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CÙNG BẠN ĐỌC THÂN MÉẾN 


hiện quyết định của Thường trực Bộ chính trị - Ban bí thư, bắt đầu từ tháng này 


U ï đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng và lý luận trong giai đoạn mới, thực 
(7-1995) Tạp chí Cộng sản ra hai kỳ một tháng. Đây là một sự kiện rất quan 


trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí lý luận và chính trị của Trung ương 


Đảng, phản ảnh sự trưởng thành của công tác tư tưởng lý luận của Đảng ta. 


Chúng ta đều biết, Đảng CSVN hết sức coi trọng công tác nghiên cứu và giáo dục 
lý luận. Ngay tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
chủ trì Đảng ta đã quyết định xuất bản một tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng và 
ba tờ báo tuyên truyền ở ba kỳ (Bắc, Trung, Nam). Thực hiện quyêt định đó, Ban chấp 
hành trung ương lâm thời đủa Đảng đã xuất bản tạp chí Đỏ. Số 1 tạp chí Đỏ ra ngày 
5-8-1930. 

Từ đó đến nay, qua các giai đoạn cách mạng, lúc nào có điều kiện là Đảng ta đều 
xuất bản tạp chí lý luận. Ngay trong những năm đâu tranh bí mật hoặc phải tiên hành 
cuộc kháng chiến gian khô ác liệt, việc xuất bản tạp chí và đưa tạp chí đến tay người 
đọc gặp muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, Đảng ta vẫn cô gắng tranh thủ mọi thời cớ, 


tạo mọi điều kiện để xuất bản tạp chí lý luận. Tuy có lúc tạp chí chỉ ra được vài số 
rôi phải tạm đi nh bản, nhưng nhìn chung ở mọi thời kỳ đều có tạp chí lý luận của_ 
Đảng. Từ năm 1930 đền 1945, tiếp sau tạp chí Đỏ là tạp chí Cộng sản (1931 } Tạp chí 


Bôn-sơ-vich (1934-1935), rồi đền Tạp chí Cộng sản (1941) và Tạp chí Cộng sản (1943). 
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp có tạp chí Sinh hoạt nội bộ 
(1947-1950), Tạp chí Cộng sản (1950). Sau hòa bình được lập lại ở miền Bắc, tạp chí 
Học tập ra đời (1955-1976). Từ I-1977 tạp chí Học tập đổi tên là Tạp chí Cộng sản. 
Ở miền Nam, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung Ơng cục 
miền Nam của Đảng lao động Việt nam đã xuất bản tạp chí Nghiên cứu (1951-1953), 
và trong thời kỳ chông M đã xuất bản tạp chí Tiền phong (1962-1976). 


Như vậy là, trong suốt 65 năm, 25 năm đầu (1930-1955) tạp chí lý luận của Đảng 
không có điều kiện ra đều kỳ, có lúc mây năm bị ngắt quãng ; 40 năm tiếp theo 
(1955-1295) Tạp chí ra đều đặn mỗi tháng một kỳ. Tuy có lúc Tạp chí chưa thật phong 
phú về nội dung và hình thức, thậm chí không tránh khỏi sai sôi, khuyết điểm, nhưng 
nhìn chung Tạp chí đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc, trước hết là vào việc tuyên truyền giáo dục đường lôi quan điểm của Đảng, 
bôi dưỡng thê giới quan và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, vận dụng, phát triên 
ĐÀ luận Mác - Lê-nin vã tư tưởng Hồ Chí Minh. Những năm đổi mới gân đây, Tạp chí 
cô găng phát huy truyền thông và kinh nghiệm đã có, đổi mới cả về nội dung và hình 
thức, hòa theo nhịp sống của đất nước và thời đại. 


Ngày nay, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong điều kiện bùng 
nỗ thông tin, trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi của bạn đọc ngày càng lớn, yêu 
cầu của công tác tư tưởng lý luận rất nặng nề, nêu Tạp chỉ ra môi tháng một kỳ như 
trước đây thì không còn thích hợp. Cuộc sông đòi hỏi Tạp chí phải có những thông tin 
nhanh hơn, phong phú hơn, kịp thời hơn. Việc Thường trực Bộ chính trị - Ban bí thư 
quyết định cho Tạp chí Cộng sản ra hai kỳ một tháng là nhằm đáp ứng yêu cầu đó. 


Tạp chí ra hai kỳ một đháng sẽ có điều kiện chuyển tái kịp thời hơn đền bạn đọc 
những thông tin lý luận cân thiết, những quan điểm đường lôi của Đảng, tăng thêm 
được những bài nghiên cứu lý luận, tổng kêt thực tiễn, giới thiệu những nhân tô mới, 
những điển hình tiên tiên, cùng nhiều nội dung khác theo chức năng của Tạp chí. 


Thông qua. đó thắt chặt hơn nữa mỗi quan hệ giữa Tạp chí với bạn đọc, với cộng tác 
viên, với cấp ủy các cấp và các ngành. 


Điều rất có ý nghĩa là, Trung ởng quyết định cho Tạp chí Cộng sản ra 2 kỳ một 
tháng đúng vào địp Tạp chí chuẩn bị kỷ niệm 6Š năm ngày xuất ban tạp chí lý luận 
đầu tiên của Đảng (5.8.1930 - 5.8.1995) và 40 năm ngày Tạp chí xuất bản đều kỳ hăng 
tháng (15.12.1955 - 15.12.1995). 

Tạp chí Cộng sản ra hai kỳ một tháng và tiếp tục đổi mới nhưng trên cơ sở theo 
đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung tƠng 
Đảng cộng sản Việt nam, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt của Tạp 
chí. Tạp chí đổi mới nhưng kê thừa những truyền thông tốt đẹp và giữ đúng bản sắc 
của mình. _ 

Phương hướng chung của Tạp chí trong thời gian tới là : 

- Tuyên truyền, lý giải, làm sáng tô đường lôi, quan điêm của Đảng, chủ trương 
chính sách của Nhà nước, những vân đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh cũng như sự vận dụng và phát triển sáng tạo những vẫn đè đó 
trong thực tiễn cuộc sông. 


- Tổng kết thực tiễn, giới thiệu các nhân tô mới, kinh nghiệm của các điển hình 
tiên tiền, góp phân bồ sung, hoàn thiện đường lỗi, chủ trương của Đảng, chính sách, 
luật pháp của Nhà nước. : 


- Đầu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn 
của học thuyết Mác - Lê-nin, tự tưởng Hồ Chí Minh, đường lôi, quan điểm của Đảng. 


Chú trọng những vẫn đề lý luận và thực tiễn đang cân tháo gö ; những vẫn đề 
nổi cộm cân được cắt nghĩa ; những vấn đề mà cuộc sông đặt ra ; những định hướng 
trong công tác tư tưởng - _lý luận của Đảng. Nói tôm lại là phải không H gừng nâng cao 
tính lý luận, tính thực tiễn, tính chiến đâu của Tạp chí. 


Điều đó đòi hỏi Tạp chí phải nắm chắc quan điểm của Đảng, đi sâu nghiên cứu 
và tô chức tốt hơn việc nghiên cứu, bám sát thực tiễn nóng hôi của cuộc sông, (ặp hợp 
được đông đảo đội nợu cộng tác viên bao gôm các nhà khoa học, các trí thức trong và 
ngoài Đang, các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tất cả các ngành, các cấp. 


Hình thức của Tạp chí phải tiếp tục được cái tiên, bảo đảm tính phong phú, sinh 
động, sự hấp dẫn cân thiết, phù hợp với yêu câu và trình độ của bạn đọc [rong giai 
đoạn mới. Bên cạnh các bài chính luận, Tạp chí chú trọng các bài nghiên cứu, trao 
đổi ý kiên, trao đổi kinh nghiệm, các bài bình luận, điều tra, tùy bút chính trị, những 
kiên _Nghị, đề xuất, những khám phá, tìm tòi... theo đúng tỉnh thân dân chủ mà Đảng 
ta đề xướng. 


Ban biên tập Tạp chi Cộng sản rất mong nhận được sự công tác tích cực của các 
đông chí cộng tác viên, các bạn đồng nghiệp, cũng như sự luởng ứng sâu rộng của 
đông đảo bạn đọc. 


Chúng tôi tha thiết đề nghị các cấp ủy đăng, các cơ quan chính quyền, các tô chức 
chính trị xa hội, các ngành và các cơ quan có và ái quan giúp đổ, tạo điều kiện, tổ chức 
tôt việc phát hành và đọc Tạp chí Công sản ; và mong thường xuyên nhận được những 
ý kiên nhận xét, phê bình, góp ÿ kiên của các đông chí và bạn đọc gân xa. 


Chúng tôi tín tưởng rằng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung t“Ớng 
Đảng, trực tiếp là của Bộ chính trị và Ban bí thư, với sự cộng tác nhiệt tình của các 
cấp ủy đảng, các cộng tác viên, các nhà khoa học, được sự hưởng ứng: sâu rộng của 
đông đáo bạn đọc, Tạp chỉ Cộng san sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong 
giai đoạn mới. 
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® Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, 
Hội nghị Đảng toàn quôc giữa nhiệm kỳ, 
các nghị quyêt của Trung ương Đảng và 
của Quốc hội đã định rõ phương hướng, 
mục tiêu, giải pháp, nhăm xây dựng một 
nước Việt nam hòa binh, độc lập và phát 
triển, phấn đấu thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ 
chính trị vừa ra Nghị quyết về "Một số 
định hướng lớn trong công tắc tư tưởng 
hiện nay", trong đó đề cập sâu sắc trách 


nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng. 


Trong việc triên khai các nghị quyết đó, 
báo chỉ giữ vai trò quan trọng của một 
đội quân xung kích, góp phần tăng cường 
sự nhất trí về tư tưởng, sự thống nhất vê 
chính trị và tinh thần trong nhân dân, quyết 
tâm phần đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
đổi mới, đấu tranh bác bỏ những luận điệu 
thù địch, vu cáo, xuyên tạc, giữ vững trận 
địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và 
phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ phong 
trào cách mạng của đồng bào cả nước. 


Báo chí cần phản ánh và tham gia tông 
kết thực tiễn, tạo cơ sở khoa học cho việc 
cụ thể hóa và phát triển đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 
mới, phù hợp với đặc điểm của nước ta và 
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của thế giới ngày nay, góp phần làm rõ 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc. 


Đó là định hướng khái quát, bao trùm 
hoạt động báo chí nước ta trong thời gian 
tỚi. 

Phát huy thế mạnh của mình, báo chí 
cần cô vũ toàn dân ra sức tiết kiệm, tập 
trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nước nhà ; thực hiện đúng đắn và phát huy 
tính tích cực của nền kinh tế nhiêu thành 
phân, vận động theo cơ chế thị trường, có 
sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Giới thiệu, biểu dương, 
khuyến khích các điển hình tốt, uốn nắn 
những lệch lạc, kiến nghị các giải pháp cụ 
thể. Động viên khu vực kinh tế nhà nước 
phân đấu vươn lên để thật sự giữ vai trò 
chủ đạo, cùng với kinh tẾ hợp tác họp thành 
nền tảng của kinh tẾ quốc dân, hướng dẫn, 
hỗ trợ sự phát triên của các thành phân 
kinh tế khác ; tích cực góp phần vào cuộc 
đấu tranh chống làm ăn phi pháp, bài trừ 
tham những, buôn lậu và các tệ nạn xã hội 
khác bằng các thông tin chính xác, kịp thời, 
đúng mức độ ; phôi hợp với các ngành có 
liên quan nhằm tác động vào dư luận xã 
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hội, lấy giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn 
làm mục tiêu và thước đo hiệu quả. ' 


Báo chí cần tiếp tục coi trọng nhiệm 
vụ phát triển văn hóa, giáo dục, hướng vào 
xây dựng xã hội mới, bôi dưỡng con người 
mới có ý thức trách nhiệm công dân, có 
phẩm chất, đạo đức và lối sống tốt đẹp, có 
tri thức, có sức khỏe và lao động ØIỎI, sông 
có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu 
nước và tinh thần quốc tê chân chính. Đi 
đôi với học tập, tham khảo, truyền bá những 
tỉnh hoa của thế giới, cả phương Đông và 
phương Tây, báo chí phải kiên quyết chống 
những sản phẩm lai căng, nhất là bài trừ 
những cái độc hại đầu độc tuổi trẻ. Hết sức 
COI trọng g1ữ gìn, phát huy các giá trị truyền 
thống, bản sắc văn hóa và tinh hoa dân tộc. 


Các cơ quan báo chí cần thể hiện đúng 
đường lối đôi ngoại rộng mở của Đảng và 
Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận 
lợi cho công cuộc phát triển đất nước. Những 
năm qua, tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng 
nhìn chung báo chí, phát thanh, truyền hình 
chuyên vê đối ngoại của ta còn nhiều mặt 
yêu. Nhà nước đang cố găng đầu tư thỏa 
đáng và xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 
tạo điều kiện cho báo chỉ đối ngoại vươn 
lên làm tròn nhiệm vụ. Song điều quan 
trọng là chính các nhà báo phải thường 
xuyên chăm lo nâng cao chất lượng, cải 
tiên nội dung, hình thức, đáp ứng yêu cầu 
và đặc điểm của đối tượng được thông tin. 


Để báo chí ta phát triền mạnh mẽ, nhịp 
nhàng và đúng hướng, cần tiếp tục cải tiền 
công tác quản lý. Hội nhà báo cần phối 
hợp chặt chế với các cơ quan của Đăng và 
Nhà nước, đề xuất những kiến nghị, từ cơ 
sở vật chất, cơ chế, chính sách về thông 
tin, báo chí, đến đổi mới công nghệ, nâng 
cao nghiệp vụ, và đặc biệt quan trọng là 
tích cực tham gia đào tạo và bồi dưỡng cán 
bộ báo chỉ. 


e Bảy mươi năm trước đây, Bác Hô kính 
yêu đã sáng lập báo Thanh niên, thức tỉnh 
lòng yêu nước của đồng bào, đoàn kết, 
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tập hợp toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh 
kiên cường, hấ. knuát để giải phóng dân 
tộc, chuẩn bị về lý luận, chính trị, tư tưởng 
và tô chức cho sự ra đời của Đảng cộng 
sản Việt nam. Trải qua các thời kỳ cách 
mạng sôi động, khởi nghĩa gianh chính 
quyên, khẳng chiến chống xâm lược, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, tiến hành công 
cuộc đôi mới, báo chí cách mạng nước ta 
đã nhanh chóng lớn mạnh, trưởng thành, 
góp phần to lớn vào thắng lợi chung của 
đất nước và xây dựng nên truyền thống 
vẻ vang của minh. 


Ngày nay, phát huy truyền thống đó, 
những người làm báo Việt nam hãy ra sức 
học tập nâng cao trinh độ mọi mặt, tăng 
cường đoàn kết, trân trọng kinh nghiệm của 
lớp người đi trước, khuyến khích, nâng đỡ 
lớp người đi sau, chăm lo đào tạo đội ngũ, 
phát hiện và bôi dưỡng nhân tài để đất nước 
ngày càng có nhiều nhà báo giỏi, trung ` 
thành với sự nghiệp của nhân dân, đây tài 
năng, giàu nghị lực, có bản lĩnh vững vàng 
và phâm chât tôt đẹp, có tay nghề. cao, đủ 
sức làm tròn chức năng cao cả của mình 
trong giai đoạn mới. 


® Trách nhiệm hàng đâu của nhà báo Việt 
nam ngày nay là trang thành với nhân 
dân, phẫn đâu vì sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, 
vì lợi ích của đất nước, vì tự do, hạnh 
phúc của đồng bào. Mọi thông tin, nghị 
luận và hành vi của nhà báo đều phải thể 
hiện đầy đủ trách nhiệm cao cả đó. 


. Người lam báo phải luôn luôn tâm 
niệm mình là chiến sĩ cách mạng, thực hanh 
chức năng xã hội, hướng dẫn tư tưởng và 
hành động của người đọc, người nghe , 
phải tự mình nêu gương, nói, việt và làm 
trước sau như một thi mới tạo ra được sức 
thuyết phục đối với xã hội. 


(Trích bài nói tại Đại hội VỊ Hội 
nhà báo Việt nam ngày 8-3-1995. 
Đâu đề là của Bộ biên tập) 


PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG HÀ0 HÙNG 
CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG NƯỚC TÄ* 


HẦN lễ kỷ niệm 70 năm Ngày báo 

chí Việt nam và 45 năm Ngày thành 

lập Hội nhà báo, tôi xin phép chuyển 
lời chúc mừng nông nhiệt của Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, 
của đồng chí Tông bí thư Đỗ Mười đến 
các nhà báo thuộc nhiều thế hệ trong cả 
nước đã có nhiều cống hiến đối với sự 
nghiệp báo chí và sự nghiệp cách mạng 
nước ta. 

Với tư cách là một độc giả của nhiều 
tờ báo, hằng ngày nghe đài, xem truyền 
hinh, thường xuyên tiêp thu được những 
thông tin, những hiểu biết bô ích, những 
tình cảm, tư tưởng tốt đẹp, tôi xin chân 
thành cảm ơn các nhà báo, những người 
đã tạo ra những giá trị báo chí Việt nam. 

Báo chí Việt nam có vinh dự lớn được 
lấy ngày 21-6 làm ngày truyền thông vẻ 
vang của mình. Bảy mươi năm trước đây, 
khi đất nước còn sông trong ngục tù của 
chủ nghĩa. để quốc, ngày 21-6-1925, tờ báo 
Thanh niên, cơ quan của Việt nam thanh 
niên cách mạng đông chí hội - một tô 
chức tiên. thân của Đảng ta - do đồng chí 
Nguyên Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo, đã 
ra số đầu tiên, khởi đầu cho lịch sử báo 
chí cách mạng Việt nam. Đó là một ngày 
lịch sử, một sự kiện lịch sử không thể nào 
quên. 


Báo Thanh niên ra đời là sự chuẩn bị 
về lý luận, chính trị, tư tưởng và tô chức 
cho việc thành lập một đảng cách mạng 
chân chính có khả năng lãnh đạo nhân dân 
ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con 
người. Trong 5 năm tồn tại với hơn hai 
trăm số báo được xuất bản, báo Thanh 


ĐÀO DUY TÙNG" 


niên đã góp phần quan trọng vào việc truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta, 
một yêu câu khách quan cấp thiết của cuộc 
đấu tranh của nhân dân Việt nam trong 
thời điểm đòi hỏi phải xây dựng một đảng 
đủ sức đệ lanh đạo cách mạng nước ta. 
Báo đã cô vũ tinh thần yêu nước, kêu gọi 
nhân dân đoàn kết đánh đuôi ngoại xâm, 
giành độc lập, tự do cho Tô quôc và hạnh 
phúc cho đồng bào. Chúng ta có quyền tự 
hào nói rằng, lịch sử báo chí cách mạng 
Việt nam gắn bó chặt chế với sự ra đời 
và trưởng thành của Đảng ta, với sự phát 
triên không ngừng của cách mạng nước ta. 
Bảy thập kỷ qua là chặng đường lịch sử 
vẻ vang của báo chí nước ta, là bước tiếp 
nối truyện thống cách mạng của báo Thanh 
niên, và sau đó là các tờ Tranh đẫu, tạp 
chí Đỏ, Dân chúng, Cởờ Giải phóng, Cứu 
quốc, Sự thật v.V. và hàng loạt tờ báo khác 
của các đoàn thể quần chúng cách mạng. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ 
đại của Đảng và dân tộc ta. Người còn là 
người thầy của báo chí cách mạng nước 
ta. Ngay từ những năm tháng bôn ba Ở 
nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã 
ý thức sâu sắc về vai trò to lớn của báo 
chí tiến bộ trong việc giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và truyền bá học thuyết 
Mắc - Lê-nin ở nước ta. Chính vì lẽ đó 
mà Người đã trực tiếp chỉ đạo việc biên 
tập và xuât bản tờ báo Thanh niên ở Quảng 
châu (Trung quốc) để chuyển về nước làm 
vũ khí đấu tranh cách mạng. Từ sau cách 


mạng Tháng Tám thành công cho đến lúc 


k Nội dung bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 
báo chí Việt nam (20-6- 995). Đầu đề do chúng' tôi đặt. 


“ Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đăng 


Người qua đời, trong bộn bề công việc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian 
viết cho báo Đảng hàng nghìn bài báo 
dưới những bút danh khác nhau ; đồng 
thời có những lời chỉ bảo quý báu cho các 
nhà báo vê chính trị và nghiệp vụ, về cách 
viết, cách thể hiện sao cho dễ hiểu và có 
sức thuyết phục. 

Làm theo lời dạy của Người, gần 7 
thập kỷ qua, báo chí cách mạng nước ta 
đá phát triên mạnh mẽ, có những đóng 
góp xứng đáng vào những thành tựu vĩ 
đại của nhân dân ta trong các cuộc chiến 
đấu giành độc lập, tự do cho Tô quốc và 
trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới. Đảng 
và Nhà nước ta luôn coi báo chí là một 
binh chúng rât quan trọng, không thê thiêu 
được của cách mạng, và bất kỳ trong giai 
đoạn nào, báo chí cũng thể hiện rõ vai trò 
xung kích của mình trên mặt trận tư tưởng 
của Đảng. 


Những năm qua, thực hiện đường lối 
đổi mới được nêu lên từ Đại hội toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng (1986), báo chí nước 
ta có bước phát triên mới cả về số lượng 
và chất lượng, cả về nội dung và hinh 
thức, đã và đang tham gia tích cực, cổ vũ 
và phát hiện những nhân tô mới, điển hình 
tiền tiên và người. tốt, VIỆC tốt nảy nở trong 
sự nghiệp đôi mới ; đông thời chú ý phê 
phán những hiện tượng tiêu cực, nhất là 
tham nhũng. Thanh tựu đáng chú ý của 
báo chỉ trong thời gian qua là sự tiên bộ 
về chất lượng thông, tin, ngôn luận và sự 
thu hút tiếng nói của các tầng lớp nhân 
dân trên mặt báo, gÓpP phân tạo ra bầu 
không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội. 
Hòa trong công cuộc đối mới của đất nước, 
báo chí cũng tự đối mới mình về nội dung 
và hinh thức, về phong cách làm báo và 
kỹ thuật ¡in ấn. Những tiến bộ đó làm cho 
uy tín chính trị - xã hội của báo chí và 
đội ngũ nhà báo được xã hội khẳng định 
va nâng cao. 


Những lúc suy nghĩ về Vai trÒ và tác 
dụng của báo, đài, chắc mỗi người chúng 
ta đêu tự hỏi : mỗi ngày, mỗi tuân, môi 
tháng, các cơ quan báo, đài của ta đã đem 
đến cho nhân dân ta, thành thị cũng như 


hở 


nông thôn, miền xuôi cũng như miền nÚI 
bao nhiêu thông tin, bao nhiêu hiểu biết 
bổ ích, bao nhiêu tư tưởng và tình cảm tốt 
đẹp, bao nhiêu giá trị văn hóa lam đẹp 
tâm hồn con người. Đọc các báo cáo tông 
hợp, các thư của các bạn nghe đài, xem 
báo, những người quan tâm đến báo chí 


không thể không vui mừng. Mỗi lần đi về 


nông thôn, miên núi, kê cả những vùng 
xa xôi, hẻo lánh, thấy: những cột ăng-ten 
mỗi ngày một tăng, chắc mỗi người chúng 
ta càng cảm nhận sâu sắc về vai trò của 
báo, đài. 


ua hơn 8 năm đổi mới, vượt qua rất 

nhiều khó khăn thử thách, thậm chí 

có lúc rất hiểm nghèo, nhân dân ta đã 
giành được những thành tựu mà tất ca những 
người gắn bó với sự nghiệp đôi mới, với 
dân tộc không thể không tự hào. 


- Nền kinh tế, trải qua nhiều năm khủng 
hoảng, đã ra khỏi tỉnh trạng định đốn, nhịp 
độ tăng trưởng tương đối cao, lạm phát đã 
bị kiêm chế, bắt đầu có tích lũy từ nội bộ 
nên kinh tế. 


- Đời sống của nhân dân, tuy còn thấp, 
nhưng đã được cải thiện; tính ý lại, thụ 
động thời bao cấp giảm nhiều, tính năng 
động, sáng tạo, một đức tính không thê 
thiêu được của những người lao động trong 
sự nghiệp đưa đât nước đi lên, được phát 
huy ; lòng tin của nhân dân vào công cuộc 
đối mới được nâng lên. 


- Nhân dân ta đã tạo ra được môi trường 
trong nước và quốc tê ngay càng thuận lợi 
cho công cuộc xây dựng và bào vệ đât 
nước. Chính trị ôn định. hệ thống chính 
trị có nhiêu đối mới, quyên làm chủ của 
nhân dân được phát huy ; khối đại đoàn 
kết toàn dân được tăng cường ; tinh trạng 
bao vây cô lập trong nhiều năm đã bị phá 
bỏ, quan hệ quốc tê của nước ta mở rộng. 


Điều có ý nghĩa là qua phần đấu gian 
- qua thử thách hiêm nghèo, qua tìm 
tòi, trăn trở, Đảng ta và nhân dân ta đã 
càng đứng vững trên đôi chân của mình, 
ngày cảng xác định rõ hơn con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. 


Nhưng trước mắt còn không ít khó khăn 
và thách thức, kể cả những nguy cơ không 
thể coi thường. 

Toàn dân ta đang tập trung lực lượng 
tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, phấn 
đấu đạt và vượt mục tiêu của chiến lược 
ôn định và , phát triển kinh tế đến năm 
2000, đưa đất nước VƯỢI qua ngưỡng nước 
nghèo và kém phát triên, tạo những tiên 
đề phát triển nhanh vào đầu thế kỷ sau, 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. 


Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà 
nước và các tổ chức xã hội, đồng thời là 
diễn đàn của nhân dân. Báo chí cân phản 
anh sinh động hơn nữa các phong trào cách 
mạng của mọi tầng lớp nhân dân ta hướng 
tới mục tiêu thiêng liêng đó. Một trong 
những nội dung quan trọng hiện nay của 
báo chí là cô vũ phong trào toàn dân đây 
mạnh sản xuẤt, thực hành tiết kiệm ; phát 
hiện và biểu dương kịp. thời những sáng 
kiến hay, những việc làm tốt trong quá 
trinh chuyên đôi cơ cấu và cơ chế quản 
lý nền kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa nước nhà, xây dựng nên 
văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và bôi 
dưỡng con người Việt nam cả về trí lực 
và thê lực, về phâm chất và trí tuệ. 


Hướng tới Đại hội VỊII của Đảng, đề 
nghị báo chí tích cực tham gia tông kết 
thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho 
việc hoan thiện đường lỗi, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phân 
cụ thể hóa, bô sung, phát triển con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đi 
đôi vỚI. VIỆC biểu dương cái hay, cái tốt 
của chế độ mới, báo chí coi trọng việc 
phê phán cái ác, cái xấu, các tệ tham nhũng, 
quan liêu ; phê phán những kẻ gieo rắc 
luận điểm hoài nghi, xuyên tạc lịch sử, 
xuyên tạc đường lôi chính sách của Đảng 
và Nhà nước.. . nhăm thực hiện những mưu 
đồ không tốt đẹp. Báo chí không chỉ phan 
ánh thực tiễn xã hội, mà còn có trách nhiệm 
định hướng đúng đắn dư luận xã hội trước 
mỗi sự kiện trong nước và quốc tế. Hiệu 
quả của một bài viết biểu dương hay phê 
phán phụ thuộc trước hết vào việc chọn 


đúng vấn đề, nêu đúng thực trạng, chỉ rõ 
nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tích 
cực, đáp ứng sự quan tâm của đông đảo 
dư luận xã hội. 

Đại hội VỊ Hội Nhà báo Việt nam vừa 
qua đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông 
qua Quy ước về tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp của báo chí Việt nam, trong đồ 
nhấn mạnh mục tiêu cao cả của báo chí 
nước ta là phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, 
coi tính khách quan, thải độ trung thực, 
tỉnh thần tôn trọng sự thật là một thuộc 
tính không thể thiếu của người làm báo. 
Hoạt động trong công cuộc đổi mới, trong 
đó có cơ chế vận hành nền kinh tế đã có 
nhiều thay đổi, nên báo chí nước ta sống 
động hơn, nội dung phong phú và đa dạng 
hơn, hình thức cũng hấp dân hơn ; mặt 
khác, mặt trái của cơ chê thị trường đã và 
đang tác động tiêu cực vào báo chí, làm 
cho đây đó xuât hiện những khuynh hướng 
tầm thường, giật gần, thương mại hóa... 
mà chúng ta phải kịp thời cảnh tính và 
ngăn ngừa. 


ý qua các giai đoạn cách mạng, Đăng 
ta rât coi trọng báo chí và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà báo hoàn 
thành nhiệm vụ vẻ vang của mình. Kỷ 
nệm 70 năm Ngày báo chí Việt nam là 
dịp rất tốt đê chúng ta ôn lại và phát huy 
truyền thống hào hùng của báo chí cách 
mạng nước ta; đồng thời cũng là dịp đề 
câp ủy đảng và chính quyên các câp thấy 
rõ hơn trách nhiệm của mình với báo chí, 
tăng cường trao đôi thông tin, mở rộng 
bàn bạc nhằm kịp thời bô sung và hoàn 
thiện các chính sách về thông tin cũng như 
các chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh 
thần đối với các nhà báo, tạo điều kiện 
cho cơ quan báo chí và các nhà báo thực 
hiện đúng tôn chỉ, mục đích, cống hiến 
nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Xm chúc các nhà báo phát huy cao 
nhất khả năng sáng tạo của mình, đê có 
nhiều những tác phâm báo chí có giá trỊ 
tốt phục vụ nhân dân và(đất-nước' Q 


QUY ƯỚC VỀ TIỂU CHUẨN ĐẠO ĐỨC 
NGHỀ NGHIỆP CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 


"(Gọi tắt là : QUY UỚC VỀ ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ VIỆT NAM) 


- Mục tiêu cao cả của báo chí Việt 
nam là phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Nhà báo hoạt động trong bát kỳ lĩnh vực 
và hoàn cảnh nào cũng hướng về nuục 
tiêu cao ca đó. 


- Báo chí thực hiện quyền thông tin 
của nhân dân. Nhà báo phải khách quan, 
trung thực, tôn trọng sự thật. Mọi thông 
tin đưa ra công luận phải phản ánh đúng 
bản chất sự thật khách quan trong bôi 
cảnh xã hội của nó, tuyệt đối không được 
xuyên tạc hoặc cường điệu sự việc, sự 
kiện. Nhà báo có trách nhiệm cung cấp 
cho công chúng hình ảnh chân thật, đúng 
bản chất về quá trình của sự kiện và tình 
huỗng được thông tin, thông qua đó hướng 
dẫn dự luận. 


- Báo chí là phương tiện thông tỉn 
thiết yêu với đời sông xã hội, là công 
cụ văn hóa. Nhà báo tôn trọng và thực 
hiện tự do báo chí, chịu trách nhiệm trước 
xã hội, trước nhân dân, và tự do hành 
nghề trong khuôn khổ luật pháp. Nhà báo 
thực hiện đúng tôn chỉ của cơ quan báo 
chí : không vì bắt kỳ sức ép nào mà làm 
trái mục tiêu cao cả của báo chí: Việt 
nam, đi ngược lợi ích đất nước. 


- Cung với quyền tự do thông tin, thực 
hiện quyền trả lời và quyền cai chính 
trên báo chí là một nguyên tắc câu thành 


_tự do dân chủ báo chí. Nha báo có quyÊn 
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kiên trì quan điểm và thông tin đúng đắn 
của mình, nhưng tôn trọng quyên trả lời 
và quyền cải chính của công dân theo 
đúng luật pháp. 


- Nhà báo có nghĩa vụ bảo vệ nguôn 
tin và giữ bí mật do người khác cung 
cấp, phủ hợp với luật pháp. 


6: Báo chí Việt nam phát huy văn hóa 

dân tộc đồng thời tôn trọng các nên 
văn hóa khác và những giá trị tỉnh thần 
phổ biến cua loài người : : phân đấu vì 
đại đoàn kết dân tộc, vì hòa bình, hữu 
nghị, hiểu biễi giữa các dân tộc và quốc 
gia trên thê giới. 


- Nhà báo góp phần phát triển lợi ích 

cộng đồng. tôn trọng quyên COH HgưỜi, 
không lợi dụng thông tin để xúc phạm 
nhân phẩm và làm thiệt hại đến lợi ích 
của người khác. 


- Nhà báo luôn luôn giữ phẩm chất 
trong sáng, không vụ lỢI. Tuyệt đỗi 
không vi lợi ích cá nhân mà cỗ tình công 
bố hoặc bỏ qua không công bô một thông 
tin. Nhà báo không được dùng uy tín nghề 
nghiệp của mình để trục lợi. 


- Nha báo tôn trọng chính kiến và 
quan điểm xã hội, nghề nghiệp của đồng 
nghiệp ; đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lân 
nhau trong hoạt động và đời sông ; đẫu 
tranh không khoan nhượng chỗng mọi hành 
vỉ làm tồn hại đến lợi ích đất nước, lợi 
ích nhân dân và trái với đạo đức báo chí. 


10; - Nhà báo sống lành mạnh, văn mình, 
khát khao học hỏi, khiêm tôn cầu 
tiên bộ. Nâng cao bản lnh, trình độ và 
kỹ năng nghề nghiệp của mình là ước 
vọng và sự phân đẫu suốt đời của người 
làm báo 


CHÍNH SẤGH HẬU PHƯƠNG (UÂN BỘI: 
ĐU MỚU VÀ KÊU QUAẢ 


HÍNH sách hậu phương quân đội là sự cụ 

thể hóa đường lối, quan điểm xây dựng 

nên quốc phòng toàn dân, xây dựng các 
lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng được 
thực hiện ở hậu phương. Đó là một hệ thống 
chính sách tác động trực tiếp đến các đối tượng 
đã, đang và sẽ phục vụ nhiệm vụ xây dựng, 
chiến đấu của quân đội. 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 
đội không chỉ tạo ra động lực thúc đẩy sự nghiệp 
củng cô quốc phòng, xây dựng quân đội, mà 
còn gÓp phần ôn định tình hình chính trị, xã 
hội ở các địa phương ; bảo đảm các điều kiện 
thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
kinh tế. Trên thực tế, đây là yêu câu khách 
quan của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quôc, xuất phát từ truyên thống văn hóa của 
dân tộc Việt nam. Đó là trách nhiệm của nhà 
nước và của toàn xã hội. 

Hiệu quả của chính sách hậu phương quân 
đội được đo bằng một hệ thống chính sách 
đúng, đủ, kịp thời, từ đó khơi dậy được tiêm 
năng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức 
xã hội, thể hiện trong các phong trào cụ thể, 
thiết thực. 


Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất 
cả để chiến thắng", trong những năm chiến 
tranh, chính sách hậu phương quân đội đã đáp 
ứng kịp thời, phục vụ đắc lực nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tô quốc. Cùng với những 
thanh quả của quá trình xây dựng chế độ xã 
hội mới, bằng hệ thông chính sách ưu đãi của 
Đảng, Nhà nước ta và việc tô chức thực hiện 
chu đáo, có hiệu quả của các ngành, các tầng 
lớp nhân dân, chính sách hậu phương quân đội 
đã trở thành phong trào thường Xuyền, sâu rộng, 
góp phân bảo đảm đời sống vật chất và tinh 
thần của các đối tượng chính sách, cúng cố hâu 
phương, chi viện sức người, sức của cho tiên 


Thượng tướng ĐĂNG VŨ xứ 


tuyến, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, chiến 
sĩ ngoài mặt trận. Những năm hòa bình, chính 
sách hậu phương quân đội góp phần khắc phục 
hậu quả chiến tranh, từng bước ôn định đời 
sống vật chất, tỉnh thần của một bộ phận khá 
lớn thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; giải 
quyết tích cực các tồn đọng về chính sách sau 
chiến tranh ; góp phần ổn định tình hình chính 
trị - xã hội ở từng địa phương và trong cả nước. 

Tuy nhiên, do các chính sách, chế độ đối 
với hậu phương quân đội ban hành từ thời chiến, 
trong cơ chế bao cấp, chậm được sửa đổi một 
cách cơ bản, phù hợp với yêu cầu mới ; do một 
số chính sách tuy có bô sung sửa đổi nhưng 
chưa kịp thời, còn chắp vá ; do việc thực hiện 
những chính sách đã ban hành ở nhiều ngành, 
nhiều địa phương không đầy đủ, thiếu chu đáo, 
nên khi đât nước chuyển sang cơ chế thị trường 
thì chính sách hậu phương quân đội vốn chưa 
đầy đủ, thiếu đồng bộ, lại càng trở nên bất cập, 
lúng túng, hạn chế tác dụng tích cực. 

*% 
* * 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và VỊI 
của Đảng, các nghị quyêt của Trung ương Đang, 
của Bộ chính trị, đặc biệt là Nghị quyêt Trung 
ương 3 (khóa VI) về quốc phòng an ninh, trong 
đó nêu rõ cần "đôi mới chính sách hậu phương 
quân đội nhăm từng bước nâng cao đời sông 
vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách 
hậu phương quân đội, bảo đảm bằng hoặc cao 
hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng 
xã, phường nơi cư trú”, theo phương châm "trên, 
dưới và bản thân đối tượng chính sách cùng 
lo", "nhà nước và nhân dân cùng làm", chính 
sách hậu phương quân đội đã tập trung giải 


quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau : 


*® Phó chủ nhiệm Tông cục chính trị Quân đội nhân dân 
Việt nam 


1] 


l- Nghiên cứu xây dựng, ban hành đồng 
bộ hệ thống các văn bản pháp quy về chế độ 
chính sách đối với các đối tượng ; ; quy định 
trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với 
công tác hậu phương quân đội phù hợp cơ chế 
mới - cơ chế thị trường. 


2 - Phát huy vai trò trách nhiệm chính trị 
và tình cảm dân tộc của cộng đồng, khơi dậy 
ý thức, truyền thống " uống nước nhớ nguôn”, 
"lá lành đùm lá rách", giúp đỡ các đối tượng 
chính sách khắc phục khó khăn trong cuộc sông, 
vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. 


3 - Tập trung sức giải quyết xong về cơ 
bản các tồn đọng chính sách sau chiên tranh 
về quân nhân mật tin, mất tích ; quân nhân bị 
thương chuyển ra chưa được giám định thương 
ật ; quy tập mộ liệt sĩ... 


Thực hiện những nhiệm vụ trên, mấy năm 
qua, cùng với sự đổi mới toàn diện về kinh tế 
xã hội, chính sách hậu phương quân đội từng 
bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng và tình hình thực tiễn. Nội dung đối mới 
khá toàn diện, ở đây xin đề cập một số công 
việc và kết quả chủ yếu đã đạt được : 


- Việc nghiên cứu xây dựng chính sách 
hậu phương quân đội được tiến hành tích cực, 
khá đồng bộ và cơ bản. Trước đây, chế độ 
chính sách hậu phương quân đội chủ yếu quy 
định các chế độ mang tính trợ cấp và bao cập. 
Cách làm đó không còn phù hợp với cơ chế 
mới. Chính sách mới đòi hỏi phải khơi dậy mọi 
tiềm năng của các ngành, đoàn thể, địa phương 
và kích thích tính năng động sáng tạo của bản 
thân đối tượng chính sách, tạo điều kiện, tiền 
đề cho đối tượng chính sách tự vươn lên hòa 
nhập với đời sông cộng đồng. Chính sách hậu 
phương quân đội một mặt đề nghị ban hành, 
bổ sung sửa đối, nâng định mức các chế độ trợ 
cấp ; ; mặt khác, tạo điều kiện cho đối tượng 
khắc phục khó khăn về việc làm, chỗ ở, chữa 
bệnh, việc học hành của con cái... Chúng ta đã 
kịp thời nhìn nhận lại thực trạng, phân tích sâu 
sắc hơn, từ đó có sự cân đối, tạo mối tương 
quan hợp lý giữa các đối tượng hưởng ưu đãi 
xã hội ; bảo đảm công bằng xã hội giữa các 
đối tượng chính sách hậu phương quân đội ; 
giữa đối tượng chính sách hậu phương quân đội 
với các đối tượng khác. Các vân đề chính sách 
đó được thể hiện trong nhiều văn bản pháp quy 
của nhà nước. Tiêu biểu là chính sách ưu đãi 
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tronz "Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách 
mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương bình, 
bệnh bình, người hoạt động kháng chiến, người 
có công giúp đỡ cách mạng” ; các văn bản quy 
định về chính sách, biện pháp giải quyết VIỆC 
làm cho quân nhân xuất ngũ ; chính sách miễn, 
giảm thuế sản xuất kinh doanh đối với thương 
bệnh binh, gia đình thương bệnh binh - liệt sĩ; 
chế độ đối với quân nhân dự bị trong thời gian 
tập trung làm nhiệm vụ quân sự ; về góp phần 
chăm SÓC. cán bộ quân đội nghi hưu ; chế độ 
đãi ngộ về bảo hiểm y tế ; về việc ưu tiên cho 
các đối tượng chính sách vay vốn giải quyết 
việc làm trong các chương trình giải quyết việc 
làm, chương trình xóa đói giảm nghèo... Các 
chính sách đó đang đi vào cuộc sông, đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho đối tượng khắc phục 
khó khăn trước mắt, từng bước tạo lập, ốn định 
cuộc sống lâu dài. Đi liên với chính sách hậu 
phương quân đội, chính sách chăm sóc đời sống 
vật chât, tỉnh thần đối với quân đội cũng được 
cải tiến một bước quan trọng, CÓ tác động trực 
tiếp đến tư tưởng, tình cảm cán bộ, chiến sĩ 
quân đội và gia đình ở hậu phương. 

- Cùng với việc bảo đảm đời sống vật chất, 
nội dung chính sách đã chú ý thể hiện sự trân 
trọng, động viên khuyến khích về tinh thần. 
Chính sách tạo cơ sở pháp ly ghi nhận những 
giả trị xã hội - tỉnh thần mà đối tượng đã công 
hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Qua đó, giáo dục, động viên, tập hợp các 
ngành, các cấp, các lực lượng thuộc mọi thành 
phần kinh tế ở các địa phương và trong cả nước 
trong việc thực hiện công tác chính sách hậu 
phương quân đội, xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Việc nhà nước tuyên dương danh hiệu "Bà mẹ 
Việt nam anh hủng” cho hơn 2 vạn bà mẹ vừa 
qua là một sự kiện trọng đại trong đời sống 
chính trị tỉnh thân của nhân dân ta. 


- Phong trào chấp hành chính sách hậu, 
phương quân đội được các ngành, đoàn thê, địa 
phương đầy mạnh thêm một bước, đưa phong 
trào phát triên cả về bề rộng và chiêu sâu với 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. 
Trong cơ chế kinh tế mới đã xuất hiện những 
hình thức mới để thực hiện chính sách hậu 
phương, đó là sự ra đời của "quỹ bảo trợ xã 
hội", "quỹ đền ơn đáp nghĩa" do toàn dân đóng 
góp, thay thế quỹ điều hòa của hợp tác xã trước 
đây. Các phong trào tặng "nhà tình nghĩa, "số 
tiết kiệm tình nghĩa", "vườn cây, giếng nước 


tình nghĩa, đón thương bình nặng về gia đình", 

"chăm sóc đỡ đầu con thương binh nặng, con 
liệt sĩ cô đơn”... phát triền rộng khắp ở các địa 
phương, thu hút được sự quan tâm và đóng góp 
của các thanh phân kinh tế, cơ quan, xi nghiệp, 
lực lượng vu trang. Cấp ủy, chính quyên các 
địa phương đã chú trọng lanh đạo duy trì các 
phong trao trên, nhiều địa phương đạt kết quả 
tốt. Trong đó, tiêu biểu là TP Hô Chí Minh, 
Hà tây, Quảng nam - Đà năng... Ngoài. việc 
chăm sóc thường xuyên, nhân các ngay lễ, tết, 
các địa phương, các tô chức kinh tê xã hội đều 
tô chức thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính 
sách hậu phương quân đội, tạo nền một phong 
tục tập quán mới, gây được ấn tượng tốt đẹp 
trong nhân dân. 

- Các tồn đọng về chính sạch sau chiến 
tranh được triên khai giải quyết tích cực, đạt 
được xố lượng khá lớn, trong điều kiện ngày 
càng khó khăn phức tạp. Đã điều tra, khảo sát, 
xác minh kết luận hàng vạn trường hợp quân 
nhân mất tin, mất tích ; giải quyêt hàng chục 
nghin trường hợp quân nhân bị thương chuyển 
ra chưa được giám định thương tật. Đặc biệt 
là, đã tập trung lực lượng, phương tiện, ngân 
sách quy tập hang trăm nghìn mộ liệt sĩ đưa 
vào các nghĩa trang. Các đơn vị quân đội đã 
nêu cao trách nhiệm chính trị, tình cảm đồng 
chí, đồng đội làm nòng cốt huy động toàn dân 
tham gia. Đã có cố gắng lớn trong việc xây 
` tu sửa nghĩa trang, bia tưởng niệm liệt 

. Kết quả đó góp phân đáp ứng yêu cầu bức 
xúc của thân nhân, gia đình đối tượng chính 
sách sau chiến tranh, gÓp phần. ôn định tình 
hình chính trị xa hội, củng cô quốc phòng, bảo 
vệ Tố quốc. 

Với sự chăm lo của nhà nước, của cộng 
đồng, các đối tượng chính sách đã phát huy ý 
chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, không 
ý lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước. 
Nhiều đối tượng chính sách đã trở thành những 
người làm kinh tế giỏi, đại bộ phận đối tượng 
chính sách trở thanh nòng cốt, những người 
công dân kiểu mẫu trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. 


Thực tế chứng minh rằng, nhân dân ta rất 
năng động, sáng tạo và giau lòng nhân ái. Tình 
thần đó được khơi dậy và phát buy cao độ khi 
nhà nước có chủ trương đúng, khi các ngành, 
các cấp biết tập hợp sức mạnh toàn dân. Kinh 
nghiệm cho thầy, nơi nào cấp ủy, chính quyền 


quan tâm, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ 
thể, các đoàn thể, các ngành hữu quan có sự 
phối hợp nhịp nhàng thị ở đó phong trào phát 
triển, đời sống đối tượng chính sách được cải 
thiện, tỉnh hình chính trị xã hội ồn định, nội 
bộ đoàn kết, tạo ra sự ôn định để phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Điều đó càng 
chứng minh phương châm “trên dưới cùng lo”, 
"nhà nước và nhân dân cùng làm” là hoàn toàn 
đúng và vẫn giữ nguyên giá trị của nó. 

Mặc dù bước đầu có được cải thiện, nhưng 
nhìn chung, đời sống của số đông đối tượng 
chính sách hậu phương quân đội còn khó khăn, 
nhất là ở các địa phương có nhiêu đối tượng 
chính sách mà nên kinh tế chậm phát triển. 
Nhiều vấn đề về chính sách hậu phương quân 
đội trong cơ chế thị trương chưa được nghiên 
cứu có chiêu sâu. Việc bảo đảm công bằng xã 
hội trong mối tương quan giữa các chính sác!. 
kinh tế - xã hội với chính sách hậu phương 
quân đội đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên 
cứu, như : nghĩa vụ của những công dân trong 
độ tuôi, đủ điều kiện nhưng không phải tham 
gia phục vụ tại ngũ theo Luật nghĩa vụ quân 
sự ; công việc làm ăn của quân nhân xuất ngũ: 
chính sách cụ thể đối với gia đình quân nhân 
tại ngũ, việc hợp lý hóa gia đình của sĩ quan, 
việc đăng kỹ hộ khâu, học hành của con cái.. 
Các tồn đọng chính sách còn lớn, nhất là số 
lượng mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm được đê đưa 
vào các nghĩa trang còn nhiều. Về quan điêm, 
nhận thức và tổ chức thực hiện, một số đơn vị 
và địa phương chưa tương xứng với vai trò công 
tác hậu phương quân đội, chưa coi đó là trách 
nhiệm và nghĩa vụ thường xuyên của mình. 


* 
* + 


Từ thực trạng, kết quả và kinh nghiệm trên, 
để góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, 
tạo nên sự ôn định chính trị - xã hội, chống 
"diễn biến hòa bình" của địch, công tác chính 
sách hậu phương quân đội trong những năm tới 
cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 


| - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức, quan điểm về công 
tác nậu phương quân đội. Từ đó, quân triệt 
thường xuyên, đầy đủ trong các chính sách kinh 
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TƯƠNG 


ÁC phẩm bộ ba của An-vin Tô-phlơ 

(Alvin Toffler)=* đến với bạn đọc Việt 

nam khoảng vài năm gần đây qua bản 
dịch của Nhà xuất. bản Thông tin lý luận, đắp 
ứng nhanh nhu cầu nắm bắt thông tin của 
bạn đọc Việt nam. Trong lời nói đầu của Nhà 
xuất bản, sau khi giới thiệu những thông tin 
rất bô ích mà tác giả người Mỹ đem lại cho 
bạn đọc, Nhà xuất bản cũng lưu ý là có một 
số vấn đề về thế giới quan và phương pháp 
luận của ông Tô-phlơ cần được thảo luận. 


Với bài. viết này, tôi muốn tham gia thảo 
luận một số vấn đề nêu trong tác phẩm bộ 
ba đó. 


Quả thật, ông Tô-phlơ là một nhà tương 
lai học cỡ lớn, rất uyên bác, có sự am hiểu 
về hầu hết các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, 
quản lý kinh tế, chính trị quốc tế... Tác phẩm 
bộ ba của ông đây ắp thông tin, những dự 
báo đa dạng, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực 
của xã hội hiện đại. Chúng ta có thể tin vào 
những lời tự giới thiệu của ông, trong chính 
lời tựa của ông cho tác phẩm của mình theo 
một phong cách rất Mỹ. Đó là một "công 
trình của hai mươi lăm năm nỗ lực", là "bộ 
sách bán chạy nhất" (best - seller), được dịch 
ra mẫy chục thứ tiếng và cả thế giới đều đọc, 
là "quyển thánh kinh của các phân tử trí thức 
thuộc phái cải cách ở Trung quốc"), Không 
những ông có công thu thập một khối kiến 
thức không lồ mà còn có công, có của và có 
cả thế lực để đi khắp thế giới, lọt vào mọi 
cửa, quan sát và tiếp xúc với những điều mới 
lạ nhất đang xảy ra trên thế giới. Ông tự giới 
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TBẦN XUÂN TRƯỜNG" 


thiệu rằng ông đã tiếp xúc với nhiều nhà chính 
trị có quyền lực nhất thế giới như ông Goóc- 
ba-trỗp, ông Ri-gân, ông Bu-sơ..., với giới 


mưu sĩ hoạch định chính sách của Nhà trắng, 


của Điện Ê-li-dê Pháp, của Phủ thủ tướng 
Tô-ki-ô... Ông cỏn tiếp xúc với các nhân vật 
của Bộ chính trị Đảng cộng sản Liên xô ngay 
khi "bức màn sắt" còn chưa bị cuốn lênt°), 


Ba cuốn sách của ông Tô-phlớ nói về 
những khía cạnh khác nhau của cùng một 
vấn đề lớn của nhân loại, đó là vấn đề nêm 
văn minh mới, nền văn minh của thế kỷ XXI. 
Ông đã nắm bắt được cái thần triết học của 
nên văn minh đó là sự biến động, là tính nhất 
thời. Đúng như ông nói : "Ba bộ sách có thể 
đọc riêng rẻ, nhưng hợp lại hình thành một 
hệ thống tri thức đây đủ. Chủ đề của chúng 
là sự biến động"). Mỗi cuốn có một hướng 
đi sâu nhưng đêu bổ sung cho nhau. "Cú sốc 
tương lai" (Future Shock) là kiếm điểm quá 
trình biến đổi, thảo luận về sự ảnh hưởng của 
nó đối với các tổ chức và con người như thế 
nao 2 "Lan sóng thứ ba" (The Thưd Wave) 
phân tích các hướng biến đôi, và sự biến đổi 
ngày nay sẽ đưa đến kết cục ra sao ? "Thăng 
trầm quyền lực” (Power Shựt) hay "Tương 
lai thế giới" suy ngẫm nên kiềm chế, điều 


* Giáo sư triết học, Trung tướng. Giảm đốc Học viện chính 
trị - quân sự. Bộ quôc phong 

** "Cú sốc tướng lai" (Future Shock), “Làn sóng thứ ba” 
(The Third Wave) và “Thăng trâm quyên lực” (Power ShifU) 

(l) An-vin Tô-phlơ : Thăng trầm quyền lực, Nxh Thông tin 


lý luận - Ban khoa học xã hội Thành ủy TP Hỗ Chí Minh, 
I9OI, tr 1Ó, 12. 13 

(3) Xem S$#í, tr l5 

(3) 4đứ, tr 10 
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khiển sự biến đổi như thế nào ? Ai sẽ tạo ra 
sự biến đôi và tạo nó ra sao 7 "@) 


Đáng chú ý nhất là những dự báo của 
ông về lĩnh vực cách mạng khoa học và công 
nghệ. Ông dự báo về những ngành khoa học 
mũi nhọn của thế kỷ XXI : điện tử lượng tử, 
tin học, sinh học phân tử, đại dương học, kỹ 
thuật hạt nhân, sinh thai học và khoa học vũ 
trụ. Ông chỉ ra những ngành công nghiệp 
xương sống của làn sóng văn minh thứ ba : 
điện tử, mây tính, kỹ thuật không gian, hóa 
dầu phức tạp, cáp thông tin quang học, vật 
lý chất rắn... Loài người sẽ đi tới sử dụng 
nguyên vật liệu, năng lượng một cách hợp lý 
hơn, tiết kiệm hơn, giảm bớt sử dụng những 
nguồn năng lượng và vật liệu không tái sinh, 
gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, vai trò 
của trí tuệ, của tri thức trong tiến bộ kỹ thuật, 
trong quản lý kinh tế và xã hội tăng lên một 
cách nhảy vọt, trở thành đặc trưng của nền 
văn minh mới. 

Từ sự phát triển của khoa học và công 
nghệ, ông đã có những dự báo có thể gây 
ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt về lĩnh vực tổ 
chức sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu 
dùng của xã hội tương lai. Vai trò kỳ điệu 
của máy điện toán và các phương pháp xử lý 
ngày càng kỳ diệu của nó làm thay đổi bộ 
mặt của nền kinh tế - xã hội. Sự ra đời của 
một nên kinh tế mà ông gọi là "siêu tượng 
trưng" ; mối quan hệ mới giữa sản xuất và 
tiêu thụ, giữa người sản xuất và người tiêu 
thụ ; một nên kinh tế vượt qua giai đoạn sản 
xuất hàng loạt để tiến đến sản xuất đơn chiếc 
hóa theo đặt hàng của người tiêu thụ, một 
nên sản xuất và kinh doanh có xu hướng trở 
lại sản xuất và làm việc tại nhà với một chất 
lượng và nên tảng kỹ thuật hoàn toàn mới. 
Nhơ sự phát triển của máy điện toán và phương 
tiện. viễn thông, có những nghề sẽ tàn lụi như 
nghề thư ký ; con người, tương lai làm việc 
không cân thư ký, không cần phải đi lại giao 
dịch mà tự mình giải quyết rất nhiều việc ; 
xuất hiện "ngôi nhà điện tử"... 


Cùng với việc cá biệt hóa sản phẩm vật 
chất thì trên lĩnh vực văn hóa tinh thần cũng 
diễn ra quá trình phi đại chúng nên thông tin 
đại chúng. Thay cho việc truyền thông nhất 
loạt những thông tin theo chương trình buộc 
hàng trăm triệu người trên hành tính phải 
cùng xem, cùng nghe, sẽ xuất hiện nhu cầu 
đa dạng hóa thông tin và những khả năng để 
thỏa mãn nhu cầu đa dạng đó; xuất hiện "bộ 
nhớ xã hội" để ghi nhận và xử lý kịp thời 
các nhu cầu đa dạng đó của từng cá nhân. 

Không chỉ dừng lại ở những lĩnh vực đó, 
ông Tô-phlơ còn tiếp tục đưa ra những dự 
báo về tô chức chính trị, xã hội tương lai, về 
sự thăng trầm của các nhân tố cơ bản của 
quyên lực, về sự sắp xếp lại quyên lực quốc 
gia và quyền lực toàn câu, về việc tổ chức 
lại nền dân chủ ; vẻ sự xuất hiện của _y thức 
toàn cầu" như là hệ tư tưởng mới ; về sự xuất 
hiện của các nhóm xã hội nhỏ tập hợp con 
người theo sự đa nguyên sở thích văn hóa 
thay thế cho sự tập hợp theo giai cấp và dân 
tộc. Đến gia đình, cái tế bào đơn giản của xã 
hội, cúng không lọt qua được tầm nhìn của 
ông, cũng được ông dự báo. 


Như vậy, tác phẩm bộ ba của ông Tô-phlơ 
là một sự rồng dự báo. Một mình ông đa làm 
công việc của hang trắm, hàng nghìn nhà 
tương lai học. Điều đó cũng hợp với quy luật 
phát triền của khoa học. Trong khoa học, luôn 
tôn tại hai xu hướng tưởng như đối lập nhau 
nhưng lại bô sung cho nhau. Song song với 
xu hướng phát triển các chuyên nganh hẹp 
với những đối tượng nghiên cứu ngày. càng 
chia nhỏ, lại có xu hướng nghiên cứu tông 
hợp, liên ngành, để tìm ra những chân lý khoa 
học mà khi xem xét đối tượng dưới góc độ 
bị chia nhỏ người ta không thê tìm thấy được. 
Trong lĩnh vực các khoa học dự báo về tương 
lai, cũng hình thành sự phân công như vậy 
và ông Tô-phlơ là nhà tương lai học theo xu 
hướng tông hợp. Tôi không có ý cho răng 
ông Tô-phlơ chỉ làm một con sô cộng đơn 
gian trình bày lần lượt nhưng dự báo cụ thê 


- (4) 4d, tr 12 
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của các ngành khoa học. Tác phẩm của ông 
Tô-phlơ đúng là một sự phân tích và tông 
hợp của riêng ông, tuy có dựa trên những dữ 
liệu khoa học mà ông tham khảo nhưng đây 
là một hệ thống những quan điểm phán đoán 
của riêng ông về tương lai của nhân loại. 


Phải thừa nhận trình độ uyên bác và tính 
chất bách khoa của ông Tô-phlơ thê hiện trong 
tác phâm bộ ba của ông. Tuy nhiên, khi đọc 
tác phẩm của ông, bạn đọc nên tỉnh táo và 
có tinh thần phê phán để đánh giá độ tin cậy 
trong từng dự báo mà ông nêu lên. Chính ông 
Tô-phlơ cũng yêu cầu độc giả như Vậy. Là 
một nhà tương lai học nghiêm túc, ông hiêu 
khá rõ đặc điểm của khoa học dự báo, một 
khoa học dựa trên những dư liệu khoa học 
nhưng vẫn là dự báo về những cái có thê có, 
những cái có thể xảy ra trong tương lai. Những 
dự báo đó có thê đúng mà cũng có thể sai. 
Vả chăng, lĩnh vực mà ông Tô-phlơ đè cập 
quá rộng buộc chúng ta, nhất là những nhà 
khoa học và chuyền gia trên từng lĩnh vực, 
phải có sự kiểm tra, đối chiếu, đánh giá độ 
tin cậy của từng dự báo được nêu ra trong 
tác phâm của ông. 


Chắc chắn rằng, trong những dự báo của 
ông Tô-phlơ có không ít điều có khả năng 
đúng. Đặc biệt la những dự báo về khoa học 
và công nghệ, về sự phân công lao động xã 
hội, những hình thức tô chức và quan hệ mới 
của con người trong sản xuất kinh doanh. Có 
khả năng đúng, vì đó là những điều đã ít 
nhiều xảy ra trong các xã hội hiện đại và có 
xu hướng ngày càng phát triển. 


Đáng chú ý là, trong các dự báo của ông 
có những điều lại chứng minh cho tính đúng 
đắn của những luận điêm của Mác về xã hội 
tương lai, những luận điểm mà một số người 
muôn bác bỏ Mác đang tập trung công kích. 
Chẳng hạn, người ta đang chế giễu ý tưởng 
của Mác về việc xã hội tương lai một khi 
xã hội hóa được các tư liệu sản xuất cơ bản 
thì có thể chuyển sang trực tiếp điều hành 
việc sản xuất và phân phối sản phẩm xã hội 
mà không cân đến quan hệ trao đôi hàng hóa; 


LÓ 


về những quan hệ giữa người và người trong 
kinh tế có thể biểu hiện ra một cách trực tiếp 
mà không cân đến việc phải thông qua những 
quan hệ giưa vật và vật. Người ta coi ý tưởng 
đó của Mác la không t⁄ởng và coI việc các 
nhà nước xã tội chủ nghĩa thất bại trong việc 
kế hoạch hó:: tập trung, phải chuyển sane 
thực hiện cơ chế thị trưởng. la sự mình chứng 
cho sự thất bại của những nguyên lý của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 


Thế nhưng, ông Tô-phlơ lại dự báo rằng: 
Với những thành tựu của tin học, của hệ thống 
máy điện toán cùng những phương pháp xử 
lý ngày càng hoàn thiện của nó đối với mọi 
vấn đề quản lý, thì ngay hiện nay, trong nền 
kinh tế hiện đại của xã hội tư bản, đã xuất 
hiện xu hướng "phi thị trường hóa". Ông Tô- 
phlơ dành ra nhiều trang đê nói về giai đoạn 
mới của kinh tế thị trường, về tình trạng sản 
xuất có các đơn đặt hàng săn chứ không phải 
sản xuất cho một thị trưởng bất định và sản 
phâm làm ra không biết có tiêu thụ được 
không, về việc tình trạng sản xuất hàng loạt 
sẽ nhường bước cho sản xuất các sản phẩm 
cá biệt hóa theo yêu câu của ngươi tiều dùng. 
Ông Tô-phlơ nói đến người tiêu - sản (pro- 
sumer) và cho rằng trong tương lai, cái gạch 
nối giữa sản xuất và tiêu dùng ngày càng 
không con xa rời như hiện nay ; xã hội ngày 
càng là một xa hội tự sản - tự tiêu nhưng với 
một cấp chất lượng hoàn toàn khác với nèn 
kinh tế tự cấp, tự túc. Nếu những dự báo trên 
đây của ông Tô-phlơ là đúng thi toàn bộ những 
điều đó chứng minh ý tưởng thiên tài của 
Mác về quá trinh xa hội hóa trực tiếp VIỆC 
điều hành lao động, cả lao động vật hóa và 
lao động sống cũng như phân phối sản phẩm 
của lao động. Những điều đó cũng chứng 
minh răng tuy hiện nay, CƠ chế thị trường 
vẫn là công cụ tốt nhất để phân bố tư liệu 
sản xuất và lao động xa hội, để thúc đây năng 
suất lao động xã hội nhưng kinh tế hàng hóa 
và cơ chế thị trường cũng chị là những phạm 
trù lịch sử. Sự phát triên của nẻn văn minh 
mới tạo ra cái cơ sở vật chất - ky thuật cần 


thiết để xã hội có thê và cần phải chuyển 
sang điều hành sản xuất và phân phối sản 
phẩm một cách có hiệu quả cao hơn. Trong 
điều kiện lao động quản lý vĩ mô còn dựa 
vào bộ óc người với nhưng giới hạn sinh lý 
nhất định, thì việc kế hoạch hóa tập trung 
quá mức, bỏ qua cơ chế thị trường. như một 
số nhà nước xã hội chủ nghĩa đã là:n. là không 
thê thực hiện được. Thế nhưng, khi iao đồng 
quản lý vĩ mô đã có hệ thống máy điện toán 
làm thay chức năng óc người, thì việc điều 
hành trực tiếp sản xuất và phân phối lại là 
điều hoàn toàn có tính khả thi. Cái mà trong 
các xã hội tư bản hiện đại người ta đang làm 
và ông Tô-phlơ dựa vào đó để dự báo, về 
thực chất, là sự xã hội hóa theo lối tư bản 
chủ nghĩa, trong khuôn khổ của chế độ tư 
bản. Trong một xã hội mà lao động xã hội 
được liên hiệp lại trên cơ sở không còn những 
hạn chế của chế độ tư bản thì sự "phi thị 
trường hóa” đó sẽ có quy mô rộng lớn hơn 
nhiều, sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế và xã hội 
cao hơn nhiều so với những điều mà xã hội 
tư bản đang thực hiện. 


Có những dự báo tưởng như rất đáng tin 
cậy vì ông Tô-phlơ đã căn cứ vào những điều 
đang xảy ra trong xã hội hiện đại để cho răng 
chúng sẽ phát triển thành những đặc trưng 
của xã hội tương lai, nhưng ta thấy răng những 
suy luận đó thiểu tính thuyết phục. Chẳng 
hạn như dự báo về hình thái gia đình trong 
nền văn minh thứ ba. Trong xã hội tư sản 
phương Tây hiện đại, đạo Cơ đốc có gốc rễ 
và ảnh hưởng lâu đời trong xã hội, đã xây 
dựng phong tục hôn nhân một vợ một chông, 
phản đối gay gắt sự ly hôn. Thế nhưng, hiện 
nay người ta đang chứng kiến sự tan rã của 
gia đình một vợ một chông. Mặc dù nhà thờ 
cấm đoán nhưng các vụ ly hôn tăng lên, thường 
cứ 3 cuộc hôn nhân thi có một cuộc tan 
vỡ ; xuất hiện tình trạng lấy vợ, lấy chồng 
- nhiều lần trong một đời người. Tình trạng trẻ 
em chỉ ở với mẹ hoặc với bố tăng lên trong 
xã hội. Các cô nhi viện phát triển như nắm 
để tiếp nhận các trẻ mô côi được bố mẹ chính 
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thức gửi đến hoặc thu nhặt từ ngoài vỉa hè. 
Chủ nghĩa cá nhân cực đoan sinh ra một lối 
sống độc thân phổ biến và đi liền với lối sống 
đó là những gia đình không cần hôn thú mà 
hai tuần nam nữ theo một thỏa thuận sống 
tạm với nhau trong một thời gian dài hay 
ngăn tùy thích. Thói đông tính luyến ái cùng 
dẫn đến một hình thức gia đình hai người 
hoặc nhiều người cùng giới sống chung với 
nhau... 


Đó là những điều có thật đang xảy ra 
trong các xã hội phương Tay. Nhưng khi ông 
Tô-phlơ muốn khái quát những biến đổi đó 
thành những hình thức gia đình mới của làn 
sóng thứ ba, nhân danh đặc tính bản chất của 
lần sóng đó là sự nhất thời, tính biến động, 
thì có thê ông đã lầm. Ông Tô-phlơ viết : 

Hôn nhân không con, cha mẹ chuyên nghiệp, 
về hưu nuôi con, gia đình đoàn thê, công xã, 
gia đình tuôi già, đơn vị ga đình đồng tính 


. luyến Ái, đa thê - những kiểu gia đình đó là 


một số ít hình thức gia đình mà một số người 
sc u¡ử nghiệm trong những thập kỷ sắp tới "9), 
Ông Tô-phlơ khái quát rằng đại gia đình gia 
trưởng là hình thức gia đình của văn minh 
nông nghiệp, gia đình một vợ một chông với 
một đến hai con là hình thức gia định của 
nên văn minh công nghiệp, còn nên văn minh 
hạu công nghiệp sẽ có những hình thức gia 
đình của mình mà những nét phác họa đã 
được ông vạch ra. Ở dự báo này. bạn đọc cần 
có đầu óc tỉnh táo để xem xét. Sự pha vở 
truyền thống gia đình một vợ một chồng đúng 
là đang tiến ra, thế nhưng những cái gọi là 
hinh thức gia đình mới mẻ đó không nói lên 
sự tiến bộ xã hội mà đúng hơn. nói lên sự 
suy đôi và bế tắc của xã hội tư sản. Nhân 
lọt trên bước đường tiến lên nên văn minh 

đi, không chấp nhận sự tan rã của gia đĩnh 
3 là tế bào hợp thành cơ thể xã hội. không 
chấp nhận những hinh thức gia đình kỳ quải 
mà về thực chất là sự phá hủy gia đình. Rôi 
đây, bản năng sinh tôn của loài người sẽ giú0 


(5) An-vin Tô-phld : Cứ xác ương lại. Nxb Thông tin lý 
luận. Ha nội. I992, tr H3 
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xã hội nhận thức ra sự cần thiết không thể 
thiếu của việc tái sản xuất không ngừng những 
thế hệ mới được nuôi dưỡng về thê chất và 
tỉnh thần tốt hơn, ngày càng có nhân cách 
toàn diện hơn. Một xã hội mà dân số ngày 
càng lão hóa, trẻ em ngày càng ít đi, không 
được nuôi dưỡng hoặc nuôi dưỡng tôi, bị bứt 
ra khỏi môi trường gia đình, mất tình thương 
yêu của gia đình, mang nặng những mặc cảm 


buôn tủi và căm thù, xã hội đó chỉ có thê 


sản sinh ra những tội ác, sự bât ôn xã hội và 
tàn lụi dân đi mà thôi. Cuối cùng, nhân dân 


sẽ nói tiềng nói quyết định, sẽ lên án cái thê 


chế xã hội đã làm cho xã hội suy đồi và nền 
văn minh thứ ba cứ tiến lên vì sự tiến bộ xã 
hội mà không cần có sự biến đôi trong hình 
thức gia đình. Ở đây, dự báo của ông Tô-phlơ 
có thể sai, và chúng ta mong rằng điều ông 
dự báo không thanh hiện thực bởi vì nghĩ cho 
kỹ, cái viễn cảnh gia đình tương lai mà ông 
về ra am đạm quá ! 


Tính chất nhiều mặt của những dự báo 
của ông Tô-phlø giúp cho ông đề cập đến 
những vấn đê thể giới quan, những vấn đề 
có tính chất triết học và chính trị. Và trên 
lĩnh vực này, có nhiều vấn đề chúng ta phải 
thảo luận với ông. Những quan điểm chính 
trị - xã hội của ông đã hoàn toàn đối lập với 
chủ nghĩa Mác về vấn đề cốt lõi nhất là vấn 
đề sự tiến hóa của nhân loại đã và Sẽ diễn 
ra như thế nào, theo những quy luật tông quát 
nào ? Chính các môn đồ của ông đã từng 
trình bày ý kiến ông thầy của mình như là 
một thế giới quan mới, một phương pháp tiếp 
cận thời đại theo nền văn minh đối lập với 
phương pháp tiếp cận theo hình thái kinh tế -xã 
hội của Mác mà họ cho là đã lỗi thời. Ông 


Tô-phlơ không che giấu quan điểm của mình. ' 


Trong tác phâm bộ ba của mình, ông Tô- 
phlơ đã đưa ra một thế giới quan đối lập với 
thế giới quan mác xít. Tuy nhiên, ông không 
có một chương, một mục nào trình bày một 
cách trực diện và có hệ thống quan điểm triết 
học của minh. Ông thưởng dùng cách diễn 
đạt xen kế trong các dự báo cụ thể để khẳng 
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định hoặc phủ định một cách ngắn gọn một 
quan điểm nào đấy mà không có luận giải 
chứng minh, bút chiến gì cả. Trong "Cú sốc 
th: lai, ông Tô-phlø đây đó đã khái quát 

naung đặc trung tông quát của nền văn minh 
mới, ông đề cập đến phạm trù "tính nhất thời", 
đến sự "phù du hóa" của mọi mặt đời sống 
xã hội, đến mối quan hệ giữa thế giới con 
người và thế giới đồ vật, đến sự tôn tại song 
hành của quá khứ, hiện tại và tương lai trong 
nhân loại) v.v. và v. v.. Chỉ có thế giải thích 
hiện tượng ông Tô-phlø đưa ra một thế giới 
quan nhưng lại không trinh bày nghiêm chỉnh 
về thế giới quan, là do ông hiểu rằng tranh 
luận đàng hoàng với chủ nghĩa Mác và bác 
bỏ nó khó hơn là nhân chỗ này chỗ kia. dựa 
vào khối thông tin mới lạ, cụ thể, làm mọi 
người trầm trồ thán phục, rồi gài vào đó một 
vài câu đại loại như ý tưởng cho rằng sự phân 
biệt f bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa 
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

Có thể còn phải cân nhắc thuật ngữ nào 
thích hợp hơn cả đề chỉ một gial đoạn phát 
triên mới của văn minh nhân loại, "văn minh 
hậu công nghiệp”, "văn minh tin học”, "văn 
minh trí tuệ” v.v.. Cũng còn phải xem xét 
mối quan hệ giữa các trình độ văn minh nông 
nghiệp, văn mình công nghiệp và nên văn 
minh mới ; sự phủ định biện chứng của nên 
văn minh sau đối với nền văn minh trước ; 
sự tôn tại song hành, xâm nhập và bổ sung 
cho nhau giữa các nên văn minh đó. Tuy 
nhiên, tôi có thế đồng ý với ông Tõ-phlơ về 
việc có một giai đoạn mới của văn minh nhân 
loại đang ra đời thật, giai đoạn đó có những 
biến đối về chất so với giai đoạn trước. Tôi 
cùng đồng ý VỚI Ông về những thanh tựu kỳ 
diệu và vai trò to lớn, tác động đến mọi mặt 
của đời sống. con người của nền văn minh 
mới. Quan điềm đó không xa lạ với chànghĩa 
Mác bởi vì sự phát triển của văn minh cũng 
là sự phát triên của những lực lượng sản xuất 
xã hội của con người, sự phát triển của khả 
năng chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên 
của con người để phục vụ cho cuộc sống của 
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mình. Sự phát triển đó sẽ mở đầu cho hàng 
loạt sự phát triển khác trong phương thức tôn 
tại của xã hội. 

Điều cơ bản tôi không đông ý với êng 
Tô-phlơ là ở chỗ ông cho răng làn sóng văn 
minh mới sẽ (rực fiêp cải tạo lại toàn bộ xã 
hội, không còn phải thông qua đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh dân tộc, không còn đấu tranh 
giữa người bị áp bức bóc lột và kẻ đi áp uúc 
bóc lột nữa. Nói một cách khác, loài người 
không còn cần các cuộc cách mạng xã hội 
để tiến lên nữa ; cách mạng khoa hợc và công 
nghệ sẽ thay thể cho chức năng của cách 
mạng xã hội để thay đôi bộ mặt xã hội. 


Với ông Tô-phlơ, thi dân cư trên hành 
tinh chúng ta sẽ được phân chia ra thành những 
cộng đồng cư dân của ba làn sóng. Dân cư 
nông nghiệp "chiếm 70% dân số thế giới. Họ 
là những người của quá khứ... Chừng hơn 
25% dân số thế giới sống ở các xã hội kỹ 
nghệ hóa... Họ là những người của hiện tại. 
Còn lại 2 hoặc 3% dân SỐ thế giới là những 
người đang sống cách sống tương lai. Họ đã 
hình thành một quốc gia quốc tế của tương 
lai ngay trong giữa chúng ta. Họ là những 
phần tử tiến bộ của nhân loại, công dân mới 
nhất của xã hội siêu kỹ nghệ đang ở thời kỳ 
sinh đẻ." (6) 


Như vậy là, ông Tô-phlơ đã bỏ qua, không 
đếm xỉa chút nào đến cái thực trạng xã hội 
CÓ sự phân hóa giàu nghèo, kẻ ăn không hết 
người lần chẳng ra, đầy rẫy bất công lu các 
nước tư bản, cũng như giữa nhiều quốc gia 
với nhau. Tất cả những tiêu chí phân biệt một 
cách khoa học những giai tầng xã hội khác 
nhau, nói lên ách áp bức giai câp và dân tộc 
đều bị ông phớt lờ. Các cộng đồng đối lập 
nhau về lợi ích đó được xếp vào một bị để 
rồi sắp xếp theo kiểu mới, đúng lý thuyết của 
ông Tô-phlơ về các làn sóng, cái thì đại diện 
cho quá khứ, cái cho hiện tại, cái cho tương 
lai Q 


(Còn nữa, kỳ sau đăng tiếp) 


(6) Sđa, tr 23 


Chính sách... 


(Tiếp theo trang !3) 


tế - xã hội; trong nhiệm vụ, kế hoạch công tác 
của các đơn vị, địa phương. 

2 - Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, 
hoàn thiện chính sách, chế độ. Trọng tâm là 
tập trung chú ý đến các đối tượng khó khăn, 
địa phương khó khăn, các đối tượng đặc biệt. 
Xây dựng chính sách đối với gia đình quân 
nhân tại ngũ, trước hết là chính sách đối với 
gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở vùng khó 
khăn gian khô ; chính sách, biện pháp giải quyết 
việc làm đối với quân nhân xuất ngũ. Tô chức 
thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách đã 
ban hành đối với hậu phương quân đội. 


3- Đây mạnh hơn nữa tiến độ, hiệu quả 
việc giải quyết các tôn đọng về chính sách sau 
chiến tranh. Tập trung sức tìm kiếm, khảo sát, 
cất bốc, quy tập mộ liệt. sĩ. Bảo đảm cho các 
đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế độ, 
chính sách kịp thời. Kiên quyết khắc phục thái 
độ. hành động thiếu trách nhiệm ; đấu tranh 
và — !ý các thủ đoạn "man trá" để hưởng chế 
độ chính sách hậu phương quân đội. 


4 - Tiếp tục đấy mạnh phong trào chấp 
hành chính sách hậu phương quân đội với nhiều 
hình thức phong phú và thiết thực. Khơi dậy 
và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ. tiềm năng 
của mọi công dân, mọi tổ chức kinh tế - xã 
hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào chấp 
hành chính sách hậu phương quân đội với các 
chủ trương phát triển nông nghiệp và nông thôn, 
xây dựng nền văn hóa mới và con người mới. 
Gắn chặt công tác hậu phương quân đội với 
các chương trình giải quyết việc làm, chương 
trình xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. 


5 - Tạo điều kiện và phát huy ý thức tự 
lực, tự cường, tỉnh thân khắc phục khó khăn 
của các đối tượng chính sách. Kịp thời động 
viên khuyến khích những tắm gương làm kinh 
tế giỏi, những điển hình tốt trong mọi hoạt 
động kinh tế - xã hội của các đối tượng chính 
sách Q 
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CHU/NMỤC THM MỸ 
TRONG Lới SÓNG %ñ HỘI 


ĐỖ KIM THỊNH" 


RONG điều kiện đổi mới và mở cửa 

hiện nay ở nước ta, nhiều yếu tố mới 

xuất hiện đan cài và xen kẽ, tác động 
lên nhiều mặt đời sống xã hội, trong đó 
có đời sống văn hóa tinh thần. Hiện tượng 
này dẫn đến những thay đôi trong cách 
đánh giá và thâm định các giá trị xã hội, 
xuất hiện những nhận thức lệch lạc thiếu 
tính chuẩn mực. Làm thế nào đê những 
giá trị tỉnh thần, giá trị thẩm mỹ trở lại 
đúng chân giá trị của nó, khắc phục những 
mặt tiêu cực của đời sống, BÓP, phần đây 
lùi các tệ nạn xã hội, đó là vân đề bức 
xúc cần được giải quyết trong cuộc đấu 
tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng của 
chúng ta. 


Ở lĩnh vực văn hóa, vấn đề giá trị và 
chuẩn mực thấm mỹ tưởng chừng là vấn 
đề xa xôi nhưng lại có tác động mạnh mẽ 
và trực tiếp nhất đối với cuộc sống hăng 
ngày. Nó chi phối nhiều mặt hoạt động 
của con người, và được nhìn nhận trên hai 
lĩnh vực : hoạt động trong đời thưởng và 
trong văn hóa nghệ thuật. Chính ở hai lĩnh 
vực này bộc lộ toàn bộ tính chất phức tạp 
của đời sống văn hóa thấm mỹ trong xã 
hội. 

Hàng ngàn năm lịch sử trôi qua, chúng 
ta đã tích lũy, sáng tạo nên một hệ thống 
giá trị tỉnh thân cao quý, thăm đượm bản 
sắc độc đáo của dân tộc, trong đó có các 
giá trị thâm mỹ. Những giá trị này được 


GIA. 


đúc kết trong quan niệm, 
trong sáng tạo văn hóa 
dân gian (như các nghề 
thủ công, kiến trúc, điêu 
khắc, hội họa, ca múa, 
v.v.). Và cũng từ lâu, cái 
chân, cái thiện đã trở 
thành yếu tố kết dính 
hòa quyện trong chuẩn 
mực thấm mỹ của con 
người Việt nam. 


Tính ổn định tương đối của chuẩn mực 
thấm mỹ trong quan niệm truyền thống 
thường thiên về nét trang nhã, hài hòa, 
giản dị. Đặc biệt, khi đánh giá vẻ đẹp của 
con người, ông cha ta thường nghiêng về 
đề cao vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn, 
đạo đức. Cái đẹp gắn với cái đạo đức. cái 
cao thượng là thước đo, là chuẩn mực mà 
đến hôm nay không những vẫn giữ tính 
dân tộc ôn định mà còn mang tính nhân 
loại sâu sắc. Vì vậy, chuân mực thâm mỹ 
vừa xác định phâm chất của đối tượng 
thâm mỹ, vừa là sự đánh giá về mặt nhân 
cách thầm mỹ của con người. Nhưng trên 
thực tế, không phải giai đoạn lịch sử nào 
cũng có được tính thống nhất xã hội về 
chuân mực, nhất là ở những thời kỳ có 
nhiều biến động sâu sắc về mặt kinh tế, 
chính trị. Sự biến động về chuân mực thâm 
mỹ ở nước ta hiện nay có cái đang theo 
hướng tích cực phù hợp với trình độ thâm 
mỹ của xã hội, với khả năng mở rộng quá 
trình hòa nhập với các nên văn minh bên 
ngoại. Những giá trị đó đang được nhân 
lên trong canh quan chung của đô thị và 
những vùng nông thôn nước ta, trong sản 
xuất hàng hóa, (tạo dáng, mẫu mã bao bị), 
trong phục trang. nghi lễ. giao tIẾP, Ứng 
XỬ, V.V.. Sự gia tng đôi mới ở nhiều khía 
cạnh của giá trị thâm mỹ bộc lộ nét hòa 
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điệu mới của thời kỳ mở cửa, con người 
có điều kiện và có nhu cầu vươn tới cái 
đẹp trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Các 
cuộc thi hoa hậu, thi thời trang, các cuộc 
triển lãm mỹ thuật, liên hoan nghệ thuật 
đã thể hiện tư duy mới rất mạnh mẽ trong 
quan niệm nhận thức giá trị thâm mỹ của 
con người Việt nam ngày nay theo các 
cung bậc khác nhau. 


Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng các 


giá trị thâm mỹ trong đời sống, là sự xuất 


hiện những yêu tô không thuận chiều với 
nhịp điệu phát triền của tiền bộ xã hội. 
Như đã nêu trên, các yếu tố tiêu cực có 
thể nhìn nhận rõ nét trong hai lĩnh vực 
hoạt động của con người : trong đời thường 
và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. 


Hãy xem hoạt động của con người 
trong lĩnh vực đời thường. Ở lĩnh vực này 
có ba mỗi quan hệ cơ bản thường làm đảo 
lộn các giá trị thâm mỹ truyền thống, đe 
dọa sự hủy diệt các giá trị tỉnh thân vô 
giá được ông cha ta chất lọc, xây đắp tự 
ngan đời. Đó la quan hệ giữa con người 
VỚI con người, quan hệ giữa con người với 
các dị sản quá khứ, và quan hệ giữa con 
ngươi với môi trường thiên nhiên. 


Về quan hệ giữa con người với con 
người. định hướng thấm mỹ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta là đề cao đạo lý truyền 
thống, lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau 
theo phương châm "nhiễu điều phủ lấy giá 
gương". Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ 
giá trị tinh thân này lại bị công phá dữ 
đội như hiện nay. Kinh tế thị trường có 
tác động tích cực, làm cho quan hệ giữa 
người với người có phân bình đắng, thực 
tế hơn. Mở cửa giúp chúng ta chắt lọc và 
đón nhận được những tỉnh hoa nhân loại. 
Nhưng bên cạnh đó, những mặt trái của 
kinh tế thị trường và sự mở cửa, những 
quan niệm theo đó như tính toán vị kỷ, 
làm giàu với bất cứ giá nào, chạy theo ma 


lực của đồng tiên. ham hồ tiện neøi! vật 
chất đã và đang phá vỡ không ít nét đẹp 
trong gia phong và ký cương phép nước. 
Lòng nhân nghĩa, tính hướng thiện của con 
người ít được quan tâm giáo dục. Bạo lực 
và nhiều tệ nạn xã hội có cơ phát triên: 
cái ác có điều kiện nay nở và lộng hành. 
Một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên nước 
ta không may rơi vào tình trạng lâm lỗi 
và phạm pháp. Như vậy. xã hội đứng trước 
một thử thách to lớn là làm SaO khắc phục 
bớt hồ ngăn cách giữa mức sống cao với 
lối sống không đẹp, không lành mạnh, do 
quan niệm sai lầm về giá trị đích thực của 
con người trong giai đoạn phát triên kinh 
tế thị trường. 


Ở mối quan hệ thứ hai. 6/4 con ngttời 
với các đị sản quá khứ, cũng bộc lộ sự 
méo mó về nhận thức giá trị thâm mỹ, sự 
vô cảm xề cái đẹp do động cơ làm giàu 
bất chính. Nạn đào bới lăng tâm vua chúa 
ở kinh đô:Huế, đào mộ các danh nhân lịch 
SƯ - văn hóa ở Chí linh (Hải hưng). nạn 
trộm cắp cô vật quy trong các chùa chiên. 
nhà thờ họ, v.v. đã làm tôn thương nặng 
nề đạo lý tốt đẹp, tôn thờ tô tiên "uống 
nước nhớ nguôn” của dân tộc ta. 


- Trong quan hệ giữa con người với môi 
trường thiên nhiên cũng có những biểu 
hiện đi ngược lại tâm lý và tình cảm dân 
tộc. Đã có trường hợp tàn phá thiên nhiên 
đụng chạm đến cả di tích thiêng liêng 
(tượng nang Tô thị ở Lạng sơn, Ngọc mỹ 
nhân núi đẹp ở Ninh bình, rồi Ngũ hành 
sơn ở Quảng nam - Đà năng, thắng cảnh 
ở Đà lạt, v.v.), minh chứng cho sự vô tri 
giác về cảm quan thầm mỹ của không ít 
người hôm nay. 


Đối với hoạt động của con người trong 
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chúng ta 
có thê có nhận xét gì ? Đây là lĩnh vực 
thể hiện tập trung nhất năng lực sâng tạo, 
đánh giá và thấm định các giá trị thâm 
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mỹ của con người. Đây cũng là lĩnh vực 
cung cấp cho xã hội những giá trị tỉnh 
thân cao quý, đưa ra những định hướng 
chuẩn mực đúng đắn, giúp con người có 
được thị hiếu thâm mỹ tỉnh tế và góp phần 
nâng cao trinh độ nhận thức về phương 
diện thẩm mỹ. Nhưng gân đây, ở lĩnh vực 
nay, trong hệ thống sáng tác, biêu diễn, 
xuất bản và phô biến các món ăn tinh thần 
cho xã hội, có rất nhiều hiện tượng gây 
nên những nhiễu loạn về quan niệm giá 
trị thấm mỹ và chuẩn mực thấm mỹ. Nhiều 
tác phẩm nghệ thuật ra đời theo lối "mì 
ăn liền", "hàng chợ", trong đó thiếu đi tính 
sáng tạo nghiêm túc, thiếu đâu tư trí tuệ. 
Nội dung tư tưởng nghèo nàn, sơ sài, lẫn 
hình thức cấu thả của tác phẩm đa đưa tới 
hậu quả phản giá trị, hạ thấp thị hiếu nghệ 


thuật của công chúng. Ở nước ta đang xuất. 


hiện hàng loạt những "đạo diễn", "nghệ 
sỉ", "nhà sản xuất" nghệ thuật không có 
chuyên môn, không được đào tạo qua 
trường lớp. Hoặc do có nhiều tiền, hoặc 
có một số ưu thế nào đó, họ thi nhau chiếm 
lĩnh nhiều vị trí trong ' 'công đoạn” sáng 
tạo và cung cấp cho xã hội những món 
ăn tỉnh thần không đúng giá trị nghệ thuật 
và thâm mỹ. Mọi người đều biết, lĩnh vực 
hoạt động và sáng tạo nghệ thuật vốn hết 
sức tinh vị, đòi hoi tài năng đích thực, sự 
rèn luyện công phu, lâu dài, gian khô của 
người nghệ sĩ. Hiện tượng coi nghệ thuật 
hoặc là lĩnh vực "hốt bạc" hoặc để "mua 
danh" của nhóm người nào đó trong xã 
hội, đa làm lu mở và vô hiệu hóa những 
tài năng chân chính. Nhiều nghệ sĩ đã phải 
từ bỏ "đơn đặt hàng” đòi họ "đánh vào” 
những khía cạnh tâm lý tầm thường, những 
thị hiểu thấm mỹ nông cạn của một bộ 
phận công chúng. Có nghệ sĩ đành lòng 
buông xuôi cho hoàn cảnh lôi cuốn, tham 
gia vào hoạt động nghề nghiệp bất đắc di. 
Có vai ca sĩ do nhận thức giá trị không 
đúng đã bất chước cách ăn mặc lố lăng, 


bó 


Độ, 


điệu bộ uốn éo, "táo bạo" của một vài ca 
sĩ ngoại quốc đê kích thích tâm lý chuộng 
lạ của lớp trẻ. Sự len lỏi, xuyên thấu của 
đồng tiền, của giá trị vật chất vào chính 
những người sản xuất ra sản phẩm tinh 
thần, rõ ràng có tác động phá hoại rất lớn 
đối với hệ thống những giá trị được vun 
đấp và phát triên suốt hơn mấy thập kỷ 
qua dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu 
như trong đời sông thực tế, cái ác, cái xâu 
đang nảy sinh và có chiêu hướng phát triển, 
thì trong nghệ thuật, cái dung tục, cái tầm 
thường, và cả cái ác, cái xấu, cũng được 
"quan tâm" như "mốt thời thượng". Nó sa 
vào lối miêu tả giật gân, gây tò mò, kích 
thích thú tính, hơn là giáo dục hoặc thức 
tỉnh những mặt tốt đẹp trong tâm hồn con 
người. Chúng la SaO quên được những tác 
phẩm của Nam Cao và những nhân vật 
của ông trong cuộc sống bần cùng tối tăm, 
vẫn ánh lên niềm tin yêu vào các giá trị 
tốt đẹp trong con người. Giá trị thấm my 
va giá trị đạo đức lớn lao mà Nam Cao 
để lại đã cho chúng ta một bài học quý : 
dù văn học nghệ thuật có phản ảnh ở mọi 
khía cạnh, mọi cung bậc nào của đời sống 
phong phú. rộng lớn, người viết cũng 
không cho phép cái xấu, cái ác, lấn lướt 
cái cao thượng. cái đẹp và các giá trị nhân 
bản khác của con người. 


Đời sống văn hóa tinh thần của nhân 
dân ta hôm nay đang phải chịu đựng âm 
hưởng mạnh mẽ của nhiều luỗông thông 
tin, của các phản giá trị khác (băng ghi 
hình, ghi âm, tranh ảnh, sách báo...) được 
lén lút đưa từ bên ngoài vào. Nếu như nội 
dung phản ảnh của văn hóa nghệ thuật 
trong nước không có tính định hướng rõ 
rệt thì nó sẽ có tác dụng tiếp đay, góp 
phân công phá các giá trị tỉnh thần truyền 
thống của dân tộc và sẽ nhiễm vào nhân 
cach con người (nhất là thế hệ trẻ). Nhiêu 
công trình N- cứu tâm lý học đã báo 
động răng, càng tiếp xúc nhiều với bạo 
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lực, với cái ác, cái xấu, trẻ em càng mất 
đi ý thức về cái thiện, cái đẹp, và coi các 
hành vi không đúng của mình như một 
"tác phong nhân bản”, một thói quen 
thường tình. 


Báo chí cũng là lĩnh vực quan trọng 
-. câp cho xã hội những thông tin chính 

, kinh tế, văn hóa bô ích. Báo chí gÓp 
viên điều chính cách nhìn, quan niệm thâm 
mỹ của con người. Tính chuân mực của 
các giá trị xã hội mà báo chi xã hội chủ 
nghĩa qua việc phản ánh tấm gương những 
người ưu tú, những hành động cao đẹp, 
đã từng gây niêm tin và định hướng cho 
nhiều thế hệ công dân. Song gần đây, sự 
xuất hiện của nhiều loại báo chí. nhiều 
kiêu thông tin thiếu chọn lọc, đã tác động 
không lành mạnh đến người đọc. Ngay cả 
những hiện tượng mới lạ trong nước và 
ngoài nước được đưa lên báo cũng phải 
được thấm định về mặt giá trị, tránh thái 
độ mập mờ lẫn lộn giữa cái xấu và cái 
tốt, cái đáng phê phán và cái nên học tập. 
Về truyện vụ án cũng cân điêu chỉnh liêu 
lượng và cách thông tin, sao cho vừa có 
tác dụng giáo dục ý thức pháp luật. vừa 
xây dựng được trách nhiệm công dân. Đề 
những mặt tiêu cực của đời sống hạn chế 
tiêm nhiễm vào tâm hôn trẻ thơ, người 
viết hơn lúc nào hết cần nâng cao vai trò 
chủ thể sáng tạo, chủ thể thâm mỹ, nâng 
cao mặt nhận thức của công chúng qua 
lăng kính phân ánh của mình. 


Để củng cố được sức mạnh và tính ổn 
định bền vững của các giá trị thấm mỹ 
trong văn hóa dân tộc, đồng thời xây dựng 
những nhận thức chuẩn mực thầm mỹ đúng 
đắn cho mỗi công dân trong xã hội hiện 
nay, trước hết cân giải quyết mâu thuần 
thường tôn tại giữa định hướng chiến lược 
mà Đảng và Nhà nước đã từng nêu trong 
các văn bản nghị quyết với hoạt động chỉ 
đạo thực tiễn, thường không phản ảnh đúng 
tinh thần các nghị quyết trên. 


Sự đánh giá đúng chất lượng tác phâm 
nghệ thuật phụ thuộc vao hội đồng thâm 
định nghệ thuật. Ở đó các thành viên của 
hội đông phải có năng lực và trình độ 
chuyên môn cao. Cần chọn lọc, phân loại 
cán bộ trong từng lĩnh vực chuyên môn 
(sáng tác, xuất bản, biểu diễn, v.v.); phát 
huy tài năng của họ, giúp họ cống hiến 
nhiều giá trị nghệ thuật mới xứng đáng 
cho xã hội. Vấn đề hỗ trợ tài chính cho 
các bộ môn nghệ thuật truyền thống, chế 
độ nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật cần 
được thực thi tích cực chứ không phải chi 
ghi trên văn bản. Cần có sự đánh giá và 
có chính sách xã hội cụ thê đối với những 
người có trách nhiệm gin giữ và phát huy 
các giá trị tỉnh thần cao quý của dân tộc, 
tạo điều kiện cho họ bảo vệ và chuyên 
giao tích cực hơn những giá trị này. Việc 
chưa chú ý đúng mức đến giá trị lao động 
nghệ thuật sẽ không thê khắc phục được 
nhưng mặt tiêu cực mà kinh tế thị trưởng 
đang tác động lên đời sống tỉnh thần của 
xã hội hiện nay. 


Đã đến lúc cần có một đy ban hoặc 
một frwng tâm mang tính quốc gia về giáo 
dục thâm mỹ để triển khai mục đích giáo 
dục, gìn giữ và phát triên các giá trị thấm 
mỹ truyền thống trong toàn bộ hoạt động 
xã hội. Trước hết là giáo dục thâm mỹ 
trong các nhà trưởng, từ nhà trẻ đến các 
cấp học phô thông. Thông qua chương 
trình này mà bôi dưỡng và nâng cao kiến 
thức, năng lực đánh giá thâm mỹ của thế 
hệ trẻ, giúp cho họ khả năng "miễn dịch" 
dịp những øì là phản văn hóa, phản giá 

. Có như vậy, chúng ta mới hy vọng 
xác lập được tính chuân mực trong toàn 
xã hội về phương diện đánh giá và nhận 
thức giá trị thấm mỹ, nâng cao dần đời 
sống văn hóa trong xã hội chúng ta hôm 
nay 4 


ĐÀN 
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ÂN đây, một số "công dân", bằng những 

"kiến nghị” của minh, đã đề cập đến vân 
đề này vấn đề khác của xã hội Việt nam, 
trong đó có chuyện nhân quyên. Với bài viết 
_nây, tôi muôn trao đối ý kiến thêm về vấn 
đề nhân quyền, mong muốn đáp ứng phần 
nao một trong những 
"kiến nghị" của họ. 


Trước hết cần. 
khăng định rằng : Hòa 
bình, trật tự, công 
băng và quyên con 
người được đảm bảo, 
đó là mong muốn của 
tất cả các dân tộc, 
nhất la trong lúc thế 
giới đày biến động và 


bất trắc như hiện nay. 

Đó là khát vọng chính đáng của các dân tộc 
trong mọi thời đại. Cuộc sống và sự phát 
triên của mỗi quốc gia luôn luôn gắn liền 
VỚI: số phận chung của loài người, của các 
quốc g gia khác trên hành tình. Vì lẽ đó, ở đâu 
văn đề quyền con người cũng cần được nỗ 
lực giải quyết, và Việt nam không phải là 
ngoại le. 


& ti Í 


Những người có đầu óc lành mạnh đều 
hiệu răng, quyền con người. quyền duy trì 
đời sống và phát triên bình thường của mỗi 
con người bao giờ cũng găn bó chặt chẽ với 
quyền sống và phát triên của cả cộng đồng 
ma họ là thành vien. Như vậy, không ai CÓ 
thê áp đặt thô bạo những tiêu chuẩn nhân 
quyên ở đâu đó thoát ly những điều kiện hiện 
thực của một quốc ơia, _một dân tộc. Thực 
tiên Việt nam đã đúc kết nên một chân lý : 
nước có độc lập thị người dân mới thoát được 
kiếp, nô lệ, vươn lên cuộc sống lam người. 
Quyên con người phải được cụ thể hóa trong 
quyẻn công dân của mỗi quốc gia ; luật pháp 
quốc tế phải được vận dụng nghiêm túc phù 
hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi 
nước. 


Trước Hội nghị vẻ nhan quyền. ở Viên, 
đã diễn ra các hội nghị về nhân quyền Ở các 
khu vực châu Phi. châu My. chau A với các 
“Tuyên bỗ  Tuyv-ni-di", “Tuyền bố Xanh 
CGioóc” và “Tuyền bô Băng-cốc". Các tuyên 
bố này đẻu nhân mạnh nguyên tắc tôn trọng 
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NHÂN QUYỀN 


chủ quyên quốc 81a, toàn vẹn lãnh thô, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
Điều đó chứng tỏ, các quốc gia, các dân tộc 
Ởở các khu vực khác nhau trên khắp thế giới 
bao giờ cũng rất tỉnh táo trên con đường thực 
hiện khát vọng cháy bỏng của con người. 
Gần đây, ông 
Lý Quang Diệu, 
: 4/ bộ trưởng cao câp 
l£2 Ẳ "Èj ỦW của Xin-ga-po, 
É | Š. cho rằng : Các 
tiêu. chuẩn nhân 
quyền sẽ trở nên 
phổ quát. Đó sẽ 
không phải là 
những tiêu chuẩn 
của phương Tây, 
bởi vì phương 
Tây chỉ là thiểu số trong thế giới này. Nếu 
như mỗi người có một lá phiêu thì phương 
Tây không có là bao. Những ai ngộ nhận 
cho ,răng đâu đó ở phương Tây vấn đề nhân 
quyên được đảm bảo và xem đó như là hình 
mâu lý tưởng cho các quốc gia khác, thì hãy 
tỉnh táo nhận ra gương mặt thật của nhân 
quyền. ở đó. Không phải ngẫu nhiên gần đây 
một số nước châu A đã săn sàng không nhận 
viện trợ của các nước phương Tây vi đăng 
sau những khoản viện trợ ây, một SỐ nước 
muốn áp đặt những điêu kiện về nhân quyền 
của họ. 


Không có một phản ứng nào khi ông Cri- 
xtốp- phơ, ngoại trưởng Mỹ nói : "Con người 
sông, tôn tại và thực thi quyên lam người". 
Nhưng khi ông triển khai rộng ra trong một 
ÿ nghĩa khác : “Cộng đồng thê giới có trách 
nhiệm bảo vệ quyền con người ở mọi nước 
trên thế giới” thi một không khí tranh luận 
quyết liệt đã nổ ra. Bởi vì thực tế chưa có 
một lực lượng, nào, dù đó là "cộng đông thế 
giới", lại có thê bảo vệ được "quyên con người 
Ở mọi nước trên thế giới”. Chưa có gì bảo 
đảm rằng : khát vọng, ước mơ, tâm tư, nguyện 
VỌng... Của con người thuộc mọi dân tộc. mọi 
quốc gia là hoàn toàn đông nhất, mà ngược 
lại, vân còn phụ thuộc và thậm chí còn bị 
giới hạn bởi những điều kiện về các mặt kinh 


NGUYÊN LINH°. 


* Thạc sĩ kinh TẾ, Trường đào tạo. bồi dưỡng cán hỏ tỉnh 
Quảng nam - Đà năng 


Nghiên cưu - Trao đỏi 


tế, xã hội, lịch sử... của từng quốc øia, từng 
dân tộc. Đây là thực tế không thể phủ nhận 
được của lịch sử thế giới. 


Con người Ở mối nước có một cuộc sống 
mang tính “chất văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ... 
khác nhau, nên ngay cả quan niệm về nhân 
quyên cũng có sự khác nhau, và cuộc sống 
đa dạng cũng có những khoảng cách biệt tât 
yếu. Đó cũng là thực chất về sự tôn tại của 
hai nền văn minh Á đông và phương Tây 
qua bao thế ký. Vị vậy mà rất nhiều ý kiến 
đồng tình rằng : "Quyền con người không 
thể đặt lên trên quyên tốn tại và phát triên 
của một quốc gia". 


Bất kỳ ở xã hội nào, nhân dân cũng. muốn 
được sống trong hòa binh, ốn định và phát 
triển, vậy thi quyền tự do của mỗi người tất 
yếu không thể đối lập, vi phạm quyên tự do 
của những người khác trong cộng đồng. Bất 
kỳ ai cũng phải hành động phù hợp với luật 
pháp, bảo đâm quyền lợi tôi thiêu của mọi 
công dân. Nhân quyền tuyệt nhiên không đồng 
nghĩa với vị ký, cực đoan, đặt lợi ích cá nhân 
lên trên tất cả, mặc sức vị phạm tỚi quyền 
tự do của người khác, đối lập cá nhân VỚI 
cộng đồng như cách lập luận bệnh hoạn rằng 
"tự do chân chính của con người chỉ có ở 
trong cô đơn '! 


Để các quốc gia tiến tới ngày càng thông 
cảm nhau hơn về những dị biệt dân tộc, thi 
mục tiêu của các nhà nghiên cứu về nhân 
quyên và giới lanh đạo quốc tế là tìm ra và 
tuyên truyên những tiêu chuẩn chung hợp lý 
và không. tìm cách áp đặt bất cứ một "mẫu 
nhân quyền” nào lên bất cứ một nước nào. 
Các dị biệt quan điểm về nhân quyền là không 
thê tránh khỏi trong thực tiên. Việc quảng 
bá nhân quyền ở một quốc. gia phải có tính 
chọn lọc theo điều kiện mỗi nước. 


Ở đây, cần nhận rõ sự khác biệt giữa 
các nước thuộc thế giới thứ ba và các nước 
phương Tây. Người Việt nam và dân chúng 
tại nhiêu nước trên thế giới không chấp nhận 
sự khiêu dâm, mà ở một số nước lại cho là 
điều bình thường có thể chấp nhận được của 
quyền tự do ; hoặc đông tính luyến Ai lại có 
thê là quyền tự do lựa chọn lối sống. Và 
ngược lại, trừng rrị bọn tội phạm mua bản 


phụ nữ, trẻ em ; hoặc trừng trị kẻ đội lốt tôn 
giáo hoạt động chống lại pháp luật ri không 
thể cho đó là vi j1 HN QUYỀN. 


Ngay giữa các nước phương Tây cũng 
có những dị biệt về nhân quyền. Nếu như 
tại Mỹ, Anh, quyên xét xử thuộc Hội đồng 
hội thấm dân sự, thị tại Pháp quyền này lại 
thuộc vê các quan tòa. Liệu có phải vì thể 
mà kết luận ở Pháp nhân quyền bị khống 
chế 2 Chính ngay trong nước Mỹ, không phải 
các tiểu bang đều có quan. niệm giống nhau 
về hình phạt tư hinh, về quyên được học hành, 
hoặc cả vân đề phá thai. 


Như vậy, các quan điểm về nhân quyền 
phải luôn được cân băng với các lợi ích khác 
nhau của mỗi quốc giá. Thanh ra, một sự 
tiếp cận thực tế nhất vẻ vấn đề nhân quyền 
chính là hãy Tả SỨC Củng cố một nên tảng 
chung mà mỗi quốc giả CÓ thê cùng thỏa 
thuận... Tiếp cận vần đề theo cách như vậy 
đề thấy răng, không thê có một thứ tiều chuẩn 

cứng” về tự do, dân chủ. nhân quyền cho 
mọi quốc gia, mọi dân tộc trên trái đất này, 
Vị vậy, "suy nghĩ” của một số người về vân 
đề nhân quyền mà họ đề cập trong các "công 
trình" của mình tham gia ở một số câu lạc 
bộ không phải là những phát hiện gi mới 
me. 


Ai đó hết lời tán tụng dân chủ, nhân quyền 
ở phương Tây hãy thử cất nghĩa những vấn 
đề sau đây : 


Tại Mỹ, nước mà nên độc lập được tuyên 
cáo tử năm l776, mà tới năm 1920 phụ nữ 
mới được quyền bỏ phiếu, còn người da đen 
phải đến năm 965 mới được hưởng quyền 
đó. Hoặc như gần đây chính phủ Mỹ đã thừa 
nhận "ở Mỹ có 7 triệu người không có nhà 
Ở, trong đó có từ hai đến ba triệu người lang 
thang... Số trẻ em nghèo khô chiếm 22,7% 
tổng số trẻ em"), Còn vấn đề an toàn tính 
mạng và vấn đề phân biệt chúng tộc ở Mỹ 
cùng rất nghiêm trọng : số "ưưƠi bị băn chết 
và bị thương đứng hàng đầu thế giới. Phải 
chăng những vấn đẻ này không liên quan øi 
đến nhân quyèn ? 


(Xem tiêp trang 31) 
(l) Báo Nhán đán. ngày 1-3-1995 


đến 


Tfc liễu - Ki đlê/f 


CC giải pháp tổ đúc quấn ý 
kiuhù 404ml j@W l0 lHỢN /⁄4/ 


ƯƠNG thực luôn luôn là vấn đề của toàn 

câu. Không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức 

lương thực và nông nghiệp của Liên hợp 
quốc (FAO) thường xuyên kêu gọi các quốc 
gia trên thế giới phải cùng hợp sức lại, bằng 
biện pháp hữu hiệu, thúc đây sản xuât và 
tiêu dùng hợp lý để chống nạn đói và suy 
dinh dưỡng. Gần đây, Tổng giảm đốc FAO 
đã tuyên bố : tử nay trở đi, vân đề an toàn 
lương thực là vấn đề quan tâm nhất của FAO. 
Và cũng là lần đầu tiên trên diễn đàn quốc 
tế, chính sách lúa gạo của Việt nam đã được 
tô chức FAO công bó rộng rãi (Hội nghị 
nhóm các quốc gia sản xuất lúa gạo lần thứ 
37 họp tại Băng cốc - Thái lan từ ngày 12 
đến 17-12-1994). 


Trong bối cảnh đó. việc nhìn nhận, đánh 
giá đúng thực trạng tô chức kinh doanh lương 
thực của chúng ta để đưa ra những giải pháp 
hữu hiệu là điều cần thiết. 

[- Tựử sau năm 1989, quản lý kimh doanh 
lương thực ở nước ta đã có những đổi mới 


quan trọng trong chính sách. Nội dung đó 
thê hiện ở những điểm chính sau đây : 


a) Đa ImỞ rộng lưu thông lương thực không 
hạn chế về địa giới Và đối với các tô chức 
kinh doanh. Từ chỗ không thừa nhận "thị 
trường tự do về lương thực", cơ chế quản lý 
kinh doanh lương thực mới đã xác định quyền 
tự do tham gia lưu thông lương thực của mọi 
thành phần kinh tế, trong đó gồm : 


Người sản xuất được làm chủ toàn bộ 
lương thực hàng hóa do mình làm ra, được 


26 


một số tỉnh (Yên bái, Hải phòng 


VŨ ĐÌNH NGỌC'" 


tự do lựa chọn đối tượng bán, địa điểm bán 
với giá có lợi nhất. 

Mọi thành phân. kinh tế, mọi tổ chức và 
cá nhân đều có thể lưu thông lương thực 
không bị cần trở bởi địa giới › ñØƯỜI tiêu 
dùng lương thực được tùy ý lựa chọn loại 
lương thực cần mua tại bất kỳ đầu và với 
bất kỳ đối tượng bán nào, vào thời điểm 
thích hợp. 


b) Chuyển hoạt động của quốc doanh 
lương thực từ hành chính bao cấp sang hạch 
toán kinh doanh. Quốc doanh lương thực hoạt 
động bình đắng với các thành phân kinh tế 
khác cùng tham gia vào lưu thông lương thực, 
được phép cạnh tranh nhau trên thị trưởng 
thông qua quan hệ mua bán, trong khuôn 
khô luật pháp. Quốc doanh lương thực thực 
hiện tự chủ về tài chính, có trách nhiệm nộp 
ngân sách ; kinh doanh lương thực của quốc 
doanh phải góp phần ổn định tình hình lương 
thực xa hội. 


Hiện tại bộ mây quản lý kinh doanh lương 
thực bao gồm các thành phần sau : 


Thành phần quốc doanh : Ở trung ương 
hiện có 2 Tông công ty lương thực trung 
ương (I và II) và Công ty lương thực trung 
ương ÏTIỊ. 


Ở địa phương, mô hình tô chức chủ yếu 
là mỗi tỉnh có một đầu mối công ty tỉnh, 
, Thái bình...) 


* Vụ trưởng Vụ lương thực. Bộ nông nghiệp và công nghiệp 
thực phảm 


Vhưc tiền - Hinh nghiệm 


do có đặc thù riêng đã lập 2-3 đầu mối Hà 
nội vẫn còn Liên hiệp công ty lương thực 
gỏm 28 doanh nghiệp. 

Thành phân ngoài quốc đoanh : Tư nhần 
kinh doanh lương thực ở miền Bắc và miền 
Trung có quy mô nhỏ sơ với số hộ kinh 
doanh ở Nam bộ. Tuy vậy, để phục vụ kinh 
doanh cũng đã hình thành các cụm xay xát 
có hàng trăm máy nhỏ như ở Yên mỹ (Hải 
hưng), Hoài đức (Hà tây). Ngoài ra, có một 
số doanh nghiệp nhà nước ngoài ngành lương 
thực cũng tham gia kinh doanh lương thực, 
nhưng chi tham gia khi có lợi nhuận cao 
(tham gia xuất khâu và kinh doanh đường 
đai khi "sốt" gạo). 


Nếu xem xét bộ máy kinh doanh lương 
thực trên địa bàn khu vực thì ở miền Bắc 
có 57 doanh nghiệp địa phương và LÍ doanh 
nghiệp trung ương (thuộc Tông công ty lương 
thực trung ương I) ; Nam bộ có l3 doanh 
nghiệp địa phương và 9 doanh nghiệp trung 
ương (thuậc Tổng công ty lương thực trung 
ương Ï]). 

Với bộ máy trên, từ năm 1989 đến năm 
I993, các doanh nghiệp lương thực nhà nước 
đã mua vào trung bình 4,4 triệu tần/năm, 
(quy lúa), bản ra cho nhu câu nội địa 0,9 
triệu tần gạo/năm, xuất khẩu 1,5 triệu tắn/năm. 


Trong việc điều hòa lương thực từ Nam 
ra Bắc (ở những thời điểm chông lại các cơn 
sốt về giá) quôc doanh lương thực đóng vai 
trò là một công cụ điều tiết quan trọng. Ví 
dụ : năm l22l trong Ï triệu tấn thóc đã 
chuyển ra Bắc thì quốc doanh lương thực 
trung ương đảm nhiệm 50%, quốc doanh lương 
thực địa phương giải quyÊt 30%. Còn lại 
20% là do các ngành và thành phần kinh tế 
khác tham gla. Gần đây, trong những tháng 
cuối I994 và đầu năm 1995, để bù đắp lại 
phân cân đối thiếu hụt ở miền Bắc, nhà nước 
đã có biện pháp điều lương thực tư Nam ra, 
trong đó lượng do quôc doanh vận chuyển 
chiếm khoảng 30%. 


Từ khi chuyển sang cơ chế hạch toán 
kinh doanh, các doanh nghiệp lương thực đã 
sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động. So 


với năm 1991, số cán bộ trong bộ máy của 
các Tông công ty trung ương và các Công 
ty lương thực địa phương đã giam hàng chục 
nghìn người. Có đơn vị số biên chế cán bộ 
công nhân viên chỉ bằng 50% đến 60% so 
với trước. Trong thực tế, một số công ty và 
doanh nghiệp đã không phát huy được tác 
dụng, một sô lại do công nợ lớn buộc phải 
giải thể hoặc sáp nhập vào doanh nghiệp 
khác (Công ty lương thực Kiên giang, Công 
ty lương thực Phú yên, Công ty lương thực 
Đắc lắc...). 


c) Vẻ hệ thông kho tàng, nhà máy xay 
xát, chế biến. Tông điện tích kho của các 
doanh nghiệp trung ương và địa phương chứa 
được trên 2,Ì triệu tần lương thực, nhưng 
thực tế chỉ sử dụng l,2 triệu tần. Hiệu suất 
sử dụng kho ở khu vực Nam bộ đạt mức 
60-70%, khu vực miền Bắc chỉ đạt bình quân 
30%. 


Về năng lực xay xát, chế biến, tính chung 
cả nước đạt ]3 triệu tần gao/năm, trong đó 
khu vực quốc doanh - 4,4 triệu tấn (băng 
34%), khu vực ngoài quốc doanh - 8,6 triệu 
tần (bằng 66%). Phân tái chế đánh bóng gạo 
xuất khẩu có thể đạt trên 2,2 triệu tấn øao/năm. 
Nếu huy động ở mức cao hơn thì năng lực 
xay xát có thê đạt [5-16 triệu tấn gạo/năm, 
đáp ứng được nhu câu xay xát gạo thông 
dụng trong thời gian trước mắt. 


Công nghệ xay xát chế biến vừa qua 
được đầu tư vào khâu chế biến đánh bóng 
gạo là chủ yếu. Còn khâu xay xát từ thóc 
ra gạo thông dụng thi thành phân ngoài quốc 
doanh đam nhiệm chủ yếu (với trên 7000 
máy có công suất 3-5 tấn/ca) và để phục vụ 
tiều thụ nội địa là chính. 


Tuy vậy, trong lĩnh vực này, việc tô chức 
quản lý hầu như còn thả nổi. Từng địa phương 
có hình thức đăng ký kinh doanh, thu thuế... 
khác nhau, và phần lớn là phân tán, buông 
lỏng, ít có sự kiêm tra giám sắt. 


d) Về hiệu quả kinh doanh 


Năm 1988, vị còn bán lương thực theo 
2 gia, nhà nước đa phá: cập bù lõ trên 400 
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tỉ đồng. Năm 1989 nhà nước bắt đầu đi vào 
hạch toán kinh doanh, nhưng vẫn còn phải 
bù lỗ 150 tỉ đông. Sau 1989, hàng năm nhà 
- nước không còn phải bù lỗ cho kinh doanh 
lương thực. Nhiều đơn vị đã cố gắng để đứng 
vững trong cơ chế thị trường, nhưng những 
rủi ro thường xảy ra nên kết quả của từng 
công ty ở từng khu vực cũng khác nhau. 


Ví dụ : năm 1990 hầu hết các công ty 
quốc doanh lương thực không bị lỗ ; năm 
991 các đơn vị quốc doanh lương thực trung 
ương đều có lãi, nộp ngân sách đầy đủ. Ở 
miền Bắc có 13/22 đơn vị kinh doanh lương 
thực có lãi. Ở Nam bộ có 10/12 công ty lãi 
trên 4] tỉ đông, nộp ngân sách 37 ti đồng. 
© miễn Trung có 9 công ty thì một số có 


lãi, số còn lại không bị lỗ. 


Năm 1992, ngoài các đơn vị kinh doanh 
xuất khẩu có lãi, các đơn vị kinh doanh nội 
địa trong điều kiện giá hạ kéo dài nên hiệu 
quả hạn chế. 

Năm 1993, các công ty xuất khẩu lương 
thực ở Nam bộ bị thua lỗ trên 118 tỉ (chủ 
yếu là do nhập phân bón bị lỗ), các công ty 
kinh doanh lương thực trong nước có chuyển 
hướng đa dạng như kinh doanh tông hợp, 
mua nhanh bán nhanh... 


Từ tủnh hình trên. có thẻ rút ra một số 
nhận sét về sự tôn tại và kết qua của kinh 
doanh lương thực ở nước ta hiện nay như 
SaU 

- Đã tiêu thụ được phân lớn lương thực 
hàng hóa của nông dân, do đó có tác động 
tích cực trở lại đối với sản xuất. 


- Do có nhiều thành phần tham gia lưu 
thông, kinh doanh lương thực nên việc điều 
hòa, cung ứng lương thực trong điều kiện 
sản xuất bình thường đã đáp ứng được yẻu 
câu lương thực của mọi tầng lớp dân cư, bảo 
đảm ôn định kinh tế xã hội của đất nước. 
Khối lượng lương thực xuất khâu và lương 
thực dự trư được giữ vững. 

- Quốc doanh lương thực được sử dụng 


như một công cụ điều tiết thị trường băng 
biện pháp đây mạnh bán ra khi giá tăng đột 


biến, mua khối lượng lớn lúa hàng hóa đề 
giữ giá lúa. Chính trong điều kiện đó, quốc 
doanh lương thực đã có sự chuyển đổi về 
kinh doanh, vươn lên phát huy vai trò chủ 
đạo đối với thị trường. 


Bên cạnh kết qua trên, mặt tÔn tại và 
hạn chê trong kinh doanh lương thực cân 
được giai quyêết là: - 


- Hoạt động kinh doanh lương thực đã 
chuyển sang cơ chế thị trường được 5 năm 
nhưng hệ thống các văn bản pháp quy thể 
hiện cơ chế kinh doanh mới chưa được hình 
thanh để hướng dẫn quản lý, kiếm tra kiểm 
soát, điều tiết các thành phẫn tham gia kinh 
doanh, bảo đảm sự tương quan hợp lý của 
quốc doanh lương thực và các thành phần 
khác trong lưu thông. 


- Bộ máy quốc doanh lương thực trung 
ương và địa phương còn bị cắt khúc, phân 
tán theo địa giới hành chính, trong khi thị 
trường lương thực mở rộng cả nước và hòa 
vào thị trường ngoài nước. Một sỐ công ty 
mất phương hướng và mục tiêu trong kinh 
doanh lương thực, một số đơn vị bị thua lỗ 
nặng dẫn đền phải giải thể. 


- Cũng do cơ chế hoạt động của kinh 
doanh và dự trữ lương thực chưa được quy 
định rõ, vốn dự trữ lưu thông lương thực 
hiện đã bị thu hôi. Vị vậy khi tỉnh hình đột 
biến XâY Ta, quốc doanh lương thực không 
có điều kiện vật chất để tham gia bình ôn 


“ở 
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- Giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 
lương thực, giưa dự trữ lưu thông và dự trừ 
quốc gia còn có nhiêu tÔn tại về tô chức và 
quản lý phải giải quyết mới bảo đảm lưu 
thông, kinh doanh lương thực thông suốt, 
bảo đảm an toàn lương thực quốc gia và 


- kinh doanh có hiệu quả. 


II- Dự kiến phát triển sản xuất kinh doanh 
lương thực ở nước ta đến năm 2000-2010 và 
một số giải pháp cơ bản 

Muốn đáp ứng nhu cầu sinh sống của 
80-82 triệu dân vào năm 2000 chúng ta cần 
có 29-30 triệu tấn lương thực, trong đó có 


26.5 triệu tần thóc; và vào năm 2010 cần có 
từ 37 đến 38 triệu tấn lương thực, trong đó 
có 33-34 triệu tấn thóc. Nhu cầu nói trên đã 
tính đến cơ cấu bữa ăn có khẩu phân ca lo 
hợp lý và vấn đê sản xuất. lương thực đa 
được đặt trong sự phát triên nông nghiệp 
toàn diện. 


Tốc độ phát triển của sản xuất lương 
thực nước ta trong thời kỳ này đạt bình quân 
Ï năm từ 2-3%. Cụ thể là từ 1993-2000 đạt 
2,3%, từ 2000-2010 đạt 2,1%. Như vậy, ước 
tính đến năm 2000 sản lượng lương thực hàng 
hóa đạt l0 triệu tân và đên năm 2010 sản 
lượng lương thực hàng hóa đạt II triệu tấn. 


Thực tế trong thời gian qua, do cƠ cấu 
bưa ăn thay đôi, khâu phần lương thực trong 
bữa ăn của nhân dân đã giảm đi (thời kỳ 
trước 1989 bình quân lương thực đầu người 
phi nông nghiệp là 12 kg gạo/người/tháng 
thì nay chỉ còn 8-10 kg gạo/người/tháng), vì 
vậy lương thực sẻ dồi to: đu cho tiêu dùng 
nội địa và xuất khẩu nhiều hơn. 


Từ những mục tiêu cụ thê nêu trên chúng 
tôi cho răng nhiệm vụ kinh doanh lương thực 
trong thời gian tới nền tập trung : 


|) Xây dựng bộ máy quốc doanh lương 
thực đủ mạnh, hệ thống kho tàng, máy xay 
xát chế biến theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa phù hợp với đặc điểm của từng 
khu vực, lam công cụ quan trọng của nhà 
nước bảo đảm an toàn lương thực quốc gia. 


2) Tô chức tiêu thù phần lớn lương thực 
hàng hóa cho nông dân , không để xảy ra 
tinh trạng giá hạ trong thời gian thu hoạch, 
làm thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất. 


— 3) Bảo đảm lực lượng dự trữ, bán buôn 
đề cùng với các thành phần kinh tế khác 
cung ứng kịp thời cho lực lượng vũ trang, 
cán bộ, công nhân và người phi nông nghiệp, 
giữ giá lương thực thị trường luôn được ôn 
định. 


4) Xuất khâu lương thực ở mức 2 triệu 
tân gạo/năm với chât lượng gạo tôt và giá 
hợp lý. 
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Đê thực hiện những nhiệm vụ trền. cần 
thực hiện tôt những giải pháp sau đây : 


I- Phần đâu tăng sản lượng lương thực 
mỘT cách vững chắc. bảo đảm mục tiêu sản 
xuất lương thực từng ViHg, phủ hợp? vớt thị 
trường tiêu thụ. Trước hết, cần xác định các 
chỉ tiêu sản xuất lương thực cho từng vùng 
nhất là sản lượng lúa nhằm khai thác tối đa 
khá năng lươrig thực tại chỗ vì thế mạnh 
của từng vùng. Nên tập trung sản xuất lương 
thực ở những vùng lúa có hiệu quả, có điều 
kiện tăng năng suât và hạ giá thành. Những 
vùng có khó khăn về đất đai. khí hậu cần 
bố trí sản xuất lương thực một cách hợp lý, 
có hiệu quả nhằm tăng khả năng đáp ứng 
lương thực tại chỗ, tạo điều kiện găn sản 
xuất với tiêu thụ. Đối với vùng sản xuất thừa 
lúa phải nhanh chóng quy hoạch vùng sản 
xuất và chế biến lúa xuất khẩu phù hợp với 
thị hiếu, thị trường (trong nước và quốc tế). 


2- Chính sách giá tiêu dưng lương thực 
trước hét phải nhằm ổn định giá cả hợp lý 
Ở IHỌI HƠI, HỘI lúc Cho m"ỌI HgHỜi trong xã 
hỏi Cần có chính sách bảo trợ „giá trên cơ 
sở xác định "giá sàn" và "giá trân" làm căn 
cứ phân đấu bình ốn giá. "Giá sàn" được 
tính trên cơ sở giá thành sản xuất của nông 
dân và có lái hợp lý đề bảo vỆ quyền lợi 
cho người sản xuất. "Giá trần", được tính 
trên cơ sở tương quan với chỉ số giá chung, 
các yếu tố tăng giá (lạm phát, sức mua, giá 
cả thị trường...) để bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng. 


Mức giá trên được tính binh quân cho 
cả nước, có chỉ đạo từng vùng và công bồ 
hàng năm. Khi giá có biền động trên “giá 
trần" và dưới ' giả sản”, nhà nước. cần tác 
động bằng nguôn tài chính và nguôn lương 
thực dự trữ để bình ổn giá, ổn định sản xuất 
và tiêu dùng lương thực. Đối với vùng núi, 
vùng xa xôi hẻo lánh và với dân nghèo, chính 
sách giả phải khuyến khích nhân dân phát 
triên kinh tế tại chỗ, phát huy thể mạnh của 
vùng, tăng sức mua lương thực, dần dân bảo 
đảm cuộc sống. Nhưng trong thực tế hiện 
nay, ở những vùng nói trên, dân sản xuất 
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không đủ ăn. lương thực phải vận chuyển từ 
nơi xa đến. Do vậy, có thê có chính sách 
miễn thuế (doanh thu và lợi tức) cho các 
thành phân hoạt động kinh doanh để khuyến 
khích đưa lương thực lẻn vùng sau. vùng xa. 
Đông thời nhà nước có chính sách trợ cấp 
để các hộ đông bào dân tộc nghèo đói ở 
miền núi có thê mua lương thực bảo đảm 
cuộc sống của họ. 


- Về chính sách tín dụng : Do sản xuất 
lúa ở nước ta mang tính mùa vụ rõ rệt nên 
dẫn đến tình trạng vao vụ thu hoạch, khi 
nông dân cần bán, tư nhân không mua hết. 
quốc doanh lương thực không đủ tiền mua. 
Vì vậy, nên có chính sách cho vay vốn kinh 
doanh trực tiếp từ kho bạc với lãi suất ưu 
đãi để tăng khả năng mua của các tô chức 
kinh doanh lương thực. Vừa qua quy bình 
ôn giá đã hỗ trợ một phần lãi suất vay cho 
một số doanh nghiệp, chính sách này cần 
được thực hiện một cách chủ động kịp thời 
trước thời vụ thu hoạch và lâu dài, tránh 
việc lam mang tính “chữa cháy”, tức thời. 

- Về dự trữ lương thực : Nhà nước nên 
cấp vốn một lần để mua đủ mức quy định 
và giao cho một sỐ đơn vị quốc doanh lương 
thực báo quản, đối hạt theo nguyên tắc bảo 
toàn về lượng (ma không thể vừa bảo toàn 
về giá trị, vừa bảo toàn về lượng như quy 
định trong dự trừư lưu thông thời gian qua). 
Đông thời thống nhất vào một hệ thống dự 
trư và kinh doanh lương thực là hợp lý. Trong 
khi chưa thực hiện được việc tô chức nêu 
trên thì cần duy trị quỹ dự trữ lưu thông 
lương thực nhằm tham gia bình ổn giá thị 
trường. 


Công tác bảo quản lương thực cần tuân 
theo các quy chế nghiêm ngặt đê giữ được 
phẩm chất, chống được hao hụt vô hình và 
hữu hinh. Xây dựng bộ máy tô chức dự trư 
bảo đảm quay vòng đôi hạt kịp thời, hòa 
vào dòng lưu thông kinh doanh chung. 


3- Tiếp trục mở rộng thị trường tiểu thụ: 


Thị trường thóc gạo là một vấn đề lớn 
trong chiên lược thị trường nông san. Do đó, 
đôi với thị trường trong nước cân bao đam 
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lưu thông lương thực thông suốt với nhiều 
thanh phân tham giá. có biện pháp phôi hợp 
hoạt động giữa quốc doanh và các thành phần 
khác trong kinh doanh, Khuyến khích tư nhân 
phát triển màng lưới bán lẻ rộng khắp. Nhu 
câu cung ứng cho quân đội và những đối 
tượng tiêu thụ lớn thì quốc doanh phải bảo 
đảm bán ra ôn định (nhu câu bán buôn). Đối 
VỚI từng yêu cầu thị trường và mực tiều kinh 
doanh, quốc doanh lương thực phai đôi mới 
về bộ máy và phương, thức kinh doanh đề 
đem lại hiệu quả cao. Ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cứu long, quốc doanh lương thực chủ 
yếu làm nhiệm vụ tiêu thụ lúa hàng hóa cho 
dân, xuất khẩu và bán buôn. Ở các tỉnh miễn 
Bắc và miền Trung thì quốc doanh lương 
thực chủ yếu mua buôn, bán buôn. từng bước 
tiến lên kinh doanh xuất khâu lúa gạo. 


Ở thành phố và khu công nghiệp lớn 
quốc doanh lương thực hoạt động để chiếm 
lĩnh thị trường bán buôn, tô chức mạng lưới 
bán lẻ ở một mức độ nhất định, từ đó có 
chỉ phối. hướng dẫn tư nhân phát triển kinh 
doanh rộng rãi lương thực trên địa bàn đề 
ốn định tiêu dùng. Ở thị trường miền núi, 
cần mở mang đường giao thông, khuyến khích 
tư nhân kinh doanh lương thực đến tất củ 
các vùng. Các cửa hang lương thực quốc 
doanh vẫn cần có mặt trên thị trường để phụ 
trách phân bán ra ở những nơi tư nhân không 
đảm đương được. 


Tiến hành đăng ký kinh doanh lúa gạo, 
(nhất là các vùng trọng điểm lúa, khu công 
nghiệp lớn) để nắm chắc lực lượng và có 
định hướng, phối hợp hoạt động nhăm bình 
ôn giá có kết quả. 


Đối với thị trường ngoài nước cần xây 
dựng được thị trường xuất khẩu ôn định, hạn 
chế dân xuất khâu qua trung gian. Tiến tới 
trực tiếp ký những hợp đồng dài hạn với 
khối lượng xuất khẩu lớn. Mặt khác, tăng 
cường liên kết, liên doanh VỚI nước ngoài, 
từ đầu tư khoanh vùng sẵn xuất tới bảo quản, 
xay xát, chế biến, bảo đảm sản phâm có 
chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường. 


Vhưe ciên - Hinh nghiệm 


4- Kiện toàn bộ máy quốc doanh lương 
thực một cách hợp lý và tăng cường quản 
lý nhà nước vệ lưu thông lương thực 


Trong cơ chế thị trường, nhà nước vẫn 
phải có chính sách bình ổn thông qua các 
biện pháp vĩ mô và sử dụng quốc doanh làm 
một công cụ điều tiết có thực lực. Như vậy, 
cùng với việc khuyến khích các thành phần 
kinh tế tham gia lưu thông kinh doanh lương 
thực, phải xác định nhiệm vụ chủ yếu của 
quốc doanh lương thực là tiêu thụ lúa hàng 
hóa cho dân, bán buôn, dự trữ bình ổn và 
xuất khẩu lương thực. 


Để tương ứng với nhiệm vụ, hướng lâu 
dài nên tổ chức một Tổng công ty lương 
thực thống nhất trong cả nước. Nhưng do 
đặc điểm sản xuất và tiêu thụ lương thực 
của từng vùng trước mắt nên thành lập 2 
Tông công ty lương thực ở miên Nam và 
miền Bắc (bao gồm cả các Công ty lương 
thực tỉnh). 


Cần tăng cường chức năng quản lý nhà 
nước đối với hoạt động lưu thông lương thực, 
bao gôm định hướng, quy hoạch, kế hoạch 
và cân đối lương thực trong phạm vi cả nước 
(cả nội tiêu và xuất nhập khẩu). Một loạt các 
vấn đề mới nảy sinh trong cơ chế thị trường 
(của quốc doanh lương thực cũng như của 
các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia 
kinh doanh lương thực) như : chính sách kinh 
doanh, tiêu dùng, dự trư, quan lý thị trường 
lương thực ; các chế độ tiêu chuẩn định mức 
kinh tế kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
và kinh doanh chế biến lương thực; đổi mới 
tổ chức và cơ chế quản lý, đào tạo bồi dưỡng 
xây dựng đội ngũ cán bộ ngành v.v. đều cần 
được cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất, 
trình Nhà nước ban hành. Những vấn đề trên, 
nếu chỉ dừng lại ở chức năng quản lý liên 
ngành, mà xem nhẹ tính quản lý đặc thù 
chuyên ngành thì sẽ dẫn tới sự buông lỏng 
quản lý đối với một sản phẩm quan trọng 
thiết yếu, trong xã hội 


Gương mặt... 


( Tiếp theo trang 25) 


Ở Anh, Hiến chương Ma-na Cac-ta năm 
1215, đã dân đến việc phát triển nghị viện, 
song mãi đến năm 1928 (tức là 713 năm sau 
Hiến chương) phụ nữ mới được quyền bầu 
cử. 


Còn nữa. Việc Mỹ đơn phương đưa quân 
vào Xô-ma-li để làm gì ? Phải chăng để giúp 
nhân dân Xô-ma-li cứu đói ? Phải chăng là 
việc lam nhân đạo ? Hay đây thực chât là 
dùng chiêu bài ' 'quyền con người” đề xen 
vào nội bộ nước khác, xâm phạm chủ quyền, 
áp đặt trắng trợn đối VỚI Các nước n nghèo và 
nhỏ ? Le nào, các "công dân” có đầu é Óc thông 
thái lại không thấy được những điều như vậy! 


Thiết nghĩ, không phải là thừa khi nhắc 
lại ở đây những lời hôi hận muộn măn của 
một sô người tuy rất tâm huyết nhưng có lúc 
đã không. hiểu hết cái bả "tự do, dân chủ, 
nhân quyền”, chuốc lấy thảm "họa cho đất 
nước và cho chính bản thân mỗi con người. 
Nhà thơ Nga E.Ép- -tu-sen-cô bộc bạch : 
Những điều gì đã xảy ra với giới trí thức, 
trong đó có tôi! Có lé vị chúng tôi không 
biết thế nào là tự do, cho nên chúng tôi đã 
lý tưởng hóa tự do. Thí dụ, chúng tôi đã cho 
rằng, tự do ngôn luận là chia khóa vàng mở 
ra thịnh vượng. Nhưng hóa ra hoàn toàn không 
phải thế, vì không thể ăn tự do ngôn luận, 
không thê mặc bằng tự do ngôn luận, không 
thể dùng tự do ngôn luận để sưởi nhà khi 
mùa đồng giá rét. Ngoài ra vì lý tưởng hóa 
tự do, chúng, tôi đã nghĩ rằng, tự do chỉ có 
gương mặt sáng trong. 

Cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc lại lời 
của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung 
quốc : Do bối cảnh lịch sử. chế độ xã hội, 
nền văn hóa và sự phát triên kinh tẾ khác 
nhau dẫn đến nhận thức của các nước về nhân 
quyên và chính sách bảo vệ nhân quyền cũng 
khác nhau. Nếu dùng vấn đề nhân quyền làm 
mục đích chính trị hòng làm thay đổi chế độ 
chính trị xã hội của một nước thi chỉ: có thể 
làm cho sự nghiệp bảo vệ nhân quyên trên 
thế giới bị tiêu tan mà thôi C1 
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Vie tiên - Minh nghiệm 


THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 
Với Việc xóa đói giảm wafñèo 


HÀNH phố Hỗ Chí Minh là một địa 

bàn kinh tê phát triển, thu nhập bình 

quân đầu người một năm đạt 700-800 
USD, cao nhất nước. Nhưng sô hộ nghèo 
ở 12 quận nội thành và 6 huyện ngoại 
thành (trong đó có 12 xã anh hùng, 25 xã 
là căn cứ cách mạng cũ), còn khá lớn, tới 
gần 60 nghìn hộ, chiếm tỷ lệ 6,2% tông 
số hộ toàn thành phố. Tính trung bình, sự 
chênh sệch giưa hộ giàu và hộ ngheo la 8 
lần, ở các huyện ngoại thành tỷ lệ này là 
10 lần. 


Ban thường vụ Thành ủy đã chủ động 
đề ra chương trình xóa đối giảm nghèo 
(XDGN) từ 4-1992 với mục tiêu đến 30- 
4-1995 xóa hộ đói, tiến tới giảm hộ nghèo. 
Bài viết này điểm những việc làm và hiệu 
quả của phong trào ở TP Hồ Chí Minh 
trong hơn 2 năm qua nhằm góp thêm kinh 
nghiệm vào chương trình XĐGN chung 
của cả nước. 

Tính đến hết tháng 10-1994, thành 

phố đã trợ giúp cho 4l 172 hộ, bằng 
75% tông số hộ nghèo đói thuộc đối tượng 
của chương trình. Trong số này có 40.502 
hộ ngheo đói được vay vốn làm ăn, sinh 
sống, 272 hộ được giải quyết đất đai và 
hơn 70.000 lao động được giải quyết việc 
làm. Có 188/282 xã, phường đã cơ bản 
hoàn thành trợ vốn cho số hộ nghẻo, trong 
đó có 12 xã anh hùng và 25 xã vôn là 
căn cứ địa cách mạng. Đã cấp hơn 10.000 
số khám, chữa bệnh cho các hộ là đối 
tượng của chương trình. Nhin chung, SỐ 
hộ được sự trợ giúp của chương trinh đã 
từng bước giam bớt khó khăn trong Cuộc 
sống ; có hộ kinh tế gia đình đạt mức khá. 
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ĐĂNG NGỌC 


Một số xã, phường đã hoàn thành mục 
tiêu xóa hộ đói và đang tiếp tục giúp bà 
con thoát khói cảnh nghèo. 


Trong phong trào đã xuất hiện nhiều 
mô hình và điển hình tốt. Các huyện Thủ 
đức, Binh chánh được đánh giả là nơi sứ 
dụng đông vốn đạt hiệu quả cao nhất. Ở 
huyện Thủ đức có 6050 gia đình nghèo 
nhờ vốn vay của chương trinh đã ồn định 
được cuộc sống. Mặt trận tô. quốc huyện 
Binh chánh đã khai thác các điều kiện thuận 
lợi của địa phương, liên kết với Công ty 
Thủy Cân (của trung ương) đóng trên địa 
bàn huyện trợ giúp các hộ đói nghèo đi 
lên tử chăn nuôi gà, chim cút bằng cách 
cho vay trả vốn chậm, cung cấp con giống 
và giúp bao tiêu sản phâm. Mặt trận Tổ 
quôc huyện Củ chi cũng đã giúp đỡ được 
gần 5 nghin gia đình nghèo. 


Ở nội thành, tổ dân phố 3 phường 25 
quận Binh thạnh là. tổ đâu tiên thực hiện 
chủ trương ' 'mỗi tô dân phố tự tạo quy 
XĐGƠGN đê giúp cho l hộ trong tô". Kết 
quả là ngay từ những ngày đầu đã quyên 
góp được 620 nghin đồng, trợ vốn cho 5 
lượt hộ. Phường Cầu Ong Lãnh, quận ], 
xây dựng mô hình gắn chương trình XĐGN 
với công tác quản lý địa bàn, cảm hóa đối 
tượng. Xóm Tĩnh là nơi có tiếng về tệ nạn 
xã hội và mất an ninh trật tự. Từ ngày có 
phong trào XĐGN, chính quyền và công 
an ở đây một mặt giáo dục, động viên 
những người hoàn lương, mặt khác giới 
thiệa, giúp đỡ họ có việc làm ổn định. 
Chính họ sau này đã tham gia vào lực 
lượng dân phòng, góp phân tạo ra cuộc 
sông bình yên cho khu xóm. Phường 2, 


Vhưực tiên - Nính nghiệm 


quận 10 đã chú ý gắn công tác XĐGN với 
việc bài trừ tệ nạn xã hội. Nơi đây có 
nhiều người chuyên sống băng nghề chủ 
chứa, gãi mại dâm. Hội Liên hiệp phụ nữ 
cùng với Mặt trận Tô quốc của phường 
đã xây dựng đề án giáo dục kết hợp với 
hướng ‹ dẫn, tạo điêu kiện cho họ tự tô chức 
cuộc sống thông qua chương trình XĐGN. 
Chỉ sau một thời. gian thực hiện, nhiều chủ 
chứa đã bỏ nghề và trở về làm ăn lương 
thiện. Phường Phạm Ngũ Lão, quận l, mở 
lớp dạy nghê may thêu tạo công ăn VIỆC 
làm cho hơn 20 châu gái từ 14-22 tuổi có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hồ Thị 
Ánh ở phường 15, quận Phú Nhuận được 
Ban chỉ đạo XĐỢN phường giúp vốn ban 
đậu 500 nghìn đồng, sau đó thêm Ì triệu 
đồng để buôn gạo. Bây giờ chị đã có cuộc 
sông ổn định. Chị cảm động nói : "Tôi 
cảm ơn các cấp chính quyên, đã giúp tôi 
lấy lại lòng tin với mọi người, không hồ 
thẹn với gia đình”. Ở xã Bình phước. huyện 
Binh chánh có hộ tự nguyện thế chấp nhà 
minh để vay 2 triệu đồng vốn của ngân 
hàng, cùng với 50 hộ nghèo của xã đắp 
bở bao ngăn mặn 40 ha đất hoang đưa vào 
sản xuât. 


Phong trào XDGN đã gắn phong trào 
sản xuIât phát. triên kinh tê gia đình với 
_ phong trào quân chúng bảo vệ an ninh Tô 
quôc, ngăn chặn tệ nạn xã hội, xây dựng 
nếp sông văn hóa và việc làm hướng thiện. 
Từ phong trào XĐGN đã hình thành những 
tÔ, nhóm, hợp tác kinh tế tự, nguyện, như: 
tổ đắp bờ bao ngăn mặn, tô nuôi gà, vịt, 
tổ trồng táo... Phong trào đã khơi dậy được 
nhiều nhân tố tích cực, phát huy được lòng 
nhân ái, tình làng nghĩa xóm, người giàu 
chia sẻ cho người nghèo, đồng bào lương, 
giáo và các dân tộc anh em đùm bọc lân 
nhau, tập họp được rộng rãi quân chúng. 


Từ kết quả bước. đầu của phong trao 
XĐON ở TP Hà Chí Minh, có thể 
rút ra một số vẫn đề : 


I.- Đảng bộ, chính quyên, đoàn thê 
nhân dân TP Hô Chí Minh coi XĐGN không 


chỉ đơn thuần là việc làm từ thiện, mà còn 


là một trong những mục tiêu của chương 
trinh kinh tê - xã hội. Thành phố Hồ Chí 
Minh là một địa bàn kinh tế trọng điểm 
năn» động, có tốc độ phát triên kinh tế 
cao, nhưng hiện tượng đói và nghèo vẫn 
còn không ít và nêu không có biện pháp 
khắc phục, Sẽ CÓ chiêu hướng tăng. Tình 
trạng này do nhiều nguyên nhân. Đó là do 
SỰ phân hóa dân cư trong nên kinh tế thị 
trường dẫn tới một bộ phận công dân neo 
đơn, bệnh tật, rủi ro, thiếu vốn và thiếu 
kinh nghiệm làm ăn. Nếu coi XĐGN là 
một công việc từ thiện thì chỉ mới là lòng 
thương cảm, phong trào dễ đánh trồng bỏ 
dùi và không huy động được sức mạnh 
tông hợp. Coi XĐGN là một trong những 
mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, 
chính là xác định rõ trách nhiệm của câp 
ỦY, chính quyên, đoàn thể nhân dân các 
câp phải làm thường XUYCH; chủ động và 
có kế hoạch. 


Hơn 2 năm thực hiện, chương trình 
XĐGN đã tỏ rõ là một chủ trương đúng 
đăn, hợp lỏng dân, có tác dụng phát huy 
truyền thông cách mạng và đạo đức dân 
tỘC ; ; đồng thời góp phân thực hiện các 
Nghị quyết của Trung ương về đôi mới và 
chỉnh đốn Đảng, đôi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của các tô chức 
quân chúng... 


2.- XĐGN ở TP Hồ Chí Minh đã thành 
phong trào mang tính xã hội sâu rộng. 
Ngay từ đầu Thành ỦY đã xác định XĐGN 
là một chương trinh của toàn dân, toàn xã 
hội. Con số 40 tỷ đồng tiền vốn mà quỹ 
XĐGN có được và đang tiếp. tục gia tăng 
đã chứng minh điều đó. Nguồn vôn 40 tỷ 
đồng bao gồm một. phần do ngân sách của 
thanh phố. một phần huy động từ các đơn 
vị kinh tê trên địa bàn quận, huyện, kể cả 
các công ty liên doanh với nước ngoài, 
các tô chức phi chính phú. Nhưng nguôn 
hết sức quan trọng và to lớn là từ nhân 
dân, "dựa vào sức đân đề chăm lo cho 
dân". Chi có khơi dậy được nguôn lực từ 
trong dân mới có thể đáp ứng được nguôn 
vôn cho phong trào. Ban chỉ đạo XĐGN 
của thành phô cùng với Mặt trận Tô quốc 
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kết hợp với các phương tiện thông tin đại 
chúng phát động một đợt ủng hộ quy XDGN 
từ ngày 1-4 đến ngày 30-4-1994 VỚI khẩu 
hiệu "Mỗi người dân ủng hộ ít nhất quỹ 
XĐGN 1.000 đ. Qua vận động, tuyên 
truyền, đã khơi dậy ý thức tự nguyện, tự 
giác của từng người, từng hộ, không áp 
đặt và phân bô theo kiểu hành chính. Khẩu 
hiệu tiết kiệm tiêu dùng đê ủng hộ quỹ 
XĐGN đã được nhân dân hưởng ứng, tạo 
ra phong trào rộng rãi làm cho chủ trương 
XĐGN thật sự mang tính xã hội. 


: Ông Phạm Văn Võ, Chủ tịch Mặt trận 
Tô quốc phường 21 quận Binh thạnh nói: 
"Trước đây, khi chưa phát động phong trào 
XĐGN, thì ngay người hàng xóm của minh 
nghèo. mình cũng không biêt họ nghèo đến 
mức nào, thậm chí biết cũng làm ngơ. Nhưng 
khí có phong trào thi qua điêu tra, biêt 
được người hàng xóm minh hơn và ý thức 
giúp đỡ hộ nghèo đã bắt đầu đi sâu vào 
môi gia đình, ra đường gặp cảnh nghèo 
khó có thể làm ngơ". 


Bác Ba Huyện, thư ký Hội phụ lao 
Ấp Gia bẹ, xã Trung lập hạ, huyện Củ chi 
nói : "Nhiêu người cứ nghĩ răng hội phụ 
lão làm sao tham gia được việc XĐƠN, 
nhưng khi phát động phong trao, chúng 
tôi đã chủ động liên kết với phường 12 
quận l] vay vốn, cộng với vôn của hội 
quyên góp đã lập ra cửa hàng vật tư nông 
nghiệp mua phân đạm trực tiệp từ cảng về 
phân phối cho các hộ nghèo, kết quả là 
1l gia đỉnh nghèo đã vượt qua được và 
đang lam ăn khá. Chính hội phụ lão âp 
Gia bẹ đã đi vận động được một. số vốn 
lớn đê xây dựng 1 trường tiêu học rất khang 
trang”. 


Trên từng địa ban dân cư, tùy thco 
điều kiện và hoàn cảnh cụ thể đã có những 
phương pháp, cách làm phù hợp. Nếu quận 
Bình thạnh có phong trào "một tô dân phố 
giúp đỡ một hộ đói nghèo” thi ở Củ chi 
có phong trào "9 hộ khá giúp 1 hộ nghèo”. 


Rõ ràng, phong trào XĐƠN đã tác động, 
khơi dậy nhiêu khả năng từ mọi giới, mọi 
ngành, mọi nhà. Các hinh thức‹sgiúp vôn, 
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cho mượn đất sản xuất, hướng dẫn kinh 
nghiệm làm ăn và những lời động viên. đề 
củng cố niềm tin đã mang tính cộng đông 
cao, giúp cá nhân với cá nhân, giúp cộng 
đồng với toàn dân, tạo điều kiện tăng cường 
khối đoàn kết. 


3.- Phong trào xóa đói giảm nghèo được 
xã hội hóa, nhưng luôn luôn phải có lực 
lượng nòng cốt. Mặt trận Tô quốc thành 
phố và Cơ sở xã, phường cùng VỚI Các 
đoàn thể quân chúng được coi là lực lượng 
nòng: cốt, đã làm chỗ dựa tin cậy cho các 
cập ủy đảng và chính quyền. Từ quận, 
huyện đến xã, phường đều hình thành ban 
chỉ đạo XĐGN, mà Mặt trận Tổ quốc là 
một thanh viên. Có nơi như quận Binh 
thạnh Mặt trận Tổ quốc của quận được sự 
tín nhiệm cao đã đóng vai trò thường trực 
của ban chỉ đạo XĐGN ở quận, quản lý 
nguồn vốn gần 3 tỷ đồng, đảm nhiệm từ 
khâu điều tra, phúc tra, đến việc phân phối 
nguồn vốn, xây dựng một trung tâm dạy 
nghệ. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 
có, kế hoạch hướng dẫn hệ thông Mặt trận 
Tổ quốc 6 huyện ngoại thanh và được Ban 
XĐỚN của thành phô phân công phụ trách 
phong trào XĐGN ở quận Nhà bè để rút 
kinh nghiệm chỉ đạo chung cho phong trào. 
Mặt_ trận Tô quốc thành phố đã lấy từ 
nguồn kinh phí của mình 40 triệu đông để 
hô trợ cho các huyện ngoại thành. Nguôn 
vốn này cùng với nguôn vôn của quy XĐƠN 
theo chương. trinh quôc gia và nguồn đóng 
góp khác đá mang lại hiệu quả thiết thực 
cho chương trình XĐƠN ở các huyện ngoại 
thanh. Đông chí Võ Trần Chí, Bí thư Thành 
ủy đã khăng định : “Mặt trận Tô quốc 
thanh phố và các đoàn thê quần chúng đã 
đóng vai trò chủ yếu trong việc thực hiện 
chương trinh nay”. 


Cán bộ Mặt trận bám cơ sở, đến VỚI 
từng gia định đề năm tình hình đời sống 
của dân, đề xuất các biện pháp giải quyết, 
đã lam cho hoạt động của Mặt trận ngày 
càng thiết thực, được lòng dân và đê lại 
nhiều ấn tượng đẹp để trong dân. Phong 
trào XĐGN đã góp phần thay đôi nếp nghĩ, 
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nếp làm, nâng cao năng lực, uy tín của 
Mặt trận và các đoàn thể quần chúng. 


4.- Muốn XĐỔN có kết quả phải biết 
sử dụng đồng bộ các biện pháp (rực tiếp 
(vốn, đào tạo, dãn dân) và gián tiếp (xây 
dựng cơ sở hạ tâng, y. tế, văn hóa, giáo 
dục). Đặc biệt là vân đề sử dụng vốn. Có 
được đồng vốn, nhưng để vôn đến được 
đúng đối tượng không. phải dễ. Ban chỉ 
đạo XĐGN của các quận, huyện, phường, 
xã VỚI CƠ cấu phù hợp đã phải tiên hanh 
việc điều tra, thống kê, phúc tra rất tỉ mi, 
thấy rõ nguyên nhân đói nghèo của từng 
hộ (mà vân còn những trường hợp trùng 
lặp, hoặc không đúng đối tượng : có hộ 
được cấp vốn XĐGN đi mua đầu máy 


karaôkê). Việc phân chia đông vốn không 


phải là bình quân mà theo yêu cầu cụ thê 
của từng hộ nghèo và thời gian hoàn vốn 
được thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận. 
Không ít nơi chỉ nghĩ đơn giản có đồng 
vôn rồi cứ chia đều cho các hộ là xong. 
Thực tế cho thấy Xã, phường nào cũng có 
những hộ không biết tính toán, không tìm 
được cách làm ăn, do đó không dám vay 
vốn. Vì vậy, có nhưng địa phương tôn đọng 
hàng trăm triệu đồng vôn. Trái lại, có những 
hộ câp vôn rôi lại ném vào những canh 
bạc, xi ke, ma túy, hoặc không chịu làm 


., 


Trước những đối tượng như vậy, nếu 
không kiên tri thuyết phục và có sự hướng 
dẫn thì phong trào bị giảm ý nghĩa. 


Năm 1995, bên cạnh việc hoàn thành 

cơ bản mục tiêu xóa hộ đói vào dịp 
30-4-95, Thành phố còn phải g1úp cho 45 
nghin hộ giảm ngheo. Tông cộng chương 
trinh XĐGƠN sẽ phần đấu giúp cho 100 
nghin hộ có công ăn việc làm. Trong quá 
trình thực hiện chương trình XĐGN của 
thanh phó, đã nảy sinh không ít vấn đề 
mới. Một số xã phường cho răng : Vốn 
cho XĐGN còn thiêu rât nhiều ; đê giải 
quyết vấn đề này, bên cạnh việc phát triên 
nguôn vốn bằng huy động, vận động, đóng 
góp, ủng hộ, cho vay trong các tầng lớp 
nhân dân, đây mạnh việc luân chuyên trong 


quỹ hiện có, Thành phố nên thí điểm lập 
"quỹ tín dụng cho người nghẻo” - một hinh 
thức như quỹ tín dụng nhân dân, nhưng 
lãi xuất nhẹ hơn và việc cho người nghèo 
vay dựa vào sự tín chấp là chính. Tập thể, 
cộng đồng nơi họ đang sống đứng ra bảo 
lãnh. Có như vậy thi nguồn vốn mới được 
mở rộng và vững chắc. 


Thực tế 2 năm qua, nhiều nơi chưa 
xác định XĐGN là một chính sách kinh 
tẾ - xã hội. Nay từng địa phương, CƠ SỞ 
cần gắn chương trình XĐGN với quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Có 
như vậy mới có phương pháp đầu tư và 
chỉ đạo thích hợp. 


Đi đôi với việc trợ giúp vốn, cũng cần 
có các biện pháp đồng bộ khác, đặc biệt 
chú ý mở rộng nhiều trung tâm dạy nghề 
hơn nưa, coi đây là một biện pháp rầt quan 
trọng. Bởi vì, có rất nhiều hộ ở ngoại thành, 
trước đây họ có đất để sinh sông, nay quá 
trình đô thị hóa, nhà máy xí nghiệp mọc 
lên, nhiều gia đình phải dời về sông trong 
các căn hộ chung cư, số tiền đền bù của 
họ qua thời gian đã không còn nữa, nếu 
không có nghề trong tay thì họ sẽ trở thành 
những người bị bần cùng hóa. 


Đồng thời với việc giảm nghèo, phải 
có kế hoạch chống tái đói, vì làm ăn trong 
thời buổi kinh tế thị trưởng không tránh 
khỏi những rủi ro. Với đồng vốn ban đầu, 
nếu các hộ không. mở rộng được sản xuất, 
không có tay nghề vững, thi trước sau cái 
đói sẽ lại bám lấy họ. 


Xác định chương trình XĐGƠN là mục 
tiêu chiến lược lâu dài thì phải có đội ngũ 
cán bộ chuyên trách. Từ trước đến nay sô 
cán bộ của chương trình XĐGN, phân lớn 
là kiêm nhiệm, chủ yếu dựa vào sự tự 
nguyện với lòng nhiệt tình, nhưng họ thiếu 
nghiệp vụ vê ngân hàng, tài chính, kế toán; 
cộng vào đó là chế độ đãi ngộ chưa thích 
đáng nên hiệu quả công tác còn có hạn 
chế nhất định L1 
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CHUNG QUANH VIỆC XỬ LÝ VÍ PHAM 
Fi'fP LỆ71 VỀ EÊ E;ÈJ Ứ YÊN PửJ - FFIẬT TÂN (HÀ hộp) 


Lời BBT : Thực hiện quyết định của Thủ tướng 
chính phủ, vừa qua việc xử lý bước ] những vi phạm 
Pháp lệnh về đệ điều ở Yên phụ - Nhật tân (Hà 
nội) đã được tiên hành một cách nghiêm tức, có 
hiệu quả, được đông đảo nhân dân đồng tình. Để 
kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện các bước 
tiệp theo, phóng viên TCCS đã phông vẫn đồng chí 
Lương Ngọc Cừ, Phó chủ tịch UBND thành phô 
Hà nội, chung quanh vẫn đề này. 


Dưới đây là một sô câu hỏi và trả lời. 


Câu hỏi 1: Ngoài những 
tin ma các phương tiện thông 
tin đại chúng đã đưa về thực 
(rạng vị phạm Pháp lệnh về 
đề điều ở Yên phụ - Nhật tân, 
đồng chí có. thê cho biết thêm 
những gì cần thiết? 

Trả lời : Trước hết, tôi 
phải nói rằng đê sông Hồng 
đã có lịch sử từ thời nhà Lý. 
Con đề có được như hôm nay 
là kết tỉnh mồ hôi, công sức 
của bao đời đã tu bổ, gia có, 
phát triên thêm dần từ thượng 
lưu xuống hạ lưu sông Hồng. 
VỊ trí trọng yếu nhất là đoạn 
đê bảo vệ nội thành, trung 
tâm kinh tế, chính trị, văn 
hóa và khoa học lớn của cả 
nước, với chiều dài 8,2 km 
trền bở nam sông Hồng ; đoạn 
đề này được xếp là đoạn đề 
siêu cập. Đặc điểm của đoạn 
đê này là đê kết hợp làm 
đường giao thông đi qua một 
số điềm dân cư đông đúc, cho 
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nên nhân dân đã dùng tuyến 
giao thông trên đê làm nơi 
buôn bán - dịch vụ. Từ khi 
chuyển sang cơ chế thị 
trường, đất nước khởi sắc, 
nhịp độ đồ thị hóa nhanh hơn, 
bên cạnh những kết quả tích 
cực cũng nây sinh những mặt 
tiều cực. Các hành vi vị phạm 
an toàn đê đã diễn ra đa dạng 
và phức tạp : lấy. đất ở chân 
đề làm gạch, đố nền nhà ; mở 
rộng đât canh tác lấn vào 
chân, mái đê ; dựng lều lán 
và để vật liệu buôn bân trên 
mặt đê, lam nhà ở và kinh 
doanh trên thân, mái đề : đồ 
phế thải, đào giếng, bể phốt 
gân chân đê... Chỉ tính riêng 
hai năm 1993 và 1994 đã có 
tới Ì 974 vụ xây dựng vị phạm 
phải xử lý dỡ bỏ, trong đó có 
I 123 lều lán, 516 nhà... Đặc 
biệt nghiêm trọng là những 
vụ xây dựng vi phạm ở đoạn 
đê Yên phụ, Quảng an, Tứ 


liên, Nhật tân (gọi tắt là Yên 
phụ - Nhật tân). Từ khi khu 
vực ven Hỗ Tây được quy 
hoạch thành khu du lịch - dịch 
vụ, thi tỉnh trạng mua bán, 
chuyển nhượng nhà - đất, Xây 
nhà, với mục đích chủ yếu là 
kinh doanh kiếm lời ngày 
càng sôi động. Đoạn đê này 
dài khoảng 4,2 km đã có 883 
ngôi nhà nằm trong phạm vi 
hãnh lang bảo vệ đề, trong 
đó có 46 nhà 4-6 tầng, 232 
nhà hai tầng, 343 nhà một 
tầng và nhà cấp 4 ; 1⁄3 các 
nhà nều trên đã được : xây dựng 
sau khi Hội đồng bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) ban hành 
Pháp lệnh về đê điều 
(16/11/1989). Cũng cần nói 
thêm là, vừa qua ở đoạn đê 
xung yếu này có phát hiện 
thấy một sỐ vết nứt. Có vết 
nứt ở một số ngôi nhà và phần 
tiếp giáp giữa hai nhà gần 
nhau : có vết kéo đài đến mép 
mặt đê. Một số vết nứt dọc 
trên mặt đường nhựa từ 
Kó2+680 đến K62+880. 
Nhưng kết quả khảo sát cho 
thấy, nhiều vết nứt trên đoạn 
đê này chưa hắn đã do làm 
nhà gây ra. Chúng tôi đang 
tiếp tục nghiên cứu làm rõ 
nguyên nhân để có biện pháp 
xử lý bảo vệ đê. Nhưng cũng 
phải nói thêm răng. mái đê ở 
tuyến đê Yên phụ - Nhật tân 
bị lấn chiếm gần như hoàn 


toàn bởi các phần phụ của 
các ngôi nhà, còn khung và 
phân chịu lực chính của nhà 
hầu như đa số năm sát chân 
đê, cá biệt có trường hợp lần 
sâu vào chân đê từ 0,5 đến 
I,5m. Phát hiện được 4 giếng 
đào trong phạm vi hanh lang 
bảo vệ đê ở phía sông. Việc 
bao vệ đê, đặc biệt là những 
con đê xung yếu như đê sông 
Hồng, không đơn giản như 
một số người nêu ra. Về 
nguyên tắc kỹ thuật, việc bảo 
vệ đê là phải thường xuyên 
theo dõi kiểm tra, cho nên 
thân, mái đề và hành lang bảo 
vệ phải được giải phóng, 
không cho phép có các vật 
can, gây khó khăn cho việc 
theo dõi, đúng như những quy 
định trong Pháp lệnh vẻ đề 
điều và Nghị định số 
429/HĐBT ngày 15/12/1990 
của Hội đồng bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) quy định việc 
thi hành Pháp lệnh về đê điều. 
Vì thế, chúng tôi đã cùng với 
Bộ thủy lợi gấp rút tính toán 
xử lý kỹ thuật, xong trước 
mùa mưa lũ năm 1995. Mục 
tiêu đề ra là phải trả lại mái 
và lưu không tối thiểu cho 
con đê, đề tiếp tục kiêm tra, 
xử lý kịp thời những khiếm 
khuyết của nó. Cho đến nay, 
các công việc đang được triền 
khai và thi công khẩn trương 
đúng tiễn độ và bảo đảm kỹ 
thuật. 

Câu hỏi 2: Như động chí 
đã nói, số vụ vi phạm Pháp 
lệnh về đề điều ở Hà nội rất 
nhiều , số vụ được xứ lý dứt 
điểm ngay từ đầu cũng không 
ít. Vậy tại sao có tình trạng 
đây dưa, thiêu kiên quyết, dẫn 


đến những vị phạm ồ ạt và 
nghiêm trọng như ở đoạn đê 
Yên phụ - Nhật tân, lam lãng 
phí hàng tỉ đông do phải pha 
dở nhà vị phạm hành lang 
bảo vệ và tu bổ lại con đê ? 


Trả lời: Phải nói thắng 
răng, qua nhưng vụ việc cụ 
thê mới thấy được hiệu lực 
của bộ máy chính quyền còn 
thấp. Ví dụ, cán bộ quản lý 
đê chỉ dừng lại ở mức lập 
biên bản các vụ vị phạm, báo 
cáo chính quyền xử lý. Có 
những trường hợp người vi 
phạm bị lập tới 3-4 lượt biên 
bản, yêu câu đình chỉ xây 
dựng, nhưng chủ hộ vẫn cứ 
xây. Có 7 trường hợp xây 
dựng không phép nhưng rồi 
vẫn được tiếp tục thị công do 
đã được chính quyên sở tại 
hoặc thanh tra xây dựng "phạt 
cho tồn tại". Quận Ba đình 
có 50 trường hợp đã có quyết 
định dỡ bỗ nhưng không được 
thực hiện... Một số hộ khác 
lợi dụng giấy phép cho sửa 
nhà 1 tầng, làm luôn nhà cao 
tầng, mà vẫn không được 
kiểm tra ngăn chặn kịp thời, 
có bị phát hiện thì cũng chỉ 
xử lý hành chính ở mức độ 
nhẹ, công trình vẫn ngang 
nhiên tổn tại. 


Nghiễm trọng hơn cả là 
tình trạng thiếu phối hợp, 
thiếu thống nhất ngay trong 
guông máy chính quyền. Tôi 
nói như vậy không quá đâu. 
Nó thể hiện ở sự chỉ đạo xử 
lý những vi phạm đầu tiên đã 
không có sự thống nhất, kiên 
quyết, nghiêm minh giữa cấp 
trên và cấp dưới, giữa các bộ 
phận chức năng có liền quan. 
Vị dụ trường hợp nhà ông 
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Nguyễn Phượng 3 tầng ở 30- 
32 Nghi tam, đội quản lý đê 
nội thành đã 4 lần lập biên 
bản yêu cầu đình chỉ, phá dỡ. 
UBND quận Ba định ra Quyết 
định sõ I229/QĐ-UB ngày 
21/11/1990 cũng không đem 
lại hiệu lực. UBND thành phố 
ra Thông báo số 09/TB-UB 
ngày 30/1/1992, khẳng định 
Quyết định số !229/QĐ-UB 
của quận Ba đình là đúng 
pháp luật, nhưng thông báo 
trên vẫn không được thực thi. 
Đại diện của Vụ dân nguyện 
của Quốc hội đã phát biểu 
ngày I6/7/1991 tại hội nghị 
của UBND thành phố rằng 
(tôi xin nêu nguyên văn) : 
“Không đập phá nhà ông 
Phượng và những trường hợp 
tương tự khác ở khu vực này 
và xử phạt hành chính cho 
công trinh tồn tại và SỬ 
dụng... ". Và nhiều ví dụ khác 

Trong kế hoạch số 
597/KH-UB ngay 21.3.1995 
của UBND thành phố Hà nội 
để thực hiện Quyết định số 
I58/TTg ngày 16/3/1995 của 
Thủ tướng Chính phủ, chúng 
tôi đã phân tích sâu sắc 
nguyên nhân, xác định rõ 
trach nhiệm của từng cấp, 
từng ngành, từng cá nhân và 
của từng hộ vi phạm. 


Câu hỏi 3 : Đông chí cho 
biết cụ thể hơn về những 
nguyên nhân vi phạm Pháp 
lệnh vê đê điều ở đoạn đê 
Yên phụ-Nhật tân ? 


Trả lời : Để tìm nguyên 
nhân vi phạm pháp lệnh về 
đê điều ở đoạn đê này, chúng 
tôi đã bàn bạc nhiêu lần, bởi 
vi có xác định đúng nguyên 
nhân mới có/giải pháp xử lý 


377 


Viuge tiến - Minh nghiệm 


——.=...—-.====——————————__ễ.Bễ-___.SSBỏBSộn_ 


thấu tình, đạt lý và giữ 
nghiêm kỷ cương phép nước. 


Về nguyên nhân khách 
In, phải nói đến tính lịch 
sử của vùng dân cư này. Trước 
năm 1963, khi chưa có Điều 
lệ bảo vệ đê điều, thì nơi đây 
là ngoại thành, dân cư sinh 
sống trên đất thổ cư sát chân 
đê. Từ năm Ì976 đề được mở 
rộng, kết hợp làm đường giao 
thông, nên số nhà nằm trong 
hành lang bảo vệ đê theo Pháp 
lệnh về đê điều tăng lên. 
Nhiều nhà, phần thì do sử 
dụng lâu ngày nên hư hỏng, 
phần thì do số nhân khẩu 
trong gia đình tăng, đòi hỏi 
phải sửa chữa, cải tạo, cơi 
nới, xây dựng thêm, trong khi 
đó nhà nước chưa bố trí được 
kinh phí để di chuyển các hộ 
này ra khỏi hành lang bảo vệ 
đê. Bên cạnh thực trạng do 
lịch sử để lại, xu thế đô thị 
hóa nhanh, mà đây lại là vùng 
có tiêm năng kinh doanh du 
lịch - dịch vụ, cho nên việc 
lấn chiếm đất mua bán nhà 
đất, kinh doanh kiếm lời, càng 
làm cho tình hình thêm trầm 


trọng. 


Về nguyên nhân chH 
quan : Tình trạng buông lỏng, 
hữu khuynh, thiếu sự phối 
hợp và kết hợp đồng bộ bắt 
đầu từ những cá nhân, cơ quan 
thực thi pháp luật. UBND các 
quận, huyện, phường, xã và 
các ngành chấp hành văn bản, 
chỉ thị của thành phố về thực 
"hiện Pháp lệnh về đê điều 
chưa nghiêm túc ; việc kiểm 
tra, đôn đốc thực hiện của 
thành phố chưa sát sao. Do 
đó, những lúc cần phải thống 
nhất quan điểm để kịp thời 
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xử lý thì các ý kiến, phương 
án đưa ra lại rất khác nhau, 
gây lúng túng, chờ đợi, làm 
phân tán lực lượng trong quản 
lý, thi hành pháp luật. Nói 
tóm lại là hiệu lực quản lý 
nhà nước thấp. Thực trạng đó 
một mặt bắt nguồn từ sự biến 
chất của một SỐ cán bộ, bị 
đồng tiền lôi cuốn đã bất chấp 
kỷ cương phép nước, cố ý xây 
dựng đê thu lợi trong kinh 
đoanh. Mặt khác, cơ chế vận 
hành của bộ máy hanh chính, 
vừa sơ hở, có những "khoảng 
trồng” dễ bị lợi dụng, thao 
túng, vừa chồng chéo về chức 
năng, cán bộ có quyền mà 
không có lực, khiến việc giải 
quyết công việc thường chậm 
chạp, trì trệ. Tình trạng vừa 
quan liêu cửa quyên vừa 
buông lỏng quản lý là hai mặt 
của cùng một căn bệnh - coi 
thường kỷ cương, pháp luật. 
Bộ máy hành chính bị vô hiệu 
hóa, từ những xử lý nhỏ 
không có kết quả đã lây lan 
và bung ra thành vi phạm lớn, 
là do chúng ta không kiên 
quyết triệt để ngay từ đầu. 


Câu hỏi 4 : Chúng tôi 
được biết việc thi công trả 
lại thân, mái đê và hành lang 
cho đoạn đê Yên phụ - Nhật 
tân đang được tiễn hành khẩn 
trưØng, đúng tiến độ. Các 
bước xử lý của UBND thành 
phô Hà nội đang được nghiêm 
chinh chấp hành. Vậy qua sự 
việc này, theo đông chí, cần 
rút ra những bài học gì 2? 


Trả lời : Trong chuyến 
đi kiêm tra tại chỗ ngày 
9/4/1995, Thủ tướng Chính 
phủ đã nhắc nhở thành phố 
Hà nội phải phấn đấu làm tốt 


hơn nữa việc triển khai thi 
hành Quyết định số |58/TTg, 
để bảo đảm an toàn đê điều 
trong mùa mưa lũ năm 1995, 
lập lại kỷ cương xã hội ở thủ 
đô. Tôi thấy vụ vi phạm Pháp 
lệnh về đề điều ở đây có ảnh 
hưởng rất sâu rộng, chính vì 
vậy thông qua việc xử lý này, 
cũng cân rút ra những bài học, 
đặc biệt trong xu thế phát 
triển hiện nay của đất nước : 


Một là, trật tự, kỷ cương 
pháp luật, trước hết cần phải 
được thực hiện nghiêm minh 
từ trên xuống. Những người 
hiểu biết và nắm được chủ 
trương chính sách và pháp 
luật, là đội ngũ công chức 
nắm giữ các chức vụ khác 
nhau trong bộ máy chính 
quyền. Thực tế xử lý các vụ 
việc vừa qua cho thây, nhiều 
cán bộ biết mà hữu khuynh 
không làm, giữa các cấp chính 
quyên cũng bất đông quan 
điểm trong xử lý các vi phạm. 
Cho nên, luật pháp tuy có 
nghiêm mà bộ máy chính 
quyên không nghiêm, thì luật 
pháp có cũng như không. Tệ 
hại hơn nữa là vị phạm pháp 
luật ngay trong các cơ quan 
bảo vệ pháp luật. Điều đó 
khiến dân chúng, như thực tế 
Ở đề Yên phụ - Nhật tân cho 
thây, lâm vào tình trạng vừa 
là thủ phạm vừa là nạn nhân. 
Thế nhưng, khi đã có Quyết 
định số I58/TTg, tất cả các 
cấp đều nhất loạt phải hướng 
về một mục tiêu thực hiện 
lênh của Chính phủ, thi dù 
trước đó có nhiều ý kiến quan 
điểm khác nhau cũng phải 
nghiêm chỉnh triển khai thực 
hiện. Ai không làm, còn có 
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ý kiến khác hoặc chân chữ, 
xin đứng sang một bên. Và 
kết quả, như chúng ta thấy 
đấy, nhiều người không ngờ 
Hà nội lại xử lý gọn vụ việc 
phức tạp này. Nhiều chủ các 
ngôi nhà vi phạm hành lang 
bảo vệ đê, lúc đầu xót tiền, 
xót của, tỏ ra chống đối, 
nhưng được giải thích rõ hậu 
quả của vi phạm, sự nghiêm 
mình trong thực hiện từ trên 
xuống, nên I00% số nhà vi 
phạm cần phải tháo đỡ hoàn 
toàn hoặc một phần, đều đã 
tự nguyện thực thi đúng ngày, 
giờ và chỉ giới quy định. Theo 
tôi, đã là luật, kỷ cương › phép 
nước, thì không trừ bát kỳ 
một ngoại lệ nào, dù cá nhân 
đó ở cương vị nào, đó cũng 
là bản chất của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa mà 
chúng ta đang xây dựng. 


Hai là, muốn tăng cường 
hiệu lực của hệ thống hành 
chính, quản lý nhà nước, phải 
CÓ cơ chế làm cho tất cả các 
cấp chính quyền hướng về 
một mối, cùng chung. một lợi 
ích, đó là lợi ích của quốc 
gia, dân tộc và của nhân dân. 
Tôi nói vậy, vì vừa qua đã 
bộc lộ tình trạng phối hợp và 
kết hợp thiểu đồng bộ, có lúc 
như là "trồng đánh xuôi, kèn 
thổi ngược”. Nhưng khi đã có 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ thì đã tạo được sự phối 
hợp chặt chế, “thống nhât từ 
trung ương đến thành phó, 
quận, huyện, phường - xã, từ 
trong đáng ra quần chúng 
nhân dân. Tất cả điều đó đã 
góp phần quyết định thành 
công trong từng bước xử lý, 
gạt bỏ được tâm lý trông chờ, 


nửa vời, ÿ lại. Kết quả lớn 
nhất là đã làm cho các hộ vi 
phạm, dù phải chịu thiệt hại 
lớn tài sản của gia đình, cũng 
đều chấp hành \ nghiêm chính, 
không dám chống đối lại pháp 
luật và người thi hành công 
vụ. 

Ba la, bà: học về công 
tác tổ chức, phân định rõ trách 
nhiệm của từng cấp, từng 
ngành và từng cá nhân. Ban 
chỉ đạo đã được nhanh chóng 
thành lập, do đồng chí chủ 
tịch ƯBND thành phố Hà nội 
làm trưởng ban, xác định công 
việc, các bước xử lý cụ thê, 
bố trí lực lượng, phân công 
trách nhiệm từng cấp, từng 
ngành, từng cá nhân... Có thể 
nồi, một cơ chế bảo đảm 
thống nhất lợi ích đòi hỏi phải 
có sự tô chức tốt, đầy đủ, thận 
trọng, chu đáo các yếu tố. 
Phân loại các đối tượng vị 
phạm một cách tỉ mi đê có 
chính sách hợp tình, hợp lý. 
Ngoài ra, phải biết chọn khâu 
then chốt nhất để giải quyết 
trước, mà đối với chúng tôi 
vừa qua là khâu cán bộ. Sau 
khi đã đả thông được tư tưởng, 
bố trí xong lực lượng cần bộ, 
xác định rõ trách nhiệm và 
quyên hạn của từng bộ phận, 
từng ca nhân, thi _BuÔng 
máy" cứ chạy. Trục trặc ở 
đầu thì kịp thời rút kinh 
nghiệm và chính lý ngay tại 
đó. Một khi đá có chính sách 
rõ ràng, "hợp tình hợp lý, công 
khai, công bằng, được phô 
biến rộng rải để mọi người 
dân hiểu thì việc triển khai 
thực hiện sẽ kiên quyết và 
nghiêm minh hơn. Tất cả 
những điều vừa nói là những 


nhân tố quan trọng giúp cho 
kế hoạch của UBND thành 
phố được thực hiện tốt, đúng 
lịch trình. 


Bỗn là, huy động sức 
mạnh tổng hợp, phối hợp 
đồng bộ các biện pháp tuyên 
truyện, vận động, giáo dục, 
giải thích và các biện pháp 
hành chính, kinh tế. Do tính 
chất nghiêm trọng của vụ việc 
nên Ban tư tưởng văn hóa 


trung ương, Thường trực 


Thành ủy, Hội đồng : nhân dân 
và UBND thành phố đã đồng 
tâm hiệp lực, thên ng nhất chỉ 
đạo việc đưa tin trên các hệ 
thống thông tin đại chúng. 
Nhờ đó đã §Óp phần giúp cho 
Hà nội triên khai thực hiện 
Quyết định số 158/TT gø thuận 
lợi. Cùng lúc là biện pháp 
giải thích, vận động, giáo dục 
đã làm cho các chủ hộ có liên 
quan, hiêu được mức độ vi 
phạm, chính sách đèn bù và 
chế độ thưởng, phạt cả về 
hành chính lấn kinh tế. Riêng 
bước l, xử lý dỡ bỏ nhà và 
công trình trong khuôn khổ 
mộc giới đã xác định, I00% 
số hộ đã tự tổ chức tháo dỡ, 
không có trường hợp phải 
cưỡng chế. Và có lẽ, cho đến 
thời điểm này từng cán bộ, 
đẳng viên, từng công dân có 
liên quan đều đã hiêu rõ sai 
trái và trách nhiệm của mình, 
đo đó tự giác chấp hành pháp 
luật. Riêng về trách nhiệm 
hình sự và dân sự của một số 
cá nhân, các cơ quan khối nội 
chính đang hoàn chỉnh hồ sơ 
để đưa ra xét xử Q 


LÊ XUÂN ĐÌNH 
và NGUYÊN VŨ BÌNH 
(thực hiện) 
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ỘT lần dự hội nghị bàn về công tác 
xây dựng Đảng tại một địa phương 
nọ, trong giỞ giải lao, mấy đại biểu 
tụm lại trò chuyện vệ đất đai, nhà cửa. Ai 
cũng phải thừa nhận rằng sau mấy năm đổi 
mới, đất nước "mở cửa", tốc độ đô thị hóa 
trên lĩnh vực xây dựng nhanh chưa từng 
có. Nhiều thành phố, thị xã đổi thay hằng 
ngày. Nhà cửa, công sở, dinh thự, công ty... 
đủ mọi kiểu, mọi loại mọc lên như "nầm 
sau mưa". Cái trước chưa được khai sinh, 
đăng ký thi cải sau đã ra đời, thành thử 
tình trạng "nhà không, SỐ, phố không tên” 
là khá phố biến và nếu có tên, có số thi 
cũng rât lộn xộn và vô lý. Chỉ khổ cho 
những người từ xa đến thật khó khăn khi 
tìm kiếm. 
Đang chuyện, đột nhiên một đại biểu, 
vốn là chỗ quen thân của tôi từ lâu, hỏi : 


- Nhà báo các ông có biết hiện giờ ở 
một số nơi có những phố mới được người 
ta đặt cho cái tên rât có ý nghĩa không 2 

Tôi làm ra vẻ suy nghĩ một chút rôi 
lắc đâu : 

- Chịu ! 


- Làm báo như vậy thi xoàng quá ! Lúc 
nào rôi, tôi sẽ dân ông đi "thực mục sở thị” 
đê có thêm vôn thực tê. 


Hôm sau, cơm chiều xong, hai chúng 
tôi bách bộ trên các đường phố chính của 
cái thị xã không lấy gì làm Tộng rãi Ấy. 
Nhin vẻ bê ngoài người ta dễ dàng nhận 
ra răng đây là một thị xã còn nghèo và 
kém phát triển. Dọc theo nhiều phố, bên 
cạnh những ngôi nhà tầng được xây dựng 
kiểu cách nhoi lên, là nhiêu nhà câp 4 lụp 
xụp lợp ngói hoặc giấy dầu. Ánh đèn đường 
nhiều chỗ không đủ soi sáng những vũng 
nước ở những ô gà lỗ chỗ. Thính thoảng 
một chiếc xe máy phạch phạch giữa dòng 
xe đạp ngược xuôi. 
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Chúng tôi đi khoảng một giờ đồng hồ, 
đến đầu một dãy phố có nhiều đèn cao áp, 
bạn đồng hành nắm tay tôi dặn : 


- Bây gIỜ ông ở đây, dạo mây vòng 
dãy phố này, sau đó đến mấy quân nước 
bên kia cầu. Ở đó vừa uống nước, nghỉ 
chân, ông vừa có thể hỏi được những điều 
cần biết. Khoảng 2Ï 1Ở tôi sẽ quay lại đón 
ông về nhà khách bằng xe máy. 


Tôi rơi vào thế bị "bỏ chợ" đành phải 
làm theo lời dặn. Nhin bao quát dãy phố 
mới được xây dựng, quả là nó ở thế thuận 
lợi. Nó không hoàn toàn theo kiêu "nhất 
cận thị, nhì cận giang” (thứ nhất là gần 
chợ, thứ nhi là gân sông) nhưng lại được 
cái “tam cận lộ” (thứ ba là gần đường). Mặt 
phố là con đường rộng trải nhựa dẫn ra 
quốc lộ cách đấy vài trăm mét : phía sau 


không phải là sông lớn mà là con sông đảo 


đủ đê thuyền nhỏ có thê qua lại được.Từ 
mặt "tiên" tới mặt “hậu” dài chừng 50 mét. 
Các nhà ở phố. nay được xây dựng trên 
nhưng lô đât bề ngang không đều nhau 
nhưng đều có "tiên" và có "hậu". Mỗi nhà 
một kiểu dáng khác nhau thường từ ba tầng 
trở lên, nhưng nha nào cũng có công sắt, 
có sân, cửa hàng... Lác đác một vài chỗ, 
xen giữa các nhà đã được xây dựng hoàn 
chỉnh, ¡2 những lô đất trống xây tường bao 
quanh. 


Tôi đi dọc theo dãy phố. dài khoảng 
200 mét và quay trở lại, qua cầu sang mấy 
quán nước bên kia sông, vừa nghỉ chân, 


uống nước vừa lần la hỏi chuyện. Cả mấy 
chủ quân đều kê khá thống nhất về "lý 
lịch" của dãy phố bên kia sông. Vốn trước 
đây chỗ ấy là khu trại chăn nuôi lợn của 
một hợp tác xã ngoại thị. Kế liền trại chăn 
nuôi, dọc theo bờ sông là khu trồng rau 


của trại. Khi phong trào nuôi lợn tập thể 


bị phá sản, trại chăn nuôi bị bỏ hoang, thì 
những vạt đất trồng rau được các chị công 
nhân của trại chia nhau lam đất tăng gia. 
Mấy năm sau, người ta đến đo đạc, cắm 
môc, chia nhau đã:, xây tưởng bao, và phô 
mới dần dân mọc lên. Rồi đường được mở 
rộng trải nhựa nối với quốc lộ ; điện nước 
được lắp đặt nhanh chóng... Ở nhiều khu 
dân cư, nhiều dãy phố, những công trình 
như đường, điện, nước... thường do "nhà 
nước và nhân dân cùng làm?»còn ở phố ấy 
thì nhà nước bao từ "A đến Z"... 

Ngôi ở một quán, thấy có một bác trai 
có vẻ xởi lới dễ tính, tôi đánh bạo hỏi : 

- Chắc ở dãy phố bên kia sông nhiều 
gia định có người ở nước ngoài hoặc buôn 
bán, mới làm được nhà to và đẹp như 
thế ? 

- Họ lấy tiền ở đâu ra thì không biết. 
Nhưng một điều có thể khẳng định được 
là ở phố đó tuyệt nhiên không có một hộ 
"dân thường” nào cả. 

Thế rôi bác ấy kể cho tôi nghe một câu 
chuyện : "Có một vị lãnh đạo to lắm ở 
trung ương về đây. Vị này hỏi một ông 
lãnh đạo ở địa phương : 

- Tôi nghe người ta nói anh vừa xây 
xong ngôi nhà to lắm có phải không 2 


- Dạ... báo cáo anh... cũng tàm tạm thôi 
ạ. Ong cán bộ địa phương tra lời. 


Ông lãnh đạo ở trung ương dồn : 

- Tàm tạm là thế nào ? Anh xây hết 
bao nhiêu “cây”, bao nhiêu triệu 2 

- Dạ... báo cáo anh, em cũng chưa quyết 
toán được ạ. 


Sứnh hoạt tư tưởng 


Ông lãnh đạo Ở trung ương xem chừng 
cũng "cứng", quyết dồn ông lãnh đạo ở địa 
phương đến cùng : 


- Anh nói lạ ! Xây nhà phải biết mình 
có bao nhiêu tiên, phải vay nợ bao nhiêu 
chứ ? 


Ông cán bộ địa phương đến nước ấy 
đành phải thú thật : 


- Dạ... báo cáo anh ! Anh em mỗi người 
họ "giúp" một ít. Ngườnthi giúp xi măng ; 
người thì ủng hộ sắt thép ; người thị gạch, 
gÔô : người thị g1Úp công, giúp SỨC.. . Cho 
nên không thể quyết toán cụ thể được ạ... 


Tôi hỏi tiếp bác chủ quán : 


- Thế phố đẹp vậy, sao chưa được đặt 
tên ạ ? 


ˆ Người ta cũng muốn đặt tên lắm, 
nhưng còn phải bản bạc, xin ý kiến tập thể, 
hội đồng nhân dân, rồi phải tranh thủ các 
cụ về hưu nữa chứ. Đặt tên phố đâu có đơn 
gian. Nhưng nhân dân ở cái thị xã này vân 
quen gọi phố đó là phố “TRẤN DƯ". Vẻ 
đây, nêu anh hỏi tới phố "TRẤN DÙ" thì 
từ người già đến đứa trẻ đều có thể chỉ 
đường cho anh. 


- TRẤN KHÁNH DƯ chứ ạ 2 Tôi hỏi 
lại. Bác chủ quán tủm tim cười nhìn tôi : 


- Không phải TRẤN KHÁNH DƯ, 
tướng giỏi của nhà TRAN đâu mà là "TRẤN 
DỮ.. 


Một lúc sau tôi mới nghĩ ra : "TRẤN 
DƯ" tức là "TRỪ DÂN" và hiểu thâm ý 
của anh bạn tôi khi dẫn tôi đến thăm phố 
Ấy. 

Ôi ! "TRẤN DƯ", cái tên nghe vừa 
kêu vừa chua chát làm sao. Không biết 
những người sống trong phố đó có hiểu 
hết lòng dân không ?! 
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ẤY năm gần đây, trong bản hòa tấu 

ồn ào chông cộng, người ta thấy có 

thêm một giọng ca mới : Bùi Tín ! 
Trong cuộc truy hoan ầm ï "hậu cộng sản", 
cũng có thêm một thành viên : Bùi Tín 
Bùi Tín viết sách, Bùi Tín viết báo, Bùi 
Tín trả lời phỏng vấn,... Bùi Tín hoạt động 
chống phá Đảng cộng sản, chống phá chế 
độ hiện hành ở Việt nam rất quyết liệt, 
nhiệt thành. Cái "đắt" giá của Bùi Tín là 
Ở sự tráo trở của một con người đã từng 
sống trong lòng của chế độ cộng sản, đã 
từng nhiêu năm là đảng viên cộng sản. Và 
cái bỉ ôi của Bùi Tín cũng ở chỗ đó, tức ở 
chỗ Bùi Tin đã lợi dụng vị thế của mình 
để bán mua, trao đổi với những kẻ rắp tâm 
phá hoại sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đân ta, dân tộc ta. 


Bủi Tin đã viết gì trong hai cuốn sách 
Hoa xuyên tuyết và Mặt thật, xuất bản ở 
Pa-ri năm 1991 và 1993 ? 


Vốn là một nhà báo có nghề, Bùi Tín 
đã khéo nhào nặn, làm lẫn lộn giữa cái 
đúng vả Cái sai, giữa cái hư và cái thực, đê 
biến đất nước và con người Việt nam từ 
chỗ rất bất khuất, anh hùng, đang tiền bước 
vững chắc trên con đường đổi mới, thành 
một xứ sở đen tối, tiêu Cực, sai lầm, không 
có lỗi ra ! Phải công nhận rằng, với 735 
trang của hai cuốn sách, và bằng những 
ngón nghề của mình, Bùi Tín đã khá thanh 
công trong việc cóp nhặt và trình bày tỉ mi 
nhiêu chuyện lớn nhỏ, từ đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước Việt nam cho 
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đến cá tính của nhân vật này, nhân vật khác 
có thật trong đời sống. Chỉ có điều tất cả 
những cái đó được Bùi Tín nhằm vào một 
mục địch, một ý đồ : xuyên tạc sự thật, phủ 
nhận quá khứ, bôi đen chế độ, bôi nhọ đảng 
cộng sản, xúc phạm nhân dân, miệt thị dân 
tộc, phản bội lại sự nghiệp mà trước đây 
anh ta hằng theo đuổi! Bùi Tín đã làm một 
việc mà bât kể người Việt nam yêu nước 
nào cũng không thể tha thứ được. Đó là 
cảm tưởng đầu tiên của tôi khi đọc hai cuốn 
sách ; không thể nào nghĩ khác đi được. 


Do khuôn khổ. của một bài báo, tôi chi 
có thể phát biểu về một vài vấn đề do Bùi 
Tín nêu lên. Tôi viết những điều này không 
hề với ý định thức tỉnh một con người đã 
dẫn mình quá sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc 
như Bùi Tin, và cũng không có ảo tưởng 
làm cho Bùi Tín cải tà quy chính ! Tôi chỉ 
muến làm sáng tỏ một đôi điều, những gì 
mà tôi cho là cơ bản nhất, với hy vọng 
những ai đá đọc và đã nghe những luận 
điệu xăng bậy của Bùi Tín, xin hãy tỉnh 
táo và chớ bị mắc lừa. 


Bùi Tín nói "cái sai gốc của chế độ 
cộng sản mang danh chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam là đã thiết lập một chính đảng, 
một chế độ chính trị, một chế độ xã hội 
mang màu sắc tôn giáo..."), Theo Bùi Tín, 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, "việc du 
nhập chủ nghĩa Mác - Lê-nin" và "việc 

(1) Tất cả những câu. những cụm từ đặt trong ngoặc kép 


ở bài này không có chú thích riêng đều là nguyên văn đũa Bùi 
Tin. 
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thiết lập chủ nghĩa xã hội ở Việt nam" là 
"cái sai gốc" của Việt nam ! 


"Cái sai gốc" của Việt nam "là đã thiết 
lập một chính đang" như Đảng Cộng sản 
Việt nam ư ? Thật chẳng khác gì những 
tên phản bội và việt gian bán nước trước 
đây. Bùi Tín đã chía mũi nhọn tiến công 
đầu tiên vào Đảng cộng sản. Và chính ở 
đây anh ta đã bộc lộ tâm tưởng hận thù sâu 
sắc đối với cách mạng. Bùi Tin từng võ 
ngực nói rằng anh ta năm vững và đã giảng 
đạy lịch sử cách mạng Việt nam. Vậy mà 
giờ đây Bùi Tín quay ngoáắt 180 độ, sô toẹt 
toàn bộ lịch sử cách mạng Việt nam, phủ 
định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam. 


Lịch sử Việt nam 100 năm qua cho 
thấy, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt 
nam là một tất yếu lịch sử. Đảng cộng sản 
Việt nam với lãnh tụ kiệt xuất của minh là 
Hồ Chí Minh, đã sớm nắm bắt được quy 
luật cách mạng, đưa ra được đường lối chiến 
lược và sách lược đúng đắn cho cách mạng 
Việt nam. Vì vậy, nó được mọi lực lượng 
tiền bộ ở Việt nam thừa nhận và sẵn sang 
tiếp thu sự lãnh đạo của nó. 


Trong cách mạng cũng như trong đổi 
mới, Đảng cộng sản Việt nam luôn xuất 
phát từ thực tế Việt nam, đứng vững trên 
lập trường bảo vệ độc lập và chủ quyên 
của đất nước, bảo vệ ,JợL ích cơ bản của Tô 
quốc, của dân tộc, để tiếp thu và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, coi chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là kim chỉ nam để giải quyêt các vẫn 
đề của Việt nam, để đưa tới hạnh phúc cho 
nhân dân Việt nam. 


Cách mạng Tháng Tám thành công và 
hai cuộc kháng chiên chống ngoại xâm 
thắng lợi là minh chứng hùng hồn nhất về 
tinh thần độc lập sáng tạo của Đảng cộng 
sản, của lãnh tụ Hỗ Chí Minh và của nhân 
dân Việt nam. Đặc biệt, sau chiến thắng 


thực dân Pháp, hiếm có một chính đảng 
nào trên thế giới phải lãnh đạo tiến hành 
đồng thời hai chiến lược cách mạng theo 
những quy luật khác nhau, như Đảng cộng 
sản Việt nam. Sự nghiệp này chưa hề có 
tiền lệ trong lịch sử. Nó đòi hỏi một tình 
thần chủ động sáng tạo vô song. Vì vậy, 
có thể thấy, thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước trước hết là thắng lợi 
của trí tuệ Việt nam, của tinh thần chủ động 
và sáng tạo đặc thù Việt nam. Với tất cả 
sự sáng tạo độc nhất vô nhị đó, nhân dân 
Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
lập nên một trong những chiến công lớn 
của thời đại. Nhân loại tiến bộ gần như 
đồng thanh ca ngợi thắng lợi mang ý nghĩa 
thời đại của ngày 30-4-1975. 

Những sự thật trên đây đã bị Bùi Tín 
cố tình "quên" hoặc ra sức xuyên tạc. Bùi 
Tín phê phán Đảng cộng sản Việt nam 
phạm sai lầm khi du nhập chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin, vu khống "Đảng "tự đánh mất 
mình", "mù quáng bắt chước người khác": 
rằng chiến tranh cách mạng Việt nam là 

những năm chiến tranh khủng khiếp", 
thắng lợi của cách mạng Việt nam là ' 'chiến 
thắng rỗng tuếch" !? 


Bùi Tín còn cho răng, "cái sai gốc" của 
Việt nam là đã thiết lập chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam ! Theo Bùi Tín, chủ nghĩa xã 
hội là nỗi bất hạnh lớn của nhân dân. Đây 
là một luận điệu cực kỳ sai trái và phản 
khoa học. Đối với những kẻ chống cộng, 
chống chủ nghĩa xã hội, những kẻ luôn ôm 
hận thủ giai câp, thì chủ nghĩa xã hội có 
thê là bất hạnh cho họ ! Nhưng đối với 
tuyệt đại đa số nhân dân lao động, chủ 
nghĩa xã hội trên thực tế là nguôn hạnh 
phúc lớn lao nhất. Dẫu cho Bùi Tín có ngụy 
biện quanh co thế nào cũng không thể phủ 
nhận được một sự thật là : về mặt ly luận 
cũng như trên thực tế, dưới sự lãnh đạo của 
lãnh tụ Hỗ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt 
nam đã thật sự trở thành dân tộc, đúng như 


4^2 


Đẹc sách 


luận điểm đã được nêu trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản. Đang cộng sản Việt 
nam là đảng của giai câp và của dân tộc. 
Đảng không chỉ đại diện cho lợi ích của 
giai cấp công nhân, ma còn đại diện cho 
lợi ích của nhân dân lao động, của toàn 
dân tộc. Đang cộng sản Việt nam đã giải 
quyết sáng tạo vấn đề giai cấp và vấn đề 
dân tộc. Thành công của cách mạng Việt 
nam từ trước cho đến nay là hệ quả tất yếu 
Của VIỆC xác định đúng đắn và sự kết hợp 
hài hòa mối quan hệ giữa dân tộc và giai 
cấp. giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. 

Đứng vững trên lập trường giai cấp 
công nhân, Đảng cộng san Việt nam xác 
định giai đoạn đầu của cách mạng Việt 
nam là cách mạng giải phóng dân tộc, phải 
tập hợp mọi lực lượng dân tộc đề giành 
cho được độc lập dân tộc. Nhưng không 
dừng lại ở đó. Khát vọng sâu xa của con 
người Việt nam cũng như của dân tộc Việt 
nam là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mọi người 
Việt nam đều muốn vươn tới một xã hội 
tươi đẹp, văn minh, hiện đại ; đầy đủ về 
vật chất, phong phú về tinh thần, bình đẳng, 
bác ái, an toan, không bị bóc lột, không bị 
phân biệt đối xử, không bị o ép bởi thế lực 
đen tối kiểu ma-phi-a. Xã hội đó hắn phải 
là xã hội xã hội chủ nghĩa, một nắc thang 
tất yếu của lô gích tiến hóa lịch sử mà Các 
Mác đã nêu ra và đã được lịch sử chứng 
thực. Đó là chế độ xã hội lý tưởng mà nhà 
triết học Ba-lan A-đam Sa-phơ, băng cuộc 
sống thực tế đã mô tả răng "chủ nghĩa xã 
hội hoàn toàn không phải là tư tưởng của 
giải cấp, không phải là phương kế của một 
giai Câp đê trần ấp giai câp khác... Chủ 
nghĩa xã hội là khát vọng về tự do và bình 
đẳng của loài người, khát vọng về những 
điều kiện sống được bảo đảm về chất chưa 
từng có mà loài người sẽ nhìn thấy trong 
thế kỷ 21"), 


44 


Đối với tuyệt đại đa số nhân dân Việt 
nam, chủ nghĩa xã hội không chỉ là điều 
mơ ước, mà đã trở thành một phần hiện 
thực sinh động. là kết quả của sự kết hợp 
giữa yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp, là 
sự hội nhập sáng tạo giữa độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Tại đất nước Việt nam, 
độc lập dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã 
hội không chỉ là tư tưởng của Đang, mà 
còn là, và chủ yếu là sự lựa chọn của nhân 
dân, là lẽ sống của hơn 70 triệu con người. 
Chi có con đường đó mới mang lại cuộc 
sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. 


_ Thực tiên và thành tựu của công cuộc 
đôi mới những năm gân đây chứng tỏ Đảng 
cộng sản Việt nam đã thanh công bước đầu 
trong việc giải quyết mối quan hệ giữa phát 
triên kinh tế nhiều thành phần với giữ vững 
sự lãnh đạo của một đang. Sự lánh đạo của 
một. đẳng là điều kiện quyết định bảo đảm 
sự ổn định chính trị xã hội, đáp ứng nguyện 
vọng an cư lạc nghiệp của nhân dân, phù 
hợp yêu cầu hợp tác kinh tế của thời đại. 
Đăng cộng sản Việt nam có khả năng lánh 
đạo xây dựng: nền kinh tế thị trường ở Việt 
nam. Phát triển kinh tế thị trường trong đó 
kinh tế quốc doanh là chủ đạo, bảo đảm 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước sử dụng cơ chê thị trường và can thiệp 
vào thị trường nhằm phục vụ lợi ích của 
người lao động, lợi ích của dân tộc và của 
chủ nghĩa xã hội, đạt tới mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh". Như vậy, kinh tế thị trường của Việt 
nam do Nhà nước của nhân dân quản lý, 
điều tiết dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, là một nên kinh tế mang tính xã hội, 
tính nhân văn, tính văn hóa, tính công băng. 
Nhiều luận chứng khoa học đa khẳng định 
tính đúng đắn của mô hinh kinh tê xã hội 
đó. Thực tế sôi động của công cuộc đôi 
mới là bằng chứng xác minh răng đó la mô 


hình có sức sống. có triên vọng. Vậy thì 


(2) Trong tin nhưng ván đề lý ludn, số 4-I995, trŠ 


Đẹe sách 


hà cớ gì mà phải đổi hướng để tìm kiếm 
một hình mẫu "kinh tê tư nhân hóa hoàn 
toàn" và "đa nguyên đa đẳng" như Bùi Tín 
khuyên bảo ?! 


Một sự thật cần làm rõ là : Đảng cộng 
sản cũng có sai lầm và có thể chậm nhận 
ra sai lầm. Nhưng một khi đã thấy sai lầm 
thì biết nhìn thắng vào sự thật, tự phê bình 
nghiêm khắc và quyết tâm sửa chữa. Đảng 
cộng sản Việt nam công khai thừa nhận sai 
lầm để tiến lên. Và đó là dấu hiệu của một 
Đảng mạnh. Bùi Tín dù cố bới lông tìm 
vết, xuyên tạc sự thật thì cũng không thể 
phủ định được điều đó. Trong lúc nhân dân 
đang thừa hướng những thành quả tốt đẹp 
của công cuộc đôi mới, thi Bùi Tín lại phán 
răng "thành tích đổi mới quá mỏng manh, 
không thực chất, lòng dân ly tân !" Bùi Tín 
than thở răng "đất nước chưa bao giờ khó 
khăn trầm trọng và tôi tệ như hiện nay”, 
răng "nhân dân Việt nam vẫn đang là một 
khối bất hạnh lớn trên thế gian này" ! Tình 
hình Việt nam hiện nay xấu đến như vậy 
ư, thưa nhà thông thái Bùi Tin ? Hoàn toàn 
sai sự thật. Tất cả những ai có đầu óc bình 
thường, dù là người Việt hay người nước 
ngoài, có chút hiêu biết về Việt nam, đều 
có thê khẳng định răng thời kỳ “khó khăn 
trầm trọng. nhất của Việt nam đã qua rồi. 
Nếu cần phải nhắc lại thì đó là thời kỳ 
trước và sau Cách mạng Tháng Tâm ; là 
những năm chiến tranh ác liệt ; hoặc những 
năm đất nước lâm vào khủng hoảng kinh 
tẾ - xã hội, chế độ xá hội chủ nghĩa Sụp 
đổ ở Liên xô và Đông Âu. Còn giờ đây, 
đất nước Việt nam đang lúc phát triên sôi 
động, đời sống nhân dân được cải thiện, 
uy tín quốc tế được nâng cao, công cuộc 
đổi mới đang gặt hái những thành quả tốt 
đẹp ! Nhân dân cả nước, bạn bè khắp năm 
châu, trong đó có nhiều chính khách và 
học giả phương Tây, ai ai cũng đều cảm 
nhận được, họ vui mừng và có thiện cảm 
trước những thành công của Việt nam. Chi 
có những kẻ như Bùi Tín là nhắm mắt, bịt 


tai, lần trốn sự thật. Đến như gần đây, trong 
lúc nhân dân cả nước, bạn bè gần xa náo 
nức kỹ niệm 20 năm ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thì Bùi Tín trả lời phỏng 
vấn trên đài BBC vẫn bằng giọng lưỡi hằn 
học, tức tối, phủ nhận mọi thành tựu của 
đất nước, của dân tộc. 


Sự thật nói lên tất cả. Nhờ công cuộc 
đổi mới mà hiện nay, trong tổng sô 8930 
xã của cả nước, đã có 60,2% xã có điện, 
86,4% xã có đường ô tô, 91,6% có trạm y 
tế, 16,2% có trường cấp II. Tỷ lệ hộ nghèo 
khổ đã giảm từ 55% năm 1989 xuống còn 
19,9% năm 1993. Năm 1994, Việt nam thu 
hoạch kỷ lục 26,2 triệu tấn lương thực, bình _ 
quân đầu người đạt gần 360 kg, xuất khâu 
2 triệu tấn gạo ; tổng kim ngạch xuất khẩu 
đạt 3,6 tỷ USD, gâp l5 lần năm 1976. Tốc 
độ tăng trưởng kinh TẾ bình quân những 
năm 1991-1994 đạt gần 8%, trong đó, năm 
1994 đạt 5,5%. Việt nam có quan hệ thương 
mại và kinh tê với 104 nước và lãnh thô. 
Đến đầu tháng 5-1995, Việt nam đã cấp 
phép hơn 1300 dự án với gần 14 tý USD. 
Đó là những thành tựu chưa từng có, là kết 
quả của đôi mới, một sự nghiệp sáng tạo 
của nhân dân Việt nam. Tháng 7-1995, Việt 
nam là thành viên chính thức của ASEAN, 
đánh dấu bước ngoặt của tiến trình hòa 
nhập của Việt nam vào cộng đồng khu vực 
và thế giới. Có thể nhắc lại Ở , đây một nhận 
xét của Viện phát triển quốc tế Ha-vớt : 
“Việt nam đạt được thành tựu đáng kinh 
ngạc trong những năm đầu của quá trình 
chuyển tiếp sang một nên kinh tế thị trường. 
Trong vòng có bảy năm, Việt nam thực 
hiện những bước chuyển tiếp lớn lao... 
Chính phủ Việt nam có thể hãnh diện về 
những thành quả đã đạt được"®), 


Mặc dù có sự thoái trào của chủ nghĩa 
xa hội trên thế giới, nhưng Đảng cộng sản 
Việt nam vẫn được cộng đông quốc tế thừa 


(Xem tiếp trang 48) 


(3) Thời báo kinh tễ Việt nam. số 22, I-6-1995 đến 7-6-1995, 
tr !Ö 
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Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc TẠP CHÍ ÔNG SÂN 
kh vực tông - BăcC 


ÁC chỉ thị, nghị quyết của 

Bộ chính trị, Ban bí thư 

Trung ương Đảng về Tạp 
chí Cộng sản đều chỉ rõ : Tạp 
chí phải thường xuyên có môi 
quan hệ tốt với các địa 
phương, gắn bó với cộng tác 
viên, bạn đọc hơn nữa. 


Thực hiện chỉ thị nêu 
trên, sau các hội nghị cộng 
tác viên, bạn đọc tô chức ở 
Hà nội, TP Hồ Chí Minh, 
Huế, một số tỉnh miền Trung 
và Tây nguyên... ngày 2-6- 
I995, tại thành phô Hạ long 
(Quảng ninh), Bộ biên tập 
Tạp chí Cộng sản và Ban 
thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
ninh đã phối hợp tô chức Hội 
nghị cộng tác viên, bạn đọc 
Tạp chí khu vực Đông- Bắc. 


Tham dự hội nghị gôm 
có : một số đồng chí trong 
Ban thường vụ Tỉnh ỦY, một 
số bí thư huyện, thị và đại 
điện một sô ban, ngành của 
tỉnh Quảng ninh ; các đồng 
chí trưởng, phó ban tuyên 
giáo, đại diện các báo đảng 
các tỉnh Đông - Bắc ; đại diện 
Công ty phát hành sách báo 
trung ương và một số sở bưu 
điện các tỉnh Đông - Bắc ; 
các đồng chí bí thư đảng Ủy, 
trưởng ban tuyên giáo một sô 
công ty than đóng trên địa bàn 
Quảng ninh ; một số cộng tác 
viên, thông tin viên thường 
xuyên của Tạp chí và đại diện 
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của Bộ biên tập Tạp chí Cộng 
sản. 

Đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản trân trọng cảm ơn 
Tỉnh ủ ỦY Quảng ninh đã nhiệt 
tình giúp đỡ và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho hội nghị ; 
hoan nghênh các đại biêu về 
dự hội nghị và đóng góp ý 
kiến xây dựng Tạp chí Cộng 
sản. Sau khi điểm lại những 
mốc lịch sử quan trọng trong 
quá trình ra đời, phát triển 
và trưởng. thanh của tạp chí 
lý luận của Đảng, đồng chí 
Tổng biên tập đã trình bày 
tóm tắt những nội dung cơ 
bản mà Tạp chí đã đi sâu 
tuyên truyền trong thời gian 
qua và phương hướng công 
tác biền tập trong thời gian 
tỚI. Đồng chí cũng đã thông 
báo Quyết định của Thường 
trực Bộ chính trị - Ban bí thư 
Trung ương Đảng về việc Tạp 
chí Cộng sản xuất bản 2 
kỳ/tháng, bắt đâu. từ tháng 7- 
1995. Đây là quyết định quan 
trọng trong chặng đường 65 


năm phát triên của Tạp chí, 


thể hiện sự quan tâm sâu sắc 
của Đảng đôi với công tác lý 
luận, tư tưởng. 

Đồng chí Nguyễn Bình 
Giang, Ủy viên Trung ương 
Đăng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
ninh, đồng thời với tư cách 
là cộng tác viên, bạn đọc 


thường xuyên của Tạp chí, đã 
phát biểu mở đầu hội nghị. 
Đông chí nêu rõ : "Là bạn 
đọc thường xuyên của Tạp chí 
Cộng sản, tôi thấy Tạp chí 
đã cung cấp một khối lượng 
thông tin rât bổ ích và mới 
trên nhiều Tĩnh vực quan trọng 
của đời sống lý luận - chính 
trị - xã hội ; làm sáng. tổ và 
làm phong phú thêm quá trình 
đổi mới tư duy, trước hết là 
tư duy lý luận, tư duy kinh 
tế, tư duy chính trị. Đặc biệt, 
từ sau Đại hội VII của Đảng 
đến nay, Tạp chí Cộng sản 
đã tập trung đi sâu vào những 
vấn đề tý luận có liên quan 
trực tiếp đến các lính vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, xây dựng đẳng, đối ngoại 
v.v., giúp cho việc chì đạo, 
tổ chức thực hiện tốt đường 
lối đôi mới của Đảng. Tạp 
chí đa định hướng tư tưởng 
về chủ nghĩa xã hội, góp phân 
quan trọng làm ổn định tình 
hình chính trị, tư tưởng của 
cân bộ, đẳng viên, củng cố 
niềm tin vào sự lanh đạo của 
Đảng". Đồng chí Nguyễn 
Bình Giang nhấn mạnh 
“Trong thời gian qua, Tạp chí 
Cộng sản đã có nhiều bài viết 
có nội dung phong phú, có 
tính khoa học và có sức thuyết 
phục trên những vấn đề lớn 
sau đây : 

Thứ nhất : Lý giải, phân 
tích những căn cứ khoa học 


và thực tiễn, khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nên 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho mọi hành động cách 
mạng của Đảng và nhân dân 
ta. Gần đây, Tạp chí có một 
loạt bài phân tích nội dung 
tư tưởng Hồ Chí Minh, BÓP 
phần tích cực vào việc cô vũ, 
động viên cán bộ, đảng viên, 
nhân dân ta vững bước theo 
con đường Bác Hồ đã lựa 
chọn. 


Thứ hai : Khẳng định đi 
lên chủ nghĩa xã hội là một 
tất yếu lịch sử, là con đường 
duy nhất đúng đắn. Bác bỏ 
những quan điểm, luận điệu 
sai trái vê chủ nghĩa xã hội, 
những tư tưởng phủ nhận, 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lê- 
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Uốn nắn những, nhận thức 
lệch lạc trong cán bộ, đẳng 
viên và trong nhân dân. 


Thư ba: Làm sáng tỏ 
những vấn đề lý luận - thực 
tiễn của nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa nhằm mục tiêu dân 
g1àu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Nhiều kinh 
nghiệm quý Ở trong và ngoài 
nước được giới thiệu, đề cập 
trên Tạp chí. 

Thứ tư: Về đối mới, 
chỉnh đốn đảng theo tỉnh thân 
Nghị quyêt Trung ương 3 
(khóa VI). Nhiều bài viết về 
lĩnh vực này đã cung cấp 
những kinh nghiệm thực tiền 
trong việc xây dựng tô chức 
sơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh. Tạp chí đã có những 
bài đề cập trọng tâm đối mới 
tổ chức hoạt động của các cấp 


Vạp chí với bạn đẹc, bạn đẹc với Yạp ehí 


chính quyền ; về cải cách một 
bước nên hành chính nhà 
nước theo tính thân Nghị 
quyết Trung ương 8 (khóa 
VIỊI) ; về nhu câu bức thiết 
của việc xây dựng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


Thứ năm : Tạp chí đã hệ 
thống hóa, phân tích những 
sự kiện chính trị nối bật trên 
trường quốc tẾ và tuyên 
truyền đường lối, chính sách 
đối ngoại rộng mở của Đảng 
ta, Nhà nước ta. Tạp chí là 
một “kênh” thông tin tin cậy, 
đáp ứng nhu câu định hướng 
tư tưởng cán bộ, đãng viên 
và nhân dân. 


Thứ sáu: Số lượng bài 
viết về văn hóa - văn nghệ 
trên Tạp chí tuy chưa nhiều 
nhưng đúng lúc, và có sức 
thuyết phục. Với quan điểm 
lý luận, phê binh chuẩn mực, 
các bài việt đã khẳng định 
thanh tựu to lớn, giá trị bền 
vững của nền văn nghệ cách 
mạng, Việt nam, định hướng 
tư tưởng đúng đắn cho bạn 
đọc trên lĩnh vực tính tế, nhạy 
cảm và rất phức tạp này. 


Hơn hai năm qua, số 
lượng Tạp chí Cộng sản phât 
hành ở Quảng ninh tăng đáng 
kê. Bình quân năm sau tăng 
so.với năm trước tử 12 đến 
15%. Tuy nhiên, số cộng tác 
viên, thông tin viên của Tạp 
chí ở Quảng ninh chưa nhiều. 
Những bài viết về Quảng ninh 
trên Tạp chí còn ít. Mặc dù 
nhiêu vấn đề, nhiều nội . dung 
Ở Quảng ninh có thê đề cập, 
lý giải trên Tạp chí. Chúng 
tôi rât mong muốn Tạp chí 
đây mạnh nghiên cứu, tổng 
kết kinh nghiệm của các địa 


phương nói chung và của 
Quảng ninh nói riêng để qua | 
đó giúp các địa phương rút 
ra được những bài học mang 
tính lý luận soi sáng thêm 
hoạt động thực tiến...". 


Với nhiệt tỉnh, lòng quý 
trọng và tin tưởng cao đối với 
Tạp chí lý luận của Đảng, các 
đại biểu đã sôi nổi đóng góp 
nhiều ý kiến chân thành và 
thắng thắn. Những nhận XÉt 
đầy đủ và sát đúng của đồng 
chí Nguyễn Bình Giang được 
đa số đồng tình, và còn được 
bồ sung, làm phong phú thêm 
bằng nhiều minh họa. 


Các ý kiến đều khẳng 
định và biểu dương những đôi 
mới, tiến bộ cả về nội dung 
và hình thức của Tạp chí. Cụ 
thể là Tạp chí đã bám sắt quan 
điểm, đường lối của Đăng, có 
bài phục vụ kịp thời cả trước 
và sau khi có các nghị quyết 
của Đảng. Tạp chí đã lý giải 
nhiều vần đê nôi cộm trong 
công tác tư tưởng, lý luận, 
bám sát cuộc sông nồng hồi 
hiện nay. Tạp chí ngày càng 
xứng đẳng là tạp chí hàng đầu 
về tư tưởng, lý luận, chiếm 
được lòng tin của cán bộ, 
đẳng viên và bạn đọc bởi tính 
khoa học, sự nghiêm túc, độ 
tin cậy cao và sức thuyết 
phục. - Bạn đọc đã tìm được 
nhiêu câu trả lời thỏa đáng 
từ Tạp chí Cộng sản và coi 
Tạp chí là chỗ dựa về tư tưởng 
và lý luận. 


Tuy nhiên, so với nhiệm 
vụ của công tác tư tưởng và 
lý luận hiện nay, SO với nhu 
cầu đòi hỏi lý giải nhiều vấn 
đề cả về lý luận và thực tiền, 
Tạp chí vân còn có khoảng 
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VYạp chí với bạn đọc, bạn đọc với Tạp chí 


cách và sự bất cập. Nhiều đại 
biểu đề nghị Tạp chí cần có 
những bài tầm cỡ hơn, công 
phu hơn, mang tính khái quát 
cao hơn đề lý giải, làm sáng 
tỏ những vấn đề lý luận - thực 
tiên như : kinh tế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; làm thê nào đề giữ 
vững vai trò chủ đạo của 
doanh nghiệp nhà nước nhưng 
không dẫn đến độc quyên ; 
môi , quan hệ giữa đảng câm 
quyền và sự quản lý của nhà 
nước, nhất là ở cấp địa phương 
và cơ sở ; đảng. cầm quyền 
trong nèn kinh tế thị trường: 
những khuynh hướng, tư 
tưởng trong cán bộ, đảng 
viên ; phân hóa xã hội trong 
các tầng lớp dân cư ; những 
kinh nghiệm đi lên của các 
nước, nhất là các nước quanh 
ta ; những dự báo cho tương 
lai ; v.v.. Tạp chí cũng cân 
có nhiều bài về địa phương 
và cơ sở hơn nữa. 


Một số đại biêu đê nghị 
Tạp chí cần chú ý đến sự cân 
đối giữa các chuyên mục, số 
bài số trang trong từng 
chuyên mục. Nhiều đại biểu 
cho rằng Tạp chí có các 
chuyền mục như hiện nay là 
cân thiết và hợp lý. Song phải 
chú ý có đủ bài thường xuyên 
cho từng chuyên mục. Một 
số chuyên mục được bạn đọc 
ở khu vực này quan tâm là 
Nghiên cứu - Trao đổi, Thực 
tiễn - Kinh nghiệm, Sinh hoạt 
tư tưởng, Qua sách báo nước 
ngoài, Tìm hiểu khái niệm. 
Nhiều đại biểu đề nghị Tạp 
chí tăng thêm số bài, số trang 
cho mục Thực tiến - Kinh 
nghiệm vì nó giúp các địa 
phương, cơ sở trao đối, học 
tập kinh nghiệm của nhau. Có 
đại biểu đề nghị thêm mục 
Hỏi dân - dân hỏi đề Tạp chí 
gần gũi, gắn bó với dân hơn 
nữa. Có ý kiến đề nghị tăng 
thêm bài cho mục Thé giới : 


vấn đè, sự kiện và đổi tên gọi 
mục này thành mục Quốc tẻ. 


Về hình thức, đông đào 
đại biểu nhận định : Tạp chí 
đã có nhiều đổi mới, trình bày 
nghiêm túc, đẹp, trang nhã, 
nhưng vẫn cần tiếp tục Cải 
tiền sao cho hấp dẫn hơn. Thí 
dụ, có thể thêm một số hình 
ảnh xen vào các bài để tạo 
cảm giác thanh thoát, bớt 
nặng nề. 


Và quảng cáo trên Tạp 
chí nhiều ý kiến cho răng mức 
độ quảng cáo của Tạp chí như 
thời gian qua là “được”, và 
những quảng cáo đó cũng đã 
góp phân tuyên truyền, biểu 
dương những, điển hình tốt 
trong sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ. 


Các đại biểu dự hội nghị 
đều vui mừng và thấy rất cân 


thiết Tạp chí Cộng sản xuất 
bản 2 kỳ/tháng Q 


P.V. 


Thây øt qua hai cuôH... 
(Tiếp theo trang 45) : 


nhận là lực lượng chính trị duy nhất đã và 
đang lãnh đạo thành công công cuộc đồi 
mới ở Việt nam. Cụm từ ĐÔI MỚI đã trở 
thành một danh từ được quốc tế hóa, một 
hiện tượng được bạn be trân trọng, coi đây 
là một thời kỳ phát triển và đáng ghi nhớ 
trong những mốc son lịch sử quang vinh 
của Việt nam. Không phải ngẫu nhiên mà 
tất cả những người đứng đầu nhà nước và 
chính phủ của 6 nước Tây và Bắc Âu mà 
đoàn đại biểu cấp cao Việt nam do Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu vừa sang thăm 
hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, đều 
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đánh giá cao những thành tựu to lớn của 
Việt nam trong đôi mới và xây dựng đất 
nước. Thủ tướng Na-uy Grô Hác-lem nhắn 
mạnh : Nhân dân Việt nam đã tưng thức 
tỉnh lương tri nhiều dân tộc. Ngày nay, khi 
Việt nam đang xây dựng lại đất nước, những 
người có lương tri trên thế giới không thể 
không có trách nhiệm đối với Việt nam), 

Những điều nói trên đã quá đủ để 
bác bỏ những võ đoán sai lệch của Bùi 
Tín. Tiếng nói lạc lõng của Bùi Tín chắc 
chắn chẳng lừa bịp được ai. Bùi Tín chi 
tự lừa dối mình và với hành động này 
chỉ càng làm cho những người có lương 
tri khinh bịï 


(4) Xem : báo Nhàn Dan, ngày ŠS-6- | 995 


"Thổ gii: án đ sự iện 


VAI TRÒ NHÀ NƯỚC 


Sr^- a.. 


' ¡s2 SỬ PiIÁT TR:ÊN 


RONG quá trình chuyên nền kinh tế từ cơ chế tập trung 

quan liêu bao cập sang cơ chế thị trường có sự quản 

lý của nhà nước. vai trò nhà nước ngày càng tăng lên 
với những nội dung va cách thức tác động phù hợp với các 
quy luật vận động khách quan cua kinh tê thị trường. Kinh 
nghiệm của Đài loan đã chứng tỏ, điều đó. 

Trong những giai đoạn phat triên khác nhau, Chính phủ 
Đại loan có những vai trò khác nhau. Nhìn chung, ở giải 
đoạn đầu của qua trình phát triên, Chính phu đã tích cực 
can thiệp vào nhiêu mặt trong hoạt động kinh tê hơn là giai 
đoạn sau. Những năm 1945-1959, vai trò của Chính phú 
Đài loan là tạo ra môi trường kinh tế vĩ mô ôn định, thuận 
lợi cho đầu tư như : không chế chặt chẽ lạm phát, cải cách 
hệ thống lãi suất và sử dụng các xí nghiệp công cộng trong 
hoạt động tài chính của nhà nước. Trong thời kỳ nay Chính 
phủ củng đóng vai trò tích cực trong, việc ôn định hóa khu 
vực nông thôn qua cai cách ruộng đất. 


Những năm 1959-1972, Chính phủ có vai trò rất quan 
trọng trong việc phát triên những nganh công nghiệp nhẹ 
thu hút nhiều lao động, hướng vào xuât khâu. Chính phú 
đa điều chính lãi suất, thành lập các khu chế biến xuất 
khâu, đưa ra chính sách ưu tiên về thuế vá những phương 
sách khác để khuyến khích phát triển công nghiệp. Tuy 
nhiên, vào những năm 80 nhiều nguôn lao động rẻ của Đài 
loan đã cạn kiệt. Chính phú lúc này lại phải điều chỉnh, 
nâng cấp cơ câu kinh tế băng cách đầu tư vào tri thức, kỹ 
thuật và vôn. 

Vai trò của Chính phủ được thê hiện qua các chính sách: 

1. Không chế chặt chẽ lạm phát 

Giá ca hàng hóa vừa chịu sự tác động của giá trị đông 
tiên, vừa tác động đến tiên tệ và lạm phát. Ở Đài loan. năm 
1949 chỉ sô giá bán buôn (WPI) tăng đến 340,8% và năm 
I950 là 305,5%. Để không chê ty lệ siêu, lạm phát năm, 
Chính phủ đã thực hiện nhiêu bước đi như cải cách hệ thống 
tiền tệ qua việc thay đông đô la cũ của Đài loan bằng đồng 
độ la Đài loan mới (NTD**) và bản vàng để tạo lập niêm 
tin của công dân vào đông đô la mới. Chính phủ cũng tăng 
mạnh lai suất lên 72%/thang hoặc 125%/năm. Việc tăng 
mạnh lãi suất đã tác động rö rệt đến việc kiêm chế lạm 
phát, làm chị số WPI giam xuông 66% năm 1951, 23,]% 


KẾNH TẾ Ữ BÀI LŨAN 


NGUYÊN DUY HÙNG °“ 


năm 1952, 8,8% năm 1953 và đến nay vấn giữ ở mức thấp 
nhất, trừ thời kỳ 2 cuộc khủng hoảng dầu lửa. 


Tỷ lệ lạm phát trung bình là 7,6% thời kỳ 1953-1963 ; 
I,8% thời kỳ 1963-1972 va 6,1% thời ký 1973-1988. 

2. Ôn định lãi suất 

Vào những năm 1950, Đại loan đã thực hiện một hệ 
thông lãi suất rất phức tạp. Trong hệ thông này có những 
lãi suàt khác nhau giữa NTD và đô lạ Mỹ (USD) đôi với 
nhưng đơn vị kinh doanh khác nhau và đôi với những mục 
địch khac nhau. 


Ví dụ : lãi suất cho các xí nghiệp công cộng nhận khâu 
nguyên liệu thô năm 1956 là I8, 15% NTD cho 1 USD. Đối 
với các đơn vị tư nhân nhập xa xi phẩm. ty lệ đó là 24.78 
NTD cho ! USD. Năm 1958. I USD của ngành xuất nhập 
khâu hang hóa cỏng nghiệp. có thẻ đôi được 36,08 NTD 
trong khi ngành xuât khâu sản phảm nông nghiệp chị đôi 
được 24.58 NTD. Mục đích của việc thực hiện hệ thông 
lãi suât phức tạp này la đề hạn chẻ tiêu dùng và khuyên 
khich phat triển các xi nghiệp công cộng ở Đài loan. Trong 
những năm 60, Chính phú đã từ bo hệ thống này. Hai thập 
ky tiếp theo, Chính phu chủ trương duy tri một lãi suất thạp 
đê tạo điều kiện thuận lợi cho các nganh xuất khâu ở Đài 
loan. 

3. Mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho phát triên 
nông nghiệp 

Cung như ở nhiêu nước đang phát triên khác. khu vực 
kinh tê tư nhân ở Đài loan không có khả nắng cung Cập vả 
tài trợ cho những dự án phát triên cơ sơ hạ tàng. Trách 
nhiệm này thuộc về Chinh phu. Sự can thiệp của Chính 
phu được bắt đầu băng LŨ dự án xây dựng lớn đề nang cấp 
cơ sở hạ tầng ở Đại loan. Gân đây, Chính phu đã thực hiện 
kế hoạch phát triên quốc gia 6 năm với 300 tỉ USD, với 
mục đích phát triên hơn nữa cơ sở hạ tầng ở Đài loan. 


4. Khuyến khích tiết kiệm 
Ở thời ky đầu của quá trình phát triên, đề khuyên Ì khích 
đầu tư vào cả hai khu vực công cộng và tư nhân, Chính 


* Vụ trưởng. Ban tô chức Trung ướng Đảng 


** New Taiwan Dollar. dịch sang tiếng Việt là đófu Đừếi 
la tHỚI 
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phú Đài loan duy trì chính sách lãi suất thấp. Tuy nhiên, 
mức lãi suất đó vân chưa đủ kích thích dàn chúng tăng tiên 
gửi tiết kiệm và do đó không có đủ tiên dành cho thị trường 
vôn. Vào cuối những năm 50, Chính phủ thực hiện chính 
sách hạ thấp, lãi suất hơn nữa. Ảnh -hưởng của nó không 
ch¡ là tăng tiết kiệm mà còn giảm cả lạm phát. 


5. Báo vệ những ngành công nghiệp thay thế nhập 
khâu 

Trong những năm 50 và 60, cũng như các nước đang 
phát triên khác, Chính phủ Đài loan đã chấp nhận và thực 
hiện chiến lược bảo vệ công nghiệp, như táng thuế nhập 
khâu tới hơn 30% và không chê chặt chẻ nhạp khâu. Hơn 
nữa, hệ thống lãi suât phức tạp rất ưu đãi những ngành 
công nghiệp thay thế nhập khau. 

6. Sử dụng thặng dư của các xí nghiệp công cộng 
cung câp tài chính cho hoạt động của nhà nước và cung 
câp cơ sở hạ tầng với giá thấp 


Các xí nghiệp công cộng là nên túng CỦa SỰ phát triên 
kinh tế sớm của Đài loan. Khi tiếp quan những xí nghiệp 
được thành lập trong thời kỳ còn là thuộc địa của Nhật ban, 
thay vì tư nhân hóa ngay lập tức, Chính phủ vân duy trì 
chúng cho các mục đích : 

- Kinh tế : Các xí nghiệp công cộng như Liên hiệp điện 
lực Đài loan và Liên hiệp dâu khí Trung quốc cung cấp 
cho tư nhân những nhu câu bức thiết về năng lượng. Những 
xi nghiệp khác là những ngành, công nghiệp cung Cáp cho 
khu vực tư nhân những sản phâm công nghiệp VỚI giá cả 
có thê chấp nhận. Thêm vào đó, việc duy trì các xí nghiệp 
công cộng cho phép Chính phủ tăng thêm việc làm cho 
công dân Đài loan trong những năm đầu phát triên kinh tế, 
hạn chế tỷ lệ thất nghiệp. 


- Tài chính : thặng dư cua các xí nghiệp công cộng được 
chuyên cho các cơ quan chính phủ và cung cấp tài chính 
cho các hoạt động cua Chính phủ. 

- Xã hội : Chính phủ có khả năng cung cấp y tế và các 
dịch vụ xã hội với giả thập. 

Trong sự phát triên _chung của nên kinh tế. Vai trÒ Các 
xí nghiệp công cộng của Chính phủ dân dân giam XUÔNg : 
năm 1952, các xi nghiệp Công cộng chiếm 56,6% tông giả 
trị tăng thêm của cả nước, 56,2% tông giá trị táng thêm 
của khu vực công nghiệp và 100% trong công. nghiệp dịch 
vụ xa hội ; năm 1992 phân đóng góp của nó trong tông 
giá trị tăng thêm chỉ là 18%. 

7. Thúc đây phát triên công nghiệp thông qua các 
chính sách công nghiệp 

Một trong những nhan tỐ then chốt đóng góp vào sự 
tăng trưởng mạnh của nên kinh tế Đài loan là sự phát triên 
của khu vực công nghiệp. Nguyên nhân sâu xa của thành 
công này là Chính phú chấp nhận một chính sách công 
nghiệp thích hợp với nhưng lợi thế so sánh của Đài loan. 


50 


Đó là những ngành tập trung lao động, chủ yếu là công 
nghiệp nhẹ hướng vào xuất khâu. Các chính sách này tạo 
thêm nhiêu việc làm cho lao động và tăng trao đôi ngoại 
tệ. Lao động trong khu vực nông nghiệp năm 1962 chiếm 
hơn 50%, đến năm 1992 tụt xuông còn l0% ; lao động 
trong công nghiệp đã tăng tương ứng từ l2,4% lên 30,1%. 


Những chính sách công nghiệp đặc biệt nhằm phát triên 
các ngành công nghiệp tập trung nhiều lao động được ghi 
trong quy chê khuyên khích đầu tư (SEI) và được thi hành 
vào năm Ì960. Mục đích là khuyến khích đầu tư, gửi tiên 
tiết kiệm, tăng xuất khâu, bảo hiệm lợi nhuận và mở rộng 
sản xuất. SEI có chính sách miền thuế % năm : mức thuê 
cao nhất của các xí nghiệp là 18%, miễn thuế thu nhập 
trong lãi suất lợi nhuận có thời hạn gửi 2 năm. khâu trừ 
2% thu nhập bị đánh thuê của lãi suất xuât khâu, miễn thuế 
kinh doanh cho các xí nghiệp xuất khâu. 


8. Phát triên lực lượng lao động trình độ cao 


Lực lượng lao động được đào tạo tốt là một trong những 
nhân tô quan trọng khiên Đại loạn phát triển kinh tê nhanh. 
Là nước đi sau, Đài loan có thê học hoi và vay mượn kỹ 
thuật tiên tiến với giá thấp. Đề thực hiện điêu đó, Chính 
phủ Đài loan tập trung đầu tư vào giáo dục đề phát triên 
lực ]ượng lao động trình độ cao. 


- Trong bậc giáo dục sơ cấp : Chính phủ thi hành hiến 
pháp năm 1945, thiết lập nẻn giáo dục tiêu học tự do và 
bát buộc trong hệ thống giáo dục QUỐC glả đối với trẻ em 
từ 6 đến 12 tuôi. Khi Đại loan bất đâu đạt được những 
thành quả đang kê trong 1 nên kinh tế thì mục tiêu đưa đại 
đa sô trẻ em trong độ tuôi đi học vào hệ thống giáo dục 
quốc gia hàu như đã được hoàn thành. 


- Trong bậc giáo dục trung học : Đề chuân bị một lực 
lượng lao động can thiết cho sự phát triên nhanh chóng các 
ngành công nghiệp tập trung lao động trong những năm 60 
và 70, Chính phủ mơ rộng bậc giáo dục trung học từ những 
nam 50 và 60, và đến năm 1968 thì đưa bậc giáo dục này 
vào hệ thống giáo dục quốc gia, học sinh học không mât 
tiên. 


- Phát triên giáo. dục bậc cao hơn : Trong 3 thập kỷ gần 
đây, số sinh viên có trình độ cao học tăng lên ro rệt. Năm 
1952 chỉ có 3% số nam giới va một sô không đáng kế nữ 
giới ở độ tuôi 18-21 học ở bậc đại học. Con số nay tăng 
lẻn tương ứng 8% và 32 giữa những năm 1960, 12% và 
l2 gia nhưng năm 970. Giữa những năm 1980, số sinh 
viên đại học và cao đăng ở Đài loan là trên 10 ngàn người; 
tính bình quân đầu người cao hơn ở Anh và Pháp. 


Kinh nghiệm cửa Đài loan cho thầy nha nước có vai trò 
quan trọng như thể nào trong phát triên kinh tế xã hội. Đây 
là một bài học cân tham khảo đối với các nước đang phát 
triên -Ì 


'Tr3axna hiểu khái raiÔzxa 


LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP 
VÀ GUAN HỆ GIỮA BA CGUYÊN ĐÓ 


© LẬP PHÁP là hoạt động xây dựng pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực 
hiện chức năng lập hiến và lập pháp. Luật là hình thức cao nhất của việc thực hiện quyền lực 
nhà nước không ch¡ vì hiệu lực pháp lý của nó mà còn vì sự ủy quyền pháp lý (luật do chính 
những đại biểu do dân bầu ra phê chuẩn). Năng lực định ra một hệ thống pháp luật đúng đắn, 
đồng bộ của nhà nước pháp quyền chủ yếu thuộc về cơ quan lập pháp. Phạm vi quyền và nghĩa 
vụ của quyền lập pháp phải được xác định rõ ràng, bởi vì trên thực tế nhiều khi quyên lập pháp 
bị các văn bản dưới luật (các văn bản do quyên hành pháp ban hành) phá vỡ, hoặc có khi quyên 
hành pháp. lấn át quyên lập pháp. Giới hạn của quyên lập pháp được Hiến pháp xác định, thể 
hiện tính tối cao của đạo luật cơ bản. Bất kỳ một đạo luật nào khác đều phải phù hợp với Hiến 
pháp. Mọi văn bản luật phải tuân thủ theo những quyền và trình tự lập pháp nhất định. Thẩm 
quyền ở đây được hiểu là chức năng lập pháp của những người được nhân dân ủy quyền. Còn 
trình tự, thủ tục hình thức ban hành được pháp luật quy định cụ thể. Ngôn ngữ luật phải rõ ràng, 
dễ hiểu. Các văn bản của cơ quan lập pháp phải được kiểm tra thường xuyên xem có vi phạm 
và trái với Hiến pháp hay không. 


Ở nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định các 
vấn đề trọng đại của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 
của nhà nước. Diễn đàn của Quốc hội là tiếng. nói của nhân dân thông qua các đại biêu của 
minh, quyết định những vấn đề có quy mô quốc gia. Tất cả những vấn đề quan trọng thuộc 
thâm quyền quyết định về mặt nhà nước được bàn bạc dân chủ ở các cuộc họp Quốc hội va 
được thông qua dưới dạng nghị quyết có giá trị như các đạo luật mà không một tô chức hoặc 
cá nhân nào được thay đôi hay không thực hiện. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc 
hội và mỗi đại biêu Quốc hội về ý thức và trách nhiệm đối với chất lượng các đạo luật, các 
quyết định của mình. Tất cả các vấn đề ấy liên quan đến việc đối mới tiêu chuẩn đại biểu, chế 
độ bầu cử và quy chế làm việc của Quốc hội, đến chế độ làm việc chuyên trách và không chuyên 
trách của các đại biêu Quốc hội v.v., Tất cả những vấn đề này đã được quy định cụ thể trong 
Luật tô chức Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1992. 


® HANH PHÁP là hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực tô chức thực thi Hiến 
pháp và pháp luật. Hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trước hết phụ thuộc vào tô chức và 
hoạt động của hệ thống hành pháp của đất nước. Chính phủ vừa là cơ quan chấp hành của Quốc 
hội, vừa là cơ quan hành chính cao nhất.' Quyền lập quy (quyên ra các văn bản dưới luật) của 
Chính phủ không được đối lập, mâu thuần với quyên lập pháp của Quốc hội. Chính phủ là cơ 
quan chấp hành của cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, trước hết và chủ yếu trong linh vực 
ban hành các văn bản pháp quy, cụ thể hóa luật, và tô chức thực hiện nó trong quan lý nhà 
nước về mọi mặt. Chính phủ, với chức năng quản lý hành chính nhà nước trong phạm vi cả 
nước, giữ vững sự thống nhất quyên lực nhà nước, phát huy tính chủ động sáng tạo của địa 
phương. của cơ sở và cua toàn dân, chống tập trung quan liêu, cục bộ, địa phương. Với vị trí 
và chức năng đó, Thủ tướng có những quyên hạn rộng rai do Hiến pháp quy định, có quyền đề 
nghị Quốc hội và, trong thời gian Quốc hội không họp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê 
chuân việc bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trương và các thành viên khác 
của chính phủ, Thủ tướng có quyền bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thứ trưởng và chức 
vụ tương đương, phê chuẩn việc bầu cử, miễn nhiệm, điều động, cách chức chủ tịch, các phó 


` 


` V z 
Yim hiệu Hhhaải niệm 


chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng điều hòa, phối hợp 
và chỉ huy công việc của chính phủ theo nguyên tắc thủ trưởng đề khắc phục tình trạng thiếu 
trách nhiệm, dựa dâm nhau, làm giảm hiệu lực và sự nhạy bén trong quản lý điều hành. Bộ 
trưởng có thâm quyên và trách nhiệm trong phạm vi cả nước đối với ngành hay lĩnh vực được 
phân công. Các quyềt định của bộ trưởng có nội dung quản lý ngành hay lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền của bộ mình, có hiệu lực thi hành đối với tất cả các bộ khác, các cơ quan chính quyền 
địa phương và công dân trong cả nước. 


® TƯ PHÁP là hoạt động cua hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng việc áp dụng đúng 
đắn luật và các văn bản luật. Có thê coi hệ thống tư pháp như là bộ phận chuyển: tải quyền lực 
nhà nước thể hiện trong việc đưa pháp luật vào đời sông thông qua cách giải quyết các vụ việc 
cụ thê. Tư pháp thực hiện chức năng kiểm tra đối với hành vi của quyền lập pháp và hành pháp. 
Khi quyền và lợi ích của bất kỳ một pháp nhân hay công dân nào đó bị vi phạm từ phía cơ 
quan hành pháp cũng như lập pháp, thì cơ quan tư pháp là người đứng ra bảo vệ. Tiên đề cơ 
bản cho sự hoạt động của cơ quan tư pháp là sự độc lập của các thấm phán và các tòa án, chỉ 
tuân theo pháp luật khi xét xử. Không thể có bất cứ sự can thiệp nào của chính quyền nhà nước, 
của hệ thống tư pháp, của xã hội vào việc thông qua một bản án cụ thê. Hiện nay nhà nước ta 
cố gắng mở rộng thâm quyền của tòa án băng việc hình thành từng bước các tòa án theo hướng 
chuyên môn hóa, đồng thời chuyên chế độ thấm phán báu thành chế độ thẩm phán bô nhiệm, 
xây dựng một đội ngủ thấm phán chuyên nghiệp có đủ điều kiện độc lập và chỉ tuân theo pháp 
luật. 

Viện kiểm sát nhân. dân - một mắt khâu trong hệ thống tư pháp - CÓ Vai trỏ quan trọng 
trong việc thực hiện quyền công tố nhà nước, bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trong hoạt 
động bảo vệ pháp luật. Nhằm nâng cao trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân địa phương 
trong đấu tranh và phòng ngửa vị phạm pháp luật và tội phẩm, nhăm bảo đảm pháp luật được 
thực hanh nghiêm chỉnh và thống nhất ở địa phương, Hiến pháp năm 1992 quy định : Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân 
về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và trả lời chất vấn của đại biểu hội đồng nhân 
dẫn. 


® QUAN HỆ GIỨA BA QUYÊN. Ở phương Tây. lý luận về phân quyền là cơ sở của quan 
niệm về nhà nước pháp quyền thê hiện trong Hiến pháp của Mỹ, Đức, Hy lạp, Bỉ và nhiều nước 
khác. 

Ở Việt nam, chúng ta chủ trương xây dựng một nhà nước mà trong đó quyền lực nhà nước 
là thống nhất đồng thời có sự phân định rõ ràng theo ba chức năng cơ bản (lập pháp, hành pháp 
và r pháp. Các chức năng ấy độc lập tương đối với nhau theo tính chất và phương thức thực 
hiện, nhưng lại thống nhất với nhau vì đều xuất phát tử quyên lực thuộc về nhân dân, thể hiện 
tập trung trong Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất ban hành. 
Việc tô chức thực hiện các chức năng đó về kỹ thuật sao cho giưa chúng có sự kiểm soát và 
giám sát lẫn nhau mà không phân lập và đối lập, là nhăm bảo đảm trên thực tế hiệu lực và hiệu 
quả của nhà nước và pháp luật, thực hiện một nên dân chủ được kiêm tra, kiểm sát, hạn chế sự 
lộng quyên, lạm quyên. 

Nói cách khác, ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, đồng thời có sự phân công và 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền. lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Sự phân công và phối hợp thực hiện ba quyền ấy chính là nhằm bảo đảm tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước lành mạnh, có hiệu quả. Nhà nước ta không thừa nhận 
nguyên tắc "tam quyền phân lập” chính là để bảo đảm bản chất của nhà nước là quyền lực thống 
nhất thuộc về nhân dân ~ 
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e HỘI THÁ0 KHOA HỌC : “5Ø NĂM VĂN HC Hệ NAM SAU CÁCH MẠNE THÁNG TÁM" - 


GAY 3-6-1995, tại hội trường Trường đại học quốc gia Hà nội đã diễn ra cuộc hội thảo khoa 

học : "50 năm văn học Việt nam sau Cách mạng Tháng Tám". Đây là một hội thảo khoa học 
được tổ chức công phu với sự phối hợp của khoa Ngư văn Trường đại học sư phạm Hà nội Ï, Trường 
đại học tông hợp Hà nội, Trường viêt văn Nguyễn Du và tạp chí Văn nghệ quân đội. Đông đảo các 
nhà lãnh đạo văn hóa, giáo dục đào tạơ, các cán bộ nghiên cứu và đại diện các cơ quan thông tấn 
báo chí đã đến dự hội thảo. 

Lời khai mạc và chào mừng của Thứ trưởng Bộ văn hóa Tông thư ký Hội nhà văn Nguyễn Khoa 
Điểm, của Giáo sư tiến sĩ, Giám đốc trường đại học quốc g gia Nguyễn Văn Đạo, đều nêu bật ý nghĩa 
lịch sử của Cách mạng Tháng Tám. Đây là cuộc cách mạng đa khai sinh ra một nước Việt nam mới 
xã hội chủ nghĩa, khai sinh ra một nên văn học mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Văn học Việt nam 
sau cách mạng. với tất cả sự nỗ lực của mình, đã thu được nhiều thành tựu đáng tự hào. Hội thảo 
khoa học lần này là một dịp để các nhà văn, các nhà nghiên cứu giảng dạy. các nhà lý luận phê 
bình nhìn lại quá trình vận động của nên văn học cách mạng trong nửa thế kỷ qua. từ đó đề xuât ý 
kiến và tiếp tục xây dựng một nên văn nghệ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đậm đà bản sắc dân 
tỌộc. 

Các nhà nghiên cứu, nhà văn quân đội như Định Xuân Dũng, Xuân Thiều, từ sự khảo sát bước 
đầu tình hình văn học: viết về chiến tranh cách mạng, đã cho răng : trong mấy thập ky qua, văn học 
viết về đề tài này chiếm một vị trí quan trọng, và trong thực tê, không ít tác phâm đã đê lại dấu ân 
sâu sắc trong người đọc. Dường như cho đến nay. đề tài viết về người lính vẫn có sức hấp dẫn đối 
với người cân bút. Song để việt hay, cần phải có cái nhìn mới hơn, đa diện hơn, sâu sắc hơn. Từ 
thực tế văn học, nhà văn Xuân Thiếu đã lên tiếng cảnh tỉnh việc xuất hiện ở một số tác phẩm cá 
biệt tình trạng cường điệu những mất mát hy sinh của dân tộc, xuyên tạc chiến tranh hoặc bóp méo 
hình ảnh người lĩnh, coi họ là những kẻ bệnh hoạn. không chiến đấu cho một lý tưởng cụ thể nào. 
Đạy là một hiện tượng cân được châm dứt. 

Xem xét văn học như một quá trình vận động không ngừng theo quan điểm lịch sử, nhận ra sự 
tiếp nối và đứt đoạn của văn học cách mạng, nhà nghiên cứu Trân Định Sử đã đề xuất một cách 
nhìn mới về văn học. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Lor.g yêu cầu đánh giá một nên văn học muốn 
khách quan và toàn diện thì phai đặt nó trong tương quan toàn canh thời đại và trong tiền trình văn 
học dân tộc. Báo cáo của Phạm Vĩnh Cư cô găng nhận diện văn học cách mạng trong mối 01ao lưu 
văn hóa với các nên văn học khác. Quả thực, đê tự "Tam giàu” cho mình, ngoài việc tiếp thụ những 
tình hoa truyền thông văn học dân tộc, đã tích cực tiếp thu tính hoa văn hóa nhân loại. Song trong 
mối quan hệ giao lưu này, chúng ta còn nhiêu hạn chế cả về mặt quan điêm. nội dung, phương thức 
và phương pháp, ca trong tô chức và cơ chế vận hành. 

Là một người quan tâm đến các cây bút trẻ, giáo sư Huynh Khái Vinh khẳng định những đóng 
góp của lớp trẻ trong văn học đương đại. Các cây bút trẻ chính là những người sẽ tạo ra những giá 
trị văn học nghệ thuật bằng cái tài và cái tâm của mình. Việc chăm lo, bồi dưỡng các tài năng văn 
học, vì thế, cân một sự đầu tư và quản tảm thoa đáng từ nhiều phía. 

Quan tâm đến những. tìm tòi về cả hình thức lẫn nội dung của một số cây bút tiêu biêu như 
Nguyên Đình Thi, Nguyễn Minh Châu... „ báo cáo của các nhà phê bình Vương Trí Nhàn, Lê Lưu 
Oanh, Nguyễn Trí Nguyên đã đặt ra nhiều vấn đề mới và cần được tiếp tục trao đổi bàn bạc thêm. 
Từ góc độ một người làm thơ, Bế Kiến Quốc cho rằng, cái cốt lõi làm nên thơ ca là nó phải thể 
hiện sâu sắc tình yêu Tô quốc và tinh yêu nhân dân. Trong cuộc hội thảo lần này, một số cây bút 
khác đã tập trung phân tích các vấn đề cụ thể : sự kiếm tìm hình thức biểu hiện trong thơ, vẫn đề 
giọng điệu trân thuật, cấu trúc tác phẩm, nhan vạt văn học... Nhìn chung, các báo cáo khoa học đã : 
cố gắng thể hiện một cái nhin khoa học, tính táo, khách quan về sự trưởng thành lớn mạnh của văn 
học cách mạng hơn nửa thể kỹ qua, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế nhất định cần khắc phục. 

Tổng kết cuộc hội thảo khoa học, Phó tông biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội Lê Thành Nghị 
cho răng : Đánh giá một nền văn học đang vận động là một việc làm khó khăn, phức tạp, đòi hỏi 
sự hợp sức đóng góp của giới sáng tác cũng như giới lý luận phê binh. Việc nhìn nhận, đánh giá lại 
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Yín hoạt động lý luận 


một chặng đường văn học một cách khách quan khoa học là hết sức cần thiết, vị nó là một cơ sở 
để hoạch định những bước đi cho tương lai. Hội thảo khoa học với tinh thần dân chủ, cởi mở, là 
một trong những ` hợp sức" mở đầu. Tất nhiên, trong hội thảo, có nhiều ý kiến còn khác nhau. Đó 
là lẽ thường tình, và như vậy khoa học mới mở ra lôi đi và phát triển. 


LỆ MAI (thực hiện) 


e Đ0ÂN BẠI BIÊU TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀ0) THĂM VIỆT NAM 


NIẬN lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lu-may, cơ quan lý luận của Trung ương 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào, do đồng chí Tổng biên tập Viêng-xay Sô-va-lít dẫn đầu, đã sang 
thăm Việt nam từ ngày Ï đến ngày 9 tháng 6 năm 1995, 

Trong thời gian ở thăm Việt nam, Đoàn đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo Bộ biên tập Tạp 
chí Cộng sản. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí, trao 
đổi nhưng kinh nghiệm hoạt động của “hai tạp chí trong sự nghiệp đổi mới ở Việt nam và ở Lào. 
Ngày 5-6, đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tiếp và nói chuyện 
thân mật với Đoàn, hoan nghênh việc tăng cường quan hệ hợp tác giưa hai tạp chí của hai Đảng. 
Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp 
chí Cộng sản. Đông chí Phon-khăm In-tha-bua-ly, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Hà nội, cũng có 
mặt trong buôi tiếp. 


Đoàn đã vào thăm Bảo tàng Hỗ Chí Minh, đi thăm một số cơ sở kinh tế và văn hoá ở Hà nội, 
Hải phòng và TP Hồ Chí Minh. 


_Ngày 9-6-1995, Đoàn đã lên đường về nước. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Ngày báo chí Việt nam (21 - 6) 
se Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tô chức mít tinh trọng thể tại trụ sở cơ quan để ôn lại truyền 
thống báo chí cách mạng và xác định nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới. 
e® Đại diện Bộ biên tập đã đến tặng hoa chúc mừng Hội nhà báo Việt nam. 
e Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tô chức lễ trao tặng Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt 
nam” của Hội nhà báo Việt nam cho nhà báo Bùi Ngọc Trình, Trưởng Ban chính trị của Tạp chí. 
Như vậy, đến nay Tạp chí Cộng sản đã có 29 đồng chí được nhận Huy chương cao quý này. 


LỜI CẢM ƠN 


Nhân kỳ niệm lân thứ 70 Ngày báo chí Việt nam 21-6, Bộ biên tập Tạp chí 
đã nhận được nhiều thư, quả và thiệp chúc mừng của cá nhân và tập thể các cơ 
quan đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân ở Irung ương và địa phương, các 
tạp chí, báo, đải, các cộng tác viên, thông từ. viên va bạn đọc Tạp chí. 


Ban biên tập Tạp chí Cộng sản xin chân thành cảm ơn những tình cảm cao 
quý và sự quan tâm sâu sắc của các đông chí và các bạn. Chúng tôi sẽ cô gắng 
nhiều hơn nữa để Tạp chỉ xứng đáng la cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, xứng đáng với sự tín cậy và lòng mong môi của 
bạn đọc. 

BAN BIÊN TẬP TCCS 
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NÔNC TPLƯỜNG CÀ PHÊ THĂNG LỢI 


Địa chỉ : Km 16 - Quốc lộ 26A (đường Buôn Ma Thuột - Nha Trang) 
Điện thoại : (01.50) 58212 - 58215 


NHIỆM VỤ : - Trồng và chế biến cà phê nhân xuất khẩu 
- Xuất khẩu các mặt hàng nông sản 
- Nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư và hàng hóa tiêu dùng 


* Tổng diện tích : 2.300ha - Trong đó : 


1.300ha cà phê quốc doanh 
1.000ha cà phê liên kết 


* Diện tích cà phê kinh doanh : 1.700ha 
Trong đó : 900ha cà phê quốc doanh 
800ha cà phê liên kết 


* Sản phẩm cà phê nhân của Nông trường 
Thắng Lợi đã được xuất khẩu sang các 
thị trường Đức, Anh, Singapore, và nhiều 
nước Châu Âu. 


NÔNG TRƯƠN6 0Ä PHÊ EA CHUA 0AP 


(Thuộc LHCXN CÀ PHÊ VIỆT NAM) 


Địa chỉ : Km 4 - Quốc lộ 27 - Hòa Thắng - Buôn Ma Thuột - Daklak 
Điện thoại : (01.50) 53469 


* Sản xuất, chế biến, kinh doanh cà 


phê và vật tư nông nghiệp. 


* Đang quản lý 700ha cà phê kinh 
doanh, sản lượng hàng năm trên 2.000 


tân nhân. 


* Nông trường sẵn sàng liên kết với 


các tô chức cá nhân trong và ngoài 
nước để kinh doanh và đầu tư thâm canh, chế biến, nâng cao chất lượng cà phê. 


PETRO'" IETNAM 


Head office : 70A Ba Huyen Thanh Quan St., 


Ho Chi Minh City, Vietnam 


Tel : (84.8)231092 / 200775 
PETECHIM Fax : 84.8 224637 


Telex : 813209 PETIM VT 


Ha Noi Branch : 80 Nguyen Du St., Ha Noi 


Tel : (84.4)228982 
Fax : 84.4.228982 


Vung Tau Branch : 
Tel : (84.64)52929 
Fax : 84.64.58863 
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CÔNG TY THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - 
PETECHIM rực thuộc Petro VN. Được 
đảm trách : 

* Kinh doanh dầu thô và các sản phẩm 
dầu mỏ 

* Mua sắm vật tư và thiết bị dầu mỏ 

* Tiến hành và cung cấp các dịch vụ 
cho các dự án dầu mỏ 

* Tư vấn cho các hoạt động dầu mỏ ở 
Việt nam 
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Nhờ có sự cbuaản bị cbu đáo toản 
diện của Pectro V.N - Pectccbitm đa có 
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trong cJt(c trăng của 1001:Ð, ta?tb côn 
tronj chúc màn tÙW0H/ 1g! ĐA ca 
công tác nhân sự, chuẩn bị cbo rừng 
bước pbát triến tới, Petecbim tron 
Petro V.N đã góp phản quan trọn 
co s tăng trưởng binh tế của đát 
nước. 
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HANOI CITY BRANCH 

028 Dang Thơi Thơn Street, 
Dist, Hoœn Kiem, Ho Floi Cũ 
VIETHAM.. 

TEH/FAX : 84.4.2á6889 


..NNVHIMINH CITY BRANCH 

149 Ngưyen Dinh Chieu Street, 
Dist. 3, Hochiminh Cñy, 
VIETHAM. 

TH : 225412 - 23103 - 24Aó49 
FAX :8A4.8.242705 

TEUEX : 811583 INEXDK - VT 
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Số 02 Công trường Quốc tế - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 
Tel : 295.729 - 292.796 


ùng các đối tác phía VN. CTY công viên 

Cây Xanh đã tham gia Dự án 23/9 : 
“TRUNG TÂM VĂN HÓA THUƠNG MẠI 
SÀI GÒN". Phía bạn là tập đoàn nôi tiếng 
Jin Wen (Đài loan). Hơn 70% diện tích của 
dự án sẽ là thảm xanh cây và hoa có. Đây 
là công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia 


đầu tiên ở VN được thiết kế tông hòa trong k 
các cảnh quan cây xanh cổng chào lớn VÒI = 


phun nước, nhạc nước, khu vui chơi tiền 
lãm, thương xá, khu biêu diễn... 8500 m”, 
ngoài ra, khu hậu công viên 7600 nể... 

Cuối năm 95 này khởi công, từng bước 
các công trình đi vào hoạt động. Năm 1998 
hoàn thành với 2000 CBCNV điều hành. 
Trên 500 triệu USD được đầu tư. 


TRUNG TÂM VĂN HÓA THƯƠNG MẠI SÀI GÒN là một nỗ lực rất lớn của CTY công viên Cây Xanh 
và các bên liên quan. Nó sẽ biên khu Công viên 23/9 hiện nay thành nơi thưởng ngoạn, du lịch, sinh hoạt văn 
hóa đông vui, mĩ lệ, nhiêu ý nghĩa của thành phô Hô Chí Minh và cả nước, bước vào thiên niên kỉ mới. 


Kinh doanh hoạt động chính : 


1. Thiết ké, thi công trang trí sân vườn, xây dựng 


công viên, lắp đặt trò chơi. 


2. Cung cấp và trồng cây xanh, hoa kiểng. 


3. Đốn mé cây xanh đô thị. 


4. Cửa xẻ gỗ, gia công đồ mộc, trang trí nội thát. 
5, Cho thuê các phương tiện vận tải chuyên ngành 
như : Xe tưới cây, kéo cây, xe thang. 


6. Nhận quảng cáo kinh té, văn hóa trong công viên. 

7. Nơi giải trí lý tưởng : 

e Công viên Văn hóa : 

- Máng xanh du lịch, nơi nghỉ ngơi, vui chơi giải trí 
trung tâm thành phó. 

- Địa điểm tổ chức lễ hội. 

- Chương trình ca nhạc sân kháu Trống Đồng hàng 


đêm với các tiết mục ca nhạc đậm đà 
tính dân tộc. 

e Công viên Gia Định : 
Đang kêu gọi vốn đầu tư. Liên doanh 
với nước ngoài, xây dựng nâng cấp 
thành công viên vui chơi giải trí nghỉ 
ngơi, kết hợp sân tập đánh golf. 

e Công viên Lê Văn Tám : 
Đang được đầu tư nâng cấp phục vụ 
thiếu nhỉ, vui chơi (giải, (WGYRt ngơi 
lý tưởng. 
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UÈ ĐŨI [1i EÔïI§ TÁC LẬP PHIÁP 


HỜI gian qua, đặc biệt là sau Đại hội 

Đảng lần thứ VI, công tác lập pháp ở 

nước ta đã được đây mạnh. Trong một 
thời gian tương đối ngắn, Quốc hội đã 
thông qua Hiến pháp mới và nhiều đạo 
luật quan trọng, như Luật đầu tư nước 
ngoài, Luật công ty, Luật đất đai, Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước v.v.. Các 
văn bản pháp luật được ban hành đã tạo 
khuôn khổ pháp lý cần thiết cho việc xây 
dựng nên kinh tế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước, mở rộng hợp tác quốc tế, 
thu hút đầu tư nước ngoài, đông thời bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
ổn định chính trị và tiếp tục khẳng định 


những giá trị cao đẹp của xã hội ta. Đề 


xây dựng và thông qua một số lượng văn 
bản lớn như thế, các cơ quan hữu quan, 
trước hết là Quốc hội đã tăng cường một 
bước đáng kê hoạt động của mình. Các 
kỳ họp của Quốc hội đã kéo dài hơn trước 
đây, từ 5-7 ngày lên tới trên dưới l tháng; 
số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách 
đã được tăng thêm ; phương tiện vật chất- 
kỹ thuật phục vụ hoạt động của Quốc hội 
cũng từng bước được cải thiện. 

Tuy nhiên, công cuộc đổi mới và cuộc 
sống hiện nay đang đặt ra một loạt vấn 
đề đối với công tác lập pháp. 


I - Trước hết, đó là vấn đề nhu cầu 
cấp bách của cuộc sống và khả năng xây 
dựng, thông qua các văn bản pháp luật. 
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội. Irong, quá. trình đôi mới 
và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, 


VŨ MÃÀO 


các quan hệ xã hội ngày càng trở nên đa 

dạng và phong phú, đặc biệt là trong các 
lĩnh vực của đời sống dân sự, thương mại, 
tài chính, ngân hàng... Chúng ta đang đứng 
trước một thực trạng là hàng loạt các quan 
hệ xã hội mới đã và đang phát sinh, nhưng 
những văn bản pháp luật cần thiết để điều 
chỉnh chúng thì chưa có hoặc đang trong 
quá trình chuẩn bị. Hậu quả là hoạt động 
quản lý của Nhà nước gặp nhiều khó khăn; 
không ít quan hệ xã hội phát triển một 
cách tự phát. Theo thống kê sơ bộ, mỗi 
năm Quốc hội có thể thông qua được 
khoảng 6 dự án luật ; Ủy. ban thường vụ 
Quốc hội - trên dưới 10 dự án pháp lệnh. 
Trong lúc đó, hăng năm có tới trên 30 dự 
án được kiến nghị đê đưa vào chương trinh 
lập pháp. 

Với tốc độ làm luật như hiện nay, có 
le phải trong nhiều thập kỷ nữa chúng ta 
mới có được một hệ thông pháp luật hoàn 
chính và đồng bộ. Ở các nước đã phát 
triên, thường cân từ 100 đến 200 năm mới 
xây dựng được một hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh. Nhưng đối với nước ta, có lẽ 
khoảng thời gian dài như thế là không chấp 
nhận được. 


2 - Chất lượng các văn bản pháp luật 
đã được thông qua cũng còn những vấn 
đề cần phải bàn. Có ý kiến cho răng một 
số văn bản pháp luật của ta còn chung 
chung, nhiều khi chỉ nêu được những định 
hướng lớn về chính sách và những nguyên 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội 


tắc cơ bản. Trong một số văn bản, việc 
cơ quan nào của Nhà nước phải chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện luật không được 
quy định rõ ràng. Ngoài ra, không ít vấn 
đề quan trọng và phức tạp đáng ra phải 
được xử lý trong luật thì lại để lại ở các 
văn bản dưới luật. Một số ý kiến khác cho 
răng, nhiều quy định của pháp luật còn 
chưa thật sáng tỏ và chặt chẽ, dẫn đến 
tình trạng có thể hiểu và vận dụng khác 
nhau. Trong lúc đó, công tác giải thích 
luật còn chưa được tiến hành thường xuyên 
và kịp thời. 

3 - Sự nhất quán và đồng bộ của các 
văn bản pháp luật cũng đang được đặt ra 
đối với hệ thống pháp luật ở nước ta. Ít 
văn bản pháp luật khi ban hành chỉ ra 
được một cách cụ thể là những điều khoản 
nào có liên quan trong các văn bản trước 
đây bị thay thế hoặc không còn hiệu lực. 
Nhiều văn bản thường được kết thúc bằng 
một điều khoản chung chung là các quy 
định trước đây trái với văn bản này đều 
bãi bố. Thêm vào đó, công tác tập hợp, 
hệ thống hóa và pháp điển hóa được tiến 
hành chậm, dẫn đến tình trạng người đọc 
khó phân biệt được đâu là các quy phạm 
còn hiệu lực, đâu là các quy phạm đã hết 
hiệu lực. 


Sự thiếu đồng bộ còn thể hiện ở chỗ, 
nhiêu văn bản luật, pháp lệnh đã được ban 
hành nhưng lại chưa có các văn bản dưới 
luật đê cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành 
nên không phát huy được tác dụng. 


Để khắc phục những hạn chế nói trên, 
đông thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa VII) về xây dựng Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
quản lý xã hội bằng pháp luật, chúng ta 
cần tiếp tục đôi mới hơn nữa công tác lập 
pháp. Đặc biệt, cần tập trung vào các nội 
dung chính sau đây : 


I - Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới 
quy trình lập pháp. Hiện nay, ngoài quy 
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chế xây dựng luật, pháp lệnh do Hội đồng 
nhà nước ban hành năm 1988, chúng ta 
chưa có văn bản pháp lý quy định một 
cách chặt chế toàn bộ quy trình lập pháp 
đối với cả luật, pháp lệnh và các văn bản 
dưới luật. Tuy nhiên, trên thực tế, một quy 
trinh lập pháp cũng đã được hình thành 
và được các cơ quan tuân thủ. Điều cần 
thiết hiện nay là tổng kết việc thực hiện 
quy chế xây dựng luật, pháp lệnh, trên cơ 
sở đó mà bổ sung, Sửa đối cho phù hợp 
với tình hình thực tế. 


Quy trình lập pháp ở nước ta được bắt 
đầu từ việc xây dựng chương trinh lập pháp 
hằng năm và dài hạn. Vừa qua, chúng ta 
đã xây dựng được chương trình lập pháp 
hằng năm làm cơ sở để định hướng và tập 
trung đâu tư cho việc xây dựng các văn 
bản pháp luật cần thiết. Tuy nhiên, không 
phải toàn bộ các văn bản được đưa vào 
chương trinh. đều được xây dựng và thông 
qua đúng tiến độ. Bên cạnh đó, một số 
văn bản đã được thông qua có thật sự là 
cần thiết nhất hay chưa, vẫn còn là vấn 
đề có ý kiến khác nhau. 


Hiện nay, có tỉnh trạng các cơ quan 
chủ trì chuẩn bị dự án đều coi văn bản 
của mình là rất quan trọng và cần phải 
được đưa vào chương trình lập pháp. Vì 
vậy, cần tiến hành nghiên Cứu và xây dựng 
một hệ thống tiêu chuẩn chính xác, khách 
quan để xác định thứ tự ưu tiên của các 
văn bản, cải tiến một bước VIỆC xây dựng 
chương trinh lập pháp. Muốn vậy, cân phải 
trả lời được các câu hỏi sau đây : 


- Thực chất vẫn đề đang được đặt ra 
trong cuộc sông là gø¡ ” Nhận biết được 
chính xác thực chất vẫn đề đang đặt ra là 
hết sức quan trọng. Bởi vì nhiều khi các 
biểu hiện bề ngoài của sự vật có thê dẫn 
ta đến những kết luận không chính xác. 
Vị dụ, hiện tượng người dân chưa tích cực 
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh có. 
khi là do thủ tục hành chính còn. quá phức 
tạp, rườm rà ; tệ tham nhũng cửa quyên 


còn nặng nề ; hoặc cũng có thể do phân 
đông dân cư không. có các kỹ năng và hiểu 
biết cân thiết về tiếp thị, công nghệ và tổ 
chức sản xuất..., chứ chưa hắn đã do thiếu 
những chính sách ưu tiên thỏa đảng. Rõ 
ràng, cần phải nhận biết đúng vấn đề thì 
mới có những giải pháp phù hợp. Làm luật 
phần nào đó cũng giống như bốc thuốc, 
phải hiêu đúng bệnh mới bốc đúng thuốc. 

- Có còn giải pháp nào khác để xử lý 
ván đề một cách hiệu quả hơn không, hay 
nhất thiết là phải điều chỉnh bằng pháp 
luật ? Pháp luật chỉ là một trong những 
công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội 
mà thôi ; các công cụ khác như thông tin, 
đạo đức, phong tục tập quán... cũng có 
vai trò điều chỉnh quan trọng đối với nhiều 
trường hợp cụ thể. Do vậy, cần nhân mạnh 
thêm việc nghiên cứu kỹ các văn bản pháp 
luật hiện hành đề tìm giải pháp xử lý. Vì 
nều vận dụng được các quy phạm đã có 
đề giải quyêt vấn đề thì sẽ đỡ tốn PRNN) 
hơn rất nhiều. 


- Chúng ta có bảo đảm được các điều 
kiện về tổ chức, đặc biệt là về tài chính 
để thực hiện các dự án luật và đưa chúng 
vào cuộc sông không ? Thực tế khi thiếu 
các điều kiện trên, việc ban hành các văn 
bản có thể sẽ không kịp thời, không đúng 
lúc, thậm chí không thê ban hành được 
mà chỉ năm trên giấy. 


- Thái độ ca tuyệt đại bộ phận quân 
chúng đối với vẫn đề dự định điều chỉnh 
băng pháp luật ra sao ? Một đạo luật nào 
đó sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống nếu 

nó được đông đảo quần chúng ủng hộ và 
tự giác thực hiện. Ngược lại, nếu những 
quy định của nó trải với ý nguyện của 
. nhân dân, thi nhân dân thường có rất nhiều 
cách, nhảm vào kẽ hở của văn bản pháp 
luật để tránh né. 


Như vậy, việc tô chức nghiên cứu và 
các hoạt động điều tra xã hội học trong 
quá trình hình thành kiên nghị lập pháp 


là hết sức quan trọng. Điều này giúp cơ 
quan đề xuất kiến nghị lập pháp làm sáng 
tỏ được các vấn đề quan trọng nói trên 
trước khi đề nghị đưa một văn bản vào 
chương trinh lập pháp. Theo tôi, những 
kiến nghị lập pháp nào chưa làm được điều 
này thi chưa nên đưa ra xem Xét. 


Soạn thảo văn bản là một công đoạn 
rất quan trọng trong quá trình lập pháp. 
Thời gian qua đã có sự hợp tác khá chặt 
chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ và 
Quốc hội trong quá trình soạn thảo các dự 
án luật, pháp lệnh. Sự hợp tác ngay từ đầu 
giữa các cơ quan soạn thảo và cơ quan 
thâm tra đã góp phần nâng cao chất lượng 
và đấy nhanh một bước tiến độ soạn thảo 
các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, so với 
yêu cầu, tiến độ soạn thảo văn bản nói 
chung vẫn còn chậm ; chất lượng của nhiều 
văn bản chưa cao. | 


Nét đặc trưng của quá trình soạn thảo 
các văn bản pháp luật hiện nay là chưa 
có sự phân biệt rạch rỏi giữa giai đoạn 
phân tích và quyết định những vẫn đề về 
chính sách (hay ta còn gọi là những vấn 
đề về quan điểm) và giai đoạn rrực tiếp 
thể hiện các vẫn đề đã được quyết định 
thanh các quy phạm pháp luật. Trên thực 
tế, VIỆC phân tích và quyết định các vấn 
đề về chính sách luôn luôn phải đi trước 
một bước. Ví dụ, muốn đưa quy định về 
hạn điền vào Luật đất đai, có hai vẫn đề 
thuộc về quan điểm (hoặc về chính sách) 
phải được quyết định trước khi thể hiện 
vào văn bản : một là, có nhất thiết phải 
quy định về hạn điền không ; hai là, nếu 
phải quy định về hạn điền thì mức hạn 
điền là bao nhiêu. Rõ ràng, nếu hai câu 
hỏi nêu trên chưa được trả lời thì việc thể 
hiện vấn đề hạn điền vào văn bản pháp 
luật là chưa có căn cứ vững chắc. Do vậy, 
việc bắt tay ngay vào soạn thảo văn bản 
pháp luật trước khi có các quyết định đây 
đủ về chính sách là cách làm rất tốn kém 
và gây lãng phí nhiều thời gian, sức lực. 
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Đã thế, đội ngũ chuyên gia bị phân tán, 
các văn bản thường phải viết đi, viết lại 
rất nhiều lần nên tiến độ công việc không 
thể nào đây nhanh lên được. 


Đê đổi mới quy trình soạn thảo văn 
bản, theo tôi, bắt buộc phải có công đoạn 
phân tích và quyết định những vấn đề về 
chính sách. Ở giai đoạn này, rước hết, 
các chuyên gia về phân tích chính sách 
thuộc các cơ quan chiến lược và các cơ 
quan chuyên môn cùng phối hợp nghiên 
cứu, đề xuất các quan điểm, chính sách, 
trên cơ sở đó các cơ quan chiến lược ra 
quyết định. Sơw đó, các chuyên gia chuyên 
ngành và các chuyên gia pháp lý soạn thảo 
các dự án cụ thể. Chính phủ xem xét các 
dự án đó một cách toàn điện và quyết định 
việc trình ra cơ quan lập pháp. Trong quá 
trình này, Bộ tư pháp có vai trò quan trọng 
giúp Chính phủ chỉ đạo các công việc trên. 
Về lâu dài, sau khi đã có quyết định về 
mặt chính sách, Bộ tư pháp cần thiết là 
người chủ trị soạn thao các dự án. Làm 
được như vậy sẽ tránh được tình trạng soạn 
thảo các văn bản thiếu nhất quán, sử dụng 
các chuyên gia pháp lý phân tán, đông 
thời bảo đam được trình độ chuyên sâu 
cho từng loại chuyền gia. 


Ngoài ra, để bảo đảm sự thống nhất 
của các dự án pháp luật, cần có những 
quy định vê Kỹ thuật soạn thảo một văn 
bản pháp luật và bắt buộc tất cả các cơ 
quan phải tuân thủ. Ở một số nước, để 
bảo đảm tính thống nhất của các văn bản 
pháp luật, đồng thời khắc phục tình trạng 
phai định nghĩa các thuật ngữ pháp lý trong 
nhiều văn bản, người ta đã cho bàn hành 
một đạo luật khá đặc biệt gọi là Luật vẻ 
giải thích Tuất. Đây cũng là một kinh 
nghiệm hay cần tham khảo. 


Giai đoạn quan trọng tiếp theo của quy 
trình lập pháp là việc dự án luật được 
chuyển sang Quốc hội xem xét, -qUYẾt định. 
Giai đoạn này thông thường gôm các hoạt 
động sau đây : các quy định cụ thể về 
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đăng tại các văn bản luật, pháp lệnh trên 
công báo ; về ai là người xuất bản luật, 
pháp lệnh, ai là người tẬp hợp, lưu giữ các 
văn bản pháp luật ; vê các loại sách, tuyên 
tập văn ban pháp luật nào là chính thức 
của nhà nước, còn các loại nào chỉ là tài 
liệu mang tính chất thông tin, tuyên truyền: 
về việc dịch các văn bản pháp luật ra tiếng 
nước ngoài và lưu hành các văn bản đó; 
về sự trỊ pháp lý của các văn bản dịch 

.. Ở nhiều nước, người ta còn thành lập 
He cơ quan chuyên làm nhiệm vụ đăng 
ký và lưu giữ các văn bản pháp luật đã 
được thông qua. Một cơ quan như vậy sẽ 
có vai trò hết sức quan trọng đối với việc 
tập hợp, lưu trữ, hệ thống hóa các văn bản 
pháp luật, đông thời có thể giúp ích rất 
lớn cho việc pháp điện hóa sau này. 


Các vấn đề nêu trên tuy mang tính kỹ 
thuật hành chính lập pháp. nhưng chúng 
có vai trò rất quan trọng đối với công tác 
lập pháp nói chung, đặc biệt là giúp ta 
dẫn chiếu và phân biệt dễ dàng những quy 
phạm pháp luật còn hiệu lực với những 
quy phạm đã hết hiệu lực. 


2 - Làm rõ vấn đề lập pháp ủy quyền. 
Hiện nay chúng tà ít dùng thuật ngữ lập 
pháp ủy quyên, nhưng việc Ủy ban thương 
vụ Quốc hội thông qua các pháp lệnh theo 
danh sách được Quốc hội cho phép, thực 
chất là một hình thức lập pháp ủy quyên. 
Trong hệ thông tô chức nhà nước của ta, 
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyên 
lập hiền và lập pháp. Nhưng đê đáp ứng 
yêu cầu cấp bách của đất nước về phap 
luật, Hiến pháp năm 1992 đã có một nội 
dung mới là Quốc hội ủy quyền cho Ủy 
ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp 
lệnh theo từng vấn đề cụ thể được ghi 
trong chương trinh lập pháp. Nghĩa là, 
không có sự uy quyên của Quốc hội, thì 
đương nhiên không có quyên ban hành 
pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội. Trong tình hình chúng ta còn thiếu 
khá nhiêu luật và khả năng của Quốc hội 


thảo luận, thông qua các dự ân luật còn 
ở mức như hiện nay, thì lập pháp ủy quyền 
có một vị trí rất quan trọng. Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 8 (khóa VII) chi 
rõ : "Trong khi chưa có đủ luật, Uy ban 
thường vụ Quốc hội tiếp tục ban hành pháp 
lệnh và Chính phủ ban hành văn bản pháp 
quy để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triên 
đất nước." 


Lập pháp ủy quyên được thực hiện ở 
nhiều nước. Vì nhìn chung, các cơ quan 
lập pháp, cho dù hoạt động thường Xuyên, 
cũng không đủ điều kiện để ban hành tất 
cả các văn bản pháp luật, do vậy phải ủy 
quyên cho một số cơ quan hành pháp hoặc 
tư pháp. Tuy nhiên, sự ủy quyên này phải 
được quy định rõ trong đạo luật gôc. Các 
cơ quan được ủy quyên không được ban 
hanh các văn bản ngoài phạm vi cho phép, 
và khi ban hành mỗi văn bản đều phải 
dẫn chiếu đạo luật gốc đã cho phép làm 
điều đó. Đòi hỏi này rất quan trọng vì nó 
làm cơ sở để bảo đảm pháp chế, tránh sự 
lạm quyền của cơ quan hành pháp là điều 
xảy ra tương đối thường xuyên ở các nước 
tư bản. 


Ở nước ta, theo Hiến pháp năm 1992, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ được ban 
hành những pháp lệnh được Quốc hội cho 
phép. Điều này góp phần bảo đảm pháp 
chế một cách khá chặt chẽ. Theo tôi, việc 
nghiên cứu để bảo đảm pháp chế nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động lập quy của 
Chính phủ cũng cần được đặt ra. 


Liên quan đến VIỆC đi mới công tác 
lập pháp còn có một số vấn đề quan trọng 
khác cân được quan tâm giải quyêt. Đó là 
việc bảo đảm thông tin phục vụ lập pháp 
(cơ sở đữ liệu về luật pháp được xây dựng 


ở Văn phòng Quốc hội là một trong những 
cố gắng theo hướng này) ; đào tạo và bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham 
mưu, biên soạn các dự án pháp luật, gôm 
cả cán bộ về phân tích chính sách chuyên 
ngành và cán bộ pháp lý... 


3 - Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
là nhân tố quyết định đối với việc đổi 
mới công tác lập pháp. Trong hệ thống 
chính trị, Đảng cộng sản Việt nam có vai 
trò hết sức quan trọng trong công tác lập 
pháp. Đảng vạch ra chủ trương, đường lối 
và chính sách ; các cơ quan nhà nước thê 
chế hóa thành pháp luật. Như vậy, hoạt 
động của Đảng đứng ở công đoạn đâu tiên 
trong quá trình lập pháp. Thực tế cho thấy, 
nếu Đảng chưa quyết định những vẫn đề 
có tính chiến lược đối với một lĩnh vực 
đời sống xã hội nào đó, thì việc xây dựng 
các văn bản pháp luật về lĩnh vực đó sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, những 
vấn đề đã được Đảng chỉ đạo về mặt quan 
điểm, thì việc xây dựng những văn bản 
pháp luật có liên quan được tiến hành rất 
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. 


* 


Đổi mới công tác lập pháp là một vấn 
đề lớn, khó có thể trình bày hết trong một 
bài viết. Tôi mới chỉ nêu lên được một số 
suy nghĩ của cá nhân với tư cách là người 
công tác trong lĩnh vực lập pháp. Hy vọng 
răng các nhà làm luật, các nhà khoa học, 
các nhà hoạt động thực tiễn và nhân dân 
sẽ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này, 
góp phần đây nhanh quá trình xây dựng 
hệ thống pháp luật ở nước ta L] 
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GAY nay, có lẽ không một quốc gia 

độc lập nao không quan tâm đến vấn 

đề bảo vệ quyền. con người. Kê từ sau 
Tuyên ngôn toan thê giới về nhân quyền 
năm 1948 đến nay, cộng đồng quốc tế mà 
đại diện là Liên hợp quôc đã bạn hành 
hơn 50 bản công ước và văn bản pháp lý 
liên quan đến lĩnh vực quyền và tự do cơ 
bản của con người. Đáng chú ý là các 
công ước về quyên chính trị - dân sự, về 
quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Những 
văn bản đó là nhân tố tích cực có ảnh 
hưởng không nhỏ đến mọi quốc gia. Nó 
mang tính kích thích, đối sánh, đối chứng 
trong việc soạn thao hàng loạt chính sách, 
quy chế pháp lý liên quan đến con người, 
bảo vệ quyên của con người, phù hợp với 
hoàn cảnh và điều kiện thực tế của mỗi 
nước. 


_Ở Việt nam, đã từ lâu, nhân quyền 
được gắn với quyền cơ bản của dân tộc, 
gắn với quả trình đấu tranh chống xâm 
lược, chống phát XI, chống phong kiến. 
Tư tưởng nhân quyên sớm thể hiện trong 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay 
từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, 
cứu dân. Tư tưởng đó tích đọng trong văn 
bản quan trọng quyết định bước ngoặt của 
dân tộc : Tưyén ngón độc lập năm 1945. 


Ngay sau đó, quyền con người, quyền 
công dân Việt nam được Hiến pháp năm 
1946 phi nhận, rôi được mở rộng, củng 
cố và hoàn thiện dàn trong các Hiến pháp 
năm 1959, năm 1980 và năm 1992, 
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Với tầm nhìn và cách tư duy đổi mới, 
năm 1992, lần đầu tiên Nhà nước ta trịnh 
trọng tuyên bố : "Ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, các quyên con người 
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và 
xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền 
công dân và được quy định trong Hiến 
pháp và luật."“) Tuy nhiên, vấn đê nhân 
quyền đâu phải chỉ nằm trong lời tuyên 
bố, hay trên câu chữ trong các văn bản. 
Điều quan trọng hơn, nó phải được cụ thể 
hóa, thê chế hóa trong mọi hoạt động thực 
tiễn của một nhà nước, thể hiện đúng bản 
chất nhân đạo cao cả, tiến bộ của một xã 
hội. Đúng như lời ông Phê-đê-ri-cô May-o, 
Tông giám đốc UNESCO nói : "Ta hoan 
nghênh quá trình mở rộng không ngừng 
các quyền con người” nhưng "xiết bao cần 
thiết trong việc thực hiện các quyền đó"), 


Thực tiễn lập pháp và hành pháp mấy 
chục năm qua của Nhà nước ta đã chứng 
tỏ trong việc thực hiện quyên cơ bản của 
công dân, của con người, chúng ta đã có 
những thành tựu đáng kể. Chỉ tính riêng 
lĩnh vực pháp luật, Nhà nước ta đã ban 
hành hàng loạt văn bản rất cốt yếu : từ 
luật hình sự, tố tụng hình sự, luật tổ chức 
toa án, viện kiêm sát, luật công đoàn, luật 
báo chí, xuất bản, đến luật bảo vệ SỨC 
khỏe nhân dân, luật phô cập giáo, dục tiểu 
học, luật báo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ 

* PGS. PTS. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Hộ lao 
động thương bình và xã hội 


(1) Hiển nháp nước công hòa vũ hội chủ nghĩa Việt Ha 
nắm /992, Nxb Pháp ly - Nxb Sự thật, Hà nội, 1992. tr 3l 


(2) Tạp chị "Người đưa tin Ủnesco” số 3-1994, tr § 


em... Tất cả đều thể hiện sự quan tâm của 
Đảng và Nhà nước ta đến con người, vì 
con người. Trên cơ sở đó, nước ta đang 
từng bước vươn lên, để tiến kịp với trào 
lưu chung của nhân loại trên lĩnh vực nay. 


Riêng đối với ngành lao động thương 
binh và xã hội, chúng tôi coi việc góp 
phân phục vụ con người, bảo vệ quyên 
con người, giải phóng tiêm năng sáng tạo 
Của Con người bằng hệ thống chính sách 
và văn bản pháp quy là một nhiệm vụ 
xuyên suốt, trọng yếu, nhất là trong giai 
đoạn đất nước đang chuyển đối mạnh mẽ 
cơ chế vận hành của nên kinh tế. Cứ nhìn 
vào Hiến pháp năm 1992, trên lĩnh vực 
lao động xã hội, các quyên cơ bản của 
công dân đã được quy định rõ : quyên lao 
động (điều 35) ; quyên về bảo hộ lao động, 
bảo hiểm xã hội, tiền lương... (điều 56) ; 
bảo vệ thương bình, bệnh bình, thân nhân 
liệt sĩ, người có công với nước ; bảo trợ 
người tàn tật, trẻ mô côi.. . (điều 61). Quan 
triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng, đưa nội dung Hiến pháp năm 
1992 vào cuộc sống, trong công cuộc đồi 

ới, Đảng và Nhà nước ta đã triên khai 
một hệ thống chủ trương chính sách, cơ 
chế và các giải pháp nhằm thực hiện từng 
bước trên thực tế các quyền về lao động- 
xã hội của công dân. 


Phù hợp với chủ trương phát triên kinh 
tế nhiêu thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thị trường lao động được 
mở rộng và diễn biến khá phức tạp. Đề 
khai thác triệt đề nguồn lực dỗi dào và to 
lớn đó, trước hết cân thực sự đối mới về 
mặt nhận thức, về cách hiểu : "Thế nào 
là việc làm, là giải quyết việc làm trong 
giai đoạn hiện nay ?” Cần quan niệm răng, 
mọi hoạt động hữu ích, mang lại thu nhập 
cho người lao động, có đóng góp cho xã 
hội, cho nhà nước, không bị pháp luật ngăn 
cấm, đều được coi là việc làm. Giải quyết 
việc làm cho lao động xã hội là lĩnh vực 
bao gồm : khả năng mỗi người tự tạo việc 
làm cho mình ; tạo việc làm cho người 
khác ; trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp 


của nhà nước. Chẳng hạn vừa qua Nhà 
nước ta thực hiện Chương trình quốc gia 
xúc tiễn việc làm với nguôn kinh phí lấy 
từ ngân sách hăng năm. Đã mở các "trung 
tâm xúc tiến việc làm" với chức năng : 
dạy nghề phù hợp với nhu cầu mới của 
thị trưởng ; tái đào tạo ; chuyển Ø1aO công 
nghệ ; sản xuất nhỏ tại chỗ ; làm dịch vụ 
giới thiệu việc làm cho mọi người... 


Nhà nước còn cho người lao động vay 
vốn theo các dự án nhỏ với lãi suât ưu 
đãi, bồ sung cho kế hoạch phát triên kinh 
tế quốc dân với các chương trình cụ thể, 
có sự kết hợp giữa lao động và đất đai, 
tạo ra hiệu ứng tông hợp trên lĩnh vực 
nay. 


Nhà nước khuyến khích phát triển kinh 
tế hộ gia đình, kinh tế vườn đồi, kinh tế 
đại chúng, các doanh nghiệp nhỏ, các hội 
chuyên... nhăm mở rộng môi trưởng làm 
việc. Chỉ tính trong 3 năm, với cố gắng 
chung, đã tạo thêm trên 3 triệu chô làm 
việc ; giải quyết những khó khăn bế tắc 
về đời sống của một bộ phận người lao 
động, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự 
nghiệp đôi mới. 


Vậy là, dưới tác động của hệ thống 
chính sách và luật pháp, nhất là chính sách 
phát triển nên kinh tê nhiều thành phần, 
các luật về thuế, đất đai, lao động, công 
ty cô phân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
luật đầu tư của nước ngoài, luật khuyến 
khích đầu tư trong nước... trên thực tê đã 
tạo cho mọi công dần môi trường mới, 
điều kiện mới có quyền lao động, tự do 
kinh doanh, phát mình sảng chế, cải tiến 
kỹ thuật, chuyển g1ao công nghệ... Trong 
môi trường đó, các lực lượng xã hội bằng 
thu nhập của minh đã vươn lên làm giàu 
chính đáng. Các cuộc điều tra của Tông 
cục thống kê, Bộ lao động - thương bình 
và xã hội, Bộ nông nghiệp - công nghiệp 
thực phẩm... cho thấy : 75-80% số người 
lao động còn sức lao động, có vốn liếng 
kỹ thuật và tay nghề, nhìn chung có thể 
tự vươn lên làm chủ cuộc sống..Số-còn 


Q 


lại thường do thiếu sức lao động, thiếu 
vốn, kỹ thuật, tay nghề chưa cao, có nguy 
cơ trở thành nghèo khó. Với đối tượng 
này, qua quá trình nghiên cứu ở nhiều vùng, 
có thể rút ra kết luận : ngoài những điều 
kiện của môi. trường chung, nhà nước và 
cộng đồng cần có sự tác động tích cực 
giúp họ tạo chỗ đứng trong giai đoạn đầu 
của nền kinh tế thị trường. 
Từ kinh nghiệm xóa đói giảm nghéo 
ở TP Hồ Chí Minh, nay phong trào được 
mở rộng ở 27 tỉnh thành phô khác, cho 
thầy biện pháp quan trọng nhất để xóa đói 
giảm nghèo là nhà nước và cộng đồng trợ 
giúp nguôn vốn cho người nghèo, cho vay 
với lãi suât nâng đỡ. Ngoài ra, điều cần 
hơn là giúp họ tay nghề, kỹ thuật, cách 
làm ăn, tính toán ... 


Như vậy, đối với bộ phận nhỏ người 
nghèo trong xã hội, thì quyền của con người 
trước hết phải là quyên có việc làm, tạo 
ra thu nhập của bản thân minh, quyên được 
nhà nước và cộng đồng hỗ trợ để thoát 
khỏi cảnh đói nghèo. Ở đây, cần kết hợp 
tinh thần tự chủ của con người và sự cưu 
mang, trợ giúp của xã hội, của cộng đồng. 
Tránh cả hơi tư tưởng : ÿ lại lười biếng 
(đối VỚI người lao động), và né tránh, bo 
rơi (đối với nhà nước và cộng đồng). 


Trong lĩnh vực bảo trợ người tàn tật 
và trẻ em mô côi, hàng loạt hoạt động 
thực tiễn đang được triên khai đề tiền tới 
xây dựng và hoàn thiện bộ luật về vấn đề 
nay. Từ sự hỗ trợ của cộng đồng, của các 
tô chức đoàn thể trong nước đến các chương 
trình dự án nhân đạo quốc tế, nhiều địa 
phương trong cả nước đã có phong trao, 
có những mô hình hay ; chú trọng giúp 
đỡ các đối tượng tàn tật, neo đơn, trẻ em 
đặc biệt khó khăn, các hội bảo trợ người 
tàn tật, trẻ em mô côi đã ra đời. Nha nước 
có chính sách bảo trợ nạn nhân chiến tranh 
(bao gồm cả thương, phế binh của chính 
quyền cũ đã cải tạo thành công dân), đó 
là việc làm đại nghĩa, hòa hợp dân tộc và 
nhân đạo. 
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Ngay đối với người rời bỏ Tô quốc ra 
đi một cách bất hợp pháp, Nha nước ta 
vẫn tích cực làm việc với các tô chức quốc 
tế liên quan đê những người tự nguyện trở 
về có thê đễ dàng tái hòa nhập cộng đồng 
và có điều kiện làm ăn sinh sông. Dòng 
người ra đi bất hợp pháp nay căn bản đá 
chấm dứt. Kết quả đó thể hiện lòng khoan 
dung, quý trọng con người của cộng đồng 
các dân tộc trên đất Việt nam. Nó còn tỏ 
rõ thiện chí của Nhà nưƯỚC ta trong sự 
nghiệp bảo vệ các quyền của con người, 
xóa đi những mặc cảm không đáng có trong 
quan hệ giữa con người và con người. 


Một bộ phận không nhỏ những người 
có công trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thông nhât đât nước (các anh hùng, 
mẹ anh hùng, liệt sĩ, thương bình, bệnh 
binh, thanh niên xung phong...) đã trở thanh 
những công dân đáng kính trọng được 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với truyền 
thống "uống nước nhớ nguôn” , nghĩa tỉnh 
thủy chung, quan tâm chăm sóc băng hàng 
loạt chế độ chính sách ưu đãi. Trong khó 
khăn chung, kinh nghiệm thực tiên giải 
quyêt của Việt nam là tạo ra "thê kiếng 
ba chân” 


- Nhà nước chăm sóc đối tượng ưu đãi 
bằng cơ chế, chính sách, bằng hệ thống 
các trung tâm sự nghiệp (nuôi dưỡng. chính 
hình, phục hồi chức năng lao động, lập cơ 
sở sản xuất kinh doanh...). 


- Toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ ổn 
định phân mộ, xây dựng nghĩa trang, ghì 
tên công trạng những người đã khuất 
thực hiện 5 chương trình cụ thê : đón 
thương binh nặng về làng, chăm sóc bố 
mẹ liệt sĩ neo đơn, đỡ đầu con liệt sĩ, xây 
nhà tình nghĩa, tặng sô tiết kiệm nghĩa 
tình... Trong cơ chế mới, phong trào quần 
chúng đèn ơn đáp nghĩa người có công đã 
đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến 
toàn xã hội, nhất là đối với thể hệ tre. 


- Bản thân từng đối tượng tiếp tục phát 
huy truyện thông anh hùng cách mạng 
trong tỉnh hình mới, tự vươn lên tạm gia 


các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với 
điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình. 
Ở đây, nhiều tắm gương các đồng chí 
thương binh, bệnh binh, gia định thân nhân 
liệt sĩ, cựu chiến binh làm kinh tẾ giỏi, 
tham gia công tác xã hội tốt, đã trở thành 
nội lực, có tác động đến cuộc sống chung. 


Những cô gắng trên chứng tỏ thái độ 
nghiêm túc của Nhà nước ta thực hiện điều 
67 của Hiến pháp (năm 1992) và phần nào 
"làm cho anh chị em (thương binh, bệnh 
binh) yên ồn về vật chất, vui vẻ về tỉnh 
thần", như lời Chủ tịch Hỗ Chí Minh từng 
căn dặn. Nhà nước Việt nam ban hành 
pháp lệnh người có công, pháp lệnh truy 
tặng và phong tặng danh hiệu bà mẹ anh 
hùng. Những văn bản đó một phần thể 
hiện ý chí của toàn dân tộc Việt nam, 
trong hạnh phúc hiện tại vẫn không quên 
quá khứ, luôn hướng về nguồn cội. giữ 
gin những giá trị nhân văn cao quý mãi 
mãi cho đời sau. 


Một sự kiện đáng lưu ý vài năm gần 
đây là Bộ luật lao động của Việt nam đã 
được ban hành. Sự ra đời của bộ luật này 
ĐÓp phân phát huy triệt để nguồn tiềm 
năng quý nhất, to lớn nhất của đất nước, 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Băng cơ sở pháp lý, Nhà 
nước Việt nam tuyên bố và thực hiện sự 
bảo vệ người lao động, bảo hộ người sử 
dụng lao động trong nên kinh tê nhiêu 
thành phần vận động theo cơ chế thị trường. 
Người lao động được bao vệ trên mọi bình 
diện : từ học nghề. chuân bị tham gia vào 
quan hệ lao động, đến việc làm, tiền công, 
thu nhập, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, 
điều kiện an toàn và vệ sinh lao động, bảo 
hiêm xã hội... Bước đâu những phương 
thức quản lý lao động tiên tiên nhất của 
thế giới được áp dụng : sô lao động, hợp 
đồng lao động. thoa ước tập thê về lao 
động ; quyên đình công, giải quyết tranh 
chấp trong lao động... Như vậy, cho đến 
nay quyên lao động, quyền được hưởng 
những thành qua văn mình nhất của loài 
người vê phương thức lao động và phương 


thức quan lý lao động của người Việt nam, 
được Bộ luật lao động bảo đam hoàn toàn. 
Chỉ tính đến tháng 11/1994 đã có 2 432 
doanh nghiệp với I 220 000 lao động đã 
thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Công 
tác phát sô lao động đang triên khai trên 
53 tỉnh, thành phố. Những việc làm đó 
phù hợp với lòng dân, đồng thời cũng thê 
hiện nguyên tắc định hướng cua Nhà nước 
Việt nam thực hiện quyền rất cơ bản của 
con người : quyên được lao động chân 
chính. 


Trong xã hội có một bộ phận nho người 
thuộc diện tội phạm hoặc rơi vào vòng 
các tệ nạn xã hội. Với đối tượng này. Nhà 
nước Việt nam luôn lấy tư tưởng khoan 
dung của Hồ Chí Minh làm phương châm 
chỉ đạo hành động. Xã hội lấy phương 
thức giáo dục làm chính, giúp lực lượng 
sa ngã trở về với cộng đồng, hoàn lương. 
Đến nay, khắp các địa phương trong ca 
nước đều có trung tâm bảo trợ xã hội, 
chữa trị bệnh tật cho những kẻ lầm lỡ. dạy 
nghề và tìm kiếm việc lam cho những al 
hồi cải trở về. Số tiền nhà nước chi cho 
sự nghiệp này không nhỏ. Tất nhiên. Nhà 
nước ta cũng rất nghiêm khắc với những 
đối tượng không chịu hối cải, ngựa theo 
đường cũ, cố tình tham gia các vụ việc 
làm rối loạn xã hội. Đề giành quyên làm 
người cho số đông trong xã hội, chúng ta 
kiên quyết trừng trỊ những hành động phá 
hoại cuộc sông ôn định và yên lành. Những 
chiến dịch chống tệ nạn xa hội, những 
phong trào quần chúng tham gia bảo vệ 


an ninh trật tự xã hội cũng nhằm vào mục 
đích đó. 


Thực tiễn thực hiện chính sách xã hội 
chi là một phần nhỏ trong toàn bộ sự nghiệp 
bảo vệ quyền con người ở Việt nam. Thành 
tựu nho bé, khiếm tôn của chúng ta những 
năm qua là thể hiện bản chất tốt đẹp của 
chế độ ta, của xã hội ta, đồng thơi cũng 
la thái độ của Nhà nước ta đối vỚI van đẻ 
nhân quyên. Nó là bài học thực tế bác bỏ 
những luận điệu ở đâu đó đang xuyên tạc 
vấn đề nhân quyên ở nước.ta hiện nay ~ 


` 
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Hiện nay, Chính phủ đang tổ chức 
nghiên cứu xây dựng luật pháp về chứng 
khoán và thị trường chứng khoản, chuẩn 
bị các điều kiện cân thiết cho sự ra đời 
và hoạt động lành mạnh của thị trường 
chứng khoán ở nước ta. 


Vậy tí trường chứng khoản là gì 2 
Như chúng ta đã biết, chứng khoán là một 
loại chứng thư ghi nhận một số tiền đầu 
tư dưới dạng: góp vốn (cổ phiếu) "hay cho 
vay (trải phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...) với 
mục đích kiếm lời. 


Người ta phân biệt ha¿; loại thị trường 
chứng khoán. Thị trường chứng khoản câp 
l1 (hay sơ cấp) xuât hiện khi các công ty 
thực hiện việc phát hành cô ' phiêu lần đầu, 
khi các tô chức ngân hàng, kho bạc nhà 
nước hoặc các công ty thực hiện việc phát 
hành rrái phiêu lần đầu, và người có tiên 
đầu tư hay tiết kiệm trực tiếp mua Ở nơi 
phát hành. Thị trường chứng khoán cấp Ï 
có tác dụng huy động vốn cho nên kinh 
tế, nhưng nếu chỉ có nó thôi thì sẽ có trở 
ngại là : người mua cô phiếu khi cần tiền 
không thể đòi công ty phát hành cô phiếu 
trả lại minh sô vôn đó ; còn người mua 
trải phiếu nếu cần tiền thì cũng phải đợi 
đến kỳ hạn mới lấy được tiền ra. Vị vậy, 
cần có thị trường chứng khoản cấp 2 (hay 
thứ cấp), là thị trưởng được tố chức công 
khai theo pháp luật và quy chế, đề mua 
và bán các loại chứng khoản đã được đăng 
ký. Tùy theo tỉnh hinh cung và cầu chứng 
khoán thực tế trên thị trường mà giá từng 
loại chứng khoán được hinh thanh. 
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Thị trường chứng khoản cấp, 2 không 
có chức năng huy TI vốn trực tiếp, nhưng 
CÓ Vai trò rât quan trọng là vì : 


- Nó giải quyết ‹ được mâu thuần của 
thị trường sơ câp : "cân tiên nhưng không 
rút ra được (như cô phiếu), hoặc phải đợi 
đến kỳ hạn mới rút ra được (như trái phiêu). 
Do đó, nó làm cho người mua cô phiều 
hoặc trái phiếu yên tâm, khuyến khích thêm 
nhiều người bỏ tiền ra mua cổ phiếu, trái 
phiếu. 


- Nó là thước đo hiệu quả hoạt động 
của một doanh nghiệp (thông qua tỉnh hình 
lên xuống của giá cô phiếu, trái phiếu do 
doanh nghiệp phát hanh), và của cả toàn 
bộ nên kinh tê (thông qua tình hình lên 
xuống của chỉ số giả chứng khoán trên thị 
trường). 


- Nó thúc đây rất mạnh sự cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp. Giá cổ phiếu, trái 
phiếu của các doanh nghiệp đăng ký trên 
thị trưởng chứng khoán đều được đăng trên 
báo và phát trên đài, do đó doanh nghiệp 
nao cũng phải cố găng nâng cao mức hiệu 
quả và sinh lời, để giá chứng khoán của 
mình có thê lên cao, như vậy vừa có thê 
thu lợi lớn, vừa có thê dễ dàng gọi thêm 
vốn khi cần thiết. 


Thị trường chứng khoán cấp 2 hoạt 
động theo các ngHyÊn tặc : 

I - Công khai về giá mua, giá bán, số 
lượng chứng khoản đưa ra thị trường, gia 


Cả Cuỗi cùng. 


* Chuyên viên cao cấp kinh tế 
** Phó tiễn sĩ kinh tế 


2 - Chứng khoán không mua trực tiếp 
mà qua khâu trung gian (các công ty chứng 
khoán). Cần có một lượng tiên nhất định 
(mở tài khoản mua chứng khoán ở một ngân 
hàng) để bảo đảm cho người mua, người 
bán được an toàn, không bị lừa gạt. 


3 - Việc mua, bán chứng khoán theo 
ưu tiên sau đây - ưu tiên cho người mua 
với giá cao và người bán với giá thấp ; : 
ưu tiên cho các lệnh mua (hay bán) đến 
trước. 


4 - Các lệnh mua, lệnh bán tập trung 
vào một trung tâm điều hành : SỞ g1aO dịch 
chứng khoán. 


tụ F Ũ ' 


Những. nguyên tắc trên cùng với luật 
lệ, quy chế về thị trường chứng khoán và 
công tác thanh tra tại chỗ làm cho người 
mua và bán chứng khoán có thể yên tâm, 
khác với ở thị trường "ngầm" về chứng 
khoán, ở đó người ta dễ bị lừa gạt, gian 
lận. 


: Thị trường chứng khoán là hiện tượng 
tât yếu của nên kinh tế thị trường. Nó xuât 
hiện từ gần hai thế kỷ nay, khởi đầu từ 
các nước công nghiệp phát triên, và hiện 
nay đã lan rộng ra hầu khắp các nước theo 
mức độ khác nhau. Có thê nói, trong các 
lĩnh vực đầu tư trên thế giới hiện nay, thị 
trường chứng khoán là lĩnh vực thu hút 
được đông đảo người tham gia nhất, với 
thời gian nhanh nhất ; nó tạo cơ hội thuận 
lợi và khả năng rộng rãi cho các nhà đầu 
tư chọn được cách đầu tư có hiệu quả nhất. 


Ở Việt nam, để thúc đẩy nền kinh tế 
thị trường phát triên mạnh mẽ, thu hút được 
nhiều vôn đầu tư Ở trong nước và nước 
ngoài, cần sớm tổ chức và cho ra đời thị 
trường thứng khoán. 


H 


Thị trưởng chứng khoán ra đời và hoạt 
động lành mạnh sẽ thúc đây nền kinh tế 
thị trường của ta phát triên nhanh Và toàn 
diện, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn 
tài chính, bảo. đảm cung câp Kịp thời các 
nhu cầu về vốn đầu tư phát triên kinh tế 


và giải quyết Các vấn đề xã hội, góp phần 
ốn định lưu thông tiền tệ và giảm lạm phát, 
giảm bội chi ngân sách. Tuy nhiên, đây 
là một công VIỆC mới mẻ, có nhiều khó 
khăn. Ta chưa có đủ đội ngũ cán bộ về 
thị trường chứng khoán. Nhân dân ta lại 
chưa quen với loại đầu tư vào kinh doanh 
chứng khoán, là loại đầu tư có nhiều cơ 
may thu lợi lớn (có thể lợi gấp hàng chục 
lần so với gửi tiết kiệm hay mua tín phiếu, 
kỳ phiếu ngăn hạn), nhưng cũng đòi hỏi 
người đầu tư phải có gan, dám đương đầu 
với những rủi r0 CÓ thể xảy ra. Vị Vậy, 
cần phải tiến hành thận trọng, chuẩn bị 
chu đáo, chỉ đạo sát sao, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, không thể nôn nóng, lam ào, 
làm âu. Nhựng cũng không nên chần chừ, 
ngôi chờ một cách bị động, mà phải tích 
cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết. Để thị trường chứng khoán có thê 
sớm ra đời và hoạt động lành mạnh, theo 
tôi, nên tiến hành tuần tự theo ba bước : 


Bước thứ nhất là củng cố và phát triển 
thị trường tiền tệ, ban hành các luật lệ và 
quy chế về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán, đào tạo đội ngũ cán bộ, hình 
thanh tâm lý và thói quen kinh doanh chứng 
khoán trong nhân dân, tạo ra đầy đủ các 
điều kiện cơ bản cho sự ra đời của thị 
trường chứng khoán ở Việt nam. Trong 
bước này, những việc cần làm là : 


| - Lựa chọn mô hình thị trường chứng 
khoản. Đây là một vấn đề rất quan trọng, 
vi nó quyêt định trong tương lai thị trường 
chứng khoán hoạt động có lành mạnh hay 
không. Ở một số nước, người ta áp dụng 
thị trưởng chứng khoản mở, nhà nước chì 
ban hành các luật lệ, các quy chế và kiểm 
tra việc chấp hành ; còn thì giao cho các 
công ty tư nhân, kể cả các công ty nước 
ngoài, tô chức và quan lý thị trưởng chứng 
khoán. Như vậy, sẽ không thê tránh được 
những hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị 
trường chứng khoán. 

Ở Việt nam, trong giai đoạn đâu, nhà 
nước phải đứng ra thành lập và điều hòa 
thị trường chứng khoán.maà không›chơ phép 
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các công ty tư nhân hay người nước ngoài 
tham gia quản lý thị trường chứng khoán. 
Khi thị trường chứng khoán đã hoạt động 
tương đối ôn định, nhà nước đã thực Sự 
chủ động và có kinh nghiệm quản lý, điều 
hành, thì mới mở rộng dân cho các công 
ty tư nhân hoặc người nước ngoài tham 
gia quản lý thị trường chứng khoán, nhưng 
họ phải tuân thủ pháp luật đã ban hành 
và chịu sự quản lý và kiêm soát của nhà 
nước. 


Trong việc lựa chọn mô hinh thị trường 
chứng khoán, còn phải quan tâm lựa chọn, 
chỉ rõ số giá chứng khoán theo chỉ số Ðaoø- 
giên (Mỹ), Nic-ken (NhậU và Thời báo 
tài chính (Anh), là những chỉ số giá chứng 
khoán có tính chất quôc tế mà các nước 
đều áp dụng. Trong giải đoạn đầu, chỉ số 
giá chứng khoán được xác định trên cơ SỞ 
giá bình quân của tất cả các loại cô phiếu 
được giao” dịch, mua bán trên thị trường, 
và thời điểm này coi là thời điểm gốc, có 
số điểm là 100. 


Khi có nhiều loại chứng khoán mới 
được phép mua, bản trên thị trường, thi 
chỉ số giá cả ở thời điểm gốc cần phải 
được điêu chỉnh lại cho thích hợp. 


2 - Xây dựng va ban hành các văn bản 
pháp luật vê chứng khoán và §tao dịch 
chứng khoán, đồng thời bổ sung các luật 


lệ cơ bản có liên quan đến hoạt động sản. 


xuất kinh doanh. Về chứng khoán và giao 
dịch chứng khoán, nên ra nghị định của 
Chính phủ. hay sắc lệnh của Thường vụ 
Quốc hội áp dụng một thời gian, sau đó 
mới ban hành luật. Các chính sách và luật 
lệ về thị trường chứng khoán phải thể hiện 
quan điểm của chính sách tài chính quốc 
gia, với mục đích xây dựng nên tài chính 
quốc gia thống nhất, lành mạnh và ồn định. 


Thị trường chứng khoán phải góp phần 
phục vụ và thúc đây sự phát triên nhanh 
nền kinh tế hàng hóa nhiêu thành phân trên 
cơ SỞ khơi thông, mở rộng sự giao lưu các 
nguồn vốn tài chính và bảo đảm cung cấp 
kịp thời các nhu cầu về vốn đầu tư phất 


4 A 


triên của các ngành kinh tẾ, thu hút và tập 
trung triệt để các nguôn vốn nhàn rồi trong 
nước và tích cực động viên vốn nước ngoài, 
góp phân + thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ về chiến lược vốn, nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn tài chính. 


Mục tiêu frớc mắt là góp phần quan 
trọng vào VIỆC ;iái quyết tình trạng thiếu 
vốn đầu tư trong nên kinh tế hiện nay, giảm 
thâm hụt ngân sách nhà nước, kiêm chế 
và đây lùi lạm phát. Mục tiêu lâu đái là 
tạo ra một "kênh" bồ sung các nguôn vốn 
tài chính đài hạn cho đầu tư phát triên kinh 
tế xã hội, góp phân ốn định lưu thông tiền 
tệ và khống chế sự gia tăng lạm phát trong 
nên kinh tê. 


Để bảo đảm thị trường chứng khoán 
hoạt động lành mạnh, luật lệ cần quy định 
TỐ : 


a) Bộ máy quản lý hành chính thị 
trường chứng khoán bao gôm : 


- Hội đồng (hoặc ủy ban) chứng khoán 
quốc gia, cơ quan quyên lực của thị trường 
chứng khoán toàn quôc, có chức năng giám 
sát hoạt động thị trường chứng khoán và 
hội đồng chứng khoán ở mỗi khu vực. 


- Vụ chứng khoán trong Bộ tài chính 
và Ngân hàng nhà nước. 


- Hội đồng thị trường chứng khoán khu 
vực, cơ quan quản lý chứng khoán ở địa 
phương theo sự phân câp của Hội đồng 
(hoặc ủy ban) chứng khoán quôc gia. 


b) Các điều kiện cân phải có của các 
tô chức hoạt động và kinh doanh trên thị 
trường chứng khoán : sở giao dịch chứng 
khoán, các công ty kinh doanh chứng 
khoán, các trung tâm ký gửi chứng khoán... 

c) Các điều kiện cần phải có để một 
doanh nghiệp, một công ty được đăng kỹ 
vào thị trường chứng khoán : hoạt động 
có lãi trong 3 năm ; tuân thủ các thê lệ, 
chế độ kế toán và nộp bản tông kết tài 
sản của 2 năm trước; dành một tỷ lệ cổ 
phần tối thiểu (20% hoặc 25%) đưa vào 
thị trường chứng khoán:.. 


d) Các điều kiện bảo đâm quyền bình 

g của mọi người mua chứng. khoán 
(được thông tin đây đủ và xử lý chu đáo 
các lệnh giao dịch). 


e) Tổ chức công tác kiểm tra thị trường 
chứng khoán, đê bảo đảm các công ty môi 
giới chứng khoán và các tổ chức khác trên 
thị trường hoạt động theo đúng pháp luật; 
xử lý nghiêm minh các hoạt động đâu cơ, 
tung tin giả, dùng áp lực trong việc hình 
thành thị giá ... 


3 - Nhanh chóng hoàn thanh việc 
chuyển các chứng khoán ghi tên hiện nay 
thanh chứng khoán có thê mua đi bán lại 
trên thị trường, nhằm tạo ra mỘt sự giao 
lưu các chứng khoán ngắn hạn. Phát triển 
mạnh các tín phiếu, kỳ phiếu với thời hạn 
dài hơn (Ì đến 3 năm trở lên) với lãi suất 
phù hợp. Đấy mạnh việc cô phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích việc 
thành lập các công ty cô phần phát hành 
cổ phiếu, đồng thời thay: đổi. tính chất cổ 
phiêu từ dạng có lãi suất có định ở các 
công ty cô phân đang hoạt động sang loại 
có lãi suất không có định để thuận tiện 
cho việc mua, bán. Cho phép các công ty 
quốc doanh và ngoài quôc doanh có đủ 
điều kiện, phát hành trái phiếu, có lãi suất 
và kỳ hạn thích hợp. 


4 - Tăng cường công tác tuyên truyÊn, 
giải thích về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán, vê các luật lệ và quy chế 
liện quan đến thị trường chứng khoán... 
để nhân dân làm quen với những hoạt động 
này và có niềm tin vào chứng khoán, mạnh 
dạn bỏ vốn mua cô phiếu, trái phiếu, nhăm 
thu lợi lớn và góp phần đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội. Công tác này cân được 
tiến hành một cách bên bỉ, liên tục trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, trong 
các lớp huấn luyện, hội thảo, bằng những 
hình thức hấp dân, có sức thuyết phục cao. 


5 - Xác tiên việc đào tạo đội ngũ cán 
bộ quản lý các hoạt động phát hành và 
giao dịch chứng khoán dưới cả hai hình 
thức : ngắn hạn và đài hạn. Việc lựa chọn 


cán bộ đưa đi đào tạo cần chú trọng cả 
về phẩm chất và khả năng tiếp thu các 
nghiệp vụ, kỹ thuật tiên tiên về thị trường 
chứng khoán. 


6 - Xây dựng một hệ thông ngân hang 
vững mạnh, đủ súc đáp ứng nhu câu thông 
tin và điều hành các sản phẩm tài chính 
thông qua việc quản lý hàng triệu tài khoản 
của thị trường chứng khoán. Nhưng cần 
chú ý là các ngân hàng thương mại không 
được phép dùng vôn huy động tiên tiết 
kiệm hay nhàn rỗi đề kinh doanh chứng 
khoán. Các cơ quan tài chính phải có sự 
đôi mới mạnh mẽ cả về tổ chức quản lý 
và nghiệp vụ chuyên môn mới có thể vươn 
lên làm tròn trách nhiệm quản lý và xử 
lý kịp thời các biến động trên thị trường. 
chứng khoán thông qua các công cụ : ngân 
sách, thuế, quản lý vốn đầu tư, phát hành 
tín phiếu kho bạc nhà nước. Nếu thành lập 
Hội đồng chứng khoán quốc gia thì bộ 
trưởng Bộ tài chính nên làm chủ tịch Hội 


đồng (như ở Pháp), chứ không phải là 


Thống đốc Ngân hàng nhà nước. 


Bước một kết thúc bằng việc thành lập 
một hay hai trung tâm giao dịch chứng 
khoán ở địa phương thích hợp (sau này sẽ 
chuyển thành sở giao dịch chứng khoán). 


Bước thứ hai là sự ra đời của thị trường 
chứng khoán và việc quản lý, điều hành 
thị trưởng chứng khoán. Trong bước này, 
cần tiến hành xây dựng quy chê của sở 
giao dịch chứng khoán, hoạt động như một 
cơ quan quản lý và điều hành các hoạt 
động giao dịch chứng khoán tại sở. SỞ giao 
dịch chứng khoán có nhiệm vụ tô chức và 
phục vụ việc niềm yết, mua bán, thanh 
toán, chuyển giao, đăng ký và lưu giữ 
chứng khoán. 


Tham gia mua bán tại sở giao dịch 
chứng khoán là các công ty môi giới đủ 
điều kiện và được phép hoạt động. SỞ giao 
dịch chứng khoán cần có đủ các thiệt bị 


_ thông tin, điện tử hóa và nối mạng với các 


công ty môi giới. Việc thanh toán, chuyển 
giao, đăng ký và lưu giữ chứng khoán sẽ 


!Á 


do các trung tâm thanh toán bù trừ và lưu 
giữ chứng khoán phụ trách. 


Việc hoàn thiện các văn bản pháp luật 
có liên quan đến hoạt động của thị trường 
chứng khoán (như Luật chứng khoán và 
giao dịch chứng khoán, Luật hếi đoái...) 
cũng như việc củng cố tô chức và bộ máy 
quản lý thị trường chứng khoản, cần được 
thể hiện chu đáo trước "khi chuyển trung 
tâm giao dịch chứng khoán thành sở giao 
dịch chứng khoán. 


Trong hoàn cảnh đặc thù của Việt nam, 
nên thành lập hai thị trường chứng khoán 
(một ở Hà nội và một ở TP Hồ Chí Minh) 
hoặc mộ/ thị trường chứng khoán nhưng 
có hai trung tâm (là Hà nội và TP Hồ Chí 
Minh), các công ty đăng ký ở trung tâm 
nào cũng được cả, như vậy sẽ thuận lợi 
cho sự chỉ đạo của nhà nước trong giai 
đoạn đâu. Dù là hai thị trường chứng khoán 
hay một thị trường chứng khoản với hai 
trung tâm, thì vấn đề đặc biệt quan trọng 
đặt ra là : phải bảo đâm cho được việc 
thông tin liên lạc thông suốt, nhạy bén, 
kịp thời giữa hai nơi, thực hiện tôt công 
tác thanh toán, bù trừ, không để xảy ra sự 
ùn tắc như ở một số nước, ảnh hưởng tai 
hại đến hoạt động trên thị trường chứng 
khoán. 


Khi thị trường chứng khoán đã ra đời 
và bất đầu hoạt động, các cơ quan quản 
lý trung ương và địa phương phải tăng 
cường công tác chỉ đạo và kiểm tra tại chỗ 
để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, xử lý 
nghiêm các vi phạm pháp luật, đồng thời 
đây mạnh công tác kiêm toán, nắm chắc 
tình hình sản xuất, kinh doanh và các kế 
hoạch phát hành cô phiếu, trái phiếu của 
các công ty, doanh nghiệp quốc doanh và 
ngoài quốc doanh, đề ngăn chặn các hoạt 
động huy động vốn tràn lan, gây mất cân 
đối, và các hoạt động đâu tư, lừa đảo, lũng 
đoạn thị trường chứng khoán. 


Cần theo dõi và phân tích sâu sắc SỰ 
lên xuống của chỉ số chứng khoán trên thị 
trường, xem xét và tìm ra các nhân tố ảnh 


+ “Z 


hưởng quyết định đến thị trường chứng 
khoán, như : các nhân tố chủ quan (tình 
hình và khả năng sinh lời của các công 
ty, doanh nghiệp tham gia thị trường chứng 
khoản) và khách quan (môi trường kinh 
tế, tình hình lãi suất lên hoặc xuông, tỳ 
lệ hối đoái, lạm phát, chính sách thuế...); 
các biến độnz chính trị ở trong và ngoài 
nước ảnh hương đến tâm lý người đầu tư 
và mua, bán chứng khoán ; các hoạt động 
đầu cơ trên thị trường chứng khoán... 


Từ sự đánh giá và phân tích trên, nhà 
nước có những biện pháp xử lý thích hợp 
và kịp thời, chủ yếu băng các công cụ thuê, 
ngân sách, tín dụng và lãi suất ngân hàng..., 
đông thời áp dụng các biện pháp hành 
chính nghiêm ngặt, kê cả truy tổ trước pháp 
luật, đối với các hoạt động đầu cơ, tung 
tin thất thiệt, lừa đảo... trong kinh doanh 
và mua bán chứng khoán. 


Bước thứ ba bắt đầu khi thị trường 
hối đoái đã hoạt động ổn định và lành 
mạnh, các cơ quan quản lý đã thực sự chủ 
động và có kinh nghiệm quản lý, điều hành 
thị trưởng chứng khoán. Khi đó, chúng ta 
có thê mở thêm thị trường chứng khoán ở 
một vài trung tâm kinh tế khác đủ điều 
kiện, như Quảng nam - Đà nẵng chắng hạn; 
đồng thời, có thê cho phép các công ty tư 
nhân hoặc người nước ngoài tham gia quản 
lý thị trường chứng khoán, cho phép các 
công ty tài chính nước ngoài có thê tự do 
mua bán, trao đôi chứng khoán trên thị 
trường Việt nam với điều kiện : phải tuân 
thủ pháp luật và quy chế mà Nhà nước 
Việt nam đã quy định và chịu sự quản lý 
và điều hành của Hội đồng chứng khoán 
quốc gia. 


Đông thời, chúng ta cũng chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để mở quan hệ giữa 
thị trường chứng khoán Việt nam với thị 
trường chứng khoán các nước, trên cơ SỞ 
đó từng bước tham gia vào tô chức quốc 
tế các ủy ban giám sát và điều hành việc 
phát hành và mua, bán chứng khoán trên 
thế giới 1 


TƯ TƯỞNG CỦA LÈ-NIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC 
fronø hệ thếnø chín: sách kinh fế rối 


ÀO những năm 1918-1220, Nhà nước 
xô viết buộc phải thực hiện “chính sách 
cộng sản thời chiến". Theo Lê-nin, đo 
là chính sách duy nhất có thê thực hiện 
trong hoàn cảnh chiến tranh và kinh tế đồ 
nật ; chính sách đó đã cứu chính quyền 
xô viết, và "là một thành tích của chúng 


ta. 


Tuy nhiên, theo Lê-nin, chính sách 
cộng sản thời chiến cũng chỉ là một biện 
pháp tạm thởi, nó không phải và không 
thể là một chính sách phù hợp với nhiệm 
vụ kinh tế của giai câp vô sản. Vì vậy, 
vào mùa xuân năm 1921, Lê-nin đã đề ra 
chính sách kinh tê mới (NEP). Thực chất 
của NEP là răng cường cơ sở kinh tÊ của 
liên mình chặt che giữa giai cấp công nhân 
và nông dân, liên minh này là nguyên tắc 
tối cao của chuyên chính vô sản, là cơ sở 
của chính quyên xô viết, là điều kiện quan 
trọng nhất đê xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội. NEP kiến lập mối quan hệ đúng 
đắn giữa công nghiệp xã hội chủ nghĩa với 
kinh tê sản xuât hàng hóa nhỏ của nông 
dân thông qua việc sử dụng rộng rãi quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ dưới sự kiểm soát 
của nhà nước để phát triển lực lượng sản 
xuất ; đồng thời, _NEP cho phép phát triên 
và hướng kinh tế tư bản vào con đường 
chủ ngha tư bản nhà nước khi những định 
cao của nên kinh tế vẫn năm trong tay nhà 
nước đê phát triên công nghiệp lớn. 


Chủ nghĩa tư bản nhà nước là một trong 
những yêu tô chủ yếu cấu thành NEP. Có 
thể nêu lên những tư tưởng chủ yêu của 
Lê-nin về chủ nghĩa tự bản nhà nước trong 
hệ thống NEP như sau : 


MAI HỮU THỰC °* 


] - Khi chuyên sang NEP, Lê-nin đã 
thắng thắn thừa nhận răng "toàn bộ quan 
điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã 
thay đổi về cơ bản”. Trước đấy, Đảng và 
Nhà nước xô viết đã tính là có thể dựa 
vào nhiệt tỉnh cách mạng mà írực tiếp thực 
hiện những nhiệm vụ về kinh tế như những 
nhiệm vụ về quân sự ; có thể dùng những 
biện pháp (rực tiệp của nhà nước vô sản 
để tô chức sản xuất và phân phối sản phẩm 
theo kiểu cộng sản chủ nghĩa ở một nước 
tiểu nông. Nhưng chỉ một thời gian ngắn 
sau khi đi vào thực hiện, Lê-nin đã thấy 
răng không thể xây dựng trực tiếp chủ 
nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông như 
nước Nga lúc đó. Người nói : "Trong một 


TU CC tiêu nông, trước hết các đồng chí phải 


bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi 
xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội”t'). Đây là một bước 
lùi chiến lược, đúng hơn là trở lại con 
đường phát triển hợp quy luật của kinh tế. 


2 - Lê-nin cho rằng đối với giai cấp 
vô sản thực hiện quyên chuyên chính của 
mình ở một nước tiều nông, thì chính sách 
đúng đắn phải là lấy sản phâm công nghiệp 
để trao đôi với sản phẩm nông nghiệp của 
nông dân. Vì vậy, cân phải thay thê chế 
độ trưng thu lương thực thừa áp dụng trước 
đấy bằng chế độ thuế lương thực. Chỉ có 
chính sách như vậy mới phù hợp với nhiệm 
vụ Của giai cấp. vô sản, mới có thê củng 
cố được cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở Nga 
lúc ấy. Với chế độ thuê lương thực thay 
cho chế độ trưng thu lương thực thừa, phần 


* PTS kinh tế học, Trường đại học kính tế quốc dân 


(1) V.I. Lã-nin : Toản rập. Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 1978, 
t 44, tr 189 
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lương thực còn lại sau khi nộp thuế sẽ thuộc 
về người nông dân và người nông dân có 
thể tự do trao đôi nó trên thị trường. Mà 
tự do trao đôi, "tự do buôn bán có nghĩa 
là có sự phát triển của chủ nghĩa tư bản"”), 
Nhưng "đối với chúng ta chủ nghĩa tư bản 
Ấy không đáng sợ" 0), Làm như thế chúng 
ta sẽ cải thiện được nên kinh tế nông dân 
mà chúng ta rất cần phải cải thiện , 


3 - Sự phát triên của chủ nghĩa tư bản 

nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội không có mục đích tự thân, mà là 
phương, tiện, con đường, để táng lực lượng 
sản xuất, là biện pháp biến các xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa thành xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. Lê-nin nói : ”... thường "chúng 
ta" vân còn lặp lại cái lý luận cho rằng 
"chủ nghĩa tư bản là xâu, chủ nghĩa xã 
hôi là tốt". Nhưng cái lý luận ây là sai, 
Vi nỒ không đếm xỉa tới toàn thê các kết 
cấu kinh tế xã hội hiện có, mà chỉ nhìn 
thấy có hai kết cấu trong số đó thôi." ©) 
Chủ nghĩa tư bản là xâu so với chủ „nghĩa 
xã hội, nhưng là tốt so với nên tiêu sản 
xuất l6) "chủ nghĩa tư bản nhà nước về 
kinh f¿ cao hơn rất nhiều so với nền kinh 
tế hiện nay của nước ta" °), Vì chưa có 
điều kiện để chuyển trực tiếp từ tiểu sản 
xuất lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta "phải 
lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhât là bằng 
cách hướng nó vào con đường chú nghĩa 
tư bản nhà nước) làm mắt xích trung gian 
giữa nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã 
hội, làm phương tiện, con đường, phương 
pháp, phương thức để tăng lực lượng sản 
xuất lên"#), Và điều đó "sẽ đưa chúng ta 
đến chủ nghĩa xã hội bằng con đường chắc 
chắn nhất" ®), 


4 - Khi chuyển sang NEP, Nhà nước 
xô viết đã sử dụng những biện pháp, 
phương pháp hoạt động của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước và đã thực hiện việc "điều 
tiết trao đổi hàng hóa". Nhưng việc trao 
đối sản phâm công, nghiệp EM sản phâm 
nông nghiệp hồi ấy ít nhiều vẫn theo 
phương thức cũ, nên đã bị thất bại. Thất 
bại ở chỗ : frao đổi sản phẩm đã biến thành 
mua bán sản phẩm. Như vậy, theo Lê-nin, 


1ã 


"rút lui" là chưa đủ. Cần chuyển từ chủ 
nghĩa tư bản nhà nước sang thiết lập chế 
độ nhà nước điều tiết VIỆC mua bán và lưu 
thông tiền tệ. Người VIẾt : ',,chúng ta Ở 
vào tình thế còn phải rút Ìui thêm một chút 
nữa, không những lui về chủ nghĩa tư bản 
nhà nước mà còn lui về chế độ nhà nước 
điều tiết thương nghiệp và lưu thông tiền 
tệ nữa." d9 Và khẳng. định : đó "là con 
đường duy nhất có thể đi theo được đối 
với chúng ta" ŒÙ, 


5 - Lê-nin đã nêu lên những hình thức 
của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Người đặc 
biệt chú ý tới :ô nhượng, Vì tô nhượng tăng 
cường nên sản xuất lớn hiện đại mà không 
có nó thì về phương diện kinh tế, bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là không thể 
thực hiện được. Tô nhượng còn củng cố 
những quan hệ kinh tê do nhà nước điều 
chỉnh, đối lập với những quan hệ tư sản 
vô chính phủ. 


Hợp tác xã, trong điều kiện cụ thể ở 
nước Nga lúc đó, theo Lê-nin, cũng là một 
hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
nhưng có hinh thù ít rõ rệt hơn, phức tạp 
hơn. Việc chuyển từ chế độ hợp tác xã 
của những người sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa 
xã hội là chuyển từ tiểu sản xuất lên đại 
sản xuất, nghĩa là một bước quá độ phức 
tạp hơn so với chuyển từ chế độ tô nhượng 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Ý nghĩa của chế độ hợp tác là ở chỗ 
không phải xóa bỏ người sản xuất nhỏ với 
lợi ích tư nhân của họ mà là đặt lợi ích 
đó dưới sự điều tiêt của nhà nước và phục 
tùng lợi ích chung. 


6 - Về mặt chính trị, Lê-nin khẳng định 
nhiêu lần rằng chủ nghĩa tư bản nhà nước 


(2) (3) Sđ4, t 43, tr 188, 189 


(4) Xem $4đ, t 43, tr 190 
(5S) Sđdđ, t 43, tr 276 

(6) Xem S44, t 43, tr 276 
(7) Sđd, t 43, tr 252 

(8) Sđđ, t 43, tr 276 

(9) Sđđ, t 43, tr 252 

(10) Sđđ, t 44, tr 259 
(11) Sđđ, t 44, tr 264 


là không đáng sợ, không thay đổi được gì 
có tính chất căn bản trong chê độ xã hội 
của nước Nga xô viết, tất nhiên với hai 
điêu kiện : một la, chính quyền ni1a nước 
phải năm trong tay giai cấp công nhân và 
nhà nước quy định khuôn khổ cho sự phat 
triển của chủ nghĩa tư bản nhà nước ; hai 
la, nhà nước phải năm các. dua caS kinh 
tế để điều tiết nền kinh tế. Người nói : 
chủ nghĩa tư bản nhà nước không đáng sợ 
vì "chủ nghĩa tư bản ấy sẽ chịu sự kiếm 
soát, sự giám sát của nhà nước. Nếu nhà 
nước công nhân nắm lấy công xưởug, nhà 
mây và đường sắt thị chúng ta không sợ 
gì chủ nghĩa tư bản ấy" d”_ "Chính sách 
kinh tế mới không thay đổi cái gì có tính 
chất căn bản trong chế độ xã hội của nước 
Nga xô viết và cũng không thê thay đổi 
được điều gì chừng nào mà chính quyên 
còn ở trong tay công nhân..." d3) Như vậy, 
vấn đề là Ở chỗ nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải kiểm soát, ngăn chặn bất cứ chủ nghĩa 
tư bản nào vượt ra khỏi khuôn khổ chủ 
nghĩa tư bản nhà nước và phải làm cho 
nó phù hợp với lợi ích của giai cấp công 
nhân. 


Lê-nin cũng cho răng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước là một hình thúc mới của đâu 
tranh giai cấp, chứ không phải. là hòa binh 
giai cầp. Cho dù sự điều tiết của nhà nước 
(giám sát kiểm tra, quy định các hình 
thức.. ‹) có thành công đi nữa, thì sự đối 
lập về lợi ích giai cập của lao động và 
của tư bản nhất định vân tồn tại. VỊ vậy, 
nhà nước phải bảo vệ lợi ích của nhân dân 
lao động. 


7 - Chủ nghĩa tư bản nhà nước mà 
Lê-nin nêu, là một thứ chủ nghĩa tư bản 
đặc biệt. Nó khác với khái niệm thông 
thường về chủ nghĩa tư bản nhà nước, vị 
Ở đây nhà nước năm trong tay giai cấp vô 
sản và những định cao của nền kinh tê thì 

năm trong tay nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin việt : "Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
của chúng tôi khác về căn bản so với chủ 
nghĩa tư bản nhà nước ở những nước có 
chính phủ tư sản, sự khác biệt chính là ở 
chỗ nhà nước của chúng tôi không phải 


đại diện cho giai cấp tư sản mà đại diện 
cho giai cấp vô sản." °*' Người còn nhắc 
nhở : . nêu Chính quyên xô viết đem tô 
nhượng phần lớn tài sản của mình thì như 
vậy là hoàn toàn khờ dại ; như vậy không 
phải là tô nhượng nữa mà là quay trở lại 
chủ nghĩa tư bản." ở3) 


Từ những điều vừa trình bày về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước trong hệ thông chính 
sách kinh tế mới, chúng ta có thể thấy : 
chủ nghĩa tư bản nhà nước không chì là 
một thành phân kinh tế trong kết cấu của 
nền kinh tê quá độ, mà còn là sách lược 
của nhà nước vô sản, là con đường để thực 
hiện sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 
một nước tiêu sản xuất chiếm ưu thế. 


*% 
* x% 


Tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư 
bản nhà nước trong hệ thống chính sách 
kinh tế mới là một trong những di sản quý _ 
báu nhất mà Người đê lại cho chúng ta. 
Việc nghiên cứu sâu SẮC tư tưởng đó của 
Lê-nin có ý nghĩa thiết thực đối với chúng 
ta, giúp chúng ta xác định rõ phương tiện, 
con đường thực hiện định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 


Khi vận dụng tư tưởng của Lê-nin về 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, cần xem xét 
vận dụng nó vừa như là một sách lược kinh 
tÊ của nhà nước vô sản, vừa như là một 
thanh phân. kinh tê trong thơi kỳ quá độ, 
một kiêu tô chức kinh tê. 


1 - Vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước như một sách lược kinh tế. Xét về 
phương điện vậi chất, kinh rê, nước ta hiện 
nay, ở mức độ nhất định, cũng như nước 
Nga thời NEP, chưa có đủ điều kiện đề 
trực tiếp Xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vị 
vậy, chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo quá 
trình đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua 


chủ nghĩa tư bản nhà nước như Lê-nin từng 


(12) Sđđ, t 43, tr 190 
(13) Sđ4đ, t 45. tr 343 
(14) Sđ4d, t 45, tr 344 
(1Š) Sđd,t 43, tr 19] 
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vạch ra. Trước hết, chúng ta có thể sử dụng 
chủ nghĩa tư bản nhà nước như một phương 
tiện để thực hiện sự định hướng xã hội 
chủ nghĩa không ? Tôi thiên nghĩ cần thiết 
phải làm như vậy, và có thể làm như vậy. 
Với đường lối đổi mới và chủ trương chiên 
lược phát triên kinh tế nhiều thành phần 
của Đại hội VI và VỊI của Đảng, kinh tê 
tư nhân, cá thê ở nước ta đã được mở rộng, 
hiện cung cấp, khoảng 2/3 tổng sản phẩm 
trong nước. Để hướng kinh tế này vào con 
đường chủ nghĩa tư bản nhà nước, cân giải 
quyết những vấn đề sau đây : 


Một là, không nên e ngại mà tạo điều 
kiện cần thiết (như về khuôn khổ khung 
luật pháp và các quy định về tín dụng, vê 
kết cấu hạ tâng cơ Sở) đề thúc đấy kinh 
tế tư nhân phát triên hơn nữa. Cân chủ động 
tạo điều kiện, môi trường và bằng nhiều 
hình thức, thu hút đầu tư của các nhà tư 
bản nước ngoài. 


Hai là, hướng sự phát triên của kinh 
tế tư bản theo con đường chủ nghĩa tư bản 
nhà nước dưới các hinh thức thích hợp, 
thông. qua sự kiểm kê, kiểm soát và điều 
tiết của nhà nước bằng các công cụ quản 
lý vĩ mô (đặc biệt là các chính sách tài 
chính và tiền tệ) và bằng lực lượng kinh 
tế trong tay nhà nước (kinh tế quốc doanh). 


Ba là, để sự phát triển "đi xuyên qua 
chủ nghĩa tư bản nhà nước " không làm thay 
đối gì bản chất chế độ xã hội ở nước ta, 
không đi ra ngoài quỹ đạo của định hướng 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ta cần được 
củng cố vững chắc, thực sự là nhà nước 
của dân, do dân, vị dân. Nhà nước cần nắm 
vững các định cao của nên kinh tế (kinh 
tê quốc doanh cần được cải cách đề thực 
sự năm vai trò chủ đạo), năm chắc các 
công cụ quản lý vĩ mô (đặc biệt là các 
chính sách tài chính và tiên tệ mà hiện 
nay đang cần được khân trương cải cách) 
để điều tiết nền kinh tế theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 


2 - Vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước như một thanh phần kinh tế, một 
kiểu tổ chức kinh tế. Với tính cách một 


20 


phạm trù kinh tế, chủ nghĩa tư bản nhà 
nước là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa 
một bên là nhà nước vô sản, đại biểu cho 
sở hữu toàn dân, cho lợi ích xã hội, với 
một bên là nhà tư bản ; là hệ thống các 
quan hệ hợp đông giữa nhà nước vô sản 
_ nhà tư bản. Hệ thống quan hệ đó được 

hiết lập dưới những hình thức kinh tế nhất 
bạn Ở nước ta, trong quá trình đổi mới, 
cũng đang hình thành những hình thức của 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. 


Sự thu hút vốn đầu tư của nước ngoài 
đang tạo nên những khu chế xuất do nước 
ngoài đầu tư, những doanh nghiệp hay công 
ty liên doanh giữa nhà nước với tư bản 
nước ngoài. Những hình thức như vậy sẽ 
được mở rộng cùng với sự tăng đầu tư của 
nước ngoài vào nước ta. Chúng không chỉ 
là những hình thức thu hút vốn nước ngoài, 
mà đi liên với nó là thu hút công nghệ 
tiên tiến, do đó góp phần đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy 
nhiên, xét về lâu dài, cần nghiên cứu xác 
định mức độ hợp lý của đầu tư nước ngoài 
vào nước ta, và tăng dần tỷ lệ vốn đầu tư 
từ trong nước. 


Ở nước ta hiện nay, các hình thức liên 
kết kinh tế giữa doanh nghiệp nhà nước 
với các doanh nghiệp tư nhân được hình 
thành và phát triển. Các hình thức gia công, 
đại lý đã được áp dụng. Các công ty cô 
phần trong đó có sự tham gia của nhà nước 
đang được lắm thử và triển khai. Hợp tác 
xã cô phần của những người tiêu sản xuất 
rất đáng được nghiên cứu. Những hinh thức 
trên tạo điều kiện để nhà nước điều tiết 
hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đối với những doanh nghiệp tư nhân 
không tham gia các hình thức trên, nhà 
nước cần tăng cường kiểm kê, kiểm soát, 
đê hoạt động của chúng phù hợp với luật 
pháp và quy định của nhà nước, hạn chế 
những hành vị tiêu cực Q 


TƯƠNG 


RUNG thành với sự phân loại theo cái 

khuôn "ba làn sóng”, ông Tô-phlơ đã làm 

một điều kỳ cục, hết sức khiên cưỡng là 
quy các phong t trào đấu tranh xã hội có bản 
chât giai cấp hết sức khác nhau về một làn 
sóng. Cực kỳ khiên cưỡng là xếp ông Lin-côn, 
tông thông Mỹ chủ trương xóa bỏ chế độ 
nô lệ da đen ở miền nam nông nghiệp, vua 
Minh Trị ở Nhật và Lê-nin, lãnh tụ Đảng 
bôn sê vích Nga, vào cùng một phe đăng 
thuộc làn sóng thứ hai. Tô-phlơ việt : "Khi 
Làn sóng thứ hai đi qua các xã hội khác nhau, 
nó gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài đẫm 
máu giữa những người bảo vệ quá khứ nông 
nghiệp và những người ủng hộ tương lai công 
nghiệp... Mỹ, sự va chạm này bắt đầu. VỚI 
cuộc nội chiến năm 1861... Ở Nhật, chế độ 
quân chủ Minh Trị bắt đầu vào năm I868 
đã đưa nước Nhật vào cuộc đấu tranh giữa 
quá khứ nông nghiệp và tương lai công 
nghiệp... Ở nước Nga, sự va chạm giữa các 
lực lượng Lần sóng thứ nhất và thứ hai cũng 
nổ ra. Cuộc cách mạng năm 1917 là bản dịch 
của Nga về cuộc nội chiến Mỹ. Nó được 
chiến đầu không phải cho chủ nghĩa cộng 
sản, mà là cho vẫn đề công nghiệp. Khi những 
người Bôn sê vích quét sạch những , dâu vêt 
cuỗi cùng của chế độ „nông nô và nên quân 
chủ phong kiến, họ đây nông nghiệp ra phía 
sau và tăng tốc hệ thông công nghiệp quy 
mô lớn. Ti trở thành Đảng của Làn sóng 
thứ hai" 

Ông Tô- -phlơ quy mọi cuộc đấu tranh xã 
hội vào cuộc đấu tranh giữa các làn sóng 
văn minh, và trong quan điểm của ông, người 
ta thấy tái hiện thuyết hội ftụ với cái khung 
thế giới quan được coi là rất tân kỳ. Ông 
Tô-phlơ khái quát rằng : "Từ nước nay sang 
nước khác, sự xung đột giữa các quyen lợi 
của Làn sóng thứ nhất và Lần sóng thứ hai 
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nổ ra khắp nơi, dẫn đến khủng hoảng và biến 
động chính trị, đình ky nôi loạn, đảo chính 
và chiến tranh... . các xã hội Làn sóng 
thứ hai, tư bản hay cộng sản, Bắc hoặc Nam, 
tất cả đều giống nhau.” 


Từ cuộc đấu tranh giữa làn sóng thứ hai 
với làn sóng thứ nhất, ông Tô- -phlơ đề cập 
đến làn sóng thứ ba, cho rằng với làn sóng 
thứ ba, trong xá hội, ông chủ và người thợ 
biến mất, quyên lực rơi vào tay tầng, lớp quản 
lý, điều hành : "Mác cho rằng ai nắm quyên 
SỞ hữu công cụ và công nghệ - phương tiện 
sản xuât - thì người đó kiểm soát xã hội... 
Thế nhưng lịch sử đã diễn ra khác... Cuối 
củng thi chẳng phải ô ộng chủ cũng chẳng phải 

công nhân câm quyên. lrong các quốc gia 
tư bản cũng như xã hội chủ nghĩa, chính những 
người hợp nhất (tức những người quản lý - 
TAT) nhảy lên chóp bu” “”', và do đó, ` trong 
các xã hội công nghiệp tư bản cũng như xa 
hội chủ nghĩa, cùng một mô hinh đã xuất 
hiện - các công ty lớn hoặc các tô chức sản 


ì N và một bộ máy chính phủ không 
lồ" 


Chắc chắn rằng, sự phát triên của các 
lực lượng sản xuât xã hội, của nền văn minh 
nhân loại trong thế kỷ XXI sẽ lam cho nhu 
cầu sống của con người phức tạp - và cao hơn, 
và khả náng thỏa mãn như câu ây cung lớn 
hơn. Thê nhưng, việc xã hội có nhiêu sản 


% Tiếp theo bài cùng tên ở số 7- 1995 

*® Giáo sư triết học. Trung tướng. Giảm đốc Học viện chính 
trị quân sự, Hộ quốc phòng 

(1) An-vin Tô-phld Làn sóng thứ ba, Nxb Thông tin ly 
luận, Hà nội, 1992, tr 23 
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(3) Sđd, tr 27 

(4) Sđd, tr 44-45 

(5) Sđd, tr 47 


2l 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


phâm hơn đề phân phối và việc phân phối 
những san phâm ấy như thế nào lại là hai 
việc hoàn toàn khác nhau. Thực tế cho thầy 
có xa hội dư thừa sản phẩm nhưng trong xã 
hội ấy vẫn có không ít người đói khô, không 
được tiêu dùng các sản phẩm, bởi vì sự ; phân 
phối trong xã "hội là do chê độ kinh lễ - xã 
hội với những quy luật kinh tê thép chỉ phôi. 
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ du 
thần kỳ đến đâu, chì riêng nó, không thê xóa 
bó được sự bất công nói trên. Muốn xóa bỏ 
sự bất công trong phân phối g1ữa người giảu 
và người nghèo Ở một quốc gia giàu có hay 
giữa nước giàu và nước nghẻo trên thế giới 
thì không thể tránh khỏi những cuộc đấu tranh 
xã hội, những cuộc cách mạng xã hội mà 
ông Tô-phlơ không muôn nghe nói đến nữa. 
Ông tuyến bố : "Những vấn đề do cuộc cách 
mạng siều công nghiệp tạo ra sẽ làm giảm 
cuộc xung đột lớn của thế kỷ XX, cuộc xung 
đột giữa chủ nghĩa tư bản Mà chủ nghĩa cộng 
sản trở thành vô nghĩa”. 


Có thật là bước sang thế kỷ XXI, cuộc 
xung đột giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
cộng sản trở thành vô nghĩa không ? Đúng 
là cuộc “cách mạng siêu công nghiệp” hay 
"làn sóng văn minh thứ ba” là thành tựu của 
trí tuệ con người, nhưng cuộc cách mạng đó 
và làn sông đó hiện nay là do các tập đoàn 
tư bản tài chính làm chủ, tô chức và tài trợ; 
họ se khai thác và thu lợi trước hết cho mình, 
sau đó mới ban phát cho xã hội hưởng lợi. 
Như vậy. sự phát triên của nên văn minh 
trong khuôn khô chế độ tư bản không tránh 
khỏi. những mâu thuần, những giới hạn do 
chính chế độ đó san sinh ra, do đó, để nên 
văn minh có thê phát triển không ngừng, vừa 
mạnh mẽ vừa hợp lý, hợp lý trong quan hệ 
giữa con người với nhau cùng như giữa con 
Người VỚI giới tự nhiên, sẽ đến lúc không 
có cách nào khác là phải vượt qua chế độ 
tư bản. Mà vượt qua chế độ tư bạn thì phải 
làm cách mạng xa hội ; cách mạng khoa học 
ky thuật cho dù kỳ diệu đến đầu thi trong 
thế ký XXI chắc chưa thê thay thế được cách 
mạng xa hội. Có lẻ trong một tương lai xa 
hơn, "khi chính trị đã hết vai frô, thị điều đó 

có thê xảy ra. Còn trong thế kỷ tới, loài người 
củng như cuộc chình phục. tự nhiên của họ 
muôn tiến lên chắc chắn vần cân đến chính 

, đến cách mạng xã hội. Giai cấp thống 


t.) 
t2 


trị về kinh tế và chính trị sẽ không bao giỜ 
tự nguyện rút lui khỏi vũ đài nêu không có 
sức mạnh đủ sức buộc họ phải rút lui. Dĩ 

nhiên, thế kỷ XXI có thể Sáng tạo ra những 
cuộc cách mạng xã hội có nội dung và hình 
thức mới, khác với thế kỷ XX, phù hợp với 
những điều kiện lịch sử lúc đó. Phù hợp với 
nên văn minh trí tuệ, cuộc cách mạng xã 
hội sẽ có ham lượng trí tuệ ngày càng cao 
hơn. Trong khi mang lại nhiều điều tốt lành, 
nền văn minh cũng đã sản sinh ra không: li 
phương tiện hủy diệt con người trên trái đất, 
vì vậy cuộc cách mạng xã hội tương lai có 
thể có xu hướng tăng hàm lượng chính trị, 
nhất là về mặt nội dung. Dù thế nào thi cách 
mạng xã hội, đấu tranh giai cấp và đấu tranh 
dân tộc vẫn là một iái¡ yêu lịch sứ, và bạo 
lực với nội dung đã được đôi mới, vẫn đóng 
vai trò là ba đỡ cho sự ra đời của một xã 
hội mới. 

Thực tế cuộc sống còn đầy rấy những 
mâu thuần và xung đột xa hội, nhựng ông 
Tô- phlơ lại muôn láng tránh và muôn người 
ta tin vào những phép mầu của làn sóng văn 
minh thứ ba trong việc đem lại sự yên binh 
xã hội. Ông buộc ¡ phải đi tới những ảo tưởng 
quá ư ngây thơ, giông như những nhà cải 
cách xã hội trước Mác đã từng muôn dựa 
vào lương trị và lòng tốt của người giàu. đê 
tô chức lại trật tự xa hội. Chẳng hạn, ông 
cho răng : "Bằng việc cho bớt phân sản phẩm 
dư thừa, các nhà mây có thê tiếp tục hoạt 
động, dư thừa nông nghiệp cũng được cho 
bớt đi, xã hội có thể tiếp tục tập trung về 
sự thỏa mãn nhu cầu vật chất. Một chương 
trình 50 năm xóa bỏ nạn đối trên thế giới 
không những chỉ tạo ra tinh thân đạo đức, 
mà còn giúp cậc nước công nghiệp rút ngắn 
thời , gian chuyên tiếp sang nền kinh tế tương 
lai.. 


Trong một thế giới ở đó chế độ tư hữu 
tài sản còn là thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm, lợi nhuận còn là động cơ chị phối mọi 
hoạt động kinh doanh, mà nói đến chuyện 
cho không, san sẻ của cải giữa. người này 
Và người khác, giữa quốc 81a này và quốc 


gia NI thì chỉ là tự lừa dối mình và lừa 
(6 An-vtnt Tô-phld+ Cú sốc tương lai, Nxb Thông tin ly 
luận. Hà nội. 1992, tr 73 
(7) Xdd. tr 7Ñ 


dối người. Chúng ta không phủ nhận ý nghĩa 
tỉnh thân và thực tế của hoạt động từ thiện 
từ quy mô nhỏ đến quy mô quôc gia, quôc 
tế, nhưng trong khuôn khô của những quan 
hệ xã hội hiện nay, hoạt động đó về cơ bản 
không thể thay đôi được tình trạng phân phối 
bất công của cải xã hội. 


Tư duy theo lan sóng văn minh, gạt chính 
trị ra ngoài lề cuộc sống, phủ định cả chính 
trị tư bản chủ nghĩa lẫn chính trị xã hội chủ 
nghĩa, nhưng ông Tô-phlơ cuối cùng vẫn cứ 
phải đưa chính trị trở lại, cứ phải thừa nhận 
sự vận động của làn sóng văn minh không 
thể không có sự tham gia của chính trị. Thê 
nhưng, cái chính trị mà ông dự báo cho chúng 
ta lại quá mơ hồ, do đó không đáng tin cậy 
chút nào. Nó trái với sự vận động chính trị 
thực tế đang diễn ra trước mắt chúng ta mà 
bất cứ người nào với tư duy chính trị bình 
thường, chưa cần tới “tư duy chính trị mới”, 
cũng có thể nhận biết được. 


Sau khi tuyên bố cả hai hệ thống tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa - 'giờ đây đều 
lỗi thời, không thê đối phó với sự phức tạp 
của xã hội siêu công nghiệp" !#), ông Tô-phlơ 
đưa ra cho chúng ta một hệ thống chính trị 
mới mang cái tên là "chủ nghĩa Vị lai xã 
hội"), Thế nhưng, nội dung và hình thù của 
cái thiết chế chính trị mới đó, một thiết chế 
muốn vượt qua và đứng trên cả hai loại hệ 
thống chính trị hiện tôn để điều tiết cái xã 
hội siêu công nghiệp là như thế nào, thì ông 
Tô-phlơ cũng bí ! Ông bào chữa : "Ngày nay, 
phong trào vị lai toàn thê giới chưa làm khác 
biệt rõ ràng cho những nhiệm vụ này (những 
nhiệm vụ quản lý xã hội - TXT)." °®' Trong 
khi nội dung nhiệm vụ chưa rõ, ông Tô- -phlơ 
vân dự báo một hệ thống. tổ chức vị lai xã 
hội. Đó là nhưng "hội đồng xã hội tương 
lai". Ông viết : "Muốn thực hiện việc: này, 
chúng ta phải thanh lập “hội đông. xã hội 
tương lai. trong mỗi quốc. gia, môi thanh 
phố, mỗi cộng đồng với các nhóm đơn vị 
xã hội như công nghiệp, lao động, tôn giáo, 
trí thức, nghệ thuật, phụ nư, thiêu số, sinh 
viên v.v." 


Thế ra, cuối cùng lại là hội đông các 
cấp ! Hội đồng øi vậy? Nếu ông muôn một 
hệ thống hội đông không còn bản chất giai 
cấp, một hội đông vượt lên trên bản chất tư 
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bản chủ nghĩa và xa hội chu nghĩa, một hội 
đồng không còn sự thống trị giải câp mà chi 
đóng vai trò quản lý xã hội của những người 
lao động liên hiệp lại, thì như vậy thực tệ 
ông đã rởợi vdo đúng phác họa của Mác về 
bộ máy quản lý xã hội trong tương lai xú, 
khi nhân loại đã ở giai đoạn cao của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. 


Trên một ý nghĩa nào đấy mà nói, phác 
họa đó của Mác cũng là một dự báo tương 
lai, tuy Mác không phải là nhà tương lai học 
theo nghĩa hiện nay của bộ môn khoa học 
này. Dự báo của Mác là một dự báo thật sự 
khoa học ở tầm tổng quát nhất của sự phát 
triên của xã hội loài người, một dự báo đáng 
tIn cậy, xuất phát từ một học thuyết cách 
mạng và khoa học của một nhà tư tưỡng vĩ 
đại của giai cấp công nhân và nhân loại tiến 
bộ, một học thuyết vẫn đang chiều sang cho 
bước đi cua nhân loại trong thế ký XXI. Loài 
người đã từng có lúc không có chế độ tư 
hưu, không có giai cấp, không có nhà nước; 
rồi sau đó đã từng tôn tại chê độ tư hưu qua 
các hinh thái kinh tế-xãä hội khác nhau, đã 
từng có giai câp và đầu tranh giai cầp, đa 
từng có các hinh thức nhà nước với bản chất 
là công cụ thống trị giai cấp. Và đến một 
giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử, 
khi những điều kiện kinh tẾ, chính trị, văn 
hóa, xã hội... đã chín muỗi, trước hết là những 
điều kiện kinh tế, thì xã hội loal người sẽ 
chuyển sang một giai đoạn mà ché độ tư hữu 
tài sản về tư liệu san xuất cơ bạn không còn 
là "thiêng liêng và bất khả xâm phạm” nữa, 
khi đó sự phân chia giai cấp và đâu tranh 
giai cấp trở nên lỗi thời, nhà nước hiệu theo 
nguyên nghĩa | là công cụ thông trị. áp bức, 
bóc lột giai cấp và dân tộc. sẻ không còn. 
Khi đó, với tính chất và chức năng TH nhất 
là cơ quan quan lý xa hội, nhà nước thực tẾ 
không còn là nhà nước như xưa nay vẫn hiểu 
nưa. 


Dự báo của Mặc tuy chưa thành hiện thực 
đầy đủ, vì cho đến nay chưa CÓ nước nao 
trên thế giới đã tiến vào giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản, nhưng dự báo đó vẫn 


(B) %⁄//, tr 169 

(09 S/#í, tr 171 

(1Ú) %#/, tr 178 
(11) Sư, tr 183-l84 
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có tính thuyết phục vị nó được luận chứng 
trên cơ sở tông kết toàn bộ sự phát triển của 
Jịch sử loài người, tuân theo một lô gích đanh 
thép không thể cưỡng nồi của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử. Trong khi đó, ông Tô- -phlơ đề 
nghị thay thế ngay các nhà nước giai cấp 
hiện nay bằng hệ thống ' hội đồng xã hội vị 
lai”. Người nao có chút đầu óc thực tế cũng 
có thể thấy ngay, trong điều kiện lịch sử của 
các thiết chế: xa hội hiện tồn, đề nghị của 
ông Tô- -phlơ chỉ là không tưởng, nêu không 
muốn nói là ngây thơ. Hoặc là ông giả vờ 
ngây thơ, hoặc la ông thành thực tin như vậy. 
Nếu đúng là ông tin như vậy thì có thể nói, 
ông không còn là một nhà tương lai học có 
nhiều cổng hiến như khi đi vào lĩnh vực khoa 
học, công nghệ, tô chức quản lý... Đi vào 
lĩnh vực vận động chính trị-xã hội của đời 
sống con Người, ông chỉ còn là một nhà tương 
lai học tÔI. 


Trên thực tế, nếu xây liihi#im một hệ thống 
hội đồng xã hội vị lai ngay trong thế kỷ XXI 
cùng với lan sóng văn minh thứ ba như ông 
Tô-phlơ kiến nghị, thì đó chỉ là sự tân trang 
chế độ dân chủ đại nghị đang có nhiều dấu 
hiệu suy đôi và khủng hoảng sau mấy trầm 
năm tôn tại, chỉ là sự cải tô tô chức quyền 
lực chính trị của giai cấp tư sản mà thôi. 
Trong ý đô đổi mới hệ thống chính trị tư 
sản, ông Tô-phlơ muốn tập hợp trong các 
hội đông nói trên nhiêu nhà khoa học hơn 
nữa, muôn giới trí thức trẻ đại diện cho trí 
tuệ sẻ thay thế dân nhưng chính khách chuyên 
nghiệp mà truyền thống. dân chủ tư sản đã 
san sinh ra. Đên đây, cuộc thảo luận chuyển 
sang một hướng mới, cũng chứa đựng rât 
nhiêu ý tứ khái quát mang tính triết học mà 
Ông đã say sưa đề cập trong một cuốn sách 
thứ ba, "Thăng trầm quyền lực”, với độ dày 
gâp đôi so với hai cuồôn “Cú sốc tương lai” 
và "Lan sóng thứ ba” đã nói ở trên. 

Phai nói rằng, cái tên "Thăng trầm quyền 
lực” không thê hiện thật chính xác nội dung 
cuôn sách. Cái từ "thăng tram” gợi nên ý 
tưởng về một sự chuyên giao quyền lực, hoặc 
một sự đoạt quyên. Ông Tô-phlơ cũng có 
những đoạn văn mập mờ, mở đường cho 
những khái quát hoàn toản sai lầm Của Các 
môn đồ của ông. Ví dụ, luận điểm cho rằng 
VỚI nên văn minh thứ ba, văn minh trí tuệ, 
thì quyên lực phai chuyển giao cho tầng lớp 


” 
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trí thức - những người có tri thức trong đầu. 
Đúng, là ngày nay, vai trò của tri thức, so 
với các nhân tố khác tạo nên quyền lực, tăng 
lên ghê gớm. Nhưng điều đó đâu làm thay 
đổi quyền lực. Nó chỉ làm thay đối tương 
quan giữa những nhân tố bên trong của vân 
một thứ quyên lực là quyền lực f sản : tư 
sản thống trị kinh tế thì cũng thống, trị luôn 
nhà nước, nắm bạo lực và cũng nắm luôn 
cả tri thức. 


Chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ hơn một số 
luận chứng của ông Tô-phlơ. 


Ông phân tích ba bộ phận. cấu thành 
quyên lực là bạo lực, của cải và trị thức. 
Có thể đồng ý với sự phân tích đó. Ông xếp 
hạng thứ bậc, phẩm chất của từng nhân tÔ, 
cho răng bạo lực là cấp thắp, của cải là cấp 
trung, tri thức là cập cao. Sau khi xếp hạng, 
ông chứng minh vi sao chúng lại có những 
phâm chât khác nhau như vậy. Đến đây, bắt 
đầu nảy sinh những vấn đề không rõ ràng. 


Ông đưa ra cái lý lẽ thông thường là dùng 
bạo lực để cưỡng chế người khác theo ý mình 
là bậc thấp ; dùng tiền bạc để lung lạc sai 
khiến người Ì là bậc trung ; cao hơn cả là dùng 
đạo lý thuyết phục, khiến người vui VỆ tỰ 
nguyện. làm. Điều đó thì các giải cấp thống 
trị từ cô chí kim, từ đông sang tây đêu hiểu 
cả, và ở đâu các giai câp đó cũng sử dụng 
cả ba công cụ đó tùy hoàn cảnh. Ơ phương 
Đông, từ mấy nghin năm nay đã có những 
học thuyềt cai trị rât sâu sắc, những trưởng 
phái vương đạo và bá đạo, pháp trị và đức 
trị... Luận giải của ông Tô-phlơ về điểm này 
không có gì mới ! 


: Những lập. luận tiếp theo của ông Tô-phlơ 
vê sự lên ngôi của tri thức đáng đề chúng 
ta bàn kỹ hơn. Ông cho rằng, "tri thức là 
cội nguôn ,quyền lực có tính cách dân chủ 
hơn cả" €2 "dựa vào trị thức ngày nay thì 
người yếu sy: và kẻ nghèo hèn đều có thể 
chuyển mình đoạt lấy quyên lực" 3) Nhận 
định này dễ tạo ra ảo tưởng hơn cả trong 
giới trí thức, những kẻ sĩ hiện đại, vốn có 
tài, có hiểu biết nhưng lâu nay vẫn ở địa vị 
làm thuê cho các ông chủ tư bản nay có thể 


(12) (11: An-vin Tô-phÌd : Thăng trầm quyền lực, Nxb 
Thông tin ly luận, Bạn khoa học xã hội Thành ủy TP Hồ Chi 
Minh, ¡99(¡, phân đầu, tr 4Ì 
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hy vọng đoạt lấy quyền lực. Ông Tô-phÌơ 
đưa ra ý tưởng về sự đoạt lấy quyên lực, 
nhưng lại không thê nói rõ được là những 
người nghèo hèn và yếu đuối nhưng có trí 
thức làm thế nào để đoạt lấy quyền lực. Nếu 
những người trí thức tô chức nhau lại và liên 
minh với những lực lượng xã hội khác, đấu 
tranh với giới chủ tư sản và nhà nước của 
nó để đoạt lấy quyền lực, thì như vậy họ 
làm cách mạng xã hội mất rồi ! Điều đó tất 
nhiên trái với thế giới quan của ông Tô- -phÌơ. 
Rút cục, chỉ còn mỗi con đường là giai câp 
tự sản "tự giác ' thấy mình không còn có thê 
cầm quyền chỉ vì có của cải, tự nguyện giao 
quyền cho tầng lớp trí thức là tâng lớp do 
chính mình đã tạo ra, và tầng lớp đó, bằng 
cách này hay cách khác, thực tê đá và đang 
phục vụ chê độ tư bản. Người nào có chút 
đầu óc thực tế thì cũng thấy ngay rằng không 
thể có chuyện như Vậy, bởi vị các ông chủ 
tư sản và nhà nước của họ rồi đây dù có 
chú trọng sử dụng chất xám nhiều hơn nữa 
thì đó cũng không phải là để giảm, mà là 
để tăng quyền lực của họ. 


.- Đề cập đến sự thăng trầm quyền lực ở 
các công ty, Ở cấp kinh tê vị mồ, ông Tö-phlơ 
phân tích mối quan hệ giữa những, tiến bộ 
khoa học và công nghệ với việc áp dụng 
những tiến bộ đó trong các công ty. Ông tuyên 
bố : "Công ty nào hay nhóm kỹ nghệ gia 
nào chiếm được một chỗ trong chu kỳ tuân 
hoàn này (chu kỳ của khoa học và công nghệ 
_ ,TXT) đều có thể nắm giữ quyền lực kinh 
tế đẳng kể và tiếp theo là thê lực chính trị. 
Chiếm lĩnh địa vị này không phải nhờ ở tư 
bản mà là nhờ trí óc - trí óc trong máy điện 
toán, tron vỗ phần mềm và trong mạng lưới 
điện tử"), Thế nhưng, ở đây chẳng có cái 
gì nói lên sự chuyển giao quyền lực từ nhà 
tư bản cho người trí thức. Ở đây, chỉ nói lên 
sự cạnh tranh giữa các công ty tư bản trong 
tỉnh hình cách mạng khoa học và công nghệ 
phát triền như vũ bão, buộc các công ty phải 
_ đầu tư mạnh vào khoa học và công nghệ để 
các sản phẩm làm ra có hàm lượng trí tuệ 
cao, tăng được sức cạnh tranh. Không thê 
nói răng các công ty thích ứng nhanh, áp 
dụng công nghệ mới, do đó có địa vị ưu t' ắng, 
là nhờ trí óc chứ không phải nhờ tư bar. bởi 
vì nếu không tích lũy được nhiều tư bản thì 


làm sao các công ty sử dụng được trí tuệ 
cao 2 


Ông Tô- -phlơ còn đề cập cả khía cạnh 
nhờ trí thức mà quyền lực được chuyển từ 
ông chủ sang người lao động lam thuê. Dựa 
vào một thực tê là người công nhân ở các 
xã hội hiện đại phải có trinh độ học vấn và 
công nghệ cao, có sự tự chủ nhất định trong 
lao động, không còn phụ thuộc nhiều vào 
người độc công và quản lý như trước, ông 
đưa ra sự phản bác đối với Mác : Lý luận 
mắác-xít cho răng nắm. được công cụ sản xuất 
thi mới năm được quyền hành. Vào thời công 
nghiệp ống khói và trong thế kỷ 4rung cô 
Mác nhận định rằng, công nhân nêu không 
giành lấy công Cụ sản xuât từ trong tay tư 
bản, thì sẽ đời đời không có đất đứng cho 
minh... Công cụ Sản xuât mà nay người công 
nhân năm được đê làm chủ lấy mình không 
giống như thứ công cụ bo trong thùng hay 
như công cụ của xí nghiệp trong thời công 
nghiệp ông khói. Nó là thứ vật dụng năm 
trong đầu óc của công nhân. Vật dụng ấy là 
công cụ của xã hội tương lai, là nguồn chủ 
yêu sáng tạo ra của cải và quyền lực. Nó la 
TRI THỨC.") Tôi đồng ý răng, người công 
nhần ngày nay không còn hoàn toàn phụ thuộc 
vào máy móc trong hệ thống kiểu Tay-lo ; 
lao động của họ chủ động hơn, mang tính 
trí tuệ và văn hóa hơn, hay có thê nói, "hàm 
lượng trí tuệ trong lao động của họ” cao hơn. 
Nhưng từ đó mà nói rằng quyền lực đa được 
phân chia, đã được chuyển tử nha tư bản sang 
cho người lao động, thì đó chỉ là dỗi trá hoặc 
là đo tưởng. Không thể bác bỏ quan điểm 
của Mác về sự cần thiết giai cấp công nhân 
phải làm chủ các tư liệu sản xuât bằng cách 
nói rằng : cái cân thiết nhất để công nhân 
có quyền lực là tri thức năm trong đầu người 
công nhân. Nói như vậy la ngụy biện; bởi 
vì nêu không có tư liệu sản xuât và đối tượng 
sản xuất thì lấy gì đề chuyển tải và sử dụng 
được thứ trí tuệ kia. Vậy nên người công nhân 
dẫu có tri thức trong đâu, giỏi lắm cũng chỉ 
là bán sức lao động cho ông chủ thuê mình 
với giá cao hơn mà thôi. 


(14) Sđứd, phần đầu, tr 168 

(15) An-vin Tô-phld : Thăng trầm quyền lực, Nxb Thông 
tin lý luận - Ban Khoa học xã hội Thành ủy TP. Hồ Chỉ Minh. 
992, phân tiếp, tr 83 


!¬2 
\ 


Nghiên sưu - Yrao đồi 


Nói lui nói tới, cuối cùng ông Tô- -phlơ 
củng không thể láng tránh được ván đề quyên 
lực chính trị, bởi vì cấi cốt lõi của khái niệm 
quyền lực là quyền lực chính trị, là bộ mây 
nhà nước. Ban về sự thăng trầm quyên lực, 
ông Tô-phÌơ tuyên, bố : “Chúng ta đang đứng 
trước một cuộc đôi thay quyên lực vô cùng 
quan trọng. Chúng ta có thể xây dựng một 
nên dân chủ mới 'cho thế kỷ XXI, hoặc là 
lui trở về một thời đại hắc ám mới ",tlÖ) 

"Thời đại hắc ám mới” là cái gì vậy 2 
Ông Tô-phlơ dự báo về ba nguy cơ tạo thành 

"thời đại hắc ám mới” và đe dọa nên dân 
chủ trong thế kỷ XXI. Đó là : sự cuồng tín 
tôn giáo, phong trào sinh thái mang tính thân 
học, và tình thân bài ngoạt mới. Ông đánh 
giá : “Trong ký nguyên đôi thay quyên lực 
trước mặt, cuộc đầu tranh ý thức hệ hàng 
đầu sẽ không còn xảy ra nữa giữa nên dân 
chủ tư bản và công sản, nhưng là giữa nền 
dân chủ của thế kỷ XXI và bóng đen lạc 
hậu của thời Trung cô" 

Ý tưởng triết học cơ bản của ông Tô-phiơ, 
cải mà ở Việt nam được gọi là phương pháp 
tiếp cận thời đại theo nẻn văn minh, là sự 
phủ định mọi cuộc cách mạng xã hội, cho 
răng cuộc cách mạng trong nền văn minh sẽ 
trực tiếp tô chức lại mọi mặt của đời sông 
xa hội không cần sự can thiệp của đấu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc. Thế nhưng, 
rút cục xa hội cũng phải được quản lý theo 
một thê chế và trật tự nhất định, chứ không 
thể là một tập hợp hỗn độn của các cá nhân. 
Ông Tô- -phlơ phê phán, bác bỏ cả chủ nghĩa 
tư bản lần chủ nghĩa xã hội, và để đáp ứng 
cải nhu câu xã hội nhất thiết phải có một 
tô chức quản lý, có lúc ông đa đưa ra một 
thứ "chủ nghĩa" hết SỨC InƠ hỗ và cùng với 
nó là một hình thù tô chức cũng hết SỨC Inơ 
hỗ : "hệ thông xa hội vị lai". Thế nhưng, 
đến đoạn cuối của tác phẩm bộ ba này thì 
ý tưởng cua ông không còn có gi là mơ hỗ 
nữa. 


Thật vậy. lập trường chính trị của ông 
Tô-phlơ khá rõ rang. Dù ông Tö-phlơ tưng 
rao giảng ở nhiều đoạn trước răng sự phân 
biệt tư bản và cộng san la chăng còn ý nghĩa 
øi nữa, nhưng cuói cứng, theo ông, trong thế 
kỷ XXI, nên dân Chủ Tú san VáH tôn tại. Chỉ 
cân đôi mới và hoàn thiện nó. Chỉ cân thay 
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đôi cách cai trị cho phù hợp với yêu cầu 
của nên “kinh tế siêu tượng trưng”. Cụ thể, 
chi cần thay hệ thống thư lại vôn là nguồn 
gốc của chủ nghĩa quan liêu bằng hệ thống 
máy điện toán đa chức năng. Ông lờ đi những 
mâu thuần cơ bản vẫn còn nguyên của chủ 
nghĩa tư bản, lờ đi những nguôn gốc kinh 
tê - xa hội sâu xa đã và đang gây cho con 
người Ở mỗi nước cũng như trên toàn thế 
giới bao nỗi hiểm họa và khổ đau. Nhưng 
ông lại muốn cảnh báo chúng ta về những 
nguy cơ gây mất ôn định, những nguy cơ 
tuy có thật nhưng dù sao vân ở hàng thứ 
yêu. Ông muốn bảo vệ nên dân chủ tư sản 
phương lây. khỏi bước thụt lùi về "thời đại 
hắc ám mới", về thời Trung cô. Vì vậy, ông 
khẳng định làn sóng văn minh thứ ba không 
cân cách mạng xa hội nhưng vẫn cần quyên 
lực chính trị, văn cần nhà nước. Và nhà nước 
tư sản hiện nay, theo ông, vân là quyên lực 
chính trị tốt nhất, cao nhất cho làn sóng đó 
phát triển. 


Như vậy, dù là một nhà tương lai học 
uyên bác, có nhiều dự báo đáng để ta phải 
suy nghĩ, nghiên cứu, ông Tô- -phlơ thực tế 
vân là người bảo vệ cái trật tự xã hội đã 
đào tạo nên con người ông - trật tự tư bản 
chủ nghĩa. 

Ông không những bảo vệ trật tự tư bản 
chủ nghĩa nói chung,_ mà còn bảo vệ trật tự 
thế giới tư bản chủ nghĩa của thế kỷ XXI 
trong đó nước My đóng vai trỏ lánh đạo. Ông 
danh hắn phần Cuối cuốn sạch - phản Sát - 
đê bàn về Sự biên đổi quyên lực toàn câu. 
Vẫn bám chắc vào chủ đề lên ngôi của tri 
thức trong thời đại mới, nhưng Ở đây Ông xét 
nó trong mối quan hệ giữa các quộc gia trên 
thế giới. Ông đã danh ït trang để: đánh giả 
thê giới thứ ba. Ông cho răng, đa số các quỗc 
gia ở thê giới đó đang còn ở trình độ văn 
minh nông nghiệp và đang vươn lên nên văn 
minh công nghiệp. Ông thừa nhận một cách 
thanh thực là các nước phát triên trút cho các 
nước đang phát triển những công nghệ của 
làn sóng thứ hai đầy Õ nhiễm và "bệnh hoạn 
đê họ có thê tập trung chuyển sang mô hinh 
sản xuất tập trung tri thức hơn. Ong ghi nhận 


(Xem tiếp trang 38) 
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MộÝ số vân đê về Äôá mớá 
JJ1\HI NWIIIfP WII\ NI Ÿ YUf TA HIỆN MAI 


ƯỪ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước 
ta đã tập trung nô lực, đê ra những chủ 
trương, biện pháp đổi mới doanh nghiệp 


nhà nước. Các ngành, các lĩnh vực, các. 


doanh nghiệp nhà nước đã triên khai, thực 
hiện tích cực và thu được những kết quả 
bước đầu. 


Phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước là làm cho 
khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
có hiệu quả hơn, đảm nhiệm được vai trò 
chủ đạo trong nên kinh tế. Theo phương 
hướng đó, đặc biệt là dựa vào tính hiệu 
quả, Chính phủ đã có những chủ trương, 
biện pháp cụ thể có hiệu lực để thúc đây 
quá trình đối mới doanh nghiệp nhà nước. 
Nghị định 388 của Hội đông bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) ngày 20-1 1-1991 đã làm thay 
đổi đột biến tỉnh hình doanh nghiệp nhà 
nước. Từ chỗ cả nước có hơn 12 000 doanh 
nghiệp nhà nước, đến nay chỉ còn gần 
7 000. Số còn lại (hơn 5 000) không đủ 
điều kiện trở thành doanh nghiệp nhà nước. 


Đối với hơn 5 000 doanh nghiệp nhà 
nước này Chính phủ đã đề ra những chủ 
trương, biện pháp mạnh tay như tiên hành 
đa dạng hóa, chuyển hình thức sở hữu nhà 
nước băng cách cô phần hóa, bán doanh 
nghiệp nhà nước cho tư nhân, công tư hiệp 
tác trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc 
giải thê doanh nghiệp nhà nước. Đây là quá 
trinh làm giảm sô lượng, thu hẹp diện hoạt 
động của những doanh nghiệp nhà nước 
kém hiệu quả. Nhưng quá trình này đã diễn 
ra rẤt chậm chạp và không ít khó khăn. 
Công việc cổ phân hóa được làm thử trong 


LÊ HỒNG TIÊN ° 


2 năm qua với l7 doanh nghiệp nhà nước 
đăng ký, nhưng chi có 2 doanh nghiệp đi 
vào thực hiện. Việc bản doanh nghiệp lớn 
của nhà nước cho tư nhân hầu như chưa 
diễn ra. Loai hình công ty công tư hiệp tác 
thực sự xuất hiện chưa được bao nhiêu và 
không đáng kê về quy mô. Việc giải thể 
doanh nghiệp nhà nước chưa tiễn hành được, 
vị còn chờ ban hành luật phá sản. Doanh 
nghiệp nhà nước trước nguy cơ bị giải thê 
vân còn khá lớn. 


Đối với gần 7 000 doanh nghiệp nhà 
nước đang hoạt động, sau vài năm chuyên 
sang cơ chế mới đã ‹ có bước phát triên về 
chât, góp phân quan trọng tạo ra tốc độ 
phát triên công nghiệp khá cao (13%/năm), 
nhât là khu vực doanh nghiệp nhà nước 
trung ương. Một sô doanh nghiệp đã có 
những sản phẩm xuất khâu, cạnh tranh và 
tôn tại được với hàng ngoại. Có những 
doanh nghiệp đã trụ được và phát triên khá, 
có sự thay đối thật sự có hiệu qua. Nhưng 
nhìn chung, khu vực doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động hiệu quả vân còn thấp. Nhiều 
trường hợp còn thua kém các thành phần 
kinh tê khác. Trong số gân 7 000 doanh 
nghiệp nhà nước đang hoạt động có hơn 
25% làm ăn kém hiệu. qua, bị thua lỗ. tiền 
nợ lòng vòng kéo dài lên tới hàng chục ti 
đông. Hàng chục nghìn tỉ đồng vốn tín dụng 
của ngân hàng bị mắc kẹt trong các doanh 
nghiệp nhà nước có nguy cơ bị giải thể. 
Theo số liệu của Bộ tài chính, năm 1993, 
trong sô 6 500 doanh nghiệp nhà nước đã 


# PTS khoa học kinh tế. Học viện chính trị quốc gia. Phân 
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được cấp giấy phép thành lập, có 20% hoạt 
động không hiệu quả. Tình hình đó đòi hỏi 
phải tiếp tục đối mới, tìm kiếm mô hình 
quản lý doanh nghiệp. nhà nước hợp lý, phù 
hợp VỚI CƠ chế thị trường đề nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. 


Như vậy, . đổi mới doanh nghiệp nhà 
nước trong điều kiện hiện nay phải đồng 
thời tiên hành hai quá trinh : 


- Tiếp tục thu hẹp số lượng doanh 
nghiệp nhà nước ; 

- Tìm kiếm và áp dụng mô hình quản 
lý doanh nghiệp nhà nước thích hợp, có 
hiệu quả. 

Xung quanh vấn đề này, hiện vẫn còn 
khá nhiều ý kiến khác nhau. Ở đây tôi xin 
nêu một vài suy nghĩ của mình. 


Tôi cho rằng, đây là hai quá trình có 
tính chất vừa đôi lập vừa thống nhất với 
nhau. Tính chất đối lập thê hiện ở trong 
bản thân của từng quá trình. Một mặt, là 
quá trình đào thải, xóa bỏ hoặc làm giảm 
bớt những doanh nghiệp nhà nước thấy 
không cân thiết. Mặt khác, là quá trinh làm 
tăng sức sống, tìm biện pháp để duy trì SỰ 
tồn tại doanh nghiệp nhà nước ở những 
khâu, những lĩnh vực, những, ngành thật sự 
cần thiết cho nền kinh tế quôc dân. Nhưng 
cả hai quá trình này lại thống nhất ở một 
mục tiêu chung, là làm cho doanh nghiệp 
nhà nước phát triển có hiệu quả hơn. 


l. Quá trình thu hẹp số lượng doanh 
nghiệp nhà nước không phải là xóa bỏ doanh 
nghiệp nhà nước, mà là quá trình giảm bớt 
về lượng những doanh nghiệp nhà nước 
không cần thiết, hạn chế sự phát t triển quốc 
doanh tràn lan kém hiệu quả để tạo điều 
kiện tập trung sức người, sức của cho VIỆC 
phát triên những doanh nghiệp nhà nước 
có kết quả. Nó được tiến hành khẩn trương, 
vững chắc và thận trọng. Theo tôi, trong 
giai đoạn hiện nay, cân tập trung xây dựng 
doanh nghiệp nhà nước ở những ngành, 
những lĩnh vực, những khâu như kêt câu 
hạ tâng kinh tế - xã hội, hệ thống tài chính- 
ngân hàng, bảo hiểm, một số cơ sở sản xuất 
và dịch vụ trọng yếu,, bảo đảm cho toàn 
bộ nên kinh tế phát triên với hiệu quả cao. 
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Trong đó, không loại trừ sự tham gia của 
các thành phần kinh tế khác với hình thức 
và mức độ khác nhau. Theo yêu câu đó, 
vừa giảm bớt những doanh nghiệp không 
cần giữ hình thức quốc doanh, vừa củng 
cố, mở rộng và Xây dựng những doanh 
nghiệp cần thiết. Trong nông - lâm - ngư 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được củng 
cô và phát triên theo hướng liên kết, hợp 
tác với các loại hinh doanh nghiệp khác để 
phát huy vai trò là trung tâm công nghiệp 
dịch vụ (nhất là dịch vụ chế biến), trung 
tâm khoa học- -kỹ thuật, trung tâm văn hóa- 
xã hội trên từng địa bàn. Trong thương 
nghiệp, chân chỉnh và tăng cường hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh chủ yêu trên các 
lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khâu các 
vật tư thiết yếu và bán buôn, giữ tỈ trọng 
cần thiết trong bán lẻ. 


Để thực hiện việc thu “hẹp doanh nghiệp 
nhà nước một cách có căn cứ, cần thường 
xuyên phân loại doanh nghiệp nhà nước, 
lấy hiệu quả làm thước đo. Có thể phân 
doanh nghiệp nhà nước thành các loại : 


Thật sự cần | Chưa thật sự 
thiết cho nén | can thiết 
kinh tế 
CA | 8B, 
c | p— 
È F 

nhưng có thẻ vực lẻn được 
b) Không có hiệu quả 
nhưng khong vực lên được 


Trong bảng thống “kê, những doanh 
nghiệp thực sự cân thiệt cho nên kinh tê 
(A +) (hoặc A + E + H) là những doanh 
nghiệp giữ hình thức doanh nghiệp nhà nước 
(cho dù hiệu quả hay không hiệu quả). Chi 
thu hẹp sô lượng doanh nghiệp ở những 
doanh nghiệp chưa thực sự cân thiết bao 
gôm (B + D) (hoặc B + F + K). 


Việc thu hẹp, xử lý doanh nghiệp nhà 
nước được Chính phủ thảo luận nhiều lần 
và đã có kết luận : các doanh nghiệp nhà 
nước được cổ phần hóa là những doanh 
nghiệp hoạt dòng có hiệu quả (B). Những 
doanh nghiệp không có hiệu quả (D) được 


Loại doanh nghiệp 
nhà nước 


[1Ị Gmsm — 
Ị Không có hiệu qua 


a) Không có hiệu qua 


phân thành hai mức độ : nhữn - doanh nghiệp 
nha nước không có hiệu quả nhưng có thê 
vực lên được (F) thi nhà nước có biện pháp 
hỗ. trợ như cho vay vốn lưu động với lãi 
suất ưu đãi, chính sách trợ giả... Những 
doanh nghiệp còn lại không có hiệu quả, 
không vực lên được (K) thi dứt khoát giải 
thê. 


Việc giải thê doanh nghiệp nhà nước 
được tiên hành theo luật phá sản, bán doanh 
nghiệp nhà nước, công tư hiệp tác được 
thực hiện theo những, quy định của nhà nước. 
Ở đây tôi xin lưu ý đến vấn đề cộ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước cần được tiến hành 
thận trọng với những hinh thức, mức độ 
khác nhau : 


- Thực hiện cô phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước, trong đó, sở hữu nhà nước chiếm 
tỉ lệ cô phần chi phối. 


¬ Áp dụng từng bước vững chắc việc 
bán một tỉ lệ cô phân cho công nhân viên 
chức làm việc tại doanh nghiệp. 


Ö„ “ Làm thử VIỆC bán một phần cô phần, 
cô phiếu của một sô doanh nghiệp nhà nước 
cho các tô chức và các cá nhân bên ngoài 
doanh nghiệp. 


- Trên cơ sở cô phân hóa, lập ra hội 
đồng quản. trị. Hội đông quản trị bao gồm 
đại diện của sở hữu nhà nước, sở hữu của 
công nhân viên chức doanh nghiệp và các 
sở hữu khác có cổ phân. cô phiếu tại doanh 
nghiệp. Định quy chế và tiêu chuân để hội 
đồng quản trị chọn giám đốc điều hành. 


BR Quá trình tìm kiểm và áp dụng mô 
hình quản lý thích hợp, có hiệu quả. Đây 
là quá trình đổi mới cơ bản tổ chức và cơ 
chẽ quản lý doanh nghiệp một cách hợp 
lý, phù hợp với cơ chê quản lý mới, bảo 
đảm quyên tự chủ kinh doanh của doanh 
nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường, 
có sự quản lý của nhà nước. 

Quá trình này đòi hỏi phải xác định 
những doanh nghiệp nào thuộc loại thật sự 
cân thiết và giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế, có tác dụng mở đường và hồ trợ 
cho các thành phân kinh tế khác phát triền, 


Nghiên cứu - Yeree đôi 


thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền 
của nên kinh tê, là công. cụ có sức mạnh 
vật chất đê nhà nước điều tiết và hướng 
dẫn nên kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đối với số doanh nghiệp 
loại này, nhà nước sẽ duy tri và đâu tư 
100% vốn pháp định. Trước đây ở nhiều 
doanh nghiệp nhà nước có tỉnh trạng hoạt 
động kém hiệu quả, tiêu cực, lãng phí lớn. 
Nguyên nhân của tình trạng này là do tài 
sản của nhà nước không có người làm chủ 
trực tiếp, không có trách nhiệm và lợi ích 
rÕ ràng đôi với việc sử dụng có hiệu quả 
các tài sản đó. Công nhân viên chức không 
có động lực thường xuyên và bền vững đề 
gắn bó thiết thân với sự phát triển của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp không có quyền hạn 
vật chất và tô chức đủ mạnh để tham gia 
định đoạt các quyết sách làm ă ăn, ngăn chặn 
từ gốc tệ tham nhũng, làm thất thoát, hư 
hỏng của công. 


Để khắc phục tinh trạng trên đây, Quyết 
định 217 của Hội đồng bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) ra ngày 14-11-1987 đánh dấu 
một bước thay đôi đáng kê cơ chế quản lý 
doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, việc đôi 
mới doanh nghiệp nhà nước được tiên hành 
theo phương hướng nâng cao vai trò làm 
chủ của tập thê lao động trong doanh nghiệp, 
mở rộng quyền và trách nhiệm của giám 
đốc, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong 
doanh nghiệp. Cho đến nay, quyên của tập 
thê người lao động vẫn chỉ là hình thức, 
còn thực quyên thi thuộc giám đốc. Nhưng 
giảm đốc của nhiều doanh nghiệp vân nói 
răng họ chưa được quyền độc lập thật sự, 
mà còn bị kim kẹp bởi bộ chủ quản và các 
cấp quản lý. Mặt khác, tỉnh trạng vô chủ 
vân còn. Vai trò quản lý của chủ sở hữu 
chưa được thể hiện, có những giám đốc 
ném hàng trăm tỉ đồng vào các cuộc làm 
ăn phiêu lưu. Việc lãnh đạo của Đảng trong 
doanh nghiệp thiếu thống nhất và hiệu lực 
chưa cao. Tỉnh hình đó đòi hỏi phải tiệp 
tục đôi mới doanh nghiệp nhà nước. Quyêt 
định 143 của Hội đông bộ trưởng ngày 
10-5-1990 đã đưa ra giải pháp chuyên quản 
lý doanh nghiệp nhà nước sang thực hiện 
chế độ quản lý theo quv che họ: dòng quản 


., 
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. Giai pháp này có thể giải quyết một 
cách hợp lý môi quan hệ giữa chức năng, 
quyên hạn, lợi ch, quyền chủ sở hữu của 
nhà nước với quyên chủ động kinh doanh 
của giảm đốc doanh nghiệp, với quyên và 
lợi ¡ch của tập thê lao động tại doanh nghiệp. 
Quản lý theo quy chê hội đông quản trị 
không có nghĩa là cô phân hóa, đa dạng 
hóa sở hữu nhà nước mà là làm sao để nhà 
nước với tư cách là cô đông duy nhất ( 100% 
vốn của nhà nước) sử dụng một cách có 
hiệu qua quyên quản lý - quyên đương nhiên 
của chủ sở hữu như : quyên chị định hội 
đồng quản trị, chỉ định giảm đốc, quyết 
định chiên lược phát triển và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; quyên 
kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuât kinh 
doanh ở doanh nghiệp ; đồng thời đề phát 
huy quyền chủ động, tính tự quản trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo 
lợi ích chính đáng của người lao động. Theo 
tinh thần đó, chúng ta đang thực hiện những 
công việc : 


- Nghiên cứu, làm thử và áp dụng từng 
bước vững chắc việc chia lợi nhuận của các 
doanh nghiệp nhà nước (sau khi nộp đủ 
thuế, dành quỹ tích lũy sản xuất và phúc 
lợi xã hội) theo lương cơ ban cho công 
nhân viên chức lam việc trong doanh 
nghiệp. 

- Hoàn thiện và áp dụng rộng rái các 
hình thức khoán trong doanh nghiệp nhà 
nước. 


- Xóa bo dần (có qua làm thư) chế độ 
bộ chủ quản, cập hành chính chủ quản và 
sự phân biệt xí nghiệp trung ương và xi 
nghiệp địa phương. 


Theo tôi, việc chuyên sang chế độ quan 
lý theo quy chế hội đông g quản trị cũng cân 
được tiên hành làm thử, rút ra kết luận cân 
thiết đê xử lý trước khi cho thực hiện đại 
tra. Một đặc trưng nổi bật của quan lý theo 
quy chế hội đồng ‹ quản trị la thê hiện quyên 
quản lý của nhà nước với tư cách là chủ 
sở hữu. Nhằm thê hiện quyền quan lý này, 
đã có quan niệm cho răng, hội đồng quản 
trị là một tô chức chịu sự lãnh đạo của cơ 
quan quan lý cập trên trực tiếp và cơ quan 
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tài chính, được các cơ quan này ủy quyền 
quản lý doanh nghiệp với tư cách là thay 
mặt nhà nước thực hiện quyền của chủ sở 
hữu. Vì thế, chủ tịch hội đồng quản trị phải 
là người đại diện của cơ quan quản lý câp 
trên trực tiếp (bộ chủ quản) ; phó chủ tịch 
hội đồng quản trị là đại diện của cơ quan 
tài chính do cơ quan tài chính cử (còn nêu 
áp dụng mô hình Ma-lai-xi-a thì chủ tịch 
hội đồng quan trị la đại diện của cơ quan 
tài chính và phó chủ tịch hội đông quản trị 
là đại diện của cơ quan chủ quản). 


Như Vậy, chủ tịch và phó chủ tịch hội 
đồng quản trị đều là những người thuộc cơ 
quan quan lý nhà nước vê kinh tế (bộ chủ 
quản, bộ tài chính). Điều đó rất dễ đi đến 
lần lộn giữa quản lý nhà nước về kinh tế 
và quản lý sản xuât kinh doanh. Bởi lẽ, 
người của cơ quan quản lý nhà nước về 
kinh tẾ, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế lại là chủ tịch, phó chủ 
tịch hội đồng quản trị, quyết định các vấn 
đề thuộc chức năng quản lý sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp như : quyết định 
chiến lược phát triên, kế hoạch sản xuất 
dài hạn, hằng năm của doanh nghiệp: quyết 
định phân phối lợi nhuận còn lại ; quyết 
định phương án hình thành và sử dụng các 
quỹ của doanh nghiệp... Thực ra, những 
nội dung của các quyêt định này là thuộc 
thâm quyên của cơ quan quản lý sản xuất 
kinh doanh có quyền lực cao nhất ở doanh 
nghiệp. Đó là thầm quyên, của đại hội cô 
đông trong công ty cô phân, của đại hội 
công nhân viên chức trong doanh nghiệp 
nhà nước (theo quan niệm trước đây). Như 
vậy, quản lý nhà nước về kinh tế đã can 
thiệp quá sâu vào quản lý sản xuất kinh 
doanh. Phải thấy răng ở đây. chủ sở hữu 
là nhà nước rât trừu tượng. Còn chủ tịch 
hội đồng quan trị, phó chủ tịch hội đồng 
quản trị chỉ là những người đại diện của 
cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Bản 
thân họ cũng như các thanh viên khác của 
hội đồng quản trị đều là những người làm 
công ăn lương. Họ không phải là chủ sở 
hưu đích thực, chủ sở hữu cụ thê. Dĩ nhiên, 
bạn thân họ có một phân tài sản trong số 
tài san quốc gia đã giao cho doanh nghiệp 
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nhà nước mà họ đang quản lý với tư cách 
là hội đồng quản trị. Với ý nghĩa này, họ 
là những người chủ đích thực, cụ thê, như 
là những cô đông có cô phần trong doanh 
nghiệp nhà nước. Tương tự như vậy, đông 
đảo cán bộ công nhân viên trong doanh 
nghiệp cũng là những người chủ đích thực, 
cụ thê, vi họ cũng là những cô đông, có 
cô phân trong doanh nghiệp. Trong điều 
kiện đó, nhà nước không nên chi giao quyền 
quyết định cho hội đông quản trị với tư 
cách là thay mặt chủ sở hữu (nhà nước) mà 
bỏ qua vai trò của tập thể lao động trong 
doanh nghiệp. 


Quản lý theo quy chế hội đồng quan 
trị ở doanh nghiệp nhà nước cân chú ý 3 
vẫn đề : 


Ì) Không lần lộn quản lý nhà nước về 
kinh tê và quan lý sản xuât kinh doanh khi 
phân giao chức năng, nhiệm vụ cho hội 
đông quản trị, giảm đốc doanh nghiệp, và 
sự tham gia vào quan lý của những người 
lao động trong doanh nghiệp. Trong điều 
kiện hiện nay, khi một nửa thành viên hội 
đông quản trị được quy định là người ngoài 
doanh nghiệp. chủ tịch, phó chủ tịch hội 
đông quản trị là những người đại diện cho 
cơ quan quản lý nhà nước cập trên trực 
tiếp, thay mặt nha nước quản lý doanh 
nghiệp với tư cách là chủ sở hữu. Trong 
điêu kiện đó, hội đông quản trị nên nặng 
về thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế ở doanh nghiệp. Còn chức năng 
quản lý sản xuất kinh doanh, nên giao cho 
giám đôc và tập thê người lao động đê họ 
tham gia vào quản lý dưới hình thức đại 
hội công nhân viên chức. 

2) Không quá. COI trọng và tập trung 
toan bộ quyên quản lý doanh nghiệp với 
tư cách là chủ sở hữu vào hội đông quản 
tr]. 


3) Không bỏ qua vai trò của tập thê 
lao động trong doanh nghiệp. Với tư cách 
la những cô đông có cô phân trong doanh 
nghiệp, ở mức độ. nào đó, họ cũng là những 
người chủ cụ thể. Vị vậy, họ có quyên hạn 
nhất định trong quản lý với tư cách là chủ 

sở hữu. 


Tư những vấn đề trên, tôi xin nêu một 
số kiến nghị về quy ‹ chế hội đông quản trị 


_và quy chế giám đốc doanh nghiệp nhà 


nước như sau : 


- Hội đồng quan trị dọanh nghiệp nhà 
HHỚC CÓ HÌHIỆm vụ vda quyên hạn : 


__ + Quyết định chiến lược phát triển kinh 
tê-xã hội, kê hoạch dài hạn của doanh 
nghiệp, do giảm đôc doanh nghiệp đệ trình. 

+ Chỉ đạo giám đốc doanh nghiệp lập 
kế hoạch sản xuất kinh doanh hãng năm ; 
phương ân sử dụng vốn, tài sản : phương 
án đâu tư chiều sâu và mở rộng ; qUYỀt 
toán tài chính hằng năm, phân phói lợi 
nhuận còn lại ; phương ân hinh thành và 
sử dụng các loại quỹ của doanh nghiệp để 
thông qua đại hội công nhân viên chức 
doanh nghiệp và trình hội đồng quản trị 
duyệt. 


+ Kiêm tra, kiểm soát việc thực hiện 
chế độ chính sách và nghị quyết của hội 
đồng quản trị. 


- Giám đóc doanh nghiệp nha nước có 
những quyên hạn, trách nhiệm : 


+ Trực tiếp nhận vốn và tài sản : tổ 
chức quản lý và sử dụng vôn, tài sản được 
giao ; bao toàn và phát triên vốn nhà nước 
ø1aO. 


+ Xây dựng chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội, kế hoạch đài hạn của doanh 
nghiệp. đê thông qua đại hội công nhân viên 
chức và trình hội đông quan trị quyết định. 


+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh hăng năm, phương án sử dụng vốn, 
tài sản, phương án đầu tư, lập quyết toán 
tài chính hăng năm, phương an phân phối 
lợi nhuận còn Tại, phương án hình thành và 
sử dụng các quỹ đê thông qua đại hội công 
nhân viên chức và báo cáo hội đồng quản 
trị duyệt. 


+ Tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, điều hành bộ máy 
doanh nghiệp. 


+ Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết 
của Đảng, pháp Ì luật của Nhà nước và nghị 
quyềt của hội đồng quản trị -~l 
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TIGUY CƠ TỤT HẬU VỀ IINH TẾ 
ng tín (lÊ (th clứt tít từ kiến Hữhị 


ỘI nghị đại biểu toàn 

quốc giữa nhiệm kỳ của 

Đảng đã nhấn mạnh 
bốn nguy cơ (thách thức) đối 
với việc phật triên đất nước 
trọng xu thế mới. Một trong 
bốn nguy cơ đó là "nguy cơ 
tụt hậu xa hơn về kinh tế so 
với nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới..." ©), 
Vậy chúng ta nhận thức ¡hư 
thế nào về nguy cơ đó và 
cách khắc phục nó 2 


Nền kinh tế nước ta chỉ 

mới ra khỏi khủng hoảng 

Chúng ta tiến lên công 
nghiệp hóa từ một điểm xuât 
phát rât thấp, cụ thê là từ 
một nên kinh tế tiêu nông, 
sản xuât nhỏ, lạc hậu, lại bị 
chiến trạnh tàn phá nặng nê 
trong gân ba thập ký, với 
một cơ chế quản lý kinh tế 
tập trung bao câp kém hiệu 
quả kéo dài tới cả thời gian 
sau chiến tranh. Thêm vào 
đó, tinh hinh quốc tế có 
những biến động lớn chưa 
từng thấy, đặc biệt là sự Sụp 
đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và các nước 
Đông Âu đã ảnh hưởng vô 
cùng: bất lợi cho nên kinh 
tÊ của nước ta.. Tất cả 
những yếu tố chủ quan và 
khách quan đó thực tê đã 
làm cho nên kinh tê xã hội 
nước ta lâm vào tình trạng 
khủng hoảng nghiêm trọng 
từ giữa những năm 80. Lạm 
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phát có lúc (như các năm 
1986-1988) đã lên tới con 
sô kỷ lục : 400-700%/năm. 
Số hộ nghèo đói ở nông thôn 
có lúc (như năm 1989) lên 
tới 55%... Nhưng ba bôn 
năm lại _đây tình hình đã 
khác. Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) đã không 
ngừng tăng : năm 199], tăng 
6% ; năm 1992 tăng 8,6%; 
năm 1994, tuy nhiêu nơi bị 
lũ lụt, thời tiêt không thuận, 
vẫn tăng 8,5%. Lạm phát 
giảm mạnh : chỉ còn trên 
dưới 10%/năm. Gạo xuất 
khâu đạt gần 2,3 triệu tần. 
Đời sống. nhân dân được cải 
thiện. Số hộ ngheo giảm 
đáng kể, chỉ còn khoảng 
22% (năm 1993)... Tóm lại, 
có thể nói, nền kinh tẾ xã 
hội đang phát triển theo 
chiều hướng tích cực. Cơ 
chế, chính sách, cơ sở hạ 


tầng cũng như kinh nghiệm 


quản lý, sản xuất, kinh 
doanh ở mọi thành phân 
kinh tế đều cho thấy khả 
năng duy tri tốc độ tăng 
trưởng kinh tế ở nước ta 
trong những năm tới là hiện 
thực. 


Tất cả những điều vừa nói 
khẳng định đường lối đổi 
mới của Đảng ta là hoàn 
toàn đúng đăn. Cùng với 
những thành công bước đầu 
về kinh tế, tình hình chính 
trị cũng ngày càng ốn định, 


niềm tin trong nhân dân 
ngày càng tăng.  - 
Vẫn còn ngụy cơ tụt hậu 
tương đổi kéo dài ˆ 
Mặc dù nước ta đã thoát 
khỏi khủng hoàng và đạt 
được những thắng, lợi cơ 
bản, nhưng: vì điêm xuất 
phát quá thấp, tốc độ tăng 
trưởng (tương đối và tuyệt 
đôi) chưa có cơ sở thật sự 
vững chắc, cho nên chưa thể 
nói nước ta đã hoàn toàn 
thoát khỏi nguy cơ tụt hậu 
xa hơn so với các nước trong 
khu vực. Một chính khách 
khi đến Việt nam cũng đã 
nhắc khéo : các bạn đang 
chạy, nhưng các bạn đừng 
nghĩ răng các nước xung 
quanh đang đi bộ. Nguy cơ 
tụt hậu tương đôi thực tê vân 
còn. Bởi vì sự tăng trưởng 
kinh tế vừa qua chủ yêu mới 
dựa trên cơ sở đổi mới cơ 
chế, chứ chưa dựa trên một 
cơ cấu kinh tế thích hợp và 
một nên khoa học kỹ thuật 
phát triên. 


Về nông nghiệp, sản xuất 
ở ta hiện nay chủ yếu vẫn 
theo lối thủ công, công cụ 
lao động phô biên còn lạc 
hậu, năng. suất lao động 
thấp; cơ cầu cây trông và 
vật nuôi chưa có những thay 


*® Đại học Thủy lợi 


_({l) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, tháng l- 994, 
tr 25 


đổi căn bản. Hơn 70% số 
lao động là năm trong nông 
nghiệp, nhưng | khu vực này 
hiện mới chỉ sản xuât được 
gần 30% GDP. 


Về công nghiệp, từ máy 
móc thiết bị đến các dây 
chuyền sản xuất đều lạc hậu, 
thiếu đồng bộ, phân lớn 
thuộc thế hệ từ trước năm 
1950, chủ yêu nhập từ Liên 
xô (cũ), tõn nhiều sức lao 
động, nguyên, nhiên, vật 
liệu, mà chất lượng sản 
_phẩm lại không đáp ứng 
được nhu câu hiện đại của 
người tiêu dùng, không đủ 
sức cạnh tranh với hàng 
ngoại nhập. Trong sô 6 613 
doanh nghiệp thuộc sở hữu 
quốc doanh hiện nay, CÓ tới 
hơn 50% sô doanh nghiệp 
Ở trong tình trạng nói trên. 
Tỷ lệ vốn cô định trên vốn 
lưu động còn lớn (1 28) ; 
nộp ngân sách và thuế các 
loại chiếm trung bình 
85-87% doanh thu ; hiệu quả 
sử dụng vốn thấp, trung bình 
mới đạt : 158đ/1000đ vốn 
môi năm. 

Về kinh tễ đôi ngoại, do 
chưa lường hết sự cạnh tranh 
gay gắt trên thị trường thế 
giới mà nước ta phải đương 
đầu, do tình trạng phân tán, 
Cục Độ, thiếu tô chức chặt 
chế của các doanh nghiệp 
trong nước, nên hiện tượng 

_. thi đắt, mà xuât thì 

' là khá phô biến ; nhiều 
mới hàng phải xuất, nhập 
qua khá nhiều khâu trụng 
gian. Trong các hợp đông 
liên doanh với nước ngoài, 
tỷ lệ vốn góp của ta còn 
thấp, bình quân mới chỉ ở 
mức trên dưới 30% ; mà vốn 
góp chủ yếu là lấy từ tiền 
cho thuê đất, nhà xưởng. 


Nhiều công trình cho nước 
ngoài đầu tư, lại tính với giá 
quá rẻ do phía đấu thâu cạnh 
tranh vô tô chức, níu kéo 
giá xuống thấp miễn SaO 
thắng thâu, thậm chí chấp 
nhận hòa vốn để tạo công 
ăn việc làm... Lượng vận tải 
ngoại thương mới ở mức 
10%. Tình trạng buôn lậu, 
trốn thuế còn khá trâm 
trọng. 


Trong ngành nội thương, 
quôc doanh chưa đóng vai 
trò chủ đạo. Khu vực kinh 
tế tập thể còn chậm đối mới. 
Ty lệ bội chi ngân sách còn 
cao, hiệu quả sử dụng ngân 
sách còn thấp, hiện tượng 
chi tùy tiện, lãng phí và thât 
thoát của công còn nhiều. 
Hiện còn hơn 2 triệu lao 
động chưa có việc làm. Tỷ 
lệ lao động không được đào 
tạo còn cao ; hiện tượng bỏ 
học và thất học chưa giảm. 
Tệ nạn xã hội lan tràn. Tham 
nhũng còn nhiêu, chưa có 
biện pháp hạn chê và chồng 
hữu hiệu. Cân bộ và quân 
chúng nhân dân chưa thật 
sự từ bỏ thói quen trong cơ 
chế bao cấp cũ, còn ỷ lại, 
trông chờ, kém năng động 
và coi thường kỷ cương phép 
nước. Phổ biên còn làm ăn 
theo kiểu chụp giật, lừa gạt, 
ăn xổi ở thì. Bộ mây quản 
lý nhà nước còn công kênh 
và kém hiệu lực, hệ thống 
luật phập còn chưa đây đủ, 
chưa đông bộ. Thực hiện 
pháp luật chưa nghiêm... 


Để nền kinh tế thoát khỏi 
tinh trạng tụt hậu 

Với thực: tế như đã đề cập 

ở trên, muốn phần đấu đạt 

tới dân giàu, nước mạnh, xã 

hội công băng, văn minh, 

giữ vững ôn định chính trị, 


Nghiên cu - VYraoe đổi 


thị, nền sản xuất phải phát 
triên với nhịp độ cao hơn 
nữa. Muốn vậy, trước mắt 
xin kiến nghị cân giải quyết 
tốt mấy vẫn đề sau : 

Một là, nhanh chóng cải 
cách hệ thông quản lý tài 
chính, tiên tệ : 

Với một nền tài chính còn 
ở trình độ thấp, lại quản ]ý 
theo kiêu tập trung bao câp 
như hiện nay, thi hiện tượng 
cửa quyên, móc ngoặc, dẫn 
đến tham nhũng, thất thoát, 
là lẽ đương nhiên. Bởi vậy, 
cần nhanh chóng Ap dụng 
chế độ tài chính công khai, 
từ thu tới chi, theo nguyên 
tắc dân đóng góp, dân hưởng 
lợi, dân biệt, dân bàn, dân 
kiểm tra. 

Về, tiền tệ, không chỉ bảo 
đảm ổn định giá trị, mà còn 
phải phát huy hiệu quả của 
tiên tệ trong quản lý vĩ mô. 
Ngân hàng cân được xem 
như một loại doanh nghiệp 
mạnh, doanh nghiệp công 
nghệ cao, có khả năng huy 
động vốn vào sản xuât và 
kiến thiết đất nước. Đã đến 
lúc phải hiện đại hóa công 
nghệ ngân hàng, phát hành 
séc cá nhân, gửi và rút tiền 
tự động, để thu hút vốn trong 
nhân dân. 


Hai là, rà soát lại các 
quy hoạch phát triển, trên 
cơ sở tô chức khai thác tốt 
các vùng lãnh thô. Với hơn 
320 000 km' đất liên, gần 
Ì triệu kmˆ vùng biên và hài 
đảo thuộc chủ quyền hoặc 
đặc quyền. kinh tê, chúng ta 
có rât nhiều thuận lợi cho 
sự phát trin. Quy hoạch 
phát triên phải thê hiện được 
tính đặc thù đó, phải hướng 
ra biên, mở đường cho một 
nền kinh tế mở. Trong tương 
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lai không xa, nước ta phải 
vững mạnh không chi vệ 
kinh tế /ực địa, mà cả về 
kinh tê biển. 

Ba là, phát huy sức mạnh 
tông hợp của mọi thành 
phân kinh tế, trên cơ sở thực 
thi một chế độ bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tê, 
đặc biệt là giữa kinh tế quốc 
doanh với kinh tế tư nhân. 
Chế độ bình dẳng nay không 
những tạo điều. kiện tôt cho 
kinh tê tập thê và tư nhân 
phát triển, mà còn giúp ngăn 
chặn những yếu tô làm suy 
yêu các doanh nghiệp nhà 
nước vốn quen y lại vao bao 
câp của nhà nước. 


Bốn là, ranh thú mọi 
lợi thê để phát triển kinh tế 
đối ngoại, mở rộng hợp tác 
kinh tê không chị với các 
nước Đông dương, các nước 
ASEAN, mà cả với các nước 
khác như Pháp, Đức, Nhật, 
Mỹ, Trung quôc... Chúng ta 
đánh đuôi giặc ngoại xâm 
không chị đê gianh độc, lập 
chủ quyên, mà còn để có 
quyền hợp tác với tất cả các 
nước trên cơ sở bình đăng, 
hai bên cùng có lợi. Hợp tác 
rộng rãi với tât cả các nước 
là cơ sở vững chắc đê bảo 
đam ôn định chính trị, tăng 
trưởng kinh tê với tốc độ 
ngày càng cao. 

Năm là, nhướnh chóng cải 
cách nội dung chitơng trình 
va phương pháp đao tạo con 
người mới, báo đam con 
người Việt nam mới không 
chỉ biết lý luận mà còn có 
khả năng thực hanh cao ; 
không chỉ giỏi về khoa học 
công "nghệ mà côn có kiến 
thức văn hóa xã hội đẻ hòa 
nhập với cộng đồng ; không 
chỉ có sức khoe tôt ma còn 
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có trinh độ văn hóa nghệ 
thuật để giải quyết tốt đẹp 
các vân đề của cuộc sông. 
Bên cạnh cán bộ trực tiếp 
sản xuât kinh doanh, phải 
có cán bộ quản lý nhà nước 
và cán bộ quản lý sản xuất 
kinh doanh tôt. Không nên 
chỉ thấy mâu thuẫn giữa trau 
dồi kiện thức tự nhiên với 
trau dỗi kiến thức xã hội, 
nhân văn, mà cân thây đây 
đủ sự tác động qua lại giữa 
hai lĩnh vực kiên thức đó. 
Phải coi giáo dục đao tạo 
tốt là cơ sở bảo đảm cho 
phát triển ồn định và lâu dài. 


Sáu là, nhanh chóng cải 
cách nên hành chính quốc 
gia để. bảo đảm yêu cầu đồi 
mới về kinh tế ; phân định 
rạch ròi giữa quản lý nhà 
nước với quản lý sản xuât 
kinh doanh, trên cơ sở bảo 
đảm quyên chủ động sáng 
tạo của các doanh , nghiệp, 
bảo đam sự bình đẳng giưa 
các thanh phần kinh tê, thúc 
đây tinh thân lao động cần 
củ sáng tạo trong mọi lĩnh 
vực, từ quan lý nhà nước tới 
sản xuât kinh doanh. 


Trong điều kiện quy mô 
các doanh nghiệp còn nhỏ 
bé, kinh nghiệm và trình độ 
quản lý còn thấp. chưa thê 
hình thanh ngay các liên 
hiệp lớn, cân có các hình 
thức liên kêt liên doanh 
thông qua các hiệp hội, các 
hinh thức hợp tác đa phương 
đê bảo đam định hướng và 
huy động tiêm năng của các 
xí nghiệp. 

Tổ chức sắp xếp lại bộ 
máy quan lý nhà nước, báo 
đam không chông chéo, 
không cắt khúc trong quản 
ly, tiên tới lam gọn nhẹ bộ 
máy quan lý nhà nước mà 


vẫn bảo đảm phát huy ngày 
càng cao quản lý nhà nước. 

Cần nhanh chóng hoàn 
thiện hệ thống luật pháp, 
trong đó luật dân sự, luật 
lập pháp. luật hành pháp, 
luật giáo dục, luật lao độn 
phải được coi là cơ sở đê 
bảo đảm tính chặt chẽ và 
nghiêm minh của pháp luật. 


Nói tóm lại, mẫy năm 
qua, tuy gặp nhiều khó khăn 
thư thách, nhưng nhờ thực 
thì đường lối đôi mới, chúng 
ta đa từng bước đi lên, đến 
nay về cơ bản đã thoát khỏi 
tinh trạng khủng hoảng kinh 
tế - xã hội. Nhưng nguy cơ 
tụt hậu vẫn còn rât lớn, đòi 
hỏi chúng ta phải. cố gắng 
hơn nữa. Với truyền thống 
đoàn kết thương yêu đùm 
bọc, với bản chât con người 
Việt nam thông minh sáng 
tạo, nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, không phân 
biệt thanh phần xa hội, tiềm 
năng kinh tê, trình độ học 
thức, chính kiến và tôn giáo, 
chung lưng đấu cật đã giải 
phóng được đất nước, thông 
nhất được Tổ quốc, đưa nền 
kinh tế ra khỏi khủng 
hoàng... Ngày nay, cũng với 
truyền thông đó, nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, phát huy thế mạnh về 
thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 
nhât định sẽ từng bước xóa 
đi các nguy cơ tụt hậu, đưa 
đất nước ta tiền nhanh trên 
con đường đôi mới, sớm trở 
thanh một nước “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh”, như chúng 
ta hãng mong ước ~Ì 


C_ Tfc liên - Khí lột —> 


GANH văn hóa thông 
tin đã và đang cô găng 
từng bước ôn định tô 
chức và phương thức hoạt 
động nhăm làm tham mưu 
cho Quốc hội, Chính phủ 
trong việc ban hanh một sô 


luật lệ, chính sách ; xây 

dựng ba chương trinh quốc gia : chấn hưng 
nên điện anh Việt nam ; tạo điều kiện nâng 
cao đời sống văn hóa ở cơ sở nông thôn, 
đặc biệt là ở các vùng cao xa Xôi ; chồng 
xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử 
văn hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh mở cửa 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hoạt 
động văn hóa thông tin diễn biến rất phức 
tạp. Vấn đề thực thi đầu tư ngân sách nhà 
nước cho văn hóa cũng đang đứng trước 
những thử thách mới: 


Đâu tư ngân sách cho văn hóa chưa 
theo kịp yêu cảu phát triển của xã hột : 
Trách nhiệm của nhà nước {rong việc đầu 
tư ngân sách cho văn hóa kể cả khi chuyển 
sang cơ chế thị trường là điều hết sức quan 
trọng, cần được khẳng ‹ định. Trong lập kê 
hoạch, kết cấu phân bô ngân sách, những 
hoạt động văn hóa- thông tin không, con ¬ 
nhin nhận là lĩnh vực "phi sản xuât", 
dân dần được xem là sự đầu tư cho hạ _ 
cơ sở, tạo động lực cho phât triển kinh 
tế-xã hội. Hiện tượng tha nôi, hoặc cắt giảm 
tùy tiện ngân sách đối với hoạt động văn 
hóa thông tin, giáo dục, y tế... đã được khắc 
phục một bước đảng kế. Nhưng VỚI tỷ trọng 
l% so với tông chi ngân sách nhà nước, 
chi số đầu tư cho văn hóa trên thực tế vẫn 
còn rất Xa SO VỚI yêu cầu. Ví dụ : ở ngành 
bảo tôn bảo tàng, năm 1990 Nhà nước câp 
3 395 triệu đồng cho 45 di tích ; năm 1993 
cập 9 490 triệu cho 63 di tích ; năm 1994 

I1 235 triệu cho 203 di tích. Như vậy, 
chỉ số đầu tư tăng lên, nhưng trong số 659 
di tích được công nhận, còn quá ít di tích 
được tiến hành bảo quản, tu bô hay tôn tạo 
hoàn chỉnh (do kinh phí chưa đủ, lại phải 
rải đi nhiều nơi). Một điều ai cũng dễ nhận 
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thầy là, do yếu tố thời đại, văn hóa đang 
có xu hướng vượt trước tiêm năng của nên 
kinh tê. Xác định trách nhiệm của nhà nước 
trong việc đầu tự cho văn hóa là đúng, song 
điều chỉnh cơ cấu đầu tư ra sao - đó là vấn 
đề đáng được quan tâm. 


Hiện nay việc phân bổ ngân sách văn 
hóa vấn chưa thoát khói nếp nghĩ, cách 
làm của thời bao cấp. Đó là cách chia đều 
sỐ vốn It Ôi cho mọi hoạt động văn hóa, ít 
tính đến hiệu quả. đầu tư. Với tư cách hàng 
hóa sản phâm văn hóa (có người gọi là 
hàng hóa đặc biệt) vừa có tính phô biến, 
vừa mang tính đặc thù và trong thực tế, 
mức độ thích ứng của các hoạt động văn 
hóa trong cơ chê thị trường rất khác nhau. 
Chẳng hạn, hoạt động của ngành bảo tàng 
thư viện không thê tôn tại báng cơ chế thị 
trương như các công ty sản xuât băng hình, 
phát hanh sách báo, văn hóa phẩm. Người 
ta không thể tăng năng suất bằng việc rút 
bớt nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng, 
hay diễn viên ở các loại nghệ thuật trình 
diễn sống (balê, ÔpÊra, kịch nói, tuông, 
chèo...), nhưng lại có thể ứng dụng mạnh 
mềế kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất 
phim ảnh, băng hinh, ¡in tiêu thuyết, sách, 
báo... đề giảm giá thành và phô biến sản 
phâm rộng rãi, nhanh chóng trong công 
chúng. 


Do chưa chú trọng tính phô biến của 
hàng hóa văn hóa, nên nhin chung, từ khi 
chuyển đôi cơ chế, các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh của ngành văn hóa, thông tin đang 


Xuông cập nghiêm trọng. Thiệu vốn, trang 


* PTS.Q. Vụ trưởng Vụ tài chính kê toán. Bộ văn hoa-thông 
tin 
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thiết bị cũ, dẫn đến chất lượng và số lượng 
sản phẩm không đáp ứng được yêu câu xã 
hội. Nhiều cơ sở thua lỗ, không cạnh tranh 
được với các xí nghiệp văn hóa của các 
ngành khác, với xí nghiệp tư nhân cũng 
như với sự phát triên tự phát của một sô 
đơn vị sản xuât không tuân thủ luật pháp 
lại nấp dưới danh nghĩa là đơn vị sự nghiệp 
(không phải nộp thuế, nộp ngân sách...). 
Thị trường của các đơn vị sản xuất kinh 
doanh chủ lực của ngành văn hóa đang bị 
thu hẹp, nhiêu cơ sở phải ' 'phá rào”, bươn 
chải trong cơ chế thị trường, chiều theo thị 
hiểu tâm thường, hạ thấp giá trị tư tưởng, 
thâm mỹ của sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. 
Ngay cả đối với loại hoạt động sự nghiệp 
văn hóa, cũng không li CƠ sở phải sông lay 
lắt băng nguồn tài trợ ít ỏi. 


Các hoạt động văn hóa hiện nay đang 
lộ dần tính đa dạng, phức tạp trong, điều 
kiện thị trường và đặc biệt trong mở cửa 
giao lưu với thế giới. Đầu tư ngân sách 
không thể ập dụng một cơ chế tài trợ thông 
nhất cho tất cả mọi lĩnh vực văn hóa. 


Trên thực tế, chính sách và cơ chế đầu 
tư ngân sách nhin chung chưa phù hợp với 
tỉnh hinh, làm hạn chê vai trò, tác dụng 
của ngân sách nhà nước với tư cách là công 
cụ quản lý nhà nước. 


Việc quản lý và sử dụng nguôn đầu tư 
ngân sách cho văn hóa nhìn chung: chưa 
thông nhất, chưa gắn VỚI mục tiêu va hiệu 
quả. Nguyên tắc "cơ quan nào giao nhiệm 
vụ thì câp kinh phí và kiêm tra thực hiện” 
chưa được thực thi Ở nhiều địa phương, dẫn 
đến tình trạng có nơi, có lúc nhiệm vụ, 
mục tiêu một đường mà điêu kiện ngân 
sách thực hiện một neo, tạo ra tâm lý, thói 
quen sử dụng ngân sách nhà nước bưa bãi, 
không có chuẩn mực, bị che lấp bởi các 
khoản cấp bù (bù lương, bù giá...), gây nên 
tinh trạng bội chi ngân sách. Chăng hạn, 
VIỆC. xây dựng các thiệt chế văn hóa - vốn 
là sản phẩm của xã hội công nghiệp (thư 
viện, nhà bảo tàng, nhà văn hóa...) - vào 
vung nông thôn (nhất là miền núi) những 
năm qua cho thầy sự kém thích ứng, ít phù 
hợp với xã hội nông nghiệp (nghi ngơi theo 
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nông nhàn sau mùa vụ), dẫn tới lãng phí 
vê tiên của. Trong khi đó, miên núi lại cần 
tới các thiết bị chuyên dùng lưu động như 
máy tăng âm, loa, máy nô, vi-đê-ô, cát-sét, 
máy chiêu, ô tô..., đê các đội thông. tin có 
thê dễ dàng lưu động phục vụ tại các bản 
làng. 


Việc phân bổ ngân sách cho văn hóa 
ở các địa phương chủ yêu vẫn dựa vào tông 
chi ngân sách nhà nước giao cho địa phương. 
Văn hóa địa phương được đầu tư theo các 
mức chênh lệch rât khác nhau, phụ thuộc 
vào nguôn thu của từng địa phương, thậm 
chí chênh nhau tới gân 30 lần. Hoạt động 
văn hóa hàng năm vi nhiều lý do vẫn chưa 
tính toán đầy đủ phân phải chi và phân t thu 
được một cách có căn cứ và chưa được tổng 
hợp, cân đối chung vào kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội của nhà nước ở trung ương 
và địa phương. Ở địa phương cũng không 
bóc tách được các phân chi cho văn hóa, 
mà gộp chung cả văn hóa - giáo dục - y 
tê. Phạm vi, đôi tượng thu, chỉ chưa được 
phân định rõ ràng, chưa phủ hợp với tính 
chất, nhiệm vụ quản lý của các cấp, việc 
hạch toán không thực hiện được. Thời gian 
qua, phân chi ngân sách ở trung ương và 
địa phương cho văn hóa thường chậm, 
không đủ so với kế hoạch. Đó là chưa nói 
tới tỉnh trạng cấp ngân sách bị chi phối bởi 
sự điều hành của các cấp chính quyên, nhiều 
khi thoát ly chính sách, chế độ tài chính 
của nhà nước. Phân cấp quản lý ngân sách 
chưa chuyển kịp với thay đôi của phương 
thức quản lý trong nên kinh tế thị trưởng 
thống nhất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nên nảy sinh hiện tượng cục bộ, chia 
cất ngân sách. Vai trò quan lý và điều hành 
của ngân sách trung ương và kỷ luật ngân 
sách bị coi nhẹ. Tình trạng không đồng đều 
giữa các địa phương về chi tiêu, vê trình 
độ cán bộ và tô chức bộ máy đã làm phát 
sinh nhiều. lúng túng trong tạo nguồn và 
sử dụng vốn ngân sách. 


. Công cuộc đôi mới ở nước ta đang được 
triên khai thực hiện ngày càng sâu rộng, 
đây tới một bước công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa. Nhiều chính sách và cơ chế hoạt 


động ngân sách nhà nước thời gian gân đây 
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đã có những chuyển biến, từ tư duy, nghiệp 
vụ cụ thể, đến cơ chế quản lý và sử dụng 
vốn. Vấn đề đầu tư ngân sách cho văn hóa 
cũng có những tiến bộ đáng kế. Hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật được phục hồi, ốn định 
và phát triên một bước. Song để việc đầu 
tư ngân sách cho văn hóa trong thời gian 
tới phát triển đúng đường lối, chủ trương 
đối mới của Đảng, thích ứng với quá trình 
chuyên đổi sang cơ. chế thị trường, chúng 
tôi kiến nghị một số biện pháp : 


l - Xác định mô hình và phương thức 
hoạt động của ngành văn hóa như một căn 
cứ đầu tư và quản lý ngân sách ; khắc phục 
tỉnh trạng bao câp tràn lan, , Cũng như không 
Sa Vào Xu hướng ' 'thả nổi" văn hóa cho thị 
trường. Cân xêp các hoạt động văn hóa 
thành các nhóm mô hình và phương thức 
hoạt động dựa trên một tiêu chí - là mức 
độ thích ứng với cơ chế thị trường : 


Nhóm một gồm các hoạt động sự nghiệp 
không thu lợi nhuận ngay được, như : các 
hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, 
phố biến các di sản văn hóa dân tộc, vận 
hành dưới dạng thư viện, bảo tàng, lưu trữ; 
tuông, chèo, ca múa nhạc dân tộc, giao 


hưởng... Nhà nước cần cấp phát kinh phí . 


100%. 


Nhóm hai gồm các hoạt động sự nghiệp 
có thu, như : hoạt động của xưởng phim, 
nhà xuất bản, báo chí... Sự đầu tư ngân 
sách nhà nước cho các hoạt động này dựa 
trên cơ sở đáp ứng các nhu câu văn hóa 
thường ngày, thiết thực của dân và có thể 
huy động sự đóng góp của dân. Nhà nước 
có thê ập dụng hình thức tài trợ như miễn 
thuế, giảm thuế... 


Nhóm ba gồm các hoạt động văn hóa 
mang tính phô cập Tộng rãi, thu hút đông 
đảo nhân dân nhờ ứng dụng được tiên bộ 
kỹ thuật trong sản xuât, như : các hoạt động 
xuất bản ấn phẩm văn hóa dịch, số, băng 
hình, băng nhạc, đĩa hát...), vận hành dưới 
dạng mô hinh doanh nghiệp, theo phương 
thức kinh doanh. Nhà nước kiểm soát hoạt 
động của loại mô hình này băng các chế 
độ và luật pháp. 


Đối với các hoạt động mang tính chất 
tôn giáo, tín ngưỡng găn chặt với sinh hoạt 
văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, có thể 
áp dụng mô hình tự quân như : hội bảo vệ 
di tích văn hóa... Nhân dân tự giữ gin và 
bảo trợ cho các hoạt động này ; Nhà nước 
chỉ hố trợ trong những trường hợp đặc biệt. 


2- Khi xây dựng cơ chế tài chính cho 
văn hóa, ngoài việc xác định các mô hình 
và phương thức hoạt động của ngành văn 
hóa, làm căn cứ cho đầu tư và quản lý ngân 
sách, phải chú M đến vai trò điều chỉnh vĩ 
mô của nhà nước, đến thực lực ngân sách; 
nghĩa là phải đổi mới, hoàn thiện chính 
sách đâu tư cho văn hóa của nhà nước. Cụ 
thể là : 


+ Tăng ‹ đầu tư ngân sách cho hoạt động 
văn hóa miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải 
đảo và căn cứ địa cách mạng. Ở những 
vùng này từ điện, . đường, trưởng, trạm đến 
nhiều mặt khác đều còn yếu và thiếu. Vừa 
qua nhà nước đã dành 80% ngân sách của 
ba chương trinh văn hóa cho những khu 
vực này. Hiện nay hàng năm, môi đội thông 
tin huyện được câp kinh phí 45 triệu đồng, 
ở tinh được cập 80 triệu đồng và đảm bảo 
chế độ trợ câp thường xuyên cho cán bộ 
chuyên trách văn hóa-thông tin các xã miền 
núi. Từ đó đã nâng cao một bước chất lượng 
hoạt động văn hóa - thông tin cơ sở. 


+ Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước 
cho hoạt động thông tin đại chúng, nghiên 
cứu văn hóa nghệ thuật. Để tạo ra sự phát 
triên bền lâu, lành mạnh, cân cạnh tranh 
trên cơ sở trí tuệ, sáng tạo. Do đó, nâng 
cao dân trí, đa dạng hóa các loại thông tin, 
đây mạnh hoạt động nghiên cứu, góp phần 
định hướng thông tin, đang trở thành nhu 
câu to lớn, câp thiết của toàn xã hội. Nhà 
nước có phần trách nhiệm to lớn đập ứng 
nhu câu tinh thần này. Chính sách đầu tư 
phải hướng vào ưu tiện phát triển các hoạt 
động phát thanh, truyền hình, xuất bản, thư 
viện, các hoạt động nghiên cứu phê binh, 
hướng dẫn dư luận xã hội. 


+ Đầu tư ngân sách và có chính sách 
thích đáng cho việc giữ gìn các công trinh 
văn hóa, kiến trúc, lịch sử và phát huy vốn 
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cổ nghệ thuật truyền thống ; ; thông qua VIỆC 
khôi phục, duy tr¡ và phát triên một sô loại 
hinh nghệ thuật dân tộc (quan họ Bắc ninh, 
hát Cung đình Huế, hát ví dặm Nghệ tĩnh... ), 
tăng cường công tác sưu tâm, nghiên cứu, 
bảo tôn các giá trị văn hóa của dân tộc. 


+ Đầu tư ngân sách nhiều hơn cho lĩnh 
vực đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn 
hóa - nghệ thuật. Những năm qua còn chưa 
đặt đúng vị trí công tác đào tạo, giáo dục 
nói chung và văn hóa nghệ thuật nói riên 
Các chê độ, chính sách khuyên khích tài 
năng, quá lạc hậu so với mặt báng đời sống 
của xã hội. Để đào tạo và phát huy những 
tài năng trẻ, Nhà nước cân có chinh sách 
đầu tư ngân sách thích đáng trong tình hình 
mới. 


+ Trong giại đoạn chuyển đối, cần cắt 
giảm từ từ nguôn vôn ngân sách nhà nước 
cho một sô hoạt động lây thu bù chi đề 
thay đổi thói quen, nêp nghĩ, cách làm và 
hơn nữa, khỏi đấy văn hóa tham gia vào 
thị trường bằng mọi giá. 


+ Đa dạng hóa nguôn vốn đầu tư cho 
văn hóa. Chính sách đâu tư ngân sách cho 


TƯƠNG LAI DUÔI CON MT... 
( Tiếp theo trang 26) 


một thực tế là trong thế giới thứ ba, chỉ có 
vài nước công nghiệp mới (NIC) lợi dụng 
được hoàn cảnh thuận lợi bắt nhịp ngay được 
với làn sóng thứ ba. Tuy nhiên, trọng điểm 
đề xem xét sự biến đổi quyền lực toàn câu, 
ông hướng vào ba frung tâm quyên lực là 
Mỹ, Nhật và châu Âu. 


Ông Tô- -phlơ xem xét cả ba nhân tố (bạo 
lực, của cát và trí thức) tạo nên quyền lực 
của ba quyền lực toàn câu mà ông gọi là "tam 
giá quyền lực" Tô-k-ô - Béc-lin - 
Oa-sinh- tơn, và ông kết luận : Mỹ "vẫn là 

mạnh nhất, và trọng thế ký XXI Mỹ vẫn phải 
hướng về toàn cầu để dẫn dắt thế giới. Ông 
phê phán xu hướng bị quan của Pôn Ken-nơ-đi 
tiên đoán sự sa sút của Mỹ trong thế kỷ XXI. 
Ông viết : "... cứ nhìn toàn bộ ba trung tâm 
tư bản chủ nghĩa trên. thế giới, thì Hoa kỳ 
vẫn là nước có đủ quyên lực quân b bình nhất 
(nghĩa là trên cả ba nhân tô quyền lực - 
TXT).'?) "Châu Âu chỉ nhằm vào địa 
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văn hóa phải tính đến trong bước khởi động, 
chuyển sang Cơ chế thị trường, Ì là sự tài trợ 
của các tâng lớp xã hội, các tô chức kinh 
tế cho văn hóa. Tuy nhiên, Ở giai đoạn này, 
nguồn tài trợ ngoài nhà nước cho văn hóa 
còn nhỏ bé, vì thực lực kinh tế của khu 
vực kinh tẾ tư nhân còn hạn chế, dù sự 
phát triên kinh tế của chính bản thân họ đã 
xuât hiện nhu cầu phải đào tạo lại con người 
để tạo tăng trưởng. Vốn đầu tư nước: ngoài 
vào văn hóa không đáng kê. Nhà nước cân 
có biện pháp khuyến khích như giảm thuế 
cho những doanh nghiệp có sự đâu tư cho 
hoạt động văn hóa... 


Đầu tư ngân sách nhà nước theo các 
chương trình văn hóa là thể hiện quan tâm 
đối mới hoạt động đầu tư ngân sách, coi 
trọng bố trí kế hoạch và chỉ đạo các hoạt 
động văn hóa xã hội của Chính phủ, của 
các cơ quan quản lý nhà nước mà trước hết 
là Bộ tài chính, Uy ban kế hoạch nhà nước 
và Bộ văn hóa-thông tin. Những tìm tòi 
đối mới trong. đầu tư n gần sách theo phương 
hướng này sẽ được kiểm nghiệm và đúc 
kết trong thực tiễn hoạt động văn hóa 


phương, trong khi Nhật thì ngần ngừ giữa địa 
phương và toàn câu, đặc biệt Hoa ky là hướng 
về toàn cầu. Là nước đã từng dẫn dắt thế BIỚI 
hơn nửa thế ký, ngày nay Hoa kỳ không thể 
thu gọn tầm mắt của họ trong khu vực 
được."2) 


Thế là rõ Ì Những người sùng bái ông 
Tô-phlơ muốn đề cao ông là người phát hiện 
ra một thế giới quan mới, một thế giới quan 
thoát ly khỏi các thiên kiến giai cấp, phí chính 
trị hóa, và do đó, thích hợp với một giai đoạn 
phát triển mới của nền văn minh nhân loại. 
Thế nhưng, đọc đến nhữn đoạn cuối của tác 
phẩm này, bạn đọc sẽ thây rằng. cái thể giới 
quan đó còn lâu mới có sức thuyết phục, còn 
lâu mới có đủ trọng lượng để sánh với thế 
giới quan của Mác, chứ đừng nói thay thế 
nôi thế giới quan của Mác. 


Xét đến cùng, tư duy triết học và chính 
trị của ông 1ô-phlơ vẫn trong khuôn khổ hệ 
tự ftđØng ft sản. Nói cho chính xác hơn, tư 
duy triết học và chính trị của ông là tư duy 
triêt học và chính trị của hệ r tưởng tư sản 
Mỹ Q 


(18) (19) Sđđ, phản tiếp, tr 350-351 


Ừ năm 1829, tên huyện Kim sơn chính 

thức được ghi vào sử sách nhà Nguyễn. Và 

cũng từ đó, trong bản đồ của trần Ninh 
bình đã có thêm một huyện mới - huyện Kim 
sơn. Nhà doanh điền Nguyễn Công Trứ - người 
đã có công. rất lớn trong việc khẩn hoang vùng 
đất mới này - đã đặt tên cho huyện là Kim sơn 
(chữ Hán có nghĩa Núi vàng). Có le ông đã 
sớm nhìn thấy tiềm năng to lớn của một vùng 
đất màu mỡ, được thiên nhiên ưu đãi, tiềm ân 
trong đó nguồn của cải lớn lao và phong phó, 
đang chờ bàn tay, 
khôi óc của con 
người đánh thức. 


Đến nay, trải 
qua hơn l65 năm, 
Kim sơn đã trở 
thành một mảnh 
đất trù phú, có lịch 
sử hào hùng, vẻ 
vang. Tuy nhiên, 
vần đề bức xúc đặt 
ra đối với đảng bộ, 
nhân dân Kim sơn 
trong giai đoạn 
cách mạng hiện 
nay là làm thế nào - 
đề khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh 
phục vụ tốt nhất sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 


Nói đến tiềm nắng, thế mạnh của Kim 
sơn, trước hết phải thấy đây là vùng đất mở. 
Kim sơn nằm ở hạ lưu hệ thống sông, Hồng, 
lại Ở vùng ven biển, có hòn Nẹ che chắn phía 
ngoài, tạo ra vùng nước yên tĩnh „ lắng đọng, 
bôi đắp phủ Sa. Hãng năm, đất bồi tụ tiên ra 
biển từ 80 đến 100 mét. Lịch sử của Kim sơn 
gắn liền với những cuộc chính phục đất hoang 
bôi. Từ khi thành lập đến nay, Kim sơn đã 
6 lần quai đê, lần biển. Diện tích đất tự nhiên 
tăng gầp 3 lận lúc đầu, đạt 20 504 ha, bình 
quân 736,6m người. Mấy năm gần đây, mỗi 
năm huyện có thêm diện tích đât lần biển đủ 
để thành lập 2 xã mới. Với phương châm "lúa 
lấn cói , CÓI lấn xú, vẹt ; XÚ, VỆT lấn biên", 
Kim sơn vẫn đang tiếp tục được mở rộng ra 
phía biến. 


Ở vị trí thuận lợi như vậy, Kim sơn có 
tiêm năng lớn, thế mạnh vững chắc về nông 
nghiệp. Từ năm 1965, Kim sơn đã là một 
trong những huyện đầu tiên của miền Bắc 
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đạt năng suất 5 tấn thóc/ha : năm 1980 đạt 
7 tần/ha ; năm 1990 đạt 9 tần/ha. Mấy năm 
gần đây, do đổi mới cơ chế quản lý nông 
nghiệp, chuyển. dịch cơ cấu giống, chỉ đạo 
điều hành tôt, kết hợp với các biện pháp thâm 
cạnh (làm tốt thủy lợi nội đồng, cải tạo đất 
bằng cách phơi ải, bón lót một lượng phân 
lớn trước khi cây...) đá tạo nên hiệu quả cao 
về năng suất, sản lượng lương thực. Năm 1993 
là năm được mùa nhất từ trước đến nay : năng 
suất lúa bình quân của toàn huyện đạt 9,6 
tấn thóc/ha ; tổng 
sản lượng lương 
thực đạt 120 000 
tân (bằng 33% sản 
lượng toàn tỉnh) ; 
bình quân lương 
thực đạt 554 
kg/người/năm. 

Do được mùa, 
lương thực dổi 
dào, chăn nuôi Ở 
Kim sơn có điều 
kiện phát triển 
nhanh. Hiện nay, 
đàn lợn có khoảng 
40 800 con, đàn 
gia cằm có 600 000 con, đàn trâu, bò 6 000 
con, sản lượng cá nướÈ ngọt đạt l 100 tấn. 
Kim sơn còn có khả năng phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa về chăn nuôi nêu như giải quyết 
tốt được khâu chế biến và thị trường tiêu thụ 
sản phẩm. 


IBẤN ANH HỌC ° 


Cây cói và nghề làm hàng thủ công từ 
cói đã có ở Kim sơn từ lâu và là một ngành 
kinh tế mũi nhọn của huyện. Hiện nay, Kim 
sơn có l 000 ha đất có thể trồng cói. Mẫy 
năm trước đây, thị trường tiêu thụ hàng cói 
bị thu hẹp, không õn định cho nên điện tích 
đất trồng cói không được duy trì, mở rộng. 
Từ năm 1992 đến nay, thị trưởng mới được 
mở ra, mức tiêu thụ trong nước được nâng 
lên, diện tích đất trồng cói được mở rộng, 
ngành nghề làm hàng, chiếu, cói được khôi 
phục và phát triển. Nếu tính giá trị kinh tẾ, 
trồng l ha cói qua chế biến có giá trị gấp 
6-7 lần I ha cấy. lúa. Năm 1993, 1994 bước 
đầu khai thác tiêm năng trên lĩnh vực này, 


giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu, thủ công 


(*) Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh bình, Bí thư huyện 
ủy Kim sơn 
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nghiệp của Kim sơn đạt 42 342 triệu động, 
năm 1993 và 1994 đạt 59 000 triệu đông, 
trong đó mặt hàng chiếu, cói chiếm 70%. 
Ngoài ra, các nghề thủ công khác như mộc, 
ne, vận tải, thâm canh rau, âp trứng vịt... đã 
thu hút hàng vạn lao động và mang lại giả 
trị hàng hóa lớn, mở ra một hướng phát triên 
mới. 


Thủy sản cũng là một tiềm năng rất lớn 
của Kim sơn. Toàn huyện có l 656 ha mặt 
nước ao, hồ, „6 000 ha bãi biển, 2 cửa sông, 
I5 km bờ biển. Đó là điều kiện thuận lợi cho 
vIệC đầu tư, nuôi, trồng, đánh bắt, chê biến 
thủy sản. Năm 1993 Kim sơn đánh bắt được 
I 000 tần cá nước ngọt, khai thác được 620 
tấn hải sản ; từ năm 1994 nuôi thành công 
tôm xú có giá trị kinh tế cao ; nhiều gia đình 
bắt đầu tập trung đầu tư tiền của, công sức 
vào việc khai thác, nuôi trông thủy, hải sản. 


Ngoài ra, Kim sơn cũng có điều kiện 
thuận lợi để phát triển du lịch. Ở đây có nhà 
thờ đá Phát diệm là một công trình kiến trúc 
khá độc đáo, được khách thập phương quan 
tâm, chú ý. 

Ngoài đất đai, . SÔng, biển, con người Ở 
Kim sơn cũng là tiềm năng rất lớn và là yếu 
tố quyết định mọi thắng lợi. Người dân Kim 
sơn từ nhiêu địa phương khác nhau tụ hội về 
đầy đã gần 200 năm nay, để cùng nhau quai 
đê, lấn biển, biến một vùng hoang vu, đầy 
lau sậy thanh xóm làng, đồng ruộng tươi tôt. 
Ở Kim sơn đồng bào giáo dân chiếm tỷ lệ 
42,93%. Từ nhiêu đời nay đồng bào lương, 
giáo ở Kim sơn luôn luôn đoàn kết, chung 
lưng đấu cật, . giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. 
Mặc dù bọn đề quốc, phân động, tay sai dùng 
nhiều thủ đoạn nham hiểm đề chia rẻ giữa 
lương và giáo, gây mất đoàn kết nội bộ nhân 
dân... nhưng chúng vẫn không lung lạc, lôi 
kéo được đông bào, không làm giam lỏng tin 
của nhân dân đối với Đảng. Những năm vừa 
qua, tỉnh hinh trong nước và thế giới có những 
điện biến phức tạp, kẻ địch thực hiện âm mưu 
"diễn biến hòa bình", nhưng tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Kim sơn 
được giữ vừng, không có một vụ lộn xộn hay 
những . 'điểm nóng” xây ra. Người dân Kim 
sơn có những phâm chất quý báu : cần củ, 
năng động, khéo tay, có bản lĩnh khắc phục 
khó khăn, thử thách. Hiện nay, có khoảng 30 
`nghìn người gốc Kim sơn đang sinh sông, 
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làm ăn ở nhiều nước trên thế giới. Họ đang 
hướng về quê hương, Tổ quốc. Vấn đề là làm 
Sao tÔ chức, khai thác, phát huy được tiềm 
năng của họ vào sự nghiệp phát triên hiện 
nay. 
*x 
* * 


Kim sơn có những tiêm năng lớn, nhưng 
trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, 
cũng đang phải vượt qua những khó "khăn, 
tử thách không nhỏ. Đó là : 


1. Nền kinh tế còn ở trình độ thấp, chuyển 
dịch cơ câu còn chậm, chưa khai thác có hiệu 
quả tiềm năng, thể mạnh của địa phương. 
Nhìn chung, nên kinh tế của huyện vân chưa 
thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc ; thị trường, 
hàng hóa chưa phát triền. Sản xuất nông 
nghiệp vẫn mang tính thuần nông, độc canh 
cây lúa. Cơ sở vật chất, ky thuật còn yêu 
kém, chưa đủ điều kiện để thâm canh. Việc 
khai thác tiềm năng về đất đai còn hạn chế, 
hiệu quả kinh tê chưa cao ; chưa tạo ra được 
sản phẩm hàng hóa có giả trị cao và chưa 
tập trung, chưa có được thị trường ốn định 
cho việc tiêu thụ hàng hóa, nhất là thị trường 
cho cây lúa và con: lợn. 


Ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp mới 
bắt đầu được khôi phục và phát triên, chưa 
tạo được sự ôn định, còn nhiều khó khăn về 
thị trường tiêu thụ, nông dân có lúc nhàn rối, 
thu nhập thấp. Nghề thủ công chủ yếu hiện 
nay vân là mặt hàng cói, nhưng sản xuât còn 
phụ thuộc vào sự tìm kiếm thị trường của tư 
nhân và một số tÔ hợp. San phẩm phải qua 
nhiều khâu trung gian, người trực tiếp sản 
xuất bị thiệt thòi. Một số nghề thủ công khác 
vừa mới được khôi phục hoặc mới hinh thành, 
còn manh mún phân tán, mang nặng tính tự 
phát. 

Hiệu quả của việc khai thác kinh tế biên 
chưa đáng kệ, chưa tương xứng với tiềm năng. 
Việc nuôi trông, đánh bắt còn mang tính chât 
tự nhiên ; chưa có quy hoạch đảm bảo trước 
mắt và lâu dài ; chưa gắn khai thác với việc 
bảo vệ tài nguyên, môi trường, sinh thái. Nên 
kinh tế hiện nay của Kim sơn vân đang dừng 
ở mức dủ ăn, chưa giàu và chưa đủ điều kiện 
để phát triển ni:anh. 


2. Nhiều vẫn đề xa nội côn khó khăn, 
chưa đáp ứng nhu câu phát triên. Lao động 


thiếu việc làm (nhất là ở nông thôn) đang là 
khó khăn lớn. Trong khi đó, ty lệ tăng số dân 
vân ở mức cao (2,26%). Việc thực hiện kế 
hoạch hóa gia định trong bộ phận giáo dân 
có nhiều khó khăn. Ty lệ số hộ dân đủ ăn là 
65%, nhưng nếu Xây ra mất mùa, thiên tai 
lớn thì số hộ này dễ rơi vào tình trạng thiếu 
ăn. Toàn huyện vẫn còn 242 hộ nghèo và 
6,25% hộ đói. Phong trào "xóa đói giảm 
nghèo” đạt hiệu quả chưa cao. Cơ sở hạ tầng 
ở nông thôn như đường giao thông, hệ thống 
cung cấp nước sạch, nước ngọt, hệ thống 
trường học, trạm y tế... vừa thiếu, vừa bị xuống 
câp nghiêm trọng. Đội ngũ thầy thuốc, thầy 
giáo chưa đáp ứng được nhu câu của nhân 
dân. Riêng số giáo viên cấp I hiện còn thiếu 
hơn 100 người. Có nơi 6 lớp học nhưng chỉ 
có 5Š giáo viên, kê cả hiệu trưởng. Các tệ nạn 
xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mê tín dị đoan, 
sinh hoạt thiêu lành mạnh v.v.. chăng những 
chưa được ngăn chặn mà có xu hướng gia 
tăng. 


3. Công tác xây dựng đảng, chính quyỀn, 
đoan thê nhân dân chưa chuyên biên kịp đòi 
hỏi của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. Trước nhụ câu bức bách 
_ của sự nghiệp phát triên, tô chức đẳng ở nhiều 
cơ sở chưa đáp ứng nhu câu, nhiện vụ được 
B1aO, chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng và vận động quần 
chúng. Chất lượng và sức chiến đấu của nhiều 
tô chức cơ sở đáng bị hạn chế. Tính tiền 
phong, gương mẫu của một bộ phận đăng 
viên giảm SÚT. Việc chấp hành các chi thị, 
nghị quyêt của đảng có những biểu hiện thiếu 
nghiêm túc, chưa được quán triệt và cụ thể 
hóa trong đời sống. Chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của nhiêu cấp ủy đảng còn thập. 
Một sô cơ sở đảng có biêu hiện mất đoàn 
kết, bè phái, ảnh hướng xấu đến sức mạnh 
của đăng bộ và lòng tin của quần chúng đối 
với đảng. Công tác quy hoạch, đảo tạo, bồi 
dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, nhất là đối 
với cán bộ ở cơ sở, chưa được quan tâm, đúng 
mức ; chưa tạo ra được một đội ngũ cán bộ 
đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triên hiện 
nay. Tỷ lệ đảng vien trung binh còn khá cao. 
Tỷ lệ đàng viên là người công giáo cỏn thấp 
(khoảng 8%). Công tác phát triền đảng, nhât 
là trong vùng đồng bào công giáo còn yếu 
và có nhiều khó khăn. 


Yhưc tiền - Hinh nghiệm 


Việc quản lý, điều hành của chính quyền 
ở một số cơ sở còn nhiều hạn chế. Kỷ luật 
kỷ cương chưa nghiêm ; không í Íf những biêu 
hiện vị phạm pháp luật và chế độ, quản lý 
- tẾ - xã hội chưa được xử lý. Ở một số 

, chính quyên chưa chú trọng đúng mức 
việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tê - xã hội. 
Tự tưởng dựa dâm, ỷ lại cấp. trên, hoặc đùn 
đẩy trách nhiệm còn khá phổ biến. 


Một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đúng 
đắn, đầy. đủ và chưa quan tâm đến công tác 
đoàn thê quân chúng. Các đoàn thể chậm 
được đổi mới cả về tổ chức, nội dung và 
phương thức hoạt động. Có nơi, có đoàn thể 
tôn tại một cách hình thức. Công tác vận 
động quân chúng bị coI nhẹ, cán bộ ngại làm 
công tác này. Chưa động viên, lựa chọn, bồi 
đưỡng được những cân bộ đủ tiêu chuẩn, trinh 
độ làm công tác đoàn thể. Một số nơi, các 
đoàn thể không phát huy được sức mạnh, tiềm 
năng trong nhân dân, chưa phát động được 
phong trào quần chúng trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế giải quyết những vẫn 
đề xã hội của địa phương. 


4. Kẻ địch vẫn ngắm ngâm, ráo riết thực 
hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". Bọn để 
quôc và bọn phản động trước đây đã lợi dụng 
tôn giáo một cách triệt đề vào mục đích chỗng 
cộng. Ngày nay, vân với mục đích đó, nhưng 
chúng lại có thêm những kinh nghiệm qua 
mây năm chống phá các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên xô (cũ). Bằng nhiều 
thủ đoạn tỉnh vị, xảo quyệt, chúng rât chú ý 
tranh thủ quân chúng, tranh giành quần chúng. 
Chúng lợi dụng đức tin của dân, lôi kéo, lừa 
gạt, kích động nhân dân không ủng hộ, hoặc 
chồng lại những chủ trương chính sách của 
Đảng, Nhà nước ta. Chúng gây ra sự hoài 
nghI, chia rẻ trong nội bộ nhân dân, nhất là 
gây hiêu lầm, làm mất đoàn kết giữa đồng 
bào lương và giáo, lợi dụng, xúi giục các 
phần tử xâu BẦy rồi khi có thời cơ, hòng làm 
tình hình mật ôn định. Cùng với những thủ 
đoạn lôi kéo, mua chuộc, chúng rầt chú ý 
tranh thủ những cán bộ, đảng viên có sai lầm, 
khuyết điểm, bị xử lý kỷ Tuật ; „ chúng lợi 
dụng, những sai lầm, khuyết điểm của cán 
bộ, đảng viên thôi phông, xuyên tạc, nói xấu 


(Xem tiếp trang 47) 
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THỰC TRẠNG 
GIÀU NGHEO 
HIỆN NAY 


Phân tích và đánh giá 
giàu nghèo là cả một công 
việc phức tạp liên quan 
đên cách tính toán và tiêu 
thức so sánh giưa các 
quốc gia, vùng kinh tế, 
nhóm dân cư. Việc xác định một mức thu 


nhập tối thiểu bình quân đầu người tháng để 


làm căn cứ phần định giữa người giàu, người 
khá giả, người đủ ăn với người nghẻo là rât 
cần thiết. Theo cách tính của Ngân hàng thế 
giới thì mức thu nhập tối thiêu bình quân 
đầu người tháng là mức thu nhập chỉ đủ để 
mỗi người môi ngày có được một lượng lương 
thực thực phẩm tôi thiểu để duy trì sự sống, 
khoảng từ 2 100 đến. 2 300 ca lo. Tuy nhiên, 
chỉ tiêu này cũng rất co dãn tùy theo thời 
gian và hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia. 
Ví dụ : chỉ tiêu được coi là thuộc loại đói 
nghèo năm 1978 ở Phi-lip- -pin và Thái lan 
là 2 000 ca lo ; năm 1990 ở Trung quốc là 
2 150 ca lo, ở Ân độ khoảng từ 2 100 đến 
2 400 ca lo... Mức quy định cụ thể thế nào 
là nghèo khổ cũng không cố định. Với mức 
sống này, mấy năm trước còn là trung bình 
thì nay đã có thể là ngheo khổ, hôm nay 
còn là khá giả thì mấy năm sau đã có thể 
là trung bình hoặc nghèo khô. Hãy lấy mức 
nghèo khổ quy định cho hộ 4 người ở Mỹ 
làm ví dụ. Mức này năm 1963 là 3 100 USD, 
năm 1982 là 9 862 USD, năm 1984 là I0 
600 USD, năm 1993 là J4 763 USD. Điều 
đó cho thấy mức quy định giàu nghèo. liên 
quan chặt chẽ với điều kiện kinh tê - xã hội 
cụ thể của mỗi nước. Do vậ , nếu không có 
các tiêu thức thống nhất đề phân định, thì 
khó có thể so sánh về mức nghèo giữa nước 
này với nước khác, củng như giữa các địa 
phương trong cùng một nước ở các thời điểm 
khác nhau. 
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củi Gió Gícti higiiee 
TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


BẠCH HÔNG VÍỆT ° 


Ở nước ta, theo báo cáo chính thức, số 
người nghèo khô ở nông thôn năm 1990 là 
20%, năm 1992 giảm xuống còn 15%, năm 
I993, lại nhích lên 22,14%. Nhìn vào những 
con số vừa nêu, thấy có vẻ mâu thuẫn : năm 
1993 là năm tình hình kinh tế xã hội ở nước 
ta vẫn phát triên theo hướng ôn định, vậy 
thì vi sao ngheo đói lại tăng ? Nhưng nêu 
xem xét mức nghèo đói quy định cụ thể cho 
từng năm thi thấy không có gì mâu thuẫn : 
mức chuẩn đói nghèo năm 1990-1992 là 13 
kg gạo/người/tháng, nhưng năm 1993 đã tăng 
lên 25-30kg. Như vậy, mức chuẩn đã được 
nâng lên 2 lần so với năm hitG, 


Trên cơ sở phân tích các yếu tố liên quan 
đến chi phí cần thiết bảo đảm mức sống tối 
thiểu là 2100 ca lo/người/ngày, Tổng Cục 
thống kê nước ta đã đưa ra tiêu chuẩn phân 
loại các hộ giàu nghèo ở nước ta như sau : 


Thu nhập bình quân đâu người 
tháng ở các loại hộ 


— [| ww | Tum — 


I- Hộ nghèo dưới 50nghìn đông |dưới 70nghìn đồng 
trọng đó : 
hộ rât nghèo dưới 30 7 
2- Hộ dưới trung binh 5070 " 
3- Họ trung bình 70125 ” 
4- Hộ trên trung bình | l25-250  ” 
5- Hộ giàu trên 250 ” 


trong đó : 
hộ rat giàu 


tren 350 


Nguôn : Điều tra tình trạng giàu nghèo ở Việt nam 
năm 1993, Tông cục thống kê, tháng 8-1994 


* Viện kinh tế học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân 
vẫn quôc gia 


Điều tra 


Với tiêu thức phân loại như trên, qua CuUỘC 
điều tra mẫu (quy mô 91 732 hộ) vê tỉnh 
trang giàu nghèo năm 1993, ta có số liệu 
tông hợp sau : 


Tình trạng giảu nghẻo năm I993 
(tính theo %) 


l- Nghèo 
trong đồ : 
Rất nghèo 
- Dưới trung bình 
3- Trung binh 
- Khá giả 
(trên trung bình) 
Giàu 
“trong đó : 
Rât giàu 


Nguôn : Điều tra tình trạng giàu nghèo ở Việt nam 
năm!993. Tông cục thông kê. thang 8-]994 


Trong khi đó, theo. số liệu điều tra mẫu 
(quy mô 4 800 hộ) của Uy ban kế hoạch 
Nhà nước và Tông cục thống kê (Dự án VIE 
90/007) về mức Sông dân cư "Việt nam năm 
1992-1993 thị cả nước còn tới hơn 50% số 
dân sống dưới mức nghèo khô, trong đó nông 
thôn chiêm 57% và thành thị chiếm 26% (tính 
theo mức tiêu dùng hàng hóa tiêu thụ được 
quy chuẩn là 2 100 ca lo/người/ngày). Trong 
tông số người nghèo cả nước thì nông thôn 
chiêm khoảng 90%, thành thị 10%. 


Bên cạnh quá trình phân hóa giàu, nghèo 
giữa các hộ gia đình, chúng ta còn thây có 
sự phân hóa giàu, nghèo khá rõ giữa các vùng 
sinh thái trên cả nước. | 

Dưới đây là bảng kê vệ mức thu nhập 
bình quân đâu ngườưtháng theo 7 vùng sinh 
thái 


Mức thu nhập bình quân đâu người/tháng theo 7 vùng sinh thái 


Chung cả nước 143.4 330,21 
l. Trung du, miên núi phía Bắc 670.87 461,83 
2. Đông băng sông Hồng 165.06 496.48 
3. Bắc trung bộ. 326.66 378.78 
4. Duyên hai miền trung 62943 461.43 
3. Tây nguyễn „ 680.58 465.69 
6. Động băng miền đông Nam bộ 87? 8§ 636.05 
7. Đông băng sông Cứu long 144.35 368.80 


Qua. bảng trên có thể thấy : vùng đồng 
bằng miền đông Nam bộ là nơi có mức thu 
nhập bình quân đầu Người cao nhất, tiếp đến 
là các vùng đồng bằng sông Hồng và đông 
bằng sông Cửu long. Vùng có mức thu nhập 
bình quân đầu người thấp nhất là vùng bắc 
Trung DỘ (khu bốn cũ). Đi sâu nghiên cứu 
từng vùng sinh thái, chúng ta thây : càng 
gần thành phố, thị xã và thị trần thì thu nhập 
càng cao. 


Mấy năm chuyển đổi cơ chế quản lý kinh 
tế ở ta đã làm phân hóa giàu nghèo khá rõ. 
Khỏi cần nói là đã thừa nhận cơ chế thị trường 
thì phải chấp, nhận sự phân hóa giàu nghẻo. 
Nhưng vấn đề là ở chỗ : mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh" 
đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp 


Ù 


binh binh 


Nguôn : Kết quà điều tra tình trạng giàu nghèo ở Việt nam năm 1993. Tổng cục thống kê. tháng 8-1994 


(Đơn vị : nghìn đồng) 


188.94 100.65 65.82 40.87 2751 
I73.73 95,20 61.77 39.03 25.52 
176.67 95.74 62.6 40.% 25.6 
170.87 92.70 61,72 37.86 22.14 
| 80.42 97.53 63,49 40.01 27141 
179.17 96.86 6261 38.01 2517 
21994 I15.08 18.58 48.l§ 33.63 
20.43 112,03 T46 4745 33,3I 


hữu hiệu để hạn chế sự phân hóa này. Thu 
hẹp dân khoảng cách giâu, nghèo, theo tôi, 
phải là một trong nhiều nội dung của định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Số liệu điều tra cho 
thấy, thời gian gân đây, tỷ lệ hộ giàu lên 
chiếm 10,15%, trong khi đó ty lệ hộ nghèo 
đi lại cao hơn (chiếm 12,04%). Đang có xu 
hướng ngày càng tách xa nhau giữa hộ giàu 
và hộ nghèo nều không có sự can thiệp thỏa 
đáng của nhà nước. Thu nhập của hộ giàu 
gâp khoảng 13 lần thu nhập của hộ nghèo, 
và gâp hơn 19 lần thu nhập của hộ rất nghèo. 
Nếu SO sánh mức chênh lệch giữa hai cực 
"rất giàu” và "rất nghèo" thì con số, đó lên 
đến 27,03 lần. Tuy nhiên, do tính chất tương 
đối và tính chất lịch sử của vấn đề giàu nghèo, 
cho nên thời kỳ nào cũng không tránh khỏi 
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Điều €>® 


có một bộ phận dân cư thu nhập rhấp nhất 
và một bộ phận dân cư thu nhập cao nhật 
(và mức thu nhập bình quân sẽ tăng nhanh 
hay chậm là tùy theo đà phát triền chung 
của cả nên kinh tế). Có điêu là, đề xã hội 
có một cơ cấu giàu nghèo ương đỗi hợp lý, 
thị phải tập trung điều tiết để răng rỷ trọng 
số hộ ở tẳng lớp giữa, giảm bớt khoảng cách 
giữa các hộ giàu nhất và nghèo nhất, theo 
một cơ cầu mà các nhà xã hội học thường 
gọi là mô hình quả trám. 


NHẬN DIỆN GIÀU, NGHÉO 


I. Vì sao nghèo ? Phân tích nguyên nhân 
của sự đói nghèo là vấn đề được nhiều người 
quan tâm nghiên cứu và phân tích, tựu trung 
có thể khái quát như sau : 


Ở nông thôn : Qua khảo sát tại một số 
địa phương, người nghèo chủ yếu là những 
người lao động thuần , nông, không có nghề 
phụ. Trong các hộ thuần nông thi mức nghèo 
diễn ra theo vị trí địa lý của từng nơi. Nghèo 
ở nông thôn còn do những nguyên nhân khác: 
trình độ văn hóa thấp, đông con, sức khỏe 
yếu... 


Theo điều tra rguyên nhân dẫn các hộ 
sản xuất nông nghiệp đến nghèo đói như sau: 
95,53% do thiêu vôn sản xuât ; 45,77% do 
thiêu kinh nghiệm làm ăn ; 43 6% do thiêu 
việc làm. Các hộ nghèo thường đông nhân 
khẩu mà người có sức lao động lại ít, diện 
tích binh quân nhân khẩu của các hộ nghèo 
chỉ bằng 1/4 các hộ giàu. Bên cạnh đó, các 
hộ nghèo thường trình độ văn hóa thấp : 
28,2% không biệt chữ ; 53,72% trinh độ văn 
hóa cấp I ; 1,7% trình độ văn hóa cấp IIÔ), 


Điều tra tại huyện Xuân thủy, tỉnh Nam 
hà (12/1292) cho thấy : 16, 7% số hộ nghèo 
là do thiếu khả năng sản xuất ; 33,0% là do 
thiêu việc làm ; 13,3% là do thiếu vốn. Có 
hộ khó khăn do một nguyên nhân, có hộ khó 
khăn do nhiều nguyên nhân một lúc. 


Cùng các nguyên nhân chủ quan, còn có 
các nguyên nhân khách quan : 61% số hộ 
cho là do giá vật tư quá cao. 36,7% cho là 
do giá nông sản thấp bán không được bao 
nhiêu ; 52% cho là do ngân hàng cho vay 
vốn còn hạn chế ; 38,3% cho là do thủ tục 


AA 


vay của ngân hàng còn phiền hà, vì thế nông 
dân thường phải vay của tư nhân, chịu lãi 
SUẤT Cao. 


Ở thành thị : Theo điều tra ở hai thành 
phố lớn là Hà nội và TP Hồ Chí Minh, nguyên 
nhân cơ bản của đói nghèo là do thất nghiệp, 
việc làm không ồn định, trình độ văn hóa 
thấp, sức khỏe yếu, đông con v. V.. Ở các 
thành phố, trình độ văn hóa là yếu tố ảnh 
hưởng khá mạnh. Các gia đình mù chữ chiếm 
tỷ lệ cao trong số các hộ nghèo (Hà nội chiếm 
31,4%) ; tiếp đến là các gia định chỉ có trình 
độ văn hóa cấp I, cấp II (chiếm 21,4%). 


Đã mù chữ, trình độ Ấ§m hóa thấp thi 
thường không có việc làm, hoặc việc làm 
không ôn định, chỉ là việc làm giản đơn 
không cần kỹ thuật cao, do vậy thu nhập 
thấp. Làm ăn theo kiểu "ráo mô hôi là hết 
tiền" thì không thể nói đến việc tái sản xuất 
sức lao động, do đó sức khỏe yêu, nghi việc 
nhiều, thu nhập càng thấp, đời sông càng khó 
khăn. Cái vòng luấn quấn thường diễn ra như 
Sau : 


Ở Hà nội, nhóm hộ nghèo phần đông là 
các gia đình công nhân làm việc trong các 
doanh nghiệp nhà nước hiện đang chao đảo 
trong cơ chế thị trường. Hầu hết họ là người 
có mức lương thấp, hoặc khi bị mắt việc (ra 
khỏi biên chè) thì không có đủ điều kiện đề 
thích nghi \ với hoàn cảnh mới. Trong số hộ 
nghèo ở mẫu điều tra thị có đến 48% là do 
bị mất việc, phải kiếm sống bằng "dịch vụ" 
trên via hè (bơm vá xe, sửa chữa vặt, bán 
nước chè...). Tuy nhiên, nhóm xếp vào diện 
nghèo ở thành phố, chỉ là nghèo IưØng đối 
so với các nhóm khác ở thành” phố mà thôi. 


(1) Xem Vũ Tuấn Anh : Đổi mới kinh tế và phát triển. 


Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, : l994, tr-1-I§ 


Điều tra 


„.^ Vì sao giàu ? Có thê khẳng định răng, 
vân đề giàu cụ thể ở ta như thế nảo đến nay 
vân chưa thật được rõ vi còn thiếu SỐ liệu 
điều tra chính thức. Một lý do khiến các cuộc 
điều tra về giàu ở nước ta khó có kết quả 
chính xác là vi chúng ta chưa có chủ trương 
kê khai tài sản và thu nhập. Kết quả điều tra 
có được hiện nay mới chỉ là phân nôi của 
tảng băng do công chúng tự giác khai báo, 
còn phần chìm của tảng băng t thì khó mà biết 
cụ "thể được. Tuy vậy, qua điều tra, cũng có 
thê thấy được những nguyên nhân cơ bản khiến 
không ít hộ giàu lên như sau: 


Ở nông thôn, người giàu trong nông 
nghiệp hiện Tiay chủ yêu do khả năng thích 
ứng nhanh với sản xuât kinh doanh. Họ không 
chị làm nộng nghiệp mà còn làm thêm các 
ngành nghề khác (như làm dịch vụ, làm công 
nghiệp nhỏ, chế biến, xay xát, làm quản lý.. +} 
Đối với các hộ giàu, phần thu từ sản xuât 
nông nghiệp thường được dùng cho chi tiêu 
sinh hoạt hăng ngày, còn phần thu từ các ngành 
nghề khác thì dùng cho việc mua sắm tài sản 
cô định để nâng cao mức sống hoặc để tích 
lũy mở rộng sản xuất kinh doanh. 


Một bộ phận nhỏ các giả đình giàu lên 
là nhở có người thân sống và làm việc ở nước 
ngoài. Bằng nguôn tài trợ tử nước ngoài, không 
ít gia đình đá có điều kiện đê nâng cao mức 
sống hoặc đầu tư cho sản xuất kinh doanh, 
tăng thêm thu nhập. 

Ngoài ra, có một số hộ giàu vì có người 
thân tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ở 
các câp. Trong sô hộ này, không loại trừ có 
hộ giàu lên nhờ khôn khéo hợp thức hóa những 
nguôn thu nhập bất chính dưới đu loại ` 'bồng 
lộc". Đây là một vấn đề đang đặt ra gay gắt, 
đòi hỏi phải sớm có pháp lệnh về kiêm biên 
và công khai tài sản của các quan chức nhà 
nước. 

Ở thành phố, phần lớn người giàu là ở 
lĩnh vực buôn bản và dịch vụ. Trong lĩnh vực 
sản xuất, số hộ giàu rất ít. Trong sô hộ giau 
lên nhờ buôn bán, có không ít người đa lợi 
dụng các kẻ hở của pháp luật để trốn thuế 
hoặc lận tránh các khoản nộp khác. Ở đây 
phải kể đến một bộ phận không nhỏ các viên 
chức nhà nước đang làm cái gọi là “dịch vụ 
tông hợp. tại Các công ty trach nhiệm hữu 
hạn, các trung tâm tư vân... Chi cần một việc 
như “bật tường ˆ trong xây dựng cơ bản hay 
trong ký kết các hợp. đông lớn, là họ đa có 


thê bòn rút của nhà nước những khoản tiền 
chiếm khoảng 5%-20% tổng giá trị hợp đồng. 
Điều đó đã và đang tạo ra những ô ổ dịch tham 
nhũng Cực kỳ nguy hiểm mà Đảng và Nhà 
nước ta cân sớm có biện pháp thỏa đáng để 
giải quyết. 

Qua điều tra nghiên cứu mẫu năm 1992 
về số hộ giàu ở nội thành Hà nội thì có đến 
50% số hộ có người thân làm việc trong khu 
vực nhà nước. 80% sô nay là quan chức nhà 
nước từ câp phường đên câp bộ, nhât là trong 
các ngành : ngân hàng, tài chính, ngoại thương, 
ngoại giao, hải quan, hàng không, hàng hải... 
nói tóm lại, là các ngành liên quan nhiều đến 
tiền bạc và quan hệ với nước ngoài. Đồng 
thời, trình độ học vân của các hộ này nói chung 
khá cao (90% chủ hộ đã tốt nghiệp đại học). 
Đây là điều kiện cần để thành viên các hộ 
này có thê trở thành các quan chức 


Một nguyên nhân khác khiến một số hộ 
giau lên nhanh chóng là do sự chuyển đổi 
của cơ chế kinh tế. Từ bao cấp chuyển sang 
hạch toán kinh doanh, “thu lấy mà chi”, nhiều 
tô chức và cơ quan đã bung ra làm ăn, cho 
thuê công sở... để tăng thu nhập và đã dần 
dần biên đồng lương chính (theo thang bảng 
lương của nhà nước) trở thành một khoản nhỏ 
trong thu nhập của họ. Hiện nay, trong sô 
hơn hai vạn công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty tư nhân đang hoạt động (làm g1au), 
thi sô thực sự đi vào sản xuất, tạo ra của cải 
vật chất, chỉ chiếm ty lệ nhỏ, còn phân lớn 
là buôn bán, môi giới, cai đầu dài. Một SỐ 
khác thi lam giaảu bằng cách kinh doanh bất 
động san. 


Trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện 
cơ chế quản lý mới, chúng. ta phải chấp nhận 
cái giá phải trả. Song, để cái giá phải trả thập 
hơn, nhất thiết phải. nhận thức cho được xu 
hướng có tính quy luật của quá trình phân 
hóa giàu nghèo. Có như vậy, chúng ta mới 
có chính sách kinh tẾ - xã hội phù hợp nhăm 
một mặt. bảo đảm sự công băng xã hội theo 
hướng giam bớt khoảng cách giàu nghèo, và 
mặt khác, không làm triệt tiêu động Tực phát 
triên kinh tế - xa hội. Khuyên khích làm giàu 
chính đáng và tạo điêu kiện thuận lợi cho 
người nghèo vươn lên xóa đói giảm nghèo 
và cùng "phát triển với cộng đồng, bảo đảm 
cả hai khía cạnh phát triển và nhân đạo ä 


(2) Xem §$đ, tr 155-]SĐ6 


NG Q nguyên là bí thư huyện ủy. Cái 

huyện mà hồi ông làm bí thư là một huyện 

lớn, là vùng trọng điểm lúa của tinh. Vì 
thế, chẳng những ông được "cơ cấu" vào Bạn 
chấp hành đang bộ “tỉnh, mà còn được bầu 
vao Ban thường vụ. 


Phải thừa nhận là ông ỌQ rất sắc sảo, CÓ 
năng lực lãnh đạo, dù răng ông mới tốt nghiệp 
lớp 10 trường bô túc công nông. Với bể dày 
hoạt động cách mạng, với vốn kiến thức và 
kinh nghiệm phong phú tích luy được trong 
quá trình công tác, ông luôn hoan thành xuất 
sắc nhiệm vụ được 
Ø1aO. 

Cái huyện ông làm 
bí thư được chính \ 
đồng chí Bí thư tỉnh \ 

ỦY. chọn lam huyện 
điểm" và trực tiếp chỉ 

đạo. Có sự quan tâm 
và đầu tư của tỉnh, 

cộng với tính năng 

động, nhạy cảm và 

tháo vát của bản thân, 

cho nên ông Q đa đưa 

được huyện minh vượt lên đứng đầu danh 
sách các huyện, thị trong tình. Từ đó, các 
đoàn đại biêu của tình, của các tỉnh bạn và 
của cả Trung ương nữa tới tấp về tham quan. 
học hỏi kinh nghiệm. Huyện ông nói chung 
và tên tuôi của ông nói riêng xuât hiện liên 
tục trên các báo, các đài. Tiếng tắm ông Q 
cứ nối như côn. 


Song, không. ai cưỡng nồi được tuôi gia. 
Ông Q đã quyết định nghĩ hưu đúng tuôi, 
nhường ghế cho những đồng chí khác trẻ hơn. 
Và cũng chính vi thê mà các đồng chí, bạn 
bể, ai cũng trần trọng ông. Nhiều người còn 
khen ông là "thông minh, biết dừng lại đúng 
lúc và đúng giới hạn cân thiết”. 

Mọi việc tưởng như đều diễn ra êm đẹp 
và suôn sẻ, nhưng nào ai có thẻ lường hẻt 
được chư “ngỡ”. 

Về hưu, ông sống Ở quê và sinh hoạt đảng 
với đảng bộ xã. Điều ˆ 'vướng ` đầu tiên là 
quan hệ. giữa ông với một số cán bộ chủ 
chốt của xã. Khi còn là bí thư huyện uy, 
Ông nói. điều gì họ đều nghe, ông phán . điều 
ơi họ đều làm theo ý ông răm rấp. Thế mà 
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bây giờ, nhiều lúc họ dám cãi lại và hoàn 
toàn lam theo ý của mình. Tỷ như cái việc 
họ đã "bạo phôi ” quyết. định chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế, bỏ nghề trông lúa truyền thống 
mà không thèm hỏi ý kiến ông. Họ lập luận 
: CƠ cầu "kinh tế cũ (lúa - lang - lạc - lợn) 
Dây g giờ không phủ hợp nửa và hiệu quả kinh 
tê không cao, vì thế phải giảm nhanh diện 
tích trồng lúa xuông, phát triên mạnh các 
giông cây trồng và con vật nuôi có giá trị 
kinh tế cao, kêt hợp với các hoạt động dịch 
vụ và thương mại. Còn ông thị bảo làm như 
thế. la phiêu lưu và 
mạo hiểm ; rắng thế 
mạnh của cái huyện 
này nói chung và của 
Cải xã này nói riêng 
là trông lúa; răng nhờ 
có lúa mà huyện mới 
"phất” lẻn được như 
ngày nay. Ông còn 
nói với nhiều cán bộ 

“Khi tôi tham gia 
hoạt động cách mạng 
thi các cậu, các cô còn 
mặc quàn hở đũng và vất mũi chưa sạch : 
khi tôi làm bí thư. huyện ủy thì các cô, các 
cậu còn mài đít trên ghế nhà trường phổ ' thông: 
thế mà bây giờ mới là anh cán bộ xã quèn 
đã t¡ toe lên mặt”. Nghe ông nói thế, có anh 
cán bộ xã chăng những không sợ mà còn 
bốp chát thắng thừng : "Đồng chí bao thủ 
và lạc hậu lãm ; đừng nên lấy kinh nghiệm 
của ngày hôm qua: để ấp dụng cho ngay hôm 
nay : làm như thế là không. nắm vững quy 
luật khách quan. và tất yếu dẫn đến. thất bại... 
Có người còn đề nghị ông, đã về hưu rồi 
thì cứ an phận, đừng ¿ có phá những việc họ 
đang làm... Thế có uất không ?! 


Vỗn sẵn tính sia trưởng. cho nên nghe 
những lời như thế ông Q thây chối tai, không 
chịu được. Và thế là mâu thuần giữa ông 
với một số cán bộ chủ chốt của xã ngày càng 
sâu sắc. 

Nguyên là thường vụ tỉnh ủy, kiêm bí thư 
huyện ỦY, vẻ hưu, nên anh hương của ông Q 
đối với số cần bộ, bộ đội vẻ hưu cua xa lớn 
lắm. Ông quyết định ” tập hợp lực lượng” đề 
lật đô kíp cán bộ mới này mà ông vận thường 
gọi họ là "ngựa non háu đá". Những CÔ găng 


của ông không uông. Không ít cán bộ về 
hưu theo ông. Thế là trong xa tự nhiên hình 
thành mâu thuần gay gắt giữa "lớp cán bộ 
về hưu” với "lớp cân bộ đương chức”. Trong 
các kỳ sinh hoạt chi bộ và đảng bộ, nhiêu 
cán bộ đương chức bị số cán bộ về hưu phê 
phán quyêt liệt. 

Và rồi, một tình huống không ngờ đã diễn 
ra. Chăng cân đợi ông Q và lớp cán bộ vẻ 
hưu "lật đô”, kíp cán bộ thuộc loại “ngựa 
non háu đá" đã đồng loạt xin rút khỏi danh 
sách đề CỬ VàO cấp ủy trong buổi đại hội 
đang bộ hết nhiệm KỲ. Điều không ngỞ nưa 
là họ lại đồng loạt giới thiệu ông Q vào đảng 
_y mới với ý đô để sau đó ông gIỮ cương 
vị bí thư. Kêt quả đúng như dự kiên của họ: 
ông Q trúng cử vào đảng ủy và được bầu 
giữ chức bí thư. 


Khi ông Q làm bí thư đảng ủy xã. một 
SỐ cán bộ mà ông gọi là "ngựa non hấu đá” 
đó thắng thừng tuyên bố bất hợp tác với ông. 
Lúc đó, ông Ộ mới vỡ le là họ đã "trả đũa" 
và đưa ông vào cái thế "cưỡi trên lưng CỌP., 
làm cũng dở mà rút thì không xong. Tuổi 
đã cao, sức làm việc không còn, lại thiếu 
người có năng lực và tâm huyết cộng tác, 
liệu ông có đây được phong trào của xã khá 
hơn "không hay sẽ kém đi. Ông Q thực sự 
lo lắng và lúng túng. Đầu óc ông rối như tơ 
vỏ Ì†... 

Trên đây là câu chuyện có thực, xây ra 
ở một tính đồng bằng Bắc bộ do chính ông 
Q đã kể với tôi. Ông tÒ ra rất ân hận, ân 
hận một cách chân thanh. Ông tự dày vò mình: 
"Gia rôi mà còn dại ! Thật chả cái dại nào 
giống cái dại nào !”. Nhiều người an ủi ông: 
Đề xảy ra chuyện như thế là không hay rôi, 
và lỗi tất nhiên phải - tại anh, tại ä, tại cả 
đôi bên". Điêu cần rút kinh nghiệm là : Cán 
bộ cũ và cán bộ mới, cán bộ già và cần bộ 
trẻ, cán bộ về hưu và cán bộ đương chức... 
mỗi loại đều có những mặt mạnh và mặt hạn 
chế riêng. Phải biết dựa vào nhau, tôn trọng 
nhau, quan tâm lần nhau và khiêm tốn học 
hỏi nhau thị điểm mạnh của minh mới được 
phát huy và điêm yếu. của mình mới được 
khắc phục. Còn đã mất đoàn kết, đả kích 
nhau, quay lưng lại với nhau, bất hợp tác 
với nhau thi dù cỡ cán bộ nào, đều có thê 
dẫn đến những hậu quả không lường trước 
được ! 


Sinh heạt tư tưởng 


/CIM SƠN... 


(Tiếp theo trang 41) 


làm nội bộ ta mất đoàn kết, chia rẽ, nghi ky 
lẫn nhau. 
* 


* * 


Đứng trước tinh hình như vậy, đảng bộ 
Kim sơn chủ trương phải phát huy tiêm năng 
và thế mạnh của địa phương, lãnh đạo nhân 
dân thực hiện có hiệu quả những mục tiều 
và một số nhiệm vụ chủ yêu sau đây : 


Một la, thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
kinh tẾ, khuyến khích các thanh phản kinh 
tế phát triển đúng hướng. Chú trọng sản xuất 
hang hóa thích ứng với thị trường, trong đó 
kinh tế nông nghiệp là cơ bản và quan trọng 
nhất. Tập trung đâu tư, khai thác có trọng 
tâm, trọng điểm kinh tế biển, các ngành nghệ 
tiêu, thủ công nghiệp và kinh tế gia đình. 


Hai là, tập trung giải quyết. các vấn đề 
hội, găn phát triển kinh tê với phát triển 
hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Ba la, xây dựng lực lượng công an, quân 
sự vững mạnh ; bảo đảm an nình "chính trỊ. 
trật tự, an toàn xã hội ; đập tan mọi biểu hiện 
của âm mưu "diễn biến hòa binh” của kẻ thù. 


: Bồn là, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, chính 
đôn đẳng, tăng cường hiệu lực quản lý của 
chính quyền, làm tốt công tác vận động quân 
chúng. 


xã 
xả 


Chúng tôi cho rằng, để phát huy có hiệu 
quả những tiêm năng, thế mạnh, vượt qua 
những khó khăn, thách thức, yếu. tố có tình 
chất quyết định là sự cố găng nô lực vươn 
lên của toàn thể đảng bộ và nhân dân trong 
huyện. Tuy nhiên, yêu tố không kém phần 
quan trọng là sự lanh đạo, chi đạo của cập 
trên, sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác của các ngành 
có liên quan và của nhiều tỉnh, huyện. bạn 
trong cả nước. Vì vậy Đảng và Nhà nước 
cân xác định rõ ràng vị trí, chức năng, nhiệm 
Vụ, Vai trò, quyên hạn cua cấp huyện trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay cho phù hợp 
với việc cải cách hệ thống hành chính và cơ 
chế quản lý kinh tẾ - xã "hội, an ninh quốc 
phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp huyện 
nói chung hoạt động năng động và có hiệu 
qua 4 
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Côn sớm thực hiện 
.1⁄27'.\7LÔV.V@V@Œ.V@Œ71172P? SICH 
(HÔNG HỢÙHỆUĐ ĐẾN tin) 


Ð nước ta, khi đề cập vấn đề 
nông nghiệp hóa học tuy có 
đạt hiệu qua kinh tế trước mặt, 

nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng 
và lâu đài vê nhiêu mặt, thị nhiêu 
người không đông tỉnh. Theo họ. 
trong lúc Tông. dân ta còn nghèo 
thì phải sản xuất lương. thực. thực 
phảm băng bất cứ giả nào và bảng 
bảt cứ cách nào. Nêu ăn uông phải 
nông sản có hóa chất thì chưa chác 
đa chất. hay không phải là đã chết 
ngay ! Họ cho răng ở nước ta hiện 
nay công nghiệp nói chung. công 
nghiệp hóa chât nói riêng, chưa phat 
triên, việc dùng phân và thuộc trừ 
sâu hóa chat trong nông nghiệp 
chưa nhiêu so với các nước khác, 
nên vận động nông dàn thực hiện 
một nên nông nghiệp sạch (nông 
nghiệp bên vừựng) là quá sớm! 


Ý kiến trên đây không đúng. Bởi 
vị hiện ở nước ta bất đâu có sự bảo 
động về tác hại do công nghiệp và 
nông nghiệp hóa học gáy ra : 


Ở TP Hồ Chí Minh chiều ngày 
22-09-1993 đã có mưa axit kéo dài 
trên khu vực Nhà bè, xã Phú xuân, 
xã Phú mỹ... với diện tích khoảng 
I00km2. Nước mưa mâu đen có mùi 
hôi. Qua phân tích cho thấy, cạn 
không tan lớn hơn 8 lần. chỉ sô nitrit 
khá cao so với tiêu chuân về nước 
uông mà Tô chức y tế thê giới quy 
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định. Trong nước còn có một số chất 
hữu cơ nhiêm độc tố gây ô nhiễm. 


Ỡ Hà nội, tại khu công nghiệp 
Thượng đình, theo tài liệu của Ủy 
ban bao vệ môi trưởng Hà nội, bụi 
lơ lửng là 0.3-1mg gâp 2 lần ; khí 
SO2 là 0,15-0,3mg, gập 3-6 lần ; 
khí CO2 la 6- IŨmg, gấp 3-6 lần; 
khí CO là 2-5mg. gâp 2-5 lần tiêu 
chuẩn cho phép. Phòng MÃ tế huyện 
Từ liêm đã khám sức khỏe cho 59 
người ở các lứa tuôi tại xã Trung 
văn, ở gân khu công nghiệp. thị I3 
người có sức khoe loại Ì : 35 người 
có sức khoe loại 2 ; 2 người có sức 
khỏe loại 3. Riêng ở loại 3 : 4 người 
bị bướu cô, Ì người bị viêm màng 
nao bảm sinh và động kinh, I bị 
câm điệc bảm sinh, ] bị viêm bở 
mi mất, J1 bị viêm kết mạc mãn tính, 
| đã mô giôcôm ở cả 2 mắt. 


Tại khu Văn điên : các nhà máy 
pin Văn điện. nha máy phân lân Văn 
điền, nhà máy sơn, mực in. nhà TáY 
mạ kên Cầu bươu, lượng bụi va khí 
độc toa ra không khí và vào nước 
khá cao, gây ra nhiều loại bệnh cho 
công nhân và nhân dân địa phương, 
chủ yếu là các bệnh về đường hô 
hấp, mắt, viêm da, dị ứng, cơ khớp. 
S$ô công nhân có sức khoe loại Ì 
là 20-30%, có sức khoe loại 2 và 
3 la 70-80%. 


Xã Vĩnh quỳnh ở cạnh khu công 
nghiệp này trong khoảng 10 năm 


trở lại đây, có nhiều người bị viêm 
đương hô hập, ung thư phôi, Ung . 
thư gan và các bệnh dường tiêu hóa. 
Năm 1992 và năm 1993, ở xã có 
32 người chết về -ung thư và ho lao. 
Trong 6 tháng đầu năm 1994, có 2 
người chết về ung thư ở tuôi 33 và 
45. Ngoài ra, ở xã có 14 trẻ em bị 
tật nguyên bảm sinh trong số 60 
chau cùng lứa tuôi. 


Trong năm 1993, các gia định 
nuôi cá lông trên sông Nhuệ bị thất 
thu do cá bị chết nhiêu : có nơi, cá 
chết tới 70-80% vị nước bị ô nhiêm 
do phế thải nhiều chất độc từ nhà 
máy dệt, nhuộm Hà đông và các 
xưởng làm miên dong, bánh đa của 
một sô gia đình ở huyện Hoài đức 
(Hà tây). 


Ở huyện Tam nông tỉnh Đồng 
tháp hơn 200 người đã bị ngộ đọc, 
phải đi bệnh viện cấp cứu, trong 
đó có 3 TIgười bị hôn mề, trụy tim 
mạch, vì ăn phải cải bẹ trắng phun 
thuốc trừ sâu. Theo cơ quan chuyên 
trach Chương trinh quản lý dịch hại 
tông hợp (IPM) trên cây lúa ở các 
tỉnh phía Nam, có đến 80% nông 
dân sử dụng thuốc trừ sâu có triệu 
chứng nhức đầu, run rây tay, chân; 
có trường hợp bị ngất sau khi dùng 
thuốc... 


* Quỹ giúp người nghèo làm nông 
nghiệp bền vừững - Viện kinh tẻ sinh thái 


Ỡ nhưng nơi nhiều năm dùng 
phân hóa học và thuốc trừ sâu hóa 
chất độc, nông dân cho biết đất 
trồng bị chai cứng ; tôm, cua, ốc, 
ch... Ở đông ruộng ngày một ít đi; 
nhiều loại chìm, cò - bị tiêu diệt. 


Vùng rừng núi. đồng bào các dân 
tộc. It dùng hoặc không dùng phân 
và thuốc trừ sâu hóa chât độc, nhưng 
chặt cây, phá, đốt rửng đề lây gô, 
củi và làm nương rây... Ngoài ra 
bọn lái gô và nhiêu người khác còn 
chát phá rừng bừa bái đê khai thác 
gô củi. Hậu quả là lũ lụt đã phá 
hoại mùa màng và cầu đường, thậm 
chí đã làm chêt người, đô nhà, đô 
cửa. Hơn nữa, mưa to, lũ lụt còn 
làm xói mòn, rửa trôi màu mỡ đất 
và cuôi cùng. đất trước đây còn che 
phú rừng thì nay đã biến thành đất 
trông, đôi trọc. Nước ta chí có hơn 
30 triệu ha đất đai mà đã có đến 
trên 10 triệu ha đất hoang. đôi trọc. 
Rừng vẫn tiếp tục bị đôt phá, nạn 
cháy rừng năm nào cũng xảy ra, 
trong khi dân số ngày cảng tăng. 
Đây là một tỉnh hình đang báo động. 


Nhân dân ta có tập quan lâu đời 
là dùng giông tốt. không sâu bệnh 
đệ gI€O trồng ; dùng phân hữu cơ 
đề bón ruộng vườn, dùng thuốc trừ 
sâu lây tư thực vật (lá xoan. thuốc 
lào, cây ruốc cá...) : trồng xen những 
TaU gia VỊ CÓ mùi hắc, vị hãng hay 
cay, đăng. Trong thời ky kháng 
chiên, ta có phong trao “sạch lang 
tốt ruộng" và phong trào làm phân 
xanh, bèo dâu. Nhưng trong những 
năm gân đây, chúng ta lại chí chú 
trọng sử dụng phân hóa học, chủ 
yêu la phân N (đạm) và dung thuốc 
trừ sâu hóa chất độc. 


Theo các nhà khoa học và trong 
thực tế cuộc sống, phân hóa học, 
đặc biệt la phân có tỷ lệ đạm cao 
có thê chuyên thành một chất độc 


(nitrô- -damin) gây bệnh ung hại cày 
trông, diệt cả sâu bọ có ích cho nông 
nghiệp, thậm chí còn gây bệnh nguy 
hiếm cho tính mạng con người. 
Thuốc độc màu da cam mà địch rải 
xuống miền Nam đã gây hậu quả 
nghiêm trọng và lâu dài cho nhân 
dân ta. Những bệnh binh bị bệnh 
thân kinh, bị điên khùng và các cháu 
bị dị tật, dị hình là nạn nhân của 
thuốc độc mâu da cam va cũng là 
nhân chứng của chiến tranh hóa 
học. 


Muốn thay thế dần một nền nông 
nghiệp hóa học đang được nhiêu 
người muôn tiếp tục duy trì, kê cả 
một sô nhà khoa học, và đã trở thành 
tập quán mới của nông dân ta trong 
mươi năm gân đây, chúng tả Cân 
hướng dân. vận động nông dân bất 
đầu một cách làm ăn mới, nhằm giữ 
gin và làm phong phú cuộc sông 
mà không làm suy thoái môi trường, 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, 
chống làm ô nhiềm đất, nước và 
không khí, đồng thời chồng làm mắt 
đi các loài thực vật và động vật. 
Nghĩa là chúng ta cần sớm thực hiện 
một nén nóng nghiệp bên vững 
(nóng nghiệp sạch). 


Nông nghiệp bên vững tự đặt vị 
trí của nó vững vàng trên nên móng 
cua sinh thái học là một khoa học 
nghiên cứu những môi liên hệ và 
phụ thuộc lần nhau giữa các vật 
sông và môi trường cua chúng. 


Nói cách khác, nông nghiệp bên 
vững là một hệ thông tạo ra cơ sở 
ôn định bên vững cho CHỘỐC S0ng 
con người bằng cách két hợ Úp sinh 
thái học với thiết kê cuộc sông áy. 
Nó lạ một sự Tông hợp giữa kiên 
thức truyên thông và khoa học hiện 
đụi áp dụng cho mọi tình trạng ở 
thành thị và ở nông thôn. (Theo ý \ 
kiến của một số nhà nghiên cứu về 


Yhư gửi Bộ biên tập 


nông nghiệp bên vững ở 
O-xtơ-rây-li-a và Nhật bản). 


Trong điều kiện sản xuất nông 
nghiệp (bao gôm nông. lâm, ngư 
nghiệp) ở nước †a, chúng ta có thê 
thực hiện một nên nông nghiệp bèn 
vững (nông nghiệp sạch) nhăm mục 
đích bảo vệ và cải tạo thiên nhiên. 
bao vệ và cai thiện môi trường. để 
sản xuất lương thực, thực _phẩm 
sạch. Chúng ta cân hướng dẫn vận 
động nông dân nói riêng và nhân 
dân nói chung biết ăn sạch, uống 
sạch, sống vệ sinh và sản xuất bằng 
phương pháp thâm canh sinh học, 
sử dụng phôi hợp đúng cách, đúng 
liều lượng phan hưu cơ hoại mục 
với một sô loại phân vô cơ, sử dụng 
thuốc phòng trừ sâu bệnh bảng 
thuốc trừ sâu vị sinh hay thao mộc 
là chủ yêu. (Trong trường hợp đặc 
biệt cũng không được dùng thuốc 
trừ sâu hóa chất thuộc nhóm Ï mà 
Nhà nước đã cảm sử dụng). 


Đang và Nhà nước đã chủ trương 
xóa đối, giảm nghèo, thực hiện dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng 
văn minh. Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ bay BCH TU Đảng (khóa VỊ) 
chỉ rõ : "Nông nghiệp (bao gôm 
nông, lâm, ngư nghiệp) phai quy 
vùng tập trung chuyên canh, đưa 
công nghệ mới, đặc biệt là công 
nghệ sinh học vào sản xuất, tạo ra 
nguôn nguyên liệu lớn. chất lượng 
cao, đấp ứng yêu cầu của nông 
nghiệp hiện đại. Hạn ché đền mức 
tháp nhât việc sử dụng hóa chất có 
độc tô, tiên tới một nên nông H ghiệp 
sạch phú hợp với tiêu chuẩn quốc 


ˆm 


[©€.. 


- Chúng ta cân sớm thực hiện một 

nên nông nghiệp bên vững (nông 

nghiệp sạch) đề góp phân thực hiện 
các chủ trương trên đây ~l 
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Ư tưởng Hô Chí Minh 

đã và đang hướng dẫn 

toàn đang toàn dân ta đi 
lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội sau khi giành được độc 
lập dân tộc và thống nhất 
đât nước. Trong lĩnh. VỰC 
hợp tác và đoàn kết quốc tế, 
tư tưởng của Người luôn là 
nền tẳng và kim chỉ nam 
định hướng cho các quá 
trình hoạt động và hoạch 
định chính sách của Đang 
và Nhà nước ta. 

I- Có thê nói ngay răng: 
quyết định gia nhập 
ASEAN. Đang và Nhà nước 
ta đã thực hiện đúng tư 
tưởng của Người muôn "làm 
bạn với tất cả mọi nước dân 
chủ và không øây thủ oán 
với một ai"0), 

Khác với nhiều nhà yêu 
nước theo chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi, Hỗ Chí Minh đã 
sớm nhận ra con đường giao 
lưu quốc tế đê học hỏi và 
hợp tác. Việc quyết định đi 
sang phương Tây của Người 
xuât phát từ nhận thức đó. 
Suốt chặng đường g qua nhiều 
châu lục, tiếp xúc và hoạt 
động không mệt mỏi, Hồ 
Chí Minh đã sớm rút ra kết 
luận vê nguyên nhân đầu 
trên làm cho một dân tộc bị 
suy yếu là sự đơn độc, 
không có giao lưu và hợp 
tác quốc tế. Năm 1924, 
trong Thư gưi Tông thư ký 
Đông phương bộ, Người 
viết : "Nguyên nhân đầu tiên 
đã gây ra sự suy yêu của các 
dân tộc phương Đông, đó là 
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VIÊT NAM 6IA NHẬP ASEAN 
uà tư tưởng Hồ Cbí Minh 


Uuề đoàn bết quốc tê 


sự đơn độc. Không giống 
như các dân tộc phương 
Tây, các dân tộc phương 
Đông không có những quan 
hệ và tiếp xúc giữa các lục 
địa với nhau. Họ hoàn toàn 
không biết đến những VIỆC 
xây ra ở các nước lãng giêng 
gần gũi nhất của họ, do đó 
họ thiểu sự tín cậy lần nhau, 
sự phối hợp hành động vú 
sự cô vũ lấn nhan" °°), 


Kết luận đó cũng chính 
là cơ sở đê Hồ Chí Minh xác 
định những việc cần làm để 
nước ta thoát khỏi sự suy 
yếu. Ở Hồ Chí Minh, người 
ta thấy vừa có những nét 
chung cơ bạn của các nhà 
cách mạng xã hội tiến bộ, 
vừa có những nét riêng, hết 
sức độc đáo nhưng cũng rất 
đời thường. Mặc dù thừa 
nhận thế giới đã hình thành 
hai phe đối lập về hệ tư 
tưởng, Người chưa bao giờ 
đồng nhất những thành tựu, 
những giá trị rháậr cua loài 
người với những øì chỉ là kết 
quả của hệ tư tưởng lỗi thời 
và sự tha hóa của con người 
dưới chế độ tư bản. Nghiêm 


HÀ VĂN THÂM ° 


túc xem xét thế giới, Người 
rút ra kết luận về lý do tồn 
tại của mọi lực lượng. Theo 
Người, dù hình thái ý thức 
có khác nhau, khuynh 
hướng tư tưởng có khác 
nhau, song các lực lượng 
vẫn có thê cùng tôn tại khi 
bên trong vẫn còn những 
nhân tố hợp ý, những xu 
hướng rích cực, phan ánh 
những giá trị đa dạng của 
nên văn minh nhần loại, 
Hơn nữa, các lực lượng ây 
vẫn có thê cùng nhau "hợp 
tác, cùng nhau đoàn kết đê 
phát triên mặt tích cực. 


Có thê nói, tư tưởng đoàn 
kết quốc tế độc đáo, có ý 
nghĩa dẫn đường. hết SỨC 
khoa học và chính xác Ấy 
được thê hiện rất rõ trong 
mọi giai đoạn của cách 
mạng Việt nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta. Vượt qua 
mọi sức ép, Hỗ Chí Minh 
đã thê hiện đầy đủ ý chí độc 

_{*) Cán bộ giảng dạy Khoa quan hệ 
quốc tế. Học viện chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh _ 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự 
thật. Hà nội, 9844. 14 tr 43I 


(3) Hỗ Chí Minh : Sứ, tì. tr 207 


lập tự chủ trong tư tưởng về 
đoàn kết quốc tế. Với tình 
cảm "bốn bê đều là anh em", 
ngay tại sân bay Bắc kinh 
trong chuyến đi thăm Trung 
quốc năm 1955, Người đã 
tuyên bố : "... các nước dù 
chế độ xã hội khác nhau và 
hình thai ý thức khác nhau 
cũng đều có thê chung sống 
hòa bình được” *”, Trong 
hoàn cảnh thế giới với hai 
phe đối đầu nhau như lúc ấy, 
Hô Chí Minh vẫn xác định 
một tư tưởng đoàn kết và 
hợp tác quốc tế như vậy. 


Điều đó giải thích vì sao 
khi tiếp xúc với Người. các 
đối tượng dù chính kiến có 
khác cũng không thể bị chỉ 
phối bởi ý thức thù địch. 
Hâu như tât ca đều cam thây 
đề chịu bởi khả năng cảm 
hóa. tư tưởng đoàn kết chân 
thành. trong sáng. giàu lòng 
nhân ái của Người. Sự kính 
nê của các chính khách nước 
ngoài đối với Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh qua các cuộc tiếp 
xúc, thực tê đả nâng cao uy 
tín của Nhà nước ta trong 
quan hệ đối ngoại. Thừa 
hương những giá trị văn 
mình ngoại giao đó, nhân 
đân ta thật sự vui mừng và 
nhất trí cao với chính sách 
mà Đăng cộng san Việt nam 
đã xác định trong quan hệ 
quốc tế : Việt nam muốn là 
bạn Với flÁI cả các HHƯỚC 
[FOHĐU CÓHU động thẻ giới vì 
hòa bình, đọc lập và phát 
triền. Đấy cũng là cơ sở tư 
tưởng đê Việt nam gia nhập 
ASEAN. 


2- Trong tư tưởng hợp tác 
và đoàn kết quốc tế đầy tinh 
nhân ái của minh, Hô Chí 
Minh đặt quan hệ truyền 
thống Với các nước láng 
giềng ở vị trí trân trọng. 
Người xác định phải có 
chính sách ưu tiên với các 
nước láng giềng. Theo 
Người, đó là mối quan hệ 
đặc biệt. Khi trả lời phong 
vấn của phóng viên báo 
Nhìm xem (Pháp), Hồ Chí 
Minh đã nói : ”...chúng tôi 
muốn lập quan hệ hưu nghị 
với tất cả các nước khác, 
trước hết là VỚI các nước 
châu Á" t9, Người khẳng 
định : "Số phận của tất cả 
dân châu Á buộc chặt với 
nhau” °°¿ Người coi các 
nước châu A như một đại gia 
định. Năm 1947, trong bài 
Gửi các chiến sĩ và nhân 
dan Nam (hf0Hg 
(In-đô-nê-xi-a) Người VIẾ : 
"Cũng nhự Việt nam, Nam 
dương la một bộ phận trong 
đại gia đình châu Á" lội 
Ngưởơi vui mừng trước 
những thắng lợi của nhân 
dân các nước châu A và coi 
những thắng lợi đó như 
thắng lợi của chính dân tộc 
minh. Người từng nói 
"Nhân dàn Việt nam vui 
mừng trước những thắng lợi 
của ln-đô-nê-xi-a và coi đó 
như thắng lợi của mình"?), 
Trong những năm nước ta 
còn kháng chiến chống 
Pháp. Người đã khăng định: 
"Thắng lợi của nhân dân 
Miên cũng là những thắng 
lợi chung của nhân dân Việt 
nam" ', Năm 1948, trong 


(3) Hỗ Chí Ninh - Sươ, 
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bức điện tra lời một nhà báo 
nước ngoai, Người đã to thái 
độ vui mừng trước những 
thắng lợi của nhân dân các 
nước như Ấn độ, Phi luật tân 
(Phi-líp-pin). Diến điện 
(Mi-an-ma), và to thái độ 
đồng tình với phương pháp 
đấu tranh của nhân dân các 
nước đó. Thái độ ấy thê hiện 
rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về 
mối quan hệ gắn bó biện 
chứng của Việt nam đối với 
khu vực. Sự phát triên vững 
chắc của cả khu vực là điều 
kiện phát triên cho mỗi 
nước. Dựa vào những thắng 
lợi ấy, Hỗ Chí Minh đã tỏ 
thái độ lưu ý người Pháp và 
muôn giải quyết vận đề Việt 
nam một cách danh dự với 
Pháp. Ngươi nói : "Nước 
Mỹ và nước Anh thựa nhận 
Phi-luậ-tân và Án độ, 
Diễn-điện độc lập. Hai 
cường quốc đó đã cho nước 
Pháp một bài học chính trị 
rất khéo và quang minh" °!, 
Không chỉ coi thắng lợi của 
nhân dân các nước châu Á 
như thắng lợi của chính 
mình, Người còn dựa vào sự 
giúp đỡ trực tiếp của nhiều 
nước trong khu vực như 
(Lào, (Cam-pu-chia, Thái 
lan, Mi-an-ma., Ma-lai- xi-a. 
Xin-ga-po) đê hoạt động 
đầu tranh cho độc lập dân 
LỘC. 


t 7. tr 308 
(4) Hỗ Chí Minh : S⁄#/ t7. tr 70 
(5) Hồ Chí Mình : Sứ, t4, tr 371 
(6) Hỗ Chí Minh : Sứ, t1, trì9o 
(7) Hỗ Chí Mình . S//, 18, tr 450 
(Ä) Hỗ Chí Mình - Sứ, t6. tr 40H 
(9) Hồ Chỉ Minh : *// t5. tr 7Í 
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cTư tưởng thân thiện lắng 
giềng của Hô Chí Minh là 
nhất quán, không chỉ trong 
đấu tranh giành độc lập dân 
tộc mà cả trong hòa bình 
xây dựng đất nước. Năm 
1959, khi đến thăm 
In-đô-nê-xi-a, Ngươi nói : 
"Nhân dân Việt nam và 
nhân dân In-đô-nê-xi-a gắn 
bó với nhau trong cuộc cách 
mạng vĩ đại giảnh độc lập 
đã luôn luôn đông tình và 
ủng hộ lần nhau, ngày nay 
càng đoàn kết ủng hộ nhau 
hơn nửa trong công cuộc 
xây dựng đất nước, đấu 
tranh thực hiện thống nhất 
lãnh thổ và bảo vệ hòa binh 
Đông - Nam Á. và thế 
giới", Như vậy, theo Hô 
Chí Minh, trong quan hệ 
giữa các nước Đông - Nam 
Ả với nhau, cân khai thác 
và phát huy hết những nét 
tương đồng, coi những nét 
tương đông như những hạt 
nhân cơ bản cho sự hòa 
nhập. Phải chăng làm như 
vậy cũng chính là tôn trọng 
quy luật phát triển của lịch 
sử, tôn trọng kinh nghiệm 
hợp tác tiên bộ trong lịch sử 
quan hệ quốc tế - điều mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh hết 
sức coi trọng 2 Du có chế 
độ chính trị xã hội khác 
nhau, các nước Đông-Nam 
Á vẫn có những nét tương 
đồng cơ bản về lịch sử phát 
triên, văn hóa, tập quản, tính 
năng: động... 


Dưới ánh sáng tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Việt nam 
không ngưng củng cố, phát 
triên quan hệ với các nước 
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trong khu vực. Việt nam và 
các nước ASEAN thống 
nhất một quan niệm : "Khép 
lại quá khứ, hướng tới tương 
lai” ; chiều cô và nhiệt tình 
giúp đỡ lẫn nhau ; giữ vững 
và phát triên mối quan hệ 
lãng giêng thân thiện. Chính 
với ý thức đó, Việt nam gia 
nhập ASEAN. 


3- Hỗ Chí Minh. rất coi 
trọng và trên thực tế Người 
tim mọi cách để mở rộng 
quan hệ quốc tế, làm sao đê 
thực hiện băng được ý tưởng 
"tứ hải giai huynh đệ”. 
Nhưng điêu đó không có 
nghĩa là Hô Chí Minh chủ 
trương phát triển quan hệ 
hợp tác quốc tế: với bất cứ 
giá nào, hợp tác một cách 
VÔ nguyên tắc. Trong quan 
hệ với bất cứ quôc gia nào, 
Người đều đòi hỏi phải hợp 
tác với nhau trên cơ sở "thật 
thà”, tôn trọng độc lập chủ 
quyền của nhau một cách 
nghiêm chỉnh. Người nói : 
"Nước Việt nam dân chú 
cộng hòa sẵn sàng đặt mọi 
quan hệ thân thiện hợp tác 
với bất cứ một nước nào trên 
nguyền tắc : tôn trọng sự 
hoàn chính về chủ quyền và 
lãnh thô của nhau, không 
xâm phạm lẫn nhau, không 
can thiệp nội trị của nhau, 
bình đẳng cùng có lợi, và 
chung sông hòa bình" vc 
Người tán thành năm 
nguyên. tắc chung sống hòa 
bình để phát triền quan hệ 
hữu nghị với tất cả các nước, 
trong đó có các nước 
Đông-Nam Ã, và tim mọi 
cách để ØÓp phân làm cho 


tư tưởng và hoạt động quốc 
tế ở khu vực trở nên sinh 
động. 


Nguyên tắc quan hệ quốc 
tế thể hiện trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một nguôn 
lực khoa học, là sự báo trước 
tài tình về một xu thế hòa 
bình, ổn định, hợp tác và 
phát triển ở khu vực 
Đông-Nam A, báo trước 
một mối quan hệ hòa thuận 
giữa Việt nam với tất cả các 
nước và đặc biệt là với các 
nước Đông-Nam A. Hiện 
nay, trên cơ sở đó, Việt nam 
đã thực hiện được những 
bước tiến lớn trong quan hệ 
quốc tế. Gia nhập ASEAN, 
Việt nam đã đáp ứng một 
đòi hỏi của thực tê, đồng 
thời đã thê hiện đúng tinh 
thân đoàn kết quôc tê của 
Hồ Chí “Minh. Đây là bước 
phát triên mới trong quan hệ 
đối ngoại, "Cải thiện và mở 
ra giai đoạn mới trong quan 
hệ hợp tác, hữu nghị VỚI các 
nước ASEAN và tô chức 
ASEAN"®”. Mọi nỗ lực tuy 
còn ở mức khiêm tốn nhưng 
đã thê hiện sự mong muôn 
øÓp Sức vào việc thực hiện 
mục tiêu chung là phấn đấu 
xây dựng Đông-Nam A 
thanh một khu vực hòa bình, 
thịnh vượng. Gia nhập 
ASEAN, Việt nam có điều 
kiện tốt hơn để tham gia tích 
cực hơn vao việc thực hiện 
mục tiêu đó 


(10) Hồ Chí Minh : Sứ, t 8, tr 317 

(11) Hồ Chí Minh : Sđđ, t7, tr 268 

_(12) Văn kiện Hỏi nghị đạt biểu toàn 
quốc piữu nhiệm ÂÝ khóa VII, thang T- 
1994, tr 15 
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TỶ GIÁ, CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 


e TỶ GIÁ là một khái niệm chỉ giá đồng tiền này so với đồng tiền khác ở những thời điểm nhất định. 
Người ta dùng khái niệm này kể từ khi có thể chê bản vị vàng, nghĩa là các hình thái tiền tệ phát triển 
đên lúc lấy vàng làm tiêu chuẩn, nhiều loại tiền khác nhau đều được đúc từ vàng, tiêu dùng tiên bằng 
vàng. Khi đó, chỉ cân chia lượng vàng của hai đồng tiền với nhau là ra tỷ giá. Ví dụ đồng bảng Anh 
nặng 1 chỉ vàng, đồng lia Ý nặng 2 phân, nếu chia 1 chỉ (10 phần) cho 2 phân sẽ ra tỷ giá : Ì đồng bảng 
Anh bằng 5 lia Ý. Khi quan hệ giao dịch chỉ dùng các loại tiền vàng, tỷ giá tiền hầu như không biến 
động, vì chỉ cần nó lên xuông quá vài phần ngàn, các nhà doanh nghiệp hoặc các nước sẽ dùng vàng đề 
thanh toán với nhau. Theo ví dụ trên, nêu phải thanh toán 1 000 bảng Anh mà tỷ giá lên tới 5,04 lia/1bảng, 
người ta sẽ dùng 5 000 lia để mua 100 lượng vàng. cộng với chỉ phí vận chuyên vàng 20 lia (hay 0,4%) 
sang Anh vân lợi hơn là dùng 5 040 lia đề mua 1 000 bảng Anh theo tỷ giá 5.04. Tỷ số 5 giữa hàm kim 
lượng của đồng bảng Anh và đồng lia Ý được, gọi là đồng giá vàng (gold parity) và tỷ giá thực tế chi 
dao động trong phạm vi tỷ lệ chỉ phí vận chuyển vàng (+ 0.4% theo ví dụ trên). Vì vậy, tỷ giá trong chế 
độ bản vị vàng đầy đủ là rất ổn định. 


Nhưng chế độ bản vị vàng, chế độ hoàn toàn không cố lạm phát tồn tại không lâu và nó đã bị đô 
vỡ sau chiên tranh thế “giới thứ nhất. Chế độ bản vị vàng thoi là chế độ gắn bó lỏng lẻo giữa giấy bạc 
ngân hàng với vàng, vì Ngân hàng trung ương của các nước như Anh, Pháp chỉ đảm bảo đôi giây bạc 
ngân hàng lấy vàng rất hạn chế. Chế độ tiền tệ Brét-tơn Út (Bretton Woods), dựa vào chế độ bản vị vàng 
thoi của Mỹ cũng bị phá vỡ vi hai lẽ : một là, do người ta đã không dùng tiền vàng để thanh toán nữa; 
hai là, số lượng tiền giấy phát hành quá lớn nên khó kiểm soát được và không chuyên đổi TP thanh vàng 
được. 


Khi đồng tiền giấy không có vàng đứng đăng sau bảo đảm và không khống chế nghiêm ngặt số 
lượng phát hành thị giá trị của nó không ôn định, tỷ giá của nó luôn biến động thco tỷ lệ lạm phát và 
theo sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường. 


Vì vậy đã nảy sinh những khái niệm mới là fÝ giá danh nghĩa và tỷ giá tực. Vĩ dụ tỷ giá II 050 
đồng Việt nam/! USD hiện nay là tỷ giá danh nghĩa. Tỷ giá thực là tỷ giá đã trừ tỷ lệ lạm phát. 


Chuẩn mực để so sánh tỷ giá thực được gọi là đông gia sức mua tương đói (relative purchasinp 
powcr parity). Sức mua của Ì động: tiên hiện nay. được đo bằng chỉ số giá cả, một chỉ tiêu bình quân 
tương đối. Muốn đo sức mua thực của hai đồng tiên của hai nước ,nEười ta còn dùng một “lô” hàng hóa 
chung tính theo giá cả của hai nước đó. Tỷ sô giữa tổng giá cả của "lô" hàng hóa chung Ở hai nước đó 
được gọi là đồng giá sức mua PPP (Purchasing Power Parity). Những lý thuyềt này của kinh tế thị trường 
hoàn toàn phù hợp với lý luận Mác - Lê-nin về, tiền thực (đúc bằng vàng hay bạc) và tiền dấu hiệu, về 
quy luật lưu thông tiền _ về vai trò tiền tệ thế giới của vàng. Vì vậy, không thê rời bỏ lý luận trong 
việc định ra chính sách tý gia. 


° CHÍNH SÁCH TY GIÁ là một công cụ quản lý vĩ mô quan trọng năm trong hệ thống chính sách của 
nèn kinh tế nói chung và lĩnh vực kinh tẾ đôi ngoại nói riêng. Chính sách tỷ giá bao gôm các biện pháp 
liên quan đến VIỆC hình thành quan hệ về sức mua giữa tiên của nước này SO VỚI một ngoại tệ khác, nhât 
là với các ngoại tệ có khả năng chuyển đối. Tỷ giá sẽ tác động đến các quá trình sản xuất-kinh doanh 
và xuất nhập khẩu hàng hóa của một nước. Cho nên, muốn có chính sách tỷ giá đúng phải xét nó với 
các yếu tố quan trọng khác như : nguồn cung ứng ngoại tệ. tác động của lạm phát, hàng rào thuế quan 
và hạn ngạch xuât nhập khẩu. lãi suất tín dụng, yêu tô tâm lý chủ quan, yếu tô năng suât lao động. Tỷ 
giá được hình thành trên cơ sở quan hệ cung câu có sự kiêm soát của nhà nước, bảo đảm được quyên lợi 
Của người x xuất khẩu, nhập khẩu. người tiêu dùng trong nước và bảo đảm thế ôn định của giá trị tương 
đối đông tiền Việt nam. 


Để có chính sách tỷ giá đúng, chúng ta cần xem xét hai khái niệm (ên giá và phá giá tiền tệ đang 
là vấn đề thời sự hiện nay. 


Cách nhìn tính cho rằng giá ngoại tệ giảm xuống là tiền ta lên giá. Ví dụ tháng I2-1992, giá ! USD 
là 10 800 đồng Việt nam, sang tháng 1-1993, nó chỉ còn 8 860 đ. Ngược lại. khi giá USD tăng nhẹ 1,9%, 
trong năm 1994, từ 10 832 đ lên II 050 đ/1 USD, như vậy họ cho là đã phá giá nhẹ đông tiên Việt nam. 


Cách nhịn động là đặt từng đồng tiền vào cỗ xe lạm phát của nó. Căn cứ vào sức mua của đồng 
tiền mà so sánh giữa hai đồng tiên đê tìm ra rỷ giá thực. Muôn vậy họ phải dùng kỹ thuật đông giá sức 
mua PPP. 

Thco cách nhìn này, năm 1993, nếu BẬT: USD băng tỷ giá thực I1 048 đồng Việt nam thì như vậy 


là không lên giá va cũng không phá giá. Nêu vượt II 048 đ khoảng I-2% là phá giá nhẹ ; còn nều lên 
tới ¡8 000 đ - 20 000 đ/1USD là phá giá mạnh (61%-79% so với tỷ giá thực) <] 
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TIN BUÔN 


Theo Thông báo của BCH TU Đảng cộng sản Việt nam, Ủy ban thường 
vụ Quộc hội, Chính phú nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : 


Đông chí Trần Quang Huy (tức Vũ Đức Huề) 


Sinh ngày 4-2-1922 tại xã Đông vệ, huyện 
Đông sơn, tình Thanh hóa ; 


Nguyện : Uy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng 
khóa III, Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa IV, Bí thư 
Thanh ủy Hà nội, Hải phòng, Xứ ủy viên Bắc kỳ, 
Ủy viên Trung ương Cục miện Nam. phụ trách báo 
Nhân dán. Tông biện tập tạp chí Học tập (nay là 
Tạp chí Cộng sản). Phó trưởng Ban tuyên giáo trung 
ương. Phó trương Ban khoa giáo trung ương, Bộ 
trưởng Phú thu tướng, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban 
pháp che cua Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban pháp 
luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội các khóa IV, 
V, VỊ. VI; 


Huân tilfinE Hô Chí Minh, Huy hiệu 50 năm 
tuôi Đảng : 


Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đã từ trân 
hồi ] piờ 15 phút ngày 27-6-1995. tại Bệnh viện 
Hữu nghị. Hà nội. 


e Ngày 3-7-1995, Lễ tang đồng chí Trần 
Quang Huy đa được Ban chấp hanh trung ương 
Đảng. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ 


tô chức trọng thể tại Hội trường. số I0 Ng guyền Cảnh 
Chân. Hà nội. Các đồng chí Đô Mười, Tông bí thư 
Đảng cộng sản Việt nam ; Nông Đức Mạnh, Chủ 
tịch Quốc hội : Nguyên Thị Binh, Phó chủ tịch 
nước: Phan Văn Khải, Phó thủ tướng Chính phu ; 
Lê Quang Đạo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt 
nam. đã đặt vòng hoa viếng đồng chí Trân Quang 
Huy. Các vị lão thành cách mạng và hơn 100 đoàn 
đại biểu. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. các 
đoàn thể nhân dân. các tổ chức xã hội và cá nhân; 
các đoàn đại biêu thanh phố Hà nội. Hải phòng và 
Thanh hóa đã đến viếng và chia buôn cùng gia đình 
đồng trí Trần Quang Huy. 


Tại Lễ truy điệu, đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy 
viên Bộ chính trị, Ủy viên thường trực Ban bí thư. 
Trưởng ban tang lễ đã ôn lại công lao và những 
đóng góp quý báu của đồng chí Trần Quang Huy 
đối với sự nghiệp cách mạng : "Từ năm 14 tuôi đến 
khi trút hơi thở cuối cùng, dù bất kỳ làm việc Ở 
đâu. ở cương vị công tác nào. đồng chí Trần Quang 
Huy đều giữ trọn vẹn danh hiệu người đảng viên 
cộng sản ưu tú, một lòng một dạ phục vụ Đảng, 
phục vụ nhân dân”. 


Các đông chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng 
đông đảo bạn bè. đồng chí và gia quyến đã tiễn đưa 
đồng chí Trần Quang Huy đến Đài hóa thân Hoàn 
vũ, Hà nội, theo nguyện vọng của Đông chí. 


Thi hài đồng chí Trần Quang Huy đã được hỏa 
táng vào hỏi 13 g!Ở cùng ngày. 


e Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do đồng 
chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ưƯƠng Đảng. 
Tông biên tập, dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa. viêng 
và dự lễ truy điệu đông chí Trần Quang Huy ; một 
số đông chí trong Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
tham gia túc trực bên linh cứu đông chí Trần Quang 
Huy và tiễn đưa Đông chí về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Trong sô tang, đồng chí Nguyên Phú Trọng, thay 
mặt Bộ biên tập Tạp chí Cộng sán. ghi rò : "Toàn 
thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản vô cùng thương tiệc 
và kính cân nghiêng mình vĩnh biệt đông chí Trân 
Quang Huy, một cần bộ lý luận xuất sắc. người đã 
từng nhiều năm phụ trách và là Tổng biên tập Tạp 
chí lý luận của Đảng". 


`, 


QUANG CÁO 
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e Địa chỉ : 


- $ô 02 Đường Ngô Gia Tự 
- Thị va Long Xuyên - An tang 
-ỔỎ tị ; 3231)4 


s Văn phòng Giao dịch tại 
TP. Hô Chí Minh : 

- SỐ 94 Đường Cao Thắng - Q3 
- ĐT: 224103 - Fax : 52354 


Giám đóc THÁI HAI THỌ 


e Công ty Thương - 


nghiệp tông hợp An 
Giang chuyên thu 
mua và chế biến các 
loại nông, lâm, hải 
sản, xuất khẩu như 
đậu xanh, đậu nành, 
đậu phộng, mè, hạt 
tiêu, tôm đông lạnh, 
trứng muối, thuốc 
lá v.v... Công ty còn 
kinh doanh các mặt 
hàng khác như thực 
phẩm công nghiệp, 


Van phong CcÔng f) 


điện máy kim khí, vật liệu xây dựng v.v... ® Trong gàn I8 năm hình thành và phát 


se Là doanh nghiệp nhà nước, Công ty 


triên, công ty luôn là đơn vị điên hình 


Thương nghiệp tổng hợp An Giang đã trong toàn quốc về thành tích kinh doanh, 
có quan hệ mua bán với nhiều doanh đồng góp cho nhà nước và giải quyết 
nghiệp trong và ngoài nước, được khách tôt lực lượng lao động tại địa phương, 
hàng tín nhiệm bởi quan hệ sòng phắng, đã được nhận nhiêu phân thưởng cao quí 
mọi thủ tục mua bán nhanh gọn. của Đảng và Nhà nước. 
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Địa chỉ văn phòng : 354A Quốc lộ 52 
(Đường Hò nội cù) huyện Thủ Đức - TP. 
Hỗ Chí Minh 

Điện thogi : 968348 - 963077 
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Dựng trụ đường dây 35KV tại Đà năng 
do UNDP (Liên hiệp quốc) tài trợ. 


e Xây lắp các đường dây và trạm biến thế điện 
e Xây dựng công nghiệp và dân dụng 


e Sản xuât sản phâm beton li tâm các loại 


e Xây dựng đường dây 220 KV và 110 KV Vinh 
sơn đi Quảng ngãi 

e Một phần trạm biến áp 500 KV Phú lâm (cho 
đường dây 500 KV Bắc Nam 

e Trạm biến áp 220 KV Hóc môn 


e Trạm biến áp 220 KV Long bình và một số trạm 
I10 KV - 35 KV. 


e Đã thi công hoàn chính hàng trăm KM đường 
dây 35 KV cho các tỉnh Tây nguyên, miền Trung, 
miền Tây. Trong đó có công trình do UNDP (Liên 
hiệp quốc) tài trợ tại Đà năng. 


Xí nghiệp Xây dựng đã được Nhà nước tặng 
thưởng HUẦN CHƯỚNG°LÀO ĐỘNG HẠNG 3 


Số : 13C10 Đợi lộ 30-4 Thị xö Tây Ninh 
e ĐT: 22315 e Fox : 84.8.2753ó 


Ciớm đốc : NGUYÊN XUÂN HỎNG 
- Thănh lập : 3/198] 


- Thị lrưởng tiêu thụ từ Binh Thuận đên các tỉnh miên Iöy, lại Tây 
Ninh lượng vé tiêu thụ khoảng 10% vé phớt hành môi kỹ. 


| 

| 
- Doanh thu tăng hỏng nöm, đóng góp cho ngôn sách từ 25-30%. 
So lổng thu ngân sách địa phương : 


44,29 tỷ 
68,692 

113,460 - 
159/14 - 
213,158 - 
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BÁC HỖ NÓI VỀ CÔNG AN NHÂN DÂN 


" Giữ gìn trật tự an ninh trước hêt là việc của công 
an, bộ đội, cảnh sát. Nhưng chính quyên ta là chính 
quyên dân chủ, bắt kỳ việc to việc nhỏ đều phải dựa 
vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của 
nhân dân. Việc giữ gìn trật tự an ninh càng phải dựa 
vào sáng kiên và lực lượng của nhân dân. 


Mọi người công dân, bắt kỳ giả trẻ gái trai, bắt kỳ 
làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyên giữ gìn 
trật tự an ninh vì trật tự an nỉnh trực tiêp quan hệ đên 
lợi ích bản thân của mọi người. '' 


"Công an có bao nhiêu người ? Du có vài ba nghìn 
hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên 
cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm 
vạn cặp mặt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng 
chục triệu đôi bản tay, hang chục triệu cặp mắt và đôi tai 
mới được. Muôn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa 
rời dân. Nêu không thê thì sẽ thát bạt. Khi nhân dân giúp 
đã ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành 
công ít, giúp đố ta hoàn toàn thì thăng lợi hoàn toàn. Dân 
ta rât tốt. Gặp trường hợp nguy hiểm nêu công an khéo léo 
thì được dân giúp Hgay. Khéo đây không phải là cái lối khéo 
bề ngoài, mà khéo có nghĩa là phải thực sự trung thành, tôn 
kính, thương yêu dân. “ 


“Tư cách người công an cách mệnh la : 

Đối với tự mình, phải cân, kiệm, liêm, chính. 
Đi với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Dái với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 
Dối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 
Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đôi với địch, phải cương quyêt, khôn khéo. " 
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NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 - 19-8-1995) 


¡NĂM XÂY DỤN@, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH 
CỦA LỤC LƯỢN G CÔNG ẤN NHÂN DÁN 


ƯỢC Đảng tổ chức và trực tiếp lãnh 

đạo, trải qua 50 năm xây dựng, hoạt 

động, chiên đấu và từng bước. trưởng 
thành, Công an nhân dân đã góp phân xứng 
đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
thành quả cách mạng. 


Theo từng thời kỳ phát triển của cách 
mạng, Đảng ta đã tô chức ra các đội "Tự 
vệ đỏ”, "Tự vệ công nông", "Danh dự trừ 
gian", "Trinh sát Việt minh" - những tổ 
chức tiền thân của Quân đội nhân dân và 
của Công an nhân dân - làm nhiệm vụ trấn 
áp bọn giản điệp, chỉ điểm, ác ôn của thực 
dân Pháp và phát xít Nhật ; bảo vệ cán bộ 
lãnh đạo, các cơ quan của Đảng, Các cuộc 
mít tỉnh, hội họp của quần chúng. 


Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) 
thanh công, Công an nhần dân được tô chức 
_ theo sự thiết lập chính quyên cách mạng, Ở 
từng địa phương. Lúc này, bọn để quốc ráo 
riết tiên hành các hoạt động phá hoại hòng 
bóp chết Nhà nước dân chủ cộng hòa còn 
non trẻ. Ngoài Bắc, gần 20 vạn quân Tưởng 
hoành hành, thúc đây bọn tay sai giả danh 
đảng phải yêu nước quấy rối. Trong Nam, 
núp sau quân Anh, thực dân Pháp trắng 
trợn đánh chiếm một số nơi... Dưới sự lãnh 
đạo sâng suốt của Đẳng, dựa W sức mạnh 
của nhân dân, sát cánh cùng Quân đội nhân 
dân, lực lượng Công an vừa mới được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tô chức thống nhất trong 
cả nước (ngày 21-2- 1246) đã dũng cảm, 
mưu trí, kịp thời trấn áp bọn đặc vụ Tưởng, 
bọn mật thám, gián điệp Pháp câu kết với 
các đảng phái phản động tay sai ; tiều diệt 


BÙI THIỆN NGỘ ° 


những sào huyệt gây tội ác, giết người của 
chúng ; đập tan những âm mưu khiêu khích, 
gây Tôi, gây bạo loạn hòng lật đô Chính 
quyền ta Ở Thủ đô Hà nội (tháng 7-1946); 
bảo vệ thắng lợi chính quyên cách mạng. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Công an nhân dân đã phát động 
phong trào bảo mật phòng gian 3 không” 
sâu rộng ở vùng tự do, góp phân bịt tai, 
bịt mắt địch, bảo vệ an toàn lãnh tụ và khu 
căn cứ, bảo vệ vững chắc hậu phương ; bảo 
VỆ Các chiến dịch quân sự, bắt sọn nhiều 
tô chức phân động, gián điệp và biệt kích 
luôn sâu hoạt động, xây dựng cơ sở ; phá 
t, trừ gian trong các vùng địch tạm kiểm 
soát, góp phân vào chiến thắng lịch sử Điện 
biên phủ. 


Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 
7-1954), Công an nhân dân phối hợp với 
Quân đội nhân dân và các lực lượng khác 
đã diệt và làm tan rã hàng vạn tên phi Ở 
Đông bắc, Tây bắc ,; ôn định được vùng 
biên cương phía Bắc ; ngăn chặn được một 
phân âm mưu địch cưỡng ép đồng bào di 
cư vào Nam ; trấn ap kịp thời các toán giản 
điệp do để quốc Mỹ, Pháp cài lại ; bắt gọn 
hầu hết các toán gián điệp, biệt kích VỚI 
đầy đu vũ khi, phương tiện hiện đại ; làm 
thât bại âm mưu của đề quốc Mỹ "xây dựng 
lực lượng chống cộng sản ngay trong lòng 
cộng sản” ; góp phân bảo vệ vững chắc 
miên Bắc xã hội chủ nghĩa, căn cứ địa cách 
mạng cả nước ; hạn. chế đến mức thấp nhất 
sự thiệt hại do chiến tranh phá hoại bằng 
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không quân và hải quân của đê quôc Mỹ 
gây ra ; chi viện cho an ninh miền Nam. 


Lực lượng an ninh miền Nam trực tiếp 
đối chọi với CIA ; đã cùng với nhân dân 
và quân giải phóng, trên cả ba vùng chiến 
lược, bằng ba mũi giáp công, đánh thắng 
chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, 
phá tan chiên dịch "Phượng hoàng", quôc 
sách "Bình định", thủ đoạn "tình báo hóa 
nhân dân" ; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ 
thực lực cách mạng, hỗ trợ đắc lực và cùng 
nhân dân tiến công, nôi dậy diệt ác, phá 
kìm, giành thắng lợi từng phân, tiến lên 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước. 


Sau chiến thắng mùa xuân 1975, cả 
nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta bước vào một thời kỳ mới, thực 
hiện hai nhiệm vụ chiên lược : xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, Công an nhân dân đã góp phân 
đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của 
bọn gián điệp, phản động ; giữ vững an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội 
trong thời binh cũng như khi có chiến tranh 

xâm lược ở biên giới ; kịp thời ngăn chặn 
và trấn áp các hoạt động của bọn phản 
động, bắt gọn toàn bộ bọn gián điệp thám 
báo từ bên ngoài xâm nhập câu kết với bọn 
ân nấp bên trong ; đập tan âm mưu gây 


Á 


bạo loạn, lật đổ ; gÓp phần tích cực, có 
hiệu quả vào cuộc. đấu tranh chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù. 


Từ cuối những năm 80, thế giới và trong 
nước có nhiêu biên động sâu sắc, phức tạp. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn nữa. 
Trong lúc kinh tế-xã hội nước ta lâm vào 
khủng hoảng, có mặt nghiêm trọng, thì ở 
biên giới phía Bắc, Tây- -Nam, biển Đông 
có nhiều biến động xâu, có lúc gay gặt. 
Trước tình hình đó, bọn để quốc ráo riêt 
tiến hành chiến lược "diễn biên hòa binh”, 
coi Việt nam là một trọng điểm, nên đã tập 
trung lực lượng, kêt hợp bên trong với bên 
ngoài, tập trung hoạt động trên mọi lĩnh 
vực kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội nhăm 
xâm nhập nội bộ, gây rối, gây bạo loạn, 
xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta, lật đổ chế 
độ ta. 


Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của 
Nghị quyết Đại hội VỊ, được Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng bổ sung, phát triên, 
` an nhân dân vững tin ở sự nghiệp đổi 

„ đã quyết tâm đôi mới nhiều mặt từ 
chủ trương. đối sách đến biện pháp, phương 
thức hoạt động. Công an nhân dân đã chủ 
động phát hiện và đâu tranh ngăn chặn âm 
mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình”. gây 

I, gầy bạo loạn của các thế lực thù địch; 
có ð nhiều đối sách có hiệu quả đối với bọn 
xâm nhập từ bên ngoài hòng câu kết với 


bọn phản động tại chỗ đê phá hoại ta ; gÓp 
phần vào việc giữ vững ôn định chính trị 
trong nước, vào công cuộc xây dựng và 
phát triển kinh tế, vào việc thực hiện đường 
lối đối ngoại rộng mở của Đảng. 

* 


* * 


Nhin lại chặng đường nửa thế kỷ qua, 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhần dân 
tự hào, phấn khởi, ôn lại truyền thống và 
kinh nghiệm, củng cố niềm tin, vững bước 
tiến lên phía trước. Truyền thống và cũng 
là kinh nghiệm sống còn trong quả trinh 
xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của 
Công an nhân dân đã được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đúc kết : "Công an của ta là công 
an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và 
dựa vào nhân dân mà làm việc”. 


„ Truyền thông đó thuộc về bản chất giai 
câp công nhân và tính nhân dân của Công 
an Việt nam. Công an có được bản chât 
giai cấp công nhân chính là do được Đảng 
ta tô chức và giáo dục, ren luyện. Dưới sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
cua Đảng, Công an đã công tác và chiến 
đâu không mệt mỏi, lập nhiêu chiến công 
rực rỡ, trở thành công cụ tin cậy của Đảng 
và Nhà nước. Hoạt động. của Công an nhân 
dân nhằm mục đích : vì lợi ích của nhân 
dân, và luôn luôn dựa vào dân, được nhân 
dân tham gia giúp đỡ. Những chiên công 
lớn, nhỏ của lực lượng công an trong 50 
năm qua đều có sự đóng góp trực tiếp hoặc 
giản tiếp của nhân dân. Đúng như Bác Hỗ 
đá dạy : "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều 
thi thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thi thành 
công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi 
hoàn toàn”. 


Nhờ được thường xuyên giáo dục mà 
Công an nhân dân đã luôn luôn trung thanh 
vô hạn với sự nghiệp cách mạng của toàn 
Đảng, toàn dân. Đã có biết bao tấm gương 
tiêu biêu của tập. thể và cá nhân trong lực 
lượng công an về tinh thần mưu trí, lòng 
dũng cảm. Trong kháng chiến chống xâm 
lược cũng như trong thời bình, họ vấn lăn 
lộn ngày đêm, bảo vệ công cuộc xây dựng 
kinh tê, văn hóa, xã hội, bảo vệ cuộc sông 


yên binh của nhân dân, đã được nhân dân 
mền phục, tin yều. 


Công an còn biết phối hợp với các lực 
lượng khác, phát huy truyền thống đại đoàn 
kết dân tộc, trước hết là đoàn kết nội bộ, 
hoàn thành tôt nhiệm vụ. Công an vận dụng 
có chọn lọc những kinh nghiệm của lực 
lượng an ninh thê giới ; đông thời, tăng 
Cường hợp tác có hiệu quả với lực lượng 
an ninh các nước trong cuộc đấu tranh 
chống. tội phạm và các thế lực phản động 
quốc tế. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, của toàn dân, tạo nên sức mạnh 
tông hợp chủ động phòng ngừa, chủ động 
và liên tục tiên công địch là một nguyên 
tắc chỉ đạo có tính truyền thống của Công 
an nhân dân. 


Trong sự phối hợp chung với các lực 
lượng tạo nên thế trận an ninh nhân dân 
vững chắc, phải kế đến sự hợp đông chiến 
đấu đặc biệt giữa Công an nhân dân và 
Quân đội nhân dân. Công an nhân dân và 
Quân đội nhân dân hợp thành một sức mạnh 
vô địch bảo vệ Đảng và Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Bác Hồ đã nói : "Công an và 
quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của 
Đảng, của Chính phú, của vô sản chuyên 
ch'nh”. Đây là một nhân tố quyết định đánh 
thắng quân thủ trong thời chiến và dẹp tan 
các thê lực chống đôi trong thời bình. Hợp 
đồng chiến đấu giữa công an và quân đội 
trong giai đoạn mới lại càng có ý nghĩa 
quan trọng nên đã được xây dựng thành cơ 
chế, với sự phân công chức năng, nhiệm 
vụ rõ ràng cho tưng lực lượng. Thế trận an 
ninh nhân dân cũng được bố trí kết hợp 
chặt chế với, thế trận quốc phòng toan dân 
theo thế chiến lược chung cũng như ở từng 
địa bàn cụ thể. 

* 
* * 


Sự nghiệp đôi mới của đất nước ta đã 
đạt được những thành tựu quan trọng và 
diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những 
phức tạp với những thời cơ và thách thức 
mới. Các thể lực thù địch với nước ta tiếp 
tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", 
gây rồi, phá hoại công cuộc xây dựng đất 
nước, gây bạo loạn, xóa bỏ sự lãnh đạo của 
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Đảng ta, lật đô chế độ xã hội chủ nghĩa 
một cách ráo riết hơn, thâm độc xảo quyệt 
hơn. Tình hinh trên biên Đông, biên giới 
cũng có nhiều biến động quan trọng. Trong 
nước cũng tôn tại các nguy cơ : tụt hậu xa 
hơn về kinh tế ; chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa ; nạn tham những và các tệ nạn xã 
hội khác... Tất cả đòi hoi lực lượng công 
an phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong nhiệm 
vụ của minh. 


tieh| quyết Đại hội VỊI của Đảng đã 
nêu : "Giữ vững an ninh quốc BIA, đảm bảo 
sự ổn định chính trị của đât nước, đầu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá 
hoại của các loại thù địch và các loại tội 
phạm khác, giữ gin trật tự xã hội, bảo vệ 
vững chắc. những thành qua cách mạng, 
phục vụ đắc lực công cuộc đôi mới là một 
nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc." Đại hội cũng đê 
ra yêu cầu : "Xây dựng lực lượng công an 
nhân dân trong sạch vững mạnh, xứng đáng 
là một lực lượng vũ trang xung kích trên 
mặt trận bảo vệ an nĩnh, trật tự." 


Rõ rang, nhiệm vụ và phương hướng 
xây dựng lực lượng công an trong giaI đoạn 
mới phải đáp ứng được yêu câu giữ vững 
ồn định chính trị. đảm bảo an ninh quôc 
gia, g1ữ gin trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 
vững chắc những thành quả cách mạng, 
phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, góp 
phân bảo vệ độc lập, chủ quyền, toan vẹn 
lãnh thổ, bao gôm ca vùng đất, vùng trỜI, 
vùng biên, vùng thêm lục địa, vùng đặc 
quyên kinh tế của Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong 

sạch, vững mạnh, xứng đáng là một lực 
lượng vũ trang nòng côi, xung kích trên 
mặt trận bảo vệ an ninh quôc 814, 8ð1Ữ gin 
trật tự an toàn xã hội, đủ sức đương đầu 
có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động 
của các thê lực thù địch. 


Trong việc xây dựng tô chức bộ máy 
và đội ngũ cán bộ công an, chúng ta phải 
có những tính toán khoa học, toan điện, 
động bộ. có trọng tâm, trọng điểm. Xây 
dựng lực lượng công an cân toàn diện ca 
vê chính trị - tư tưởng và tô chức, bảo đảm 
về cả phâm chất lẫn năng lực. Gắn với nội 
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dung, yêu cầu cải cách hành chính của Nhà 
nước đê xác định đầy đủ, cụ thể về chức 
năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, sắp 
xếp lại tô chức bộ mây cho tinh gọn, hợp 
lý, cai tiến chế độ công tác, cơ chế hiệp 
đồng, phối hợp với các lực lượng, các 
ngành. với quân đội. Phải kết hợp với phong 
trào cách mạng của quân chúng, với cuộc 
vận động học tập và thực hiện 6 lời Bác 
Hỗ dạy Công an nhân dân mà xây dựng 
đội ngũ ; chân chỉnh, hoàn thiện các khâu 
công tác cán bộ (từ tuyển dụng, đào tạo, 
quản lý, sử dụng, đến chính sách cán bộ). 


Công an nhân dân là một tổ chức, lực 
lượng mang tính đặc thù. Đó vừa là một 
lực lượng vũ trang trọng yếu và công cụ 
chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà 
nước, vừa là cơ quan thi hành pháp luật và 
bảo vệ luật pháp. Hơn nữa, việc xây dựng 
lực lượng công an lại được tiến hanh trong 
quá trinh vận động giải quyết mâu thuần 
địch ta trong thời "kỳ mở cửa, trong nên 
kinh tế nhiều thành phần, vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, cho nên cân phải hết sức tỉnh táo, 
thận trọng. chặt chẽ. sáng tạo, phù hợp với 
tinh thần đôi mới. Đây là những yêu cầu 
mới cần được nghiên cứu một cách nghiềm 
túc, toàn diện, để xây dựng Công an nhân 
dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, đáp Ứng mục 
tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 


Xáy dựng lực lượng Công an nhân dân 
ving mạnh về chính trị có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu, quyết định bản chất cách 
mạng của Công an nhân dân,,Xây dựng lực 
lượng vững mạnh về chính trị là bảo đảm 
và tăng cường sự lạnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an. 
bao đảm công an luôn là lực lượng tin cậy, 
trung thành của Đảng, là công cụ sắc bén 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an 
với nhân dân. Đông. thời, phải không ngừng 
nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng 
lối sông lanh mạnh (nhất là trong điều kiện 
kinh tê thị trường, mở rộng siao lưu quốc 
tế), củng cố sự đoàn kết, thông nhất trong 
Công an nhân dân. 


Thường xuyên ø giáo dục chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin, tự tưởng Hô Chí Minh. kết hợp giáo 
dục truyền thông với tô chức các phong 
trao hành động cách mạng cụ thê, thiết thực. 
mà hiệu qua cuối cùng là hoàn thanh tỐt 
nhiệm vụ chính trị. Hơn bao giỚ hết, lực 
lượng công an phải quán triệt sâu sắc ban 
chất cách mạng, không mơ hồ. mật cảnh 
giác trước các luận điệu BỊ" tạc của các 
thế lực thù địch. 


Tăng cường xây dựng tô chức đảng 
trong Công an theo tính thần Nghị quyết 
Trung ương 3 về đôi mới và chinh đốn 
Đảng là nhiệm vụ trung tâm cấp bách đề 
xây dựng lực lượng công an nhân dân vững 
mạnh về chính trị tư tưởng. 


Nâng cao năng lực trí tuệ. năng lực 
lãnh đạo chi huy, năng lực hoạt động thực 
tiễn, trình độ lý luận, trinh độ nghiệp vụ, 
pháp luật và các kiến thức cơ bản cần thiết 
khác, bảo đảm xây dựng lực lượng công an 
ngang tầm sự nghiệp đôi mới của đất nước. 
với nhiệm vụ chính trị trong tỉnh hình mới. 


Xây dựng: tổ chức của Công an phải 
the nguyên tắc bảo đam sự lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. kết 
hợp quản lý theo ngành và quản lý theo 
lãnh thổ một cách phu hợp. Đồng thời, phải 
quán triệt Nghị quyêt Trung ương 8 (khóa 
VID về cài cách một bước nên hành chính 
quôc Bìa, tăng cường chức năng quan lý 
nhà nước về công tác an ninh, trật tự. 


Công an nhân dân có hai chức năng 
chủ yêu : quản lý nhà nước về lĩnh vực an 
ninh, trật tự ; và trực tiếp đấu tranh. chủ 
động điêu tra phát hiện, phòng ngừa, ngăn 
chặn, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp 
luật về an ninh, trật tự. Do đó, phải chuyên 
những nhiệm vụ không trực tiếp thuộc chức 
năng của Công an sang các ngành khác phù 
hợp hơn, nhất là ở cơ sở. 


Bảo vệ an ninh, trật tự là một bộ phận 
Của CuỘC đấu tranh g1aI cấp, có liên quan 
đến sự tôn vong của chế độ. Nó là lĩnh vực 
chính trị, xã hội rộng lớn, gắn bó, đan xen 
với các lĩnh vực khác và liên quan đến lợi 
ích, uy tín, vai trò của quốc Ø1a trong quan 
hệ quốc tế. Vì vậy, quản lý nhà nước về 


an ninh, trật tự phải được tập trung thống 
nhất, không thê chia cát. Bộ nội vụ chịu 
trách nhiệm trước Bỏ chính trị và Chính 
phủ vẻ toàn bộ công tác an nình, trật tự 
trong phạm vị ca nước. 


Đề phát huy súc mạnh tổng hợp tại 
chỗ. giải quyết kịp thời một số vấn đề về 
an ninh. trật tự của địa phương theo đúng 
pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ nội vụ, cần 
giao cho UBND địa phương một số nhiệm 
VỤ VỀ quan lý an nĩnh, trật tự trên địa bàn 
lãnh thô (như bảo vệ nội bộ, bao vệ bí mật 
quốc gia, xủy dựng thể trận an ninh nhân 
dân, trực tiêp giai quyết những tranh chấp 
trong nhân dân. các vụ gây rối phức tạp 
trong phạm vi hẹp ở địa phương. ban hành 
các quy định về giữ gin trật tự công cộng, 
trật tự ø1tao thông. phòng chảy, chưa cháy... 
xử lý hành chính các vụ vi phạm về quản 
lý an ninh, trật tự). 


Cân sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về lĩnh vực an ninh. trật tự. Đặc biệt. cần 
xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ 
quan nhà nước. tô chức xã hội và công dân 
đôi với sự nghiệp báo vệ an nình, trật tự ; 
những quy định vẻ tô chức, biện pháp 
nghiệp vụ đặc biết của lực lượng công an 
lam cơ sở cho Công an tiên hành bảo vệ 
an ninh. trật tự. Rà soát lại các thủ tục hành 
chính trên lĩnh vực quan lý an ninh, trật 
tự. loại bo những thu tục không cần thiết, 
gày phiên. hà cho nhân dân. phục vụ tốt 
cho yẻu câu phát triên kinh tế, xã hội của 
đất nước. trước hết là các thủ tục về xuất 
nhập canh, đăng ký, quan lý các phương 
tiện giao thông. quan lý nhân khâu hộ 
khẩu... 


Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức 
bộ máy của Công an nhân dân thành lực 
lượng vũ trang mạnh. tinh, gọn, theo hướng 
tập trung, thông nhất. chuyền sâu, phù hợp 
với nhiệm vụ bao vệ và yêu cầu đầu tranh 
với từng đối tượng. trên từng. tuyến, khu 
vực, địa ban, đủ khả năng tiễn công sắc 
bén. có hiệu lực và hiệu quả hoạt động, 
chiến đấu cao. 


Tiếp fItC đôi mới công tác cán bộ phủ 
hợp với tiến trình đôi mới của đất nước, 
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với cải cách nên hành chính quốc gia Và 
mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, đáp ứng 
yêu câu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự 
trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ công an với số lượng hợp lý, lấy việc 
nâng cao chất lượng làm cơ ban. Nghiên 
cứu xây dựng tiêu chuẩn hóa cho từng chức 
danh, lấy đó làm cơ sở đê đánh giá, bố trí, 
sử dụng cán bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải 
thực hiện tỐt chức trách, nhiệm vụ của mình 
với tỉnh thân hăng say, sáng tạo, ý thức 
phục vụ nhân dân vô điêu kiện. 


Chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ 
công an bao gôm nhiều yếu tố hợp thành. 
Cán bộ, chiến sĩ công an không những phải 
vững vàng về chính trị, biết làm công tác 
vận động quân chúng, tình thông nghiệp 
vụ, nắm vững và vận dụng tôt pháp luật, 
mà còn phải có những kiến thức cân thiết 
về các ngành khoa học khác phục vụ cho 
yêu cầu công tác, nhất là về ngoại ngư, tin 
học .. ¡ đồng thời, còn phải có sức khỏe 
tôt. 

Vấn đề cấp bách hiện nay là, phải tập 
trung bôi dưỡng nâng cao trinh độ năng lực 
cho cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ ở 
các lực lượng nghiệp vụ, chuyên môn phải 
được đào tạo một cách cơ bản, hệ thông. 
Coi trọng công tác đào tạo lại, đào tạo bồ 
sung những kiên thức mới phù hợp với từng 
chức danh. Chú trọng xây dựng đội ngũ 
lãnh đạo, chỉ huy có phẩm chất, năng lực, 
các cán bộ nghiệp vụ chuyên môn đầu đàn 
trên tửng lĩnh vực công tác. 


Tích cực đấu tranh chống tham những, 
tiều cực, kiên quyết loại bỏ những cán bộ 
tha hóa, biến chât làm ảnh hưởng. đến uy 
tín của lực lượng công an. Tuyển chọn 
những người ưu tú có đủ tiêu chuẩn và 
năng khiếu vào lực lượng công an. Nhà 
nước cần có chính sách ưu tiên đề thu hút 
những người tài vào lực lượng công an, huy 
động các chuyên gia đầu đàn của các ngành 
hợp tác với lực lượng công an phục vụ yêu 
cầu bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. 


Về việc bảo đảm trang bị cơ sở vật 
chát kỹ thuật va bao đạm đời sông cho cán 
bộ chiên sĩ trong lực lượng công an nhân 


là 


dân. Việc trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật 
nghiệp vụ cho Công an nhân dân phải được 
coi là bộ phận quan trọng trong câu thành 
tô chức Công an nhân dân. Điều này càng 
bức thiết trong điều kiện khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ phát triên và giao lưu quốc 
tế mở rộng. 


Căn cứ vào đặc điểm tinh hình đất nước 
và bối cảnh quốc tế mới, cần phát huy cao 
độ tinh thần tự lực tự cường, đồng thời, 
nghiên cứu, từng bước mở rộng quan hệ 
hợp tác với các nước khác theo đúng quan 
điêm, đường lối của Đảng, bảo đảm về lâu 
đài việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để 
công an Việt nam không tụt hậu hơn so 
với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước 
trong khu vực. Việc trang bị cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho công. an phụ thuộc nhiều vào 
sự phát triền của nên kinh tế đất nước, song 
cân ưu tiên mua sắm những phương tiện 
ky thuật hiện đại, thực sự cân thiết đê bảo 
vệ an ninh quốc Ø1a, gIỨ gìn trật tự, an toàn 
xã hội. Chúng ta phải có quan điểm mới 
trong việc xây dựng và thực hiện chính 
sách, chế độ đãi ngộ trong công an xuất 
phát từ việc thừa nhận đặc trưng lao động 
của công an, một loại lao động đặc biệt. 
Lao động đó không chỉ đòi hỏi về sức lực, 
trí tuệ, mà còn đòi hỏi hy sinh xương máu 
khi cân thiết. Chính sách, chế độ đãi ngộ 
phải bảo đảm cuộc sống của cán bộ, chiên 
sĩ và gia định họ (theo mô hình gia đình 
mới) đê họ yên tâm công tác, chiến đầu. 
Mặt khác, phải quan tâm hơn đối với các 
lực lượng đặc thù, công tác ở nơi xa xôi 
ho lánh, độc hại, nặng nhọc... Có chính 
sách phù hợp cho các đông chí thương binh, 
gia định liệt sĩ. Đối với lực lượng cộng tác 
viên, cũng cần có chế độ đãi ngộ thích 
đáng và được pháp luật bảo vệ. 


Làm tốt những việc trên đây chúng ta 
sẽ xây dựng được Công an nhân dân xứng 
đáng là một lực lượng nòng cốt, xung kích 
trên mặt trận bảo vệ an ninh quôc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội, từng bước tiên 
lên chính quy, hiện đại, phục vụ đắc lực 
sự nghiệp đôi mới, góp phần bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô 
và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta ~l 
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ÔNG an nhân dân vũ trang (nay là Bộ 


đội biên phòng) là một lực lượng vũ. 


trang cách mạng, một thành phân của 
lực lượng Công. an nhân dân, là lực lượng 
chuyên trách nòng cốt của toàn dân làm 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ 
quyền lãnh thô và giữ gin an n¡nh, trật tự, 
vùng biên giới, biên - đảo của Tô quốc. 
Trải qua quá trinh xây dựng, chiến đâu và 
trưởng thành, lớp lớp cần bộ, chiến sĩ qua 
nhiều thế hệ đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn gian khổ, hy sinh, ra sức học tập và 
làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà 
Đang, Nhà nước và nhân dân đã giao cho. 

Biên giới, vùng biển - hải đảo, là những 
nơi địa hình hiêm yếu, thời tiết khí hậu 
khắc nghiệt, tình hình kinh tế chậm phát 
triên, giao thông liên lạc chưa được mở 
mang, nên kẻ thù luôn luôn nhòm ngó, móc 
nôi với bọn phản động trong nước đề xâm 
nhập, phá hoại và làm căn cứ, bàn đạp tấn 
công xâm lược nước ta. Mặt khác, những 
vùng này là tiền tiều, tuyến đầu bảo vệ Tổ 
quốc, là cửa ngõ giao lưu với thế giới. và 
các nước láng giêng, là nơi cư trú của đông 
bào các dân tộc ít người, và cũng là nơi tài 
nguyên phong phú với ý nghĩa ' tiền rừng, 
bạc biển", giàu tiêm năng phục vụ xây dựng 
đất nước. Vì vậy, biên giới, vùng biển - 
hải đảo là địa bàn trọng yếu về chiến lược 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quôc. Được Blao trọng trách hảo vệ và xây 
dựng những vùng này, lực lượng bộ đội 
biên phòng đã có nhiều thành tích trên 
những bước đi vững chắc của mình : 


TRỊNH TRẤN ° 


Ngay từ khi vừa mới thành lập (thắng 
3-1959) cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng 
đã trèo đèo, lội suối, ngược lên biên giới, 
tiến ra hải đảo, vừa triên khai các đồn trạm 
biên phòng, vừa triên khai ngay cuộc vận 
động nhân dân các dân tộc thực hiện cài 
cách dân chủ ở miễn núi, giác ngộ nhân 
dân tham gia đấu tranh tiêu trừ thô phi, đập 
tan âm mưu của bọn phản động tuyên truyền 
xưng vua, gây bạo loạn ; truy quét các bọn 
gián điệp, biệt kích của thực dân Pháp cài 
cắm lại. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 
bộ đội biên phòng đã sát cánh cùng toàn 
quân, toàn dân, đập tan âm mưu của Mỹ - 
ngụy tung gián điệp, biệt kích qua đường 
bộ, đường biên và đường không ra miền 
Bắc ; chủ động trần áp các bọn tội phạm, 
đánh diệt máy bay, tàu chiến, chống chiến 
tranh phá hoại của Mỹ- ngụy, g1ữ vững an 
ninh trật tự biên giới, vùng biên - đảo của 
miền Bắc, bảo vệ đường vận chuyên chỉ 
viện cho cách mạng miên Nam. 


Ở miền Nam, bộ đội biên phong đã sắt 
cánh cùng các lực lượng an ninh giải phóng, 
chiến đấu chống địch truy quét, đánh phả, 
bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, luôn sâu 
diệt ác trừ gian bảo vệ cơ sở cách mạng, 
phá ấp chiến lược giải phóng nhân dân, 
cùng với toàn quân, toàn dân giải phóng 
hoàn toàn miễn Nam và nhanh chóng triển 
khai lực lượng truy quét tàn quân, bảo vệ 


* Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng 


biên giới, vùng biên - hải đảo ở vùng mới 
giải phóng. 

Tuy đất nước đã được hoàn toàn giải 
phóng, nhưng Bộ đội biện phòng chưa một 
phút nghì ngơi vì sự bình yên của biên giới 
và vùng biên. Cán bộ. chiến sĩ Bộ đội biên 
phòng đã cùng toàn quân và toan dân anh 
dùng chiến đấu bảo vệ biên giới, đánh bại 
chiến tranh xâm lược của các thể lực thù 
địch ở biên giới Tây-Nam và biên giới phĩa 
Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, góp phản 
ôn định an ninh khu vưc. 


Bước vào công cuộc đôi mới, đất nước 
có nhiều thay đôi. Sự mở mang kinh tế. xã 
hội và quan hệ mở cửa với thê giới đã tạo 
cho ta nhiều điều Kiện thuận lợi. song cũng 
không ít khó khăn mới nay sinh. Lợi dụng 
sự mở cửa của Nhà nước ta. ke địch thường 
xuyên móc nói. gây rối vùng biên giới, 
vùng biển và hải đảo của ta hòng làm suy 
yếu ta, ngăn chặn bước đi lên của dân tộc 
ta. Bộ đội biên phòng đã kịp thời đôi mới 
chủ trương, chính sách, biện pháp công tác, 
nhằm phục vụ công cuộc phát triên kinh 
tế-xã hội và thực hiện chính sách đối ngoại, 
xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với 
các nước láng gièng. tham gia thực hiện 
các chương trinh kinh tế- xã hội, giải quyết 
những vấn đề cấp bách về đời sống của 
nhân dân các dân tóc hiến giới, Từng bước 
tô chức giáo dục nhân dân các dân tộc vùng 
biên giới, hải đ :o đấu tranh chống âm mưu 
diễn biến hòa bình. bao loạn lật đô của các 
thế lực thủ địch và đâu tranh bảo VỆ chủ 
quyên, lãnh thỏ, góp phân giữ vững ôn định 
chính trị đất nước. 


Trải qua những năm tháng chiến đấu 
liên tục và kiên cường, bộ đội biên phòng 
đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang tận 
trung với Đảng, tận hiếu với dân, kiên quyết 
vượt qua mọi khó khăn gian khô. chiến đầu 
dũng cảm mưu trí, đấu tranh bên bị, sắc 
bén, công tác tận tụy sáng tạo, quyết đánh 
thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuat sắc mọi 
nhiệm vụ, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền 


1Ø 


an ninh biên giới của Tô quốc", làm chủ 
một dai biên giới quốc gia với chiêu đài 
gần 5000 km và với diện tích đất liền và 
vùng biên-hải đảo rộng khoảng một triệu 
km-. Lực lượng bộ đội biên phòng đã được 
Đang và Nhà nước ta tuyên dương là tập 
thê anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
và được trao thưởng nhiều huân chương cao 
quý. 

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền. an ninh biên giới và vùng biên của 
Tô quốc càng trở nên quan trọng. Tình hình 
thế giới và khu vực còn đang tiếp tục diễn 
biến phức tạp, các thế lực thù địch trong 
và ngoài nước đang ráo riết thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình" và bạo loạn lật 
đô, hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thô trên các tuyến biên GIỚI 
còn đang diễn ra hết sức phức tạp, lâu dài, 
nhất là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền 
vùng biên - hải đảo càng trở nên khẩn 
trương. Cuộc đấu tranh chống các tội phạm 
kinh tế, hình sự, chống buôn lậu qua biên 
giới và trên biến, giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội và chống các tệ nạn xã hội cũng đang 
là vấn đề bức xúc, phức tạp trên nhiều mặt. 


Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt 

. Bộ đội biên phòng cần quán triệt sâu 
sắc nhiệm vụ. phân tích đánh giá hết những 
thuận lợi, khó khăn, dự kiến những chiêu 
hướng phát triền và tình huống xấu có thê 
xảy ra, đê tiếp tục đôi mới công tác biên 
phòng và tô chức chiến đấu, chủ động trong 
mọi tình huống. 


Thứ nhất, ra sức phát huy những truyền 
thống tốt đẹp và kinh nghiệm trong những 
năm qua, tăng cường xây dựng bộ đội biên 
phòng vững mạnh, cách mạng „ chính qUY, 
hiện đại, có chất lượng cao và tổ chức hợp 
lý. Cán bộ chiến sĩ được huấn luyện đao 
tạo chu đáo, vừa bao đam bàn lĩnh chính 
trị vững vàng, tin cậy ; vừa tình thông về 
quân sự và nghiệp vụ ; giỏi về đảm bao an 
ninh, đối ngoại, vận động quần chúng ; 


nắm vững đường lối chính sách đối nội, 
đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và các luật lệ quôc tê, để có thể đảm 
đương tốt vai trò nòng cốt của toàn dân 
trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, 
vùng biên - đảo của Tổ quốc. 


Bộ đội biên phòng phải gắn bó máu 
thịt với nhân dân các dân tộc trên biên giới, 
biển - đảo, giữ vững lòng dân và khối đại 
đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của 
quần chúng nhân dân, xây dựng phong trao 
quân chúng vững mạnh bảo M- chủ quyên, 
an ninh biên giới của Tô quốc. Bộ đội biên 
phòng phải tích cực tham gia cùng địa 
phương vận động quân chúng thực hiện các 
chương trinh phát triên kinh tế - xã hội 
miền núi và biên - đảo ; ra sức góp phần 
phát huy dân chủ, cải thiện dân sinh, nâng 
cao dân trí, giải quyết những vấn đề cấp 
bách về đời sống, các mâu thuẫn trong nội 
bộ nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị ở 
xã, bản vững mạnh. 


Thứ hai, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
an ninh - quốc phòng và an nình - quốc 
phòng với kinh tế. Công tác biên phòng 
phải bảo VỆ chủ quyên toàn vẹn về lãnh 
thô, kinh tế, văn hóa và lợi ích quốc gia, 
tài nguyên môi trường và tạo thuận lợi cho 
các hoạt động xuất nhập cảnh, đầu tư, hợp 
tác kinh tế với nước ngoài. Mọi hoạt động 
kinh tế phải bảo đảm chủ quyên và an ninh 
đất nước và giữ kỹ cương phép nước, không 
làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia. 


Thứ ba, kiên quyết bảo vệ chủ quyền 
toàn vẹn lãnh thô và lợi ích quốc gia, chống 
các hanh vị từ bên ngoài xâm phạm chủ 
quyền và lấn chiếm lãnh thổ. Phát động 
phong trào quân chúng tấn công tội phạm, 
giữ gìn an ninh, trật tự biên giới quốc gia. 


Giữ vững an ninh bên trong, nhất là các 
vùng dân tộc, tôn giáo, đâu tranh có hiệu 
quả không để các lực lượng thù địch móc 
nối với bọn phản động trong nước, xâm 
nhập phá hoại, gây rối an ninh, gây bạo 
loạn vùng biên giới. biên hải đảo. Kiên trì 
xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, đồng 
thời cảnh giác, ngăn chặn các thế lực thù 
địch gây tỉnh hình phức tạp trong Thun hệ 
biên giới với các nước. 


Thứ tr. ra sức xây dựng nên biên phòng 
toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân, kết 
hợp chặt chế các lực lượng bộ đội biên 
phong, quân đội, công an, dân quân tự vệ, 
kiêm lâm. hải quan, thuế quan v.v. thành 
một lực lượng tông hợp có sức chiến đấu 
cao, bao vệ vững chắc biên giới. biên hải 
đảo của Tô quốc. 


Trước mắt. Bộ đội biên phòng còn một 
số khó khăn : hệ thống pháp luật làm cơ 
sở cho việc tăng cường quản lý nhà nước 
đối với biên giới quốc gia chưa được ban 
hành : đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trước 
hết là đường sá giao thông, xây dựng phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đông 
bào các dân tộc vùng biên giới và biến - 
đảo còn thấp ; đầu tư cho bộ đội biên phông. 
trang bị phương tiện ky thuật chiến đấu, 
thông tin liên lạc, tàu thuyền tuần tra kiêm 
soát trên biên còn hạn chế ; đời sống tinh 
thân, vật chất của cán bộ, chiến sĩ biên 
phòng còn nhiều thiếu thốn... Nhưng, được 
sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều 
hành của Nhà nước thống nhất trên cả nước 
đối với biên giới quốc gia, lại được sự chăm 
lo mọi mặt của toàn dân, nhất định Bộ đội 
biên phòng SẺ Vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình =1 
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MỐI GUAN HỆ GIAA 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VẢ LẠM PHÁT 


ÊN kinh tế hàng hóa phát triển có tính 

chu kỳ và khoảng cách giữa các chu kỷ 

phát triển của nó bị chỉ phôi bởi những 
động thái của tăng trưởng kinh tế và lạm phát. 
Sự biến đôi về tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
lạm phát có quan hệ mật thiết với nhau. Lạm 
phát làm thay đôi nhịp độ tăng trưởng kinh 
tẻ và qua đó, ảnh hướng lớn đên vấn đề VIỆC 
làm của người lao động. Từ trước đến nay đả 
có nhiều học thuyết kinh tế đề cập nhiều góc 
độ khác nhau liên quan đến lạm phát, mà xét 
đến cùng, cũng là đê giải quyết mỗi quan hệ 
giia tăng trưởng kinh tế va lạm phát là hai 
vấn đề cốt lõi của kinh tế học vĩ mô. 


Tăng trưởng kinh (¿ thì nâng cao được 
mức sống của các tầng lớp dân cư (biểu hiện 
ở mức tăng GDP bình. quân theo đầu người), 
tạo cho họ đủ công ăn việc làm để có thể 
đóng góp tài năng, sức lực cho xã hội và 
hưởng thụ xứng đáng thành quả lao động của 
mình. Còn lạm: phát thì như một nồi ám ảnh 
đáng sợ trong dân chúng, nhất là ở những 
người sống nhờ vào đồng lương hay các khoản 
tiết kiệm có hạn. Lạm phát cùng tỒn tại với 
nền sản xuất hàng hóa. Giữa tăng trưởng và 
lạm phát có mối quan hệ chế ước lẫn nhau, 
và chỉ ở mức nhất định lạm phát mới thúc 
đây tăng trưởng kinh tế. Đó cũng là biểu hiện 
tập trung nhất về những mặt cần đối Ví MÔ 
của nẻn kinh tế ; cân đối giữa sản xuất và 
tiều dùng, giữa tiết kiệm và đầu tư, giưa thu 
chí ngân sách, thanh toán quốc tế... Thực tẾ 
cho thấy, chỉ một trong những mặt cần đối 
này bị vi phạm sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ 
thông cần đối vĩ mô của nèn kinh tế và do 
đó, mối quan hệ giửa tăng trưởng và lạm phát 
cũng lập tức "trục trặc”. Khi đó, hoặc ad lạm 
phát gia tăng (hậu quả của đầu tư quá mức, 


le 


CAO SY KIÊM ° 


hiệu quả thấp, lãng ph vốn, giá cả tăng, "cầu" 
có khả năng thanh toán giảm sút, tốc độ sản 
xuất chậm lại, nảy sinh nạn thất nghiệp), ; 
hoặc la lạm phát quá thấp, còn gọi là thiêu 
phát (hậu quả của đầu tư trong nước giảm 
sút, một phân vốn đáng kể di chuyển ra bên 
ngoài hoặc rút về tích trữ, sản xuất và lưu 
thông đình trệ, thất nghiệp gia tăng). Cá 2 
trường hợp đều ảnh hưởng đền nhịp độ tăng 
trưởng. 


Trường hợp thứ nhất, khi đầu tư tăng quá 


_sức chịu đựng của nèn kinh tế (cả về nguôn 


vốn và khả năng tiêu thụ vốn), lạm phát gia 
tăng, SẼ làm cho nền kinh tế phát triền quá 
"nóng", khó tranh khỏi lâm vào tình trạng 
khủng hoàng ngay sau đó ; một khi khủng 
hoảng nô ra thì nhịp độ tăng trưởng ất phải 
giam, thậm chí xuông dưới mức sỐ "0. 
Trường hợp này đã diễn ra ở một SỐ nưỚC 
Đông Âu (tăng trưởng kinh tế "âm"”) và ở 
Trung quốc trong thời gian gần 'đây (tầng 
trưởng giam, lạm phát tăng). Trường hợp thứ 
hai thì khó nhận biết tác hại của lạm phát 
hơn, vị lạm phát thấp thì giá cả hàng: hóa 
thường tương đối ôn định, nhưng sản xuất và 
lưu thông sẽ trì trệ, đầu tư giảm sút, mặc dù 
lái suât ngân hàng đã giảm thấp hết mức. 
Trường hợp này, ngay cả một số nước công 
nghiệp phát triên cao như Nhật bản và Tây 
Âu cũng có lúc vấp phải, 


Trong nền kinh tế thị trường, khi sức lao 
động trở thành hàng hóa, thị “câu” về sức lao 
động luôn có xu hướng thấp hơn khả năng 

cung _(do những biến đôi chu kỳ về cơ cầu 
sản xuất, sự đối mới công nghệ và kỹ thuật...). 


* PTS kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng. Thống đốc Ngân 
hàng nhà nước Việt nam 


Bởi vậy, ngay cả khi sản xuất phát triên, kinh 
tế tăng trưởng, vẫn luôn có một bộ phận lao 
động bị thất nghiệp. Thất nghiệp sẻ càng tăng 
khi sản xuất bị đình trệ, va chì giảm khi sản 
xuất hỏi phục, kinh tế tăng trưởng. Chính vi 
Vậy, sự can thiệp của nhà nước đê chủ động 
điều chính môi quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế và lạm phát, ngày càng trở nên hết SỨC 
quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô nên 
kinh tế theo cơ chế thị trưởng. 


Trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
năm 1929-1933, các nước tư bản chủ nghĩa 
đều tin vào "bàn tay vô hình", một cơ chế tự 
điều chỉnh của thị trường. Trong điều kiện 
đó, mối quan hệ giưa nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế và lạm phát hoàn toàn do thị trường 
chi phối. Hầu như mọi nên kinh tế thị trường 
đều đã trải qua các giai đoạn phát triển đâng 
phi nhớ : lạm phát tăng nhẹ - kinh tế tăng 
trưởng ; lạm phát tăng quá mức - tăng trưởng 
chậm lại : lạm phát giảm - tăng trưởng nhanh; 
lạm phát giảm liên tục - tăng trưởng không 
bao nhiều... Người ta cho rằng, đối với từng 
nước ở vào mỗi giai đoạn phát triển cụ thê, 
cần có tỷ lệ lạm phát thích ứng. phù hợp với 
nhịp độ tăng trưởng. Với một nên kinh tế 
được liên ket chặt chẽ bởi các quan hệ thị 
trường thế giới thì cuộc khủng hoàng kinh tế 
thế giới năm 1929-1933 rốt cuộc đã làm nhiều 
chính phủ không còn tin vào cơ chế tự điều 
chính của thị trường. Họ tìm cách can thiệp 
vào quá trình này để tự tim lời giải tôi ưu 
cho bài toán vẻ xác lập quan hệ. giữa táng 
trưởng kinh tế và lạm phát. Lý thuyết điều 
chỉnh. chu kỳ phát triên kinh tế của Kê-in-xơ 
(Keynes) ra đời năm 1937 đã giúp chính phủ 
các nước tư ban chủ nghĩa chủ động dùng 
"bàn tay công cộng" của mình để can thiệp 
thay cho "bàn tay vô hình” của thị trường 
nhằm tạo sự ôn định vĩ mô trong mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Tuy 
nhiên, lý thuyết điều tiết Kê-in-xơ càng ngày 
càng chứng tỏ chỉ là liều thuốc giảm đau chứ 
không thê là cứu cánh cho nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa có mâu thuẫn sâu sắc trong lòng 
nó. 

Trải qua nhiều thập kỷ, các nước đã rút 
ra được bôn mục tiêu cơ bản của chính sách 
kinh tễ nhằm điều chính chu kỳ phát triển 
kinh tế, xác lập mối quan hệ hài hòa giữa 
tăng trưởng và lạm phát : 


Một là, ôn định mức giá cả với hệ xố 
tăng giá ở mức thấp khoảng †- 3%/năm, nghĩa 
là lạm phát luôn được kiềm chế ; 


Hai là, mức độ có công ăn việc làm cao 
với ty lệ thât nghiệp bình quân dưới 4% ; 


Ba lá, sự tăng trưởng kinh tế liên tục và 
hợp lý với việc tận dụng tối đa tiêm năng 
sản xuất về vốn, lao động. đất đại... „ không 
để nèn kinh tế vận động quá nóng” hoặc 
quá đình đốn, bảo đảm duy trì tỷ lệ tăng 
trưởng thực tế hằng năm 3 - 5% ; 


Bồn là, hoạt động kinh tế đối ngoại luôn 
bao đảm sự cân băng và có số dư trong cán 


"cần thanh toàn bằng khoảng 2% - 3% tông 


sản phẩm quốc gia (GNP). 


Các mục tiều tông hợp này được coi là 
“tứ giác thân kỳ”, bởi vì phải có trình độ và 
nghệ thuật quan lý cao mới đạt được. Thông 
thường, một chính sách nhăm đạt mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế (như gia tăng đầu tư, 
khuyến khích tiều dùng, nới rộng chi phí sản 
xuât) thường cán trở việc thực hiện mục tiêu 
kiêm chế lạm phát ; hoặc ngược lại, khống 
chế được lạm phát (khống chế đầu tư, thắt 
chặt tiền tệ, hạn chế tiêu dùng) thì nhịp độ: 
táng trưởng lại bị kim hãm. Nói chung, trạng 
thái "tứ giác thàn kỳ” nêu trên chỉ phù hợp 
với hoàn cảnh các nước công nghiệp phát 
trên ; nó chưa thích hợp với hoàn cảnh các 
nước đang phát triển trong giai đoạn toàn cầu 
hóa về kinh tê hiện nay. Trong báo cáo Triển 
tong phát triên của châu Á trong 2 năm 995 
và 7996, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 
nhận định răng ; trong 2 năm tới, các nên 
kinh tế ở châu. Á vốn đang phát đạt sẽ tiếp 
tục phát triên nhanh hơn so với ở các khu 
vực khác trên thế giới. Toàn cầu sẽ chi đạt 
ty lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm 3%. 
Riêng châu A đạt 7,6% năm 1995, và 7,4% 
năm "1996, Đông - Nam Á sẽ tăng trưởng 
7,5% năm 1995, "Nước duy nhất có mức tăng - 
trưởng chậm là Ph¡i-líp-pin (năm 1995 nước 
này ước chỉ đạt 5%, trong khi Ma-lai-xi-a đạt 
85%, Thái Lan 8,6%, Xin-ga-po 9% và 
In-đô-nê-xi-a 7,1%). Các nền kinh tế của 
Đông - Nam Á mà ADB mô tả đang trong 
thời kỳ quá độ, như Cam- -pu- -chia, Việt nam 
và Lào, có triển vọng đạt. ty lệ tăng trưởng 
9% năm 1996. Kết luận nghiên cứu của ADB 
là có cơ sở hiện thực. 
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Trong mẫy năm qua, nên kinh tế Việt 
nam đã khởi sắc là nhờ kinh tế tăng trưởng 
CaO trong khi lạm phát bị đây lùi và bị khống 
chế ở mức hợp. lý. Điều này CÓ về trái ngược 
với tình hình ở một số quốc gia khi chống 
lạm phát thường làm kinh tế bị suy thoái. 
Tuy nhiên, nêu phân tích kỹ hơn thi không 
hắn như vậy. Chắng hạn năm 1993 là năm 
có tỷ lệ dành cho đâu tư và ty lệ tiết kiệm 
trong GDP cao hơn hẳn so với các năm trước. 
Đó cũng là năm lạm phát giảm xuống mức 
thấp nhât so với các năm (còn có 5 „320). Vậy 
thì vi sao mức tăng trưởng kinh tế năm đó 
không tăng mà lại tụt xuông còn có 8,1%? 
Phải chăng đầu tư nước ngoài tăng, dư nợ 
nước ngoài lớn, nhưng không có hiệu quả 
mấy do tiêm năng trong nước đã bị khai thắc 
hết ? Không phải, bởi lẽ cho đến năm 1993, 
ta mới thực sự có đầu tư lớn từ nước ngoài, 
và đầu tư lớn này cũng phải có thời gian mới 
thu được hiệu quả. Vậy thi vì sao ? Đó là do 
lúc này, lợi thế ban đầu do công cuộc đổi 
mới kinh tế và chống lạm phát thành công, 
đã giảm tác dụng. Bên cạnh đó, lại nảy sinh 
một số vẫn đề mới : 


+ Nợ nước ngoài gia tăng. So với cuối 
năm 1991, cuối năm 1994 nợ nước ngoài (gồm 
cả số nợ cũ bằng đồng rúp chuyên nhượng 
trong quan hệ thương mại với các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây) đã tăng hơn 113%, 
chiếm hơn 60% GDP, điều này rõ ràng bất 
lợi cho nước ta khi đang muốn chen chân vào 
thị trường vốn thế giới. 


+ Lạm phát giảm trong điều kiện nhập 
siêu vỗn nước ngoài (chủ yêu vốn là vay nợ), 
làm cho đồng tiên Việt nam có xu hướng lên 
glá $0 VỚI một. số đông tiên khác, không lợi 
cho việc khuyên khích đẩy mạnh xuât khẩu 
và thu hút vốn đâu tư trực tiếp của nước 
ngoái. Trong khi đó sản xuất trong nước lại 
bị chèn ép, cạnh tranh mạnh bởi hàng ngoại 
nhập, nhât là hàng nhập lậu. Năm 1992, tỷ 
lệ hàng tích lũy phải nhập lên tới 63,7% và 
tỷ lệ sản phẩm trung gian dùng trong sản 
'xuất phải nhập lên tới 25%. Kết quả là cán 
cân thương mại tiếp tục thâm hụt. Trong điều 
kiện đó, việc kinh tế tăng trưởng cao tất sẽ 
kích thích lạm phát gia tăng (như năm 1994) 
và gây không ít khó khăn cho việc duy trì 
thành quả đạt được. Đó là chưa kế hiện nay 
tỷ lệ người chưa có việc làm ở Việt nam còn 
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khá cao so với một số nước trong khu vực 
châu Á : chiếm tới 6-7% lực lượng lao động 
xã hội. 


Sự phân tích trên đây cho thấy, bước sang 
giai đoạn mới, chúng ta phải tiếp tục giải 
quyết hài hòa môi quan hệ giữa tăng trưởng 
kinh tế và lạm phát. Cụ thể là, phải tiếp tục 
kiềm chế lạm phát để duy trì nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế. Kinh nghiệm năm 1994 cho 
thấy : lạm phát tăng, chủ yếu do khâu cung 
ứng hàng hóa trong đó lương thực chiếm phần 
quan trọng (giá tăng kéo theo tiền tăng). 
Trong thời gian dài, giá lương thực ở mức 
thấp so với giá các mặt hang khác. Do đó, 
giá lương thực tăng ở chừng mực nhất định, 
cũng là hợp lý và phản ảnh đúng thực tẾ. 


Nền kinh tế nước ta đang trong quá trinh 
chuyển đôi với nhiều bất ốn găn với nó, nên 
mức lạm phát có thể "trượt" quá mức dự kiến 
hằng năm. Mức lạm phát như năm 1994, tuy 
cao hơn mức kế hoạch đã định, nhưng có 
những yếu tố có thể chấp nhận được. Cũng 
do vậy, thực tế đã nảy sinh không ít ý kiến 
từ nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoái 
nước cho răng cân phải xác lập một rỷ lệ nhất 
định giữa tăng trưởng kinh tê và lạm phát. 
Có ý kiến cho tăng trưởng I thì lạm phát có 
thể phai là 1,5 - 1 `. (như kinh nghiệm ở một 
SỐ nước). Có ý kiến khác lại cho phải kiểm 
chế lạm phát ở mức thấp, ồn định giá cả đề 
kinh tế có thể phát triên, dù phát triên với 
nhịp độ thấp nhưng ô ốn định lâu dài (như kinh 
nghiệm ở một số nước công nghiệp mới : từ 
năm 1965 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế 
bình quân năm là 5,5%, còn mức lạm phất 
năm khoảng 3 - 5%). Nhưng cũng có ý kiến 
ngược lại cho răng, cứ thả nôi đồng tiền 
(khuyến khích lạm phát) thì mới tạo điều kiện 
cho nên kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. 


Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu và xuất phát từ "mức sàn" 
rất thấp so với các nước khác. Vì vậy, đề 
khỏi tụt hậu, nền kinh tế nước ta trong những 
năm tới (thậm chí vài thập kỷ tới) phải tăng 
trưởng ở mức cao. Trạng thái này nhiều 
chuyên gia kinh tế gọi là giai đoạn "cât cánh” 
hay giai đoạn "hóa rồng”, như ở một số nước 
cùng khu vực trước đây. Muốn đạt được điều 
đó, theo kinh nghiệm của các nước đang phát 
triển và sự đúc rút bài học của năm 1994, 


Việt nam có thể phải duy trì tỷ lệ lạm phát 
cao hơn mức tăng trưởng kinh tê một chút 
trong vài năm đầu, sau đó sẽ kéo dần xuống. 


Việc "neo" lạm phát ở mức thấp để giữ 
cho kinh tế phát triên như hiện nay là khó, 
do đó cần cân nhắc và xử lý thận trọng, kết 
hợp nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu lực. 
Tuy nhiên, chúng ta không thả nôi hoàn toàn 
lạm phát, mà duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức 
hợp lý và có thể kiểm soát được đê làm cơ 
sở cho việc hoạch định và thực thi chính sách 
tiền tệ hằng năm nhằm giải quyết cùng lúc 
hai mục tiêu là ổn. định tiên tệ và bảo đảm 
tăng trưởng kinh tế ở mức cao liên tục, lâu 
đài. Một chuyền gia tài chính - tiền tệ ở Tổ 
chức hợp tác và phát triển. kinh tế của 24 
nước công nghiệp phát triển cho rằng, đối 
với những nước đang phát triển, kéo lạm phát 
xuống quá thấp sẽ kim hãm nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế. Đối với "Việt nam, để có nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế cao, kiêm chế lạm 
phát ở mức xâp xi 10% là thích hợp. Bởi vậy, 
chúng ta chỉ có hai hướng : một là, phân đâu 
để kéo tỷ lệ lạm phát xuông bằng hoặc đưới 
mức năm 1994 một chút (định hướng của kỳ 
họp Quốc hội tháng 10/1994 là trên dưới 
10%) ; hai la, nâng tốc độ tăng trưởng kinh 
tế lên mức 2 con sô, đồng thời tiếp tục kiểm 
chế lạm phát, đưa tỷ lệ lạm phát hiện nay về 
mức phù hợp. Đương nhiên, cả hai hướng vừa 

nêu đều phải tính đến việc kiểm chế lạm phát, 
bảo đảm cho sự phát triên kinh tế cả trước 
mắt lẫn lâu dài. 


Căn cứ vào mức tăng trưởng kinh tế một 
số năm gần đây, có thê thấy khả năng đưa 
tốc độ tăng trưởng kinh tế lên 2 con sô không 
phải là điều quá xa vời đối với Việt nam. 
Trong trường hợp này, cần xác định cơ sở 
bảo đảm cho việc tăng trưởng kinh tẾ Ởở mức 
2 con số. Từ đó, tìm giải pháp khống chế 
lạm phát gắn liên với việc bảo đảm cơ sở 
cho sự tăng trưởng này. : 


Theo tính toán của nhiều chuyên gia trong 
và ngoài nước, nếu tỷ lệ tăng dân sô bình 
quân năm của Việt nam ở mức l,7% - 1,8%, 
thì để có mức tăng trưởng kinh tế hai con số, 
với hệ số ICOR * từ 2,5 đến 3 (là mức sử 
dụng vốn thuộc loại trung binh khá ở Việt 
nam), thì tổng mức vốn đầu tư ở nước ta trong 
khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2000, 


ít nhất phải là 65 tỉ USD, cũng có nghĩa : 
binh quân mỗi, năm ta: cần 6-7 tỉ USD cho 
đầu tư phát triển. Số vốn này chỉ có được từ 
hai nguôn : từ nội bộ nền kinh tế và từ bên 
ngoài. Vốn từ nội bộ nền kinh tế được xác 
định là đóng Vai trò quyết định ; còn vôn tử 
bên ngoài được coi là rât quan trọng đề "bẩy 
nhanh" nền kinh tế. Thực tê cho thấy, võn 
trong dân (ước tính hằng năm khoảng 20-30 
ngàn tỉ đồng) huy động còn rất khó khăn 
(mới chỉ được khoảng 1/2). Tính gộp tất cả 
các khoản đầu tư trực tiếp của nước ngoài, 


_ viện trợ phát triển chính thức và tín dụng 


dài hạn quốc tế bình quân trong 4 năm (từ 
năm 1990) thì nguồn vốn đầu tư phát triển 
chưa năm nào vượt quá mức 50% số vỗn cần 
thiết. Về GDP bình quân đầu người, so sánh 
mức hiện nay của nước ta với mức một số 
nước châu Á - Thái bình dương đã đạt hoặc 
dự kiến năm 2000 sẽ đạt (khoảng 1500 - 
2000 USD), chúng ta thấy khoảng cách khá 
xa. Để rút ngắn khoảng cách này và đuổi kịp 
các nước trong khu vực, cứ l0 năm nước ta 
phải tăng gấp đôi mức GDP bình quân đầu 
người. 


Điều này đòi hỏi sự chịu đựng gian khô, 
sự cần kiệm trong tiêu dùng của xã hội và 
cá nhân. Nếu "không có vôn tích lũy trong 
nước thì chỉ còn cách đi vay hoặc nhận đầu 
tư của nước ngoài, và như thế dễ lâm vào 
cảnh nợ chồng nợ (hay nhập siêu vốn), chứa 
đựng những khó khăn rât lớn. Trong lịch sử 
kinh tê, chưa có nước nào có thể phát triển 
được chỉ bằng cách nhập siêu vốn, tức là hoàn 
toan dựa vào vốn nước ngoài. Mọi hình thức 
viện trợ phát triển, thực chất là viện trợ cho 
chính bản thân các nước đã phát triển. Cộng 
hòa liên bang Đức và Nhật bản sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, cũng như các nước 
công nghiệp mới (NICs) thuộc Đông. Á, là 
những ví dụ điên hình về việc tạo vôn bên 
trong, dựa vào quá trinh phát triên thu nhập 
cho mình. Còn các nước thuộc châu Mỹ la 
tinh thi là những ví dụ cảnh tỉnh về Sự trì trỆ 
do nhập siêu vôn. Kinh nghiệm quốc tế còn 
cho thây, để vay hoặc tiếp nhận 1 đô la nước 


(Xem tiếp trang l8) 


* Hệ số biêu thị số đồng vốn đầu tư cần thiết để GDP tăng 


thêm Ì đông. ICOR là từ viết tắt của nhóm từ tiếng Anh :Investment 
Capital and Output Rate, dịch sang tiếng Việt là rỷ lệ vốn đầu 
tứ và sản lượng. 
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LẠM PHÁT Ø NUÓC TẢ HIẾN NAY 


'BÂN HỖ ° 


RONG những tháng đầu năm 1995 giá 

các hàng hóa như lương thực, thực 

phẩm, giây... tăng cao so với năm 1994. 
Đặc biệt là giá xi măng, một loại vật liệu 
xây dựng đâu vị, trong một thời gian ngăn 
đã tăng vọt với tốc độ chưa từng thây trên 
thị trường nước ta. 


Tính đến tháng 6-1995, chỉ số vật giá 
đã ở mức l1,4%, cứ theo đa này, đến hết 
năm nay, theo dự đoán của nhiều nhà kinh 
tế, nó có thể lên tới mức 18-19%, vượt mức 
năm 1994, và vượt rât xa mức năm 1993. 
Theo chiêu hướng này, lạm phát sẽ tác động 
không tôt đên sự tăng trưởng kinh tê ở nước 
ta. Tuy nhiên, không loại trừ một vai trường 
hợp ngoại lệ trong lịch sử, trước đây người 
ta đá từng ngạc nhiên khi thấy nên kinh tế 
Bra-xin và I-xra-en phát triên nhanh ngay 
cả khi giá cả tăng theo kiêu phi ma. 


Về lạm phát ở nước ta. chúng ta cần 
thầy rõ sự khác nhau giữa giai đoạn trước 
kia và hiện nay. Từ năm 1988 về trước, 
lạm phát là do khủng hoàng kinh tế, kết 
quả của cơ chế tập đrung quan liêu bao cấp, 
dẫn đến rối loạn về giá cả và tiền tệ. Cuộc 
đôi tiên vào tháng 9-1985 đánh dấu định 
CaO về khủng hoảng trong lưu thông tiền 
tệ lúc bấy giờ. Những đợt cải cách về phân 
phối, lưu thông cho tới năm 1988 tuy chưa 
thành công. nhưng đã cung cấp cho ta nhiều 
bai học quý giá cho sau này. 

Lạm phát ở nước ta hiện nay diễn ra trong 
bói cảnh đáng chú ý của thời kỳ phát triển 
mới : 
=— Một là, máu thuân giữa yêu cầu "rẻ 
phát triển kinh té với khả năng thức tê của 
đạt HưỚC. Đây là mâu thuần của thời kỳ 
phát triên mới ở nước ta. Mâu thuần này 
biêu hiện qua cung câu và giá cả trong nên 


lễo 


kinh tế. Mức cung, như ta biết, được đạp 

ứng qua các loại vốn : vốn vay tin dụng, ở 
trong và ngoài nước ; vốn viện trợ : vôn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoái ; vôn ngoại 
tệ thu được qua bán dầu THẾ vũ một số hàng 
hóa khác. Từ các nguôn trên, cung về tiên 
tệ bao gôm cả ngoại tệ tương đôi lớn. Mặt 
khác, cùng với việc đầu tư phát triên kinh 
tế với nhịp độ nhanh. nhà nước và các doanh 
nghiệp chi ra những khoản tiên rất lớn, SỨC 
mua cua nhân dân cũng tăng lên đẳng kê. 
Như vậy, cùng VỚI c1! về vốn bằng. tiên 
tăng, cán về tiễn cũng tăng. Ma mức cung 
và cầu về tiền đã tăng thi đều có kha năng 
Bây ra lạm phát. Thông thường ở những 
nước đang phát triên, khi nên kinh tê được 
đầu tư lớn. Lăng trưởng nhanh nhưng có sự 
mất can đối về tài chính, thì chỉ số vật giả 
có thê lên cao hơn so với những năm trước. 


Hai là, về 0hu chỉ ngàn sách, chúng ta 
thấy năm 1994, tuy phân thu có tăng 32,7% 
so với năm trước, nhưng ngân vách van bị 
bội chi đáng kê. phần chỉ cho nhu cầu tiêu 
dùng và trả nợ lãi tương đối lớn. Vào những 
tháng đâu năm 1995, giá nhiều mặt hàng 
tăng "nhanh, đông thời sức mua bằng tiên 
của các doanh nghiệp và nhân dân cũng 
tăng không nho. Trong cuộc họp thường 
kỳ vừa qua, Chính phủ đã đánh giá tình 
hình 6 thắng đầu năm 1995 như suu : kinh 
tế, nhất là sản xuất công nghiệp, nông - 
lãm- ngư nghiệp. xuất nhập khâu... tiếp tục 
phát triên khá ; GDP tăng 8.8% so với cùng 
kỷ năm 1994. “Tuy nhiên, còn nhiều mặt 
khó khăn. việc cân đối nhu cầu tiêu dùng 
về lương thực và một số mặt hàng khác có 
lúc căng thăng. việc thu ngân sách nhà nước 


rất thấp, chi đạt 39% kế hoạch cả năm 1995, 


*® PGS kinh tế 


Ba là, tình hình xuất nhậy? khẩu phát 
triển tdng đổi nhanh. Về xuât khâu, năm 
I994 đạt 3.6 tỉ ME 6 tháng đầu năm 
I995 cũng đạt 2.2 tì USD (tăng 35.1 so 
với cùng Ký năm ì trước). Về nhân khâu. 6 
tháng qua đạt 2.370 tí USD (tăng trên 14% 
so với cùng Kỷ năm 1994). Tuy xuất khâu 
tăng đăng kể, nhưng cũng chị bảo đảm được 
khoảng 80% nhập khẩu. 


Bốn là, hoạt động đâu cơ, buôn lâu 
trong kinh doanh của không ít tư nhân và 
một số đơn vị kinh tó đã tác động đến cung 
câu và fÏÍHtC đây gi cả thị trưởng tăng 
nhanh. Ở biên giới phía bắc và biên giới 
tây - nam nước ta. hàng vạn tần gạo đã 
được tuỏn qua con đường tiêu ngạch mà 
nhiều cơ quan có trách nhiệm đã không 
kiếm soát được. Do đó, quan hệ giữa cung 
và cầu về gạo khá căng thắng ; tính đến 
tháng 6-1995, giá lương thực tắng 16.3% 
so với tháng 12-1994 và tăng 40% so VỚI 
thăng 6-1994. 

Riếng VỀ cơn xốt Xi măng vào thắng 
5-1995, qua nghiên cứu và phân tích những 
số liệu cụ thể về sản xuất, về nhập khâu 
cùng với số lượng xi măng tôn kho, dư luận 
xã hội cho răng nguyên nhàn giá xi măng 
tăng đột biến không phải do quan hệ cung 
cầu ; , mà thực chất là do công tác quản lý. 
điều hành không tốt, để cho một số người 
trong Tông công ty xi măng gảm hàng. gây 
căng thẳng giả tạo về cung-câu, qua đó tùy 
tiện nâng giá nhăm thu lợi nhuận cao. 


Nhà nước giao cho một số công ty quốc 
doanh kinh doanh những mặt hàng thiết 
yếu là để đáp ứng nhu cầu của xã hội về 
đơi sống và sản xuất. Công ty nào kinh 
doanh tốt. tất nhiên thu được lợi nhuận. 
Nhưng nhà nước không cho phép một số 
người biến các công ty đó thành các tô 
chức độc quyền đề đạt lợi nhuận độc quyên 
cao, trái với bản chất buôn bản văn mình 
của, xa hội ta. Nếư đê các công ty quốc 
doanh biến thành các tô chức độc quyẻn 
hoạt động đầu cơ. lũng đoạn thị trường. thi 
không thê có được sự ôn định và phát triên 
của nên kinh tế quốc dân. 


»> 


Nghiên cứu - VYrao đôi 


"Năm là, giá cả nhiều loại hàng hóa 
trên thị trường nội địa đều tăng. nhưng tỷ 
gia hỏi đoái vận ôn định. Thực tê vừa qua 
cho thấy. mặc dù giá nhiều mặt hang trên 
thị trưởng nước ta (kế ca những hàng. nhập 
tù nước ngoài) đều tăng, nhưng ty giá giữa 
USD với đồng Việt nam vẫn ôn định. Trong 
hơn 2 năm qua, giá Ì USD khoảng trên 
dưới II 000 đồng Việt nam. Nhưng hiện 
nay, với Ì USD, người ta mua gạo được ít 
hơn. Nói cách khác. đông USD thực tế đã 

mất giá trên thị trường nước ta. 

_ Tỷ giá hồi đoái là loại giá cả quan trọng 
nhất trong nên kinh tế thị trưởng. Nó tác 
động rât lớn đến giá các hàng xuât và nhập 
khâu. Nếu tỷ giá hối đoái thấp thị hàng 
xuat khẩu của ta không thể cạnh tranh được 
với hang hóa trên thị trường thế giIỚI ; ty 
giá hồi đoái thấp còn dẫn đến hạn chế hàng 
nhập khâu và cũng ảnh hưởng đến sự kinh 
doanh ở lĩnh vực du lịch. Mặt khác, nếu tý 
giá hối đoái tăng, thì người xuất. khâu sẽ 
có lợi vị thu được chênh lệch về tỷ giả. 
Tuy nhiên, nêu ty giá hỏi đoái tăng. thi cũng 
anh hương LIỀU CỰC đến hoạt động kinh tế 
trong nước, là yếu tố gay lạm phát. 


Đê khắc phục và kiềm chế lạm phát 
trong tỉnh hình hiện nay, cần thực hiện 
nhu biện pháp đông bộ, trước hết cần chú 
ÿ ii ững vấn đề sau : 


|) Nàng cao sản lượng hàng họa frên 
cơ sở đây mạnh phút triển sản xuất công, 
nóng HgiHỆp y nhất là trong nông nghiệp, 
tạo ra nhiều lương thực hơn nữa đê đủ tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. Hiện nay 
cơn sôt vê giá lương thực đang giảm vì sản 
lượng thóc vụ đông. - xuân năm 1994-1995 
trong cả nước đạt II triệu tấn, tăng 500 
ngàn tấn so với vụ đông - xuân năm 
J993-1994. Cần tiếp. tục đổi mới cơ cầu 
kinh tế và cải tiễn công nghệ. cải tiến kỹ 
thuật, bảo đam từng bước giam chỉ phí sản 
xuất. không đề Lăng gia kiểu dây chuyên 


2) Xúc lạp thế cân đôi ngân sách môi 
cách ving chắc. Dây là một biện pháp quan 
trọng nhát trong việc kiểm. chế và đây lùi 
lạm phắt. Cần tăng các nguôn thu cho ngần 
sách, chống thất thu. thu. đủ kế hoạch năm 
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Nghiên sœứu - Yrae đổi 


trong 6 tháng. cuối năm, không giảm chỉ 
tiêu thu cho bất cứ ngành nào. Kiên quyết 
giảm chi những khoản không cần thiết, triỆt 
đề chống tham ôõ lăng phí, ra sức tiết kiệm 
từng đồng cho ngân sách. Nhà nước sẽ 
không giải quyết một khoản tăng chi nào 
ngoài kế hoạch. 


3) Phát huy mạnh mẽ vai trò của ngân 
hàng rong việc kiềm chế lạm phát. Ra sức 
cải tiến các dịch vụ ngân hàng, tăng cường 
cạnh tranh lành mạnh, xây dựng một hệ 
thống ngân hàng đủ khả năng kinh doanh 
tiên tệ, đáp ứng được yêu câu phát triên 
nên kinh tế thị trưởng. Cần tăng cường VIỆC 
huy động vốn đê cho Vay, nâng mức tiên 
dự trữ bắt buộc đối với những ngân hàng 
thương mại. 


4) Chỗng đâu cơ, buôn lậu ; tăng cường 
kiểm tra và giám sát sự hoạt động kinh 
doanh của các tổ chức và đơn vị kinh tễ. 
Triệt để cấm xuất khẩu gạo qua biên gIỚI 


theo con đường tiểu ngạch ; xử lý nghiêm 
khắc mọi hoạt động đâu cơ, buôn lậu của 
các tô chức và đơn vị kinh tẾ. 


Đối với việc kinh doanh những hàng 
thiết yếu về đời sống và sản xuât mà nhà 
nước đã quy định, các tổ chức kinh tế quốc 
doanh phải nghiêm túc tuân thủ những quy 
định về quản lý giá cả. Cân phát huy vai 
trò của Ban vật giá chính phủ trong VIỆC 
nghiên cứu và tham mưu cho nhà nước về 
việc quản lý giá trong cơ chế thị trường. 
Qua sự kiện vê cơn sốt xi mãng tháng 
6-1995, chúng ta cần chỉnh đốn ngay nên 
nếp và thủ tục quản lý giá đối với một số 
mặt hàng thiết yếu. Ban vật giá cần theo 
dõi sát sao và thường xuyên đôi với giá thị 
trường, không thể đông tình VỚI kiến nghị 
không chính đáng của bất cứ tổ chức kinh 
doanh nào. Đối với trường hợp cần thiết, 
Ban vật giá phải báo cáo ngay với Chính 
phủ để Thủ tướng quyết định 


Mỗi quan hệ... 
( Tiếp theo trang Ì]5) 


ngoài, thì bản thân nền kinh tế phải có 1 đô 
la vôn, thậm chí nhiều hơn (như kinh nghiệm 
Hàn quốc và Thái lan). 


Rõ ràng, trong hoàn cảnh tích lũy vốn 
còn thấp và nợ nước ngoài còn khá lớn như 
nước ta hiện nay thì để kinh tế đạt được mục 
tiều tăng trưởng 2 con số, trước mắt phải COI 
trọng khả năng ` dựa" vào vốn bên ngoài. Điều 
đó tất yếu dẫn đến chỗ hằng năm sẽ phải 
cung ứng thêm một lượng tiên rất lớn mới 
đáp ứng được việc tiếp nhận vốn đầu tư từ 
nước ngoài. Trong lúc ngân sách còn bội chi 
lớn, thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế chưa 
khắc phục được, cơ cấu kinh tế vẫn bất hợp 
lý, hệ thống tài chính - ngân hàng chưa hoàn 
thiện, môi trường pháp lý chưa đủ hiệu lực, 
thị trường võn chậm phát triên ... mà lại phải 
làm thêm một việc như trên thì rõ ràng vIỆc 
khống chế lạm phát ở mức bằng hoặc thấp 
hơn 2 con số, là hết sức khó khăn. 
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Giai quyết tốt mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và lạm phát là một vân đề rất 
quan trọng. Nó cần được coi là nên tảng cho 
nền kinh tế Việt nam phát triển ốn định, liên 
tục và lâu dài với nhịp độ nhanh trong giai 
đoạn chuyển sang kinh tế thị trưởng hiện nay. 
Nếu xem nhẹ mối quan hệ này thi mọi nõ 
lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế và kiêm chế 
lạm phát chỉ đem lại kết quả hết sức hạn chế, 
nhất thời, thậm chí còn là nguyên nhân đưa 
đến khủng hoảng kinh tế. Bởi vậy, bất cứ 
giải pháp nào có lợi cho tăng trưởng kinh tế 
cũng cân có một loạt giải pháp khác đi kem, 
có ý nghĩa như một "liễu thuốc giải" ' để tránh 
những "cú sốc" có thể kích thích lạm phát 
thái quá, gầy bất lợi cho nền kinh tế. Ngược 
lại, cũng cân tránh những giải pháp về tiên 
tệ, tín dụng hay ngân sách quá cứng nhắc, 
nhất thời có thể kiềm chế được lạm phát, 
nhưng lại làm chậm “đà” tăng trưởng kinh 
tế, có thê làm "lỡ" thời cơ rút ngăn khoảng 
cách tụt hậu của đất nước so với nhiều nước 
trong khu vực 


se 


Nghiên œứu - Yrae đối 


ÔNG tác tư tưởng là một trong 

những lĩnh vực hoạt động quan 

trọng nhất của Đảng ta, với nhiệm 
vụ là tác động vào nhận thức và tình 
cảm của quân chúng, nâng cao trinh 
độ tự giác của họ trong hoạt động 
thực tiên, hướng vào phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của Đảng trong. từng. thời 
kỳ. Để đạt mục đích đó, công tác tư 
tưởng phải được tiến hành một cách 
khoa học và nghệ thuật. Trong các khoa học 
làm cơ sở cho công tác tư tưởng, triết học 
Mác - Lê-nin vừa giữ vị trí nên tang, vừa là 
CƠ SỞ trỰC tiếp cho lý luận và nghệ thuật tác 
động đến lý trí, tình cảm của con người. Chính 
vì VậY, các nhà tư tưởng coi triệt học Mác - 
Lê-ninn như một vũ khí sắc bén trong công 
tác của minh. 

Vai trò của triết học trong công tác tư 
tưởng thể hiện nối bật ở một số khía cạnh 
sau đây : 


Thứ nhất, với đặc điểm và chức năng 
của mình, :riêt học Mác - Lê-nin giúp cho 
VIỆC hình thành thế giới quan, nhân sinh quan 
của những người. hoạt động lý luận - tư tưởng 
2! đông đảo quân chúng cách mạng. 


Triết học cung cấp, tri thức về những quy 
luật vận động phất triển chung nhất của thê 
giới, cả tự nhiên, xã hội và tư duy, nó nâng 
cao và mở rộng tầm nhìn cho con người. Hệ 
thống triết học Mác - Lê-nin cung câp cho 
chúng ta thế giới quan duy vật biện chứng. 
Nhờ đó chúng ta có một quan niệm khoa học 
nhất, cách mạng nhất về bản chất thế giới và 
những quy luật vận động phát triển của nó. 
Nhờ thê giới quan và phương pháp. luận biện 
chứng duy vật, những người làm công tác lý 
luận - tư tưởng có thê nhận thức được một 
cách khoa học về một trật tự thế giới đang 
biến động, hoặc về một xã hội cụ thể với 
những môi quan hệ đa dạng, những mâu thuẫn 
và xu thế vận động phát triên phức tạp của 
nó. Từ đó, họ sẽ góp phân \ vào. việc xác định 
mục tiêu, xây dựng đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đăn của Đảng ở mỗi giai 
đoạn cách mạng. 


Nắm vững nguyên lý của triết học mác 
XÍI, những người làm công tác lý luận - tư 
tưởng có được cơ sở khoa học tin cậy để 
không những góp phần xây dựng đường lối 
cách mạng trong từng thời kỳ, mà còn có 
phương pháp luận đúng đắn đê tổ chức hoạt 


* PTS, Giảm đốc Phân viện báo chí - 
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động thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu chính 
trị đã vạch ra. Đồng thời, thế giới quan và 
phương pháp luận khoa học là cơ sở chắc 
chắn nhât đê những nhà tư tưởng kiên định 
lập trường cách mạng, không hoang mang, 
dao động trước những biến chuyển phức tạp 
của hiện thực. 


Công cuộc đổi mới đang đặt ra trước toàn 
Đảng, toàn dân ta hàng loạt vân đề mới, trong 
đó có những vấn đề mạng tỉnh cầp bách. Đồ 
là các vân đê lý luận về xây dựng chủ nghĩa 
xạ hội trong điều kiện hòa nhập vào cộng 
động thê gIỚI. Đó là các vân đê có tính thực 
tiên nhưng rật trừu tượng, liên quan đến các 
chính sách về con người trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Chẳng hạn, việc vận 
dụng cơ chê thị. „trường vào hoạt động quản 
lý và điều tiết nền kịnh tẾ - xã hội đang dân 
đên một loạt thay đổi trong các thạng giá trị 
và chuẩn mực đạo đức, lôi sông... của con 
người. Sự hòa nhập vào cộng đồng thế giới, 
sự giao lưu văn hóa thời mở cửa, sự đa dạng 
hóa và hiện đại hóa các phương tiện thông 
tin trong thời đại cách mạng khoa học - công 
nghệ phát triên như vũ báo cũng đang làm 
biến đôi lối sống và nhu cầu của người Việt 
nam chúng ta. Nhiệm vụ của các cơ quan lý 
luận - tư tưởng và các cơ quan nghiên cứu 
khoa học xã hội - nhân văn là phải nhận định 
đúng sự chuyển dịch các thang: giá trị, các 
chuân mực đạo đức, văn hóa, lối sống... đề 
góp phần xây dựng: các chính sách phát triển 
kinh tê, văn hóa, giáo ‹ dục... có tác dụng định 
hướng sự phát triên của xã hội, trong đó đặc 
biệt chú trọng nhân tố con người, tiến tới 
những chuân mực và giá trị nhân văn xã hội 
chủ nghĩa. 


Cân bộ lý luận - tư tưởng, các nhà khoa 
học xã hội và mọi cán bộ đảng viên nếu thiếu - 


tuyên truyền, Học 
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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tri thức triết học, đặc biệt là phép biện chứng 
duy vật mắc xít, thì sẽ rât khó khăn trong 
việc nhìn nhận và đánh giá tình hình thực 
tiễn, do đó, cũng để lúng túng hoặc thiểu tự 
tin vào những suy nghĩ và việc làm của minh. 
Vị, vậy, đưa triết học vào nội dung giáo dục 
thế giới quan và phương pháp luận cho cán 
bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng, luôn 
luôn là vấn đề cơ bản hàng đầu của công tác 
tư tưởng. Tác động vào thể Ø!ới quan, phượng 
j?háp luận của con người là tác động vào tầng 
sâu của một vùng tương đối õn định của ý 
thức xã hội. Giáo. dục triết học sẽ từng bước 
ren luyện và nâng cao trình độ tư duy biện 
chứng, khả năng nắm bắt các vấn đề của cuộc 
sông một cách chính xác, từ đó nâng cao tính 
tự giắc cách mạng của quân chúng, giúp họ 
tiếp cận dân dân với chân lý, xây dựng và 
cung cô niềm tin vào thăng lợi của cách mạng. 
Niềm tin chính trị, một khi được soi sáng bởi 
một tri thức khoa học, sẽ la niêm tín sâu sắc 
nhất. vững vàng nhất. 

Thực tiễn là một phạm trù có tàm quan 
trọng đặc biệt trong triết học mắc xit. Những 
nguyên lý về vai trò của thực tiễn đối VỚI 
hoạt động cải tạo thế giới của con người, đối 
với quá trình nhận thức chân lý khách quan, 
vận dụng. kiểm nghiệm và bô sung, phát triên 
lý luận, có ý nghĩa rất lớn lao đối với những 
người làm công tác tư tưởng của Đăng. Thực 
tiên vừa là mục tiêu, vừa la động lực của hoạt 
động lý luận. Thực tiễn cũng là tiều chuẩn 
của chân lý. Băng hoạt động thực tiền, thông 
qua phân tích hoạt động thực tiên, những 
người làm công tác tư tướng chứng minh tính 
đúng đắn của lý luận cách mạng, của đường 
lối chính sách của Đang và Nhà nước. 


Nhưng cán bộ tư tướng không phải la 
những người chi mái chạy theo thực tiễn, đê 
cho thực tiên vận động tự phát theo các 
khuynh hướng xa rơi những mục tiêu của chủ 
nghĩa xa hội. Lê-nin đã từng nhắc nhớ những 
người cộng san răng, do chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xa hội trong điều Kiện một đạt 
nước đà phần là nông nghiệp, bị đầu óc tiêu 
nông, tâm ly tiêu tư sản chi phối nặng nẻ, 
nên phải luôn đề phòng khuynh hướng tự phát 
tư bạn chủ nghĩa, Hơn nữa, ngày này chúng 
ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
chủ nghĩa để quốc ráo riết thực hiện am mưu 

"diễn "biến hòa bình”, thị không thê đê cho 
phong trao tự phát chỉ phối.. không thê đề 
cho lợi ích trước mặt làm tốn hại tới mục 
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tiêu cơ bản. lâu dài. Đặc biệt, không thể thiếu 
canh giác đến mức đẻ cho tình hình phát triên 
theo hướng loại bỏ dân vai trò lãnh đạo của 
Đăng đôi với tiền trình cai cách xã hội. 

Như vậy, chúng ta đánh giá cao vai trò 
=4 thực tiền ía đẻ coi trọng công tác tông 
két thực tiền, theo dõi từng bước tiên của 
thực tiên với sự nhạy cam chính trị và tỉnh 
thân cảnh giác cách mạng. Những năm qua, 
nhờ tông kết thực tiễn kịp thời mà chúng tạ 
đa có những chủ trương, chính sách đúng 
đắn. tác động tích cực vào công cuộc đôi 
mới, thúc đây sản xuất phát triển, õn định 
chính trị, mỡ rộng và phát huy dân chủ, tăng 
cường ky cương trong xã hội. Trong công tác 
tư tưởng, nhớ hoạt động tông kết. thực. tiên 
một cách thường xuyên. nghiêm túc nẻn đã 
rút ra được những văn đề có tính phô biến, 
những bài học có tính nguyên lý. Từ đó bô 
sung, phát triên lý luận, làm cho lý luận luôn 
luôn sông động, găn bó với cuộc sông, soi 
sáng cho các hoạt động thực tiền của quan 
chúng. năng cao niềm tin và nhiệt tỉnh cách 
mạng của họ. 


. Thứ hai, triểt học Mác - Lê-Hin cúng 
cáp phit0ng pháp và nghệ thuật tác động toàn 
điện vdo Ý thức va hội, biên hệ tt Htởng của 
giải cấp công nhân thành hệ tự tưởng chủ 
đụo trong xa hội. Triết học, mác xít chị rõ 
cau trúc và quy luật phát, triên của ý thức xã 
hội, môi quan hệ giữa tôn tại xã hội và ý 
thức xa hội, con đường va phương thức tác 
động vao các lĩnh vực khác nhau của đời 
sông tình thần xa hội. Người làm công tác tư 
tương nêu hiệu biết sâu sắc triết học mác xí 
Sẻ biết tác động không chỉ đến lĩnh vực chính 
trị, văn hóa, ma ca đến lĩnh vực tâm lý, tỉnh 
cảm của con người - một khu vực nhạy cảm, 
thương xuyên biến động của ý thức xã hội 
và luôn luôn la động CƠ trỰC tiếp cho môi 
hanh động cách mạng của họ. 


Triết học không những là khoa học chỉ 
rö nguôn góc. động lực, phương thức phát 
triên của tự nhiên, xã hội, mà còn là khoa 
học vạch rõ những quy luật vận động, phát 
triền cua tư duy, những tính quy luật bảo đam 
cho tư duy đúng đăn. Nắm vững tri thức, triệt 
học, tư duy của nhà tư tưởng sẽ đúng đắn và 
thương xuyên được mài sắc, Đó là yẻu tố 
quan trọng hàng đầu của mọi sự đôi mới hoạt 
động thực tiên "cách mạng. Những quy luật 
và phạm trùủ của phép biện chứng duy vật đa 
cho ta thấy rõ mới liên hệ phô biến và quy 
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luật phát triển cơ bản của mọi sự vật, hiện 
tượng, các quá trình Phát triên của thế giới 
khách quan trong mối quan hệ đa dạng, phức 

tạp, luôn vận động, biến đôi không ngừng 
của chúng. Tư duy đó cũng BIÚP ` ta phân biệt 
các quan hệ bản chất, tất tí Sạa bên trong với 
hiện tượng ngấu nhiên, bền ngoài. Trên cơ 
sở đó, vạch ra được. nội đung, phương thức 
phát huy cao nhất vai trò của các nhân tố chủ 
quan đề, tác động có hiệu quả đến tiễn trình 
phát triển khách quan của xã hội, góp phần 
thực hiện những mục tiêu cách mạng đặt ra. 


Tư duy biện chứng còn giúp cho nhà tư 
tưởng, trong mỗi thời kỳ cách mạng, phát 
hiện được những nhân tố mới, những điển 
hình tiên tiến nảy sinh trong phong trào thực 
tiễn. Những nhân tố này ban đầu còn yếu ớt, 
song dần dần sẽ tiêu biểu. cho cả một xu 
hướng, một bước phát triển tiếp theo của 
phong trào cách mạng. Từ đó, người làm công 
tác tư tưởng sẽ đầu tư công sức bảo vệ, ủng 
hộ, tạo. điều kiện đệ nhân tố mới phát triên, 
góp phần tuyên truyền, nhân rộng những điển 
hình tiên tiên ra toàn xã hội. Tư duy biện 
chứng giúp các nhà tư tưởng có thê tránh 
được những sai lầm chủ quan, duy ý chí, Bảo 

"thủ trì trệ, phát hiện đúng các nhân tố mới, 
- tránh được việc áp đặt những mô hình chữ 
quan cho phong trào. Trong thực tiến cách 
mạng vừa qua, chúng ta đã phải trả giá đắt 
cho những sai lầm chủ quan, duy ý chí. Do 
đó, bảo đảm những nguyên lý của lô gích 
biện chứng, rèn luyện tư duy đúng, linh hoạt, 
sáng tạo, luôn luôn là một đòi hỏi cao của 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đố i 
với những người làm công tác lý luận - tựí 
tưởng của Đang. 


Lịch sử tư tưởng nhân loại chỉ ra rằng : 
mọi hệ tư tưởng, các học thuyết chính trị hoặc 
ngay cả các trào ]ựu văn nghệ phản động, 
đều dựa trên một nên tảng triết học nào đó, 
phục vụ lợi ích của một giai cập thống trị 
nào đó. Do vậy, muốn đấu tranh phê phán, 
bác bỏ một quan điểm tư tưởng phản động 
hay một trường phái văn nghệ phản động, 
chúng ta nhất định phải nhận rõ CƠ SỞ trIỂt 
học của quan điểm tư tưởng hay của trường 
phái đó, phân tích rõ bản chât giai cấp, tính 
phản động và phi khoa học của nó. Điều đó 
chứng tÓ, đối với những người làm công tác 
tư tưởng, triết học không chỉ cung cập ch 
họ phương pháp luận khoa học, kỹ năng luận 
chiến sắc sảo, mà còn giúp họ hiêu rõ cội 


nguồn những tư tưởng phản động để phê phán 
có hiệu quả. 


Thứ ba, wiết học Mác - Lê-nin còn là 
một công cụ nhân văn quan tâm đến con 
người, #ì con người, để động viên, giáo dục, 
tô chức, hướng dẫn, tập hợp quân chúng nhân 
dân. Triết học là một khoa học không chỉ 
quan tâm đên việc giải thích thế giới, mà từ 
lâu đã đề cập đến khả năng, vị trí của con 
người trong việc nhận thức và cải tạo thế 
giới. Đôi với triết học Mác - Lê-nin, sứ mệnh 
đó › Càng được đề CaO và khẳng định. Cải tạo 
thế giới không có con đường nào khác là 
thông qua con người. Toàn bộ hoạt động cải 
tạo đó cũng vì con người, không có mục đích 
nào khác ngoài việc đem lại hạnh phúc cho 
con người, đưa con người lên vị trí hòa hợp 
với tự nhiên, làm chủ xã hội và bản thân. Đó 
là mụcsấtch nhân văn cao cả, cách mạng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung và của 
triết học mác xít nói riêng. Bởi vậy, mục đích 
của triệt học mắc xít cũng phù hợp với mục 
tiêu công tác tư tưởng. 


Đối tượng của công tác tư tưởng là con 
Ác: những con người rất cụ thê. Trong 
ch sống hăng ngày, cán bộ tư tưởng thực 
là những người ¡ "thày” tư tưởng, là chỗ 

vớ. tỉnh thần đối với người lao động. Cán bộ 
làm công tác tư tưởng cân có hiểu biết sâu 
sắc về con bưyớn: về khả năng nhận thức của 
con người, về đặc điểm tư duy, động cơ trong 
hành động của con người, về nhu câu thỏa 
mãn lợi ích.của. con người. Cùng với các khoa 
học tâm lý, giáo dục và sinh học, triết học 
cung cấp cho ,các nhà tư tưởng những hiểu 
biết sâu sắc về "hoạt động nhận thức và đặc 
điểm hành Vi CỦA con người. Chủ „nghĩa duy 
vật lịch sử khẳng định vai trò quyết định của 
quân chúng đối với sự nghiệp cách mạng, 
nhưng đông thời cũng đánh giá cao vai trò 
của cá nhân, của lãnh tụ cách mạng trong 
quá trình thúc đẩy cách mạng tiền lên. Những 
nhà tư tưởng lớn của môi thời đại thường là 
những nhà triết học lỗi lạc hoặc am hiểu sâu 
sắc vê triết học. Nhờ có nên triết học sâu 
rộng, họ không những có tầm nhìn xa bao 
quát những van đề lớn của thời đại, mà còn 
có con mắt bao dung, thấu hiêu cả những nôi 
niêm thâm kín trong tâm khảm quân chúng 
nhân dân lao động. Họ không chi có khả năng 
phán đoán tương lai nhờ năm bắt quy luật 
vận động của thẻ giới khách quan, mà còn 


(Xem tiếp trang 26) 
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một trong những học thuyết quan trọng 

nhất của văn hóa Trung hoa, văn hóa 
phương Đông và của loài người. Hán thư, 
Nghệ văn chí xếp Nho ở hàng đầu cửu lưu 
là chín học phái khác nhau thời Tiên +> 
Nội dung của học thuyết này chủ yếu là " 
thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Võ" 
(trình bày tư tưởng của Nghiêu và Thuấn, bắt 
chước theo vua Văn vua Võ), đề cao "lễ nhạc” 
và "nhân nghĩa, chủ xướng đạo "trung thứ” 
(hết lòng vì người, điều mình muốn đạt thì 
cũng giúp người đạt 
được, điều gì mình 
không muốn thì cũng 
không áp đặt cho người 
khác) và đạo "trung 
dung” (không thiên 
lệch, không thừa không 
thiêu). Vê chính trị, 
chủ trương "đức trị” 
(cai trị bằng đạo đức) 
và "nhân chính” (chính 
sách nhân từ). Coi trọng 
việc giáo dục đạo đức luân lý và sự tu thân 
dưỡng tính. 

Ở thời Chiến quốc, Nho gia gồm 8 phải 
mà quan trọng nhât là hai phái Mạnh Tử và 
Tuân Tử. Sau khi Hán Vũ đế (140 TCN-87 
TCN) bãi truất bách gia, độc tôn Nho học, 
học thuyết này dần dần trở thành dòng chính 
của văn hóa Trung hoa thời phong kiến. Để 
đáp ứng nhu câu của giai câp phong kiến 
thông trị trải các triều đại, các nhà Nho đã 
không ngừng từ học thuyết của họ Khổng mà 
diễn dịch ra những lý thuyết khác nhau phù 
hợp với từng thời kỳ. 


N Œ) học là học thuyết của Khổng Tử, 


Vượt biên giới Trung hoa, Nho giáo truyền 
sang Triều tiên, Nhật bản, Việt nam, hinh 
thành một khu vực văn hóa Nho giáo. Ở Việt 
nam, Nho giáo đã có mặt từ: thế kỷ thứ II 
trước Công nguyên với một số trí thức được 
đào tạo và sử dụng trong bộ máy cai trị của 
kẻ xâm lược. Tuy vậy, phải đến sau khi đất 
nước giành được độc lập (thế kỷ, X), trước 
nhu câu xây dựng một quốc: gia ổn định và 
dần dần phát triển đủ Sức đối phó với nguy 
cơ thường trực đe dọa nền độc lập dân tộc, 
Nho giáo mới chính thức được đề cao, rồi 
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ĐỔI MớipfẾnIụ 


tiến lên địa vị thống trị trong kiến trúc thượng 
tầng thời đó. Với Quốc tử giám, Trường đại 
học của nhà nước được xây dựng ở thủ đô 
(thế kỷ XD, và hàng. loạt trường tư thục mở 
hầu khắp các thôn xã cùng với chế độ khoa 
cử ngày càng hoàn thiện, Nho học dường như 
đã trở thành vốn học mang tính chất nền tảng 
của xã hội ; trí thức qNho học được đặt ở vị 
trí tôn quý trong triều ngoài nội. Với Nho 
giáo, xa hội Việt nam phát triển truyền thống 
nhân đạo và yêu nước của mình, nhờ đó có 
đủ sức mạnh vật chất và tinh thần để bảo vệ 
độc lập dân tộc suốt 
mười thế kỷ. 

Nhưng từ giữa thế 
kỷ XIX, trước thử 
thách một cuộc xâm 
lược của đê quôc 
phương Tây, Nho giáo 
đã bộc lộ đầy đủ các 
nhược điểm của nó. 
Uy thế của Nho giáo 
đã bị sụp lở từng mảng 
và đổ sụp hoàn toàn 
trước sức mạnh của chiến thuyền và đại bác, 
Choáng váng trước văn minh kỹ thuật châu 
Âu, bản thân các nho sĩ cũng không còn giữ . 
được niềm tin đối với các tín điều mà từ xưa 
họ vân tôn thờ là thiên kinh địa nghĩa. 


PHAN VĂN CÁC ` 


Ngay tại quê hương minh, Nho giáo bị tấn 
công quyết liệt và đập phá không thương tiếc 
bởi phong trào văn hóa mới (Tân văn hóa 
vận động), mà tiêu biểu là các nhà tư tưởng 
tiền phong từ Lõ Tấn, Hồ Thích, Trần Độc 
Tú đên Tiên Huyền Đồng, Ngô Ngu... Tình 
hình đó được diễn lại đạt đến đỉnh Cao trong 

"đại cách mạng văn hóa vô sản" 


Ở Việt nam, mặc dù Nguyễn Ái ¡ Quốc. sớm 
nhận định rằng chủ trương "thế giới đại đồng" 
của Khổng Tử có nhiều điêm tiến bộ và đã 
trích đẫn câu “Tứ hải chỉ nội giai huynh đệ 

dã" (Người trong bốn bể đều là anh em) để 


* Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, Trung tâm khoa 
học xã hội và nhân văn quôc gia 

(1) Chữ NHO trong văn tự Hán gồm một bộ nhân (đứng) 
chỉ ý nghĩa phạm trù thuộc vê con người và một chữ như là 
thành phần biểu âm (âm nho gần giông âm nhu), chứ không 
phải là hạng người mà xã hội cân, xã hội có như cầu, như cách 
giải thích của Trần Trọng Kim trong tác phẩm ho giáo của 
ông 


chứng minh Tăng chủ nghĩa cộng sản có thể 
thích nghi dễ dàng với châu Ả, song có lúc 
do những nhận thức ấu trĩ và nhất là do chịu 
ảnh hưởng của tư tưởng "tả" khuynh Trung 
hoa, đây đó đã phủ định gần như sạch trơn 
Nho giáo. 


Từ những năm 80 lại đây, cùng với công 
cuộc “cải cách khai phóng” ở Trung quốc và 
"đôi mới", 
cũng được xem xét lại. Và giờ đây, nghiên 
cứu Nho giáo trong bối cảnh thời đại, thực 
chất là xem xét vai trò của nó trong công 
cuộc hiện đại hóa đất nước. 


Một số nhà "tân Nho hiện đại" còn cho 
răng : sở đĩ khu vực Đông Á những năm gần 
đây có những biểu hiện ưu việt như vậy trong 
phát triển kinh tế, là do các nước ở đó chịu 
ảnh hướng của một thứ "tinh thần xí nghiệp 
phương Đông” mà hạt nhân của nó chính là 


tư tưởng Nho gia. Họ tin răng tư tưởng Nho- 


gia chẳng những không mâu thuần với hiện 
đại hóa, mà còn là động lực lịch sử không 
thể thiểu được của hiện đại hóa. Thậm chí 
có người còn nhấn mạnh tư tưởng Nho gia 
là thứ đạo lý "vĩnh hăng bất biến", có thê 
thích ứng với bất cứ thời đại nào, xã hội nảo. 


Cũng như không ít học giả nước ngoài 
khác, chúng tôi cho ¡ răng khó lòng chấp nhận 
cách lập luận đó. Xét về kết câu hệ thông 
cũng như fính chất và chức năng, tư tưởng 
Nho có nhiều phần ngược chiều với hiện đại 
hóa. 


Bằng chứng hủng hôn là chính Trung quốc, 
nơi chôn rau cắt rôn của tư tưởng Nho gia, 
sau khi rút được bài học lịch sử đau đớn trong 

"Chiến tranh thuốc phiện"”, đến nay đã qua 
150 năm vấn không thể sánh vai được với 
Nhật bản và liệt cường phương Tây là những 
kẻ trước đây đã cậy tàu lớn súng to hoành 
hành một thời, nay lại cậy khoa học và công 
nghệ mà xưng hùng xưng bá trên thế gIỚI. 
Đây rõ ràng là có vai trò níu kéo của phần 
lạc hậu, tiêu cực trong tư tưởng Nho gia. 


Bằng phương pháp so sánh, người ta phân 
biệt hai loại hình hiện đại hóa là hiện đại 
hóa /ự thân và hiện đại hóa ngoại lại. Hiện 
đại hóa tự thân biểu hiện trên 5 mặt sau đây: 


"mở cửa" ở Việt nam, Nho giáo . 


Nghiên sưu - Yrae đổi 


I - Thoát ly khỏi sự thống trị tinh thần 
của quyên uy tôn giáo hoặc của quyền uy 
chính trị mô phỏng tôn giáo. 


2 - Sự tham dự của đại chúng vào hệ thống 
chính trị. 

3 - Sự giải phóng khỏi thân phận cố định, 
phi hợp đông và khỏi trật tự trên dưới. 

4 - Sự đồng đều của dân chúng về cơ hội 
hoạt động kinh tê. 

5 - Sự đồng đều về cơ hội tiếp nhận giáo 


dục và các Phương tiện bảo tôn sinh mệnh 
như phúc lợi y tê.. 


Còn hiện đại hóa ngoại lai, tức là hiện đại 
hóa / bản chủ nghĩa kiểu châu Âu, nội dung 
đại thê gồm : 


I- Sự thống trị thuộc địa ; 

2 - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; 

3 - Văn minh cơ giới ; 

4 - Tinh thần duy lý dựa trên thực chứng 
của khoa học tự nhiên ; 


5 - Tư tưởng chính trị hiện đại ; 

6 - Chế độ nghị viện ; 

7 - Giá trị quan nhân văn chủ nghĩa trên 
cơ sở chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do; 

8 - Pháp chế, chế độ ; 


9 - Các lễ tục như cách dùng lịch, ghi 
năm, âu phục, bắt tay... : 


Đối với hiện đại hóa ngoại lai, các nước 
châu Á đã áp dụng nhiều thái độ khác nhau: 
tây chay, chịu thua, kinh địch, tự phủ định 
mình, tiếp thu, cải tạo, biên đổi, lợi dụng 
hoặc chung sống, v.v.. 


Nếu lần lượt nghiên cứu từ điểm I đến 
điểm 9, dễ dàng thây răng đối với điểm l thì 
Nho gia ở tật cả các nước đều là nhân vật 
nòng cốt chống đối nên thống trị thuộc địa, 
và vê ý nghĩa này, họ là phân tử tiên tiền 
của các dân tộc. Ở Triều tiên và Việt nam, 
trong vấn đề chống đối nền thông. trị thuộc 
địa (điểm ]), đặc biệt là khi kết quả dân đến 
chỗ không thê không chịu sự thống trị thuộc 
địa, thi một tỉnh trạng thực tê đã xảy ra : 
không thể không nhần nhượng, thỏa hiệp với 
phương thức sản xuẤT. tứ bản chủ nghĩa và 
văn mình cơ giới (điểm 2 và 3). 
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Nghiên su - Yrao đổi 


Còn Nhật bản, nhờ tránh thoát được số 


phận thuộc địa, nên từ luân lý vua tôi, luân 
lý gia tộc dòng máu và luân lý cá nhãn kiêu 


gia trưởng nêu ở trên, về đại thể, đã chối bỏ 
chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do. (điểm 
7). Nhưng đối với phương thức sản xuât tư 
bản chủ nghĩa, văn minh cơ giới, tỉnh thần 
thực chứng của khoa học tự nhiên, và pháp 
chế, chê độ, (điểm 2, 3, 4 và 9) thi tuy cũng 
có phần xung đột, son về cơ bản, đã. tiệp 
thu (ở đây, tư tưởng triết học cách vật cùng 
lý của Tổng Nho đã góp phân thuận lợi). 
Xuất phát từ lập trường “thiên hạ là của 
chung” của Nho giả, việc tiếp thu í titởng 
chính trị hiện đại và chê độ nghị viện (điểm 
3 và 6) cũng có phần tích cực. Nhìn chung, 
Nho giáo Nhật bản đã phát huy tác dụng thức 
đây một phân và tác dụng bổ Sung toàn diện. 
Về mặt này, Nhật bản khác với Triều tiên và 
Việt nam. Nho giáo Triều tiên và Việt nam, 
chí ít là trong thời kỳ đâu, đã đóng vai trò 
phê phán và chống đối. 

Có nghĩa là Nho giáo Nhật bản thởa hiệp 
với hiện đại hóa ngoại lai khá tự nhiên và 
nhẹ nhõm. Nguyên nhân là ở chỗ Nhật bản 
vốn không có lề chế trên ý nghĩa quộc Bìa, 
trong dân giản củng chưa có luân lý cộng 
đồng Nho giáo định hình thành tập tực sinh 
hoạt. Về tư tưởng triết học, thế giới quan lý 
khí ở Nhật cũng chưa có truyền thông nội 
tại. 

Nếu so với Nhật bản, thì tầng lớp. lãnh 
đạo Nho gia ở Trung quốc tràn đây khổ đau 
vật vã trong việc điều hòa thỏa hiệp với hiện 
đại hóa ngoại lai. Vì họ có lễ chế ở quy mô 
quốc gia, có nghi pháp và quan niệm lê đã 
trở thành tập tục sinh hoạt (nệp sông), có 
luân lý cộng đồng tông tộc làm cơ sở 3ã hội, 
có luân lý gia tộc và luân lý cá nhân ăn bó 
mật thiết không thể cắt rời VỚI kết Đn đó. 
Hơn nữa, về triết học, có cả thế giới quan lý 
khí và thuyết nhân tính đầy sức khái quát 
nâng đỡ nó. 

Tình hình đó khiến Nho gia Trung quốc 
đối với hiện đạÌ hóa ngoại lai ở các điểm I, 
Số 3, 8 và 9, biểu hiện thành sự hoành tpàn 
chống đối, ngăn trở, và hơn nữa, những al 
muôn hấp thụ văn hóa ngoại lai ở các điềm 
4, 5, 6, và 7, đều phải đứng trên lập trường 
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công kích Nho giáo một cách quyết liệt. 
Không lấy làm lạ là những ngọn cở hiện đại 
hóa trong lịch sử tư tưởng Trung quốc cận 
đại, đều Đụ phán Khổng Tử và Không giáo. 


Trong vấn đề kế thừa văn hóa truyền thống 
(mà cột lõi là tư tưởng Nho học), một lần 
nữa Hồ Chí Minh lại nêu cho chúng ta một 
tám gương sáng chói về quan điểm lịch sử, 
về cách đánh giá người xưa. Về tư tưởng trọng 
nam khinh nữ, tư tưởng coi khinh lao động 
chân tay, bệnh danh lợi địa vị..., phải triệt để 
phê phán. Song phê phán triệt để, không có 
nghĩa là phủ định sạch trơn. Phục cỗ mù 
quáng cũng là sai lầm. 


Nghiên cứu thái độ của Nguyễn Ái Quốc- 
Hồ Chí Minh đối với Nho giáo, ta đã thấy 
ba cậi mốc thời gian đáng chú ý : 


Một là, ở tuôi 30 (tức là không bao lâu 
sau bước ngoặt lớn trong lịch sử tư tưởng của 
Người; khi người thanh niên sục sôi bầu nhiệt 

huyết yêu nước thương nòi vừa tiếp thu được 
ánh sákÈ` tư tưởng Lê-nin và trở thành người 
cộng”.xân - Việt ` nam đầu tiên), trong bài 
"ng <4 (Đông dương) đăng trên đ 
Kevue Cemmuniste (Tạp chí Cộng sản) ' 

Nguyễn. Ái Quốc đã nhắc đến tư tưởng của 
Khổng Khâu về "thế giới đại đồng”, và gỌI 
nhà tư tưởng ấy là "ông Khổng Tử vĩ đại" 
(Le grand_ Confucius). 


~.- 


Hai la, trong, những năm 40, khi được hỏi 
về chính kiến của mình, Nguyễn Ái Quốc đã 
đưa ra nhận xết : "Khổng tử, Jésus. Marx, 
Tôn Dật Tiên 'chẳng có những điêm chung 
đó sao ? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho 
loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu 
“hôm nay họ còn sông trên đời này, nếu họ 
họp lại một chỗ, tôi tin răng họ nhất định 
chung sông với nhau rất hoàn mỹ như những 
người bạn thân thiết. 


Tối cố gắng làm người học trò nhỏ của 


"3 


các vị ấy... 


(3) Xem li Ñevue ConunuHiste. số 15, 
tr 204-206, mục “Phong trào cộng sản quốc tế" 

(3) Trần Dân Tiên : Những màu CÍttYện tề đời hoat đông 
của Hỗ Cũ“ tc: Xem bản dịch Trung văn của Trướng Niệm 
Thức (HH Chỉ Mimft truyềm) Nxb Tam liên, Thượng hài, thắng 
6-1949. tr OỊ 


tháng 5-1931, 


Ba là, ngày 19-5-1965, trên cương vị Chủ 
tịch Đảng và Chủ tịch nước ta, Hồ Chí Minh 
trong cuộc thăm chính thức nước CHND 
Trung hoa (bẩy giỜ đang rục rịch " hếTLâm, 
phê Không" và "đại cách mạng văn hóa"), 
đa yeu câu bố trí cho được đi thăm Khổng 
miều, và Người đã để lại một bài thơ tứ tuyệt 
rất hay, bài Phỏng Khúc Phụ. 


Nhưng điều nói trên thể hiện một thái độ 
nhất quán của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh đối với Không Tử và Nho giáo. Thái 
độ ấy đã được Người nêu rõ trong bài nói tại 
Hội nghị huấn luyện toàn quốc lân thứ nhất 
năm 1950 : “Tuy Không Tư là phong kiến 
và tuy trong học thuyết của Không Tử có 

nhiều điều không đúng song những điều hay 
trong đó thị chúng ta nên học” !. Trong các 
trước tác suôt 60 năm hoạt động cách mạng 
phong phú và sôi nôi của mình, Hồ Chí Minh 
đã hàng trăm lần vận dụng các mệnh đề tư 
tưởng Nho B13, đặc biệt trong lời kết thúc 
buồi ra mắt của Đang lao động Việt nam năm 
195], Người đã dùng ba mệnh đề bắt hủ của 
Nho giáo nói về tiêu chuẩn lý tưởng của người 
quân tử : 


- "Giàu sang không thê quyền rũ, 


- Nghèo khó không thể chuyển lay, 


- Uy lực không thể khuất phục” _ 


để khái quát phâm chất cửa người cộng sảê 
Việt nam mà chính Người là kết tỉnh đẹp đẽ 
nhất, trong sắng nhất. 


Cần coi trọng việc nghiên cứu văn hóa 
truyền thống của dân tộc và của phương Đông 
nói chung (mà Nho giáo chiếm một địa vị 
quan trọng) để phát hiện và ké thừa những 
ø¡ la tỉnh hoa trong đó. Nhưng làm được như 
vậy thật không dễ dàng. Qua sự nghiền ngẫm 
kinh điển Nho gia, qua sự nghiệm suy từ lịch 
sử dân tỘC, và qua sự quan sát những diễn 
biên mây thập kỷ gân đây ở một sô nước 
thuộc vùng văn hóa Nho giáo đa được học 
giả các nước đó tông kết phần nào, chúng tôi 
thử nêu một só mặt tích cực chủ yến của Nho 


¬ tầi giỏi, cất nhắc người có năng lực) v 


(4) Hồ Chí Minh : 


giáo, mong được bạn đọc cùng tiếp tục nghiên 
cứu và trao đổi ? 

I - Dường như được hun đúc bằng giá trị 
quan Nho giáo t thì nhân dân có thêm sức 
ngưng tụ quân thể, từ đó có thái độ thiết tgc 
và tích cực trong việc trị nước và giải quyết 
các vấn đề xã hội, mà thiếu nó thì dân tộc 
khó lòng khắc phục được khó khăn trở ngại 
trên đường phát triên. 


2 - Văn hóa Nho giáo trọng thị học vấn. 
Ngươi theo Nho giáo luôn khao khát "lập 
công, lập ngôn, lập đức", giành được thành 
tựu xuất sắc trong học nghiệp. Các nhà trí 
thức lớn có tài năng được nhà nước và xã hội 
tin dùng, kính trọng. Bố mẹ lo ng cho con 
cái hợc hành, thanh niên nhìn nhận việc hạc 
tập cách nghiêm túc: Mọi người nhận: 
thức rằng giáo dục là con đường tối ưu để 
giành được địa vị xứng đíng trong xã hội. 
Tinh thần “nhiệm hiền cử năng ` (dùng ` 

cơ 
bản phù hợp với yêu cầu khoa học và he 
chủ. Quý trọng học vấn và tin tưởng Ở 
thức là những phẩm chất quan trọng của ve 
xã hột, đặc biệt là tron ng thời đại khoa học 
kỹ thuật phát triển với tốc độ chóng mặt như 
ngày nay. Một xã hội biết chăm lo cho giáo 
dục, biết hun đúc cho mỗi thành viên cái M 
chí học hỏi suốt đời là một xã hội đầy triển 
vọng. Tinh thần đó, „ Không Tử đã sớm nêu 
lên trong mệnh đề nổi tiếng "học nhi bất yếm, 
hối nhân bất quyện" (học không chán, dạ 
không mới) và trong toàn bộ học thuyết nhất 
quán của ông. Một trong những nguyên nhân 
thành công của người Nhật bản là ở tố chất 
học vấn của công nhân Nhật bản cao hơn 
nhiều nước khác, kể cả các nước tiên tiến. 


- Chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, 
con ¡ người biết coi trọng luân thưởng đạo lý, 
biết sống có trách nhiệm, dễ tiếp thu lẽ sống 
đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích cá nhân, 
không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan 
làm sa đọa con người, làm xã hội xuống cấp. 


Toan tạp. Nxb Sự thật. Hà nội. 


I985, 
( 5, tr 368 
(S) Hỗ Chỉ Minh : Toứn rấp, Nxb Sự thật, Hà nội, I986, 
t6. tr Ấ3 
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Nghiên cứu - Yrae đổi 


se thể thấy trước, theo đà hiện đại hóa, cùng 

ới "đổi mới" và "mở cửa" (là con đường tât 
vợ để hiện đại hóa), nếu không có biện pháp 
thỏa đáng ngăn ngừa, nước ta trong tương lai 
không xa, không phải không có nguy cơ 
khủng hoảng nghiêm trọng về tinh thân (lối 
sông, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, quan 
niệm về giá trị...), như đã và đang xây ra Ở 
các nước công nghiệp phương Tây mà người 
ta hy vọng tim thây liêu thuốc chưa trị trong 
văn minh truyền thống phương Đông. 

4 - Văn hóa Nho giáo yêu cầu cao ở người 
quản lý xã hội, quản lý nhà nước. Nó quan 
niệm răng, đã là người "chăn dắt dân” thi 
phải chịu trách nhiệm trước hết về mọi điều 
bất hạnh của các thành viên xã hội (đất nước 
_CÓ giặc giã, có dịch bệnh, có thiên tai, thi 
nhà vua phải trai gØIỚới, “tự kiểm điểm"...). 
Ngược lại, nó cũng đòi hỏi mọi thành viên 
phải trung thành với lợi ích của quốc øia mà 
"đắng thiên tử" là đại diện. Được cải tạo và 


vận dụng một cách linh hoạt, tính thần ấy 
không phải không cân cho mối quan hệ mới 
giữa người lãnh đạo với quần chúng nhân 
dân. | 

Không phải ngẫu nhiên mà suốt mấy thập 
ký qua, các nước đang phát triển ở quanh ta 
đều quan tâm đặc biệt đên việc nghiên cứu 
Nho giáo. Sau 5 năm trời chuẩn bị, ngày 
5-10-1394 tại Bắc kinh đã chính thức ra đời 
một tô chức quốc tế nghiên cứu Nho học, 
Hội liên hiệp Nho học quốc tế. Hội này đa 
mời ông Lý Quang Diệu, một người được coi 
là nhà lanh đạo hiện đại hóa thành công theo 
đường lối "phát huy tỉnh hoa Nho học, hấp 
thu có chọn lọc văn hóa phương Tây” ở 
Xin-ga-po, làm Chủ tịch danh dự. Phải chăng 
đã đến lúc Việt nam cũng cân có một Hội 
nghiên cứu Nho học với một chương trinh 
hoạt động khoa học gắn chặt với yêu cầu của 
"đôi mới và mở cửa" để hòa nhập với xu thế 
học thuật của khu vực và thời đại ? 


Vụ khí xắc ben... 
(Tiếp theo trang 2]) 


có sự nhạy cảm ngay cả với những cái thuộc 
quá khứ đang níu kéo hoặc thôi thúc hành 
động của con người hiện tại. Họ có khả năng 
nhìn thấy những mặt tích cực và cả những 
mặt hạn chẻ, những mặt có khả năng phát 
triển theo hướng tiều cực ở mỗi Con người. 
Chính vì vậy, bao g1ờ họ cũng cảm hóa được 
mọi người, kể cả những người có thái độ thù 
địch. Cái nhìn nhân văn ây chúng ta có thê 
bắt Sặp Ở nhiều phương diện, từ C.Mác, 
Lê-nin đến Hỗ Chí Minh. Chủ nghĩa nhân 
văn ấy là điểm gặp gỡ của các nhà tư tưởng 
lớn trong các thời đại. Chính Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khái quát lên điều đó. Người 
cho rằng, trong các tư tưởng có anh hưởng 
đối với đời sông xã hội nước ta - những tư 
tưởng của Không Tử, Giê-xu, C.Mác, Tộn 
Dật Tiên mà Người tiếp thu và kế thừa - đều 
có điểm chung. là mưu cầu hạnh phúc cho 
loài người, phúc lợi cho xa hội. Khi nhìn 
nhận một cọn người bất kỳ nào đó, Hồ Chí 
Minh cho răng người ta sinh ra vốn thiện, 
lớn lên có thê trở ' thành hiền hoặc dữ. Điều 
đó phân lớn do giáo dục mà nên. Vì vậy, 
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toàn bộ công tác giáo dục tư tưởng là phải 
khêu gợi đề ïIgười ta phát huy mặt tốt, hạn 
chế mặt xấu. Được trang bị bằng thế giới 
quan và nhân sinh quan Hồ Chí Minh, những 
cán bộ lam công tác tư tưởng hôm nay có 
khả năng tập hợp đông đảo các lực lượng xã 
hội tham gia công cuộc đôi mới vì sự / phôn 
vinh của dân tộc, vì hạnh phúc của mỗi con 
người. 


Triết học là một công cụ quan trọng trong 
việc giáo dục rèn luyện con người về mọi 
mặt. Nó trang bị thế giới quan, phương pháp 
luận, soi sáng cho các nhà tư tưởng và cán 
bộ, đảng viên, quần chúng trên con đường 
đạt tới chân, thiện, mỹ. Sự am hiểu sâu sắc 
về triết học giúp cho các nhà tư tưởng tự giác 
hơn trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả của 
mình - xứng đáng là chuyên gia trong công 
tác tư tưởng, là chiến sĩ đấu tranh không khoan 
nhượng chống mọi kẻ thù tư tưởng của giải 
cập công nhân, vì sự thăng lợi hoàn toàn của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó 
cũng chính là mục đích tự thân của triết học 
mắc xít - một triết học giau tính khoa học 
và nhân văn, một triết học cách mạng nhất 
trong thời đại ngay nay J 


Nghiên cu - Yrae đổi 
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NGUYÊN TBRẤN QUÊ ° 


UÁ trình đổi mới kinh 
Q: ở Việt nam đã và 

đang dẫn đến những 
thay đổi trong quan niệm, 
nhận thức, lý luận và chính 
sách đối VỚI Các công cụ 
quản lý nền kinh tế. Tỷ giá 
đồng Việt nam đang là một 
trong những điêm quan 
trọng được chú ý nhât trong 
những năm gân đầy. 

Từ năm 1989, Việt nam bắt 
đầu thực hiện chính sách tỷ 
giả hối đoái thả nổi có điều 
tiết, thay thế cho hệ thống tỷ 
giá cố định trước đó. Sau khi 
thả nôi tỷ giá hối đoái, giá trị 


đồng tiền Việt nam (VND) so , 


với đồng đô la Mỹ (USD) 
giảm Hên tục và giảm nhanh 
cho đến tháng 11-1991. Từ 
tháng 12-1991] đến nay, tỷ giá 
hối đoái ổn định dần ở mức 
từ 10 500 đến II 000 VND 
cho ! USD. Nhà nước đã đưa 
vào hoạt động hai trung tâm 
giao dịch ngoại tệ ở Hà nội 
và TP. Hồ Chí Minh ; đồng 
thời tiến hành can thiệp trực 
tiếp bằng lực lượng ngoại tệ 
và vàng để góp phân điều tiết 


cung câu ngoại tệ trên thị. 


trưởng. Tuy nhiên, sự tác 
động chính làm ồn định tỷ 
suất hối đoái thời gian qua là 


giá cả thị trường nước ta tương - 


_ đối ổn định, công cuộc kiểm 


soát lạm phát đa thu được 
những kết quả cơ bản, lạm 
phát ở mức chấp nhận được, 
tuy chưa thật vững chắc. 


Từ năm 1992, so với đồng 
tiền Việt nam, đồng tiền USD 
giảm giá 25% (sau khi đã 'tăng 
I03% năm 1991). Tất cả các 
năm còn lại đồng tiền USD 
đều tăng giá so với đồng tiền 
VND. Trong những năm qua, 
nếu tính thời kỳ dài từ 3 năm 
trở lên, đồng Việt nam đều 
giảm giá so với đô la Mỹ. 
Đồng nội tệ sụt giá một cách 
đang kê thời gian qua là yếu 
tô quan trọng CÓ tác dụng thúc 
đây việc xuât khẩu và hạn chế 
nhập khẩu. Tuy nhiên, yếu tố 
tỷ giá hối đoái cũng có giới 
hạn của nó, không thê cứ đánh 
sụt giá mãi đồng nội tệ để 
khuyến khích xuât khẩu. Và 
lại, việc xuất khẩu nhiều hay 
ít cũng không chỉ tùy thuộc 
vào việc giảm giá hay tăng 
giá của nội tệ. Các nước có 
xuất khẩu lớn hoặc tăng 
nhanh đều có đồng tiền cơ bản 
ốn định. Nhật bản xuất siêu 
lớn và liên tục rất nhiều năm 
nay mặc dù đông yên Nhật 
(JY) của họ liên tục lên giá. 
Ở nước ta, trước năm 1989, 
đồng tiền VND sụt giá rất 
nhanh, nhưng xuất khẩu rất 


nhỏ bé và tăng chậm. Từ năm 
I989 lại nay, đồng tiền nước 
ta tương đôi ôn định (ở mức 
chấp nhận được đối với nước 
thu nhập thấp như nước ta) thì 
xuất khâu mới tăng nhanh. 
Hơn nữa, khó khăn mà hoạt 
động xuât khâu hiện nay đang 
gặp không phải là giá hàng 
trong nước quá cao mà chủ 
yếu là thiếu thị trường tiêu thụ 
ngoài nước và nhất là chất 
lượng hàng hóa kém. 

Giá ngoại tệ tăng nhanh 
hay chậm hoặc giảm là do 
nhiều nguyên nhân. Hai yếu 
tố cơ bản nhất g1ữ vai trò chị 
phối xu hướng biến thiền của 
tỷ giá hối đoái là chỉ số lạm 
phát và cán cân thanh toán 
quốc tế. Những nguyên nhân 
khác có thể làm giá ngoại tệ 
lúc tăng nhanh, khi tăng 
chậm, thậm chí giảm xuông 
chỉ ở thời điểm hoặc thời kỳ 
ngắn hạn, xu thế chung không 
thể thoát ly anh hưởng của 
lạm phát và cân cân thanh 
toán quôc tế. 


Chi SỐ giá. chung thê hiện 
biến động giá trị và sức mua 
của đông nội tệ. Lạm phát làm 
sức mua của đồng tiên giảm 


đi, tất yếu đẩy mặt bằng giá 


* PTS khoa học kinh tế, Viện kinh 
tế thế giới 
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Nghiên sứu - Vrae đổi 


cả tăng lên, trong đó có giá 
ngoại tệ. Tuy nhiên, tốc độ 
tăng giá của một mặt hàng 
nào đó lúc nhanh hơn, khi 
chậm hơn chỉ số giá chung. là 
điều không tránh khỏi và điều 
này còn phụ thuộc vào cung 
câu của riêng bản thân mặt 
hàng đó. Đối với ngoại tệ thi 
đó là cán cân thanh toán quốc 
tế. Trong khi lạm phát và 
thâm hụt cán cân thanh toán 
quốc tế đều tác động cùng 
hướng đẩy giá ngoại tệ lên cao 
thi ngược lại, giá ngoại tệ tăng 
ảnh hưởng hai chiều khác 
nhau đến lạm phát và cán cân 
thanh toán quốc tế. Một mặt, 
giá ngoại tệ tăng ở chừng mực 
nhất định có tác dụng kích 
thích xuất khẩu và hạn chế 
nhập khẩu, góp phần giảm bớt 
thâm hụt cân cân thương mại 
và cán cân thanh toán quốc 
tế. Mặt khác, giá ngoại tệ tăng 
sẽ kéo các giá khác tăng theo 
và đấy nhanh tốc độ lạm phát. 
Vị vậy, việc phá giá đồng nội 
tệ là con dao hai lưỡi. Ở một 
tỷ lệ nhỏ giảm giá đông tiên, 
có thể có một vài tác động 
tích cực (tăng cầu đo đó kích 
thích sản xuât và xuất khẩu), 
khi đồng nội tệ bị phá giá ở 
tý lệ cao, lạm phát cao ập đến 
và sẽ nhấn chìm nền kinh tế 
trong khủng hoảng. 

Nước ta cũng đã trải qua 
hai thái cực khác nhau của 
việc can thiệp thị trường 
ngoại tệ. Trong cơn sốt ngoại 
tệ cuối năm 291, Nhà nước 
phải can thiệp để giữ giá đồng 
nội tệ, còn đến giữa năm 992 
thì phải làm ngược lại đê kìm 
bớt tốc độ lên giá của đồng 
tiền Việt nạm so với các ngoại 
tệ mạnh. Ôn định giá trị đông 


28 


tiên là điều kiện quan trọng 

nhất của một môi ¡ trường kinh 
tế vĩ mô thúc đây phát. triển 
kinh tế. Hiện nay và cả sau 
này, ôn định giá trị đồng tiền 
được coi là biện pháp hàng 
đầu trong chính sách ôn định 
tiền tệ. 


Từ năm 1989 về trước, kinh 
tế Việt nam hoạt động trong 
chế độ nhiều tỷ giá. Chẳng 
hạn như ty giá mậu dịch (hay 
tỷ giá chính thức) được nhà 
nước quy định và cố định cho 
từng thời kỳ nhiêu năm (nó 
không phản ảnh giá trị thực 
của các ngoại tệ có liên quan). 


TỶ giá ở 
co w | Chínhghức 
“ I 
'ăm Í (VNDUSD „ 
I985 : lộ 
l9 — | 80 
l9 ` 368 
1988 3 000 

ị 1989 | 3 904) 

| I993 

Quy 1/1995 


Song hành với tỷ giá chính 
thức là tỷ giá phi mậu dịch 
được quy định riêng cho các 
giao dịch thương mại như cán 
bộ, học sinh đi nước ngoài, 
ngoại kiều và Việt kiều về 
nước.. „tý giá kết toán nội bộ 


(sản phẩm của chế độ bao cấp 


qua giá) dành cho các xí 
nghiệp xuất nhập khẩu của 
nha nước, thường được định 
g1Á cao ; tỷ giá của thị trường, 
một sản phẩm tự phát luôn 
đeo đăng theo ty giá chính 
thức như một "cái bóng". 


Chế độ nhiều tỷ giá, đặc 
trưng của một nên kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung, đóng 
cửa, gây ra tác hại lớn là kìm 
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hãm xuất khẩu, tạo mảnh đất 
tốt cho các hoạt động đầu cơ 
hối đoái, tham những và làm 
cho hệ thống hạch toán kế 
toán bị méo mó sai lệch ; tạo 
ra bao cấp và dẫn tới thất thoát 
lớn tài sản ngoại tệ của nhà 
nước. 

Cuối năm 1989 đầu 1990 
chúng ta đã mạnh dạn xóa bỏ 
chế độ nhiều tỷ giá và thực 
hiện cơ chế một ty lệ ngoại tệ 
thống nhất. Đây là kết quả nôi 
bật trong chính sách tỷ giá 
ngoại tệ của chúng ta trong 
nhưng năm qua (Xem Bảng 
fY giá ở dưới). 


7 Việt nam 
Thị trường - 
(VND/USD) của thức/thị trường 
Ũ ti ki 
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Chuyển sang cơ chế thị 
trường, đồng thời với việc tự 
do hóa các hoạt động mua bán 
hàng hóa và dịch vụ, các biện 
pháp kinh tẾ trở thành chủ yếu 
và thay thế nhiều biện pháp 
quản lý hành chính. Đê quản 
lý ngoại tệ, những biện pháp 
được sử dụng trong cơ chế cũ 
như ấn định tỷ glá cứng, giao 
nộp ngoại tệ... đã chứng tỏ 
kém hiệu quả trong thực té. 
Vị vậy, việc thực hiện tỷ giá 
linh hoại. đồng thời can thiệp 
vào ty giá băng biện pháp 
kinh tê, tác động thông qua 
mua bản trên thị trường ngoại 
tệ chính thức, là chính sách 
đã được lựa chọn và bước đầu 
có kêt quả rõ. Ngân hàng 


Nghiên œứu - Vyee đổi 


trung ương có quỳ dự trử 
ngoại tệ đê tham gia vào thị 
trường này với tư cách người 
mua, người bán có tiêm năng 
lớn nhât. Hoạt động của ngân 
hàng trung ương trên thị 
trường hối đoái không nhằm 
mục tiêu lợi nhuận mà nhằm 
mục tiêu loại trừ những đột 
biến ngắn hạn về cung, cầu, 
ồn định tỷ giá một cách tương 
đối, nhằm giảm thiểu những 
chấn động tới môi trường kinh 
tế vĩ mô. Cũng như trong các 
lĩnh vực khác, sự can thiệp 
của nhà nước thông qua quỹ 
dự trư ngoại tệ vao thị trường 
hối đoái chỉ đóng vai trò “bộ 
giảm xóc” găn vào cỗ xe kinh 
te thị trường, chứ không thay 
thế cho cơ chế vận hành của 
cỗ xe đó. 


Ở nước nào cũng vậy, đồng 
tiền được ưa chuộng là đồng 
tiền ôn định. Thực tế. diễn 
biến Ở nước ta qua mười năm 
đôi mới một lần nữa đã chứng 
tỏ điều đó. Từ năm 1989, khi 
lạm phát bị chặn đứng và 
kiềm chế ở mức thấp thì 
chẳng cần cắm đoán hay bất 
buộc người ta văn mua sắm, 
kể cả tài sản lớn như nhà, ô 
tÔ, xe máy... chủ yếu bằng 
VND chứ không phải bằng 
vàng hay ngoại tệ. Kinh 
nghiệm cho thấy biện pháp 
câm đoán không giải QuUYẾt 
được vấn đề, mà chỉ làm tăng 
thêm "kinh tế ngàm”. 


Hiện nay, một số nhà kinh 
tế Việt nam kiến nghị tiến 
hành áp dụng đông thời hới 
giải pháp : nâng tỷ giá ngoại 
tỆ sO VỚI tiền Việt nam đề kích 
thích xuất khẩu, và cất giảm 
chỉ tiêu đề kiêm chế lạm phát 
Giải pháp đâu, trong điều 


kiện hiện nay, có thể phát sinh 
ra hiệu ứng ngược ; tức là kim 
hầm sản xuât và xuất khẩu. 
Còn giải pháp sau sẽ làm trầm 
trọng thêm thất nghiệp do thu 
hẹp câu sẽ dẫn tới giảm cung 
và giảm việc làm. Tăng tỷ giả 
ngoại tệ sẽ làm tăng giá hàng 
nhập khâu. Vì hàng nhập 
khâu của ta hơn 80% (kim 
ngạch) là thiết bị mây móc và 
nguyên liệu cho sản xuất, khi 
giá của chúng tăng lên tất yếu 
dẫn đến tăng chi phí đầu vào 
của các xí nghiệp và hậu quả 
là đây giá hàng lên. Sự tăng 
giá cả trong nước sẽ kéo theo 
một sự sụt giá mới của đồng 
tiền Việt nam. Như vậy. một 
vòng luân quân có thể xuất 
hiện, trong đó lạm phát và 
tăng tỷ „giá ngoạt tỆ sẽ tăng 
cường lần nhau, Ó CÓ thể làm 
cho nền kinh tế lún sâu vào 
lạm phát và mất ồn định. 


Theo chúng tÔI, trong điều 
kiện nước ta, nhập siêu mồi 
năm hơn Ï tỷ USD (năm 1994 
là 1.4 tỉ USD) và nhà nước 
phải mua ngoại tệ đê trả nợ 
nước ngoài vải trăm triệu 
USD môi năm, thị việc năng 
giá đông tiên Việt nam sẽ có 
nhiều cát lỢI : 


- Về phía nhà nước, »ố tiền 
VND mua USD đề trả nợ sẽ 
¡t hơn so với trường hỢp g giảm 
giá VND. Với ty giá I1 000 
VND/IUSD thi để trả nợ Ì 
triệu USD, nhà nước chỉ cần 
II ty VND, nêu tỷ giá tăng 
lên I2 000 VND/I USD thì 
rõ rang là nhà nước cần tới 12 
l] VND. Số hàng hóa nhập 
siều thường là hàng hóa đầu 
tư, VỚI Ly giá thấp, với một 
lượng vốn đầu tư nhất định, 
tài sản đầu tư sẽ nhiều hơn, 


tài sản cố định trở nên rẻ hơn. 
Điều đó sẽ kích thích đầu tư 
vào sản xuất. 


- Về phía người tiêu dùng, 
cũng có lợi vị hàng hóa tiêu 
dùng cao cấp nhập khẩu trở 
nên rẻ hơn tạo điều kiện thuận 
lợi cho các gia đình mua sắm 
tài sản, và do đó nâng cao đời 
sống cho họ. Điều này rất 
quan trọng vị đó là mục tiêu 
CuÔi cùng và cao nhất của 
hoạt động kinh tế. 


- Nếu gắn xuất khẩu với 
nhập khẩu, thì đối với trường 
hợp các doanh nghiệp vừa 
xuất khẩu vừa nhập khâu, rõ 
rang sự lên xuống tỷ ,giả 
không ảnh hưởng đáng kể tới 
lợi ích doanh nghiệp. Khi ty 
giá biến động, họ được lợi bao 
nhiều về xuất khẩu thị sẽ có 
'thiệt hại” bấy nhiêu về nhập 
khâu và ngược lại. Hai khâu 
đó có thê bù trừ lẫn nhau. Chi 
có a1 kinh doanh một chiều, 
xuất mà không nhập, mới bị 
thiệt thại khi đông nội tệ lên 


giá. 


Thực ra, phá giá đồng tiên 
chỉ khuyến khích xuất khẩu 
khi sự phá giá đó không gây 
ra lạm phát. Trong điều kiện 
đó, giá mua hàng trong nước 
để xuất khâu không tăng, 
nhưng giá xuất khẩu quy đôi 
ra đồng nội tệ tăng lên, lợi 
nhuận xuất khẩu sẽ tăng. Khi 
có lạm phát, giá hàng trong 
nước tăng, đầu vào và đầu ra 
cùng tăng, lợi nhuận xuất 
khẩu sẽ không thay đôi. 
Trong trưởng hợp như vậy, 
việc phá giá đông bản tệ 
không những sẻ có hại cho 
xuất khẩu mà còn cho cả nên 
kinh tế quốc dân ~1 
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})ˆ tháng 7-1975, khi miền Nam mới 
giải phóng, tôi đã có dịp được vào tình 

Cà mau. để viết bài vê mảnh đất tận 
cùng Tổ quốc. Mãi đến cuối tháng 6 năm 
nay, tức là sau. 20 năm tròn, tôi mới lại có 
dịp trở lại manh đất đã để lại trong tôi biết 
bao kỹ niệm tốt đẹp. Khi xe chúng tôi qua 
thị xã Bạc liêu đê xuống Cà mau, trong 
lòng tôi trào lên một niềm vui và xúc động 
thật khó tả. 


Vẫn con đường xưa, 20 năm về trước 
rất nhỏ hẹp, đầy ồ trâu ô gà. Hai bên đường 
chi là trời, nước mênh mông, lác đác những 
mái tranh nghèo xơ xác. Thế mà giỞ đây 
nó đã là con đường rải nhựa phẳng H, rộng 
phải gẤp đôi đường cũ. Hai bên đường, các 
thị trân, thị tứ mọc lên san sát. Thị xã Cà 
mau đôi thay đến kỳ diệu. Thị xã được mở 
rộng có lẻ gâp 3-4 lân so với ngày mới giải 
phóng, các nhà tầng. đủ kiêu, đường phố 
sạch se, điện đường sáng choang, các khách 
sạn, nhà hàng, cửa hiệu nhấp nháy đèn mâu 
đủ loại... 


Những cảm nhận ban đầu về sự đổi 
thay của mảnh đất tận cùng Tô quốc, Ấy 
càng về sau càng được củng cố và khẳng 
định mạnh mẽ trong tôi. Qua những buôi 
làm việc với các đông chí lãnh đạo Tỉnh 
Ủy, qua những cuộc chuyện trò với bà con 
mà chúng tôi tiếp XÚC, qua những gì mắt 
thấy tai nghe Ở xã Ở huyện, ở những cơ sở 
Sản xuất kinh doanh của Minh hải, tôi có 
thể khẳng định răng : 20 năm dưới chính 
quyền cách mạng, Minh hải có sự phát triên 
diệu kỹ ; đang bộ và nhân dân Minh hải 
đạt được nhiêu thành tựu to lớn. 


I - Thành tựu có ý nghĩa hàng đâu của 
Minh hải trong 20 năm qua la đã khôi phục, 
cải tạo, xây dựng và phát triển nên kinh tê 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa với tốc 
độ tăng trưởng IWØng đối khá, chất "H 0Hgi 
hiệu qua ngày cảng cao. 


Là một tỉnh căn cứ địa cách mạng, bị 
địch đánh phá ác liệt, cơ sở vật chất - kỹ 
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thuật của chế độ cũ để lại hầu như không 
có ØÌ, nhưng lại là tỉnh có tiềm năng lớn, 
các nguôn tài nguyên phong phú, đa dạng 
và có ba thế mạnh là nông - ngư - lâm 
nghiệp. Minh hải đã tổ chức, sắp xếp lại 
nên kinh tế sao cho bảo đảm được sự ổn -- 
định, tiến tới ngày càng phát triển và thích 
nghi nhanh với cơ chế thị trường. Hiện nay, 
cơ cấu kinh tế ở Minh hải đang chuyển 
dịch theo hướng : nông - ngư - lâm - công 
nghiệp - dịch vụ. 


Việc xác định cơ cấu vùng lãnh thổ 
của tỉnh cũng luôn được chú ý điều chỉnh 
cho phù hợp. Lúc đầu Minh hải được phân 
chia thanh hai vụng kinh tế, rồi sau đó là 
bốn: vùng, và đến nay, theo quy hoạch tông 
thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2010, Minh hải được chia thành ba Vũng 
kinh tê TỔ TỆT : „ vùng kinh tế nội địa, vùng 
kinh tế ven biển và vùng kinh tế biên. Các 
ngành, các huyện thị trong tỉnh cũng đã 
xây dựng xong quy hoạch phát triên của 


ngành minh, địa phương mình đến năm 


2010. Đó sẽ là cơ sở quan trọng để các 
ngành, các địa phương xây dựng được các 
dự ân gọi vốn .đầu tư trong nước và nước 
ngoài đúng định hướng, có hiệu quả. 


Do xây dựng và phát. triên đúng hướng 
cho nên tôc độ tăng trưởng của nên kinh 
tế ở Minh hải tương đối nhanh. Tông sản 
phẩm của tỉnh mây năm nay bình quân mỗi 
năm tăng 42,5% so với thời kỳ 1976- 1980 
và 4,25% so với thời kỳ 1981-1990. Tất cả 
các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 


Thư tiền - Minh nghiệm 


nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều có dấu 
hiệu phát triên đâng mừng. 


Nông nghiệp ở Minh hải luôn được coi 
là "mặt trận hàng đầu". Giá trị sản lượng 
nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 
3,5%. Đã tập trung khai hoang, phục hóa, 
mở rộng diện tích được gân 90 000 ha. Các 
biện pháp thâm canh, tăng vụ, đổi mới cơ 
cầu giông, cơ câu mùa vụ, việc ứng dụng 
những tiên bộ khoa học công nghệ vào sản 
xuất nông nghiệp được đặc biệt chú ý. Công 
tác thủy lợi hóa, cơ giới hóa phát. triển 
nhanh. Minh hải cũng đã thực hiện tốt các 
chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối 
với nông nghiệp, nông thôn và nông dân 
như : xác định hộ nông dân là đơn vị kinh 
tế tự chủ, cấp giây giao quyền sử dụng đất 
lâu dài, cho nông dân vay vôn, giải quyết 
về cơ bản việc tranh chấp đất đai... Những 
điều đó đã tạo nên động lực cho nông 
nghiệp phát triển. Từ năm 1991, sản lượng 
lúa của Minh hải năm nào cũng đạt trên I 
triệu tấn (là thành viên của câu lạc bộ các 
tỉnh đạt 1 triệu tấn/năm). Một số huyện có 
phong trào thâm canh khá, nhiều năm dẫn 
đầu toàn tỉnh về diện tích; năng suất và 
sản lượng, đó là các huyện Vĩnh lợi, Hồng 
dân, Giá rai. Diện tích cây công nghiệp từ 
chỗ chưa chiếm nổi 1% (năm 1976), nay 


Lâm - ngư trường sông Trẹm - Minh hải 


đã đạt 12%. Giá trị sản lượng chăn nuôi từ 
16% (năm 1976), nay tăng lên 39%. 


Ngư nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh, có tiên bộ "Vượt bậc từ năm 1981 
nhờ có chủ trương của Chính phủ cho phép 
các địa phương thực hiện cơ chế tự cân đối, 
tự trang trải, tạo điều kiện để thực hiện ba 
mục tiêu : đầu tư CƠ SỞ Vật chất cho ngư 
nghiệp phát triển, có hàng hóa xuất khâu, 
cải thiện đời sống ngư dân. Minh hải đã 
nhạy bén vận dụng chủ trương trên có kết 
quả, hình thành các mô hình thủy sản liên 
doanh ba cấp (trung ương, địa phương, cơ 
sở) từ đó đã đưa ngành thủy sản vượt qua 
được thời kỳ sa sút (1976- J980). Từ năm 
1981 đến nay, ngành thủy sản Minh hải 
phát triển với tốc độ tương đối nhanh. Tổng 
sản lượng khai thắc, nuôi, trông thủy sản 
năm 1994 đạt 151 000 tấn, gâp rưỡi năm 
1976, riêng tôm gấp 2 lần ; chế biến tôm 
đông lạnh từ 25 tân (năm 1977), nay tăng 
lên 19 000 tấn ; giá trị xuất khẩu từ 3,6 
triệu USD (năm 1977), nay tăng lên 124 
triệu (bằng mức xuất khẩu thủy sản của cả 
nước đầu những năm 80). Các cơ sở vật 
chất đăng lên đáng kê. Số lượng các tàu 
thuyền lớn có thể ra khơi xa đánh bắt hải 
sản được tăng nhanh. Các nhà máy chế biến 
thủy sản từ chỗ là con số không sau ngày 
giải phóng, đến nay đã có 15 nhà máy tương 
đối hiện đại, công suât 
gần 30 000 tần/năm. Hang 
trăm trại tôm giống đã 
được hinh thành. Công tác 
bảo vệ nguồn lợi, khuyến 
ngư và ứng dụng tiên bộ 
khoa học kỹ thuật bước 
đâu được quan tâm. Đời 
sông ngư dân có bước cải 
thiện rõ rệt. 

Lâm nghiệp có vị trí 
quan trọng trong cơ cầu 
kinh tê của Minh hải. Mặc 
dù ngành lâm nghiệp vẫn 
còn nhiều tôn tại cần giải 
quyết, song phải ghi nhận 
một thực tế là nó đã có 
những tiên bộ đáng kê. 
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Vhuực tiễn - Minh ngh$ện 


„, Minh hải đã trồng mới và khoanh 
. É nh ng mới tái sinh 144 000 ha. Xác 
lập được một hệ thống sản xuất, kinh doanh, 
quản lý, bảo vệ rừng trên toàn bộ diện tích 
có rừng, chuyển từ rừng vô chủ đến rừng 
có chủ. Đã giao đất, giao rừng cho 10 600 
hộ với diện tích 67 000 ha. Xây dựng được 
một sô mô hình lâm nghiệp xã hội chủ 
nghĩa có hiệu quả cả ở vùng rừng đước và 
rừng tràm như các lâm - ngư trường : Tam 
giang 3, Kiên vàng, 184. Đặc biệt, lâm - 
ngư trường sông Trẹm được coi là mô hình 
kinh doanh tông hợp, tự lực, tự cường đi 
lên với phương châm lấy ngắn nuôi dài, 
lấy ngư nghiệp nuôi lâm nghiệp, biết triệt 
đê khai thác tài nguyên vốn rừng, biến từ 
không đến có rừng. Năm 1985 lâm - ngư 
trường sông Trẹm đã được Nhà nước ta 
tuyên đương là đơn vị anh hùng. 


Ngành công nghiệp của Minh hải từ 
sau ngày giải phóng đã được cải tạo, tô 
chức lại và đầu tư mới theo hướng phục vụ 
cho các thế mạnh của tỉnh. Số nha mây, 
cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tăng nhanh. Nhịp độ tăng trưởng 
bình quân hằng năm của công nghiệp, tiêu 
thủ công nghiệp là 15%. Vì thê, tý trọng 
công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung 
ngày càng cao, tăng nhanh được giả trị xuât 
khâu, góp phần đây tới một bước công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


_Nganh thương mại, dịch vụ cũng phát 
triển. Mấy năm nay, giá trị tăng thêm của 
ngành binh quân hàng năm là 15%. Thị 
trưởng hoạt động ngày càng sôi nôi, thông 
thoáng, vật tư, hàng hóa ngày càng phong 
phú về sÔ lượng, chúng loại. Đã xây dựng 
mới và nâng cập được một số khách sạn, 
nhà hàng, đáp ứng được về cơ bản nhu câu 
của khách hàng trong và ngoài nước. Hoạt 
động kinh tê đôi ngoại ngày càng, mở rộng, 
bước đầu đã thu hút được một sô nhà đầu 
tư. Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh : năm 
1994 đạt 123 triệu USD, tăng gấp 34 lần 
so với năm 1976. 


2. Các lĩnh vực giáo đục. y tế, văn hóa 
xã hội có những bước tiên đáng kê. 
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20 năm qua, sự nghiệp giáo dục đào 
tạo của Minh hải được củng cô, cải cách 
và CÓ những bước phát triên nhanh. Mạng 
lưới trường lớp, các cơ sở trường học phát ' 
triển rộng, khắp đến tận các xóm, âp, đáp 
ứng yêu câu học tập. của con em nhân dân. 
Hiện nay, ở Minh hải cứ 5 người dân có Ì 
người đi học; tất cả các xã đều có trưởng 
cập 2 ; môi huyện có từ I đến 2 trường 
câp 3 ; học sinh cấp 2-3 có 67 800 em, 
tăng gấp 5 lần. so với năm 1975 ; tổng số 
học sinh các cấp là 360 000, tăng gâp hơn 
3 lần so với năm 1975 ; ty lệ trẻ em trong 
độ tuôi đi học được huy động đến trưởng 
đạt 80%. Cơ sở vật chất được đầu tư phát 
triên nhanh. Hiện có 423 trường với 5 451 
phòng học, trong đó phòng học kiên cố và 
bán kiên cô chiêm 50%, tăng gấp 4 lần So 
với năm 1975. Những năm gân đây, đầu tư 
cho ngành giáo dục chiếm 25-30% ngân 
sách. Các loại hình trường chuyên, lớp 
chọn, trường bán công... được hình thành 
và phát huy tác dụng tốt. Hệ thống trường 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 
được mở ra từ năm 1985 bao gôm : trung 
tâm đại học tại chức, các trường sư phạm, 
trưởng kinh tế, kỹ thuật, các trường nghiệp 
vụ, Các trung tâm dạy nghề... đã đáp ứng 
được đáng kê yêu câu đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học 
kỹ thuật. Riêng trung tâm đào tạo đại học 
tại chức đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 
3 000 , người gồm đủ các ngành quản lý 
kinh tế, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, 
thủy sản, tông hợp, sư phạm, Anh văn, tin 
học... “Minh hải hiện có 10 439 giáo viên 
các cấp. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ 
giáo viên đáp ứng được yêu cầu. Hằng năm 
có 70% sô giáo viên đạt danh hiệu lao động 
tiên tiến. Chất lượng giảng dạy có tiên bộ 
rõ rệt. Ty lệ học sinh tốt nghiệp các cấp 
đạt 80-85%. Số học sinh thi đô vào các 
trường đại học, cao đẳng, ngày càng nhiều. 
Từ năm 1985 đến nay có 2 057 em thi đỗ 
đại học, riêng năm 1994 có 530 em. Số 
học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia ngày 
một tăng (năm 1993 : 20 em ; năm 1994 : 
30 em ; và 6 tháng đầu năm 1995 : 47 em). 


Thu, điên - Mệnh nghi‡ệm 


Đây là những thành tích đáng khích lệ, góp 
phân đào tạo nhân tài cho đất nước. 


Sự nghiệp y tế cũng đạt được những 
- thành tích đáng phần khởi. Mạng lưới y tê 
đã được củng cô và phát triên đên tận các 
thị trấn và các xã. Cập tỉnh có 2 bệnh viện 
lớn, có 10 bệnh viện Ở cấp huyện và ở các 
cơ sở kinh tế quan trọng, 20 phòng khám 
đa khoa khu vực và 100 trạm y tẾ Xã, 
phường. Đội ngũ thầy thuốc ngây càng tăng 
về sô lượng và chất lượng. Năm 1975, lực 
lượng y tê của toàn tính chỉ có 33 bác sĩ, 
12 dược sĩ, 179 y sĩ, chủ yếu là lực lượng 
Miu dụng. Đến nay, đội ngũ này đã lên tới 
con sô trên 3 000, trong đó có 442 bác sĩ, 
12 bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II, 40 
dược sĩ cao cập. Binh quân cứ l vạn dân 
có 8,5 bác sĩ. Những con số nêu trên so 
với nhiều địa phương khác là quá binh 
thường, song so với chính bản thân tỉnh 
Minh hải thì đó là sự tiến bộ vượt bậc. 


Đời sống văn hóa và trình độ dân 
trí của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện 
nay, mạng lưới điện quôc gia đã về tới tất 
_ca các huyện thị và các cơ sở kinh tế lớn. 
Tại các nơi đó, ti vi có thể bắt được rất nét 
các chương trình của Đài truyền hinh trung 
ương. Tính đến nay cứ 3 hộ có phương 
tiện nghe nhìn. Đặc biệt, mạng lưới điện 
thoại đã phủ kín các xã, kê cả ở những 
vùng xa xôi nhất. Cả I1 huyện thị của Minh 
hải đều có nhà văn hóa và đã xây dựng 
được đội văn nghệ nghiệp dư. Hơn 100 xã, 
phường, cơ quan, xí nghiệp, trường học có 
tô đội văn nghệ và tô thông tin lưu động. 
Hằng năm, tỉnh và các ngành đã tô chức 
nhiều cuộc hội diễn văn nghệ, hội đua 
thuyền, hội thi người đẹp đât mũi.. . Qua 
đó, lựa chọn được nhiều giọng hát hay và 
DO ïE tài năng trẻ tham gia hội thi toàn 
quốc,' hội thi các tính phía Nam và HN: 
băng Sông Cửu long. Các "điểm trắng" 
đời sông văn hóa không con. 


Các chính sách xã hội được giải quyết 
rất tốt. Toàn tỉnh Minh hải có 27 500 liệt 
I8 000 thương bình, 24 000 gia định 
liệt sĩ, hang nghin gia đình có công với 


cách mạng, 721 bà mẹ được phong tặng 
danh hiệu "Ba mẹ Việt nam anh hùng”... 
Việc thực hiện các chê độ, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta đối với các đối tượng 
nói trên được tiến hành thường xuyên. Các 
ngành, các địa phương tích cực triển khai 
các phong trào lập quỹ bảo trợ xã hội, quỹ 
đên ơn đáp nghĩa, phong trào làm nhà tình 
nghĩa, tặng sô tiêt kiệm, nhận thương bình 
nặng vê sống với gia đình v.v.. Những. 
VIỆC làm thiết thực như thế đã góp phần an 
ÚI, động viên những người có nhiêu hy sinh 
mất mát. và giáo dục đạo lý "uống nước 
nhớ nguôn" cho con cháu. 


3 - Xây dựng được hệ thông chính trị 
vững mạnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. 


Trong những thành tựu chung nói trên 
của Minh hải, hệ thống chính trị, mà nổi 
bật là vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản 
lý của Nhà nước, giữ vị trí quyết định. 


Sau ngày giải phóng, đảng bộ Minh 
hải bước vào giai đoạn cách mạng mới với 
đội ngũ 7 000 đảng viên nhưng cơ câu 
không đồng bộ, tỷ lệ cán bộ khoa học kỹ 
thuật, cán bộ quản lý kinh tế trong đẳng 
bộ rất thấp. Để đáp ứng được yêu câu của 
nhiệm vụ mới, đẳng bộ Minh hải đặc “biệt 
COI trọng công tác xây dựng đảng cả vê 
chính trị, tư tưởng và tô chức ; xác định rõ 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, 
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. 


Đến nay, Minh hải đã có 583 cơ sở 
đảng với trên I8 000 đảng viên hoạt. động 
đều khắp trong tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đâu của các câp ủy đẳng, chất lượng đội 
ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Số cơ 
sở đảng yếu kém ngay một giảm, SỐ CƠ SỞ 
đảng trong sạch vững mạnh ngày một tăng 
(46%), có 70% sô đảng viên phát huy tÔt 
tác dụng của minh. Đội ngũ đảng viên xuất 
thân từ giai cấp công nhân, trí thức và trong 
giới trẻ có kiên thức văn hóa, khoa học kỹ 
thuật ngày càng nhiều. 


Qua các phong trào hành động cách 
mạng, đội ngũ đáng viên càng được tăng 
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VYhœq tiên - Ninh nghiệm ˆ 


cường và trưởng thành, số cấp ủy viên các 
cập có trinh độ văn hóa khoa học kỹ thuật 
được bô sung ngày càng nhiều. Cơ cấu đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý và các đoàn 
thể ngày càng được cân đối với yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn 
cách mạng. 


Bộ máy chính quyền các cấp được kiện 
toàn và nâng cao năng lực quản lý. Hoạt 
động của hội đồng nhân dân các cấp có 
chất. lượng hơn. Năng lực cụ thể hóa, quản 
lý điều hành của ủy ban nhân dân các câp 
có tiến bộ. Việc thê chế. hóa chủ trương, 
chính sách của Đảng thiết thực hơn. Việc 
quản lý xã hội theo pháp luật từng bước 
được định hình và có hiệu quả, thúc đây 
được nền. kinh tế phát triển và giữ vững 
được sự ôn định chính trị. 


Công tác vận động quần chúng được 
các cập ủy đảng và các câp chính quyền 
quan tâm hơn. Hoạt động của các đoàn thể 
quần chúng và của Mặt trận Tổ quốc có 
sự vươn lên. Các hình thức tập hợp quần 
chúng đa dạng hơn, phong phú hơn theo 
hướng gắn với lợi ích thiết thân của họ nên 
đa thu hút được đông đảo quân chúng vào 
các tô chức phủ hợp, tạo được một sô phong 
trào sôi nôi, thiết thực. Quyền làm chủ của 
nhần dân được tôn trọng. Nhân dân ngày 
càng nhận thức đúng và rõ quyền và nghĩa 
vụ của mình. Điều đó được thể hiện qua 
các đợt sinh hoạt chính trị lớn như bầu cử 


Quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân, tham. 


gia đóng góp xây dựng các bộ luật... 


Đoàn TNCS Hô Chí Minh đã tô chức 
được nhiều phong trào của tuôi trẻ xây dựng 
quê hương giàu đẹp và làm nhiệm vụ bảo 
vệ Tô quốc. 

Phong trào công nhân và tô chức công 
đoàn có sự phát triên nhảy vọt. Từ vài trăm 


- người khi mới giải phóng, đến nay lực lượng 


công nhân, lao động Minh hải đã có 6,5 
vạn người. Đặc biệt, sự ra đời của các cơ 
sở công nghiệp chế biến thủy sản đã tập 
hợp được hơn l vạn lao động. Lực lượng 
đó đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
phát triên kinh tê xã hội, là lực lượng găn 
liên với sản xuất kinh doanh nên đông thời 
là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. đất nước. 


Phong trao phụ nữ và tô chức hội phụ 
nữ các cầp phát triên mạnh mẽ. Các tô chức 
hội đã có nhiều hình thức hoạt động phong 
phú, thiết thực, do đó đã tập hợp, được đông 
đảo chị em, làm cho chị em gắn bó ngày 
càng chặt chế với tổ chức của minh. Đây 
có thê nói là lực lượng rất quan trọng, gÓp 
phần tạo nên sự vững mạnh của hệ thông 
chính trị. 


Thành tựu là to lớn. Song trước mắt 
đàng bộ và nhân dân Minh hải là con đường 
còn lắm chông gai. Những khó khăn, thách 
thức còn rât lớn. Thí dụ, cơ sở vật chất hạ 
tầng còn rất mỏng. Việc đây mạnh sự 
nghiệp giáo dục và y tế do hoàn cảnh đặc 
thù của Minh hải còn gặp rất nhiều khó 
khăn. Và cũng vì thế, việc phần đấu nâng 
dân trí Minh hải lên ngang với mặt bằng 
chung của các địa phương phát triển trong 
những năm tới là một vấn đề có lẽ ít tính 
khả thị 2 


Song, từ những thuận lợi và khó khăn, 
từ những thành công và tôn tại, chúng tôi 
tin răng đảng bộ và nhân dân Minh hải 
sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm 
quý báu để tiếp tục phát triển và trưởng 
thanh Q 


\° 
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Một số uấn đề 


Thự, tiên + Minh nghiệm 


PHI FŒ II ĐIỆC 


XÂY DỰNG KHU CHẾ XUẤT ở TP HỖ CHÍ MIMI 


ĂM 1991, TP Hồ Chí Minh được Trung ương cho lập 
N khu chế xuất Tân thuận và Linh trung VỚI các mục 

tiêu : thu hút vốn đầu tư ngoài nước và trong nước ; 
giải quyết công ăn việc làm ; tiệp thu ky thuật hiện đại và 
phương pháp quản lý tiên tiên ; tạo nguôn thu ngoại tệ. 
Mục tiêu bao trùm là góp phần tạo động lực đề thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhàm phát triên kinh tế xã 
hội của thành phố. 

Dự tính đến năm 1997 sẽ có 230-250 xí nghiệp ở Tân 
thuận và Linh trung, với tông : số vốn đầu tư trên 600 triệu 
USD, doanh thu xuât, nhập khâu từ 2,5 đến 3 tỷ USD, khối 
lượng hàng hóa XUẤT, nhập khâu khoảng trên 3 triệu tấn 
một nám, giải quyết việc làm cho 80 ngàn lao động ; trong 
đồ có khoảng 5 000 - 6 000 quản trị viên, nhân viên kỹ 
thuật cao câp và 40 000 - 50 000 công nhân lành nghẻ. 
Theo ước tính của các chuyên gia Đài loan, nếu hình thanh 
3 cụm công nghiệp vệ tình khu chế xuất trên tuyến bắc 
Nhà Bè, nam Binh chánh thị lực lượng lao động Sẽ _tăng 
lên từ 250 000 đến 300 000 người. Như vậy, sô quan trị 
viên, nhân viên kỹ thuật cao cập, công nhân lành nghề sẽ 
gấp 3 lần các khu chế xuất và với việc xây dựng 3 cụm 
dân cư trên địa bàn sẽ có hàng vạn hộ gia đình của công 
nhân và nhân dân tử nội thành ra. 

Ngày 08-12-1994 Thủ tướng Chính phủ lại ra quyết 
định phê duyệt quy hoạch chung khu đô thị mới Bình chánh- 
Nhà Bè, nam TP Hỗ Chí Minh. Đây là khu đô thị mới phát 
triền cùng với khu đô thị hiện có, là một bộ phạn câu thành 
của TP Hồ Chí Minh. Khu đô thị mới sẽ là một trung tâm 
tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn 
hóa giáo dục. cư trú, sinh hoạt nghi ngƠI. giải trí Và Ø1AO 
thông vận tải ; hỗ trợ cho sự phát triên của khu vực nam 
va đông nam Thành phó. 


Sau hơn 2 nám khu chế xuất Tân thuận va Linh trung 
đi vào hoạt động, bước đầu có thê rút ra một số nhận xét: 


|- Hai khu chế xuất này đã thu hút §7 công ty đăng 
ký thuê đất, trong đó có 32 công ty được cập giảy phép 
đầu tư, với diện tích đất thuê hơn 45 ha và sô vốn đầu tư 
hơn 180 triệu USD. Hiện đã có II xí nghiệp đi vào hoạt 


NGUYÊN CHƠN TPRUNG “° 


động, lồ xí nghiệp đang xây dựng. Số còn lại đang làm 
thủ tục xây dựng. Trên 35 công ty đang làm thủ tục xin 
phép đầu tư. Có 2 500 lao động đã được các xi nghiệp khu 
chế Kuất tuyên dụng, trong đo 70% là lao động nữ. Trong 
số nhà đầu tư đăng ký đặt cọc thuê đất có tông SỐ VỐN đầu 
tư trên 240 triệu USD và trên 77 ha diện tích đất thuê, 7 
xi nghiệp đã xuât khâu 22 triệu USD. Vốn đầu tư bình quản 
cho một xí nghiệp là 3.8 triệu USD. XI nghiệp có võn đâu 
tư tháp nhất là I triệu USD và cao nhất là 20 triệu USD. 
Xí nghiệp điện Hiệp phước là 205 triệu USD (hưởng quy 
chế khu chế xuất). So với khu chế xuất Đài loan : 7 năm 
sau (966- 13) mới đạt vốn đầu tư 100 trệu USD, l5 năm 
sau diện tích cả 3 khu chế xuất là L89 ha và vốn đầu tư 
một xĩ nghiệp là 4 triệu USD, sau nhiều năm hoạt động. 


- Về cơ cầu mặt hàng của các xí nghiệp đã cấp phép 
phản lớn là các ngành : sợi, dệt, da, may, cơ khí chính xác, 
nhựa, điện tư, vi điện tử, điện công nghiệp và gia dụng, 
chế biến thực phâm, bao bị các loại. Đa số máy móc thiệt 
bị hiện đại, tự động hóa cao. Có bộ phận máy móc, thiết 
bị đã sử dụng, nhưng giá trị sử dụng còn lại bất buộc nhà 
đầu tư phải đam bao trên 80%. 


- Số nước đầu tư vào khu chế xuất Tân thuận và ly 
trung được xếp thứ tự : Đài loan : 46 ; Nhật ban : 27 ; Hàn 
quốc : 8 ; Thái lan : 1 ; Hồng kông : 2 ; Việt nam : Ì ; 
Xin-ga-po : Ì ; Mỹ : Ì. Trung quốc liên doanh đầu tư cơ 
sơ hạ tâng khu chế xuât Linh trung (nêng Linh trung có 4 - 
xí nghiệp đã cấp phép). 


2- Về quân lý, nhờ thực hiện cơ chế " một cửa" ở nhiều 
khâu quản lý nên Ban quan lý các khu chế xuất đã giải 
quyết các thủ tục đầu tư và sản xuất kinh doanh nhanh 


- chóng. Theo quy định thâm định dự án và cấp phép từ 30 
'ˆ ngày đến 60 ngay nay giam xuống. còn TÔ ngày, tạo thuận 


lợi cho các nhà đầu tư góp phân cải thiện môi trường đầu 
tư. 


Tùy theo từng loại hình và tính chát của từng dự á án, 


nhà đầu tư chỉ cần trả lời đây đủ những nội dung chủ yếu 


ụ Ủy viên Bạn quản lý các khu chế xuất TP Hồ Chí Minh 
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trên là sẽ được cấp phép. Hội đồng thâm định không quy 
định thời gian có định xét duyệt trong tháng hay trong nắm 
mấy lận, mà sẽ họp xét duyệt ngay khi có nhà đầu tư nộp 
đơn đề cho kịp nhụ cầu. Thủ tục cho thuê đất và thủ tục 
cấp phép năm trong quy trình khép kín. Hiện nay, Ban quản 
lý đang chỉ đạo xây dựng quy trình từ khi được cấp phép 
cho đên khi xí nghiệp chính thức hoạt động với thời gian 
ngăn nhất. 


3 - Bah quản lý các khu chế xuất ở thành phó, bước 
đầu đã quen việc và luôn luôn đôi mới quy trình, phương 
pháp làm việc. 


Các phòng, ban trực thuộc Ban quản lý đều CÓ QUY 
trình nghiệp vụ về thủ tục quản lý hành chính và điều hành 
theo quy trình. Các quy trình đều i ¡n ra thành văn bản, phát 
hành công khai, để nhà đầu tư biết và cùng thực hiện. Song 
song với việc thiết lập Các quy trình nghiệp vụ, Ban ,uuán 
lý thông nhất định mức thu nộp và sử dụng lệ phí. đối với 
các XÍ nghiệp khu chế xuất theo tinh thần Nghị quyết 38CP 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 4-5- 994 với nguyên tắc : 
có lợi cho ta, nhà đầu tư chấp nhận được, và không làm 
ảnh hưởng đến môi trưởng đầu tư. Xây dựng quy chế tô 
chức và bố trí cán bó với tỉnh thần gọn nhẹ, trọng chất 
lượng hơn, thực hiện chế độ chuyên viên và công việc cần 
đến đâu lô chức đến đó không by biện, và với phương 
châm một người có thể làm nhiều việc. Hiện nay, ngoài 
các phòng, ban chuyên môn. đã triển khai xây dựng các bộ 
phận thuê, hải quan, công an, ngân hàng trực thuộc Ban 
quản lý khu chế xuất. Xây dựng mi quan hệ thuận lợi đối 
với trung ương vả địa phương theo quy chế khu chế xuất. 


4 - Tuy còn nhiều hạn chế, khó khăn và cản trở, nhưng 
nhơ vận hành theo cơ chế "một cửa”, nên hoạt động của 
khu chế xuất bước đầu có hiệu quả và gây ân tượng tốt, 
tạo sức thu hút đói với các nhà đầu tư. Với số lượng năm 
sau cao hơn năm trước, và nhịp độ ngày một nhộn nhịp 
hơn. Ví dụ : 


- Một số xí nghiệp khu chế xuất sau thời gian được 
giấy phép, đi vào hoạt động tháy tình hình làm ăn thuận 
lợi đã xin tăng vốn hoạt động (như công ty Hoàng Việt đã 
đầu tư 7 triệu USD xin tăng lên 10 triệu USD). 


- Một số xí nghiệp kỹ thuật tiên tiền của Nhật ban đã 
vào đầu tư, Trong năm 1994 trung binh môi thang có một 
xí nghiệp Nhật bạn đầu tư vào khu chế xuất Tân thuận. Ba 
tháng đầu năm 1995 văn giữ được nhịp độ này. có xí nghiệp 
còn khân trương hơn. 


- XI nghiệp kỹ thuật cao CIS của Đài loan sản xuấi 
đĩa mềm máy vi tính đã được Ban quan lý cấp phép với số 


vốn đầu tư 13.8 triệu USD. Dự tính của xi nghiệp 3 năm. 


đầu sản xuất gia công và xuất khẩu các đĩa mem. 4 năm 
sau sẽ gia công chế tạo và xuât khâu các đĩa quang ; hệ 
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thống tư liệu đĩa quang, máy fax cao tốc ; mạch K màn 
hình đa thê : máy vi tính và các thiết bị chư vi máy vị tính. 
Qua đó, đã xuât hiện khả năng thu hết xi nghiệp kỹ thuật 
cao với thiết bị hiện đại vào khu chế xuất với shiều triên 
vọng tối... 


Mặc dầu vậy, các khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh 
vẫn còn một số hạn chế càn khắc phục, như : cơ sở hạ tầng 
(điện, nước, đường sá...) còn chưa hoàn chính. Giá thuế đất 
và các loại phí còn chưa hợp lý, làm ảnh hướng đến môi 
trường đầu tư. Lực lượng lao động từ quan trị viên, nhân 
viên kỹ thuật cao câp và công nhân lành nghề chưa CÓ Sự 
chuân bị săn sàng đề đáp ứng nhụ cầu nhà đầu Rí về sỐ 
lượng, chất lượng và tiến độ. Chưa huy động tốt các nhà 
đầu tư trong nướÈ và người Việt định cư ở nước ngoài đầu 
tư vào khu chế xuất, và chưa đa dạng hóa các hình thức 
đầu tư. Cơ chế quân lý, các thủ tục hành chính vân chậm 
đôi mới. 


3 - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên, nhưng 
chủ yếu do các nguyên nhân sau : 


- Trong khi cơ sở hạ tầng, luật pháp và các chính sách 
ưu đãi ở nƯỚc ta còn nhiều hạn chê so với các RưỚc xung 
quanh, khu chế xuất TP Hồ Chí Minh thu hứt được các nhà 
đầu tư như nêu trên là nhờ Thủ tưởng Chính phú cho phép 
thực hiện chế độ quan lý " một Củ" theo thông báo 22.CP 
4-2- 1993. Việc thực hiện chế độ này bảng nguyên tẮc ủy 
quyền của các ngành, các bộ dù chưa được hoàn chỉnh (còn 
một vải bộ, ngành chưa thực hiện chế độ ủy quyên cho 
Ban quản lý các khu chế xuất). 


- Bên cạnh sự chỉ đạo và kiểm tra thường Xuyên của 
các đông chí lãnh đạo Đăng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban 
nhân dân và các ngành của thành phô đã quan tâm tạo 
nhiều điều kiện thuận lợi cho các khu chế xuất. Ban quản 
lý các khu chế xuất, các Công ty liên doanh. cũng như các 
công ty đầu tư vào khu chế Xuât CÓ nhiều nỗ lực, chủ động 
và tích cực. Đang, Chính quyên, nhân dân hai huyện Nhà 
bè và Thủ đức hệt lòng ủng hộ, nhất là việc đi, dời dân đề 
có mặt bằng triên khai xây dựng khu chế xuất. Các trường 
đại học, cao đăng. trung học chuyên nghiệp, các trường dạy 
nghẻ đã phối hợp với ban quản lý các khu chế Xuât cung 
ứng kịp thời lao động cho các xí nghiệp khu chế xuất. 


Còn nguyên nhàn gáy nên sự trì trệ, chậm chạp, chủ 
yếu văn là do chúng ta nhạn thức chưa hết về Vài trÒ, VỊ 
trí của khu chế xuất, hành động thiêu tạp trung thông nhất, 
việc rút kinh nghiệm còn chậm chạp. chưa kịp thời. 

» 


* * 


Từ sự phân tích ở trên, chúng tôi bước đầu nêu một 
số kiến nghị : 


Thực tiền - Minh rsgtfni@rea 


|- Căn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai 
trò của các khu chế xuất. Một số nước chậm phát triên đa 
đi lên bất đầu từ khu chế xuất. Với Việt nam, khi nên kinh 
tế còn sản xuát nho là phô biến thì khu chế xuất có vai trò 
là mũi đột phá. đề mở đường. thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nên kinh tế, gÓp phản giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triên đất nước. Khu 
chế xuất là mô hình đề thê nghiệm các chính sách kinh tế 
mới nhằm gÓp phản bô sung vào chủ trương, đường lối. 
luật pháp ngày càng hoàn thiện hơn. Các chủ trương chính 
sách mới chưa thẻ á ap dụng rộng rãi thị có thẻ đưa vào khu 
chế xuất Ấp dụng thứ một thơi gian, sau đó nhân rộng ra 
bên ngoài. Khu chế xuất Đài loan đã làm tốt phương thức 
này. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng theo đánh giá của 
nhiều người nước ngoài đã từng phụ trách. làm việc ở các 
khu chế xuât ở Đài loan, Trung quốc... và từ thực tế Ở các 
khu chế xuất Ở TP Hỗ Chí Minh, chúng ta có thẻ khăng 
định rắng khu chế xuất ở TP Hỏ Chí Minh sẽ thành Công. 
Khu chẻ xuất, khu Công nghiệp tập trung va khu công 
nghiệp kỹ thuật cao, môi loại có thê mạnh, có thuận lợi. 
khó khăn khác nhau, nhưng chúng có quan hệ chặt chẻ với 
nhau, hỗ trợ nhau, cái này là tiên đề. là chỏ dựa cho cái 
kia. Bởi vậy, liên kết chúng lại trên cùng một địa bàn chặc 
chăn sẽ tạo ra sức mạnh rất to lớn. Hoàn cảnh nước tụ, 
không cho phép nón nóng. nhưng cũng không nẻn đợi chờ. 
Mặt khác không thẻ phiêu lưu mà phải chắc chãn và kiên 
trì. Chúng ta cần biết khai thác hết các mặt mạnh của từng 
loại hình và kết hợp chất chẽ các mặt mạnh ây đề tạo nên 
những bước nhày vọt của công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 


- Nên gắn quy hoạch phát triển các khu chế xuất 
với NT hoạch phat triên thành phó, khu vực và cả nước. 
Kh quy hoạch, Trung ương và thành phó càn tập trung chi 
đạo các khu chê xuât và vùng phía Nam Sài gòn, coi đó 
là một trong những trọng điệm để thực hiện chủ trương 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phó. Xây dựng khu 
chế xuât Tân thuận và vùng kinh tế Nam Sài gòn thanh 
đặc khu kinh tế có qui chế riêng, có bộ my quản lý theo 
chế độ một đầu mối thông nhất (một cửa) sớm xây dựng 
và đưa vao hoạt động các công trình hạ tàng đường cao 
tốc Bắc Nhà Bè, Nam Bình chánh, nhà máy điện Hiệp 
phước. cảng Nước sâu. sông Soài Rạp .v. v.. Như vậy, đặc 
khu kinh tế đó bao gôm khu chế xuất. các khu công nghiệp 
tập trung. cả khu công nghiệp kỹ thuật cao, các công trình 
văn hóa xã hội như quy hoạch Nam Sài gòn, mà Chính phu 
đa phê duyệt. Tích cực cai thiện môi trưởng đầu tư khu chế 
xuất như cơ sơ hạ tầng (điện, nước, giao thong...), thu tục 
hanh chính, các nguôn thu phí và lệ phí. giá cho thuc đât 
và cải tiền bộ máy quản lý thật năng động theo cơ chế quan 
lý "một cửa". 


3 - Khuyến khích nhà đầu tư sản xuất mặt hàng sử 
dụng nhiều nguyên vật liệu nội địa. góp phản thúc đảy sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp thành phó phát triên. Đặc 
biệt. khuyên khích các xi nghiệp chế biên thực phâm trong 
khu chế xuát liên két với ngoại thành và các tình đông băng 
sông Cứu long. đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu ön 
định có kết "hợp gia công chè biẻn. cung cấp cho xí nghiệp 
khu chế xuát, gÓp phản thực hiện chương trinh công nghiệp 
hóa. hiện đại hóa nông nghiệp thành ¡phố và khu vực. Khuyến 
khích các nhà đầu tư khu chế xuất tô chức các khu công 
nghiệp làm vệ tình gia công cho các xí nghiệp khu chế 
xuat. Mặt khác, cho phép XI nghiệp khu chế xuất được xuât 
vào nội địa nều có yêu cảu. ty lệ từ 5% đến 10% tùy theo 
tính chải từng mặt hàng. Nguyên tắc chung là mặt hàng 
nảo, nhất là nguyên liệu, Việt nam đang có yêu cầu nhập 
khâu thị có thẻ cho xí nghiệp khu chế xuất Xuât vao nội 
địa đẻ bớt đi VIỆC nhập khảu tử bẻn ngoài. góp phản hạ øia 
thành sản phẩm xí nghiệp nọi địa. để có sức cạnh tranh 
hàng nhập lạu. 


Cần du dạng hỏa các đôi tướng đầu tư và đu dạng hóu 
các hình thức đầu tư như quy chẻ đã quy định. Chú ý khuyẻn 
khích các nhà đầu tư trong nước và sô người Việt nam định 
cư ở nước ngoài bo vôn và chát xam tham gia xây dựng 
các xí nghiệp trong các khu chế xuất. Có thẻ thành lập XI 
nghiệp liên doanh, hợp tác giữa công ty nội địa và công ty 
nược ng0aI. 

4 - Sử dụng các khu chẻ xuất thành nơi đào tạo cán 
bộ kỹ thuạt. can bộ quản ly và đội ngũ công nhân lành 
nghẻ ngang tảm với quốc te, đề góp phân thực hiện chủ 
trương Công nghiệp hoa, hiện đại hoa trong tương lai. Muôn 
vậy, cân phai cái tô lại chương trình giáo dục theo hướng 
công nghiệp hoa, hiện đại hóa, đáp ứng được thị trường lao 
động. Nên hình thanh các trung tâm bôi dưỡng nhân lực 
cho các khu chế xuất (ca khu công nghiệp tập trung). Các 
trương đại học, cao đăng cần phôi hợp với các xí nghiệp 
khu chế xuất, gán chặt giáo dục đào tạo với thực tiền công 
= và quan lý tiên tiên. 

- Kinh nghiệm một số nước có nẻn kinh tế gàn gũi 
với te nam thường chia làm 3 bước trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, điện hinh là Đài loạn. Bước đội 
phá của họ mở đầu bảng VIỆC lầy khu chế xuất làm trọng 
điệm. Bước phát triển mỏ rộng cả nước là hình thành các 
khu cong nghiệp tập trung. Bước nàng cáo là bảng khu 
công nghiệp ký thuạt cao. 

Khi áp dụng kinh nghiệm này ta không thẻ đi tuần tỰ 
như thẻ được, vì sẽ rất chậm. Chúng ta nẻn cùng một lúc 
làm ca bạ bước. Môi bước có vai trò vị trí riêng cửa nó và 
bước nay sẽ là tiền đẻ của bước kia. Nẻu một trong ba bước 
bị đình đốn, hoặc thất bại sẽ ảnh hưởng. tới hai bước kia 


(Xem tiếp trang 46) 
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Kim bảng vượt lên trong phong trào 
XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 


nhiều khó khăn về kinh tế 

của tỉnh Nam hà, từ rất 
nhiều năm nay Kim bảng chưa 
có điều kiện chăm lo phát triên 
văn hóa giáo dục. Mấy năm 
đầu đi vào cơ chế thị trường, 
tình hình giáo dục của Kim 
bảng càng xuông cầp nghiêm 
trong. Trường SỞ Ở các xã hầu 
hết là nhà câp 4 đã bị đột nát, 
xiêu vẹo, năm này sang năm 
khác sửa chữa chắp vá vận 
khống sao đủ mái che cho thầy 
và trò trong những, ngày mưa 
bão. Tình trạng giáo viên bỏ 
nghề, học sinh bỏ học, mù chữ 
và tái mù chữ ngày một tăng... 


Phải bắt đầu từ đâu và làm 
thế nào để khắc phục tinh trạng 
đó, phát triên sự nghiệp giáo 
dục trên quê hương ? Nôi trăn 
trở và câu hỏi dăn vặt ây cứ 
thường xuyên ám ảnh đang bộ 
và nhân dân Kim bảng. Rât 
may, Nhi quyết Trung ương 
3 về "đôi mới và chình đôn 
Đảng” và Nghị quyết Trung 
ương 4 về "tiếp tục đôi mới sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo” 
đã giúp cho đáng bộ huyện 
Kim bảng tìm được lôi ra. Đặc 
biệt, đã giúp chọn đúng "đột 
phá khẩu" đánh thăng vào mặt 
trận đói nghẻo và dốt nát”. 
Trong 6 chương trình kinh tế- 
xã hội và 4 chương trình chính 
đốn đảng mà Nghị quyết Đại 
hội đảng bộ huyện lân thứ 20 
đề ra, thì chương trình xây 


L một huyện lớn và có 
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dựng nông thôn mới (gồm ba 
việc lớn : xây trưởng, làm 
đường và xây bệnh xá) được 
ban chấp hành đảng bộ huyện 
dành sự ưu tiên cao nhất. 


Huyện đã có một quyết định 
rất táo bạo : đốc sức chăm lo 
sự nghiệp giáo dục, công việc 
bức xúc phải giải quyêt dứt 
điểm trong một thời gian ngắn 
là tất cả các xã trong huyện 
phái có trường cao tâng cho 
con em học tập. Quyết định đó 
vừa hợp ý Đảng, vừa trúng lòng 
dân. Một phong trào xã hội hóa 
giáo dục trôi dậy ngay ở nơi 
vừa mới đây còn phải khắc 
phục bao khó khăn do ngập lụt 
kéo dài. Chỉ trong vòng vài 
năm, bộ mặt Kim bảng đã đối 
khác : đường làng ngõ xóm lắt 
trải bê tông ; đường xuyên xã, 
xuyên huyện đồ đá trải nhựa ; 
điện đến tận vùng núi xa Xôi.. 
Và niềm tự hào, niềm vui lớn 
nhất của người dân Kim bảng 
là tận mất thây những ngôi 
trường cao tâng với hang chục 
phòng học sừng sửững bên hàng 
cây râm mát. 

Ngày khánh thành những 
ngôi trường mới đó, có cụ già 
đã xúc động nói : “Tự ngàn đời, 
đất Kim bảng nghèo, cảnh 
tượng này có năm mơ cũng 
không thấy". Quả thật, trong 
sự nghiệp đổi mới, chắc chắn 
còn nhiêu điêu khiến các cụ 
phải kinh ngạc. Chăng hạn, 


những con số sau đây mà Kim 
bảng đạt được trong năm học 
1993-1994 : 


- 100% số xã trong huyện 
có trường xây cao tâng. 

- 100% số trường học có 
đàn oóc-gan cho học sinh học 
nhạc và sinh hoạt ngoại khóa. 


- 100% giáo viên và học 
sinh mặc đồng phục ngày đâu 
tuần và ngày lễ. 


- 100% trường cấp I có thiết 
bị đồng bộ cho giảng dạy và 
học tập. 


- 100% trường cấp II có 
thiết bị lý hóa sinh. 


Cho đến cuối tháng 4- 1995, 
huyện vấn giữ. vững diện phổ 
cập giáo dục câp I ở cả ba tiêu 
chuân, và đã trở thành một 
trong. hai huyện có nhiều đơn 
vị phô cập cấp II nhất tỉnh. 


Vậy là, trong lĩnh vực giáo 
dục, sau nhiều năm lẹt đẹt là 
một huyện trung binh yêu, một 
huyện kế sau, thường gọi là 
"huyện vân vân”, năm học 
I993-1994 Kim bảng đã vượt 
lên, trở thành đơn vị xuất sắc 
nhất tinh Nam hà - một trong 
những Cải nôi có truyền thống 
giáo dục của miền Bắc. 


Có được thành tựu lớn lao 
trong thơi gian ngăn như vậy, 
Kim bảng đã rút ra được những 
bài học gi 2 Bài học đâu tiên 
chính là sự chuyển biên thực 
sự từ nhận thức đến hành động 


Yhưc điền - Hinh nghiệm 


của toàn đảng, toàn dân và toàn 
ngành giáo dục Kim bảng về 
vai trò và vị trí của giáo dục 
trong việc bồi dưỡng, đào tạo 
lớp người mới, đủ năng lực, trí 
tuệ và phâm chât đạo đức góp 
phân xây dựng quê hương minh 
nói riêng và đât nước nói 
chung. Bài học đó thoáng nghe 
tưởng không có gì mới. Song 
không phải như vậy. Điểm mới 
là chô lam thê nào để tạo ra 
được sự chuyên biến thực sự 
vê nhận thức từ lãnh đạo đến 
từng người dân, kể cả những 
người không có con em trực 
tiếp đến trường học. Phải nói 
công việc này Kim bảng làm 
rât công phu, theo phương 
châm : muốn thực hiện xã hội 
hóa giáo đục thi trước tiên phái 
giáo dục để toàn xã hội hiểu 
và làm giáo dục. Phối hợp VỚI 
các ban ngành, đoàn thê rà soát 
lại, năm chắc thực trạng giáo 
dục từng địa bàn, phòng giáo 
dục Kim bảng đã làm tốt công 
tác tham mưu cho lãnh đạo 
huyện tô chức đại hội giáo dục 
từ huyện đến các xã. Phòng 
giáo dục còn thực hiện việc 
tuyên truyền về mục đích, yêu 
câu, ý nghĩa và nội dung cuộc 
vận động xã hội hóa giáo dục 
trong các kỳ họp hội đông nhân 
dần huyện và các cuộc hội thảo 
Ở câp cơ sở. Huyện xác định 
rõ : quá trinh xã hội hóa giáo 
dục phải do cấp ủy, chính 
quyền địa phương chủ trì, nhà 
trường làm tham mưu giúp cấp 
ủy đôn đốc thực hiện. Huyện 
quy định rõ quyên lợi và trách 
nhiệm của các ngành, các cấp 
về xây dựng giáo dục ; coi một 
trong những thước đo giá trị 
cơ bản của giai đoạn này là 
trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viền đối với sự nghiệp phát 
triển g1áO dục. Việc tô chức tốt 
đại hội giáo dục cấp cơ sở đã 
làm cho các xã có sự chuyển 
biến sâu sắc về nhận thức, coi 


giáo dục là một phần trọng yếu 
trong kế hoạch phát triên kinh 
tê - xã hội của mình. Đảng ỦY 
các xã đều. có nghị quyềt 
chuyên đề về giáo dục, nghị 
quyềt này được quán triệt đến 
từng cán bộ, đảng viền và từng 
người dân. Kết quả là kế hoạch 
phát triên giáo dục toàn huyện 
đên năm 2000 đã trở thành 
"chương trình tâm huyệt” của 
toàn đang, toàn dân Kim bảng. 


Kế hoạch này bất đầu băng 
việc xây dựng cơ sở vật chât 
cho giáo dục. Điều đơn giản 
al cũng dễ nhận thầy là nêu 
trường không ra trường, lớp 
không ra lớp, thì rât khó huy 
động học sinh đi học đủ, rât 
khó nâng chất lượng giáo dục 
đào tạo lên, do đó chắc càng 
khó động viên mọi người chăm 
lo đầu tư cho giáo dục. Khó 
nhất vẫn là khâu vốn. Kinh phí 
hằng năm nhà nước cấp cho 
ngân sách giáo dục của huyện 
không đủ đê tu bồ mấy lớp học 
đột nát, nói chi đến chuyện xây 
dựng trường cao tâng với giá 
trị gần I tỉ đồng ? 


Huyện ủy Kim bảng xác 
định : để biến nhận thức thành 
hanh động, phải dây lên phong 
trao cách mạng về giáo dục ở 
từng cơ sở, dựa vào sức mạnh 
tông hợp : các cơ quan giáo 
dục tham mưu tích cực ; c ác 
cấp Ủy đảng và chính quyền 
cùng một ý chí quyết tâm thực 
hiện từng mục tiêu theo nguyên 
tắc chỉ đạo ' 'vị dân, nhân nghĩa, 
kỷ Cương ; , các tô chức và đoàn 
thể xã hội động viền mọi tâng 
lớp nhân dân cùng tham gia. 
"Thế chân kiểng" đó từng tạo 
nền thắng lợi cho mọi cuộc vận 
động ở nông thôn, nay vân còn 
là bài học giá trị. 


Muốn huy động được nhân 
dân, thị trước tiên cán bộ đáng 
và chính quyên phải đi đâu, 
gương màu, thật sự vị dân, thật 


sự liêm khiết. Huyện và xã tiết 
kiệm các khoản chi, tập trung 
dành kinh phí cho giáo dục. 
Nơi làm việc của huyện, của 
xã có thể còn đơn sơ, nhưng 
trường lớp của con cháu thì 
không thê để như vậy mãi. 
Trước mắt, phải ưu tiên dành 
tiền xây dựng cho con châu. 
Trong cuộc vận động đóng góp 
đó, cán bộ huyện, xã luôn luôn 
g1ữ đúng lời nói đi đôi với việc 
làm. Trong các buổi phát động 
quân chúng, có bí thư chi bộ 
ngoài tiêu chuẩn đóng gÓp 
chung của một người dân đã 
tự nguyện góp thêm hàng trăm 
ngàn đông, do đó đã lôi cuốn 
không ít người khác làm theo. 
Xã tô chức cho dân bàn và dân 
đã nêu không li phương thức 
đóng góp có hiệu quả : tô chức 
đấu thâu việc xây dựng trường 
lớp ; thành lập ban giám sát 
việc thì công, bao gôm đại diện 
của xã, của các hội, các đoàn 
thể, nhưng người có uy tín nhất 
trong thôn xóm. Ở Kim bảng, 
khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra" đã trở 
thành hiện thực ngay trong 
từng phân việc cụ thê. Người 
dân bỏ ra một số tiền tuy không 
lớn (chỉ vài ba chục ngàn 
đông), nhưng đó là tấm lòng 
vì thế hệ trẻ, họ muốn sao nó 
có hiệu quả nhất. Có nơi, ngôi 
trưởng cao tầng dựng lên, từ 
phân kết cầu móng đến từng 
ô cửa số, đều qua ý kiến của 
dân bàn bạc. 

Có một câu hối đặt ra : Tại 
sao ở địa phương khác giàu 
hơn Kim bảng gấp nhiều lần 
mà vẫn chưa có bước thành 
công trong xa hội hóa giáo 
dục? Cái giỏi của Kim bảng 
là biết phát hiện ra khâu trọng 
yếu (đó là xây dựng trường cao 
tầng) và từ đó, khai thác và 
phát huy mọi tiêm năng, tô 
chức thực hiện băng được mục 
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tiêu đã đề ra. Bắt trúng tâm lý 
của các bậc phụ huynh là ai 
cũng muốn con em mình được 
học hành tử tế ở những nơi 
trưởng lớp khang trang, cán bộ 
các xa đã tô chức họp ban, cùng 
phân tích cho bà con thây rõ 
cái lợi của việc mỗi người đóng 
góp xây dựng trường lớp. Tha 
môi người cô găng đóng góp 
dứt điềm mây chục ngàn đông 
một lúc, còn hơn năm nào cũng 
phải đôi lần gÓp tiền để sửa 
chưa trường, mà vá víu vẫn 
hoàn vá víu. Một khía cạnh nữa 
là người nông dân chỉ thật tin 
khi thấy được kết quả của cái 
mà họ bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức 
ra đóng góp. VỊ vậy, trường lớp 
xây dựng phân nào phải chắc 
phân nây ; có tính toán thu chỉ 
phân minh, ranh rọt. Hiểu dân, 
tin dân và thấy được tiêm năng 
đóng góp của dân, nhiều xã đá 
thương lượng với bên B bö vốn 
ra xây dựng trước (có sự kiểm 
tra chặt chẽ). Hạch toán xong, 
bên A sẽ thanh toán, trả dân 
sòng phẳng. Trong kế hoạch, 
thường các xã huy động vốn 
rải đều theo bốn vụ đề khỏi ảnh 
hưởng, tạo cú sốc lớn đến đời 
xông người dân. Có trưởng hợp 
như ở xã Nguyễn trý, khi trường 
xây xong móng, dân thây thiệt 
thực và tin tưởng, đã mạnh dạn 
góp đủ 95% tông số vốn đầu 
tư. 

Hiểu rõ hoàn cảnh và tâm 
lý người dân. cán bộ lãnh đạo 
Kim bảng đã kết hợp chặt chế 
giữa việc kiếm tra đôn đốc với 
việc động viên khuyên khích, 
tuyên truyền, thuyết phục, tạo 
một không khí thị đua dây 
chuyên từ trên xuống dưới, từ 
xũ này qua xa khác, từ cả nhân 
này đến cá nhân khác. Huyện 
chọn xã Đồng hóa để làm thử, 
từ đó nhân rộng ra các xa khác 
theo phương châm : giao chỉ 
tiêu kê hoạch cho từng xã, nơi 
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nào có điều kiện thì xây dựng 
trước, nơi nao chưa có điều 
kiện thị làm sau. Vừa thường 
xuyên kiểm tra, vừa chú ý nhắc 
nhớ kịp thời các địa phương đề 
bảo đảm tiến độ thi đua. Trong 
quá trình xử lý khâu vốn, 
huyện vừa chú ý điểm, vừa chú 
ý điện ; chăng hạn đối với các 
xã vùng núi xa xôi, heo lánh, 
huyện đâu tư khá nơn và có 
sự chỉ đạo hướng dẫn sát sao 
hơn. Tuy nhiên, trên thực tẾ, 
số tiền hỗ trợ của huyện cho 
các xã chi có ý nghĩa "khơi 
ngoi”, như một cú hích nhẹ tạo 
đa cho phong trào xây trường 
lớp (trong tông kinh phí toàn 
huyện dành cho việc xây dựng 
CƠ SỞ vật chất cho các trường, 
phân kinh phí nhà nước cập vén 
vẹn có 700 triệu đồng, nghĩa 
là chỉ đủ để xây một ngôi 
trường). Nhưng củng không 
thê đề gánh nặng đóng góp đè 
hết lên vai bà con nông đân, 
vì vậy huyện giữ mức thu 
không vượt quá 50 nghìn 
đồng/người. Các xã đều thông 
nhất một phương thức chung 
là huy động nguôn vốn từ mọi 
tô chức, cơ quan, đoàn thể và 
các nhà hảo tâm xa gần đóng 
góp. Sử dụng mọi phương tiện 
thông tin sẵn có để tuyển 
truyền, biêu dương những cá 
nhân, đơn vị nhiệt tình ; kịp 
thời thông báo tình hình thu chị 
cũng như tiên độ thị công đề 
tạo nên một không khí chung 
phần khởi, tin tưởng vào kết 
quả cuối cùng. Tùy hoàn cảnh, 
môi xã sáng tạo theo cách riêng 
của mình ; 8œ sưo dựa vào các 
cơ quan đóng trên địa ban, 
Nhật tựu huy động lao động 
công ích ; Đại cưởớng tạo thê 
mạnh từ các tô chức, các hội. 
các nhà hao tâm ở mọi tầng 
lớp, mọi lứa tuôi. Các đôi 
tượng cũng tùy tỉnh hình mà 
có cách huy động. Có nơi căn 
bộ ung hộ tiên (từ vài chục 


nghìn đến hàng trăm nghĩn 
đông ngoài tiêu chuân chung); 
có nơi cán bộ hưu trí ủng hộ 
Cả SÔ tiết kiệm, số tĩnh nghĩa; 
gio viên ung hộ ngày 
lương v.v... Nhờ những bước 
đi hợp lý, nhiều xã ở Kim bảng 
đến nay đã có thê tính VỚI VIỆC 

xây thèm trường cao tầng thứ 
hai và tiếp tục đầu tứ nâng cấp 
mỌi mặt cho giáo dục. 


Kim bàng ý thức được răng: 
xây dựng CƠ SỞ Vật chất cho 
các trường lù tiên đẻ bảo đảm 
số lượng và chất lượng học 
sinh. Song đề đạt mục tiêu g/ứo 
đực toan điện cho học xinh, côn 
nhiều việc phải làm. Huyện 
trang bị đông loạt cho các 
trường đàn oóc-gan và đồ dùng 
dạy học (trong đó có một nửa 
sồ trường có thiết bị nghe 
nhịn). Thây và trò đều có bộ 
quân áo đồng phục trên cơ sở 
nhà nước và nhân dân cùng 
sắm". Để thực sự là nơi cuốn 
hút học sinh. các trưởng đã duy 
trì tốt sinh hoạt ngoại khóa. 
từng bước thê nghiệm việc đưa 
các môn tiếng Anh, my thuật 
va âm nhạc (trên đàn oóc-øan) 
vào chương trình chính khóa 
của ca hai cấp học. 


Trải qua 3 năm đầu tư Xây 
dựng, mua sắm trang thiết bị, 
từng bước lập lại nên nếp dạy 
và học, nhiều trường ở Kim 
bảng từ chỗ yêu kém đã trở 
thanh trường tiên tiễn và tiên 
tiến xuất sắc. Nhiều điển hình 
tốt trong công tác giang dạy, 
như nhà giáo. ưu tú Định Văn 
Cầm... đu góp phần lấy lại 
niêm tin của dân đối với sự 
nghiệp phát triên giáo dục. 


Vài năm gần đây, ở Kim 
bảng, ty lệ học sinh vào các 
khôi đầu cấp ngày càng cao. 
ty lệ học sinh bo học ngày càng 
giam. Trước đây ty lệ học sinh 
bo học cấp T là 42, năm học 
I992-1993 chỉ còn 1. đến 


Yhưc tiền - Minh nghiệm 


học kỹ Ï năm học 1994-1995 
chỉ còn 0,015%. Tỷ lệ học sinh 
bỏ học cập HH từ §% còn 2,3% 
(năm 1993) và 0,17% (học kỳ 
Ï năm 1994-1995). Nẻu năm 
I990 phô cập cấp Ï chưa được 
vững chắc, thì mây năm nay, 
không nhưng đạt vững chắc ở 
cả ba tiêu chuân, mà tỷ trọng 
còn vượt lên ở các trường và 
các khối từ 80% đến trên 90%. 
Từ đó đã tạo đà, tạo thế cho 
một nửa số xã đạt phố cập cấp 
II. Có được những kết qua như 
vậy trong việc duy tri xô lượng 
học xinh đến lớp là do có sự 
phối hợp chặt chẻ giữa nhà 
trường với các cấp, các ngành, 
các tô chức, đoan thê từ huyện. 
xa xuống tận thôn xóm. Đặc 
biệt. xã Đồng hóa đã CÓ giải 
pháp sáng tạo : kiên quyết đưa 
vào tiêu chuẩn đánh giá đảng 
viên việc con cái có đi học đều 
hay không ; phôi hợp với các 
hội. các tô chức của thanh niên, 
phụ nữ trong việc quản lý, 
động viên và giúp đỡ mọi học 
sinh có đủ điêu kiện đi học. 
Công tác xa hội hóa giáo 
dục quả đã góp phân thiết thực 
nâng chất lượng giáo dục ở 
Kim bảng. Giáo viên về hưu 
còn sức khỏe được động viên 
tiếp tục dạy theo phương thức 
hợp đông. Giáo viên trẻ có 
năng lực được khuyến khích 
dạy hai ca, hai lớp theo chế độ 
trả thêm ngoài giờ. Các giáo 
viên đều được tạo điều kiện 
thay phiên nhau đi học tại 
chức, đi bôi dưỡng chuyên 
môn. Các trưởng thưởng xuyền 
tô chức hội giảng và kiếm tra 
chéo. Tất cả đều nhằm nang 
cao chất lượng giáo dục toan 
diện học sinh. Vì vậy, ty lệ học 
sinh lên lớp hãng năm, nhất la 
thi tốt nghiệp, đều đạt cao; chất 
lượng học sinh đ¿/ rra và học 
sinh năng khiếu đều có bước 
phát triên. Học sinh giỏi bất 


đầu xuất hiện sau hàng chục 
năm văng bóng. Từ năm học 
I993- 1994, học sinh Kim bảng 
đã gianh được ba giải câp quôc 
gia và nhiêu giải cấp tỉnh. 
Không chi giỏi vẻ văn hóa, 


nhiều học sinh Kim bảng còn. 


giành được các giải trong cúc 
cuộc thi khác như thị vẻ, thị 
điền kinh, thi tiếng hát hoa 
phượng đõ... 


Thanh tựu sau 3 năm thực 
hiện xã hội hóa giáo dục ở Kim 
bảng đã mở ra triển vọng mới 
hết sức tốt đẹp. Nó giải quyết 
một băn khoăn lâu nay : ở một 
địa phương kinh tế nhát triển 
chưa cao, thậm chi có phần còn 
BICO neo ngheo đói, có lối gg 
nào đề phát triên giáo dục, nhât 
là trong quá trình chuyên đổi 
cơ chế đầy khó khăn như hiện 
nay không ? Thực tiễn Kim 
bảng đã cho ta câu trả lời. 

Tuy nhiên, nếu đặt công tác 
xã hội hóa giáo dục trong sự 
nghiệp phát triên kinh tê-xã hội 
nói chung, Kim bằng đang còn 
một số vân đề đòi hoi đẳng bộ 


cùng các ngành các cập liên. 


quan trong huyện tiếp tục 
nghiên cứu, tìm hướng giải 
quyết. 

Thứ nhất, muốn tiếp tục đây 
mạnh xa hội hóa giáo dục với 
nhưng nội dung toàn diện hơn, 
thị phải làm cho giáo dục thật 
sự phù hợp và phục vụ đắc lực 
cho mục tiêu phát triên kinh 
tế-xã hội địa phương. Chi khi 
người nông dân thấy rõ lợi ích 
của việc học, thì họ mới tập 
trung đầu tư, khuyến khích con 
em họ đi học. Lam sao có thể 
sớm khắc phục tầm ly “học đề 
làm gì, học nhiều cũng đến thế" 
của người dân hiện nay, đặc 
biệt ở một vùng thuần nông 
nghco túng như Kim bảng. 
Giai quyêẻt văn đề này la trách 
nhiệm cua toàn ngành giáo dục 
và cua toàn xã hội. Song từ góc 


độ một địa phương, nên chăng 
cần gắn chặt hơn nữa việc dạy 
văn hóa với công tác hướng 
nghiệp cho học sinh trên cơ sở 
phát triên ngành nghề phụ, 
nhân rộng mô hình VAC và 
kinh tế gia đình, từng bước đi 
lên phù hợp với xu thế phát 
triên công nghiệp và du lịch ở 


.địa phương 2 


Thư hai, nên sớm có những 
định hướng, bước đi phủ hợp 
với những quy luật của cơ chế 
thị trường đề nâng cao hơn nữa 
chất lượng giáo dục. Ngoài 
việc tăng cường tính thiết thực 
của việc học như đã nêu ở trên, 
càn đặc biệt chú Dị đến chất 
lượng giảng dạy của giáo viên 
bằng cách tạo ra một cơ chế 
thích hợp để giáo viên có điều 
kiện tăng thu nhập bằng hiệu 
quả đào tạo, bằng chính nghề 
của mình. Kinh nghiệm ở một 
số địa phương đã chỉ ra nhiều 
hinh thức phong phú (như xây 
dựng các quỹ "khuyến học", 


"khuyến dạy”, tô chức "khoán 
thưởng chât lượng”.. .)_ vừa 


nâng hiệu quả giảng dạy, vừa 
cải thiện một phân đời sống 
của giáo viên. 


Có thể tìm cách nhân rộng 
kinh nghiệm của Trường tiêu 
học thị trấn Quế : công đoan 
cùng với giáo viên trong 
trường kết hợp với hội cha mẹ 
học sinh tô chức các lớp dạy 
thêm theo yêu cầu (tất nhiên, 
có ưu tiên cho các cháu trong 
diện chính sách và gia đình khó 
khăn). Bởi một lẽ, chương trình 
giáo khoa hiện nay (cái cách) 
nặng hơn nhiều so với chương 
trình giáo khoa trước đây. Mà 
trong cơ chế hiện nay đây lại 
là một nhu cầu cần phải đáp 
ứng ~l 
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ÔNG nghiệp hóa - hiện đại hóa là vân đề không mới và 
không phải bây giờ mới đặt ra. Nhưng tiền hành như thê nào 
cho đúng hướng và phù hợp với xu thé chung của thời đại để 
theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế thé giới 
thì lại là cả một vần đề. Đã có nhiều quan điểm về vần đề này. 


Theo suy nghĩ của riêng tôi, việc hiểu biết một cách chính 
xác ngành Công nghiệp nào sẽ phát triển trong từng giai đoạn 
của một quốc gia là một thông tin rất có giá trị cho các nhà 
hoạch định kinh té. Bởi từ đó chúng ta có thể tập trung đầu tư 
vón, kỹ thuật vào những ngành công nghiệp nhát định trong 
những giai đoạn cụ thế. tránh được việc đâu tư tràn lan, không 
hiệu quả. Từ đó tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp 
khác vươn lên. 


Chúng ta nên chia các ngành công nghiệp thành ba loại 
tương Ứng với ba giai đoạn phát triển : giai đoạn đầu. giai đoạn 
giữa và giai đoạn sau. Các ngành công nghiệp ở giai đoạn đầu 
là các ngành công nghiệp san xuất các mặt hàng thiết yếu cho 
tiêu dùng và cho sản xuất với quy trình công nghệ đơn giản, dễ 
thực hiện mà không đòi hỏi nhiều vồn. Theo thông kê của Ngân 
hàng thế giới, Ở các nước dang phát triển, tỷ trọng các nganh 
này trong GNP thường tháp. Tỷ trọng các ngành này trong GNP 
tảng dần theo đà phát triển của các nước đó, nhưng khi thu nhập 
cua người đản ở đây bất đâu tăng thì ty trọng nói trên sẽ dừng 
lại hoặc giam đi. Còn các ngành công nghiệp ở giai đoạn sau là 
các ngành mà tý trọng của chúng trong GNP tiếp tục tăng, ngay 
ca khi thu nhập tính theo đầu người đã ở mức cao. Đó là các 
ngành sản Xuất. các mặt hàng tiêu dùng lâu bèn (như tủ lạnh, ô 
tô), các sản phẩm kim loại. Giữa các ngành công nghiệp Ỏ giai 
đoạn dâu và giai đoạn sau là các ngành công nghiệp Ở giai đoạn 
giữa. 


Trong điều kiện nước ta ở giai đoạn đầu của sự phát triển 
như hiện nay, việc phát triển các ngành như dệt, may mặc, rõ 
rang là hợp hơn so với phát triển các ngành khác, như sản xuát 
máy bay chảng hạn. Tất nhiên, khi phát triển các ngành công 
nghiệp phủ hợp với giai đoạn dâu không có nghĩa là bỏ qua các 
ngành công nghiệp ở giai doạn giữa và giai đoạn sau. Vấn đè ở 
đây là chọn những gì cần làm trước mà thôi. Ví dụ, điện tỬ - tin 
học là ngành công nghiệp ở giai doạn sau nhưng hiện nay nó 
lại đang là một ngành công nghiệp mũi nhọn của thé giới. nên 
chúng ta tt, thể chờ tới lúc nào đó mà ngay bây giờ đã phải 
chú ý phát triển, bởi vì chính sự phát trên cua ngành này sẽ 
thúc đây sự tiền bộ nhanh chóng Cua các ngành công nghiệp ở 
giai doạn đâu và ở giai doạn giUa. Hơn nữa. còn phải chú ÿ xây 
dụng dòng thời một só ngành công nghiệp khác đê ngừa trước 
những gì có thể làm ngừng trệ sản xuát. Ví dụ, khi xây dựng nhà 
máy thép. thì phải tính tới khả năng khai thác các mo sắt, mỏ 
than, các phương pháp luyện cóc, trừ khi dễ dàng nhận các thử 
cản cho việc san xuát thép. 


Ở mức tổng hợp hơn, còn cần duy trì cả sự cân đói giữa 
phát triên cỏng nghiệp và nông nghiệp. Néu không, có thể xuất 
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hiện điều kiện buôn bán bát lợi cho công nghiệp, kìm hãm sự 
phát triển. Với một nước nghèo như nước ta, càn khởi động nhiều 
ngành cỏng nghiệp. Chương trình to lớn này đôi khi là một "cú 
hích" mạnh. Các sản phẩm công nghiệp nhát định sẽ tìm được 
thị trường, ngay cả ở những nơi nông dân nghèo, không có "cú 
hích" mạnh để phát triển. Có thế lầy một ví dụ. Hồi thé ký 19, 
khi công nhân nhà máy một ngày có thể sản xuất được một số 
sợi nhiều gáp 40 lần so với số sợi mà người nông dân có thể 
sản xuât bảng guòng quay tay thì người nông dân đã nghĩ nên 
mua sợi của nhà máy để dệt vải vì như thé có lợi hơn là tự mình 
kéo sợi để dệt vi. Vì Vậy. các nước như Ấn độ, Trung quốc đã 
nhập sợi từ Anh về để dệt vải. Nhưng sau đó, khi các nước này 
thấy rắng sản xuất lầy sợi để dệt vải thì rẻ hơn nhiều so với nhập 
sợi về dệt nên họ dã thôi nhập mà tự sản xuất lấy sợi để dệt. 
Đó chính là cách một quốc gia có thể tìm thị trường cho một 
ngành công nghiệp của nó. Một khi thị trường đã có rồi, ván đề 
còn lại chỉ là các ngành công nghiệp trong nước phai cạnh tranh 
có hiệu quả với sản phẩm nhập. 

Để dễ xem xét khi quyết định về chiến lược phát triển, cần 
kết hợp các ngành công nghiệp trong một tổng thể theo trình tự 
trước sau. Các ngành công nghiệp két hợp ở phía sau là các 
ngành công nghiệp mà dâu vào là sản phẩm của các ngành 
công nghiệp trước nó. Ví dụ ngành sản xuất ỏ tô có dâu vào là 
sản phẩm của ngành công nghiệp ché tạo máy và chế biến kim 
loại, còn các ngành công nghiệp này lại có đầu vào là sản phẩm 
của ngành công nghiệp thép. Như vậy, việc xây dựng một nhà 
máy san xuất ô tô sẽ tạo ra nhu câu về thép và máy móc. Lúc 
đầu, nhu cầu này có thể dựa vào thị trường ở ngoài nước, nhưng 
với thời gian nó có thể dựa vào thị trường ngay ở trong nước. 
Do đó, khi quan tâm tới sự phát triển tổng thể, sẽ chú ý nhiều 
hơn dén các ngành công nghiệp kết hợp ở phía sau, bởi đó là 
những ngành công nghiệp kích thích sản xuất trong phản lớn 
các khu vực phụ trợ. 


Còn các ngành công nghiệp kệt hợp ở phía trước là các 
ngành công nghiệp mà sản phẩm là đầu vào của các nganh 
công nghiệp khác. Thay cho việc bắt dâu từ ngành sản xuất ô 
tô thì bất đầu từ ngành sản xuất thép. Khi nhận tháy đã đáp ứng 
đủ nhu câu thép trong nước thì khuyến khích thành lập các nhà 
máy sử dụng số lượng thép đó. Cũng tương tự, việc khoan dàu 
thành công sẽ kích thích sự ra đời của các nhà máy lọc dầu và 
tổ hợp hóa dầu riêng cho mình hơn là vận chuyển dâu thô dén 
các nước khác để ché biến. Phát triển các ngành công nghiệp 
với sự kết hợp cả ở phía trước và phía sau như trên đã nói sẽ 
tạo áp lực dân tới thành lập các ngành công nghiệp mới, và các 
ngành này lại tạo ra áp lực phụ và cứ thề tiếp tục mãi ~] 


* Giáo viên Trường phô thông trung học Minh khai. Hà 
nội 


Hội nghị cộng tác viên, hạn đục va nhát hanh 
TAP CHÍ CÔN6 SÀN khu vực đông hăng sông Cửu long 
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GÀY 24-6-1995, tại thành phố Cần thơ, 
được sự giúp đỡ của tỉnh ủy Cần thơ, Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội 
nghị cộng tác viên, bạn đọc và phát hành khu 
vực đông bằng sông Cửu long. 


Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Cần thơ 
có các đồng chí : Lư Văn Điện, Uy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ; các đồng chí ủy 
viên thường vụ, trưởng, phó ban tuyên giáo, 
ban tô chức, ban dân vận ; đại diện bưu điện 
tỉnh ; trưởng, phó ban tuyên giáo các huyện; 
giảm đốc trường đảng và trưởng cán bộ kinh 
tề kỹ thuật tỉnh ; giám đốc đài phát thanh và 
truyền hình tỉnh ; đại diện đài phát thanh và 
truyền hinh khu vực ; thường trú báo Nhân 
dân... Tham dự hội nghị còn có trưởng phó 
ban tuyên giáo, giám đốc bưu điện và đại diện 
bạn đọc các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng 
sông Cứu long : Long an, Bến tre, Trà vinh, 
Vĩnh long, Sóc trăng, An giang, Kiên giang, 
Minh hải. 

Sau lời khai mạc và chào mừng của đồng 
chí Lư Văn Điền, Ủy viên trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủ ủy Cần thơ, đồng chí Nguyên Phú 
Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên 


tập Tạp chí . Cộng sản đã trình 
bảy một số nét chính về vai 
trò, chức năng và nhiệm vụ 
của Tạp chí, về sự ra đời và 
phát triên của đạp chí trong 
6Š năm qua, về những gì đã 
làm được trong những năm đổi 
mới, và những gì đang còn 
phải tiếp tục khắc phục và 
phấn đấu để vươn lên hơn nửa. 
Hội nghị đã nghe l4 đồng chí 
phát biểu ý kiến, phản ánh dư 
luận chung của địa phương 
mình đối với Tạp chí Cộng 
sản. Các ý kiến đều đánh giá 
cao vai trò của Tạp chí trong 


đời sống chính trị, lý luận và 
tinh thần của Đảng và xã hội nói chung, đặc 
biệt là đối với cập ủy và các địa phương thuộc 
khu vực đồng bằng sông Cửu long nói riêng; 
đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế của 
lạp chí, đề xuất những vẫn đề mà Tạp chí 
cân nghiên cứu đề cải tiến, nâng cao. 


Vì khuôn khô bài có hạn, chúng tôi chi 
xin lược trích ý: kiến của một số đồng chí. 


Trần Văn Tư * ua trao đối với nhiều 
bạn đọc ở Cần thơ, hâu hết đều. có chung 
nhận xét như sau : những. năm gần đây Tạp 
chí thường xuyên đổi mới về hình thức và nâng 
cao. chất lượng về nội dung, đáp ứng ngày càng 
nhiều hơn yêu cầu đa dạng, phong phú của 
bạn đọc mà vân giữ vững được tôn chỉ, mục 
đích là tạp chí lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng. Tạp chí đã góp phần làm sáng to 
các quan điêm lớn trong các nghị quyết Đại 
hội VI, Đại hội VI, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
(khóa VII và các hội nghị trung ương sau đại 
hội, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn, vững tin hơn 
vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 


* Ủy viên thường vụ. Trưởng bạn tuyên giáo Tỉnh ủy Cân 
thơ 


43 


“+ 


Yạp chí với bạn đọc, bạn đọc với Yạp chí 


Chí Minh ; giúp cán bộ. đảng viên, và trí thức 
ngoài đảng năm được nhiều vấn đề mới về lý 
luận và thực tiền đề đấu tranh phê phán kịp 
thời những quan điểm sai trái, những tiêu cực 
trong xã hội. Những người làm công tác giảng 
dạy chính trị và tuyên giáo ở Cần thơ COI Tạp 
chí la tài liệu quý để biên soạn các bài giảng 
cho các lớp huấn luyện. Năm 1994, tờ Thông 
tin nội bộ của Tuyên giáo tỉnh đã sử dụng Š 
bài của Tạp chí Cộng sản làm tài liệu học tập 
cho đẳng viên. Số lượng phát hành Tạp chí 
Cộng sản ở Cần thơ ngày một tăng, trung bình 
môi tháng hiện nay là 700 cuôn. Thốt nốt là 
huyện có số phát hành cao nhất : 90 cuốn một 
tháng ; 100% cơ sở đảng ở Thốt nốt có Tạp 
chí Cộng sản. Bài tạp chí thưởng được đọc 
và thảo luận trong các buổồi sinh hoạt đàng ở 
đây. 


Đảng bộ và nhân dân Cần thơ ngày. cảng 
có nhu câu cao về lý luận chính trị, vi vậy 
luôn tim thấy ở Tạp chí Cộng sản những vân 
đề tâm đắc, những bài giúp lý giải sâu sắc và 
có hiệu quả những vân đề của địa phương. 
Chúng tôi luôn luôn đòi hỏi cao Ở Tạp chí. 
Chúng tôi đề nghị Tạp chí tăng thêm các bài 
chuyên luận, nghiên cứu trao đôi và tông kết 
thực tiễn. Đối với các nghị quyết của Trung 
ương, Tạp chí nên tóm tắt những vẫn đề chính, 
đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiên 
của các nghị quyết, đê bạn đọc có. thê nắm 
vững và thực hiện các nghị quyết tốt hơn. 


- Phạm Công Nghiệp * Hiện nay, các loại 
báo chí ở Bến tre khá nhiều, nhưng bạn đọc 
ở đây, nhất là cần hộ, đảng viên, gửi găm. niêm 
tin lớn vào Tạp chủ thi sản. Hầu hết Các 
chuyển mục của Tạp chí đã đáp ứng yêu câu 
ngày càng cao của bạn đọc. Các chuyên mục 
như ` 'Nghiên cứu-Trao đối ˆ, "Thực tiên - Kinh 
nghiệm", "Tìm hiệu khái niệm", "Sinh hoạt 
tư tưởng", rất được bạn đọc chú ý. Tạp chi 
cũng đa chú trọng đôi mới nhiều về hình thức, 
in ấn. Nếu Tạp chí có thêm chuyên mục "Viết 
theo yêu câu của bạn đọc” thì tin chắc Tạp 
chí sẻ còn gần gủi bạn đọc nhiều hơn nửa. 
Bến tre là một tình: con ngheo và có nhiều 
khó khăn, bởi vậy số lượng tạp chí phát hành 
Ở đây chưa thật cao. Chúng tôi hứa thời gian 
tới sẽ tuyền truyền đê tăng nhanh số lượng 
phát hành. góp phần nâng cao hơn nữa nhận 


44 


cảm và tế nhị. 


thức lý luận không chi của các cán bộ, đảng 
viên mà cả của những người ngoài đang. 

Trần Xuân Hoàng ** Kiên giang là tỉnh 
tận cùng Tây Nam của Tô quốc. Hiện nay số 
đảng viên, cán bộ khoa học kỹ thuật ở đây 
quan tâm đọc Tạp chí Công sản còn ít. Đó là 
điều chúng tôi rất băn khoăn và thầy răng sắp 
tới phải tích cực tuyển truyền cho Tạp chí hơn 
nữa. Mặc dầu vậy, tôi cũng có thê báo với 
các đông chí một tin vui : số lượng phát hành 
Tạp chí ở Kiên giang đang có chiều hướng 
tăng. Huyện ủy Hà tiên. Thị ủy Rạch giá là 
những nơi mua và đọc Tạp chí thường xuyên 
vỚi số lượng cao. Nhiều cơ sở đang Ở hai nơi 
này mỗi tháng mua từ l đến 3 cuốn. 


Cũng như ở Cần thơ và Bến tre, bạn đọc 
ở Kiên giang rất ưa thích các chuyên mục : 
"Nghiên cứu-Trao đôi”, "Thực tien-Kinh 
nghiệm", "Thế BIỚI : vấn đề và sự kiện", "Tìm 
hiểu khái niệm”. Bạn đọc mong Tạp chí có 
nhiều bài đề cập những vấn đè lý luận cơ bản, 
đông thời kịp thời cất nghĩa những sự kiện 
kinh tế xã hội nóng bỏng. chăng hạn như sự 
kiện sốt xi măng vừa qua... Những vấn đề lý 
luận về quản lý nhà nước, vẻ kinh tê thị trường 
về dân tộc, về tôn giáo, bạn đọc còn thèm 
khát, mong đợi ở Tạp chí. Theo chúng tôi. 
bẻn cạnh các chuyên mục đã có, Tạp chỉ nẻn 
bô sung thẻm các mục có thê đăng các tư liệu 
lịch sử vẽ Đăng ta, về dân tộc tà, về thế giới. 
về tinh hình khó khăn của phong trào cộng 
sản quốc tế và các đang cộng sản chân chính. 
Tạp chí cũng cân tăng thêm các bài về lịch 
sử và văn hóa, văn hóa dân tộc và văn hóa 
các nước Đông - Nam Á. Tạp chí nên mở 
chuyên mục "Những đang bộ trong sạch vững 
mạnh”... 


Nguyê en Thanh Phong *** Tôi tán thành 
ý kiến của các đồng chí đã phát biêu, chỉ xin 
nhân mạnh : Tạp chí Cộng san là Lạp chí lý 
luận và chính trị của cả nước, vì vậy cơ cầu 
bài viết nên cân đối cả ba, miền. Những năm 
gân đây, Tạp chí đã cố gắng thực hiện N đồ 
đó, nhưng chúng tôi vân cảm thấy bài viết về 
khu vực đồng bằng sông Cửu long chưa nhiều. 
Dán tóc và tôn giáo là nhưng lĩnh vực nhạy 
Hai vấn đề này ở đồng băng 


* Phó bạn tuyên giáo Tỉnh ủy Hến trẻ 
** Pho bạn tuyến giáo Tình ủy Kiến giang 
*#* Phó bản tuyến giáo Tình úy Tra vĩnh 


Yạp chí với bạn đẹc, bạn đẹc với Tạp chí 


sông Cửu long đang là những vấn đề thời sự. 
Nếu Tạp chí tăng thêm các bài về những vấn 
đề trên thì bạn đọc sẽ cảm ơn rất nhiều. Tạp 
chí cũng cần có nhiều bài điều tra hơn nữa. 


Nữ đồng chí Chín Vân * Long an la một 
trong những tỉnh có chỉ số phát hành chưa 
cao, tới đây chúng tôi sẻ tuyên truyền để đẩy 
chỉ số đó lên. Bạn đọc ở Long an cũng như 
ở các tinh khác thuộc đồng băng sông Cửu 
long đều thấy rõ vai trò và tác dụng to lớn 
của Tạp chí Cộng sản đối với đời sống xã 
hội. Mọi người tìm thấy ở Tạp chí niềm tin 
vững chắc vào lý tưởng, đường lôi, chủ trương, 
chính sách của Đảng. Tạp chí những năm qua 
đã không né tranh những vấn đề gai góc, phức 
tạp, mà đã đấu tranh, uốn năm những quan 
điểm sai trái, góp phân định hướng đúng cho 
xã hội. Ban tuyên giáo Long an, các phương 
tiện tuyến truyền của Long an đã khai thác 
được Ở Tạp chí rất nhiều tư liệu quý phục vụ 
cho công tác tư tưởng chính trị ở địa phương. 


Chúng tôi chân thành cảm ơn Tạp chí, và 
nhân đây cũng xin đề xuất với Tạp chí một 
SỐ vấn đề cần cải tiến, nâng cao hơn nưa. Tạp 
chí cần có nhiều bài đấu tranh mạnh mẽ hơn 
với các quan điểm sai trái, với tệ nạn tham 
nhũng, quan liêu. Các bài làm sáng tỏ cơ sở 
lý luận và thực tiễn của các nghị quyết và 
chính sách của Đảng cũng cần nhanh hơn và 
sâu sắc hơn. 

Trần Hữu Mai ** Tạp chí Cộng sản về 
Sóc trăng thường xuyên, đều đặn và bước đầu 
đa đi vào đời sông tỉnh thần, tư tưởng của 
đông bào các dân tộc ở đây. Sóc trăng là một 
tính "nghèo, đảng bộ và nhân dân ở đây đang 
cố gắng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, động vien 
sức người sức của đê phát triển kinh tế, làm 
cho tỉnh trở thành một tỉnh giàu có. Bởi vậy, 
chúng. tôi mong mỏi Tạp chí có nhiều hơn 
nữa các bài viết xung quanh các vấn đề lý 
luận kinh tế, chẳng hạn các bài về kinh tế hộ, 
kinh tế hợp tác xã; về tài chính, ngân hàng, 
đặc biệt là về đảng viên làm kinh tế. 


Hoàng Minh Đạt *** An giang có chi 
số phát hanh Tạp chí. khá cao, nhưng chúng 
tôi cho rằng so với số lượng CÁC CƠ SỞ đẳng 
và đảng viên ở đây thì chỉ SỐ đó chưa đáp 
ứng. Rồi đây chúng tôi sẽ có nhiều biện pháp 
để "đẩy mạnh chi số phát hành Tạp chí cao 
hơn nữa. Hiện nay An giang đã vượt qua cửa 


ải 2 triệu tấn lương thực một năm. Mặc dầu 
vậy, chúng tôi vân cảm thấy An giang còn 
rât nghèo, bởi vậy còn phải. cố găng nhiều 
hơn nưa. Quá trình cố găng ấy đòi hỏi phải 
có lý luận soi sáng, do đó Tạp chí Cộng sản 
với đảng bộ chúng tôi là hêt sức cân thiết. 
Nó sẽ góp phân nâng cao trí tuệ, đạo đức cho 
cán bộ đảng viên, từ đó tạo ra động lực và 
hiệu quả lãnh đạo, quản lý ngày cảng cao. 
Chúng tÕi rất muốn Tạp chí có nhiều bài về 
sáng kiến kinh nghiệm, điển hình tiên tiến 
xung quanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
ở nông thôn. 


Nguyễn Văn Diệp **** Các ý kiến đã 
phát biểu đều sâu sắc, tôi chỉ Xin có một đề 
nghị nhỏ là bên cạnh những bài về những vấn 
đề lý luận chung, Tạp chí cần có thêm nhiều 
bái lý giải những quan điểm, chính sách cụ 
thê của Đảng và Nhà nước ta, chẳng hạn các 
bài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông 
thôn, các bái về môi trường, biên Đồng... 


Bùi Chí Hiếu. *w*** Tạp chí Cộng sản 
về Minh hải đều hằng tháng. Các cơ sở đảng 
thuộc đảng bộ phân nhiều "đã mua Tạp chí. 
Nhiều cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa như 
xa Tân ân huyện Ngọc hiện, Lâm - ngư trường 
Sông Trẹm huyện Thới binh đều mua Tạp chí 
đề học tập, nghiên cứu. Cấp UY đàng ở Minh 
hai đã khai thác khá triệt để các nội dung cơ 
bàn của Tạp chí đề nâng cao công tác lãnh 
đạo và tô chức thực tiên ở địa phương minh. 
Nhưng cũng phải nói thật rằng việc hướng dẫn 
nghiên cứu “Tạp chí chưa thành nên nếp, nhất 
là ở các chi bộ vùng biên, vung sâu đi lại khó 
khăn... Minh hải là tỉnh cực nam của Tô quốc. 
là một tính có rất nhiều khó khăn. cơ sở vật 
chất còn thiểu thôn, điểm xuất hiện đề đi lẻn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn rất thấp. 
Nhưng nhân dân và đảng bộ Minh hải giàu 
truyền thống cách mạng. có niễm tin vững 
chặc vào tương lai tươi sáng của dân tộc. lại 
là tinh đang được cả nước tin yêu ủng hộ, vì 
vậy tin răng sẽ ngày càng có thêm nhiều thành 
tựu hơn nữa. Chúng tôi mong möi Tạp chí có 


*® Phó ban tuyển giáo Tình uy Long an 

vảy Ủy viên thường vụ. Trưởng bạn tuyến giáo Tĩnh ủy 
Sóc trăng 

*#* Phó ban tuyên giáo Tình ủy An giang 

*#** Phó ban tuyển giáo Tình ủy Vĩnh long 

**#*** Phó bạn tuyên giáo Tỉnh uy Minh hải 


Yạp chi với bạn đọc, bạn đẹc với Yạp chí 


nhiều bài tông kết kinh nghiệm các địa phương 
để chúng tôi học tập, vận dụng vào địa phương 
minh. Đề nghị Tạp chí nên mở rộng đôi tượng 
phục vụ, làm sao có thêm được các bài đáp 
ứng trinh độ vừa phải của cán bộ, đảng viên 
trong bước chuyên giao thế hệ cán bộ hiện 
nay. 


Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí đại , 


diện bưu chính trong khu vực phát. biểu về 
tỉnh hình phát hành Tạp chí Cộng sản ở các 
tinh đồng bằng sông Cửu long ; nghe một số 
đại biểu đại diện cho các chỉ bộ cơ sở (như 
chi bộ phường An thới thành phố Cần thơ) 
phát biêu về kinh nghiệm đọc và làm theo 
Tạp chí ; đại diện cho lực lượng cộng tác viên 
trong khu vực phát biểu về quá trình cộng tác 
VỚI Tạp chí. Nữ đông chí Phương Hạnh, cộng 
tác viên gần gũi, lâu năm của Tạp chí ở Cần 
thơ đề nghị Tạp chí cần phối hợp với các cấp 
ủy đảng các tỉnh kiêm tra, tông kết việc thực 
hiện Chỉ thị của Ban bí thư về Việc mua và 
đọc Tạp chí Cộng sản. Cần tìm hiểu xem bao 
nhiều đơn vị đa trích đảng phí mua Tạp chí, 


bao nhiêu bưu cục bán lẻ Tạp chí. Đồng chi ' 
cũng nhận xét rằng lượng bài viết về các tinh 
đồng bằng sông Cửu long còn quá khiêm tốn. 
Tạp chí nên có cơ quan đại diện ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu long. 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thay mặt 
Bộ biên tập Tạp chí nhiệt liệt hoan nghẻnh 
và cảm ơn những ý kiến chân tình, sâu sắc 
của các đại biêu, cảm ơn sự giúp đỡ rất chu 
đáo của Tỉnh ủy Cần thơ, hứa sẽ cố gắng thực 
hiện tốt những điều mong môi của bạn đọc. 
Đông chí cũng. đề nghị các cấp uy đảng thường 
xuyên cung cấp thông tin, viết bài cho Tin 
chí ; tô chức tôt hơn nưa việc phát hành mua, 
đọc Tạp chí, tiếp sức, nhân bản, vận dụng 
những bài của Tạp chí đề tuyền truyền trong 
địa phương mình, làm cho Tạp chí găn bó chặt 
che hơn với các cấp ủy, với đang viên và nhân 
dân 


Ngướt thực hiện : 
XUAN HAI 


Một số vấn đề... 
(Tiếp theo trang 37) 


và anh hương lâu dài đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Hiện nay, cả nước có 6 khu chế xuất. Khu chế 
XUẤT TP Hồ Chí Minh do đi trước, nên đã triên khai được 
bước đàu, các khu còn lại có nhiều khó khăn. 


Chúng tôi đề nghị Trung ương và Thành phó chỉ đạo 
tông kết khu chế xuất TP Hồ Chí Minh sau 3 năm hoạt 
động, từ đó rút kinh nghiệm đệ chỉ đạo chung các khu chế 
xuat cá nước. Chó ñả0 có triển Vọng thanh công thì giữ 
nguyễn cơ chế khu chế xuất. Chỗ nào có khả năng thành 
công nhưng không đạt như dự kiến thì một phàn giữ lại 
hưởng chế độ khu chế xuất, còn lại chuyên sang khu công 
nghiệp tập trung. Khu chế xuất nào khong có triên Vọng 
thị chuyên toan bộ sang khu công nghiệp trong đó có một 
SỐ Xí nghiệp hương quy chế khu chế xuat. Khu chế xuất 
nào hoàn toàn không có khả năng phát triển theo hướng đã 
định thị chuyên hán sang khu công nghiệp tập trung. 


6 - Thực hiện triệt để Nghị quyết 38-CP cải tiến thủ 
tục hanh chính, kiện toan, nâng cao không ngưng trình độ 
quản lý của cán bộ, tích cực hoàn chính hệ thông pháp lý 


+6 


có liên quan đến vấn đề đầu trí, khu chế xuất, đảm bảo 
nhất quán về chủ Hường và chính sách khu chế xuất. 

7 - Cần xúc tiến việc xây dựng Đang, xay dựng công 
đoàn, xây dựng đoan thanh niên cộng san, xây dựng bộ 
máy quản lý khu chế xuất ngang tâm vơi nhiệm vụ. Cụ thê 
là cân xây dựng ban cán sự Đảng trong khu chế xuất trực 
thuộc Thành uy. Ban cán sự này có nhiệm vụ nhối hợp với 
ban quản lý các khu chế xuất trong điều hanh khu chế xuất 
vừa có trách nhiệm xây dựng công đoàn, đoàn thanh niên 
đề tạo điều kiện tiến tới xây dựng chị bộ từn * xí nghiệp 
khu chế xuất. Hệ thông chính trị khu chế xuất phải công 
khai hoạt động và hòa nhập, thích nghi được điều kiện đặc 
thù khu chế xuất đê làm tốt nhiệm vụ của mình. 


Về bộ máy quản lý các khu chế xuất, trước hét cần 
lam rõ cơ chế quản ly trực thuộc Bộ hay Chính phu. ban 
quản lý tông hợp nhiêu chức năng theo nguyên tắc ỦY quyền 
của các Bộ, các ngành ; ban quản lý chịu sự lãnh đạo trực 
tiếp của Đảng bộ và chịu sự quan lý trên địa bàn của UBND 
Thành phó. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng vẻ 
chính trị ; có năng lực, trình độ quản lý ; có phong cách 
tiếp cận tốt với công việc đối ngoại <Ì 


UYÊN bố của Tông thống Bin 
Í À2» tơn ngày lI-7-1995 về việc My 
binh thường hóa quan hệ ngoại g1ao 
với Việt nam là một quyết định quan trọng, 
chấm dứt thời kỳ có nhiều biến cô trong 
quan hệ bang giao giữa hai nước, mở ra 


một giai đoạn mới : giai đoạn hòa giải 
giữa người Mỹ với người Việt và giữa người 
Mỹ với người Mỹ chung quanh văn đề 
quan hệ Việt-My. Có thẻ nói, đây là sự 
kiện phản ánh tình hình phức tạp đặc biệt trong. môi quan 
hệ Việt-Mỹ. Bởi vậy, hiểm có một tuyên bô về thiết lập 
quan hệ ngoại giao nao lại được thế giới quan tâm đến 
thê. 

Chặng đường gập phènh tiến tới hòa giải 

Đề đi TỚI quyết định này, cả Việt nam và Mỹ đều 
có những nô lực lớn. vượt một chặng đường dài có nhiều 
trở ngại, trải qua hơn 4 năm, một thời gian dài gập đôi 
so với dự kiến mà Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra trong bản 
"Lộ trình” ngày 9-4- 199]. 


Tại Mỹ, những người căn trở việc bình thưởng hóa 
quan hệ hai nước đều lấy văn đề POW/MIA làm vật cản 
ngắn dòng chảy của tiên trình. Ông R.Đón. lành tụ phe 
đa SỐ tại Thượng nghị viện Mỹ, ứng cử viên tông thông 
hang đầu của Đảng cộng hòa trong cuộc bàu cử năm 
|996, đa cùng thượng nghị sĩ R. Xmít chủ trì một nghị 
quyết thiếu thiện ý. Nghị quyết này đòi cầm các khoản 
quy danh cho việc thiết lạp quan hệ ngoại giao với Việt 
nam và không cho Việt nam được hưởng quy chế tối huệ 
quốc cho tới khi Tông thông Bịn Clin-tơn xác nhận răng 
Việt nam “hợp tác đây đủ” và "sản sàng" với Mỹ trong 
việc kiêm kê lại danh sách những quản nhân bị mát tích. 
Phụ họa với nghị quyềt này là nhiều hoạt động căn phá 
của những tô chức. và những nhóm, trong đó có cả các 
tô chức của người Việt nam di tân. Trên thực tế, văn đề 
POW/MIA là điểm rất nhạy cảm trong xã hội My. Nó 
dễ khơi dậy “hội chứng sau Việt nam” từng chia rẻ xã 
hội Mỹ, một vết thương dai dãng nhất mà trước đó nước 
Mỹ chưa từng gặp phải. 

Chính phủ và nhân dân Việt nam hiểu rõ và thông 
cảm với tâm trạng các bà mẹ và các gia đình quản nhan 
Mỹ. Nếu trong chiến tranh Việt nam phía Mỹ còn khoảng 
hai nghìn người mát tích thi phía Việt nam còn tới hàng 
chục vạn người mắt tích. Tuy nhiên, Chính phú và nhan 
dân Việt nam với truyền thông nhân đạo của minh đã 
cỗ găng làm hết sức mình trong Công việc tìm kiếm này 
đề phân nào làm dịu bớt nồi đau của thân nhân những 


BUỚC TIẾI 
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VÕ THỦ PHƯƠNG 


ngươi bị mắt tịch. Điều này khong ít người My có trách 
nhiệm vá hiệu biết đã xác nhận. Thiếu tướng Chác Vai-ơn. 
chỉ huy lực lượng đặc nhiệm hỏn hợp tìm kiểm người 
mát tích (trụ sở ở Ha-oai), nói : "Các quan chức Việt 
nam mà chúng tỎI tiếp xúc đèu thành thật quan tâm đến 
việc giải quyết vấn để nay (POW/MIA). Tỏi cho răng 
họ đang hoạt động rát tích cực và những nô lực đơn 
phương của họ đang tăng lên đều đặn". Ông Rô-bới 
Di-xtech, nhà phân tích cao cấp của CƠ quan POW/MIA 
của Bộ quốc. phong Mỹ, cung khẳng định : Người Việt 
nam đang nö lực có thiện chí và chân thành để tìm ra 
những tài liệu mà chúng ta quan tâm, và khi tìm thấy, 
họ chia sẽ những tài liệu đó với chúng ta”. 


Nhiều tô chức tiến bộ Mỹ và một số chính khách, 
quan chức Mỹ đã dồn tâm sức đầu tranh cho Việc thiết 
lập quan hệ ngoại g1ao đây đủ với Việt nam. Tông thống 
Bin Clin-tơn đa nhấc đến họ với lòng biết ơn trong bản 
tuyên bố ngày I1-7-1995 của mình : "Mọi người Mỹ cần 
phải đặc biệt biết ơn về việc các thượng nghị sĩ Giồn 
Mắc-kên, Giôn Ke-ri, Chác Róp và hạ nghị sĩ Pi-tơ 
Pi-td-xơn. cùng với các cựu chiên binh khác của cuộc 
chiên tranh Việt nam trong Quốc hội, trong đồ có thượng 
nghị sĩ Ha-kin, hạ nghị sĩ Côn-bơ và hạ nghị sĩ Gin-rét. 
những người mới ra về và những người đang có mặt ở 
đây trong đoàn cư tọa, luôn quan tâm thiế: :ha đến Việt 
nam nhưng đã vượt lên được quá khứ ám anh và đau đớn 
đê tiên lên tìm cơ sở chung cho tương lai." 


Khó khăn còn ở phía trước 


Việc Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với 
Việt nam phan ánh nguyện vọng của đông đảo nhân dân 
Mỹ, của nhân dân Việt nam cũng như nhân dân 
Đông-Nam Á, muốn khép lại quá khứ chiến tranh đau 
thương. hướng tới xây dựng tương lai. Sự kiện này phù 
hợp với xu thẻ phát triển cua thời đại, góp phản tịch cực 
vào sự nghiệp cung có hòa bình, ôn định va phát triên 
ở Đông- -Nam Á, cũng như trên thế giới. Đây là thăng lợi 
lớn của nhân dân Việt nam trong sự nghiệp xây dựng và 
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YThế giới : Vân đề, sự Hiện 


bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, là thắng lợi của các 
trào lưu tiến bộ ở Mỹ, là thăng lợi chung của nhân dân 
các nước trong khu vực và trẻn thê giới mong muốn hòa 
binh, hữu nghị, hợp tác. 


Thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt nam 
và Mỹ là thành công lớn trong hoạt động ngoại g!ao bên 
bi của chính phủ và nhân dân ta ; là thành công của 
đường lối đối ngoại của chúng ta - một đường lôi độc 
lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và muôn là bạn 
với tất cả các nước trong cộng. đông quốc tế vì hòa binh, 
ôn định và phát triên. Cho đến nay, Việt nam đã thiết 
lập quan hệ ngoại giao với l55 nước. Và kế từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, đây là lần đầu tiên Việt nam có 
quan hệ ngoại giao đầy đủ với tất cả các cường quốc 
trên thế giới. Cùng với việc Việt nam chính thức trở 
thành thành viên của ASEAN và việc ký kết Hiệp định 
hợp tác về kinh tê thương mại Việt nam - Liên mình 
châu Âu (EU), VIệC thiết lập quan ¬$ ?goạ! -glao. Việt 
nam - Mỹ (cả ba sự kiện quan trọng này đều diễn ra 
trong tháng 7-1995) củng có thêm thế đứng vững vàng 
và ôn định của Việt nam trên trường quốc tế, tạo điều 
kiện và môi trương thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
kinh tế ở Việt nam. 

Kết quả ngoại giao này là do sự có găng của cả hai 
phía. Về phía ta, cơ bản và quyết định. đó là nhưng thanh 
tựu đạt được trong công cuộc đổi mới : kinh tế táng 
trưởng ; lạm phát được hạn chế ; nông nghiệp có bước 
phát triển mới, tỪ chỗ thiếu lương thực tới chỗ có lương 
thực để xuất khâu. Cơ sở hạ tảng từng bước được xây 
dựng và cùng có. Tình hình chính trị - xã hội ôn định. 
Sự phát triên vững vang và có triên VỌng của công cuộc 
đôi mới đã tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng 
và tăng cương các quan hệ ngoại giao. Đó là môi quan 
hệ hưu cơ piưa hai mặt đổi nội và đổi ngoại. Có thẻ nói, 
việc Mỹ thiết lập quan hệ ngoại g1ao đây đủ với Việt 
nam la một thăng lợi tông hợp của nhân dân Việt nam 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập VỚI cộng 
đồng quốc tê. Tư NAY, Việt nam và Mỹ có điều kiện tốt 
hơn đề giải quyết các tôn đọng trong công tác POW/MIA, 
tạo môi trưởng thuận lợi cho việc hợp tác trong lĩnh vực 
đầu tư, giao lưu kinh tế, thương mại, cũng như trong các 
linh vực khoa học ky thuật. Các nhà khoa học, các nhà 
kinh tế Việt nam v.v. sẽ có thẻm điều kiện học hỏi kinh 
nghiệm ở một nước phát triên cao như My. Cơ họi hợp 
tác đã mở ra cho cả hai phía. Mới chỉ cách đây một 
tháng cơ hội đó còn là điều mong moi của các nhà kinh 
doanh Mỹ. 'Không có môi quan hệ bình thường, các nhà 
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doanh nghiệp Mỹ khó tránh khỏi bị thua thiệt trong cuộc 
cạnh tranh quóc tế tại Việt nam. 


Bước phát triển mới đã mở ra. nhưng trong quan 
hệ Việt - Mỹ con rát nhiều khó khán và phức tạp cân 
phải vượt qua. Thực tế không phải mọi vận đề đã được 
giải quyết. Chỉ vài g!Ở sau tuyên bố của Tổng thống Bin 
Clin-tơn, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng nghị 
viện Mỹ Giéc Hen-lãm đã đe sẻ ngăn chặn việc cử đại 
sứ Mỹ tới Hà nội (việc cử đại sứ phải có sự chuân y của 
Ban này). B. Gin-man, chủ tịch một uy ban của Hạ nghị 
viện Mỹ, cũng cho răng Quốc hội có thê phong töa những 
ngân khoản dùng cho sứ quán Mỹ ở Việt nam. Tuy nhiên. 
trên nguyên tác, Quốc hội Mỹ không thẻ đảo ngược được 
sự chuyên hướng chính sách cửa Tổng thông Bin Clin-tơn 
đối với Việt nam. Tất cả mọi cái, kê cả khó khăn lẫn 
thuạn lợi, đều có thê xảy ra. Nhưng điều khó khăn nhất 
đã được Tông thông Bin Clin-tơn dũng cảm vượt qua. 


Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khẳng định trong Tuyên 
bố ngày 12-7- J995 : “Chính phủ và nhân dân Việt nam 
hoan nghèẻnh quyết định ngày [1-7-1995 của Tông thông 
Bin Clin-tơn và sản sàng cùng chính phú Hoa kỳ thỏa 
thuận một khuôn khô mới cho quan hệ giữa hai nước 
trên cơ sở bình đăng, tôn trọng độc lập. chủ quyền. không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cùng có lợi và 
HP hợp với các nguyên tắc phô biên của luật pháp quốc 

." Chỉ có kiên trì và thực hiện đúng những nguyen tác ` 
W mới bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân Việt 
nam, nhân dân Mỹ. phát triển quan hệ Viết- 'Mỹ. Thực 
tiên cho thây, các quan, hệ quốc tẻ. quan hệ hợp lắc ø1iữa 
CáC quốc gia chỉ có thê phát triển trên cơ sở tôn trọng 
quyẻn tự quyết và quyền lựa chọn con dưỡng di lên của 
môi dân tộc. Chúng ta không can thiệp, Ấp đặt và củng 
không chấp nhận sự Ap đặt. can thiệp của bât cứ ai đôi 
với công việc nội bộ của chúng ta. Trong lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giứ nước, nhân dân ta đã đúc 
rút được nhiều bài học quý bau về vẫn đẻ này - vẻ tỉnh 
thân đọc lập tự chủ, vẻ lòng dũng cảm và sự hòa hiểu, 
sẵn sang bát tay với bẻ bạn. Chính vị vậy, trong quan 
hệ quốc tế, nhan dân ta luôn tôn trọng quyên độc lập tự 
chủ của các quốc gia khác. đóng thời giữ vững quyẻn 
độc lập tự chủ của bản thân mình. Với việc thiệt lập 
quan hệ ngoại giao với Mỹ, mọt thơi cơ mới đang mở 
ra, và thách thức mới dang xuất hiện. Chủ động và biết 
cách tận dụng thơi cơ, biết lưỡng trước các thách thức 
đẻ vượt qua, nhất định chúng ta sẽ giành được thăng lợi 
to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa '~] 


0u S&CH B4O NƯỚC NGOẠI 


'NHÌN LẠI QUÁ KHỨ: 
TÂN! II KIf!' II HUÏM6 ĐI tt UÊ UIỆT IW" 


(Hồi ký của cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra) 


Lời BBT : Cuốn sách được Nha. xuất bản Random (Random House) cho ra mắt bạn đọc tháng 
4-]095. Trong cuôn sách nảy, lân đâu tiên sau mây chục năm trăn trở, day dứt, ông McNamara 
công khai thua nhận răng : "Chúng tôi ở trong các chính quyên Ken-nơ-di và Giôn-xơn, tham 
gia và0 các quyết định về Việt nam... Chúng tôi đa sai lâm, sai làm khung khiếp” Cô thê nói, 
đây la lời thụ nhận chưa HH0 Có [rong lịch sử nước Mỹ. Ông McNamara cho biết, ông không có Ý 
định viết cuồn sách này, nhưng rồi ông vân phái tiết ra, tì “cảm thấy đau long khi chứng kiện sIf 
chỉ trích cay độc và thâm chí là sự khinh miệt của rải nhiều ng0I MỸ nhận vét về các thê chế 
chính trị và những người lãnh đạo (cua nước Mỹ)”. 


Điều có ý nghĩa là cuốn sách ra đời đúng vào địp kỷ niệm 20 năm kêt thức chiên tranh của 
Mỹ ở Việt nam và trong chính giới Mỹ đáng có cuộc tranh luận gáy gắt về việc bình thường hóa 
quan hệ với Việt nam. Có lẽ vì thể mà cuồn sách ngày khi ra mắt bạn đọc đa gáy chân động đí 
luận nước MỸ và là một trong những cuôn sách bán chạy nhật ở MỸ trong thời gian gân đây. 


Với Lời mở đâu, LÍ phân và bản phụ lục, cuôn sách đã phác họa lại quá trình dịnh lu quán 
sự của Mỹ ở Việt nam, phân tích nhưng nguyễn nhân dân tới thất bại của MỸ và những bài học má 
nước MỸ cân rút ra qua cuộc chiến tranh nát. Đương nhiên, với quan điêm và lập trởng riêng của 
mình, ông MeNamara có những nhận định, đánh giá khác, thâm chí trái ngược với quan điêm của 


chung 1a. 


Dưới đây vín trích một đoạn trong Phân 11 của cuốn sách dưới trêu đê “Những bài học Việt 
nam” đề bạn đọc tham khao. 


nam kết thúc sau khi tôi rời 

Phòng họp phía đông. Còn 
cuộc chiên tranh tât nhiên còn kéo 
dài thêm bảy năm nữa. Đền khi 
Mỹ, cuôi cùng, rút khoi Nam Việt 
nam năm 1973, chúng ta đã mắt 
58 000 người cả nam lân nữ ; nên 
kinh tế của chúng ta đã bị tản 
phá bởi những chỉ phí cao vả bất 
hợp lý cho cuộc chiên tranh trong 
nhiêu năm liên ; và sự thông nhật 
chính trị của xã hội chúng ta bị 
tan nát vả hàng thập kỷ sau vẫn 
không khôi phục được. 


` TIỆC dính líu của tôi tới Việt 


{ 
Liệu những cái giá quá cao 
đó có được biện minh hay không? 


Các ông Địn Ra-xcơ (Dean 
Rusk) Oan Rô-xtâu (Walt 
Rostow), Lý Quang Diệu và nhiều 
nhà địa - chính trị trên toàn câu 
tới ngày hôm nay đều đưa ra câu 
trả lời khẳng định. Họ kết luận 


răng nếu không có sự can thiệp 
của Mỹ vào Việt nam thì sự bành 
trướng của cộng sản - ca Liên xô 
và Trung quốc - có thể đã lan 
rộng hơn ra Nam và Đông A, bao 
gôm sự kiểm soát cả 
In-đô-nê-xi-a, Thái lan và có khả 
năng cả Ấn độ. Có người còn đi 
xa hơn vả cho rằng Liên xô đã có 
thê đi tới chỗ mạo hiểm hơn, mở 
rộng ảnh hưởng ở những nơi khác 
trên thế gới như ở Trung Đông, 
nơi họ có thể đã tìm cách không 
chế các nước sản xuất dâu lửa. 
Những điều này có thể đúng, 
nhưng tôi thật sự nghi ngờ các 
đanh giá đó. 

Cho đến khi các hồ sơ lưu 
trữ của Liên xô cũ, Trung quốc 
vả Việt nam được mở ra cho các 
học giả, thì chúng ta sẽ được biêt 
thêm về ý đồ của những nước này, 
nhưng dẫu sao nếu không có 


những thông tin đó thị chúng ta 
cúng biết răng trong suốt bốn thập 
kỷ chiến tranh lạnh, nguy cơ xâm 
lược cua cộng san là có thực và 
rất đáng kề. Mặc dù trong những 
năm 1950, 1960, 1970 và 1980, 
phương Tây đã thường nhận thức 
sai và do đó đã cường điệu hóa 
sức mạnh của phương Đông và 
kha năng thực hiện sức mạnh đó, 
nhưng việc không tự bảo vệ được 
mình trước sự đe đọa đỏ thật la 
điên rô và vô trách nhiệm. 

Ngày nay tôi thường hỏi liệu 
hành động và anh hưởng của Liên 
xô hoặc Trung quôc trong nhưng 
năm 70 va 80 có khác không nêu 
My không dinh líu vào cuộc chiến 
tranh ở Đông dương, hay nêu 
chúng ta rút khỏi Việt nam từ đầu 
vả giữa thập kỷ 60? Nếu vậy thi 
rö ràng hai điều kiện làm CƠ SƠ 
cho quyết định của Tổng thống 
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@œa sách báo nước ng@äảí 


Ken-nơ-đi đưa các có vấn quân 
sự My sang Nam Việt nam đã 
không được đáp ứng vả qua thực 
đã không thê đáp ứng được : đã 
không có ôn định chính trị và có 
vẻ không bao giờ đạt được điều 
đó ; và người Nam Việt nam, ngay 
ca khi có sự giúp đỡ về huân luyện 
và hồ trợ về hậu cân, cúng đã 
không có kha năng tự bao vệ 
minh. 

Với những số liệu nảy - và 
đó cũng là thực tế - tôi tin chúng 
ta đã có thê, và lẽ ra đã nên rút 
khoi Nam Việt nam hoặc là cuôỗi 
năm 1963 - giữa tình hình hỗn 
độn sau khi Diệm bị ám sát, hoặc 
là cuỗi năm 1964 hay đâu năm 
1965 - trước tình trạng suy yêu 
về chính trị và quân sự của Nam 
Việt nam. Và như bảng dươi đây 
cho thầy, ít nhất đã có ba cơ hội 
khác đề rút lui. 


Tôi không tin răng sự rút lui 
của Mỹ vào bát cứ một trong 
những thời điêm này, nếu được 
giai thích hợp ly cho người Mỹ vả 
cho thế giới, lại làm cho Tây Âu 
phải đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của 
chúng ta danh cho NATO và 
thông qua đó là sự đam bao cua 
chúng ta đôi với an ninh cua họ. 
Tôi cũng không tin là Nhật bản 
lại coi các hiệp ước an ninh của 
chúng ta kém tin cậy. Ngược lại, 
có thê chúng ta đã nâng cao được 
uy tín của mình bằng việc rút khỏi 
Việt nam vả bảo tôn sức mạnh 
cho những cuộc chiến khác ở một 
nơi nào đó. 

Có lúc người ta nói lả thế giới 
sau chiên tranh lạnh sẽ khác 
nhiêu VỚI thế giới của quả khứ 
đến nỗi những bai học Việt nam 
không còn tính thực tiên hoặc 
không còn liên quan gi đến thế 
ky XXI ca. Tôi không đồng ÿy. Nếu 
chúng ta muốn học từ kinh nghiệm 
của mình ở Việt nam, trước tiên 
chúng ta phải chỉ ra những thất 
bại của chúng ta. Có 11 nguyên 
nhân chính gây ra tham họa của 
chúng ta tại Việt nam : 

| - Từ đó tới nay, chúng 
ta đa đánh giá sai các ý định 
địa - chính trị của đôi phương 
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(trong trường hợp này là Bắc 
Việt nam và Việt cộng được 
Trung quốc và Liên xô ng 
hộ) và chúng ta đã thôi phòng 
những nguy cơ đối với nước 
My trước những hành động 
cua họ. 


- Chúng ta đa đ«nh giá 
nhân dân và các nhà lãnh đạo 
Nam Việt nam theo kinh 
nghiệm của chính chúng ta. 
Chúng ta đa không nhĩn thầy 
ở họ niêm khao khát và quyết 
tâm chiến đấu giành tự do và 


dân chủ. Chúng ta đã đánh 


øia hoàn toan sai các lực 
lượng chính trị trong nước. 


- Chúng ta đánh giá 
thấp sức mạnh của chủ nghĩa 
dân tộc thúc đẩy một dân tộc 
(trong trường hợp này là Bắc 
Việt nam và Việt cộng) đấu 
tranh và hy sinh cho lý tưởng 
và các giá trị của nó, và cho 
đến nay, chúng ta vẫn tiếp 
tục đánh giá thấp chủ nghĩa 
dân tộc ở nhiều nơi trên thể 
IỚI. 

4 - Nhưng đánh giả sai 
lâm của chúng ta về bạn và 
thù phản ánh sự thiếu hiểu 
biết cơ bản của chúng ta về 
lịch sử văn hóa và chính trị 
của nhân dân trong vùng, và 
về nhân cách, thói quen của 
các nhà lành đạo. Chúng ta 
có thể đã có những sai lầm 
tương tự đối với Liên xô trong 
những cuộc đối đầu như 
Béc-lin, Cu-ba va Trung 
Đông chăng hạn, nếu chúng 
ta không có nhưng lời khuyên 
của Tô-mi Tôm-xơn (Tommy 
Thompson), Chịp B6õ-len 
(Chp Bohlen) và Gioóc 
Ken-nan (Gcorge Kennan). 


Các nhà ngoại giao lâu năm 
nay đa dành hàng chục năm 
để nghiên cứu đất nước. con 
ngươi và các nhà lạnh đạo 
Liên xô, tại sao họ lại hành 
động như vậy và họ sẽ phan 
ứng với hanh động của chúng 
ta như thế nào. Những lời 
khuyên của họ rõ ràng là vô 
giá trong quá trình hình thành 
các đánh giá và quyết định 
của chúng ta. Không có. đối 
tác nào ở Đông - Nam Á để 
các quan chức cấp cao tham 
khảo ý kiến khi đưa ra những 
quyết định về Việt nam. 


5 - Khi đó chúng ta đã 
không nhận ra được nhưng 
hạn chế của các thiết bị quân 
sự kỹ thuật cao và hiện đại, 
lực lượng quân sự và học 
thuyết quân sự trong khi đối 
đầu với những phong trào 
nhân dân được thúc đây cao 
và không bình thường. Chúng 
ta cũng đa không điều chinh 
được chiến thuật quân sự của 
chúng ta cho phù hợp với 
nhiệm vụ chính phục trái tìm 
và khối Ốc của người dân 
thuộc một nên văn hóa hoàn 
toan khác. 


6 - Chúng ta đã không 
thê lôi kéo được Quốc hội và 
nhân dân Mỹ vào một cuộc 
thảo luận đây đủ và chân 
thành về những cái lợi và 
những cái hại của một cuộc 
dính líu quân sự quy mô lớn 
của Mỹ ở Đông-Nam A trước 
khi chúng ta bắt đầu hành 
động. 


7 - Sau khi hoạt động bắt 
đầu được tiễn hành và các sự 
kiện không lường trước đa 
đây chúng ta xa khỏi hướng 


đi ban đầu, chúng ta đã không 
duy trì được sự ủng hộ của 
công chúng, một phân vì 
chúng ta đã không giai thích 
được đầy đủ việc gì đang diễn 
ra và tại sao chúng ta lại hanh 
động như vậy. Chúng ta đã 
không chuẩn bị cho công 
chúng hiểu được những sự 
việc phức tạp mà chúng ta 
gặp phải và làm thế nào để 
có phản ứng tích cực đối với 
việc cần thay đôi hướng hành 
động khi dân tộc đối mặt với 
những đại dương chưa khám 
phá và một môi trường xa lạ. 
Sức mạnh sâu thắm nhất của 
một dân tộc không năm ở mũi 
nhọn quân sự mà ở sự đoàn 
kết của dân tộc. Chúng ta đã 
không duy tri sự đoàn kết đó. 


8 - Chúng ta đa không 
nhận ra răng cả nhân dân lẫn 
lãnh đạo của chúng ta đều 
không sáng suốt. Khi nền an 
ninh của chúng ta không Dị 
đe dọa, những đanh giá về 
những gì là lợi ích tôt nhất 
của nhân dân và đất nước 
khác của chúng ta cần phải 
được thử nghiệm trong một 
cuộc thảo luận cởi mở trên 
diễn đàn quốc. tẾ. Chúng ta 
không có quyên tối cao đề 
định hình mọi dân tộc theo 
_hình ảnh của chính chúng ta, 
hoặc theo hinh anh mà chúng 
ta chọn. 


9 - Chúng ta đa không 
theo nguyên tắc là các hoạt 
động quân sự của Mỹ - ngoài 
những hoạt động nhăm đáp 
lại những mối đe dọa trực tiếp 
tới nên an ninh của chính 
chúng ta - cần được thực hiện 
chỉ khi có sự phối hợp với 
các lực lượng đa quốc gia và 


được cộng đồng quốc tế hoàn 
toàn ủng hộ. 


I0 - Chúng ta đa không 
nhận ra răng trong những 
công việc quốc tế cũng như 
trong những khía cạnh khác 
của đời sống, có những vấn 
đề mà không có một giải 
pháp tức thời nào có thê sí 
quyết được. Đối với những 
người đã dành cuộc đời minh 
cho một niềm tin và cho việc 
giải quyết các vấn đề khó 
khăn thì điều nói trên thật khó 
chấp nhận. Nhưng đôi khi, 
chúng ta buộc phải sống 
trong một thế giới chưa hoàn 
chính và lộn xôn. 


II - Đăng sau rất nhiều 
lỗi lầm này, có sự thất bại 
của chúng ta trong việc tổ 
chức một đội hình hàng đầu 
các chi nhánh điều hành đê 
giải quyết có hiệu quả những 
vấn đề chính trị và quân sự 
cực kỳ phức tạp, có liên quan 
đến những rủi ro to lớn và 
các chi phí, mà nhất là những 
thiệt hại về người khi dùng 
các lực lượng quân sự trong 
những điêu kiện ràng buộc 
trong một khoang thời gian 
dài. Chúng ta sẽ phải trả giá 
cho sự yêu kém về tô chức 
nếu như đây là khó khăn duy 
nhất đặt ra cho Tông thống 
và các cố vấn. Nhưng không 
phải chỉ có vậy. Sự yêu kém 
về tô chức lại cùng tôn tại 
với một loạt những khó khăn 
trong nước và quốc tế mà 
chúng ta gặp phải. Do đó, 
chúng ta đã thất bại trong 
việc phân tích và thảo luận 
một cách tích cực và cân thận 
về các hoạt động của chúng 
ta ở Đông - Nam A - những 
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mục tiêu, rủi ro và chi phí 
nếu chọn cách khác để giải 
quyết và sự cân thiết phải 
thay đôi đường lối khi thất 
bại đã trở nên rõ ràng - kiêu 
phân tích và thảo luận đó 
chính la những nét đặc trưng 
cho các thao luận của Ủy bàn 
điều hành trong thời gian 
khủng hoảng tên lửa Cu-ba. 


Tóm lại, đó là những thất bại 
chính của chúng ta. Mặc dủ chúng 
xuất hiện rời rạc nhưng ở một mức 
nào đỏ, chúng có liên quan với 
nhau : thất bại ở một khía cạnh 
này lại góp phân hoặc tạo nên 
thât bại ở khia cạnh khác. Mỗi 
thất bại đó, đến lượt mình, lại trở 
thanh một mớ bỏng bong. 


Khi chi ra những sai lâm này, 
chúng ta có thề viết nên bải học 
Việt nam và giúp chúng ta có thề 
áp dụng chúng trong thế giới sau 
chiến tranh lạnh. 


. Vượt lên trên tất cả, các 
tiêu chí quy định việc can thiệp 
cân phải công nhận rằng : như 
chúng ta đã học được ở Việt nam, 
lực lượng quân sự chỉ có khả năng 
hạn chê, nhằm tạo cơ sở thuận 
lợi cho quá trinh xây dựng quốc 
gia. Lực lượng quân sự tự nó 
không thể khôi phục lại một "quốc 
gia đã thất bại" được. 


Cân phải làm cho nhân dân 
My thấy rõ răng : du cho có nhiều 
may mắn lắm thì các câu hỏi như 
vậy cũng đỏi hỏi nhiều năm mới 
có thể giải đáp được. Tuy vậy, 
chúng ta cũng cần phải thúc đây 
cuộc tranh luận trong lòng đất 
nước chúng ta và trong khuôn khô 
các diễn đàn quốc tế. Một số vấn 
đề có thể không bao giờ được giải 
quyết : cũng có thể có những khi 
chúng ta phải thửa nhận chúng 
tạ không thể nào sửa chữa được 
tất cả mọi lỗi lầm. Không thể chắc 
chắn rằng những kết luận của 
chúng ta về việc sử dụng vũ lực 
để duy trì trật tự trong một thế 
giới không hoản hảo thế nảy là 
thích hợp. Do vậy, chúng phải 
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được xem xét lại. nhằm chồng lại 
những mong muôn của các quốc 
gia khác có quyền lợi tương tự 
muốn tham gia vào quyết định 
này nhằm giúp thực hiện nó vả 
chia se những cái giá phai tra cua 
nó - đây lại là một bài học khác 
nữa về Việt nam. 

Có những khi, việc My can 
thiệp quân sự sẽ được biện minh 
không phải do lỏng nhân đạo hay 
gin giữ hòa bình, má đề bảo vệ 
nên an ninh quôc gia. Rö ràng la. 
một khi xuất hiện mỗi đe dọa dối 
với Tô quốc, chúng ta cân phải 
va se hành động đơn phương sau 
khi đã có các cuộc tham khảo 
thích hợp với Quộc hội và nhân 
dân My. Nêu như môi đe dọa đỏ 
I( trỰC tiếp nhựng vân có sự 
nghiêm trọng tiêm táng, chăng 
hạn, tình trạng xung đột ở 
Cô-xô-vô hoặc Ma-xê-đô-ni-a, có 
thê làm bùng nổ một cuộc xung 
đột lớn hơn trên bán đảo 
Ban-căng, lôi keo theo Hy lạp, 
Thổ nhĩ kỳ, và có thê cả I-ta-li-a 
tham gia, thi trong trường hợp đó, 
đối sách của chúng ta sẽ như thê 
nào ? Tôi xin nhân mạnh rằng, 
chúng ta sẽ ch¡ hành động theo 
một quyết định đa phương đã 
được thông qua và gánh nặng đỏ 
phai chia se - đây lại là một bải 
học nữa về Việt nam. 

__ Những cuộc chiên tranh trên 
thê giới mà chúng ta tham gia sau 
chiên tranh lạnh dưỡng như xảy 
ra thường xuyên hơn là "những 
cuộc chiên tranh hạn chế" giông 
như ở Việt nam. Tại Hội nghị ở 
Thư viện Lin-đơưn Ben Giôn-xơn 
(Lyndon Baines Johnson) thang 
3-1991, Tương Oet-mo-len 
(Westmoreland) đã dưa ra lời binh 
luận về Việt nam rât phù hợp với 
trường hợp này. Đề cập những 
điên đã bó buộc cuộc chiến tranh 
Việt nam trong tinh trạng hạn chế, 
ông nói : "Vào thời điệm đó, tôi 
cam thây chúng tôi bị trói tay", 
mặc dâu vậy "chúng tôi vẫn buộc 
phải tán thành việc Tông thông 
Giôn-xơn không cho phép mở 
rộng tâm địa lý của cuộc chiến 
tranh (nhân mạnh trong nguyên 
ban). Chăc chăn Việt nam đã dạy 


» 


cho chúng ta hiểu được la khó 
khăn kinh khủng đến thế nào khi 
phai chiến đấu trong Các cuộc 
chiến tranh hạn chế đê dẫn tới 
những vết thương trong lòng nước 
Mỹ trong suôt các giai đoạn dài. 
Tuy nhiên, nơi nào cuộc chiên 
tranh hạn chê được ưa thích hơn 
chiến tranh không hạn chế thi 
những tình trạng kho khăn kiêu 
như vậy sẽ tăng lên. Trước khi 
dinh liu vào các cuộc xung đột 
như vậy, nhân dân Mỹ cân phải 
hiệu được những khó khăn mà họ 
sẽ phai đương đâu ; giới quân sự 
Mỹ cũng phải biệt và châp nhận 
những giới hạn mà họ sẽ phải 
tuân theo ; con các lãnh tụ và 
những người dân của chúng ta 
cùng phải được chuẩn bị tinh thân 
đề giảm bớt tôn thất vả rút quân 
nếu như tình hình cho thấy các 
mục tiêu có hạn cua chúng ta 
không thê đạt được với những 
hiềm nguy it hơn và cái giá phai 
tra có thê chấp nhận được. 


Chúng ta cũng phai rút kinh 
nghiệm từ bài học Việt nam về 
việc : làm cách nao chỉ huy các 
cuộc chiến tranh hạn chế một 
cach có hiệu qua. Nguyên nhân 
chinh của sự thất bại nằm trong 
việc chúng ta đã không lập ra 
được bộ máy các quan chức dân 
Sự vả quân sự ở câp cao có khả 
năng điêu hành công việc. Chúng 
ta đã liên tục thât bại trong việc 
giải quyết một loạt các vấn đề Cơ 
ban, như câu chuyện sửng sốt của 
tôi về quá trình hoạch định chính 
sách đã tiết lỘ ; sự thất bại của 
chúng ta trong việc xác định 
những vấn đề đó đã không được 
thưa nhận ; và nhưng bắt đông 
sâu sắc giữa các cô vẫn của Tổng 
thống về cách thức thực hiện đã 
bị im đi và không được tháo gỡ. 

_ Như tôi đã nói, điều này một 
phân là do sự thất bại của chúng 
ta trong việc tổ chức một cách 
quy củ. Không có một quan chức 
cấp cao nào ở Oa-sinh-tơn 
chuyên theo dõi về Việt nam. 
Trong khi Tống thông, các Bộ 
trưởng ngoại giao vả Quốc phòng, 
Có vẫn an ninh quốc gia, Chủ tịch 
Hội đông liên quân và những 


người cộng sự của họ đang phân 
tán tư tưởng bơi một loạt các vần 
đề rồi ren và cấp thiết khác, một 
vải những khiếm khuyết của 
chúng ta - chăng hạn như chúng 
ta đã không thường xuyên tháo 
luận các tỉnh huống rất cơ bản - 
là điều có thê hiểu được. Lê ra, 
đề tránh điều này, chúng ta phải 
thanh lập một cơ quan chuyên 
trách ở cấp cao nhát - như Sớc-sin 
từng gọi là Hội đồng chiến tranh- 
chỉ đê theo dõi vấn đê Việt nam 
mà thôi. Ít ra, cơ quan này phải 
bao gồm các Thứ trưởng ngoại 
giao và quốc phòng, Cố vấn an 
ninh quốc gia, Chủ tịch Hội đồng 
liên quân và Giám đốc CIA. Cơ 
quan nay phai có cuộc họp hàng 
tuân với Tổng thống vảo thời gian 
nhất định để bảo đảm các cuộc 
thảo luận đủ dài và không bị ngắt 
quãng. Các cuộc họp hằng tuân 
này phai được mơ rộng thành các 
cuộc họp hằng tháng với sự tham 
gia của Đại sứ Mỹ và Tư lệnh quân 
đội Mỹ ơ Việt nam. Các cuộc họp 
phải mang tình cởi mỡ và thăng 
thắn trong thao luận giống như 
Ủy ban điều hành từng có trong 
thơi kỷ khủng hoang tên lửa ở 
Cu-ba —điều đã góp phản ngăn 
chặn xảy ra tai họa. Công việc tô 
chức tương tự cân phải được thiết 
lập đề điều hảnh tất cả các hoạt 
động quân sự trong tương lai. 


Cuối củng, tôi phải thừa nhận 
rằng rất khó tiên đoán vả kiểm 
soát được kết quả của các cuộc 
tham chiến bằng quân sự với quy 
mô lớn - nhất là trong thời đại của 
các loại vũ khí hủy diệt rất hiện 
đại. Bởi lẽ đó, cần phải tránh các 
cuộc tham chiến như vậy, chỉ trừ 
khi nên an ninh quốc gia của 
chúng ta bị đe dọa một cách công 
khai và trực tiếp. Đây là những 
bài học Việt nam. Cầu Chúa 
chúng ta tiếp thu được ~Ì 
(Người dịch : HỖ CHÍNH 
HẠNH, HUY BÌNH, THU THỦY. 
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CHIẾN TRANH LẠNH, CHIẾN TRANH MÊỀM 


© CHIẾN TRANH LẠNH Thuật ngư "Chiến tranh lạnh" được dùng phô biến từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, đề chỉ đường lối chính trị phản động và thủ địch của các nước phương Tây không chì 
đối với Liên xô (cũ) và các nước xã hội chủ nghĩa. đối với các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ 
và độc lập dân tộc, mà còn đối với cả những PGHE dân tiến bộ ở chính các nước đó có cảm tình với chủ 
nghĩa xã hội. 


Đường lối chiến tranh lạnh nhằm duy trì và làm trâm trọng thêm trạng thái căng thăng trên thế giới, 
khuyên khích và gây ra "chiến tranh nóng". Mục đích của chiến tranh lạnh là biện minh cho cuộc chạy 
đua vũ trang điền cuông. cho việc tăng cường chì phí quân sự, cho việc nuôi dưỡng các thế lực phan 
động và đàn áp các lực lượng tiên bộ ở các nước tư bản. 


Phương pháp và các dạng thức của chiến tranh lạnh là : xây dựng các liên mình chính trị - quân sự 
(NATO và các liên mình khác) như những ` con đê” ngăn chặn sự "thâm nhập của cộng sản”, hình thành 
mạng lưới căn cứ quân sự ; tăng cường chạy đua vũ trang. kể cả vũ khí hạt nhân và các vũ khí có khả 
năng hủy điệt lớn : tàng trữ vũ khí hoặc sử dụng các lực lượng răn ức như những phương tiện để tác 
động tới các quôc gia khác ("ngoại lao hạt nhân”, “chính trị dựa trên thế mạnh”) ; sử dụng các đòn trừng 
phạt kinh tế (cảm vận, phân biệt đôi xử trong buôn bán) ; đây mạnh và mở rộng các hoạt động phá hoại 
bên trong các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc : tuyên truyền chống cộng và hoạt động 
phá hoại tư tưởng ("chiến tranh ý thức hệ") : ngăn cản các hoạt động giao lưu quốc tế về chính trị . kinh 
t và văn hóa. 


Các sử gia cho rằng chiến tranh lạnh bắt đâu từ bài diễn văn của thủ tướng Anh Uyn-xtơn Sớc-sin 
đọc vào tháng 3-1946 tại Phun-tơn bang Mit-xu-ri (My). Tại đây, lần đầu tiên ông tạ công khai kêu ỌI 
các nước phương Tây hãy hợp lực lại (trước hết là thành lập liên mình Anh-Mỹ) để đấu tranh với "âm 
mưu bành trướng vô tận” của thế giới cộng sản đứng đầu là nước Nga xô viết. 


Về đói ngoại, chiến tranh lạnh gắn liền với “học thuyết Tơ-ru-man" , sử dụng tiền viện trợ như một 
phương tiện "bảo vệ các quôc gia châu Âu "khỏi rơi vào” tay cộng san". Từ học thuyết Tơ-ru-man. Mỹ 
đa đưa ra một kế hoạch viện trợ đại quy mô mang tên vị ngoại trưởng Hoa kỳ lúc bấy giờ : "kế hoạch 
Mác-san". Với số tiền viện trợ không lô 14 ty USD trong 4 năm. được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 
4-1948, Mỹ đã vực dậy các nước tư bản châu Âu KIỆT quệ sau chiến tranh. Bắt đầu từ đó. kế hoạch này 
được triên khai trên phạm vi toàn thế gIỚI. Về đổi nội. chiến tranh lạnh thể hiện ở chủ nghĩa cực kỳ phản 
động. sặc mùi chống cộng. mang tên vị thượng nghị sĩ Mỹ đẻ ra nó : "chủ nghĩa Mắc Các-thy". 


Ngày nay, nhiều người cho răng chiến tranh lạnh đã kết thúc. Tuy nhiên. khi xem XI lại các dạng 
thức thể hiện của chiến tranh lạnh. không ít ý kiến phân vân : các liên minh quân sự vân tôn tẠI ; CUỘC 
chạy đua vũ trang tuy có giảm, song chị là hình thức :; hiện lượng sử dụng áp lực kinh lẾ - chính trỊ - 
quân sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác vân còn nhô biện ; . chiến lược. 'diễn biến hòa 
bình” với những hoạt động chống cộng, nhá hoại tư tưởng, chính là sự tiếp nối cuộc "chiến tranh ý thức 
hệ”. Như vậy. phải chăng chiến tranh lạnh vân lấp ló ở đâu đó. nó giống như một con thú biến hình, 
mang hình hai mới với mâu sắc mới. 


® CHIEN TRANH MEM Thuật ngữ “chiên tranh mẻm"” gần đây mới nghe nói nhiều nhưng thật ra 
ít nhiều nó đã được đề cập trong các bình thư cô. 

Chiến tranh mềm là cuộc chiến tranh không có khói súng. không bom đạn, nhưng là cuộc chiến tranh 
có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh cua các quôc gia trong tương lại. Trong cuộc chiến tranh này, các 
nước tiên công nhau không phải băng lực lượng quân sự. má bằng lực lượag kinh tế, khoa học ky thuật, 
thông tin, văn hóa. ngoại g1ao... 

Chiến tranh mềm có các dạng thức sau : 

+ Chiến tranh: kinh tế. Một trong những mục tiêu cơ bản của hâu hết các cuộc chiến tranh là giành 
lợi ích kinh tế. Với chiến tranh mêm, lợi ích kinh tế càng là một mục tiêu đặc biệt quan trọng. Cuộc 
chiến tranh trên mặt trận này là cuộc chiến tranh khó nhìn thấy bóng dáng của nó. Những gì người ta có 
thể thấy được (như cuộc chiên tranh ô tô Mỹ- -Nhật) chỉ là phân rầt nhỏ của tăng băng lớn chìm dưới nước, 
Tâm quan trọng của cuộc chiến tranh này được báo Phó U-ôn. tiếng nói của tập đoàn tài phiệt Mỹ. SỐ 
ra trong năm 1988. xác định : "Mối đe dọa đối với phúc lợi của Mỹ từ cuộc cạnh tranh kinh tê với các 
đồng minh tư bản chủ nghĩa, còn lớn hơn môi uy hiếp của chủ nghĩa cộng sản. Từ nay, trọng điểm chiến 
lược an ninh của Mỹ cân được chuyển từ ngăn chặn cộng sản sang cạnh tranh kinh tế thê giới”. 


+ Chiến tranh về trí tuệ. Sự phát triển của bất cứ nước nào cũng đều liên quan đến trị thức. Tri thức 
là kết tỉnh của trí tuệ. là tư liệu lao động khoa học. là vũ khí cạnh tranh của một quôc gia. Mặc dù tri 
thức là tài sản do loài người cùng nhau tạo ra và cùng nhau hướng thụ. nhưng do tri thức mang lại những 
lợi ích to lớn, có ý nghĩa sông còn đôi với mọi quôc gia. nên giữa các quôc gia luôngluôn có sư tranh 
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giành về tri thức. Vì vậy, trong tương lai, có thể xảy ra những cuộc chiến tranh "thực dân mới", do những 
"nước thực dân tri thức” tiên hành. 


+ Chiến tranh tính thân. Công kích vào _ VƯƠng quốc tinh thần" được coi là một nội dung quan trọng 
của chiến tranh mềm. Trong một thế giới mà các nước đang bước vào quá trình hòa nhập thì việc giao 
lưu văn hóa là chuyện bình thường. Nhưng một số quốc gia đã lợi _dụng cơ hội này để xuât khẩu văn hóa 
của mình, áp đặt văn hóa của mình cho các quốc gia khác. Đây cũng là tiền đề cho sự xuất hiện các "đề 
quôc văn hóa”. 


Trên mặt trận “tỉnh thần", vũ khí thông: tin vô cùng lợi hại. Việc lũng đoạn thông tin và thông tin 
một chiều là phương pháp chính hay được sử dụng trong cuộc chiến tranh này. Với kiểu thông tin một 
chiều từ các nước "lớn" tới các nước "nhỏ", khái niệm "tự do thông tin" chỉ còn là khái niệm rông. Các 
nước đang phát triên với phương tiện thông tin kém khó tránh khỏi bị các nước phát triển với phương 
tiện thông tin cực mạnh uy hiếp nghiêm trọng về mặt tỉnh thần. 


Gắn với cuộc chiến tranh tinh thần là chiến lược "diễn biến hòa bình" do ngoại trưởng Mỹ A.Đa-let, 
chính thức đưa ra ngày 15-1-1953 trong diễn văn tuyên thệ ở bộ ngoại giao, sau đó là chiến lược "ngăn 
chặn" của Ke- nan, rồi chiến lược ' "vượt trên ngăn chặn" của cựu tông thống Bu-sơ và chiến lược "dính 
lu và mở rộng... . Các chiến lược này đều tập trung làm "mêm” các nước xã hội chủ nghĩa, vận dụng 
tổng hợp các vũ khí kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm thúc đẩy "diễn biến hòa bình” ở các nước này. 


+ Chiến tranh ngoại giao. Trong thế giới hiện đại, các mối quan hệ quốc tế đóng một Vai tTÒ rất 
quan trọng. Một. nước muôn hòa nhập vào cộng đồng quốc tế thì phải mở rộng quan hệ và lợi ích của 
mình ra bên ngoài, và cùng với nó phạm v¡ sinh tôn của nước đó cũng mở rộng theo. Với trường hợp hai 
nước đang đối đầu, thì VIỆC nước này mở rộng được phạm vi ngoại giao trên một mức độ lớn cũng có 
nghĩa là phạm vi ngoại g1ao của đối phương bị thu hẹp. Trong cạnh tranh quôc tê, mọi hoạt động kinh 
tê, chính trị đều gắn bó với công tác ngoại giao. Ngoại giao chính là một hình thức "tiễn công mềm" rất 
có hiệu lực. 


Nhiều người cho rằng chiến tranh mềm là cuộc chiến tranh của ngày nay và của thế kỷ 21, nó liên 
quan rất chặt tới vận mệnh của mọi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển 1 
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© NEHIỆM THU ĐỀ TÀI "ĐỘNG LỰC PHÁT TRIÊN KINH TẾ THỊ TRƯỞNG TR0NG CHẾ BỘ 
CHÍNH TRỊ MỘT BẢNG (ĐĂNG CỘNG SÂN) Ủ VIỆT NAM" 


Vừa qua, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tô chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề 
tai “Động lực phát triên kinh tế thị trường trong chế độ chính trị một đang (đảng cộng sản) Ở Việt nam” 
Đây là đề tài câp bộ, tiến hành trong 2 năm 1994 - 1995, do Khoa kinh tê chính trị của Học viện chủ 
trị, PTS Nguyên. Đình Kháng chủ nhiệm. 


Với cách tiếp cận khoa học nghiêm túc, bằng những luận cứ lý luận và thực tiễn, đề tài đã làm rõ 
những vấn đề chu yêu sau : 


- Tính tất yếu và sự cần thiết của Đảng cộng sản Việt nam trong việc lánh đạo, xây dựng nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


- Hẹ thống chính trị một đảng, (đảng cộng sản) có điều kiện và có khả năng phát huy mọi động lực 
xã hội đê bảo đảm cho sự phát triên kinh tế của đất nước. 


- Những định hướng, giải pháp để phát huy động lực kinh tế trong điều kiện đất nước hiện nay, đặc 
biệt là giai đoạn cách mạng. sôi động khi Đẳng ta phát động, tổ chức và lãnh đạo thực hiện sự nghiệp 
đôi mới mọi mặt đời sông đất nước, mở cửa hội nhập với thể giới. 


Đề tài đã nêu bật một số điểm mới về lý luận, có sự đúc rút từ thực tiến : 


Một la, phân tích tương đối sâu vai trò của chính trị trong việc tạo ra động lực kinh tế. Chính trị 
không phải là tâm gương phân ảnh kinh tế một cách thụ động, mà còn có tác động ngày càng mạnh me 
vào kinh tê thông qua hoạt động của tô chức lãnh đạo xã hội là đảng tiên phong của giai cập tiên phong. 


Hai là. nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản không những hợp quy luật, mà còn có động lực phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trưởng. theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, về thực chất, là một kiểu tô chức vừa dựa trên những nguyên tắc và „quy luật 
của kinh tẾ. thị trường, vừa dựa trên nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, trước hết là về sở hữu, 
tô chức quản lý và quan hệ phân phôi. Trong nên kinh tế đó, nhóm nhân tố kinh tế thị trường đóng vai 
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trò động lực thúc đây ; nhóm nhân tố xã hội chủ nghĩa đóng vai trò mở đường, hướng dân, định hướng 
sự vận động của nên kinh tế theo mục tiêu đã xác định. Do đó, yếu tố chính trị ở đây (hay nói khác đi 
là vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản) vừa là động lực, vừa là bánh lái bảo đảm cho các động lực đi 
theo một hướng. 


Ba là, chính những chính sách về kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới vừa qua, 
thực chất là những quyêt định đột phá, tạo nên động lực kinh tẾ. Những chính sách đó đã giải phóng sức 
sản xuất, trực tiệp thúc đây kinh tế phát triển. “Các tác giả đề tài cũng, nêu những dẫn chứng cụ thể về 
những chủ trương, chính sách đã tạo nên sự biến chuyển rõ nét trong nên kinh tê : “khoán 100”, "khoán 
I0” trong nôn nghiệp ; việc xác lập quyên tự chủ sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp, VIỆC bãi bỏ 
chế độ chủ quân ; vIệC thực hiện nhật quân chính sách kinh tế nhiều thành phần, chính sách mở cửa, phát 
triển kinh tế đối ngoại... 


Đà tài còn có hạn chế là chưa đề cập rõ những yêu cầu của việc đổi mới, chinh đốn Đảng để Đảng 
làm tốt chức năng lãnh đạo kinh tế xã hội, tạo ra động lực phát triên kinh tê, phát triển đất nước. Tuy 
nhiên, không thê phủ nhận những vấn đề mà các tác giả đề cập trong đề tài là những vấn đề vừa mang 
tính luận giải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ; vừa mang tính gợi mở. góp 
phần cung cập luận cứ cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước ta Q 


VÕ THỦ PHƯƠNG (thực hiện) 


_® HỘI N6HỊ TÔNG KẾT KINH NGHIỆM 0ỦA CÁC TÔ CHỨC CŨ SỬ BẢN VỮNG MẠNH Ủ HẢ NỘI 


Nuày I-7-1995, tại Hà nội. Ban thường vụ Thành ủy Hà nội đã tô chức Hội nghị tổng kết, biểu 
đương các tô chức cơ sở đẳng vững mạnh tiêu biểu thời kỳ 1991-1994 và phát động phong trào thị đua 
xây dựng cơ sở đảng đến năm 2000. Dự hội nghị gôm có : đại diện Ban tô chức trung ương Đảng ; Văn 
phòng trung ương Đảng ; các ban, ngành của thành ủy ; các quận, huyện ủy ; bí thư, phó bí thư các đảng 
bộ trực thuộc đại biêu các tô chức cơ sở đảng, cá nhân được biêu dương, khen thưởng. Các cơ quan thông 
tấn, báo chí của trung ương và Hà nội. 


4 Từ khi có Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VI]) về 5i mới và chỉnh đốn Đảng, Thành ủy Hà nội đã 
găn VIỆC củng cô tô chức cơ sở đảng, nâng cao vai trò, vị trí lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng và đảng 
viện với việc xây dựng ch¡ bộ, đảng bộ vững mạnh, lấy đó làm khâu then chốt, đột phá trong quá trình 
đôi mới và chính đôn đảng. Đến nay, cuộc vận động đã đạt được một sô kết quả nôi bật : vai trò lãnh 
đạo của tô chức cơ sở đảng trong điêu kiện mới ngày càng được sáng tÖ và được khẳng định cả tron 
nhận thức và, trong thực tiễn ; bước đầu đã làm rõ nội dụng, phương thức lãnh đạo của tô chức cơ sở 
đăng ; hệ thống tô chức cơ sở đảng đã được sắp xếp, chân chính lại, ngày càng hợp lý, nhất là ở cấp 
phường và xã ; ý thức tô chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên ; công 
tác phát triển đảng có chuyển biên rõ rệt (năm 1994 băng I53% so với năm J992) ; việc đôi mới, chỉnh 
đốn đảng đã và đang có tác động tích cực và thiết thực đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
kinh tê, xã hội, nâng cao đời sông nhân dân. 


.Tư năm 199] đến 1994, đảng bộ Hà nội đã có 522 trong tông SỐ [512 tô chức cơ sở đảng đạt tiêu 
chuẩn vững mạnh (bằng 34,3%). Tại hội nghị này, Ban thường vụ Thành ủy đã trao cờ cho 57 tÔ chức 
CƠ SỞ đảng vững mạnh tiêu biểu và tặng băng khen cho 47 cá nhân là bí thư, phó bí thư xuất sắc của các ' 
tổ chức cơ sở đảng. 


Hội nghị đã rút ra được những kinh nghiệm và những tổn tại, hạn chế trong quá trinh phần đấu trở 
thành chỉ bộ. đảng bộ vững mạnh. Những kinh nghiệm chung của các tô chức cơ sở đảng là : 


Trước hết, xác định đúng đắn, rõ ràng. phương hướng, mục tiêu và những biện pháp lớn về kinh tẾ, 
xã hội, về sản xuất, kinh doanh và đời sông của người lao động. Đây là thước đo về trình độ năm bắt, 
năng lực vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện cụ thể ở cơ 
SỞ. 


Thứ hai, gắn việc xây dựng chi bộ, đẳng bộ vững mạnh với việc củng cố, xây dựng chính quyền và 
các đoàn thể quân chúng. 


Thứ ba. thực hiện nghiêm túc các nguyện: tắc, tô chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong tô chức cơ sở đang. 


Thứ tư, đi đôi VỚI VIỆC xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, phải bôi dưỡng. nâng cao trinh độ, 
năng lực của cán bô, đang viên ; phải giữ nghiêm ký luật và thường xuyên làm tôt công tác phát triên 
đảng. 


Thứ năm, lựa chọn. bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là hai chức danh bí thư cấp Ủy 
và người đứng đầu cơ quan chuyên môn (chính quyền), tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý 
chí và hành động 


VŨ LẦN (thực hiện) 


>> 


CÔNG TY LIÊN DOANH 


RÌAII WIÍ ĐỘT IIØñG (£@f6 ýÀI éÒN 


SRIG0N H0NG LE0N6 6AS CYLINDERS J.V.b0 


295/71 An Dương Vương - Quận 6 - T.P. Hồ Chí Minh - Tel : 398056 


Ong NGUYÊN THAI HIỆP. Chu 
tịch HDQT Cty Liên doanh binh 
khí đốt Hong Leong Saigon 


L2 * Là công ty đầu tiên ở Việt Nam sản 

Xìn su xuất bình khí đốt được liên doanh 

(4 ta“ bởi Công ty Cơ - Kim khí - Xây dựng 

⁄t & 4 và Hong Leong Gas Cylinders Pte 
04 í Singapore 


® Công ty liên 
doanh bình khí đốt 
Hong KLeong Sài . 
gòn chuyên sản 
xuất bình khí đốt 
các cỡ từ I kg đến 
51 kg và bình chứa 
hóa chất chữa 
cháy, cung cấp cho 
thị trường nội địa 
và xuất khẩu 


HE ÉXP 0RT - IMP0RT CDRPORATIDN 


IMINH CITY BRANCH HANOI CITY BRANCH 
_ 1ạ9 Mgưyen Dinh Chieu Street, 028 Dang Thai Than Street 
Diat. 3, Hochiminh City, Djst Hoan Kiem, Ho loi C 
VIETHAM. VIETHAM. 
TH : 225412 - 23103 - 244é49 TE/FAX : 84.4.246889 


FAX :8A.8.242705 
TELEX : 811583 IHEXDK - VT 


tU ủ 
(Ít: ạ k.¿ 
9Ì HÌ : 1 1 ị 
II r¬ Py/ I 


187 NGUYÊN CHÍ THANH, QUẬN 5 TP. HỮ CHÍ MINH - ĐT : 559595 - 6 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1, TP. H CHÍ MINH. BT: 294093 


(4t -(/pu¿. “26w 2fgos. Gổ ?2six¿ 


Hx9 

V5 

H63 

V, 199B 
no. 10 
MATN 


The Library ~- ÚC Berkeley 
Received on: 09-13-95 
Tap Ch1 Cong San 


4£ 


¿ 


có. 


e Trụ sở chính tại Hà nội - Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Hà nội. 
Tel : 543452, 543325. Fax : 544682 

e Trung tâm bán và bảo hành tại Hà nội - 298B Đường Tây Sơn, Hà nội. 
Tel : 534121, 534122. Fax : 534121 

e Chỉ nhánh tại TP Hồ Chí Minh - 1A Nguyễn Tát Thành, Quận 4 
Tel : 230001, 230010 Fax : 230492 


BMW 525¡ 


Mazda 626 KIA Pride GTX 
Xe mũi 100% Ặ bXNg.... —N- 

chê ủộ bảo hành ý ¡SE tS, 

Bả0 dưỡng vả 222212 OEEENE 


cung cân phụ tung 
.trên f0an quôc 


š So 2S” Âm SSS TY NT con CÀ sạc cẾ 3 œơle 
` \ ki „€2 số -%- SN Z= Dipfi2ed Dyˆ OØ@ 1- 


KÝ NIỆM 50 NĂM 
0ÁCH MẠNG THÁN6 TÁM 
VÀ QUÚC KHÁNH 

2-9 (1945-1995) 


Trẹp cibé Cøaøœ sứ 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CÔNG SÀN kuiệt NAM 


HE tac 2ù: set? - tung -*)-626x23x6)xs~sucaide - có tá se <2 sà%s.. “si 


X& xi TẬP : „Ý Thượng Hiên, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 


Thành phó. Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 


MỤC 1,ỤC—— 


Xã luận - Nửa thế kỷ thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách 
fñiafiD TTIỢT RỘNG Giịta Hit t01Ỗ 00H00 20110022100222114 00812 8a186ả62ả05 3 


'NGUYÊN VĂN LINH - Dựa vào nhân dân, tăng cường vai trỏ 


lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đến 


 Ð. INGG:8 CAU. TA, TS CAN CIU Lý TT. N NT. 10 0n 5 
NGUYÊN MẠNH CÂM - Ngoại giao Việt nam góp phân xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân TỐC: sonceicnooenaaoonoooe 9 


ĐINH XUÂN LẦM và BÙI ĐÌNH PHONG - Tư tưởng đại đoàn 
kết dân tộc của Hô Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng 


TÍNH. BÚ. va ttotiiiiaGskiGi6ecavcagGxiesad6eekbssgiistssaivG0Aia4 16 

NGUYÊN THÀNH - Đâu phai Cách mạng Tháng Tám không 

có đối tượng cụ HC TÚ HD 1 axeasiiktcgaaknisisgieterapuolsasssadn 18 

NGUYÊN KHANG - Đại hội quốc dân Tân trảo, sự chỉ đạo 

chiên lược kịp thơi, sắc bén của Đang ta .....................................- 55255552 22 
THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM TRẤN HÔNG QUÂN - Giáo dục trong bước đi lên của đất 

KD x4 6t vuvdk6t0egcantS6atisenadlsttoiib-J00aef-liSixesvadavaeise 25 

BÙI DANH LƯU - Xây dựng giao thông nông thôn, tiên đê đê 

đôi mới và phat triên kinh tế - xã hội nông thôn ............................---- 30 

LÊ THÊ TIÊM - Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 

f0ñB BH THN THÔN NHÀ: tú t00A00510101002200C010020/02000102000001 100202 33 
NGHIÊN CÚU - TRA0 ĐÔI HÀ XUÂN TRƯỜNG - Góp phản đánh giá 50 năm nửa sau 

tà 0a: 40n H10a Việt DÁN Sa ae 00ià002nuadoraodue 37 

NGUYÊN VĂN LONG - Về cách tiếp cân đê đánh giá văn 

học Việt nam sau Cách mạng Tháng Tám.......................................... 42 

VŨ HIẾN - Vân còn đó cuộc đâu tranh giai cấp £abszsÁob¿7940:g.ifngsi«aBso2 45 

HOÀNG CÔNG - 50 năm bảo vệ vả phát triên quyên con 

người ở Việt nam P98» 95 4958058945:Á685644490448115130844444084818041342/89044244006A01004) 49 

PHAN THANH PHÔ - Về vai trò môn kinh tế chính trị Mác - 

Lê-nin trong các trưởng đại học và cao đăng l1s6ugd6:251 6160354020462 53 

NGUYÊN KIM ĐINH - Đảng bộ khối trong hệ thông tô chức 

NA s00 0cttsbn vài gdaeobrvdubass6010n0Aann5ias0023/280kinsoAsamEYoslxig S/ 
THU BÙI BỘ BIÊN TẬP LÊ QUANG DIÊN - Phải chăng không cân sư lãnh đao của 

Đang cộng san khi nược ta chuyên sang kinh tê thị trương?............ S9 
THẺ BIÚI : VẤN ĐẺ, SỤ KIỆN NGUYỄN DY NIÊN - Quan hệ Việt nam và các nước Tây, 

Bộ: Áo tong Tình: BÌNH: MỐI ssá2/62sáxzexsxkeseoiuaS6a8u8g86lAp 61 


QUA SÁCH BÁ0 NƯỚC NG0ẢI 
......TÌM.HIÊU KHÁI NIỆM 


NGUYÊN HỮU CÁT và NGÔ THỊ NGỌC ANH - Nhin lại hai 
thập kỷ thực hiện Nghị quyết của Liên hợp quốc về sự tiễn 


BO:vt 0 hU HỆ vác atdiễttgttboGaxcsbaEbaltesedSessanlasplefesaudbi 64 
"““*“"Việt nam trên đà lột xác" (Trích Cuốn tâm thư của Đỗ Mậu)........... 67 


Tho: 8ó tĐÍONG THUẾ trosounngddadaebdwiilskeossidGOsoet Km lo 70 
° ' 500xdxCIOO lo : 


- Bìa I : Dưới cây đa Tân trào lịch sử Anh : Đình 


COHEP2KAHHE : 


[lepenopas - [ÍoBeKâa C1ABHHX nñOỐ€Ẵn Bb€THAaMCKOR peBoounH. HYEH BAH JIHHb - Onnpascb Hã HApOU, YCH1HTb 
DYKOBOJSUIYO DOJIE HAPTHH, IDOHOJIXâTb BOHHTb KYPC OỐHOBJI€HH% ñO KOH€vHOR tienn. HLYEH MAHb KAM - 
JlocroñHHB BKJ14n Bk€THAMCKOÑñ HñHIUOMATHH B D€BO/IOUIHOHHO€ ñ€10 cTpaHH. JHHb CYAH JIAM n BYH HHHb 
$®OHI' - Hnex Xo In MHHa ö IHIHDOKOR HALIHOHA7BHORñ COJHIADHOCTH H ñOỐẰ€Ẵña ABrYCToOBCKOñB peBoniounH. HYEH 
TXAHB - Ö TOM, WTO ÂBTYCTOBCKä1 D€BOJIOIHS HM€JI8 KOHKD€THH€ H H€IOCD€ICTB€HHH€ OỐbekTH. HIYEH XAHT 
_“ TaHqãOCKHñ KOHTD€CC HADOHHX ID€CTABHT€JI€B H CTpAT€THW€CKO€ CBO€BD€M€HHO€ H 2€KTHBHO€ DYKOBOCTBO 
napTnH. HAH XOHI" KYAH - Oðpa3opaHw€ B CTpOHT€JECTB€ cTpaHu. BYH 3AHb 7JIbIY - opo+xHoe CTpOHT€/ISCTBO 
B 1ÊD€BH€ - ID€IIOCHJIbEKA 1711 COLIHA/IbHO-2KOHOMHM€CKOTO OỐHOBJ€HHS H pâ3BHTHa. JIE TXE THEM - BoptØa 
IPOTHB ID€CTYIJ€HHñ HA HHH€IIH€M 2Tane. XÃ CYAH HBIOHT - O npoÕØeM€ 0I€HKH ñOCTH2K€HHñ DBb€THAaMCKOñ 
KYJBTYDH BO BTODOR nOIOBHH€ HHH€UuIH€rO BeKa. HEYEH BAH JIOHI' - O noxone K OUIeHK€ Bb€TIAMCKOR 
JNT€PATYypH ñoc1€ AprycToBckoñ peboounH. BŸ XHEH - Bce cu TaM, KâaccobBas ðopxØa. XOAHTF KOHT - 50 
JÊT 38HIHTH H D23BHTHä ñDAB y€10B€KA BO BkeTHaM€. JIE KYAHT 3NEH - HyxHo 1H Õ0J1but€ DYKOBOICTBO 
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¡ HO TXH HFEOK AHb - Oð3op Ha 20 neT ncnonHeiins PemeHun OOH oö 3€eulIHHäX. 
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KỶ NIỆM 50 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 -1995) 


XÃ LUÁN 


NỬA THỂ KỲ THĂNG LỢI VỀ VANG 
hÌU §JNGHIỆP (Â(H MẠNG VIỆT NĂM _ 


ỪA thé kỷ đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công và ngày ra đời 

của nước Việt nam đân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đâu tiên Ở Đông - Nam châu A. 

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh vì 
đạt sáng lập và giáo dục, nhân dân Việt nam đa tiên bước mạnh mề và vững ‹ hắc trên con đường 
độc lập tự do và chủ nghĩa xa hội. Cả dân tộc chung sức chung lòng an (ng chiến đâu. vượt 
qua mọi hy sinh gian khô, giành những thắng lợi vẻ vang, bảo vệ và phát triển nhưng thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, vây dựng nước Việt nam độc láp - thông nhất - chủ nghĩa xã hội. 


So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. nửa thé kỶ qua chỉ là một 
giai đoạn ngắn, nhưng đó la những năm tháng vô củng hào hùng, sôi động vá đẹp đe, đưa nhân 
dân ta từ bóng tôi ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mắt nước thành người làm 
chủ, từng bước xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. âm no. 


So với lịch sử các dân tộc thể giới, hiếm có một dân tộc nao nÌnt dân tộc Việt nam, trong 
vòng 50 năm, đã gặp phải nhiều gian nan đến thé, nhưng củng lập nên nhiều kỳ tích đến thể. 
Trong thời gian ấy, dán tộc Việt nam tự khăng định mình, đánh bại hết chủ nghĩa thực dân cũ 
đến chủ nghĩa thực dân mới, trở thanh người khơi nguôn cho dòng chảy giải phóng dân tộc, dáy 
lên phong trào not gương Việt nan đầu tranh cho phâm giá và lợi ích dân tộc ở các nước Á, Phi. 
Mỹ la tính. lam bùng lên ngọn lửa đầu tranh phản đối Mỹ. ủng hộ Việt nam ở ngay các nước 
phương Tây, kể cả ở Mỹ. Đôi với nhiều người, Việt nam là nước nhỏ, lại thăng các "đề quốc tO”, 
được ví như chiên thắng của một Đa-vít tí hon với một Gô-li-át không lô, chiên thắng của kẻ yên 
trước kẻ ngạo mạn. St kiện này đã đem lại động lực mới ở nhiều nơi trên thé giới. Chính từ những 
lẽ đó. uy tín của Việt nam ngày cảng được củng cô và nâng cao, dân tộc Việt nứt trở thành biêu 
tượng của chủ nghĩa anh hùng. : 


* 
* % 


30 năm qua là giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt nam. là thời gian mà đất nước ta phái 
chấp nhận và vượt qua những thách thức to lớn, có lúc rất hiểm nghèo. Nhưng mỗi lần VƯỢT qua 
thu thách là một lần dân tộc Việt nam tự vươn lên, tạo những mộc son lịch sử đánh dâu nhưng 
thắng lợi vẻ vang. 


Đó là thắng lợi của việc bảo vệ chính quyền nhân dân nón trẻ ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, trong hoàn cảnh nên kinh tê - tài chính quốc gia. kiệt quệ, giặc đói, giác dối 
hoành hành, lại thủ trong giặc ngoài quây đảo với sức mạnh và ý đô tưởng chừng Có thê vóa bo 
trong chóc lát chính quyên cách, mạng. Thé nhưng, với sự lanh đạo sáng suôt và tải tình của Đảng 
ta, đứng đâu là C hủ tịch Hà Chí Minh vĩ đại. con thuyền cách mạng Việt nam đã vượt qua ghênh 
thác, lướt sóng tiền lên. 


Đó la chiên thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiên toàn dân, toàn điện. lâu dài, gian khô, 
chiên đầu chóng những thế lực thực dân đề quốc hung bạo, làm nên một “Điện biên chắn động 
địa câu", "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước, 
mở ra kỳ nguyên độc láp, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt nam. 


Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp váy dựng và bảo vệ Tô quốc. vậy dựng Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vị đán, từng bước váy đựng nền kinh tế hàng 
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hóa nhiều thành phân vận động theo cơ. chế thị trường,. có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiễn đậm đà bản sắc dân tộc Việt nam và tiếp 
thu những tỉnh hoa văn hóa nhân loại. 


Đó la những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sông đất HHỚC †FOI 
điều kiện vô Củng khó khăn do sự bao vây câm vận của chủ nghĩa đề quốc và sụp đồ chê độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đôn Âu. Việt nam không những đứng vững ma côn phát 
triền, chính trị - xã hội ôn định, nên kinh tê thoát khỏi khủng hoảng và tiên bước vững chắc. đời 
sông nhân dân được cải thiện đáng kể. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực 
mới cho đất nước ta, tạo tiền đề để đất nước tiên vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Đó là thắng lợi to lớn trong việc mở rộng quan hệ đỗi ngoại, hội nhập với thê giới. Có thể 
nói, chưa bao giờ Việt nam có nhiều bạn bè như lúc nay. Việt nam đã có quan hệ ngoại giao với 
!55 nước, trong đó có tắt cả các CưỜng quốc hàng đâu của thê giới, có quan hệ kinh tê với hơn 
100 nước và rất nhiều tổ chức quốc tê. Gần đây, với việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, với 
việc Việt nam hợp tác với Cộng động châu Âu, Việt nam gia nhập ASEAN, uy tín và vị trí của 
nước ta trên thể giới cảng được nâng lên, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt nam trong nửa thê kỷ qua là mình chứng hung 
hồn về sức mạnh diệu kỳ của dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết tỉnh và nhân lên bởi sự lãnh đạo 
tài tình của Đảng cộng sản Việt nam cộng với lòng yêu nước nông nân, ÿ chí độc lập fựt cường 
và tỉnh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt nam. Điều đó cảng khẳng định răng sự lạnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt nam là một tất yêu khách quan, là nhân tô quyêt định hàng đầu đổi 
với mọi thành công của cách mạng. Đảng ta đã. kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thông quý báu của dân tộc. tiếp thu tỉnh hoa 
của nhân loại, biết quy tự vả phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại để đưa đất nước vượt lên. 


* 
* *% 


Hiện nay cách mạng nước ta đang đứng trước thời điểm có ÿ nghĩa QUYẾT định. Chúng ta đa 
đạt được nhiều thanh tựu vô củng quan trọng trong nửa thê kỷ qua. Những kế quả đó đã đưa 
Việt nam lên tầm cao mới với những thuận lợi mới va thời cơ mới. Tuy nhiên, trước mắt nhân dân 
ta cũng' có những khó khăn và thách thức mới. Bởi vậy, nhiệm vụ của cách mạng Việt nam trong 
giai đoạn sắp tới rất nặng nè, khó khăn, phức tạp : tiếp tục thực hiện và hoàn thành những nhiệm 
vụ chiến lược do Đại hội VII của Đảng và các hội nghị của Trung tương Đảng sau đại hội đề ra, 
tiền hành thắng lợi đại hội đảng các cấp, tiễn tới Đại hội toán quôc lân thứ VIII của Đảng - đại 
hội của niêm tin và hy vọng, tạo tiền đề để nước ta tiền bước vững chắc vào thể kỷ XXI. 


- Để giải quyết được các nhiệm vụ đó, toàn đảng, toàn dân ta ra sức phân đâu, biết tận dụng 
thế vả lực hiện có, khai thác các thuận lợi, nắm bắt thời cơ, đây lùi nguy cơ, vượt qua thách thức. 
tiếp FựtC giả. vững ổn định chính trị, củng cô quốc phông an ninh, đây mạnh công cuộc đổi mới. 
tiên hạnh công nghiệp hóa, hiện đạt hóa, đưa đất nước ra khỏi nghèo nan lạc hậu, nâng cao đời 
sông vật chất và văn hóa của nhân dân, nỗ lực thực hiện dân giảu nước mạnh, va hội công bằng 
văn mình, lam cho nước ta không ngưng phát triển, tiền kịp các nước trong khu vực và trên thê 
giới, xây dựng thanh công chủ nghĩa xã hội trên đât nước ta. 


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Tám thanh công và 30 năm xây dựng, trưởng 
thanh của Nhà nước ta, toan đẳng, toản quân và toàn dân ta tăng cường đoàn kết, ra sức phần 
đâu bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đây tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa, 
vây dựng Tô quốc Việt nam ngày cảng hùng mạnh, phân vinh. 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAAI MUỎN NĂÀI ! 
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DỰA VÄ0 NHÂN DÂN, TĂNG CUŨNB VAI TR0 
LÃNH ĐẠ0 CÚA ĐĂNH, TIẾP TỤC ĐƯA CÔNG 
PUỘC ĐÔI IMũI BÊN THĂNH L0ũI H0AN T0AN 


Mùa xuân 65 năm trước đây, Đảng 
m cộng san Việt nam ra đời, đánh dấu 

một bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt nam. 1Š năm sau sự kiện trọng 
đại ây, cách đây 50 năm, vào những ngày 
mùa thu lịch sử tiếp tục diễn ra một sự kiện 
trọng đại nữa, đó là thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tâm huy hoàng, dẫn đến sự ra đời 
của nước Việt nam hoàn toàn độc lập, của 
một chế độ dân chủ nhân dân mới ở Việt 
nam. 


Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng và Bác Hô kính yêu, nhân dân ta đã 
lam nên những sự nghiệp rất vĩ đại là tiến 
hành thắng lợi hai cuộc cách mạng lớn : 


cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và : 


cách mạng xã hội chủ nghĩa ; các cuộc 
kháng chiên giữ nước lâu dài chông chủ 
nghĩa thực dân cũ, thực dân mới và bọn tay 
Sai, và ngày nay đang vững bước trên con 
đường đôi mới, tiên lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phù hợp với đất nước và con người 
Việt nam. 


Nhin lại chặng đường qua, chúng ta xiết 
bao tự hào vê nhân dân ta anh hùng, về Đảng 
ta vĩ đại ! Chúng ta tự hao và càng biết ơn 
sâu sắc Bác Hô Kính yêu, lãnh tụ thiên tài, 
người thây vĩ đại của cách mạng Việt nam, 
người sáng lập ra Đang ta, Nhà nước ta. 
Người đã và mãi mái tượng trưng cho tỉnh 
hoa trí tuệ và khí phách của dân tộc, cho 
thời đại chiến thắng của những tư tưởng độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Chúng ta đã nhiều lần phân tích và tông 
kết rút ra nhiều bài học quan trọng của cách 


NGUYÊN VĂN LINH * 


mạng nước ta. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 
năm nay, tôi muôn một lần nhân mạnh hai 
vấn đề rất cơ bản trong cuộc cách mạng của 
dân tộc ta từ khi thành lập Đang cho đến 
ngày nay và cả sau nay nửa. Đây là những 
vân đề cơ bản trong. các nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh. 
Đây là hai bài học vỡ lòng, "nhưng cũng la 
hai bài học suốt đời của mỗi người đẳng 
viên cộng sản chân chính. Bất cứ trong thời 
kỳ cách mạng nào, bất cứ tham gia "cách 
mạng trong tình huông nào, khi chưa có 
chính quyên cũng như khi đã có chính 
quyền, trong lúc đang tiên hành chiên tranh 
cách mạng cũng như khi đa có hòa bình, 
môi người đảng viên cộng sản dù ở cấp bậc 
nào đều luôn luôn phải ghi nhớ và thực hiện 
cho bằng được hai vấn đề cơ bản này. Ở nơi 
nào đó, lúc nào đó chỉ lơ là thiếu thạn đrọng 
trong nhạn thức và thực hiện hai vân đề này, 
thì ở nơi đó, lúc đó dể dẫn tới những sai 
làm nghiêm trọng có hại cho tiến trinh thắng 
lợi của cách mạng nói chung, nều không ít 
nhất cũng gây hại cho một lãnh vực nào đó 
của cách mạng. Hai vấn đề đó là: Thứ nhát: 
phai có một Đảng cách mạng chân chính 
nều ra được một đường lôi đúng, sáng suôt 
đê cứu nước và Xây dựng nước. Thứ. hat + 
Đang đó phải biết dựa vào quân chúng và 
phát "huy đây đủ sức mạnh của quân chúng 

nhân dân. Đảng bao gôm những đang viên 
luôn luôn yêu dân, yêu nước, trọn đời phục 
vụ nhân dân, phục vụ đất nước ; hề còn là 
đảng viên, cán bộ thì phải trau dôi phẩm 


* Cố vấn BCHTƯ Đảng cộng sản Việt nam 
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chât, đạo đức và tính thân chiên đâu cách 
mạng, nhât la khi cách mạng đã giành được 
chính quyền. 


Trước khi Đang ra đời, dân tộc ta chim 
đắm trong ngục tù đen tối của bọn thực dân 
phong kiên. Không chịu lam nô lệ, noi theo 
truyền thống anh hùng của ông cha ta, nhân 
dân ta đã liên tục đứng lên chông lại ách ấp 
bức bóc lột của thực dân, phong kiến nhưng 
đều thất bại. Sở dĩ như vậy là do các phong 
trào đó chưa có được một đúng cách mạng 
có một đương lôi cách mạng đúng lạnh đạo, 
Sự ra đời của Đảng đã phá vỡ tình trạng bế 
tắc Ấy. Trên cơ sở nắm vững nguyên ly chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ ‹ đa đem áp dụng 
vào hoàn cảnh thực tế của Việt nam, mở ra 
cho nhân dân ta con đường đâu tranh hoàn 
toàn đúng đăn mới mc, con đường phai 
thanh lặp một đưng cộng san đi sâu giác 
ngộ, giáo dục, tô chức nhân dân đoàn kêt 
đứng lên làm cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân rôi tiến lên làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Thế là sức mạnh to lớn của nhân 
dân đã được sự lãnh đạo của một đang cách 
mạng chân chính tạo ra một sức mạnh vĩ 
đại chưa từng có trong lịch sử. Ngay khi 
chuẩn bị thành lập Đang, trong cuôn Đường 
cách mệnh, sách huấn. luyện. cân bộ, Bác 
Hồ đã khẳng định : muốn cách mạng thắng 
lợi phải có đảng cách mạng lành đạo. đang 
ây phải lây chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên 
tảng tư tưởng. Một mặt khác, đàng ây phải 
biết vận động, tập hợp, huân luyện quân 
chúng, tạo ra sức mạnh đê thực hiện đường 
lối cách mạng của đang. Người đã nói rõ 
ràng : Cần phải có một "đẳng có đường lỗi 
đúng lãnh đạo : nhưng cách mạng có thành 
công hay không là do quân chúng được hiệu 
biết, được tô chức lạn, quyết liệt đấu tranh 
thực hiện đường lối đó. Thắm nhuân lời dạy 
ấy, trong tất cả các thời kỳ cách mạng ở 
nước ta như thời kỳ vận động thành lập Đăng 
(1925-1930). cao trào xô viết Nghệ tính 
(1929-1930), mặt trận dân chủ (1931-1936), 
mặt trận phan đề (1936-1939), mặt trận Việt 
mình (1940-1945), kháng chiến chống để 
quốc Pháp (1945-1954). Kháng chiến chống 
đề quôc Mỹ (1955-1975) và 20 năm nước 
nhà thông nhât xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay, lúc nào Đảng tạ cũng giữ vững 
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vai trò lãnh đạo của mình băng hai vấn đề 
mấu chốt: mội là nêu ra được những chủ 
trương đúng đắn thích hợp VỚI từng gial 
đoạn cách mạng; hai là gio dục, phô biến 
chủ trương ây trong quảng đại nhân dân để 
họ, đấu tranh thực "hiện. “Cho nên lúc nào 
ĐANG với DÂN cũng cố kết với nhau như 
máu thịt. Phân tích kỹ từng thời ky, chúng 
ta càng thây rõ môi thời kỳ cách mạng, sự 
kết hợp chặt chế giữa sự lãnh đạo của Đảng 
và sức mạnh của nhân dân, đã dẫn đền thắng 
lợi vẻ vang. 


Những ngày đầu tiên sau Cách 

mạng "Tháng Tám thành công, Bác 

Hộ đã dự báo răng, có chính quyên 
trong tay rồi, những người cách mạng dê sa 
vào bệnh hanh chính quan liêu mệnh lệnh, 
dễ xa rời quân chúng, ức hiếp quân chúng 
và tham ô, lang phí, hủ hóa. Căn bệnh này 
chăng những ở bộ máy chính quyên ma cả 
trong tÔ chức đang và đoàn thê. Bởi VậY. 
Người luôn luôn nhắc nhớ chính quyền của 
ta "phải la chính quyên cửa dân, do dân và 
ví dân. Mọi việc chúng ta làm, phải đê đân 
biết, dân bàn, đân làm và dân kiêm tra. Tất 
cả cán bộ, đảng viên phải là người đầy tớ 
trung thành của nhân dân. Tuần theo lơi dạy 
của Người. chúng ta đã và đang cô găng 


ngăn ngừa và khắc phục căn bệnh hiêm 


nghèo này. 


Phải khẳng định răng. ngay từ khi mới 
thanh lập, Đang ta đã biệt đôi mới ; và trong 
quá trinh lành đạo cách mạng, Đảng ta luôn 
luôn đôi mới. Đường lôi dôi mới cua Đại 
hội VI và Đại hội VIL.. la sự tiếp HỘI truyền 
thông đó. Lúc nao Đang tạ cũng tự kiểm tra 
lại mình. tự đôi mới mình đê xứng đáng là 
người lãnh đạo. Đang ta luôn luôn trung 
thanh với chủ nghĩa Mặc - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; luôn luôn vị hạnh phúc của 
nhân dân. độc lập của dân tộc mà phân đâu. 
Nhưng rõ rang răng vừa qua. khi ta đã có 
chính quyền và từ khi do tỉnh hình đòi hỏi. 
ta phải tiên sâu vào công cuộc đôi mới thi 
trong nhận thức Và ca trong FrựC tiền, hai 
vận đề "Đăng lãnh đạo” và "Vai trò quản 
chúng nhân dân" đã và đang bị đất lại. Một 
số cần bộ, kê cả Ở Cập cao. đã có ý hạ thấp 
vai trò lãnh đạo của Đang, thậm chỉ đòi đa 
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đảng. Rồi có không ít người, nhất là được 
giao phó công tác "hành chính và quản lý 
kinh tê, thì chỉ thích ra mệnh lệnh, chỉ thị, 
phạm vào tham ô, lãng phí, vơ vét của công 
làm giau bất chính. Nhiều cán bộ Ở các cơ 
quan đảng, nhà nước và đoan thê rất ít đi 
sâu giải thích, tuyến truyền, vận động, tập 
hợp nghe ngóng nguyện vọng quân chúng. 
Hãng ngày nhân dân có bao điêu bức xúc 
cân phải giai quyết nhưng gặp người đại diện 
chính quyên, đại điện đẳng, đại diện các 
đoàn thể rất khó. Nhiễu chủ trương. chính 
sách từ trên xuông dưới, từ dưới lên trên cứ 
ạch tắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên sa 
ngã, hồng hách với dân, tham nhũng nhiều 
kiểu... Tât cả những biêu hiện trên nếu 
không được khắc phục thì chính nó sẽ là 
yêu tô bên trong làm suy yêu vai tro lãnh 
đạo của Đang, của Nhà nước và sức mạnh 
cua nhân dân. Ke thủ từ đó lợi dụng thời cơ 
tần công ta, thực hiện ý đỏ "diễn biến hoa 
binh” đen tối của chúng. 


Công cuộc đôi mới toàn diện của chúng 
ta đã và đang thụ được những thành tựu rât 
to lớn và quan trọng. Nó đánh dấu bước 
trương thành của Đăng ta trong lành đạo 
cách mạng xa hội chủ: nghĩa. Nhưng nêu 
chúng ta thường xuyên làm VIỆC chỉnh đón 
và xây. dựng Đảng, c chúng ta quan tâm thực 
hiện sắc bén hơn nữa vân đề vai trò lãnh 
đạo đúng đắn của Đăng và quyền làm chủ 
của nhân dân, đưa môi quan hệ găn bó giữa 
Dân với Đang lên tìm cao, thì chắc chắn sự 
nghiệp đôi mới của chúng ta còn thu được 
thắng lợi nhiều hơn. 


Để tăng cường sức chiến đấu và vai trò 
lãnh đạo, Đang phải kiên định lập trường 
cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. và phải 
dựa vào dân đê xây dựng Đăng, lãnh đạo 
thành công sự nghiệp đổi mới ở nước ta. 


Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
kinh tê thị trường theo định hưởng xa hội 
chủ nghĩa, kinh tê đôi ngoại rộng mơ... tât 
cả đêu hệt sức mới me, vậy đề lãnh đạo 
đúng Đảng phải biết nghe dân. Nghe như 
thế nào ? Phải nghe thường xuyên, chứ đừng 
đợi kỹ họp theo lịch ; nghe từ cửa miệng 


nông dân ở xã âp, thậm chỉ tạ! nơi xóm vãng, 


nghe từ những xóm thợ cần lao, tử ngươi 
công chức. viên chức, chiến sĩ thấp nhất : 
nghe qua đại diện các cán bộ đoàn thể, các 
đồng chí về hưu hằng ngày gần gùI, tâm sự 
VỚI nhân đân. Phải luôn luôn đặt ra cầu hỏi 
vì sao quân chúng chưa nói hết, vì SaO quần 
chúng không dám nói, VI saO quân chúng 
nói không cụ thê, không chính xác. Nghc, 
nhưng lại phải phân tích, chọn lọc, xem xét 
đầu là vân đề cân giải quyêt trước, đâu là 
vân đề giải quyệt sau, và rồi lại phải xin ý 
kiên dân cách giải quyềt. 


Đăng lành đạo, Nhà nước quản lý mà 
không đi vào quần chúng tuyên truyền giải 
thích thì làm sao biết được đường lôi, chủ 
trương của mình đúng, phù hợp với thực tế 
hay là chưa đúng, chưa phủ hợp. Sự đơi là 
có QUYẾT ( định chúng ta tưởng đúng, nhưng 
ra thực tế chì đúng. một phân hoặc quyết 
định đúng rôi nhưng chính sách, tô chức 
thực hiện. lại không phù hợp, chông chéo 
nhau. Thậm chi có quyềt định chưa thật 
đúng, chưa thật phù hợp, nhưng đến quân 
chúng thi quần chúng lại chủ động, sáng 
tạO, làm cho quyết định phù “hợp với thực 
tiên, vì vậy để tránh khỏi sai lầm, để bớt sal 
lầm, để phát huy vai trò làm chủ của quân 
chúng. Đảng và Nhà nước phải biết nghe 
quần chúng, phải, kiêm tra thưởng xuyên, 
liên tục và phai tông kết thường xuyên các 
việc làm sáng tạo của quần chúng. Kiểm tra 
thật kỹ lưỡng. khách quan, cụ thể, và tông 
kết cũng phải ngăn gọn, dễ hiêu, để phô 
biến người tôt, việc tôt rộng rãi ra cho mọi 
người cùng biết, cùng làm. biến thành phong 
trao hành động các mạng sôi nôi của quân 
chúng. 


Đang lãnh đạo đề nhân dân thật sự được 
làm chủ. Trong Quốc hội, Hội đồng nhan 
dân các cấp, các doan. thê, dưới sự lãnh đạo 
của Đang, phải khuyến khích những người 
đại diện của dân phát biểu và chúng ta phải 
để cho các đại biêu của dân tranh luận, chát 
vân các cơ quan hành pháp, tư pháp, thêm 
được quyên bãi miễn những cán bộ hành 
pháp. tư pháp mắc nhiều sai sÓt. Đăng viên 
sinh hoạt trong các tô chức đó, phải biết 
tranh luận lại các ÿ kiến chưa đúng, nhưng 
phải lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đúng 
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của những người đại biểu của dân để nói 
lên những ý kiên, những nguyện vọng chính 
đáng của dân. Pháp luật là ý chí của giai 


cập, ý chí của nhân dân, la điêu kiện đề 


nhân dân làm chủ. Chính quyên dựa vào 
pháp luậi đê quản lý, dân dựa vào pháp luật 
để làm chủ, vi vậy các đạo luật phải do đại 
biểu Quốc hội, tức đại biểu của dân tham 
gia kỹ lưỡng. Khi đã thanh luật rôi thị cả 
Đảng, ca chính quyên, ca nhân dân nghiêm 
chính thi hành. 


Hội đồng nhân dân các cấp, cao nhất là 
Quốc hội, không nên bao gồm quá nhiều, 
quá đông cán bộ cao cập của chính quyền. 
Cần đê cho những đăng viên không tham 
gia chính quyên, thậm chí những công dân 
tôt chưa vào Đăng tham gia Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các câp. Những người 
nay hãng ngày gân gui các tầng lớp nhân 
dân, gom góp những ý kiên, những nguyện 
vọng nhân dân phản ảnh với Quốc hội và 
Hội đông nhân dân, có như vậy các quyềt 
định của Quốc hội và Hội đông nhân dân 
mới gắn VỚI cuộc sống, có như vậy mới thê 
hiện câu nói của Bác Hồ : Nhà nước của 
Dân ; mới thê hiện đúng phương châm 
"Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quan lý”. 


Dựa vào dân đê lãnh đạo còn phải biết 
dựa vào dân đê làm tốt việc xây dựng Đảng. 
Đại đa sô nhân dân nay trinh độ chính trị 
đã cao, rất nhạy cam chính trị, họ hiểu rất 
rõ đảng viên nao thoải hóa biến chất, cán 
bộ nao tham những cửa quyền, ai lợi dụng 
danh nghĩa. đảng viên, danh nghĩa cán bộ 
nhà nước để ỨC hiếp quân chúng, lãng phi, 
tham ô, ăn cắp tiên của nhà nước và nhân 
dân. Nhân dân cũng hiểu FÕ CƠ SỞ đảng nào 
mất đoàn kết nội bộ. Vấn đề là Đăng làm 
sao phát động được nhân dân góp ý đê Đảng 
sửa chữa, uốn nắn và khắc phục. Trong hoàn 
canh hiện nay, Đang phải cử các đẳng viên 


của mình đi về các cơ sở sản xuất (ngay cả 


những cơ sở kinh tế tư nhân, cơ sở kinh tế 
có vôn người nước ngoal) đề lãnh đạo quần 
chúng. Đảng viên sinh hoạt ở những nơi đó, 
cùng với quần chúng ở đó sẽ được trau dồi 
thêm ý thức giai câp, dân tộc, lập trường 
cách mạng và kỹ năng tác nghiệp chuyên 
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môn của mình. Đảng đây mạnh tốc độ phát 
triển Đảng trong trí thức và thanh niên, trong 
công nhân và nông dân. Chúng ta coi trọng 
chất lượng nhưng cũng không được hẹp hòi, 
thanh kiên... Vấn đề cơ bản đặt ra là những 
đảng viên được kết nạp ây mức độ trung 
thanh với lý tưởng đền đâu, dũng khí đâu 
tranh đến đâu và tác dụng với quân chúng 
đến đâu. 


Dựa vào dân, công tác cán bộ của chúng 
ta chắc chăn sẽ có hiệu quả cao. Kinh 
nghiệm cho hay là dân sẽ phát hiện cho ta 
ai la người trung kiên, ai là người có năng 
lực, aI là người đang đầu hàng phản bội lại 
lý tưởng, ai đang ăn ¡ phải bả "diễn biến hòa 
binh”, . Bởi vậy hỏi ý kiến dân vệ vấn đề 
này, chắc rằng chúng ta đỡ mắc sai lầm v. 
việc đề bạt a1, cần nhắc ai, bãi miễn ai.. 
Phải mau chấm dứt tình trạng hiện nay có 
nhiều cán bộ đảng viên phạm sai lầm đáng 
lẽ phải hạ tâng công tác, phải đưa ra khỏi 
Đảng, phải truy tô trước pháp luật, nhưng 
vân được an toàn, thậm chí còn được nâng 
lên cầp bậc cao ; trong khi đó có nhiều quân 
chúng tốt không được kêt nạp vào Đảng 
hoặc nhiêu cân bộ xứng đáng không được 
cầt nhắc. 


Để nhân dân làm chủ, để nhân dân tự 
giác, chủ động ØÓP SỨC xây dựng Đảng, cân 
xây dựng các quy định, các quy chê thích 
hợp, cân thiết. Khi có rồi thì chính cấp ủy 
và chính quyên các cập phải thực hiện cho 
thật tốt. Nơi nào, người nào không thực hiện 
phải kiên quyết trừng trị. 


Trong những, bước ngoặt của đời người, 
con thường trở về với mẹ tìm hơi âm và sự 
tiếp sức của mẹ hiền. Trong những bước 
ngoặt của cuộc cách mạng, đặc biệt khi 
Đảng lãnh đạo trở thanh Đăng cầm quyên, 
và trong công cuộc đôi mới hiện nay, Đang 
và nhân dân lại cảng phải gắn bó hơn bao 
gIỜ hết. Nhân dân vững tin ở Đang, Đảng 
thây nguôn sức mạnh ở nhân dân, dựa vào 
nhân dân đề tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, chắc chắn công cuộc đôi mới của 
chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn , và mọi 
mưu đồ ' 'điễn biên hòa bình" của để quốc, 
tư bản nhất định sẽ thất bại -] 
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NB0AI 61A0 VIỆT NAM BÚP PHÂN XÚNG ĐẤNG 
VÀ0 SỰ NGHIỆP 0Á0H MẠNG CỦA DÂN TỘC 


ÁCH đây 50 năm, cùng với thành công 

của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời 

của nước Việt nam độc lập sau bao năm 
đài bị đô hộ, nên ngoại giao hiện đại Việt 
nam được hình thành. Ngành ngoại giao 
Việt nam có vinh dự lớn được Chu tịch Hồ 
Chí Minh trực tiếp lãnh đạo, tô chức và điều 
hanh ngay từ những ngày đầu mới thành 
lập. Ngày 28/8/1945, danh sách các thanh 
viên Chính phủ lâm thời được công bố đứng 
đầu là Chủ tịch Hỗ Chí Minh kiêm Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao. Từ đó đến nay, những 
chặng đường hoạt động đầy gian truần vật 
và nhưng cũng rực rỡ chiến công của ngành 
ngoại giao luôn gắn liên với những 8 giai đoạn 
lịch sử đấu tranh vô cùng anh dũng của dân 
tỘc vi độc lập. tự do dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng cộng sản Việt nam quang 
vinh. Hoạt động ngoại giao phong phú suôt 
nửa thế kỷ qua được tiên hành nhiêu khi 
trong những hoàn cảnh ngặt ngheo giữa một 
thế giới đây biến động, như con thuyên nhỏ 
giữa biến cả sóng to, gió lớn. 


Nước Việt nam dân chủ cộng hòa - Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á 
ra đời cùng một lúc với chiến tranh thế giới 
thứ hai kêt thúc và phong trào giải phóng 
dân tộc bắt đầu nhen nhóm, đặc biệt ở khu 
vực Đông - Nam Á và Nam Á. Lúc này 
phong trao cách mạng trên thế giới còn non 
yêu, Liên xô - nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiền - bị chiến tranh tàn phá nặng nê, các 
nước đông minh thắng trận thỏa hiệp với 
nhau sắp đặt trật tự thê giới sau chiến tranh; 
lợi ích và tiếng nói của các nước khác, nhất 
là các nước nhỏ, ít được quan tâm. Nước 
Việt nam độc lập và dân chủ thoát thai từ 
một thuộc địa không có tên trên bản đô thê 
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giới, chính quyền còn non trẻ, giặc đói, giặc 
đôt hoanh hành, lực lượng vũ trang mới hình 
thanh, trong thê đơn cô bị bao vây tứ phía, 
chưa được nước nào công nhận, lại cùng 
một lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù : 
quân Nhật đang trong quá trình giải gIÁp ; 
quân Tưởng vào miền Bắc để tước vũ khí 
quân Nhật, kéo theo các lực lượng phản 
động ra sức thực hiện mưu đỗ lật đô chinh 
quyền cách mạng vừa mới ra đời ; quân 
Pháp, nấp dưới bóng quân Anh Vào giải giáp 
quân Nhật, trở lại xâm lược miễn Nam. Bọn 
phản động trong nước câu kết với lực lượng 
phản động Ở ngoài về, được sự che chở của 
quân đội nước ngoài. ra sức hoạt động chông 
phá chính quyên mới. Trong tỉnh "thế VÔ 
cùng khó khăn, hiểm nghèo đó, nên độc lập 
kvx mới giành được như "ngàn cân treo sợi 
c` , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng 
tài tình sách lược ngoại giao ngăn chặn 
những hanh động quá khích c của quân Tưởng 
ở miên Bắc, hòa hoàn với Pháp đê đấy hết 
quân Tưởng về nước. ký Hiệp định sơ bộ 
6/3/1946 rôi Tạm ước 14/9/1946, cố Cứu văn 


-hòa bình đến phút chót đê vạn nhất không 


hòa được thi cũng có thêm thời gian, chuẩn 
bị lực lượng nêu buộc lòng phải chiến. 


Thời kỷ 1945- 1946 đó mãi mãi đi vào 
lịch sử hào hùng của dân tộc như những 
năm tháng không thê nào quên. Nền ngoại 
giao Việt nam non trẻ do Chủ tịch. Hồ 'Chí 
Minh đích thân điêu hành với sự tham gia 
của những học trò ưu tú của Người. đã góp 
phân xuất sắc bảo vệ chủ quyên và nền độc 
lập còn non trẻ trong khi thế và lực của ta 
còn yếu, đông thời tạo điều kiện tranh thủ 


ki Ủy viên Bộ chính trị. Bộ. trưởng Bộ ngoại giao 
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thời gian xây dựng lực lượng đề đối phó với 
tinh hình có thể xấu hơn. Hoạt động ngoại 
øiao phong phú, sôi động nhưng cực kỳ phức 
tạp của thời kỳ này đã trở thành mâu mực 
vê sách lược đấu tranh cùng một lúc với 
nhiều kẻ thù, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 
ngũ đối phương, hòa hoàn và tranh thủ 
những lực lượng có thê tranh thủ được dù 
là tạm thời để bảo toàn và củng cố nền dân 
chủ cộng hòa, từng bước đưa cách mạng qua 
khói tình thế hiểêm ngheo. Chúng ta đã kiên 
quyết bảo vệ độc lập. đồng thời Kiên tri tìm 
kiềm hòa binh, nhưng đôi phương không 
ngưng lấn tới, chiến tranh trở thành không 
thể tránh khối. 


_Vị độc lập dân tộc và thống nhất Tổ 
quốc, chúng ta đã phải tiến hành liên tiếp 
hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ. Hoàn 
canh lúc này so với thời kỳ cách mạng mới 
thanh công tuy còn không ít phức tạp nhưng 
đã có nhiêu thuận lợi hơn : mặc dâu chiên 
tranh diễn ra trên khắp đất nước, nhưng 
chính quyền nhân dân ngày càng vững 
mạnh, lực lượng vũ trang trưởng thanh và 
ngày càng được cùng cô ; trên thê giới các 
lực lượng cách mạng phát triên nhanh 
chóng, hệ thống xa hội chủ nghĩa hinh thành 
và không ngừng lớn mạnh, phong trào giải 
phóng dân tộc và phong trao đâu tranh cho 
hòa bình, dân chủ phát triên mạnh mẽ. Cuộc 
chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta phù 
hợp với xu thế của thời đại, nguyện vọng 
thiệt tha của các dân tộc và đã trở thành bộ 
phận tiên phong, tiêu biểu cho cuộc đầu 
tranh chung của nhân dân thế giới vị hòa 
binh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội, nên được anh em, bè bạn khắp nắm 
châu đồng tình và ủng hộ. 


“Trong suốt hai cuộc kháng chiến anh 
dũng đó, ngoại giao đã góp phân làm sáng 
tÓ chính nghĩa của dân tộc, vừa biêu thị 
quyết tâm vừa thê hiện nguyện vọng hòa 
bình của nhân dân ta, và trên cơ sở đó, cùng 
với các binh chúng khác của mặt trận đồi 
ngoại ra sức tranh thủ sự đồng tình ủng hộ 
và giúp đỡ của nhân dân các nước. Đầu 
những năm 50, tiệp theo chiên thăng biện 
giới, khi cuộc kháng chiến chống Pháp 
chuyển sang bước ngoặt mới, một loạt nước 


I0 


công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao 
với nước ta, chấm dứt thời ky bị cô lập. Nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa bắt đầu mở rộng 
cửa ra với thế giới bên ngOÀI. 


Mặt khác, phối hợp chặt chẽ và nhịp 
nhàng với mắt trận quân sự và mặt trận chính 
trỊ, ngoại giao với tư cách là một mặt trận 
đã tích Cực góp phân tăng cường thế và lực 
của ta qua các thời kỳ. Và khi quân dân ta 
giành được những thăng lợi có ý nehĩa trên 
chiên trường, ngoại giao đã tranh thủ thời 
điêm thích hợp kéo đôi phương vào bàn đam 
phán. mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm tạo 
điều kiện cho chiến trưởng giành thêm chiến 
thắng. trên cơ sở đó cô đạt “được thỏa thuận 
từng bước, thắng lợi từng phân. thắng lợi 
trước tạo tiền đề "cho thắng lợi sau lớn hơn, 
tiến tới thắng lợi hoàn toàn. Đó là cuộc đàm 
phán Giơ-ne-vơ năm 1954 đưa đến ký kết 
Hiệp định lập lại hòa bình tiếp theo chiến 
thăng lịch sử Điện biên phủ, giai phóng hoàn 
toàn miền Bắc, đưa nửa nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng hậu phương lớn 
mạnh cho cuộc kháng chiên của nhân dân 
miền Nam. Đó là cuộc đàm phán Pa-ri kéo 
dài gần 5 năm, lúc đầu giữa hai bên Việt 
nam dân chủ cộng hòa và Mỹ, đưa đến thỏa 
thuận Mỹy chấm “dứt hoàn toan ném bom 
miễn Bắc ; tiếp đó là giữa bốn bên, phối 
hợp ngoại giao của Chính phủ Việt nam dân 
chủ cộng hòa với ngoại giao của Chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hòa miễn Nam 
Việt nam, "kết hợp đàm phán công khai với 
nói chuyện bí mật, đưa đên ký kết Hiệp định 
Pa-ri về Việt nam tháng 1/1973, theo đó, 
Mỹ cam kết tôn trọng độc lập. chủ quyền, 
thông nhất, toàn vẹn Tãnh thô và quyền tự 
quyết của nhân dân Việt nam, rút hệt quân 
về nước, tạo sự thay đối so sánh lực lượng 
rât quan trọng ở miễn Nam, mở đường cho 
đại thăng mùa Xuân lịch sử 1975. 


Đất nước thống nhất và hoàn toàn giải 
phóng, ngoại gØ1aO chuyển sang giai đoạn 
mới với nhiệm vụ củng cô hòa bình, tranh 
thủ những điêu kiện thuận lợi cho công cuộc 
khôi phục kinh tẻ, chuyên phong trào nhân 
dân thê giới đoàn kết với Việt nam trong 
chiến đấu thành phong trào quốc tế ủng hộ 
Việt nam trong hàn gắn vết thương chiến 


~ 
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tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều 
nước đã dành cho chúng ta sự giúp đỡ quý 
báu và to lớn với không ít công trinh quan 
trọng nay đang phát huy tác dụng và hiệu 
quả, 8Ốp phân tăng cường sức mạnh cua nên 
kinh tê Việt nam. 


Nước Việt nam độc lập và thống nhất 
kế thừa thắng lợi của Việt nam dân chủ cộng 
hòa và cộng Tòa miên Nam Việt nam đã trở 
thành thành viên tích cực của Phong trào 
không liên kết (năm 1976), thành viên chính 
thức của Liên hợp quốc (năm J377) và nhiêu 
tô chức quôc tế khác. Cùng với các sự kiện 
nói trên, việc thiết lập quan hệ ngoại Ø1ao 
với hàng chục nước ở thời điêm này đã tạo 
thềm điều kiện đê chúng ta mở rộng quan 
hệ hưu nghị và sự hợp tác với các nước trong 
cộng đồng quốc tê. 


Bước vào thời ky đôi mới, chấp hành 
Nghị quyết Đại hội VII của Đăng, ngoại 
giao đây mạnh hoạt động, ra sức “giữ VỮNG 
hóa bình, mở rộng quan hệ hữu ngh[ va HỢP 
tác, tạo điệu kiện quốc tế thuận lợi cho côn § 
Cuộc xây dựng ch” nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc, đồng thời góp phân tích Cực vdo 
cuộc đẫu tranh của nhân dân thể giới vị 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và tiền 
bộ xã hội”. Trên cơ sở đôi mới tư duy g ăn 
liên VỚI đôi mới chiến lược đối ngoại trong 
một bối cảnh quốc I tế đã biến đôi sâu sắc 
và phức tạp sau chiến tranh lạnh, chúng ta 
tích cực thực hiện chính sách đối ngoại độc 
lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa. đa phương 
hóa, trực tiệp hồ trợ cho sự nghiệp đôi mới 
ở trong nước thành công. Bằng những hoạt 
động phong phú và chủ động, khân trương 
và linh hoạt, ngoại giao hiện đại Việt nam 
đã trở thành nhân tô tích cực của hòa binh, 
ốn định và hợp tác đê phát triên. 


Cùng với thắng lợi trong công cuộc đôi 
mới, thành tựu của hoạt động ngoại giao nói 
riêng và đối ngoại nói chung đã nâng cao 
uy tín quốc tế của nước ta, đưa Cộng hoa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam vươn lên sẵnh 
vai cùng các nước tiền tiến trong cộng đồng 
quôc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta 
mở rộng quan hệ với hầu hết các nước Ở 
khắp các lục địa, đặc biệt là với tất cả các 
nước lớn và các trung tâm chính trị, kinh tế 


hàng đầu trên thế GIỚI, hợp tác thân thiện 
và có hiệu quả với các nước lắng giêng và 

các nước trong khu vực, thúc đây quan hệ 
VỚI nhiều tô chức quốc tẾ quan trọng, bao 
gôm các tô chức tài chính - tiên tệ, kinh tế 
- thương mại thế giới và Các tô chức thuộc 
hệ thống Liên hợp: quốc. Trons khi phát huy 
Vai trÒ thành viên tích cực của tô chức Liên 
hợp quốc và Phong trào không liên kết, tạ 
đã chủ động tham. øia Các diễn đan màng 
tính joan câu như các hội nghị toan thế BẠIU 
về phát triển, môi trường, nhân quyên, dân 
số, xã hội, phụ nữ v. v.. Gắn bó chặt chế 
ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, 
chúng ta đã tranh thủ được sự viện trợ phát 
triên quan trọng của các nước, lôi cuốn hàng 
trăm tập đoàn, công ty, hàng công nghiệp 
từ hơn năm mươi nước có tiềm năng lớn đâu 
tư vào Việt nam. Trước yêu cậu mới của 
công cuộc xây dựng và phát triên đất nước, 

ngành ngoại g1ao nỗ lực góp phân thiết thực 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện 
đại hóa nước nhà, bảo vệ vững chắc độc lập 
chủ quyền va toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc 
thân yêu. 

* 


*% + 


Thắng lợi của 50 năm hoạt động ngoại 
giao bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn ‹ của 
Đảng cộng sản Việt nam, từ từ tưởng Hò 
Chi Minh vĩ đại. Ôn lại chặng đường phân 
đầu đa qua, chúng ta có thê và cần rút ra 
một số kinh nghiệm đê ứng dụng vao hoạt 
động trên bước đường đi tới, tiêp tục phát 
huy chính nghĩa chói ngời và truyền thông 
tôt đẹp của dân tộc : 


I. Nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ 
là nhân tổ có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thành công trên mặt trần ngoại giao. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chi rõ : 
"Trong tình hình quốc t¿ hiện nay, những 
đặc điểm dân tộc và những điều kiện riêng 
biết ở trứng nước ngày cảng trở thành nhân 
tô quan trọng trong việc vạch ra chính sách 
của môi đăng cộng sản và đáng công nhậm... 
Dán tộc Việt nam chăng hạm phái vạch ra 
nhưng pÌhưƯng pháp vd nhưng biện pháp 
riêng của nnh...". Độc lập tự chủ không 


]] 
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đồng nghĩa với dân tộc hẹp hòi, với chủ 
trương. biệt lập, chi thấy cái riêng mà không 
thấy cái chung. Chính vì thế mà Chủ tịch 
Hỗ Chi Minh đồng thời đã nhân mạnh : 

„không thể nào hạn chế những hoạt động 
hiện nay vả ttØnNg lại... trong Khuôn khô dân 
tộc thuan túy, răng những hoạt động đó có 
muôn ngàn sợi dây liên hệ với KTU) đấu 
tranh chung của thê giới tiền bộ... 


Thực tiễn cách mạng Việt nam đã chứng 
tö mọi sự sao chép đêu dẫn đến sai làm. mọi 
sự áp đặt đều mang lại hậu quả tệ hại. Hoạt 
động ngoại g1aO lại càng phai quán triệt tình 
thần. dựa vào sức mình là chính, phải có tư 
duy độc lập và sáng tạo, biết nắm vững 
những nguyên lý cơ "bản, tranh thủ những 
kinh nghiệm quỹ báu - kết tinh trí tuệ của 
các dân tộc, để ứng dụng phủ hợp với điều 
kiện đặc thù của nước ta vào việc xử lý quan 
hệ cụ thê với từng nước, từng đối tượng, tự 
chủ quyết định chủ trương và hành động 
của minh, không đê bị biến thanh con bài 
trong tay người khác. Đường lối và hoạt 
động ngoại giao Việt nam phải thấm nhuân 
và thể hiện ở bất cứ giai đoạn nào tư tưởng 

"Không có gì quý hơn đọc lập, tự do” mà 
Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 mang 
tính chất một bản thông điệp ngoại g1aO 
quan trọng đâu tiên đã khẳng định trước toan 
thế giới : "Nước Việt nam có quyên hưởng 
tự do, độc lập và thực sự đa trở thành một 
nước tự do, độc lập”. Trong mọi chủ trương 
và hành động của mình, ngoại giao phải bao 
đam trọn vẹn lợi ích của dân tộc, trung thành 
tuyệt đôi với nguyện vọng của nhân dân mà 
cũng là mục tiêu đâu tranh của Đang ta là: 
xây dựng một nước Việt nam dân chủ, giàu 
mạnh, xa hội công băng, văn mình, thực 
hiện thanh công chủ nghĩa xã hội. Đó la căn 
cứ và là sợi chí đỏ xuyên suốt hoạt động 
đôi ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 


Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, 
với tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo Đăng 
ta đã nắm bắt đúng thời cơ động viên nhân 
dân đứng lên lam "Cách mạng Tháng Tam 
thành công, giành thăng lợi trong cuộc 
kháng chiên chông thực dân Pháp, “đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. Chính phát 
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huy tỉnh thần độc lập tự chủ mà trong cuộc 
chống, Mỹ cứu nước, mặc dủ trong phong 
trào cộng sản, công nhân quốc tê và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa lúc bấy g1Ờ CÓ bất đồng 
nghiêm trọng và chia rẽ sâu sắc, ta vẫn tranh 
thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả 
mọi người. Và cũng với tinh thân độc lập 
tự chủ, ngoại ø1ao đã g1ữ vững được tư thế 
và làm tốt nhiệm vụ kết thúc chiến tranh 
vào thời điềm thích hợp nhất đối với lợi ích 
của dân tộc. Trong quá trình đổi mới, nhờ 
đường lối độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ, ta đã tăng cường . được 
thế và lực, nâng cao vị trí quốc tÊ củả ta, 
mở rộng hợp tác với các nước, tranh thủ 
được điều kiện thuận lợi để phát triên kinh 
tẾ, Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. trong một 
thế giới có nhiều đảo lộn sâu sắc và phức 
tạp, cơ hội xen lần với thách thức, nguy cơ. 
Chỉ có thê có đường lối độc lập tự chủ nếu 
trong hoạt động cách mạng nói chung và 
hoạt động ngoại g1ao nói riêng, chúng ta 
luôn xuất "phát từ ý thức phục vụ lợi ích cao 
nhất của quốc gia - dân tộc, đặt lợi ích quốc 
gia - dân tộc lên ngang tầm cao của nó, đồng 
thời kết hợp chát chế lòng yêu nước với tỉnh 
thân quốc tế trong sảng, 


2. Năm bắt xu thế và quy luật vần 
đồng của thể giới kết hợp với tư duy thực 
tiên và biện chứng là tiên đề cần thiết cho 
việc xác định đúng đắn mục tiêu và chính 
sách đôi ngoại trong từng giai đoạn lịch 
sử. 

Hoạt động đối ngoại không chỉ xuất 
phát từ tỉnh hình và yêu câu của đất nước,. 
mà luôn luôn liên quan chặt chế đến sự phát 
triên của tình hình thế giới củng như sự vận 
động của các xu thế của thời đại. Đănh giá, 
dự bảo chính xác chiều hướng phát triển của 
tình hình thế giới la cực kỳ cần thiết để xác 
định đúng đăn đường lối, chủ trương đối 
ngoại. Điều này đã trở thanh một vẫn đề 
mang tính nghệ thuật cao trong sự nghiệp 
cách mạng nói chung cùng như trong hoạt 
động ngoại ØlaO nói riêng. 


tÍ) Hỗ Chí Mình - Két lop chát chờ [ÔN YÊN HC VỚI THÍ 
tÍhảH quốc f6 võ van, Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr 126-127 
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Nhờ đánh giá đúng tinh hinh, phân đoán 
đúng kết cục của cuộc chiến tranh thế giới 
thứ hai mà Đảng ta đã kịp thời đề ra Việc 
chuyển hướng chiến lược, chuẩn bị lực 
lượng, đón được thời cơ, tiến hành Cách 
mạng Tháng Tâm thanh công. Trong kháng 
chiên chông Pháp, do đánh giá đúng tỉnh 
hinh, tận dụng thời cơ, mở chiến dịch Điện 
biên phủ giành chiến thắng lây lừng đưa đến 
kết thúc chiến tranh, ký kết Hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, chúng ta đã nắm bắt những xu 
thê, phân tích đúng và dự báo chính xác 
diễn biên tình hình nên đã kịp thời khai thác 
các cơ hội kéo Mỹ xuống thang từng bước, 
đưa đến ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa binh, rồi 
tận dụng thời cơ năm 1975, tiến hành thắng 
lợi chiên dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải 
phóng hoàn toan miễn Nam, thông nhất Tô 
quôc. Trong quá trình đổi mới, ở vào gial 
đoạn chuyên tiêp từ trật tự thế giới hai cực 
đã tan rã sang một trật tự thế giới mới đang 
từng bước định hinh, trong diễn biến phức 
tạp của tình hinh, do sớm nhận thức được 
xu thế tùy thuộc lấn nhau giữa các quôc 814, 
ta đã đề ra chính sách đôi ngoại rộng mở, 
đa dạng hóa và đa phương hóa. Kịp thời 
nắm bắt xu thế khu vực hóa và toan câu hóa 
ngay một gia táng, trong triên khai đường 
lôi đối ngoại, chúng ta đã ưu tiên coi trọng 
quan hệ với các nước lắng giêng và các nước 
trong khu vực, thúc đây quan hệ với các 
nước lớn, đông thời mở rộng quan hệ với 
các nước ở tất cả các khu vực, đây nhanh 
quá trinh hội nhập khu vực hội nhập thế 
giới, tranh thủ được những điều kiện quốc 
tê ngày càng thuận lợi phục vụ công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


3. Là cầu nối giữa nước mình với thế 
giới, ngoại giao phai găn được sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại để 
tạo cho đất nước sức mạnh tông hợp, bao 
đảm thắng lợi trong mọi giai đoạn cách 
mạng. 


Thanh bại về ngoại g1ao của mọi quốc 
gia Ở vào bất kỳ thời đại nào cũng tùy thuộc 
chủ yêu vào thực lực của đất nước kết hợp 
với sự vận dụng khéo léo của-con người. 


Việt nam có đặc thù là trong thời chiến phải 
đối chọi với những địch thủ mạnh hơn mình 
bội phân ; trong thời binh thì sức mạnh vật 
chất so với các đối tác lại yếu kém hơn 
nhiều. Do đó, chúng ta đã kết hợp mọi lĩnh 
vực và hinh thức hoạt động, huy động mọi 
lực lượng của đất nước, đông thời găn SỨC 
mạnh đó với những khả năng bên ngoài mà 
mình chủ động ra sức tranh thủ, nhăm nhân 
sức mạnh của minh lên gấp bội bảo đảm 
giành thắng lợi trong mọi thời kỳ. 


Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, ngoại giao đã phôi hợp chặt che 
với mặt trận quân sự và chính trị tạo thành 
sức mạnh chung của cả nước để đương đầu 
với kẻ thù xâm lược. Sự phối hợp và bố 
sung cho nhau giữa quân sự, chính trị và 
ngoại giao là sự ứng dụng sáng tạo phương 
pháp cách mạng lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ 
thắng lớn của Đảng. ta. Trong chiến tranh, 
thắng lợi quân sự và chính trị là nên tảng 
và cơ sở đê triên khai có hiệu quả hoạt động 
ngoại ø1ao ; ngược lại, hoạt động ngoại ø1ao 
hỗ trợ, bố sung điều kiện và trong những 
thời điềm nhât định tạo tiền đề cho đấu tranh 
quân sự và đấu tranh chính trị giành thắng 
lợi. Trong cuộc chống Mỹ, Cứu nước, ngoại 
giao là một mặt trận có vai trò quan trọng. 
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (năm 1967) 
đã nêu rõ : "Đáu tranh ngoại giao không 
chỉ đơn thuân phản ánh cuộc đâu tranh trên 
chiên trưỜng, ma trong: tình hình quốc tế 
hiện nay, với tính chất của chiến tranh giữa 
ta và địch, đâu tranh: HgOẠI Øl1dO ĐI mỘI 
vai trô quan trọng, tích cực và chủ động”. 
Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 4/1969 
khẳng định thêm : "Ngoại giao trở thanh 
MỘT mặt trận quan trọng có ý ngÌĩa chiên 
lược”. Thực tê chứng tỏ do sự phối hợp của 
3 mặt trận mà ta phát huy được các nhân tố 
tích cực trong nước và trên quốc tế đê tăng 
cường lực lượng, tạo cho minh một hậu 
phương rộng lớn và vững mạnh, thu hẹp hậu 
phương địch, làm suy giảm lực lượng đôi 
phương. Trên cơ sở thăng lợi trên chiên 
trường, ngoại _g1aO mở ra cục diện "đánh - 
đàm", đàm mà không hạn chế đánh của ta, 
đánh mà không phá vỡ đam đê cuối cùng 
đi đến một thỏa thuận, một kết cục làm thay 
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đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta. Đó là 
một mặt của hoạt động ngoại giao. Một mặt 
nữa cũng cực kỳ quan trọng, là mặt trận ngoại 
giaO phôi hợp chặt chế với hoạt động đối 
ngoại theo đường Đảng, và hoạt động đối 
ngoại của các đoàn thê nhân dân, các tô chức 
chính trị - xã hội tranh thủ sự đồng tỉnh, 
ủng hộ rộng rãi và sự gIÚp ‹ đở ngày càng to 
lớn của nhân dân thế gIới đối với Cuộc chiến 
đấu của nhân dân ta. 


Trong cuộc chống Mỹ cứu nước, ngoại 
giao đã góp phân tạo được một mặt trận 
rộng lớn chưa từng có của nhân dân thế giới 
đoàn kết với nhân dân Việt nam. Cùng với 
ý chí kiên cường, bất khuât của nhân dân ta 

"thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu 
mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ" 
tinh đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn 
đó thể hiện sức mạnh của thời đại là một 
yếu tỐ CỰC kỳ quan trọng để gianh chiến 
thắng. Như các văn kiện của Đảng ta đã chỉ 
rõ, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là một trong những bài học 
kinh nghiệm bao trùm của sự nghiệp đâu 
tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tô 
quốc. Đây cũng là bài học rât quan trọng 
về tư duy biện chứng, kết hợp cái riêng VỚI 
cài chung, đặt cái riêng trong cái chung, lây 
cải chung tác động vào cái riêng, tạo nên 
thế và lực, cơ sở của mọi thanh công. Bài 
học kinh nghiệm đó vân giữ nguyên giá trị 
Ở giai đoạn lịch sử hiện nay. Chúng ta tiến 
hành công cuộc đối mới, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà trong khi 
trên thê giới cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang phát triên như vũ bão, đặc biệt là những 
bước tiên nhanh không lường trước được của 
công nghệ tin học đang ảnh hưởng sâu sắc 
và làm biến đôi nhanh chóng các mặt của 
đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, gắn bó 
chặt chẽ ngoại giao chính trị với ngoại Ø1aO 
kinh tế, chúng ta mỡ rộng và tăng, cường sự 
hợp tác với các nước, tranh thủ các tiên bộ 
khoa học kỹ thuật và thế mạnh của mỗi đối 
tác nhăm đây nhanh quá trình phát triển của 
đất nước, đưa nước ta vào dòng chảy tiến 
hóa chung của loài người. Chúng ta kết hợp 
được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại nhở cuộc đấu tranh của nhân dân 
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ta luôn luôn thuận chiều với xu thế phát 
triền của thời đại, với quy luật của lịch sử; 
mục tiêu đấu tranh của nhân dân ta luôn phủ 
hợp với mục tiêu đấu tranh của nhân dân 
thê giới. 


4. Phát huy truyền thống hòa hiếu của 
dần tộc, ngoại giao kiên trì thực hiện 
chính sách đối ngoại hỏa bình, sẵn sàng 
là bạn của các nước trong cộng đồng quốc 
tế. 


Tư tưởng hòa hiếu, tỉnh thần yêu chuộng 
hòa binh vôn là truyền thông, là di sản quý 
báu, là đạo lý của dân tộc ta, nay đã trở 
thành một trụ cột của nền ngoại giao Việt 
nam hiện đại. Là nạn nhân của. biết bao cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn khốc, con _TEƯỜI 
Việt nam vẫn trọn vẹn lòng nhân ái, bởi 
chính lòng nhân ái là ,nguôn sức mạnh của 
dân tộc ta và là nguôn gôc nhân văn của 
nên ngoại giao Việt nam hiện đại. Nguyễn 
Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo đã đúc kết 
truyền thông của dân tộc thành phương 
châm : "Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lây 
trí nhân thay cường bạo”. 


Người Việt nam không bao giỜ nuôi 
dưỡng hận thủ, ngay dưới bom đạn vân xác 
định ranh giới dứt khoát, rõ ràng giữa kẻ 
xâm lược, gây tang. tóc va những người dân 
lương thiện của nước đi xâm lược. Binh thư 
của Trần Quốc Tuần đã từng khẳng định : 

"Hòa mục là đạo rất hay cho việc trị nước, 
hành bình. Hỏa ở trong nước thì ít phải dùng 
bình, hòa ở ngoài biên thì không sợ báo 
động ˆ. Mọi động thái ngoại giao. của chúng 
ta ở mọi thời kỳ đều mang dâu ân đậm nét 
của xu hướng hòa hiếu ấy. Trong suốt lịch 
sử mây ngàn năm dựng nước và giữ nước, 
từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ, cứ sau 
mỗi CuỘc chiến tranh mà chúng ta buộc phải 
tiến hành để bảo vệ độc lập, chủ quyên của 
dân tộc, ngoại giao Việt nam luôn chủ động 
"khép lại quá khứ, nhin vê tương lai", sẵn 
sang thiệt lập quan hệ binh thường với các 
đối thủ cũ vi lợi ích của cả đôi bên, và cũng 
vì lợi ích của sự phát triển chung. 


Trong suốt 50 năm hoạt động, ngoại 
giao Việt nam luôn giương cao ngọn cở hòa 
bình, phần đấu không mệt mỏi cho tình đoàn 
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kết và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 
Từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từng tuyên bố : Việt nam muốn làm bạn 
với tât cả các nước dân chủ và không gây 
thù oán với ai". Ngày nay, tư tưởng lớn này 
bắt gặp xu thế hòa binh và hợp tác phô biến 
trên thế gIỚI, được phản ánh nhất quán trong 
tư duy và trong hoạt động thực tiên với 
phương châm : "Việt nam muôn la bạn với 
tật cả các nước trong cộng đông thê giới, 
phân đầu vì hòa bình, độc lập vd phái triên ”. 


5. Kiên tri nguyên tắc, năm vững 
đường lối chiến lược, vận dụng lỉnh hoạt, 
sáng tạo biện pháp vả sách lược. 


Phù hợp với phương châm "đi bắt biên, 
ứng vạn biên” mà Bác Hồ thưởng. căn dặn, 
ngoại giao Việt nam vừa kiên trì nguyên 
tắc, giữ vững lập trường cơ bản, vừa linh 
hoạt trong sách lược, trong bước đi và biện 
pháp, châp nhận thắng lợi từng bước để tiễn 
lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trong khi 
quyết tâm theo đuôi mục tiêu cao nhât của 
dân tộc là độc lập và chủ nghĩa xã hội, ngoại 
giao Việt nam biết nhân nhượng, thậm chí 
chấp nhận bước lùi tạm thời ở thời điêm cần 
thiết để rồi tạo điêu kiện tiếp tục tiến lên. 
Mặt khác, ngoại giao Việt nam không những 
kiền quyêt bao vệ lợi ích dân tộc minh, mà 
con đông thời biết tôn trọng lợi ích chính 
đáng của các dân tộc khác, vì vậy chủ trương 
chính sách của chúng ta luôn thấu tình đạt 
lý, được sự đồng tỉnh, ủng hộ và sự hợp tác 
quôc tê rộng rãi. Sự mêm dẻo và linh hoạt 
trong sách lược, không máy may làm giảm 
tính chiến đấu, không hề làm phai mở bản 
sắc dân tộc đậm đà vốn là bản chất của ngoại 
giao Việt nam. 


Các cuộc đàm phán đi đến ký Hiệp định 
sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, tiêp đó 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và đặc biệt 
Hiệp định Pa-ri năm 1973 đã đi Vào lịch sử 
quan hệ quốc tế như mẫu mực của phương 
châm giữ vững nguyên tắc chiến lược, linh 
hoạt vê sách lược gianh thắng lợi từng bước 
để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 


Ngày nay, trong điều kiện sự tùy thuộc 
lẫn nhau giữa các quốc ð1a ngày càng gia 
tăng, lợi ích đan xen, đối tượng hoạt động 


ngày càng đông đảo và đa dạng với những 
yêu câu, lợi ích và trình độ phát triển khác 
nhau thi chính sách và hoạt động ngoại giao 
lại càng cần phải hết sức linh hoạt, phù hợp 
với từng đối tác, từng nơi, từng lúc, đồng 
thời giữ vững nguyên tắc không để quan hệ 
giữa ta với nước này hay nhóm nước này 
làm thiệt hại đên quan hệ giữa ta VỚI nước 
khác, hoặc nhóm nước khác. Có như vậy 
mới tranh thủ được mọi tiêm năng có thê 
tranh thủ được, mới tạo được những điều 
kiện quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc 
xây dựng và phát triên đât nước. Song cũng 
như trong cuộc sông binh thường, trong 
quan hệ quôc tê không phải lúc nào và Ở 
đầu mọi việc cũng đều suôn sẻ thuận chiều 
như minh mong muôn, do đó nếu có bất 
đồng, thậm chí tranh chấp, thi chúng ta cũng 
kiên trì chủ trương thông qua thương lượng 
đê giải quyêt, trên cơ sở tôn trọng độc lập.. 
chủ quyên của mỗi nước, cố gắng tối đa 
đừng đê bât đồng ảnh hưởng đên quan hệ, 

nhằm duy trì và đấy mạnh hợp tác có lợi 
cho cả đôi bên, lẫn cho khu vực và thế giới. 

kà 


* * 


Thế giới chúng ta đang trải qua một thời 
kỳ chuyên tiệp đây biến động từ trật tự quôc 
tê cũ đã tan rã sang một trật tự quốc tế mới 
đang trong quá trình hình thành với những 
yêu tô khó lường trước. 


Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mới phát triển như vũ bão mang lại cho loài 
người những cơ hội mới, đông thời cũng đặt 
các dân tộc trước những thách thức mới. Thế 
giới chúng ta đang sông đây phức tạp và 
mâu thuần, nhưng đồng thời lại là một thế 
giới tông thể và thống nhất, trong đó hòa 
binh, ôn định, hợp tác đê phát triên đã trở 
thành xu thế chủ đạo ; xu hướng liên kết 
khu vực, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu 
hóa ngày một gia tăng. : 

Trong bối cảnh quốc tế đó, châu Á - 
Thái binh dương VỚI tÔC độ tăng trưởng cao 
và ồn định, có khả năng trở thành trung tâm 


kinh tê năng động nhất của thế giới khi bước 
vào thế kỷ 21. 


(Xem tiếp trang 24) 
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[L Ti II 


VỚI thái 


1): với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn, Hô Chí Minh 

được trang bị một thê 
gIới Quan và một phương 
pháp tư duy biện chứng. 
Người đa tim thầy chân lý : 
Cách mạng là sự nghiệp của 
quản chúng ; nhân dan lạ 
người sáng tạo ra lịch sử. Từ 
tư tưởng cách mạng sáng ngời 
của Mắc, Ăng-ghen, Lê- -nIn, 
Hỗ Chí Minh đã nhận thức 
một cách rõ ràng răng muôn 
tiên hành cách mạng thanh 
công thì nhât thiết phải rập 
hợp, đoàn két được mọi lực 
lượng : từ lực lượng của môi 
dân tộc đên lực lượng của các 
dân tộc trên phạm vị toàn thể 
giới ; từ những lực lượng gốc 
rẻ nhự giai câp công nhân, 
giai cấp nông dân đến các lực 
lượng "bầu bạn" khác. 

Đến được với chân lý cách 
mạng của thời đại là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đó là 
hạnh phúc lớn, là phát hiện 
có tính quyết định của Hô Chí 
Minh. Nhưng Người vân chưa 
thỏa mãn, không chịu dừng 
lại, không tự trói minh trong 
những câu chữ và sách vở của 
Mác - Lê-ninn. Ra đi tìm 
đường cứu nước từ một nước 
thuộc. địa, nửa phong kiến, 
với một tâm lòng yêu nước 
thương dân sâu sắc, Hồ Chí 
Minh coi đán rộc vừa là mục 
đích, vừa là động lực : giải 
phóng dân tộc trước hết, giải 
phóng dân tộc trên hết, và sự 
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:ơ lợi của Cách mạng Tháng Tá 


ĐINH XUÂN LÂM " 
vỏ BUI ĐINH PHONG “*°* 


nghiệp giải phóng chỉ có thê 


thực hiện thăng lợi hoàn toàn 
trước hết băng lực lượng của 
dân tộc minh. Với nhận thức 
đó, từ rất sớm, Hỗ Chí Minh 
đã "Việt nam hóa", cụ thể hóa 
chủ nghĩa Mác - Lê- nin, vận 
động tuyền truyền dân tộc 
Việt nam đề họ tinh dậy, đứng 
lên, đoàn kết nhau làm cách 
mạng. Trong Đường cách 
mệnh, Hồ Chỉ Minh đa khăng 
định quân chúng nhân dân 
luôn đứng Ở vị trí trung tâm, 
là chủ thể của cách mạng. và 
cách mạng hướng tới việc giai 
phóng dân tỘC, giảI phóng xả 
hội, giải phóng con người. 


Chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc của Hô Chí Minh 
trong thời kỷ Cách mạng 
Tháng Tám la sự kề thừa, phát 
triền ở một mức cao hơn chủ 
nghĩa yều nước truyền thông 
và đạo đức nhân ã¡ Việt nam. 
Quá trình phát triên của cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt 
nam mà định cao là Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 
đa vận động trong tình thần 
đại đoàn kệt và trong Mặt trận 
dân tộc thông nhât mà Hồ Chỉ 
Minh là người sang lập. Hồ 
Chí Minh đặt cách mạng 
thuộc địa, cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt nam trong 
quỹ đạo cách mạng vô san, 
trong đó độc lập, tự do được 
xác định là khát vọng không 
có øi quý hơn của quân chúng 
nhân dân. Trong thời ký 


Chiến tranh thê giới thứ hai 
(1939-1945), khi các dân tộc 
Đông dương bị hai tâng áp 
bức, bóc lột của Pháp và Nhật, 
khi quyên lợi tât ca các giai 
cập bị cướp giật, vận mạng 
dân tộc nguy vong thì độc lập, 
tự do đôi với mọi người Việt 
nam yêu nước càng trở thành 
một đòi hoi cập bách và là 
khát vọng cháy bóng. Vì thê, 
tuy khâu hiệu đậu tranh giai 
câp là vân đê côt tử của chủ 
nghĩa Mặc, nhưng trong thời 
kỳ Cách mạng Tháng "Tám, 
Hỗ Chí Minh không nẻu khẩu 
hiệu đó. Tìm thấy điểm chung 
tạo nguôn sức mạnh đê giành 
thăng lợi là chủ nghĩa yêu 
nước Việt nam, là đại gia định 
"con Lạc cháu Hồng”, có kẻ 
thù chung là chủ nghĩa để 
quốc Pháp, Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ : "Không nên chỉ hồ hào 
thợ thuyền, đân cay chung 
chung. Không nên nói vô sản 
một cách cứng nhắc. Trước 
mắt chúng ta là phải đánh đồ 
thực dân Pháp. giải phóng dân 
tộc, cho nên phải khơi -TIỆ 
yêu nước của mọi người 

Đề hoàn thanh sự nghiệp 
giai phóng dân tộc, Hộ Chí 
Minh nhận thây phải gấp rút 
lạp một hình thức mặt trận, 


*® GS sử học, Trường đại học quốc 
gia Hà nội 
_** PTS sư học. Học viện chính trị 
quốc gia Hỗ Chỉ Minh 
(1) Nguyễn Lưởng Hằng - Những lăn 
gập Bác, Trong - 2ú ngườn, Nxh Văn 
học, Hà nội. 1975, tr 35 
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có thành phân rộng rãi, có tên 
gọi thích hợp, có khả năng 
khơi dậy lòng yêu nước của 
"con Rồng châu Tiên”, có sức 
mạnh hiệu triệu đồng bào 
toàn quốc đề đoàn kết toan 
dân, thực hiện nhiệm vụ trung 
tâm là cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Sáng kiên lập Viết 
nam độc lập đông mình ( Việt 
mình) của Hồ Chỉ Minh đã 
được Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ƯƠng '(5- 1941) nhất trí 
thông qua. “Việt mình la một 
tô chức mặt trận không phân 
biệt thợ thuyền, dân cày, phú 
nông, trung và tiêu địa chủ, 
tư sản dân tộc, tiểu tư sản. 
Tóm lại, ai có lòng yêu nước 
thướng nỏi, không phân biệt 
khuynh hướng chính trị, tôn 
giáo, tín ngưỡng, giai câp xã 
hội, nam, nữ và tuôi tác, đều 
được tô chức lại đề đánh Pháp 
đuôi Nhật giành lại độc lập, 
tự do cho dân tộc. Từ đó, các 
hội cứu nước đã ra đời. Các 
hội này đều đứng dưới ngọn 
cờ Việt minh, tức là cả dân 
tộc quy tụ dưới ngọn cờ độc 
lập, tự do. 


Việt minh là biều hiện tư 
tưởng chiến lược đại đoàn kết 
của Hô Chí Minh đề ra từ 
những năm 30, khi Đăng ta 
mới ra đơi. 


Dân tộc và con người là 
điểm xuất phát đi đến thành 
lập Mặt trận Việt mình. Độc 
lập tự do là động lực và mục 
tiều của toàn dân, là nên tẳng 
vững chắc tạo nguôn sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh 
quốc tê. 


Tư tưởng: Hỗ Chí Minh về 
đại đoàn kết dân tỘC trong 
Cách mạng Tháng Tám dựa 
trên sự điều chỉnh đường lối 
chính trị. Tại Hội nghị lần thứ 
8 của Trung ương (5-1941), 
Hồ Chí Minh nêu vần đề tập 
trung giải quyết một nhiệm vụ 
cân kíp là dân tộc giải phóng 
và tạm gác khẩu hiệu cách 


mạng ruộng đất. Người tin 
tưởng sâu sắc răng, mặc dầu 
lúc này chưa nêu nhiệm vụ 
giải quyết vẫn đề ruộng đất 
cho nông dân, nhưng nõng 
dân vân theo cách mạng và 
vân hãng hải đâu tranh vị 
trong cuộc đâu tranh giải 
phóng dân tộc, họ cũng được 
hưởng nhiều quyên lợi: tO tắt. 
Từ đó, Việt mình đã giải 
quyết đúng đắn vấn đề dân tộc 
với vân đe giai câp, kết hợp 
tai tỉnh hai nhiệm vụ chông 
đề quôc và chõng phong kiền. 
trong đó cách mạng ruộng đâầt 
phải. xoay quanh và phục vụ 
cách mạng giai phóng dân 
tộc. 


Đặt trúng vấn đề giải quyết 
mâu thuẫn cơ bản và chủ yêu 
của xã hội Việt nam là mâu 
thuân giữa toàn thê dân tộc 
Việt nam với bọn thực dân áp 
bức, đông thời giương cao 
ngọn cờ giải phóng dân tộc, 
Hô Chí Minh đã tạo ra điều 
kiện quy tụ toàn dân. đoàn kết 
dân tộc vi mục tiêu phan đề. 
Chủ trương cách mạng phản 
đề và cách mạng ruộng đật 
không làm song song và nhât 
loạt ngang nhau là một quyêt 
định đúng đăn, sáng tạo tuyệt 
vời của Hồ Chí Minh trong 
hoan cạnh Việt nam lúc bầy 
gIỜ, thê hiện tư tưởng đồi mới, 
luôn găn liên lý luận cách 
mạng với thực tiên, nhạy bén, 
nắm bắt thời cơ trên CƠ SỞ g1ữ 
vững nguyên tắc chiến lược. 


Xây dựng trên nên của chủ 
nghĩa yêu nước, Việt minh - 
hạt nhân trung tâm rực sáng 
trong thời kỳ Cách mạng 
Tháng Tám - đa phát triển 
nhanh chóng từ thấp đến cao, 
tử cƠ SỞ đên trung ương, từ 
rừng núi tới đồng bằng và đa 
lãnh đạo toàn dân đi tới cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
thăng lợi. 


Sự ra đời và phát triển của 
Mặt trận Việt minh khẳng 


định chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc của Hồ Chí Minh là 
hoàn toàn đúng đăn hợp lý, 
hợp lòng người. Do đó, Mặt 
trạn Việt minh đã trở thành 
nhân tô cơ bản quyết định 
thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám. Thắng lợi của 
Cách mạng Thắng "Tám mãi 
mái găn liên với Mặt trận Việt 
minh, với tên tuôi Hồ Chi 
Minh, là thắng lợi của chiến 
lược đại đoàn kết dân tộc dưới 
sự lanh đạo của Đang và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lân thứ hai của Đảng 
(2-1951), Hỗ Chí Minh đã 
đánh giá cao việc Đảng ta xác 
định đúng tính chât cuộc cách 
mạng là cách mạng giải 
phóng đán tộc và lập Mặt trận 
Việt mình để đoàn kết toàn 
dân trong thời kỳ Cách mạng 
Tháng Tám : "Tháng 5 năm 
I941, Trung ương họp Hội 
nghị lần thứ Tám. Vấn đề 
chính là nhận định cuộc cách 
mạng trước mặt của Việt nam 
là một cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc ; lập Mặt trận 
Việt mình, khẩu hiệu chính. là: 
đoàn kết toàn dân, chống 
Nhật, chõng Pháp, tranh lại 
độc lập ; hoan cách mạng 
ruộng đât. 


. Cái tên Việt nam độc lập 
đóng mình rầt rõ rệt, thiệt thực 
và hợp với nguyện vọng toàn 
dân. Thêm vao đó, chương 
trình gian đơn, thiết thực mà 
đầy đủ của Mặt trận gôm có 
I0 điểm như bài ca tuyên 
truyền đa kẻ. (...) 

-Vị chính sách của Đang 
đúng, và thi hành chính sách 
ây kịp thời và linh động, cuộc 
Tông khởi nghĩa 4| )ẽ ne Tam 
đa thanh công 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự 
thật. Hà nọi, 986. t 6. tr 16-18 
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ĐâU PHảI CÁCH MGãNG THNG TÁM 
không có dối tượng cụ thế, frực tiếp 


HĂM hạ thấp ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng Tháng Tám, phủ nhận vai trò lãnh 

đạo của Đăng và thành quả vĩ đại của 
nhân dân ta, mây năm gần đây có người nêu 
lên luận điệu "Cách mạng Tháng Tám là 
thứ của ngọt trời cho”. Theo họ, Cách mạng 
Tháng Tám không có đối tượng cụ thể, trực 
tiếp ; những người làm cách mạng Tháng 
Tám chỉ tiên công vào một cánh cửa chính 
trị khép hở (!) 


Sự thật hoàn toàn ngược lại. Cách mạng 
Tháng Tám là kết quả đâu tranh lâu đài gian 
khô của nhân dân ta chống thực dân Pháp 

xâm lược và tay sal của chúng từ giữa thế 
ky trước. Đảng cộng sản Đông dương, kế 
tục VaI trò lãnh. đạo của các sĩ phu yêu nước, 
đưa cuộc đấu tranh _glải phóng dân 'tộc từ 
năm 1930 lên một tầm cao mới về trình độ 
chính trị và tô chức xã hội. Phong trào giải 
phóng dân tộc trải qua nhiêu bước thăng 
trầm quyết liệt, phức tạp, dẫn tới cao trào 
mới sau khi Mặt trận Việt minh thanh lập 
và phát triên dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng 
cộng sản Đông dương. 


Hội nghị lần thứ tám 
BCH TƯ Đảng họp mở 
rộng nhận định : lực lượng 
phản cách mạng gôm có 
bọn thống trị Pháp và bọn 
phát xít Nhật ở Đông 
dương cùng với tay sai của 
chúng. Nguyện vọng và 
mục đích của nhân dân 
Đông dương hiện nay là 
đánh Pháp, đuôi Nhật, làm 
cho xứ Đông dương độc 


lập. 
Lực lượng cách mạng 
Đông đương hiện nay là 


Ƒ§ 


NGUYÊN THÀNH ° 


nhân dân Đông dương, không phân biệt dân 
tộc nùo. øiai câp nào ; đánh Pháp, đuổi Nhật 
là nhiệm vụ chung của toàn thê nhân dân 
Đông dương. 


„ Sau ngày đảo chính 9-3-1945, Nhật lật 
đồ quyền thông trị của Pháp, tình hình chính 
trị Ở Đông dương có những thay đôi lớn. 
Chi thị ngày 12-3-1945 của Ban thường vụ 
Trung ương Đàng cộng sản Đông dương 
nhan đề Nhật, Pháp băn nhau và hành động 
của chúng ta chỉ rõ : 


" Đế quốc Pháp không phải là kẻ thù cụ 
thê trước mắt ta nữa - mặc dầu ta vẫn phải 
đề phòng cuộc vận động của bọn Đờ Gôn 
định khôi phục quyên thông trị của Pháp ở 
Đông dương ; 


- Nhật là ke thù chính - kẻ thù cụ thể 
trước mắt - duy nhất của nhân dân Đông 
dương ;: : 


* Nguyên phó giám đốc Bảo tàng cách mạng Việt nam 


Những ngày Thang Tam năm T945 ở Hà nội 
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- Bọn Pháp kháng chiến đang đánh Nhật 
là đồng minh quân 'khách quan của nhân 
dân Đông dương lúc này. 


Ngày 24-3-1945, chính phủ Pháp ra 
Tuyên bô với những lời lẽ hêt sức xảo trá 
hòng che đậy và lựa dối dư luận nhưng vẫn 
đề lộ đã tâm sẽ chiếm lại Đông dương sau 
khi Nhật bại. Từ đó, Pháp rão riêt hoạt động, 
từ Pa-ri dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đờ 
Gôn, qua Bộ phận liên lạc của Pháp ở Viễn 
đông (SLFEO) đặt ở Can-cút-ta, đến Phái 
bộ 5 do Xanh- tơ-ny đứng đầu đặt bản doanh 
ở Côn minh. Đồng thời, chính phủ Pháp chì 
thị cho đại sứ của minh ở Trung quôc và 
các viên tướng cầm đầu số lính Pháp bị Nhật 
đánh bại chạy sang Hoa nam phôi hợp với 
Phái bộ Š thực hiện các âm mưu trên đât 
Đông dương. 

Chỉ kể từ khi Ủy ban chỉ huy lâm thời 
khu giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa 
ngày I2-8-1945, Pháp đã có những hoạt 
động như sau : Ngày, I3-8, Đờ Gôn gặp lại 
Đác- -giăng- -li-ơ nói răng sẽ cử ông ta làm 
Cao ủy ở Đông dương nắm toàn bộ quyền 
lực trong tay. Ngày 14-8, Đờ Gôn quyêt định 
cử Lơ-cléc lam Tổng tư lệnh các lực lượng 
vũ trang Pháp ở Đông dương. Ngay 13-8. 
Bộ phận liên lạc của Pháp ở Viễn đông tại 
Can-cút-ta quyết định cho mây bay thả dù 
xuông Đông dương một bộ sậu chính trị gôm 
các UY. viên của nước Cộng hỏa Pháp, nhưng 
việc này phải đến ngày 22-8 mới thực hiện 
được. Cùng ngày 3-8, tướng A-léc-xan-đri 
quyềt định cử một đội tiền trạm gôm các s 
quan tình báo chạy trốn sang Trung quốc 
vào Hà nội, chuẩn bị đón một phái đoàn 
chính trị đầy đủ đến ! 


Pháp tổ chức những toán biệt kích đô 


bộ vào Việt nam theo hưi đường : đường 
biển, do Phái bộ 5 chi huy, xuât phát từ một 
sô đảo ở Hoa nam ; đương không, xuất phát 
từ căn cứ quân sự ở Can-cút-ta, do mây bay 
của tình báo Anh đưa vào và nhảy dù xuông 
những nơi đã định. 

Theo điện số 399/VP của Văn phòng 
Khầm sai Bắc kỳ§ gửi Thu tướng Trần Trọng 
Kim ở Huế ngày l6-8- I945, hôi 18 gIỜ ngày 
I5-8, có hai ca nô mấy có vũ trang chơ chừng 
30 người cả Pháp và Việt đi qua Quảng yên, 


hướng về cảng Hải phòng. Cùng ngày 5-8, 
một toán biệt. kích đường biển do "Blăng-sa 
cầm đầu đô bộ vào Hải phòng. gôm 5 tên, 
định đi ngược sông Hồng lên Hà nội. Đường 
sông bị câm, năm người nay bị Nhật bắt 
giam. đến ngày 23-8 mới đến được Hà nội. 
Ngày 2I-8, một toán 5 người Pháp và một 
người Việt nhảy dù xuông vùng tháp Mỹ 
sơn, tỉnh Quảng ngãi, bị du kích ta bắt gọn. 
Ngày 22-8, 5 người Pháp do thiếu tá tình 
báo Xanh-tơ-ny. người phụ trách Phải bộ 5, 
cầm đầu liều mạng bám theo máy bay chở 
đoàn OSS của Mỹ từ Côn minh đên Hà nội. 
Đêm 22-8, có ba tốp biệt kích nhảy dù : 
một tốp do Mét-xme cầm đầu nhảy xuống 
Phúc yên, bị dân quân ta bắt gọn (đến tháng 
I0-1945, mới được ta "phóng thích) ; một 
tốp do Xê-đin càm đầu nhảy xuông Tây 
ninh, Nhật bắt được và đưa đi Sài gòn ; một 
tỐp nhảy xuống vùng Hiền sĩ (Nam g1aO, 
tỉnh Thừa thiên) định bắt liên lạc với Bảo 
Đại nhưng bị dân quân ta bắt gọn. Ngày 
23-8, một tốp 4 tên đột nhập băng xuông 
lớn vào cửa Thuận an, bị dân quân ta bắt. 
Ngày 27-8, một tốp biệt kích nhảy dù xuống 
vùng Lai bằng, cách Huế 20km, bị dân quân 


'ta bất. Tàu biên Cray-xắc đưa 16 tên đô bộ 


lên đảo Cát bà bị dân quân phát hiện từ xa. 
khi chúng vừa đặt chân lên đất thì rơi ngay 
vào Ô phục kích và bị bất gọn. Ngày 28-8, 
một tốp nhảy dù xuống vùng đường ven 
biên gân thị trần Lagi và mây ngày sau, 
lại một tốp nhảy dù xuống khu vực suối 
Kiết ở Tánh linh, Bình thuận, đều bị dân 
quân ta bắt. V.v.. 

Đấy là những kẻ thủ từ nước ngoài xâm 
nhập chống phá Cách mạng Tháng Tám. 
Chúng vào bằng đường không hay. đường 
thủy không chỉ với những hành động đơn 
độc, mà có ý đô móc nôi với những tên tay 
sai cũ của Pháp, những viên quan lại và hào 
lý đã từng phục vụ chính quyên thực dân, 
hòng tô chức lực lượng chông đối, chuẩn bị ` 
cơ sở cho quân Pháp trở lại xâm lược Việt 
nam sau khi Nhật đầu hang. Hầu hết những 
tên biệt kích mạo hiêm đều bị các đơn vị 
vũ trang ta bắt cùng với vũ khí, điện đài. 
tai liệu. 


I9 
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Còn đối với quân Nhật thi sao ? Quân 
Nhật đã đầu hàng đồng minh. nhưng vẫn 
còn nguyên đơn vị và vũ khí trong tay. 


Ta chủ trương vận động sĩ quan và bình 
lính Nhật ở yên tại chỗ, trao vũ khí cho Việt 
minh, cho quân giúl phóng Việt nam, đề 
được bao toàn tính mạng và giúp một phân 
vào công cuộc giai phóng cua dân tộc Việt 
nam. Có nơi họ hương ứng lời kêu gọi của 
ta, vừa giao vũ khí của Pháp bị tước trong 
cuộc đảo chính 9-3, vừa giao một phân vũ 
khí của chính họ. Nhưng ở không ít nơi họ 
vẫn có hành động quân sự chồng phá ta. 
Như ở huyện Lý nhân, tỉnh Hà nam, quân 
Nhật không những không giao kho thóc cho 
ta, mà còn gọi viện binh từ Phú lý về nô 
súng chống ta vào ngày 20-8. Ta vừa thuyết 
phục, vừa bao vây và chặn xe của chúng từ 
thị xã về, buộc chúng phải giao kho thóc 
và rút lui ngày 21-8. Ở Hà nội. ta tiến công 
trại bao an bình. Nhật đưa xe tăng đến bao 
vây trại, hỗ trợ cho những phân tử bảo an 
ngoan cố, và đòi tước vũ khí của tự vệ ta. 
Ta thuyết phục, Nhật phải rút lui. Ở Lộc 
ninh, viên quan tự Nhật ra lệnh bắn vào dân 
quân và đồng bào ta. Cuộc đọ súng đã nô 
ra. Tên quan tư Nhật đầu hàng, l6 Tính và 
2 sĩ quan Nhật bị ta bắn chết. Ta thu một 
số vũ khí, quân trang. Ở Ba tơ, Nhật vẫn đi 
khủng bố Việt mình, bị đần quân đánh. buộc 
phải co về thị xã. Ở Huế, 400 người Pháp 
ôm quân đội và thường dân bị Nhật bát 
giam sau ngay 9-3, nay được Nhật thả ra, 
có những hành động khiêu khích, ta bắt lại. 
Đăng chú ý nhất là cuộc chiến đấu chống 
Nhật ở thị xã Thái nguyên từ ngày 19 đến 
ngày 24-8. Ta tiêu diệt một số tên. buộc bọn 
Nhật ở thị xã và các đỏn lẻ phải hạ vũ khi. 
bức hàng toan bộ hệ thông ngụy quân, ngụy 
quyền tay sai của Nhật. Tạ thu trên 500 súng 
các loại, 4 ô tô, trên 300 tấn gạo và nhiều 
quân trang quản dụng. 


Với tỉnh hình như trên, 82 260 quản 
Nhật chờ ngày nộp vũ khí cho Đông minh 
và mong được về nước rẤI hoang mang. Lực 
lượng nay vận là một đối tượng mà ta phai 
đối phó, nhưng trong điều kiện. cụ thê mới, 
tất nhiên phải có xách lược mới. phù hợp. 


20 


Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3). 
một hệ thông chính quyên làm tay sai cho 
Nhật thực tế đã được dựng lên trên cơ sở hệ 
thống chính quyên của Pháp Vừa SỤp đô. 
Nhật. vừa sử dụng hệ thống củ, vừa thay thé 
từng bộ phận và "cho nó những tẻn gọi phủ 
hợp với nước Việt nam “độc lập” được Nhật 
bạn cho. Trong cao trao kháng Nhật, trước 
sức tiễn công của Việt mình. "chính quyẻn 
này bị Suy yêu, bất lực và tan ra từng bộ 
phạn, trước hêt là ở cấp xã, rồi đến. cạp 
huyện. Trước ngày tông khởi nghĩa, rát 
nhiều xã đã có Uy ban giải phóng 'dân LỘC; 
một số huyện có Ủy bạn giải phóng dân tộc 
cấp huyện. Có nơi vận còn hình thức bộ 
may ngụy quyên đứng đâu là huyện trưởng, 
nhưng huyện trương đã có liên lạc bí mật 
VỚI Việt mình. chờ cơ hội trao huyện đường, 
sô sách. lính bao vệ và vũ khí cho cách 
mạng. Đến tông khởi nghĩa, chính quyen 
của nhiều huyện nhanh chóng thuộc vẻ tay 
nhân dân. Có huyện. cán bộ vận động. 
thuyết phục huyện trương có kết qua. nhưng 
không ít nơi phải dùng ấp lực của quản 
chúng kết hợp với trấn cap băng vũ lực, trừng 
trị những tên ngoan cố nhất để eianh chính 
quyên. Ởc cập tình và cập ky, đầu tranh xóa 
bo ngụy quyên diễn ra gay go. phức tạp hơn. 
Dựa vào lực lượng báo an, vào tô chức phản 
động và hy vọng ở quân đội Nhật vần bảo 
Mất họ. hàu hết tỉnh trưởng, thị trương và 
khâm sai đều làm ngơ trước Cao trào quần 
chúng đứng lên giành chính quyền. Đôi với 
bộ máy ngụy quyền cập cao, ta chủ trương 
kết hợp thuyêt phục với dùng ấp lực cua 
quân chúng và lực lượng vũ trang, nên chì 
trong vòng mưỡi ngày đã giải quyết nhành 
øỌn, 


Ngày 23-8. cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Huế thăng lợi, nhà vua Và nội các 
do Nhật lặp ra đa bị sụp đô. 


Cùng với việc: đánh đô ngụy quyền. 
CUỘC đấu tranh với các lực lượng vũ trang 
do Nhật tô chức và các đang phái chính trị 
phản động diễn ra gay go, phức tạp hơn. 


Hàng chục vạn lĩnh bao an và cảnh sát 
do Nhật tô chức. trang bị và huấn luyện. đã 
được giao cho những tên tay sai người Việt 
chị huy. bọn này vôn ở trong các tô chức 
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chính trị phan cách 
mạng hoặc sĩ quan thời 
Pháp nay chuyên sang 
lam tay sai cho Nhật.. 
Băng việc triên khai 
mũi bình vận, Việt 
minh đã xây dựng cơ sở 
bí mật trong lực lượng 
vũ trang của địch. Đên 
ngày tông khởi nghĩa. 

theo tiếng gọi cứu nước 
của Việt minh, cùng 
với hoạt động của các 
cơ sở cách mạng ở bên 
trong cũng như sức ép 
mạnh mẽ của quân 
chúng nôi dậy. không 
I† đơn VỊ Vũ trang địch 
đã xin hàng, tự nguyện 
nộp vũ khí. Tuy vậy, ở 
nhiều nơi, đề đập tan sự kháng cự của những 
tên cầm đầu ngoan cô, chúng ta đã phui dùng 
lực lượng vũ trang. 


Ở miền Nam, hai triệu người theo đạo 
Cao đài có vũ trang khá mạnh do Trân 
Quang Vinh cầm đầu theo Nhật chống lại 
cách mang. 

Ca nước lúc ấy có tới mấy chục tô chức 
chính trị phan động có vũ trang hoặc không 
có vũ trang. Đó là các tô chức do Pháp. 
Nhật hoặc Quốc đân đảng Trung hoa... dựng 
nên. Một sô tô chức từng theo “Pháp sau 
chuyển sang theo Nhật ; một số tô chức theo 
Nhật bị Pháp đàn áp và bo tù. khi Nhật lật 
Pháp thì họ được Nhật nâng đỡ đưa lên múa 
may trên sân khấu chính trị. Trong Cách 
.mạng Tháng Tâm, các tô chức theo Nhật 
hoang mang, sợ cách mạng trừng trị. Các 
tô chức và cá nhân từng làm tay sai cho 
Pháp và phải năm im sau ngày Nhật đạo 
chính, trước tình hình mới, bắt đầu ngóc đâu 
dậy, hy vọng Pháp trở lại. Còn các tô chức 
từng được sự ủng hộ và nâng đỡ của bọn 
quân phiệt phan cách mạng Trung hoa thì 
trong bôi canh quân đội Tưởng kéo vào Việt 
nam với danh nghĩa quân đông minh vào 
giải giáp quân đội Nhật, đương nhiên có 
điều kiện thuận lợi hơn bao giỡ hết đê thực 
hiện mọi ý đô đen tối... Dù núp dưới tẻn 
gọi øì. dù chủ trương đường lôi và phương 


Đông bào Nam bộ cùng l(C [IỢHg tự VỆ VW trang 
tham gia giảình chính quyền tạt Sai gòn (25.8.1945) 


thức hoạt động có thê khác nhau, các tô chức 
chính trị phản. động nói trên đều thống nhất 
mục tiêu là chống. cách mạng, chông Việt 
mình. 


Trong hoàn cảnh như vậy, để øianh 
thắng lợi, Cách mạng Tháng Tám phải làm 
tỀ liệt và tan rã tất cả các loại tô chức chính 
trị phần động đó. Rõ ràng, đây là công việc 
không dễ dàng, đơn giản, nhât là trong điều 
kiện Tực lượng vũ trang cách mạng chưa 
mạnh. Đê đập tan mọi sự chồng đối của các 
thế lực thù địch. đạp tung cánh Ca căn trở 
con đường tiến lên giành thắng lợi, những 
người làm Cách mạng Tháng Tám đã phải 
làm rât nhiều việc và sử dụng nhiều hình 
thức đấu tranh. Không chi biết tuyên truyền, 
vận động quân chúng đấu tranh, không chi 
biết phân hóa ke thù. thuyết phục, giáo. dục 
người lãm đương, khoan hồng với kẻ có tội 
biết ăn năãn hối lỗi. mà còn đi đầu lanh đạo 
quân chúng nôi dạy kiên quyết trừng trị 
những tên ác ôn ngoan cô, dù phai hy sinh 
Xương mâu. 


Những thực tế nêu trên hoàn toàn bác 
bọ luận điệu xuyên tạc của những phân tử 
xâu về Cách mạng Tháng Tám, cho răng 
Cách mạng Tháng Tám không có đối 
tượng, những người làm cách mạng chi 
khéo lợi dụng thời cơ, ăn may mà có chính 
quyền €1) 
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ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 
[ (IÍ I\ (IIIÙY LIU KỊP THIỨI, ${( BỮN (Ủ\ ÁN TỊ 


RONG không khí sục sôi chuẩn bị Cách 
Tan Tháng Tám. tiếp sau Hội nghị toàn 

quốc của Đăng, ngày I6-8-1945 Đại hội 
quốc dân họp tại Tân trao (Tuyền quang) tán 
thành chủ trương Tống khởi nghĩa của Đang 
va thông qua T0 chính. sách lớn của Mặt trận 
Việt mình. Đại hội cử ra Uy ban dân tộc giải 
phóng Việt nam, tức Chính phủ lãm thời của 
nước Cộng hòa dân chủ Việt nam do đồng chí 
Hỗ Chí Minh làm chu tịch. Đại hội cũng quy 
định Quốc kỳ và Quốc ca của nước Cộng hòa 
dân chủ Việt nam. Trong Thư kêu gọi Tông 
khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí NINH VIỆt : 


"Hỡi đồng bào yêu quý ! 


Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã 
đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem 
sỨc ta mà tự giai phóng cho ta. 


Nhiều dân tộc bị áp bức trẻn thể giới đang 
ganh nhau tiến bước gianh. quyên độc lập. 
Chúng ta không thê chậm trẻ. 


Tiến lên ! Tiến lên ! Dưới lá cờ Việt minh, 
đồng bào hãy dũng cam tiến lên!" Œ) 


* 
* * 


Khi bạn về thời cơ cuộc Cách mạng Tháng 
Tám, đồng chí Trưởng Chinh, Tổng bí thư của 
Đảng lúc đó cho răng: Thời cơ cuộc Cách 
mạng Tháng Tám như đảm mây hồng, giơ tay 
sớm cũng không thê đón được, giơ tay muộn 
sẽ mất. Để năm được thời cơ, Đang phải vạch 
được chiến lược sắc bén. Đại hội quốc dân 
Tân trào phản ảnh một cách tập trung tính sắc 
bén trong chỉ đạo chiến lược cách mạng của 
Đảng ta. Vấn đề này được thê hiện trên các 
mặt sau : 


S9, 


NGUYÊN KHANG ° 


l- Thông qua Đại hội quốc dân Tân tráo, 
Đăng đã phát huy được cao độ sức mạnh vật 
chát - tình thân cua cả dán tộc. 

Yêu cầu của chỉ đạo chiến lược cách mạng 
đối VỚI VIỆC phát huy sức mạnh dân tộc là một 
vấn đề hết sức quan trọng. Đứng trên toàn cục, 
sức mạnh tông hợp của nhân dân ta trong Cách 

mạng Tháng Tám có đủ khả năng đập tan sự 
phản. kháng của phát xít Nhật. Nhưng trên một 
SỐ mặt như lực lượng vũ trang, ưu thế còn 
nghiêng về phía kẻ thù : đội quân phát xít 
Nhật ở nước ta lúc đó số lượng còn khoảng 
IÖ vạn tên, và chúng có ca Bộ tư lệnh Nam 
Thai bình dương ở Sài on. Như vậy, về mặt 
nào đó. lực lượng quân đội Nhật ở Việt nam 
mạnh hơn một số nơi khác. Về phía lực lượng 
vũ trang của ta, tuy có tình thần dũng cảm hy 
sinh rất cao, nhưng số lượng ít, trang bị còn 
thô sơ. Do vậy, việc phát huy sức mạnh quân 
chúng càng có ý nghĩa to lớn. Bọn Nhật sau 
khi đạo quân Quan đông thất trận phải đầu 
hàng vô điều kiện, đã rệu rã tính thần. Ở nhiều 

nơi, trước sức mạnh áp đảo của cuộc nôi dậy 
toàn dân, quân Nhật không dám kháng cự, 


nhưng vẫn gây cho ta không ít khó khăn. Ở 


Hué, chính phủ Trần Trọng Kim dựa vào lưỡi 
lê của lĩnh Nhật mưu toan chống lại việc chúng 
ta giành chính quyền. Trong. tình hình đó, 
Đảng phải phát huy cao độ sức mạnh của khối 
đoàn kết toàn dân, lấy lực lượng chính trị kết 
hợp với lực lượng vũ trang để giải phóng đất 
nước. 


Về hình thái của cuộc tông khởi nghĩa trong 
Cách mạng Tháng Tâm, Đảng ta đa phân tích 
Vị trí của nông thôn củng như thành thị, mỗi 

* Viên lịch sử Đảng thuốc Viên nghiên cưu chủ nghĩa Mác 
- L/-nmn và tư tưởng Hồ Chị Minh 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn áp, Nàb Sự thật, 
t 3. tr 380 


Hà nội. 193, 
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địa bàn có tác dụng khác nhau trong mối quan 
hệ thống nhất, chặt chế với nhau. Song địa 
bàn thành thị có vai trỏ đặc biệt vì ở đó có cơ 
quan đầu não của địch. Nếu khởi nghĩa không 
đập tan bộ máy chính quyên ở thành thị thi sẽ 
không giành thắng lợi trọn vẹn trong toàn 
quốc. Bởi vậy để đảm bảo thắng lợi nhanh 
chóng và triệt đê, Đảng phải huy động SỨC 
mạnh của cả hàng triệu nông dân ở ngoại 
thành, thống nhất lực lượng của toàn dân phát 
huy mọi tiềm năng vật chât, tỉnh thân của cả 
dân tộc. 


Trong Thư si đông bào toàn quốc tháng 
!Ô. 194A, đồng chí: Nguyễn Ái Quốc nêu rõ 
phải triệu tập ' . một cuộc toàn quốc đại biểu 
đại hội gỗm tất cả các đảng phái cách mệnh 
và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. 
Một cơ cấu như thê mới đủ lực lượng và Oal 
tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, 
kiến Nhớ ngoài thi giao thiệp với các hữu 
bang"), Trước đây chúng ta đã có Mặt trận 
Việt minh, là tổ chức có uy tín rất lớn. Việc 
ra đời của Đại hội quốc dân Tân trào là sự 
phát triên của Mặt trận Việt minh trong thời 
điểm giành chính quyên. Đại hội bao gôm các 
đại biêu Bắc, Trung, Nam ; đại biểu của giai 
cấp công nhân (Hoàng Quốc ViệU), đạt biêu 
nông dân (Trần Đức Thịnh), đại biểu các nhân 
sĩ (Nguyễn Văn Tố, Dương Đức Hiền, Nguyễn 
Định Thị, Cù Huy Cận) ; và đại biểu của cả 
những khuynh hướng yêu nước, những lực 
lượng ngoài Đảng. Đại hội chủ trương phải 
tập trung vào hướng chủ yếu là chống ách 
thống trị của phát xít Nhật, do đó đã hạn chế 
được các lực lượng đối lập, quy tụ được SứC 


mạnh của toàn dân từ Nam chi Bắc, của các. 


giai cấp, các nhân sĩ yêu nước tiến bộ, tranh 
thủ các tô chức và cá nhân ít nhiều có tinh 
thần dân tộc. 


- Đại hội quốc dân Tân trào là hình ảnh của 
sức mạnh dân tộc, tiều biểu cho khối đại đoàn 
kết dân tộc. Ở một số địa phương như Trung 
bộ, Nam bộ dựa trên tinh thần của Đại hội, 
nhân dân tự đứng lên giành chính quyên. Đó 
là tác dụng quan trọng. của Đại hội trong việc 
phát huy sức mạnh toàn dân. Việc đó chứng 
tỏ sự nhạy bén, sáng tạo, sắc sảo của Đảng ta 
và Bác Hộ trong chỉ đạo chiến lược cách mạng 
ở thời điểm quyết ch 


2 - Kết hợp chặt chẽ giữa chiến lược và 
sách lược trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt 
nam. 


Đại hội quốc dân Tân trào là tô chức có đủ 
cơ sở pháp lý về phương diện đối nội cũng 
như đôi ngoại, do đó không chỉ có tác dụng 
thống nhất lực lượng trong dân tộc mà còn là 
một bước. ngăn chặn cuộc xâm lược của các 
thể lực đế quốc bên ngoài đang lăm le nhảy 
'\vào, âm mưu phá hoại việc giành tự do, độc 
lập Của nước ta. Đại hội quôc dân Tân trào 


_với tư cách nhà nước thay mặt nhân dân giao 


dịch với quốc tẾ. Đại hội là sự khẳng định 
Việt nam là nước có chủ quyền độc lập. Bọn 
đề quốc không thể vào nước ta với địa vị "hợp 
pháp”, áp đặt những thể chế chính trị cũ. Mặt 
khác, Đại hội quôc dân Tân trào còn là phương 
sách thực hiện giảm bớt sự chống đối của các 
thế lực phản động người Việt nam ở trong và 
ngoài nước đang muôn trở về hoạt động chống 
phá cách mạng. 


Mục tiêu của Đảng trong việc triệu tập Đại 
hội quốc dân Tân trào là thống nhất các lực 
lượng bên trong, tiếp thu sự giúp đỡ của cách 


- mạng bên ngoài, hạn chế sự phản kháng của 


kẻ thù, là phương pháp có hiệu quả trong hoàn 
cảnh lúc đó. Nó cho thấy sự vận dụng đúng 
đắn, kịp thời của Đảng trong việc kết hợp sách 
lược cụ thê, mềm dẻo với việc thực hiện được 
mục tiêu chiến lược cách mạng. 


3 - Đại hội quốc dân Tân trảo tiếp tục đặt 
đáng lợi ích dân tộc lên hàng đâu. 


Đề cập \ tỚi vai trò của chiến lược cách mạng, 
Mác và Ăng- ghen đã khẳng định : "Nhưng 
người cộng sản chiến đấu cho những lợi ích 
và những mục đích trước mắt của giai câp công 
nhân, nhưng đông thời trong phong trào hiện 
tại, họ cũng bảo vệ và đại biêu cho tương lai 
của phong trào"), và "Những người cộng sản 
chỉ khác với các đẳng VÔ san khác... trong các 
giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa 
vô sản và tư sản, họ luôn luôn đại biểu cho 
lợi ích của toàn bộ phong trào" (3), 


(2) Hồ Chí Minh : Toản rập. Nxb Sự thật. Hà nội, 987. 
t 3. tr 375-376 : 
(3) CMác - Ph Ảng-phen : 
nội, 1980, t †1, tr 584 
(4) C.Mác - Ph Ảng-ghen : $đđ, t 6, tr 8 


Tuyển tập. Nxb Sự thật. Hà 
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Vận dụng các quan điêm trên, Đảng ta cho 
rằng : Sự phát triên của dân tộc trong thời đại 
ngày nay găn liên với Sự phát triên của các 
giải cấp, nhất là giai cấp công nhân. Vị vậy, 
nhin tông quất, lợi ích của dân tộc gắn VỚI lỢI 
ích giai câp, thông nhất với lợi ích giai cấp. 
Ở Việt nam có nhiều giai cấp, mỗi ðlai câp 
có lợi ích riêng biệt. Lợi ích của giai cấp không 
trùng hợp hoàn toàn với lợi ích dân tộc. Trong 
giai đoạn giành chính quyên, sự khác biệt lợi 
¡ch giữa các giai cấp, các tâng lớp vẫn tôn tại 
rất lớn. Nhưng sự sáng tạo của Đảng là đã 
thống nhất được các loại lợi ích. Đảng đã phát 
hiện trong sự khác nhau về lợi ¡ch, các giai 
cấp đều có lợi ích chung là đánh đồ ách thông 
trị của phát xít Nhật. Đây là lợi ích sống còn 
của tuyệt đại bộ phận các giai cấp, các tầng 
lớp nhân dân lao động. 

Chính do nắm được yêu cầu đó, Đảng đã 
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đặt lợi ¡ch 
của dân tộc lên hàng đầu. Tháng 5-1941, Hội 
nghị Trung ương Đang họp tại Pác bó đa nhấn 
mạnh : "Trong lúc này, nều không giải quyết 
được vấn đề dân tỘC giải phóng, không đòi 
được độc lập tự do cho toàn thê dân tộc thì 


Ngo4i giao Việt nam... 


( Tiếp theo trang T5) 


Là một nước mà số phận gắn liền với 
khu vực quan trọng và đây hứa hẹn này, 
mặc dù thê và lực của ta còn có hạnachúng 
ta CÓ quyết tâm cao, có điều kiện mới đê 
phần đâu nâng cao vị thế của mình, gÓP 
phần xứng đáng vào quá trình đi lên của 


khu vực. Tiếp tục thực hiện đường lối đối, 


ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa 
đã được thực tế kiểm nghiệm, chúng ta cần 
tận dụng và phát huy thời cơ đã tạo dựng 
được, phần đầu nhanh chóng hội nhập với 
khu vực và thế giới. 


Theo hướng đó, điều quan trọng là phải 
phối hợp chặt chế chính trị đôi ngoại với 
kinh tế đối ngoại, tạo được sự gắn bó trong 
quan hệ với các nước làng giêng và các nước 
ở khu vực, sự hài hòa trong quan hệ với các 
nước lớn và các trung tâm kinh tế - chính 
trị lớn ; phấn đấu hết lòng đê duy trì hòa 
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chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn 
chịu mãi kiệp ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ 
phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi 
lại được" (5) - Tháng 6- 941, trong thư gửi đồng 
bào toàn quốc, Chủ tịch Hỗ Chí Minh viết : 
“Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao 
hơn hết thay, chúng ta phải đoàn kết lại đánh 
đố. bọn đế quốc và bọn việt gian đặng cứu 
giống nòi ra khỏi nước sâu lửa nóng" (6), 
Không xuất phát từ quan niệm đúng đắn sáng 
tạo nói trên không thể triệu tập được Đại hội 
quốc dân Tân trào - một tổ chức đại diện cho 
lợi ích của các giai cấp và của cả dân tộc. 


Đại hội quốc dân Tân trào diễn ra trong một 
thời gian ngăn, nhưng có ý nghĩa sâu sắc trên 
nhiều mặt. Đông chí Hỗ Chí Minh đã nói : 
"Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh 
đấu giải TH của dân tộc ta từ ngót một thế 
kỹ nay" TT | 


(5) Văn kiến Đảng 1930 - 1945, Bạn nghiên cứu lịch sử 
Đáng trung ương xuất bản, Hà nội, 1927, tr 196, 

(6) Hồ Chí Minh : Sđ¿. t 3, tr 148 

(7) Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Bạn nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Hà nội, 19277, tr 404 


bình và ôn định, chuyên mối tương tác VỚI 
các nước thực sự thành động lực thúc đây 
sự phát triển của đất nước ta, góp phân tích 
cực vào sự phát triên chung của khu vực và 
toàn cầu. 


Trong hành trang bước vho thế kỷ 21, 
ngoại g1aO nước ta có những bài học thành 
công của nửa thế kỷ hoạt động, tuy rằng 
còn không ít yếu kẽm, thiếu sót mà chúng 
ta cần ra sức sớm khắc phục vươn lên. 


Kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời cũng 
la 50 năm thành lập ngành ngoại g1aO, 
nhìn lại chặng đường đã qua đây gian lao 
nhưng cũng rạng rỡ chiến công, chúng ta 
có đây đủ căn cứ để tự hảo về những g 
đã làm được, từ đó cung. cố quyềt tâm và 
niềm tin cao độ tiếp tục phấn đấu góp 
phân xây dựng một nước Việt nam dân 
ølàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
mình, sánh vai củng các nước tiên tiến 


b 
trong cộng đồng quốc tê ~Ì 


(tinh ithij£—-2/40462//2////772 


ĂM học 1994 - 
Ni: vừa kết thúc. 
Đây là dịp để 
chúng ta nhìn lại những 
øì đã làm được và chưa 
làm được sau hai năm 
thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa 
VỊI) về tiếp tục đôi mới sự nghiệp giáo dục- 
đào tạo, từ đó có những định hướng đúng 
cho tương lai. Điều cơ bản đễ nhận thấy 
nhất mà nghị quyết trên mang lại cho giáo 
dục đào tạo là những chuyển biến bước đầu 
về nhận thức. Từ trước đến nay, Đảng ta 
luôn luôn quan tâm và coi trọng giáo dục. 
Nhân dân ta có truyền thống hiếu học, tôn 
sư trọng đạo. Tuy nhiên, ở thời điểm hôm 
nay, trong hoan cảnh đất nước đang cân tăng 
tộc phát triên đê tránh nguy cơ tụt hậu, trong 
bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên 
thế giới đang tích cực chuẩn bị hành trang 
bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của nền văn minh 
tin học, chúng ta cân nhận thức đầy đủ vai 
trò và vị trí của giáo dục đảo tạo. Những 
quan điêm cơ bản trong nghị quyết COI gØlảO 
dục là động lực phát triên kinh tế - xã hội, 
giáo dục đào tạo (cùng với khoa học và công 
nghệ) là quốc sách hàng đầu. có ý nghĩa 
- đặc biệt quan trọng đối với nhận thức của 
toàn đảng, toàn dân ta. Nhờ vậy, sự quan 
tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 
đối với sự nghiệp giáo dục đao tạo được thê 
hiện một cách đậm nét hơn. Trong một SỐ 
chương trình mục tiêu và kế hoạch phát triên 
dài hạn ở các địa phương, vị trí của giáo 
dục đào tạo bước đầu được chú trọng ; đầu 
tư của nhà nước vài năm gàn đây cho giáo 
dục đào tạo có khá hơn. Nhiều địa phương 
đã đấy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, 
huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho 
giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ giáo 
viên, động viên, khuyến khích con em đến 
trường... _ , 


G4 fĐỤŒ 
TRÓNG BUỚC ĐŨ LÊN CHA ĐẠI NƯỚC 


TPÀN HỒNG QUÂN °* 


Riêng bản thân ngành giáo dục đào tạo, 
nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, có thể nhận thấy, trên một số mặt, 
đã bảm sát định hướng của nghị quyết và 
có những chuyền biến đáng kê : 


1. Kể từ năm học 1292-1993, quy mô 
giáo dục được phục hồi và bất đầu phát triển 
Ở các cấp học. Số học sinh mầm non, đặc 
biệt là mâu giáo, từ sau năm 1992 đã tăng 
dần. Số học sinh tiểu học tăng liền tục. _ 
lệ học sinh bỏ học gần đây đã giảm đi : 
12,7% năm học 1989-1990 xuống 6, 6% năm. 
học 1993-1994. Về công cuộc chống mù 
chữ và phô cập giáo c đục tiều học, năm ¡994 
đã có 8 trong tông số 53 tỉnh và thành phó, 
157 trong gần 500 huyện, thị trấn và 3 700 
trong, 10 000 xã đạt tiêu chuân xóa mù chữ 
và phô cập giáo dục tiểu học. 


Từ năm học 1992- 1993, hiện tượng 
giảm SỐ học sinh tạm thời ở bậc trung học 
đã chấm dứt ; học sinh bỏ học ở trung học 
CƠ SỞ (cấp 2) đã _Bliảm: từ 16,1% năm học 
1992-1993 xuống 2,52% năm học 
1993-1994 ; học sinh bỏ học ở phô thông 
trung học cũng giảm : từ 14,4% xuông 
4,14%. 


So với năm học 1987-1988, số học sinh 
học nghề đã táng lên gấp nhiều lân ; sinh 
viên đại học, cao đẳng đã tăng gấp SẠ 7 lần; 
đáng chú ý là số người học ở các hình thức 
giáo dục không tập trung, không chính quy 
đã tăng rất nhanh. ^ 


* Uy viên Trung ương Đăng, Bồ trưởng Bộ giáo dục và 
đao 'tẠo 


va 
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2. Hệ thống giao dục đang được đối mới 
về nhiều mặt : đa dạng hóa phương thức đào 
tạo, thay đối cơ cấu và cơ chế, tạo điều kiện 
cho nhà trường thích ứng với nền kinh tế 
thị trường và mở cửa, đông thời tạo nhiều 
khả năng vươn tới cho người học ; có khá 
đông người theo học những lớp ngắn hạn 
(ngoại ngư, tin học, kinh doanh, nghề ký 
thuật, dịch vụ v.v.), những lớp' bôi dưỡng, 
đào tạo lại, chuyển nghề để bảo đảm công 
ăn việc làm phù hợp với tỉnh hình mới. 


Đã hình thành một số trường bán công, 
dân lập, tư thục, vừa huy động thêm nguôn 
lực cho giáo dục, vừa tạo điều kiện so sánh 
hiệu quả, rút kinh nghiệm giữa cách làm 
của các trường công lập và các trường ngoài 
công lập, góp phần thúc đấy quá trình cải 
tiền giáo dục đào tạo. Hiện có 2 302 trường 
mẫu giáo dân lập (chiếm 1/3 tổng số trường 
mẫu giáo) ; có 108 trường trung học cơ sở 
(cấp 2) và 5] trường phô thông-trung học 
(cấp 3) bán công, dân lập ; hơn 300 trung 
tâm dạy nghề quận huyện có tính chất bán 
công ; khá nhiều trường lớp dạy nghề dân 
lập và tư thục (riêng Hà nội và TP Hồ Chí 
Minh đã có hơn 330 trường lớp) ; đã được 
phép mở 7 trường đại học dân lập. Quá trinh 
này còn cớ thể làm rộng hơn, nhanh hơn. 


Cơ cấu các bậc cấp học và hệ thống văn 
bằng của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc 


. dân được thể chế hóa theo Nghị định 30/CP 


ngày 20/1 1/1993 của Chính phủ. Cơ cầu này 
được xây dựng theo hướng làm cho hệ thống 
được hoàn chinh, thống nhất, đa Mcc liên 
thông, mêm dẻo. 


Quá trình đào tạo đại học được tổ chức 
lại theo ngành rộng, thực hiện chê độ đào 
tạo 2 giai đoạn : đảo tạo cø bản (7 chương 
trình trong l năm rưỡi) và đào tạo chuyên 
môn hóa (từ 2 năm rưỡi trở lên, tùy ngành). 
Tổ chức lại VIỆC đào tạo sau đại học (thạc 
sĩ, tiến sĩ). Thống nhất giáo dục bố túc và 
đào tạo tại chức thành hệ thống giáo dục 
thường xuyên (hiện nay đã hinh thành một 
hệ thông giáo dục thường xuyên với 172 
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nguyên ; 


trung tâm cấp qu an, huyện và 49 trung tâm 
cấp tỉnh, thành phố). | 


Mạng lưới trường đại học đang được sắp 
xếp lại theo 4 loại hình là : a) đại học đa 
lĩnh vực (gồm các đại học quốc gia ở Hà 
nội và TP Hỗ Chí Minh ; các đại học vùng 
ở Huế, Đà nẵng, Thái nguyên, Cần thơ, Tây 
b) đại học chuyên ngành (gồm 
phân lớn các trường hiện nay) ; c) đại học 
cộng động (chuẩn bị làm thử ; là loại trường 
được mở ra dựa vào tình hình cung câu nhân 
lực của địa phương) ; đ) đại học mở (một 
trưởng tại Hà nội - công lập ; một trường 
tại TP Hỗ Chí Minh - bán công). 


Đã có quyết định tổ chức 3 trưởng trung 
học chất lƯỢHNg cao (tiếp cận dân chất lượng 
quốc tế) trên cơ sở các trường Chu Văn An 
(Hà nội), Quốc học (Huế), Lê Hồng Phong 
(TP Hỗ Chí Minh). Ngoài ra, một sô cơ sở 
đào tạo của nước ngoài cũng đã được mở Ở 
Việt nam, như các trung tâm về công nghệ 
(AITCV), khoa học vật liệu qIIMS), tin 
học (IFI) v.v. ; chủ yếu hệ thông này đào 
tạo sau đại lóc : 


Giáo dục miền núi và vùng dân tộc ít | 
người hai năm qua có những chuyển biến 
tích cực. Đến đầu năm 1994 đã hoàn thành 
5 trường phô thông dân tộc nội trú trung 
ương, 38 trường tỉnh ; bắt đầu thi công xây 
dựng 6Ö trường huyện, theo hướng trường 
học chuân mực. Số học sinh nội trú từ 
10 000 (năm 1990) đã lên đến 35 000 em 
(năm 1994), trong đó có khoảng 15 000 em 
có nơi học và sinh hoạt tương đối tốt. 


3. Chất lượng giáo dục đã có chuyển 
biến trên một số yêu tô : 


- Đang tiếp tục đôi mới mục tiêu, đổi 
mới chương. trình nội dung. ở các bậc, cấp 
học. Đang có những cố gắng đổi mới phương 
pháp dạy - học theo hướng giáo dục tích 
cực, bôi dưỡng năng lực tự học, sảng tạO, 
năng lực biết đặt và giải quyết vấn đề. 


- Mở rộng việc dạy ngoại ngữ và tin 
học ở các trường đại học, chuyên nghiệp, ở 


các trường phố thông, trung học, trung học 


cơ SỞ ; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, 
bồi dưỡng kỹ năng lao động, dạy nghề cho 
học sinh phô thông (từ 60 trung tâm kỹ thuật 
tin học, hướng nghiệp dạy nghề năm 1991, 
đến nay đã có 285 trung tâm Ở hầu hết các 
tỉnh, thành phó). 


- Đổi mới việc giảng dạy học tập các 


môn giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, 
lý luận chính trị, quốc phòng, thể chất ; tăng 
cường giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, lôi 
sống và đạo đức mới, góp, phần từng bước 
nâng cao ý thức công dân và tư tưởng chính 
trị cho học sinh, sinh viên ; xây dựng nền 
_ nếp kỷ cương dạy và học, giữ gìn sự ôn định 
ở nhà trường, an ninh và trật tự xã hội. 


- Chất lượng giáo dục dần dân được cải 
thiện ; bộ phận học sinh sinh viên chăm học, 
ham học trong vài năm gần đây tăng lên, 
nhất là ở những ngành học, lớp học có triển 
vọng tạo ra công ăn việc làm, đem lại thu 
nhập khá ; hệ thông trường chuyên được mở 
rộng tới huyện, nhiều trường phổ thông có 
| lớp chọn ; sô học sinh khá và giỏi đã tăng 

từ 3 đến 10%. Việc tổ chức cho học sinh 
thì Ôlympic quốc tẾ, quốc gia vẫn được đều 
đặn và có những tiến bộ. 


4. Khắc phục rất nhiều khó khăn, đội - 


ngũ giáo viên là lực lượng chủ đạo góp phân 
trực tiêp nâng: cao chất lượng giáo dục. 
Nhiều nhà giáo tâm huyết và. tài năng Ở các 
cấp học, các địa phương có nhiều sáng kiến 
cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục 
cho sát với yêu câu của xã hội, nguyện vọng 
của học sinh. Trong điều kiện khả năng kinh 
tế của đất nước còn rất nhiều hạn chế, công 
cuộc xã hội hóa giáo dục đang thu hút toàn 
xã hội tham gia làm giáo dục. Phương thức 
hoạt động đa dạng, phong phú : hỗ trợ tài 
lực, nhân lực ; kết hợp với nhà trường, tạo 
môi trưởng giáo dục ở gia đình, cộng đồng, 
xã hội, mở đại hội giáo dục... Ở một sô lĩnh 
vực, nếu nhà nước đầu tư I thi có thể huy 
động xã hội đóng góp từ 0,5 đến 2 lần. Nhà 
nước cũng đã có nhiều cố gắng đầu tư cho 
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giáo dục, giữ cho ty trọng trên dưới 11% 
tông ngân sách ; những chương trinh mục 
tiều mang lại hiệu quả rõ (như về xóa tình 
trạng học 3 ca, củng cô và mở rộng trường 
dân tộc nội trú, phô cập tin hợc v.v.). Việc 
cung cấp đủ sách giáo khoa, trang bị đồ thí 
nghiệm, “ngói hóa", kiên cô hóa" trường 
lớp đã bước đầu thay đối thực sự bộ mặt 
giáo dục ở nhiêu địa phương. Về mặt quản 
lý giáo dục, đã có những cô gắng tham mưu 
VỚI Đảng, Quốc hội, Chính phủ ra nhiều 
nghị quyêt, chủ trương chính sách nhằm 
thực hiện đường lôi đôi mới giáo dục đào 
tạo. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn 
được tăng cường. 


Tóm lại, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ,ương 4, ngành giáo dục đào tạo đã 
có nhiêu cô gắng ổn định, đối mới và phát 
triển. Tỉnh trạng suy giảm cả về SỐ lượng 
và chất lượng đã bước đầu được khắc phục; 
xuất hiện nhiều nhân tố mới và trên một sô 
mặt đá có những chuyển biến tích cực, tạo 
tiền đề cho những chuyển biến mạnh mẽ 
hơn trong giai đoạn mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 


Hai năm là một quảng thời gian ngắn 
ngủi đối vớ! việc thực hiện một nghị quyêt 
có tính chiến lược như Nghị quyêt Trung 
ương 4. Trong điều kiện đất nước VỪA ra 
khỏi khủng hoàng kinh tế - xã hội, đời sống 
còn nhiều khó khăn, cơ SỞ vật chất nghẻo 
nàn, thiếu thốn, đầu tư của nhà nước còn có 
hạn, đội ngũ giáo viên vừa yếu vừa thiếu, 
thì những thành tích của chúng ta trong thời 
gian qua là đáng tự hào. Chúng ta đã đôi 
mới một bước hệ thống giáo dục quốc dân 
theo hướng hiện dại hóa, đã đào tạo được 
một đội ngũ lao động có học vẫn, có khả 
năng tiếp thu và sử dụng nhanh nhạy các - 


công nghệ mới, được bạn bè quốc tê thừa 


nhận và đánh giá cao.. 


Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực trạng giáo 
dục đào tạo hiện nay, cần phải thắng thắn 
thừa nhận rằng : cái bất cập. lạc hậu, cái 
chưa được còn rất lớn. 
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Một trong nhưng nguy cơ mà đất nước 
ta đang phải đương đầu và vượt qua đê bước 
vào thế kỷ 21 là nguy cơ tụt hậu. Nguy cơ 
này ngày cang lộ rõ trong quá trình chúng 
ta mở cửa, hòa nhập với thê giới hiện đại. 
Và điều cần nói là, trong mọi sự tụt hậu thi 
tụt hậu về giáo dục là nguy hiểm nhất và 
phải trả giá "đất nhất, bởi nó liên quan đến 

"lợi ích trăm năm” như Bác Hồ đã dạy. 
Chúng ta đang phải chấp nhận một cuộc 
cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc 
gia mà trước hết là các quốc g gia trong khu 
vực. Tập trung nhất và quyết định nhất là 
cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực trí tuệ. chất 
xám. Vậy chúng ta sẽ vươn lên như thế nào 
trong cuộc cạnh tranh này, khi hầu hết các 
ch tiêu về giáo dục của ta như phô cập giáo 
dục, số đầu sinh viên trên số dân, SỐ người 
có học hàm học vị trên SỐ người tốt nghiệp 
đại học, nguôn lực để phát triên giáo dục... 
đều thấp xa so với các nước trong khu vực? 


Muốn hướng tới mục tiêu như Nghị 
quyết Trung ương 4 đã nều, muốn giáo dục 
đào tạo thực sự là ' 'quốc sách hàng đầu”, 
cần phải có hàng loạt chính sách. thê chế 
và cơ chế tương ứng đi kèm, thê hiện trên 
các mặt : 


+ mục tiêu giáo dục đào tạo phai là mục 


tiêu quốc gia, do Quốc hội và Chính phủ ˆ 


bàn luận, quyết định và thực thi ; 
+ đầu tư nguồn lực, cả vật chất và con 
người, phải tương đương với mục tiêu đó ; 
+ có hệ thống chính sách thích hợp, đặc 
biệt là chính sách đôi với giáo Viên và VỚI 
học sinh ngheo ; 


+ công Lạc chì đạo, lãnh đạo, quan lý 


cũng phải ở tầm quốc g gia, nghĩa là : cần có 
một cơ quan đủ thâm quyền phối hợp hanh 


động của tât ca các câp, các ngành cùng . 


tham gia phát triên giáo dục. 


Một trong những phường pháp tiền hành 


công nghiệp hóa. hiện đại hóa đât nước mà: 


Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng (khóa VỊI) 
đề ra là : tận dụng lợi thế của nước đi sau 
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để "đi tắt", "đón đầu", đi thắng vào những . 
công nghệ mới hiện đại, những phương thức 
quan lý tiên tiến. Điều này đương nhiên phụ 
thuộc rất lớn vào thành tựu phát triển giáo 
dục. Giáo dục đào tạo cũng phải "đi tất", 
"đón đầu", hơn nữa còn phải đi trước các 
ngành kinh tế. Phải xảy dựng một nên giáo 
dục tiên tiễn trong điều biện kinh tế chưa 
phát triên ; giáo dục phải đi trước kinh tẾ 
một bước đẻ tạo tiên đề cho sự phát triển 
nhanh và bên vững của kinh tế - xã hội. Đây 
là một nhận thức hết Sức quan trọng, có ý 
nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát 
triên của Ø1ảO Hit đào tạo. 


Bước vào cơ chế thị trường, giáo dục. 
bộc lộ bư thuộc tĩnh cơ bản. Tiiứ nhất, giáo 
dục la một nhân tố phát triển thuộc cơ sở 
hạ tầng, cần được ưu tiên đầu tư hàng đầu. 
Thứ hai, giao dục là phúc lợi xã hội, là một 
trong những nhu cầu cơ bản gắn với quyên 
con người đã được Hiến pháp quy định. Thứ 
ba, trong cơ chế thị trường, dù muốn dù 
không, một bộ phận giáo dục cũng mang 
tính chất là một dịch vụ xã hội. Thuộc tính 
này chính là sản phẩm trực tiếp của cơ chế 
thị trưởng, muốn hay không muốn nó vẫn 
chịu sự chi phối của những quy luật thị 
trưởng : có cung có cầu, có sự trao đôi, mua 
bán sản phẩm, có mặt tích cực cần khuyến 
khích, có mặt tiêu cực cần hạn chế. Như 
vậy, một chiến lược phát triên giáo dục cân 
phải tính đến cả ba thuộc tính nêu trên. 


Trong khi chú trọng bảo đảm quyền lợ 
học tập chính đăng cho toàn thê nhân dân 
bằng pháp luật, bằng các cơ chế và chính 
sách thích hợp. thi đông thời chúng ta cũng 
phải chấp. nhận sự phần hóa về điều kiện 
học tập, về trinh độ, kiến thức đê bảo đảm 
tốc độ phát triển nhanh cho giáo dục. Một 
bộ phận trong xã hội có điều kiện, có khả 
năng sẽ bứt lên trước đề có thê đạt trinh độ 
cao trong một thời gian ngắn. Bộ phận này 
sẽ là các chuyên gia và những người lao. 
động lành nghề tương đương trình độ quốc 
tế. Đó thực sự là cái giá phải trả về mặt xã 
hội trong điều kiện hiện nay. 
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Từ những định , hướng nều trên, tôi xin 
đề cập đến một số giải pháp cụ thể cho 
giáo dục đào tạo trong thời gian tới : 


1- Bảo đảm hoan thanh phố cập giáo 
dục tiểu học cho những đối tượng trong độ 
tuôi một cách có chất lượng vào năm 2000 


như kế hoạch đã đề ra. Học sinh phải được. 


học đủ số môn theo quy định ; đưa thêm 
một số môn học mới vào chương trinh như 
ngoại ngữ, tin học. Đối mới một số chương 
trinh, nội dung sách giáo khoa, đặc biệt là 
phải đối mới cơ bản về phương pháp dạy 
học, khắc phục tính xơ cứng, thụ động, triệt 
tiêu tính sáng tạo của cả giáo viên và học 
sinh (hiện đang tỒn tại khá phô biến). Thời 
gian qua, chúng ta đã phấn đấu xóa bỏ cơ 
bản tình trạng học 3 ca trong tiêu học; thời 
gian tới, phải phân đấu mạnh hơn nữa đê 
tât cả các học sinh tiểu học có thể học cả 
ngày như Ở đa sỐ các nước trong khu vực 
và trên thế BIỚI. Điều này lên quan. đến 
những. khoản đầu tư khổng lồ về cơ sở vật 
chất và đội ngũ giáo viên. 


2- Đối với trung học cơ SỞ (cấp 2), do 
sự gia tăng số học sinh tiểu học mấy năm 
trước, hiện đang đứng trước sự gia. tăng đột 
biến về số lượng học sinh, dẫn đến tình trạng 
thiếu giáo viên nghiêm trọng. Đây là vân 
đề chúng ta phải tập trung sức giải quyết. 
Đồng thời, ngay từ bây giỞ, cần thực hiện 
VIỆC phô cập trung học cơ sở ở những nơi 
có điều kiện theo lối ' 'cuốn chiếu". 


3. Đối với trung học phố thông (cấp 3), 
từng bước tiên tới chuyên ban hóa (hiện đã 
thực hiện ở 116 trường, năm học tới sẽ nâng 
lên trên 200 trường và tiến tới thực hiện 
trong toàn quốc). Chủ trương phân ban ở 
bậc trung học thể hiện tính mêm dẻo, đa 
dạng của hệ thống giáo dục, nhờ nó có thể 
phân luông sớm ở bậc phô thông theo xu 
thế sở trường và liên thông với giáo dục 
chuyên nghiệp. 


4 - Ở bậc đại "học và giáo dục chuyên 
nghiệp, kiên quyết sắp xêp lại mạng lưới 
các trường đại học theo hướng đa ngành, đa 


lĩnh vực. Trước mắt. tập trung đầu tư chiều 
sâu vào những bộ phận có chât lượng : các 
đại học quôc gia, đại học vùng... 


5 - Đối với hệ thống dạy nghề, một lĩnh 
VỰc có vai trò hết sức quan trọng trong việc 
đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cái khó hiện nay là kinh phí đầu tư 
quá hạn hẹp trong khi yêu cầu phát triển 
các trung tâm dạy nghề lại rất tốn kém. 
Chúng ta chưa có khả năng đầu tư khá hơn 
cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực 
có ưu thế trong việc xã hội hóa. Vì vậy, 
phương hướng trước mắt là tiếp tục đây 
mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh 
nghiệp mở trường nghề. 


Tư tưởng chi đạo cho những giải pháp 
giáo dục trước mắt là ' liệu cơm gặp măm” 
phấn đấu đạt hiệu quả tối đa trong điều kiện 
"con nhà nghèo", không dàn trải, phân tán, 
mà tập trung đầu tư một cách có hiệu quả 
vào hai bộ phận : thắp nhất (tiêu học) và 
cao nhất (đại học và chuyên nghiệp). Tiếp 
tục đa dạng hóa các loại hình trường lớp, 
đồng thời kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương 
trong trường học, từng bước chuẩn hóa đội 
ngũ giáo viên, cải thiện đời sống giáo viên 
bằng chính nghề nghiệp của họ, nhằm khôi 
phục lại vị thế người thầy và nghề dạy học 
trong xã hội, bảo đảm môi trường lành mạnh 
cho giáo dục. 


Với tất cả những bộn bề và ngốn ngang 
trước mắt, ý thức rõ vai trò và trách nhiệm 
của mình, ngành giáo dục đào tạo đang nỗ 
lực khắc phục khó khăn, khắc phục sự yếu 
kém về quản lý của mình, Vượt qua mọi 
thách thức để cùng cả nước tiễn vào thế kỷ 
21. 


Mong sao giáo dục đã, đang và sẽ là 
mối quan tâm của mọi người, mọi nhà. Nó 
chỉ có thể thành công khi toàn xã hội, tất 
cả các cấp, các ngành cùng ghé vai gánh 
vác và giải quyết Í= 
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XÂY DỤNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, 
TIÊN ĐỀ ĐỂ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIÊN 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 


ANG lưới giao thông nông thôn là một 
\ Bà những cơ sở hạ tầng kinh tẾ - xã 

hội quan trọng nhất để phát triên nông 
nghiệp và kinh tê nông thôn. Kinh tế nông 
thôn muốn được mở mang, bộ mặt nông thôn 
muốn được đối mới thị phải chăm lo xây dựng 
và phát triên cơ sở kỹ thuật hạ tầng, trong đó 
mạng lưới giao thông nông thôn cân được ưu 
tiền đi trước một bước. 

Mạng lưới giao thông nông thôn mà thông 
suốt, thuận lợi, thì việc lưu thông hàng hóa từ 
đơn vị sản xuất cơ sở là "hộ nông dân”, tới thị 
trường tiêu thụ hoặc cơ sở chế Biến: cân thiết 
ở trong khu vực. trong nước hoặc ở nước ngoài 
sẽ được bảo đảm. Chất lượng và giá thành 
hàng hóa phụ thuộc một phần vào chất lượng 
mạng lưới giao thông. Nói cách khác. giao 
thông nông thôn chính là điều kiện không thê 
thiếu để hình thành và phát triển sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn, thúc đây giao lưu kinh tế 
giữa các vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà kinh doanh đầu tư vào nông nghiệp và 
nông thôn. 


Phong trào quần chúng xây dựng giao 
thông nông thôn đã được phát động từ những 
năm cuối thập ky 80, khi Đảng ta đề ra đường 
lối đổi mới nền kinh tế với các chủ trương, 
chính sách quan trọng như Chỉ thị 100 của 
Ban bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ chính trị.. 
nhăm tháo gỡ những rang buộc Của cơ chế 
kinh tế cũ, giải phóng sức sản xuất, tạo bước 
phat triển mới cho kinh tế xa hội ở nông thôn. 
Kinh tế phát triên, đời sống nâng cao. tất yếu 
đòi hoi xây dựng giao thông. Năm bắt được 
yêu cầu đó, các tỉnh như Thái bình, Thanh 
hóa... đã dấy lên phong trào quần chúng xây 
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dựng hệ thống g1ao thông nông thốn. Sau Hội 

nghị tông kết công tác xây dựng giao thông 
nông thôn toàn quốc năm 1993 tô chức tại 
Thái bình, với việc phát động phong trào thi 
đua gianh cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch 
nước thì phong trào xây dựng giao. thông nỗng 
thôn ngày càng được đây mạnh và nhân rộng 
trong phạm vị toàn quốc. Phong trào này đặc 
biệt sôi nổi trong năm 1993 và 1994, và đã 
đạt được những kết quả đáng kể. 

Qua tông hợp số liệu của 37 tỉnh, thành 
phó, trong 4 năm (1991-1994) đã mở mới nền 
đường : 7 567 km; mở rộng nâng cấp : 20 266 
km ; rải mặt bằng bê tông xi măng : 553 km; 
rai mặt bê tông nhựa : 33 km ; rải mặt thâm 
nhập nhựa : 2 348 km; rải mặt đá răm : 
5 041km ; rải mặt cấp phối : 16 784 km ; mặt 
đường lát gạch : 2 233 km. Đã xây dựng cầu 
bê tông và câu thép : 4 838 cái với tông chiều 
dài ŠI 832 mét; cầu BÔ : : 7 827 cái với tông 
chiều dài 86 582 mét; cầu treo ô tô đi : I8 cải 
với tông chiều dài I 407 mét : cầu treo dân 
sinh : 192 cái với tông chiều dài |2 489 mét. 
Đặc biệt, đã xây dựng mới 7 232 câu VỚI tổng 
chiêu dài 80 459 mét để thay các "cầu khỉ" 
đông băng sông Cửu long, v.v.. Với kết quả 
trên, đã mở thêm được đường ô tô xuống 89 
xa hoặc trung tâm cụm xa. Tỉnh tới nay, trong 
toàn mạng giao thông chung Cả nước, có 
3] 264 km đường huyện và 9] 210 km đường 
xã (chiếm 81) ; có |2 tình. thành phố đã xây 
dựng xong đường xuống tất cả các xã, có l7 
tĩnh có dưới 7 xã chưa có đường ô tô xuống 
tới nơi. Huyện, xã nào có đường giao thông 


*® Giáo sự, Ủy viên Trung ương Đăng, Bồ trưởng Bộ giáo 
thong văn tại 
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tốt thì sản xuất phát triển, đời sống nhân dân 
cai thiện, an nĩnh quốc phòng giữ vững, bộ 
mặt nông thôn cö sự chuyển biến rõ nét. Điều 
đó chứng tỏ xây dựng giao thông nông thôn 
là tiền đề để tiếp tục đôi mới và phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn. 


Qua thực tiên xây dựng và phát triên hệ 
thống giao thông nông thôn, có thê rút ra một 
_số bải học : 


I- Phải khơi đậy phong trào quân chúng 
rộng rãi, bởi lẻ sự nghiệp xây dựng g giao thông 
nông thôn là của dân, do dân và vị dân: là đòi 
hỏi bức bách của quần chúng nông dân và 
đồng bào các dân tộc muốn nhanh chóng thoát 
khỏi tình cảnh tự túc tự cấp, kém phát triên. 
Đây là phong trao không chỉ được quân chúng 
hưởng ứng sôi nôi nhất, mà còn được lãnh đạo 
chính quyền các cấp quan tâm nhất. Vì vậy, 
nó đa được .duy trị qua nhiều năm và ngày 
cang phát triển cả về bề rộng và bề sâu ở mọi 
miền đất nước. Trước năm 1990 phong trào 
chỉ nổi lên ở một số tỉnh ; còn hiện nay nó đã 
có ở hầu hết các tỉnh với sự tham gia rộng rãi 
của quần chúng nhân dân và mang lại hiệu 
quả rõ rệt. 

Năm 1993 và 1994, hâu hết các tỉnh dưới 
sự lãnh đạo của tình ủy và ủy ban nhân dân 
đều đã tông kết phong trào xây dựng giao 
thông nông thôn, ra nghị quyết xác định rõ 
phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể 
xây dựng giao thông nông thôn cho các năm 
1994, 1995 và năm 2000. Ban chỉ đạo xây 
dựng giao thông nông thôn đã được thành lập 
từ tỉnh xuống tới các huyện, xã. Hội đồng nhân 
đân nhiều tỉnh, huyện, xa đã ra nghị quyết 
riêng về xây dựng giao thông làm cơ sở cho 
việc huy động tông hợp mọi tiềm lực sẵn có 
ở địa phương để xây dựng giao thông. Hội 
nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ và 
Đoàn thanh niên nhiều nơi đã tích cực tham 
gia, từ chì đạo phong trào cho tới đảm nhận 
từng phần việc, từng đoạn đường... Nhiều tỉnh 
lấy "đường" là mục tiêu hàng đầu. Công tác 
thi đua, khen thưởng hằng năm xoay quanh 
đó, có tác dụng to lớn thúc đây phong trào. 


Thực tiễn phong trào xây dựng giao thông 
nông thôn những năm qua đã cho thây rõ : 


những chủ trương, chính sách nào xuất phát 
từ sự nghiệp "của dân. do dân và vị dân”, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thì chính 
sách đó. chủ trương đó thực sự đi vào cuộc 
sống và được nhân dân tin tưởng và làm theo. 
Và để phong trao thật sự là phong trao cách 
mạng, có hiệu quả cao, thì nhất thiết phải có 
sự lanh đạo của Đảng, sự chị đạo sát sao của 
UBND các cấp và cơ quan chuyên ngành cùng 
sự trợ giúp tích cực của các đoàn thể quần 
chúng. 


2- Năm vững phương châm "nhà nước và 
nhân dân cùng làm, dân lam là chính va nhà 
nước hỗ trợ". Các tỉnh huyện, xã có phong 
trào khá đều do tích cực, chủ động tìm biện 
pháp huy động mọi khả năng có thê khai thác 
về vốn, về lao động trong dân, trên địa bàn, 
không ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của nhà 
nước. Xây dựng giao thông g phục vụ lưu thông 
đòi hỏi nhiều vốn. Để có vốn, các địa phương 
thường tìm cách khai thác mọi tiềm năng hiện 
có, trước hết dựa chắc vào dân, động viền mọi 
khả năng tài chính, lao động của các tầng lớp 
nhân dân trên địa bản ; động viền các thành 
phần kinh tế tùy sức và mức độ sử dụng mà 
góp phân vào xây dựng giao thông ; huy động 
sự đóng góp của các đên, chùa, nhà thờ ; động 
viền bả con xa quê hương đóng góp xây dựng 
quê nhà. Tận dụng các nguồn vốn trong các 
dự án kinh tế có liên quan tới giao thông. Đặc 
biệt. chú ý tận dụng mọi nguôn thu cho ngân 
sách xa như đất công điền, công thổ, ao, vườn, 
và dành phân lớn ngân sách đó cho xây dựng 
g1aO thông. Tổng hợp sô liệu 4 năm 1991- I994 
của 3! tỉnh có báo cáo cho thấy : trong tông 
số vốn l 615 tỉ đồng huy động cho xây dựng 
giao thông nông thôn thi nhân dân đóng gSÓp 
cả thảy Ì 090 tì đồng (67,5%) và 65 triệu ngày 
Công. Ở các tỉnh, số vôn huy động nhân dân 
đóng góp thường chiếm 60-70% tông SỐ vốn 
xây dựng. Một số tỉnh đã huy động vốn lớn 
trong 2 năm 1993-1994 như Thái bình : 123,7 
tỉ đồng : Thanh hóa : I l7, 6 tỉ đồng ; Hải hưng: 
105,5 tỉ đồng ; Quảng nam - Đà nẵng : 78,5 
tỉ đồng ; An giang 53.4 tỉ đồng. Một số tỉnh 
miền núi đa huy động được nhiều như Sơn 
la: 12,4 ti đồng ; Yên bái : 11,1 tỉ đồng ; Hòa 
bình : 11,7 tỉ đồng... 


3] 


Thưực tiến - Hinh nghiệm 


Nhiều nơi nhờ có nhiều nguồn thu đã tạo 
được vốn làm giao thông, giảm được phần 
đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, tận dụng 
sức lao động dư thừa để sản xuất vật liệu làm 
đường (như gạch, đá) cung là kinh nghiệm 
quý. Trong quản lý đường sã nông thôn, cũng 
phải dựa vào dân. Thực hiện giao khoản cho 
dân với chế độ khoán thích hợp cùng việc 
hướng dẫn kỹ thuật cụ thê và kiêm tra sât saO. 
Sự trợ giúp vốn của trung Ương và của tỉnh 
có vai trò rất quan trọng, nó vừa tạo đà để 
thúc đây phong trào, vừa giúp giải quyết khó 
khăn ở nhưng vùng khả năng huy động vốn 
của dân có hạn, như ở miền núi... Nhiều địa 
phương đã có các hình thức hỗ trợ thích hợp 
như : nhà nước làm cầu, nhân dân lam đường; 
dân xây mố trụ, nhà nước cung cấp dầm ; dân 
rai đá, nhà nước cung cấp lu và nhựa. Ở miền 
núi, nhà nước hỗ trợ thuộc mìn, mây Ú1, xe Ìu, 
nhân dân huy động lao động rải đường, v.v.. 


Có thể khẳng định răng, phương châm 
"nhà nước nhân dân cùng làm” là biện pháp 
huy động sức mạnh tông hợp, khai thác triệt 
để mọi tiềm năng để thực hiện những chủ 
trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước 
ta. Việc vận dụng nó trong xây dựng. giao 
thông nông thôn là hoàn toàn đúng đắn và 
mang lại hiệu quả cao. Trong điều kiện khả 
năng ngân sách có hạn, sự trợ giúp. của nhà 
nước còn ít, thi việc sử dụng hợp lý và có hiệu 
quả vốn hỗ trợ của nhà nước là điều có ý nghĩa 
cực ky quan trọng. 


3- Xây dựng giao thông theo quy hoạch 
hợp lỹ và bước đi thích hợp. Xây dựng g1ao 
thông chính là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ phát triên kinh tế, lưu thông và các 
hoạt động văn hóa, xã hội, y tế trên địa bàn. 
Giao thông nông thôn là một bộ phận của cơ 
sở hạ tầng nông thôn, đồng thời là một bộ 
phận của mạng lưới giao thông chung. Do đó, 
để tăng hiệu quả sử dụng và tránh lãng phí, 
nhất thiết phải xây đựng giao thông theo quy 
hoạch tổng thê, có bước đi phù hợp với xu thế 
chung và hoàn cảnh từng địa phương. Hướng 
chủ yếu xây dựng giao thông nông thôn những 
năm qua là xây. dựng đường huyện và đường 


xã là chính, nhằm tạo điều kiện mở rộng thị. 
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trường, thúc đấy kinh tế xã hội nông thôn phát 
triên. Đồng thời, chăm lo đường trong thôn 
xóm để cải thiện dân sinh, sửa sang đường ra 
đồng ruộng để cải thiện điều kiện lao động. 
Đấy là hướng đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện 
vọng của nhân dân nên đã được nhân dân đông 
tình, ủng hộ. Trong năm 1993 và 1994, nhiều 
huyện đã xây dựng xong quy hoạch giao thông 
và được tỉnh duyệt (như Quảng nam - Đà năng, 
Vĩnh phú.. -); Nhờ có quy hoạch, việc xây dựng 
đường sá, cầu cống kết hợp chặt che với yêu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội, với các chương 
trinh xây dựng thủy lợi và định canh, định cư, 
" xếp lại các tụ điểm dân cư, tụ điểm kinh 

.. Đặc biệt ở miền núi, nhờ có quy hoạch, 
xác định được trung tâm cụm xã là nơi cần 
có đường ô tô tới, còn các xã lân cận thì chỉ 
cân làm đường dân sinh nối với trung tâm cụm 
xa. Cũng nhờ có quy hoạch mà xác định được 
tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý nhất cho từng con 
đường. 

» 
* * 


Nông thôn là địa bàn rộng lớn với các 
vùng kinh tế - địa lý rất khác nhau. Xây dựng 
giao thông nông thôn đòi hỏi vốn rất lớn mà 
tiềm lực kinh tê ở đây hiện chưa đủ sức gánh 
chịu. Ngân sách nhà nước lại có hạn. Sự giúp 
đỡ quốc tế trong lĩnh vực này tới nay chưa có 
bao nhiều. Do đó, công tác xây dựng giao 
thông nông thôn phải kiên trì trong một thời 
gian dài với những bước đi vững chắc. Hiện - 
nay, cả nước còn 5Š huyện (tập trung ở tỉnh 
Minh hải) chưa có đường ô tô tới trung tâm 
huyện, với tông chiều đài cần làm là 60 km; 
721 xã (tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc, ở các tỉnh miền tây Nam bộ và 
các tỉnh miền Trung) chưa có đường ô tô tới 
trung tâm xã, với tông chiều dài cân làm là 
9 696 km. Một tôn tại lớn cần đặc biệt quan 
tâm là chất lượng cầu đường. Cả nước mới có 
khoảng 8% đến 10% đường huyện, xã được 
rải mặt cứng. Số còn lại là đường đất, cấp 
phối, mùa mưa đi lại rất khó khăn, thậm chí 
ách tắc hoàn toàn. Khâu vượt sông, kênh ở 


(Xem tiếp trang 4]) 


EÑNf TÍP nÑU TRANH 


RONG tỉnh hình quốc tế và khu vực có 

những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gIa, g1ữ gin trật tự an toàn 
xã hội nói chung và phòng chống tội phạm 
nói riêng, có ý nghĩa rât quan trọng. 


Trong những năm qua, nhất là năm 1994 
và 6 tháng đầu năm 1995, tuy chúng ta đa có 
nhiều cố găng trong lĩnh vực này, song diễn 
biến của tình hình tội phạm, tệ nạn xa hội, các 
hiện tượng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra 
nghiêm trọng. Năm 1994 xây ra 65 043 vụ 
phạm pháp hinh sự, số vụ trọng án nhiều hơn 
so với năm 1993. Nếu so với thế giới và khu 
vực Đông-Nam Á thì tội phạm ở nước ta vào 
mức trung bình, nhưng mức độ nguy hiểm tăng 
lên do hoạt động tội phạm đã mang tính có tô 
chức, hoạt động xuyên quốc gia và có đường 
dây quốc tế. Nhiều loại tội phạm mới xuât 
hiện như buôn lậu xuyên quốc BIA, cướp biển, 
buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, tẩy rửa bệnh 
tiền, giết người thuê, lừa đảo quốc tế.. 


Nhìn tổng quát, tinh hình tội phạm ở Việt 
nam hiện nay có nhưng đặc điểm cơ bản sau: 


Về số lượng, có sự tăng, giảm thất thường, 
nhưng nhìn chung có xu hướng tăng, và hậu 
quả do những hành vi phạm tội gây ra cho xã 
hội ngày càng trầm trọng, đặc biệt là trong 
các loại tội phạm kinh tế. Khuynh hướng phạm 
tội, nhất là các loại tội đặc trưng có sử dụng 
bạo lực (như giết người, hiếp dâm, cố ý gây 
thương tích, Cướp và chống lại người thi hành 
công vụ) ngày càng gia tăng . thậm chí trắng 
trợn, đã làm cho tinh hình trật tự, an toàn xã 
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LÊ THÊ TIÊM * 


Yhưac tiền - Minh nghiệm 


hội ngày cảng phức tạp. Xu 
hướng phạm tội có chuân bị 
trước, có tô chức hoặc có sự câu 
kết thành băng, ô, nhóm hoặc 
dạng maphia, đã xuất hiện. Các 
loại tội phạm kinh tẾ (như tham 
ô, lừa đảo, hối lộ, cố ý làm trái, 
lạm dụng tín nhiệm) và bọn tội 
phạm "cô côn trắng" thường câu 
kết, móc ngoặc VỚI Các quan 
chức nhà nước, thông : đông với 
. nhiều ngành, nhiều câp đề bòn 
rút của cải của nhà nước và che 
giấu hành vi phạm tội. Tệ tham 
nhũng và buôn lậu, buôn bán hàng cấm, kinh 
doanh trái phép, trốn thuế, tiêu thụ hàng giả... 
ngày. càng phát triển và gây ra những thiệt hại 
vê vật chất và tinh thân. Bọn phạm tội kinh 
tế thường có quan hệ gắn bó với nhau, dựa 
vào nhau đê cùng làm. giàu bất chính. Bọn 
tham nhũng thi lợi dụng cương vị công tác để 
che chở và tạo điều kiện cho bọn buôn lậu và 
phạm tội khác hoạt động. Còn bọn phạm tội 
kinh tế thì nuôi dưỡng bọn tham nhũng và lôi 
kéo bọn phạm tội khác (chống người thi hành 
công vụ, tô chức, môi giới mại dâm ; nghiện 
hút và cỡ bạc). 

Tội phạm ở Việt nam xảy ra tập trung chủ 
yếu ở các đô thị, các thành phố, thị xã, thị 
trần. Riêng 4 thành phố lớn là Hà nội, Hải 
phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng nam - Đá 
năng, chiếm tới 40% tông SỐ tội phạm. Đa 
hình thành một sỐ trọng điểm hình sự ở các 
tuyến giao thông Hà nội - Lạng sơn và Hà nội 
- Quảng nĩnh ; ở tuyền Tây Nam bộ - TP Hỗ 
Chí Minh ; ở các tuyên hàng không, viễn 
dương ; ở các cửa khẩu sang Trung quôc, Lào, 
Cam-pu-chia... và ở một số ngành kinh tế quan 
trọng (như dự trữ quốc B1a, ngân hang tín dụng, 
thương mại, du lịch, xây dựng cơ bản, và đặc 
biệt là hợp tác đầu tư với nước ngoài...). 

Tỉnh hình xung đột trong dân cư biến thành 
nhưng vụ phạm tội chiếm tỷ lệ cao (trên 90%) 
trong tông số vụ phạm tội nghiêm trọng. Đáng 


chú ý là, các vụ phạm tội do người chưa đến 


* Thiểu tướng. Thứ trưởng Bộ nội vụ kiêm Tông cục trưởng 
Tông cục cảnh sát nhân dân 
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tuôi thành niên gây ra có chiêu hướng gia tăng 
đang kê : tỷ lệ tái phạm cao. đặc biệt là cướp, 
cố ý gây thương tích. lửa đảo tài sản riêng 
công dân, hành nghề mề tin dị đoan ; lứa tuổi 
tái phạm nhiều là I8-30. 


Nguyên nhân của tình hình trên chủ yêu 
do : 


|) Công tác quản lý nhà nước về trật tự an 
toàn xa hội nói chung và phòng chống tội 
phạm nói riêng còn bị xem nhẹ, hiệu lực và 
hiệu quả thấp. Chúng ta thiếu một chương 
trinh vẻ phòng chống tội phạm ở tầm vĩ mồ ; 
chưa có một chiến lược tông thê phòng chống 
tỘI phạm và bảo đảm trật tự an toan xã hội ; 
_ chưa có các biện pháp tô chức, chỉ đạo đòng 
bộ chặt che đề huy động sức mạnh của các 
ngành, các câp và toàn thê nhân dân vào cuộc 
đầu tranh này. Hiệu lực hoạt động của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật còn thấp, thể hiện ở tất 
cả các khâu điêu tra, truy tô, xét xử và thì 
hanh án. 


2) Sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức, cộng 
với sự thiếu kinh nghiệm về quản lý kinh tế - 
xã hội. Chủ trương chính sách, pháp luật chưa 
theo kịp với tình hình. có nhiều kẽ hở tạo điều 
kiện cho một xố loại tội phạm phát triên. Cùng 
VỚI VIỆC chuyển sang kinh tẻ thị trưởng, hàng 
loạt vấn đề xã hội ở tầm quốc gia (như : thiếu 
việc lam, phân hóa giau ngheo, thất học, mù 
chư...) chưa được giai quyết kịp thơi. 


3) Các anh hưởng tiêu Cực tử bên ngoài 
cộng với việc các li: lực thù địch ra sức khai 
thác. mọi khó khăn của ta a hòng gây bạo loạn, 
lật đõ. 


như : 


- Lối sống vụ lợi, xa hoa trụy lạc, lười lao 
động đã phát triển, lây lan trong điều kiện môi 
trưởng kinh tẾ - xã hội mới, đặc brệt là ở một 
số thanh, thiếu niên. 


- Sự kém hiểu biết, thiếu ý thức tôn trọng 
ký cương pháp luật của một bộ phận dân cư 
cùng với sự buông lỏng quản lý xã hội đã dân 
đền tình trạng tự do vô kỷ luật, ứng xử thô 
bạo trong các quan hệ xã hội... 


- Sự thiệu trách nhiệm của gia đình trong 
việc giáo dục, dạy dõ con cái, chất lượng quan 
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lý và giáo dục học sinh ở nhà trường bị giảm 
sút ; công tác ,quản lý, giáo dục của các tổ 
chức đoàn thê xã hội bị buông long, hoặc 
không còn thích hợp trong tình hình mới. 


Trong những;năm qua,Đăng và Chính phủ 
đã ra nhiều khi thị, nghị quyết và quyết định 
động viên các ngành, các cấp, các tô chức xã 
hội tích Cực tham gia quản lý trật tự. an toàn 
xa hội, phòng chống tội phạm. Trong đấu tranh 
chống tội phạm hình sự, chúng ta đã tô chức 
nhiều đợt tân công, truy quét tội phạm, xóa 
các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, nhất là 
trên các tuyên và địa bản trọng điểm, nhờ vậy 
đã kiềm chế được sự gia tăng của hoạt động 
tội phạm, các tệ nạn xã hội cơ bản như ma 
túy, mại dâm, cờ bạc. Cùng với các đợt tân 
Công truy quét tội phạm, chúng ta đã mở cuộc 
vận động " toan dân tham gia quản lý giáo dục, 
cam hóa, giúp đở người lầm lỗi tại địa bàn 
dân cư" và dây lên phong trao thực hiện Nghị 
quyết liên tịch của Bộ nội vụ và Trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về 
ngăn chặn tội phạm trong lứa tuôi thanh thiếu 
niên. 


Trong đấu tranh chống tham nhũng, buôn 
lậu. Bộ nội vụ cũng đã phôi hợp với các ngành 
tập trung đầu tranh: ở các địa bàn, tuyến, ngành 
hang trọng điểm. kịp thời phát hiện các sơ hở, 
thiểu sót trong các văn bản về quản lý kinh 
tế - xã hội đê kiến nghị với Nhà nước ta sửa 
đổi. Chính phủ đã bạn hành Nghị định 149 về 
chế độ tạm giam, tạm giữ. chân chính công 
tác bắt giam, giữ. Công tác điều tra án cũng 
được tiễn hành quyết liệt, nên đã dứt điểm 
được nhiêu vụ án hình sự nguy hiểm, nhiều 
vụ án tham những, buôn lậu lớn. 


Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, 


lực lượng canh sát nhân dân đã kiên quyết chủ 


động và "liên tục tiến công, đây lùi tội phạm. 
Đặc biệt coi trọng công tác trình sát, coi đây 
là biện pháp cốt yếu trong đấu tranh phòng 
chống tội phạm. Đã bố trí lại lực lượng đấu 
tranh. theo tuyên, địa ban, ngành hàng trọng 
điểm ; kết hợp các biện pháp nghiệp vụ của 
canh sát nhân dân với phong trao vận động 
quản chúng tham g1a chồng tội phạm ; kết hợp 
giữa tiễn công, trần áp với công tác giáo dục 
phòng ngưa, lấy phòng ngửa làm CƠ bản. Kinh 
nghiệm cho thấy, không thể " øiao khoán” hoàn 
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toàn cho ngành công an và các cơ quan bảo 
vệ pháp luật, mà cân có sự tham gia của tất 
cả các ngành, các cấp, các tô chức đoan thê 
và kinh tế - xã hội, phát huy sức mạnh tông 
hợp của toàn bộ hệ thông chính trị, của khôi 
dại đoàn kết toàn dân. 


Để nâng cao vai trỏ chủ động. sáng tạo của 
các ngành. các cấp trong bộ máy nhà nước 


tham gia công tác phòng chống tội phạm, cần 


xây dựng và triên khai thực hiện chương trình 
quốc gia về phòng. chống tội phạm. Trong đó, 
tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
huy động sức mạnh của toàn xã hội, ngăn chặn 
tỘi phạm từ cơ sở. Đồng thời, đánh mạnh bọn 
Cướp trên các tuyến giao thông. các bén phà. 
bến tàu, Ở các nơi công cộng ; truy. bất hệt số 
đối tượng truy na nguy hiểm. số trôn thi hanh 
án, trồn tù, tròn trại, xóa các tụ điểm hình sự 
phức tạp. Tiếp tục đưa vào trung tâm giáo dục 
những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. có 
tiền án, tiền sự. Bài học về lãnh đạo thực hiện 
Chi thị của Thụ tướng Chính phú về cảm đốt 
pháo dịp tết Ất Hợi vừa qua, là một minh 
chứng về hiệu quả của việc sử dụng sức mạnh 
tông hợp của toàn xã hội trong giải quyết một 
vấn đề xã hội. 


Đấu tranh phòng chống tội phạm là một 
cuộc đấu tranh Kiẻn trị. lâu đài, đòi hỏi phai 
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp : pháp luật. 
kinh tế, xã hội. giáo dục. Mục tiêu cơ ban đến 
năm 2000 phải đạt là : giam tội phạm trước 
hết ở các đô thị, đặc biệt là giam các tội phạm 
về tham nhũng. buôn lậu, các tội phạm. có bạo 
lực. các tội phạm trong thanh thiêu niên, góp 
phần giữ vững sự ôn định đất nước. 


Đê giải quyết tốt vấn đề tội phạm trong 
tinh hinh hiện nay, chúng ta căn chú ý những 
vấn đề sau đây : 


l) Đối mới chính sách nâng cao dân trí. 
Thực tế cho thấy, đa số những người phạm tội 
trình độ văn hóa thấp hoặc rất thấp. Điều này 
khẳng định chính sách nâng cao dân trí có ý 
nghĩa to lớn đối với việc phòng n ngửa tội phạm. 
Cân nhanh chóng xóa nạn mù chữ, tiên tới 
phô cập cấp Ï và cấp II, đề mọi người dân có 
thể kiêm sông và dê dàng hòa nhập VỚI cộng 
đồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Trong việc đổi mới chính 
sách nâng cao dân trí. cần đôi mới tư duy về 


dân trí và con đường nâng cao dân trí ; dân trí 
không chì gn VỚI CỘI nguồn. những truyền 
thống tỐI đẹp của dân tộc qua các thời đại. mà 
còn gẵn với VIỆC tiếp thu các yếu tố tiến bộ 
của văn hóa thế giới. 


2) Có chính sách miễn, giảm học phí cho 
các em học sinh thuộc những gia định nghẻo; 
trợ giá đặc biệt cho các học phẩm (sách. giáo 
khoa. bút, mực...) và các đồ dùng cho thiệu 
nhí (quân áo, dày dép...) ; mở rộng các lớp 
học tình thương, các lớp dạy nghẻ... Đôi mới 
các chính sách xã hội góp phần ngăn chặn 
những hiện tượng có thê dẫn thanh, thiếu niên 
tới chỗ phạm tội, như : chán học, trốn học. bỏ 
học... 


3) Giải quyết việc làm là yêu cầu không 
thể thiếu trong phòng, chống phạm tội. Đối 
mới hệ thống đào tạo va dạy nghề cho phù 
hợp với tình "hình kinh tế hiện nay và tương 
lai. Những nhóm người sau đây cần được ưu 
tiên đao tạo hoặc đào tạo tay nghèẻ đê họ có 
điều kiện tìm được việc lam hoặc được bó trí 
việc làm như : bộ đội xuất ngũ : những người 
có công với cách mạng hoặc con em họ ; những Ợ 
ngươi phải nghi việc do tính giản biên chế ; 
sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học. 
cao đăng. trung cập hay dạy nghề , những 
ngươi đi lao động hợp tác quốc tế mới về ; 
các thanh niên mới lớn ở thành phố, thị xã ; 
những người tàn tật, cô đơn... Có biện pháp 
thoa đáng như dạy nghề không mất tiên hoặc 
trợ giúp dãy nghề cho những người vốn là đôi 
tượng phải cai tạo (đi điểm, nghiện ta tÚY...) 
hoặc mãn hạn tù trở vẻ, để họ có điều kiện 
hoa nhập với cộng đồng. không quay lại con 
đường phạm tội. Thực tế cho thây, giai quyết 
việc (am cho những người mãn hạn tù, cải tạo 
là biện pháp hưu hiệu. nhất để phòng ngưa tái 
phạm tội. Tất nhiên. đối với số phân tử cố tình 
chảy lười. không chịu lao động, thích sống 
bám vào người khác hoặc bằng nghề phạm 
pháp (lưu manh chuyên nghiệp), Nhà nước ta 
cũng như bất cứ nhà nước nào phải có luật 
cường chế lao động. 


4) Có chính sách cứu trợ xã hội đối với 
những trẻ em mô côi không nơi nương tựa, 
người già cô đơn, người tàn tật, người gặp rủi 
rO, bất hạnh trong cuộc sống, những người 
không biết cách làm ăn hoặc không có vốn 
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đầu tư... Gia đình liệt sĩ, gia đình có công với 
cách mạng, đặc biệt là gia đình có nhiều thành 
tích trong cuộc đấu tranh chống tội phạm cũng 
như gia đình có người thân không may gặp 
rủi ro trong quá trình giúp đỡ các cơ quan 
pháp luật đầu tranh với tội phạm cần được ưu 
tiên trợ giúp đê khích lệ họ cùng những người 
khác tích cực đấu tranh chống tội phạm. 


5) Hủ tục và tệ nạn xã hội thường dẫn tới 
phạm tội, do vậy tăng cường chính sách bài 
trừ hủ tục và các tệ nạn xã hội sẽ góp phần 
tích cực phòng ngừa tội phạm. 


6) Tiếp tục đôi mới chính sách giáo. dục và 
Cải tạo phạm nhân, trước hết là đôi mới nhận 
thức vê trại giam và phạm nhân. Cần có 
: chương trinh quôc gia về dạy nghề cho phạm 
nhân đang Cải tạo trong tù, chú ý uốn nắn nhân 
cách, bản lĩnh sống, ý thức đạo đức và chấp 
hành pháp luật. 


7) Để làm tốt công tác phòng chống tội 
phạm trong điều kiện mới, cần tiệp tục đổi 
mới các chính sách hình sự theo các hướng 
sau : 

a) Xác định rõ đối tượng cần phải đấu hư 
trước hết là nhóm tội phạm hay những tô ) 
phạm nguy hiểm nhất đang hoặc có thê nôi 
lên như những vật cản đối với việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tẾ - xa hội. Đó là các tội 
tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, giết người, 
Cướp của, trộm cấp, chống lại người thi hành 
công vụ và gây rồi trật tự công cộng. 

b) Tăng hình phạt tù đối với những kẻ tái 
phạm, phạm tội có tô chức, chống lại người 
thi hành công vụ ; hạn chế tối đa việc ấp dụng 
án treo và tăng hình phạt kinh tê đôi với các 
loại tội phạm kinh tê. 

c) Nghiên cứu, bổ sung KỊp thời các quy 
phạm hình luật để có thể xử lý về mặt hinh 
sự những hành vi hiện cũng rất nguy hiểm cho 
xa hội như nghiện hút ma túy, mua dâm, bản 
đâm, hay các hành vi nguy hiêm khác của vị 
thanh niền.. 


d) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, dân chủ và binh đăng trước 
pháp luật đề có thê phát hiện chính xác, nhanh 
chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành 
vị phạm tội, không để lọt tội phạm. Các quyền 
và lợi ích hợp pháp của mọi công dân đều phải 
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được bảo vệ, không kể địa vị chính trị và kinh 
tế của họ như thế nào. 


8) Tăng cường sức mạnh và phát huy vai 
trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đặc biệt 
cân chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ 
pháp luật có phâm chât trong sạch, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định, luôn luôn giữ 
vững tính khách quai: trung thực, có kiến thức 
rộng, năng lực toàn diện, quán triệt đường lối 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
am hiểu quản lý kinh tê - xã hội, hiểu biết 
thực tế cuộc sông. Tạo điều kiện cho cán bộ 
các cơ quan bảo vệ pháp luật mở rộng quan 
hệ đối ngoại, học hỏi, khảo sát kinh nghiệm 
của các nước để áp dụng vào thực tế của Việt 
nam, nâng cao hiệu lực bảo vệ pháp luật. 


9) Trong bối cảnh hiện nay, tội phạm ấn 
(tội phạm chưa bị phát hiện) còn chiếm tỷ lệ 
cao, phân lớn là do nhân dân không trình báo 
VỚI Các cơ quan pháp luật. Do vậy, phải nâng 
cao uy tín của chính quyền các câp bằng việc 
giảm bớt các thủ tục phiền hà theo tỉnh thân 
Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, tăng cường 
chất lượng điều tra, xét xử, kiên quyệt ` trần áp 
bọn trả thù nhân chứng và người tô giác. Mặt 
khác, phải khuyến khích tính tích cực của quần 
chúng bằng tuyên truyền giáo dục ý thức pháp 
luật, khen thưởng tinh thân và vật chất cho 
những người có công g1úp cơ quan điều tra, 
xét xử năm được sự việc. Có như vậy, độ "â "ẩn" 
của các loại tội phạm mới dần dần bị thu ~ã 
Cũng cân nghiên cứu thành lập các trung tâm 
xử lý thông tin tội phạm ở các địa phương để 
tạo điều kiện tiếp nhận các nguồn thông tin 
tội phạm, thu hẹp tội phạm ân. 


I0) Đông thời với việc đổi mới các chính 
sách và cơ chế quản lý, Nhà nước cân có một 
chương trinh quốc gia phòng chống tội phạm, 
thành lập Ủy ban quôc gia phòng chông tội 
phạm do thủ tướng hoặc phó thủ tướng Chính 
phủ làm chủ tịch, các bộ trưởng Bộ nội vụ, 
và Bộ quốc phòng làm phó chủ tịch, lãnh đạo 
các bộ, ngành khác làm ủy viên. Phải có 
chương trình cụ thể về tô chức cán bộ, kinh 
phí, phương tiện, kế hoạch phối hợp phòng - 
ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong từng 
địa ban và thời gian cụ thê, và xác định rõ ai 
là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ về 
những kết quả cũng như tôn tại, thiếu sót C] 


GÓP PHÁN ĐÁNH GIÁ 50 NĂM NỬA SAU THÊ KỶ 


ĂN hóa mà tôi đề cập bao gồm những 

hoạt động văn hóa tỉnh thân, . những 

phong tục, tập quán cùng lối sống của 
con người Việt nam. Những lĩnh vực như 
giáo dục, thể dục thể thao, Yy tẾ, khoa học, 
kỹ thuật, tôn gIÁO. là thành phần của nền văn 
hóa theo nghĩa rộng không thuộc phạm vi 
của bài này. 

Văn hóa dân tộc là kết quả lao động bền 
bí, lâu dài, đầy sức sáng tạo của biết bao 
thế hệ nối tiếp nhau. So với lịch sử dân tộc, 
50 năm là một khoảng thời gian không dài 
và không thê tách khỏi quy trình tiên hóa 
hàng mây ngàn năm của dân tộc. Nền văn 
hóa mới phải bắt nguồn từ truyền thống của 
dân tộc và biết khai thác, phát triên những 
tỉnh hoa của dân tộc, đồng thời khắc phục 
những nhược điểm của truyền thống. Vì vậy, 
đề đánh giá 50 năm xây dựng nên văn hóa 
mới, tôi thây cần thiết phải nêu một số đặc 
điểm lịch sử của Việt nam quan hệ thống 
nhất với nền văn hóa truyền thống nước ta 
cùng với đường lối văn hóa của Đảng ta từ 
trước tới nay. 


Mấy đặc điểm của lịch sử Việt nam 


1 - Việt nam là một nước văn hiến, là 
một trong những cái nôi của nhân loại. 
Trước khi bị để chế phong kiến Trung quốc 
đô hộ trên nghin năm, Việt nam đã có một 
nên văn hóa bản địa đặc sắc (văn hóa đồng 
thau Đông sơn). Học thuyết Khổng Tử, Phật 
giáo vào nước ta sớm nhất SO VỚI mỘt SỐ 
nước trong vùng không tốn tại nguyên gôc, 
mà thông qua tập quán, lối sống truyền 
thống để ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý Việt 
nam. Văn hóa bản địa tạo nên bản sắc dân 
tộc của văn hóa Việt nam. 


Củ ĐĂN 5ÓH Đ95ỆÈ nñm 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


Cho đến khi thực dân Pháp xâm lược 
nước ta, xã hội Việt nam chưa từng qua một 
cuộc cách mạng văn hóa xã hội sâu sắc, nên 
kinh tế Việt nam là nền kinh tế sản xuất 
nhỏ, tự câp, tự túc. Do đó, bên cạnh những 
truyền thông tốt đẹp của văn hóa Việt nam, 
những đức tính tôt đẹp của con người Việt 
nam, chúng ta cũng cân thấy ; sự trì trệ, bảo 
thủ của một xã hội chậm tiến hàn ngàn 
năm, những ảnh hưởng của tư tướng và 

hong cách của người sản xuất nhỏ, những 
ảnh hướng của các loại tư tưởng phản động 
nảy sinh từ chế độ thực dân rất nặng nề. 


2 - Do vị trí địa lý - chính trị của minh, 
nét nối bật của lịch sử dân tộc Việt nam từ 
thời dựng nước cho đến nay là biết lợi dụng 
những ưu đãi của thiên nhiên cũng như biệt 
khắc phục những nghiệt ngã của thiên nhiên, 
đồng thời đấu tranh liên tục kiên cường 
chống ngoại xâm, giành độc lập và bảo vệ 
độc lập dân tộc. Việt nam là một nước đã 
chịu đựng nhiêu, cuộc chiến tranh dai dẳng, 
dài nhất qua nhiều thời kỳ chống lại kẻ địch 
xâm lược mạnh hơn minh nhiều lần. Ngày 
nay, tuy sông trong hòa binh, Việt nam vân 
phải đôi phó trên nhiêu mặt để bảo vệ độc 
lập. chủ quyên trên toàn bộ lãnh thổ của 
minh. 


Đặc điểm địa lý - chính trị đã tạo nên 
sức mạnh đoàn kết dân tộc, chí kiên cưởng, 
bật khuất, tạo nên một chủ nghĩa yêu nước 
nông nàn, hiếm có của nhân dân, một biểu 
thị cao nhất của văn hóa truyền thống Việt 
nam. Nhưng mặt khác, tinh hinh chiên tranh 
kéo dài gây nên sự mất ôn định trong xã 
hội, mất cân bằng trong đời sông, môi cuộc 
chiến tranh để lại những mất mát khôn nguôi 
trong các thế hệ, gây nhiều tôn thất về tâm 
lý của con người Việt nam. Thực tế lịch sử 
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này làm cho con người Việt nam luôn luôn 
phải tim cách thích ứng với tình hình, phát 
huy tính chủ động sáng tạo trong cuộc sông 
và đối phó kịp thời chồng lại với những thủ 
đoạn của kẻ thủ đê tôn tại. Do đó, tỉnh thân 
cộng đông va tỉnh tương thân tương ái là 
những đặc điểm sâu đậm của xã hội Việt 
nam. của văn hóa Việt nam. 


3 - Việt nam là một cộng đông nhiều 
dân tộc sông xen kẽ với nhau từ những ngày 
đầu dựng nước. Mỗi tộc người có nên văn 
hóa của minh, tuy sự phát triên của các nên 
văn hóa đó không đồng đều nhưng không 
có sự thôn tính lần nhau, trái lại, gãn bó với 
nhau trong quá trình chống xâm lược, bảo 
vệ và phát triên đât nước. Việt nam là một 
nước đa văn hóa. 


4 - Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thể 
hiện mạnh mẽ ở ý chí thống nhất đất nước. 
“Dàn tộc Việt nam là một, nước Việt nam 
là một”. Chân lý mà Bác Hồ đã khẳng định 
đó bất nguôn từ sức mạnh của một nên văn 
hóa sớm có bàn sắc đã hình thành trên dải 
đất Việt nam này. Sức mạnh của văn hóa 
dân tộc đã lam cho những sự phần chia mạng 
- tính cát cứ thơi Trịnh - Nguyễn. chia đê trị 
thời thực dân Pháp. va sự chia cắt thù địch 
hòng tạo nên hai “quốc gia” thời Mỹ - Ngụy 
những sự phân chia dù "thâm độc đến mãy 
không thê gây nên những dâu ân chia rẻ 
trong tâm tư, tình cam của cộng đồng dân 
tộc Việt nam. 


Mặt khác, quá trình hình thành quốc gia 
dọc theo sông Hồng và tiên về phía nam 
cùng với điều. kiện địa lý đã tạo nên những 
đặc “điểm văn hóa mang tính chất ' 'vùng”, 
Việt nam có những "vùng văn hóa” với một 
số sắc thái độc đáo làm cho nền văn hóa 
Việt nam thêm đa dạng. Vẫn hóa Việt nam 
như một vườn hoa có nhiều hương sắc sinh 
ra từ những vùng khác nhau. Bảo tôn và 
phát huy những đặc điểm này làm phong 
phú thêm cho nên văn hóa dân tộc hoàn 
toàn khác với tư tưởng địa phương, cục bộ 
do ảnh hưởng của sự chia cắt và nên kinh 
tế sản xuât nhỏ tạo nên. 


5 - Nằm trên các đầu mối giao thông, 
Ở VàO VỊ trí chiến lược vùng Đông - Nam 
chau Á, la một ngä tư bên. bở Thái binh 
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dương, Việt nam từ xưa vốn là nơi giao tiếp 
cua nhiều nên văn hóa lớn của thế giới. Do 
đó, nén văn hóa Việt nam ngoài phần bạn 
địa là cơ bản còn bao gôm những yêu tÔ 
tiếp thu từ bên ngoài, nhưng yeu tô văn hóa 
cộng sinh trong nên văn hóa Việt nam là 
phô biến. Do có một bàn sắc bên vựng, nên 
văn hóa Việt nam trong khi tiếp thu văn hóa 
thế giới. đã tỏa ra thế giới và đóng góp vào 
văn Thóa thế giỚI. Đặc. điêm này đã bị kim 
hãm nặng nè trong suốt những thời ky bị 
đô hộ và sau này bị bao vây bơi các thê lực 
thủ địch. Chúng dùng mọi thủ đoạn xảo 
quyệt nhằm phong tỏa Việt nam về kinh tế 
và văn hóa, cô lập Việt nam. mặt khác thâm 
nhập văn hóa phản động và đôi trụy. vào 
Việt nam nhăm phá hoại tư tưởng và xã hội 
Việt nam, chia rẻ Việt nam và các nước 
trong khu vực. 


Cả một bê dày lịch sử dân tộc. cả một 
qua trình hình thành nên văn hóa dân tộc 
đa ren luyện cho nhân dân ta những đức tính 
tiều Điêu : yếw nước, thực tê, bình dị, đôn 
hạu, nhân át, trọng le phát, biết yêu cái đẹp, 
không kỳ thị dán tóc. 


Xây dựng văn hóa là xây dựng con 
người, la "trông người" như Bác Hồ nói 
(nghĩa gốc của văn hóa là ' trồng' ). Một 
nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhật của sự 
nghiệp xây dựng nên văn hóa xä hội chủ 
nghĩa là phai øin giữ và phát huy cho được 
những đức tính của con người Việt nam 
trong điều kiện mới của đất nước và thê giới. 


Đường lối văn hóa của Đảng ta 


Từ những năm 20 của thế kỷ XX, ở nước 
ta đã xuất hiện luông tư tưởng mới - chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - do Nguyên Ái Quốc 
truyền bả. Tiếp theo la những tô chức tiên 
thân của Đảng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc 
xây dựng. Tuyên truyền. và tô chức la hai 
nhiệm vụ Nguyên Ai Quốc đặt ra cho phong 
trào cách mạng. Tuyên truyền dưới mọi hình 
thức có thê ; người đăng Viên, người cần bộ 
cách mạng phải là người tuyên truyền ø gIỎI, 
người tô chức gIöI. Do vậy, không phải ngầu 
nhiên mà Hỗ Chí Minh, những người đồng 
sự và học trò của Người bắt đầu sự nghiệp 
cách mạng của mình bằng làm báo. viêt báo, 
mơ hiệu sách. dạy học... những hoạt động 


nhằm nâng cao dân trí và truyền bá tư tưởng 
cách mạng. đấu tranh cho tư tưởng cách 
mạng thăng lợi. Đối tượng là quần chúng 
lao động và trí thức. Phong trao thơ ca cách 
mạng, chủ yêu là truyền miệng (những nắm 
I930-1931); những cuộc đâu tranh “Duy 
tâm hay duy vật?”, "Nước Việt nam có chê 
độ phong kiên không 2", "Nghệ thuật vị 
nghệ thuật hay nghệ thuật vị dân sinh ?" 
(những năm 1936-1939); phong trào "truyền 
bá quốc ngữ” từ (năm 1937). . là những cuộc 
vận động văn hóa của Đảng ta. 


Tuy vậy, những quan điểm văn hóa của 
Đảng được phi thành văn phải tính từ Để 
cưng văn hóa Việt nam. Hội nghị Thường 
vụ Trung ương Đảng họp ngay '26- 3-1943 
quyêt định : "Đảng cân phái cán bộ chuyên 
môn hoạt động văn hóa đặng gây ra một 
phong trao văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu 
quôc chống lại văn hóa phát xít thụt lùi... 
Phải dùng những hình thức công khai hay 
bản công khai đặng đoan kêt các nha văn 
hóa, trí thức..." Thị hành quyết định đó, Hội 
văn hóa cứu quôc được thanh lập, và Đề 
cương văn hóa Việt nam ra đời do đồng chí 
Trường. Chinh, Tộng bí thư Đảng soạn thảo. 
có sự góp ý của đồng chí Hỗ Chí Minh. Mặc 
dù còn những hạn chế, Đề cương đã đề xuất 
được những tư tưởng lớn cho một nên văn 
hóa mới của Việt nam : 


l) Cùng với kinh tế và chính trị, văn 
hóa là một mặt trận, ở đó người cộng sản 
phải hoạt động, Đảng cộng sản phải lãnh 
đạo ; 


2) Sự phát triển của nền văn hóa dân 
tộc găn liền với độc lập dân tộc và quyên 
dân chủ của nhân dân ; 


3) ' Dân tộc, khoa học, đại chúng” nều 
trong Đề cương, thực chất bao gôm ba tính 
chật “dân tộc, hiện đại, nhân văn” theo cách 
thê hiện ngày nay. 


Tra cứu lại những văn kiện của Đảng, 
chúng ta thấy tử khi Đề cương văn hóa Việt 
nam ra đời cho đến nay, tuy cách thể hiện 
Ở từ ngữ mỗi thời kỳ có điểm khác nhau, có 
'bộ sung, nhưng phương châm cơ bản của 
nền văn hóa nước ta vẫn là : dân tộc, khoa 
học, đại chúng. Dân tộc, tính chất dân tỘC, 
bản sắc dân tộc là vấn đề hàng đầu của nên 
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văn hóa. Đăng ta chưa một lần thay thế khái 
niệm "văn hóa dần tộc " băng khái niệm "văn 
hóa vô sản „ Hơn thế, Đang ta đặt sự nghiệp 
xây dựng nên văn hóa mới vào quá trình 
liên tục dựng nước và giữ nước của nhân 
dân ta, là một bộ phận khãng khit với kinh 
tê và chính trị trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng Việt nam. 


Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập 
dân tộc (1930-1945), Đang ta sử dụng một 
sô hinh thức văn hóa như báo chí, văn học 
nghệ thuật, đê giác ngộ nhân dân làm cách 
mạng đánh đồ ách thực dân và phong kiến: 
tự do sáng tạo được đặt trong tự do và độc 
lập của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiên 
chông Pháp và chồng Mỹ, Đảng ta vừa sử - 
dụng văn hóa như một vũ khi đâu tranh, vừa 
coi nó là một mục tiêu trong công cuộc xây 
dựng đât nước theo đường lôi chung “vừa 
chông vừa xây”. " Kháng chiên hóa văn hóa. 
văn hóa hớa kháng chiên”, "xây dựng một 
nền văn nghệ nhân dân", "nên. văn nghệ dân 
tộc - hiện đại", "xây dựng nếp sống mới”, 

"xây dựng gia đình văn hóa", đề cao người 
tô, việc tốt", "lấy tiếng hát ái tiếng bom”, 
"tiếp tục xóa nạn mù chữ, đây mạnh sự 
nghiệp giáo dục”. huy động truyền thông 
cha ông cùng con châu ngày nay đánh giặc, 
"bốn nghìn năm ta vân là ta” v.v., đó là 
những chủ trương rất đúng đắn của đường 
lối văn hóa hiện thực của Đảng ta. Từ sau 
ngay 30-4-1975. non sông Việt nam quy về 
một mối, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, trên lĩnh vực văn hóa, đông thời. VỚI 
khy "xóa bỏ tàn dư của văn hóa thực dân 
„ Đảng ta chủ trương "xây dựng nên 
văn n hóa mới với nội dung. xã hội chủ nghĩa 
và tính chất dân tộc”, một "nên văn hóa tiên 
tiễn, đậm đà bản sắc dân tỘc” "tạo ra một 
đời sống tỉnh thần cao đẹp, phong phú và 
đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, 
tiến bộ" (Cương lĩnh của Đảng, được thông 
qua tại Đại hội VH, col văn hóa là một 
động lực”, là "một nên tảng”, là "một mục 
tiêu phát triền của xã hội ta", đặt kinh tế và 
xã hội. trong mối quan hệ hưu cơ, biện 
chứng. Khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh” thể hiện mỗi quan 
hệ đó đang dân dần trở thành hiện thực trên 
đất nước Việt nam đổi mới. 
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Đảng ta rất quan tâm đến kinh nghiệm 
thành công cũng như thất bại của phong trào 
cộng sản quốc tế, nhất là kinh nghiệm của 
các đảng đã đi trước, trong đó có Đảng cộng 
sản Pháp, Đảng cộng sản Liên xô, Đảng 
cộng sản Trung quôc. Đồng chí Nguyên Ai 
Quôc tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ 
trên đất Pháp và là một người tham gia thanh 
lập Đảng cộng sản Pháp. Nguyễn AI Quốc 
cùng một sô đông chí khác từng nhiều năm 
là cân bộ của Quộc tế cộng sản trên đất xô 
viết. Trung quôc là nước láng giềng của Việt 
nam, nhiêu năm là hậu cứ của phong trảo 
cách mạng Việt nam ; Đảng cộng sản Trung 
quốc giúp ta đảo tạo cán bộ, ngay trên đât 
Trung quôc. Riêng Trung quôc và Việt nam 
còn có nhiều điều tương đồng về mặt văn 
hóa và xã hội do lịch sử tạo nên. Do đó, 
ảnh hưởng của ba đảng cộng sản Trung 
quôc, Liên xô, Pháp đôi với đường lối của 
Đảng ta là điều tât nhiên. Trên lĩnh vực văn 
hóa, ta có thể tìm thấy dễ dàng những anh 
hưởng đó. Ví như phương châm “dân tộc, 
khoa học, đại chúng” đã được Mao Trạch 
Đông nêu lên tử năm 1940 trong tác phầm 
Bản về dân chủ mới, "văn nghệ phục vụ 
công nông binh" được Mao Trạch Đông nêu 
lên ở Bai nói chuyện tại tọa đam văn nghệ 
ở Diện an (tháng 5-1940). Luận đề "văn hóa 
với nội dung xã hội chủ nghĩa va hình thức 
dân tộc” là của Xta-lin nêu lên từ những 
năm 30 ở Liên xô áp dụng cho các nền văn 
hóa của các dân tộc trong Liên bang xô viết. 
Nếu đi sâu vào nội dung của „những luận 
điểm ấy và so sánh với quan điểm của Đảng 
ta, chúng ta SẼ thấy đường lối văn hóa của 
Đảng cộng sản Việt nam dựa vào điều kiện 
cụ thể của đất nước Việt nam, của dân tộc 
Việt nam và sự nhận thức của Đảng ta trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vê cơ bản 
mang được những nét độc đáo của minh. 
"Dân tộc” trước hết là tính chât dân tộc, văn 
hóa mang tính dân tộc trước hết là văn hóa 
không chồng lại dân tộc, không xa nhần dân. 
Nhóm từ "hinh thức dân tộc” có lúc được 
dùng theo cách của Xta-lin sau này ta không 
dùng, vi không bao quát được quan điểm 
của Đảng. Đảng ta coi công tác tư tưởng là 
một nhiệm vụ hàng đầu, gãn bó chặt chế 
với công. tác văn hóa, tư tương là thanh phân 
cốt lõi của văn hóa, nhưng không đồng nhất 
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mặt trận văn hóa là mặt trận tư tưởng”. Hai 
chư “cũng là" trong luận điểm của Chủ tịch 
Hô Chí Minh "văn hóa c¡„ng la một mặt 
trận” (tôi gạch dưới H.X.T.) đã nói rõ điều 
đó. Khái niệm "khoa học” ngay từ Đề cương 
văn hóa Việt nam không chỉ đóng trong 
phạm vi thê giới quan mác xít, phương pháp 
luận mắc xít, mà bao quát cả lĩnh vực rộng 
lớn khoa học và kỹ thuật (Đề cương dùng 
danh từ "học thuật”). Khái niệm "đại chúng" 
trong đường lôi văn hóa của Đảng hoàn toàn 
khác với khái niệm “văn hóa đại chúng" 
(culture de masse) của phương Tây. "Đại 
chúng" với ý nghĩa gần gui với "nhân dân" 
và mang một tinh thân dân chủ rộng rãi, 
quyền bình đẳng của nhân dân lao động 
trong việc hưởng thụ những giá trị văn hóa 
dân tộc. “Đại chúng” bao gôm cả phổ cập 
vả nâng cao, và coi việc nâng cao dân trí là 
nhiệm vụ chiên lược của Đảng. Đảng ta chưa 
bao giờ đặt vấn đề : coi công nông binh là 

"thầy học" của giới trí thức, "trước khi làm 
nhiệm vụ giáo dục công nông bình thì phải 
có nhiệm vụ học tập công, nông, binh”. 
Quan điêm của Đảng ta là "liên minh công, 
nông, trí" ; trí thức lấy phục vụ công nông 
làm mục tiêu, và công nông phải được tri 
thức hóa. Đảng ta là Đảng của giai cập công 
nhân và nhân dân lao động, lây chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư 'tưởng Hồ Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng của Đảng. Chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin là thành quả của trí tuệ của loài người 
trong thời đại phát triên của chủ nghĩa tư 
bản, hịnh thành bên ngoài giải câp công 
nhân. Ở thời đại này, giai cập công nhân là 
gia: cấp cách mạng nhât có thê thực hiện 
được lý tưởng, của chủ nghĩa Mác, và chủ 
nghĩa Mác chỉ có thê thực hiện được mục 
tiêu của mình bằng cách dựa vào giai câp 
công nhân (thực chất là giai cấp công nhân 
công nghiệp) liên minh với giai câp nông 
dân và tâng lớp lao động trí thức. Lê-nin 
viết : "... bản thân mình thôi thì gia câp 
công nhân chỉ có thê đi đến ý Mã thức công liên 
chủ nghĩa... Còn học thuyết xã hội chủ nghĩa 
thì phát sinh ra từ các lý luận triết học, lịch 
sử, kinh tê, do những người có học thức 
trong các giai câp hữu sản, những người trí 
thức, xây dựng nền. Mác và Ang-ghen, 
những người sáng lập ra chủ nghĩa khoa học 
hiện đại, do địa vị xã hội của các ông, nên 


chính bản thân các ông cũng thuộc lớp trí 
thức tư sản” ` ˆ. Giai câp công nhân tham 
gia tạo dựng hệ tư tưởng đó không phải với 
tư cách công nhân, mà với tư cách những 
nhà lý luận của chủ nghĩa xã hội... Đối VỚI 
vấn đề văn hóa nói chung, trong Diễn văn 
bê mạc Đại hội TỊI toàn Nga các xô viết đại 
- công nhân, bình sĩ và nông dân, Lề-nin 
"Trước kia, tất cả trí tuệ của loài người, 
+ cả thiên tài của con người sáng tạo ra 
chỉ là để đem lại cho một SỐ người này toàn 
bộ lợi ích của kỹ thuật và văn hóa, và tước 
đoạt của những người khác những cái cần 
thiết nhất như : giáo dục và tiên bộ. Ngày 
nay, tất cả những cái kỳ diệu của kỹ thuật, 
tât cả những thành quả của văn hóa sẽ trở 
thành tài sản của toàn dân và, từ nay, không 
bao BiỜ. trí tuệ cũng như thiên tài của loài 
người sẽ bị biến thành những phương tiện 
bạo lực, những phương tiện bóc lột nữa... 
Những người lao động sẽ thực hiện thanh 
công nhiệm vụ lịch sử vĩ đại đó, vì họ mang 
trong bản thân họ những lực lượng tiềm tàng 
to lớn của cách Làa của sự phục hưng và 
của sự đôi mới" 


Tuân thủ quan điểm của Lê-nin và với 
kinh nghiệm bản thân của những bậc tiên 
bối của Đảng, những nhà văn hóa lớn của 
dân tộc, đường lối văn hóa của Đảng ta 
không rơi vào những cực đoan gây những 
tôn thất nặng nê cho Đảng và nhân dân như 
đã xây ra ở một vài nước xã hội chủ nghĩa. 
Tuy vậy, trong việc thực thi đường lối cũng 
như giải thích đường lối, không phải không 
có lúc một số cán bộ hoặc một sô địa phương 
mắc những sai lầm có khi giáo điều, hẹp 
hòi, có khi lại buông lỏng, tự do chủ nghĩa. 
Thành tựu to lớn trên lĩnh VỰC văn hóa của 
nước ta 50 năm qua chứng tỏ đường lối văn 
hóa đúng đắn của Đảng ta, một đường lối 
nhất quán từ đầu cho đến hôm nay. Nhất 
quán về quan niệm, cũng như về phương 
châm cơ bản cho một nên văn hóa mới, phủ 
hợp với quy luật phát triên của dân tộc và 
thê giới 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn ráp. Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 1978, 
t 6, tr 38 
(2) V.I. Lê-nin : Sđđ. t 35, tr 349 
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Xây dựng giao thông... 


( Tiếp theo trang 32) 


đồng bằng sông Cửu long và ở miền núi, đang 
là những khó khăn lớn. 


Để đáp ứng những mục tiêu đổi mới và 
phát triên kinh tế xã hội ở nông thôn như Nghị 
quyêt Trung ương 5 (khoá VII) đã đề ra, cần 
phẫn đấu đê 5 năm tới đạt được các mục tiêu 
sau đây về xây dựng giao thông nông thôn : 


- Xây dựng đường ô tô tới tất cả 5 huyện 
chưa có đường ô tô ; ở những chỗ Vượt sông 
chưa xây dựng được cầu thị bố trí câu phao 
hoặc phàả ; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường 
đã có để đi lại được 4 mùa. Ở vùng đồng bằng 
sông Cửu long, trên địa bàn tỉnh, cân tập trung 
xây dựng một số trục đường xuyên qua các 
khu vực kinh tế quan trọng và các đường liên 
huyện. 


- Bảo đảm 100% đường bộ hoặc đường 
thủy đến được trung tâm xã. Các xã đã có 
đường thi làm mặt đường. tốt để đảm bảo đì 
lại được 4 mùa. Ở vùng núi cao, do đặc điểm 
dân cư thưa thớt và kinh tế chưa phát triển, có 
thể làm đường từ huyện xuông các trung tâm 
cụm xã (không nhất thiết xã nào cũng phải có 
đường ô tô tới). Đối với đường về các xã và 
làng bản ở nơi địa hình hiểm trở, trước mắt 
làm đường dân sinh cho xe cơ giới 2 bánh, 
ngựa thô đi lại được. 


Ở vùng đồng bằng Bắc bộ, mạng đường 
giao thông nông thôn nói chung khá hơn, nên 
cân chú ý nâng cao chất lượng mặt đường, 
phấn đầu đến năm 2000 đạt 100% đường liên 
thôn được rải mặt cứng. 


Xây dựng. giao thông nông thôn là sự 
nghiệp của quân chúng. Có sự lãnh đạo của 
Đảng và chính quyên các cấp, phát động được 
phong trào quân chúng tham gia rộng khắp 
với sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của nhà 
nước, chúng ta tin rằng các mục tiêu nói trên 
sẽ được thực hiện, góp phần tích cực vào công 
cuộc đôi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở 
nông thôn nước ta C 
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¿ dách /i dân đ€ dưnh 41⁄4 
VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


ÁCH mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra 

một ky nguyên mới trong lịch sử dân tộc, 

đồng thời cũng tạo ra bước ngoặt cho nên 
văn học Việt nam. Điều này như một le đương 
nhiên, không ai có thể phủ nhận được. Song 
để đánh giá một thời ky văn học với 50 năm 
phát triên và hiện vẫn đang tiếp diễn là một 
công việc to lớn và thật không dễ dàng Bì. 
Một trong những khó khăn cua việc đánh giá 
đó là chúng ta chưa có một khoảng cách cân 
thiết để nhìn nhận và tiếp cận với văn học một 
cách khách quan, toàn diện trong những tương 
quan nhiều mặt : thời đại. lịch sử dân tộc và 
Sự phát triên của con người Việt nam. Khoang 
mười năm lại đây việc nhĩn nhận văn học Việt 
nam (chủ yếu là giai đoạn 1945 - 975) cải 
được và chưa được lại trở thành một vân đề 
mang tính thời sự gây nên nhiều cuộc thảo 
luận, tranh luận ở cả giới nghiên cứu, phê bình 
lan giới sáng tác. Qua những cuộc thảo luận 
ây xuất hiện nhiều ý kiến không trùng khớp 
nhau. Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng 
có lẻ chủ yêu là từ chỗ đứng và cách tiêp cận 
khác nhau. 

Có ý kiến xuất phát từ những siá trị và 
đặc điểm của văn học hiện nay đề đánh giá 
văn học thời ky vừa qua mà không chú ý tới 
quan điêm lịch sử, không xem xét văn học 
trong những điều kiện và đòi hỏi cụ thê của 
thời đại ày. 


Lại có ÿ kiến cho rằng phục vụ chính trị, 
tuyển truyền cô vũ dường như là tất cả giá trị 
của văn học thời chiến tranh. 

Cũng có cách nhìn khá phô biến khi nhắc 
tới văn học Ở hai giai đoạn trước và sau tháng 
4-1975 thường đem đối lập tuyệt đối giữa sử 
thị va đời thường, giữa cá nhân và cộng đông, 
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NGUYÊN VĂN LONG “ 


giữa lý tưởng xã hội và ý thức nhân bản. Sự 
đẻ cao ý kiên cá nhân, hướng tới khám phá 
cái tôi đôi khi đi đến đôi lập và xem nhẹ ý 
thức cộng đồng. Sự đề cao những tìm tòi, khám 
phá vào tâm linh, võ thức đôi khi lại là biêu 
hiện sự rẻ rúng đối với ý thức, nhất là y thức 
xa hội. Mọi sự đối lập tuyệt đối ở đây đều dẫn 
đến sự phiền diện trong cách nhìn nhận, kham 
phá xã hội và con người Nói như 
M.Ba-khơ-tin, con người vôn không bao giờ 
trủng khít với chính mình, ' 'con người không 
thê hóa thân đến cùng vào cái thân xác xã hội- 
lịch sử hiện hữu, chăng có hinh thái nào có 
thê thê hiện được hết tất cá mọi kha năng và 


2t 


yêu cầu của con người Ở nó 


Để dễ gặp nhau trong giếi tiếp cận và 
đánh giá cả một giải đoạn văn học dai như 
thế, tôi xin mạnh dạn nẻu một vài tiêu chí 
mang tính tiên đề, chăng hạn : 


- Xem xét tác dụng của văn học đối với 
thời đại ; sự đáp ứng của nó với đòi hỏi bức 
thiết của thời đại ấy. Đây có thể coi giá trị 
được nhìn từ chức năng xã hội - lịch sử cua 


.- đôi tượng. 


- Các giá trị ấy lại phải xem có bền vững, 
có đủ khả năng vượt qua những giới hạn của 
thời gian, không gian đề đến với con người Ở 
mọi thời đại hay không. Đấy phải chăng la 
nhưng giả trị mang tính nhân loại phô quát ? 


- Đặt thời ky văn học đó trong tiến trình 
phát triển của nên văn học dân tộc ; cân tính 
đên năng lực kế thừa tỉnh hoa văn học truyền 


* PGS. Khoa ngữ văn. Đại học quốc gia 


(1) MBa-khơ-tn : LÝ lưuấn và th pháp tiêu thuyết (Phạm 
Vĩnh Cư dịch), Trưởng viết văn Nguyễn Du xuất báa, Hà nội, 
1993, tr 73 
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thống của dân tộc và nhân loại đê tạo ra cái 
mới nhằm một mặt, giữ gin bài học và kinh 
nghiệm quý báu, và mặt khác, thúc đây văn 
học ởi lên. 

Rõ rang 5Ö năm qua trên đất nước ta đã 
diễn ra nhiều biến cố lịch sử to lớn, tác động 
sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội và con 
người. Ba mươi năm ròng, dân tộc ta phải tiến 
hành liên tiếp hai cuộc kháng chiến chông thực 
dân Pháp và để quốc Mỹ để bảo vệ nẻn độc 
lập tự do và thống nhất đầt nước. Từ sau thang 
4-1975. cả hai miền đất nước lại phái đương 
đầu với thử thách mới không kém phân khắc 
nghiệt : vừa bảo vệ Tô quốc vừa xây dựng đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn 
học Việt nam từ sau Cách mạng Tháng Tám 
đã này nở, phát triên trong bối. cảnh lịch SỨ 
ây. Nó nhự được nuôi dưỡng , tiếp sức và gãn 
bó mật thiết với những bước đi của cách mạng, 
với vận mệnh của dân tộc và đời sống nhân 
đân. Phái chăng văn học Việt nam đã giư đúng 
vai trò và chức năng xá hội - lịch sử của nó 2 
Nó đã tỏ rõ năng lực phục vụ những mục tiêu 
CAO Cả Của cách mạng, phục vụ cuộc chiến 
đầu sống còn của dân tộc. Cần lưu ý răng, có 
nên văn học chân chính nào lại không gắn liền 
với thời đại của mình, với đông đảo công 
chúng của thời đại ây 2 Lúc này, văn nghệ 
phục vụ chính trị. phục vụ công nông bình đã 
được giới văn nghệ tự nguyện châp nhận và 
COI đó la trách nhiệm công dân và lương tâm 
nghệ sĩ của minh. Chúng tà hiểu sự chân thành 
của Chế Lan Viên khi nhà thơ tự nhủ : 


Đán sao Bắc đầu "nạn năm sa còn Điệc 
Hàay làm bánh lát đếm nay cho một con thuyền. 


Những nhận thức và thực tiền văn học trên 
đây đương nhiên sẽ hình thành một hệ quy 
chiều đánh giả văn học theo cách riêng của 
nó. Nhà thơ Tô Hữu khẳng định : "Thước đo 
giá trị của một nẻn văn lọc là nó phục vụ 
được bao nhiều cho sự nghiệp cách mạng” `” 
Từ định hướng giá trị như vậy, văn học trong 
những năm chiến tranh đã đề cao nhiệm vụ 
cô vũ cuộc chiến đấu, ngợi ca chủ nghĩa anh 
hùng và niêm tin vào thăng lợi. đề cao ý thức 
cộng đông và lý tưởng vì độc lập tự do và vị 
chủ "nghĩa xa hội. Những điều đó mặc nhiên 
trở thành cam hứng bao trùm, và thầm nhuân 
đến từng tác phẩm. Nhưng cùng sẽ là thiếu 
khách quan và công băng "khi cho đó chi là 
một nền văn nghệ minh họa, dừng lại ở giá 


trị truyền thống nhất thời, không có giá trị dài 
lầu. Chính trong khi hướng tới các nhiệm vụ 
chính trị, hướng tới việc thỏa mãn các nhu câu 
của quân chúng ma văn học ta đã có những 
phát hiện nghệ thuật quan trọng và mới mẻ 
vẻ hiện thực và con người. Đó là ve đẹp hùng 
vị của cảnh tượng cả một dân tộc choàng dậy, 
đi tới ánh sáng và tự do (ý của Hoài Thanh 
trong tập thơ Tiến phong năm |246). Trên thực 
tế văn học đã thực hiện một quá trình tìm kiếm 
"những hạt ngọc ẩn giầu trong bề sâu tâm hôn 
COn người. "(Nguyễn Ì Minh Châu), nói lên khát 
vọng của cả một dân tộc chiến đấu cho chân 
lý” 'Không có ø¡ quý hơn độc lập, tự do”. 
Một trong những hướng tiếp cận quan 
trọng các giá trị của văn học Việt nam giai 
đoạn 945-1975 là phải đặt nó vào trong tiễn 
trinh văn học dân tộc. trước hết là với văn học 
Việt nam thể kỷ XX. Giá trị của một thời kỷ 
văn học còn phải được xem xét ở những đóng 
gÓp mới và cái riêng mà nó đem lại cho tiên 
trinh văn học dân tộc. Văn học Việt nam giai 
đoạn 1945-1975 là giai đoạn mở đầu cho một 
thời kỳ văn học mới chưa có tiền lệ. Do đó 
nhưng gi mà nó đạt được, phai được xem xét, 
đănh giá trong ý nghĩa và vị trí của bước khơi 
đầu. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám và trong 
những năm đầu kháng chiến chóng Pháp, một 
thể hệ cảm bút m! đồ CÓ ý thức tìm kiếm, 
đôi mới đê khẳng định tiếng nói nghệ thuật 
cua thời đại mình. Nhìn báo quát điện mạo 
của văn học Việt nam sau Cách mạng Tháng 
Tám có thê thấy sự biến đôi toàn diện từ mêi 
quan hệ vẫn học với đời sông, nhà văn và Công 
chúng, đến các quan niệm nghệ thuật, các the 
AI , thể loại va thì pháp. 


Hướng vào đời sống xã hội rộng lớn với 
những biến CÔ trọng đại, văn học thời kỷ này 
đa ghỉ lại được những hinh anh không thê phai 
mởỡ cua một thời kỳ tịch sử đầy gian lao, thứ 
thách, nhiều hy sinh nhưng cũng hết SỨC VỆ 
vang của dân tộc ta. Với hai cuộc chiến tranh 
yêu nước vĩ đại, văn học đã sáng tạo được 
những hình tượng nghệ thuật cao đẹp về Tô 
quốc và Nhân dân, về các tầng lớp. thẻ hệ con 
người Việt nam vừa giàu phẩm chất truyền 
thống vừa thấm sâu tỉnh thân của thời đại. Ở 
phương. điện nay, văn học thực sự là một chứng 
nhân của một quá trình lịch sử hết sức hào 


(2) Tổ Hữu - Cước: vống cách mune và văn học nụhệ thuat. 
Nxb Văn học. Hà nói. [ORI. tr 130 
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hùng. Về nội dung tư tưởng, văn học thời kỳ 
này đã kế thừa và phát huy những nét cơ bản 
trong truyền thống của dân tộc, là chủ nghĩa 
yêu nước và tinh thần nhân đạo. Có thê nói 
chưa có thời kỷ nào mà tình cảm dân tộc, ý 
thức cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước, 
tỉnh nghĩa đồng bào, đồng chí, lại được thấm 
nhuân sâu rộng và biêu hiện phong phú, nhiều 
_ vẻ như ở văn học giai đoạn 1945-1975. Chủ 
nghĩa yêu nước vừa là một truyền thống sâu 
xa lại vừa là nét nổi bật trong tỉnh thần của 
thời đại mới, được thể hiện Ở niềm tự hào và 
ý thức làm chủ đất nước của quần chúng, ở tư 
tưởng đất nước này là đất nước của nhân dân, 
Ở lý tưởng độc lập tự do gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội. Tình thân nhân đạo truyền thống thể 
hiện ở lòng nhân ái, tình nghĩa thủy chung, Ở 
khát vọng giải. phóng con người. Chủ „nghĩa 
nhân đạo của nên văn học: mới hướng về quần 
chúng lao động, đề cao ý thức và tình cảm 
giai cập, khẳng định con đường giải phóng và 
sự trưởng thành của quân chúng nhân dân 
trong cách mạng. Tình hình đó đã góp phần 
tạo ra công chúng mới cho văn học, một công 
chúng rộng rãi và dân chủ hơn rất nhiều so 
với trước Cách mạng Tháng Tám. Một đội 
ngũ nhà văn đông đảo, nhiều thế hệ và không 
hiểm tài năng được đào luyện trong cách mạng 
và kháng chiến cũng cân được xem là một 
thành tựu to lớn của nền văn học mới. Điều 
quạn trọng nữa là ở đội ngũ sáng tác đã hình 
thành nên kiểu nhà văn - chiến sĩ, đáp ứng 
những đòi hỏi của thời đại cách mạng và chiến 
tranh. 


Các. thể loại văn học giải đoạn này cũng 
phát triển khá toàn diện, mà nôi trội nhất là 
thơ và truyện ngắn, truyện vừa. Thơ ca kháng 
chiến chống Pháp có thể coi là một thành tựu 
độc đáo của thơ trữ tình hiện dại. Nó không 
chị thể hiện ở tiếng nói tâm hôn bên trong của 
quân chúng kháng chiến mà còn thê hiện rõ 
Ở sự tìm tòi đổi mới với ý thức đem đến một 
tiếng thơ khác biệt với “thơ mới” trước đó. 
Chúng ta có thể kể những trang thơ của Trần 
Mai Ninh, Chính Hữu,.Nguyên Đình Thị, 
Quang Dũng, Hồng Nguyên... Đặc biệt là Tổ 
Hữu, các nhà thơ lớp "thơ mới” như Xuân 
Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Tế Hanh, Anh 
Thơ và nhiều người khác đã có những thành 
công lớn, góp phần thúc đây sự phát triển của 
thơ ca hiện đại, nhất là từ sau năm 1954. Lớp 
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nhà thơ chống Mỹ đông đảo, sung” sức và 
không ít tài năng đã đem lại một tiếng nói 
riêng - tiếng thơ của thế hệ chống Mỹ. 


Truyện ngắn, truyện vừa và tiểu thuyết 
cũng ngày càng phong phú và đa dạng hơn về 
bút pháp, phong cách. „Iruyện ngắn có thể 
được xem là thê loại nôi trội nhất. Tuy chưa 
có những tên tuổi đem lại sự cách, tân nghệ 
thuật lớn lao như trường hợp của Nam Cao 
trước cách mạng, song đã xuât hiện nhiều cây 
bút truyện ngắn già dặn, có dấu â ấn riêng như 
Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Thi, Anh Đức, 
Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thành Công, 
Đô Chu, Nguyên Kiên... 


Tiểu thuyết vốn không có nhiều điều kiện 
thuận lợi đề phát triền trong thời kỷ chiên 
tranh, nhưng truyện vừa cũng gặt hái khá nhiều 
thành công. Dê dàng nhận ra những phong 
cách khác nhau của Nguyễn Khải, Anh Đức, 
Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Phùng Quán... trong 
thể loại tiều thuyết cỡ vừa này. Sự xuất hiện 
của các bộ tiêu thuyết nhiều tập với khuynh 
hướng tiểu thuyết sử thi cũng là một dấu hiệu 
phát triển của thể loại này từ đầu những năm 
60, như các trường hợp Sống mãi với thụ đô 
của Nguyễn Huy Tưởng, Vỡ bờ của Nguyễn 
Định Thi, Báo biển của Chu Văn và bộ Cửa 
biên hơn hai nghìn trang của Nguyên Hồng. 


Đi sâu hơn vào cấu trúc của tửng thể loại, 
cũng có thể nhận ra những biến đối đáng kế 
về thi pháp của chúng. Chỉ nói riêng vê thơ 
trư tinh chẳng hạn, chúng ta cũng nhận ra 
những đặc điềm của một thời đại thơ ca mới. 
Mở ra mạnh mẽ về phía thực tại đời _sống 
nhưng không xa rời bản chất trữ tình của thê 
loại, thơ đá sáng tạo nên những dạng thức riêng 
biệt độc đáo của cái tôi trữ tình (như cái tôi 
hóa thân vào các nhân vật quần chúng trong 
thơ kháng chiến chống Pháp, cái tôi nhiều vai 
trong thơ, Tố Hữu, cái tôi riêng tư trong sự 
thống nhất với cái chung trong thơ giai đoạn 
1945-1975, cái tôi thế hệ trong thơ trẻ chống 
Mỹ...). 


Cố nhiên, trong văn học giai đoạn 
1945-1975, cũng có không ït những phần non 
yếu, sơ lược, công thức, minh họa dễ dãi. 
Những hạn chế của văn học giai đoạn này một 
phần là do sự chế định của điều kiện lịch SỬ, 
trình độ ý thức của thời đại và cũng có phần 


(Xem tiếp trang 56) 


HỨNG biến cố dồn dập đầy kịch tính 
Nu thế giới trong thời gian qua đã tác 

động rất lớn đến tâm trí và nhận thức 
của mọi người. Trước xu thế hợp tác, quốc 
tế hóa, khu vực hóa, trước quá trinh hội 
nhập, mở cửa, nhiều ngươi dưỡng như lãng 
quên vấn đề giai cấp. Ai nói đến đấu tranh 
giai cấp liền bị quy là "bảo thủ", "giáo điều”, 


Ai nhắc nhở phải cảnh giác với âm mưu: 


VÂN CÒN ĐÓ 
CUỘC ĐÂU TRANH 
Giai CẬP 


"diễn biến hòa bình" 
thì bị quy chụp cho 
cải mũ "thiếu thức 
thời”, "tư duy cũ”... 


Thực ra, không 
phải bây giờ mà 
ngay từ khi xuât hiện 
"tư duy chính trị 
mới" của Goóc-ba 
trốp, người ta đã cố 
tỉnh muôn quên đi 
vẫn. đề giai cấp, 
muốn coi vấn đề giai cấp đã hết ý nghĩa và 
đấu tranh giai cấp đã châm dứt: 


Sau Sự sụp đô chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở các nước Đông Âu và Liên xô, một lân 
nữa, và có lẽ là chưa bao giờ như bây giờ, 
nhiều nhân vật chống cộng và không ít kẻ 
-ăn theo” càng như được thê, lu loa đủ điều, 
hí hứng rằng chu nghĩa xã hội đã chết, lý 
tưởng cộng sản đã hết thời ; rằng chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin đã cáo chung ! Lý do duy nhất 
mà họ đưa ra là cố tình đồng nhất việc Liên 
xô đổ vỡ với việc chấm dứt chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Tại sao có chuyện rùm beng như thế ? 
Nếu như vấn đề giai cấp không còn nữa, 
nếu đấu tranh giai cấp không có nữa, thì lẽ 
gì họ phải lo sợ, họ phái quá hằn học VỚI 
chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản làm 


. vậy ? Hóa ra là, vấn đề giai câp vẫn còn - 


nguyên đó. Nó tôn tại cho tới khi nào không 
còn những giai cấp đối kháng về lợi ích kinh 
tế và lập trường chính trị. Vẫn đề giai cấp 
thể hiện ra ở tất cả các khía cạnh kinh tê, 
chính trị và xã hội, thê hiện trong các cuộc 
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đầu tranh tư tưởng, trong chính sách và hành 
động trước các sự kiện diện ra trên thê giới. 
Những cách nhìn khác nhau 


Hiện nay cũng như trước đây, vì lợi ích 
của ban thân, giai cấp tư sản luôn dùng mọi 
thủ đoạn đê loại bỏ công Cụ solI sáng các 
biến cố của loài người là lợi ích giai câp và 
đấu tranh giai câp. Quan hệ giai cấp là yếu 
tố quan trọng nhất đề 
phân tích một cách 
khoa học mâu thuẫn 
và sự vận động, phát 
triên của xã hội. 
Thực tế hiện nay cho 
thấy, cuộc đấu tranh 
giai cấp vẫn tiếp tục 
diễn ra theo đúng 
quy luật phát triên 
của xã hội loài 
người, vần là cuộc 
đấu tranh giữa 'al 
thắng ai" trên binh diện rộng lớn quôc tế 
cũng như trong điều kiện cụ thể của từng 
nước. 


VŨ HIÊN. 


Với tầm nhin rộng lớn và toàn diện, tầm 
nhin chiến lược và lâu dài về Cuộc đầu tranh 
giai cấp, bài học của Liên xô vần luôn mới 
mẻ. Bất kê ở đâu, bất kể thời điểm nào, khi 
vô tinh coi nhẹ hoặc có tình không đếm xỉa 
đến tính phức tạp của cuộc đấu tranh giai 
cấp trên mặt trận tư tưởng, trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng và văn 
hóa, thì chính lúc đó cách mạng sẽ phải trả 
giá đắt. 


Cho dù sự sụp. đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã xây ra, thi 
những học thuyết về giai cấp, vai trò của 
giai câp lãnh đạo định hướng cho cuộc cách 
mạng đó vẫn không thay đổi, và đó chính 
là giá trị quý báu của nhân loại. Nhân dân 
các nước Đông Âu và Liên xô đang kiêm 
chứng tỉnh hình hiện nay. Họ bắt đầu nhận 
thấy ráng đã bị đảnh cáp một không khí và 
thê chế xã hội trong lành gắn liền với lợi 
ích và hạnh phúc cho mọi người : đó là chữa - 
bệnh không mất tiền, giáo dục không mất 
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tiền, lương hưu chắc chắn, xã hội bình đẳng, 
không có bóc lột, không có áp bức gi:u cập... 
Trong thê giới tư bản chủ nghia 


: Chúng. ta thấy rõ cuộc đấu tranh giai 
cấp vẫn tiềm ân trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa với sự bất công, phân cực giàu nghèo 
ngày càng sâu sắc ; với cảnh cơ cực của đội 
quân thất nghiệp ngày càng đông đảo, với 


tinh trạng tính mạng, an ninh và trật tự xã 


hội luôn bị đe dọa ; với sự phá hủy và suy 
đôi đạo đức xã hội vì cơn lốc của lợi nhuận. 


Nếu đi sâu thêm, ta thây răng nguồn 
gốc của sự xung đột giai cầp trong xã hội 
tư bản vẫn la do lô gích phát triên trong điều 
kiện bất bình đẳng, đa sô phải phục tùng 
lợi ích và quyên lực của thiểu số ; vẫn là 
do xã hội vận hành trên cơ sở quan hệ bóc 
lột và bị bóc lột giữa giai cấp tư sản và người 
lao động. 


Ở các nước phương Tây hiện nay, đi đôi 
với việc phát triên khoa học, kỹ thuật và 
tăng năng suât lao động, mức độ bóc lột của 
giai cập tư sản (thể hiện ở rỷ suất giá trị 
thăng dư). vẫn tăng đáng kể. Chẳng hạn ở 
Mỹ, tỳ suất giá trị thăng dư trong các ngành 
sản xuất công nghiệp mấy thập ky qua đã 
tăng như sau : năm 1950: 241% ; năm 1960: 
247.6% ; năm 1970 : 255% ; năm 1980 -: 
289% ; những năm 1990 : khoảng 300%. Ở 
các nước Tây A cũng có mức tăng tương tự. 


Không chỉ ở các nước đang phát triên, 
mà ngay trong lòng các nước tư bản chủ 
nghĩa giàu có nhất, luôn đồng thời tôn tại 
một thế giới của những người ngheo khó. 
Số người sông dưới mức nghèo, khổ hiện 
nay ở Mỹ khoảng 30 triệu, ở Tây Âu khoảng 
40 triệu. Thuế khóa, thất nghiệp, các tệ nạn 
xã hội luôn đeo đăng người nghèo. Hồ ngăn 
cách giau. nghèo ngày càng mở rộng. Theo 
báo cáo của y ban ngân sách Hạ nghị viện 
Mỹ, từ năm 1973 đến năm 1987, thu nhập 
binh quân của l phần 5 tổng SỐ gia đình 
giàu có ở Mỹ tăng 24%, còn của Ì phân 5 
tông số gia đình nghéo, khổ ở đây giảm 11%. 
Vậy là, mặc dù giai câp tư san hiện nay có 
sự mêm dẻo nhật định trong việc làm dịu 
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mâu thuần giữa tư bản và Tlo động, nhưng 
đấy vẫn chỉ là ở từng nơi, từng lúc, còn về 
cơ bản, mầu thuần giửa tư bản và lao động 
vần ngày càng gay gắt và chứa đựng sự bùng 
nô xã hội. 


Cuộc sống ngày càng chứng minh các 
dự báo hoàn toàn đúng đắn của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin : mâu thuẫn giữa 
tính chất xã hội của sản xuất với hinh thức 
chiếm hữu tư nhân sẽ được giải quyết theo 
hướng công cộng hóa hình thức sở hữu cho 
phủ hợp với tính chất xã hội của sản xuất, 
và điều đó không phải cái gì khác mà chính 
là chủ nghĩa xã hội. 


Từ tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản 
phát triên tới độc quyên, độc quyên nhà 
nước, trong phạm vì trôi ra ngoài phạm vi 
quôc gia. Cùng với quá trinh quốc tê hóa 
kinh tê ngày càng tăng, các biện pháp điều 
chính các quan hệ kinh tế và sở hữu theo 
hướng công cộng hóa cũng ngày càng táng. 
Điều này thê hiện rõ ở việc các cổ đông, 


_các tô chức công đoàn và người lao động 


ngày càng frực tiếp hoặc gián tiêp tham gia 
quan lý kinh tê - xã hội. Những biến đổi 
trên vô hinh trung trở thành những tiên đề 
của chế độ xã hội mới trong lòng chủ nghĩa 
tư bản. 


Vậy là, mặc dù giai cấp các nhà kinh 
doanh tư sản hiện đại đã biết linh hoạt, và 
đôi khi ứng phó có hiệu quả trước diễn biến: 
của tình hình kinh tế - xã hội, nhưng các 
lực lượng dân chủ, đội ngũ đông đão những 
người làm công ăn lương Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa hiện nay cũng đã khác trước. Họ 
hiểu biết hơn và có nhiều hình thức đấu tranh 
linh hoạt hơn nhưng không kêm phần mạnh 


mẽ hơn. Và điều này thực tế đang tạo ra bên 


trong xã hội tư bản những cơ câu mới và 
những quan hệ mới, không mang tính chất ' 
tư sản. Cuộc đấu tranh giai câp của những 
người lao động chống bóc lột và bất công 
ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay diễn 
ra không chỉ {rong khuôn khô câu trúc 
thượng tầng mà cả Ở cơ sở hạ tầng, lam thay 
đồi nên móng xã hội, làm biến dạng chế độ 


tư sản. Để trở thành hiện đại, chủ nghĩa tư 
bản đã cố gắng tự điều chính để có thê thích 


nghi với thời đại, nhưng cũng chính vì thế - 


đã tự làm nảy sinh những vân đề mới, ngoài 
ý muốn của nó. Nó sẽ bị hút dần một cách 
không tự giác vào một trật tự xã hội mà 
những mầm mống và yếu tố của nó sẽ là 
những điều kiện dẫn tới sự thay thế chế độ 
tư hữu bằng chế độ công hữu trên cơ sở cuộc 
đầu tranh giai cấp được tiến hành theo một 
cách thức mới. 


Hướng sang thế giới thứ ba | 


Làm sao có thê quên thế giới thứ ba khi 
nói về sự khốc liệt của đấu tranh giải cấp. 
Có lẽ trên thế giới, nhiều người vân chưa 
quên nối đau về cải chết của Tông thống 
A-gien-đê với chế độ xã hội ông định xây 
dựng ở Chi-lê ; về sự thất bại ở Ni-ca-ra-goa, 
sự chững lại ở En Xan-va-đo, những đảo 
lộn ở Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê, 
Ăng-gô-la, Áp- Øa-nI-xtan, Cam- -pu- -chia... 
Người ta cũng không quên những gì đã và 
đang diễn ra xung quanh việc bao vậy, cắm 
vận đối với nước Cu-ba đũng cảm và kiên 
cường, xung quanh cuộc khủng hoảng hạt 
nhân ở CHDCND Triều tiền... Cùng vỚi Các 
điểm nóng khác ở Liên xô và Đông Âu cũ, 
tất cả những sự việc vừa nêu cho thấy rõ 
cuộc đấu tranh giai cấp ở mọi nơi chưa hề 
ngưng nghỉ, kể cả sau chiến tranh lạnh. 


Cũng chính do vẫn đề giai cấp và đấu 
tranh giai cấp còn nguyên mà lịch sử đã 
diễn ra với nhiều sự kiện chưa từng thấy ở 
các nước thế giới thứ ba, nơi các dân tộc 
ngày càng thức tỉnh, không cam phận làm 
nô lệ. 


Một sự thật mà ai cũng biết là Ở Mỹ, 
hết đời tông thống. này đến đời tổng thống 
-khác, chính sách đối ngoại đều CÓ một điểm 
chung : đối phó với cuộc đấu tranh giai cấp 
Ở các nước thế giới taứ ba. Và cũng chính 
vì thế, trong, thế giới nay đã xuất hiện những 
nhân vật nôi tiêng, đại diện chơ lương trì 
của các dân tộc : A-rơ-ben, Hồ Chí Minh, 
Lu- mum - ba, Phi - đen Ca - xtơ - rô, A- 
BIẾT: đề... 


Nghiên cưu - Yrae đôi C 


Trên quy mô toàn cầu, các lực lượng 
chống cộng và chống cách mạng vẫn tiệp 
tục các đòn tiến công với sức mạnh không 
lô, không chi bằng các vũ khí hủy diệt con 
người mà bằng mọi vũ khí có thê sử dụng: 
kinh tế, tư tưởng, văn hóa, truyền thống... 
Các lực lượng phản động quốc tê phải triển 
khai cuộc tiễn công trên quy mô lớn như 
Vậy, càng chứng tỏ chúng rất lo sợ trước SỨC 
mạnh tiêm tàng ngày càng tăng của các dân 
tộc kiên quyêt vứt bỏ mọi xiêng xích nô lệ, 
thực hiện băng được chân lý ' không có gi 
quý hơn độc lập, tự do”. Bá quyên của Hoa 
kỳ trong thế giới tư bản chủ nghĩa đang bị 
lung lay, không còn như những năm đầu sau 
chiên tranh thê giới thứ hai. 


Chiến tranh không tiêng súng 


Các thế lực đế quốc hiếu chiến và các 
lực lượng thủ địch bao giờ cúng coi sự tồn 
tại của chủ nghĩa xã hội là sự uy hiếp đối 
với chúng, và vì thế, chúng không châp nhận 
sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội. Am mưu 
phá bỏ Liên xô, làm tan rã chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Đông Áu, lật đô lãnh đạo của 
các đảng cộng sản, phủ định hình thái M 
thức xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu nhất 
quân trong kế hoạch cũng như trong hành 
động của chủ nghĩa để quôc. Thực hiện hàng 
loạt chiến lược qua nhiều thập kỷ "chiến 
tranh lạnh" mà đặc biệt là cuộc chạy đua 
vũ trang vô củng tốn kém để làm suy yều 
và kiệt sức Liên xô, chủ. nghĩa để quôc tới 
nay vẫn chưa thu được kết quả như ý y muốn. 
Vì vậy, ở mỗi giai đoạn khác nhau, tủy theo 
tinh hinh thế giới từng lúc, chúng điều chỉnh 
chiến lược cho thích hợp. ' 


"Diễn biến hòa bình" là một trong 
những chiến lược tông thê của chủ nghĩa đề 
quôc nhằm.thực hiện mục tiêu nói trên. Thế. 
giới đã gọi nó là "cuộc chiến tranh không 
có khói súng". Đây thực chất là kế sách phá 
vỡ thành lũy chủ nghĩa xã hội từ bên trong, 
là, chiến thuật "mối xông nhà" phá ruông CƠ 
cấu kinh tế - chính trị - xã hội của các nước 
xã hội chủ nghĩa từ bên trong. Các chính trị 
gia đề xuất chiến lược: "diễn biến hòa bình" 


47 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


đã tổng kết : muốn tiêu diệt các nước xã hội 
chủ nghĩa, không thể dùng vũ lực tấn công 


từ bên ngoài. Thực tê đúng như vậy. Chủ. 


nghĩa để quốc từng bị thất bại liên tiếp trong 
các cuộc xâm lược vũ trang chống các nước 
xã hội chủ nghĩa, như đối VỚI Liên XỔ Sau 
Cách mạng Tháng Mười, đối với CHDCND 
Triều tiên đầu những năm 50, đối với Cu-ba 
đầu những năm 60, và nôi bật nhất, đối VỚI 
Việt nam từ cuối những năm 40 đến giửa 
thập ky 70... Do vậy, họ chuyển hướng 
chông phá các nước xã hội chủ nghĩa bằng 
cách trước hệt là làm tan rã các đẳng cộng 
sản cảm quyên. hạt nhân lãnh đạo ở các nước 
đó. Muốn vậy, họ phải tìm mọi cách phá 
hoại các đảng đó về mặt í tưởng và tổ chức. 


Biện pháp thường dùng đê phá hoại 
đẳng cộng. sản câm quyên về tư tưởng là lấy 
tư tưởng xã hội - dân chủ thay cho chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Những chuyên g gia chống cộng 
của Mỹ cho răng : chú nghĩa xã hội - dân 
chủ và nhà nước phúc lợi thường la biện 
pháp hưu hiệu để đấu tranh với sự hấp dẫn 
của học thuyết cộng sản chủ nghĩa. Từ đó, 
họ đưa ra những cách lựa chọn dân chủ khác 
nhau cho mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đây 
là cơ sở phương pháp luận cho việc đa 
nguyên hóa về tư tưởng, tiến tới thay thế 
lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác bằng 
ý thức tư sản. 


Từ việc phá hoại về tư tưởng, bài bản 
"diễn biến" tiếp theo là phá hoại đảng cộng 
sản vê mặt tô chức : cô vũ đa nguyên chính 

trị và đa đảng đổi lập trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Một khi đã chấp nhận đa nguyên 
chính trị và đa đảng đối lập. thì làm sao 
tránh khỏi tình trạng trong đảng cộng sản 
cầm quyền thi có các "nhậi”", còn bên ngoài 
thì có các đáng khác 2 


Để thực hiện "diễn biến hòa bình" ở các 
nước không theo con đường tư bản chủ 
nghĩa, các thế lực chống cộng còn dùng thủ 
đoạn từng bước mua chuộc, lôi kéo các phân 
tử dao động, bất mãn, gây dựng các tô chức 
chống cộng sản ngay trong đảng cộng sản 
và các tô chức xã hội ở các nước đó. Về vấn 
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đề này, Niích-xơn nói công khai răng : Nếu 
như diễn biến hòa binh có thê tiến hành từng 
bước, không trực tiếp đe dọa bất kỳ người 
đương quyên nào, thi sẽ có được hiệu quả, 
nó cũng giông như nước ngậm dần vào 
móng nhà sẽ làm nhà sụp đồ. 


Thực tế cho thấy, phương Tây không 
chỉ nuôi dưỡng mà còn ủng hộ, thúc đây 
phe đối lập chính trị đoạt quyền lãnh đạo 
của đảng cộng sản ở các nước đó. Đê làm 
VIỆC này, các thế lực chống cộng thường 
dùng các hinh thức sau : 


|) Vạch kế hoạch gây. rối trong xã hội 
đê dễ bề gianh quyền Ì lực. Hoặc lợi dụng 
khó khăn về kinh tê, phối hợp bền trong với 
bên ngoài đề thực hiện âm mưu chính trị. 


2) Thông qua bầu cử hợp pháp sau khi 
bằng nhiều thủ đoạn tỉnh vi gây sức ép về 
kinh tế và chính tị, buộc đang cộng sản 
cầm quyên phải thực hiện đa nguyên chính 
trị và đa đẳng đối lập trong xã hội. 


3) Phát động đảo chính quân sự khi đẳng 
cộng sản cầm quyền suy yêu, mắt tín nhiệm 
và sự ủng hộ trong. quân chúng do đường 
lối, chính sách sai lầm. 


Tất cả những thủ đoạn mà các thế lực 
để quốc đã và đáng sử dụng đối VỚI CáC 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như đối VỚI glal 
cấp những người lao động trên toàn thế giới 
cho thây, cuộc đầu tranh. giai cấp hiện nay 
so vớI trước đầy Không kém phân gay 8O, 
quyết liệt, phức tạp. Đối VỚI CáC nƯỚC Xã 
hội chủ nghĩa, nó thể hiện cả trong việc bảo 
vệ lý tưởng cộng san và chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin lần trong việc giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Ở các nước này, trong 
điều kiện mở cửa và hội nhập VỚI thế giới. 
dùng thủ pháp và công cụ kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đàng cộng sản câm quyên càng phải đề cao 
cảnh giác, mài sắc ý chí cách mạng, kiên 
định lập trường giải cấp, nhận dạng thật rõ 
các hanh động và âm mưu thù địch để có 


biện pháp đấu tranh có hiệu quả ~ 


(1) Xem - Nguyễn Anh Lăn : Chiến lước điển biển hòa 
bình, Tông cục lÍ, Bộ quốc phòng, E993, tr 97 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


HÂN loại tiến bộ đã nhiều 
lần khẳng định sự đóng 
góp to lớn của nhân dân 
Việt nam vào phong trào đâu 
tranh vì độc lập dân tộc, vi tiến 
bộ xã hội ở thế ky xX. Việt 
-_ nam là tắm gương sáng trong 
cuộc đầu tranh vị tự do va phẩm 
giá con người. Nếu nói Sự Ta 


đời của các công ước quốc tế 

vẻ quyên con người trong những thập kỷ gần 
đây là sản phẩm thời đại găn liền VỚI SỰ phát 
triên của ba dòng thác cách mạng. thi Việt 
nam có quyền tự hào là một trong những nhân 
tố. tích cực của ba dòng thác, góp phần thúc 
đấy sự ra đời của các công ước quôc tế đó. 


Là văn bản luật pháp quốc tế, hai công 
ƯỚC về quyên con người năm 1966. khẳng định: 
"Tất cả các dân tộc đều có quyên tự quyết. 
Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết 
định thể chế chính trị của mình và tự do phát 
triên kinh tế, xã hội và văn hóa". Phù hợp với 
tư tưởng đó, tử năm 1945, trong Tuyên ngôn 
độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố : 

"tất cả các dân tộc trên thế gIỚI đều sinh ra 
binh đẳng, dân tộc nào cũng có q3YẾ" sống 
quyền sung sướng vá quyền tự do” 


Sau khi trở thanh thành viên của Liên hợp 
quốc (1277). Việt nam đã úch cực tham gia 
các hoạt động và cam kết quốc tế bảo vệ quyên 
COn người. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam đa ký, phê chuẩn và gia nhập 
7 Công ước quốc tê quan trọng nhãt về quyền 
con người. Đó là : Công ước ngăn ngừa và 
trừng Arj tội diệt chúng ; Công ước về loại trừ 
và trừng trị tội ác A-pác-thai; Công ước về 
loại trừ mọi hình thức phân biệt chúng tộc; 
Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt 
đối xử với phụ nữ ; Công ước về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa ; Công ước về các 
quyền dân sự, chính trị ; và Công ước về quyền 
trẻ em. 


“Trên các diễn đàn quốc tế và khu vực về 
quyền con người, đại diện của Chính phủ Cộng 
hòa xa hội chủ nghĩa Việt nam luôn lên tiếng 
bảo vệ các quan điềm tiên bộ về quyền con 
người. Tại hội nghị thẻ giới lần thứ hai về 
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HOÀNG CÔNG 


quyền con người (6-1993), Chính phủ Việt 
nam đa khẳng định : 


- Coi những nguyên tắc và mục tiêu cơ 
bản trong Hiến . chương Liên hợp quốc, Tuyên 
ngôn quôc tế về quyên con người (năm 1948), 
và hai công ước quôc tế 1966 là "tiêu chuân 
và đòi hỏi phô biến của mọi người và mọi dân 
tộc trong thời đại của chúng ta”. 


- Coi quyền con người vưa là ˆ 'chuẩn mực 
tuyệt đối", vừa là một "sản phẩm tổng hợp 
của một quá trình lịch sử lâu dài" luôn tiên 
hóa. chứ không bất biến. 


- Quyền con người có tính phố biến và 
tính đặc thù, và hai mặt đó "gắn bó hưu cơ”, 
không phủ định nhau, mà cùng tỒn tại và tác 
động qua lại với nhau. 


- Ủng hộ quan điểm chung của các nước 
đang phát triên, cOI quyên phát triển là quyền 
con người cân được tôn trọng ; găn quyên con 
người với hòa bình, dân chủ và phát triên. 


- Ủng hộ lập trường của các nước không 
liên kết ' 'không chấp nhận mọi mưu toan dùng 
nhân quyên làm điều kiện trợ giúp kinh tế, xã 
hội”. 


- "Việc bảo đảm nhân quyền của một quốc 
g1a trưƯỚc hết. thuộc trách nhiệm của quôc gia 
đó”. Song đề cài thiện quyên, Con người trên 
phạm Vị quốc tẾ và quốc Ø1a cần có "đối thoại 
và hợp tác quốc tế và khu vực trên cơ sở bình 
đẳng, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền cua nhau” 


Như vậy, bằng hưệt tiễn đấu tranh với bao 
hy sinh xương máu, qua nhiều thập kỹ chống 


(1) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, 
(3, tr 383 
(2) Xem Lê Mai : "Nhân quyền - lĩnh vực hợp tác và quan 


tâm chung của cộng đông quốc tê 


"ý Tạp chỉ Quan hệ quốc tẻ, 
sô 45, tháng 7-1993, tr 26 
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Nghiên ưu - Yrao đổi 


chủ nghĩa thực dân và để quốc, băng cả đầu 
tranh trên diện đ.n quốc tế và tham gia Mi 0 
các cam kết cuốc tế, Việt nam đã góp phân 
quan trọng VAO SỰ phát triên tư tưởng chung 
của nhân loại về quyên con người. 

* 


** 
Trên bình diện luật pháp quốc gia, Nhà 


Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ngày nay luôn tuyên bố bảo vệ các quyền 
phô biến của con người. Hiến pháp đầu 
tiên(1946) của nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa non trẻ đã khẳng định đầy đủ những quyền 
cơ bản, phô biến Của con người. Chẳng hạn, 

tuyên bô các quyền an ninh và tự do cá nhân 
như : quyên bât khả xâm phạm thân thể, thư 
tín, chỗ ở ; quyên tự do cư trú và đi lại (tự do 
ra nước ngoài và tự do về nước) ; quyền tự do 
tư hữu tài sản ; quyền bầu cử và ứng cử; quyên 
tự do báo chí, tự do xuất bản ; ; quyền tự do tin 
ngưỡng, lập hội, hội họp, biêu tình. Hơn thê 
nửa, Hiến pháp I946 còn ghi nhận một số 
quyền con người với mức độ tiến bộ và dân 
chủ hơn rất nhiều so với những điều của nên 
dân chủ tư sản phương Tây lúc đó. Chẳng hạn 
về mặt chính trị, đa quy định quyền bầu CỨ, 
ứng cử theo lối phô thông, bình đăng, trực tiếp 
và bỏ phiếu Ì kín (trên thực tế đã được í Áp dụng 
VàảO CuUỘC. Tông tuyến cử 1946) ; quyên phúc 
quyết Hiến pháp ‹ của nhân dân, nghĩa la danh 
cho nhân dân quyên bác bo Hiến phap do Quốc 
hội thông qua khi đại đa số nhân dân thấy đó 
; là điệu cân thiết. Về mặt xã hội, Hiến pháp 
946 đa khẳng định quyên của mọi người được 
hưởng nèn giáo dục tiểu học không mất tiền; 

quyền lao động chân tay và lao động trí óc 
được bảo đảm ; người già, người tàn tật được 
giúp đỡ, trẻ em được giáo dục và nuôi dưỡng. 

(Xin lưu ý răng vào năm 1945 chưa có khái 
niệm về quyên kinh tẾ, xã hộ!, văn hóa ; phải 
đến tuyên ngôn quốc tế I948 và tới 1966 mới 
có Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội, 

ván hóa). 


Tiếp đó, những Hiến pháp năm 1959, năm 
I980, và năm 1992 tiếp tục khẳng định nhưng 
quyền dân sự, chính trị như Hiến pháp 1946; 
đông thời đã phát huy bản chất xã hội chủ 
nghĩa trong việc phát triển, cụ thê hóa một 
loạt các quyện kinh tê, xã hội, văn hóa. Hiến 
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pháp năm 1992 khẳng định : "Ở nước Cộng 
hòa xa hội chủ nghĩa Việt nam, quyền con 
người được tôn trọng và thể hiện chủ yếu ở 
quyền công dân" (Điều 50). 


Những năm gân đây, Nhà nước ta cũng 
đã ban hành một loạt văn bản pháp luật có giá 
trị liên quan đến quyên con người. Trước hết. 
phải nói đên Bộ luật hình sự và Bộ luật tố 


: Đs : kh ` © sò tụng hình sự mà sự ra đời của nó đã gó hắn 
nước Việt nam dân chu cộng hoa trước kia va - SOP P' 


quan trọng vào việc ngăn ngừa và làm giảm 
đáng kê các vụ việc vi phạm quyên tự do và 
an ninh của cá nhân. Nhà nước đã ban hành 
Pháp lệnh về khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền 
khiều nại, tố cáo của công dân ; ban hành Luật 
quốc tịch (và có thể sẽ được sửa đổi thêm) để 
bảo vệ rộng rai hơn quyền có quốc ' tịch, quyền 
nhận và thay đối quôc tịch của các cá nhân. 
Sắp tới, trên cơ sở góp ý của toàn dân, Quốc 
hội sẽ thông qua Bộ luật dân sự lớn nhât từ 
trước đến nay ở Việt nam, trong đó khẳng định 
và quy định chỉ tiết các quyên dân sự cơ bản 
của môi người như quyên sở hữu, quyền thừa 
kế, quyền tự do hợp đông v.v.. Còn Luật bầu 
cử Quốc hội và HĐND các cấp thì thưởng 
xuyên được bồ sung theo hướng dân chủ hơn. 


Trên lĩnh vực các quyền kinh tế, xã hội, 
văn hóa, Luật công đoàn, Luật lao động đã có 
ý nghĩa to lớn trong việc bao vệ quyên CÓ việc 
làm, quyên được trả lương tương xứng, quyền 
được nghi ngơi, được làm ` việc trong điêu kiện 
hợp vệ sinh, quyền được tham gia công 
đoàn...Những luật này có ý nghĩa rất lớn trong 
thơi kỳ mở cưa hiện nay. Cùng với Luật bảo 
vệ sức khỏe, Luật về môi trường sắp ban hành 
Sẽ khẳng định quyên. được chăm SÓC SỨC khỏe, 
được sông trong môi trường trong lành của 
người Việt nam. Sự chú ý chăm sóc đối với 
quyền t trẻ em đã được thể hiện bằng Luật chăm 
SÓC thiếu niên, nhi đồng và Luật phổ cập giáo 
dục tiểu học. Cũng như trẻ em, phụ nữ là đối 
tượng được quan tâm đặc biệt. Cùng với Hiến 


-_ pháp, Luật hôn nhân gia đình (được ban hanh 


từ năm 1959 và được soạn lại năm I986) đã 
và đang bảo vệ tích cực vị trí, vai trò và quyền 
lợi của người phụ nữ Việt nam. 


Trong bối cảnh đổi mới, các quyền tự do 
sở hữu và kinh doanh của cá nhân đã được 
quy định cụ thể trong các Luật công ty, Luật 
doanh nghiệp tư nhân, Pháp lệnh về công ty 


- tài chính v.v.. 


Nghiên cửu - rao đổi 


Tất cả những văn bản luật đã có (và sẽ 
có) hợp thành cơ sở pháp lý ngày càng vững 


chắc để bảo vệ và phát triên quyên con người 


. đ Việt nam. 


* * 


Về mặt thực tiễn, giống như tất cả các 
quốc gia khác, Việt nam cũng Bập phải những 
vân đề của riêng minh trong việc bảo đảm 


quyền COn người. Điều này là dễ hiểu VỊ CÓ 


nơi nào trên thế giới này, vấn đề quyên con 
người đã được giải quyết trọn vẹn ? Ngay nước 
Mỹ, một nước luôn tự coi là "thê giới tự do” 
và chính phủ Mỹ luôn dành cho minh quyền 
chỉ trích các quôc gia khác vị phạm quyền con 
người, mới đây cung bị Ủy ban nhân quyên 
Liên hợp quốc phê phán và đòi phải báo cáo 
về tình trạng vi phạm quyền con người đối 
với những người Cu-ba nhập cư và tệ phân 
biệt chủng tộc. Các nước công nghiệp, phát 
triển, cũng không tránh khối những vân đề 
nan giải. Đó là nạn thất nghiệp (trung binh 
chiếm 10% lực lượng lao động của các nước 
OECD), là tình trạng người ngheo và người 
vô gia cư v.v.. Đôi với Việt nam, từ một đât 
nước nghèo nàn, lạc hậu, từng bị chủ nghĩa 
thực dân đồ hộ gần 100 năm, lại trải qua mấy 
chục năm chiến tranh liền tục, mà hậu quả 
nặng nề về xã hội và con người còn tôn tại 
đến ngày nay, thi không thê đồi hỏi mức độ 
thoa mãn các quyen con ngươi như nhiều nước 
đã có trinh độ phát triển kinh tẾ, xa hội cao. 
So với nhiều quốc gia phát triển, các chỉ số 
về các quyền cơ bản (ăn, ở, việc làm, thu nhập, 
học tập, chữa bệnh, nghĩ ngơi...) ở nước ta còn 
thấp. Cũng còn hiện tượng vi phạm quyền của 
công dân như bắt giam. giữ người nhiều khi 
không đúng thủ tục và trình. tự pháp luật. 
Người bị bắt oan không được bôi thường ; 
quyền khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, 
có nơi chưa được giải quyết tốt v.v.. 


Những khiếm khuyết như vậy chúng ta 
không hề giấu giếm. Chúng ta phải phần đấu 
đê những quyền con người về kinh tế, xã hội, 
văn hóa cũng như các quyên dân sự, chính trị 
được bảo đảm ngày một tốt hơn. Song cân dứt 
khoát khăng định : lịch sử 50 năm của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có nhiều 
thành tựu to lớn về thực hiện quyên con người. 
Để thấy điều này, phải đứng trên quan điểm 


lịch sử, cụ thể. Đối với đa số người Việt nam, 


50 năm qua là một bước tiến rất có ý nghĩa 


trong cưộc sống của Con người. Người Việt 
nam đã được sông trong độc lập, tự do. Đời 
sống vật chất và tình thần ngày càng. được 
nâng lên, rõ nhất là những năm đổi mới gần 
đây. Có nhìn vào điềm xuất phát thấp của nền 
kinh tế đất nước mới thấy hết những nỗ lực 
chủ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
là rât to lớn. 


Về mặt các quyện kinh tế, xã hội, văn 
hóa, chúng ta có thể tự hào là trong nhưng 
thời điểm khó khăn nhất của đất nước đã không 
để cho người dân phải rơi vào tinh trạng chêt 
đói. Và ngày nay đã giải quyết được cơ bản 
nhu cầu lương thực cho hơn 70 triệu dân cả 
nước. Cùng với các chính sách khác, phong 
trao xóa đói, giảm nghèo mấy năm qua đã làm 
giảm đáng kê số hộ ngheo, đói trong toàn quốc 
(với tốc độ giam binh quân 2%/năm). Số người 
ngheo từ 26-28% dân số thời ky 1989-1992, 
nay còn 18-20%. Trong số 9 tỉnh, thành hồ 
có tốc độ giảm nghèo nhanh, đã có 7 tĩnh, 
thanh phố cơ ban xóa xong hộ đói. Vấn đề 
nhà ở mây năm gần đây được cải thiện rõ rệt 
kê cả ở nông thôn và thành thị nhờ tốc độ tự 
xây dựng của nhân dân tăng nhanh. 


Đối với quyền được chăm sóc sức khỏe , 
cho nhân dân, mặc du ngân sách còn eo hẹp, 
song Nhà nước đã có nhiều cố gắng và thực 
hiện có kết quả các chương trinh phòng chống 
những bệnh phô biến và nguy hiểm đối với 
các nước đang phát triên như : ỉa chảy, suy 
dinh dưỡng, viêm nhiễm đường hô hâp câp 
tính. Tô chức UNDP của Liên "hợp quôc đã 
đánh giá ở Việt nam về mặt chăm sóc sức 
khoe cho nhân dân ' tốt hơn so với hầu hết các 
nước có thu nhập thấp và thực tế còn tốt hơn 
cả một SỐ nước trong nhóm nước có thu nhập 
dưới trung bình một ' chút Tàn, 


Đối với quyền được giáo dục, ngay sau 
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã phát động phong trao diệt 
piặc dốt để thanh toán nạn mù chữ cho hơn 
90% sô dân lúc đó. Qua 9 năm kháng chiến 
chống Pháp ta đã xóa mù chữ cho 10,5 triệu 
người. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 


(3) Báo cáo về nên kính tê Việt nam, Chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc, Ủy bạn kế hoạch nhà nước xuât bàn. 
I990. tr 228 
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ở miền Bắc, trung bình cứ 3 người có l người - 


đi học. Năm 1990, UNDP đánh giá : "Lực 
lượng lao động Việt nam có tay nghề và trình 
độ cao hơn so với một đất nước có mức thu 
nhập tính theo đầu người ở mức như vậy. Tỷ 
lệ dân số thoát nạn mù chữ đến. 1989 đa lên 
tới 80% và so với tiêu chuẩn quốc tế như vậy 
là cao"fÈ”. Theo số liệu mới đây đăng trên tạp 
chí Aseaweek ngày 27-4-1994, tỷ lệ người 
Việt nam biết chữ là §8% (cao hơn 
Mai-lai-xi-a, In-đô-ne-xi-a, An độ). 


Nói đến quyền con người phải nói đến 
quyền của trẻ em và phụ nữ. Hiện nay không 
phải mọi việc đều đã tốt đẹp, chăng hạn còn 
không Ít trẻ em lang thang, thất học, suy dinh 
dưỡng, nhiều phụ nư phải làm nghề mại dâm 
kiếm sống v.v.. Song ở Việt nam, trẻ em và 
phụ nư luôn là đối tượng được quan tâm hang 
đầu. Tổ chức UNDP đa đánh giá cao hệ thống 
giáo dục trước tiểu học (nhà trẻ, mâu giáo) Ở 
Việt nam. OMS và các tô chức quốc tế khác 
cũng rất khen ngợi sự thành công trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, sự cô 
gắng để hạn chế trẻ em suy dinh BHEAE và 
chết yếu v.V.. 


Phụ nữ Việt nam đã được quyền bình đẳng 
với nam giới không phải chỉ trên pháp luật 
mà còn trên thực tê : được hướng lương ngang 
VỚI nam giới nều cùng làm một công việc 
(trong khi đó ở các nước công nghiệp, tính 
trung binh mức lương của phụ nữ chỉ băng 2/3 
SO VỚI của nam giới) ; được làm các công việc 
như đàn ông, thậm chí còn được ưu tiên trong 
việc đề bạt chức vụ. ly lệ phụ nữ trong Quôc 
hội thường chiếm xấp xi 1/3 (trong khi ty lệ 
chung của các nước đang phát triên là 14%). 


Nếu so với mức thu nhập quốc dân theo 
đầu người còn ở mức rất thập, thi ty lệ 88% 
dân số ) biết đọc, biết viết ; tuôi thọ trung bình 
(năm 1989) 62 của nam, 66 của nữ Ở nước ta 
là những chỉ số đáng trân trọng. Đánh giá về 
Việt nam, năm 1990, UNDP nhận Xét : "thật 
là sai lâm và thiên lệch nếu như không đông 
thời nhắn mạnh những thanh tựu lớn lao mà 
không những không. được để mắt đi trong quá 
trình đổi mới mà còn phải được củng cô để 
lam nèn tảng cho sự phát triên liên tục và vững 
chắc trong những năm tới. 


Về khía cạnh này, sự bình đẳng hiện có 
trong xã hội Việt nam xứng đáng được đặc 


b6 


biệt nhân mạnh. Việc làm giảm sự bất bình 
đăng chung, sự cung Cập những dịch vụ xã 
hội cơ bản trên diện rộng, đặc biệt trong lĩnh 
vực y tế và giáo dục, và những cô gắng để thu 
hẹp khoảng cách mức sống giữa nông thôn và 
thanh thị là những thanh tựu quan trọng” Õ) 


Các quyền dân sự, chính trị ở Việt nam 
những năm gân đây cũng có những bước tiến 
quan trọng. Các quyền tự do của người dân 
được bảo đảm tốt hơn. Quyền tự do đi lại, tự 
do cư trú được mở rộng. Các công dân có thể 
dễ dàng ra nước ngoài và dễ dàng trở về nước 
theo con đường hợp pháp. Người ra đi bất hợp 
pháp được hồi hương tự nguyện, được tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tái hòa nhập vào cộng 
đồng. Không có hiện tượng kỹ thị tôn giáo. 
Tự do tín ngưỡng được tôn trọng, chùa 
chiên, nhà thờ được tu sửa, tôn tạo...Ca 
nước đã có 375 cơ quan báo chí, 7 300 nhà 
bảo với hang nghin đầu báo khác nhau. Sự 
phát triển: số lượng và chất lượng báo chí, số 
lượng phương tiện thông tin đại chúng... đã 
gây ngạc nhiên đôi với nhiều người nước 
ngoài, kê cả người phương Tây. 

Suốt 50 năm qua, Việt nam là nước áp 
dụng liên tục và rộng rai thể thức bầu cử theo 
lối phổ thông, bình đẳng „ trỰC tiếp và bỏ phiếu 
kín. Những người được đề cử vào Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp không bị hạn chế 
về thời lan cư trú, tài sản, giới tính hay các 
hạn chế. khác. Hiện nay, thực tế quyền dân 
chủ của công dân đã được nâng cao hơn trước 
rất nhiều. Cũng không thể không nhắc đến 
chính sách nhân đạo. tỉnh thân hòa giải dân. 
tộc của chế độ mới đối với hàng triệu người 
từng tham gia chính quyền và quân đội củ. 
Đấy là hiện. tượng hiểm thây nêu nhớ lại thời 
kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu, 
hang trăm nghĩn người cộng tác với chính 
quyền cũ đã bị xử tử 


Hiện tại và tương lai, Việt nam còn phải 
tiếp tục giải quyết nhiều van đề xa hội mới 
nay sinh do sự chuyển đôi cơ chế kinh tế, SOng - 
nhìn lại lịch sử 50 năm của nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, có thê nói đó là 
lịch sử của 50 năm bao vệ và phát triên quyên 
con người trên đất nước Việt nam '~ 


(4) Tài liệu đã đán. tr 3 
(5) Tài liệu đã dân, tr6 
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PHAN THANH PHÔ ° 


ÂY năm gần đây, trong 
M: số trường đại học 
và cao đăng Ở nước ta 
có khuynh hướng coi nhẹ vai 
trò của môn TH tế chính trị 


Mác - Lê-nin. Vì sao như vậy? 
Có lẽ có nhiều nguyên nhân: 


Thứ nhất, đó là do sự phát 
triển của kinh tế thế giới từ 
sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhất là sau sự sụp đô của 
chế độ xã hội chủ nghĩa Ở 
Liên xô mà ở đó môn kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin (từ giai 
đoạn Xta-lin trở đi) bị bóp 
méo và biến dạng qua lăng 
kính của những tác phẩm và 
sách giáo khoa về kinh tế 
chính trị. Ở nước ta, việc 
nghiên cứu kinh tế chính trị 
mác xít còn mang tính sơ 
lược. Rất I{ Người nghiên cứu 
trực tiếp, có hệ thông bộ Tư 
bản của Mắc. Số đông thường 
hiểu nó qua sách giáo khoa 
kinh tế chính trị của Liên xô 
được dịch ra hoặc được cải 
biên chút ít. 

Thứ hai, đồ là do từ khi 
nước ta “mở cửa" nền kinh tê, 
lý luận kinh tế phương Tây 
hiện đại và Kinh te thị trưởng 
hiện đại đã õ ạt tràn vào. 
Dòng lý luận này, so với lý 
luận trong các sách giáo khoa 
kinh tế và kinh tế chính trị của 
Liên xô được dịch ra trước 


đây, quả có một số điểm mới. 
Do đó, đê tránh hãng hụt, môn 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 
cũng cần được bổ sung những 
nội dung mới. Bộ giáo dục và 
đào tạo cùng với các trường 
đại học và cao đẳng đa có 
những cố găng nhất định theo 
hướng này. Tuy nhiên, việc 
đối mới chương trình giảng 
dạy môn này còn chậm, chưa 
thật cơ ban. Ngoài ra, do tắc 
động của cách mạng khoa học 
- công nghệ và do đòi hỏi của 
thực tiễn, các trưởng đại học 
và cao đẳng ngoài việc phải 
tăng thêm giờ cho môn ngoại 
ngữ, thực tê đá đưa vào giảng 
dạy một số môn học mới 
trong đó có lý luận kinh tế học 
phương Tây hiện đại. Tất 
nhiên, khi các môn học mới 
được đề cao và tông quỹ thời 
gian đào tạo không tăng, thị 
hiện tượng các môn học 
"truyền thông”, trong đó có 
môn kinh tế chính trị, bị xem 
nhẹ, giảm giờ là dễ hiểu. 
Thứ ba, đó là do một số 
không ít các nhà quản lý và 
giáo viên các môn kinh tẾ 
chưa nhận thức đầy đủ đối 
tượng, vị trí và chức năng của 
môn kinh tế chính trị Mác - 
Lê-nin. Có người quan niệm 
đơn giản : đã gọi là kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin thì chỉ 


giảng những gì của Mác và 
Lệ-nn như vân giảng, còn 
nếu giảng khác đi thì sẽ lấn 
sang các môn học mới như 
kinh tế học vĩ mô, kinh tế học 
vi mô, kinh tế học phát triên.. 
Mặt khác, do chưa kết hợp 
được với thực tiễn sôi động 
của cuộc sống, với tiến trình 
lịch sử và với công cuộc đôi 
mới sâu rộng đang diễn ra, 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 
vô hinh trung trở thành một 
bộ phận của môn lịch sử các 
học thuyết kinh tế, như vậy 
nó sẽ không còn là một môn 
khoa học với đối tượng riêng 
như tử lâu đã xác định. 


Xử lý các hiện tượng và 
nguyên nhân nêu trên, cần có 
nhiều biện pháp khác nhau. 
Bài viết này chỉ đề Cập một 
khía cạnh : đó là cần khẳng 
định đối tượng Và VỊ trí, Val 
trò của kinh tế chính trị Mác 
- Lê-nin trong chương trinh 
đào tạo của các trường đại học 
và cao đẳng. 


Về đối tương kinh tế 
chính trị và kinh tế học 


Từ xa xưa, loài người đã 
tim cách thâm nhập bí mật 
của các quá trinh kinh tế, giải 
thích bản chất và động lực 
phát triển của chúng. Nhiều 


* PGS. PTS khoa học kinh tế 
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quả trinh kinh tế. đã được đề 
cập trong một số công trinh 
của các nhà khoa học thời cô 
đại và trung cổ. Tuy vậy, đó 
mới chỉ là những kiến thức 
kinh tế rời rạc, pha trộn với 
những kiến thức khoa học 
khác, do đó, chưa có hệ thống 
và chưa đủ sức để trở thành 
một môn khoa học riêng, độc 
lập. Với tư cách là một khoa 
học độc lập, môn kinh tế 
chính trị ra đời muộn hơn. Nó 
xuất hiện vào thời kỳ hình 
thành phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa. Thuật ngữ 
"kinh tế chính trị” lần đầu tiên 
được nhà kinh tế học người 
Pháp là Mông-cre-xchiên 
(Montchrestien) sử dụng và 
đặt tên cho môn học này vào 
năm 1615. 


Lịch sử phát triển kinh tẾ 
chính trị cho thấy, kinh tế 
chính trị tư bản cô điện xuất 
hiện ở Anh bắt đâu từ Pet-ti 
(W. Petty) và kết thúc ở 
Ri-các- -đô (D.Ricardo) và Ở 
Pháp bắt đầu từ Boa- -ghi-be 
(Boisguilbert) và kết thúc ở 
Xi-xmôn-đi (Sismondi). Thời 
kỳ suy đôi của kinh tế chính 
trị tư sản cô điển bắt đầu từ 
những năm 30 của thế kỷ 
XI. Tiếp đó, các tư tưởng 
kinh tê của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng xuất hiện ở Tây 
Âu. Đặc biệt, vào những năm 
40 của thế kỷ XIX, kinh tế 
chính trị mắc xít ra đời. Nó 
do Mác, Ăng- ghen sáng lập, 
sau này được Lê-nin bô sung 
và phát triển trong điều kiện 
chủ nghĩa đế quốc và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Các 
ông không chỉ kế thừa nhữn 
hạt nhân hợp lý của kinh tế 
chính trị học tư sản cô điển 
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mà còn phát triển nó một cách 
xuất sắc, thực hiện một Cuộc 
cách mạng trong lĩnh VỰC 
kinh tế chính trị. Với bản chất 
cách mạng và khoa học, kinh 
tê chính trị Mác - Lê-nin đã 
vạch ra , quy luật phát sinh, 
phát triển và tính lịch sử của 
phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, tìm ra xu hướng 
vận động tât yêu của xã hội 
loài người. 


Trong lời nói đầu của bộ 
Tự bản, khi xác định đối 
tượng nghiên cứu, C.Mác 
viết : “Trong tác phẩm này, 
đối tượng nghiền cứu của tôi 
là phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa và những 
quan hệ sản xuât và trao đôi 
thích ứng với phương thức 
ấy" . Ph. Ăng- ghen, trong 
tác phẩm Chống Đuy-rinh, đã 
xác định đối tượng nghiên cứu 
theo nghĩa rộng nhất của môn 
khoa học này. Đó "là khoa 
học nghiên cứu những: quy 
luật chi phối sự sẵn xuất và 
sự trao đôi những tư liệu sinh 
hoạt vật chất trong xã hội loài 
người "(2) 


Như vậy, đối tượng 
nghiên cứu của kinh tế chính 
trị được Mác và Áng-ghen 
quan niệm là các quan. hệ kinh 
tế giữa người và người trong 
sản xuất - phân phôi. - lưu 
thông và tiêu dùng. Tiếp cận 
đối tượng nghiên cứu này 
trong sự tác động qua lại với 
lực lượng sản xuất và kiến 
trúc thượng tầng tương Ứng và 
không dừng lại ở hiện tượng 
bề ngoài mà đi sâu nghiên cứu 
bản chất của các quan hệ kinh 
tế, cũng có nghĩa là nghiên 
cứu các quy luật kinh tê chi 
phối bán khâu của quá trình 


sản xuất và tái sản xuất qua 
các giai đoạn phát triển xã hội 
loài người. 


Trong cuốn sách Kinh tế 
học của Xa-mu-en-xơn và 
Noóc-đót, khi xác định đối 
tượng của kinh tế học, ông và 
nhiều người quan niệm 
"Kinh tế học là việc nghiên 
cứu vẫn đề con người và xã 
hội lựa chọn như thê nảo để 
sử dụng những nguôn tải 

nguyên hiểm hoi có thể được 
sứ dụng một cách khác nhau 
nhằm sản xuất ra các loại 
hàng hóa và phân phối cho 
tiếu dùng hiện nay hoặc trong 
tưng lai của những người và 
nhóm người trong xã hội 
Một số nhà kinh tế học 
phương Tây khác thì lại cho 
rằng "kinh tế học nghiên cứu 
cách thức xã hội giải quyết 
ba vấn đề : sản xuât cái gì. 
sản xuất như thể nào và sản 
xuất cho ai” . Gần đầy, 
trong một số cuốn sách xuất 
bản ở nước ta, có người quan 
niệm : kinh tế học là môn học 
nghiên cứu hoạt động của con 
người trong sản xuất và tiêu 
thụ hàng hóa. 


Tất cả các quan niệm 
nêu trên về đối tượng kinh 
tế học, dù cách diễn đạt có 
khác nhau về mức độ rộng 
hẹp, sâu nông, song đều có 
nét chung : các quan niệm đó 


(1) CMác và Ph.Ảng-ghen : Toàn 
tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. I993, 
t 23, tr 19. 


(2) C. Mắc - Ph. Ảng- ghen : Tuyển 
tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, t 5. tr 
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(3) Paul A.Samuelson. William 
D.Nordhaus : Kim rể học. Viện quan 
hệ quốc tế, Hà nội, I989, t l. tr 4 

(4) David Becpgg. "tanlcy Fischer, 
Rudiger ornbusch : Kinh tế học, Nxb 
Giáo dục, Hà nội, 1992, t |. tr 2 


đều cho kinh tế học phải 
nghiên cứu các quan hệ kinh 
tÊ giữa con người với nhau ; 
đều đặt việc nghiên cứu sự 
chi phối của các quan hệ kinh 
tế đó trong quá trình sản xuất 
và trao đối hay trong quá trình 
sản xuất, phân phối. lưu thông 
và tiêu dùng của cải vật chât 
trong xã hội. 


Sự khác nhau giữa các 
quan niệm nêu trên phải 
chăng chỉ còn ở chỗ có hay 
không có từ "chính trị” đi theo 
từ "kinh tế học” ? Có người 
theo quan. điểm lô giích hình 
thức, cho rằng : "kinh tê chính 
trị” là môn học thuộc về chính 
rrị cho nên cân giảng nặng về 
chính trị hoặc chỉ giảng về 
chính trị ; còn "kinh tê học” 
là môn học về kinh tế cho nên 
cần giảng nặng về kinh tế 
hoặc chỉ giảng về kinh tế (mà 
không cần giảng về chính trị). 
Cách lập luận như trên, theo 


tôi, là chưa thực sự khoa học. - 


Bởi le : 

Một là, "kinh tế chính trị" 
là một thuật ngữ xuất hiện từ 
năm l615, tốn tại như một 
cụm từ hoàn chỉnh ; không 
nên hiểu theo nghĩa tách TỜI 
kinh tẾ và chính trị. Lê-nin khi 
bàn về mối quan hệ giữa kinh 
tế và chính trị đã chỉ rõ : 
"Chính trị là Sự, biều hiện tập 
trung của kinh tế" (. Giáo sư, 
tiến sĩ Ô. lu-xa- -mét- -đốp, 
Trưởng đại học tổng hợp 
Xu-xlôp cho rằng có rât nhiều 
khó khăn khi sử dụng phương 
pháp trừu tượng hóa để tách 
khía cạnh xã hội chính trị của 
các quá trình kinh tế đang 
nghiên cứu. 


Hai là, cần thấy hết khó 
khăn trong khái niệm dịch từ 


tiếng nước ngoài. Cũng theo 
giáo SƯ, tiên Sĩ 
O.Iu-xa-mét- -đốp, thuật ngữ 
tiếng Anh ”economics” trở 
thanh phổ biến vào năm 1890, 
năm xuất bản cuốn sách 
"Principles of economics" 


(Những nguyên lý kinh tế 


học) của nhà kinh tế học Anh 
A. Mác- san (1842-1924). Tên 
cuốn sách được dịch ra tiếng 
Nga theo hai nghĩa : "Những 
nguyên lý kinh tê học” và 
"Những nguyên lý kinh tế 
chính trị”. 


Từ phân tích trên, theo 
tôi, có thê rút ra kết luận : với 
tư cách là một môn khoa học, 
kinh tế học thực chất là kinh 
tê chính trị _.. Mặc dù vậy, 
hiện nay vẫn. có.những ý ỳ kiên 
khác nhau về vấn đề này. Vị 
vậy, tôi nghĩ, chúng ta cân có 
các cuộc hội thảo khoa học 
xung quanh vẫn đề này nhằm 
thống nhất chương trình môn 
học trong các trường đại học, 
trên cơ sở đó khẳng định thêm 
vai trò và vị trí của môn kinh 
tế chính trị. Qua đó, tránh mắc 
lại sai lâm tuyệt đối hóa một 
cách giáo điều các sách giáo 
khoa về kinh tế ngành hoặc 
các sách giáo khoa về kinh tế 
chính trị. 


VỊ trí, vai trò của 
kinh tế chính trị 
Mác - Lê-nin 


Để tiếp tục khẳng định và 
tăng cường vị trí, vai trò của 
môn kinh tế chính trị Mác - 
Lê-nin trong các trường đại 
học và cao đẳng Ở nước ta, 


theo tôi, cần quán triệt mấy: 


điểm sau : 


1 - Kinh tế chính trị Mác- 
Lê-n¡n là tên môn học đã được 


Nghiên cu - Yrae đôi 


Hội đồng trung ương biên 
soạn giáo trình chuẩn quốc 
gia khăng định. Biên soạn và 
giảng dạy môn học đó, như 
đa được giải thích rõ, không 
có nghĩa là chỉ dựa vào những 
luận điểm của Mác và Lê-nim, 
dù răng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là nên tảng tư tưởng, 
là nguyên tắc số một cho định 
hướng cách mạng Ở nước ta. 
Với tư cách là môn khoa học, 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin, 
như Mác nói, là một hệ thống 
mở, biện chứng, không ngừng 
được bổ sung, phát triển và 
hoàn thiện, do đó, đủ sức trả 
lời các câu hỏi do thực tiễn 
đặt ra. 


2 - Chính từ đối tượng và 
các chức năng về mặt nhận 
thức, tư tưởng, phương pháp 
luận và thực tiên của môn 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 
mà Đảng, Nhà nước ta và các 
trường từ trước đến nay đều 
khẳng định : nó là một trong 
ba bộ phận cầu thành của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ; nó là một 
khoa học cơ bản, làm cơ sở 
cho các môn kinh tế ngành và 
các môn khoa học giáp ranh 
giữa kinh tế chính trị và kinh 
tế ngành cụ thể. Nó còn là cơ 
sở lý luận xuất phát cho sự 
nghiệp đổi mới kinh tế-xã hội 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Cần nhấn 
mạnh răng : : chừng nào sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội ở 
nước ta do Đảng ta lãnh đạo 
trước sau vân lây chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nền tảng tư 


(5) V.I. Lâ-nin : Toản rập, Nxb Tiến 
bộ. Mát-xcơ-va, 1979, ( 42, tr 349 

* Ở ta có lúc người ta đã dịch là 
"Chính trị kinh tế học” hay “Kinh tế học 
CÍhHHH trị” 
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Nghiên cưu - Yrao đôi 


tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động, thi chừng đó môn 
kinh tê chính trị Mác - Lê-nin 
chắng những là môn học 
không thể thiếu mà còn là 
môn học có vai trò cực kỳ 
quan trọng, cần được tăng 
Cường trong hệ thống các 
trường đại học và cao TH 


3 - Như ở trên đã đề cập, 
so với yêu cầu, việc đổi mới 
nội dung môn kinh tế chính 
trị Mác - Lê-nin chưa làm 
được bao nhiều, song không 
vì thế mà cho răng "kinh tề 
chính trị học Mác - Lê-nin 
trong thời đại ngày nay đã lối 
thời. - Thực tế cho thấy, không 
chỉ có các nhà khoa học mác 
xít và các nhà tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội mới đánh giá 


Lê-nin nói chung và kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin nói 
riêng. Năm 1992, UNESCO 
đã tô chức cuộc hội thảo quốc 
tế về chủ đề "Vai trò của Mác 
trong việc phát triên tư tưởng 
khoa học đương đại". Cách 
đây không lâu, trong tập tai 
liệu "Theo hướng rồng bay : 
Cải cách kinh tế ở Việt nam" 
do một sỐ giáo sư thuộc Viện 
phát triển quốc tế Ha-vớt 
(Mỹ) viết Ởở chương cuối nhan 
đề "kinh tế chính trị của cải 
cách kinh tế và phát triển", có 
ý kiến của giáo sư C.Piter 
Timner nêu rõ : không thể có 
được quá trình cai cách kinh 
tế và quá trình phát triển (nhất 
la phát triển dài hạn) đúng, 
nếu không thấy được tâm 


chính trị khi giải quyết bốn 
vấn đề căn bản sau : 


I) Những quy trình then 
chốt của sự phát triên. Hay 
nói cách khác : những. vần đề 
cho phép trả lời và giải thích 
đúng sự khác biệt vê mức độ 
phát triển g1ữa Các quốc gia. 


2) Chiến lược căn bản về 
phát triên của các xí nghiệp 
và tác động của hệ thống 
chính trị đôi với chiến lược 
đó. 


3) Những chính sách cần 
thực hiện trong bối cảnh nền 
kinh tế theo hướng thị trường. 


4) Quản lý nhà nước nên 
như thế nào khi lựa chọn và 
thực hiện một chinh sách phát 
triền =1 


cao vai trò chủ nghĩa Mác - 


(Tiếp theo trang 44) 


do các nguyên nhân chủ quan từ phía quản lý, 
lanh đạo, từ công tác lý luận phê bình và cả 
từ hạn chế trong tài năng và bản lĩnh của người 
sang tác. Và nẾu CÓ bị trói” thi đó là hiện 
tượng chúng ta tự trói lấn nhau. 


Từ sau tháng 4-1975, nhất là từ giữa thập 
kỷ 80 trở lại đây, những biến đôi to lớn của 
đời sông xã hội đã đưa: đến sự thay đổi các 
thang chuân quan trọng khi nhìn nhận các giá 
trị của cuộc sông và của cả văn học nghệ thuật. 
Sự thức tỉnh về ý thức cá nhân, sự quan tâm 
nhiêu hơn đến con người trong tính cụ thê, cá 
biệt, với những như. cầu trong thơi bình, là 
bước chuyên tất yêu của ý thức xã hội. Con 
người được mô tả trong tât cả tính đa dạng, 
đa chiều của nó đã tạo thành nét chính trong 
sự định hướng về giả trị văn học của công 
chúng hôm nay. Nói khác đi, rữuh thản đạn 
chủ và cầm hứng nhân bản là những đặc điêm 
nổi bật của văn học thời kỳ đôi mới. Sự thay 
đổi này dĩ nhiên sẽ dẫn đến những đôi thay 
về đề tài, chủ đẻ, về nhân vật và thể loại, vẻ 
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phương thức trần thuật và cách biểu hiện trữ 
tỉnh. Những ' 'chuyển động" trên đây của văn 
học những năm gân đây, có thê coi là một quá 
trình tự nhận thức đê đưa văn học phát triên 
lên một tầm cao mới. 


Nhĩn lại một cách bình tĩnh và khách quan 
những thành tựu của văn học giai đoạn 
I945-1975, có người đã cho răng : văn học 
thời kỳ này đã tạo ra một cái nền, một mặt 
bằng cao hơn, rộng rái hơn so với trước đó, 
tuy chưa có nhiều đỉnh cao đột xuất, nhưng 
cũng không hiếm các giá trị và phong cách 
độc đáo. Từ sự nhin nhận lại các giá trị và 
thanh tựu của văn học giai đoạn 1945- 975, 
có thê nghĩ răng : những đôi mới và bước phát 
triên mạnh mẽ của văn học ta sau tháng 
4-1975, nhất là từ khi có công cuộc đôi mới 
trên đất nước, không phải là không được thừa 
hương những thành tựu và bài học từ giai đoạn 
trước vi ma vượt qua nó. Văn học Việt nam 
từ sau tháng 4-1975, nhất là từ giữa những 
năm 80 trợ lại đây, đã đi những bước tiếp xa 
hơn trên con đường hiện đại hóa nên văn học 
dân tộc Ở thế kỷ XX. đề hòa nhập đây đủ vào 
tiền trình văn học thế giới ~ 


I/ Đảng bộ khối là hinh thức tÔ chức cấp trên của 
cơ sở không có chính quyên cùng cấp. Nhiều năm qua 
tô chức đáng | bộ khối là vần đề được nhiêu người, nhiều 
nganh và nhiều cấp quan tâm. Có thơi kỳ đăng bộ khối 
thanh lập ! rôi sau đó lại giải thể. Nhiều cuộc hội nghị, 
hội thảo đề bàn vấn đề này kéo dài nhiều năm. qua các 
nhiệm kỳ Đại hội Đang, nhưng đến nay vân còn nhiêu 
ý kiến khác nhau. Tập trung có hai loại ý kiến như sau: 


- Loại ÿ kiên thứ nhất cho răng không nên tôn tại 
đang bộ khối, với lÿ do là vi không có chính quyên 
cùng Cập. Mặt khác, trong một khôi có quá nhiều chì 
bộ. đảng bộ cơ sở khác nhau như : các đơn vị sản xuất 
kinh doanh, hành chính, sự nghiệp hoặc vừa có các cơ 
quan đang, chính quyên va đoàn thê : việc xác định 
nhiệm vụ chính trị của đang bộ khối khó mà bao quất 
hết các loại hình cơ sở đảng trực thuộc. Tô chức đảng, 
cấp Ủy khối chỉ làm nhiệm vụ chính trị tư tưởng và 
công tác đảng vụ. 


- Loại ƒ kiên thứ hai cho răng tôn tại đảng bộ khối 
là cần thiết, vì đặc điêm nền kinh tế nước ta còn phân 
tán, đang trong quá trinh phát triền, số lượng đơn vị cơ 
sở lớn và không ngừng tăng lên. Mặt khác, trinh độ, 
năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp uy và chính quyền 
địa phương còn chưa đáp ứng được nhiệm vụ, vị vậy 
can có đang bộ khối. đề điêu chính và lãnh đạo tôt 
nhiệm vụ chính trị cấp dưới, năm chắc công tác cán 
bộ, găn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính 
trỊ. 


Thực tế từ những năm 60, Trung ương đa thanh 
lập đảng bộ khôi dân, chính, đảng trực thuộc trung 
Ương. Nhưng sau Đại hội lần thứ IV của Đăng, đã giải 
thê và đưa hâu hét các tô chức cơ sở đang, Về trực thuộc 
quận, huyện. Thực hiện chủ trương đó, sô đơn vị cơ sở 
trực thuộc cập Ủy quận, huyện lúc bảy giờ tăng lên 
hàng trăm đầu môi (như quận | và quận 11... ở TP Hỗ 
Chí Minh). Nhiêu cơ sở xí nghiệp, bệnh viện, trường 
học, cơ quan nghiên cứu khoa học... có quy mô lớn, có 
nhiêu cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ trí thức có 
trình độ cao, câp uy quận. huyện không đủ điều kiện 
và khả năng lãnh đạo. Do đó. các cơ sở ây gân như "ăn 
gửi năm nhờ”, địa phương bàn nhiệm vụ chính trị không 
ăn nhập gì với các cơ sở trực thuộc này. 


Tư thực tiễn đó, năm 1982 Thành ủy TP Hô Chí 
Minh đề nghị Trung ương và được Ban Bí thư cho phép 
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thanh lập các đảng bộ khối và cấp trên tương đương. 
Thời gian này đã thành lập được 14 đăng bộ khôi các 
cơ sơ kinh tê trung ương đóng trên địa ban (gọi là đang 
bộ khối Bộ) li đang bộ nganh (gỌI là đang bộ sở) 2 
đang bộ các cơ sở sự nghiệp (một đảng bộ khối cơ sở 
thuộc Bộ y tẾ, một đảng bộ các cơ sở thuộc Bộ Đại 
học va Trung học chuyên nghiệp). 


Ngay 8-ÌI-1982, Ban Bí thư ra quyết định số 12 
- QĐ/TƯ thành lập 7 đảng bộ khối các cơ quan trung 
ương trực thuộc Ban Bi thư. 

Hiện nay, cả nước có các dạng đẳng bộ khối như 
Sau : 

Ở các cơ quan trung ương có 7 đảng bộ khối : 
đang bộ khối các cơ quan trung ương (khôi Ì), đung 
bộ khối tư tưởng, đang bộ khôi khoa giáo. đảng bộ khôi 
dân vận, đảng bộ khối đối ngoại, đăng bộ khối nội 
chính và đảng bộ khối kinh tế. 


Ở các địa phương có thành lập một đảng bộ “ã 
liên cơ bao gôm : các cơ quan dân, chính, đang Va CậC 
cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, kê cả các cơ sở 
doanh nghiệp nhà nước năm trong các sở. Hình thức 
này được tô chức ở một số địa phương có ít cơ sở kinh 
tê va công nghiệp trung ương đóng trên địa ban. Hiện 
nay một sô tinh như Kiên giang. Minh hai... dự kiến 
tách các tô chức đang ở doanh nghiệp nhà nước ra khỏi 
các đang bộ liên cơ vì thấy không hợp ly, đề đưa về 
trực thuộc thị xa và các huyện. Nhưng dự kiến trên 
không được sự đông tình của cả cập Ủy câp trên và cấp 
uy trực thuộc. Huyện thì cho là quan lý không nôi, còn 


* Chuyên viên Ban tô chức trung ương 
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các doanh nghiệp nhà nước thị không muốn trực thuộc 
câp huyện, thị. 


Ở TP Hồ Chí Minh có nhiều loại đảng bộ khối: 
khối các cơ sở kinh tế trung Ương. khối sự nghiệp trung 
ương đóng trên địa ban. khối Các ngành địa phương, 
khối đảng, khối chính quyền và khối các đoàn thê. 


Tĩnh Bà rịa - Vũng tàu có các loại khối : đẳng bộ 
khói các cơ sở kinh tê trung ương đóng trên địa bàn ; 
tô chức đảng ngành (sở); khói dân, đẳng ; khối các cơ 
quan chính quyên và khối nội chính. 


Tỉnh Đồng nai có các loại khối : đảng bộ khối 
dân, chính, đảng : khối kinh tế địa phương và đảng bộ 
khu | công nghiệp Biên hòa. Trong tương lai sẽ có thêm 
nhiều đảng bộ khu công nghiệp mới ra đời. 


Qua nhiều năm theo dõi, chúng tôi thấy có nhiều 
đang bộ khối hoạt động khá tốt, do bảo đảm các điều 
kiện như : bố trí các bí thư và các cân bộ đảng chuyên 
trách có trinh độ năng lực. phâm chất tốt, có nhiệt tình 
công tác đảng, bảo đảm phương tiện và kinh phí hoạt 
động. Có thẻ nêu ra một sô nơi đã làm tốt như đảng bộ 
khôi công nghiệp nhẹ. đang bộ khối nông nghiệp và 
công nghiệp thực phẩm. đảng bộ khối cơ sở y tế, đàng 
bộ khôi đại học và trung học chuyên nghiệp... đ TP Hô 
Chí Minh ; đang bộ khôi kinh tê và đảng bộ khu công 
nghiệp Biên hòa ở tình Đồng na! ; đảng bộ khói dân 
đang và khối nội chính... ở tính Bà rịa - Vũng tàu và 
một số khối ở các tỉnh khác. Ở trung ương, phần lớn 
các đẳng bộ khối đều hoại động tôt và CÓ nề nêp. Những 
đăng bộ trên thực sự là chô dựa của tỉnh. thành ủy và 
các Bộ, Ban, Ngành trung ương trong quả trình năm 
tình hình và chị đạo, lãnh đạo. 


Qua | nhiều năm theo dõi, khảo sát và nghiên cứu, 
tỐi thây rằng, đề có một hệ thông tô chức đảng phù 
hợp và có căn cứ khoa học. cân bao đảm (trên toàn bộ 
hệ thống) các điều kiện sau đây : 


Một là, môi cấp đang bộ được tô chức theo cùng 
cấp chính quyền (trừ trường hợp ngoại lệ). Hiện nay 
trong cả nước có 4 cap : trung ương ; tính. thành : quận, 
huyện ; và cơ sơ (được điều lệ quy định). 


Hui là, số lượng cấp ủy trực thuộc ở ca 4 cấp cần 
quy định hợp lý, đu quỹ thời gian và điều kiện xư lý 
trong quá trình lãnh đạo đề đạt hiệu quả cao nhất. 


Ba la, cấp ủy cấp trên các cấp phải có trình độ, 
năng lực và phâm chât đạo đức cao hơn cập dưới thì 
mới có kha năng và tác dụng lãnh đạo. 
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Bún là. cấp ủy cấp trên phải am hiểu và có điều 
kiện đề lãnh đạo thực hiện tôt nhiệm vụ chính trị của 
các đơn vị trực thuộc. bao đâm găn công tác xây dựng 
đang với nhiệm vụ chính trị phù hợp với phương châm 
xây dựng đảng. 


Liên hệ với các điều kiện trên, trừ điều kiện thứ 
nhất do điều lệ quy định thực hiện tương đối đây đủ, 
còn các điều kiện khác đều chưa thật bảo đảm, do vậy 
thực tế hệ thống tô chức đang hiện nay, ở nhiều đang 
bộ các cập là chưa phù hợp. Một số cập tinh, thành 
phố, quận huyện còn quá nhiêu đầu mối trực thuộc ; 
vượt sô lượng hợp lý. Nhiều chi bộ. đảng bộ cơ sở 
nhiệm vụ chính trị không gẵn với nhiệm vụ chính trị 
của đảng bộ câp trên mà minh trực thuộc. Nhiêu cơ sở 
quy mô lớn đưa VỀ trực thuộc quận, huyện. không bảo 
đam "tính trội” của cập uy câp trên đôi với câp trực 
thuộc. 


II/ Từ những phân tích trên, tôi cho rằng cần duy 
trì hình thức "Đảng bộ khối" (trực thuộc trung ương và 
địa phương). Qua nhiều năm, hoạt động và tôn tại. các 
đang bộ khối đa được thực tiễn kiếm nghiệm va công 
nhận. Tôi thấy cản tô chức tông kết toàn diện hơn vần 
đề này đề có hình thức tô chức thông nhất, phù hợp 
hơn. Trước mắt tôi Xin kiến nghị một số hình thức tô 
chức đảng bộ khói như sau : 


Ở các cơ quan trung ương : giữ nguyên 7 đang bộ 
khôi như hiện nay, chỉ cân tách các chỉ bộ. đáng bộ cơ 
SỞ sản xuất và sự nghiệp (nêu có) ra khỏi các đang bộ 
khối các cơ quan trung ương và đưa về các khối cơ sở 
sản xuất kinh doanh, sự nghiệp trực thuộc Thành uy 
Hà nội là phù hợp. 

+ Ở các địa phương nên có các đảng bộ khối : 

- Các thanh phố lớn như Hà nội. TP. Hồ Chí Minh, 
Hải phòng v.V.. Và mỘI số tỉnh có nhiều cơ sở công 
nghiệp và kinh tế trung ương đồng trên địa bàn thì có: 
khôi các cơ sở kinh tê trung ương đóng trên địa bàn : 
khối các cơ sở sự nghiệp trung ương đóng trên địa bản 
(nếu có) ; đang bộ ngành sản xuất dịch vụ của địa 
phương : đang bộ khối các Cơ quan đang : khói chính 
quyền vũ Các CƠ quan quan lý nhà nước cáp tĩnh, khối 
các đoàn thê và khói nội chính. 


- Các địa phương It CƠ sở công nghiệp và kinh tế, 
có thê tô chức từ 4 đến 5 khói : khối các cơ sở kinh tế 
trung ương va địa phương đóng trên địa bàn ; khói 
chính quyên và các cơ quan quản lý cấp tỉnh : khói các 


(Xem tiếp trang 66) 
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Thhúi chăng không cân sự lĩnh đo 
cức: Ÿ)d công sét kh? nước (d 
Chuyến sưng kính tế thị tường 
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hiện nay, dù bị ảnh hưởng 

của những biến động phức 
tạp tử các nước Đông Âu, dù bị 
các thế lực đế quốc, phản động 
chống phá điên cuông và cả 
những khó khăn trong nước cần 
trở, Đảng ta vẫn đứng vững ở vị 
trí hạt nhân để lãnh đạo cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Ở nước 
ta, từng bước đưa đât nước vượt 
qua khó khăn, ngày càng giành 
được những thành tựu quan 
trọng, cả vệ kinh tế, chính trị và 
an ninh quốc phòng ; cả về đối 
nội cũng như đối ngoại. Thế 
nhưng, hiện nay có ý kiến cho 
rằng : Chuyển sang kinh tế thị 
trường, không cân sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản. Sự lãnh đạo 
của Đảng chỉ cần trở sự vận 
hành của kinh tế, làm vướng viu 
sự điều hành của người quản 
lý(!) Không ít xi nghiệp, Công ty, 
bộ chủ quản, ở đó tổ chức đảng 
chỉ đóng vai trò hình thức, mà 
làm ăn vấn hiệu quả, công việc 
vẫn chạy đều (!) 


Ý kiến trên chỉ thấy biểu 
hiện bê ngoài của một vải hiện 
tượng kinh tế, không hiểu đúng 
bản chất và nội dung của nẻn 
kinh tế thị trường đang được xây 
dựng ở nước ta; chỉ dựa vào hiện 
tượng của một số ít tổ chức cơ 
sở đẳng còn yếu kém. Từ đó lợi 
dụng, bóp méo, thối phòng lên, 
quy thánh những vấn đề mang 
tính bản chất nhăm phục vụ cho 
ý đồ cá nhân. Đây là một luận 
điểm hoàn toàn sai trái, Đảng và 


Í k*> sự nghiệp đổi mới 


nhân dân ta không thể chấp 
nhận được. Phải khẳng định 
rằng sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản là yêu câu khách quan bảo 
đảm cho thắng lợi của định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta hiện nay. Bởi vì : 

Một là, xét vệ mục tiêu của 
cuộc cách mạng, nước ta chuyển 
sang nên kinh tế thị trường, nêu 
không có Sự lãnh đạo. của Đảng 
cộng sản thì không thể thực hiện 
được mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


Trong suốt 65 năm qua, 
Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện, đã trở thành một đảng 
mác xit - lê nin nít kiên cường. 
Đảng lầy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm cơ 
SỞ lý luận cho việc xác định 
đường lối, quan điểm và nền 
tảng tư tưởng đề chỉ đạo toản bộ 
sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Lịch sử đã khẳng định, 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam lả nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng 
nước ta, trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và thông nhất đất 
nước hôm qua củng như rong 
Sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm 
nay vả ngày mai. Với tư cách là 
đội tiên phong chính trị của giai 
cấp công nhân, đẳng Cộng sản 
là lực lượng duy nhất. có khả 
năng đề ra đường lối đổi mới và 
cũng là lực lượng duy nhất lãnh 
đạo công cuộc đổi mới ở nước 
ta. Nếu không có sự lãnh đạo 
của Đảng, sự đổi mới sẽ mắt 


phương hướng, mục tiêu. Đảng 
ta đã khắẳng định : "Đổi mới 
không phải là thay đổi mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội, mà làm cho 
mục tiêu ây được thực hiện có 
hiệu quả băng quan niệm đúng 
đắn về chủ nghĩa xã hội, những 
hình thức, bước đi và biện pháp 
phù hợp" Ú), 

Mục tiêu đó đã và đang 
được thê hiện trong đường lối, 
chính sách phát triên kinh tê Ở 
nước ta ... Tiếc răng, một số ít 
người do: không nghiên cứu kỹ 
cảng, hoặc vi động cơ cá nhân 
đã có những ngộ nhận, Suy nghi 
mơ hò, lập luận vòng vo hỏng 
bác bỏ vai trò lanh đạo của Đảng 
ta, thực chất là từ bỏ mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội. 


: Hai là, xét về bản chất của 
nên kinh tế, nền kinh tế thị trưởng 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa mà nước ta đang xây dựng 
khác với nên kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa. Sự khác nhau 
này biểu hiện Ở năm đặc trưng : 
chế độ sở hữu, các thành phân 
kinh tê, chế độ quản lý, chế độ 
phân phối, và chính sách xã 
hội”). Do đó, dù bằng hình thức 
"điêu chỉnh" nào thì chính phủ 
tư sản cũng không thể thay đôi 
được bản chất của nền kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa. 


* Cán bộ giang dạy Trường đại học 
sư phạm Huẻ 


(1) Trích Nghi quyết Hội nghị lần thứ 
6 BCH TƯ Đảng (khóa VỊ) 


: (3) Xem Nguyễn Phú: Trọng - “Kinh 
tẻ thị trường và vai trò lãnh đạo của Đăng", 
Tạp chí Công sản. số 1-1994. tr 29-30 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Nhà khoa học Mỹ Samuel 
Boules đã nói : đôi với nên kinh 
tế tư bản chủ nghĩa thi "không 
có cách xem xét nào khác” ngoải 
cách xem xét của C. Mác. Điều 
này cũng lý giải vì sao chúng ta 
chủ trương phát triển kinh tế thị 
trương nhưng không đề nó vận 
hành một cách mù quáng, mà 
phai có sự lãnh đạo, hướng dân, 
điều tiết, để phát huy mặt tích 
cực, hạn chế mặt tiêu cực, phục 
vụ lợi ích của đa số nhân dân 
lao động và vị một xã hội công 
bằng, văn minh. Mà người duy 
nhất có khả năng và điều kiện 
làm việc đó là Đang cộng sản 
Việt nam. 


Thực tế cho thấy, sự lãnh 
đạo của Đang không những 
không "cản trở sự vận hành của 
kinh tế" mả còn tạo thêm động 
lực cho sự vận hành của nó. 

Vậy thì, sự lãnh đạo của 
Đảng liệu có "làm vướng chân 
người quản lý không" ? Đương 
nhiên là không, vì ở đây có sự 
phân định rõ ràng giữa vai trò 
lanh đạo của Đảng và chức năng 
điều hành của người quản lý. 
Trong nên kinh tế thị trường Ở 
nước ta hiện nay, các tổ chức cơ 
Sở đang trong các doanh nghiệp 
nhả nước bao giờ cùng giữ vai 
trò là hạt nhân lãnh đạo chính 
trị ở các đơn vị, giữ vững định 
hướng chính trị trong toàn bộ các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
lãnh đạo việc cụ thể hóa các mục 
tiêu, phương hướng, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh ; tôn trọng 
và phát huy vai trò của ban giám 
đốc ; giáo dục, lãnh đạo, động 
viên đảng viên, quân chúng 
tham gia tích cực vào việc thực 
hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 
đã được thông qua. Tô chức cơ 
Sở đảng có nhiệm vụ thực hiện 
đúng chức năng kiêm tra bằng 
những biện pháp thích hợp. Việc 
thực hiện chức năng kiếm tra 
được tiền hành thường xuyên và 
đúng đắn, rõ ràng là không thề 
"làm vướng chân nhà quan lý”, 
mà ngược lại. con có tác dụng 
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nâng cao và phát huy tinh thân 
trách nhiệm, tính chủ động, sáng 
tạo của người quản lý. Đông thời, 
phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của 
tập thế cán bộ, công nhân trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị 
của đơn vị ; phát hiện và ngăn 
chặn kịp thời những việc làm trái 
nghị quyết của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước ; khắc phục 
ngay những biêu hiện tiêu cực. 


Vấn đề cân tiếp tục làm rõ 
là, có phải hiện nay "không ít xí 
nghiệp, công ty, bộ chủ quản, ở 
đó tô chức đảng chị đóng vai trò 
hình thức mà làm ăn vân hiệu 
quả, công việc vẫn chạy đêu" 
không ? Đây là một ý kiến có 
tính chất võ đoán. Thứ hỏi, căn 
cứ vào đâu để họ cho răng, ở 
các doanh nghiệp làm ăn có hiệu 
quả, "tố chức cơ sở đảng chỉ 
đóng vai trò hình thức” ? Thực 
tiên ư ? Đối với các doanh nghiệp 
nhà nước, có thể xảy ra hai 
trường hợp : 


1 - Phải chăng vì số lượng 
đang viên ít ? Căn cứ này không 
CÓ cơ sơ thực tiền, bởi lẽ, năng 
lực lãnh đạo của các tô chức cơ 
SỞ đang không chỉ phụ thuộc vào 
số lượng đảng viên, mà điều 
quan trọng hơn là chất lượng 
đang viên ở các cơ sở đỏ. Khi 
chuyền sang kinh tế thị trường, 
Có không ¡ít các doanh nghiệp ở 
đó tÔ chức cơ sở đang mặc dù 
số lượng đảng viên ít, nhưng nhờ 
có tinh thân trách nhiệm cao, có 
năng lực và gắn bó với công việc, 
thật sự là tâm gương cho quân 
chúng noi theo, là hạt nhân lãnh 
đạo đơn vị, nên thực tê đã góp 
phân to lớn vào thành công của 
các doanh nghiệp đó trong quá 
trình chuyền đôi cơ chế, đứng 
vưững trong môi trường cạnh 
tranh khốc liệt và làm ăn có hiệu 
quả. 


2 - Phải chăng do chất lượng 
đảng viên yêu kém? Điêu này chỉ 
đúng với những đơn vị làm ăn 
kém hiệu quả, ở đó t chức cơ 
sở đang hoặc trở thành "cái 


phông" cho giám đốc, hoặc bị 
coi là tô chức "ăn theo". Trong 
điều kiện đó, thông thường giám 
đốc thao túng mọi hoạt động 
của doanh nghiệp. Với một 
giám đốc như vậy thì doanh 
nghiệp chắc chắn không thể 
trảnh được những hiện tượng 
tiêu cực như đặc quyên, đặc lợi, 
tham nhúng v.v., những tệ nạn 
thực tế đã đưa không ít giám đốc 
vào tủ, dân doanh nghiệp đến 
chỗ bị giải thể - một kết Cục tất 
yếu của quan điểm "đâu cần có 
Đang". 

Đối với các doanh nghiệp 
thuộc các thành phản kinh tế 
khác (như công ty cô phân, công 
ty liên doanh, xí nghiệp tư nhân), 
sự lãnh đạo của Đảng được thực 
hiện thông qua Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và các cơ quan chức 
năng của nó, nhằm kiểm tra việc 
thực hiện các đường lối, chủ 
trương chinh sách và pháp luật 
của nhà nước ở các doanh 
nghiệp đó. Qua đó, một mặt, 
giúp cho các doanh nghiệp làm 
tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, 
hạn chế những tiêu cực nảy sinh 
trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh do tác động của cơ chế 
thị trường. Mặt khác, có chính 
sách phù hợp để khuyến khích 
họ đâu tư vốn phát triền sản xuất 
kinh doanh ở những ngành có lợi 
cho quốc kế dân sinh. 


Tóm lại, vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản trong nên kinh 
tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta không 
những là cân thiết mả còn hết 
sức quan trọng, là nhân tố quyết 
định, bao đam thành công cho 
sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh". Ÿ kiến 
của những người muốn phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đáng 
cộng sản Việt nam hiện nay là 
hoàn toàn sai trải, nó đa và đang 
bị thực tế lịch sử hoàn toản bác 
bỏ ~ 
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_ Thế ii: Vân để, sựkiện 
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ỪNG là cái nôi của cách mạng công 

nghiệp và một trong những cội nguôn của 

nên văn minh nhân loại, ngày nay Tây, 
Bắc Âu vẫn là một trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa lớn của thế giới. Ở Tây, Bắc Âu 
hiện nay có 4 nước là thành viên G 7 và 15 
nước liên kết với nhau thành Liên minh châu 
Âu (EU). Sự hợp tác trên quy mô thế giới nhằm 
giải quyết các vấn đề trong "Khế ước xã hội 
toàn câu” mà Hội nghị thượng đỉnh 
Cô-pen-ha-ghen đầu năm nay đã đề cập, cũng 
như tiên trình liên kết khu vực mà các nước 
Tây, Bắc Âu từng khởi xướng từ. nhiều thập 
kỷ trước đây. ngày càng phát triển Vả CÓ Xu 
hướng mở rộng sang cả một số nước khác ở 
Đông Âu và Trung Ả. 


Liên mình châu Âu là một thực thể quan 
trọng trong đời sống quốc tế. Nếu năm 1993, 
GDP của E nước Cộng đồng châu Âu là 6010 
tỉ USD (Mỹ 6145 t USD; Nhật 3500 tỉ USD), 
thì đến năm 1995 này, với việc kết nạp thêm 
3 nước thành viên mới là Thụy điển, Ao, Phân 
lan và với sự phát triển của cả 15 nền kinh tế, 
GDP của EU đã vượt My 10% và vượt Nhật 
64%. Tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài của EU, Mỹ 
và Nhật theo thứ tự lần lượt la : 55%, 19% và 
J1%. EU chiếm tới 20% tông kim ngạch xuất 
nhập khẩu của thế giới. Mặc. du hiện nay quá 
trinh thống nhất châu Âu còn gặp một sô diễn 
biến phức tạp, nhưng cuối thế ky này và sang 
thế kỷ tới, với tiêm lực về kinh tế và khoa học 
kỹ thuật của minh, với trình độ liên kết và 
thống nhất ngày càng cao trên tất cả các mặt, 
khu vực Tây, Bắc Âu sẽ trở thành một trung 
tâm có thế lực và ảnh hưởng lớn đến chiều 
hướng phát triên kinh tế và chính trị quốc tế. 


Trong những nám gân 
đây, các nước Tây, Bắc Âu 
ảnh giá cao sự phát triển 
năng động của các nước 
châu Á - Thái bình dương. 
Vị vậy, nhiều nước EU đã 
khẩn trương trong các hoạt 
động với châu A nói chung 
va Việt nam nói riêng. 
Chiến lược chung của EU 
cho thế ky 2l là xây dựng một châu. Âu thống 
nhất để phát triền kinh tế, thiết lập nền an ninh 
phòng thủ riêng. mở rộng ảnh hưởng ra các 
khu vực. Tất cả nhằm biến châu Âu thành một 
cực mạnh có trọng lượng đáng kể trong trật 
tự thế giới "sau chiến tranh lạnh". 


Trong quan hệ với Việt nam, nhiều nhà 
lanh đạo cao cập Ở nhiều nước Tây, Bắc Âu 
vần thường nhặc với lòng tự hào răng họ là 
những người thuộc thế hệ Việt nam, đã từng 
xuống đường tham gia biểu tình chống cuộc 
chiến tranh của Mỹ ở Việt nam. Lúc đó, nói 
như bà Thủ tướng Na uy Brăn-ben : "Việt nam 
đã là mối quan tâm lớn đối với một thế hệ 
người phương Tây”. Ba còn cho răng thái độ 
của thê hệ này đối với cuộc chiến tranh đó đã 

"chì phối chính sách của nhiều nước phương 
Tây đối với Việt nam". Vừa qua, cũng chính 
những nước này đa tích cực đi đầu trong việc 
đòi Mỹ bö câm vận chống Việt nam và đã 
góp phân tích cực thúc đây quá trình binh 
thường hóa quan hệ Mỹ - Việt. Nhiều vị lãnh 
đạo các nước này khi gặp các vị lãnh đạo ta 
đã phát biểu rất cảm động, bày tỏ tình cảm 
chân thành, quý trọng và khâm phục đối với 
đất nước và con người Việt nam trong công 
cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc và thống 
nhất đất „nước trước đây, cũng như trong công 
cuộc ĐÔI MỚI hiện nay. 


Nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí và chiến 
lược của các nước Tây, Bắc Âu mà hạt nhân 
là EU, thực hiện chính sách đối ngoại rộng 
mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, thúc đây các 
quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước 


-Tây, Bắc Âu luôn luôn là một ưu tiền quan 


' Ùy viên Trung ương Đang, Thứ trưởng Hộ ngoại giao 
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trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta 
thời Kỳ ĐÔI MỚI và HỘI NHẠP. Theo 
phương hướng nÀY, cùng với việc triển khai 
chính sách lắng giểng và khu vực, khai thông 
quan hệ với các nước lớn và các trung tâm 
kinh tế - chính trị trên thế giới, năm qua chúng 
ta đa nâng quan hệ của Việt nam VỚI Các nước 
Tây, Bắc Au và EU sang một giai đoạn phát 
triển mới, phong phú và sối động. 


Ngày J7-7-1995, tại Brúc-xen, Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cảm, thay mặt 
Chính phủ Việt nam đa ký Hiệp định khung 
Việt nam - EU với Ngoại trưởng Tây ban nha 
Gia-vi-e Xôö-la-na, Chú tịch đương nhiệm Hội 
đồng. EU và ông Ma-nu-en Ma-rn, Phó chủ 
tịch Ủy bàn châu Âu. trước sự chứng kiến của 
tất cả các ngoại trưởng thanh viên EU. Hiệp 
định khung vừa kỹ kết tạo ra khuôn khô mới 
nhăm tăng cường hợp tác kinh tế, đa dạng hóa, 
trao đôi thương mại và thúc đây sự hợp tác 
trên các lĩnh vực khác mà ca hai bên cùng 
quan tâm. 


Quan hệ chính trị giữa Việt nam và các 
nước Tây. Bắc Âu ngày càng đậm nét hơn. 
Tông thông Pháp Ph.Mit-tơ-răng, vị nguyện 
thu đầu tiên của một nước phương Tây. rồi 
Tông thống Áo Th.Ken-xtin, Thủ tướng Thụy 
điển NC, Bin. Thu tướng Hà lan W. Cốc, Công 
chúa Anh, Hoàng tử kế vị Bi, Hoàng tử kế vị 
Lúc-xăm-bua. bộ trưởng ngoại øI4O các nước 
Pháp. Anh, Đức. Italia. Bì, Hà lan, ủy viên 
phu trách đôi ngoại của Ủy bạn châu Âu v.v. 
đa sang thăm Việt nam. Hàng loạt các phái 
đoan kinh tế cấp cao cua các nước Tây, Bắc 
Âu đã vào Việt nam đê bàn bạc với ta về khả 
năng phát triên. hợp tác kinh tế, thương mại. 


20 năm sau cuộc đi thăm lịch sử của Thu 
tướng Phạm Văn Đông đến một SỐ nước Tay, 
Bác Au, nhiều vị lãnh. đạo cao cấp của ta đã 
tiến hành các cuộc thăm các nước này. Chủ 
tịch Lẻ Đức Anh đã dự lễ kỷ niệm 50 năm 
Ngày chiến thắng phát xít được tô chức tại 
Pa-ri và thăm nước Pháp ; Thu tướng Võ Văn 
Kiệt thăm Pháp. Đức, BI, Anh, EU, 
Lúc-xăm-bua, Đan mạch, Na uy, Phân lan, 
Thụy điển và Ai-xơ-len. 


Quan hệ hợp tác và trao đôi vẻ mặt quốc 


hội giữa hai bên cũng được phát triển. Nhiều 
đoàn quốc hội các nước Tây, Bắc Âu đã thăm 
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Việt nam : và về phía ta, Chú tịch Quốc hội 
Nông Đức Mạnh đa đi thăm Pháp, Đức, Thụy 
điện. Anh. Bị và Nghị viên châu Âu. Các cuộc 
thăm viếng và tiếp xúc CẬP cao giữa nơ sành 
lập pháp cua hai bên đã tạo ra những CƠ SỞ 
chính trị rất quan trọng thúc đây sự phát triên 
các mối quan hệ hợp tác đa dạng trong nhiều 
lĩnh vực giữa Việt nam và các nước Tây, Bắc 
Au. 


Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ ngoại g1ao 
phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa. hiện đại hóa, các hoạt động đối ngoại của 
Đảng, Nhà nước và Quốc hội tạ đã tập trung 
vao các quan hệ hợp tác kinh tê, thương mại, 
văn hóa, khoa học kỹ thuật với các nước Tây, 
Bắc Âu. Chúng ta đã ký với hầu hết các nước 
nay hiệp định. khung vẻ hợp tác, hiệp định 
khuyên khích và bảo đảm đầu tư, hiệp định 
tranh đánh thuê song trùng, tạo CƠ SỞ pháp ly 
cho việc xây dựng môi quan hệ hợp tác lâu 
dài. Đến này, nhiều hiệp định kinh tế đã đi 
vào cuộc sông, và với hành trình "xuyên châu 
Au" vừa qua cua Thu tướng Võ Văn Kiệt, Việt 
nam đã “phú sóng ngoại giao” với khu vực 
Tây, Bắc Au, thành công trong việc xây dựng 
các mối quan hệ hai bên cùng có lợi. 


Trong mấy năm qua, các nước Tây, Bắc 
Âu đã có những giúp đỡ thiết thực cho sự 
nghiệp đôi mới của nhân dân ta. Chúng ta đã 
tranh thủ được nguồn tài trợ ODA quan trọng. 
Chị tính riêng năm 1994, số tiên các nước Tây, 
Bắc Âu giúp Việt nam là khoang 350 triệu 
USD. trong đó 3/5 là viện trợ không hoan lại. 
Nhiều nước đã cung cấp tín dụng ưu đãi cho 
Việt nam và bảo lãnh tín dụng xuất khẩu trung 
và dài hạn. Hầu hết Các nước Tây, Bắc Âu đã 
xư lý thuận lợi vân đẻ nợ quá hạn cho Việt 
nam băng cách xóa, giảm hoặc kéo dài thời 
gian trả nợ. Riêng số tiên nợ quá hạn các nước 
đa xóa cho ta trị giá khoảng 400 triệu USD. 

Kmm ngạch buôn bán giữa Việt nam với 
Tây, Bắc Âu trong thời gian qua cũng tăng 
lên đáng kê. Năm. 993, "theo thống kê của 
EU, kim ngạch buôn bản giữa Việt nam với 
EU là I236 triệu USD, trone đó ta xuất 652 
triệu và nhập 583 triệu, (so với năm 1990, kim 
ngạch hai chiêu là 193 triệu USD, trong đó ta 
xuất 40 triệu). Các nước Tây, Bắc Âu cùng 
chiếm một vị trí quan trọng về đầu tư vào. Việt 
nam. Tính đến tháng 5- I995. tông số đầu tư 


của Tây, Bắc Âu tại Việt nam là gần 3 tỉ USD, 
chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thăm dò 
và khai thác dầu khí, chế biến thực phẩm, viễn 
thông, sản xuất vật liệu xây dựng, hạ tâng cơ 
SỞ, chế biến thực phẩm, sản xuât hàng xuất 
khẩu, du lịch. Thông qua quan hệ hợp tác kinh 
tế và khoa học kỹ thuật, Việt nam có thê tranh 
thủ được việc chuyển g giao kỹ thuật, đảo tạo 
cần bộ mà ta cần về quản lý kinh tế, tài chính, 
ngân hàng, pháp lý, hành chính... 


Rö ràng, chủ trương phát triên quan hệ 
với các nước Tây, Bắc Âu là một chính sách 
đúng đắn. Nó đã mang lại kết quả lớn lao cả 
về chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và kinh 
nghiệm quản lý. Quan hè tốt với các nước này 
còn có tác dụng thúc đẩy quan hệ giữa ta với 
các tô chức quốc tế cũng như các nước ở các 
khu vực khác. Chính các nước Tây, Bắc Âu 
là các nước đi đầu giúp ta khai thông quan hệ 
với Quỹ tiên tệ quốc tế và Ngân hàng thế giỚI, 
và đóng góp tích cực vào hai hội nghị quốc 
tế tài trợ cho Việt nam tổ chức ở Pa- -rI thắng 
II-1993 và tháng J2-1994, cũng như Hội nghị 
Câu lạc bộ Pa-ri tháng 12- 1993 đề giải quyết 
vấn đề nợ của Việt nam. Tại hai hội nghị quộc 
tế tài trợ cho Việt nam, cùng với các nước 
khác, các nước Tây, Bắc Âu đã cam kết đóng 
góp nguồn tài trợ quan trọng giúp Việt nam. 
Các nước Tây, Bắc Âu hoan nghênh và ủng 
hộ ta tham gia ASEAN, cùng như các diễn 


đan khu vực nhát và Tô chức thương mại thế 


giới (WTO). 


Một nước Việt nam đổi mới thanh công, 
dồi dào tiêm năng và triển vọng phát triển, ôn 
định về chính trị, đang trở thành một đối tác 
quan trọng đối VỚI các nước, trong đó có các 
nước Tây, Bắc Âu. Mặt khác, các nƯỚC Tây, 
Bắc Âu, trong tình hình mới, có nhu câu tăng 
cường và mở rộng quan hệ với khu vực châu 
Á- Thái binh dương nói chung và Đồng - Nam 
Á nói riêng, vị theo họ, đây. là khu vực phát 
triển năng động nhất và cÓ triên vọng trở thành 
một trung tâm kinh tế - thương mại quan trọng 
nhất trong thế kỷ tới. Chính. VÌ Vậy, tại Hội 
nghị cấp cao ở Đức tháng 12-1994, nguyên 
thủ các nước EU đã thông qua "Chiến lược 
châu Á mới", khẳng định EU sẻ tăng cường 
sự có mặt ở châu Á - Thai bình dương về cả 
kinh tế, chính trị và an ninh. Chiến lược mới 
vừa nhấn mạnh thúc đây hợp tác đa phương 
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EU-ASEAN, APEC..., đồng thời cũng nhấn 
mạnh tâm quan trọng của các môi quan hệ 
song phương, đặc biệt tuyên bố sẵn sàng có 
các "biện pháp giúp đỡ quá trình đôi mới ở 
Việt nam. Nhiều nước Tây Âu, đặc biệt là hai 
nước đầu tàu Đức và Pháp, từ năm 1994, đã 
đề ra chính sách mới đối với châu Á với những 
biện pháp cụ thể khuyến khích và hỗ trợ các 
công ty thâm nhập thị trường rộng lớn và năng 
động này. Việc EU mở cơ quan đại diện 
thường trú tại Hà nội vào cuôi năm nay sẽ là 
một bước mới, nâng quan hệ giữa nước ta với 
các nước Tây, Băc Au lên một tâm cao hơn. 


Trong tình hình mới, với việc Mỹ bình 
thưởng quan hệ ngoại giao với Việt nam và 
Việt nam trở thành thành viên chính thức của 
ASEAN. thực hiện chính sách ngoại giao nhất 
quán “Việt nam muốn là bạn với tất cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phần đấu vị 
hòa binh, độc lập và phát triển" , chúng ta tiếp 
tục đây mạnh quan hệ về mọi mặt với các 
nước Tây, Bắc Âu, tranh thủ nhưng mặt mạnh, 
nhưng ngành khoa học công nghệ hiện đại, 
kinh nghiệm quan lý tiên. tiền của các nước 
nay nhằm phát triên một số ngành kinh tế mũi 
nhọn trong nước, phục vụ cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh 
sự hợp tác kinh tế, việc các nước Tây, Bắc Âu 
giúp nước ta chuyển sang nên kinh tẾ thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước ở cấp vĩ 
mô, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá 
trình xây dựng nhà nước pháp quyền, cũng là 
những đóng góp có ý nghĩa. 


Trên bình diện khu vực và quốc tê, VIỆC 
tăng cường quan hệ với các nước Tây, Bắc Âu 
CÓn tạo cho chúng ta thêm thuận lợi mới trong 
các hoạt động với tư cách là thành viên đầy 
đủ của ASEAN, cũng như trong các quan hệ 
VỚI CáC đối tác khác. Việc Việt nam có quan 
hệ tốt với từng nước Tây. Bắc Âu sẽ gÓp thuận 
lợi cho các mối quan hệ song phương, củng 
như các môi quan hệ đa phương liên quan đến 


sự hợp tác giữa hai tô chức khu vực ASEAN 


và EU, đại sdịnh cho hai nhóm nước Đông - 
Nam Á và Cộng đồng châu Âu. Trong viên 
canh đó, Hội nghị cấp cao Âu - Á dự kiên họp 
vào mùa xuân năm 1996 ớ Băng- -cốc sẽ là một 
sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa 
hai khu vực mà Việt nam sẽ là một thanh viên 
tích cực ~l 
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HẠNG 9 nám nay, Hội nghị 

thể giới lần thứ tư vê phụ nử 

do Liên hợp quốc triệu tẬp sẽ 
được tô chức tại Bác kinh (thu đô 
nước Cộng hòa nhàn dân Trung 
hoa) với chủ đề : "Hành động vì 
binh đăng - phát triên - hòa bình". 
Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại 
đôi với phụ nữ nói riêng và toàn thê 
nhân loại nói chung. Nó ghi nhận 
Sự tiến bộ. trương thành cua phụ nữ 
thế giới trong hai thập ký vừa qua; 
đồng thời chỉ ra những mặt còn 
thiếu sót, hạn chế trong việc thực 
hiện các nghị quyết trước đây của 
Liên hợp quôc vẻ sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ thế giới. Điểm lại các 
hội nghị và mục tiêu đặt ra vị sự 
tiên bộ của phụ nứ chúng ta thấy : 


Hội n ghị lân thứ nhát được tiễn 
hành tại thủ đô Mê-h¡-cô từ ngày 
J6 tháng 6 đến ngày, 2-7-1975, với 
2 000 đại biều từ khäp các châu lục 
trên thẻ giới tham dự. Hội nghị đã 
thao luận và thông qua hai văn kiện 
quan trọng : Tuyên bồ Mê-hi-cô 
về quyên bình đăng của phụ nữ và 
sự đóng góp của phụ nữ vao công 
cuộc phát triên và hòa bình” : "Kê 
hoạch thực hiện các mục tiêu của 
Năm quộc tê phụ nữ”. Nhât trí với 
yêu câu của Hội nghị Mê-h¡-cô, 
thang 10 năm 1975, Liên hợp quôc 
đã tuyên bố thập ký I976-1985 là 
thập ky phụ nữ. 

Hỏi nghị lán thứ hai được tô 
chức tại Cô-pen-haghen (Đan 
mạch) tử ngay l4 đên ngày 
29-7-1980. Cùng với chủ đề nêu ra 
ở Hội nghị lần thứ nhất, Hội nghị 
này thảo luận thêm ba vân đề : giáo 
dục ; phụ nữ va việc làm ; phụ nữ 
và sức khoe. 

Hội nẹhị lần thứ bá họp tại 
Nai-rô-bi (Kê-ni-a) từ ngày 1Š đến 
ngày 26-7-1985. Tại Hội nghị nay, 
các đại biêu đã đánh giá, xem Xét 
một cách nghiêm túc nhưng việc đã 
làm được cũng như nhưng vân đẻ 
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Tiên tới Hội nghị th giới lên thứ 4 về phụ nư 


Nhờ lí lai thập ÿ ti liệt 


NGHỊ QUYÊT CUA LIÊN HỢP QUỐC 
VỀ SỰ TIỀN BỘ CUA PHỤ NỨ 


NGUYÊN HỮU CÁT ° 


NGÔ THỊ NGỌC ANH *° 


tôn tại trong "thập kỷ phụ nữ” mà 
Hội nghị lần trước đa đề ra. Hội nghị 
con thông qua chương trình ` chiến 
lược vì sự tiến bộ của phụ nữ đến 
nam 2000”. 

Trong thời gian diễn ra các Hội 
nghị quôc tê về phụ nữ, diện đàn 
phi chính phủ cũng được tô chức tại 
thủ đô các nước đăng cai Hội nghị 
quôc tế về phụ nữ. Thanh phản của 
diễn đàn này được mở rộng hơn (cả 
nam va nư) và số lượng tham dự 
ngay cang tăng (năm 1975 : 6 000 

ngươi ; 1980 : 8 000 người : J985: 
I5 000 ngươi ; thang 9 năm 1995 
dự kiến 25 000 người). Điêu đáng 
lưu ý là, tại diễn đàn này, ngoài 
những vân đề ma Hội nghị thê giới 
về phụ nữ nêu ra, nhiều vận đề khác 
như : nâng cao địa vị của phụ nữ ; 
quyên bình đăng nam nữ : phụ nữ 
với van đề việc làm, sức khoe : vai 
trò của phụ nữ trong lĩnh vực nghệ 
thuật, âm nhạc : sự nô lệ trong tình 
dục của phụ nữ,.. cũng được đưa ra 
thao luận sôi nôi. 


Căn cứ vào các mục tiêu đặt ra 
cửa ba hội nghị, qua hai thập ký 
thực hiện, có thê đánh giá một số 
nét cơ bản về sự tiến bộ của phụ nử 
như sau : 

| - Nhin chung, phong trao phụ 
nữ thê giới có bước phát triên rõ rệt, 
đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo 
dục và y tế. Tỷ lệ phụ nữ mù chữ 


trên thê giới đã giam từ 47% năm 
J970 xuông con 33% năm 1990. 
Trong khi đó sô học sinh nữ tăng 
đều ở trưởng học các cấp. Theo dự 
báo của UNESCO, nếu chính phu 
các nước có sự phối hợp chặt chế 
với các cơ quan phát triên của quôc 
tế và các đoan thê quân chúng đề 
tạo điều kiện học tập cho phụ nữ, 
thì đến năm 2000 chị con 28Ÿ; phụ 
nử trên thế giới mù chữ. Mặc du 
vậy, số phụ nữ mu chữ vân còn 
chiếm tới 2/3 tông sô người mù chữ 
trên toan thê giới. Điêu nay khôn 

thê xem thưởng. Trong hai thập ky 
qua sức khoe của phụ nữ cũng khá 
hơn. Tuôi thọ của phụ nữ thê giới 
tăng lên rõ rệt. Các biện pháp khoa 
học phòng tranh thai được sử dụng 
rộng. räi nên ty lệ sinh để củng với 
sô trẻ em tử vong đã giam đáng kê. 
Song. theo số liệu thống kê của Liên 
hợp quộc. môi năm vân có hàng 
trăm nghin chị em bị chêt do phá 
thai băng những biện pháp không 
an toàn hoặc bị tai biên khi mang 
thai, khi sinh đe. 


_ Ở Việt nam, mặc dù có nhiều 
tiên bộ về giáo dục và y tê, nhưng 
số phụ nử mù chữ vân nhiêu hơn 
nam giới ; trình độ học vân của phụ 


*® PTS, cán bộ giảng dạy Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh 

** Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt nam 


nữ vẫn thấp hơn nam giới (trong sô 
người có trinh độ cao đăng và đại 
học, phụ nữ ch chiếm 37%. phó tiên 
sĩ: 11%, tiến sĩ : 6%. giáo sư : 4%, 
phó giáo sự : 4.245). Sức khoe và 
tuôi thọ của phụ nữ vân đang còn 
là điêu nhức nhối. Ở những vùng 
sâu, vùng Xa. rất nhiêu chị em chưa 
biết đến các biện pháp phòng tránh 
thai... 


2 - Trong hai thập ký qua, phụ 
nữ cũng có những tiên bộ trên lĩnh 
vực hoạt động chính trị. Ở Liên hợp 
quôc. cuôi năm 1993 phụ nữ chiêm 
32% các chức vụ chuyên môn trong 
Ban thư ký Liên hợp quôc (năm 
1975 chị có 16%). Nhiêu phụ nữ 
đứng đầu chính phủ các nước. 
Trong quá trình hoạch định chính 
sách, điêu hành công việc. .. phụ nữ 
tÔ ra không thua km nam giỚI. Mặt 
khác, cân ,phải thầy răng sô phụ nữ 
năm quyên lãnh đạo chưa tương 
xứng với lực lượng cán bộ nữ và lao 
động nữ. Số liệu của Liên hợp quộc 
cho biết. tỷ lệ phụ nữ la đại biêu 
quôc hội ở các nước trong hai thập 
kỷ ch chiếm trên dưới 10%. Liên 
hợp quôc có 184 thành viên thì chi 
có 8 nước có đại diện thường trực 
là nữ. 


Ở Việt nam phụ nữ chiêm 53% 
dân số, 5ZZ- lực lượng lao động, 
nhưng sô cân bộ nữ tham giả quản 
lý nhà nước chí có 10%, mà chủ 
yeu làm cập phó. Mặc dù đã có Nghị 
quyết 04 của Bộ chính trị (ngày 12 
thang 7 năm 1993) và chỉ thị 37 của 
Ban bí thư (ngày l6 tháng 5 năm 
1334) về đôi mới và tăng cường 
công tác vận động phụ nữ trong tinh 
hình mới, nhưng công tác vận động 
phụ nữ chưa tiên triên được bao 
nhiêu. Kết quả cuộc bàu cử Hội 
đông nhân dân các cập ngày. 20 
tháng. L1 năm 1224 cho thây ty lệ 
nứ trúng. cử chưa tương. xứng với 
tông số cán bộ nữ. Ở 'CẬp tinh, thành, 
bình quân trong ca nước phụ nữ 
trúng cử vào Hội đông nhân dân chi 


chiếm J7%. Đá thế, tý, lệ đó lại 
không đồng. đều ở tất cả các Cäp. 
Chăng hạn có tính. phụ nữ trong Hội 
đông nhân dân chiêm -35% (Hà 
giang). trong khi đó có tính chỉ 10% 
(Đắc lác). Ở cập quận. huyện. 
phường, Xã cũng vậy. Thí dụ. ở Hà 
nội. cầp quận. huyện : 33. 76% ; cấp 
xã, phường : 24, |9%. Ở TP Hồ Chí 
Minh. càp quận, huyện : 19,81% ; 
cấp xã, phường : 14,5%. 


3 - Kinh tế là lĩnh vực mà phụ 
nữ đạt được những tiên bộ ít nhât 
trong hai thập ký vừa qua. Tuy phụ 
nữ tham gia vao thị trưởng lao động 
nhiều hơn (khoảng 35%). nhưng họ 
phai chịu những thiệt thòi và có 
nhiêu vân đề đáng lo ngại đang đặt 
ra. Theo điêu tra của Liên ;hợp quốc, 
phụ nứ phai lao động nhiêu giờ hơn 
nam giới. Đặc biệt, những nước 
đang phát triên ở châu Á. châu Phi, 
môi ngày phụ nữ thường lao động 
nhiều hơn nam giới tử Ì.5 đến 2 giỡ 
nhưng lương lại thâp hơn. Điều bất 
hợp ly vân thưởng xảy ra là cùng 
lam một công việc nhưng phụ nữ 
chí được hưởng 70% lương so với 
nam giới. Những nước gặp khó khăn 
về kinh tê đã làm cho người lao 
động khô cực, trong đó người phụ 
nữ phải gánh chịu nhiều nhật. Nhiều 
phụ nữ (đặc biệt các vùng nông 
thôn, miễn núi) không có việc làm 
phải ra thành phô kiêm sông ` và họ 
trở thành nạn nhân chủ yêu của các 
tệ nạn xá hội như đi điểm. bệnh tật... 
Ngày nay, trong tông số một tỷ 
người nghèo khô dang sông ở các 
vùng nông thôn toàn thê giới thị hơn 
60% là nữ. 


4 - Phụ nữ thể giới cũng đang 
bị đối xử bất bình đăng Với nam 
giới. Mặc dù Công ước loại bo họi 
hình thức phân biệt đôi xử với phụ 
nữ được Liên hợp quôc thông qua 
năm 1979 và đã được l26 nước 
thành viên của Liên hợp quôc chính 
thức chấp nhận, nhưng từ chô ký và 
phê chuân Công ước đên việc thực 


Yhê giới : Vân đề, sự hiện 


hiện đang còn một khoang cách khá 
xa. Tình trạng đối XỬ tàn tệ với phụ 
nử không chỉ diễn ra ở những nước 
có nên kinh tế lạc hậu, trinh độ dân 
trí thâp hoặc có những trói buộc vê 
tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn xay ra 
ngay tại các nước có nên kinh tế 
phát trên vao loại đứng đầu thế 
giới. C0 trình độ học vân, khoa học 
kỹ thuật cao. Tình trạng bạo lực đôi 
với phụ nữ thường xuyên xây ra ở 
ngoài xã hội va ngay trong các gia 
định. 

Ở Việt nam, quan hệ bình đăng 
giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh 
vực cua đời sông xã hội đã có những 
tiễn bộ vượt bậc. Tuy nhiên, đây đó. 
tình trạng coi thương phụ nữ, đối 
xử không công băng với phụ nữ, 
thậm chì ngược đãi phụ nữ vân còn 
xảy ra ; có nơi rất nghiêm trọng. 

+ 


* * 


Do ý thức được vị trí và tầm 
quan trọng của phụ nữ đối với sự 
nghiệp cách mạng cho nên Đăng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chủ | trương 
chính sách, chỉ thị, nghị quyêt nhắm 
tạo điều kiện thuận lợi đê phụ nữ 
phát huy hết khả năng của mình và 
công hiện ngay cảng nhiều cho đất 

nước, Sau khi nhận được thông báo 
của Ủy ban kinh tế - xã hội khu vực 
châu A - Thái bình dương vê việc 
các nước thành viên Liên hợp quộc 
xây dựng và hoàn chinh bộ máy cập 
quôc gia đề chăm lo tới sự tiên bộ 
của phụ nữ và chuân bị cho Hội nghị 
thê giới lần thứ tư về phụ nữ. chúng 
ta đã kiện toàn một bước về tô chức 
của Ủy ban Quóc gia về 2 thập kỷ của 
phụ nữ Việt nam. Ngày 25 tháng 2 
năm 1993, Thu tướng chính phú đã 
ra quyết định sô 72 về việc đôi tên 
Ủy ban Quốc gia vê thập kỷ của 
phụ nữ Việt nam thành Ủy bạn 
Quốc giá về sự tiên bộ của phụ nỉ 
Việt nam. Thành phần của Ủy ban 
bao gồm các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt của Trung ương Hội liên hiệp 
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Yhế giới : Ván đề, sư Hiện 


phụ nữ. Bộ ngoại giao. Bộ giáo dục 
và đạo tạo, Tông liên doan lao động, 
Hội nông dân và một số nhân sĩ, trí 
thức yêu nước... Sau khi kiện toàn 
tô chức. Ủy ban đã tích cực hoạt 
động. Chúng ta đã tiên hành khao 
sát, đánh ø1a lại thực trạng tình hình 
phụ nữ và lao động nữ cũng như 
VIỆC thực hiện các chủ trương. chính 
sách vẻ công tác cán bộ nữ ở những 
đơn vị. ngành, địa phương quan 
trọng, hoàn chinh báo cáo của 
Chính phu về việc thực hiện nghị 
quyẻt Hội nghị lần thứ bạ của Liên 
hợp quốc về sự tiên bộ cua phụ nữ 
Việt nam đến năm 2000. Việt nam 
đã tham øia tích cực vào việc chuân 
bị và tham gia Hội nghị câp bộ 
trương khu vực châu Â Thái _ 
dương lần thứ hai với chụ đê " 

phụ nữ trong phát trên” tô chức ử 
ngay 7 đến ngày l4-6-1994 tại 
Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a), ). Nhưng 


đóng góp cua đoàn Việt nam đã 
được Hội nghị đánh giá cao. Căn 
cứ vao 10 chương trình hành động 
của khu vực châu A - Thái bình 
dương tại Hội nghị Vũ căn Cứ Vào 
thực tiễn của Việt nam. UY bún quốc 
gia Vì sự tiên bộ của phụ nữ Việt 
nam đa nêu Ì2 văn đề trong chương 
trinh hanh động quốc gia vì sự tiên 
bộ cua phụ nữ Việt Nam đến năm 
2000. Những van đè đó là : 


| - Phụ nữ và vẫn đề ngheo khô. 

2 - Quyền bình đăng của phụ nữ 
trong việc tham gia các hoạt động 
kinh tẻ. 

3- Quyền bình đăng ‹ cửa phụ nữ 


trong việc quan lý môi trường và 


nguôn tài nguyên. 
-_4- Quyên bình đăng của phụ nữ 
về quyên lực và ra các quyết định. 
5 - Bảo vệ và phát huy quyên 
con neười của phụ nữ. 


- 6- Quyên bình đăng của phụ nữ 
VẺ ÿ TẺ. 

- 7†- Quyên bình đăng cửa phụ nữ 
Vẻ Ø140 dục. 

8 - Đam bảo đưa các hình ảnh 
tịch cực cua phụ nữ trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

0 - Kiện toàn bộ máy vì sự tiên 
bộ cua phụ nữ. 

I0 - Phụ nữ và vận đê hòa bình. 

- Tạo điêu Kiện cho phụ nữ 
tham gia vao các hoạt động xã hội. 
gop phản phong chông và dãy lùi 
cạc tệ nạn xã hội. 

|2 ; Xây dựng gia định no âm. 
bình đăng. tiên bộ và hạnh phúc. 


Thực hiện những nội dung trên 
đây vưa lạ văn đề điiến lược lâu dài 
vừa lá những việc làm câp bách 
trước mát vị sự tiên bộ của phụ nữ 
Việt nam 21 


Bảng bộ khối... 


(Tiếp theo trang 5Š) 


cơ quan đảng : khôi các cơ quan đoàn thê : và khôi nội 
chính. 


Sau khi hoan thiện hệ thông quan lý cơ chế thị 
trưởng, giai thẻ một sô bộ. sở chủ quan các ngành sản 
xuất, thì lúc â ý xóu bo hình thức tô chức đang bộ theo 
ngành (sở) ở các thành phó. lớn. đưa các dơn. Vị CƠ sở 
trong các đang bộ ngành về trực thuộc các đang bộ 
khói kinh tế chung chuyên ngành trên địa bạn. không 
ph: ìn biệt khối kinh tế trung ương và địa phương. Đói 
VỚI CáC CƠ quan chức năng và các ngành tỏng hợp. dịch 
vụ như : giáo dục, V tế. điện lực. tài chính. ngân hang. 
kho bạc, ngành thuê v.v.. thì căn duy trì và tô chức mới 
(đôi với các địa phương chưa thành lập) đang bộ ngành 
đọc. xuyên suốt trên địa bàn cập tịnh đề găn công tác 
đang với nhiệm vụ chính trị và giảm đầu mối cản thiết 
cho cập quản, huyện. Thực hiện vân đề này không có 
øI trở ngại đến việc thực hiện các chính sách địa phương. 
vị hoạt động trên địa bạn nào các đơn Vị cơ sở củng 
đều phải tạo môi quan hệ tỏi với địa phương đẻ hỏ trợ 
công việc chung. Mặt khác cũng góp phản xây dựng 


66 


đang bộ và tạo nguỏn cán bộ cho địa phương. nêu có 
yêu câu. Chị cân có cơ chế. chính sách dúng là thu hút 
được nhan tài về địa phương mình. Một số tỉnh. thanh 
phô như : Hà nội. Hai phòng. Quang ninh ... nhiều năm 
qua đã làm tốt việc tạo nguôn cán bộ từ các cơ sở kinh 
tê. công nghiệp và cơ quan nghiên cứu khoa học của 
trung ương dong trên địa bàn đề bô sung cho cập uy 
địa phương mình. 


Định hình các mô hình đang bộ khối như trên. các 
đang † bộ khối sẽ có điều kiện lãnh đạo các mặt công 
tác. kê cả xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Bơi vị môi tô chức dù có chính quyên cùng 
cấp. hay không có chính quyền cùng cấp đẻu có nhiệm 
vụ chính trị. bạo gôm : nhiệm vụ chuyên món. nghiệp 
vụ. nyhiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh. quản lý 
kinh tế. quan lý nhà nước v.v... Đó là nhiệm vụ trung 
tăm. qua đó ức xây dựng tô chức. bộ trí can bộ và định 
ra nội dung về xây dựng Đang. Trung ương và các cấp 
Uy địa phương : can bố trí can bộ có trình độ. năng lực, 
phảm. chất. nhất là đông chí bí thư ngang tầm nhiệm 
vụ. Cân có chính sạch và biện chế thích hợp. tạo điều 
kiện hoạt động của đang bộ đẻ các khôi lam tốt vat trò 
hạt nhân chính trị và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao ~ 


222 Quđ S4CH BảO NƯỚC NGOái 


- “W@f nưt?n frên tì lộf x((c” 


Lời BBT : Cuốn Tâm thư cửu Đồ Mậu ( Iigiryen |q truy tướng của quân đội Sái UÓN FI(ỚC 
năm ]975, hiện nay đang sóng ở MỸ) được xuất bạn ở Pa-ri đâu năm Ì 995. Chon sách có 3 


phán : 


[ - Thay lời ta ; 2 - Suy ngÌ cuộc đời ; 


3 - Nhưng cơ hội đính mát ; 4 - Thử đi sáu 


MỘI số bí ân lịch sử : 5 - Tải liệu đọc thêm. “Việt nam trên đã lột xác” là một bái trong phân 
2 của cuỗn sách. Chúng tôi trích đăng một số đoạn đề bạn đọc tham khao. Đương nhiên chúng 
ta tham khao có phân tích, chọn lọc. 


e Từ 30-4-1975 đến nay. tại hải 
ngoại, các tôn giáo. đang phái. đoàn 
thê chính trị cũng như báo chí đua 
nhau kết tội cộng sản. kết tội Nhà 
nước Việt nam đương quyên với 
những lời lẽ mạt sát, chưi bới vô 
cùng thậm tệ và đua nhau hồ hào 
chóng cộng cho đến kỳ cùng. hô 
hao lật đó chế độ xã hội chủ nghĩa 
tại Việt nam hiện nay. 


Ba câu hỏi liền được đặt ra : 


| - Tại sao người Việt quốc 
gia (Ở miền Nam Việt nam -BD 
chiếm 99% dân số lại đê cho cộng 
sản năm được chính quyên 2 


2 - Người quốc gia ở hai ngoại 
hô hao chóng cộng đến kỳ cùng đê 
lật đô chế độ xã hội chủ nghĩa đương 
quyên. có chóng được không, có lật 
đô được không ? 


3- Phong › thể sau 30 năm chiến 
tranh, sau ngày 30-4-1975, tình thể 
đôi ngược lại, miền Nam chiến 
thăng được miền Bắc thì người quốc 
gia có đối xử với người cộng sản 
như người cộng sản đã đối xử với 
ngươi quôc gia từ năm |975 đến nay 


hay không ? Có gây hàn thù với 
người miền Bác hay không 2 


Tra lời cáu hoi thứ nhất. 


Muôn trả lời câu hỏi thứ nhật 
trước hết phai đặt ra những cau hoi 
khác : 


- Việt nam bị phong kiến áp 
bức. thực dân đô hộ ca 10U năm trời. 
đã có rất nhiều phong trào. tô chức 
cách mạng hoặc nôi lên Ở trong 
nước hoặc xuất dương đề tranh đầu 
và câu ngoại viện hâu đánh đuôi 
Pháp. giành lại độc lập cho Tỏ quốc, 
tại sao các phong trào cách mạng 
quốc gia đó lại đề cho một mình 
phong trào cộng sản do ông Hỗ Chí 
Minh lành dạo cướp được chính 
quyên ? 


- Năm 1945. chính quyên đang 
năm trong tay Chính phủ Trần 
Trọng Kim. một chính phú được ca 
tụng là nhiều nhân tài. nhiều người 
yêu nước. nhưng tại sao lại để chính 
quyên lọt vào tay Việt minh của ông 
Hô Chí Minh 2 


- Tại sao ông Ngõ Định Diệm, 
rồi ông Nguyên Văn Thiệu không 


tham dự kháng chiên g giành độc lập 
mà được cảm quyền một nửa quốc 
gia. có bình hùng tướng mạnh, có 
khói Thiên chúa giáo. có Va-tI-căng 
và Hoa ky yêm trợ tối đa, lại đê cho 
miễn Nam rơi vào tuy cộng sản ? 


Hỏi như thê là đã tra lời TỎI. 
Trả lời răng : Vì người quốc gia bắt 
tài. bất lực, lại chía rẻ câu xe lần 
nhau. không xứng đáng là đôi thủ 
của cộng sản. nên cộng sản mới 
cướp được chính quyên. Thì còn 
trách ai ? Cứ xem việc những nhân 
vật tẻn tuôi, lãnh tụ của nhiều đoàn 
thê cách mạng. như Trương Bội 
Công. Nguyên Hải Thân, Vũ Hồng 
Khanh. Nghiêm Kế Tố. Bô Xuân 
Luật. Nguyễn Tường Tam... Từ năm 
1940 đến 1944. tại Liễu châu và 
Côn minh (Quang tây) đã đề cho 
nhóm cộng sản Phạm Văn Đông, 
Võ Nguyên Giáp v.v. lừa gạt, và 
mặc dù Hỏ Chí Minh đang bị Quốc 
dàn dàng Tàu giam cảm mà Hô Chi 
Minh vẫn về được nước trước đệ 
gianh lấy. công cuộc kháng chiến 
(xem : "Hỗ Chí Minh. con người và 
huyền thoại” của Chanh Đạo, Văn 
hóa, |993). Xem thế đủ biết cái yêu 
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Qua sách báo nước ngeài 


kém, cái tầm thường của phe quốc 
Ø1. 

Ngoài lý do cộng sản có khả 
năng, có tài thao lược. lại phải nói 
thêm lý do cộng sản năm được chính 
nghĩa nữa. Cộng san đã có công 
cướp được chinh quyền trong tay 
phát xit Nhật va phong kiến bù nhĩn 
Bảo Đại, chứ cộng sản CÓ CưỚp 
chính quyên từ tay người quốc gia 
đầu ? 


Sau này khi đất nước chia đôi, 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam. con cờ của cộng sản ra đời, 
rồi quân Bặc Việt tiền chiếm miền 
Nam là cũng vì phe quốc gia do Ngô 
Định Diệm lánh đạo đã không chịu 
thị hanh tông tuyên cử thống nhất 
hai miền, như Hiệp định Giơ-ne-vơ 
đã quy định. Vậy thị còn trách ai 2 


Đã thế Va-ti-căng, từ thời Giáo 
hoàng Giôn XXIII (1958-1963) đến 
thi Giáo hoàng Pôn VỊ 
(1963-1978), lại thỏa hiệp với Hỗ 
Chí Minh và Đảng cộng sản Việt 
nam. đã giúp Hà nội thêm chính 
nghĩa và vững tin tiến chiếm miền 
Nam. Như thê thị còn trách ai 2 


Phe quốc gia Ngô Đình Diệm 
còn bày trò tố cộng, còn rước quân 
Mỹ vào miền Nam. và sau này thời 
Nguyên Văn Thiệu lại có đội quân 
hùng hậu Mỹ tham chiến ma miền 
Nam cung không thăng nôi cộng 
sản, phải ký Hiệp ước Pa-ri (1973), 
giá tị Không hơn thứ n ước đầu 
hàng, thị còn trách ai 2 


Vấn đề lại được đặt ra là, nếu 
ông Diệm và Hoa ky báng long thị 
hành tông tuyên cử theo quy định 
của Hiệp ước Giơ-nc-vơ năm |954, 
thì đất nước ta đã như thế nào rồi 2 
Có phai đã tránh được cuộc chiến 
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tranh 20 năm núi xương sông máu 
hay không ? Có phải. đù cộng sản 
có nám chính quyền [oan quốc, phe 
quốc gia vẫn có l5 triệu người ở 
miền Nam vả mấy triệu người ở 
miền Bắc xây dựng khối độc lập đề 
buộc cộng sản phai thí hành chế độ 
lưỡng đảng hay đa đảng rồi hay 
không ? Có phải hàng triệu người 
Việt đã khói bo nước ra đi làm dân 
lưu vong biệt xứ hay không 2 


Có người lý luận rằng vì ông 
Diệm và người Mỹ không ký vao 
Hiệp ước Gid-ne-vở nên ông có 
quyên không chịu thì hanh tông 
tuyên cử hai miên. Nói vậy là sai. 
vì không ký vào Hiệp ước 
Giơ-ne-vơ mà lại thì hành Hiệp ước 
Gid-ne-vơ, như cháp nhận rút quân 
khỏi Bắc Việt theo quy định và kế 
hoạch của Hiệp ước Giơ-ne-vơ, 
chấp nÌ nhận sự hiện diện của Ủy hội 
quôc tế đình chiến đề kiêm soát hai 
miền về sự thi hành những điều kiện 
của Hiệp ước, chấp nhận việc không 
cho quân ngoại nhập vào hai miễn. 
Thật ra ông Diệm Không phải không 
biết như thể, nhưng vị Ông biết nêu 
thực hiện tông tuyên cứ thì miền 
Nam sẽ thua, ông Diệm sẽ mất 
chính quyên. vả lại ông đã có người 
Mỹ làm con ngoáo ộp che chở ông, 
đứng sau lưng, nên ông mới dâm 
bác bo tông tuyên cử. 


Đến đây tôi có thê khẳng định 
răng, ông Hỗ Chí Minh và Đảng 
cộng san của ông ta đã có công đánh 
đuôi được thực dân Pháp năm 1954 
và thống nhất đất nước năm 1975, 
thu giang sơn về một mối. Không 
lẽ lịch sử dân tộc không ghi sự 
nghiệp vĩ đại này cho ông Hỗ Chí 


Minh và Đang cộng sản của ông tu? 


Nếu năm l975 mà người quốc gia 


năm chính quyền thì lịch sử Việt 
nam sẽ gọi ông Hỗ và Đang cộng 
sản Việt nam là giặc, là tội đồ của 
dân tộc. cũng như khi Gia Long 
thống nhất sơn hà thì Nguyễn 
Quang Trung trở thành giặc. Nhưng 
với thời gian. và lịch sử Việt nam. 
Quang Trung vẫn là anh hùng vĩ 
đại của dân tộc. 
Qươn chỉ trời xa ngựa phí 
nước đạt, 


Tạ nhớ mại người anh hung 
đo vai đât Quy nhơn 


e Vị hận thù người cộng sản nên 
người quốc gia hải ngoại mang bày 
lên mặt báo những xuyên tạc, thêu 
đệt vu không quá lố mà không tự 
vân lương tâm. Họ gán cho Việt 
nam ngày nay là quốc gia nghéo 
nhật thê giới họ quên răng 
Mê-hi-cô. Phi-lip-pin còn nghèo 
hơn. Họ gán cho Việt nam tội ác 
tràn ngập khắp cả nước, tham những 
lan tràn không một quốc gia nào 
băng. một quốc gia mà đi đến đâu 
cũng. thấy toàn là chuyện xấu Xa, 
dơ bân, mà họ quên rắng dưới hai 
chế độ cộng hỏa nào có thua gì, và 
lại hàng vạn người vê thăm Việt 
nam là chứng nhân và ông Nguyễn 
Cao Kỳ có tuyên bố với báo Thanh 
niên ở trong nước : "Báo trong nước 
cang ngay càng hay và nói trung 
thực, còn báo Việt ở hai ngoại thì 
bậy bạ hết chỗ nói". 

Tôi đồng ý răng hiện nay tại 
Việt nam còn nạn lộng quyên, nạn 
tham nhũng. xã hội còn trộm cướp, 
đi điểm. nhưng nêu họ chịu khó so 
sánh đê thấy răng cấp lãnh đạo Việt 
nam xã hội chủ nghĩa không buôn 
thuốc phiện, không tham nhũng như 
các ông Nhu. Thục, Cân, Thiệu, 
Khiẩm, Viên, Quang, Có, Ngô 


Duv.v.. Không chuyên tiền ra ngoại 
quốc như các ông Nhu, Thục, Cân... 
Cũng không lộng quyền một cách 
trắng trợn băng, cách gạch tên những 
dân biêu đắc cử vào hàng đầu vì họ 
không chịu làm gia nô. 


e Cuối năm 1993 tôi quyết định cho 
một người con của tôi về Việt nam, 
trước. đề thám viếng nơi chôn nhau 
cắt rồn, sau đê quan sát tận mắt dân 
tình và xứ sở ,xem ngày nay đã có 
những thay đôi tối đẹp gi chưa? 


Làng tôi vốn đã nghèo như tôi 
mô tả trong Hồi ký của tôi, suốt thời 
kỳ Mỹ ném bom Bắc Việt, làng tôi 
lại là nơi hứng chịu nhiều nhât về 
bom đạn vi làng tôi ở trên bờ sông 
Gianh, gân rừng già Tuyên hóa, một 
vùng chiến lược. 


Thời Pháp đô hộ, làng tôi chi 
có 20% nhà ngói, 80% là nhà tranh, 
nhưng nay thì ngược lại đã có đến 
80% nhà ngói, có cả nhà lầu, 20% 
nhà tranh. Ở thôn quê Việt nam, nơi 
nào nhiều nhà ngói là biêu hiện cho 
sự giàu có, ăn nên làm ra. Đường 
sả không còn bùn lầy nước đọng 
nữa, mà xe ô tô có thê chạy khắp 
làng. Trường học làng tôi trước chỉ 


có hai lớp lụp xụp, nay có đên năm. 


lớp khang trang. Qua cuộn vi-đề-ô 

tôi thấy các em bé học sinh ăn mặc 
lành lặn, sạch sẽ, trời lạnh mà em 
nào cũng có áo ấm và đi đép cao 
su, khác với Việt nam thời tôi còn 
trẻ đi học phải mạng tơi đội nón, đi 
chân không. Điểm làm cho tôi 
không ngở là điện chạy tử Đồng hới 
vệ làng, cách 42 cây số, nhà khá 
giả có thê bắt được điện và gắn tỉ 
vi như nhà cháu tôi. Làng được một 
Hội đồng quan trị làm việc trong 
tinh thân dân chủ, kỷ luật cởi mở, 


không còn cảnh tượng Lý Toét, Xã 
Xệ, cường hào ác bá như xưa kia. 
Nhưng điều đặc biệt mà tôi chú 
ý nhất là vẫn đề tôn giáo. tí tín ngưởng 
và các phong tục cô truyền. Trước 
hết, dân Việt nam được nhà nước 
khuyến khích việc thở cúng tô tiên 
ông bà, coi như là quốc đạo, các lễ 
nghi cô tục đều được phục hôi. Ai 
có theo dõi thêm chương trình "Asia 
Now' (“Châu Á ngày nay") của Hoa 
ky trên băng tần PBS trưa thứ bảy 
môi tuần, sẽ thấy thính thoảng có 
chiếu những. lễ nghi, cô tục dang 
được phục hồi tại Việt nam, kế cả 
lễ rước thần, các hội hè mùa Xuân. 


Ngôi nhà thở tô của họ tôi bị 
bom My san bằng, nay được con 
châu họ tôi đóng góp tiên bạc xây 
cất mới lại hoàn toàn, cũng có mái 
cong cong. cũng có lưỡng long triều 
nguyệt, cũng có trạm trô quy, 
phượng, long, lân, voi châu. ngựa 
phục, cũng có cở vuông, cờ đuôi 
nheo, chiêng, trồng, hộ bộ, bát 


bửu... đầy đủ khí cụ thờ cúng của 


thời xa xưa mà Hà nội là nơi có kỹ 
nghệ sản xuất đang phát tài, chứng 
tỏ tín ngưỡng đang được phục hôi 
mạnh mẻ. 


Ngôi nhà cha mẹ tôi ở xưa kia, 
nơi tôi ra đời vốn bằng tranh, nay 
bằng gạch ngói, lại có ao sen hô 
cạn, cây cảnh bốn mùa. Một người 
cháu nội cua cha tôi nay là gia 
trưởng coi việc cúng ky hằng năm, 
chủ nhân ngôi nha đây kỷ niệm của 
tôi thời thơ âu. 


Cầu sông Gianh đang được 
một công ty Pháp xây cât theo kiêu 
cầu xa lộ, vị nhà nước đương quyền 
đã có chủ trương thiết lập đường xa 
lộ chạy dài từ Cao băng, Lạng sơn 
vao đên Cà mau, Tây ninh. 


Qua sách báo nước nNngồoài 


Thành phố Đồng hới, tỉnh ly 
Quảng bình, cũng đã được tái thiệt 
như một thành phố nghỉ mát trên 
cửa sông Nhật lệ, không còn quê 
mùa lụp xụp như trước nữa, mà có 
nhà lâu 4, 5 tầng, có sân vận động, 
có hoa viên đàng hoàng. Đây quả 
thật là một cô găng vượt bậc của 
nhà nước đương quyên, vị tử năm 
1945. 1946 Đông hới bị triệt hạ theo 
chủ trương "vườn không, nhà 
trồng", thế mà từ sau nám 1975, hòa 
bình trở lại, thành phô được xây cất 
tân tiên theo kiều Tây phương. 


Sau 50 năm chiến chinh xa 
cách. nay nhờ quê hương thống 
nhất, đất nước thanh bình, con tôi 
đại diện cho gia đình trở về làng 
xưa, xóm cũ, thăm viếng bà con họ 
hang và dâng một nén hương lên 
bản thờ ông bà, cha mẹ, được mọi 
người già trẻ niềm nở đón chào, 
mừng mừng túi tủi, tiếng khóc chen 
lần tiếng cười. tôi thật không ngÒ 
CÓ ngày đẹp trời đến thế ! Cứ tưởng 
chủ nghĩa và ý thức hệ mãi mãi phân 
cách đôi bờ. Những hình ảnh quê 
mùa nhưng đây tình bà con thăm 
thiết nơi chôn nhau cắt rốn, hiện ra 
trên máy tí vị làm cho tôi không 
cầm được nước mắt, tự hỏi biết bao 
giờ tôi có thê trả lại có hương 2 


.. Trong lúc tôi cho con tôi về 
quê cốt đề nhìn tận mắt, nghe tận 
tai cảnh "lột xác” của quê hương, 
đặc biệt về phương diện tôn giáo và. 
tín ngưởng, phong tục, thi người bạn 
trẻ Của gia đình tôi. tiến sĩ Lý Khôi 
Việt, cũng về thám quê hương. 
Hành trình về thăm quê hương đã 
được Lý Khôi Việt viết thành hỏi 
ký nhỏ trên tờ Bông sen do chính 
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„ “xxa liiể >.. Tclaái xa5ncsrxa 


THUÊ, HỆ THỐNG THUẾ 


e THUÊ là phản tiên hay san vật mà người dân hoặc các tô chức kinh doanh tùy theo tài san, thu nhập. nghẻ nghiệp buọc 
phai nộp cho nhà nước theo mức quy định. 


Thuế có rất nhiều loại, như : thuế ,loanh thu. thuệ lợi tức, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuê xuất khảu. thu nhập khâu, thuế 
giá trị gia tăng, thuê nông '\ghHệp, thu thu nhp,. thuế tài sản. thuế môn bài... các lệ phí và phí. Thuế góp phần làm tăng 
nguôn thu cho nhà nước, kiêm soát mức phân phôi và chỉ tiêu cho nền kinh tế. 

Các loại thuê được ban hành dưới hình thức văn bản chủ yêu là Luật và Pháp lệnh của Quốc hội. Trong công tác 
quản lý thu thuế. người ta phan lam hát loại : thuê trực thu và thuế gián thu. Thuê trực thư là loại thuẻ động viên trực 
tiếp lợi tức Của Các “doanh nghiệp và thu nhập của đân cư (như thuế lợi tức. thuế thu nhạp...). Thuê gián thu là loại thuế 
do người sản xuất kinh doanh nộp. nhưng được tính vào giá bán hàng và do người tiêu dùng hàng hóa chịu (như thu doanh 
thu, thuê trêu thụ đặc biệt, thut€ thu nhập. .], 


Ở các nước kinh tế phát triên, số thuế trực thu thưởng ‹ chiếm tỷ trọng cao : còn ở các nước kinh tế chậm phát triên 
thì thuế trực thu chiếm ty trọng nhỏ so với thuê gián thu. Về mặt kì thuật nghiệp "Vũ công lúc quan lý thụ thuế, thuế 
giản thu ít phức tạp hơn. dễ thu hơn so với thuê trực thu. Về mặt phản ứng của người nộp thuế. thuê gián thu cũng ít hơn 
so với thuê trực thu. 


Trong hệ thông thuê có nhiều sắc thuế ; môi sắc thuế lại có nhiều biều thuẻ. Cụ thẻ là : 


Thuệ doanh thu là mọt loại thuế giản thu được tính vào giá bản sản phạm và do người tiêu dùng chịu. Thuế doanh 
thu co nhiều thuê xuật và phỨc tạp. Ở nước ta, thuê doanh thu gôm 15 thuế suất (từ 0,5% đến 40 ). Nếu phán theo ngành 
nghề hoạt động. thuê doanh thu có 61 nhóm thuê suất. 


Thuế lợi tức là loại thuê trực thu đánh vào thu nhập của cơ sở sản xuất, kịnh doanh và dịch vụ. nhăm tặng lợi tỨC và 
như một công cụ của chính sách tài chính. Thuê lợi tức thường được trả theo biêu thuế suất lũy tiến. Nó có thê dùng đề tác 
động vào phản phôi thu nhập trong xã hội, theo cùng chiêu với chính sách xã hội. 


Thuê tiêu thụ đặc biệt là loại thuê đánh vào một số mặt hàng tiêu thụ đặc biết với biêu thuế suất cao (như thuốc lá 
điều có đầu lọc. bia, rượu. pháo... là những mặt hàng không thiết yêu hoặc không khuyen khích phát triển. hay những mặt 
hàng cao cập, như hàng điện tử). Thuẻ tiêu thụ đặc biệt là công cụ hướng dân tiẻu dùng, điều tiết thu nhạp của những người 
có thu nhập cao, làm nhiệm vụ bạo vệ hàng nội địa. 


Thuế quan hay thuế nhập khâu ( Import levy) là loại thuê đánh vao các sản phâm nhập khảu. nhằm bảo họ hàng 
công nghiệp nội địa trước sự cạnh tranh của nước ngoài. Ở nước tu, thuế quan là loại thue đánh vao hàng hoa xuât khâu 
và hàng. hóa nhập khâu theo hai cách : thu thuê theo tỷ lệ phần trăm có định trên giá trị hang hóa và thu tiên thuê theo đơn 
vị cụ thẻ cua hàng hoa. 


Thuế nông nghiệp là loại thuê thu theo điện tích đất canh tác nông nghiệp với mức thuê phân biệt đối với Š loại đất. 
Thuẻ suất cho loại cay ngàn ngày được tính bằng thóc, nhưng nông dân có thê nộp thuê bằng sản phâm hoặc tiên mặt. 


Thuế môn bài là khoản tiền mà người kinh doanh phái nộp cho chính phú đề được phép mở cửa hàng, 


Thuế gia trị gia tăng (Value added tax - VAT) là một loại thuế gian thú đanh theo giá trị gia tăng Của một sản phảm 
hay dịch vụ. Thuê dựa trên sự sai biệt giưa giả trị Sản lượng và trị giá của lượng nhập dùng đề sản xuất nó. Số lượng thuẻ 
sau cùng được cộng vào giá bản và do người mua trả. 


: Thuế thu nhập là loại thuê căn cứ theo mức thu nhập của cá nhân đạt mức giới hạn ch thuê. Thu nhạp chịu thuế 
gồm tien lương. tiền thưởng. các khoan coi như lượng, quả tặng, quả biêu... Thuẻ thu nhập có hai loại : thứ nhập thưởng 
AuYyen và tu nhập khong thưởng AIYCH. Đôi tượng nọp thue thu nhạp la mọi công dân trong nƯỚc và ngƯỞi nƯỚc ngoài có 
thu nhập phát sinh ở nước sở tại khong phần biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội. Biêu thuê áp dụng là lũy tiên từng phản trên 
thu nhạp chịu thuẻ. 

Thuế tài san fWealth tax) lạ loại thuê đánh vào tài sản của một nưười khi những tài sản đó được chuyên qua, người 
khác sử dụng. Thuê tài sản có thẻ được dung đề tái phản phối của cái trong xã hội như một phần của chính sách vẻ phan 
phỏi thu nhạp. 


Ngoài các sặc thuế trẻn, con nhiều loại thuế khác như : thuc tài Igttyên, thuế nhà đất, thuế thu nhạp CÔN ÍN, thuê 
phụ trội nhập khảu... môi quốc gia đều căn CỨ vào điều kiện cụ thê cua nước mình đẻ ban hành các sắc thuế, biêu thuê 
cho phù BIP với từng giai đoạn phát triển của nên kinh tẻ. 


° HỆ THỐNG THUÊ : Cúc loại thuê được ban hành dưới hình thức văn bản chủ yếu là luậi thuế Và TT lệnh thuế của 
Quốc hôi. Ở nước tả, Quốc hỏi khóa VIII, và khóa IX đã xác định, trong giải đoạn trước mát, cơ cầu hệ thông chính sách 
thuc góm ở loại thhu¿ và một số Íodi phí, lệ phí ap dụng chung cho các thành phan kính tế. Đó là: thuê doanh thu : thuẻ 
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tiêu thụ đặc biệt ; thuê lợi tức ; thuế xuất khâu, thuê nhập khâu ; thuê nông nghiệp (thuế sử dụng đất nông nghiệp) ; thuế 
tải nguyên ; thuê thu nhập ; và thuê nhà đất. 

Ngoài ra, có một số loại thuế mang tính chất phí như : phi giao liốïê viện phí. học phi. thủy lợi phi... 
thuê mang tính chất lệ phí như thuê môn bài, thuê sát sinh, lệ phí trước bạ. lệ phí chứng thư... 


: một số loại 


Chuyên tỪ nên kinh tế kế hoạch hóa trực tiếp sang nên kinh tế thị trường có sự quan lý của nhà nước, hệ thông thuẻ 
và từng chính sách thuê phải đạt được các yêu câu : 


Về kinh té, thuế là công cụ đề quản lý và điều tiết vĩ mô nên kinh tế. thúc z kinh tế phát triên đúng hướng. 

Về tài chính, mỗi chính sách thuê phải là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. 

Về mặt xã hội. thuê góp phân thực hiện bình đăng và công băng xã hội đối với các thành phàn kinh tế. 

Vẻ nghiệp HH, thuế cần đơn giản. dễ hiệu, dễ làm, phù hợp với hoàn canh của đất nước. Tuy theo điều kiện cụ thẻ của 
môi nước, cơ câu hệ thống thuê được phân định hợp lý giữa thuế gián thu và thuê trực thu. 


Nên kinh tế ở những nước chưa có tích lũy lớn, thu nhập thấp, thi tý trọng thuê gián thu lớn hơn so với thuẻ trực thu 
đê dễ thu hơn. Từng bước nâng dàn ty trọng thuế trực thu đê bảo đảm công băng xã hội trong đông viên thuế. 


Đương nhiên, ở môi thời kỳ. từng chính sách thuê có thay đôi cho phu hợp với điều kiện của nèn kinh tẻ. _Ở nước tủ 
từ nay đến năm 2010 sẻ áp dụng thuế thụ nhập công ty thay cho thuế lới tức : thuế giả fFỊ gia lăng (VAT) thay cho thuế 
doanh thu. Bởi vì, thuế doanh thu có nhiều nhược điệm : thuế thu chồng chéo, trùng lắp qua möi khâu của quá trình sản 
xuất, kinh doanh, dẻ này sinh tiểu CỰC trong công tác thu thuê. Về mặt tô chức thưc hiện. từ bơ hệ thông tÔ chức : thu quỏc 
doanh, thuế nông nghiệp va thuẻ công thương nghiệp. sáp nhạp thanh mọt bộ mày quản lý thu theo hệ thống dọc thông 
nhất trong cả nước. chịu sự lãnh đạo song trùng cua Bộ tài chính và Uy bạn nhân dân các cấp, đa phát huy tác dụng trong 
việc tô chức và quản lý thu thuế. Cải tiễn việc quản lý thuê băng cách tách 3 bộ phạn (bọ phạn tính thuế, bộ phạn thụ thuê, 
bộ phạn, kiêm tra ¡he) thanh 3 đơn vị độc lập, tranh tình trạng. vừa đã bong vừa thôi còi. hiệu quả thu thuế kém. - Từng 


bước triển khat nốp thuê qua kho bạc đề đưa công tác thuế vào nẻn nếp ~l 


"Việt nam trên đã... " 


( Tiếp theo trang 69) 


anh chu trương, mà tôi là độc gia 
thương trực nên đả được đọc. 


.. Lý Khôi Việt sau khi thăm 
viếng lelifs chiền tại Huế, anh đi xe 
lưa ra Hà nội. Không ngờ sau khi 
lên tàu anh gặp được bậc cao tăng. 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu. cũng 
đi Hà nội đề họp Quốc hội. Được 
nghe danh thây và nay dược trực 
tiếp nói chuyện với thây, anh này 
ra ý kiến hy vọng thầy sẽ đóng được 
vai trò dung hợp khuynh hướng Phật 
giáo trong một Giáo họi duy nhất. 
Đây là ý kiến của một phật tử trí 
thức muôn Phật giáo được phục hôi 
trong tinh thân đại đoàn kết giữa 

một bôi cảnh một chế đó chính trị 
thiên tả nhưng vân dân tộc. khác 


với tư tương hệp 
hòi. cục bộ của các 
trí thức phật giáo 
Trân Quang Thuận. 
Võ Văn Ái chỉ muốn triệt hạ Phật 
giáo mà họ gán cho là quốc doanh. 
thứ Phạt giáo vần kiên trì ở lại trong 
nước đê bảo tôn và phát triên đạo 
Phạt. 


.„ Mô tả chuyên đi xe lửa ra 
Hà nội. Khôi Việt cho biết. mấy 
năm trước đi xe lửa là một cực hình 
vì hôi hám. vì chen lần và thiếu an 
ninh. Nhưng ngày nay đi các 
chuyến xe lửa là một thú vui lớn, 
được băng minh qua các miễn đất 
nước trên một chuyến xe lửa tiện 
nghi và sạch sẽ. Sự phục vụ trong 
các toa xe lửa đã đạt đến mức độ 
tiện nghị gần bằng trên máy Day, 
án ông. ngon lành, đây đủ sáng, 
trưa, chiêu, và tối còn có cháo gà. 


_ Ai ngôi ghế nấy rất trật tự. ngăn nắp 


và an nĩnh, Có ca vị- -đề-ö chiếu 
những phim ngoại quốc thật hay. 
có dịch ra tiếng Việt. Có các phòng _ 
có giường năm riêng tư và kín đáo. 
Các sự loan báo bảng micrô trên tâu 
đều mở đầu bằng câu “Kính chúc 
quy khách... ". thật êm ái. ngọt ngào. 
Ngoại trừ những lúc bão lụt. cầu 
sập. đường hư. còn đi và đến rất 
đúng giờ. 


Quả là sự thay đôi một trời một 
vực nếu so sánh với tình trạng xe 
lửa cách đây vai năm. Đây cũng là 
sự thay đôi trên những lĩnh vực khác 
của Việt nam ngày nay. Bạn cần trở 
VỆ SaU một vai năm, bạn sẽ ngạc 
nhiên vì những tiên bộ đáng kê ở 
khắp nơi và trong mọi ngành. Quả 
thật. Việt nam đang diễn ra một 
cuộc cách mạng trong từng ngày 
từng giỡ... ~l 
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TRÍCH TUYẾN NGÔN ĐỘC LẬP 


® '“'7á( cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đăng. 
Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm 
được ; trong những quyền ấy, có quyền được sông, quyền 
tự do và quyền mưu câu hạnh phúc ''. 


Lời bất hủ ây ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 
1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ây có ý nghĩa là : 
tất cả các dân tộc trên thê giới đều sinh ra bình đăng ; 
dân tộc nào cũng có quyền sông, quyền sung sướng và 
quyền tự do. 


® Một dân tộc đã gan góc chông ách nô lệ của Pháp 
hơn 8U năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng vê phía 


Đồng minh chông phát xít mây năm nay, dân tộc đó phải 


được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập ! 


Vì những lẽ trên, chúng tôi - Chính phú lâm thời của 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa - trịnh trọng tuyên bô 
với thê giới răng : 


Nước Việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân 
tộc Việt nam quyêt đem tất cả tỉnh thân và lực lượng, 
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập 
ây. 

HỒ CHÍ MINH 


kì ) 
TP. 


“^"H..ộc. -- -— 


—_— 


_ ..- — 


"Tp cfeaá Cộôøng sóứ 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
- TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phó. Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 


MUC ILUỤUC— 


LÊ ĐỨC ANH - Nửa thế kỷ chiến đấu và xây dựng của Nhà 


. nước Việt nam độc lập trong thời đại Hồ Chí Minh ................................ 3 
PHẠM VĂN ĐỒNG - Tầm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt nam mới .......... 10 


TRỊNH NHU và TRÌNH MƯU - An toàn khu lI và Hội nghị 
quân sự cách mạng Băc Kỷ - sự chuân bị lực lượng tích cực 


và chủ động cho Cách mạng Tháng Tám .......................................-- --- 16 
THANH SƠN - 50 năm xây dựng và hoản thiện chính quyền 

TẤN ẤN: dao Ga 0010 00101200 G605100106iali61á2S28-sau1ansg@toalng: 19 
NGUYÊN SINH CÚC - Tổng quan kinh tế Việt nam sau 50 
năm xây dựng và phát triển (1945 - 1995) ........................................... 23: 
MAI TRANG - Việt nam trên đường chúng ta đi................................. 28 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Vì sao Đảng ta kiên định chủ 


HD ME cv G0 TT N2 12v 16v tua 31 
PHẠM VĂN CHÚC vả LƯƠNG KHẮC HIẾU - Tính khoa học 
cuê 60) hghH Tà Xã: NỘI lIRG XỈU cá 64oáddovtidiocbasoobiolaouduad 37 
NGUYÊN PHAN THỌ - Sức hấp dẫn và lan tỏa của sân 
Kiểu 0ãới HỒ c0401ienaos2i0xsai1060aixsltxvx 41 
VŨ NGỌC NHUNG - Cần kiềm chế lạm phát trên cơ sở ly 
Hi NI sa. hot G2666 S6à59ả4 44 


PHAN VĂN DỊNH - 50 năm Hải quan Việt nam xây dựng và 
Thu HA Là du d¿y 45 
HỒ ANH DŨNG - Truyền hình Việt nam trước yêu cầu của 
HH VỊ TT 10t cá ú 6 ácciadibbseasanbdtoveuad 49 
MAI KIÊU LIÊN - Công ty sữa Việt nam đứng vững và phát 
triển trong cơ chế thị THƯỜNG sac 2222011adanecdenoeoveseo `. 52 
VŨ LÂN - Quá trình tự khăng định của Công ty may 10 ................. 56 


P ả P P 
HỘ QUANG PHƯƠNG ›s "Dân THẾ” (xác 20(ccccce..ố¿ 59 


COIEP2KAHHE 

-_ JTIE HBIK AHBb - [onBekKa 3aIIHTH H CTDOHT€JIECTBA Bb€THAMCKOTO H€32BHCHMOFTO FOCYHADPCTBA B 2ïOX€ 
Xo In MnHa. ®AM BANH HOHT - HcropwdecKO€ B€JIHuH€ ABTYCTOBCKOñ D€BO/IOIHH H DOXXI€HH€ 
HoBoro BwerHava. HHHb HK) w HHHb MBbIY - "Be3onacTHaa 3oHa 2” H BO€HO-D€BOJIOUIHOHHA3 
KOH‡€P€HLHH3 Iipencrapnwreneäñ CeBepa Bb€eTHaMA - AKTHBHađ H HHHUHATHBHAđ HOITOTOBKA K 
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ÚNG nửa thế kỷ trước đây, Ngày 2 
tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chi 
Minh đã long trọng tuyên bố VỚI quốc 
dân đồng bào và cộng đông quốc tê bản 
Tuyên ngôn. độc lập lịch sử : "Nước Việt 
nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thanh một nước tự do, độc lập. 
Toàn thể dân tộc Việt nam quyết tâm đem 
tất cả tỉnh: thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyên tự do, độc lập 
ây." 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
1945 và sự ra đời của nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa là thắng lợi của con đường 
cứu nước do Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh 
tim ra. Đồ là con đường giải phóng dân tộc, 
gianh độc lập cho Tổ quôc Việt nam phải 
dựa vao sức mạnh của toàn dân tỘC, COI 

"công nông. là gốc của cách mạng, dưới sự 
lãnh đạo của đội tiền phong của giai cấp 
công nhân ; khi chủ nghĩa đề quốc trở thành 
kẻ bóc lột, thống trị toàn thế giới thi công 
Cuộc giải phóng dân tộc phải đoàn kết chặt 
che với các dân tộc bị áp bức, các dân tộc 
thuộc địa, đoàn kết với phong, trào công 
nhân và nhân dân lao động ở các nước đê 
quốc. 


Đó là thành quả của 80 năm đấu tranh 
kiên cường, anh dũng, đầy gian khổ, hy sinh- 
tuy chưa thành công - của các phong trào 
yêu nước trước đó, từ vua quan và sĩ phu, 
trí thức, tiểu tư sản, binh lính... đến các tầng 
lớp nhân dân đông đảo. 
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LÊ ĐỨC ANH 
Chủ lịch nước CHXHCNVN 


Đó là thắng lợi của truyền thông quật 
cường bất khuất, lòng yêu nước nông nàn 
của dân tộc Việt nam qua mấy nghin năm 
dựng I nước và giữ nước. Truyên thống đó 
vân tiềm ẩn trong lòng môi người dân Việt 
nam trong những năm dài nô lệ, mất 
nước - đã được khơi dậy và bột phát mạnh 
mẽ khi thời cơ đến và có sự lãnh đạo đúng 
đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng 
sản Việt nam ; phù hợp với quy luật của 
thời đại mới. 

Đảng ta, với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng. Hô Chí Minh, đã đưa cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc. phát triển lên một 
chât lượng mới - găn liền giải phóng dân 
tỘC với giải phóng đông đảo nhân dân lao 
động, đáp ứng lợi ích cơ bản và câp bách 
của nhân dân lao động là độc lập, tự do, 
cơm áo và hòa bình. Vì vậy, đã tạo nên 
những lực lượng mới, sức mạnh mới cho 
dân tộc ta từ những năm 30, nhất là từ khi 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. 


Đất nước ta kiệt quệ › vi sự bóc lột thậm 
tệ gần một thế kỷ của đế quốc Pháp, càng 
thêm kiệt quệ do sự bóc lột, thông trị vô 
cùng dã man của cả hai kẻ thù, thực dân 
Pháp và phát xít Nhật, dẫn đến nạn đói 
khủng khiếp năm Ất Dậu - 1945 cướp đi 
hơn hai triệu sinh mạng... Quần chúng 
không thê sông được nữa. Bọn thông trị cũng 
không thề cai trị được nữa. 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
Lực lượng đồng minh thắng lợi ; phát xít 
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Nhật đầu hàng ; thực dân Pháp hoang mang, 
dao động ; bọn phong kiên suy tàn mât chô 
dựa... Đảng ta với thiên tài Hồ Chí Minh, 
với sự lãnh đạo sắng suốt, táo bạo và nhạy 
bén của BCHTUƯ đứng đầu là Tổng Bí thư 
Trường Chinh, đã năm được thời cơ ngàn 
năm có một, kịp thời phát động sự vùng lên 
mạnh mẽ của ca dân tộc ta, tiên hành cuộc 
tông khởi nghĩa trên cả nước, giành lại độc 
_ lập, tự do cho Tô quốc thân yêu. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tâm 
và sự ra đời của nước Việt nam dân chủ 
cộng ' hoa do Hỗ Chí Minh làm Chủ tịch, 
mở đầu kỹ nguyên mới của dân tộc Việt 
nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Nhà nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa là nhà nước dân chủ, nhà nước công 
nông đầu tiên trong lịch SỬ của dân tộc Việt 
nam. Đó là nhà nước kiểu mới, nhà nước do 
nhân dân lao động làm chu, nhà nước thật 
sự của dân, do dân và vi dân, đại biểu cho 
quốc g1a - dân tộc, mang bản chất Của giai 
câp công nhân, do Đang cộng sản lãnh đạo. 


N:2 nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
trước kia, Nha nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt nam ngày nay, nhân dân 
Việt nam, cả dân tộc Việt nam trong 50 năm 
qua đã trải qua một quá. trình xây dựng và 
chiến đấu, dựng nước và. g1 nước rât gay 
ØO, gØlan khô, đây dũng cảm và hy sinh, rât 
thông minh và sáng tạo. Quân và dân ta đá 
giành được những thăng lợi vĩ đại trong 
chiên đâu, những thăng lợi quan trọng trong 
xây dựng, những thăng lợi XỨNg đâng với 


thời đại - thời đại mới của xã hội loài người 


mở đầu bằng cuộc cách mạng Tháng Mười 
Nga, thời đại mới của dân tộc Việt nam - 
thời đại Hỗ Chí Minh. 


Vừa mới ra đời, Nhà nước Việt nam độc 
lập còn rất non trẻ đã phải đương. đầu ngay 
với nguy cơ thực sự đe dọa sự tôn tại của 
mịnh. Quân Đông mình kéo vào Việt nam 
để giải BIÁp quân Nhật, đa mang theo cả âm 
mưu phá hoại, thôn tính, xâm lược nước ta, 
mặc dù nhân dân ta đã từng đứng về phía 
họ. Ở miền Nam, quân Anh cho quân Pháp 
núp bóng quay lại xâm lược Nam bộ. Ở miền 


Bác, gân 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay: 


sai tìm mọi cách hòng bóp chêt Chính phủ 
- Hồ Chí Minh. Ngân khô quốc gia khánh 
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kiệt, lụt lội, đói kém: ghiiii qua, tàn quân 
Pháp quay lại quấy rối ở vùng rừng nú!.. 
Tât cả đặt cách mạng Việt nam, nên độc lập 
mới giành được cua Việt nam trong tỉnh thê 
"nghin cân treo sợi tóc”. 


Nhưng dưới sự lanh đạo sáng. suốt, năng 
động, linh hoạt và kiên quyết của Đảng ta . 
và Chủ tịch Hô Chị Minh, cách mạng Việt 
nam đã vượt qua ghènh thác và LIỆP, tục phát 
triển. Trong thời gian ngắn, rất ngắn, từ c5 
tháng 9 năm 1945, khi quân Pháp khơi hân 
ở Nam bộ, đến kháng chiến toàn quốc 19 
tháng 12 năm 1946, hơn 15 tháng, Nhà nước 
ta, nhân dân ta đã hoàn thành nhiều công 
việc quan trọng chuẩn bị cho kháng chiên 
và đặt nên móng cho việc xây dựng một 
nước Việt nam độc lập và thống nhất từ Bắc 
đến. Nam. Nhanh chóng điên hành. Tổng 
tuyên cử trên cả nước, bầu ra Quốc hội, 
thanh lập Chính phu, ban hành Hiến pháp, 
xây dựng chính quyên nhân dân từ trung 
ương đên cơ sở. Xây dựng khối đoàn kêt 
toàn dân, động viên toàn dân kháng chiến, 

"Nam tiến' _chông thực dân Pháp xâm lược, 
kiên quyết g:ữ vững độc lập, tự do. Xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân 
đội chính quy. của Nhà nước Việt nam độc 
lập... Đi đôi với tô chức kháng chiến ở Nam 
bộ, nhanh chóng xây dựng và chuẩn bị lực 
lượng mọi mặt cho kháng chiến toàn quộc 
khi chiến tranh không thê tránh khối, đã tiên 
hành một đường lối đối ngoại có nguyên 
tắc và hết sức mêm dẻo, thêm bạn, bớt thủ, 
tranh thủ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh, 
củng cố độc lập dân tộc... Ngay nay nhịn 
lại, la càng thây răng những tháng năm ây 
quả là một chặng đường lịch sử đặc biệt của. 
cách mạng Việt nam, thê hiện tập trung thiên 
tài Hỗ Chí Minh đã bảo đảm cho nên độc 
lập trứng nước của Việt nam không bị thủ 
tiêu, mà trái lại đã đứng vững trong những 
hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo. Nhơ vậy, 
nhân dân ta đã bước vào cuộc kháng chiên 
toàn quôc với tư thế sẵn sàng của người làm 
chủ đât nước. 


Từ một nước thuộc địa nửa pho, kiến, 
nhân dân ta đã lợi dụng thời cơ có lợi giành 
được chính quyên, nhưng có thê đương đâu 
thắng lợi với chiến tranh xâm lược của thực 
dân Pháp hay không ? Đáp số của bài toán 
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đó đã được Hô Chí Minh đưa ra dân và được 
khăng định : kháng chiên toàn đân và toàn 
điện, đánh lâu dài, tự lực cảnh sinh, vừa 
kháng chiên vửa kiên quốc. 

Những sáng tạo của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta trong kháng chiên chống Pháp, 
về mặt chiến đâu không thể tách rời mặt 
xây dựng, đặc biệt theo tư tưởng "vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc” của Hô Chí Minh. chủ 
trương "chống giặc đói, giặc dốt và giặc 
ngoại xâm" của Hồ Chí Minh. Trong chiên 
tranh, chế độ mới của nước Việt nam độc 
lập, chế độ dân chủ nhân dân từng bước được 
xây dựng, phát triển, đáp ứng ngày càng 
nhiêu những yêu câu bức thiêt của kháng 
chiến. đồng. thời từng bước đặt cơ sở cho 
VIỆC Xây dựng đất nước sau chiến tranh. Hệ 
thông chính quyền các cấp tiếp tục được 
củng cô và phát huy hiệu lực từ trung ương 
đến "thôn, bản, trên cả nước, kê cả trong 
nhiều vùng địch tạm chiếm. Nền kinh tê dân 
chủ nhân dân đã phát triển ngay trong chiến 
tranh, phủ hợp với thời chiến, xóa dần những 
quan hệ phong kiến thực dân. xây dựng từng 
bước những quan hệ sản xuất mới. Phong 
trào thi đua tăng gia sản xuất Ở hậu phương 
sôi nôi cùng phong trao thi đua giết giặc lập 
công ở tiên tuyên. Nền tài chính độc lập ra 
đời, giây bạc Việt nam được lưu hành, có 
814 trị trên các vụng tự do và có phân ở một 
sô vùng địch tạm chiếm. Nền giáo dục mới 
mang tính nhân dân, cách mạng được xây 
dựng từng bước, tập trung làm nhiệm vụ 
xóa nạn mu chữ, đông thời phát triển phù 
hợp các bậc tiêu học, trung học và đại học. 
Xây dựng các mối quan hệ xa hội mới mang 
đạm tính. dân chủ, binh đẳng, hợp tác giữa 
các công dân thông qua xây dựng nên kinh 
tế mới, nền văn hóa mới, xây dựng hệ thống 
chính trị, thực hiện các chính sách xã hội. 
Xây dựng, phát triên ngày càng mạnh và 
cân đôi lực lượng vũ trang nhân dân : bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân 
dân. dân quân du kích. Đây mạnh sản xuất 
đê cải thiện dân sinh, phục vụ công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc. Xây dựng, phát 


triên nên công nghiệp kháng chiên từ trung 


ương đên khu, tình, có nơi đên câp xã đê 
sản xuẤt, sửa chữa vũ khí và góp phân phục 
vụ sản xuất. Xây dựng, phát triên hậu 


phương của kháng chiến, hậu phương cua 
cả nước, hậu phương của từng chiên trường 

“hậu phương tại chỗ" của địa phương. 
Phát triển tinh đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ 
và giúp đỡ lần nhau giữa ba nước Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia ; tiếp nhận và sử dụng 
có hiệu quả sự giúp đỡ của Trung quôc, Liên 
xô và thiết lập quan hệ ngoại g1ao g1ữa nước 
Việt nam độc lập với Liên xô, Trung quốc, 
nhiêu nước dân chủ, nhiêu tô chức cách 
mạng và tiên bộ trên thê giới. Cuôi và sau 
kháng chiến, ta đã phạm saI lầm lớn trong - 
thực hiện cải cách ruộng đất và chinh đốn 
tô chức ; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đa công khai tự phê bình và kiên quyết sửa 
sal, 


Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, nhân dân ta, Nhà nước 
ta bước vào một giai đoạn mới: từng bước 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miên Bắc 
được giai phóng và bảo vệ miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa. miễn Nam, Hiệp nghị 
Giơ-ne- -vợ bị phá hoại ; kẻ thù tiên hành 
khủng bố rất dã man, buộc nhân dân ta đứng 
lên đầu tranh để tự vệ, cuối cùng buộc phải 
tiền hanh chiên tranh nhân dân chông chiên 
tranh xâm lược của đê quôc Mỹ và tay sai, 
tiếp tục cách mạng giải phóng dân tộc ở 
miền Nam, hòa bình thống nhât Tô quốc. 


Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng 
tạo của Đảng - tiến hành đồng thơi hai chiến 
lược cách mạng : cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc - đã tô chức và 
động viên được những lực lượng mới - độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - trên ca hai 
miễn Nam Bắc, giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa chiên đầu và xây dựng phủ 
hợp với hoàn cảnh mới. 


Nhân dân ta, Nhà nước ta đã tiến hanh 
một cuộc chiến tranh nhân dân phát triên 
rất cao - bao gồm chiến tranh nhân dân giải 
phóng dân tộc ở miên Nam và chiến tranh 
nhân dân chống chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc, đánh bại “hoàn toan chiên tranh xâm 
lược thực dân mới của để quốc Mỹ - mỘI 
nước đề quốc có tiêm lực kinh tế và quan 
sự mạnh nhất thể giới, giành độc lập trọn 
vẹn cho dân tộc và thông nhât đât nước. 
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Công cuộc bước đầu xây dựng chu nghĩa 
xã hội trên miền Bắc được tiến hành trong 
hoàn canh chiến tranh và đất nước còn bị 
chia làm hai miền. Thành tựu có ÿ nghĩa 
nhất là từng bước thủ tiêu chế độ ngươi áp 
bức, bóc lột. người. xây dựng quyên làm chủ 
của nhân dân lao động. Nên kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung cao phủ hợp với thời chiên đã 
đạt được tỐc độ tăng trưởng cao. Tự giai 
quyết được phân lớn lương thực cho nhu câu 
chiên tranh và nhụ cầu dân sinh trong thời 
chiến. Xây dựng được những cơ sở đầu tiên 
của công nghiệp nặng ; phát triên công 
nghiệp nhẹ. Mơ rộng hệ thông giao thông 
đường bộ, đường thuy, đưỡng sông, đưỡng 
không... đấp ứng cuộc chiên đâu bao vệ 
miền Bắc, chỉ viện miền Nam. Nên giáo dục 
xã hội chủ nghĩa phát triên mạnh. cứ r3 ngươi 
dân thị có một người đi học ; xã có trường 
phô thông cấp Ïï]. huyện có trường phô thông 
cấp TH. Đội ngu cân bộ khoa học ky thuật 
và cán bộ quan lý được đào tạo cơ bản từ 
trinh độ trung học chuyên nghiệp đến đại 
học va trên đại học gõm hơn 40 vạn ngươi. 
Đảng. Nhà nước và các đoàn thê quân. chúng 
lớn mạnh vượt bạc, đa lành đạo và điều 
hành. động viên lực lượng cả nước chiến 
đâu, xây dựng và chiên thăng một cách rât 
thông mình. sáng tạo. 


Sản phẩm và thanh tựu đặc biệt của chủ 
nghĩa xã hội bước đầu được xây dựng ở miễn 
Bắc là đã đào tạo nên những con người mới, 
những công dân được giai "phóng "khỏi ách 
nô dịch dân tộc và áp bức giai cấp. Những 
COn người này cùng VỚI CƠ SỞ Vật chất - kỹ 
thuật đầu tiên của chủ nghĩa xã hội, đã phát 
huy được vai trò quyết định nhất của miẻn 
Bắc cùng với vai trò quyết định trực tiếp 
của miền Nam giành toàn thắng trọng cuộc 
kháng. chiến chồng My cứu nước. Càn khẳng 
định răng thanh tựu xây dựng chủ nghĩa xả 
hội ở miền Bắc cũng là cơ sở cho công cuộc 
đôi mới của đất nước. hiện nay, cho công 


cuộc xây dựng đất nước về lâu dài. tuy răng. 


mô hình đó của chủ nghĩa xã hội có những 
khuyết tật cân sưa chữa, đôi mới. Không 
đôi mới, sửa chữa những khuyết tật đó là 
không đúng. nhật là khi điêu kiện. hoàn cảnh 
đã thay đôi. Nhưng phu định những thành 
tựu đó là rất sai làm. 


6 


Dân tộc Việt nam đã giành thắng lợi Vẻ 
vang. không chì băng ý chỉ quyềt chiến 
quyết thắng, mà bằng cả trí tuệ và tài tô 
chức chiên đâu cũng như xây dựng đât nước 
trong những hoàn cảnh rât quyết liệt của 
chiến tranh. Thắng lợi đó còn CÓ sự giúp đở 
to lớn của Liên xô, Trung quốc, các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác và cả loài 
ngươi tiên bộ, kê ca một bộ phận quan trọng 
nhân dân Mỹ. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 
chông Mỹ. cứu nước đã đưa dân tộc ta tiên 
hăn vào ky nguyên mới. ky nguyên độc lập 


dân tộc và xây dựng đât nước theo định 


hướng xã hội chủ nghĩa. được mở ra từ sau 
thăng lợi cua Cách mạng Tháng Tám năm 
1945. Ngay nay, xây dựng được coi là nhiệm 
vụ hàng đâu ; đồng thời thường xuyên củng 
cô quốc phòng - an nĩnh, báo vệ sự toàn 
vẹn lạnh thô và chủ quyên quốc gia, bao vệ 
Tô quốc, bao vệ chê độ. 


Những năm đâu sau thắng lợi của kháng 
chiến chồng để quốc Mỹ. nhân dân ta đã 
phải tiếp tục chiến đâu đề bao vệ Tô quốc, 
làm nghĩa vụ quốc tê, và tiếp tục xây dựng 
CƠ SỞ Vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội trên ca nước. Nhưng động thơi Đảng ta 
va Nhà nước ta đã phạm. một sỐ khuyết điểm 
và sai lâm chủ quan duy ý chí mà Đăng ta 
đa tự phẻ bình nghiêm khắc tại Đại hội VI 
của Dàng, và đề ra đường lôi đôi mới đúng 
đăn từ đó đến nay. ` 


Những thắng lợi bước đầu nhưng rất 
quan trọng của quân và dân ta trong mươi 
năm gân đày vẻ mọi mặt : kinh tế, chính trị. 
xã hội, quốc phòng - an nĩình, đôi ngoại, 
theo đường lôi đôi mới đúng đăn và sáng 
tạo, của Đăng, trên cơ sở chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin va tư tưởng Hô Chí Minh, đã từng 
bước đặt cơ sở cho cách mạng Việt nam 
bước vao một thời kỳ phát triên mới, thời 
kỷ. đây mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa 
nhằm xây dựng nước Việt nam dân chu, giàu 
mạnh. phục vụ ngày cang tốt đơi sông vật 
chất và tỉnh thân của cả cộng đồng dân tộc, 
của nhân dân lao động - lao động chân tay 
và lao động trĩ óc. 

HIN lại nửa thế kỷ chiến đấu và xây 

dựng. dựng nước và giữ nước, chúng tạ 

có thê tự hào một cách chính đáng về 
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dân tộc ta. về nhân dân lao động nước ta, 
về Đảng ta và Nhà nước ta. Tự hào về những 
øi đã làm được, về những thăng lợi vĩ đại 
trong chiên tranh giải phóng dân tộc và bảo 
vệ Tô quôc mà nòng côt là các lực lượng 
vũ trang nhân dân, la quân đội nhân dân anh 
hùng. Đánh giá đúng những thành tựu trong 
xây dựng - những thành tựu còn rất khiêm 
tồn nhưng đạt được trong những hoàn canh 
rất quyết liệt của nhiều thập kỷ chiến tranh. 
Đông thời nhận rõ những gi chưa lam được, 
thăng thắn va công khai thừa nhận những 
khuyết điểm. sai lãm mà Đang và Nhà nước 
ta đã mặc phải, thường xảy ra sau môi lần 
thắng lợi : chủ quan, tự mãn, xa rời thực tẾ, 
xa rời quần chúng, giáo điều, máy móc. 

Cương lĩnh bi Đang tà được Đại hội 
VỊI thông qua đã nều ra Š bài học lớn của 
cách mạng Việt nam : một Íd, năm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chu nghĩa xã 
hội ; bứi /d, sự nghiệp cách mạng là của 
nhân dân, do nhãn dân và vị nhân dân ; bứ 
i¿, không ngừng cúng cô, tăng cường đoàn 
kết : đoàn kết toàn Đảng. đoàn kết toàn dân, 
đoàn kết dân tộc. đoàn kết quốc tế ; bón là, 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại ; năm Ïa, sự lãnh đạo đúng đắn của Đăng 
là nhân tố hàng đâu bảo đảm thắng lợi của 
cách mạng Việt nam. 


Nhân địp ky niệm 50 năm Ngày thành 
lập nước, bài này chỉ nhân mạnh một số nội 
dung từ trong các bài học mà Đại hội VỊ] 
(va Đại hội VI) đã tông kết. 


Đảng và Nhà nước ta luôn luôn kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nhằm đem lại độc lập cho 
dân tộc, cho Tô quôc, cơm áo, tự do, hòa 
bình, hanh phúc cho nhân dân, giải phóng 


nhân dân lao động thoát khỏi mọi ách áp ' 


bức và phát huy năng lực sáng tạo của 
môi người. Đó là khát vọng, là quyền lợi 
cơ bản, thiết thân của nhân dân lao động, 
của cả dân tộc. Đó cũng là động lực, là sức 
mạnh vô địch đánh thắng mọi kẻ thù hung 
bạo nhất, to mạnh nhất, giành độc lập cho 
dân tộc, tự do; cơm áo cho nhân dân, giành 
hòa bình, thống nhất cho Tổ quôc. 


Ngay nay, Đang ta và Nhà nước ta càng 
phải kiên định mục tiêu trên đây. Tập trung 
sức đây mạnh công cuộc đổi mới theo định 


hướng xã hội chủ nghĩa. giai quyêt cơ bản 
vân đề cơm áo. chông lạc hậu, nghèo nàn. 
tiếp tục từng bước giải phóng người lao 
động, từng bước giải phóng xã hội, giải 
phóng con người. Đó cũng là quá trình củng 
cô ngày càng vững chắc và phát triên ngày 
cang mạnh mẽ nên độc lập dân tộc, độc lập 
dân tộc trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội, trên 
cơ sơ lợi ích cua nhân dân lao động, của cả 
đân tộc. 


Đăng ta, Nhà nước ta do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập luôn luôn coi sự nghiệp 
cách mạng là: của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân ; phải lấy dân làm gốc, "dân 
là chủ" và thực hiện "dân làm chủ". 
Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt - 
nam đã khăng định, muôn , phát huy. được 
sức mạnh của dân, dựa chắc vào dân, tán 
đề cơ bản là phải đáp tứnụ được quyền. lợi 
của nhân dân lao động, của cả dân tộc 
cán bộ, đăng viên phải toàn tâm, toàn Ý 
pÐhực vụ nhận dân, phục vụ Tô quốc. Toàn 
bộ đường lối, chủ trương, chính sách, cũng 
như toàn bộ hoạt động của Đảng và Nhà 
nước ta phải quán triệt tinh thần đó. 


Để bảo đảm mọi quyên lực thuộc về 
nhân dân, thực hiện đúng tư tưởng Bác Hỗ 
"đân là chủ” và "dân làm chủ", phải xây 
dựng được một bộ mây nhà nước cách mạng, 
mạnh gọn, có hiệu lực để đưa đường lỗi, 
chủ trương, chính sách của Đăng Vào cuộc 
sông. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho 
Nhà nước ta xây dựng „ phát. triển theo đúng 
nhà nước của dân, do. dân, vị dân. Nhà nước | 
ta phải thực sự đại biêu cho quyền lợi của 
quốc gia - dân tộc, thực sự bảo đảm mọi 
quyền lực thuộc về nhân dân chứ không g phải 
thuộc về một sô 1t người trong bộ máy câm 
quyên. Đó là một nhà nước trọng sạch, 
thường xuyên loại trừ ra khỏi tô chức và 
hoạt động của minh những tỆ nạn rât xa lạ 
với bản chất của Nhà nước ta, như : cửa 
quyên, tham nhũng, đe nén, áp bức nhân 
dân... Đó là nhà nước pháp quyên xa hội 
chủ nghĩa có hiệu lực, từng bước hiện đại, 
được tô chức theo luật, quản ly và điều hành 
đất nước theo luật, mọi công dân đều bình 
đăng trước luật. Hệ thống pháp luật đó - 
Hiên pháp, các đạo luật, các văn bản dưới 
luật phải phản ảnh lợi ích của nhân dân. lao 


gị 
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động, của dân tộc, bao đảm cho nhân dân 
thực: hiện quyền lam chủ của minh. Một nhà 
nước như vậy theo tư tưởng Hỗ Chí Minh 
đa được Người chăm lo xây dựng ngay từ 
những ngày đầu thắng lợi “của Cách mạng 
Tháng Tám và trong nhiều năm dài của 
kháng chiến, cân được tiếp tục phát triển 
trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Đang và Nhà nước ta, vì lợi ích của nhân 
dân lao động, của dân tộc, luôn luôn chăm 
lO cưng có, "phát triển khối đoàn kết toàn 
dân, đoàn kết toàn dân tộc, tRÊH HÊH tạng 
của liên mình công nhân, nông dân và trì 
fhuức. Động viên, thu hút mọi người Việt nam 
yêu nước, yẻu đọc lập, tự do, âm no, hạnh 
phúc và hòa bình vào công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước ngày nay. Cung cô và 
phát triên, nâng cao hiệu qua hoạt động của 
các tô chức quân chúng, khắc. phục "hiện 
tượng "hanh chính hóa” các tô chức này. 
Thực sự làm cho Mặt trận Tô quốc Việt nam 
phát triển rộng lớn. vững chắc, tiêu biểu cho 
sức mạnh của nhân dân, của toàn dân tộc 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước Việt nam dân chủ, giàu mạnh. âm no, 
tự do. hòa bình và hạnh phúc. 


Trong nửa thế kỷ tôn tại của mình, Nhà 
nước ta, trong khi buộc phải tập trung sức 
tiền hanh. chiến tranh thắng lợi suốt mấy 
thập kỷ liên, luôn luôn coi trọng nhiệm vụ 
xây dựng, khéo kết hợp xây dựng với 
chiên đầu phù hợp với môi hoàn cảnh cụ 
thể, vừa nhăm phục vụ cho chiến thắng, 
vưa tưng bước đặt nên móng cho nhiệm 
vụ xây dựng đất nước sau chiến tranh, 
xây dựng đât nước về lâu dài. Đó là vận 
dụng sáng tạo cua Đang và Nhà nước ta quy 
luật dựng nước đi đôi với giữ nước cua dân 
tộc ta, quy luật xây dựng kêt hợp với bao 
vệ của cách mạng xã hội. chủ nghĩa. Trong 
thực tế, xây dựng đã thực sự tạo ra sức mạnh 
cho các cuộc chiến tranh yêu nước gianh 
thắng lợi đối với các nước đề quôc to, đồng 
thời từng bước cai thiện đời sông vật chảt 
và tỉnh thần của nhân dân theo. lời dạy của 
Bác Hỗ : "Nếu nước độc lập mà dân không 
được hương hạnh phúc, tự do thị độc lập 
cũng không có nghĩa lý gi 

Trong công cuộc đôi mới hiện nay, Nhà 
nước ta có điêu kiện tập trung thực hiện chức 
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năng cơ bản và chủ yếu của Nhà nước cách 
mạng là fô chức và xảy dựng, thực hiện 
nhiệm vụ hàng dâu xây dựng đât nước trong 
hòa bình, kết hợp xây dựng đát nước với 
bdo VỆ Tô quốc, bao vệ độc lập, chủ quyên, 
lanh thô toàn vẹn, an ninh và thành quả cách 
mạng. 


Một vấn đề quan trọng của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới là. nêu cao hơn 
nưa tỉnh thân đọc lập, tự chủ, tự lực, tự 
cường và ra sức cùng cö, phát triển tình 
hữu nghị và sự hợp tác với các quôc gia- 
dân tộc trên thê giới. Độc lập, tự chủ, tự 
lực. tự cường chính là trước hêt phải dựa 
hăn và tin tưởng vững chắc vào sức mạnh, 
trí tuệ, khả năng của nhân dân lao động. của 
đần tộc ta. Điều quan trọng nhất là phải độc 
lập. tự chủ trong đường lỗi cách mạng, tự 
mình quyết ‹ định một cách đúng đắn. săng 
tạo những vần đề lớn của dân tộc minh, của 
đầt nước mình. Thăng lợi trong sự nghiệp 
giành và giữ độc lập tự do vừa qua, của công 
cuộc đôi mới ở nước ta trong 10 năm lại 
đây. trong hoàn cảnh tình hình thê giới biên 
đôi cực kỳ phức tạp, chứng tỏ tỉnh thân độc 
lầp tự chủ của Đang và Nhà nước ta. Hơn 
nữa. còn khẳng định. nhân dân ta là một dân 
tộc rất cách mạng, sẵn sang VƯỢt qua mọi 
thử thách hiêm nghèo đê vươn lên tự minh 
làm chủ vận mệnh của mình. Mặt khác, cân 
tỉnh táo đề phòng và loại trừ những biêu 
hiện mới giáo điều, rập khuôn, y lại, thiếu 
tự tin, tự hao và tự trọng dân tộc trong sự 
nghiệp đôi mới, trong quan hệ quốc tê ngày 
càng mở rộng. 

Trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự 
Cường, cân tăng cường và mở rộng tình hữu 
nghị và sự hợp tác với mọi quôc gia - dân 
tộc trong khu vực va trên thê giới. vi hòa 
binh, dân chủ và. phát triên. Đó là tiếp tục 
vận dụng nhuân nhuyên bài học kết hợp sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại 
trong tình hình mới. 


50 năm tôn tại và phát triển của Nhà 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa trước đây 
và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam ngày nay khẳng định chân lý sự 
lãnh đạo đúng đấn của Đảng cộng sản 
Việt nam là nhân tố hàng đầu quyết định 
sự ra đời, tôn tại và phát triên của Nhà 
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nước ta, quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt nam. Đảng ta và Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh đã khai sinh ra Nhà nước Việt 
nam độc lập và dân chủ, đã trực tiếp xây 
dựng, tô chức và lãnh đạo Nhà nước ta suôt 
. năm ì thập kỷ qua. Nhởỡ vậy Nhà nước ta đã 
giữ vững ban chất giai cầp công nhân, thực 
hiện ngày càng tốt Nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, Nhà nước của cộng đông các 
dân tộc Việt nam. Nhơ vậy cách mạng nước 
ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khô, đánh 
thắng mọi kẻ thù. giành thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 


Ngay nay. cảng phái tặng cường hơn 
ma sự lãnh đạo của Đang đối với Nhà nước, 
đối với cả hệ thống chính trị, tăng cưỡng sự 
lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đối mới 
do Đảng đề xướng. nhất là trong lúc nhiều 
loại lực lượng đang ra sức tiền công vào sự 
lãnh đạo của Đang hòng làm biên chât Đảng 
và Nhà nước ta, làm chệch hướng cách mạng 
nước ta. Sự phát triên mới, toàn diện của 
đất nước, hình thái mới của cuộc đấu tranh 
dân tộc và đấu tranh giai cập, sứ mạng mới 
của Đang câm quyên đòi hoi Đăng ta phải 
tự chình đốn, đôi mới, luôn luôn tự chính 
đồn và đôi mới, nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu lực lãnh đạo của Đẳng đối với quốc 
gia - dân tộc trong thời kỷ mới. 


ƯƠI sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt 
nam đã hồi sinh. Việt nam đã lây lại 
_ tên của mình trên bản đô thế giới, qua 
thắng lợi của chiến tranh nhân dân chồng 
chiên tranh xâm lược của những nước đề 
quôc to, và bắt đầu ca trong công . cuộc đổi 
mới xây dựng đất nước, bảo vệ Tô quốc và 
hội nhập vào cộng đông thế giới trên tư thế 
một nước Việt nam độc lập, tự chủ và tự 
tin. 

50 năm của nước Việt nam độc lập và 
dân chủ thời đại Hỗ Chí Minh, chỉ là một 
quãng thời gian rất ngắn trong lịch Sử mây 
nghìn năm của dân tộc Việt nam kế từ thời 
đại vua Hùng. 


Nhân dân Việt nam, dân tộc Việt nam 
hiểu rõ, và sẽ ngày càng hiêu rõ hơn những 
g1 đang đặt ra cho minh trước bồi cảnh toàn 
nhân loại đang chuân bị hành trang để bước 
sang thể ký thứ 2l. Nhưng - từ kinh nghiệm 
của lịch sử lâu dài trong thời đại trước đây 


và lịch sử nửa thế kỷ của thời đại ngày nay- 
chúng ta có đầy đủ căn cứ đề tin tưởng rằng, 
nước Việt nam, dân tộc Việt nam, Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nhất 
định sẽ tiến lên trong trào lưu chung của thế 
giới, Xây dựng đất nước ngày càng giàu 
mạnh, xa hội công băng, văn minh, hoa nhập 
vào dòng chảy chung của nhân loại trong 
khi vẫn giữ vững và phát triển bản sắc dân 
tộc của Việt nam trong thể giới hiện đại. 


Hơn lúc nao. hết, chúng ta tưởng nhớ 
đến hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã bỏ 
minh cho đất nước độc lập tự do, nở hoa kết 
trai. Nhà nước ta ghi công và ghi ân tất cả 
đồng bào, đồng chí, anh em, bè bạn gần xa 
đã góp phản xứng đáng của mình cho nước 
Việt nam độc đập, đang tiến dần lên phôn 
vinh, ấm no và hạnh phúc. 


Hơn lúc nào hết, chúng ta tưởng nhớ 
đến lãnh tụ Hồ Chí Minh vô cùng kính mến, 
đã khai sinh ra nước Việt nam mới, dẫn dắt 
toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác qua những năm dai chiến đấu và xây 
dựng rất gian khô và khó khăn. Đại hội VÌI 
của Đảng đã đặt tư tưởng Hỗ Chí Minh - 
cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin - là nên 
tảng tư tưởng và kim chi nam cho hành động. 
Đó là một thanh tựu tư duy chiến lược xuất 
sắc của Đăng - ta. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hô Chí Minh luôn luôn là nền 
tàng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng, của Nhà nước, của toàn dân và 
toản quân ta. 


Nêu cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, 
học tập va làm theo lời Bác dạy, phát triển 
và TIẾP, tục đưa tư tưởng Hỗ Chi Minh vào 
Cuộc sông. Đó là bí quyết đưa dân tộc ta, 
đưa môi người chúng ta không ngừng tiến 
lên, thực hiện Dị chúc thiêng liêng của 
Người "xây dựng đất nước ta đang hoàng 
hơn, to đẹp hơn", đây mạnh sự nghiệp đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước 
nha, vì lợi ích của nhân dân lao động, lợi 
¡ch của cả dân tộc, vì mục tiêu “dân giau, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, 
gSÓP phản vao hòa bình và phát triển trên 
thê giới, cho tỉnh hữu nghị giữa tất cả các 
dân tộc trên khắp hành tỉnh ~) 
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TÂM II VA Ý NHÍ nÍA EIlll 0A0H MẠNG THÂNð TÂM 
VÀ SƯ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIÊT NAM MỚI 


I 


Năm nay, nhân dân ta với một tình thần 
hô hởi lạ thường kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Cách 
mạng Tháng Tám vĩ đại và sự ra đời của nước 
Việt nam mới : nước Cộng hòa dân chủ Việt 
nam, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam. 

Về những sự kiện lịch sử này, từ trước 
chúng ta đã nói nhiều, năm nay chúng tạ càng 
nói nhiều. Đó là điều cần thiệt, điều tất yếu. 
Song còn xem phải nói cái gì có ý nghĩa đích 
đáng : , quan trọng hơn nưa là không chi nói 
mà còn phải làm, làm những øl có giá trị thiết 
thực ; va chính việc làm bây giờ là nhăm kế 
thừa và phát huy tầm vóc và ý nghĩa của những 
sự kiện lịch sư cực kỷ quan trọng này. 

Về phản tôi, trong khuôn khô của bài báo, 
tôi sẽ viết theo tỉnh thần nói trên. 

Ý nghĩa sâu xa bậc nhất và tầm vóc ngày 
càng to lớn của hai sự kiện lịch sử đang nói 
Ở đây là nó đã chấm dứt một thời kỳ lịch sử 
lầu dài của dân tộc sông dưới những chế độ 
áp bức, bóc lột khác nhau đê bước vào một 
thời kỳ lịch sử hoàn toàn khác, với một chế 
độ chính trị, xã hội không có Áp bức, bóc lột, 
một sự đôi đời hợp với mơ ước thiết tha và 
cuộc đấu tranh không mệt mỏi của những 
người chiến sĩ và nhân dân lao động nước ta 
trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. 
Thực chất đó là cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân tiền lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 
` Đây là sự nhảy vọt từ vương quốc của chế 
độ người bóc lột người sang vương quôc của 
chế độ con người làm chủ vận mệnh của minh, 
ma nhưng nhà sáng lập học thuyết Mắc - 
Lẻ-nin đã tiên đoán. Một bước nhày vọt như 

vậy, nhất là ở một nước thuộc địa, nửa phong 
kiến như nước ta,là một điều rất mới lạ chưa 
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PHAM VĂN ĐÔNG" 


từng có trong lịch sử loài người, trước đây 
không mấy người dám nghĩ tới. Thế mà Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh. Đang ta và nhân dân ta đã 
lam và làm được. 

Chế độ chính trị, xã hội mới nói trên được 
xây dựng qua những giải đoạn cách mạng vừa 
khác nhau, vừa gãn liên với nhau ; giai đoạn 
trước chuân bị cho giai đoạn sau, giai đoạn 
sau hoàn thiện cái chưa làm xong ở giai đoạn 
trước. Trong quá trinh đấu tranh cách mạng 
cua nhân dân ta từ đầu thế kỷ, nhất là từ khi 
Đang cộng sản Việt nam ra đời dưới sự lãnh 
đạo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, điều 
có ý nghĩa rât quan trọng đáng phì lại ở đây 
la khâu hiệu "trước lam "cách. mạng dân tộc 
rồi tiên lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa” 
đa được nều ra ngay từ đầu. Khẩu hiệu đó có 
tác dụng tuyên truyền và cô động quảng đại 
quản chúng nhân dân, nhất là nhân dân lao 
động, vẻ hai mục tiêu rất hợp VỚI nguyện vọng 
tƯỚC mắt và lâu dài, đó là đấu tranh xóa. bỏ 
chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc, đồng 
thời mở ra triên vọng xây dựng Cuộc sông tốt 
đẹp cho mọi người trong xã hội. Đối với dân 
tộc Việt nam, một dân tộc đã đau khô không 
SaAO kê xiết dưới chế độ thực dân thì khẩu hiệu 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC tất nhiên là nguyện 
vọng, là ý chí thiết tha và cao đẹp như cuộc 
sông ; còn khâu hiệu CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHIA thì phải nói răng đây la một cái 
g1 còn mới lạ. Tuy vậy. chị cân giải thích ngăn 
gọn và dễ hiệu thì nó có sức hấp ‹ dân lạ thường, 
bởi nó sẽ đem lại những điều xưa nay con 
người vẫn mơ ước nhưng. không, bao giờ nghĩ 
tới nó sẽ là sự thật trong cuộc sông. Suốt qua 
trinh hai cuộc kháng chiên, ngọn cờ sáng đòi 
độc lập dân tộc găn với chủ nghĩa xã hội đã 
thâm sâu vào tâm trí của dân tộc Việt nam và 


mói người Việt nam. là động lực cực ky sâu 


* Có vận BCHTU Đăng công-xan Việt nam 
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xa và mạnh mề làm nên cuộc chiến tranh nhần 
dân. nhân tố quyết định thắng lợi, mãi mãi 
sống trong truyền thông của dân tỘc ; ngày 
nay nó vân là niềm tự hào và sự cô vũ ý chí 
cách mạng kiên cường của nhân dân ta trong 
quá trình phân đâu tiên lên theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Như chúng ta thường nói, 
đây là con đương mà Bác Hồ, Đảng ta va nhân 
dân ta đa lựa chọn. Thực tiên lịch sử là chứng 
. minh hùng hôn khâu hiệu độc lập dân tộc gẫn 
với chủ nghĩa xa hội đa góp phân làm nên sức 
mạnh về chính trị và tư tướng, giúp nhân dân 
ta đứng vừng trước những biến động cực ky 
to lớn NỦN ra ở Liên xõ (củ) và các nước Đông 
Âu, nó phù hợp với những quy luật của lịch 
sứ, phù hợp với học thuyết Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chỉ Minh. 


H 


Bây giờ, tôi nói về ĐỒI MỚI. Cách mạng 
là đôi mới, luôn luôn đôi mới. Sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta hiện nay càng đòi hỏi phải 
đôi mới và biết đôi mới từ những công việc 
rất lớn của đất nước, của dân tộc thuộc phạm 
vi của cơ quan lãnh đạo tối cao cúng như công 
việc bình thường của mọi cấp, mọi ngành cho 
đến công việc của mọi người. 


Mót góc quang trường Bà định (Hà nội) ngà 
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Có thê lấy hai cuộc kháng chiến vừa qua 
làm ví dụ để chừng nào soi sảng công việc 
hiện nay của chúng ta. Lúc bấy giờ chúng ta 
chưa dùng tư đôi mới, tuy nhiên cách mạng 
luôn luôn đà đôi mới. Cuộc cách mạng Tháng 
Tám là một sự đôi mới, là sự đổi đời có một 
không hai trong lịch sử nước ta. Cuộc kháng 
chiến. lần thứ nhất rồi đến cuộc kháng chiến 
lần thứ hai là một qua trinh đổi mới, từ chiến 
tranh ở một miễn đèn chiến tranh trên ca nước, 
từ cuộc chiến tranh chống những lực lượng 
xâm lược lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. 
đến cuộc chiến tranh chống những lực lượng 
xâm lược giàu mạnh nhất thể gIỚI. 


Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của 
dân tộc Việt nam ta trong mây thập ky qua là 
một sự đôi mới đầy sáng tạo đối với một dân 
tộc cũng như đối với mọi người Việt nam. Dân 
tộc Việt nam ta và môi người Việt nam ta đều 
hăng hái tiếp nhận cuộc đôi mới này, CUỘC 
thách thức có ÿ nghĩa sông còn này với ý chí 
sất đã : Quyết chiến td qHyêt thắng. ngay từ 
buôi đầu. Y chí sắt đá ,này la lòng yêu nước, 
là quyết tâm bảo vệ Tô quốc “Thả hy sinh tắt 
cả, chứ nhất định không ChỊU, mắt nước, nhất 
định không Chịu lạm nô lệ”, Ý chí sắt đá này 
bất nguôn từ SỨC sống mãnh liệt đã làm nên 
dân tộc ta và đất nước ta tử Vua Hùng cho 
đến ngày nay. Y chí sất 
đá này, sức sóng mãnh 
liệt này là sức mạnh, là 
sự dũng cảm và tài năng 
sáng tạo vô cùng vô tận. 
thiẻn biên vạn hóa của 
ca một dân tộc cũng như 
của một đoàn quân. của 
một chiến sĩ, của một 
người dân, nó làm nên 
CUỘc chiến tranh nhân 
dân thần kỳ bất khả 
chiến thắng, nó có sức 
thuyết. phục va động 
viên cả loài người đứng 
lên ung hộ và giúp đở 
CUỘC kháng chiến thần 
thanh của dân tộc Việt 
nam ta. Nguôn sức mạnh 
hằu như vô biên này là 
sự giàu có quý báu của 
dân tộc. 
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Ngày nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước đòi hỏi chúng ta, nhắc nhở chúng ta 
có ý thức đây đủ và sâu sắc vận dụng những 
kinh nghiệm phong phú vừa qua. Đây cũng là 
CUỘC chiến đâu một mãt một còn đối với dân 
tộc, trước kia chiến đấu chống giặc ngoại xâm 
giành độc lập, tự do và. thông nhất Tổ quốc, 
ngày nay chiến đấu chống "giặc" nghèo nàn 
và lạc hậu, tiễn lên xây dựng dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn Đinh, 


Đây la cơ hội đề thực hiện sự đoan kết 
toàn dân theo khẩu hiệu nồi tiếng của Bác Hồ: 
đoàn két các tầng lớp nhân dân, . đoàn kết đản 
tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết mọi miền 
thanh một lực lượng. vượt qua những Khác biệt 
nhỏ, đồng tâm hiệp, lực lam việc lớn. nhăm xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc thân yêu trong thời 
điểm quan trọng này. 


Đoàn kết là truyền thống lâu đời cua dân 
tộc, nó đã phát triên đên định cao với hai cuộc 
kháng chiến. ngày nay trong sự nghiệp xây 
dựng "đất nước. với sự phát triên kinh tế và 
văn hóa diễn biến phức tập, Với sự phát triển 
quan hệ rộng rãi về nhiều mặt với nước ngoài 
thì mọi người chúng ta càng phải thấy ý nghĩa 
và tác dụng rộng lớn và sâu xa của khối đoàn 
kết toàn dân : Đoàn kết cộng đồng người Việt 

nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, phât 
huy khi phách tự lực tự cường, tự hào \ vẻ những 
đức tính cao đẹp và truyền thống về vang cua 
cha ông, trau đôi bản lĩnh, bản sắc của dân 
tộc, tử đó mà mọi người cố gắng góp phân 
tích cực của minh nhằm khắc phục. không ít 
yêu kém và sai sót Ở nhiều nƠI, Ở nhiều người, 
và không chi chúng ta thấy rõ mà nhiều người 
nước ngoài có lời chê trách. 


Đôi mới bây giờ chính là phát huy mọi 
tiêm lực, mọi sức mạnh còn ẩn náu trong cộng 
đông dân tộc Việt nam, trong môi người Việt 
nam nhằm đập ứng tình hình và nhiệm vụ mới. 
Như vậy, đôi mới la tăng cưỡng lực lượng về 
MỌI mặt của cộng đông và của mỗi người- lực 
lượng xảy dựng ngôi "nhà mới, xã hội mới, 
đồng thời tăng cường sức đề kháng, sức tự bảo 
VỆ mình chống mọi âm mưu xâm nhập từ bèn 
ngoài. Mọi người phải thấy đây là sự nghiệp 
thiêng liêng của dân tộc, là lẽ sóng và lương 
trí của mình, từ đó ma ra sức đóng góp phần 
cua mình vào sự nghiệp cao quỹ này. 
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Công cuộc đôi mới rộng lớn và đa dạng, 
dưới sự lãnh đạo của Đang đang. diễn ra khắp 
nơi tren đất nước ta từ thành thị. đến nông thôn, 
từ đông băng đến trung du, miền núi, hâu như 
Ở nơi nào cũng có nhưng điển hình tốt. có khi 
rất tốt. xuất hiện trong các phong trào thí đua 
của các ngành, các gIỚI. các địa phương. nhất 
là ở nông thôn, từ xóm, làng cho đến huyện, 
tỉnh. Ở đây, thực sự đã có sự đôi mới, sự đôi 
đời. Đây là một bước tiền hướng tới sự giàu 
có và văn minh, chỉ tiếc là chưa rộng khắp. 
con bé nhỏ chưa đến mức thay đôi bộ mặt của 
đất nước. 


Một điều đáng quý mà tôi cần nêu lên là 
có nhiều nơi nhân dân ở một địa phương cùng 
nhau cam kết và thực hiện những quy ƯỚC 
nhằm dân dân thanh toán những tệ nạn xã hội, 
xóa đói giảm nghèo đã đành, mà còn tiến lẻn 
hạn chế và xóa bỏ rượu chè, cờ bạc, trộm cấp. 
mại dâm cùng Với tệ quan liều cửa quyên. tham 
nhung, buôn. lậu và ăn xài hoang phí cua 
công... Đây là những bước đầu thực hiện quyên 
lam chủ của nhân dân. Vấn đè bây giờ là từ 
điểm nhân ra diện. từ ít nhân ra nhiều, từ nho 
nhân lên lớn, từ thấp nhân lên cao... Tất nhiên, 
đầy là công việc, đây là trách nhiệm của hệ 
thông chính trị nước ta, biên lòng dân thành 
ý Đang và phép nước. 


Hiện nay, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
là công nghiệp hóa. hiện đại hóa, đây là sự 
nghiệp. xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và 
văn hóa của chủ nghĩa xa hội. Nhân tố văn 
hóa ở đây đóng vai tro cực Kỷ quan trọng mà 
cuốn sách của tôi "Văn hóa và đôi mới”, đa 
làm sáng tö một chừng nào. 


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa liên quan 
mật thiết với nhau. Phải có công nghiệp hóa 
thì mới có hiện đại hóa, ngược lại, hiện đại 
hóa là mục tiêu, là phương hướng, là hiệu quả 
tốt đẹp của công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa bao quát mọi lĩnh vực của cuộc 
sông, của xã hội, của cộng đồng con người, 
kẻ ca môi trường thiên nhiên. 


Đối với chúng. ta, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là gÓp phần thiết thực nhất VàO SỰ 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. Đây là sự khác biệt rất cơ bản giữa 
chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Gần đây trẻn thế giới, ngươi ta ngày 
càng bạn nhiều tới một nẻn văn mình mới cao 
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hơn, đẹp hơn nên văn minh hiện nay dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Nói đến những điều như 
vậy có cái hay là nó khẳng định sự hết thời 
của chủ nghĩa tư bàn. 


Còn chúng ta, thi chúng ta cố gắng đoàn 
kết, phần đấu tiến tới xây dựng một xã hội 
công bằng, văn minh, đem lại cuộc sông hạnh 
phúc cho mới người, điều này có nghĩa là một 
xã hội không còn hố ngăn cách giữa giàu và 
nghèo. Đó là một xã hội thực sự văn minh, 
một nên văn minh không phải xuật phát từ trí 
tưởng tượng của bất Cứ ai, một nền văn minh 
từng bước, từng phần xuất hiện từ sáng LạO 
của cộng đồng con người giàu trí tuệ và tải 
năng, giàu ý thức tập thể và tình cảm cộng 
đông. Lúc chúng ta nói một xã hội công bằng, 
văn minh là chúng ta bằng việc làm, từng bước 
tiến tới một xã hội tốt đẹp theo hình ảnh vừa 
phác họa trên đây. 

Trở lại vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, trước ta và chung quanh ta có rất nhiều 
mô hình mà chúng ta CÔ thể tham khảo với 
tinh thần thực sự câu thị, xuất phát từ đặc điểm, 
trình độ và truyền thống của dân tộc Việt nam 
ta, cố gắng tìm tòi, học hỏi cho được những 
cải hay, những cái độc đáo mà chúng ta có 
thể vận dụng thích hợp. với khả năng và yêu 
cầu của nước ta. Điêu này đòi hỏi trong quan 
hệ đa phương và đa dạng với nước ngoài, 
chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức mạnh 
me và những hiểu biệt đầy đủ về lợi ích trước 
mắt và lâu dài của nước ta nhằm làm việc với 
các đối tác một cách bình đẳng, tôn trọng lợi 
ích chính đáng của nhau, không đê Xây - Ta 
những sai sót, hư hỏng, thậm chí SỰ Sa SÚt về 
phẩm chất, rơi vào cạm bây của đối phương. 
Phải kiên quyết cải tiến những thủ tục liên 
quan đến quan hệ hợp tác đa dạng với nước 
ngoài mà lâu nay người ta đều đòi hỏi. 


Một điều cần nhắc lại mà chính người 
nước ngoài, nhất là những người Ở các nước 
chung quanh nước ta thường nói với chúng ta 
là họ phải mất vài ba thập kỷ để trở thành một 
nước công nghiệp hóa mới CNIC ) còn chúng 
ta thị, theo ý họ, bởi chúng ta có tài nguyên 
và tiêm lực phong phú hơn họ lúc bắt đầu, 
chúng ta có thê mật thời gian ngắn hơn để trở 
thanh "NIC”. Tôi nghĩ răng ở đây có nhiều 
điều chúng ta cần đi sâu nghiên cứu, toàn tâm, 
toàn ý tìm thấy cho được những yếu tố, những 
bí quyết của câu chuyện có ý nghĩa này, mà 


tôi chỉ có thể nói qua trong khuôn khổ của bài 
báo. 

Theo ý tôi, cốt lõi của vấn đề là công nghệ. 
Tất nhiên, đây không phải cái gì mới lạ, đây 
là điều chúng ta thường nói, song nói là một 
việc, còn làm và cô găng làm cho được, làm 
một cách có hiệu lực và có hiệu quả mới là 
điều mà chúng ta cần. Thời đại ngày nay là 
thời đại của sự bùng. nổ khoa học và công 
nghệ. Có khi có loại công nghệ rất quý và tỉnh 
vi mà không cần nhiều vốn, nhiều công, cái 
nó đòi hỏi là thông minh, trí tuệ, là sáng tạo 
và đổi mới. Chính đây là khả năng tiêm tàng 
của con người Việt nam ta. Tôi nghĩ rằng, cộng 
đồng dân tộc Việt nam ta và nói chung, môi 
người Việt nam đều ít nhiều giàu. có thứ của 
cải cực kỳ quý báu này. Vậy thì vì sao không 
khai thác ? đó là câu hỏi lớn mà tôi đặt ra cho 
mọi người chúng ta. 


Những bậc có tài năng xuất chúng trên 
thế giới thường nói : thiên tài chỉ là một sự 
nhân nại lâu dài. Mọi người chúng ta, bất cứ 
làm việc øi, làm nghề Øì, nhất là những người 
mà hoạt động có liên quan đến sự nghiệp công 
nghiệp † hóa, hiện đại hóa, hãy ngày đêm suy 
ngâm về những điều nói trên. Dân tộc Việt 
nam ta là một dân tộc khiêm tốn, không bao 
giờ mắc cái bệnh tự cao tự đại, coi mình -hơn 
người khác. Đồng thời, có tỉnh thần tự trọng, 
tự hào, không đề minh thua kém người khác 
một cách quá đáng, và đề làm phong phú thêm 
cái vốn hầu như bẩm sinh về sự thông minh, 
sáng tạo thi càng phải học tập người khác, làm 
người học trò nhỏ tìm học cho được những 
tỉnh hoa khắp nơi trên thế giới, cần thiết cho 
chúng ta. Nói như vậy là trở lại tầm quan trọng 
vô song của giáo dục mà tôi vừa trình bày 
trong bài báo nhân ký niệm năm thứ 105 ngày 
sinh Bác Hô. 


Tôi nhắc lại một cụm từ mà mọi người 
thường thấy trong các văn kiện chính thức gần 
đây : thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tiên lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Cụm từ này bao gồm một 
loạt những luận điểm có liên quan mật thiết 
với nhau, mà cốt lõi là nắm bắt cho được mọi 
cơ hội thuận lợi, đấy. lùi cho được mọi nguy 
cơ : tụt hậu xa hơn về kinh tê ; chệch hướng 
xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng, buôn lậu; 
diễn biến hòa bình. 


l3 


Mỹ niệm S©@ năm Cách mạng VYháng Tám và Quốc hhánh 23-9 (0945-0998) 


Tất nhiên, các cơ quan trong hệ thống 
chính trị từ trên xuông dưới đều có phận sự 
và trách nhiệm trong các khâu nói trên đây, 
và làm những việc này chính là góp phân tạo 
nền môi trưởng xã hội trong sạch và lành 
mạnh, một cuộc sống lành mạnh, quan hệ giữa 
con người. và con người lành mạnh. Một xã 
hội như vậy đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh 
quyềt liệt chống cho bằng được những tệ nạn 
xa hội mà mọi người chúng ta đều phân nộ. 
Trong thời gian gần đây, mọi nơi đều có chú 
ý làm những việc nói trên và càng làm thi 
càng thấy khả năng và tiềm lực trong các tầng 
lớp nhân dân. 


Giờ đây chúng ta lại có một sự hỗ trợ mới 
của cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. 
Theo ý tôi, đây là một giải pháp có thê có 
hiệu lực và hiệu quả rât quan trọng mà chúng 
ta đang trông đợi. Ở đây, khâu có ý nghĩa quyêt 
định nhất là con người thích ứng với vị trí của 
nó trong bộ mây hành chính, biết làm và làm 
tốt công việc của mình, được quân. chúng nhân 
dân ủng hộ và giúp đỡ là sự thể hiện trong 
cuộc sông luận điểm ý Đảng, lòng dân, phép 
nước là một. 

Đối chiếu đòi hỏi có tính tbời sự bức xúc 
nay với thực trạng tình hình chung của cả nước 
cũng như tình hình từng tính, từng ngành, từng 
đơn vị... chúng ta thây khoảng cách khá rõ 
rệt. Phải khẳng định răng tình hình đất nước 
chúng ta đã trải qua những biến đôi, trong đó 
có những thành tựu rât quan trọng đem lại sự 
phấn khởi và niềm tin trong lòng người dân ; 
đông thời phải thầy rất rõ những Sai SÓT, những 
hư hỏng Bây ra những hậu quả ít nhiêu nguy 
hại đối với sự phát triên của tình hình, đối với 
đời sông và lòng tin của nhân dân. Khoảng 
cách nói trên chính là ở đây. 

Phải luôn nhớ răng, nhân dân Việt nam 
ta từ xưa đến nay có truyền thông biết quan 
tâm đến vận mệnh của đất nước và lúc cần 
không tiếc sức minh vi việc nước, việc dân. 
Đây là điều thể hiện một cách nổi bật nhất 
lòng yêu nước của nhân dân ta, ý thức chính 
trị rât đáng quý của cộng đồng người Việt nam 
đối với Tô quốc và dân tộc. 


Tôi cần nhắn mạnh thêm rằng, trong lĩnh 
vực này, dần tộc Việt nam ta là một dân tộc 
tiền tiền và ngày càng tiên tiến, ở chỗ người 
dân nói chung theo dõi tình hình đất nước gắn 
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với tình hình khu vực và tình hình thế giới, 


và từ đó mà có đòi hỏi ngày càng cao. Trong 


nhiều bài viết trước đây, tôi thường núi : người 
dân nước ta luôn luôn đòi hỏi, bởi có ý thức 
chính trị nhạy bén đối với cơ quan lãnh đạo, 
có khi đòi hỏi nghiêm khắc. Song đòi hỏi có 
mức độ, biết đòi hỏi cái cần thiệt và có thể, 
không bao giờ đòi hỏi những cái quá cao xa. 


Ngang tầm là như vậy : là đáp: ứng đòi 
hỏi chính đáng và đúng mức của quân chúng 
nhân dân, của dân tộc, của đất nước. Tình hinh 
nước ta cũng như tình hình khu vực và thế 
giới luôn luôn hướng về phía trước mà tiến, 
cho nên mức đòi hỏi của nhân dân cũng có 
biến đổi theo chiều hướng nói trên. Quan điểm 
ngang tầm ở đây không phải là cái gì cô định 
mà nó luôn luôn biên động theo hướng đi lên. 
Như vậy là hợp. lý, và nêu quần chúng nhân 
dân biết nhạy cảm với hiện tượng này thì cơ 
quan lanh đạo Cảng phải biết nhạy cảm sớm 
hơn, xa hơn, sâu hơn và sự nhạy cảm đó đòi 
hỏi phải lớn lên ngang tầm. Tóm lại, từ cơ 
quan lãnh đạo tối cao cho đến cơ sở, mọi người 
phải lớn lên, cả dân tộc phải lớn lên và lớn 
"C không ngừng \ về mọi mặt. 


HH 


Hiện nay, chúng ta đứng trước một đòi 
hỏi chung có tính thời sự bức xúc nhất, đó là 
cơ quan lãnh đạo toàn bộ công việc của đất 
nước phải NGANG TÂM. Đòi hỏi chung này 
là đòi hỏi của nhân dân, trước hết là nhân dân 
lao động, là đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng, 
đông thời bản thân các cơ quan có thâm quyên 
của Đảng, Chính, Dân, Quân... đều có đòi hỏi 
này. Như vậy, đòi hỏi chung này thể hiện sự 
găn bó một cách hữu cơ các cơ quan lãnh đạo, 
cơ quan quản lý và quảng đại quân Hới: nhân 
dân. 


Sự lớn lên này phải là một quá trình có 
tô chức, có sự lãnh đạo, theo một chương trinh 
hành động có mục tiêu, sự lớn lên này không 
thê cát gi khác là một sự đào tạo, một sự rèn 
luyện, một sự vươn lên. Chúng ta lại BặP tắc 
dụng quý báu của Biáo dục, giáo dục các thế 
hệ trẻ ở các nhà trường và học hỏi ¡không ngừng 
đối với mọi tầng lớp nhân dân và mọi lứa tuôi 
nhằm nâng cao hiệu biết về kiến thức chung, 
về chuyên môn, về nghề nghiệp. Nói rộng ra 
thì sự hiểu biết nói trên bao gôm khoa học tự 
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nhiên và khoa. học xa hội, nhưng lĩnh vực 
không có bờ bến. 


Lê-nin có nói một câu mà mọi người 
chúng ta phải hiểu rộng ra rằng các tô chức 
quân chúng, các nơi làm việc từ đồng ruộng 
cho đến công trường, xí nghiệp, các tập thê 
dân cư : thôn xóm, phố phường.. . đều là những 
trường học, những nơi rèn luyện phẩm chất, 
trí tuệ và tài năng, phong cách và phương pháp 
làm việc.. . Ở đây, mọi người, giới trí thức cũng 
như nhân dân có thể lớn lên mau chóng, tự 
khẳng định mình bởi sự rèn luyện tại môi 
trường làm việc, môi trường phát huy phẩm 
chất, trí tuệ và tài năng tập thê. Chính đây là 
nơi tốt nhất để từng tập thê lớn, nhỏ người lao 
động không ngừng được rèn luyện về lời dạy 
của Bác Hồ : cân kiệm liêm chính, chí công 
VÔ tư. 


Từ những điểm trên, chúng ta hãy nhìn 
tới toàn bộ sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta trong tỉnh hình hiện nay. Chúng ta thường 
nói, cách mạng là đổi mới, và đôi mới ở đây 
chính là lớn lên đề ngang tầm như trên đã nói. 
Có như vậy mới chuân bị tốt cho những bước 
đi lên theo hướng xã hội chủ nghĩa. đến những 
chân trời mới, một bước phát triển mới của 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình 
trưởng thành của cách mạng trong thực tiền 
cũng như về lý luận. 


Chúng ta phải luôn nhớ rằng không có lý 
luận cách mạng thi không có thực tiền cách 
mạng và đôi mới là một quá trình, trong đó 
thực tiễn và lý luận, lý luận và thực tiên xen 
kẽ với nhau và cùng nhau tiến về phía trước. 


Hướng phần đấu đề ngang tầm như vừa 
trình bày nhắc tôi nói lại cơ chế ' Đăng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ". 
AI nấy đều dễ thấy ‹ cơ chế này là cải đòn bây 
có tác dụng thúc đẩy toàn bộ hệ thống chính 
trị của ta ra sức phân đấu để ngang tâm. Cơ 
chế này gôm ba bộ phận liền quan mật thiết 
với nhau và trong hoạt động phải cô găng phối 
hợp chặt che với nhau nhăm tiến theo một 
hướng. Tất nhiên, trong quả trình hoạt động, 
có bộ phận đi trước, tiên nhanh và đó là cơ 
hội đòi hỏi bộ phận khác cố gắng vượt bậc đề 
tiễn cùng một nhịp. 

Những điều vừa nói trên đây đòi hỏi Đảng 
ta đặc biệt chú trọng hai điêu : Một là, phải 
bằng mọi cách không ngừng nâng cao phẩm 


chất, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên. Tác dụng lãnh đạo của Đảng một 
phần quan trọng phụ thuộc vào điều này. Hai 
là, phải thấy tuôi đời của đội ngũ đảng viên 
quá cao, đây là hiện tượng đáng lo ngại, cứ 
để tiếp tục diễn ra trong một thời gian nữa thi 
đây là nguy cơ thực sự, toàn Đảng, nhất là 
những người lãnh đạo phải quan tâm đúng 
mức. 

Về sự quản lý của Nhà nước, tôi đặc biệt 
chú ý chỗ yêu kém. Đó là hiệu lực và hiệu 
quả của bộ mây nhà nước chưa tốt, có chỗ rất 
chưa tốt, mà nguyên nhân là đội ngũ những 
người có chức, có quyên chưa được đào tạo, 
tuyên chọn, kiểm tra, Xử lý một cách chặt chế 
và nghiêm khắc. Như vậy càng đòi hỏi cơ quan 
có thấm quyền phải chăm lo nó. Ở đây, tôi 
nhắc lại sự cần thiết phải làm rất tốt cuộc cải 
cách nền hành chính nhà nước rất hợp thời 
trong lúc này. 


Về quyền làm chủ của nhân dân, thi 
ta đã nói nhiều, còn làm thì quá ¡t. Sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quản SÃ của Nhà nước 
chính là nhằm thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. Ngay bây giờ, phải bằng mọi cách 
làm cho được chủ trương : dân biệt, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, trước hết thực hiện đầy 
đủ các quyền của công dân đã ghi trong Hiến 
pháp, chú trọng đúng mức dân sinh và dân trí. 


Bài viết này là nhằm kỷ niệm 50 năm 
cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và SỰ ra 
đời của nước Việt nam mới. Nói đến cuộc 
cách mạng này thì phải nhớ đến nhiêu cuộc 
kỷ niệm khác có tầm quan trọng của nó trong 
năm nay. Đây là cơ hội hiếm có để chúng ta 
ôn cũ, biết mới, từ những sự kiện lịch sử đã 
qua mà rút ra những bài học, những kinh 
nghiệm có tác dụng thiết thực đối với ngay 
nay và mai sau, nhăm vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại, phấn đấu thực hiện cho bằng được 
những nhiệm vụ trọng đại đang đề ra trên 
chương trình nghị sự của Đảng ta, Nhà nước 
ta và nhân dân ta trong thời điểm này 
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4. chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, 
Đảng cộng sản Đông dương đã hết sức 
nhạy bén, „phân tích và đánh giá chiêu 
hướng phát triển của cuộc chiến, đê ra chủ 
trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, từ 
đẫu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp 
đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ, tự do, 
cơm áo và hòa bình, đến chuyển vào hoạt động 
bí mật, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc sống đấu 
tranh vũ trang giành chính quyền. 


Để có chỗ đứng chân và điều kiện chỉ đạo 
phong trào cách mạng, Đảng đã chọn đầu 
nguôn Cao băng làm thí điểm xây dựng Mặt 
trận Việt mình. Từ Cao bằng, các đội quân 
xung phong tuyên truyền Nam tiến, Bắc tiến 
và Đông tiên đã mở rộng xuống Thái nguyên, 
Tuyên quang, sang Hà giang, Lạng sơn, hình 
thành các căn cứ địa Cao bằng - Bắc sơn, Võ 
nhai và sau này lập thành một khu căn cứ bao 
gôm 6 tỉnh gọi tắt là : Cao - Bắc - Lạng - 
Thái- Hà - Tuyên. 


Xuất phát từ yêu cầu chủ quan, khách 
quan của cuộc cách mạng, từ kinh nghiệm thực 
tiền hoạt động bí mật, Đẳng chủ trương thành 
lập các khu vực an toàn làm nơi đóng cơ quan 
của Trung ương Đăng và Xứ ủy Bắc kỳ để 
trực tiệp lãnh đạo và chỉ đạo phong trào cách 
mạng ở Bắc bộ. 


Kết quả của chủ trương đúng đắn, KỊP thời 
này là an toàn khu I (ATK D bao gôm già nửa 
vung ngoại thành Hà nội, năm hai bên bờ sông 
Hồng, đã ra đời. Đây là nơi cơ quan trung 
Ương Đảng cộng sản Đông dương và các cơ 
quan của Xứ ủy Bắc kỳ đóng trong thời kỷ 
chuẩn bị giành chính quyên. 
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TRỊNH NHU “ vẻ TRÌNH M 


Bên cạnh việc xây dựng ATK I nằm sát 
dinh lũy của kẻ thù, Trung ương Đảng và cả 
Xứ ủy Bắc kỳ chủ trương xây dựng một An 
toàn khu đệm (gọi là ATK H). 


ATK II được hinh thành trên một dải đất 
rộng hai bên bờ sông Cầu, bao gôm hầu hết 
các xã trong huyện Hiệp hòa (tỉnh Bắc giang) 
và một sô xã năm trong hai huyện Phú bình 
và Phô yên tỉnh Thái nguyên. ATK II trở thành 
địa bàn đóng và hoạt động của Trung ương 
Đảng và Xứ ủy Bắc ky trong những năm L943- 
I945. Các cơ sở ấn loát bí mật của $rung ương 
và Xứ ủy, các cuộc hội nghị quan (rồng thường 
được diện ra ở xã Hoàng vân (Hiệp hòa, Bắc 
giang), Kha sơn (Phú bình) và Tiên thù (Phố 
yên, Thái nguyên). Đây là "khu đệm. nối liền 
khu Giải phóng với trung du và đồng bằng, 
tiến có thê đánh, lui có thể bảo toàn lực lượng. 


: Trong thời gian tổn tại, ATK II có vai trò 
rât quan trọng trong việc chuẩn bị mọi mặt 
cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 
Điều đó thể hiện ở mấy điểm sau đây: 


I- Từ khi thành lập đến Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám, ATK TT là nơi đóng và bảo vệ các 
CØ quan ấn loát của Đảng. Các cơ quan ân 
loát này đã'in và phổ biến hàng vạn trang tài 
liệu quan trọng như : Wghị qguyê¡ của Hội nghị 
Trung ương lần thứ Tám ; bảo Cở giải phóng, 
Tạp chí Cộng sản, các cuốn sách về chiến 
tranh du kích nhằm hướng dẫn cho cán bộ, 


* PGS. PTS, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng. thuộc Viện 


nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 
Minh 

** PTS. Viện phó Viện lịch sử Đăng, thuộc Viện nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
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đẳng viên, quân chúng đường lối, phương pháp 
đấu tranh giành chính quyền . Các chủ trương, 
đường lối, chiến lược và sách lược của Đảng 
đã đi vào quần chúng, giác ngộ, tổ chức quần 
chúng đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám, 
năm 1945. Điêu đó cắt nghĩa vì sao trong ' Cách 
mạng Tháng Tám lực lượng của Đảng còn rất 
mỏng, nhưng khi thời cơ đến, quân chúng cách 
mạng vẫn có thể tiến hành khởi nghĩa giành 
chính quyên. 


2- ATK II là nơi huẳn luyện, đao tạo cán 
bộ đảng, cán bộ quân sự, bổ sung cho các 
đảng bộ ở Bắc kỳ, trong tiền trình cách mạng 
Tháng Tám. Trong điều kiện hoạt động bí mật, 
lại bị địch khủng ï bố, bắt bớ liên tục, việc gấp 
rút đào tạo, bôi dưỡng cán bộ đủ năng lực lánh 
đạo phong trào trở thành một yêu câu cấp bách. 
Chính tại ATK II ›lrung ương và Xứ ủy Bắc 
ky đã tô chức các lớp huần luyện cán bộ chính 
trị và quân sự cho các tỉnh Bắc kỳ. Để quán 
triệt chủ trương của Đảng về chính trị, quân 
sự sau các Hội nghị lần thứ 6, 7 và 8 của 
BCHTƯ, Trung ương và Xứ ủy mở liên tiếp 
nhiều lốp huấn luyện tại Hiệp hòa cho cần bộ 
các tỉnh. Nhiều đồng chí lãnh đạo trong 
Thường vụ Trung ương đã chủ trì hoặc đến 
giảng bài. Những đông chí được huấn luyện 
đã trở thành các cán bộ cốt cắn, giữ vai trò 
lanh đạo chủ chốt phong trào ở các dịa phươn ỹ, 
tổ chức quân chúng, thực hiện chủ trương của 
Đảng đấu tranh giành chính quyền. 


3- ATK lI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, là câu nỗi giữa phong trào ở Hà nội, vùng 
đông bằng, trưng du với chiến khu Việt bắc, 
nơi làm việc của Bác Hồ và Trung WØng Đảng, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo cuộc 
Tổng khởi nghĩa. Năm ở vị trí chiến lược tiếp 
g1áp với phong trào của nhiều tỉnh, ATK II la 
đầu mối giao thông quan trọng, chuyên tỚi Các 
địa phương các văn kiện, tài liệu của Trung 
ương, của Bác Hồ và Xứ ủy Bắc kỳ ; đồng 
thời. tiếp nhận và gửi lên các đồng chí lanh 
đạo Xứ ủy và Trung ương báo cáo của các địa 
phương. Điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong VIỆC thống nhất hành động, thống nhât 
lực lượng, thống nhất lãnh đạo giữa Trung 
ương với cơ sở. Những cơ sở cách mạng trong 
ATK II là nơi chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ 
nhiều cán bộ của Đảng hoạt động trong vùng, 


cán bộ đi dự các hội nghị Trung ương ở Việt 
bắc, và cả các đồng. chí thoát khói các nhà tù 
để quốc bí mật trở về các địa phương lãnh đạo 
phong trào cách mạng. 


4- ATK lỊ đã đóng góp to lớn cho việc. 
chuẩn bị và tiên hành khởi nghĩa gianh chính 
quyền ở địa phương, làm bản đạp cho khởi 
nghĩa ở Bắc giang, Bắc ninh và Thái nguyên 
nhằm hỗ trợ, gây thanh thê và ảnh hưởng đến 
các tỉnh, huyện xung quanh. Được Trung ương 
và Xứ ủy Bắc kỳ trực tiếp chỉ đạo, phong trào 
cách mạng trong. ATK phát triển rộng khắp. 
Trình độ giác ngộ cách mạng của quân chúng 
được nâng cao. Cùng với sự phát triển của 
cách mạng , quân chúng nhân dân tham gia 
nhiều hoạt động chuẩn bị cho cao trào Tông 
khởi nghĩa. Các xã, huyện, khi thời cơ đến, 
lệnh khởi nghĩa được phát ra. quần chúng nhân 
dân đã nhất tễ nổi dậy giành chính quyên, thực 
hiện KỊp thời, đúng đắn những chủ trương của 
Đảng và Mặt trận Việt minh. Từ phong trào 
ở ATK II đã giúp cho Đẳng những kinh 
nghiệm thực tiền đề lãnh đạo phong trào cả 
nước. Thắng lợi của việc giành chính quyền 
của các huyện đã thúc đây phong trào của cả 
tỉnh và ảnh hưởng đến các vùng lân cận. 


5- ATK II là nơi tổ chức nhiều hội nghị 
quan trọng của Trung đơng Đảng và Xứ ủy 
Bắc kỳ trong tiên trình Cách mạng Tháng 
Tám, đặc biệt la Hội nghị quân sự cách mạng 
Bắc kỳ, Tại ATK H, khi tỉnh hình trong nước 
và quốc tế có nhiều biến chuyển mau lẹ, Trung 
ương Đảng và Xứ ủy Bắc ky đã tô chức nhiều 
hội nghị quan trọng, nhằm tổng kết thực tiên 
phong trào, chỉ đạo xây dựng lực lượng và đấu 
tranh vũ trang, các biện pháp thúc đây công 
cuộc chuẩn bị đón thời cơ. Đó là các Hội nghị 
quân chính ö Hiệp hòa (4- 1944); Hột nghị 
quân sự của Xứ ủy Bắc kỳ Ở Kha sơn, Phú 
bình (8-1944) quyết định tổ chức các chiến 
khu ở Bắc kỳ : Hội nghị thống nhất các lực 
lượng vũ trang Việt nam tuyên truyền giải 
phóng quân và Cứu quốc quân để xây dựng 
lực lượng vũ trang thống nhất sau chỉ thị 
Khu ở Pháp bắn nhau và hành động của chúng 

_ và Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ. 


Hội nghị quân Sự cách mạng Bắc kỳ được 


° tiến hành từ ngày 15 đến 20-4-1945 tại làng 
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Liễu ngạn, Hoàng vân, Hiệp hòa. Đồng chí 
Trường Chinh, Tông bí thư của Đảng lúc đó 
chủ trị Hội nghị. Các đồng chí Võ Nguyên 
Giáp, Văn Tiên Dũng, Trần Đăng Ninh, Lê 
Thanh Nghị, Chu Văn Tấn, Bạch Thành 
Phong, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo quân sự 
các địa phương, các chiến khu tham dự. 


Hội nghị đã thảo luận, đánh giá. những 
chuyển biên của thời cuộc và bàn các biện 
pháp thực hiện chỉ thị lịch sử "Nhật - Pháp 
bắn nhau và hành động của chúng ta". Phân 
tích sự khủng hoảng chính trị hiện thời ở Đông 
dương, Hội nghị đã nhận định chính xác răng, 
việc thanh toán lẫn nhau giữa Nhật với Pháp 
là một tỉnh trạng khủng hoảng chính trị đặc 
biệt có lợi cho cách mạng nước ta. Quân Đồng 
minh sẽ chiến thắng phát xít là điều hiển nhiên. 
Điều đó đặt ra cho Đảng phải gấp rút chuẩn 
bị lực lượng, tiến hành cuộc khởi nghĩa từng 
phần ở những nơi đối sánh lực lượng có lợi 
cho ta. Quân Đông mình sớm muộn sẽ vào 
nước ta. Vì vậy cân triệu tập gấp Đại hội quốc 
dân, lập ra Chính phú lâm thời để giao thiệp 
VỚI Đồng Minh. Hội nghị đã khẳng định hệt 
sức chính xác rằng, hơn lúc nào hết, trước mắt 

"phải tích cực chuẩn bị thực lực, không được 
ÿ lại vào người. Phải _BẤp phát triên các đội 
quân du kích thật lớn sẵn sảng hưởng ứng quân 
Đông minh" Ở), . Đây là tư tưởng phải đem sức 
ta giải ' phóng cho ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ dân cho toàn Đảng, toàn dân. 


Những nhận định xác đáng, những dự kiến 
chính xác về thời cuộc và những quyết sách 
đúng đắn của Hội nghị quân sự cách mạng 
Bắc kỳ đã dấy lên một cao trào tiền khởi nghĩa 
ở các địa phương. Nó trang bị cho cân bộ lãnh 
đạo chính trị và quân sự chủ động chớp thời 
cơ khởi nghĩa giành chính quyên ở nhiêu nơi 
trước khi quân Đồng minh vào, và trước khi 
nhận được lệnh khởi nghĩa của Trung ương. 
Những vấn đề về phương pháp cách mạng 
giành chính quyền được Hội nghị thảo luận 
và thông qua đã hướng dẫn cho các địa phươn 
vận dụng một cách sáng tạo, không tuyệt đôi 
hóa mặt này hay mặt kia trong xây dựng lực 
lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong 
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang, tuy răng Đảng có nhận định "tình thế 
đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các 
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nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc 
này' "@Ó_ Nhờ có những chủ trương đúng đắn 
được thông qua ở Hội nghị quân sự cách mạng 
Bắc kỳ mà Đảng ta đã lãnh đạo tiến hành khởi 
nghĩa từng phần và Tông khởi nghĩa với một 
hình thái hết sức đa dạng. 


Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và tỷ mỷ 
theo chỉ dẫn của Hội nghị quân sự cách mạng 
Bắc kỳ mà cuộc Tổng khởi nghĩa điển ra mau 
le, chính xác giành thắng lợi trọn vẹn, ít đổ 
máu. Nếu không có VIỆC chuẩn bị như vậy, 
không có lực lượng tại chỗ của địa phương và 
lực lượng vũ trang phối hợp của các chiến khu 
lớn thi dù có một "khoảng trống quyền lực” 
cách mạng cũng không thể giành thắng lợi 
được. 


Tâm nhìn chiến lược thể hiện trong việc 
xây dựng các Khu căn cứ địa, các ATK để chỉ 
đạo sát phong trào, chuẩn bị lâu dài và cụ thể 
trên tất cả các mặt cho Tổng khởi nghĩa là 
một minh chứng bác bỏ những sự Xuyên tạc 
Của giới sử học một số nước. Sự tồn tại của 
ATKIH suốt trong thời ky 1930 - 1945 và 
những quyết định trong Hội nghị quân sự cách 
mạng Bắc kỳ tự nó đã bác bỏ ý ý kiến cho răng: 
"Đảng cộng sản Đông dương và Việt minh 
chưa bao giờ thực sự vạch định kế hoạch cho 
Cách mạng Tháng Tám. Họ vạch kế hoạch 
cho một cuộc rút lui nhờ trợ giúp của quân 
Đông minh" ©) : ; rằng "một số ít người thắng 
cuộc không phải do vì có vạch định được kế 
hoạch cho cách mạng mà là do nh canh đem 
lại cho hợ một cách bất ngờ" Œ ). Chúng ta 
không phủ nhận yếu tố khách quan do tác động 
của việc Liên xô và các nước Đồng mình đánh 
bại phát xít Đức và Nhật tạo ra cho cách mạng 
Việt nam, nhưng nếu như không có sự chuẩn 
bị chu đáo và tỷ mỷ, không có tư duy năng 
động và sáng tạo, nhất là không có sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng, thì Cách mạng Tháng 


Ê . Tám không thể thành công được” 


(]) Văn kiện Đang 1930-1945, Ban nghiên cứu lịch sử 


Đảng trung ương xuất bản, Hà nội, 1977, t 3, tr 534 
(2) Sđ4, tr 535 


(3) (4) S. Tonesson : Cách mạng Việt nam năm 945 
(Ban dịch lưu trữ tại Viện lịch sử Đảng). 
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ỬA thế kỷ qua, đất nước ta đã trải qua 

nhiều sự kiện có ảnh hưởng lớn đến sự 

tôn vong của chính quyên nhân dân. 
Trong thời gian đó, để bảo vệ Tô quốc, bảo 
vệ chính quyền, dân tộc ta phải đương đầu với 
những cuộc chiến tranh tàn bạo. Bản anh hùng 
ca trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và hoàn 
thiện chính quyên mới, chế độ mới của nhân 
dân ta trong suôt 50 năm qua đã khắc sâu vào 
trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt nam, 
vào tỉnh cảm, löng ngưỡng mộ và khâm phục 
của các dân tộc trên thê giới. 


Cách mạng Thắng Tám (năm 1945) thành 
công, chính quyên dân chủ nhân dân ra đời, 
mở đầu một kỷ nguyên mới của lịch sử nước 
ta, đánh dấu thắng lợi đầu tiên trong công cuộc 
giải phóng các nước thuộc địa trên thẻ giới. 
Trong nửa thể kỷ tôn tại và trưởng thành, chính 
quyền cách mạng, do Đảng cộng san Việt nam 
lãnh đạo đã vượt lên mọi khó khăn, lập nên 
nhưng thành tựu to lớn : 


- Lãnh đạo và tô chức toàn dân đánh bại 
các cuộc chiên tranh xâm lược của chủ nghĩa 
thực đân cũ và mới, báo vệ thành qua cách 
mạng, bảo vệ nhân dân. 


Vừa giành được chính quyên, nhân dân ta 
đã phải đương đầu VỚI cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, và tiếp đó là cuộc kháng chiến 
chống đề quôc Mỹ vô cung ác liệt, lập nên 
những chiến công hiên hách. Chiến thắng Điện 
biền phủ đã kết thúc 9 năm kháng chiến, giải 
phóng hoàn toàn miền Bắc và rung hôi chuông 
báo hiệu giờ cáo chung của chủ nghĩa thực 
dân cũ trên thế giới. Đại thắng mùa xuân năm 
I975 đã giải phóng hoàn toàn miễn Nam, 
thống nhất Tổ quốc, chấm dứt 20 năm kháng 
chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc, đánh 
bại chủ nghĩa thực dân mới, nêu tắm gương 


XÍM ĐỊỊNi (II H0ÄW THIÊN 
CHÍNH 0tHIÊN NHÂN DÂN 


THANH SƠN 


sáng cho các dân tộc thuộc thế giới thứ ba tiến 
lên giành độc lập. 

Tiếp sau hai chiến thắng vĩ đại trên là 
chiến thắng của hai cuộc chiến tranh biên giới 
bảo vệ Tổ quốc ; là thăng lợi trong việc ngăn 
chặn những mưu toan phá hoại, những hành 
động chiến tranh tâm lý, diễn biến hòa bình 
của các thế lực thù địch ; đặc biệt là sự trụ 
vững trong cơn bao táp, khi Liên xô tan ra, 
chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Động Âu 
sụp đô... Tất cả đã chứng tỏ chính quyên ta là 
một chính quyền vững mạnh, có khả năng tổ 
chức. lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi, tự 
bảo vệ mình để phát triển. 


- Xây dựng cơ sở vật chất bước đâu cho 
chủ nghĩa xa hội và ngày nay đang tiễn hạnh 
công CHỘC đổi mới thăng lợi, tiếp tục đưa đất 
nước tiên lên. 


Ngay Sau khi ra đời, Nhà nước ta đã bắt 
tay ngay vào khắc phục nạn đói năm 1945, 
xóa nạn mù chữ, tô chức nhân dân xây dựng 
đời sống mới ; nhiều chủ trương chính sách 
lớn về kinh tế - xã hội của Nhà nước được 
thực hiện như : giảm tô, cãi cách ruộng đất 
v.v., đã giải phóng sức sản xuất xã hội, tạo 
nên sức mạnh mới cho đất nước. | 

Miền Bắc xã hội chủ nghĩa từng bước 
được xây dựng. Nhà máy, XI nghiệp, nông 
trường, lâm trưởng, hợp tác xã mọc lên ở khắp 
nơi. Các cơ sở hạ tầng như nhà kho, sân phơi, 
thủy lợi, đường sá, trường học, nhà trẻ, nhà 
văn hóa... được xây dựng nhiều. Phong trao 
thi đua với khí thê "gió Đại phong, ,„ SỐÓng 
Duyên hải", "cờ Ba nhất", "tiếng trông Băc 
lý" diễn ra Ở khắp nơi... là những nhân tô quan 
trọng góp phân VàO SỰ nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền 
Nam. 
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Đất nước thống nhất, cơ sở vật chất của 
chủ nghĩa xã hội từng bước được xây dựng. 
Những năm đổi mới, băng những bước đi thích 
hợp và chuyển đôi cơ chê một cách hợp lý, 
cơ cầu kinh tê nhiều thành phần đang hinh 
thành, nền kinh tế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đang được vận hành. Các. thanh phần 
kinh tế đua nhau phát triên, các tiềm năng của 
đất nước được huy động và khai thắc tốt "hơn. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên 
tục, GDP trong các năm 1991 - 1994 tăng bình 
quân 8,3% một năm. Nhiêu ngành công 


nghiệp như ngành điện, dầu thô, xi măng, viên „ 


thông bưu điện... phát triên mạnh, mở ra những 
hướng mới đầy hứa hẹn. Việc xây dựng nhà 
Ở, đường sá, điện, nước, trưởng học, cơ sở y 
tÊ.... Ở nhiều vùng nông thôn và đô thị phát 
triển. Đời sống của đại đa số nhân dân được 
cai thiện. 


- Ủy tín và vị trí nước ta trên trường quốc 
tê không nging được nâng cao ; bạn bè khắp 
năm châu ngày cảng hiệu ta và giúp đỡ ta 
nhiêu hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
về Tô quốc. 


Trước Cách mạng Tháng: Tám năm L945, 
trên thế giới không mây ai biết đến Việt nam. 
Có chăng thì chị biệt đến một xứ Đông dương 
thuộc Pháp. Ngay sau khi ra đời, chính quyến 
cách mạng đã thiết lập và củng cố quan hệ 
thân thiện. với các nước xã hội chủ nghĩa và 
nhiêu nước trên thế giới. 


Ngày nay trên con đường đối mới, Nhà 
nước ta kiên trì phương châm đối ngoại : Việt 
nam muốn làm bạn với tất cả các nước, phấn 
đầu vì hòa bình, độc lập và phát triên. Chúng 
ta đã có quan hệ ngoại giao với IŠ5S5 nước, 
quan hệ kinh tế với 104 nước ; bình thường 
hóa quan hệ với Mỹ, cũng như với các cường 
quốc khác trên thế giới ; øla nhập khôi 
ASEAN, mở ra một giai đoạn mới trong quan 
hệ với các nước Đông - Nam Á... "Thông qua 
các hoạt động đối ngoại đúng đắn, quan hệ 
của nước ta với các nước trên thế giới không 
ngưng phát triên cả bê rộng và chiều sâu, vừa 
cung cô và tăng cường các quan hệ đã có, vừa 
mở thêm quan "hệ mới trên nhiều địa bàn với 
nhiều đối tượng. Quan hệ ngoại giao găn với 
sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế. văn hóa, 
khoa học kỹ thuật... tạo môi trường hoa bình 
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và điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng và báo vệ đất nước ; đặc biệt là góp 
phân mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công 
nghệ cho sự phát triên kinh tế. 


- Trong qua trình đấu tranh cách mạng 
gian khổ đó, bản thân chính quyền nhân dân 
cũng ngày cảng được cúng cô và hoàn thiện. 


Đặc biệt từ những năm đôi mới gần đây, 
—. quyên ta đã có những bước phát triên 
, ăn liên với việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Việt nam. Hiên pháp, hệ thống 
luật pháp được sửa đổi và ban hành kịp thời. 
Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ; Chính 
phủ và ỦY ban nhần dân các cấp ; tòa án nhân 
dân và viện kiểm sát nhân dân các cấp cũng 
được đồi mới và tăng cường quyền ' lực. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc. vả 
các đoàn thê nhân dân được củng cố và nâng 
lên một bước, tất cả đã tạo nên một hệ thống 
chính trị vững mạnh. 


* * 


Ngược theo thời gian, nhin lại lịch sử, 
chúng ta càng thấy sự vĩ đại của chính quyên 
nhân dân ta và càng thêm tự hào đối với sự 
nghiệp bảo vệ, xây ti và hoàn thiện chính 
quyền các GẤP: Có được thành tựu như hôm 
nay là do nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố 
chủ quan và Khách quan đan xen tác động, 
nhưng nôi lên có mấy nguyên nhân cơ bản sau 
đay : 


Thứ nhất : Chính quyền ta luôn luôn đại 
điện và báo vệ lợi ích của nhân dân, thực sự 
la chính quyên “của nhân dân, do nhân dân 
Vd VỊ nhân đán”. 


Nhà nước của giai cấp bóc lột trước kia, 
chi tập trung quyền lực vào một nhóm người 
có của đề bóc lột nhân dân. Nhà nước của ta 
do nhân dân lập ra, được Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lãnh đạo, phục vụ lợi ích của 
nhân dân, thực hiện dân chủ với nhân dân, 
đông thời chuyên chính với các thế lực thù 
địch chống lại nhân dân. Là nhà nước của thời 
kỷ quá độ tiên lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước 
ta có sứ mệnh cái tạo và xây dựng, quan lý 
đất nước phát triển đi lên theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, đồng thơi giư gìn độc lập dân 
tộc, chủ quyên quốc g øia, bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Hỷ niệm 5® năm Gách mạng Tháng Tám và Guốc khánh 1-9 (0045-1 se5) 


“Chính quyền của ta không ngừng chăm 
lo. nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dàn. Đặc biệt chú trọng thực hiện 
mọi quyên công dân được ghi trong Hiển pháp 
và pháp luật như : ven "mm xinh (quyền sông, 
quyên có việc làm...) : quyền đán trí (quyền 
được học tập va không ngừng nâng cao hiệu 
biết...) : quyền dán ghíi (quyền tự do tư tương 
đóng góp ý kiến, và tham gia vào công VIỆC 
chung của xã hội...). Sự chăm lo đời sông và 
bao đảm các quyên cơ bản đó đã tạo nên những 
động lực có quan hệ khăng khít với nhau. hỗ 
trợ nhan. làm cho sự găn bó giữa nhân dân 
với chính quyên càng thêm chặt che. 


Chính quyền của ta đại điện cho lợi ích 
của nhân dân, được nhân dân ủy thác, trao cho 
quyền lực, nhưng không vị thê mà lạm dụng 
quyền lực : luôn luôn chịu sự kiêm tra, kiểm 
xoát của nhân dân, luôn luôn lắng nghe ý kiến 
và nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng lòng 
mong môi chính đáng của nhân dân, ủng hộ 
cái mới, cái tiễn bộ và những sáng kiến này 
xinh từ phong trao quân chúng: Chính quyền 
ta thưởng xuyên chăm lo giữ gin và phát huy 
bộ máy của minh, không ngừng bôi dưỡng đội 
ngủ cán bộ các cấp, các ngành về năng lực. 
phẩm ‹ chất và phong cách, "thực hiện lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh : cán bộ vừa là 

"người lành đạo. người quản lý” vừa là "người 
đây tớ thật trung thành cua nhân dân”. 


Trên thực tế, chính quyền ta cũng còn 
không ít những hiện tượng tiêu cực cần phải 
khắc phục. Có | lúc. có nơi, một số cán bộ còn 
quan hiệu, hách dịch, cưa quyên, ngại khó,.. 
Có người trình độ. năng lực non kém chưa đáp 
ứng được yêu câu và nhiệm vụ : một SỐ cán 
bộ hư hỏng đã làm cho nhân dân thiếu tin 
tưởng, thậm chí bất bình. Những hiện tượng 
sa sút này là do bản thân cần bộ chưa nghiêm 
khác tự rèn luyện mình, sa vào chủ nghĩa cá 
nhân và thoái hóa biến chất. Mặt khác, do tô 
chức và kỷ luật của chính quyền còn lỏng lẻo, 
chưa coi trọng công tác quản lý và rèn luyện 

cần bộ. chưa xử lý nghiêm và kịp thời những 
cán bộ có nhiều sai phạm. Đê khắc phục một 
cách có hiệu quả sự yêu kém này, Nhà nước 
ta đang tiến hành cải cách một bước nên hành 
chính quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xa hội "chủ nghà Việt nam, 


Thứ hai : Nhân dân hết lòng t lIng hộ chính 
quyên, sức mạnh của chính quyên la ở lòng 
dún. 


Nhân dân ta một lòng một dạ ủng hộ chính 
quyên, không chỉ ở những lúc binh thường ma 
ngay cả Ở những lúc tình thế khó khăn "ngàn 
cân treo sợi tóc". Chúng ta còn nhớ thời kỳ 
945 - 1946, khi cách mạng mới thành công, 
chính quyền non trẻ của ta phải đương đầu 
với bao nhiêu khó khăn cùng một lúc : với 
quân Tưởng tràn vào miền Bắc cướp bóc, với 
quận Pháp núp sau quân đội Đông minh vào 
miền Nam đánh phá. Rồi thời kỳ Qr năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, thời kỷ 20 năm 
kháng chiến chống Mỹ... Tất cả, nếu không 
có sự ủng hộ to lớn: của nhân dân thì chắc chắn _ 
chính quyền không thể vượt qua. 


Được sống trong lòng dân. những tăn cứ 
cách mạng, những cán bộ: của ta dù hoạt động 
ngay sát họng súng của địch vẫn được an toàn. 
Vị chính: quyên là con đẻ của nhân dân. nên 
khi đứng trước sự mất còn của chính quyền. 
nhân dân ta không hê tiếc công, tiếc của, kế 
cả tính mạng để bảo vệ chính quyên. Sự hy 
sinh của nhân dân ta là vô bờ bên. Trong 50 
năm qua hàng triệu người đá ngã xuống. hàng 
triệu ngôi nhà bị giặc đôt phá, biết bao người 
mẹ mắt con, vợ mật chông. con mát cha để 
bảo vệ chính quyền, bảo vệ ' độc lạp. tự do cho 
dân tộc. 


Sự ung hộ của nhân dân đối với chính 
quyên còn "biểu hiệu cao ở y thức xây dựng 
chính quyên, ở sự kiêm (ra. tam sát các hoạt 
động của chính quyền. Nhân dân ta đã thê 
hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công 
dân của mình trong bàu cử Quốc hội và hội 
đông nhân dân các cấp : dân chủ lựa chọn 
những người xứng đáng thay mặt cho mình 
giữ những cương VỊ lãnh đạo trong bộ máy 
chính quyền. Có nhiều cuộc bầu cứ tuy diễn 
ra trong những hoàn cảnh khó khăn : thiên tại. 
địch họa. nhưng lòng nhiệt tỉnh và tỉnh thân 
trach nhiệm cua nhân dân đối với chính quyền 
cũng không vì thế mà suy giảm. 


Nhân dân ta đã giúp chính quyền g giữ ơìn 
và thực hiện ký cương phép nước trong thực 
tiên cuộc sông. Và từ hiện thực cuộc sông lại 
bô sung. làm giàu cho trí tuệ và kinh nghiệm 
lãnh đạo cưa chính quyền bằng. VIỆC hãng hái 
đóng góp ý kiến xây dựng hiến pháp. phíp 


Si 
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luật ; nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp 
luật, cũng như mọi chủ trương, đường lôi, 
chính sách của Nhà nước. 


Nhân dân ta luôn luôn là " tai mắt " của 
chính quyên, tích cực phát hiện và đập tan 
những âm mưu phá hoại, chiến tranh tâm lý, 
điền biến hòa bình của địch ; tích cực phát 
hiện và đấu tranh với những hiện tượng tiêu 
cực, tham nhũng, thoái hóa biên chất trong 
đội ngũ cán bộ chính quyên, nhằm bảo vệ cần 
bộ, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của chính 
quyền. 


Sự giúp đỡ của nhân dân ta đối với chính 
quyên trong suốt 50 năm qua là vô cùng tO 
lớn. Tuy nhiên, trong nhân dân cũng có một 
bộ phận nhỏ còn thờ ơ với , công việc chính 
quyên, chưa sử dụng hết quyền công dân trong 
bầu cử ; chưa hăng hái đóng góp xây dựng 
hiến pháp, pháp luật ; chưa nghiêm chinh thực 
hiện đường lối, chính sách của Nhà nước, trồn 
tránh nghĩa vụ ; chưa mạnh dạn đấu tranh 
chống những biêu hiện sai trái trong chính 
quyên ; thậm chí còn bao che cho những người 
thoái hóa biến chất... Những thiếu sót này đã 
tạo thành những vật cản không nhỏ bế suy 
yếu chính quyền. 


Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang 
có nhiêu thời cơ và vận hội, nhưng cũng có 
không í ¡t những khó khăn. Bài học lây dân làm 
gốc, phát huy tỉnh thần. đại đoàn kết toàn dân 
xung quanh chính quyền là điều có ý nghĩa 
hết sức quan trọng nhăm tiếp tục củng cô và 
xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. 


- Thứ ba: Luôn luôn bảo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng đỗi với chính quyÊn.. 


Có thê nói, đây là yếu tố cơ bản nhất giúp 
cho chính quyền ta tồn tại và phát triển trong 
suốt 50 năm qua. Lịch sử đã cho thầy, không 
có nhà nước phi giai cấp ; nhà nước nào cũng 
đại điện cho lợi ích, tư tưởng, quan điểm của 
một giai cấp nhất định. Ở nước ta, Đảng cộng 
sản Việt nam, đội tiên phong của giai câp công 
nhân, đại biêu trung: thành lợi ích của nhân 
dân lao động và của cả dân tộc, trong quá trình 
đấu tranh cách mạng đã trở thành đảng cầm 
quyền, lanh đạo toàn diện chính quyên. Thiếu 
vai trò lãnh đạo của Đăng, Nhà nước ta sẽ 
không còn mang bản chất giai cấp công nhân, 
không còn là Nhà nước "của nhân dân, do nhân 
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dân, vì nhân dân”. Sự lãnh đạo của Đăng bảo 
đảm cho Nhà nước ta tử quy định pháp. luật, 
cơ chế, chính sách đến hoạt động đối nội, đối 
ngoại đều thể hiện bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo đảm sự kiên định đi theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững bản 
chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Thực tiên cách 
mạng nước ta đã chứng tỏ răng, được Đăng 
lãnh đạo, chính quyền ta có khả năng tô chức 
thực hiện một chế độ xã hội "của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân” ; có khả năng động 
viên và cô vũ quân chúng cách mạng lao động 
làm chủ đất nước, thực hiện sự đoàn kết và 
hòa hợp các tâng lớp nhân dân, các dân tộc 
trong nước, những người Việt nam ở nước 
ngoài và các dân tộc tiên bộ trên thế giới vào 
sự nghiệp xây dựng đất nước. 


Hiện nay, các thế lực thù địch đang tăng 
cường chống phá sự nghiệp đổi mới của nhân 
dân ta, hỏng làm chúng ta đi chệch con đường 
xã hội chủ nghĩa và làm suy yếu độc lập, chủ 
quyền quốc 81a của ta, mà trước hết là âm mưu 
thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Trọng 
điểm chống phá của chúng là nhằm Vào nội 
bộ Đảng và Nhà nước ta, mưu đồ tạo ra quá - 
trình tự diễn biến từ bên trong. Chúng kết hợp 
tiến công. về tư tưởng, lý luận với gây sức ép 
về kinh tế, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng 
đối lập, hy vọng làm cho Đảng, Nhà nước ta 
thay đôi bản chât, thay đôi đường lối, chuyên 
dần sang kinh tế thị trường tự do, tư nhân hóa, 
nên dân chủ tư sản hoặc xã hội dân chủ. Cùng 
với việc công kích, vu cáo vai trò lãnh đạo 
của Đảng, chúng còn tim mọi cách làm cho 
Nhà nước ta đôi màu và đi chệch con đường 
xa hội chủ nghĩa. 


Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải bảo vệ Đảng, 
bảo vệ sự lãnh đạo của Đăng đối với Nhà nước, 
và gắn liền với bảo vệ Nhà nước, bảo vệ độc 
lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đồng thời cần uốn nắn những tư tưởng 
Sai trải này sinh trong Đảng và cân bộ nhà 
nước về vai trò lanh đạo của Đảng như : Đảng 
lãnh đạo theo kiểu cũ, bao biện làm thay, can 
thiệp sâu vào những công việc thuộc chức 
năng điều hành của nhà nước, hoặc buông lòng 
sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền Q 
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TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 
$AU 50 NĂM XÂY DỤNổ VÀ PHÁT TRIÊN (1945 - 1995) 


NĂM đã đi qua, kể từ ngày Cách 

mạng Tháng Tám 1945 thành công 

và nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
được thành lập. Từ đó đên nay chúng ta đã 
chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại trong 
đời sông chính trị, kinh tế, xã hội của. -đật 
nước. Trên góc độ xây dựng và phát triển 
kinh tế, nửa thế ky qua cũng là thời kỳ nước 
ta đã trải qua nhiều bước thăng trầm, gặp 
phải nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng 
chúng ta có một thuận lợi rất cơ bản là sự 
lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng cộn 
sản Việt nam suốt các chặng đường lịch sử 
được cụ thế hóa trong đường lối phát triển 
kinh tế xã hội nói chung, đường lôi kinh tẾ 
nói riêng, đặc biệt trong thời ky đôi mới và 
mở cửa. Nhờ vậy, trong nửa thế kỷ qua, 
chúng ta đã từng bước đây lùi khó khăn, đi 
lên từ nghèo nàn, lạc hậu, liên tiếp gianh 
được những thành tựu to lớn và cơ bản trên 
tất cả các mặt, đưa nền kinh tế thoát dần ra 
khói khủng hoảng, vững bước đi lên trên 
con đường đôi mới. 


1 - Nông nghiệp 


Kinh tế Việt nam, chủ yếu là nông 
nghiệp, nhưng điêm xuất phát lại quá thâp. 
Trước năm 1945, năng suât lúa binh quân 
cả nước chỉ đạt 13 - 15 tạ/ha. Sản xuất không 
đủ tiêu dùng, nông thôn nghèo đói mà điên 
hinh là năm 1945 có 2 triệu người chết đói. 
Sau Cách mạng Tháng Tâm và trong 3 năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp, vì phải 
tập, trung SỨC người, sức của cho kháng 
chiến, nông nghiệp cũng như các ngành kinh 
tế khác không được đâu tư thỏa đáng, nên 
phát triên chậm. 


Sau hòa binh lập lại (7-!1954), Chính 
phủ chủ trương đẩy mạnh đầu tư cho thủy 


NGUYÊN SINH CÚC * 


) 


lợi, khai hoang, phục hóa, tiến hành cải cách 
ruộng đât để thực hiện khẩu hiệu người cày 
có ruộng. Sau 3 năm khôi phục kinh tê 
(1955-1957), nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 
vượt năm 1939 : diện tích gieo trồng tăng 
23,5%, sản lượng lương thực vượt 57%, 
năng suất lúa vượt 30,8%, đàn trâu vượt 
43%, đàn bò vượt 39%, đàn lợn vượt 20%, 
lương thực bình quân đầu người đạt 303 kg 
và tăng 43,6% so với năm 1939, Miền Bắc 
đã có gạo xuất khẩu. 


Thời kỳ từ năm 1958 - 1975, nông 
nghiệp miên Bắc phát triển trong sự tác động 
trực tiếp của mô hình tổ chức sản xuất hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp t từ bậc thấp đên 
bậc cao, tập thê hóa ruộng đất và các tư liệu 
sản xuất khác ở nông thôn triệt đệ và nhanh 
chóng. Quan hệ sản xuất tập thể tuy bước 
đầu có phát. huy tác dụng trên một số mặt 
như làm thủy lợi, đường giao thông, xây 
dựng nông thôn mới, nhưng do không gắn 
lao động với ruộng đât, với sản phẩm cuôi 
cùng, nên không tạo ra động lực sản xuất 
phát triển ; chi phí tăng, hiệu quả thấp.: 


Thời ky từ năm 1976 - 1995 là thời kỳ 
nộng nghiệp nước ta có nhiều bước thăng 
trâm . Những năm 1976-1980 được coi là 
đình cao của sự phát triển nông nghiệp theo 
mô hình kế hoạch hóa, tập thê hóa và quản 
lý tập trung. Những năm 981-1988 là bước 
tập dượt quá độ đê chuyển đối cơ chế quản 
lý nông nghiệp từ tập trung sang tự chủ, từ 
tập thê đên hộ gia định. 


Từ năm 1989 trở đi, nền nông nghiệp 
nước ta bước vào giai đoạn phá triên mới. 
Sau chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương 


* PTS. Vụ trưởng. Tông cục thống kê 
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Đảng (tháng 1-1981), Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị và các chính sách kinh tế khác cua 
Đảng và Nhà nước trong thời ky đôi mới đã 
xác định hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự 
chủ, ruộng đât được giao cho hộ sử dụng 
lâu dài. đã giải phóng mạnh mẻ sức sản xuất, 
đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát 
triền õn định, đạt được những thành tựu mới 
rất quan trọng. chưa từng có trons những 
năm trước đó. Đặc biệt, sản xuất lương 
thực đã liên tục phát triên, sản lượng năm 
sau cao hơn năm trước. Tông san lượng 
lượng thực quy thóc (triệu tấn) năm 1988: 
I9.5 : năm 1989: 21,5 ; năm 1990: 2],5 ; 
năm 199Ị : 21,9: năm 1992 : 24.2 ; năm 
I993:25.5 ; năm I994: _26,2 : và ước năm 
I995: 237,5. Mức sàn xuất một vụ lúa đông 
xuân 1995, đã vượt sản lượng lúa 3 vụ lúa 
trong năm I980 của cá nước (l2 triệu 
tân). 

Sản lượng lương thực tăng. nên lương 
thực binh quân đâu người không những vượt 
mộc 300 kg. mà từ năm 1992 đên nay đã 
đạt trên 350 kø (1993: 359 kạ. 1994: 36] 
kg và 1995: 364 kg), thỏa mãn nhu cảu tiêu 
dùng của 73 triệu dân (mỗi nám tăng thêm 
|,5 triệu người), đây lùi thiếu đối. giáp hạt, 
và còn dư thừa để dự trữ và xuất khâu với 
xố lượng ngày càng tăng. Từ một nước trước 
đây thiêu lương thực triền miên. ngày nay 
Việt nam đã trở thành nước xuất khâu go 
đứng thứ ba của thể giới (từ năm 1992, môi 
năm xuất khẩu được trên dưới 2 triệu tân 
:O). 

Cùng với sản xuâi 
lương thực, sản xuât cây 
công nghiệp, cây ăn qua, 
rau đậu và chăn nuôi cũng 
phát triển với nhịp độ 
nhanh và ôn định. Đã hình 
thành các vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung phục 
vụ xuất khẩu : lúa gạo Ở 
đông băng sông Cửu long, 
cả phê ở Tây nguyên, cao 
sư ở Đông Nam bộ, che ở 
miên núi Bắc bộ, rau quả 
ở vùng đông băng sông 
Hồng. k 
[roi 
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Xưởng xan xtttL ông 


Chăn nuôi trâu. bo, lợn. đê. gia cầm tăng 
về số lượng và chúng loại : phong [rao nuôi 


cá, tôm nước ngọt. nước lợ mở rộng dưới 


nhiêu hình thức. phong phú, có hiệu. quả. : 
sản lượng cá nước ngọt do nông dân nuôi 
tấng dân qua các năm. 


Sau Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 
VII) và Luật đât đai sửa đối năm 1993. sản 
xuât nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát 
triên theo hướng tăng chất lượng và hiệu 
qua. chuyên dịch cơ câu kinh tế ngành và 
đa dạng hóa cây trông. vật nuôi. Tiêm năng 
đất đại, lao động: được sử dụng tốt hơn. 


2 - Công nghiệp 

Sản xuât công nghiệp 5Ö năm qua có 
bước tiên vượt bậc. Từ một sô cơ sơ công 
nghiệp khai thác than và sản xuât điện nho 
bé được tiếp quản sau khi hoa bình lập lại 
ở miễn Bắc năm 1954. đến nay công nghiệp 
nước ta đã có đây đủ 7l ngành then chốt 
như năng lượng. cơ khi. điện. và điện tứ. chế 
biến... 


Năm 1955. sản xuất công nghiệp toàn 
miền Bắc mới đạt 302 triệu đồng giá trị sản 
lượng (gia 1961), trong đó 270. triệu đồng 
là tiểu thủ công nghiệp. Công nghiệp trung 
trơng chi có NÌh triệu đồng với sô lượng xan 
phâm quá it : điện 52,9 triệu KWh, than ().6 
triệu tân. xi măng 8,4 nghìn tấn, phân hóa 
học 6,4 nghin tấn. gỗ 21 nghin m'... Năm 
1974 mức sản xuất 5 s: ìn phẩm chủ yếu của 


Anh 
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công nghiệp trung ương đạt: điện 997 triệu 
kWh : : than 3,5 triệu tan ; xi măng 32 vạn 
tần ; phân hóa học 30.5 vạn tân ; gô khai 
thác 16.3 vạn nr (gỗ tròn). Ngoài ra, công 
nghiệp trung ương còn sản xuất hàng loại 
sạn phầm mới thuộc các ngành cơ khí. chế 
tạo máy (Tl 330 động cơ đi-ê -zcn, 8 nghin 
động cơ điện. I1ay biên thế. máy bơm nước, 
động cơ ô tô), công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản... 

Sau ngày miễn Nam giải phóng, đât 
nước thống nhất. đi lên chủ nghĩa xa hội, 
sản xuất công nghiệp có những điều kiện 
mới. Năm 1976, nước ta có 2 triệu 33 nghin 
lao động công nghiệp lam việc trong I 913 
XI nghiệp quốc doanh. công ty hợp doanh 
và hợp tác xã tiêu thủ công nghiệp. Các 
trung tâm công nghiệp mới như thanh phố 
Hồ Chị Minh. Bien hòa, Đà năng, Vũng tàu 

và các tình. thành phó của miễn Nam được 
phục hôi, cải tạo và phát tr lên cũ về số lượng, 
quy mỏ và chung loại sản phẩm. Trong 
những năm đầu của thời kỳ đât nước thống 
nhàt. nên công nghiệp đã đạt nhiều thành 
tựu đúng ghi nhận. Nhưng do cơ chế bao 
cập, tình trạng "lãi giả, lỗ thật" trong các xi 
nghiệp là hiện tượng phô biến. Chị đến khi 
có chính sách phát triển kinh tế nhiều thành 
phân, nên công nghiệp, mới thực sự bước 
vào thời kỳ phát triền ên định. Nam 1986, 
cũ nước có 3 l+4l xi nghiệp công nghiệp 
quốc đoanh, 5 944 hợp tác xã tiêu thủ công 
nghiệp, thu hút 2.58 triệu lao động. và tạo 
ra 109,6 tỉ đồng giá trị sản lượng (giá 98), 
trong đó công "nghiệp địa phương đạt 72,6 
tỉ đồng. công ' nghiệp ngoài quốc doanh đạt 
47.9t đồng. Cơ cai ngành và sẵn phâm 
công nghiệp bước đâu chuyển theo hướng 
sản xuật hàng hóa găn với thị trường trong 
và nøoà† nước. Đên năm 1993. toàn ngành 
công nghiện có 377 nghìn cơ sở sản xuất 


với tông sô 30 000 ti dòng, tiền vốn, trong- 


đó khu vực quốc doanh có 2 268 xí nghiệp, 
chiếm 32.5% lao động và 78.9% tông sô 
vồn, công nghiệp ngoài quôc doanh có 5723 
hợp tác xa. | l14 xi nghiệp tư nhàn, 368 
neghin hộ cá thê. Tông số vn động toàn 
ngành công nghiệp lên tới 3,2 triệu người 
(chưa kê xây dựng). Giá trị tông sản lượng 
công nghiệp năm 1993 đạt C0 410 tỉ đông 
và năm 1994 đạt 23 170 tỉ đồng (giá 989). 


Tốc độ tăng trưởnè công nghiệp bình quân 
từ năm | 00] đến 1095 là l3.4%., cao nhât 
trong các ngành sản xuất và dịch vụ. 


Thành tựu nội bật trong sản xuất công 
nghiệp tử những năm 199Ị “đến 1995 là sự 
phát triên của tắt cả các thành phân kinh tê, 
trong đó quốc doanh là chủ đạo, công nghiệp 


_ ngoài quốc doanh giữ vị trì rất quan trọng 


và chiêm tỷ trọng ngày càng lớn trong công 
nghiệp nhẹ. ngay càng thích HH hơn với cơ 
che thị trưởng. 


Thanh tựu lớn thứ hai là những ngành 
trọng yêu cua công nghiệp quôc doanh t tăng 
trưởng cao và ôn định trong những năm đôi 
mỚI. Tốc độ tăng trưởng hằng năm của khai 
thác dầu thô là 26 „)%, sản xuất điện 9.6%, 
xi măng 19.5%, giầy 15,2%. Sun lượng bó? 

sản xuất năm 19944 đạt I2,69 tỉ KWh ; 
măng §.I7 triệu tấn ; siay 139 nghin lần. 
Dáng chú ý là đã hình thanh ngành công 
nghiện dâu khí với sản lượng dầu thô tăng 
dân qua các năm (triệu tấn) trở thành mặt 
hàng xuât khâu số một của ca nước : 1990; 

2./ ; 199l: 40; 1992: 5,5: 1993: 6.3: 

1994: 7.0 và ¡995 : dự kiến 9,0. Các ngành 
sản xuất thép, hóa chất, cơ khí. điện. dân 
dụng và điện tử. đường sữa, bia rượu. nước 
giải "khát, bánh kẹo... dù ít lợi thế hơn. lại 
bị sức ép của hàng ngoại, những vân duy 
trì tốc độ tăng trưởng cao từ 15- 20% năm. 
chiếm lĩnh được thị trường trong nước và 
đã tham gia xuất khẩu. Sâu thắng đầu năm 
I995, trong 7] loại sản phậm công nghiệp 
chủ yêu thi 51 loại sản phâm có sản lượng 
Lắng cao, trong đó có 3l mặt hàng như điện. 
than, bịa., quản áo may sẵn, vật liệu xây 
dựng. dâu. thô, ... tăng trên 13%. 


Thanh tự lớn thứ ba là đã hình thành 
các vung công nghiệp tập trung. VỚI nhiều 
ngành công nghiệp mũi nhọn, được đầu tư 
lớn, trang thiết bị hiện đại : TP Hỗ Chí Minh 
và khu công nghiện Biên hòa với các ngành 
điện và điện tử. lấp rap xe hơi. hóa chất. đệt 
dạ, may mặc : TP. Vũng tàu với công nghiệp 
dầu khí và hóa chất, cán thép ; TP Hà nội. 
Hải phòng và Quảng ninh với tô hợp công 
nghiệp đa ngành, chất lượng cao : điện và 
điện tư, than. đóng tàu biến, lắp ráp Ô tÔ, 
xe máy, dệt, may mặc, chế biến nông lâm 
hai sản, sản xuât xi măng, cơ khí ; Quảng 
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nam - Đà nẵng với công nghiệp tổng hợp ; : 
Cần thơ với công nghiệp chê biên nông sản 
và thủy sản... Tốc độ tăng trưởng của các 
trung tâm công nghiệp lớn đạt mức khả cao: 
Hà nội 27,9%, TP. Hô Chí Minh : 16,1%, 
Hải phòng 28,6%, Cần thơ 14,4%, Quảng 
nam - Đà năng 15,5%... là yếu tố quyêt định 


tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành - 


công nghiệp. 


3 - Đầu tư và xây dựng 


50 năm xây dựng và phát t triển kinh tế, 
Nhà nước và nhân dân ta đã dồn sức đầu tư 
vôn và lao động để xây dựng các cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của nên kinh tế quốc dân, 
tạo ra những tiền đề vật chất của tăng trưởng 
kinh tế. Ngay cả những năm tháng còn chiên 
tranh, Đảng và Nhà nước vân tập trung xây 


dựng mới hệ thống công trình thủy lợi, giao 


thông, điện, hệ thông trạm trại nghiên cứu 
và thực nghiệm. Sau ngày đất nước thống 
nhất, cả nước là một công trường xây dựng. 
Hàng loạt công trinh lớn có tâm cỡ quôc gia 
đã được nhà nước đầu tư, xây dựng và đi 
vào hoạt động : thủy điện Hòa bình, Trị an; 
nhiệt điện Phả lại ; xi măng Bim sơn, Hoàng 
thạch ; dâu khí Vũng tâu ; giấy Bãi bằng; 
điện tử Hanel ; ô tô Mêkong và hàng loạt 
sân bay, bến cảng, các công trình đại thủy 
nông, trung thủy nông. Mới đây nhất, các 
công trinh lớn : đường dây 500 kV, đường 
ống dầu khí từ mỏ Bạch hô vào bờ dài 107 
km, đã đi vào hoạt động cùng hang loạt công 
trình khác đã và đang góp phân chủ yếu đê 
tăng tốc nên kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa. Nguôn vôn đâu tư xây 
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tăng 
nhanh : năm 1990: 2 703 ti đồng, năm I991: 
4 500 ti đồng, năm 1992 : 7 566 tỉ đồng, 
năm J993 - l6 751 tỉ đông và năm 1994 : 
14 326 tỉ đông. Ngoài nguôn vôn ngân sách, 
chính sách kinh tê nhiêu thành phân trong 
những năm đôi mới đã thu hút vôn đầu tư 
của các thành phân kinh tế. Năm 1992, ¬ 
đầu tư của kinh tế ngoài quốc doanh : 
ngân sách có 7 566 tị đồng, còn ngoài vê. 
sách là 10 864 ti đồng (trong đó vôn trong 
dân 9 419 tỉ đồng). Riêng vùng đông bằng 
sông Cứu long, Nhà nước và nhân dân đã 
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đầu tư hàng ngàn ti đồng đề làm thủy lợi, 
khai hoang, cải tạo đất. 


Vốn đầu tư trực tiếp theo Luật đầu tư 
nước ngoài cũng là nguôn vôn lớn. Tính 
chung từ năm 1988 đến giữa năm 1995, cả 
nước có hơn 1 300 dự ân được cấp giấy phép 
VỚI số vốn trên 15 tỉ USD, phân bô trên 48 
tỉnh, thành phố. Hằng năm thu nhập từ các 
dự án đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 4,7 
đến 3% tông sản phẩm trong nước (GDP) 
và bổ sung cho ngân sách khoảng 550 triệu 
đến 600 triệu USD. Nguôn vôn vay nước 
ngoài và các tô chức tiền tệ quốc tê như vốn 
ODA, IMF, WB, ADB, vốn hỗ trợ của 
UNDP, FAO, PAM, ILO, SIDA, UNFPA... 
cũng góp phần quan trọng thúc đẩy phát 
triên kinh tế trên nhiều lĩnh vực sản xuất và 
dịch vụ. 


4 - Thương mại, dịch vụ 


"Từ năm 1945 đến I988., một mặt do 
chiến tranh và sản xuất không ‹ ồn định, mặt 
khác do sự chi phối của cơ chế quản lý tập 
trung, bao cấp, nên thương mại, dịch vụ 
mang nặng tính chất bao cầp (cấp, phát, áp 
đặt). Có một thời, thị trường tự do bị câm, 
lưu thông hàng hóa bị hạn chế bởi - ngán 
sông câm chợ”. Từ sau Đại hội VI của Đăng, 
đường lối đổi mới kinh tế toan điện đã tạo 
ra những tiền đề vật chất và có tỉnh thân 
thúc đây quá trình "thị trường hóa" các hoạt 
động thương mại dịch vụ. Đặc biệt, từ năm 
989, cơ chê hai giá và thu mua theo nghĩa 
vụ bị bãi bó, lưu thông tự do và phát triên 
kinh tế nhiều thành phần, các hoạt động 
thương mại - dịch vụ chuyển. mạnh sang xu 
hướng thị trường, có sự quản lý của nhà 
nước.Bước tiền quan trọng nhất là chế độ 
phân phối. theo định lượng bị bãi bỏ, chính 
sách một giá được áp dụng, người tiêu dùng 
chủ động mua bán hàng hóa và dịch vụ theo 
nhu câu của minh, xóa bỏ những mất cần 
đối giả tạo trong lưu thông - phân phối. Từ 
đó, thị trường trong nước trở nên sôi động. 
Tổng mức bán lé hàng hóa xã hội tăng từ 
19 nghìn tỉ đồng năm 1990 lên 85 nghìn ti 
đồng năm 1994, trong đó thương nghiệp tư 
doanh tử 66,9% tăng lên 75,6% trong 5 năm. 
Đông tiên Việt nam được nâng giá, mua bản 
thuận lợi. 


Mỷ niệm 5® năm Gách mạng Tháng Tám và Guốa Nhãnh 21-9 (0945-0995) 


Hoạt động kinh tế đối ngoại được mở 
rộng. Từ năm 1945 đến trước đổi mới, nước 
ta hầu như chỉ có quan hệ ngoại thương với 
Liên xô (cũ) và các nước Đông Âu với 
phương thức trao đổi hàng hóa, viện 
trợ... Kim ngạch xuất khẩu năm 1976 chỉ đạt 
92/720 Š triệu rúp - đô la, với mặt hàng đơn 
điệu là nông sản, than đá, thủ công mỹ 
nghệ ... năm 1980 : 336 triệu và 1985 : 698 
triệu rúp - đô la. Kim ngạch nhập khẩu của 
3 năm tương ứng là 1 024 triệu, l1 312 và 
l 857,4 triệu rúp - đô la. Sau Đại hội VỊ 
của Đảng, với đường lối đổi mới và mở cửa, 
hoạt động ngoại thương sôi động hẳn lên và 
kinh tê nước ta từng bước hội nhập vào kinh 
tế thể gIỚI. Tông kim ngạch xuất - nhập khẩu 
từ 2,5 ti rúp - đô la năm 1985 tăng lên 3,79 
tỉ năm 1988 ; 4,51 tỉ năm 1989 ; 5,15 tỉ năm 
1990. Từ năm 1991, sau khi thị trường Đông 
Âu và Liên xô (cũ) bị xáo trộn, hoạt động 
ngoại thương nước ta chuyển hẳn sang khu 
vực II, tuy bước đầu có khó khăn, song thành 
tựu đạt được rất đãng khích lệ. Tông kim 
ngạch xuât nhập khâu năm 1991 : 4,42 tI 
USD ; năm 1992 : 5,12 tỉ; năm 1993 : 6,9] 
tỉ; năm 1994 : 7,76 tị USD, trong đó trị giá 
xuất khẩu : từ 2 tỉ USD năm 1291 lên 2, 55 
tỉ năm 1992 ; 2,98 tỉ năm 1993 và 3,6 tỉ 
năm 1994. Hiện nay nước ta đã có quan hệ 
buôn bán với trên 120 quôc gia và vùng 
lãnh thô. Hang hóa Việt nam đã và đang 
chiêm lĩnh thị trường thê giới. Chúng loại, 
sô lượng và chất lượng các mặt hàng xuất 
khẩu của nước ta ngày cảng tăng, có những 
sản phẩm chủ lực như dầu thô, gạo, hải sản 
đông lạnh, ca phê, chè, hàng may mặc. 


Sáu tháng đầu năm 1295. tông kim 
ngạch xuât nhập khẩu đạt 4,6 tỉ USD, nhiều 
hơn mức đạt được cả năm 1991 ; trong đó 
xuất khâu 2,2 tỉ USD, tăng 35% ; nhập khẩu 
2,37 tỉ USD, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 
trước. Xu hướng nhập siêu đã giảm còn 170 
triệu USD so với 1,4 tỉ USD cả năm 1994, 
Cơ câu mặt hàng xuất nhập khẩu chuyển 
biến theo hướng tích cực như nhập tư liệu 
sản xuất chiêm tì trọng lớn, xuât các mặt 
hàng đã qua chế biến với chất lượng và giả 
cả cao hơn trước. Thị trường hàng hóa nước 
ta được mở rộng và đã được châp nhận cả 
ở thị trường EU, Mỹ, Nhật... 


5 . Tăng trưởng kinh tế 

Những thành tựu đạt được trong mỗi 
ngành, môi lĩnh vực 5 năm qua đã và đang 
góp phần đây nhanh nhịp độ tăng trưởng 
kinh tê của cả nước. Trong những. năm chiến 
tranh, do phải tập trung sức người, sức của 
phục vụ kháng chiến, lại được sự viện trợ 
từ bên ngoài rât lớn, nên nên kinh tế nước 
ta chi dừng lại ở trình độ tự câp, tự túc là 
chính. Sản xuât hàng hóa chưa hình thành. 
Sau khi thống nhất đất nước, một mặt do 
hậu quả chiên tranh, mặt khác do những SaI 
lầm của cơ chế \ê quản lý cũ, nên nên kinh tế 
nước ta không ôn định, ' khủng hoảng kéo 
dài mà đỉnh cao là thời kỳ từ năm 1976 - 
1985. Lạm phát. có lúc tăng lên 400 - 
500%/năm, giá cả tăng vọt do cung không 
đủ câu, thu không đủ chỉ, kinh tê không 
tăng trưởng. Nên kinh tế nước ta trước năm 
I986 thực chất làm không, đủ ăn, không có 
tích lũy nội bộ, , Không có tăng trưởng và 
khủng hoảng triền miên. 


Trong những năm đổi mới, nguôn thu 
từ viện trợ hâu như không còn, song nhờ 
sản xuất phát triển, nền kinh tê có tăng 
trưởng, tích lũy từ nội bộ nên kinh tế tăng 
dần : tỷ lệ tích lũy/GDP năm 199] : 10,1%; 
năm 1992 : 13,8% ; năm 1993: 14,8% ; hai 
năm 1994 và 1995, vân duy tri được tỷ lệ 
đó. 


Từ năm 1986 đến nay, đặc biệt trong 
thơi ky 1991-1995, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cả nước đã khá ồn định. Tôc độ GDP của 
toàn bộ nên kinh tế năm 1990 : 5,1%: 
năm 199] : 6,0; năm 1992 : 8,6% ; năm 
1993: 8, 1%; năm 1994 : 8,8% và năm 1995 
ước trên 9%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
hơn tốc độ tăng dân sô cũng như lạm phát, 
nên sản xuất trong nước không chỉ thỏa mãn 
yêu câu tiêu dùng thường xuyên tăng lên 
mà còn giành một phân cho tích lũy đề tái 
sản xuất mở rộng. 


Không chi có tốc độ tăng trưởng. Cao Và 
ốn định, kinh tế Việt nam những năm đầu 
thập ký 90 còn được chuyên dịch theo cơ 
câu hợp lý. Ty trọng nông nghiệp giam dần, 
tỳ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng dân 
trong giá trị tông sản phẩm trong nước 
(GDP). Cơ cầu GDP theo thành phân kinh 


(Xem tiếp trang 40) - 
ý 
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Tùy bút của MAI TBANG 


cô - vừa trong đoàn đại biểu của Trung 
tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc 
gia đi thăm Quảng tây Trung g quốc về. Chị kẻ 
với tôi một ận tượng đây xúc động Ở Nam 
ninh - giữa Tưởng Tư Viên, vào một chiều 
muộn.. .Nó gỢIi chị: nhớ đến bước chân của các 
xứ thần Việt nam xưa trên những con đường 
Nam ninh. Quế lâm, Ninh minh, "Ung chau... 
Nó lắng sâu trong lòng chị về những năm 
tháng “người tủ Hỗ Chí Minh” đa bước. trong 
những lần ' 'Giải đi sớm" hay "Chiều hôm", 
khi giữa "Buôi trưa" hay “Đem lạnh" ; khi lại 
"Cảnh binh khiệng lợn cùng đi" và nhiều 
"Đêm không ngu”... Nhưng niêm xúc động 
còn xen với lòng tự hao dân t tộc - khi chị nghe 
nhà nghiên cứu Việt nam học Dương Nhiên 
hát toàn bài hát Việt nam. Từ Cùng "nhau đi 
hỏng binh", "Tiến về Hà nội", đến "Hò kéo 
pháo", "Giải phóng miền Nam" và - Việt nam 
quẻ hương tôi”. Đặc biệt bài "Việt nam trên 
đường chúng (ta đL” - nhạc của Huy Du, lời 
thơ cưa Xuân Sách - đã bừng dậy trong chị 
niêm tin yêu đất "NƯỚC rät mới lạ. Song, không 
chỉ riêng chị, mà tất cả mọi người đều im lặng 
lắng nghe giọng ca vang, âm thiết tha của 
Dương "Nhiên... “Chị nhớ đến bóng dạng quê 
nhà những năm tháng sơ tán thời chống Mỹ, 
cứu nước... Bài ca ' 'Việt nam trên đương chúng 
ta đi” vang vọng mãi trên làn sóng Đài phát 
thanh tiếng nói Việt nam từ thuở đó như một 
thông điệp. của dân tộc báo hiệu đất nước đang 
bước vào một chặng đường mới... làm xúc 
động tạm hôn mỗi con người Việt nam.. 
Nohe chuyện chị kẻ, tôi liên tưởng tới 
những. khoảnh khác lịch sư của dân tộc 50 
năm về trước.. . Khi chiến tranh thế 0IỚI bước 
vào giai đoạn kết thúc : Nhật đã hất căng Pháp 
ra khỏi Đông dương : quân đội xô viết đã tiẻu 
diệt phát xít Đức, Ý ngày tại sào huyệt của 
chúng và tuyên chiến với Nhật ; chỉ nay ngày 


C- bạn tôi chuyên nghiên cứu văn học 
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sau đa hoàn toàn tiêu diệt 
,__ quân đội chủ lực của Nhật ở 
Liêu nình, Cát lâm và Hắc 
long giang (Trung quốc). 
Ngay ]Š5-8-1945, Nhật chính 
thức đầu hang Liên xô và các 
nước Đồng mình không điều 
kiện. Quận Nhật. ở Đông 
. dương mất tỉnh thần, hoang 
mang, tần ra. Chính phú bù 


nhìn Trần Trọng Kim hoàn 
toan tê liệt... Trong bối cảnh ấy, Hội nghị toan 
quốc của Đảng họp ở Tân trào nhận định : 
Thời cơ cách mạng ngàn năm có một đã đến! 
"Chúng ta không thể chậm trẻ"€,), Và nhân 
mạnh : "Chi có thực lực của ta mới quyết định 
được thắng lợi giữa ta và chủ nghĩa để 
quôc” ˆ. Vị vậy, chính sách căn bản của tạ là 
"thêm bạn, bớt thù "t3). Lúc bảy ĐIỠ, các tâng 
lớp trung gian đã ngả hắn về cách mạng. Mặt 
trận Việt minh đã thu hút hàng chục triệu hội 
viên đủ các tâng lớp dân tộc “thành TIỆU Cao 
trào cứu nước với khí thế "ai có súng dùng 
súng”, "ai có gươm dùng gươm"”... 


Sau đó, Đại hội quốc dân họp ở Tân trào 
ngay l6-8- 245 đã thông qua "Mười chính 
sách lớn của Việt minh”, lệnh Tông khơi 
nghĩa, quyết, định quốc kỳ nẻn đỏ SaO vàng, 
chọn bài "Tiến quân ca” làm quốc ca, và bầu 
ra Ủy ban dân tộc giải phóng trung ương. tức 
Chính phu lâm thời. do đồng chí Hỗ Chí Minh 
làm chủ tịch. Ở đại hội lịch sử này, Đăng tí 
đã đề ra chủ trương hết sức đúng đăn được ‹ đại 
hột hoan, nehênh ¡ chủ động lãnh đạo quân 
chúng nhân ‹ dân nói dạy tước vũ khí của Nhật, 
giành lầy chính quyền từ tay Nhật ; lật đô bọn 
bù nhìn tay sai của Nhật trước khi quân Đông 
mình vào Đông dương : đứng ở vị trí làm chủ 
nước minh má tiếp đón quân Đông mình vào 
giải giáp quân Nhật trên đất Đông dương. Thay 
mặt Đang, Chu tịch Hồ Chí Minh hiệu (riệu 
đông bào và chiến sĩ ca nước ; ” Giờ quyẻt 
định cho vận mệnh dân tộc đã đền. Toàn quốc 
đồng bào hày đứng dậy đem sức ta mài tự giải 
phóng. cho tà "C9, Quân lệnh só một truyền đi 
cả nước_ngay đêm 13-8- 945. Bao tắp cách 
mạng diễn biên sục sôi khắp Bắc, Trung, Nam. 


(1),(2).(3): 50 nắm hoạt động của Đảng CO0 vn Viết 
ném, Nxb Sư thật, 1979, tr.76-77 


(1) Hồ Chí Minh : 
tr 3®) 


Toán tạp, Nxh sự thật. I983.tA1, 
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Trong vòng nửa tháng, toàn bộ đât nước được 
giải phóng. Với những đỉnh cao cách mạn 
thành công : 19-8 ở Hà nội, 23-8 ở Huê, và 
25-8 ở Sài gòn... Ngày 25-8-]945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về Hà nội. Tuy đât nước đã được 
giải phóng, nhưng chưa hêt thù trong, giặc 
ngoài và các thê lực đề quôc chưa từ bỏ âm 
mưu xâm chiêm nước ta. Trước tình hình đó, 
Chủ tịch Hô Chí Minh đề nghị mở rộng Chính 
phủ lâm thời nhăm đoàn kết rộng rãi các tâng 
lớp nhân dân, các đãng phái yêu nước và những 
nhân sĩ tiên bộ. Và ngày 2-9-1945, thay mặt 
Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bô trước 
quốc dân và thê giới nước Việt nam dận chủ 
cộng hòa ra đời, nhà nước công nông đâu tiên 
ở Đông - Nam A, do một đảng Mác - Lề-nin 
mới 1Š tuôi lãnh đạo cách mạng thành công, 
năm chính quyền toàn quôc. 


Cách mạng Tháng Tám đã đê lại những 
bai học vô giá về "sức mạnh đoàn kêt toàn 
dân", về “thực lực cách mạng mới là quyêt 
định” v. v. cho 9 năm kháng chiên chông Pháp 
làm nền "một Điện biên chân động địa câu" ; 
cho hơn 20 năm chông Mỹ, cứu nước theo tỉnh 
thân "Không có gi quý hơn độc lập, tự do”, 
với Tông tiên công và nôi dậy mùa xuân 1975, 
mà đỉnh cao là chiên dịch Hô Chí Minh lịch 
sử giành toàn thăng, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thông nhât đât nước. Đúng như D¡ 
chúc của Chủ tịch Hô Chí Minh dự đoán : 
"Cuộc chồng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
dù phải kinh qua gian khô, hy sinh nhiều hơn 
nữa, song nhât định thăng lợi hoàn toàn... Tô 
quôc ta nhât định sẽ thông nhât. Đông bạo 
Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà... "©), 

Bây giờ, những bài học kê trên vân còn 
nguyên giá trị thời sự trong thời kỳ đất nước 
hội nhập và mở cửa... 


* 
* * 


, Hà nội. Đêm Tháng Tám lịch sử. Đường 
phô đã thưa thớt người và xe. Những mái âm 
gia đình đang đoàn tụ sum vây sau một ngày 
làm việc ở công sở hay tât bật kinh doanh 
chôn thương trường... Chỉ còn thâp thoáng 
bóng dáng những công nhân vệ sinh môi 
trường đang miệt mài làm sạch đẹp phô 
phường, và bước chân tuân tra của các chiên 
sĩ công an nhân dân giữ bình yên cho thủ đô 
Hà nội cũng như khắp mọi miên đât nước Việt 
nam... Đây chính là một lực lượng trụ cột, 
tuyệt đôi trung thành với Tô quốc "vì nước 


quên thân, vì dân phục vụ” suốt 50 năm qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã cùng quân đội 
nhân dân Việt nam anh hùng phát huy truyền 
thông đoàn kêt, hiệp đông cùng toàn dân giành 
chính quyên, giữ chính quyền, bảo vệ độc lập 
dân tộc và chủ quyên đât nước, giữ vững an 
ninh quốc gia đề xây dựng và phát triên đât 
nước. _ 

Song đêm nay, điều gì khiến tâm hồn tôi 
xao xuyên đền vậy ? Phải chăng tiêng Lê Dung 
đang ngân vang bài ca "Việt nam trên đường 
chúng ta đi" đâm âm và dịu dàng, thanh thót 
và thiết tha trên làn sóng buôi nhát thanh Tiêng 
nói Việt nam đềm khuya 2... 

Việt nam trên đường chúng ta đi 

Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó 

Nghe sóng biển Âm vang xa tận tới chân 
trời 

Nghe âm long môi khi đang dôn bước, mà 
vui sao ta chăng nói nên lời... 

Chính nữ nghệ sĩ nhân dân này đã cuốn 
hút tôi trong buôi biêu diễn sau lễ kỷ niệm 
"70 năm ngày báo chí Việt nam" với "Lên 
ngàn” của cô nhạc sĩ Hoàng Việt. Sự điên cảm 
và truyền cảm của Lê Dung thê hiện trong ánh 
mắt, trong lời ca và trong sắc phục lựa chọn 
khiên cho người nghe cảm nhận ngay ra một 
khía cạnh của bản lĩnh, bản sắc văn hóa Việt 
nam... một thứ vũ khí mà bât cứ dân tộc nào 
cũng cân có trên bước đường hội nhập và phát 
triên trong cộng đông quốc tê... Tiêng ca của 
Lê Dung đêm nay phải chăng cũng là một 
thông điệp báo hiệu đât nước đang bước vào 
một chặng đường mới ?... 

Đó là những sự kiện trong tháng 7 và đầu 
tháng § lịch sử : bình thường hóa quan hệ ngoại 
giao đây đủ với Mỹ ; ký hiệp định hợp tác với 
Liên minh Châu Au (EU); chính thức gia nhập 
ASEAN ; rôi chuyên đi thăm các nước ở nam 
Thái bình dương của Tông bí thư Đỗ Mười, 
chuyên thăm Cam-pu-chia của Chủ tịch nước 
Lê Đức Anh... Tât cả đã đặt nước ta vào vị trí 
xứng đáng trên trường quốc tê, mở ra những 
khả năng hợp tác mới làm đà thúc đây mạnh 
mẻ công cuộc xây dựng và phát triên đât nước _ 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng 
đặt nước ta trước những thách thức mới. Biêt 
răng sự hội nhập này chính là kết quả của một 
quá trình thực hiện chính sách đối ngoại độc 


lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các 


(5) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 10, tr 833 - 836 
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mối quan hệ, Việt nam muốn là bạn của tất 
cả các nước trong cộng đồng thế giới. Biết 
răng sự hội nhập này dựa trên điểm tựa - bắt 
nguôn tử sự đổi mới của một nước Việt nam 
hòa bình, ổn định và năng động phát triên 
trong thời mở cửa vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn mình”, giữ vững 
và bảo vệ chủ quyền đất nước bằng phương 
pháp thương lượng, hoa binh... 


Cùng với niêm tự hào trước sự trưởng 
thành của đất nước trong 50 năm qua - đọc lại 
những trang sử Đảng, thâm thía trước dự đoán 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng 
lần thứ II : "Với sự cố găng của những người 
cách mang, thi nửa thể kỹ sau này sẽ có những 
biến đối to lớn hơn, vẻ vang hơn nữa"(6), Trên 
bước đường đó, Đang đã vượt bao chông gai, 
vượt bao trở ngại ? Và biết bao đông bào, đông 
chí đã hy sinh vì sự trường tôn của dân tộc, 
của đất nước ? Trong dịp kỷ niêm 105 ngày 
sinh Chủ tịch Hô Chí Minh, Tổng bí thư Đô 
Mười đã nêu rõ : "Trên nửa thê ky qua, cách 
mạng Việt nam thường xuyên phải đương đầu 
với sự đan xen giữa thời cơ và nguy cơ, giữa 
vận hội và thách thức"(, Song, nhờ ý thức 
phê bình và tự phê bình, nhờ truyền thông găn 
bo máu thịt với nhân dân, mọi chủ trương 
đường lối. chính sách của Đang, mọi sự lãnh 
đạo quản lý của Nhà nước, mọi việc bàn bạc 
của các đại biêu Quốc, hội cho đến những hoạt 
động của Mặt trận Tô quôc Việt nam, không 
ngoài mục đích chăm lo đời sông và hạnh phúc 
của nhân dân, vi sự ôn định đề xây dựng và 
phát triển đất nước... Tất cả đều thê hiện tính 
kế thừa các thế hệ trước và còn phát triển sáng 
tạo trước mỗi tình thế mới của cách mạng đê 
khẳng định ˆ Việt nam trên đường chúng ta đi” 
hôm nay. Đó là con đường Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lựa chọn 65 năm trước, đề 
năm nay có ngày kỷ niệm 50 năm thành lập 
nước... Đó cũng là con đường mà cộng đồng 
quốc tế trong đó 155 nước có đặt quan hệ với 
chúng ta, đã: thưa nhận sự lãnh đạo của Đảng 
ta, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam ta đối với toàn bộ sự 
nghiệp xây dựng, hợp tác và phát triển đất 
nước ta... Nhưng trong cuộc hội nhập với cộng 
đồng thế g!Ới, qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, đồng chí Tổng, bí thư cũng đã cảnh 
báo những điều khá sâu sắc : Tham khảo, học 
hỏi là cần thiết, song quyết không sao chép, 
rập khuôn. Giáo điều phia này hay phía khác 
đều phương hại đến lợi ích của đât nước, của 
dân tộc ; và : Vấn đề quyết định là chúng ta 
có chuẩn bị tốt hay không để đón nhận thời 
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cơ bên ngoài, hòa nhập hiệu qua với nội lực 
bên trong la chính... 

Đây là một lời nhắc có ý nghĩa thiết thực 
chẳng những đối với các nhà doanh nghiệ 
mà còn có tác động trực tiếp tới những nhà 
quản lý xã hội... Không thê tranh né thực trạng 
một đầt nước Việt nam còn 80% sô dân ở mặt 
trận sản xuất nông nghiệp... đề có những suy 
nghĩ tịnh táo khi quyết sách những vân để hợp 
tác, đầu tư và phát triên . 


* 
* % 


Sau những tháng hè nồng nực oi ả chưa 
từng có, mùa thu đã sang... Bâu trời xanh đã 
hiện lên những cụm mây trăng xốp trôi bông 
bẻnh... Những cây bàng quả "chín rụng đầy 
đường... Đàn em thơ đang chuẩn bị bước vào 
năm học mới... Trên những đường phố quen 
thuộc đã thoang thoang hương hoa sửa đâu 
mùa... Ở các miền quê. "người nông dân đang 
hồi hả làm vụ mùa... và không quên nhiệm vụ 
phòng chống báo lụt... Nhưng những con 
đường dân về Ba đình lịch sư - dòng người từ 
mọi miền đất nước rầm rập kéo đên như trầy 
hội... Trước hết là thăm viêng Bác Hỗ - thăm 
nơi ở và làm việc của Người... Sau là đặt hoa, 
thấp nhang ở tượng đài liệt sĩ vô danh. tưởng 
nhớ những người con đa hy sinh vì độc lập, 
tự do và thông nhất Tô quốc... và đón các đoàn 
rước đuôc hội tụ về đây.. . Tiếng Bác Hô tuyên 
ngôn độc lập. khai sinh ra nước Việt nam dân 
chủ cộng hỏa, nay là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, từ 50 năm trước giữa Ba 
Đình lịch sử như vẫn vang vọng đến bây gIƠ: 


"Tắt cá các dân tộc trên thê giới đều sinh 
ra bình đẳng ; dân tộc nảo Cũng Có quyền 
SÔNG, qHYÊH Swng sướng và quyền tt do... 


Nước Việt nam có quyền hưởng tựt do và 
độc lập và sự thật đã thành một nước tự do 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyÊt đem 
tắt cả trnh thân và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. "0) 


Đây cũng chính là tuyên ngôn của hơn 70 
triệu nhân dân ta, của Đảng ta, của Nhà nước 
ta trước thế giới hôm nay... 

Chắng một thế lực thù địch nào ngăn nôi 
bước ta đi... 


Hà nội. 8-1995 


(6) Hỗ Chí Minh : S%đđ. t6. tr II 

(7) Bài nói tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh Chủ 
tịch Hò Chí Minh. báo Nhán đán ngày 20-5-1995 

(8) Hỗ Chí Minh : Sđd, t 3. tr 383-386 
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VÌ SẢÀO ĐẢNG TẢ KIÊN ĐỊNH 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN ? 


ÂN đây. trước sự đô vỡ của chủ nghĩa xã 

hội hien thực ở Liên xô và Đông Âu. các 

nhà tứ tướng chống cọng. chống chủ 
nghĩa xã hối li được dịp dẫn tới. phê phán. 
đa kích tới tấp xào chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
hòng làm lung lay nền tìng tư tưởng của chúng 
tủ và đây chúng t ta đi chệch quy đạo của chủ 
nghĩa xã hỏi. Ở nước ta - không kê những 
1gưỚi có tìm huyết nghiện cứu. muôn tìm tÒI. 
xây dựng. nhưn3 có những nhận thức còn cần 
phai thao luận -. có một số ít người vị lý do 
nào đó cùng phụ hoai với các luận điệu thủ 
địch. công khai bài bác chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. phê phán việc Đang ta kiên trì chú 
nghĩa Mác - Lêẽ-nin. lựa chọn con đường xa 
hội chủ nghĩa. Họ viết tài liệu này tài liệu nọ. 
tán phát. truycn tay nhau. hoặc đưa ra nước 
ngoài nhờ các báo, đái, nhà xuất bản có 
khuynh hướng chóng cộng công bó. tuyền 
truyền hộ. Ho đà kích chủ nghĩn Mác - Le-nin, 
nhiều khi với lời lẻ rất hắn học, cay độc. 


Từ cho phẻ phần chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 
có người Kết tôi luôn Hỗ Chí Minh. răng ông 
Hỗ du nhập chủ nghĩa Mặc - Lê-nin vào Việt 

nam là mót sai lam, là nguyên nhân "đưa đất 
NƯỚC VAO VOng :ÓI tăm, trí trệ, đô vỡ, nhục 
nhà. đau đón' (" ). Tư đó họ lớn tiếng đòi Đang 
tì "phải từ bỏ học thuyết Mác - Lê- -nIn trước 
khi còn chưa muôn”. Răng “Đăng cộng sản 
Việt nam hơn ai hét và trước hết. nen thăng 
thăn sám hói những sai lâm của Đang”. 'dũng 


cam làm cuộc đôi mới chính trị toän diện và 


LIỆT đề”. "Ncu Đang cộng sản Việt nam cứ 
khẳng khẳng ñẸP CŨ... SẺ FƠI VAO bất hạnh... 


chắc chăn sẽ sup đô và bị lịch sử nguyền rủa 
muốn đời” (ì 


Ở đây thái độ chính trị của họ rất rõ rằng, 
sóng phăng. Những ai lên tiếng bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lẻ-nin liễn bị họ chụp cho cái 


NGUYÊN PHÚŨ TRỌNG" 


mũ “giáo điều. bao thu”, "nịnh bợ", BIỨ§g ghế". 
Lãnh. đạo uốn nắn thì họ la ảm lên răng “đàn 
ap những người khác chính kiến", "bóp. nghẹt 
quyền dân 'chủ, quyền tự do tư tưởng”...Có 
người còn hỗ đồ nói răng : sở dĩ Đảng ta kiẻn 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vì các cấp lãnh 
đạo cua Đảng "bị câm tù bởi những nguyễn 
lý kinh điên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin” 
hoặc vị “hoang mang, hốt hoàng” trước tình 
thế hiện nay. muốn "tự ôn định tâm lý" và "để 
mị dân chúng” nên phải nói to lên những từ 
cách mạng (!) 

Có phải thật thế không ? Hãy gác sang 
một bẻn thái độ hung hãng và việc làm thiếu 
thiện chí của một SỐ người. Chúng ta đi thắng 
vao một SỐ luận điểm chính yêu mà có người 
nẻu ra chủng quanh vấn đề này. 


- Những người bài bác chủ nghĩa Mác- 
Lê- nn thường cố tìm cách phú. nhận tính 
khoa học cưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin. cố 
chứng minh răng Mác. Ăng-ghen, Lê-nin 
không phải là những nhà khoa. học. Họ nói 
dựng đứng răng "chủ nghĩa Mác chỉ là một 
thứ ý thức hệ hư ảo", "một thứ nói dõi có ý 
thức”. "những vở kịch giả hình", "chứa đây 
tính chất huyễn tưởng”. Còn Lê-nin thì làm 
tăng sự huyền tưởng ây của Mác "lên hơn một 
lần". Răng "Mác và Lê-nin là những nha xã 
hội học duy tam, siêu hình và không tưởng” 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là " 
tương” 1... 


Đây rõ rang là một luận điệu xuyên tạc 
Mác. Ảng- ghen, Lè-nin rất trắng trợn. Có lẽ 
tử trước tới nay chưa mấy ai dám ngạo mạn 
nói. liễu đến như vậy. ngay cả những người 
chống Mác và Lẽ-nin điện cuỗộng nhất. Người 


° 


AO tưởng”. "gia 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


ta có thể chê Mác ở điểm này điểm kia, có 
thể căm thù Mác, chống Mác đến quyết liệt 
vì Mác tuyên chiến với chế độ tư bản và bênh 
VỰC giai câp cân lao, nhưng tuyệt nhiên không 
ai có thể phủ nhận được Mác và Ăng- ghen là 
những nhà khoa học. Bởi trong thực tế, Mác 
và Áng- hen thật sự là những nhà khoa học 
vĩ đại và thiên tài, là những "bộ óc kỳ diệu” 
của nhân loại. Toàn bộ học thuyết của hai ông 
là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu 
khoa học rất nghiêm túc, là những công trình 
khoa học đồ sộ, giải đáp được nhiều vấn đề 
mà nhân loại đặt ra. Kế thừa những trao lưu 
tư tưởng tốt đẹp nhất của loài người đến thế 
kỷ 19 (triết học Đức, kinh tế chính trị học Anh 
và chủ nghĩa xã hội Pháp) và tổng kết thực 
tiễn trong thời đại minh, Mác cùng với 
Ăng- ghen đã sảng. tạo ra một học thuyết hoàn 
chỉnh, chặt chẽ và chính xác, trong đó tính 
khoa học rất cao thống nhất với tỉnh thần cách 
mạng triệt để. Công lao vĩ đại của Mác và 
Ăng-ghen là ở chỗ : 


Thứ nhất : Hai ô ông đã bảo vệ và phát triển 
triết học duy vật, sáng tạo ra chủ nghĩa duy 
vât biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
mở ra một bước ngoặt căn bản trong triết học, 
cung câp cho loài người một cách nhìn mới 
mé, một vũ khí sắc bén để nhận thức và cải 
tạo thế giới. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của 
Mác là một thành quả vĩ đại của tư tưởng khoa 
học, đã phát hiện ra tính quy luật của sự phát 
triên xã hội và tính tất yếu của sự chuyển biến 
từ hinh thái kinh tế - xã hội này sang hình thái 
kinh tế - xã hội khác cao hơn. 


Thứ hat : Mác và Ăng-ghen đã dựa vào 
những thành tựu của kinh tê chính trị học cổ 
điển, tạo ra một học thuyết kinh tế mới, đem 
lại một cuộc cách mạng thực sự trong kinh tế 
chính trị học. Với việc tìm ra quy luật giá trị 
thăng dư, Mác đã phát hiện ra các phương thức 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, luận chứng một cách 
có căn cứ khoa học vê sự diệt vong tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi tất yếu 
của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ ba : Qua việc phân tích, mổ xẻ chủ 
nghĩa tư bản, hai ông đã phát ;hiện ra những 
quy luật vận động và phát triển của nó, trên 
cơ sở đó dự báo về sự phát triển của xã hội 
tương lai, chỉ ra lực lượng xã hội có khả năng 
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trở thành người sắng tạo xã hội mới là giai 
cấp công nhân do đẳng cộng sản lãnh đạo. 
Giai cầp công nhân phải tiền hành một cuộc 
đấu tranh cách mạng gian khổ, để lật đổ chủ 
nghĩa tư bản. Đấu tranh giai cấp là động lực 
phát triển của xã hội có giai câp. Vì vậy, chủ 
nghĩa xã hội mác xít là chủ nghĩa xã hội khoa 
học, khác hắn chủ nghĩa xã hội không tưởng 
ở Pháp trước đó. 


Ngay từ năm 1872, nhà kinh tế học Nga 
L.I. Cau- -phô- man trên tạp chí Người truyền tin 
châu Âu sỐ tháng 5-1872 đã nhận xét rằng : 
Mác là một người vô cùng hiện thực và biện 
chứng, hiện thực và biện chứng hơn bất cứ ai 
trong số những người đi trước ông. Bởi vì "khi 
chứng minh tính tât yếu của trật tự hiện thời, 
ông chứng minh luôn cả tính tất yếu của một 
trật tự khác mà trật tự hiện thời nhất thiết phải 
chuyển sang, dù người ta có tin hay không tin, 
dù người ta có ý thức hay không có ý thức về 
điều đó" ), 


Lê-nin đã nhận xét về bản chất của chủ 
nghĩa Mác như sau : "Sau khi nghiên CỨu quy 
luật phát triển của xã hội loài người, Mác đã 
hiểu răng chủ nghĩa tư bản phát triên tất nhiên 
sẽ đưa đền chủ nghĩa cộng sản và - đây là điều 
căn bản - khi chứng minh chân lý đó, Mác chỉ 
dựa trên việc nghiên cứu xã hội tư bản đó một 
cách chính xác nhất, tỉ mi nhất, sâu sắc nhất, 
nhờ việc nắm vững đầy đủ tất cả những cái 
mà khoa học trước đây đa cung cấp" ). Ngay 
các nhà tư tưởng tư sản cũng rât trân trọng 
Mác, nghiên cứu chủ nghĩa Mác rất nghiêm 
túc, tỉ mi, và trong thực tê đã giúp chủ nghĩa 
tư bản điều chỉnh một số phương pháp, cách 
thức hoạt động của minh. Gần đây nhà triết 
học nôi tiếng người Pháp Giắc Đê-ri-đa vận 
khẳng định : "Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ 
XXT., Vậy mà mấy nhà "thông thái" của 
chúng ta cứ khăng khăng bảo Mác là duy tâm, 
huyền tưởng ! 


Còn Lê-nin ? Lê-nin nôi tiếng là nhà bác 
học và chiến sĩ đấu tranh cho tiên bộ xã hội, 


có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển văn hóa 


(1) C. Mác và Ph. Ẳng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1982, t3, tr 206 - 207 

(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t41, tr36l 


và khoa học của thời đại. Lê-nin đã gắn liên 
khoa học và văn hóa với các lực lượng xã hội- 
chính trị tiên tiến của thế kỷ 29. Với tư cách 
là nhà bác học, Lê-nin đã cống hiến nhiều 
mặt, giải quyêt nhiều vấn đề vê triết học, kinh 
tế chính trị học, sử học, khoa học tự nhiên, 
lôgic học, luật học, xa hội học... Lê-nin không 
chỉ vận dụng Mác mà còn bố sung và phát 
triên Mác. Lê-nin đã làm việc say mê, miệt 
mài với một nghị lực phi thường và với tinh 
thần khoa học nghiêm túc nhất. (Đề viết tác 
phẩm Sự phát triên của chủ nghĩa tư bản ở 
Nga, Lê-nin đã phải đọc, nghiên cứu tới 583 
cuốn sách). Lê-nin đặc biệt nhạy bén, sắc sảo 
trong tông kết thực tiên. Nhờ tông kết thực 
tiên mà Người viết được Chủ nghĩa đề quốc- 
giai đoạn cao nhất của chủ nghĩa tư bản. Nhờ 
tông kết thực tiền mà Lê-nin thay đối những 
nhận thức ban đâu về chủ nghĩa xã hội, 
đưa ra chính sách kinh tê mới (NEP) nôi 
tiếng, V.V.. Không phải ngẫu nhiên mà những 
người cộng sản gọi chủ nghĩa Lê-nin “là chủ 
nghĩa Mác trong thời kỳ chủ nghĩa để quốc 
và cách mạng vô sản”, ghép chủ nghĩa Lê-nin 
với chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Cũng không phải ngẫu nhiên mà học 
thuyết của Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, sâu 
rộng trên thế giới đến như vậy. Theo số liệu 
thống kê của UNESCO, các tác phẩm của 
Lê-nin đã được dịch ra 120 thứ tiếng, được 
đọc nhiều nhất trên thế giới, hơn cả Tôn-xtôi, 
Sếch-xpia, Ban-dắc... 


Tóm lại, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một 
khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, 
hiện đại, khoa học về những quy luật phát 
triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng 
của quân chúng bị á ập bức và bóc lột, về thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Giá trị bên vững của chủ „nghĩa Maàc - 
Lê-nin chính là ở sự chân xác về khoa học, ở 
tính toàn diện, tính hệ thống, biện chứng của 
nó nhằm mục đích giải phóng người lao động, 
giải phóng xã hội khói mọi ách áp bức, bóc 
lột, mọi sự tha hóa, thực hiện một xã hội công 
băng, nhân đạo. 


Với linh hồn sống là phép biện chứng duy 
vật, với hòn đá tảng kinh tê là học thuyệt giá 
trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ 
nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là 


Nghiên cu - VYrao đôi 


lý thuyết hinh thái kinh tế - xã hội, vai trò lịch 
sử của giai cấp công nhân,... chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin cho đến nay vẫn là đỉnh CaO Của trí tuệ 
loài người, là khoa học chính xác và hoàn bị, 
chưa có gì thay thế được. Cho dù có phải bổ 
sung, phát triên, hoàn thiện thêm (đây là điều 
tất yếu) thì những nội dung cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện ngày nay 
vân đúng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vần là vũ 
khí tinh thần của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới trong 
cuộc đầu tranh đề tự giải phóng mình. Cho dù 
có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thi 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn cứ là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, vẫn có sức sống dẻo dai và giá 
trị bền vững xanh tươi của nó. 


Việc chủ nghĩa Mác - Lê-nin bị tiến công, 
bị chửi rủa không có gì là khó hiểu cả. Người 
ta thâm thủ, chửi rủa từ lâu rồi, tử 150 năm 
nay đối với chủ nghĩa Mác và gần 100 năm 
đối với chủ nghĩa Lê-nn. Chẳng những chửi 
rủa, thâm thù mà người ta còn tìm mọi cách 
bóp chết, tiêu diệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Từ năm 1913 Lê-nin đã nói về chủ nghĩa Mác 
rằng : Trong toàn thế giới văn minh, học 
thuyết. của Mác đã gây ra sự cừu địch mạnh 
nhât và lòng căm thù trong toàn thể giới khoa 
học tư sản.. . Không thể trông mong có một 
thái độ nào khác thê được, vi trong một xã hội 
xây dựng trên đấu tranh giai câp thì không thể 
có một khoa học xã hội "vô tư". - Mong đợi 
một khoa học vô tư trong một xã hội xây dựng 
trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự ngây thơ 
khờ khao" ©), 


Việc các thế lực thù địch phỉ báng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin chi càng chứng .ỏ tính 
đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng 
rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đầu tranh chống 
lại các trao lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin lại một lân nữa tỏ rõ sức sông 
mánh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
chẳng những phải đấu tranh chống lại những 
quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn 
phải đương đầu với các khuynh hướng sai lầm 


trong phong trào cộng sản và công nhân quốc 


(3) V.1. Lê-nin : Toản rập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1980, t 23, tr49. 


33 


Nghiên cứu - VYrae đổi 


tế như : "chủ nghĩa xã hội Vương quốc Phố" 
cua phái Lát-xan ở Đức, chủ nghĩa xã hội tiêu 
tư san của phái Pru-đông ở Pháp và ở BI : chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh của các thu lĩnh công 
đoàn Anh : chủ nghĩa phiêu lưu "ta” khuynh 
của những người cộng sản Đức ; chủ nghĩa vô 
chính phu của phái Ba-cu-nin ở Nga : chủ 
nghĩa dân tộc tư sản trên các vấn đề chiến 
tranh và thuộc địa :... và ngày nay, là đủ các 
thứ “trao lưu”, như chúng ta đã biết. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vần đang có sức 
hấp dẫn. chỉnh phục hàng tỉ con người trên 
hanh tình này bởi tính khoa học, tính cách 
mạng và tĩnh nhân đạo sâu sắc cua nó. 


Đó là lý do rất quan trọng trả lời câu hỏi 
vì sao Đang ta luôn luôn kiên định chu nghĩa 
Mác - Lê-nin. coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
nèn tủnø tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam 
cho hành động cách mạng. 


- Có ý kiến cho rằng việc du nhập chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt nam là nguyên 
nhân của mọi tai nọa, đưa đất nước vào vòng 
tôi tăm trì trệ (2!) 
Ý kiến này hoàn toan sai làm, vì nó không 
có căn cứ, thậm chí đôi trắng thay đen. Xuyên 
tạc lịch sử. Ai cũng biết, dân tộc ta có truyền 
thống yêu nước nông nàn, và chính đây là nhân 
tÔ tạo nền sức mạnh ky diệu cua dân tộc ta 
đanh thắng mọi thứ giặc ngoại xâm. Lòng yêu 
nước đó ở thời đại nào cũng có. Nhưng thực 
tế chỉ rõ răng chỉ có ở thời đại Hồ Chí Minh, 
dưới sự lanh đao của Đang cộng sản. sức mạnh 
cua dân tộc mới được nhân lên gấp hội. thắng 
lợi của nhân dân mới trọn vẹn hơn. toàn diện 
và triệt đẻ hơn. Những người muốn hạ tháp 
hoặc phú định vai trò lãnh đạo cua Đảng và 
chu nghĩa Mác - Le-nin thường rẻu rao răng 
ngày xưa làm gì có Đảng, làm gì có chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà dân tộc ta vẫn đánh thăng 
giặc ngoại xâm ! Điều đó đúng nhưng chi đúng 
một nưa. Bơi họ quén răng, chiến thăng ngoại 
xâm rôi đất nước sẽ đi đen đâu, làm sao tảo 
đam cho nhân dân thực sự được lam chủ, được 
cơm no áo âm, thoát khỏi kiếp sống tôi đòi, 
đau khô trong cảnh ap bức bóc lột Của giai 
cáp địa chu phong. kiến ; lam sao vượt ra khỏi 
cái vòng luận quân của chế độ bóc lột 7 Vả 
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chăng, ngay trong cuộc kháng chiến chống 
giặc hôi trước, sức mạnh của dân tộc, của nhân 
dân không phải không có những hạn chế nhất 
định. (Ở mỗi thời đại đều có những hạn chế 
lịch sử của nó). Trong thời kỳ chống Pháp 
trước khi có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
dân tộc ta có rất nhiều người con ưu tú, yêu 
nước chảy bỏng và có tỉnh thần anh dũng hy 
sinh vô cùng cao cả, như Nguyễn Trung Trực, 
Tống Duy Tân. Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Tầm: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
Nguyễn Thái Học, ... Nhưng vì sao các phong 
trao va Các cuộc khởi nghĩa đó đều thất bại ? 
Đất nước trước ngày có Đảng ˆ 'tỉnh hình đen 
tôi như không có đường ra”. Vì sao 2 Đó là 
vì thiếu một đường lối đúng. Suốt 70 năm đất 
nước bị khúng hoảng về đường lối cứu nước, 
giải phóng dân tộc. Chỉ từ khi Đảng cộng sản 
Việt nam ra đời, nhờ tiếp thu chủ nghĩa 'Mác 
- Lê-nin, Đang ta tìm được con đường đi đúng, 
đáp ứng được nguyện vọng thiêng liêng của 
nhân dân, đất nước ta mới có cơ hội tiền hành 
giải phóng dân tộc một cách đúng đắn, cách 
mạng nước ta mới giành hết thắng lợi này đến 
thắng lợi khac. 


Có người lập luận rằng : mấy nước "con 
Rồng" ở quanh ta có theo. chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin đâu mà họ rất phát triên, kinh tế tăng 


trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải 
thiện ! ï Đúng là trong thơi đại cách mạng khoa 
học kỹ thuật ngày nay có những nước vượt lên 
phát triển rất nhanh. Nhưng môi nước có hoàn 
cảnh lịch sử cụ thê, không nên so sánh giản 
đơn, phiến diện. Vì sao trên thế giới có hàng 
trăm nước tư bản mà đến bây gIƠ củng chỉ có 
mấy nước phát triên thôi, còn đa số văn rất Ỳ 
ạch 2 Vị sao cùng tiến hành cải tổ. cải cách, 
đôi mới mà có nước thành công, có nước không 
thanh công - ? Việt nam ta có hoàn cảnh địa lý 
và lịch sử cụ thê riêng. Thử hỏi ở đâu trên trái 
đất này như ở Việt nam chi trong một thời 
gian ngắn mà phải đánh đuổi đủ thứ giặc ngoại 
xâm. toan những loại sừng sỏ. đến bây giờ 
vẫn con phải ø sánh chịu những hậu quả rất nặng 

: Ï triệu 100 nghìn liệt sĩ. 600 nghin thương 
bình, 300 nghin người mất tích (trong: đó hầu 
hết là đảng viền và đoàn viên thanh niên cộng 
sản), gân 2 triệu dân thường bị giặc giết hại, 
2 triệu người tàn tật, 2 triệu người bị nhiễm 
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chất độc,... ? Và ở đâu trên trái đất này như ở 
Việt nam chỉ trong một thời gian ngăn nhân 
dân đã lập nên biết bao chiến công hiên hách? 
Đó là thắng lợi oanh liệt của Cách mạng Tháng 
Tám 1945, chọc thủng một mắt khâu trong hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Đó la 
chiến thăng vang đội của 9 năm kháng chiến 
chống Pháp, đánh sập chủ nghĩa thực dân cu. 

Đó là thắng lợi của 20 năm kháng chiến chông 
Mỹ, đánh rã chủ nghĩa thực dân mới, thống 
nhất đất nước, đưa nước nhà đi vào một ky 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội. 

Mười năm đôi mới gần đây, trong hoàn 
cảnh thế giới có những diễn biến hết sức phức 
tạp, đất nước có nhiều khó khăn chông chất. 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến 
hành đôi mới có kết qua, đạt nhiêu thành tựu 
to lớn và quan trọng. Đến nay, tuy còn không 
¡t khó khăn, nhưng rõ ràng kinh tê nước ta có 
bước phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế GDP trên 8% một năm, chất lượng và hiệu 
quả ngày càng tiến bộ, đời sống đại bộ phận 
nhân dân được cải thiện ; chính trị ốn định ; 
quan hệ đối ngoại mở rộng. Đất nước đã ra 
khỏi tình trạng khủng ,hoảng kinh tế - xã hội, 
đa có những tiên đề cần thiết đê chuyên sang 
một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vươn ra hội 
nhập với khu vực và thế giới. Nước ta đã có 
quan hệ ngoại giao với !55 nước (trong đó có 
tất cả các cường quốc hàng đầu trên thê giới). 
có quan hệ thương mại với hơn 120 nước : có 
quan hệ với 80 đảng và 250 tô chức phi chính 
phủ. Nước ngoài đã ký kết đầu tư trực tiếp 
(FDI) vào Việt nam hơn I5 tỉ đô la và cho 
vay vốn để phát triển (ODA) 3,6 tỉ đô la. Năm 
1994, mặc dù bị thiên tai lũ lụt lớn, cả nước 
vẫn thu 26,2 triệu tần lương thực, có điều kiện 
trang trại đủ nhu cầu lương thực trong nước, 
đồng thời xuất khẩu được 2 triệu tân gạo. Cái 
ăn, cái mặc, sự đi lại, học hanh, phong tục, 
nếp sống của nhân dân tuy chưa phai đà được 
như mong. muốn, nhưng so với trước đây đã 
có rât nhiều thay đi. Ca nước đã có 60.2% 
sỐ xã có điện, 86,5% SỐ Xã có đường Ô tô. 
92% SỐ xã có trạm y tế, 76,2% số Xã có trưởng 
câp II... Điện về đên cả một số xã ở vùng sâu 


vùng xa : điện thoại câm tay xuống tận vùng 
sông nước Ca mau - Minh hài. 

Những sự đôi thay nhanh chóng đó mỗi 
người dân bình thường đều cảm nhận được. 
bạn bẻ gân xa khích lệ, chia vui ; ngay ca một 
số người đã từng " ở phía bên kia " cũng thật 
lòng t thừa nhận*. Vậy mà có người vần cô tình 
nhắm mắt nÓI liều, miều tả xã hội Việt nam 
hiện nay rất đen tối, xấu xa, tôi tệ. Họ cố tình 
quên răng những kẻ gây ra tai họa cho dân tộc 
Việt nam, gieo rắc sự ngheo đói và đau khô 
cho nhân dân Việt nam, không phải ai khác, 
đó chính là bọn để quốc xâm lược, bọn thực 
dân cướp nước va bọn tay sai của chúng! 


Đảng cộng sản Việt nam suốt hai phân ba 
thế kỷ qua cũng như hiện nay luôn luôn một 
lòng một dạ ngày đêm trăn trở. lo toan. phán 
đầu. hy sinh đê cốt làm sao cho đất nước được 
hoàn toàn độc lập, nhân dân được ấm no. dân 
tộc vươn lên sánh vai với bạn bẻ năm châu. 
Chính nhờ được vũ trang băng chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, kết hợp chặt 
chẽ với tỉnh hoa truyền thống dân tộc và nhân 
loại mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta gianh 
được những thăng lợi vĩ đại, làm cho đất nước 
ngay càng phát triên, lập nên nhiều kỳ tích 
trong hơn nửa thế kỷ qua. Đó là thực tế. Đó 
cũng là lý do giải thích vị sao Đang ta kiện 
định chu nghĩa Mác - Lê-nin. 


- Có ý kiến cho rằng, hiện nay Đang cộng 
sản Việt nam thực tế đã từ bỏ chủ nghĩa 
Mác- Lẽ-nin, từ bo chủ nghĩa xã hội. nhưng 
” vị sĩ điện ” cho nên trên lời nói và trong văn 
bạn chính thức Đảng cứ phải nói kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lê- -nin (!) Một mặt họ đöi 
x. nước ta phải " đôi mới triệt đề, không nửa 
”, nghĩa là phải thực hiện tư nhân hóa hoàn 
_=“ " đa nguyên đa đáng ”; mặt khác họ noi 
xiên nói xẹo răng Đang ta đã từ bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ; rằng sự nghiệp đôi mới của 
chúng ta là " đầu Ngô mình Sở "," không chính 
danh "(!) 
Đây cũng là một luận điệu vu cáo, vỏ 
đoán. Từ trước tới nay ai cũng biết, Đảng cộng 


® Ví dụ như ông Đồ Mậu. nguyên là trung tướng của 
quân đội Sai gọn trước năm 1975. gản đây viẻ: hỏi ký và 
một số bài nẻu rõ sự đôi đời ở Việt nam. Xem Tạp cÍlu 
Cọng san. số TÔ (thang 8) 1995 
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sản Việt nam là một đảng Mắc- Lê-nin chân 
chính. Đảng chẳng những kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà còn luôn luôn vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ 
thê của nước ta. Đảng ta đã từ thực tiến rút 
kết luận rằng, lúc nào xa rời chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin, hoặc giáo điều, rập khuôn thì chúng 
ta thất bại. Công cuộc đối mới ngày nay sỞ dĩ 
thành công trước hết là do Đảng ta đổi mới tư 
duy lý luận, nhận thức đúng và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối mới chính là 
trở về đúng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong 
cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đăng 
đã thể hiện rất rõ tư tưởng này. Ở đây, chỉ xin 
nêu vài ví dụ : 


- Quán triệt và vận dụng quy luật mà Mác 
nều ra quan hệ sản xuât phải phù. hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất", 
Đảng ta đã đề. ra và lanh đạo thực hiện chủ 
trương phát triển kinh tế nhiều thành phân vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
coi đây là vấn đề chiến lược lâu dài trong SUỐt 
thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. rong các thành phần kinh tế thì kinh tế 
quốc doanh phải đóng vai trò chủ đạo, quốc 
doanh và hợp tác phải đóng vai trò nền tảng. 


- Quán triệt và vận dụng Chính sách kinh 
tÊ mới (NEF) mà Lê-nin nêu ra, chúng ta đang 
mạnh dạn và chủ động sử dụng một cách rộng 
rai các hình thức, phương pháp của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước (bao gồm hình thức công tư 
hợp doanh, liên doanh, góp cô phần, hợp tác, 
tô nhượng,...) đê xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
COI đây là một chủ trương lớn xuyên suốt thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


- Chúng ta đang vận dụng và thực hiện 
các quy luật của sản xuất hàng hóa (bao gồm 
quy luật giá trị, quy luật cung câu, quy luật 
cạnh tranh, quy luật tái sản xuất mở rộng...) ; 
vận dụng các loại thị trường (thị trưởng tư liệu 
tiêu dùng, thị trưởng tư liệu sản xuât, thị trường 
lao động, thị trường tiên tệ...) ; kết hợp chặt 
chẽ kế hoạch với thị trường ; kết hợp tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xả 
hội ; làm giau chính đáng đi đôi với xóa đói 
giảm nghèo, giữ gin bản sắc văn hóa dân tộc. 
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- Chúng ta đang vận dụng và giải quyết 
tốt các môi quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, 
quốc gia và quốc tẾ, kinh tê và chính trị, nhằm 
tạo ra sức mạnh tổng hợp để từng bước tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc... 


Phải chăng tất cả những việc làm đó là 
xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hay chính là 
tuân thủ những nguyên tắc và tư tưởng của 
Mác - Lê-nin ? Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn 
đang là và sẽ là kim chỉ nam, là bó đuốc soi 
đường cho Đảng ta va nhân dân ta đi tới. 


Kinh nghiệm cho thấy, nếu mơ hồ, dao 
động về hệ tư tưởng thì nhật định sẽ lúng túng 
trong chủ trương đường lối, rối loạn trong tô 
chức, và tất nhiên dẫn đến thấ: bại trong hành 
động. Vị vậy, Đảng ta nhiều lần khẳng định 
răng kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là vận đề có tính nguyên 
tặc sô một đôi VỚI Đảng ta, la nhiệm vụ quan 
trọng hàng đâu trong toàn bộ công tác tư tưởng 
lý luận của chúng ta. 


Đương nhiên, nói kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin không có nghĩa là rập khuôn, 
giáo điêu, mà phải sáng tạo, luôn luôn sáng 
tạo ; sáng tạo mà không cực đoan, rơi vào cơ 
hội, xét lại. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là kiên định những nguyên tặc lý luận và 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
năm vững bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng và phát 
triển sáng tạo nó, chống cả chủ nghĩa cơ hội 
xét lại và chủ nghĩa giáo điều. Kiên định, bảo 
vệ phải đi đôi với vận dụng và phát triển sáng 
tạo. Phát triên sáng tạo là để bảo vệ một cách 
tốt nhất, khoa học nhất. Đảng ta đã nhiều lần 
nói rằng không nên coi lý luận của Mác và 
Lê-nin như một công thức cứng nhắc, như một 
cái gi đã xong xuôi và bất khả xâm phạm ; 
trái lại phải vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát 
triển hơn nữa về mọi mặt. Đúng như Lê-nin 
đã nói : Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác 
hay những người theo chủ nghĩa Mác đều biết 
mọi mặt cụ thê của con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Như thế sẽ là phi lý. Chúng ta 
chi biết phương hướng của con đường đó ; còn 
về cụ thể và trên thực tế con đường đó ra sao 
thi kinh nghiệm của hàng triệu con người sẽ 
chỉ rõ khi họ bắt tay vào hành động 
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TÍNH KHOA HỌC. 


Cách mạng và khoa học 


Sau khi đọc tập I bộ “Tư bản” của C. Mác, 
B.Phôn Svây-xe, nhà xa hội chủ nghĩa người 
Đức thế kỹ XIX. vôn thường đối lập gay gắt 
về quan điểm với C. Mác, đã phải thốt lên : 

"Chủ nghĩa xã hội (mác xít) - đó là một khoa 
học thực sự !* Ngay E. Béc-xtanh, đại biêu 
trứ danh của trào lưu cơ hội - xét lại đương 
thời cũng không thê phủ nhận được răng, trong 
tất cả các khuynh hướng và nhóm phái xã hội 
chủ nghĩa, học thuyết Mác giành được sự thừa 
nhận chung ở tính khoa học mầu mực và đầy 
SỨC thuyết phục. Ph. Ăng- ghen đã khẳng định 
rõ : công hiện vĩ đại của Mác cho chủ nghĩa 
xa hội là ở chỗ, lần là tiên lam cho nó trở 
thành một khoa học! 


Trải qua năm tháng, vượt lên những thứ 
thách nghiệt ngã cua thời gian, giá trị duy lý 
thấm đượm tình thần nhân văn của học thuyêt 
Mặc vân được bao tôn. Cùng với những diễn 
biến, chuyên dịch phức tạp và có quy mô toàn 
cau đang diễn ra hiện nay, một làn sóng bài 
bác, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại ồn 
ào nôi lên, tron đó có luận điệu phủ. nhận 
tính khoa học cua chủ nghĩa xã hội mác xÍt. 
Trong bói cảnh ây, có thê và cân phải kiêm 
nghiệm, khẳng định niềm tin lý tưởng này, 
chuyên nó thành niềm tin tât yêu và tiếp thẻm 
cho nó chất liệu thời đại sông động. Ở đây, 
chính tình thần cách mạng và khoa học của 
học thuyết Mác đòi hỏi trở lại xem xét, làm 
sáng to và sâu sắc thẻm một số vận đề liên 
quan đến luận điểm trên của Ăng-phen. 


Cói nguôn nhân đạo 


Những biểu hiện đầu tiên của tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa xuất hiện từ rất sớm. Các tài 
liệu sử học, khao cô học, dân tộc học... về 
nhưng nẻn văn hóa, văn mình phương Đông 
và phương Tây cho thấy những tư tưởng ây 


PHAM VĂN CHÚC" 
LƯƠNG KHĂC HIÊU"" 


nảy sinh từ khi xã hội có chế độ tư hữu và 
phân chia giải cập. Sợi chỉ nhất quản xuyên 
suốt toàn bộ lịch sử tư tương xã hội chủ nghĩa 
về không gian và thời gian với những nội dung 
như : ước mơ, về một .Ký nguyên vàng” : 


nguyện vọng về một "thế giới đại đồng”, dự 


ân xây dựng ` 'thành phố Mặt trời”, kế hoạch 
tô chức các "hiệp hội” sản xuât công - nông 
nghiệp - kinh tế gia định... là Sự nhân mạnh 
và đề cao nhân tố “cộng đồng”, "tập thê”, "của 
chung" trong tôn tại xã hội của con người. Lần 
đầu tiên, khải niệm "socialisme" “chủ nghĩa 
xa hội” đá được nhà xã hội học - chính trị học 
ngươi Pháp thế kỷ XVIII, môn đỗ của phái 
Xanh Xi-mông. Pi-e-rơ Lơ-ru-xợ sử dụng. xét 
về mặt ngữ nghĩa, chính là chuyên tải nội dung 
cơ bản ày trong sự đối lập trực tiếp với chủ 
nghĩa cá nhân tư sản vị ky, cực đoan. 


Như vậy, dường nhự xuất hiện một 
"nghịch lý" : ngay tỪ CỘI rẻ của xã hội có tư 
hữu và giải cấp, lại nay sinh và song tôn bên 
bị tư tương xã hội chủ nghĩa như là: 'phản. đề" 
của chính chế độ xã hội. nay. là ý niệm về sự 
phủ định nó, là sự tiên đoán về cải đối l Ập VỚI 
nó tật yêu sẽ đến trong tương lai. Những yêu 
tố tư tưởng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên biêu 
hiện trong các phong trao và học thuyết, tỏn 
giáo là sự phản ứng tự nhiên đối với chẻ độ 
xa hội đương thơi. "Sự hinh thành ý thức xã 
hội chủ nghĩa phải chăng cũng tuân theo một 
cơ chê nhận thức luận như ý Vy thức tôn giáo hư 
ao, hoang đường ? Sự thật là có lúc Ăng- chen 
đa lưu M những ` 'điêm tương đông đáng được 


quan tâm" giữa Cơ đốc 01ảO SƠ kỳ và phong 


* PTS triết học. Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - l.ẻ-nin 
và tư tưởng Hò Chi Minh 

** PTS triết học, Phần viện báo chí - tuyên truyền. Học 
viện chính trị quốc pia Hỗ Chí Minh 

(1) Xem : C.Mác - Ph.Ảng-phen : 
thạt, Hà nội. 1983, t5, tr S92 


Tuyến tập. Nxb Sự 
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trào công nhân cận - hiện đại. Song liên ngay 
đó, ông lại vạch ra sự khác nhau về bản chât 
và chức năng xã hội - thực tiễn giữa chúng. 
Theo Ăng- -shen, cái chủ nghĩa xã hội dưới bộ 
mặt Cơ đốc giáo đó đã có ý định thực hiện 
việc tổ chức lại xã hội, nhưng không phải ở 
thể giới này, mà ở thế giới bên kia. Y thức 
tôn giáo, xét đến cùng, cũng có căn nguyên 
thế tục, nhưng khi đã hình thành lại hướng 
con người vào cõi siêu nhiên và siêu nhân. 
Còn ý thức xã hội chủ nghĩa đưa con người 
trở về hiện thực và hướng đến tương lai. Chính 
vì thế, khi đề cập đên đặc điểm quan trọng, 
cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Mác đã 
nhân mạnh ý kiến đúng đắn và hợp lý của 
R.Ô-oen : "chủ nghĩa cộng sản bắt đầu ngay 
lập tức từ chủ nghĩa vô thân” 


Rö rang ý thức và tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa găn với mặt tốt đẹp đặc sắc trong bản 
chât con người mà xã hội có tư hữu và giai 
câp không triệt tiêu nối, không làm "tha hóa" 
được hoàn toàn. Nó là sự phan ánh tích cực 
và năng động, hướng thiện và hiện thực, tiễn 
bộ và cách mạng. Trong khi đó, sự phản ảnh 
tôn giáo về căn bản mang tính chất tiêu cực 
và bị động, phi lý và hoang đường, thỏa hiệp 
và phản động. 

Thuộc tính lịch sử vững bên 

Tóm lại, ý thức xã hội chủ nghĩa phản 
ảnh thuộc tính hiện thực, khách quan, độc đáo 
và đặc thù của lịch Sử trong điêu kiện xã hội 
có tư hữu và giai cấp là tính "tập thể", "cộn 
đồng" của hoạt động thực tiền con người và 
của các câu trúc, thiết chế xã hội hiện thực. 
Thuộc tính này chính là toàn bộ bản chất xã 
hội của con người thời đại cộng sản nguyên 
thủy. Chuyên sang thời đại có tư hưu và giai 
cấp, nó tự phân đôi thành hai mặt đối lập phủ 
hợp với tình trạng, bản chất của con người 
cũng bị phân hóa và tha hóa. Lúc này nó ch 
còn là mặt thứ yêu và bị lần át bơi tính "vị 
kỹ", "tư nhân”, những yếu tố đã trở thành mặt 
chủ đạo, chiếm ưu thế trong bản chất con 
người. Có thể coi tính "tập thê”, ,CỘNE đồng” 
là hinh thái “thu ngắn”, "rút gọn” đê bảo tôn 
của ban chất người chân chính trong hinh thái 
tha hóa của nó. Khi lịch sử đạt tới xã hội cộng 
sản văn minh, thì thuộc tính lịch sử trên cũng 
kết thúc "vòng khâu” tha hóa để trở thành tính 
quy định chủ đạo, du nhất và thống nhất, 
thành bản chất chung của xa hội và con ngươi. 
Phân ánh quả trình phát. triên này của hiện 
thực, ý thức và tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng 
trai qua nhưng hình thái và trình độ tương ứng 
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khác nhau, để cuối cùng trở thành hệ tư tưởng 
chủ đạo và trực tiếp, thống nhất và duy nhât 
của xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng san chủ 
nghĩa. 

Trọng xã hội. có tư hữu và giai câp, tính 
"tập thể" „ CỘNG đồng" tuy vân biệu hiện trong 
những nhân tô cấu trúc bản thể - hiện thực 
của xã hội ây, nhựng I nhìn chung còn chưa có 
được tính phô biến và hệ thống. Về mặt giai 
câp - xã hội, chủ thể của thuộc tính này luôn 
luôn là các giai câp lao động, không có của, 
bị bóc lột và áp bức trong mọi thời đại. Còn 
nội dung chính trị - kinh tế chính là cuộc đầu 
tranh quyết liệt, lâu dài dưới mọi hình thức 
của họ chồng lại trật tự xã hội và phương thức 
sản xuât thông trị, hướng tới xác lập chế độ 
công hữu và xóa bỏ giai câp, Trong quá trinh 
nay, tính tự giác của chủ thê, mức độ sâu sắc 
của cuộc đấu tranh và phương thức tiền hành, 
tính thời sự và trình độ khoa học của bản thân 
ý thức và tư tưởng xã hội chủ nghĩa tăng lên 
không ngừng. 


Xuất phát điểm hiện thực 


: Tắt cả các nhà xã hội chủ nghĩa trước Mác, 
về căn bản đều không tiếp cận, năm bắt được 
thuộc tính hiện thực tât yêu của lịch Sử, Mặc 
dù họ có nghiên cứu đời sông xã hội và rút ra 
được những tư tưởng duy vật, khoa học riêng 
lẻ, sâu sắc, thiên tài ; nhưng xét đến cùng, tiền 
đề, xuất phát điểm chính của họ vần là ý thức 
xã hội chủ nghĩa tự phát, trực tiếp của quân 
chúng lao động. Điều đó tất yêu dân tới tính 
thiêu cơ sở của tư tưởng xã hội chủ nghĩa mà 
họ rút ra. Chủ nghĩa xã hội này không những 
cách quãng rât xa với gốc gác hiện thực, mà 
còn thiêu khả năng tác động trở lại hiện thực 
đó đê hoan thành sứ mạng của một lý luận 
khoa học và cách mạng chân chính. 


Như vậy, thực chất của đặc trưng "không 
tưởng, là ở cách tiếp cận phi hiện thực đối 
với vẫn đề giải phóng xã hội và giải phóng 
con người. Các nhà xã hội chủ nghĩa trước 
Mác đã không. tìm ra được căn nguyên thực 
tiền, trình độ và đặc trưng lịch sử - cụ thể của 
các vận đề này, lực lượng vật, chất - xã hội có 
nhu câu và năng | lực giải quyết chúng. Do đó, 
một khi không tiếp cận hiện thực thì tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa trước Mác không . thể vươn 
tới được tương lai, càng không thê vạch ra 
được con đường tât yêu đi đên tương lai ây. 


(2) C.Mác : Bản thảo kinh tế triết học năm 844, Nxb 
Sự thật, Hà nội. !962, tr 130 
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Chủ nghĩa xã hội mác xít đã vượt qua 
chính hạn chê trên của toàn bộ các trào lưu tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa khác. Từ tuổi thanh 
niên, Mác đã nhận thức được yêu cầu lớn của 
thời đại là giải phóng xã hội, đã bày tỏ chí 
hướng chọn con đường. có thể đem lại hạnh 
phúc cho hàng triệu người. Mắc đã sớm hướng 
tới đời sông hiện thực, tới "xã hội công dân". 
Y nghĩa quyêt định của hướng tiếp cận này 
đã được Ang- ghen \ vạch rõ : "Muốn làm cho 
chủ nghĩa xã hội biến thành một khoa học thì 
trước hêt phải đất chủ nghĩa xã hội trên một 
cơ sở hiện, thực. . Đồng thời, Mác cũng chỉ 
ra rằng, để " giải phẫu xa hội công dân” , phải 
năm lây vũ khí tr sử học và đi vào nghiên cứu 
lĩnh vực kinh tế “. Như vậy, ngay từ điểm 
xuất phát, Mác đã xác lập được nên tảng duy 
lý - duy vật cho tinh thần nhân văn mà mình 
tiếp thu, nhờ đó vạch ra con đường đi tới chân 
lý - chủ nghĩa xã hội khoa học. 


Những nguyên lý thế giới quan mới về 
chất, duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 
mà Mác tập trung xây dựng trong những năm 
đầu của sự nghiệp hoạt động đã giúp ông năm 
bắt được. thuộc tính ' tập thể", "cộng đông" Ở 
những nét khái quát nhất. Quá trình Mác đi 
sâu nghiên cứu kinh tế đã tiệp tục xác định rõ 
thuộc tính này trong hình thái lịch sử cụ thê, 
trọng dạng thức hiện đại của nó, tức là tron 
điều kiện chủ nghĩa tư bản. Trên cơ sở ây, chủ 
nghĩa xã hội mác xít đá được xây dựng với 
tính cách là lý luận về sự vận động của thuộc 
tính lịch sử hiện thực trong chủ nghĩa tư bản, 
cũng như trong quá trình xã hội tư bản chủ 
nghĩa chuyển biến cách mạng thành xã hội xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 


Mục tiêu thực tiễn ˆ 


Chủ nghĩa xã hội mác xít là một hệ thống 


triết luận chính trị - xã hội thuộc truyền thống 
nhân văn, nhân đạo về lịch sử xã hội hiện thực, 
hiện tôn Và VỆ khả năng phát triển tất yếu, 
tiến bộ của nó ; do đó bản chất của nó là khoa 
học. Tính khoa học này không. hề đồng nhất 
với tính quyết định luận máy móc, định mệnh, 
kinh nghiệm và thực chứng. Đối tượng của nó 
không phải là quy luật lịch sử hay xã hội trưu 
tượng, siêu nhân, phi nhân, mà luôn luôn bao 
hàm nhân tố con người. Do vậy, tính khoa học 
triệt để của chủ nghĩa xả hội mắc xít còn biêu 
hiện ở chỗ, nó không phải là giải thích bàng 
quan và trực quan về hiện thực, mà có khuynh 
hướng sông động và năng động trở về hiện 
thực, găn kêt với nhân tô chủ quan là giai câp 
vô sản, tích cực hóa nhân tố này để đấy nhanh, 


rút ngắn sự vận động của lịch sử. Thực tế cho 
thấy, năng lực thực tiễn ấy hoàn toàn không 
có trong chủ nghĩa xã hội không tưởng, thứ 
lý luận chỉ tôn tại trong lĩnh vực tính thần, 
không tiếp cận được với hiện thực, hoặc cùng 
lắm chị chịu ảnh hưởng hết sức mờ nhạt và 
gián tiếp. 


__ Cuộc đời và sự nghiệp của Mác và 
Ảng-ghen chính là sự thê hiện sinh động cả 
hai khía cạnh trên trong tính khoa học của học 
thuyết xã hội chủ nghĩa mà các ông sáng lập. 
Cùng với việc nghiên cứu khoa học - lý luận, 
Mác và Ăng-ghen còn dành nhiều thời glan, 
sức lực cho hoạt động cách mạng - thực tiên 
để giác ngộ, giai câp vô sản đương thời, tích 
cực thúc đây cuộc đầu tranh chính trị, trực 
tiếp tham gia xây dựng các chính đàng. và tô 
chức quốc tế đâu tiên của giai cấp vô sản. 
Ngoài công hiến quan trọng là lần đầu tiên 
làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa 
học, Mác và Ang-ghen còn có đóng góp lớn 
là mở đầu và đặt nên móng hiện thực cho quá 
trình đưa chủ _nghĩa xã hội từ lý luận thành 
phong trào, và từ phong trào thành chế độ xã 
hội. Với ý nghĩa đó, Lê-nin đã nhiều lần khái 
quát : điểm côt lõi của học thuyết Mác, công 
lao vĩ đại nhất của Mác là ở chõ đã làm " „ SANG 
rõ vai trò lịch sử thế giới của giai câp vô sản 

và "chỉ ra ;eho gai câp này con kx LÊ 'tự giải 
phóng v "giai phóng loài người 


Biến nã và thách thức của lịch sử 


Chủ nghĩa xã hội mắc xít xuất phát từ 
hiện thực đê trở thành khoa học, và lại hướng 
về hiện thực để trở: thành cách mạng. Năm 
vững nguyên tắc quan trọng này,, trong thời 
đại của mình, Lê- _nn đã phát triên sáng tạo 
chủ nghĩa xa hội mác xít và có những đóng 
góp vĩ đại cho lịch sử chủ nghĩa xã hội. Một 
mặt, Người đã đề xuất những nét khái quát 
nhất của lý luận vê chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện một xã hội còn ở trình độ chủ nghĩa 
tư bản chưa phát triển, thậm chí tiền tư bản 
chủ nghĩa, tức là tìm ra "giải pháp xã hội chủ 
nghĩa mới cho yêu câu giải phóng con người, 
giải phóng xã hội trong điều kiện của chủ 
nghĩa đề quốc. Nội dung cơ bản của lý luận 
này là vân đề "phát triển rút ngắn", trong đó 


@) Mác - Ăng-ghen : Tuyển tập, "Nạb Sự thật, Hà nội, 
983. t5, tr.580 


(4) Xem C.Máắc - Ph. Ảng- -ghen, Sđd, t 2, tr 637 


(5) Xem VI. Lê-nin :; Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1980, t 23, tr I 
(6) Xem V.I.Lê-nin : $4, t 2, tr4,3 
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Nghiên cứu - VYrae đổi 


quá độ về chính trị và quá độ vê kinh tế, văn 
hóa lên chủ nghĩa xã hội tác động qua lại lần 
nhau ˆ” Mặt khác, với thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười năm !917 và công cuộc 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nea do 
Lê-nin lãnh đạo, Tần đầu tiên chủ nghĩa xa hội 
đã chuyển từ "tính quy định" thành hiện thực 
xã hội chính thẻ. 

Sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô 
và Đông Âu không hè phủ ¡ nhận sự tôn tại của 
tính “cộng đồng) l 'tập thể” bất diệt của lịch 
sử. Diều đó chỉ cho thầy răng, trong điệu kiện 
chủ nghĩa tư bản hiện đại đã phát. triển khác 
xa với thời kỳ Mác, Ăng-ghen và Lê-nin, bản 
thân thuộc tính độc đáo. này cũng biên đôi và 
mang những hình thái khác trước. Tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa hiện đại lây cơ sở hiện thực 
ay làm nên tảng, đồng thời kê thừa tình hoa 
của chủ nghĩa xã hội mác xít - lê nin nít, rõ 
ràng phải tự đôi mới. phát triển, hoàn thiện 
để có thể theo kịp bước đi của lịch sử và bảo 
tồn tính khoa học của mình. 


Đảng cộng sản Việt nam, người lãnh đạo 


nhân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn trong 
cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập dân tộc và 


. \ Ì an. ho Ngư nvys g8 Xhaag: san. A7 ¿ t:1 Lên ng nan ha an nh an ba. 


( Tiếp theo trang 27) 


tẾ cũng đã chuyển từ quốc doanh sang đa 
thanh phần. nhưng vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước vận được tăng cường. Ty trọng 
kinh tế quốc doanh trong GDP từ 29,4% 
năm 1990 tăng lên 40,4% năm 1994 (riêng 
công nghiệp từ 52,7% lên 68,8%). 

Trên cơ sở phát triên sản xuất, táng 
trưởng kinh tế và tích lũy từ nội bộ nên kinh 
tẾ, đời sống các tầng lớp nhân dân từ thanh 
thị đến nông thôn được cai thiện rõ nét. Theo 
số, liệu điều tra của Tông cục thống kê, năm 
¡993 : thu nhập bình quân nhân khâu đạt 
I9 nghĩn. đồng/tháng, chi tiêu 13 nghin 
đồng, tỷ lệ tích lũy 5%. Thu nhập cua dân 
cư thành thị đạt 220.3 nghìn đông/tháng, 
nông thôn 94.4 TI đồng. Tỷ lệ số hộ giàu 
và khá qdãng lên 21,2%, ty lệ số hộ nghèo 
giảm dẫn, còn 19,9% - Trừ một số vùng sâu, 
núi cao và vùng bị thiên tại, còn nói chung 
đời sông vật chật và tinh thần của nhân dân 


40 


chủ nghĩa xa hội, đã có những đóng góp quan 
trọng trong việc vận dụng và phát triền chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Sự nghiệp đôi mới hiện 
nay ở nước ta một mặt đòi hỏi cần đối mới về 
lý luận xa hội chủ nghĩa, can "đi sâu tổng kết 
thực tiên và phát triển lý luận một cách sáng 
tạo. rước hết là tổng kết có lý luận những 
kinh ,g tiệm cơ bản trong công cuộc: đôi 
mới “0Š” Mặt khác, quá trình thực tiên này củng 
chịu sự tác động của chính lý luận đã đôi mới. 
Bản chất khoa học của chủ nghĩa xa hội mặc 
xít cho thấy rõ rằng, hai quá trình này tác động 
biện chứng lần nhau, song hành và hội nhập 
ở tâm điểm ` 'chỉnh đồn lại đúng”. Yêu cau 
khách quan ấy đã được Bác Hồ chỉ rõ tử trước 
khi cuộc đâu tranh vị độc lập, tự dọ của nhân 
dân ta toàn thắng, lúc Người chuẩn bị đi xa 
và cho đến nay vẫn là điều nhắc nhở chúng 
ta phải thường xuyên quan tâm. thực hiện đầy 
đủ ~l 


(7) V.I. Le-nin : S/ (45. tr 431- 433 

(§) Nghị quyết số 01/NQ - TW. ngày 28-3-1992 của Bộ 
chính trị vẻ công tác lý luận trong giải đoạn hiện này, Nxh 
Sự thật. Hà nội. 1992, tr 8 
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cả nước đã được cải thiện trên tất cả các 
mặt : ăn, ở. đi lại, học hành, bảo vệ sức 
khóe, thưởng thức văn hóa nghệ thuật. Ở 
nông thôn nạn đói giáp hạt đã bị đây lùi, 
chât lượng bừa ăn đã khá hơn, cuộc sông 
đang có những đối thay rõ rệt : đến năm 
I994, 60% sô xã có điện, 86,5% sô xã có 
đường ö tô, 92% sô xã có trạm y tế, 98% 
số xã có trường học cấp I, 76% số xã có lớp 
mẫu giáo... Đời sông, nhân dân thanh thị và 
bộ mặt phố phường từ Nam ra Bắc được cải 
thiện nhanh và cao hơn. Công bằng xã hội 
từng bước được thực hiện. Mục tiêu "dân 
giau, nước mạnh, xã hội công bằng văn 
minh” do Đang đề ra đang đi vào cuộc sông 
từng nhà và trên mọi vùng. của đất nước. 


Dầu răng, trước mắt nền kinh tế nước 
ta còn nhiều khó khăn và thách thức, nguy 
cơ tụt hậu với các nước trong khu vực vân 
chưa bị đầy lùi, nhưng với những thành tựu 
đạt được trong nửa thế kỷ qua, nhất là sau 
I0 năm đội mới, chúng ta có đủ cơ sở đề 
tin tưởng răng trong tương lai không xa, triển 
vọng. kinh tế Việt nam sẽ tốt đẹp ‹Ì | 
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RÊN chặng đường lịch sử 
tròn 50 năm của nước 
Việt nam mới, cùng với 
sự lớn lên từng ngay của đất 
nước, sân khẩu Việt nam cũng 
có bước trưởng thành và đạt 
được nhưng thành qua đáng 
kê, góp phân tích cực vào sự 
nghiệp chung của cách mạng. 


Trước Cách mạng Tháng 
Tâm, sân khấu Việt nam quả 
như một cơ thê quặt quẹo, ôm 
yếu, nặng tính chất mua vui, 
giải trí. Nội dung các vở diễn 
chỉ quanh quân với các nhân 
vật ông thông, ba phân, những 
cô gái với cuộc đời đây éo le, 
oan trải hay những tích cu, 
tuông xưa rất xa VỚI cuộc 
sống 'hiện thực. Sự ra đời của 
chính quyên cách mạng 
không những đã mở một 
hướng đi mới cho sân khấu, 
mà còn tạo điều kiện cho nó 
phát triên, trở thanh một bộ 
phận quan trọng của sự 
nghiệp cách mạng nói chung 
và nên văn hóa mới nói riêng. 

Mặc dù đất nước hầu như 
luôn ở trong tình trạng chiến 
tranh. nhưng 30 năm qua, 
nghệ thuật sân khẩu vẫn vượt 
lên mọi thử thách và đứng 
vững. Nó thể hiện trên nhiều 
mặt : 

- Đã từ một hình thái sân 
khấu tự phát nhanh chóng 
chuyên thành một nên sân 


NGUYÊN PHAN THỌ ° 


khấu cách mạng có tính tự 
giác cao, luôn bám sát cuộc 
sông sản xuất và chiến đầu 
của nhân dân ; luôn trăn trở 
nêu vần đề và giải quyết vấn 
đề do cuộc sống đặt ra. 


- Đã có sự tìm tòi, sáng tạo 
về nội dung và hinh thức phản 
ánh sống động những hình 
tượng con người mới, những 
nhân. vật trung tâm của thời 
đại (chủ yếu trong tầng lớp 
công, nông, bình và trí thức 
mới). 

- Đã từng bước phục hôi, 
kế thưa có chọn lọc và phát 
huy tốt hơn những di sản quý 
báu cua cha ông, đông thời 
tiếp thu một cách sáng tạo 
những tỉnh hoa sân khâu thể 
gIới để từng bước xây dựng 
một nên sân khấu mới, hiện 
đại và đượm màu đâần tộc. 

- Đã chú ý tới sự phát triển 
cân đối và toàn diện của các 
hinh thức và thể loại nhằm tạo 
nên nhiều sắc thái, phục vụ 


rộng rãi nhiều đối tượng 
ngưởời xem. 
Đội ngũ người làm sân 


khấu gồm tác giả kịch bản, 
đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, 
nhạc sĩ, nhà lý luạn phê bình, 
chủ yếu được đào tạo, bôi 
dưỡng và rèn luyện trong cách 
mạng, họ luôn coi việc phục 
vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân là mục đích cho mọi sáng 


tạo của minh. Với gân 160 
đoàn sân khấu chuyên, nghiệp 
trải khắp cả ba miền đất nước, 
họ thực sự là một lực lượng 
có sức mạnh to lớn chưa từng 
thầy trong lịch sử nghệ thuật 
nước ta. 


Trong điều kiện đặc biệt 
của hai. cuộc khẳng chiến 
chống ngoại xâm, cùng với 
những khó khăn liên miền, 
chồng chất trên nhiều mặt, 
sân khấu Việt nam không thể 
không chịu sự tác động và chì 
phối có tính quyết định của 
chiến tranh. Tuy vậy, nó vẫn 
góp phản xứng đáng vào việc 
hinh thành “nên văn nghệ tiên 
phong chống chủ nghĩa để 
quốc trong thời đại hiện nay” 
va XI cho , cùng, nó không 
thua kém bất cứ nền sẵn khấu 
nào khác trên thế giới. 

Bản chất của nèn sân khẩu 
cách mạng bộc lộ một cách 
rö rệt và mạnh mẽ ngay sau 
Đại thăng mùa xuân 1975. Nó 
nhanh chóng xâm nhập, thu 
hút toàn bộ giới sân khâu và 
đóng đảo quân chúng ( NHIÊN 
Nam : nở 8ÓpP phân dụng dạy 
cả một nên sân khâu của nửa 
nước lâu nav chìm sâu trong 
nên văn hóa lạt căng va phụ 
thuộc. Cho đến nay, sản khấu 
miễn Bắc và sân khấu miền 
Nam đang hòa nhập, bộ sung 
cho nhau, tạo nên một nên sản 
khấu đậm đà bản sắc Việt 
nam. 


Chúng ta con nhớ, sân 
khấu cách mạng như một 
luỗng gIÓ mới đây SỨC sông 
ủa vao phía nam ngày sau 
ngày giải phóng. Tác động 
cua nó thật mạnh mẽ. Không 


* Nhà xã hội học nghệ thuật, nhà 
nghiên cứu sẵn khâu. Viện sân khâu 
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những kịch nói mà ngay cả 
cải lương cũng có sự thay đổi 
lớn về chất, làm sáng lên toàn 
bộ diện mạo của sân khấu 
Việt nam. Tuy đã ngự trị nơi 
đây gần một thế kỷ, nhưng chỉ 
từ sau ngày giải phóng, cải 
lương mới thực sự đạt tới mức 
chín muôi. Lực lượng ngành 
cải lương khá đông đảo. Chi 
riêng các đoàn chuyên nghiệp 
đa chiếm [/3 tông số các đoàn 
trong cả nước. Nội dung. và 
hình thức của cải ương cũng 
có nhiều thay: đổi, cập nhật 
hơn. Khí thế của sân khấu cải 
lương. ở phía nam bừng lên 
thật sôi động. Nhiều đoàn hát 
gôm các nghệ sĩ nổi tiếng 
được thành lập. Nhiều vở diễn 
đặc sắc được đưa lên sân khấu 
như Đời cô Lựu, Người ven 
đô, Tiêng trông Mê lình, Thái 
hậu Dương Vân Nga, Rạng 
ngọc Côn sơn, Tình nàng 
Xê-đa, Bóng tôi và ánh sáng, 
Vân Tiên - Nguyệt Na, 
Nghêu Sò Ốc Hên, Câu thơ 
yên ngựa, Tô Hiễn Thành xử 
án v.v.. Nhiều vở cũ có chất 
lượng được dựng lại. Khán giả 
hưởng ứng nhiệt liệt, đoàn 
nào cũng đông khách. 


Biểu hiện sôi động nhất 
làm rung động bầu không khí 
tinh thần toàn miễn Nam bấy 
giỞ, phải kể đến sự xuất hiện 
vả D dt triển thể loại kịch 

. Nhiều buổi công diễn 
của các đoàn kịch trung ương 
và Hà nội sau đó, đặc biệt sự 
thành đạt của 5 vở kịch trong 
Hội diễn sân khấu toàn quốc 
năm 1985 tại thành phô Hồ 
Chí Minh, đã khẳng định nhu 
cầu xem kịch nói của đông 
đào quân chúng. Sự háo hức 
của quân chúng đối với các 
vở Tôi và chúng ta, Khoảnh 
khắc và vô tận, Mùa hè ở biển, 
Đỉnh cao mơ ước, Nhân danh 
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công lý, Lịch sử và nhân 
chứng, Nữ ký giá...tựa như 
những chiêc xe tăng tiên vào 
giải phóng Sài gòn năm ây ; 
nó có sức công phá tận đáy 
sâu tâm hồn, tình cảm của mọi 
người, tạo lập cách nhìn mới 
về thâm mỹ. Hơn nữa, nó làm 
cho người dân hiểu và tin vào 
bản chất tốt đẹp và nhân đạo 
của chế độ mới. Như chúng 
ta đều biết, thế mạnh của kịch 
nói là khả năng ` nắm bắt 
nhanh những vân đề của cuộc 
sống, dám xông thắng vào 
những ngõ ngách của đời 
thường, biết khơi dậy và giải 
đáp những trăn trở và Suy tư 
của nhiều người. Về mặt này, 
cải lương, dù có hấp dẫn đến 
đâu, cũng không thê đáp ứng 
hết được mọi nhu câu thưởng 
thức của khán giả. Sự xuât 
hiện của kịch nói đã làm mất 
đi nét đơn điệu về thể loại của 
sân khấu phía nam trong suốt 
nhiều thập kỷ. Một điều ly thú 
là khác với chèo và tuông, 
kịch không bị cách bức bởi 
những hình thức bắt buộc của 
thể loại, nó đã tiếp nhận và 
mau chóng trở thành bạn 
đồng hành của cải lương. 


Nếu nhìn lên biểu đồ phát 
triển của ngành sản khấu sau 
20 năm giải phóng miên Nam 


thi kịch nói ở đây là binh : 


chúng đi lên không ngừng và 
đáng tự hào nhất. Một loạt vở 
tiêu biểu của những năm 80, 


như Người đá lạc đội hình 


(Cửu Long giang), Tiếng nổ 
lúc không giờ, Người. cân 
được bảo vệ (Bông Hồng), 
Người mở đường, Tiếng gỌI 
công trình (sân khấu truyền 
hình)..., đa hướng khán giả 
vào những vân đề sôi động, 
trọng tâm của cuộc sống. Nó 
nêu lên những vướng mắc 
trong cách làm, cách nghĩ, 


cách giải quyết của những con 
người vừa thoát ra khỏi chiến 
tranh đang trực tiếp sản xuất. 
Bằng tiếng nói nghệ thuật, 
sân khấu kịch nói biểu hiện 
một cách sinh động sự xung 
đột giữa cái cũ và cái mới, cái 
tiêu cực và tích cực, cái bảo 
thú, lạc hậu và tiên bộ. 


Vào cuối những năm 80, 
đặc biệt là đầu những năm 90, 
một loạt vở mới của các đoàn 
Cửu Long giang, Kim Cương, 
Bông Hồng cùng với sự hoạt 
động đều đặn và có sức cuốn 
hút của Câu lạc bộ sân khấu 
nhỏ thành phố Hồ Chí Minh, 
đã làm cho bộ mặt sân khấu 
thành phố khác hắn. Kịch nói 
không chỉ là món ăn tinh thân 
của giới trí thức, cán bộ hay 
sinh viên, mà dần dần đã lôi 
cuốn cả các tầng lớp khác như 
tiểu thương, thợ thủ công và 
một bộ phận nhỏ trong nông 
dần. 

Những vớ kịch nói gần đây 
được nhiêu người hâm mộ, để 
lại những â ấn tượng đẹp đẽ, đó 
là Ngôi sao biên, Huyện thoại 
người mẹ, Lôi vũ, Chuyện lạ... 


Hành quân vào phía nam 
trong bối cảnh rất thuận lợi, 
nên sân khấu cách mạng đã 
giành ngay những thắng lợi 
ban đầu. Sân khấu phía nam 
được thừa hưởng những bài 
học kinh nghiệm của sân khấu 
phía bắc trên tât cả các mặt. 
Sân khẩu phía nam đỡ phải 
trải qua những giai đoạn mò 
mẫm, gian khô, tránh được 
những bước đi chập chững 
ban đầu. Điều quan trọng hơn 
là đến nay đông đảo quần 
chúng phía nam đã hình thành 
dần năng lực cảm thụ thấm 
mỹ của một nên sân khấu hiện 
đại và cách mạng với tât cả 


bộ mặt sinh động và đa dạng 
của nó. 

Công bằng mà nói, sân 
khấu kịch nói cũng chỉ mới 
phát triển mạnh mẽ ở một số 
thành phố lớn (đặc biệt là 
thành phố Hồ Chí Minh), còn 
ở các tỉnh miền đông, miền 
tây Nam bộ và các tình liên 
khu V cũ chưa có chuyển biến 
øi lớn. Quân chúng ở đây chưa 
quen tiệp cận với kịch nói. 
Nhu câu thưởng thức kịch ở 
khu vực này chưa đồng đều. 
Mỗi vùng, mỗi địa phương 
còn có nhiều đặc điểm riêng. 
Thực ra, sự phát triển của kịch 
phải căn cứ vào đặc điểm và 
khả năng của từng vùng, tránh 
tình trạng áp đặt, rập khuôn. 
Sự phát triên của nó hoàn toàn 
phụ thuộc vào nhu cầu chín 
muôi của quần chúng. 


Thành quả mà sân khẩu 
phía nam giành được trong 20 
năm qua là sự trẻ hóa đội ngũ 
sân khâu, đặc biệt là đội ngũ 
kịch nói. Hai mươi năm cũng 
đủ đê khai sinh ra một đội ngủ 
hoạt động sân khấu đây tâm 
huyết và có bản lĩnh. Họ đã 
cho ra đời nhiều vở diễn xuất 
sắc, cuốn hút được người 
xem. Họ có công trong việc 
tạo dựng nên Câu lạc bộ sân 
khấu nhỏ (số 5 Võ Văn Tần), 
nơi quy tụ hầu hết lực lượng 
sân khấu trong thành phô. 
Phân lớn những vở diễn do 
các đạo diễn trẻ thực hiện rất 
ăn khách và sống lâu vi tính 
thời sự và gần gũi của nó, như 
Lôi vũ (Hoa Hạ), Giấc mộng 
kê vâng (Nguyên Thị Minh 
Ngọc), Trái từn người linh 
(Lê Thuy), Chuyện - lạ, 
Chuyện bây giờ mới kể (Nhật 
Xuất - Minh Hải). 


Trong những năm vừa qua, 
lực lượng diễn viên trẻ cũng 


đóng vai trò nối bật. Lực 
lượng này có khả năng đảm 
trách những vai diễn dày dặn, 
không thua kém bậc đàn anh. 
Họ được học lý thuyết ở nhà 
trường, được tập dượt trên sàn 
diễn và đối mặt hằng ngày với 
người xem. Chưa bao giờ sân 
khấu thành phố Hồ Chí Minh 
lại có một đội ngũ diễn viên 
trẻ, đông đảo như hiện nay. 
Lực lượng diễn viên trẻ này 
luôn sát cánh cùng các bậc 
anh chị tạo nên những vở diễn 
có giá trị. 


Hai mươi năm sân. khẩu 
miền nam là sự tiếp nối của 
ba mươi năm sân khấu phía 
bắc, tạo thành năm mươi năm 
sân khấu cách mạng. Những 
thành tựu của nó là vô cùng 
to lớn. Tuy vậy, cũng đã có 
những thời kỳ øI1eo neo, lúng 
túng. Vào cuỗi những năm 80 
của thế kỷ này, sân khấu cả 
nước bước vào thời kỳ suy 
thoái, khủng hoảng. Bên cạnh 
những thành quả mà sân khấu 
cách mạng giành được, thi 
những mât mát của nó trong 
chục năm lại đây không phải 
là nhỏ. Tình hình suy thoái, 
rä rời của nhiều đoàn thể hiện 
rõ ở số buổi diễn giảm sút, sô 
người xem thưa thớt, ở chất 
lượng yếu của nhiều vở diễn 
và sự kém say mê của nghệ 
sĩ. Cuộc khủng hoảng iày bao 
trùm mọi hoạt động sân khấu. 
Nó chủ yếu do những yếu tẾ 
khách quan, do những chủ thể 
sáng tạo chưa quen hoạt động 
trong cơ chế mới - cơ chế thị 
trường. Gần đây, đã le lói 
những tia hy vọng, những 
chuyên biến mới để thích nghị 
dần với hoàn cảnh mới. Và ai 
cung nghĩ rằng, không thể để 
cho một nên sân khấu với bề 
dày phát triển 50 năm - một 
gương mặt tinh thần đậm đà 
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bản sắc dân tộc - lại bị nhạt 
nhòa, kém sắc. 


Các nhà nghiên cứu và lý 
luận phê bình đã đưa ra nhiều 
đề xuất mong cứu văn tỉnh 
hình sân khấu hiện nay. Song 
thực tế vẫn chưa có sự chuyển 
biên mạnh. Lý do chính là vì 
các biện pháp nêu ra chưa 
được thực hiện đồng bộ. Đầu 
tư tài chính phải được tiến 
hành cùng với việc cải tiến 
công tác quân lý. Phương thức 
hoạt động gọn nhẹ phải được 
thực hiện cùng lúc với việc 
giáo dục thấm mỹ, tạo thói 
quen thẩm mỹ cho quân 
chúng, đặc biệt là thanh, thiếu 
niên. Để đưa nền sân khấu 
Việt nam tiến lên, giành lại 
những thanh ¡quả đa đạt được, 
trước hết các nhà lãnh đạo 
nghệ thuật và tất cả những 
người hoạt động sân khấu 
phải có cái nhìn tổng thể 
mang tính chiến lược, cùng 
một lúc huy động mọi hình 
thức và biện pháp thích hợp 
đề khắc phục tỉnh trạng trì trệ 
hiện nay. 


Sự đầu tư ngân sách cho 
các đơn vị sân khấu truyền 
thống như tuồng, chèo, phải 
được giao tận tay cho các ' 
đoàn, không nên thông qua 
khâu trung gian. Việc lưu trữ 
kho tàng sân khấu dân tộc 
phải được coi trọng và tiễn 
hành thường xuyên thông qua 
phim ảnh và băng hinh, thông 
qua việc xây dựng, nuôi 
dưỡng và khai thác triệt đề các 
"bảo tang sốn : các đơn vị 
sân khấu truyền thống mẫu 
mực và những nghệ nhân cao 
niên đầy kinh nghiệm. Mỗi 
hình thức, mỗi biện pháp thiết 
thực, đều có tác dụng cho sự 
phát triển của sân khấu nước 
nha 
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Á có nhiêu nhà khoa học. nhiệu bài báo đẻ cập đèn 

tình hình lạm phát 6 tháng đầu năm 1995, nẻu rõ 

nguyên nhân và đẻ xuất các giải pháp kiêm chẻ lạm 
phát trong những tháng tới. Trong khuôn khó bài báo nạy 
tÒI không có ý dịnh nhạc lại những quan điểm dùng đăn 
vẻ, kiêm chế lạm phát mà chỉ muôn nẻu rõ một số quan 
điểm xa lạ với lý luận Mác - Lẻ-nin dang làm rồi sự nhận 
dịnh và chi đạo của Chính phú. Ngày 26-3-1995, trong 
bảo cạo trước Quốc hội. Phó thủ tướng Phan Văn Khải 
đã nhân mạnh : "Chính phủ đã chì đạo Ngàn hàng mua 
ngoại tệ đẻ hạn chẻ sự tăng giả của đông Việt nam so với 
đó la Mỹ... Theo tôi đó là một hướng chỉ đạo đúng. 
Nhưng gan đây đa có nhưng sức ép. những quan điểm 
không rỏ rang muôn làm Chính phu thay đôi sự chị đạo 
dúng đán này. 


Ví dụ : Có ý kiến cho răng Ngắn hàng nhà nước đà 
tung tiên ra mua USD quá nhiều nên gây ra lạm phát, qua 
đô muôn gây sức ép đọi ngàn hàng phải ngưng việc mua 
USD trôi nội trên thị trưởng. Một tô chức quốc tẻ cũng 
cho răng phá! ngưng hạ lãi suất, tăng cao tỷ lệ dự trử bạt 
huọc. và mở rộng việc không chẻ tông mức tín dụng đẻn 
cả Các ngân hàng CÔ phản. 


Tôi tháy căn trạo đôi kỹ về các giải pháp kiếm chế 
lạm phát liên quan đẻn các quan điểm vừa nẻu trên. Theo 
tôi, lạm phát sẻ nặng thêm và vượ: con số 20% neu Chính 
phu nga theo các quan điểm trên. Còn nẻu Chính phu tiếp 
tục sự ' chỉ đạo như đã trình trước Quốc hội, trên cđ sở vận 
dụne đúng 4y luật khói lf/ng tiền cản cho lưu th2ng như 
Mác đã dày công nghiên cứu thì lạm phát sẽ kiếm chế 
được ở mức ]S%. 


Vì sao như vậy 2 Đó là vị những người đưa ra các 
quan điểm trên đã không thay "thủ phạm” làm giả tăng 
lạm phát hiện nay ở nước ta là khói lượng USD trôi nôi 
(ủng tra vdo nưỚc ta từ nhiệu con đường. Năm 1992, 
chúng tạ đá phải tung tiền ra đê mua USD với khối lượng 
lớn. nhờ vậy tỪ tháng 3 năm đó đã đưa được lạm phát vẻ 
một con số. Nhưng từ năm |993 cho đến tháng 6 - 1994, 
chúng ta lại bản USD ra, bao sân ở ca hai trung tảm giao 
dịch ngoại tệ. nên đã làm cho khối USD trôi nôi tăng lên. 
Đây chính là nguyễn nhân làm cho khôi tiên lưu thông 
(KU vượt khói tiên cần cho lu thông (Kc), hay nói cách 
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khác : lam cho khỏi cung vượt khôi câu tiên tệ (Kt >Kc), 
gay ra lạm phát. Hiện nay khói lượng USD trôi nôi hãng 
ngày vàn fiếp tục táng, do nguồn USD tư nước ngoài tiếp 
tục trà vào nước ta qua mọi cưa khâu và ngỏ bu biến 
giới. 


Như vậy. đề siam lạm phát, không có cách nào khác 
la lập lại thẻ cần bằng Kt= Kc. Muôn vậy. chỉ có một 
cách duy nhất là : đưa tỷ giá chỉ đạo mua USD cao hơn 
giá thị trưởng khoang I%. và mua hết số USD trôi nôi 
vào tay nhà nước. Làm như vậy nhà nước sẽ biết chính 
xác khỏi tiên lưu thong (Kc) mà cho đến nay chưa ai Ước 
lượng được la bao nhiều. Hơn nữa. với khôi USD trôi nồi 
nam trong tay, nhà nước có thẻ nhập các vật tư chiên lược, 
các mặt hàng thiết yếu, khác phục được tình hình cung 
tháp hơn càu. đập tất các cơn sốt plá cả tỪ trọng trứng. 
Ngan hàng trung ương có thê cung ứng vốn đẻ các ngân 
hàng thương mại cho vay theo lãi suất ưu đái, nhập các 
thiẻt bị hiện dại, đôi mới công nghệ cho các doanh nghiệp 
biết làm ăn đê mở rộng sản xuât. Như vậy, sẽ tang được 
khói lượng hàng đưa ra lưu thông, có cơ SỞ đề tăng Kc, 
lập lại thẻ cân băng Kt = Ấc , mức có nhiều hàng hóa 
lưu thông hơn. sản xuất phát triển hơn, SH đẻ cho lạm 
phát vượt qua mức dự kien. 


Gần đây một số người, một, số tô chức quốc tế lại 
dựa vào trường phúi trọng tiên đệ é ép chúng ta thực hiện 
Các giải pháp tiên tệ hoặc ¿tú liêu lượng, hoặc con đây 
nẹghủ vân khoa học ma tôi thấy cân phân tích KỲ. 


I - Về giải pháp IỚ FỘNg việc không chế ông IHỨC 
tín ding đến các ngàn hang thương mại có phán. .Chỉ 
cản đưa ra một con số cụ thẻ cũng đủ, thây tác hại của 
giải pháp này. Ví dụ nẻu không chế tông mức cho vay 
của một ngân hàng thương mại là I 000 I. thì với ty lệ 
bảo đảm an toàn là 5% (50 tI), ngàn hàng này chỉ cần huy 
động sô tiên gưi là ! 050 tr. Nhưng nệu không hạn chẻ 
tông mức cho vay, ngân hàng đó có thẻ huy động SỐ tiên 
gưi. ví dụ tới 2 100 tị, thì như Vậy, cũng với tý lệ bảo đam 
an toàn $% như trên (100 tI). ngàn hàng đó vừa rút thẻm 
được từ lưu thông vẻ 100 tỉ, vừa có tới 2 000 tỉ đệ cho 
vay, nghĩa la cung ứng được cho nên kinh tệ một sô vôn 
nhiều gạp đổi so với trường hợp không chế tông mức cho 


(Xem tiếp trang 60) 


_° #gC tiên + Ấn ng (¿mm 


ÙNG với sự lớn mạnh của đất nước, Hải 
quan Việt nam cũng ngày một trưởng 
: thanh, góp phần : xứng đáng vao sự nghiệp 
ốn định và phát triển kính tế của đất nước 
trong mọi thời kỹ cách mạng, đặc biệt là kinh 
tê đôi ngoại trong thời kỳ mở cửa. Trong nửa 
thế kỷ xây dựng và phát triên, Hải quan Việt 
nam đã hoàn thành töt nhiệm vụ của mình, 
thực sự là "người gác cửa nên 
kinh tế đất nước", lâ "lực lượng 
biên phòng trên mặt trận kinh 


nhân viên ngành Hải quan không quản gian 
khổ, hy sinh làm tròn nhiệm vụ của mình, góp 
phần vào việc tăng cường ngân sách quôc g1, 
đấu tranh kinh tê với địch, góp phân đưa cuộc 
kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi đến thắng 
lợi hoàn toàn. Trong cuộc đấu tranh đó, có 
không ít những tâm gương của cán bộ nhân 
viên Hải quan đã ngoan cường bám trụ, dũng 
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Ở bất kỳ quốc gia nào trên 
thế giới, lực lượng hải quan 
cũng là một trong những công 
cụ của nhà nước để bảo vệ lợi 
ích, chủ quyên kinh tế và an 
ninh quốc gia, bảo hộ và thúc 
đầy sản xuât trong nước phát 


triển, bảo vệ lợi ích người tiêu 
dùng và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách. 
Nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan vừa 
mang tính chất kinh tế, vừa mạng tính chất an 
ninh. quôc gia. Chúng có môi quan hệ mật 
thiết, gắn bó và đan xen với nhau. Tùy theo 
đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội của 
môi nước, môi khu vực, trong từng giai đoạn 
phát triên mà chức năng, nhiệm vụ của hải 
quan có thể có những điêm khác nhau, nhưng 
hầu hết các nước đều giống nhau về những 
nhiệm vụ cơ bản nhất. 


Ở Việt nam ta, chỉ một tuần lễ, sau khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn 
độc lập, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa, ngày 10 tháng 9 năm 1945, Chính 
phủ lâm thời kỹ sắc lệnh số 27/SL thành lập 
SỞ thuế quan và thuế gián thu (tiền thân của 
Tông cục hải quan ngày nay), chính thức thiết 
lập chủ quyên về Hải quan của nước ta, khăng 
định ý nghĩa của công tác Hại quan trong đời 
sông kinh tế chính trị của đất nước. 


® 


Ngay, từ những ngày đầu hoạt động, mặc 
dù gặp rât nhiều khó khăn, gian khô, thiểu 
thốn, cán bộ, nhân viên thuế quan vận hăng 
hái, tận tụy với công việc. Chi sau mây tháng 
đầu hoạt động, cơ quan thuế quan từ Băặc chí 
Nam thu nộp ngân sách quôc gia được hàng 
trăm triệu đồng tiên thuế, góp phân giải quyệt 
khó khăn ban đầu về tài chính của đất nước 
khi vừa giành được chính quyền, Trong kháng 
chiên chông thực dân Pháp, đề quôc Mỹ và 
trong chiên tranh biên giới phía Bắc, cán bộ, 


XÂY DỰNG VÀ TRƯƠNG THÀNH 


PHAN VĂN DÌNH ° 


cảm mưu trí, hoàn thành xuất sắc công việc 
được giao. Đó là cán bộ nhân viên hải quan 
cửa khẩu Cẩm phả, Hòn gai, Hải phòng, Hòn 
la, Na mèo v.v.. Nhiều đồng chị đã „hy sinh 
anh dũng vi độc lập tự do của Tô quốc, được 
công nhận là liệt sĩ và truy tặng Huân chương 
chiên công như : Nguyên Ngọc Dân (hải quan 
ga Yên viên, Hà nội) ; Mã A Lữ (hai quan cửa 
khẩu Sĩ lờ lầu) ; Lò Văn Chúng (hải quan cửa 
khâu Ma lu thàng)... 


Cùng với sự phát triên kinh tế của đất 
nước, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hải 
quan được nhận thức ngày một đầy đủ, sâu 
sắc và phù. hợp với quy luật vận động và phát 
triển của nền kinh tế hơn. Từ chỗ coi hải quan 
chi là công cụ thực hiện chính sách của nhà 
nước độc quyền về ngoại thương, chức năng 
quan lý hải quan được hòa lân trong hoạt động 
kinh doanh xuất, nhập khẩu, đến chỗ hải quan 
bảo đảm thực hiện chính sách của nhà nước 
về phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa với nước 
ngoài, thực hiện chức năng quản lý hoạt động 
xuất, nhập khẩu trong điều kiện kinh tế thị 
trưởng đa phương, đa dạng như hiện nay. Từ 
chỗ coi nhiệm vụ của hải ¡ quan chủ yêu là làm 
thủ tục hải quan, đến chỗ giao việc đâu tranh 
chống buôn lậu, tô chức thu thuế xuất nhập 
khâu là một trong, những nhiệm vụ quan trọng 
của Hai quan, nhắm góp phân bảo. vệ lợi ích, 
chủ quyên kinh tế, và an ninh quốc gia. Hải 


* Bí thư Ban cán sự Đảng, Tông cục trưởng Tông cuc 
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quan không chỉ hoạt động ở cửa khẩu biên 
giỚI mà còn hoạt động dọc biên gIỚI, cả tron 
nội địa, Ở tất cả những nơi có yêu câu lam thu 
tục. kiểm tra, giám sát, kiểm soát hang hóa 
xuất, nhập khâu ; không chỉ phối hợp với lực 
lượng trong nước mà còn hợp tác chặt chẽ với 
các tô chức hải quan quốc tê và khu vực. 


Quán triệt đường lối đổi mới của Đại hội 
VI và Đại hội VII của Đăng mây năm qua 
ngành hải quan đã đôi mới các hoạt động 
nghiệp vụ. 

Công tác kiểm tra, giảm sát đi sâu cái tiền 
thủ tục, quy chế và quy trinh nghiệp vụ ; trang 
bị máy móc kiếm tra hiện đại (sử dụng máy 
kiểm tra hành lý) ; rèn luyện tác phong khân 
trương, thận trọng, chính xác ; xây dựng thái 
độ phục vụ văn minh, lịch sự ; chông phiên 
ha, tiều cực, tạo thuận lợi cho hoạt động xuât, 
nhập khẩu và tăng cường hiệu lực quan lý nhà 
nước về hải quan. 

Chính phủ đã ủy quyền cho ngành hải 
quan ký kết dự án SYDONIA cấp nhà nước, 
ma sô VIE/91 - 007, nhằm tin học hóa và hệ 
thống hóa số liệu thống kê nhà nước về hải 
quan. Ba trung tâm máy tính lớn ở Tông Cục 
hải quan. Cục hải quan Hải phòng và TP Hồ 
Chí Minh, cùng với mạng máy lẻ ở các cục 
hải quan tỉnh và cửa khâu lớn đang hình thành, 
trong đó có nhiêu máy đa đi vào hoạt động 
nồi mạng, truyền số liệu thống kê, báo cáo 
hăng ngay tỪ CƠ SỞ Về Tông cục và Văn phòng 
Chính phủ. 


Nha nước ta cũng từng bước áp dụng biểu 
thuế quan dựa trên danh mục tiêu chuận quôc 
tế HS và chính thức gia nhập Hội đông hợp 
tác hái quan quốc t¿ (CCC) từ ngày 1-7-1993; 
chuân bị gia nhập Tô chức thương mại thê giới 
(WTO). Ngay 28-7-1995, Việt nam gia nhập 
ASEAN, theo đó Hải quan Việt nam cũng gia 
nhập Hải quan ASEAN. Đại diện Hải quan 
Việt nam chính thức tham dự hội nghị thường 
niên của Hội đồng hợp tác hải . quan quốc tê.. 
Những kết quả, tiên bộ bước đầu được dư luận 
trong và ngoai nước ghi nhận, khích lệ. 


Thực hiện Nghị quyết 38/CP (tháng 
5.1994) về cải tiến một bước thủ tục hành 
chính. ngành hải quan đã phối hợp với các 
ngành hữu quan thê chê hóa chính sách của 
nhà nước về mặt hang, về thuế xuất, nhà 
khẩu. Cải tiến quy chế, quy trinh thủ tục hải 
quan theo hướng tiêu chuân hóa, thống nhất 
hóa và đơn gian hóa, nhăm tạo “thông thoáng", 
thuận tiện cho hoạt động xuất nhập khâu, đồng 
thời vân quan lý được chặt chế, chông quan 
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liêu, phiền hà, tiêu cực. Trọng tâm là : cải tiền 
các mẫu tờ khai, bỗ một sô giây tờ rườm rà, 
bỏ giấy phép đối với hàng xuât khẩu chuyến 
(trừ danh mục hàng hóa quản lý bằng hạn 
ngạch, kế hoạch định hướng và quan lý chuyên 
ngành), và bỏ một „SỐ loại giây phép đôi với 
hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch ; phân câp 
cho cục hải quan. tỉnh, thành phố cấp giây phép 
thuộc thầm quyên của Tông cục hải „quan và 
có giá trị ca nước. Thực hiện phân luông ' 'cửa 
xanh, cửa đó" ở ga nhập sân bay quốc tề, thí 
điểm làm thủ tục hai quan đôi với hàng hóa 
XuẤt, nhập khâu mậu dịch tại cửa khâu (hải 
quan cửa khẩu cảng Sài gòn), nhăm rút ngắn 
thời gian làm thủ tục, giải phóng hàng nhanh 
chóng và giảm bớt sự đi lại, phiền hà của chủ 
hàng trong khi làm nhiệm vụ. Ngành cũng ban 
hành nhiều quy chế, quy trình nghiệp vụ làm 
thủ tục và kiềm tra hàng hóa cho phủ hợp với 
các loại hình xuất nhập khẩu mới. Những cài 
tiền trên đã đem lại hiệu quả thiết thực về kinh 
tế và xa hội, tạo thuận lợi cho việc thu thuế 
xuất. nhập khẩu đúng nguyên tắc, giao nộp 
vào ngân sách nhà nước kịp thời, mức thu nộp 
hằng năm tăng đáng kể. 


Trong công tác điều tra chống buôn lậu 
qua biện giới, các câp lãnh đạo ngành ‹ đa tạo 
mọi điều kiện "đi sâu, vươn xa" để điều tra, 
nghiên cứu, phát hiện, đánh trúng nhiều ỗ 
nhóm, tô chức „ đưỜng dây buôn lậu lớn. Cân 
bộ, chiến sĩ kiểm soát hải quan phối ;hợp chặt 
che cùng các lực lượng, dựa vào quân chúng 
nhân dân, kết hợp giưa biện pháp kiểm tra 
công khai với điều tra bí mật, cùng với bản 
lĩnh chính trị kiên định, sắc bén, dũng cảm, 
mưu trí, kiên trì, vượt qua khó khăn, gian khổ, 
không quản hy sinh xương máu, đâu tranh 
quyết liẹt và truy kích đên cùng bọn buôn lậu. 
Anh em còn vững vang, khôn. khẻo, và kiên 
quyết đối phó với những hành động chống trả 
quyêt liệt hoặc mua chuộc nham hiềm của bọn 
buôn lậu và tay chân của chúng. Tuy nhiên, 
trên trận tuyên nảy, một sô ít người, trong đó 
có ca cán bộ lãnh đạo cập vụ, cục và hải quan 
tinh, thành phó... „ do thiếu tu dưỡng, ren luyện, 
và do nhà nước có thời gian ngăn buông lỏng 
quan lý, nên bị thoái hóa, biến chất. vi phạm 
chính sách, pháp luật, bị truy tố hoặc bị xử lý 
kỷ luật, đã gây tôn thương đến uy tín, danh 
dự của ngành. 

Triển khai Nghị định 16 CP (ngày 
7-3-1994), của Chính phủ, tô chức bộ máy 
ngành hai quan có bước phát triên. Đến đầu 
năm 1995, toàn ngành có 30 đơn vị hai quan 
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cấp tỉnh, thành phó, 130 đơn vị hải quan cửa 
khẩu, đội kiểm soát lưu động, với tông biên 
chế 4 820 người (tăng gân gâp ba so với năm 
1984). Cơ quan tông cục cũng. hình thành 
nhiều đơn vị mới đề phục vụ công tác lanh 
đạo và chỉ đạo, như Cục kiểm tra thu thuế 
xuât nhập khẩu, Vụ pháp chế, Vụ quan hệ 
quốc tê, Trung tâm tin học thống kê, Viện 
nghiên cứu khoa học hải quan. 


Ban cán sự đãng ngành hải quan được 
thanh lập ở cơ quan tông cục và hải quan câp 
tinh, thành phô năm 1993. Công tác chính trị 
tư tưởng, xây dựng Đảng và hoạt động của 
các tô chức quân chúng ngày càng bám sát 
nhiệm vụ và có tác dụng thiết thực. 

, Những năm 1991-1995 là thời kỳ phát 
triển tương đối quy mô của Hải quan Việt nam. 
- Trong thời kỳ này, toàn ngành đã kiểm tra, 
giám sát 34 443 lượt phương tiện vận tải, 
8 147 961 lượt hành khách xuât nhập cảnh, 
một khối lượng hàng hóa với giá trị kim ngạch 
xuất nhập khâu 38,534 tỉ USD ; thu nộp ngân 
sách 37,249 tỉ đồng : phát hiện, xử lý 40 718 
vụ vi phạm và buôn lậu, trị giá hàng hóa thu 
giữ là 86l tỉ đồng, trong đó có rất nhiều vụ 
buôn lậu lớn, thu giữ hàng chục nghìn xe găn 
máy 2 bánh, hàng trăm xe du lịch 4 chỗ ngôi 
đời mới, hàng tân thuốc nô và tài liệu phản 
động, ân phâm, đôi trụy, cùng rất nhiều cô vật 
quý hiếm và gan chục triệu ngoại tệ mạnh. 


Ghi nhận những đóng góp và tiến bộ của 
ngành, Nhà nước đã tặng thưởng ngành Huân 
chương độc lập hạng nhì và nhiêu huân 
chương cao quý khác. 


* 
* *% 


Nhìn lại thực tiền hoạt động của Hải quan 
Việt nam 50 năm qua, những thành tựu đạt 
được cũng như những yêu kém tôn tại, có thể 
rút ra một sô vân đề cơ bản sau đây có ý 
nghĩa như những bài học kinh nghiệm : 


l - Phát trên cơ sở thông nhất nhận thức 
vả năm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ cũng 
như nguyên tắc chỉ đạo trực tiếp thông. nhất 
của hải quan mà tổ chức hoạt động vả Xây 
dựng ngành cho phủ hợp. cô như vậy mới phát 
huy được hiệu lực, hiệu quả công tác của 
ngành. Thực tiền cách mạng Việt nam nửa thế 
kỷ qua cho thấy : công tác hải quan ở ta đã 
sớm hình thành và luôn luôn được coi trọng ; 
lực lượng hải quan đã được xác định và thực 
tẾ là một trong những công cụ bảo vệ chủ 
quyên kinh tế của đất nước, øÓp phân bảo vệ 


an ninh quốc gia trong suốt các thời kỳ đâu 
tranh cách mạng oanh liệt và hào hùng của 
dân tộc. Trong quá trình phấn đấu và trưởng 
thành, trải qua nhiêu lần thay đổi về tô chức, 
tên gọi, về môi quan hệ chi đạo chi huy, Hai 
quan Việt nam luôn luôn xác định rõ chức 
năng nhiệm vụ, từng bước bồ sung, hoàn chính 
cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của 
từng giai đoạn cách mạng nước ta, phù hợp 
với luật pháp và tập quán của hải quan quốc 
tế. Tổng quát lại, chức năng của Hải quan Việt 
nam bao giỜ cũng là quản lý nhà nước về hải 
quan, bảo đảm thực hiện thông nhất trên phạm 
Vi cả nước, 4 nhiệm vụ cơ bản : kiểm tra, giam 
sát, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu ; thị 
hành chính sách thuê quan ; đầu tranh chống 
buôn lậu và vận chuyển trái phép qua biên 
ĐIỚI ; thống kê nhà nước về hải quan. Bốn 
nhiệm vụ này là một thê thông nhất, CÓ sự tác 
động qua lại, tạo thành sức mạnh tổng hợp 
của cơ quan quản lý nhà nước về hải quan 
nhằm báo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh 
quốc gia. Điều này đã được kiểm nghiệm, 
kháng định qua các thời kỳ cách mạng. 


2 - Xáy dựng lực lượng hải quan trong 
sạch, vững mạnh từng bước tiên lên chính quy, 
hiện đại là yêu tô quyết định hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Hoạt động. hải quan đang hằng 
ngày, hằng giờ diễn rạ khân trương, thâm lặng, 
nhưng không kém phần gay go, gian khô, phức 
Lạp và quyết liệt. Cân bộ, chiến sĩ hải quan 
trên các tuyên biên giới, bờ biến, hải đảo đã 
thực sự trở thành những. chiến sĩ "chiến đấu" 
trên trận tuyên kinh tế và an nĩnh. Đồng thời, 
họ cũng đã và đang trở thành mục tiêu tấn 
công, mua chuộc, làm vô hiệu hóa, trả thù, 
sát hại của bọn buôn lậu, và cũng không loại 
trừ của cả bọn giản điệp, phản động. Chính 
vì vậy mà cần phải xây dựng lực lượng hải 
quan trong sạch, vững mạnh. Trong tỉnh hình 
hiện nay, vấn đề cấp bách và quan trọng hàng 
đầu là, phải xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ 
hải quan, trước hết là xây dựng đội ngu cán 
bộ lãnh đạo, chỉ huy hải quan các câp, có đủ 
phẩm chất và năng lực đề hoàn thành nhiệm 
vụ. Yêu câu nội dung phẩm chất, năng lực của 
cán bộ chiến sĩ hải quan như đôi với công 

chức nhà nước, nhưng cân quan tâm bồi dưỡng, 
ren luyện về lòng trung thành, tỉnh thân tận 
tụy, tính liềm khiết, trung trực và công minh, 
về trinh độ năm vững luật pháp, chính sách, 
tinh thông nghiệp vụ, hiểu biệt ngoại ngư, làm 
chủ trang thiết bị ky thuật, có khả năng phối 
hợp công tác, biết tuyên truyền vận động quần 
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chúng nhân dân cộng tác, giúp đỡ hải quan 
làm tròn nhiệm vụ. 

Đi đôi với xây dựng con người, là xây 
dựng hệ thống luật lệ, quy chê, quy trình 
nghiệp vụ hải quan, tạo cơ sở pháp ly cho cán 
bộ chiến sĩ hải quan trong khi thừa hành nhiệm 

„vụ, làm đúng luật pháp, chính sách ; đồng thời, 
phải xây dựng nên nêp: tác phong cồng tác 
chính quy, xây dựng cơ sở vật chât, tăng cường 
trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện 
đại, đê không ngừng nâng cao chât lượng hiệu 
quả công tác. Việc quan tâm chăm lo đời sông 
vật chất, tính thần có ý nghĩa quan trọng, tạo 
thêm động lực cho cán bộ chiên sĩ hải quan 
nô lực phân đấu vươn lên, vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, nhất là những cám dõ về vật 
chất, giữ vững phẩm chât đạo đức cách mạng 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


3 - Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, 
bảo đảm cho ngành giữ vững định hướng xã 
hội chủ ngÌĩa. Hải quan là công cụ của Đảng 
và Nhà nước đề bảo vệ thành quả cách mạng. 
Vì vậy, bảo đảm sự lãnh đạo của Đang đôi 
với ngành hải quan là một nguyên tắc quan 
trọng. Chính nhờ thường xuyên giữ vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng mà ngành 
hải quan luôn luôn đi đúng hướng và ngày 
một trưởng thanh vững mạnh. Thực tiễn cho 
thầy, có thời gian do buông lỏng sự lãnh đạo 
và quản lý mà dân đến những sai lâm, khuyết 
điểm nghiêm trọng, làm tôn hại uy tín, danh 
dự của ngành. Ban cần sự đảng ngành hãi quan 
đang khân trương n hiên cứu trình Ban bí thư 
trung ương Dáng đe án xây dựng hệ thống tô 
chức đàng trong ngành hai quan cho phu hợp, 
nhăm tiếp tục tăng cường sự lanh đạo của Đăng 
đối với công tác hải quan và lực lượng hải 
quan từ cơ quan tổng cục đến hải quan tỉnh, 
thanh phố và cơ sở, khắc phục những tôn tại, 
yêu kém. 


.„_4 - Xây dựng môi quan hệ mật thiệt với 
cấp ủy, chính quyên địa phương ; phôi hợp 
chặt chế với các ngành, các lực lượng, và dựa 
vao quân chung nhân dân đề ngày cảng lam 
tôt hơn nhiệm vụ được giao. Xây dựng môi 


quan hệ găn bó với câp ủy, chính quyên địa. 


phương nhằm bảo đảm kỷ cương, phép nước, 
thực hiện tốt luật lệ hải quan ở địa phương, 
tạo điều kiện xây dựng hải quan vững mạnh. 
Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chế với 
các ngành, các lực lượng là nhăm phát huy 
sức mạnh tông hợp hoàn thành thăng lợi nhiệm 
vụ được giao. Trong thời kỷ kháng chiên, nhờ 
phôi hợp chặt chẻ với các lực lượng trên các 


4@ 


tuyến đầu tranh kinh tế với địch, cơ quan thuế 
quan đã giảnh được nhiều thắng lợi. Trong 
điều kiện hòa binh, nhất là trong công cuộc 
đôi mới đất nước, nhờ phối hợp chặt chẽ với 
các ngành, các dực lượng, nhất là trong khối 
kinh tế, ngoại ø1aO Và trong khối nội chính, 

Cơ quan. hải quan đã giảm bớt được nhiều khó 
khăn, có thêm thuận lợi để làm tốt công tác. 


Trong 530 năm phần đấu và trưởng thanh, 
dù tên gọi cơ , quan là "Thuế quan, là "Thuê 
xuất nhập khẩu" hay "Hải quan", dù việc kiểm. 
tra được tiến hành công khai hay bí mật, dù 
hoạt động trong thời chiên hay trong thời bình, 
dù Ở trung tâm ¡ thành phố đông vui nhộn nhịp 
hay ở cửa khẩu biên giới xa xôi heo hút, Hải 
quan Việt nam luôn luôn được sự ủng hộ, và 
giúp đỡ của nhân dân nên đã hoàn thành nhiệm 
VỤ, lập được nhiều thanh tích và chiến công. 
Vì vậy, Hải quari phải thấm nhuằn quan điểm 
"lấy dân làm gộc và thấm nhuần lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu "dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” ; Vì lợi 
¡ch của nhân dân và dựa vào nhân dân để 
hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết tuyên truyền, 
vận động quân chúng nhân dân, trước hết là 
nhựng tô chức và cá nhân hoạt động xuất nhập 
khẩu hay xuất nhập cảnh, thông hiểu và tự 
giác châp hành đúng luật pháp, đúng chính 
sách của nhà nước về quản. lý xuât nhập khẩu, 
về thuế xuất nhập khâu, về thể lệ, thủ tục hải 
quan..., xóa đi những mặc cảm lâu nay giữa 
doanh nghiệp với hải quan, giữa hải quan với: 
doanh nghiệp, trên cơ sở đó phối hợp công 
tác, giúp đỡ hải quan làm tròn nhiệm vụ. 


53 - Tặng cường hợp tác quốc tê về hải 
quan là điều kiện quan trọng đề Hai quan Việt 
nam nhanh chóng vươn lên hội nhập VỚI hải 
quan các nước trong khu vực và trên thể giới. 
Sự hợp tác quốc tê đem lại cho hải quan nước 
ta nhưng hiệu quả thiết thực trong công tác 
củng như trong xây dựng lực lượng, nhất là 
kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ, chống 
buôn lậu ma túy và gian lận thương mại ; kinh 
nghiệm về đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trinh 
độ đội ngũ cần bộ và tăng cường trang bị kỹ 
thuật hiện đại. Đề nhanh chóng vươn lên hội 
nhập với hải quan các nước trong khu vực và 
trên thê giới, Hải quan nước ta đương nhiên 
cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của hải 
quan các nước và biết vận dụng sát hợp với 
hoàn cảnh Việt nam, đông thời tranh thủ mọi 
sự giúp đỡ của hải quan các-nước Q 


Vtbays tiên - Minh ngh†iệm 


TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 
IWưỚC VẾÍM dÂÍM đA HHIẾN VỤ ĐHiớT 


HÔ ANH DŨNG' 


Km giống bất cứ 
hãng truyền hình nào 

| trên thế giới, Đài truyền 
hình Việt nam ra đời trong lửa 
đạn chiên tranh đúng lúc cuộc 
chiến đấu bước vào giai đoạn 
quyết liệt nhất. Đài phát 
chương trình thử nghiệm đầu 
tiên vào ngày 7-9-1970, đến 
nay vừa tròn 25 năm. Xuất 
phát từ nhu cầu. bức xúc của 
cuộc kháng chiến bảo vệ đất 
nước, Đài dường như được 
xây dựng và lớn lên tử hai bàn 
tay trăng. Vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, với tư cách 
là một cơ quan báo hình, Đài 
đá cô gắng thực hiện tốt chức 
năng của minh là thông tin, 
tuyền truyền một cách nhanh 
nhất và có hiệu quả, gÓp phần 
cùng các “binh cEt ủng ' khác 
trên mặt trận tư tưởng của 
Đảng bồi đắp đời sống tỉnh 
thần lành mạnh - ho nhân dân, 
đồng thời giới thiệu đất nước 
và con người Việt nam với 
bạn bè thế giới. Từ những 
thước phim néng hối tính thời 
sự trong thui kỳ: phát thử 
nghiệm Ở miền Bác, Dài đã 
nhanh chóng vươn minh 
xuống, phía Nam và phân đầu 
có buổi phát sóng đầu tiên tại 
TP Hồ Chí Minh ngay ngày 
1-5-1975 - liền sau ngày nhân 
dân cả nước mừng chiến 


thắng. Nhưng phải l0 năm 
sau, năm 1985, Đài mới có 
điều kiện chính thức chuyên 
hoạt động từng bước sang 
chính quy hiện đại. Và từ năm 
1991, nhờ sử dụng vệ tỉnh đề 
phủ sóng, Đài dần dần phát 
triên được mạng lưới truyền 
hình ra cả nước. Cho đến nay, 
chúng ta đã có tất cả 54 trung 
tâm và đài phát từ Nam ra 
Bắc, từ vùng đồng bằng đến 
miễn núi, hải đảo ; đã nâng 
SỐ giờ phát sóng lên 10-12 
tiếng/ngày. Có thể nói răng, 
tuy còn non trẻ so với nhiêu 
cơ quan báo chí khác, nhưng 
Đài truyền hình Việt nam đã 
vươn lên từng bước đáp ứng 
nhu câu của nhân dân, đủ tầm 
để cộng tác được với các hãng 
truyền hình quốc tế. Tât 
nhiên, về cơ sở vật chất kỹ 
thuật, ta còn phải tiếp tục kiện 
toàn và hiện đại hóa. Nhưng 
về chất lượng nội dung 
chương trình, chúng ta không 
thua kém bạn bè trong khu 
vực. Với một đội ngũ cán bộ, 
phóng viên phần đông được 
ren luyện trưởng thanh qua 
thực tê, xong xáo và nhanh 
nhạy trong năm bắt, phát hiện 
và khai thác thông tin, thời 
gian qua Đài đá được người 
xem nhiệt tình cổ vũ và đánh 
giá đúng mức, nhất là những 


thông 


phóng sự điều tra đi thăng vao 
các vân đề sội động của cuộc 
sống, những chương trinh 
hướng người xem trở về với 
cội nguồn dân tộc và cách 
mạng với những giá trị nhân 
bản... 

Tuy nhiên, trước những 
yêu câu mới của công tác tư 
tưởng và trong bối cảnh đất 
nước đang đây tới một bước 
công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa, vừa giao lưu rộng rãi về 
nhiêu mặt với thẻ giới vừa 
phải gìn giữ, phát huy những 
giả trị truyền thông của dân 
tộc, nhiệm vụ của truyền hình 
Việt nam rất nặng nề. Phải 
vượt qua được sự thách thức 
của một cuộc chiến tranh 
thông tin, và nhất là phải giải 
quyết hàng loạt vẫn đề có tính 
chât đặc thù của ngành nhằm 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
và hiệu quả hoạt động. 


Tính đặc thù của truyền 
hình thê hiện trước hết ở chức 
năng tổng hợp (tuyên truyền, 
thông tin, giải trí, giáo dục...), 
tác động trực tiếp hằng ngày 
hằng giờ đến đông đảo công 
chúng, hay ›ói theo cách nói 
thưởng, “đên tận 
giường ngủ của môi gia đình". 
Chức năng ây không công cụ 


* Tông giám đốc Đài truyền hình 
Việt nam 
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Thực tiên - Minh nghiệm 


nào có được. Với khoảng 6 
triệu máy thu hinh và 74% 
dân sô nước ta là khán giả 
thường xuyên, truyền hình 
Việt nam đang trở thành 
người bạn tỉnh thần tiện lợi, 
gân gũi và gây ấn tượng đến 
mọi tâng lớp, mọi lứa tuôi. Nó 
còn là một cơ quan báo chí 
hòa nhập nhanh nhất với thế 
Iới, CÓ tác dụng cực kỳ to lớn 
trong việc tuyên truyền và 
giao lưu văn hóa với bạn bè 
khắp năm châu. 


Là một tờ báo hình, đồng 
thời là một ngành kinh tê - ky 
thuật quan trọng, truyền hinh 
Việt nam phải đi liền VỚI SỰ 
phát triển của một nền kỳ 
thuật đồng bộ và trong điều 
kiện kinh tê - xã hội cụ thê. 
Bên cạnh yêu câu phải có 
trang, thiết bị hiện đại, nó cần 
có một đội ngũ cần bộ tổng 
hợp gồm các phóng viên, biên 
tập viên, phát thanh viên, kỹ 
thuật viên, diễn viên, các cần 
bộ chuyền ngành. 

Với những đặc điểm như 
vậy, truyền hình Việt nam đã 
và đang đi vào giai đoạn phát 


triên mới có tính chất bước 
ngoạt... 


Thứ nhất là mở rộng quy 
mô hoạt động, phần đấu đến 
năm 2000 có trên 80% số hộ 
gia định Việt nam xem được 
chương trinh của Đài quốc g g1a 
va các chương trình truyền 
hình. Cùng với việc đưa 
truyền hình về miên núi, hải 
đao và những vùng xa Xôi, cả 
nước sẽ có trên 1000 trạm 
truyền hình gôm các máy phát 
lại công suât nhỏ (300 - 400 
oát) và 38 trạm lớn (công suất 
từ l đến 20 ki-lô- oát). Hiện 
nay, chúng ta đang sử dụng 
vệ tình đề phủ sóng truyền 
hinh trong nước và "phát tin 
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chọn lọc sang khu vực châu 
Âu và châu Á. Tới đây sẽ phải 
tính toán chọn lựa phương 
thức thích hợp sử dụng vệ tinh 
(thuê bao, liên kết hoặc phóng 
vệ tinh của Việt nam) để đạt 
hiệu quả cao nhất. 


Thứ hai là nâng cao chất : 


lượng các chương trình, đặc 
biệt là về nội dung, theo 
hướng vưa cập nhật lại vừa 
chuyên sâu, nhằm đáp ứng 
nhu câu ngày càng tăng trong 
việc mở mang, và nâng cao 
đân trí, phát triên kinh tế - kỹ 
thuật ; định hướng tư tưởng 
và tạo ra những món ăn tỉnh 
thần lành mạnh, hấp dẫn cho 
nhân dân. Hiện tại, Đài truyền 
hình trung ương đang xây 
dựng bốn chương trình với 
bốn chức năng cơ bản khác 
nhau ; VTV1 phản ánh những 
vấn đề thời sự trong đời sông 
chính trị - kinh tê - xã hội ; 
VTV2 thông tin khoa học, kỹ 
thuật và giáo dục ; VTV4 giải 
- và thông tin kinh tế, thương 

; VTV4 phục vụ cho công 
tác đối ngoại. Bên cạnh việc 
phấn đấu nâng số giờ phát 
sóng lên 20 tiêng/ngày vào 
năm 1996 bao gôm việc tách 
VTV2 thanh kênh riêng, lực 
lượng biên tập đang CÔ găng 
nâng cao hơn nữa tý lệ tin, bài 
găn với những vấn đề nóng 
bóng trong nước. Tăng những 
loại bài tường thuật, xử lý 
thông tin tại chỗ, phát triên 
theo xu hướng chung của 
truyền hình thế giới. Phân đấu 
để truyền hình Việt nam thực 
sự là của Việt nam, nhất là 
sau khi Đài chuyên thanh 
"hang” truyền hình thì nó phải 
CÓ Ít nhất 50% những tin bài 
thực sự là của mình, còn lại 
mới nhận thông tin từ các đài, 
các hang quốc tê. Chúng ta 
mở rộng giao lưu thông tin với 


quốc tẾ, nhưng là sự giao lưu 
hai chiêu, có định hướng, có 
chọn lựa... Việc xây dựng 
thêm một chương trình riêng 
phục vụ công tác đôi ngoại 
cũng năm trong kê hoạch giao 
lưu đó. 


Trong việc xây dựng nội 
dung các chương trinh, Đài 
đặc biệt chú trọng đến chiêu 
sâu và chiều rộng của thông 
tin. Không chỉ phát hiện, mà 
còn phân tích, lý giải vân đề 
và dự báo xu hướng phát triển. 
Quảng cáo không chỉ đơn 
thuần là quảng cáo mà phải 
trở thành những thông tin hỗ 
trợ phát triên kinh tê - kỹ thuật 
trong nước. Trong thời đại mà 
thông tin và trï thức khoa học 
kỹ thuật đang trở thành động 
lực phát triên sản xuất Và xã 
hội, nhất là trong điều kiện 
một nước nghèo đang phát 
triên như nước ta, việc truyền 
thông tin qua lăng kính khoa 
học kỹ thuật và đầu tư mở 
rộng chương trình khoa giáo 
trên truyền hình có ý nghĩa rât 
quan trọng. Kinh nghiệm của 
nhiều nước cho thây, đôi với 
sự phát triên kinh tế đất nước, 
không gi hiệu quả bằng 
truyên thụ cho quảng đại quân 
chúng (nhất là ở vùng nông 
thôn rộng lớn) những hiểu 
biết về kiên thức cần thiết về 
khoa học kỹ thuật thông qua 
truyền hình. Tới đây, truyền 
hình sẽ phối hợp chặt chẻ hơn 
nữa với các ngành đê vừa phô 
biến kiến thức vừa thực hiện 
chương trình giảng dạy theo 
nhiều loại mô hình khác nhau. 


Đề xứng đáng là hãng 
truyền hình Việt nam, một 
điều có ý nghĩa nữa là xây 
dựng ý thức giữ gin và phát 
huy những giả trị truyền 
thông cua dân tộc, phần đầu 
ngày càng có nhiều những 


"món ăn” tinh thân thú vị, bổ 
¡ch, góp phần xây dựng những 
chuân mực đạo đức, tình cảm 
và thầm mỹ mới trong xã hội. 
Khuyến khích những tin bài 
khẳng định cái tích cực, cải 
anh hùng, những nhân tố mới, 
và đấu tranh chống những 
hiện tượng tiêu cực... Tăng 
cường đầu tư để có những 
chuyên mục giải trí vừa hấp 
dẫn, lôi cuốn, vừa gắn bó với 
những cảnh đời, những thân 
phận, những vấn đề của một 
xã hội sau bao năm chiến 
tranh đang chuyển mình để đi 
lên. Khán giá. đang khích lệ 
sự cố gắng của truyền hình 
qua những chương trinh văn 
nghệ, phim. truyện, như phim 
truyện chiếu vào chiều chủ 
nhật trên VTV3, vị chúng vừa 
góp phần hạn chế cơn sốt 
viđềõ đen và băng hình độc 
hại, vừa hồ trợ nên nghệ thuật 
nước nhà (điện ảnh, sân 
khấu,...) vươn lên. Truyền 
hình Việt nam đang mở thêm 
kênh MMDS (có thu lệ phí) 


để giới thiệu có chọn lọc một - 


số chương trinh truyền hình 
Của nước ngoài, tạo điều kiện 
cho người dân có thể tiếp xúc 
được với cái hay, cái đẹp của 
thê giới, vừa làm giảm bớt 
những cơn khát giải trí "bạ gì 
uông nây” trong những năm 
vừa qua. 

Muốn thực hiện được 
những mục tiêu phát triển, 
vân đề mấu chốt của truyền 
hình Việt nam hiện nay là 
củng cố, đào tạo và xây dựng 
một đội nẹũ cán bộ, phóng 
viên có kiên thức tổng hợp, 
không chỉ nhanh nhạy trong 
tìm kiếm thông tin mà còn 
phải có trinh độ chuyên sâu 
về nhiều mặt (kinh tế - chính 
trị - xã hội), năm bắt được kỹ 
thuật truyền hình tiên tiễn để 


nâng cao hơn nữa chất lượng 
chương trình. Nhiệm vụ trước 
mắt là cố gắng tạo điều kiện 
cho cán bộ, phóng viên có thể 
phát huy hêt khả năng nghề 
nghiệp, gắn bó với nghề, với 
hãng, sông được với đồng 
lương của mình. Mặt khác, 
kết hợp các loại hình đào tạo 
kỹ thuật, nghiệp vụ, vừa bôi 
dưỡng chuyên môn cho lớp 
cán bộ, phóng viên trưởng 
thanh qua thực tẾ, vừa chuẩn 
bị một thế hệ kế cận có kiến 
thức cơ bản theo kiểu chính 
quy, hiện đại; khuyến khích 
học tại chức báo chí và các 
chuyên ngành khoa học kỹ 
thuật ; ưu tiên tuyển chọn biên 
tập viên trẻ, có trình độ đại 
học chuyên ngành và năng 
khiếu làm báo. 


Đi đôi với vấn đề chính 
quy hóa đội ngũ là vấn đề hiện 
đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật 
và đổi mới phương thức tổ 
chức quản lý. Xây dựng hệ 
thống truyền hình phù hợp với 
xu thê phát triển của truyền 
hình hiện đại, lại phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội đất 
nước và đáp ứng được những 
yêu cầu mới của công tắc tư 
tưởng, là một sự nghiệp lâu 
dài không thể một sớm một 
chiều mà thực hiện ngay 
được. 


Về trang, thiết bị hiện 
nay, tuy đa có một số loại máy 
khá hiện đại nhập từ Các nước, 
nhưng với sự phát triên như 
vũ bão của công nghệ điện tử 
và viễn thông, VỚI những kỹ 
thuật mới như đĩa từ, sô hóa, 
ép dải tần, truyền hình nổi.. 
chỉ chậm trễ một chút trong 
suy nghĩ, lựa chọn là chúng 
ta có thể trở thành lạc hậu. Cơ 
sở nhà xưởng của đài truyền 
hình xây dựng tạm từ những 
năm 70 đến nay đã quá ọp ẹp, 
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nhà nước đã có kế hoạch xây 
dựng trong những năm tới 
một trung tâm mới (dự kiến 
khởi công vào cuôi năm 
1996) với tháp truyền hình đủ 
độ cao ở thủ đô. Trong điều 
kiện vốn nhà nước có hạn, bản 
thân Đài phải cố gắng vươn 
lên, thông qua hoạt động 
nghiệp vụ của mình để tự 
trang trải một phần... Tất 
nhiên, để đạt tới đó, cần có 
thời gian. 


Về mặt cơ ché, truyền 
hình Việt nam đang ở giai 
đoạn chuyển tiếp với một loạt 
câu hỏi cân giải đáp. Quản lý 
theo ngành. dọc hay để các địa 
phương quản như hiện nay 2 
Làm sao có thể phối hợp nhịp 
nhàng giữa hoạt động của 
những bộ phận báo chí (biến 
hóa theo các sự kiện của cuộc 
sống) với hoạt động của 
những bộ phận kỹ thuật - kinh 
t - hành chính ? Giữ nguyên 
cơ chế cũ của Đài truyền hình 
trung ương hay áp dụng mô 
hinh khép kín (nội dung - Kỹ 
thuật - hậu cần) và thực hiện 
hạch toán với tư cách là một 
hãng như các hãng truyền 
hình khác trên thế giới ? 


Trong điều kiện kinh tế - 
xã hội của đất nước ta còn 
nhiều khó khăn, sẽ phải 
nghiên cứu tìm ra một mô 
hình riêng, một cách đi riêng 
thích hợp. Phát huy truyền 
thống vẻ vang 25 năm qua, 
Đài truyền hình Việt nam 
nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh 
là một trong những công cụ 
tư tưởng sắc bền của Đảng và 
Nhà nước ta, tiến lên nhanh 
chóng hòa nhập với cách 
mạng thông tin trong xã hội 
hiện đại 


` 


VThưc tiễn - Minh nghiệm 


(ông f si(( VÔ ?ìc??ì 
ĐỨNG VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN 
TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


Sau năm 1975, Xi nghiệp liên hợp 
H sữa ca phê bánh kẹo I ra đời từ ba 

nhà máy : sữa Thống nhất, Trường 
thọ và Dielac, trực thuộc Bộ nông nghiệp 
công nghiệp thực phẩm. Tháng 3-1992 Xi 
nghiệp liên hợp sưa cà phê bánh kẹo I 
chuyên thanh Công ty sữa Việt nam, trực 
thuộc Bộ công nghiệp nhẹ. Bước vào cơ chê 
thị trường, Công ty vập phai nhiêu khó khăn 
gay gãt. May móc củ kỹ hỏng nát và lạc 
hậu, kỹ năng nghề nghiệp của lực lượng lao 
động chưa đáp ứng được yêu câu, dẫn đến 
năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất 
Cao, và kế hoạch sản xuât không bảo đảm. 
Nguồn nguyên liệu thiếu, luôn bị động và 
ách tắc, giá ca không ôn định, đã vậy nguôn 
tài chính lại rất eo hẹp. Sản phẩm của Công 
ty Bặp sự cạnh tranh quyêt liệt của hàng 
ngoại và hàng nhập lậu, trôn thuế. Do đó, 
trước năm 1991, doanh số kinh doanh của 
Công ty luôn ở mức dưới 300 ti/năm. Sản 
phẩm làm ra đơn điệu, chỉ có sữa đặc hộp 
và sữa bột và sản lượng cũng rất hạn chê. 
Sữa đặc chỉ đạt dưới 70 triệu hộp/năm, sữa 
bột cũng chưa được 2 triệu hộp/năm. Vì vậy 
thu nhập của người lao động thâp. 

Thực hiện đường lối đôi mới và phát 
triển kinh tế của Đang, cán bộ công nhân 
toàn Công ty đã đoàn kết phần đầu, từng 
bước phát triên sản xuât và kinh doanh, đồng 
thời châp nhận cạnh tranh, làm cho sản 
phẩm sữa Việt nam đảm bảo được uy tín và 
có mặt ở thị trường trong, ca nước. Doanh 
số năm 1991 : 310,5 tỉ đồng, năm 1992 : 
492,3 tỉ, năm 1993 : 700,3 t¡ và năm 1994 
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là 980,2 tỷ. Năm 1991 Công ty nộp ngân 
sách : 44 tỷ động ; năm 1292 : 60,5 tì ; năm 
993 : 78 tỉ và năm 1994 là : 85,83 ti đồng. 
Chúng loại sản phẩm của Công ty từ chô 
đơn điệu, đến năm 1992 đã có 12 loại và 
năm 1994 tăng lên trên 40 loại. Nhiều sản 
phâm như sữa tươi tiệt trùng, sữa chua và 
kem chất lượng cao, bao bì đẹp, giá cả hợp 
lý được người tiêu dùng ưa chuộng và yêu 
câu ngày càng lớn. Sản lượng của công ty 
năm sau luôn luôn cao hơn năm trước. Chi 
riêng ba mặt hàng chủ yêu là sửa đặc, sữa 
bột và sữa tươi, tốc độ sản xuất hang năm 
đều tăng nhanh. Năm 1991 sữa đặc : 74,6 
triệu hộp; sữa bột : 1,94 triệu hộp ; sữa tươi 
795 tần ; năm 1992 : sữa đặc : 84,3 triệu 
hộp ; sữa bột : 3,6 triệu hộp ; sửa tươi ] 908 
tần ; năm 1993 : sữa đặc : 120 triệu hộp ; 
sửa bột : 6,5 triệu hộp và sữa tươi : 3 774 
tần ; năm 1994 : sửa đặc trên 155 triệu hộp; 
sửa bột trên 2 triệu hộp ; sữa tươi trên 5 000 
tấn. Sản xuất phát triên, hàng hóa tiêu thụ 
nhanh, sản xuât kinh doanh có lãi, có tích 
lũy. Thu nhập của cân bộ, công nhân Công 
ty từng bước được nâng cao. Năm 1991 thu 
nhập của một người một tháng là 425 ngàn 
đồng ; năm 1994, 1995 một người một tháng 
trên l triệu đông. Thực tê vừa qua cho thây 
cang đi vào kinh tê thị trường, Công ty cang 
tự tin hơn, kết quả sản xuất kinh doanh và 
các hoạt động khác càng vững vàng, tiến 
bộ hơn, và vì thế uy tín của Công ty ngày 
càng được củng cô. Năm 1994 công ty được 
Chính phủ tặng cờ luân lưu lần thứ 4 và 


đàng bộ luôn được công nhận là đảng bộ 


* Giám đốc Công ty sữa Việt nam 
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trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức quân 
chúng như công đoàn, đoan thành niên... 
được duy. trị và thường xuyên hoạt động tốt. 
Mọi người đều an tâm, phân khởi công tác 
và găn bó với Công ty. 


Từ những thành tựu và thiếu sót vừa 
qua của Công Ly, bước đầu nêu lên 
một số nhận xét : 

I. Quán triệt đường lôi đổi mới của 
Đăng, trước hết lạ đường lôi phát triên kinh 
tê - xa hột đền năm 2000, đê vận dụng đáy 
đủ, đúng đăn vào thực tiên sản Xuất, kinh 
doanh của Công 0. 


Căn cứ vào chiến lược phát triên hàng 
tiêu dùng đên năm 2005 của Bộ công nghiệp 
nhẹ. phân tích và xác định rõ vai trò, vị trí 
của Công ty trong việc thực hiện chiên lược 
phát triên ngành sữa Việt nam. Công ty luôn 
xác định rõ mục tiêu của minh là : : Thực 
hiện bằng được chiến lược phát triên ngành 
sữa Việt nam, vì sức khỏe và sự phát triên 
nòi giông và nguôn nhân lực Việt nam ; 
không ngừng. củng cố, phát triên và mở rộng 
sản xuất cả bê rộng lẫn bê sâu, giữ vững tốc 
độ tăng trưởng hàng năm từ 15 - 20%. 


Là một doanh nghiệp có vị trí quan 
trọng và có tầm hoạt động trong phạm vị 
toan quôc, Công ty có trách nhiệm lớn trong 
VIỆC phát triên ngành sửa Việt nam. Bởi vậy 
can bộ và công ¡ nhân của Công ty xác định 
rõ là không thê ỷ lại, nhưng cũng không 
phiêu lưu, hoặc lúng túng, bị động trước sự 
cạnh tranh ô ạt của sữa ngoại và các sản 
phâm sữa ngoại. Thê đứng và mục tiêu sản 
xuât, kinh doanh của Công ty là vì sức khỏe 
và yêu câu của nhân dân. Y thức được những 
thuận lợi và khó khăn trên con đường phát 
triển, đê đạt mục tiêu đề ra đàng ỦY Công 
ty đã cùng tập thê ban giảm độc xây dựng 
một kê hoạch phát triên cụ thê phù hợp, 
phát triển vững chác từng bước, tưng năm. 
Kế hoạch đó là : Củng cố, phát triển và nâng 
cao năng lực san xuât những CƠ SỞ vôn có, 
từng bước mở rộng thêm các cơ sở sản xuất 
mới, đa dạng hóa các mặt hàng, chủ động 
tạo nguôn nguyên liệu, đôi mới công nghệ, 
mở mang thị trường trong nước và quôc tê. 
Những năm qua, Công ty luôn kiến định 
mục tiêu san xuât kinh doanh. Mặc dù có 


lúc khó khăn. thu nhập của cán bộ, công 
nhân viên thấp, những lợi ích cục bộ xuất 
hiện, nhưng Công ty không bị cuôn theo các 
cơn lôc lợi nhuận, những việc làm có lãi 
trước mắt theo kiểu kinh I tế thị trường đơn 
thuân đê dẫn đến các hậu quả xấu. Tự tin. 
binh tĩnh và kiên định, phân đấu cho mục 
tiêu mà tập thê đang Ủy và lãnh đạo Công 
ty đã bàn bạc nhất trí, khẳng định. là bài 
học thanh công đôi với Công ty. 


2. Lựa chọn các biện pháp quản lý thích 
hợp, có liệu quá là điều có Ý nghĩa qgHYêI 
định. 


Điểm yếu nhất của Công ty hiện nay là 
công nghệ chế biến, nguồn nguyên liệu. 
nguôn tài chính v.v.. còn 'khó khăn. Đê khắc 
phục các mặt yêu đó. Công ty đã tiến hành 
tô chức và quản lý sản xuất L kinh doanh theo 
cách riêng của mình như : 


- Xây dựng hệ thống tài chính tập trung 
tại Công ty, còn các đơn vị được phân câp 
tự chủ ở một sô chừng mực nhất định. Làm 
như thế, Công ty có điều kiện tập trung vốn 
vào những khâu, những đơn vị cân được đầu 
tư phát triên trước về kỹ thuật công nghệ vê 
xây dựng nguôn nguyên liệu. Sử dụng đông 
vốn đê đầu. tƯ CÓ. hiệu quả cho sản xuât là 
mục tiêu hang đầu của Công ty. Công ty 
từng bước thay thế máy cũ, đâu tư phương 
tiện mua săm sửa tươi (bôn lạnh, xe lạnh. 
bình đựng Inox), lắp đặt dây chuyên trình 
chế hiện đại, hệ thông máy nén khí mới : 
mỡ rộng các kho lạnh và buông lạnh... Theo 
hướng đó, ba nhà máy sửa Thống nhất, 
Trường Thọ và Dielac từng bước được hoạn 
thiện, mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, 
Công ty còn Xây ‹ dựng thêm nha máy chế 
biên sữa Hà nội, sắp tới là nha máy chê biến 
sữa ở miên Trung và đồng bằng sông Cựu 
long. Mục tiêu của Công ty là ở môi miên 
của đất nước, đều có những nhà mây chế 
biến sửa, tạo điều kiện. đê chăn nuôi phát 
triên sản xuất được nhiêu, giá thanh giam, 
phục vụ kịp thời cuộc sông của toàn dân. 


- Hiện nay, nếu nhập nguyên liệu sữa 
nước ngoài thi giá thành rẻ hơn, nhưng Công 
ty cho răng phai chủ động xây dựng nguôn 
nguyên liệu tập trung, lâu dài và ôn định ở 
trong nước. Thực hiện được điều này sẽ rất 
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có lợi. Trước hết là tiết kiệm được ngoại tệ 
cho nhà nước. sau nữa là chủ động có nguôn 
nguyên liệu tại chỗ cung cấp kịp thời, thuận 
tiện cho nhà máy. Mặt khác tạo ra việc lam 
cho người lao động, thực hiện được chính 
sách xã hội, xóa đói giam nghèo. chuyên 
giao được kỹ thuật chăn nuối tiền tiên, hiện 
đại cho nhân dân. Trước đây nhà nước vận 
động nhân dân chăn nuôi bò sữa, sau đó nhà 
nước tô chức đi mua sữa của dân về chế 
biển. Nhưng khi nhân dân chăn nuôi, nhà 
nước chưa đủ điều kiện thu mua, chê biên 
và tiêu thụ nên đã xay ra tình trạng người 
nuôi bò phái đem sửa bò nuôi lợn. vừa lăng 
phí vừa làm giam lòng tin của dân. Khắc 
phục tỉnh trạng đó, Công ty vừa cúng có 
nâng cao cơ sơ chê biên, vừa tiên hành xây 
dựng và mở rộng các vùng. nguyên liệu. 
Công ty cho nông dân vay tiên với lãi suất 
thấp. tập huấn kỹ thuật cho người nuôi, xây 
dựng quy chẻ thu nhận. bảo quan, vận 
chuyển hợp lý và bảo đảm mua hết sản phâm 
của dân, bảo đảm người chăn nuôi luôn luôn 
có lài từ 15-20%. Công ty chú ý điêu chính 
gia mua sửa phủ hợp với giá thức ăn øg1a súc 
theo thị trường. Nhờ xử lý đúng lợi ích của 
người chăn nuôi mà niêm tín của nhân dân 

vào Công ty ngày càng cao, Từ đó vùng 
nguyên, liệu được mở rộng, không chi có 
phát triên đàn bò mà còn thúc đây các ngành 
liên quan như mía, đường. dâu thực vật phát 
triển... 

- Chấp nhận cạnh tranh trên thị trường 
băng nhiều con đường. kết “hợp chặt chế sức 
mạnh bên trong và bên ngoài, Công ty không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phảm, hạ 
giả thành. đưa ra thị trường nhiều chúng loại 
hàng hóa với. chất lượng: tốt, mẫu mã đẹp 
đáp ứng yều cầu ngày càng cao của đời sông 
nhân dân. Đê đưa hàng hóa đến tận tay ngươi 
tiêu dùng, Công ty đã mở rộng mạng lưới 
đại lý tiêu thụ trong phạm vị toàn quốc. với 
nhiều chế độ khuyến khích như tăng thời 
gian trả chậm. đầu tư mua quây, tủ đê "hàng, 
khen thưởng v.v . đê các đại lý tích cực. an 
tâm đưa san phẩm đến tận quận. huyện và 
các vùng xa xôi, Công ty đã Kết hợp việc 
tuyên truyền các sản phẩm. đồng thời tích 
cực tham gia giải quyết các văn đề xã hội, 
như nơ hộ chương trình chống suy dinh 


„ 


dưỡng trẻ em Việt nam ở 54 tỉnh thanh với 
số sữa tính ra tiên tương đương l,7 tỉ động. 
Qua theo dõi cho thấy 95% SỐ cháu SuUY dinh 
dưỡng dùng sửa cua Công ty đã lên cân. sức 
khoe tốt. 


- Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật- 
công nghệ vào trong sản xuất là một trong 
những mũi nhọn của quản lý sản xuất Ở 
Công. ty. Công ty đã hình thành nhiều 
phương án công nghệ san phâm mới như : 
bột béo Hoa mai, sửa trải cây hộp các loại, 
sửa bột Hoa mai vàng, hương mật ong, kem 
quc, kem côm. nước qua. sữa DHA dùng 
cho các bà mẹ mang thai... Công ty đã xây 
dựng được các tiêu _chuân san phẩm. kiện 
định kỹ thuật các thiết bị an toàn, thiết bị 
đo lưỡng chất lượng. Hàng năm phong trao 
phát huy sáng kiến, áp dụng kỹ thuật đẻu 
được phát động. Năm 1994 có tới l3 sáng 
kiên được áp dụng, tiết kiệm hàng tỷ đông. 


- Không ngừng xây dựng đội ngũ cán 
bộ chủ chốt, can bộ kỹ thuật. can bộ kinh 
doanh, thường xuyên chăm lo đời sông của 
can bộ công nhân viên trong toàn Công ty. 
Công ty có trên 900 cán bộ, công nhân. trong 
đó có tới 200 kỹ sư, làm việc ở 4 nhà máy 
và văn phong. Nhờỡ có chính sách động viên 
cụ thê. KỊP thời. nên phong trao rèn luyện. 
học tập nâng cao trình độ được đề cao. Từ 
phong trào sản xuất kinh doanh, được quân 
chúng tín nhiệm tiễn cử và thử việc, đến 

nay Công ty đả xây dựng được một đội ngủ 
can bộ khá vững vàng và thạo công việc. từ 
tÔ trương sản xuât, quản độc phân xưởng. 
trương, phó phòng. đẻn chánh. phó giam 
đốc. Gần [/⁄2 số cán bộ công nhân của Công 
ty là nữ : bơi vậy công tác đào tạo cắn bộ 
nữ luôn được chú trọng. Hiện này có gân 
40 cán bộ chủ chốt là nữ. trong đó lành đạo 
Công ty có Ì đồng chí và giam đốc xí nghiệp 
trực 'thuộc có 2 đồng chí... Công ty càng 
phát triển thị đời sông cán bộ. công nhân 
viên cang được chăm lo, cái thiện. Ngoài 
tiền lượng ngày một nâng lên theo năng suất 
lao động. các chế độ khen thương, bồi dưỡng 
đẻu được thực hiện công băng. Kịp thời và 
hiệu qua. Công đoàn và giãm độc Công ty 
đà kết hợp chặt chẻ, xây dựng các chính 
sách khuyên khích học tạp văn hóa, nghiệp 
vụ, tham quan nước ngoài, các chế độ phúc 


Thực tiễn ‹ Hinh nghiêm 


lợi...Cán bộ, công nhân toàn Công ty tự giác 
tham gia các hoạt động xã hội như ung hộ 
nhân dân Cu bà 43 triệu đông. ủng hộ đồng 
bao lũ lụt 6Š triệu đồng. xây dựng nhà tình 
nghĩa 144 triệu đồng. góp quỹ xóa đói giam 
nghèo 4] triệu đồng va đơ đầu nuôi dưỡng 
II bà mẹ gia định liệt sĩ, thương bình. 


3. Tăng cường vị trí và vdt tró lạnh đạo 
của đẳng bộ Công tv la yêu tô qjutVÉt định 
để Công ty đứng vững và phát TrIẾN trong 
cơ chế thị trường. Hiện nay đăng bộ Công 
ty có gân 100 đang viên (50% trực tiếp sản 
xuất. sàn 50% là nữ. trên 40% có trinh độ 
khoa học kỹ thuật từ trung cấp trở lên). Hầu 
hết các chức danh chu chốt của Công ty từ 
tô trưởng sản xuất trở lên do đảng viên đam 
nhạn. Những năm qua công tác - phát triên 
đàng được chú ý đúng mức và tập trung vào 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. công nhân 
trực tiếp sản xuất... Khi có chỉ thị 217, đảng 
ủy và giám độc đã xác định : một mặt phải 
giao quyên tự chu cho giảm đôc, mặt khác 
phải bao đảm vai trô lành đạo của cấp uy 
Đảng. Càng đi vào kinh tế thị trường, vai 
trò lành đạo của Đăng càng quan trọng. 
Song song với việc bố trị đội ngũ đang viên 
có đều Ở Các cơ sơ, năm giữ các vị trí cốt 
yêu trong Công ty, đang bộ đã xây dựng 
quy chế hoạt động của đang Ủy: và quy chế 
phôi hợp công tác giữa đảng ủy và giảm 
độc. giữa đảng y. giám đốc và các tô chức 
quân chúng trong Công ty. Tình thân cơ bản 
cua các quy chê này là : phân công ranh 
mạch công việc từng tổ chức, các tô chức 
phải chủ động sáng tạo hoạt.động theo qui 
chê, nhưng không vì thể mà buông long lãnh 
đạo của đảng uy. Đang ỦY lãnh đạo việc 
xác định kế hoạch phát : triền san xuất kinh 
doanh, công tác cần bộ, công tác kiêm tra, 
công tác xây dựng Đang và công tác quân 
chúng. Đảng ủy và ban giảm độc có trách 


-khăng định rằng : 


# 


nhiệm duy trì đê các quy chế đó được thực 
hiện nghiêm chinh. Các buôi sinh hoạt giữa 
đang uy và bạn giảm đốc thường Lập trung 
vào Việc thảo luận kế hoạch sản xuất. thảo 
luận công túc cần bộ. phê bình và tự phê 
binh. Giám đốc Công ty báo cáo, đề xuất 
những chủ trương, kế "hoạch phát triên công 
ty đê “đảng ủy thảo luận và ra nghị quyết. 


Nghị quyết của đụng bộ Công ty sửa 
Việt nam nhiệm ky lần thứ 7 vừa qua đã 
: dù trong hoàn cảnh nào 
đang 'bộ cũng phải tăng cường giữ vững vị 
trí lãnh đạo của mình. Công ty phải: khai 
thác hết năng lực hiện có, đây mạnh tốc độ 
phát triên sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa 
sản phâm, nâng cao chất lượng hàng. hóa. 
mở rộng sản xuất và thị trưởng tiêu thụ, thực 
hiện bằng được chiến lược phát triên ngành 
sửa Việt nam. 


Trên con đường đi tới, Công ty đang 
đứng trước các thư thách gay gắt : đó là sự 
cạnh tranh của hàng ngoại với kỹ thuật san 
xuất hiện đại, giá nguyên liệu rẻ và kinh 
nghiệm sản xuât kinh doanh lâu đời ; đó là 


nguôn tài chính eo hẹp và trình độ kỹ thuật 


COn có nhiều hạn chế. Nhưng với đường lỗi 
đúng đắn của Đăng. ngành sữa Việt nam tin 
rằng sẽ tiếp tục có bước phát triêền và mọi 
người dân Việt nam sẽ được dùng sửa Việt 
nam với chất lượng cao. giá thành rẻ. Công 
ty sữa Việt nam cô gắng làm hết sức mình 
đê đóng góp một phân Vào Sự phát triên đó. 
Công ty mong mỏi Nhà nước có chính sách 
ưu đãi hơn nữa đê thúc đây sự phát triên 
của ngành sữa Việt nam, trước hết là chính 
sách khuyến khích phát triên đàn bò sữa. 
mía va đường ; chính sách khuyến khích 
dùng hang nội địa : và chính sách tài chính 
cho các ngành đó ~l 


ĐÍNH CHÍNH 


Bài Về cách Hiếp cận đề đạanh gia văn học V 


8-1995). Trang 43 : chữ "biếc" (cột 1. dòng 34) xin đọc là "méo" 


I) xin đọc là “tuyên truyền” : chữ ”t 
“Công” (cột 2, dòng 13) xin đọc là “Long”, 


Thành thật xin lỗi tác gia và bạn đọc. 


ap thơ” (cốt 2. dòng 9) xin đọc là "tạp chỉ 


tết nam xat Cách mạng Tháng Tam (số TÔ. thắng 


: chữ "truyền thông” (cột 2, đong 
”, Trang 44 : chữ 
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Quá trình tự bảng địnb 
CỦA CÔNG TY MAY 10 


AY năm vừa qua, trước 

những thách thức khắc 

nghiệt của cơ chế thị 
trường, Công ty may 10 (Bộ 
công nghiệt nhẹ) chăng 
những vân đứng vững mà còn 
liên tục phát triền. Có được 
điều đó là do một số nhân tổ 
chu yếu sau đây : 


J - Có bè dày truyền 
thông vẻ vang 


Cho đến nay, Công ty may 
I0 đã có một lịch SỨ gản 50 
năm hình thành và phát triển. 
Cùng với các xưởng may khác 
của quần đội ta như. x-0.,X40, 
xương may X T0 (tên cũ của 
Công ty may TÔ) đã ra đời sau 
Cách mạng Tháng Tám tại 
chiẻn khu Việt bắc, với nhiệm 
. vụ may trang phục cho bộ đội 
trong thơi kỳ kháng chiến 
chống Pháp. Sau khi miền 
Bắc nước tạ được giải phóng, 
XI0 chuyển về Hà nội, trở 
thành xướng may 10, thuộc 
Cục quân nhu Tông cục hậu 

cần (năm 1956), rồi thuộc Bộ 
Công nghiệp nhẹ (năm I96]). 
Cho đến năm I975, nhiệm vụ 
chủ yếu của xưởng may lÔ 
vân là may trang phục phục 
vụ bộ đội các chiến trường 
chồng Mỹ. Từ thăng 11-1992 
xương may TÔ đôi tên thành 
Công tv máv T0 và cũng từ đó 
nó thật sự chuyên sang giai 
đoạn san xuát, kinh doanh. 

Trải qua gân nửa thê kỷ, 
nhiều thê hệ cân bộ, chiên sĩ, 
công nhân cua Công ty đã 
đóng góp xứng đáng trí tuệ và 


56 


công sức vào sự nghiệp kháng 
chiên, giải phóng dân tộc và 
thông nhất nước nhà, xây 
dựng xã hội mới. Trong suốt 
lich sư của mình. năm nào 
Công ty cũng hoàn thành vượt 
mức kẻ hoạch được giao, và 
năm suu bao g1ỡ cũng cao hơn 
năm trước (trừ năm 1972, khi 
cơ sở sạn xuât bị bom Mỹ san 
phăng). Truyên` thông về 
vang. những đóng góp của 
Công ty đã được Đang, Nhà 
nước ta ghi nhận. Công ty đã 
được tặng thưởng 29 huần 
chương các loại, trong đó có 
ị huận. chương Độc lập : một 
tÔ sạn xuât và hai cá nhân 
trong Công ty được phong 
danh hiệu anh hùng lao động; 
hàng trăm lượt người đạt danh 
hiệu chiên sĩ thị đua. Đặc biệt, 
ngay 8-1-1959, Công ty vinh 
dự được đón Bác Hồ về thăm. 
Từ đó, ngay 8:1 đã trở thành 
ngày hội truyền thống hằng 
năm của Công ty may “10, 


Từ những ngày còn “mặc 
ao lính” đến, nay, dù trong 
hoàn cảnh, điều kiện nào, cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân của 
Công ty vân cô găng giữ gin 
phâm chât tôt đẹp của “anh 
bộ đội cụ Hồ” ; vun đắp. phát 
huy truyền thống V€ vang của 


đơn vị và cOI 'đó như. một 


nguồn sức mạnh cô vũ tập thê 
can bộ, công nhân vươn lên 
khác phục khó khăn. hoạn 
thanh nhiệm vụ với chất 
lượng và hiệu qua cao nhất, 
Lợi Bác Hồ dạy khi Người vẻ 
thăm Công ty : "Tư tưởng 


- 


VU LÂN 


thong thì công việc tôt”, là sự 
định hướng rát rõ rang cho 
từng bước đi của Công ty. 
Quản triệt lới dạy của Bác, 
đang uy và bạn giám đóc 
Công ty đá đặc biệt. chú ý tới 
công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng nhằm ØIữ vững và phát 
huy truyền thông đoàn kết của 
can bộ, công nhân viên. Việc 
giáo dục. tuyên truyền của 
Công ty được thực hiện có nên 
nép, thường xuyên, băng 
nhiều hình thức phong phú. 
Bè dày truyền thông vẹ vang 
của Công ty đã góp phần làm 
cho mọi thành viên cang thêm 
tự hào, tin tưởng, đoàn kết, 
gắn bó phần đấu vì mục đích: 
san xuât kinh doanh đạt hiệu 
qua ngày càng cao, trên cơ sở 
đó nâng cao đời sông vật chát 
và tình thần cho cán bộ, công 
nhan. 

2 - Mạnh dạn đôi mới dây 
chuyền , công nghệ ; nần 
cao chất lượng và hạ pia 
thành sản phâm ; mở rộng 
thị trường trong vả ngoài 
nước 


Ngay từ những năm chiến 
tranh ac liệt, sản phẩm của 
xương may l0 (tên cũ của 
Công ty may 10) đã có uy tín 
trong cán bộ, chiến sĩ của 
quân đội ta. Trong khó khăn, 
gian khô, thiểu thôn nhiều 
mặt, cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân xưởng may T0 vần luôn 
luôn quan tâm cải tiền kỹ 
thuật, nâng cao chất lượng sản 
phâm, giữ chữ ' 'tín” với người 
tiều dùng. Và từ năm 1975, 


đến năm 1990, môi năm 
xưởng may l0 đã xuất ra thị 
trường các nước xa hội chủ 
nghĩa. từ 4 đến 5 triệu áo sơ 
mì. Những sản phầm mang 
nhãn hiệu xương may TÔ xuất 
ra nước ngoại đa được khách 
hàng ưa chuộng. 


Từ năm 1992 đẻn nay, 
Công ty may 1Ô phải cạnh 
tranh quyẻt liệt với thị trưởng 
tronø nước và quốc tẻ. Để 
hàng hóa đủ sức cạnh tranh, 
phải. đầu tư, đôi mới trang 
thiết bị va dây chuyền công 
nghệ. Nhưng trong điều kiện 
thiếu vÕn; cơ chế quản lý con 
hạn chế, gò bó. Công ty đã 
thực hiện đầu tư tỪng bước, 
huy động vôn tự có, tranh thủ 
sự hợp, tắc, giúp đỡ từ nhiều 
phía đẻ phát triển sản xuât, đủ 
sức đáp ứng nhu câu ngả 
cảng cao của khách hàng. ' Tư 
năm 988, năm bất được xu 
thê phát triên của thời cuộc, 
Công ty bắt đầu “với” sang cả 
thị trương “khu vực 2. Đây 
là một thị trương có những đòi 
hỏi rất đa dạng, khắt khe về 
mẫu mã và chất lượng sản 
nhầm. Đề đáp ứng yêu câu, 
Công ty đã mạnh dạn thay thẻ 
2/3 thiết bị củ. lạc hậu băng 
thiết bị mới, hiện đại. Năm 
990, Nhà nước giao cho 
Công ty 7,3 tỉ đông (vốn cô 
định và lưu động), Công ty đã 
huy động thêm. 2,3 ti đông 
đề tiếp tục đôi mới trang. thiệt 
bị, công nghệ, xây dựng cơ sở 
vật, chất - kỹ thuật cho san 
xuất, kinh doanh. Năm 1994, 
Công ty lắp đặt, đưa vào sử 
dụng một xi nghiệp sản xuất 
áo sở mi của Cộng hòa Liên 
bạng Đức trị giá Sư đồng. 
Bằng nhưng cách làm đó, đền 
nay Công ty y đã có một cơ ngơi 
khang trang, một cơ sở vật 
chất kỹ thuật, dây chuyên sản 
xuất đủ đáp ứng nhu câu đa 
dạng của khách hàng. trở 
thành một trong những Công 
ty có sản phảm may mặc đạt 
chất lượng cao ở Đông Nam 


Ẫ, Điều đáng chú ý là 85% 
số vốn đầu tư là vốn tự có của 
Công ty. 


Do kịp thời đôi mới trang 
thiết bị, không ngừng cải tiến, 
đa dạng hóa mẫu ma, kiêu 
đáng. chủng loại, cho nên sản 
phâm của Công ty tiếp tục 
được khách "hàng ở một SÔ 
nước Đông Âu ưa chuộng và 
ngày càng vươn tới thị trường 
cac nước phát triên như Cộng 
hoa Liên bang Đức, Nhật bản, 
Pháp, Bi, Hà lan, Đài loan, 
Hồng công, Hàn quốc... Hằng 


năm, Công ty xuất ra nước - 


ngoài hàng triệu áo sơ mí, 
hàng trầm nghìn á ao Jac két và 
nhiều sản phẩm may mặc 
khác. Doanh thu của Công ty 
năm sau cao hơn năm trước 
tư 20 đến 30%. Năm 1993 đạt 
Tói/ tI đồng. năm 1994 đạt 34 
tỉ đồng, 6 thắng đầu năm 1995 
đạt 20.6 tì đồng. 


Ở trong nước băng việc mở 
Các cửa hàng, đại lý, các chì 
nhánh ở nhiều địa phương (Hà 
nội, Hải phòng, Hải hưng. 
Thái bình, Bắc thái, TP Hỗ 
Chí Minh.. .) đê bán hàng, dạy 
nghề may, chuyện giao công 
nghệ, luân chuyên trang thiệt 
bị, từ năm 1993, sản phẩm của 
Công ty may 10 đã từng bước 
chiếm lĩnh được thị trường, 
được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Doanh thu tư thị 
trường. trong nước năm 1993 
là 2 tr, năm 1994 là 5 tỉ đồng. 


6 thăng đầu năm 1995 đạt 4,9. 


tI đồng. Cũng băng việc làm 
này, Công ty vừa tiêu thụ 
được hàng, tăng doanh thu, 
vừa giúp đỡ các địa phương 
CÓ CƠ SƠ dạy. nghề, gÓp phân 
giải quyẻt công ăn việc lam 
cho một số lao động, vừa luân 
chuyên được trang thiết bị khi 
cân đôi mới công nghệ. 


3 - Luôn luôn chăm lọ, 
nâng cao đời sông vật chât 
và tỉnh thân của cán bộ, 
công nhân và gia đình người 
lao đồng 


Yhưac tiên - Minh nghiệm 


Nhưng năm trước, đây, 
trong cơ chẻ cũ, sản xuât theo 
một kế hoạch tập trung, thống 
nhất, đời xông của cán bộ 
cộng nhân viên phụ thuộc chủ 
yều vao tiêu chuân, chế đó. 
tm. phiêu... thị việc giải 
quyết công ăn việc làm. chăm 
lo cải thiện đời sống của 
người lao động vừa chưa cập 
bách vừa quá "khả năng của 
một xí nghiệp sản xuất. "Hiện 
nay, trong cơ chế thị trường. 
mặt hàng. may mặc bị cạnh 
tranh quyêt liệt, bởi vì nghề 
may và sản phâm của nó 
không có gi là bị mật, mọi tô 
chức, cá nhân đều có thể dễ: 
dàng sản xuất, kinh doanh. 
Vậy. mà qua mây năm thư 
thách trong cơ chê thị trường. 
Cộng ty may 10 đã bảo toàn, 
bô sung được vốn, làm đầy đủ 
nghĩa vụ đối với nhà nước, 
nâng cao mức thu nhập của 
người lao động. Bình quân 
mức tiền lương hằng tháng 
của cán bộ, công nhân ngày 
cảng cao : 210000 đồng (năm 
I99I) 360 000 động. (năm 
I992) 450 000 đồng (năm 
1993) năm 1994 đạt 580 000 
đông và 6 tháng đâu năm 
I995 là 650 000 đông. 


Công ty may lOcó hơn 
2 000 cán bộ, công nhân. 
Ngoài sô đồ ra, còn có 7 000 
người là con em, người thân 
cua cân bộ, công. nhân, sông 
trong khu tập thể. Đề công 
nhận yên tâm lao động sản 
xuất, găn bó với Công ty, 
Công ty đa rât chú ý đên việc 
tÔ chức, cuộc sông, lao động. 
sản xuất trong khu tập thể, 
đầu tư xây dựng nhà ở, đường 
sa, điện nước, trường dạy 
nghè, nhà trẻ, lớp mâu giáo. 
nhà y tế v.v, phục vụ cho gân 
I 500 hộ gia định. Nhà ytẻ 
của khu tập thê có phòng 
khám ngoại, khám nội, phòng 
san, phòng nhị, phòng châm 
cứu. vật ly trị liệu. X quang 
v.v., đủ đáp ứng nhu câu 
khám, chưa _ bệnh: thông 
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Thưc tiền - Hinh nghiệm 


thưởng cho cán bộ. công nhân 
Và con em cưa họ. Chị em sinh 
nở không phai đến bệnh viện 
khác. Trường dạy nghẻ môi 
khóa thu hút trên 5Ö con em 
càn bộ. công nhàn. Khi các 
cháu học xong, nẻu Công ty 
có nhu câu sẽ được tuyện 
dụng vào lam việc. Nều 
không thì các châu được bô 
sung vào “lang may”, "Lang 
may TÔ” đa có hàng chục 
“hang” lớn, nho. thu hút hàng 
trăm hộ gia định, Công ty đã 
siúp đỡ, quan tâm thoa đáng 
đôi với sản xuất, kinh doanh 
cua các hộ gia định ở các công 
đoạn khó. đâu tư lớn. Hãng 
ngày, "lìng mày TÔ” sản xuất 
được một lượng hàng hóa 
đang ke phục, vụ tiêu dùng 
trone nước. Băng cách này, 
Công ty vừa tạn dụng được 
công suất máy móc, thiết bị, 
vừa 0IúD công nhân và gia 
đình họ tự giải quyết lao động 
dư thừa. thời gian nhàn rồi, 
lam ra hang hóa. tăng thu 
nhập. Những khi trong khu 
tập thê có người ốm đau, có 
việc hiệu hỷ. hoặc thanh niên 
nhập ngủ v.v. đẻu được sự 
quan tâm, chăm sóc cua công 
Ly. 

4 - Luon luôn giữ vững sự 
lãnh dạo của tô chức đang 


Phải khẳng định răng Công 
ty may TÔ sẽ Không có những 
thành tích, thăng lợi, không 
thẻ trụ vững và phát triên 
được như hiện này nêu như 
không giữ vững sự lành đạo 
cua tô chức đang. Sự lãnh đạo 
cua đang bộ là yêu tô quyết 
định đề Công ty hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được e1ao. 


Tiên thân của Công ty là 
một đơn vị trực thuộc Bộ quộc 
phong. Vị thể, những truyền 
thông tốt đẹp cua tô chức 
đang trong quản đội như sinh 
hoạt có nen nếp, ý thức tô 
chức ky luật cao luôn luôn 
được giữ vựng và phát huy. 
Đang bộ Công ty đa thật sự 


Mi 


trở thành hạt nhân đoan kết, 
quy tụ được các thẻ hẹ căn bộ, 
công nhân. lanh đạo các đoan 
thê quan chúng và lạnh đạo 
Công ty thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ san xuất, kinh 
doanh. 

Mây năm vừa qua. khi bước 
sang nén kinh tẻ thị trưởng, 
có doanh nghiệp nhà nước 
chạy theo lợi ích vật chât. coi 
nhẹ, buông lonø, thậm chí 
phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
tô chức đang. Cũng có cán bộ 
lãnh đạo doanh nghiệp chạy 
theo động tiên băng mọi gia, 
bát chấp cả pháp luật, lương 
tâm và đạo đức. Công ty may 


[O cho đèn này chưa có những 


biếu hiện lệch lạc nói trên. Tô 
chức đang ở đây vân giữ vững 
vị trí, vai trò lãnh đạo của 
mình nhưng không bao biện, 
lam thay, “lần sân” của giám 
đốc. Đang bộ Công ty mày TÔ 
trong nhiều năm liên tục được 
công nhận là đảng bộ trong 
sạch vững mạnh, thật sự la hạt 
nhân chính trị. lãnh đạo Công 
ty theo đúng định hướng ma 
Đang tạ đề ra. 

Mặt mạnh khác của đang 
bộ Công ty may TÔ là làm tốt 
cộng tác quy hoạch, đảo tạo 
bối dưỡng cán bộ và thợ lành 
nghệ, găn công tác này với 
công tác xây dựng đảng, phát 
tiền đang viên mới. Năm 
I993 và 1994 Công ty đã có 
40 công nhân đi học cao đăng, 
công nghệ may. Cũng hai 

năm này, đang bê đã kết nạp 
được 42 đảng viên. Ố tháng 
đầu năm I995, đàng bộ đã kết 

nạp được 26 đang viên trong 
đó ' đợt 3-2” nhân: ky niệm lần 
thứ 65 ngày thành lập Đảng 
(3.2.1930 - 3.2.1995) đã kết 
nạp được 9 đang viên. Hiện 
tại, Công ty đã có một đội ngũ 
can bộ quan lý có tầm huyết, 
thạo việc va một đội ngu đồng 
đao thợ lành nghẻ, găn bó 
cùng nhau, vị sự phát triên 
của Công ty. 


* * 


Quán triệt đường lối đôi 
mới của Đang, trên cơ sở 
những kết quả đạt được, Công 
ty xác định phương hướng. 
mục tiêu, biện pháp phát triên 
đen năm 2005 với những quan 
điểm chủ yêu sau đây : 


- Giữ vựng định hướng xã 
hội chủ nghĩa, COI trọng hiệu 
qua kinh t - xa hội trong quả 
trình sản xuất. kinh doanh và 
lựa chọn dự án đầu tư. 


- Đây mạnh xuất khâu 
(phân đâu thường xuyên tăng 
ti trọng mua đứt bán đoạn). 


Coi trọng thị trường trong 
nước. Đày mạnh sản xuất 


kinh doanh những xan phảm 
CaO CẬP, đồng thời tăng cường 
sản xuất những sản, phâm 
phục vụ đồng đảo các tầng lớp 
nhân dân. 


- Phát huy nhân tô con 
người, coi đó là nguồn lực cơ 
bạn, tăng cưỡng đầu tư chiều 
sâu. Khai thác tôt tiềm năng 
hiện có 

- Kết hợp nhiệm vụ phát 
triên sản xuất, kinh doanh của 
Công ty với phát triển nghè 
may trên vùng lành thõ đẻ 
tranh thủ sự giúp đỡ của các 
địa phương. tận dụng năng lực 
máy móc, thiết bị và nguồn 
lao động. 


- Bao vệ quyền lợi người 
tiều dùng, tôn trọng lợi ích 
quốc gia, bạo vệ mối trường, 
sinh thái, kết hợp hài hòa sự 
phát triên của Công ty với 
việc bảo đảm các chỉnh sách. 
xa hội và an nĩnh, quốc 
phong. 


Với những quan điểm đúng 
đãn nều tren, chắc chăn Công 
ty may TÔ sẽ tiếp tục vượt qua 
được những khó khăn. thử 
thách đề đứng vững và phát 
trên ~l 


ẤN tộc ta có truyền thông hieu học. Từ ngàn 

xưa. việc học đã được cha ông ta coi như 

điều CỐt tử nhất quyết định sự hưng vong 
của quốc gia. Không Tử có câu : "Nhân bất học 
bất trí lý” - nghĩa là người không học thì không 
có tri thức. 

Ngày nay việc học có nhiêu điều lạ. Điều 
lạ nói tới trong bài này không phải là chuyện 
trẻ con vừa cặp sách đền trường mới bập bẹ 
đánh vần bảng chữ cái mà các bậc phụ huynh 
đã phải lo chạy tìm chỗ "học thêm" cho các 
cháu. Điều lạ ở đây là 
chuyện: các bậc trung 
niên bồng dưng lại đua : ) 

ñn 


nhau "cấp sách đến 
trưởng" nhộn nhịp như 
con trẻ. 


Một cán bộ, nghe nói 
được xếp vào nguồn” 
không hăn là vi có năng 
lực, một hôm được cập 
trên gọi lên trao Ni 
quyết định “đi học... 
cập trên võ vai thân . "Nói thực, cậu đi học 
lần này là để "dán" cho xong cải “mác”. Tĩnh 
hinh mới, đòi hỏi công tác cán bộ phải tiêu chuân 
hóa rất khất khe. Nếu cậu không qua trường: lớp. 
thiếu chứng chỉ thì việc đề bạt sắp xếp sẽ rất 
khó khăn. Ngay bản thân minh đầy, mây năm 
trước được đe bạt rồi, nhưng so với "tiêu chuân 
hóa" thì vẫn còn thiếu cái mác lý luận trung - 
cao cấp”. Tớ đã được "dân mác” cách đây hai 
năm và bây giờ thì có thê ng ung..." ! 


Đây chẳng phái là một hiện tượng gì quá 
cá biệt, mà trái lại đã trở nên khá phô biên. Tẻ 
ra, đối với nhưng người này. đi học trước hết 
không phải là đê bô sung kiên thức cần thiết để 
lam việc tốt hơn, mà chính là để "đủ tiêu chuẩn" 
một cách hình thức đặng giữ được một vị trí 
quyền lực nào đó. 


Đã có một thời, những cán bộ miệt mài với 
chuyên môn thi dẻ bị coi là "chuyên môn đơn 
thuận”, ít khi được bố trí vào những vị trí chủ 
chốt. Đánh g1ả con người dựa theo băng cấp thì 
bị coi là mạng nặng quan điêm tư sản. Thời đó, 
chúng tạ cân trước hết nhưng con người có bè 
dày công tác. trải qua nhiều thử thách và nhất 
là có lý lịch rõ ràng. Không ai nói thăng ra là 
không cần chuyên môn. nhưng KHE nó không 
phái là cái quyềt định. 


HỖ QUANG PHƯƠNG 


Thế mà bỗng dưng, trong thời đại "tiêu 
chuân hóa”, chứ nghĩa bông dưng có "giá", băng 
cạp bồng. chốc ' lên ngôi". Và thế là, một cuộc 
sẵn tim bằng: cấp diễn ra hết sức gấp gáp, Ô ạt 
và căng thăng. Băng cấp một thời bị xem thường. 
nay trở thanh thứ của quý, một loại “ giấy thông 
hành” quan trọng đề người ta tiễn thân trên quan 
lộ. 

Trong cơ chế thị trường, bằng cấp trở thành 
một tiều chuân hàng đầu đề tuyến người làm 
việc. đề sắp xếp cán bộ. Ở nước ta, do chiến 

tranh kéo dài, nhiều 
cán bộ không có điều 
) kiện được học hành 
00 đến nơi đến chốn qua 
Ï trưởng lớp chính quy.. 
C Ngay nay việc tạo điều 
Ầ kiện cho một sô cân bộ 
theo học các khóa 
chuyên tu. tại chức, 
đại học mở... đề cho 
họ cũng có bằng cấp 
là điều càn thiết. 
Nhưng điều đáng nói ở đây là có những người 
đến trường chỉ côi đê lấy băng, chứ khong phải 
đê học, đê nâng cao kiên thức. La ngươi đang 
có chức quyẻn, có khả năng kinh tế đề trở thành 
những “mạnh thưởng quân, người ta có đủ mọi 
cách đề được câp băng mà không cần phai học. 
Vì thế, mối quan hệ giữa họ với một số giáo 
viên thời cơ chế thị trường mới bị biến dạng 
thành một kiêu quan hệ mà người ta chưa kịp 
tìm tên gọi cho chuân xác. Nó không hăn là 
quan hệ thầy - trò, hay bạn - bè, cũng không 
hắn là quan hệ phường hội. Nó là lối chơi sòng 
phẳng theo kiêu quan hệ thị trường "tiền trả mạ 
nhô”, cái gi cũng có giá của nó. Một bên ' 'cần 
bằng", một bên "có quyền cấp băng”, và ở giữa 
là những tính toán°không vì mục đích trị thức 
và khoa học. Học lực sa sút của sinh viên tại 
các trường đại học là điều đã được báo động, 
thế nhưng sinh viên vẫn tốt nghiệp như chơi, 
bởi vì bài thi đã có thầy hướng dân lo. miễn là 
trò cũng biết "lo" cho thầy. Một giáo sư có uy 
tín cũng đã phải kêu lên : bây giờ. ngay ca luận 
án phó tiến sĩ cũng được bảo vệ ngon lành” 
nếu nó được một, hai giáo sư có "uy tín" hướng 
dân, được vài ba nhà khoa học phản biện, được 
một hội đồng gôm I0-1S thành viên mà hầu hết 
đều quen biết giáo sư hướng dẫn. và cuối cùng 
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là cái "đầu tiên”, rồi mới đến công đoạn bỏ phiếu 
kín. Chăng ai nỡ "gây sự” với học trò của giáo 
sư mặc dù luận án chăng có đóng góp gi đáng 
kẻ vê khoa học. 

Băng cấp và học vị ngày nay quý đến nỗi 
khi giới thiệu một người có chức quyền nào đó, 
mà thiếu cái học vị, học ham "tiền sĩ”, “giáo 

. thì coi như chưa đủ máu mặt đề ra "trình 
làng Š 


Việc coi trọng bằng cấp là cân thiết. Điều 
đó cho thấy, khác với trước đây, băng cập ngàv 
nay đã được đặt đúng vị trí của nó. Nhưng trên 
thực tế. đang này sinh quá nhiều vân đề nhức 
nhối trong việc cấp băng. Băng là đê cấp cho 
những người đạt đến một trình độ học vần nào 
đó, sau khi đã trải qua những ký thị, sát hạch 
hoặc bảo vệ đề tài khoa học với những hội đông 
giam khao nghiệm túc, Thế ma trong những năm 
gan đây. những “cơn lụ” cấp băng vỏ tội vạ đã 
đặt nên giáo dục và nên học văn quốc gia trước 
những thách đồ vô cùng nghiệm trọng. Điều cần 
chú ý là băng thật. băng giả lẫn lộn, trí thức thứ 


thiệt và trí thức "rởm"” cùng ngôi một chiếu, và 
không ít trường hợp. trí thức "rởm” chi huy trí 
thức thứ thiệt. 

Gần đây, cơn sốt cấp bằng lái xe bừa bãi, 
không qua sát hạch hoặc sát hạch qua loa lấy 
lệ đã làm tăng tỉnh trạng mất an toàn giao thông. 
Thiết nghĩ, Việc cấp bằng lái xe cho người không 
đủ tiêu chuân chì gày nên những tại nạn cụ thẻ, 
nhưng việc cấp băng khoa học cho những trí 
thức “rơm” thì có thê gây nên những "tại nạn” 
trên tầm vĩ mô và vị mô, với những thiệt hại 
trước mất và lâu dài đối với xã hội và đất nước 
không thê lường hết được. 


Đã đến lúc phái có những biện phán kịp 
thời và dứt khoát đề chân chính lại việc cấp 
bằng. Cần trả lại cho tấm bằng ý nghĩa khoa 
học đích thực của nó. Đó không chỉ là vì chất - 
lượng của ngành giáo dục - đào tạo, danh dự 
của người trí thức mà còn là điều có ý nghĩa 
sống còn đối với tương lai phát triển của đất 
nước, của nhân loại trong thời đại mới ~l 


0ân kiêm chi... 


( Tiếp theo trang 44) 


vay, Việc không chế tông mức tín dụng hiện nay mới chì 
được thực hiện ở các ngân hàng quoc doanh thôi, thẻ mũ 
đa có trưởng hợp một ngàn hung đọng tới 600 tỉ đông 
khong cho vay dược. Trong khi nén kinh tế còn, đang. đói 
vốn mã đè đọng tới 600) tị, tương dương với tông số dự 
tiên gửi của một ngàn hàng thương mại cổ lớn nhát, thì 
đó là một điều rất đáng vUY - nghĩ, không thẻ xem thương. 

3 - Về giải pháp tiếp tục đụy trì lãi suất cáo. Năm 
I994. lãi suất fhực ở ta đã cao gấp T.5 lăn ở Phi- -lip-pin 
và 108 lần ở Hàn quốc. Năm này, với chỉ số giá cả dự 
kiến là l§Z (tương đương năm 1994), sự so xánh trên 
chúc không thay đói. Xu hướng hạ lại suất từ | 7% xuống 
I.‡6% trong đâu thầu tín phiêu kho bạc, và việc các ngàn 
hàane ở TP Hồ Chí Minh còn đọng tới 2 500 tỉ đông khong 
cho: vay được do lại suất cao, đăng đề cho chúng [4 SUY 
nøÌN. 

3 - Về giải pháp tăng †Y lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ 
dự trữ bát, huộc hiện này ở ta là 10%, như vậy đã cao gạp 
3 đến 5 lần so với các nước. Chỉ phí cho số dự trữ bất 
buộc hiện nay đã băng nưa số thuế doanh thu là số thuế 
Ima không một ngàn hàng nước nào phai g sánh chịu. Với 
tý lệ dự trữ bát buộc |0%, hẹ thông ngàn hàng cụa ta hiện 

nay thực tẻ đã đẻ chết trong kho gàn 2 .2 000 t đông trone 


(s{) 


lúc nẻn kinh tẻ đang rất thiểu vốn. "Nếu nang dự trừ bát 
buộc lèn nữa thị không hiệu số vốn cung ứng cho nẻn 
kinh tẻ sẻ giam đi báo nhiều nữa ? Nhiều nước hiện nay 
đã bo hàn tiên gửi dự trử bắt buộc mà tỷ lệ lạm phát của 
họ gản như bằng không. Vậy ta suy nghĩ xao đây 2 


Thực tẻ cho tháy những quan điểm muốn : ỞAY SỨC 
Cp đối với sự chỉ đạo hiện IaV của Ch¡nh phú đa không 
đi sâu phân tích tính phức tạp cua chị xố giá cả hiện nà\ 
ở nước ta. Ai cũng thay rõ chỉ số giá cả đó chủ YÊU du 
Các Cơn SÓI giá gáy ra. Như cơn xÖI 011 XI măng vừa qua 
chăng hạn. đã đây chị số giá vật liệu xây dựng lên 18.8%. 
va đã góp phan quyết định vào chỉ số giá ca chung cửu 
tháng 5-1995 là I.8%. Sau tháng 6-1995, xi măng xuông 
giá. nhưng chị tạo được mức giá âm (-5.5% ) trong chị s0 
giả vạt liệu xảy dựng. Mọi ngươi đều đã thấy : các giai 
pháp tiên tệ như lái suất rất cao S0 VỚI Các nƯỚC làng 
giẻng (CÓ trưởng hợp cao tới I38 lần), cũng khóng thẻ 
ngắn chân được các CƠN sốt giá. ngăn chặn được viếc 
xuất gạo lâm. Vì vậy xin hoi : liệu các giải pháp tiên tệ 
mạnh như đã nêu ở trên có thẻ chữa được Các cơn sót giá 
như cơn sốt giá xi măng vừa qua không. có ngăn được 
014 Cả CaO TỪ thị trường thẻ giới tràn vào Việt nam không? 


Tôi đề nghị chung quanh vận đề này, các cơ quan 
có trach nhiệm nen đứng ra tô chức hội thao, tranh luận 
đến nơi đến chôn ~Ì 
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XUNG ĐỘT SĂC TỘC 


XUNG ĐỘT SẮC TỘC là những cuộc xung đột giữa các nhóm người thuộc các bộ tộc, dân tộc khác nhau, do 
tranh giảnh Ì lãnh thô, tài nguyên, chủ quyền kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội ; gianh quyền kiểm soát các vị trí chiến 
lược và quyền kiểm soát lần nhau. xây ra bên trong một nước có chủ quyên, hoặc với các nước lạng giêng. 


Xung đột sắc tộc biêu hiện dưới nhiều hình thức : khủng bố bí mật, xung đột vũ trang hay chiến tranh ; tàn sát 
hàng loạt hay cưỡng bức dh dân. Xung đột sắc tộc thường mạng tính chất cục bộ, địa phương, nhưng cũng có khi lan 
ra toan khu vực. Nó có thê â âm ¡, hoặc bùng nô đữ dội ; có thẻ sớm được dập tắt, hoặc diện biến đai đăng. Sự gia tăng 
xung đột sắc tỘC làm này sinh các tô chức, các phong trào mới, dẫn tới sự thay đôi, sắp xép lại lực lượng, gãy xảo 
trộn ảnh hưởng đến sự ôn định chính trị, xã hội trong một nước hoặc khu vực. 


Một số quan điểm phương Tay cho răng xung đột sắc tộc là do sự khác biệt về trình độ văn minh. Chẳng hạn, 
An-vin Tô-phlơ (Alvin Toffler), nhà tương lai học người Mỹ cho rằng nguyên nhân của các xung đột dân tộc, các 
phong trào ly khai la do xuat phát tử xung đột trong VIỆC chuyên tiếp "Tàn sóng” công nghiệp Sang "làn sóng” hạu 
công nghiệp. Quan niệm như vậy không đúng cả về mặt lý luạn va thực tẾ. Bởi vì, có những cuộc xung đột giữa các 
quốc gia cũng như giữa các dân tộc nô ra ở những nơi mà nền kinh tế còn rất lạc hạu, chưa BÙI triẻn Tan Sài: thứ 
hai", thì lây đâu để chuyên tiếp sang "làn sóng thứ ba”. _ 


Xung đột sắc tộc có nhiều nguyên nhân : 


- TỪ nhiều thế kỷ trước, do âm mưu và chính sách chia đề trị, của chủ nghra thực dân, để quốc, đã phan chia 
khu vực ảnh hướng, sự . phân chia không phù hợp với truyền thông, lợi ích của các nhóm sắc tộc, chủng tộc đơn le. 
Do nhiều vấn đề lịch sử, đã có những cuộc di dân lớn tử nơi này đến nơi khác gáy những xáo trộn nhất định về kinh 
tế, xã hội, làm nạy sinh những mâu thuân mới giữa các dân tộc, sắc tộc, gây mâu thuân và dân đền các cuộc Xung 
đột sắc tộc dai dang. 


- Do những biến động về chính trị thế giới trong những năm vừa qu4, SAU SỰ SỤpP đô của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở Liên xô và Đông Âu, những mâu thuân dân tộc, xu hướng chủ nghĩa dân tộc, xu hướng ly khai nôi lên dưới 
các hình thức khác nhau. Xung đội sặc tỘC trở nên phức tập hơn bởi những phe phái tranh giảnh quyện lãnh đạo, 
trương ngọn ‹ cỡ “độc lập dân tộc”, kích động tâm lý và tình cảm dân Lộc, lôi kéo một bộ phận quân chúng tham gia, 
gây sự thù hăn dân tộc, ức dọa sự thông nhát và toàn vẹn lãnh thỏ của quốc gia, phá hoại sự ôn định, an ninh khu 
VỰC. 


- Sự suy yếu của các nhà nước thê hiện ở các trạng thái như tình hình chính trị, xã hội rồi ren, kinh tế khó khăn, 
áp dụng mô hình phát triên không phù hợp với đât nước, thực hiện chính sách dân tộc không đúng đắn... cũng là 
những yếu tố dẫn đến xung đột sắc tộc, những phong trào đòi độc lập, đòi quyên tự trị. 


Xem xét tình hình ở các nước thuộc Liên xô (cũ) và Đông Âu cho thấy chính thê chế xã hội chủ nghĩa trước đây 
ở các nước này đã giải quyết một cách thành công vân đề dân tộc. Ở đó, các dân tộc, bộ tộc trong môi nước đã từng 
chung xông binh đàng và hạnh phúc, đoàn kết bên nhau. Những bùng nô sắc tộc chỉ diễn ra sau khi chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở các nước này bị sụp đô. 


Hiện nay xưng đội sắc lộc đang la một trong những van đề nóng bong của thê giới hiện đại. Ö bán đảo Bung-căng: 
xung đột ở Nam tư cũ giữa ba đân tộc (Crô-a-ti-a, Xóc-bi, Hội giáo). đông thời là xung đột giữa ba tôn giáo (đạo 
Thiên chúa, Chính giáo, Hôi giáo). Ở vũng Cáp-ca-đø : xung đột giữa người O-xê-ti-a và Ïn-gu-sê-ti-a, Ac-mê-ni và 
A-déc-bai-gian. Ø An độ tranh chấp giữa người Hỏi giáo (Pa-ki-xtan) và người Hin-đu (An độ). Cuộc nội chiên 
Tái-gi-ki-tan là hậu quả của những mâu thuân giữa các dân tộc U-dơ-bẻ-ki-xtan, Ca-dắc-xtan, Cư-rd-pự-xtan và Nga. 
Ở Bu-run-đi và Ru-an-ẩa, xung đột giữa hai bộ tộc Hu-tu và Tút-xi... Một số khu vực khác trên thê giới như Trưng 
Đøng, cũng tiêm tàng những nguy cơ xung đột mới. 


Xu thể quốc tế hóa lam cho các dân tộc, xích lại gần nhau hơn, song cung thúc dây quá trinh các dân tộc nhận 
thức lại minh, Củng CÔ Vũ khăng định ban sắc văn hóa dân tộc. Lợi ích dân tộc, trước hẻt cân phải găn với lợi ích các 
giải cấp, lỢI ¡ch cộng đông, khu vực và toàn nhân loại. Cùng với sự can thiệp của cộng đông quôc tỆ và các tô chức 
quan trọng của thẻ giới như Liên hợp quốc vân đề xung đột sắc tộc đa được thưởng tuyên chú ÿ đề từng bước giải 
quy, Điều cần thiết là các bên tham chiến phải tìm thây tiếng nói chung trone v... giải quyết các cuộc xung đột, 
trên cơ sở tôn trọng lợi ích, nguyện vọng chinh đẳng c của nhau, thực hiện hòa giải dan tộc và ha bình đát ước -] 
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Trong các ngày 7, 8, 9 tháng 8 năm 1995, tại Hà nội, Hội điện ảnh Việt nam đã tô chức Đại hội lần thứ IV. Hơn 300 đại 
biêu về dự đại hội đã thảo luận sôi nôi vả đóng góp những tham luận sâu sắc về các văn đề lý luận và thực tiễn của ngành, đặc 
biệt bàn kỹ về những điêm mẫu chốt đang can tháo gỡ đề có giải pháp hữu hiệu, xây dựng nên điện anh Việt nam từ nay đến 
năm 2000 và xa hơn nữa. 

Những ý kiến thảo luận tập trung vào mẫy vấn đề : 

]- Khẳng định những thành tựu lớn lao của điện ảnh Việt nam đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp. ,chung của cách 
mạng. Kê từ ngày 15-3-1953 là ngày Chu tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Quốc doanh chiếu bóng, nen điện ảnh Việt 
nam đã chính thức ra đời. Hơn 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, điện ảnh đã thực sự là vũ 
khí sắc bén, cô vũ tỉnh thần cho hàng triệu người dân Việt nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược và xây dựng đất nước. No 
đã trở thành một ngành nghệ thuật, tuy non trẻ và còn nhiều nhược điểm, nhưng đã đóng góp nhiêu tác phâm xuât sắc vào kho 
tàng văn hóa Việt nam, được bạn bè quốc tế đánh giả Cao và được nhân dân trong ca nước hoan nghênh. Hàng trăm nghệ sĩ điện 
ảnh đã ngã xuông vì nền nghệ thuật và vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến nay hàng trăm nghệ sĩ khác rât tâm huyết đang 
ngày đêm lăn lộn trước khó khăn và thử thách mới, giữ vững vị trí của mình trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. 

2- Phân tích một cách khách quan tình hình phát triển của ngành điện ảnh, chỉ ra những khó khăn và vướng mắc chính 
cua ngành, đó là : 

- Trước cơ chế thị trường, điện ảnh là ngành nghệ thuật chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp mạnh nhất. Nó chịu sự tác 
động của làn sóng thông tin mới (các phương tiện nghe nhìn), đặc biệt của hệ thống phim ảnh nước ngoai tràn vào ta băng nhiều 
con đường (đáng ke là hàng loạt băng hình nhập lậu). Trong khi đó, hệ thống tô chức quản lý của ta chưa thco kịp tình hình, có 
phàn buông lơi và hữu khuynh. 


- Hệ thống máy múc, cơ sở vật chất ky thuật quá lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật nói chung 
và sự đôi mới rât mạnh của ngành công nghiệp điện ảnh thê giới nói riêng. 


- Các chủ thê sảng (ạO chịu sự tác động của cơ chế mới, lúng túng trong cơ chế mới. Một hộ phận chạy theo khuynh hướng 
thương mại hóa, đưa ra những sản phâm tinh thân dễ đãi, làm nhiều loạn thị hiểu người xem ; một bộ phận phải lo kiếm sông 
bảng nhiều con đường, không tạp trung hoạt động sáng tạo. Vị vậy, chất lượng phim giảm sút, công chúng phân nào mát niêm 
Lin. 


VỀ ĐẠI HỘI IV HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 


Qua mãy năm đôi mới, điện ảnh cũng . dàn dân tìm kiếm được những phương thức hoạt động, tạo ra cơ chế làm phim, phát 
hanh phim, chiếu phim thco lối mới. Nhờ tô chức lại đội ngũ. cùng với sự quan tâm đầu tư của Đăng và Nhà nước, một số bộ 
phim đã có sự đôi mới về đề tài, nội dung, phong cách nghệ thuật, đáp ứng phân nào mong mỏi của quân chúng, nhất là vào 
những dịp kỷ niệm ngày lề lớn của dân tộc. 


3- Xác định phương hướng nhiệm vụ của ngành điện anh trong thời gian tới. Nhiều ý kiến chỉ ra răng, sắp bước vào thế 
ký XXI, điện anh Việt nam đứng trước một yêu câu và thứ thách mới. Nó có tiếp tục làm trọn sứ mệnh của mình trước lịch sử, 
trước nhân dân không. Nó có giữ được lòng mên mộ của đông đảo khán giả, có hội nhập được với các nên điện ảnh tiên tiền 
trên thê giới không. Câu hỏi đó, không phải ai khác, mà chính những người làm công tác điện anh Việt nam phải tra lời. 


Cùng với hàng loạt văn bản khác, Chính phủ vừa ra nghị định về tô chức và hoạt động của điện ảnh. Đây là phương hướng 
chi đạo quan trọng nhất trong việc củng cô và phát triên điện ảnh Việt nam. Năm trong ba chương trình lớn của ngành văn hóa, 
điện anh Việt nam cân thực hiện những nhiệm vụ sau : 


- Cũng có hơn nữa khối đoàn kết nội bộ, bảo đảm sự hợp tác chặt chẽ giữa hội và các cơ quan quan lý nhà nước, huy động 
trí tuệ và sức lực mọi người thực hiện theo đúng nghị định của Chính phu, pháp luật của nhà nước. 

- Cũng cố và xây dựng đội ngủ làm điện ảnh, đặc biệt đội ngũ nghệ Sĩ tr€ ; nâng cao không ngừng chất lượng phim bằng 
sự đầu tư và chế độ, chính sách thoa đáng, băng cơ chế và quy trình vận hanh đông bộ, nghiếm túc, phù hợp với điều kiện chính 
trị, kinh tế và xã hội trong Vũ ngoài nước đang có nhiêu chuyên biến mau lẹ. 

- Từng bước nâng cáp cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành ; đầu tư thích đáng cho nên công nghiệp - nghệ thuật đặc biệt 
nay. 

Đại hội điện anh được sự quan tâm rất chu đáo của các cơ quan, các đông chí lãnh đạo Đang và Nhà nước. Phát biêu ÿ 
kiến tại đại hội, đồng chí Nguyên Đức Bình, Ủy viên Bộ chính trị đã chỉ rõ : "Điện ảnh vừa là một nghệ thuật tông hợp. vừa là 
một công nghiệp tính vị đòi hoi kỹ thuật hiện đại. Điện ảnh vừa mang tính đại chúng vừa đòi hoi tính nghệ thuật cao. Điện anh 
là một nghệ thuật vừa có tính quoc tế, vừa mang đậm tĩnh dân tộc ; nói cach khác vi tính quốc tế của nó mà điện ảnh phải bảo 
đam ở mức độ Cao nhất bản sắc dân tộc." 


Vì một nên nghệ thuật điện ảnh đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với thê giới ký niệm I(W) năm ngành nghệ thuật thứ 7 ra 
đời, các nghệ sĩ điện ảnh Việt nam tự tin bước vào thể ký XXI, trong vận hội mới của dân tộc. 
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e 68 Phan Bội Châu, Thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải. VN. 
e Diện thoại : 31600 - 31223. e Telex : 812.163 MAFOCM-VT 
e Fax : 84.78.32297 

e Hoặc Văn phòng đại diện tại số 161 Calmette, 

Quận 1, Thành phó Hồ Chí Minh ø Điện thoại : 243018 


Ông TRƯƠNG CÔNG TRÌNH 
Giám dốc CAMIMEX 


Thành lập năm 1978, có một cơ sở chế biến tôm đông lạnh 
truyền thống, công suất 600 tắn thành phẩm/năm. Từ 1992 dến 
1994 bằng nguôn vốn tự tích lũy và vay bô sung, CAMIMEX đâu 
tư xây dựng mới thêm một Xí nghiệp chế biến hàng truyên thông 
và 2 Xí nghiệp ché biến hàng đông rời IQF, nâng công suất chế 
biên của Công ty lên trên 5000 tắn thành phâm/năm và tài sản 
tăng gân 3 lân so với năm 1990 (12 tỉ lên gần 30 tỉ). 


Sản lượng Chê biên Kim ngạch xuất khâu 


1990 1.602 Tân 5.934.000 USD 
1991 2.474 Tân 9.930.000 USD 
1992 3.230 Tân 11.519.000 USD 
1993 3.893 Tân 17.682.000 USD 
1994 4.200 Tần 20.000.000 USD 
1995 4.400 Tân 21.000.000 USD 


TÔM HÁP QUA BẰNG TT _ 
TIỆT TRÚNG TIA CỰC TÍM 


TÔM CHỈ PD ĐỒNG LANH à Sà ` *% ¬. 
TRUYÊN THÒNG Ẻ LÁT ĐẦU ĐỎ GLANH /T "nh" HỆ I 


Digitized by 
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[_ s nĂm HìnH THÀNH £ PHÁT TRlễn (1989 - t994) | 


Giám đốc LÊ VĂN KHÁNG 


Với chức năng nuôi trồng, chế biến, 
khai thác, thu mua các mặt hàng thủy 
sản ; dịch vụ hậu cần nghề cá và kinh 
doanh xuất nhập khẩu ; đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý giỏi chuyên môn, giàu 
kinh nghiệm (372 CBCNV, có 30 Đảng 
viên), công ty đã có bước tăng trưởng 
nhanh chóng, là doanh nghiệp nhà nước 
đạt hiệu quả sản -xuất kinh doanh toàn 
diện : | 

- Vốn nhà nước đầu tư 1989 : 


1.324 tỷ đồng (4 tàu vận tải, 2 tàu đánh 
` cá v.V) 


- Hiện nay : 

+ Tổng vốn kinh doanh: 4,827 tỷ 
đồng (doanh nghiệp tự. bổ sung 
72,6%vốn) _ 


+ Không nợ vay ngân hàng và khách 
hàng trong nước và nước ngoài. 


Địa chỉ : 138 Bình Giả - 

Thành phố Vũng Tàu 
Điện thoại : 59914-52778 ` 
Fax : 01.64.59360 


+ Thu nhập binh quân của lao 
động trực tiệp : 1.500.000 đ/tháng, lao 
động gián tiêp 700.000 đ/tháng. 


- Trong 5 năm hoạt động : tông 


doanh thu 257,462 tỷ đồng, kim ngạch 


xuất khẩu 45,639 triệu USD, nộp ngân 
sách nhà nước 66,625 tỷ, lợi nhuận 8, I55 
tỷ. Bình quân mỗi CBCNV làm ra. 
697.631 triệu đồng giá trị hàng hóa, 
180,556 triệu đồng nộp ngân sách và. 
22,102 triệu đồng lợi nhuận. 

__ — Công ty đã được tặng : Huân 
chương lao động hạng III cho tập thể 
CBCNV và cá nhân giám đốc Lê Văn 
Kháng, cờ thi đua xuất sắc của Bộ thủy 


- sản 1992, 1993, cờ thi đua luân lưu cho 


đơn vị xuất sắc trong phong trào quần 
chúng BVANTQ năm 1992, 1993 và 
nhiều bằng khen khác của Đảng, nhà 
nước. 
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Thị trần Hà Trung - Thanh Hóa | 
NHA MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT HARACOLA 
Đường Bà Triệu - Thành phó Thanh Hóa 
Tel : 2834 - S1162 - Fax : ụI ÄJj751l63 - 
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Trên dây chuyền công nghệ 
của Đài Loan, nhà máy còn 
sản xuất thêm sản phẩm mới 
là soda và nước táo. 
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ẠI ĐOÀN KÉT DÂN TỘC (ĐĐKDT) 

là một truyền thống : cực kỳ quý báu của 

dân tộc ta, được kết tỉnh từ quá trình 
lịch sử dựng nước và giữ nước. 


ĐĐKDT Việt nam, từ xa xưa cho tới 
ngày nay, luôn luôn mang theo tư tưởng vĩ 
đại : lấy dân làm gốc, lấy hòa hợp, đoàn kết 
làm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng 
địch họa, thiên tai ; dung nạp tính phong 
phú, đa dạng của cơ cấu xã hội và tinh thần 
yêu nước, khoan dân, vị tha, nhân ái ; kính 
già, yêu trẻ, trọng dụng tài năng, thương 
người hoạn nạn. Tư tưởng đó đã trở thành 
ngọn cờ đại nghĩa, trải qua nhiều triều đại 
và đã trở thành một giá trị, một ưu thế thiêng 
liêng bất diệt của Tổ quốc Việt nam. 


Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng cộng sản 
Việt nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện - đã kế thừa và phát 
huy truyền thống đó, luôn luôn coi trọng, 
củng cô, mở rộng khối ĐĐKDT, phát huy 
sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh 
của chủ nghĩa xã hội, sức mạnh của truyền 
thống với sức mạnh của thời đại, làm cuộc 
Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng 
chiến thắng lợi, giành độc lập tự do và thống 
nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc 
Việt nam. Thành tựu. ví đại nói trên bắt 
nguồn từ chỗ Đảng có đường lối chính trị 
đúng đắn, được nhân dân ủng hộ, nắm vững 
chính sách ĐĐKDT, có đội ngũ cân bộ, 
đảng viên tiên phong chiến đấu gắn bó chặt 
chế với nhân dân. 


VŨ OANH ° 


Từ khi có Đảng lãnh đạo, sức mạnh của 
ĐĐKDT đã được nhân lên làm cho công 
cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc liên tiếp đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Bài học rút ra ở đây là: 
trong sự nghiệp cách mạng, dù khó khăn 
đến mấy, kê cả khi Tô quốc lâm nguy, nếu 
chúng ta biết dựa vào dân, phát huy truyền 
thống ĐĐKDT thì sẽ vượt qua ; trái lại dù 
thuận lợi bao nhiêu mà quên dân, coi thường 
sức mạnh của ĐĐKDT, chia rẽ, bè phái... 
thì thất bại. Thực tế lịch sử đó, càng làm 
sáng ngời tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ 


Chí Minh : "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kêt ; thành công, thành công, đại thành 


công". 
* * 


„ Hiện nay, cách mạng nước ta đang phát 
triên trong giai đoạn mới - giai đoạn tiếp 
tục đấy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, 
đẩy tới một bước công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa ; giai đoạn mở cửa, đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, và Việt nam 
muốn là bạn với tất cả các nước vì hòa bình, 
ổn định và phát triển. Giai đoạn mới đang 
đặt ra những yêu cầu vừa cấp bách vừa cơ 
bản. 


1 - Thế giới đang chuẩn bị kết thúc thế 
kỷ 20, bước sang thế kỷ 21. Trong thời điểm 


hiện nay, tình hình thế giới có những diễn 


* Ủy viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng 


biến hết SứC phong phú và phức tạp. Những 
diễn biến đó đã tác động trực tiệp đến sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tô quốc ta. 


Với những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất 
ngày càng phát triển ở tốc độ cao, thế giới 
đang đi vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên lấy 
vi tính điện tử, thông tin, sinh học và hóa 
học làm cơ sở... Cùng với nó là sự bùng nỗ 
các cuộc cải cách trên mỗi quốc gia. 


Hiện nay, trên thế giới, sự xung đột cục 
bộ, chiến tranh tôn giáo, sắc tộc, những vụ 
khủng bố băng bạo lực đầm mâu, sự chênh 
lệch giàu ngheo giữa Bắc - Nam, nạn đói, 
bệnh tật, nhất là căn bệnh HIV AIDS phát 
triền, môi trường bị ô nhiễm, bị hủy hoại... 
đang đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu 
con người, đang thách thức cả thời đại. Và, 
tình hình đó đã xuất hiện các xu hướng mới: 
xu hướng khu vực hóa, quốc tế hóa trước 
hết từ kinh tế, xu hướng tăng cường quan 
hệ giữa các quốc gia không phân biệt các 
chế độ xã hội khác nhau, quan hệ vừa hợp 
tác vừa đấu tranh. Trong khi hệ thống xã 
hội chủ nghĩa theo mô hình cũ bị sụp đố, 
một số nước còn lại đã và đang thực hiện 
đường lối đôi mới, đấu tranh vì lợi ích của 
nhân dân. 


Đất nước ta đang hội nhập với cộng 
đông quốc tế. Chúng ta có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng đang phải đứng trước những 
thách thức hết sức lớn. 


2 - Thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng, trong những năm qua chúng ta đã đạt 
được những thành tựu rât quan trọng. Bước 
vào giai đoạn mới, Đảng ta đã sớm phát 
hiện ra một số sai lầm trong chủ trương 
chính sách lớn và việc tố chức thực hiện ; 
đồng thời đã từng bước đề ra các giải pháp 
sửa chữa sai lầm. Từ Nghị quyết Trung ương 
6 (khóa IV) thâng 10-1979 Đảng ta đã chủ 
trương phát triên kinh tế nhiều thành phần 
(miễn Bắc 3 thành phân, miền Nam 5 thanh 
phần), chủ trương bung ra từ CƠ SỞ sản xuất. 
Giá trị đích thực của Nghị quyết Trung ương 
6 (khóa IV) là ở tư tưởng chỉ đạo sát đúng 
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và vì vậy nó đi nhanh vào cuộc sống. Mở 
đầu là sự đột phá vào sản xuất nông nghiệp 
qua Chi thị 100 của Ban bí thư trung ương 
về khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động ; Chì thị 35 về hướng dẫn 
phát triển kinh tế gia đình ; Chỉ thị 29 về 
giao đất, giao rừng cho hợp tác xã, cho hộ 
gia định. Trong lĩnh vực công nghiệp có 
Quyết định 25/CP của Chính phủ về mở 
rộng quyên chủ động sản xuất kinh doanh 
của các xí nghiệp quôc doanh... Đại hội VI 
của Đảng, trên cơ sở tông kết thực tiễn trong 
nước và rút kinh nghiệm của các nước trên 
thế giới, đã đề ra đường lối đổi mới toàn 
điện. Đường lối đó được. Đại hội VỊI của 
Đảng kế thừa và phát triên, nâng cao. 


Quá trinh đối mới là quá trinh tim tòi, 
sáng tạo, có đấu tranh ; thậm chí có nơi, có 
lúc đấu tranh gay gất (giữa tư tưởng bảo thủ 
giáo điều và tư tưởng đôi mới). Nhưng do 
ý Đảng hợp với lòng dân cho nên đường lối 
đổi mới đã nhanh chóng đi vào cuộc sông, 
đã phát động được hàng chục triệu nhân 
dân, làm sông động các tiềm năng, nhất là 
tiêm năng đât đai, lao động và đã đưa lại 
hiệu quả thật bất ngờ. 


Chẳng hạn về sản xuất lương thực, một 
thời gian khá dài gần như giầm chân tại chõ, 
sản lượng bình quân cả nước thời kỳ 
1976-1980 mới đạt 13,3 triệu tấn/năm, 
nhưng sau đó đã tăng nhanh : thời ky 
1981-1988 - 17,6 triệu tân/năm ; những năm 
1989-1992 - 22,2 triệu tấn/năm ; 1993-1994 
- 24,5 triệu tắn/năm. Về cân đối lương thực, 
từ chỗ hằng năm phải nhập l hoặc 1,5 triệu 
tấn gạo, đên nay Việt nam đã đứng thứ ba 
trên thế giới vê xuất khẩu gạo. Giá trị kim 
ngạch xuất khẩu (nông nghiệp, công nghiệp 
và dịch vụ) thời kỳ 1976-1980 bình quân 
hằng năm mới đạt 800 triệu USD, nay đạt 
trên 3 tỉ USD (tăng gần 4 lần). 


Lương thực và giá trị kim ngạch xuất 
khẩu tăng nhanh, đã tác động mạnh đến các 
mặt kinh tế khác : công nghiệp, chăn nuôi, 
nghề rừng, nghề cá phát triên ; đời sống 
nhân dân được cải thiện ; nông thôn ổ ốn định, 


bà con nông dân sống trong tỉnh làng nghĩa 
xóm, yên vVUI. 


Hội nghị đại biêu toàn quốc g1ữa nhiệm 
kỳ của Đảng đã nhận định : Mặc dầu còn 
nhiều yếu kém cần phải khắc phục, những 
thanh tựu quan t trọng đã đạt được đang tạo 
ra những tiên đề đưa đất nước chuyên dần 
sang một thời ky phát triển mới, thời kỳ 
đây tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 


Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những 
thành tựu trong những năm qua là do Đảng 
ta có đường lôi đôi mới đúng dắn. Đó là 
một đường lối phù hợp VỚI Xu thế mới của 
thời đại, phù hợp với thực tiền Việt nam và 
được lòng dân. Và cũng chính vì thế, đường 
lối đôi mới của Đảng đã trở thành tiên đê 
vững chắc cho việc đẩy mạnh sự nghiệp 
ĐĐKDT. 


Bên cạnh những thành tựu đó, đất nước 
ta cũng còn không ít khó khăn, yếu kém : 
sự xuông câp về văn hóa, giáo dục, y tế 
không thể khắc phục một sớm một chiêu ; 
tỆ quan liêu, tha hóa biến chất của một bộ 


phận cán bộ, đẳng viên là rất đáng lo ngại; 


nạn tham nhũng còn nghiêm trọng. _]rong 
khi những yêu tô gây khủng hoảng vân còn 
thi các nguy cơ, nhật là nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế, là những thách thức rất lớn 
của đất nước. 


3 - Cơ cấu xã hội Việt nam rất phong 
phú, đa dạng, bao gôm các thành phân, các 
tâng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, đông 
bào sinh sống trên các vùng đât nước và 
định cư ở nước ngoài. Tuy mỗi giới có quá 
khứ, hoàn cảnh, chính kiến, tin ngưỡng khác 
nhau, nhưng tất cả đều sống hòa thuận, tôn 
trọng lẫn nhau, vì có chung niềm tự hào là 
người Việt nam, con em của dân tộc Việt 
nam - một dân tộc ngàn năm văn hiến, có 
truyền thống đoàn kết, đấu tranh dựng nước 
và giữ nước, luôn luôn hướng vê ngọn cờ 
đại nghĩa và nghe theo tiếng gọi thiêng liêng 
của Tô quốc. 


Trải qua những năm tháng của các cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tô 


quốc, nhân dân ta đã hy sinh nhiều người, 
nhiều của, chịu không biết bao nhiêu đau 
thương, mất mát. Ngày nay, tuy đơi sống 
vật chất và tinh thần đã được cải thiện một 
bước đáng kể, nhưng nhân dân ta vẫn còn 
phải chịu đựng cảnh nghèo nàn lạc hậu và 
những bất công xã hội. Xây đựng một cuộc 
sông âm no hòa thuận, trong một cộng đồng 
xã hội, một dân tộc yên vui, hòa hợp, một 
thế giới hòa binh, hữu nghị, cùng phát triên, 
để mọi người Việt nam chung sức, chung 
lòng làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, là khát vọng cháy 
bỏng của toàn thê nhân dân. 


s 
* * 


Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường 
ĐĐKDT là nhằm thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược : xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; 
phấn đấu đưa đất nước vượt qua tình trạng 
nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trước 
mắt, từ nay đến năm 2000, phần đấu đẩy 
mạnh sự nghiệp đôi mới, chuyển dịch cơ 
câu kinh tế, đây tới một bước công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện bằng 
được các chi tiêu đề ra. Tập trung khai thác 
có hiệu qua hai tiềm năng lớn : 


]) Tai năng, trí tệ, VỐN, sức lao động 
vả nên văn hóa truyền thông dân tộc, khả 
năng tiếp cận, sử dụng khoa học - công 
nghệ hiện đại của ía. Đây là một tiềm năng 
lớn, có khả năng phát triền cao, cho đến nay 
mới khai thác một phân. 


Cần phát huy sức mạnh tông hợp của 
các thành phân kinh tế (bao gồm kinh tế 
nhà nước, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư 
nhân, kinh tế hộ gia đình.. ‹)- Mỗi thành 
phân đều CÓ vai trò, Vị trí cân thiết trong 
nên kinh tế, vì vậy cần khắc phục thái độ 
nghì ky, hẹp hỏi, định kiến đối với thành 
phân này hoặc thành phần khác. 


. Kiên trì thực hiện chính sách ĐĐKDT, 
tạo ra một không khi đồng thuận, tin cậy 
lần nhau trong xã hội, tin tưởng vào tính 
thần trước sau như một .vê chính sách 
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ĐĐKDT của Đẳng. Mở rộng dân chủ, đi 
đôi với tăng cường kỷ cương xã hội. Thực 
hiện nhất quán tư tưởng "lây sức dân xây 
dựng cuộc sông cho dân". 


2) Hội nhập với các nước trong khu vực, 
VỚI CỘng đồng quốc tê. Mở rộng và đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đôi ngoại. 
Tranh thủ xu thế hòa binh, hợp tác, cùng 
phát triển, xu thế quốc tế hóa, có hợp tác 
có đấu tranh, phát huy ưu thế trội của ta, 
tạo nên thế cân bằng vững chắc cho phát 
triển. 


XS ngoại phải nhằm phục vụ cho đối 
. đối nội phải tạo điêu kiện cho đối 
Xe“) tạo nên nội lực mạnh để. gia nhập 
quan hệ quốc tế ; quan hệ quốc tế phải làm 
cho nội lực mạnh lên. Song, do tính quá độ 
của thời đại hiện nay, nên việc quyêt định 
các chiến lược chính trị, kinh tê, xã hội 
không, thể đơn giản, một chiều ; mỗi vấn đề 
đều có mặt lợi, mặt hại, mặt tốt, mặt xấu 
đan xen. Vấn đề là phải nhận thức được sâu 
sắc bản chất của các sự kiện, biết lựa chọn 
mặt tốt hơn, đồng thời phải chấp nhận mặt 
bất lợi có thể châp nhận, để hạn chế ở mức 
thấp nhất và khắc phục ; nếu không rất dễ 
không nhất quán, rối rắm, mặt nọ phản bác 
mặt kia, được mặt này, hỏng mặt khác, 
không tạo ra được sự phát triển đi lên theo 
quy luật. 


Từ những mục tiêu và nhiệm vụ chung 
nói trên, chính sách ĐĐKDT phải hướng 
vào thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Phải 
nhận thức rõ răng : ĐDKDT là đoàn. kết mọi 
người, mọi tổ chức chính trị, kinh tẾ, xã hội 
trong đại gia đình dân tộc Việt nam, bao 
gôm các giai cấp, các tầng lớp, các thành 
phần kinh tế, các dân tộc, các tôn giáo, 
người Việt nam sống trong nước và định cư 
ở nước ngoài. ĐĐKDT phải lấy mục tiêu 
chung lam điểm tương đông, đông thời chấp 
nhận những điểm khác nhau, không trái với 
lợi ích chung của dân tộc. Cùng nhau xóa 
bỏ định. kiến, xóa bỏ mặc cảm, hận thù, 
hướng về tương lai, xây dựng tinh thần hòa 
hợp, chân thành, bình đẳng, tôn trọng lẫn 
nhau, không đả kích, bài bác lần nhau. Tôn 
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trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín 
ngưỡng ; tôn trọng đức tin của nhân dân đối 
với tôn giáo, bảo vệ nơi tôn thờ của nhân 
dân, theo tỉnh thân vừa tốt đời, vừa đẹp đạo. 
Mở rộng tiếp xúc, đối thoại, hiệp thương có 
lý, có tình. 


ĐĐKDT là đường lối cơ bản của Đảng. 
Đường lối đó phải được quán triệt, tổ chức 
thực hiện tốt trong thực tiến, phải được cụ 
thể hóa và thấm sâu trong mọi chủ trương 
chính sách, trong luật pháp của nhà nước, 
trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, sit 
Ở tất cả các cập, các ngành, nhất là ở cơ sở. 
Gắn quyền lợi với nghĩa vụ, lợi ích riêng 
vỚi lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên 
hết. 


Khuyến khích, vận động nhân dân dấy 
lên phong trào người người, nhà nhà đến cả 
nước... cùng khởi động, cùng phấn đấu 
chống nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Đói nghèo phải vươn lên đủ ăn ; đủ ăn rôi 
phải phấn đấu trở nên giàu có ; đã giàu phải 
giàu hơn nữa. 


Vận động nhân dân thực hiện tốt các 
chính sách xã hội theo phương châm "nhà 
nước và nhân dân cùng làm, và tích cực 
tham gia các phong trào : "uống nước nhớ 
nguôn", "đền ơn đáp nghĩa”, "xóa đói, giảm 
nghèo", nhân đạo, từ thiện... 


Vận động nhân dân tham gia phong trào 
xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhần dân ; tham gia công tắc ngoại giao 
nhân dần. 


Thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, 
chấn hưng tỉnh hoa văn hóa dân tộc, kết hợp 
với tiếp thu tính "hoa văn hóa của nhân loại. 
Nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt khoa học - 
công nghệ hiện đại. Xây dựng, bảo vệ môi 
trường, chống ô nhiễm, hủy hoại môi 
trường. 


Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường 
kỷ cương xã hội ; bảo đảm quyền làm chủ ` 
thật sự của nhân dân. 


Để quyên làm chủ đó của nhân dân 
được thực hiện đầy đủ, trước hết cần cơ chế 
hóa dân chủ trên cả ba mặt : dân chủ đại 
điện, dân chủ rrực tiếp và dân chủ :ự quản 
Ở cơ sở. Các dự thảo luật pháp, chính sách 
có quan hệ đến quyên lợi và nghĩa vụ của 
nhân dân, cần lấy ý kiến của nhân dân trước 
khi ban hành. Chính quyên phải do nhân 
dân trực tiếp bầu ra ; các đoàn thể phải do 
nhân dân xây dựng ; khắc phục bệnh chuyên 
quyên, độc đoán, bệnh qua loa đại khái, 
bệnh áp đặt từ trên xuông, dẫn tới dân chủ 
không thực chất. Vận động nhân dân tham 
gia xây dựng đảng và tham gia cải cách nên 
hành chính nhà nước. Sớm có cơ chế định 
kỳ lấy ý kiến của nhân dân nhận xét các cán 
bộ đảng và cán bộ dân cử. 


Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể quần 
chúng như công đoàn, nông dân, thanh niên, 
phụ nữ, với tư cách là cơ sở chính trị của 
chính quyên nhân dân, cần phối hợp hành 
động với các lực lượng cách mạng khác làm 
tôt hơn nữa nhiệm vụ hiệp thương, thống 
nhất. Hoạt động của các đoàn thê cân thâm 
nhập nhân dân và hướng về cơ sở hơn nữa; 
cần tổ chức, tập hợp các đối tượng hội viên, 
.. đoàn viên dưới nhiều hình thức năng động, 
đa dạng hơn. 


Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đấy mạnh 
cuộc vận động cải cách một bước nên hành 
chính quốc gia, nhằm làm cho hệ thống nhà 
nước trong sạch, vững mạnh. Tăng cường 
quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, tạo 
mọi điêu kiện để nhân dân tham gia Xây 
dựng nhà nước, nhất là tham gia về công 
tác cân bộ. 


Vận động nhân dân tích cực tham gia 
cuộc vận động đôi mới, chỉnh đốn Đảng, 
làm cho các tô chức đảng và đội ngũ đảng 
viên nâng cao được năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu lên ngang tầm nhiệm vụ chính 
trị của Đảng. 


Trong việc thực hiện chính sách 
ĐĐKDT, cân nắm vững tự tưởng chỉ đạo 
đổi với từng đỗi tượng trong xã hội : 


Đối với những người có công với nước, 
với dân, Đảng và Nhà nước ta đã có chính 
sách ưu đãi, xã hội có phong trào ' 'uống 
nước nhớ nguồn", "đền. ơn đáp nghĩa". 
Song, các đối tượng này cần được quan tâm 
chăm sóc thường xuyên, khuyến khích, tạo 
việc làm thích hợp cho họ, đặc biệt là quan 
tâm đến nơi ăn, ở, chữa bệnh, phương tiện 
đi lại... 


Đối với công nhân, điều trước hết cần 
quan tâm là bảo đảm cho. họ có việc làm ổn 
định ; sau đó tố chức tốt việc bồi dưỡng, 
đào tạo công nghệ, tay nghề, nâng cao trình 
độ văn hóa, cho vay vốn để phát triền kinh 
tế gia đình ; duy tri và nâng cao chất lượng 
các lớp mẫu giáo, nhóm trễ.. 


Đối với nông dân, cần giúp đỡ bà con 
mở rộng sản xuât kinh doanh hàng hóa, tìm 
kiếm và mở rộng thị trường, tăng cường 
khuyến nông, chuyển giao công nghệ. Đặc 
biệt phải quan tâm đưa tiểu công nghiệp, 
công nghiệp vê nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và thành thị hóa 
nông thôn ; chuyền bớt lao động nông 
nghiệp sang làm tiểu công nghiệp, công 
nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ 
nhưng không thoát ly khói nông thôn. 


Đối với trí thức, cần có nhận thức sâu 
sắc hơn nữa về vai trò của trí thức trong giai 
đoạn mới Của cách mạng. Bởi vì muôn tiên 
nhanh, tiến mạnh, tiền vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội, phấn đấu để dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, nếu 
không có trí thức thi không làm nổi. Trí thức 
là nguồn vốn quý trong mọi nguồn vốn của 
xã hội. Nước nào mà trí thức bị bạc đãi, chất 
xám rẻ mạt thì nước đó không thê phát triền, 
không có tương lai. Suy thoái, lãng phí chất 
xám, với suy thoái môi trường và tài 
nguyên, kinh tê - xã hội trị trệ, bao giờ cũng 
có môi quan hệ nhân quả. 


Đảng và Nhà nước cần tăng cường đầu 
tư cho công tác khoa học - công nghệ, phát 
huy hơn nữa hiệu quả của đội ngũ trí thức. 
Xóa bỏ bệnh hẹp hoi, định kiến, xa rời trí 
thức ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại dân 
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chủ, binh đăng với trí thức để hiều họ sâu 
sắc hơn. Dựa vào đội ngũ trí thức để đào 
tạo, lựa chọn nhân tài, để quyết định các 
chủ trương, chính sách, nhất là chính sách 
về phát triên khoa học - công nghệ. Nhà 
nước cân mở rộng quan hệ về khoa học - 
công nghệ với các nước đã phát triển, sử 
dụng các nhà khoa học có tầm cỡ trong quan 
hệ đó. 

Đối với các tôn giáo. Tôn giáo là một 
tôn tại thực tế trong xã hội, vừa la tâm linh 
vừa là nhu cầu văn hóa của nhân dân. Tôn 
giáo vốn không có tính chất đối kháng xã 
hội, mà còn có nhân tố tích cực trong xã 
hội. Trong chính sách ĐĐKDT cân coi 
trọng tinh thần tự do tín ngưỡng và tự do 
không tín ngưỡng, nhưng không nên hiểu 
như vậy là có quyền bài bác đả kích nhau, 
mà phải tìm ra được tiếng nói tương đông : 
"tốt đời, đẹp đạo", tôn trọng tư tưởng từ 
thiện, nhân đạo, bác ái của tôn giáo, như 
Bác Hỗ từng căn đặn. Một mặt tôn trọng 
sinh hoạt của tôn giáo, bảo vệ nhà thờ, chùa 
chiên, thánh thất. Mặt khác cũng nghiêm 
khắc đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo 
để phá hoại khối ĐĐKDT, vi phạm luật 
pháp của nhà nước. 


Đối với các dân tỘC I† HĐỞI, cần thực 
hiện bình đẳng dân tộc với nội dung cơ bản 
là phải giúp các dân tộc anh em vươn lên 
xóa đói giảm nghèo, phòng và chữa bệnh, 
chống nạn mù chữ, đầu tư hơn nữa vào xây 
dựng hệ thống giao thông, hệ thống thông 
tin đại chúng. Một số ít dân tộc đang bị 
thoái hóa, đứng trước nguy cơ tuyệt chúng, 
Nhà nước cân khẩn trương có kế hoạch bảo 
tôn, phát triên. Làm nhanh chóng, dứt điểm 
việc giao khoán rừng, đất rừng cho kinh tế 
hộ. Tăng cường mạng lưới dịch vụ khoa học 
kỹ thuật, trao đối kinh tế hàng hóa với đông 
bảo. Coi trọng trường nội trú đào tạo cán 
bộ cho miền núi, từ học sinh phổ thông đến 
chuyên nghiệp. 


Đối với giới doanh nghiệp tư nhân, cần 
liên minh, hợp tác lâu dài với họ vị lợi ích 
của cả hai bên theo đúng pháp luật và lợi 
ích chung của đất nước. Nhà nước cần tăng 
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cường quan hệ, đi sâu tìm hiệu tâm tư 
nguyện vọng, điều kiện, khả năng sản xuất. 
kinh doanh của họ. Điều quan trọng là làm 
sao cho các nhà tư doanh tin tưởng chính 
sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước. Cần sử dụng lâu dài và thừa nhận kinh 
tế tư nhân là một thành phần quan trọng 
trong các thành phần kinh tế, thừa nhận 
quyền hợp pháp về sở hữu của tư doanh, để 
tư doanh mạnh dạn đầu tư phát triên sản 
xuất, kinh doanh. 


Đối với bà con định cứ ở nước ngoài. 
Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng 
định : người Việt nam định cư ở nước ngoài 
là một lực lượng quan trọng của dân tộc, 
góp phân mở rộng môi liên hệ giữa nước ta 
với các nước trên thế giới. Cần thu hút đông 
bao tham gia hoạt động thị trường, lam đại 
lý cho nội địa (cả mua và bán), tham gia 
công tác du lịch tại nước định cư. Tô chức 
các nhà khoa học, các nhà kinh doanh tham 
ø1a công tác phục vụ đất nước. Tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để đồng bào về thăm quê 
hương, đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong 
nước, vừa ích nước vừa lợi nhà. Các ngành, 
các địa phương cân liên lạc thường xuyên 
với gia đình, thân quyến của đồng bào để 
thông tin, thông báo, giúp đỡ họ. Khuyến 
khích thân nhân của đông bảo tự túc du học 
và công tác ở nước ngoài. 


Nhà nước sẽ tăng cường bảo vệ quyên 
lợi của người Việt nam định cư ở nước ngoài 
theo luật pháp quốc tế ; động viên đồng bào 
đoàn kết, tương trợ nhau, cùng nhau bảo vệ 
danh dự của người Việt nam, danh dự của 
dân tộc. 


Chúng ta tin tưởng sâu sắc răng, khi 
truyền thống ĐDKDT được phát huy Ở 
tầm cao và chiều sâu mới thì nhất định 
nó sẽ trở thành sức mạnh mới, động lực 
mới, đưa đất nước vượt qua cảnh nghèo 
nàn, lạc hậu, làm cho dân giảu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa C) 


#«- cách mạng khoa học và công 
nghệ bất đầu khoảng từ sau chiến tranh 

thế giới thứ hai, đã tạo ra những lực 
lượng sản xuất to lớn và mới về chất, SÓP 
phân thúc đây nhiều quá trình hiện đại của 
xã hội. loài ngươi, như : cấu trúc lại các nên 
Kinh tế ; thay đối và chuyển hướng cơ sở hạ 
tầng của nèn sản xuất ; tăng cường xu thế 
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toàn câu hóa nhiều lính vực quan trọng, ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự ôn 
định của các thiết chế xã hội, đến văn hóa 
và lối sống của các dân tộc v.v.. Tình hình 
đó tạo ra những thời cơ hiếm có, nhưng 
đông thời cũng là những thách thức gay go 
cho mọi quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn 
chuyển sang thế kỷ 2]. 


VAI TRÒ NÊN TẢNG CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SỰ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


| Nghị quyết 26 của Bộ chính trị (khóa 

VI) đã nhắn mạnh : Khoa học và công nghệ 
là một động lực mạnh mẽ của sự nghiệp đối 
mới, ôn định tình hình và phát triên kinh 
tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 
những người làm khoa học và công nghệ là 
đội ngũ cán bộ tin cậy, quý báu của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Nghị quyết của 
Hội nghị lần thứ 7 BCHTU Đảng (khóa 
VII), trong phần về chủ trương phát triển 
công nghiệp và công nghệ đến năm 2000, 
cũng đã nêu : "Khoa học, công nghệ là nền 
tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết 
hợp công nghệ truyền thống với công 
nghiệp hiện đại, tranh thủ đi nhanh vào hiện 
đại ở những khâu quyết định." 


Quan điểm và chủ trương trên đây về 
khoa học và công nghệ, trong quá trinh 
chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang 
nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trưởng 
có sự quản lý của nhà nước, vừa căn cứ vào 
tình hình thực tiễn của đất nước vừa phù 
hợp với đặc điểm khách quan của thời đại. 


Thực tiễn phát triển của quá trình đổi 
mới, nhất là từ cuối những năm 80 đến nay, 
đã chứng tỏ : nguyên nhân của sự tăng 
trưởng tông sản phẩm quốc nội liên tục đạt 
khoảng 82/năm mây năm qua, ngoài yếu 
tố chuyển đôi cơ chế, mở cửa hội nhập với 
thị trưởng khu vực và thế BIỚI, thì yếu tố 
tăng lực lượng sản xuất qua vốn, qua lao 
động và công nghệ cũng rât quan trọng. 
Thực tế cho thấy, công nghệ mới có đóng 
góp đáng kế vào việc tăng trưởng kinh tế. 


Chúng ta xuất phát từ một nước nông 
nghiệp với cônz nghiệp lạc hậu, thuộc vào 
nước đang phát triên ở mức thấp. Bởi vậy, 
chúng ta phải trải qua quá trình "truy lĩnh" 
nhiều ngành công nghiệp truyền thống, như 
công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp sản xuât tư liệu sản xuât 
(sắt, thép, xi măng, năng lượng...), khai thác 
khoáng sản, v.v.. Những ngành này thực ra 
đã phát triển từ thế kỷ trước sang đầu thế 


kỷ này ở nhiều nước công nghiệp phát triển, 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đăng, Chủ nhiệm Ủy 
ban khoa học. công nghệ và môi trường của Quốc hội 


và nay người ta thường xếp chúng vào loại 
đang "xuống dốc". Chính trong các lĩnh vực 
này chúng ta phải "tranh thủ đi nhanh vào 
hiện đại ở những khâu quyết định" để thay 
đổi tình thế "xuống đốc" của chúng tại các 
nước phát triển thành những ngành công 
nghiệp phát đạt ở nước ta trong quá trinh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Hiển nhiên, với các ngành công nghiệp 
đang "lên dốc", như công nghiệp điện tử - 
tin học - viễn thông, công nghiệp sinh học, 
công nghiệp năng lượng mới, công nghiệp 
vật liệu mới, công nghiệp đại dương, công 
nghiệp hàng không - vũ trụ, v.v., chúng ta 
hết sức tranh thủ thời cơ, lựa chọn được lĩnh 


vực có nhiều khả năng thuận lợi nhất để 


nhập cuộc, với ý thức phải đạ/ ngay trình 
độ hang đầu của thế giới, đồng thời phải có 
đủ nguồn lực vật chất và trí tuệ để g1ữ cho 
nó luôn ở mức hàng đầu thế giới, nếu không 
muốn bị loại. Ngành bưu điện - viễn thông 
nước ta đã có các bước khởi đầu như vậy : 
chuyển ngay sang mạng số hóa, hướng tới 
mạng đa dịch vụ (ISDN), chắc chắn phải 


tiên tới siêu xa lộ thông tin..., nều muôn tiệp 
tục phát triên đê tôn tại lâu bên. 


Trong nền kinh tế thị trưởng, sự hội 
nhập với thị trường quốc tế ngày nay trở 
thành tất yếu. Nhưng đồng thời đó cũng là 
thách thức sống còn trong một cuộc cạnh 
tranh khốc liệt. Nếu chỉ giới hạn trong phạm 
vị cạnh tranh lành mạnh thì trước hêt đó là 
cạnh tranh về chất lượng, giá. cả của sản 
phẩm. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố mới có 
vai trò ngày càng lớn trong cạnh tranh như: 
nghệ thuật và năng lực tiếp thị, sự đáp ứng 
và dự báo kịp thời thị hiểu, mạng lưới phân 
phối đúng thời hạn, mạng lưới dịch vụ sau 
giao hàng thuận tiện, danh tiếng và triết lý 
kinh doanh của hãng, v.v.. Ngày nay, cạnh 
tranh hàng hóa ngày càng trở nên khắt khe 
và phức tạp không kém gi ở các Ô-lim-pic 
thê thao quốc tế. 


Bởi vậy, nếu không được hỗ trợ bằng 
một lực lượng khoa học và công nghệ tiền 
tiến hàng đầu thế giới thì không thể nào giữ 
vững được vị trí của sản phẩm trên thương 
trường quốc tế. 


QUAN HỆ VÀ CƠ CẤU CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


Ngày nay khoa học và công nghệ đã trở 
thành một thiết chế xã hội có cơ cấu và quan 
hệ khả đa dạng, phong phú và ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã 
hội hiện đại. Ngành khoa học gọi là "khoa 
học luận” có mục tiêu nghiên cứu các mối 
quan hệ, cơ cấu và các quy luật phát triển 
của khoa học và công nghệ, Vai trò của nó 
trong lực lượng sản xuất xã hội và ảnh 
hưởng của nó tới quan hệ sản xuất cũng như 
các thiết chế xã hội khác ; từ đó đưa ra các 
chính sách nhằm phát triền và sử dụng khoa 
học và công nghệ như một nguôn lực tâi tạo 
quan trọng, một cách có hiệu quả nhất. 


C. Mác và Ph. Áng-ghen là những 
người đầu tiên xem xét vai trò của khoa học, 
công nghệ, sáng chế trong kinh tế nói chung 
và trong sản xuất hàng hóa nói riêng một 
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cách nghiêm chỉnh bằng phương pháp luận 
sắc bén của phép duy vật biện chứng, đặc 
biệt rõ ràng nhất trong bộ Tư bản, Phê phán 
khoa kinh tê chính trịt)). 


Trước hết, C. Mác làm nổi bật vai trò 
của khoa học, công nghệ trong sự phân tích 
về sự khác biệt chủ yếu giữa công cụ (dụng 
cụ) lao động và máy móc. Ông nói : "Tất 
cả máy móc đã phát triển đều gồm ba bộ 
phận khác nhau một cách căn bản : động 
cơ, cơ cầu truyền lực và cuối cùng là máy 
công cụ hay máy công tác" t), Việc ứng 
dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ ở trong từng bộ phận của máy móc đã 
tạo ra năng suất cao hơn hắn người thợ thủ 
công. 

(1),C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : Toàn rập, t 23, Nxb Chính 
trị quốc gia. Hà nội, 1993 
(2) Sđ4, t 23. tr 538 


C. Mác cũng đã phân tích bước chuyên 
của nên sản xuất sang đại công nghiệp. Mác 
cho rằng "nên đại công nghiệp phải năm lấy 
những tư liệu sản xuât đặc trưng của nó, tức 
là bản thân mây móc, và dùng mây móc để 
sản xuất ra máy móc. Nhờ thế, nó đã tạo ra 
được cho mình một cơ sở kỹ thuật thích hợp 
và đứng vững được trên đôi chân của 
mình", Chính ở đây, C. Mác đã phát hiện 
một quy luật quan trọng của sản xuất đại 
công nghiệp là vòng xoây "đùng máy móc 
để sản xuất ra máy móc". Do đó, trình độ 
tinh vi và phức tạp cũng như độ chính xắc 
và chất lượng nói chung của máy móc hay 
hệ thống mây móc ngay càng phải được 
nâng cao để nó có thể tạo ra được các loại 
máy móc mới lại có tính năng còn cao hơn 
nữa, thậm chí có thể mới hẳn về chất. 


Phát hiện ra quy luật nói trên, C. Mác 
đã nêu lên tính cách mạng của lực lượng 
sản xuất dựa trên cơ sở khoa học và công 
nghệ. C. Mác khẳng định : "Công nghiệp 
hiện đại không bao giờ xét và coi hình thức 
hiện có của quá trình sản xuất là một hình 
thức dứt khoát. Vì vậy, cơ sở kỹ thuật của 
nó là có tính chất cách mạng... "), 


Nhận định về quan hệ giữa khoa học và 
công nghệ trong sản xuất, Ph. Ăng-ghen 
nhân mạnh : Nếu ky thuật phụ thuộc một 
phân lớn vào tình trạng của khoa học thì 
khoa học lại còn phụ thuộc nhiều hơn nữa 


vào fình trạng và những đòi hỏi của kỹ 
thuật. Khi xã hội có nhu cầu về kỹ thuật thi 
nhu cầu này thúc đẩy khoa học hơn mười 
trường đại học 0), 


Những luận điểm cơ bản trên đây đã 
nêu lên mối quan hệ hữu cơ giữa khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ với sản xuất đại công 
nghiệp, tính cách mạng của quá trinh phát 
triên đại công nghiệp trên cơ sở khoa học 
và công nghệ và môi liên hệ qua lại giưa 
chúng với kinh tế hàng hóa. 

Như mọi người đều biết, C. Mác đã 
vạch ra mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư 
bản là tính xã hội hóa ngày càng cao của 
lực lượng : sản xuất đối lập với sự chiếm hữu 
tư nhân về tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này 
sẽ phát triển đến mức độ nào đó thì nó là 
nguyên nhân đề phủ định chủ nghĩa tư bản. 
Khoa học và công nghệ cũng được nhìn 
nhận ở hai mặt của nó. Một mặt, việc phát 
triên nhanh khoa học và công nghệ là cốt 
tử đối với nhà tư bản trong cạnh tranh. Mặt 
khác, càng phát triển cao thì khoa học và 
công nghệ càng đẩy lực lượng sản xuất lên 
trinh độ xã hội hóa cao hơn, cũng có nghĩa 
nó làm cho mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản càng tiến gần tới điểm khủng hoảng! 
Đó chính là ý nghĩa sâu sắc trong phát hiện 
của C. Mác về tính cách mạng thường trực 
của khoa học và công nghệ đối với lực 
lượng sản xuất trong nên kinh tế hàng hóa. 


NHỮNG MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ CHUĂN BỊ CHO THÊ KY 21 


Như đã trình bày ở trên, mục tiêu của 
khoa học và công nghệ phải là bộ phận của 
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hơn thế 
nó còn là mục tiêu nên tảng để đạt được các 
mục tiêu kinh tế-xã hội trong giai đoạn 
trước mắt (đến năm 2000) và vào đầu thế 
kỷ 2I. 


Đảm bảo vững chắc nhu câu cơ bản 


Ngày nay chúng ta hiểu nhu câu cơ bản 
bao gôm : bảo đảm mức dinh dưỡng tôi 


thì phổ cập cấp II ; 


thêu cho mọi người (dự kiến 
2300calo/người/ngày đến năm 2000, và cơ 
bản không còn người đói) ; có đủ quần áo 
thông thường và ở vùng có mùa đông thì có 
đủ quần áo ấm ; phổ cập cấp I (tiểu học) 
toàn dân, ở thành phố và nơi có điều kiện 
những người ốm đau 
(3) Sư t 23, tr 554 

(4) Sdd, t 23. tr 692 


(5) Xem C. Mác và Ph. Ăng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1984. t 4, tr 787-788 


1Ì 


đều được chữa bệnh, từng bước nâng dần 


tuổi thọ ; mọi người được tạo điều kiện đề 


có nhà ở phù hợp với điều kiện vệ sinh tối 
thiêu ; được dùng nước sạch. 

Đấy là nhiệm vụ kinh tế - xã hội lớn 
nhất của chúng ta và cũng là của ba phần 
tư nhân loại. Khoa học và công nghệ phải 
hướng trước tiên vào việc phục vụ giải quyết 
các nhiệm vụ này. Có thể ứng dụng ngay 
những thành tựu tiên tiến của công nghệ 
sinh học, các công nghệ chế biến, công nghệ 
vật liệu, công nghệ về các nguôn năng 
lượng tái tạo, V.V. bằng hình thức thích hợp, 
để nâng cao thu nhập của phần lớn những 
người lao động còn nghèo, qua đó tạo ra đủ 
việc làm. Cân phải có một kế hoạch toàn 
quốc về việc truyền bá công nghệ đến nông 
thôn, đến tận các vùng xa xôi hẻo lánh, 
vùng núi, vùng dân tộc thiểu số. 


Coi trọng sản xuất lương thực gắn liền 
với bao vệ môi trường sinh thái. Không 
những không được phép giảm diện tích 
trồng lúa mà còn phải khôi phục lại vốn 
rừng, phủ xanh được l0 triệu ha đất đôi núi 
trọc kết hợp với việc mở rộng diện tích 
trồng cây lương thực (ngô, khoai lang, sắn, 
đậu đõ...), cây nông sản nhiệt đới có giá trị 
CaO, V.V.. 


Hiện chúng ta hằng năm có thê xuất 
khẩu khoang 2 triệu tần gạo. Nhưng chúng 
ta vân chưa có an toàn lương thực, phải lo 
đến sự gia tăng dân số, các thiên tai (lũ, lụt, 
bao...) øia tăng do suy thoái môi trường và 
cả với thảm họa biến đổi khí hậu toàn cầu. 


Phát triển khoa học và công nghệ để 
bảo đảm vững chắc những nhu câu cơ bản 
một cách lâu bền : đó là nên tảng của nên 
táng. 

Tiếp thụ công nghệ tiên tiền phục vụ 
khởi phát các khu công nghiệp lớn 
trong các vùng kinh tế động lực 

Theo quy luật chung của kinh tế hàng 
hóa, sự phát triên công nghiệp trong giai 
I2 


đoạn đầu của công nghiệp hóa, bao giờ cũng 
tập trung vao một số khu vực có thuận lợi 
nhất về vị trí địa lý, hoặc về kết cấu hạ tầng, 
về nguyên liệu và thị trường, hoặc về một 
tô hợp thuận lợi, cốt đê có khả năng cạnh 
tranh cao. Chúng ta đã lựa chọn b« vn 
kinh tê động lực Ở miền Bắc, miền Trung 
và miễn Nam ; tại đây sẽ xuất hiện và phát 
triên khu vực công nghiệp lớn, bước khởi 
đầu quan trọng cho quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Cá ba vùng này đều là 
"mặt tiền" nhìn ra Thái bình dương, như vậy 
sẽ có thuận lợi lớn đê hội nhập với thể giới 
và khu vực, tiếp thụ công nghệ mới và tham 
gia thị trường quốc tế. Ở các vùng này có 
thể sử dụng các hình thức liên doanh để phát 
triên các nhóm công nghiệp khác nhau. 


VỚI nhóm công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp chế biên nông, hải sản, công nghiệp 
hàng HIẾU dàng, phải tiếp tÌHw nga V các công 
nghệ tiên tiền đề mở rộng thị trường xuất 
khẩu, íf nhất cũng phải là ở các khâu quyết 
định, bào đàm tính cạnh tranh cao của sản 
phâm f®), ở ngay các thị trường Mỹ, Tây Âu 
và Nhật bản. 


Với nhóm các ngành công nghiệp nặng, 
xương sống của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa (như công nghiệp năng lượng. dầu khí, 
sắt thép, đóng tàu, chế tạo ô tô, cơ khí chế 
tạo, xi măng, phân bón v.v.), chúng ta có 
các thuận lợi : thị trường trong nước đáng 
kể, có nguôn tài nguyên đáp ứng được trong 
giai đoạn đầu vài thập kỷ (tùy vào sản lượng 
hăng năm) hoặc dài hơn. Khó khăn lớn là 
thiếu vốn và công nghệ. Vấn đề gwam trọng 
đặt ra là tính hiệu quả. Đây là các ngành 
công nghiệp truyền thống, một số đang bị 
"xuống dốc" ở các nước phát triển (ví dụ 
công nghiệp sắt, thép ở Mỹ v.v.). Muốn có 
hiệu quả, phải bảo đảm được fính cạnh 
tranh quốc tÊ của sảm phẩm, đơn giản là : 


chất lượng ngang tầm quốc tế, giá rẻ hơn. 


(6) Theo Ï). FErnst và D. Oconnor : 
trai toan cau, OE:DC, 1989 


Cong neọh£ và cạnh 


có một số đặc điểm của sản phẩm đứng đầu 
thế giới. Chỉ có như vậy, mới tránh được 
phá sản do hàng hóa cùng loại của nước 
ngoài tràn vào, đồng thời bảo đảm cho sản 
phâm của ta đứng chân được trên thị trường 
thế giới. 

Sự phân tích trên đây một lần nữa cho 
thấy : sự tiếp thụ công nghệ ở đây phải bảo 
đảm sản phẩm "ngang tầm" trên thị trường 
quốc tế. Đông thời lại phải có nguôn lực 
khoa học và công nghệ chủ động giữ cho 
vị trí đó được lâu bèn. Một trong các biện 
pháp để vượt qua được điều kiện khắt khe 
trên đáy là hinh thức tô chức các tập đoàn 
lớn, xuyên quốc gia cho nhóm các ngành 
công nghiệp nặng này, kết hợp với một số 
chính sách ưu đãi cần thiết, đặc biệt trong 
giai đoạn ban đầu. 

Chuẩn bị khoa học và công nghệ 

hướng tới thế kỷ 21 

Việc này cả thể giới đốc sức làm, chẳng 
phải riêng ai. Chúng ta trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa muộn, lại càng 
phải ra sức chuân bị nếu muốn tránh tụt hậu. 
Hãy bắt đâu từ nhóm các ngành công 
nghiệp với công nghệ cao như : công nghệ 
thông tin, công nghệ điện tử và máy tính, 
công nghệ cơ - điện tử và tự động hóa, công 
nghệ viên thông - siêu xa lộ thông tin ; công 
nghệ gen, công nghệ tế bào và mô ; công 
nghệ vật liệu siêu bên, vật liệu chịu nhiệt 
siêu cao, vật liệu sợi các bon, vật liệu siêu 
dẫn v.v. ; công nghệ các nguôn năng lượng 

(sạch) và tái tạo ; công nghệ môi 
trường; công nghệ đại dương ; công nghệ 
hàng không - vũ trụ, v.V.. 


Các ngành công nghiệp với công nghệ 
cao có đặc điểm là tốc độ tiến về chất lượng 
sản phẩm rất nhanh, ví dụ cứ 1-2 năm thì 
mức tô hợp của các mạch vi điện tử tăng 
gấp đôi. Đầu tư trang thiết bị cho các ngành 
công nghiệp này rất tốn kém : một xí nghiệp 
sản xuất DRAM (bộ nhớ bán dẫn) loại 16 


megabit cần số vốn đầu tư cơ bản khoảng 
500 triệu USD ; đặt một vệ tình địa tính 
(nặng khoảng 1,5 tấn) lên quỹ đạo tốn 
khoảng 300 triệu USD (kể cả giá mua VỆ 
tỉnh) v.v.. Do hàm lượng trí tuệ cao trong 
sản phẩm của các ngành công nghiệp này 
nên kinh phí và số nhân lực dành cho nghiên 
cứu khoa học và công nghệ rất lớn. Các sản 
phâm của những ngành công nghiệp thuộc 
loại mũi nhọn này thường liên quan chặt 
chẽ với quốc phòng - an ninh ; bởi vậy, việc 
mua bán công nghệ ở đây không theo quy 
luật trao đổi thông thường của kinh tế thị 
trường, nghĩa là có đủ tiền vẫn có thể không 
mua được. Do đó nhiều nước, kể cả các nước 
giàu, phải hợp tác với nhau: mới đủ sức, và 
xu hướng hợp tác này phát triển rất đa dạng 
(vĩ dụ, sự xuất hiện các công viên khoa học, 
các thành phố khoa học v.v.). Vậy chúng ta 
nhập cuộc vào các ngành công nghiệp “quý 
tộc” này như thế nào, đê đón thế kỷ 21 2 
Đây là một vấn đề lớn, thuộc tầm chiến lược 
quốc gia. Ở đây chỉ dám nêu lên một số 
nguyên tắc và kinh nghiệm mà các nước đã 
chứng to. Đó là đào tạo một lực lượng nhân 
tài cần thiết đủ cho những mũi nhọn đã được 
lựa chọn ; mở rộng hợp tác quốc tế về các 
ngành này không, chỉ ở các phòng thí 
nghiệm mà trước hết là trong các xí nghiệp, 
xi nghiệp liên doanh và trên thị trưởng quốc 
tẾ ; có sự can thiệp đủ mạnh của nhà nước 
qua sự chỉ đạo, qua các chính sách và băng 
vốn đầu tư từ ngân sách. | 

Nước ta có thể rồi sẽ øiau, nhưng nếu 
không có khả năng sản sinh ra công nghệ 
cao thì sẽ không mạnh, vì mắt đi tính cách 
mạng cúa lực lượng san xuất dựa trên khoa 
học và công nghệ, như C. Mác đã phân tích. 
Sang thế kỷ 21, có thê người ta sẽ dùng sự 
phân cực về trình độ khoa học và công nghệ 
để đánh giá thế nào là nước phát triển, chứ 
không còn dùng số đô la làm ra tính trên 
đầu người nữa ! Đây là một thách thức to 
lớn. 


TỪNG BƯỚC ĐỐI MỚI VÀ HOÀN THIỆN HỆ CHÍNH SÁCH 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


Nhà nước ta coi trọng vai trò của khoa 
học và công nghệ như một lực lượng sản 
xuất hàng đầu. Do đó, ngoài các nghị quyết 
của Đảng, đã ban hành nhiều văn bản pháp 
luật và nghị định (như Pháp lệnh về sở hữu 
công nghiệp, Pháp lệnh về quyên tác giả, 
Pháp lệnh chuyển giao công nghệ từ nước 
ngoài... › Nghị định 35/HDBT, Nghị định 
324/CP của Chính phủ, chuyển Ủy ban 
khoa học nhà nước thanh Bộ khoa học, công 
nghệ và môi trường, thanh lập hai Trung 
tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, quyết định về việc thành lập các 
khu khoa học và công nghệ cao tại Hà nội 
và TP Hỗ Chí Minh v.v. ). Tuy nhiên, chúng 
ta vẫn còn cần phải đôi mới cơ chế quản lý 
và hoàn thiện các chính sách vĩ mô về phát 
triển khoa học và công nghệ đề đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 


Khoa học vả công nghệ găn với phát 
triển kinh tế - xã hội 


Đây là nhiệm vụ trung tâm của các 


chính sách vĩ mô của nhà nước, làm sao đê 


khoa học và công nghệ thực sự trở thành 
nên tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trở thanh lực lượng sản xuât hàng đâu. 


Trước hết, nhưn E quyết sách lớn về phát 
triển kinh tế-xã hội ở câp trung ương cũng 
như ở cấp tỉnh, huyện, phải được xây dựng 
dựa trên các căn cứ khoa học. Cần có thể 
chế về vấn đề này. Mặt khác, sự gắn kết 
giữa khoa học và công nghệ với phát triên 
kinh tế - xã hội cùng cân được định chế hóa 
bằng các chính sách vê mặt tô chức. Rất 
đáng tiếc, do bước đầu mới chuyển sang 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đa số 
các nhà doanh nghiệp nước ta hoặc chưa có 
điều kiện hoặc chưa nhận thức được đây đủ, 
không coi nhiệm vụ tô chức các đơn vị 
nghiên cứu triên khai, sáng chế công nghệ 
có hiệu quả là nhiệm vụ hàng đầu của doanh 
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nghiệp. Trong khi đó, các viện nghiên cứu 
và các trường đại học lại chưa được phép 
tô chức các doanh nghiệp trực thuộc để tô 
chức sản xuất, vừa để khẳng định hiệu quả 
của công tác nghiên cứu, vừa để đào tạo 
những người có tài năng nghiên cứu khoa 
học và sáng chế công nghệ trong các doanh 
nghiệp. 


Cũng cần tạo ra bầu không khí thuận 
lợi cho mối giao lưu mở rộng và thường 
xuyên giưa giới khoa học, công nghệ với 
giới doanh nhân và các nhà lãnh đạo các 
ngành, các nhà ra quyết định. Sự tiếp xúc 
này, theo kinh nghiệm nhiều nước, đôi khi 
mang lại những quyết định táo bạo, bất ngờ, 
mà rất chính xác. 


Đảo tạo nhân lực cho hoạt động 
khoa học và công nghệ, nhân tải 
cho thê kỷ 21 


Trong những năm qua, mặc dầu có 
nhiều khó khăn lớn, ta đã đào tạo được một 
SỐ lượng nhân lực đáng kê, với chất lượng 
nghề nghiệp tuy chưa cao nhưng đập Ứng 
được những yêu cầu trong giai đoạn đầu của 
quá trình đôi mới. Nhưng so sánh với các 
nước trong vùng và các nước công nghiệp 
phát triển, thì con số còn rất "tụt hậu". Thêm 
vào đó, càng phát triên quá trình đổi mới, 
hoạt động khoa học và công nghệ càng tăng 
về lượng và chất, thì càng lộ rõ sự thiếu hụt 
nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là về 
chất lượng. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ 
Đảng (khóa VII) đã coi phát triển nguồn 
nhân lực, trong đó có lực lượng khoa học 
và công nghệ, là biện pháp hàng đầu để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nghị quyết đó cũng đã nêu lên các biện 
pháp giải quyết khá đây đủ và đồng bộ về 
phát triển nhân lực cho khoa học và công 
nghệ. Vấn đề là biến nghị quyết thành các 
hành động cụ thể. Gần đây, đã có nhiều hình 


thức mới, đa dạng hóa việc phát triển nguôn 
nhân lực cho khoa học và công nghệ (kế cả 
việc gửi ra nước ngoài đào tạo). Tuy nhiên, 
nhược điểm nghiêm trọng là chạy theo số 
lượng và hạ thấp chất lượng. Cần phải 
nhanh chóng khắc phục ngay hiện tượng 
tiêu cực này, vì "chất lượng quốc tế" là tiêu 
chuẩn hàng đầu của nhân lực cho phát minh 
khoa học và sáng chế công nghệ. 


Vấn đề chuẩn bị nhân tài cho thê kỷ 21 
là công việc rất hệ trọng. Một trong các yêu 
cầu hàng đầu của nhân tài ngày nay là tính 

"quốc tế hóa" phải rất cao. Có các nhân tài 
quôc gia, nhưng muốn trở thành nhân tài 
quôc gia có tải năng xuất chúng phục vụ 
đắc lực cho đất nước, thì tính quốc tế càng 
rộng càng thuận lợi. Các kiến thức khoa học 
mới, các sáng chế công nghệ thường có tính 
quốc tế rộng rãi nhờ hệ thống thông tin toàn 
cầu và nền kinh tế quôc tế hóa. Như vậy, 
bên cạnh kế hoạch chỉ tiết về gửi thanh niên 
ra nước ngoài (đi đâu, học ngành øi, các 
giai đoạn đào tạO), cần tô chức các trung 
tâm đào tạo quốc tế ngay ở trong nước (đại 
học quốc tế, công viên khoa học,v.v.). Rõ 
ràng, phải có một loạt chính sách chỉ tiết 
hơn nữa mà việc đầu tiên là để phát hiện, 
không bỏ sót một thanh, thiếu niên nào có 
tiêm năng trở thành nhân tài hoặc thiên tài. 

Đầu tư cho khoa học và công nghệ 


Hiện nay, kinh phí đầu tư cho khoa học 
và công nghệ Ởở nước ta còn rất thấp (0,2% 
tổng sản phẩm xã hội). Xu hướng chung của 
thế giới là gia tăng kinh phí này. Đến cuối 
thế kỷ này, ở các nước phát triển, kinh phí 
này có thể lên tới 5% tổng sản phẩm xã hội, 
nghĩa là xấp xỉ với kinh phí cho quốc phòng 
ở một số nước. Với các nước công nghiệp 
hóa mới (NIC), tốc độ tăng kinh phí cho 
khoa học và công nghệ cũng rất cao. Tuy 
nhiên, nếu xuất phát I từ quan điểm phân tích 
của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, thì thấy rõ : 
phần chủ yếu về kinh phí cho khoa học và 
công nghệ là dựa vào các doanh nghiệp, chứ 


không phải dựa vào nhà nước. Kinh nghiệm 
các nước phát triển cho thấy, phần của nhà 
nước chỉ khoảng 15 - 20%, còn của các 
doanh nghiệp là 80 - 85%. Tất nhiên, trong 
quá trình chuyển đổi cơ chế, ở ta phần của 
ngân sách nhà nước có thể cao hơn chút ít 
(ví dụ : 20 - 25%). Nhưng khó khăn lớn 
nhất, như trên đã phân tích, là cần có các 
chính sách vĩ mô tạo điều kiện cần thiết cho 
các doanh nghiệp có nguồn lực để phát triển 
các nghiên cứu triển khai, tiếp thụ và sáng 
chế những công nghệ có ý nghĩa sống còn 
đối với họ. 

Phân của nhà nước, tức là từ ngân sách, 
cho các mục tiêu khoa học và công nghệ, 
tuy không phải là phần lớn nhất (vì chỉ 
khoảng 15 - 20%), nhưng lại rất quan trọng 
vì nó đáp ứng các yêu cầu khoa học và công 
nghệ có tác dụng tâm dài và có tác dụng 
rất đặc biệt (cho quốc phòng, an ninh v.v.) 
của cả nước. Để đạt được hiệu quả cao nhất 
của phần kinh phí từ ngân sách cho khoa 
học và công nghệ, hiện có nhiều cách phân 
chia khác nhau theo các dự án hoặc chương 
trinh nhà nước, qua một quy trình thủ tục 
có tính pháp lý, mà trong đó phân đánh giá 
nghiệm thu có ý nghĩa rất quyết định. 
Chúng ta hiện đang áp dụng quy trình của 
các nước xã hội chủ nghĩa (trước đây) có 
cải biến cho phù hợp với tình hình mới, 
nhưng rõ ràng là hiệu quả sử dụng còn thấp. 
Nếu tăng hơn kinh phí cho khoa học và công 
nghệ, thì điều trước tiên là phải xem xét lại 
phương pháp cấp vốn cho các dự án nhà 
nước (kiểu đặt hàng) hướng vào các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội tầm dài và các nhiệm vụ 
đặc biệt. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác 
và theo quan điểm của Hội nghị lần thứ 
7 BCH TƯ Đảng (khóa VII), có thể nói 
răng : muốn tránh tụt hậu xa hơn về kinh 
tế, thì trước tiên phải tránh tụt hậu xa hơn 
về đầu tư cho khoa học, công nghệ và 
giáo dục, đào tạo 
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rộng lớn, phức tạp, nhạy cam và luôn 

luôn mới, gắn liền với những tiến bộ 
về lịch sử và nhân văn. Không phải chờ đến 
các diễn đàn quốc tế hoặc lịch sử thành văn, 
mà ban thân sự phát triên của xã hội loài 
người đá chứng tỏ sức mạnh vô địch của 
những khát vọng về quyền. được sống, 
quyền mưu cầu tự do, bình đẳng, công lý, 
hạnh phúc. Chính vì giá trị không thê phủ 
nhận của nhân quyên, nên trong tư duy 
chính trị pháp lý của nhân loại, đặc biệt từ 
thế kỷ xVI,XVH đến nay, quyên con người 
và quyên công dân trở thành nội dung cơ 
bản nhất của lịch sử lập hiến. Quyền con 
người và quyền công dân luôn luôn được 
nêu lên như là mục tiêu mà các nhà nước 
không thê không thực hiện ở những mức độ 
khác nhau trong quá trinh nắm quyên của 
mình. Vì vậy, bản thân quyền. con người tồn 
tại như một nhu cầu phát triên xã hội. 


(Q„. con người là vẫn đề có nội dung 


Cuộc đấu tranh vì quyền con người có 
từ lâu đời, nhưng không phải ngay từ khi 
xuất hiện loài người, vẫn đề nhân quyền đã 
được đặt ra trực tiếp. Khái niệm quyền con 
ngươi được hình thành trong quá trình đấu 
tranh lâu dài chống á Aap bức, bất công và tỘI 
ác. C. Mác từng cho răng các cuộc đâu tranh 
cho tự do của con người, qua các thời kỳ 
lịch sử, đều là tiến bộ ; và chỉ có nhưng 
cuộc đấu tranh như thế mới làm cho xã hội 
phát triên. Ngày nay, khái niệm quyên con 
người được bô sung những nội dung mới ; 
giá trị quyền con người được thể hiện đầy 
đủ hơn trong lịch sử đấu tranh giải phóng 
con người. Quyên con người có được như 
ngày nay là tại sản chung của loài người ; 
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là kết quả đấu tranh chung với bao nỗ lực 
phần đâu của các lực lượng tiến bộ vì tự đo, 
hạnh phúc của con người. 


Ở nước ta, có thể nói, từ cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân đến sự nghiệp đôi mới 
ngày nay, đường lối nhất quán của Đăng ta 
la vị sự nghiệp giải phóng con người, vì 
quyền con người đích thực. Tư tưởng vì con 
người trước hết được thể hiện rực rỡ trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải phóng con 
người chính là ham muốn tột bậc trong suốt 
cuộc đời hoạt động của Người, ham muốn 
cho nước Việt nam hoàn toàn độc lập, dân 
Việt nam hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm 
ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống 
trong hoa binh và hạnh phúc. Ngay từ khi 
tìm đường cứu nước, Người luôn trăn trở về 
sự nghiệp giai phóng con người và đòi cho 
dân Việt nam được quyên tự do, bình đăng, 
tự quyết như nhân dân các dân tộc khác trên 
thế giới. Năm 1919, khi các nước thắng trận 
trong chiến tranh thế giới thứ nhất họp ở 
Véc-xay, Người đa gửi tới hội nghị ban yêu 
sách 8 điềm nôi tiêng đòi phải thừa nhận 
các quyên tự do, dân chủ và bình đẳng của 
nhân dân Việt nam, đòi Việt nam phải được 
độc lập. Ngươi khẳng định : nếu được độc 
lập, Việt nam sẽ xếp đặt một nên hiến pháp 
về phương diện chính trị và xã hội theo lý 
tưởng dân quyên. Tư tưởng nhân quyên và 
dân quyền trong Tuyên ngôn độc lập năm 
1945 và tư tưởng xây dựng một chế độ chính 
trị , một nhà nước có hiển pháp và hệ thống 
pháp luật vi con người, là sợi chỉ đỏ xuyên 
suôt toan bộ lịch sư hiện đại Việt nam. Thực 


* PGS. PTS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền 
con người, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


tiên đấu tranh giành độc lập dân tộc của 
nhân dân Việt nam cũng đã đem lại những 
kinh nghiệm góp phần lam phong phú pháp 
luật quốc tế. N [gay nay, những tư tương “độc 
lập, thống nhất, chủ quyên va toàn vẹn lãnh 
thô" vân được coi như là nên tảng của pháp 
luật quốc tế hiện đại. Vị vậy, nhân dân Việt 
nam ý thức sâu sắc rằng quyên con người 
găn với độc lập dân tộc và chủ quyền quốc 
gia. [rong điều kiện cụ thể của Việt nam, 
quyên con người và quyên dân tộc cơ bản 
là thống: nhất. 


Từ tư tưởng "Không có gì quý hơn độc 
lập, tý do”, khi nước được độc lập rồi thì 
dân phải được tự do, có quyền sống, có cơm 
ăn ác mặc. được học hành. Vị vậy, ngay sau 
khi giành được độc lập, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minln đã mau lẹ chuyên hướng chiến lược 
đê giải quyềt vân đề tự do, quyền con người 
theo một hướng mới : từ chỗ tập trung sức 
chống để quốc, chồng ` giếc ngoại xâm” 
chu yến sang lấy chống "giặc đói, giặc. dốt" 
lam trọng tâm. Nói cách khác : đặt vân đề 
quyền cơ ban của con người lên trước hết. 
Từ đó đến nay, đường lối chính sách của 
Đăng trước sau như nột, đều thể hiện ý chí 
bảo vệ quyên dân tộc tự quyết và bảo vệ 
qu yên con người. Điều đó đã được ghi nhận 
trong Hiến pháp và pháp luật nước ta. 


Trên thực tế, chúng ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, cơ bản trên lĩnh 
vực quyền con ngươi : 


Trước hết, quyên COH HĐHỞI, quyền CÔNg 
đân ngày cảng được mở rộng theo đà phát 
triển kinh tế xã hội. Nếu Hiến . pháp năm 
1946 có I1 điều quy định về quyền và nghĩa 
vụ công dân, thì đến Hiến pháp năm 1992 
đã có 34 điều quy định về quyên và nghĩa 
vụ công dân. Trên thực tế, quyên công dân 
đã được mở rộng dân qua các lần bầu cử. 
Ngay sau khi nước nhà thống nhất, tiến 
hành bầu cử Quốc hội trong cả nước, chúng 
ta đã mở rộng cho những người vốn cộng 
tác với đối phương được tham gia các sinh 
hoạt chính trị nêu họ cải tạo tôt. Những 
người bị đưa vào trại cải tạo thì đến nay tất 


cả đều đã trở về với gia đình làm ăn sinh 
sông (kê ca ra nước nøoà]). 


Mức hưởng thụ của nhân dân về quyền 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
y té... được nâng cao theo đà phát triên của 
đất nước. Đặc biệt, trong quá trình đôi mới, 
quyên con người đã trở thành nguyên tắc 
hiện định. "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, các quyền con người về 
hinh trị, dân sự, kinh tế, văn hóa Mã xã hội 
được tôn trọng”. Hiến pháp và pháp luật 
nước ta con ghi nhận cụ thê và khá đây đủ 
về quyên con người, quyên công dân trên 
các lĩnh vực. Công dân có quyên lao động, 
tự do kinh doanh, nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật, phát minh sáng chế. cải tiên kỹ thuật 
và tham gia hoạt động trong các lĩnh VỰC 
xã hội khác. Các thành nhân kinh tế quốc 
doanh, tập thê, tư bản tư nhân, được phát 
triển binh đăng, trong đó "kinh tế cá thể, 
kinh tế tư nhân tư bản được lựa chọn hình 
thức tô chức kinh doanh, được thanh lập 
doanh nghiệp không bị hạn chế về quy mô 
hoạt động”. Một mặt. Hiến pháp khẳng định 
quyên được tự do tín ngưỡng, bảo hộ đình, 
chùa, nhà thờ, thánh thất... ; mặt khác, 
nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng tôn 
giáo đê làm trái pháp luật. Đối với các dân 
tộc, nha nước thực hiện chính sách bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, 
từng bước nâng cao đời sông vật chất và 
tinh thần của đông bào dân tộc thiểu số. 


Một thành tựu đáng kể nữa trên lĩnh VỰC 
quyên con người là chúng ta đã giải quyết 
thành công một khôi TNN khá lớn các vân 
đê xã hội. Đó là những vấn đề liên quan 
đến các đối tượng chính sách sau chiến 
tranh mà Đang và Nhà nước ta phải chăm 
lo : thương bình, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. 
người có công với cách mạng. trẻ em mô 
côi, tàn tật... Đó là những vấn đề liên quan 
tới các tệ nạn mà Đảng và Nhà nước ta phải 
giải quyết khi đi vào kinh tế thị trưởng : 
thất nghiệp. nghiện hút, mại dâm... Ở đây, 
các đoàn thê quần chúng, các tô chức xã 
hội đã có vai trò rât lớn. Trong quá trình 
phát triên kinh tế thị trường, vẫn đẻ đặt ra 
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là nhà nước phải tăng cường hơn nữa chính 
sách thỏa đáng. đê bảo hộ quyền COn người 
và giữ gìn. truyền thống tốt đẹp trong quan 
hệ cộng đông gia đình, làng, nước. 


Đạt được những thanh tựu về quyền con 
người và quyên công dân trong những thập 
ky qua là nhờ có vai trò to lớn cua nhà nước 
kiểu mới và hệ thống pháp luật dân chủ. 
Ngay sau Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong phiên họp đầu tiên của 
chính phủ đã nêu nhiệm vụ lớn là " tông 
tuyển cử trong cả nước" và xây dựng Hiến 
pháp của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
thiết lập cơ chế dân chủ đê bảo đảm quyền 
con `. quyền công dân trong xã hội 

. Bộ máy nhà nước và hệ thông pháp 
NHỊ ấy mấy năm qua cũng đã được đôi mới 
nhằm bảo đảm và mở rộng phạm vi quyền 
COn người, quyên công dân. Trong điều kiện 
dân chủ hóa và kinh tê thị trường hiện nay, 
nhà nước cần được tô chức chặt chẽ. quản 
lý xã hội bằng pháp luật, từ đó tạo cơ sở 
pháp lý vững chắc bảo đảm quyền con 
người, quyên công dân trong quả trinh đôi 
mới đất nước. 


Như vậy, có thê nói, việc thực hiện và 
bảo đảm quyên con người, quyền công dân 
Ở nước ta đã có những tiến bộ nhất định. 
Điều đó phù hợp với xu thế phát triên của 
thơi đại, thê hiện giả trị tư tưởng nhân quyên 
tiên tiến trong các công ước quốc tê. Bao 
đam quyên con người, quyền công dân 
không chi là mục tiêu, mà còn trở thành 
động lực của sự phát triên ở nước ta. Từ 
thực tiễn cách mạng Việt nam, chúng ta thây 
quyên con người, quyên công dân la do điều 
kiện chính trị, kinh tê, văn hóa, nhất la do 
truyền thống lịch sử quy định, quyên không 
thê cao hơn trinh độ kinh tê, văn hóa môi 
nước. Do đó, không thê áp đặt tiêu chuân 
của nước này cho nước khác. Đặc biệt, trong 
truyền thống Việt nam, quyền con người 
găn với cộng đông gia định, làng xã, đất 
nước. Do đó, không thê tách quyên của mỗi 
người với nghĩa vụ của họ đối với cộng 
đồng, nhà nước và xã hội... 
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Tuy nhiên, xây dựng nên dân chủ. bảo 
đảm quyền con người. quyền cêng dân 
trong điều kiện nên kinh tế lạc hậu. lại chịu 
nhiều hậu quả của chiến tranh tàn khốc kéo 
đài, là một công việc cực ky khó khiin, phức 
tạp. Có nhận thức rõ điều đó, mới biết tôn 
trọng những gia trị nhân quyền mà mhần dân 
ta đã giành được, và mới có cơ sở: đê tiếp 
tục nâng cao giá trị nhân quyền trong bước 
phát triên dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh. Bên cạnh những thành 
tựu như đã nói ở trên, thực tế còn không ít 
khó khăn. Đó là tình trạng đói nghèo, bệnh 
tật. trẻ em bị suy dinh dưỡng ; là hiện tượng 
mù chữ, trẻ em thất học ; là tình trạng thiều 
điều kiện thông tin văn hóa, nhất là ở các 
vùng miên núi, hải đảo xa xôi. Đó là những 
tệ nạn xã hội không dễ giải quyết trong thời 
gian ngắn. Về phía quản lý của nhà nước, 
cũng còn không ít vấn đề nhức nhối : hiện 
tượng quan liều, tham nhũng, vị phạm 
quyên tự do dân chủ, gây phiền hà cho clân: 
hiện tượng pháp luật chưa đông bộ. pháp 
chế lỏng léo ; hiện tượng không tôn trọng 
pháp luật, kê cả Ở một số cơ quan nhà nước, 
tô chức kinh tế, tô chức xã hội... Trong k:hì 
đó, các lực lượng thù địch lại tìm đủ mìọi 
cách lợi dụng những sơ hở trong quản lý 
của Nhà nước ta đê xuyên tạc, vu khống ta 
là vi phạm quyền con người. 

v 
* * 

Giải phóng con người, bảo đảm quyền 
con người là sự nghiệp lớn, lâu dài, phức 
tạp. Điều quan trọng là hiện nay chúng ta 
đa có sự thống nhất về nhận thức. Đại hội 
VI và VII của Đảng đều đặt con người vào 
vị tr! trung tâm của các chính sách kinh tẾ, 
xã hội. Đảng đã khăng định : nguôn lực 
quan trọng nhất của sự nghiệp công nghiệp 
hóa hiện đại hóa là con người Việt nam. 
Con người, xé: đến củng, có 2 mặt cơ bản, 
đó là lợi ích và quyên. Giải quyết thỏa đáng 
2 mặt này, chắc chắn chúng ta sẽ tạo được 
động lực cho sự nghiệp đội mới ở nước ta. 


Đó cũng là mục tiêu của sự nghiệp đôi mới 
do Đang ta khởi ướng. 


Để bảo đản tốt quyền con người, quyền 
công dân trong điều kiện nước ta, theo tôi. 
cần phân loại vấn đề đê giải quyết. Đối với 
vấn đề màng tính chất lâu dài, để giải quyết 
tốt cần gắn với quá trình thực hiện chiến 
lược phát triên kinh tế, xã hội, an ninh œ quốc 
phòng của đất nước. Còn đối với vấn đề 

"trong tâm lay. nghĩa là có đu điều kiện 
khách quan và chủ quan đê giải quyết, thì 
các cấp các ngành phai lam cho bằng được. 
Trước mắt, theo tôi, cần chú ý những công 
vIệc sau đây : 


1, Tiến hành giáo dục sâu rộng vấn đề 
quyên con người, quyên công dân trong 
nhân dân, Ha là trong cán bộ lành đạo và 
quản lý, đê họ có thê khơi dậy ở mỗi con 
người ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền con 
người. Trong việc tuyên truyền giáo dục về 
nhân quyên. cần có hình thức thích hợp đối 
với từng đối tượng. Cân nghiên cứu đê từng 


bước đưa nội Th, quyên con người, Ti 


công dân vào chương trình "công dân giáo 
dục” ở các trường, các trung tâm giáo dục 
chính trị. Trước đây, đã có lúc ở các nước 
xã hội chủ nghĩa ít quan tâm tuyên truyền 
giáo dục nhân quyên ; người dân thường rơi 
vào tình trạng mơ hỗ, bị động và không ít 
trường hợp ngộ nhận. Ngày nay, trong thế 
giới mở, tình hình chính trị và quan hệ giao 
lưu phức tạp, nhân dân cần được trang bị 
những kiến thức cơ bản về nhân quyền. tạo 
ra bản lĩnh ứng xử đúng mực trong các quan 
hệ xã hội phức tạp. Theo kinh nghiệm của 
mỘt số nước, người ta cho răng, giáo dục 
nhân quyên là một thứ "tiêm chúng” nhằm 
"miễn dịch", tạo ra bản năng "tự vệ" ở mỗi 
con người sống trong xã hội. Ở nước ta. giáo 
dục nhân Ni la biện pháp có hiệu qua 
đê người dân tự bảo vệ và chống lại địch 
lợi dụng nhân quyên. 


2. Từ yêu cầu bảo đam quyền con 
ngươi. quyền công dân, các cấp, các ngành, 
các đoan thê quàn chúng, các tô chức xã 
hội cần xem xét cụ thê những việc làm được 


và chưa lam được. đánh giá một cách khách 
quan về hoạt động của minh theo yêu cầu 
bao đảm quyền Con ngươi, quyên công dân 
trong điều kiện của dân chủ hóa. của cơ chế 
thị trường, của hoàn cảnh quốc tế mới. Kinh 
nghiệm thực tế cho thấy, chúng ta có làm 
tốt thì tiếng nói của chúng ta mới có trọng 
lượng trên các diễn đàn quốc tế. Đó chính 
là cách tốt nhất đê chống địch lợi dụng 
nhưng sơ bở, vu khống chúng ta vi phạm 
nhân quyền. Từ đó xác định những vẫn đề 
cấp bách và có kế hoạch giải quyết những 
vần đề liên quan bảo đảm quyên con người, 
quyên công dân. 


3. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Đến 
nay, nhiều quan hệ xã hội mới này sinh vẫn 
chưa có pháp luật điều chinh. Ở đây. tôi 
muốn nhân mạnh đến pháp luật liên quan 
trực tiếp đến quyền con ngươi, quyền công 
dân như luật dân sự, luật hành chính... Mặt 
khác, cần nghiên cứu đê sửa một số luật cho 
phu hợp với tình hình mới và hệ thống phí P 
luật quốc tế, nhất là những văn bản mà nhà 
nước ta đã tham gia ký kết ; sửa đôi, bô 
sung một số điều luật trong luật hình sự, 
luật. tố tụng hình sự đê bảo đảm truy tỖ, xét 
xử chặt chế ; nghiên cứu đê có quy định 
mới về việc bắt, giam giữ nhằm khắc phục 
tình trạng giam giữ cai tạo không qua xét 
Xử Cua tòa án, giam giữ quả hạn luạt định, 
vi phạm quyền công dân của các cơ ,quan 
tư pháp ; những người thụ án vị tuôi già, 
sức yêu, bệnh tật cần được thường xuyên 
xem xét đê có thể đặc xá.. - Tăng cưỡng pháp 
chế trên lĩnh vực tư pháp la việc làm có ý 
nghĩa thiết thực nhằm bảo đảm quyền còn 
người, quyên công dân trong quá trình đôi 
mới đất nước. 


4. Vận đề có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc bao đảm nữ vn con người, quyên 
công dân là đôi mới hệ thống chính trị theo 
hướng dân chủ. Về bản chất, nhân quyền là 
ngọn cỡ của chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội 
VI đến nay, trên lĩnh vực hệ thống chính 
trị, chúng ta đã có những bước đôi mới quan 
trọng theo hướng dân chủ. Nhưng vẫn cân 
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rõ mục tiêu của hệ thống chính trị là thực 
hiện quyên lực nhân dân. Sự lãnh đạo của 
Đảng cũng như sự quản lý của Nhà nước là 
nhăm thực hiện quyên lực nhân dân, là sự 
bảo đảm và mở rộng phạm vi quyền con 
người, quyên công dân theo đà phát triển 
kinh tế xã hội. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng 
phải làm cho nhà nước, các tô chức xã hội 
luôn bám sát mục tiêu của hệ thống chính 
trị là thực hiện quyền lực nhân dân, quyền 
con người, quyên công dân ; xa rời mục tiêu 
đó thì hệ thống chính trị sẽ mất hết sức 
mạnh. Bộ máy nhà nước cần định hướng 
vào sự phục vụ tối đa nhân dân, công dân 
trên cơ sở luật định. Quá trình cái cách bộ 
máy nhà nước ta hiện nay là nhằm tạo lập 
một nên hành chính mạnh, tập trung, hoạt 
động có hiệu quả trên cơ sở Hiến pháp và 
luật ; là nhằm tạo lập một đội ngũ viên chức 
nhà nước có phẩm chất đạo đức, thông thạo 
nghề nghiệp, ý thức công vụ cao, có quy 
chế hoạt động chặt chế và được sự kiểm tra, 
giám sắt từ phĩa nhân dân. Trong quá trình 
cai cách bộ máy nhà nước, phải tìm ra 
những cơ chế hữu hiệu đê hạn chế, tiến tới 
đây lùi những hiện tượng như tham nhũng, 
buôn lậu, ức hiếp nhân dân..., hướng tới xây 
dựng nhà nước pháp quyên Việt nam xã hội 
chủ nghĩa. 


Trên thế giới cũng như ở nước ta, xu 
hướng đúng đắn về quyên con người hiện 
nay là loại trừ đói nghèo, bệnh tật, tệ nạn 
xã hội, tội ác và chiến tranh, bảo vệ môi 
trường, giải quyết các vấn đề về dân số, về 
năng lượng công nghệ, về sử dụng khoảng 
không và lòng đất vì mục đích hòa bình, 
chấm dứt xung đột vũ trang và tôn trọng 
chủ quyên quốc gia. Sự nghiệp đôi mới ở 
nước ta hiện nay chính là sự nghiệp nâng 
cao quyên được hưởng thụ của con TEƯỜI, 
tiếp tục bảo đam và nâng cao quyên con 
người và quyên công dân cho mọi người 
dần Ä 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TƯ 
\\ISM (khóa VII) đã vạch ra phương 

hướng, chủ trương, chính sách để đây tới 
một bước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Trong sự nghiệp Ấy, người írí 
thức có vị trí và trách nhiệm lớn lao. 

Công nghiệp hóa ở các thời điểm lịch sử, 
trong các nước khác nhau đều phải đạt đến 
mục tiêu cối lõi là biến lao động thủ công, lạc 
hậu, năng suất thấp thành lao động sử dụng 
ky thuật tiên tiền, hiện đại để đạt đến năng 
suất cao. Chính điều nay đã quy định một cách 
khách quan vị trí quan trọng trước hết của giai 
cấp công nhân và ngành công nghiệp, sau đó 
và đồng thời là của tầng lớp. trí thức và hoạt 
động khoa học - kỹ thuật trong bước chuẩn bị 
đây tới cũng như trực tiếp thực hiện công 
nghiệp hóa. Nếu trí thức với tư cách là người 
lao động sáng tạo để phát kiến, truyền bá - 
ứng dụng tri thức khoa học mới, góp phản 
hình thành công nghệ mới, thì "công nghiệp 
là phương tiện chuyển tải công nghệ mới vào 
Cuộc sông” ) để nâng cao chất lượng hoạt 
động mọi mặt của xã hội. Ƒ 


Trong thế kỷ trước, công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa lần đầu tiên đã đưa các ngành 
khoa học trực tiếp áp dụng vào sản xuất tạo 
ra nên đại công nghiệp cơ Khí, làm năng suất 
lao động tăng lên khác thường. Năng suất lao 
động tăng cao - cốt lõi công nghiệp hóa tư 
bản đã đạt được, đã quyết định sự thăng thế 
của chủ nghĩa tư bản đối _VỚI chế độ phong 
kiến. Cũng từ điều cốt lõi ây, mà trong xã hội 


* PTS. Học viện chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
(1) Văn kiên Hội nghị lân thứ bảy BCH TƯ Đảng (khóa 
V/I). Hà nội 1994, tr 5 
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mới, như V.I. Lê-nin nhận định : "Không có 
sự chi đạo của các chuyên gia am hiệu các 
lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và có kinh 
nghiệm, thị không thê nào chuyên lên chủ 
nghĩa xã hội được, vị chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
một bước tiến có ý thức và có tính chất quần 
chúng để đi tới một năng suất lao động cao 
hơn năng suất của chủ nghĩa tư bản dựa trên 
CƠ SỞ những kết quả mà chủ nghĩa tư bản đã 
đạt được"! ~ˆ, Sự nghiệp công nghiệp hóa nước 
ta năm trong sự vận động chung của dân tộc 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và như vậy 
có thê hình dung được mục tiêu cần đạt tới 
của sự nghiệp này và trách nhiệm lớn lao của 
người trí thức. 

Trước đây và ngay cả bây giờ không phải 
tất cả các cấp ủy đăng và chính quyền đá quan 
tâm đúng mức đến. vị trí, vai trò của khoa học 
và công nghệ ; nhiều người chưa coi trọng lao 
động chất xám trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước, chưa coi khoa. học và công nghệ là cơ 
sở cho việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội và là nội dung của công tác lành đạo 
và quản lý. Để tiến hàjii- vòng nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, Đảng ta đi nhìn mạnh đến vai 
trò của khoa học và công r‹zhẻ, nêu lên những 
nhiệm vụ cơ bản của các hoạt động này với 
tư cách là nên tảng cho bước ngoặt mới của 
phát triển đất nước. Khoa học và công nghệ 
phải cung cấp cơ sở khoa học cho các quyềt 
định, các chủ trương, chính sách, quy hoạch, 
kế hoạch, dự án đầu tư ; đấy nhanh quá trình 
đối mới, nâng cao trình độ công nghệ trong 
nên kinh tế một cách có trọng điềm ; xây dựng 
và phát triên năng lực khoa học - công nghệ 
đê làm chủ công nghệ nhập và sáng tạo Công 
nghệ mới ; chuân bị cho sự phát triên của đât 
nước sau năm 2000. 


Đội ngũ trí thức - lực lượng lao động trí 
tuệ cao, là một chủ thể đi đâu thực hiện những 
nhiệm vụ quan trọng. trên. Cần nhấn mạnh vị 
trí và trách nhiệm của bộ phận trí thức hoạt 
động liên quan đến nhập và chuyển 81ao công 
nghệ, Ở những ngành có tác động trực tiệp đến 
Việc nâng cao trình độ công nghệ của nhiều 
ngành ; ở những nhà khoa học trong lĩnh vực 
nghiên cứu ứng dụng, triển khai, găn với sự 
phát triển các ngành công nghệ tiền tiên (công 
nghệ thông tin, sinh học, chế biến...) và trong 
các ngành dịch vụ công nghệ (đo lường, đánh 


(2) V.1. Lê-nin 


giá Và thâm định công nghệ, công nghệ thông 
tin...) ; đồng thời chú ý đúng mức đên nghiên 
cứu cơ bản (nhất là khoa học xã hội và nhân 
văn). 


Trong thời đại của cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại thi công nghiệp hóa 
nước ta tât yêu phải găn liền với hiện đại hóa; 
phải tiếp thu một cách thông minh những trì 
thức nhân loại, đồng thời tận dụng lợi thế của 
nước đi sau, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát. triển 
kinh tế gắn với việc giải quyết những vân đề 
xã hội, nhân văn, môi trường, và đặc biệt cần 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa... Tất 
cả đều cần sự tư ván của các chuyển Ø1, SỰ 
đồng góp thực tễ có trách nhiệm và lương tâm 
của người trí thức, sự hợp lực nghiên cứu và 
sáng tạo của các lực lượng : khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật... 


Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại 
hóa lại đòi hỏi phải động viền mọi nguồn lực, 
trong đó ' Tẩy VIỆC phát huy nguồn lực con 
người làm yêu tố Sẽ bản cho sự phát triển 
nhanh và bên vững" ". . Nguồn lực con TIgười 
ấy phải phù hợp với đòi hỏi mới của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đạt hóa. Do đó, người 
lao động ngày. nay phải có kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp và phâm chất đạo đức, có nghiệp 
vụ và tác phong công nghiệp, cần cù lao động 
và sáng tạo đê có năng suât cao, có ý thức vì 
độc lập tự do của Tô quốc và hạnh phúc của 
nhân dân... Đội ngũ trí thức không chỉ là một 
bộ phận trong toàn bộ nguồn lực con người 
của xa hội, mà hơn nữa, còn góp phần trực 
tiếp vào việc nầng cao dân trí, tạo nguôn nhân 
lực cho nhiều ngành khác. Nhiệm vụ VỀ vang 
này thuộc toàn xã hội nhưng trước hết, đó là 
trách nhiệm của trí thức ngành giáo dục và 
đào tạo (kế cả giáo dục. phô thông, giáo dục 
đại học, và đào tạo nghề nghiệp...). 


Công nghiệp hóa trong thời đại cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại sẽ là 
quá trinh hợp tác sâu rộng, chặt chẽ và làm 
xích lại gần nhau giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay. Vị trí và khả năng của trí thức 
nước ta chỉ được thể hiện trong mối quan hệ 


: Toàn tập. Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 
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chặt chế với các bộ phận lao động xã hội khác, 
trước hết là với giai cấp công nhân và nông 
dân lao động. "Vì vậy, xây dựng quan hệ hợp 
tác, bình đăng, cùng có lợi, Hồ trợ, giúp đở 
nhau cùng phát triên giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, thành thị và nông thôn, công 
nhân, nông dân va trí thức là một khaảu mâu 
chốt (OP SE PHE Cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa” `””, trong đó, giai cập công nhân là 
hạt nhân để phát triên các quan hệ liên minh 
cả về kinh tế - chính trị - xã hội. Để xứng 
đảng là vai trò chủ đạo của mình trong giải 
đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải cập 
công nhân một mặt phải "tự mình trí thức 
hóa”, mặt khác phải động viên được đầy đủ 
khả răng lao động sáng tạo trong đội ngũ "trí 
thức của minh”. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được tiến 
hành theo mô hình kinh tế mở sẽ tạo điều kiện 
cho trí thức là ngướt Việt ở nước ngoài đóng 
ĐÓP xây dựng quê hương. Trí thức Việt kiêu 
hiện có khoảng 300 000 người, là lực lượng 
khoa học lớn được tiếp cận với các thành tựu 
khoa học và công nghệ hiện đại, cần được 
khuyến khích tham gia vao sự nghiệp chung 
của dân tộc trong VIỆC chuyển giao công nghệ, 
làm môi giới đẻ các tô chức quốc tê đầu tư, 
liên doanh và viện trợ cho Việt nam.. . Kết quả 
mẫy năm qua của chương trinh TORTEN 
(chuyên giao trí thức thông qua kiều dân ở 
nước ngoài) đa nót lên phần nào tỉnh thần và 
kha năng đóng góp của người trí thức Việt 
nam xa quê hương. 


Công nghiệp hóa. hiện đại hóa theo định 
hướng xa hội chủ nghĩa là phương thức quan 
trọng hinh thanh con người mới, cũng như 
người frí thức mới Việt nam. Với định hướng 
đúng đắn â ẤY, đội ngũ trí thức và nẻn khoa học 
nước nhà có điều kiện. đê phát triển và nhất 
định sẽ tiến tới gang tàm đòi hỏi của dân tỘC 
và thời đại. 


Vị trí và trách nhiệm của trí thức nước ta 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nƯỚC thật :ớn lao, nhưng nhìn lại còn nhiều 
vấn đề cần được giải quyết. 


Trí thức nước ta hiện có khoang 700 000 
người (trinh độ học vấn cử nhân trở lên), trong 
đó hơn 8500 người cö học vị khoa học (thạc 
sĩ đến tiến sỹ). Con số này là đáng kể, là cố 
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găng lớn của công tác giáo dục và đào tạo 
trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước những 
năm qua. Nhưng với tình hình phát triển mới 
của đât nước, lực lượng đó cần phải tăng hơn 
nữa. Nguồn bồ sung chủ yếu cho đội ngủ trí 
thức la từ hơn I 10 trường đại học và cao đăng, 
một số đơn vị khoa học, trong đó có 80 cơ sở 
đào tạo trên đại học. Nhưng SỐ sinh viên hiện 
còn rất ít đê tương lai có thể làm tăng nhanh 
lực lượng lao động trí Ốc và nguồn nhân lực 
có chất lượng cao. Nếu tính số sinh viên trên 
I00 000 người dân thì nước ta chí có 200. 
Trong khi đó cách đây 12 năm tỷ lệ đó ở Thái 
lan đã là 2140, Phi-líp-pin : 2642, Hàn quốc: 
2400, Xin-ga-po : 1261. 


Trí thức nước ta có khả hẳng S4HgØ tạo 
(thông minh, ham học hỏi, cần cù lao động, 
vượt khó khăn...) ; có những nhà khoa học nôi 
tiếng trong và ngoài nước ; có một số trường 
phái khoa học và những sản phẩm sáng tạo 
được thế giới chú ý. Nhưng khả năng này của 
trí thức nước ta còn chưa được phát huy một 
cách đầy đủ, chưa được nâng lên băng sự hợp 
tác tập: thể của trí thức và đơn vị khoa học. 
Thực tế đang diễn ra dưới nhiều vẻ rất phức 
Lạp : “lang phí chất xám”, "bạc chất xám" và 

"chảy chất xám". Phô biến nhất là lãng phí 
chất xám. Chi tính riêng số sinh viên mới ra 
trưởng năm nay thị có đến 4l chưa có việc 
làm (chưa kể đến nhiều sinh viên lạm trái 
nganh đảo tạo, và số tôn đọng chưa có việc 
lam của các năm trước). 


Cø cấu trí thức nước ta khá phong phú 
nhưng còn nhiều điều bất hợp lý. Ví dụ : lực 
lượng phân lớn ở phía Bắc và tập trung nhiều 
ở Hà nội ; phía Nam có 20% và phần nhiều 
ở thanh phô Hồ Chí Minh ; chỉ có 1⁄4 hoạt 
động ở lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ ; ty lệ 
có học vị trên sô cứ nhân còn thấp hơn 12% 
(thường là phải 25 - 30%) ; (ngay cả ở các 
trường cao đẳng và đại học củng vạv, nghĩa 
là còn đến 87Z eiang viên chỉ có học VỊ CỨ 
nhân) ; số chuyên ngành đáo tạo sau đại học 
mới là 300 trên tông số 500 ngành cần đào 
tạo hiện nay ; cán bộ khoa học đầu đàn, các 
giảo sư và phó giáo sư phần lớn đã nhiều 
tUÔIi V.V.. Những bất hợp lý về cơ cầu là một 
nguyên nhân không nho lam giam khả năng 


(4) Văn kiện đa dàn. tr 10 


và chất lượng sảng tạo tông thê của đội ngũ 
trí thức. Một điều đáng nói nữa là chất lượng 
thực của bằng cấp và học vị hiện còn nhiều 
vấn đề. Không ít người có được băng cấp, học 
vị không phải nhờ sự học tập và lao động trí 
ÓC nghiệm. tÚc. Điều này liên quan : đến những 
yếu kém và bất hợp lý trong cơ chế thi tuyên, 
cấp băng. 


Công tác giáo dục và đảo tạo giảm sút, 
chưa theo kịp yêu cầu. Sau hơn hai năm thực 
hiện Nghị quyềt Trung ương 4 về đôi mới giáo 
dục và đào tạo, công tác giáo dục và đào tạo 
mới chỉ bắt đầu có chuyên biến. Số lượng trí 
thức hăng năm có tăng lên, nhưng chất lượng 
của lực lượng bô sung nhìn chung. chưa đáp 
ứng được đòi hỏi của bước phát triên mới của 
đất nước. 


Đội ngủ trí thức nước ta tiếp thu được 
trurvên thông yêu nước của dân tộc, tin tưởng 
ở đường lối của Đảng, có nhiều đóng góp vào 
thăng lợi quan trọng của sự nghiệp đôi mới ở 
nước ta. Nhưng do trong công tác và đời sống 
còn nhiều khó khăn, một số người đã nảy sinh 
tiều cực, có những hiện tượng đi ngược lại lý 
tưởng cách mạng và lợi ích dân tộc. 

Trước tình hình trên và với yêu câu đẩy 
tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, chúng ta cân có những phương 
hướng để phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức Sang 
tạo của đội ngũ trí thức. Từ tình thần Nghị 
quyết Trung ương 7 (khóa VỊ]) có thể nêu lên 
những phương hướng cơ bản sau đây : 


I- Tiếp tục đổi mới công tác đảo rạo trí 
thức một cách có kế hoạch đề có sự phát. triển 
cả về số lượng, chất lượng và phù hợp dần về 
cơ câu. Mở rộng quy mô đao tạo đại học và 
tăng cường đao tạo hệ cao đẳng và nghiên cứu 
sinh. Thực hiện đông bộ nâng cao chất lượng 
đội ngũ giáo viên, cải cách về nội dung và 
phương pháp giảng dạy, khuyến khích nhiệt 
tình học tập của sinh viên. Công tác đào tạo 
phải gắn với sử dụng. với yêu cầu của đời 
sông xã hội trước mắt và lâu dài. Gấp rút đào 
tạo cán bộ có trình độ đầu đàn, các chuyên 
gia trong các ngành công nghệ then chốt. 
Từng bước bôi dưỡng nâng cao về mặt chuyên 
môn, ngoại ngư cho cán bộ nghiên cứu khoa 
học và mở rộng hợp tác, trao đôi khoa học với 
nước ngoài... 


2- Cần tạo ra một hệ thống động lực và 
có chính sách sử dụng tốt hơn nữa đội ngũ trí 
thức hiện có. “Động lực này năm ở lợi ích của 


“những người nghiên cứu, phát minh và ứng 


dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ, bao 
gồm ca lợi ¡ch vật chất và lợi ích tinh thần, 
lợi ¡ch kinh tế - và lợi ích chính trị - xã hội "Ô), 
Trước hết, trí thức phải có việc làm đầy đủ và 
hợp với chuyên môn đào tạo, được trả công 
xứng đáng. Sản phẩm trí tuệ phải được coi là 
hàng hóa đặc biệt, được mở rộng thị trường 
lưu thông và có giá cả đúng mức. Lao động 
khoa học phải găn với nhu câu phát triên của 
xã hội. Mở rộng phương thức ký kết hợp đồng 
nghiên cứu đề người trí thức được chủ động 
sáng tạo, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. 
Thực hiện tốt pháp lệnh về bảo hộ quyền sở 
hưu công nghiệp. và chuyên g1ao công nghệ, 
pháp lệnh vê quyên tác giả, tiền tới ban hành 
luật khoa học - công nghệ..., tích cực động 
viên hơn nữa trí thức Việt kiều chuyển giao 
tri thức và công nghệ về nước. 


3- Về rổ chức, cần bố trí lại lực lượng 
khoa học để thu hút trí thức làm việc trực tiếp 
ở các tô chức sản xuất và địa phương. Chuyên 
mạnh các viện nghiên cứu - triển khai về các 
doanh nghiệp. Nghiên cứu khoa học cơ bản 
phần lớn nên trao các trường đại học đảm 
nhiệm. Tập trung lực lượng cho việc xây dựng 
trung tâm công nghệ cao ở Hà nội và thành 
phố Hồ Chí Minh, cho các chương trình rrọng 
điểm : đổi mới công nghệ ở các ngành sản 
xuất, dịch vụ ; xây dựng một số ngành công 
nghiệp mới dựa trên công nghệ cao ; phát triển 
công nghệ phục vụ công nghiệp hóa nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn ; khoa học xã hội 
và nhân văn phục vụ công nghiệp hóa. hiện 
đại hóa... 


4- Về đâu rư. cần tăng nguồn vốn đáng 
kể cho khoa học - công nghệ từ ngân sách nhà 
nước, các doanh nghiệp I thuộc mọi thanh phần 
kinh tế, tài trợ của các tô chức quốc tế và nước 
ngoài ; đồng thời sử dụng hợp lý và có hiệu 
quả những nguồn vốn đó. Áp dụng và tăng tỷ 
trọng vốn tín dụng đầu tư cho khoa học - công 
nghệ 


(5)-Văn kiện đã dẫn. tr 25 
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Nhớ lại những năm lao đao trong” khung 
hoãng kinh tế - xã hội nghiêm trọng : đất nước 
bị bao vậy, cô lập ; lương thực không đủ ăn ; 
công nghiệp và thủ công nghiệp: định đốn, 
hàng chục vạn công nhân không có việc làm; 
lạm phát 600 - 700/năm ; đời song những 
người ăn lương điêu đứng ; mọi mặt xuông 
cấp ; giáo viên ĐỎ nghề, học sinh bỏ học. Trong 
khi đó thi chế độ xã hội chủ nghĩa Ở Đông 
Âu, Liên xô nhanh chóng bị XÓI mòn rồi sụp 
đô. Sóng to gió lớn tưởng chừng không thê 
vượt qua... Thẻ mà g1Ờ đây, nên kinh tế nước 
ta đã đạt được nhịp độ phát triển tương đôi 
cao (I199T - 1995 là 8,3/năm) ; đời sông nhân 
dân nói chung được cài thiện rõ rệt ; lạm phát 
được kiểm chế (năm 1994 là 14 4%); đối nội 
phát huy dán chu, tặng cường khối đoàn kết 
toàn dân, giữ vững ön định chính trị, củng cô 
quốc phòng và an nĩnh ; đối ngoại mở rộng 
quan hệ với hơn một trăm năm mươi nước 
trong khu vực và trên thế giới. Chưa có được 
cái bừng bừng khí thể “đủ phải đốt chây cä 
dày Trường sơn...., "tha hy sinh tất cả..." hội 
nao nhưng đã thầy Sự tấp nập, rộn ràng chuyên 
động nnăm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 
xa hội công bằng, văn minh” trong mọi lĩnh 
vực cua đời sông, bơi con đường đ: tới tương 
¡a1 npày cang được xác định rõ. Dâu còn không 
¡tU khó khăn, 'nhiềư mặt yêu kém, nhưng chúng 
ta đã ra khói khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo 
dai tử cuôi những năm 70 để chuyên sang một 
thời kỷ mới - đây mạnh công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đàt nước. 

Đó trước hét là nhờ đôi mới đúng hướng, 
phù hợp với lòng dân. 

Như vậy, hướng là rất quan trọng. Ngội 
còn phải trông hướng (Tăn trỏng nội, ngôi 
trong hướng `). huông. chì đi, không chi một 
người đi mà cả dân tộc đi, cả đất nước di. Đôi 
mợi là sự nghiệp đây khó khăn, đường đi dài 
trác trở phai dè chừng lạc lôi, lại giữa giông 
bảo lớn cua thơi cuộc, nền ngay từ đâu và trong 


LÊ XUÂN VŨ 


quá trình đôi mới, Đăng ta phải khắng định 
rõ: đôi mới không phải là đôi mất mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ây 
được thực hiện có kết quả bằng những quan 
niệm mới đúng đắn về chú nghĩa xã hội, băng 
những hình thức, bước đi và biện pháp thích 
hợp - đôi mới theo định hướng xã hột chủ 
nghĩa. Hơn nữa, còn phải luôn luôn nhắc nhở 
kiên trì định hướng xa hội chủ nghĩa, bởi đã 
có bài học phản diện đau xót của Liện xô sụp 
đồ : lúc đầu cũng tuyển bố cải tổ. "để có nhiều 
chủ nghĩa xã hội hơn” nhưng rồi cứ lùi dần 
từng bước, đi đén công khai từ bö những mục 
tiều xã hội chủ nghĩa đã hứa hẹn, định hướng 
theo phương Tây tư bản chủ nghĩa! 

Thế mà bây giờ ở nước ta vẫn có người 
lập luận răng "nói rõ mục tiêu chủ nghĩa xã 
hội, định hướng xa hội chủ nghĩa ra như vậy 
là chi gầy chia rẻ, có hại cho đại đoàn kết toàn 
dân, có hại cho việc mở rộng quan hệ quôc 
tế, có hại cho sự lạnh đạo của Đảng mà thôi(†) 
Phải bỏ ngay đi...". Hay thật! Có phải đến bây 
g1Ờ Đảng ta mới nêu mục tiều độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội đầu! Từ trong Chánh 
cương văn tặt của Đảng năm 1930 đã nêu rồi. 
Chủ nghĩa xã hội như một lý tưởng và chủ 
nghĩa xa hội hiện thực đã khơi dậy và cho ta 
thêm những sức mạnh mới, thần kỳ để chiến 
thăng ; cách mạng càng tiễn lên thì khối đại 
đoàn kết toàn dân dưới hai ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày càng mở 
rộng. Ngày nay cũng vậy, trong công cuộc đôi 
mới, mọi tầng lớp nhân dân trong nước trở nên 
năng động, sáng tạo và tin tưởng hơn, ngày 
cảng găn bó vì sự nghiệp, chung ' 'dân giàu, 
nước mạnh, xã hội cỏng bằng, vẫn minh" và 
đông bào ta ở nước ngoài cùng ngày càng 
hướng về Tô quốc vì đại nghĩa ây. Mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội cũng chẳng cán trở việc mở 
rộng quan hệ dối ngoại : cho đến nay ta chẳng 
những đã ra khói thế bị bạo vây, cấm vận, mà 
còn phát triện quan hệ về nhiều mặt với các 
nước lang giêng, trong khu vực, SNG và Đông 
Au, Nam A, châu Phì, châu Mỹ la tình, Trung 


Nghiên œứu - Yrae đôi 


——___  ____————— 


Đông, với tất cả các cường quốc trên thế gIỚI. 
Đáng chú ý là quan hệ về kinh tế phát triên 
tương đối nhanh : đầu tư của nước ngoài sẽ 
lên đến 15 tỉ USD vào cuôi năm 1995, trong 
đó 1/3 đã được thực hiện... 


Bất chấp thực tế đó, những người lập luận 
"chỉ có hại mà thôi" giải thích răng : “đưa - 
nhưng họ gọi là “áp đặt - chủ nghĩa xã hội 
vào mục tiêu chung của đất nước thì được sự 
đồng tình của một bộ phận trong nhân dân 
nhưng lại chưa có sự đồng tình nào của một 
bộ phận khác trong nhân dân do chưa có sự 
hiểu biết hoặc do sợ lợi ích bị xâm phạm”,v.V.. 


Chưa có sự hiểu biết thì đem lại sự. hiểu 
biết. Chủ nghĩa xã hội là Vị Con người, vi nhụ 
câu và lợi ích không phải có một hay một sô 
ít người mà là của tât cả mọi người dân, trước 
hết là người lao động, được sông xứng đáng 
trong một xã hội mới ¡ không có người bóc lột 
âp bức người. Còn lâu chúng, ta mới xây dựng 
được một xã hội như thể, bởi còn nhiều bước 
trung gian ( chăng hạn về kinh tê là chế độ sở 
hữu đa dạng ; là kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần ; là cơ chế thị trường CÓ Sự quản lý của 
nhà nước ; là sử dụng trên một quy mô lớn và 
trong một thời kỳ lâu dài kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thông qua con đường chủ nghĩa tư bản 
nhà nước), nhưng chúng ta, không. quên mục 
tiều đã xác định. Trong chiến lược lâu dài đó, 
mọi nguôn Ì lực trong và ngoài nước đều được 
động viên tối đa đề phát triên nhanh lực lượng 
sản xuất, nâng cao đời sông vật chất và văn 
hóa của nhân dân ; mọi lợi ích chính đáng của 
bất cứ aI, thuộc bất cứ thành phần kinh tế nào 
VÌ SỰ nghiệp: "dân giàu, nước mạnh, xa hội 
công băng, văn minh” đều được bảo đảm, tôn 
trọng. Thê thì còn những lợi ích nào, của 
những ai sợ bị xâm phạm ? Nếu trong nhân 
dân chưa có những người “chưa có sự đông 
tỉnh nào” với mục tiêu chủ nghĩa xã hội thì 
chẳng lẽ vì thế mà tất cả phải dừng bước hoặc 
rẻ đi hướng khác theo mây người đó ,? Và, 
xóa bố mục tiêu chủ nghĩa xã hội đi để tranh 
thủ một sự đồng tình nảo đó của cái "bộ phận 
khác” ây, hy sinh bộ phận động tinh với mục 
tiêu chu nghĩa xã hội từ mấy chục năm nay 
đi theo Đảng thì mới là không “gây chia rẻ” 
không "có hại cho đại đoàn kêt toàn dân" 
sao ? v.v.. Lợi cho ai và hại cho ai vậy 2 


H 


Những người phân đối định hướng 2 xa hội 
chủ nghĩa còn đưa ra những lý le khác, tưởng 
như “đanh thép” và "uyên bác" lắm. Họ nói : 


chủ nghĩa xã hội chì là một ao tưởng từ đầu 
óc suy luận tư biện của Mác ; cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội mà Mắc ở 
Tây ¿ Âu thê kỷ XIX dự báo vân chưa hề xảy 
ra ; rằng không có căn cứ khoa học nào đề kết 
luận về tính tât yêu của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trong tương lai ; Liên XỔ 
và Đông Au sụp đồ đã bác bo luôn cả chủ 
nghĩa : xa hội khoa học của Mác rồi, nhiệm vụ 
cua trí thức là phát tim con );tỤEDB khác cho 
sự phát triển của đất nước.. 


Lý lẽ thật ra không có gì mới, ngoài việc 
lợi dụng sự sụp đô ở Liên xô và Đông Au để 
"đánh đồ" chủ nghĩa Mác. Vẫn là những luạn 
điệu cũ rích từ cuối thế kỹ trước mỗi khi cách 
mạng gặp khó khăn hay thất bại : "chủ nghĩa 
Mác không đầy đủ", " chủ nghĩa Mác đã lỗi 
thời, đã bị lịch sử vượt qua”... 


Ai đọc Mác cũng đều biết hai phát hiện 
vĩ đại nhất của Mác là chủ nghĩa duy vật lịch 
sử chỉ ra quy luật phát triển của xã hội loài 
người và học thuyết giá trị thặng dư vạch rõ 
quy luật vận động của phương thức sản xuât 
tư bản chủ nghĩa và của xã hội tư ban chủ nghĩa 
nói chung, từ đó luận chứng về sự tất yêu của 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng Mác dự kiến dựa vào 
những dữ kiện trong bôi cảnh lịch sử thời Mác. 
Mác chỉ phát hiện quy luật, chỉ ra những 
phương, hướng hiện thực, phác | họa một đô án 
tông, thể ban đầu chứ đậu có thê giải đáp được 
tất cả mọi vấn đề cụ thể, nhất là cho hàng trăm 
năm sau. Mác cũng như mọi người khác có 
nhưng hạn chế của bản thân và của thời đại 
mình. Điều quan trọng là Mác không bao giờ 
tách rời lý luận với thực tiễn, với cuộc đâu 
tranh hiện thực trong xã hội. Chịnh Mác đã 
châm biếm những kẻ nói suông về lý luận xã 
hội : 'Cho đên nay các triệt gia đã có trên bàn. 
giầy của mình lời giải cho tất cả những điều 
bí ân, và cái thế giới đần độn không Ì hiểu biết 
chì còn có việc là há miệng mà đớp lây những 
con BẦ) gô rần của khoa học tuyệt đôi mà 
thôi.” ˆ “Chúng ta xuất hiện trước thế giới 
không phải với tư cách là những ke giáo điêu 
mang theo những người nói suông với một cái 
nguyên tắc mới, .tó sẵn : chân lý đây, hãy quỷ 
xuông t trước nó!" 'Lý luận của Mác được rút 
ra từ đấu tranh thực tiễn để chỉ đạo thực tiễn, 
được thực tiễn kiểm nghiệm, sửa chữa, bô 
sung, cứ thế mà hình thành và phát triển trong 


(1) C.Mác và Ph. Ảng-phen : 
Hà nội, 1978, t 1, tr 497 
(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : 5đ, t 1, tr 500 


Toan tập, Nxb Sự thật, 
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suốt cuộc đời tư tưởng: của Mác, làm nên học 
thuyết Mác. Vậy thi có phi lý không nêu sau 
hơn 100 năm, một mặt cứ chê học thuyết Mác 
là không đầy đủ, mặt khác lại coi những dự 
kiến trong bôi cảnh thời Mác, những phác thảo 
ban đầu của Mác như những giáo điêu, những 
nguyên. lý cứng nhắc đê "đánh đổ" chủ nghĩa 
Mác mà không chịu theo tinh thần Mác sửa 
chữa, bổ sung, phát triện những nguyên. lý đích 
thực, những giá trị bền vững của chủ nghĩa 
Mác ? Không ít nhà khoa học Ở phương lây 
tư bản chủ nghĩa còn cho răng Mác vẫn là nhà 
tư tưởng của thê ky XXI... 


Nhưng, để tránh dài dòng, chỉ xin hỏi : 
chủ nghĩa tư ban tột cùng sẽ phát triên đến 
đâu nữa hay chị dừng lại là chủ nghĩa tư bản 
tột cùng, vĩnh hằng, đề chấm dứt sự phát triển 
của xã hội loài người ở đó ? Chủ nghĩa tư bản 
hiện đại ngày nay đang phải tự điều chỉnh, có 
sự thay đõi đáng Ì kể trong hình thức sở hưu tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất để có sự 
thích ứng hơn với đà phát triên của lực lượng 
sản xuât, lại buộc phải chú trọng nhiều hơn 
đến những vấn đề xã hội, đến nhân tố con 
người, có mở ra một hướng xã hội hóa quan 
hệ sản xuất nào không ? Khi tình thế cách 
mạng nổ ra như Ở Nga năm 1917, ở Việt nam 
năm 1945, gian cấp vô sản và những người lao 
động bị áp bức nói chung có đứng lên làm 
cách mạng không ? Lam cách mạng thành 
công rôi thi, dủ chưa có tiên đề kinh tế khách 
quan đê thực hiện chủ nghĩa xã hội, có giử 
lấy chính quyên để xây dựng một xa hội mới 
công băng hơn không hay là giao lại chính 
quyền cho người khác cai trị mình để nhận 
lấy cái tất yêu phải trải qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa đầy "máu và bùn”, ” nghèo nàn và sĩ 
nhục", cam phận "điều đóm" cho các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triên, đi trước ? 


Còn như việc Liên xô và Đông Âu sụp đổ 
thi đó là sự sụp đô của một mô hình chủ nghĩa 
xa hội (kiểu củ) chứ không phải là chủ nghĩa 
Mác - Lê nin hay học thuyết chủ nghĩa xã hội 
khoa học sụp đô. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liên xô một thời đã tạo nên bao kỷ tích : 
đánh thắng thù trong giặc ngoài trong, thế bị 
bao vây, công nghiệp hóa đất nước chi trong 
vài chục năm đây khó khăn, tiêu diệt phát xít 
Hít-le, biến nước Nga chưa phát triên thanh 
một siêu cường, nâng cao đời sông của nhân 
dân trong nước, làm chỗ dựa vững chắc cho 
phong trao giải phóng dân tộc và phong trào 
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dân chủ trên thế giới. Nhưng bản thân nó có 
những khuyềt tật, sai lầm chậm được phát 
hiện, khi được phát hiện thì sửa chữa không 
cơ bản, không đúng hướng, do cải tổ vô nguyên 
tắc, sự trượt đài và phản bội của những người 
câm quyền chóp bu. Nói cho cùng thì có chế 
độ xã hội mới nào ra đời mà không có những 
non yếu, sai lầm và thất bại tạm thời đê rồi 
lại tim cách phục hồi, phát triển theo quy luật? 
"Ai chiến thăng mà không hè chiến bại, ai nên 
khôn mà chẳng dại đôi lân...". Nếu thấy sóng 
cả mà ngả tay chèo, hoang mang mất phương 
hướng, nhìn mọi cái đều xám xịt, phủ định 
sạch trơn, phủ định luôn cả chính mình, thì 
lợi cho ai và hại cho ai ? 
HH 
Những người muốn xóa bỏ mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội lấy làm khó chịu khi thấy nó được 
shỉ trong Hiến pháp do Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua. Họ 
nói : mục tiêu chủ nghĩa xã hội là chuyện của 
Đảng, ghỉ vào văn kiện Đang thì cứ ghi, sao 
lại biến nó thành hướng đi của toàn dân và cứ 
nói to lên ? Làm như thế có hại cho sự lãnh 
đạo của Đảng đấy! Đáng ngạc nhiên thật. Họ 


lo “có hại cho Đang” thật sao ? Đảng lãnh đạo- 
đưa đường chi lối "cho nhân dân nhưng đừng 


cho nhân dân biết là đi đầu ư 2 Thế th họ coi 


nhân dân ra cái gì ? Đảng cầm quyền nhưng 
không được thông qua Nhà nước đề cụ thê hóa 
và tô chức nhân dân thực hiện đường lối, chính 
sách của mình ư ? Thế thì cầm quyên gì ? 


Mấy chục năm nay, nhân dân ta một lòng 
đi theo Đảng nhằm mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, bây giờ ghi điều đó vào 
Hiến pháp cung là để công nhận thanh tích 
ấy, một lần nửa khẳng định ý chí ấy, biểu 
dương quyết tâm ấy, soát xét lại hành trang 
đề tiếp tục đi tới mà thôi. Cái mới không phải 
là mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là cách đi tới 
mục tiêu ây trong bồi cảnh thời đại mới. 
Không có cách đi mới thị không tới được mục 
tiêu, nhưng không có mục tiêu thì dễ mất 
phương hướng. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Đối mới là của nhân dân, vị nhân dân và do 
nhân dân. Đăng đề xướng và lanh đạo công 
cuộc đôi mới, khuyến khích mọi tìm tòi, tông 


(Xem tiếp trang 35) 
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SỞ HỮU VÀ THỊ TRƯỜNG 


LƯU HÀ VĨ" 


HUÂN sở hữu và phi thị trường, trên ý 

nghĩa nhất định, là hai thuộc tính nhân 

fqo đặc trưng cho mô hình cũ của chủ 
nghĩa xã hội trong lĩnh vực sản xuất vật 
chất. Chúng vừa quy định lẫn nhau, vừa là 
một nhân tô góp phần dẫn đến sự khủng 
hoảng và sụp đô của mô hình duy ý chỉ đó. 

Giờ đây, tư duy mác xít cân đặc biệt 
chú ý tới quan hệ giữa sở hữu và thị trường 
không chỉ vì nó tuyệt đối cần thiết cho VIỆC 
xử lý một cách khoa học mối quan hệ vốn 
có giữa sở hữu va thị trường, mà sâu xa hơn, 
nó quy định bản chât, sô phận con người và 
xã hội chừng nào nó còn tôn tại khách quan 
trong lịch sử. 


Vượt qua tầm nhìn duy tâm siêu hình 
của triết học cổ điển Đức chỉ thấy hiện 
tượng tha hóa con người dưới hình thức tha 
hóa của ý niệm tuyệt đôi (theo quan niệm 
của Hê- -ghen), hoặc tha hóa của tôn giáo 
(theo quan niệm của Phoi-ơ- bách), cách tiếp 
cận duy vật triệt để của Mác lần đầu tiên 
vạch rõ sự tha hóa lao động của giai cấp 
công nhân lam thuê gắn liên trực tiếp với 
sản xuất hàng hóa và sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa cũng như sự nô dịch của thiểu số 
đối với đa sô. Và con đường giải thoát duy 
nhất sự 0ha hóa đó không thê nào khác là 
cải tạo xã hội bằng cách "mạng, xóa bỏ chế 
độ xã hội làm nảy sinh và tôn tại sự tha hóa 
đó - là chế độ tư hữu và sự đối kháng giai 
cấp. 

Kết luận chính trị - triết học đó được 
Mác rút ra từ một trong những tác phẩm đầu 
tay nồi tiếng " Bản thảo kinh tế - triết học 
(1844). Song, lịch sử tư duy mác xít, do 
nhiều nguyên nhân khách quan, không 
tránh khỏi sự pha trộn giữa chân lý khoa 
học và các dự báo chưa đủ những luận cứ 
xung quanh vấn đề sở hữu và thị trường. Vì 


vậy cần "lọc" cho được 
những "hạt nhân hợp lý" để 
tránh hiểu lầm và tránh vận 
dụng mù quáng những 
nguyên lý khoa học cua 
Mác. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 
(1848), trên cơ sở quy luật quan hệ sản xuất 
(mà sở hữu là quan hệ hàng đầu) phải phù 
hợp với trinh độ và tính chât của lực lượng 
sản xuất, Mác và Ăng- ghen, nêu kết luận có 
tính cương lĩnh rằng "có thê tóm tắt toàn bộ 
lý luận của chúng tôi bằng một công thức 
duy nhất : xóa bỏ chê độ tự hữu”. Đăng tiếc 
răng, các đảng cộng sản cầm quyên đã thực 
hiện cái điều "tóm tắt" _Ấy mà không tính 
đến một loạt các "chỉ dẫn" kèm theo trong 
Tuyên ngôn. Chẳng hạn: 


Thứ nhất, "tẬp trung những tư liệu sản 
xuất chủ yếu vào tay nhà nước" (chứ không 
phải "cào bằng sở hữu tràn lan") ; 


Thứ hai, "trước hết ở những nước phát 
triển nhất" (chứ không phải đối với các nước 
lạc hậu) ; 


Thứ ba, chủ trương đánh "thuế lũy tiến" 
đối với tư bản hoặc "chuộc lại" nều giai cấp 
vô sản chưa đủ mạnh (chứ không phải quét 
sạch tư bản bằng các "sắc lệnh cộng sản"); 


Thứ tư, chủ trương xóa sở hữu cá nhân 
nào gắn liên với nô dịch người khác (chứ 
không xóa sở hữu cá nhân bất kỳ) v.v.. 


Đó là chưa kể trong Lởi tựa xuất bản 
Tuyển ngôn (1872), Áng-ghen VIẾT : Nêu 
Tuyên ngôn được viết lại, thì nhiều phần Sẽ 
viết khác, trừ những nguyên lý cơ bản vẫn 
giữ giá trị của nó. 


Đáng chủ ý là lần đầu tiên trong bộ 7T 
bản, hai điều kiện tất yêu của sự nây sinh 
và tôn tại hàng hóa - tức phân công lao động 
phát triển và sự khác nhau về sở hữu - đã 
được Mác phát hiện. Điều. kiện đầu được 
hiểu như điều kiện cân (về lực lượng sản 
xuất) ; điều kiện sau được hiểu như điều 


-*# PTS triết học, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
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kiện đủ (về quan hệ sản xuất). Tác động 
giữa điều kiện hàng hóa với chính hàng hóa 
không giản đơn là biện chứng hai chiều mà 


là biện chứng ba chiều rất phức tạp theo 


tam giác : Lực lượng sản xuât - Quan hệ 
sản xuất - Thị trường hàng hóa ; trong đó 
người lao động là nhân vật trung tâm , đặc 
biệt đối với sản xuất và tái sản xuất hàng 
hóa mở rộng. 


Thị trường hàng hóa 


Hàng : 
¬".._® Ngườ 
hóa lao 
động 
Lực lượng sản xuất Quan hệ 
sản xuất 


Mối quan hệ được thể hiện bằng fam 
giác kinh tê cơ bản này của triết học Mác 
hoàn toàn xa lạ với việc dùng " sắc lệnh cộng 
sản" để "cào bằng sở hữu” hay "thủ tiêu thị 
trường" bất chấp thực trạng lực lượng sản 
xuất như thế nào. Và ở đây người. lao động 
đã phải trực tiếp hứng chịu hậu quả của tình 
trạng đó. Triết học Mác cũng chưa hề ' truy. 
sự bât công xã hội ở cái _ hang ô ổ tư hữu" mà 

"truy” ở hạn chê lịch sử của lực lượng sản 
xuât. Mác tiếp. cận sự tồn tại của gia cấp 
từ điều kiện của sản xuất, và Lê-nin hinh 
dung điều kiện số một để xóa bỏ giai cấp 
là ' thực hiện một bước tiến vĩ đại của lực 
lượng sản xuất", chính cũng từ lẽ đó. 


Như vậy, muốn xử lý hợp quy luật quan 
hệ giữa sở hữu và thị trường, nhât thiết phải 
bảo đảm sự nhất quản giữa í duy triết học 
và f duy kinh fễ. Vì rằn , SỞ hữu cùng với 
chính thê quan hệ sản xuất vốn là các phạm 
trù triết học trong sự thống nhất biện chứng 
VỚI mặt đối lập của nó là lực lượng sản xuât, 
tạo nên quy luật phủ hợp giữa chúng là quy 
luật nền tảng. của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Còn sản xuất hàng hóa cùng với thị 
trường và các phạm trù tương ứng là đối 
tượng của các khoa học kinh tế. 
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Sau Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, bộ 
Tư bản của Mác một lần nữa củng cố khẩu 
hiệu " Xóa bỏ chế độ tư hữu". Đó là hệ quả 
lôgíc của ân luật tích lũy tư bản ' phân hóa 
hai đầu" và " phủ định cái phủ định" - nghĩa 
là sở hữu. xã hội sẽ được thiết lập trên cơ sở 
cao hơn với những thành tựu của văn minh 
hiện đại và "sự liên hiệp tự nguyện của 
những người lao động tự do”. Song, bộ Tư 
bản không thê và không có nhiệm vụ chỉ ra 
tiến trinh "tước đoạt kẻ đi tước đoạt” sẽ giải 
quyết vấn đề sở hữu và thị trường như thế 
nào. 


Các tác phẩm sau bộ Tư bản vẫn không 
tránh khỏi tình trạng đó. Áng-ghen giữ quan 
niệm “không còn hàng hóa dưới chủ nghĩa 
xã hội" khi bút chiếu với Ba-cu-nin. Trong 
khi phệ phán Cương nh Gô-ta, Mắc gần 
như khẳng định điều đó. Về sự phân kỳ chủ 
nghĩa cộng sản, Mác mới hình dung bản 
thân chủ nghĩa xã hội chủ yếu. là ' 'quâ độ 
chính trị " hơn là "quá độ kinh tê" và không 
đặt vấn đề tôn tại hàng hóa - - thị trường và 
những khác biệt nhất định về sở hữu. Một 
mặt, Mác thừa nhận chủ nghĩa xã hội còn 
mang nhiều dấu vết từ xã hội mà nó thoát 
thai - nhất là vấn đề phân phối theo lao 
động như một yếu tố của pháp quyền tự sản. 
Mặt khác, Mác lại chưa quan niệm răng kiểu 
pháp quyền ft sản đặc thù ây, dưới chủ 
nghĩa xã hội còn tất yếu liên hệ với tất cả 
các kênh sản xuất hàng hóa và thị trường 
như thế nào để đăng trưởng vượt bậc lực 
lượng sản xuất và thực hiện phân phối theo 
lao động. Một nhà nước pháp quyên dưới 
chủ nghĩa. xã hội với tư cách một phương 
tiện tât yêu để thực thi nền dân chủ kiểu 
mới trên mọi lĩnh vực của đời sống lại càng 
ở ngoài tầm dự kiến của Mác. 


Những bài học thực tiễn từ 72 ngày đêm 
của Công xã Pa-ri (3/1871) được Mác ghi 
nhận như có tính quy luật, giờ đây cần được 
nhận thức lại, như : 


- Công xã là kiểu nhà nước "ít tốn kém 
nhất" vì "vừa lập pháp vừa hành pháp" ; 
- Các ủy viên ban chấp. hành Công xã 


được tập thê Công xã trực tiếp dân chủ bầu 
lên và có thê bị bãi miễn bất cứ lúc nào ; 


- Tiền lương ủy viên ban chấp hành 
Công xã ngang với công nhân thanh thạo. 


Học thuyết "Nhà nước tiêu vong. của 
Áng-ghen cũng quan niệm đơn giản vê “nhà 
nước” theo nghĩa đen, "nhà nước 1/2 nhà 
nước” trên cơ sở xã hội hóa trực tiếp toàn 
bộ lao động và tư liệu sản j. sẽ "quản lý 
vật” thay vì "quản lý người” 


Những, điều đại loại như thế được 
Lê-nin nhắc lại trong tác phẩm Nhà nước 
và cách mạng và thê hiện tập trung ở mô 
hình chủ nghĩa cộng sản thời chiến trong 
bối cảnh nội chiến sau Cách mạng Tháng 
Mười. Mô hinh này đã cắt đứt quan hệ thực 
tế giữa vấn đề sở hữu và thị trường từ cả 
hai phía : một phía quốc hữu hóa toàn bộ 
các cơ sở kinh tê tư bản (cả ruộng đất) ; một 
phía trực tiếp. tô chức sản xuất và phân phối 
ở thành thị và trưng thu lương thực thừa ở 
nông thôn. 


Mô hình đó được thực thi đã dẫn tới sự 
khủng hoảng vao mùa xuân 192]. Và 
Lê-nin với một tư duy sắc sảo và thiên tài, 
đã kịp thời phân tích mô hinh đó như "một 
saI lâm về đường lối" dẫn tới . khủng hoảng 
kinh tế và chính trị sâu sắc", "một sự thât 
bại rất nặng nề" vây đòi hỏi ' một sự rút lui 
rất nghiềm trọng 


Cuộc tiền công vào chủ nghĩa tư bản 
theo lối "trực tiếp”, "xung phong” như vậy, 
theo Lê-nin, là "dại dột và tự sát”. Việc 
cường điệu động lực chính trị - tinh thân 
xem ra đã bóp nghẹt các động lực kinh tế 


và các kích thích lợi ích cá nhân. 


Mô hinh chính sách kinh tê mới (NEP) 
do Lê-nin đề xướng tháng 3 - 1921 thay cho 
mô hinh cộng. sản thời chiến thực sự trở 
thành "phép mâu", đã cứu nước Nga xô viết 
và toàn Liên xô khỏi khủng hoảng trong 
thời gian ký lục (4 năm!). Báo chí tư sản đã 
không tiệc lời ca ngợi "điều kỳ điệu xô 
viết". Thực chất của "phép mâu" này là thừa 
nhận vả phục hôi trên thực tÊ quan hệ tắt 
yêu giữa sở hữu đa dạng và thị trường hang 
hóa, tạo địa ban tôi ưu cho sự giải phóng 
và tăng trưởng vượt bậc lực lượng sản xuât 
trong tiến trình xây dựng cơ sở vật chất - 


Nghiên eưứu - frae đổi 


kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Chính sách 
thuế lương thực thay thế trưng thu lương 
thực thừa ở nông thôn là bộ phận cấu thành 
hữu cơ của tiên trình lịch sử này. 


Nếu điểm xuất phát quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội từ phô biến là kinh tế hiện vật 
tiên tư bản, thi quan hệ giữa sở hữu đa dạng 
và thị trưởng hàng hóa càng phức tạp và tât 
yếu gâp bội. Quá trình ' BiaO thoa" hay 

"nhảy vọt kép” của 2 kiểu quá độ (phong 
kiến lên tư bản và tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội) giải thích tính phức tạp và. tất yếu đó. 
Kẻ thủ chính của quá trình này về mặt khách 
quan - như luận chứng tính tê của Lê-nin - 
chưa và sẽ không phải là chủ nghĩa :w bản 
tư nhân, mà chính là tính tự phát tiêu tw sản 
vô chính phủ. Muốn chiến thắng "kẻ thù đặc 
biệt, khó nhìn thấy và ở ngay trong mỗi 
chúng ta " này, Lê-nin đòi hỏi giai câp vô 
sản lãnh đạo phải biết trưởng thành nhanh 
nhất, nhờ học hỏi tài tô chức quản lý và 
kinh doanh ở giai cấp. tư sản và chuyên gia 
của họ (trong nước và quốc tế) thông qua 
thành phần chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới 
nhiều loại hình sinh động của nó. Đặc biệt, 
mặt trận thương nghiệp, như Lê- -nin chỉ dẫn, 
trở thành ' mất khâu xung yếu” mà những 
người cộng sản "cần đốc sức nắm lấy" - dù 
phải bắt đâu "từ A, B, C" cho tới trình độ 

"người buôn bán văn minh". 


Không thể không nhắc lại thái độ mềm 
dẻo của Lê-nin đối với đặc thù nông nghiệp 
trong khuôn khổ NEP. Dẫu răng Sắc lệnh 
vê ruộng đất quy định sở hữu nhà nước về 
mặt pháp lý đôi với toàn bộ ruộng đất ngay 
từ ngày thứ hai sau Cách mạng Tháng Mười, 
trên thực tế, phần sở hữu của hàng trăm triệu 
nông dân xô viết vẫn được bảo tôn (nếu 
không nói là còn được tăng Cường đáng kể 
nhờ chia lại ruộng đất của địa chủ và nhà 
thờ). Chính sở hữu thực tế ây là điểm tựa 
vật chất khách quan bảo đảm thực thi chính 
sách thuê lương thực (thay cho trưng thu 
lương thực thừa). Không những bộ mặt nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn của một đât 
nước còn phô biến là tiểu nông được cải 


(1) V.LLê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 


I978,t 44, tr 199 
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Mghien cứu - Trao đè 


biến nhanh chóng qua con đường thương 
phẩm hóa các nông sản và trao đối hai chiều 
với thành thị, mà sâu xa hơn, liên minh 
công nông cũng thực sự chuyển. từ trọng 
tâm chính trị - quân sự sang kinh tê - xã hội 
với một chât lượng mới. 

Lê-nin hình dung quá trình xã hội hóa 
sở hữu trong nông nghiệp sẽ diễn ra tuần tự 
và chậm chạp hơn so với công nghiệp, theo 
các nguyên tắc f/ nguyện, quản lý dân chủ 
và cùng cô lợi. Người diễn đạt bằng hình 
ảnh răng, chủ nghĩa xã hội hãy còn năm 
dưới lớp đất sâu, mà "lưỡi cày cách mạng. 
với sự tham gia của giai câp tư sản mới chì 
cày xới trên bề mặt. Ché độ hợp tác, vì thế, 
vân còn thuộc phạm trù chủ nghĩa tư bản 
nhà nước, và chỉ có thê đồng nhất với chủ 
nghĩa xã hội khi đã tiến hành thắng lợi một 
cuộc cách mạng văn hóa VỚI ý nghĩa đầy 
đủ nhất của nó. Tác phẩm Ban vê hợp tác 
của Lê-nin đã xác nhận răng "toàn bộ quan 
điêm của chúng ta vê chủ nghĩa xã hội đã 
thay đôi Š căn ban” chính là năm trong ý 
nghĩa đó 


Đã và sẽ còn nhiều cách tiếp cận và 
đánh giá khác nhau về NEP. Nó “có thể trở 
thành cuốn giáo khoa tuyệt vời về chủ nghĩa 
xã hội thực tiên” như Viện sĩ Môi- -SÉp thưa 
nhận Nha nghiên cứu xô viết 
Bu-gơ-lâp-xki thi vân phải giả định - dù lịch 
sử không bao giờ giả định - răng nếu Lê-nin 
sống lâu hơn đê NEP đi trọn quãng đường 
lịch sử dành cho nó, thì tình hình sẽ nhẹ 
nhàng. hơn, hiệu quả hơn, có tính người hơn! 
Cơ sở phương pháp luận chung cho những 
đánh giá như vậy chi có thể là sự thừa nhận 
trên thực tế quan hệ tất yếu giữa sở hữu đa 
dạng và thị trường hàng hóa trong thời ky 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bất luận điểm 
xuât phát ở trình. độ nao. Quan hệ đó làm 
phức tạp thêm và cũng sinh động hơn cuộc 
đầu tranh giai cấp trong điều kiện chuyền 
chính vô sản. 

Đáng tiếc rằng, hai thuộc tính nhân tạo 
thuận sở hữu, và phi thị trưởng lại lắp lại 
từ 1928 và ngự trị nhiều thập niên ở Liên 
xô (cũ). Những thành tựu và kỳ tích có thật 
mà mô hình đó ghi tạc vào biên niên sử của 
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thế kỷ bão táp chúng ta, chủ yếu gắn liền 
trước hết với các động lực phi kinh tÊ 
(đương nhiên không phải tất cả đều xấu), 
chứ chưa thực sự la động lực kinh tế qua 
các kênh hàng hóa. 

Từ giữa thập niên 70, với sự triên khai 
giai đoạn mới của cách mạng khoa học kỹ 
thuật, với sự cân bằng vũ khi chiến lược - 
hạt nhân giữa hai hệ thống, với chiến thắng 
vang dội của Việt nam trong công, cuộc giải 
phóng đất nước, với xu thế quốc I tế hóa trên 
nhiều lĩnh vực lực lượng sản xuất lần quan 
hệ sản xuất, SỰ chuyển. dịch sản xuất theo 
chiều rộng sang chiêu sâu trong tính chính 
thê của nên sản xuất và tái sản xuất hàng 
hóa toàn cầu đã được thực thi và gắn bó hữu 
cơ với quá trinh này. 


Một bức tranh tương phản có tính thời 
đại đã diễn ra : một bên, chủ nghĩa tư bản 
hiện đại kịp thời điều chính chiến lược cả 
đối nội lẫn đối ngoại, để thích ứng VỚI CụC 
diện mới và kéo dài "tuôi thọ" của mình ; 
một bên, say sưa với điệp khúc "chủ nghĩa 
xã hội phát triển" mà bên trong đã xuất hiện 
trạng thái tiền khủng hoảng để cuối cùng, 
với sự phản trắc trong hàng ngũ "các nhà 
cải tô", rơi vào khủng hoàng và sụp đồ. 


Cả trước và trong khủng hoảng, không 
một sự canh tân nào trong lính vực quản lý 
hoặc phân phối có thê cứu văn được mô 
hình đó khi mà hệ thống công hữu xơ cứng 
và quan hệ kinh tê hiện vật ngự trị. 


Sự xã hội hóa thiếu chín muôi khách 
quan trong tương quan ngày càng cách biệt 
với chủ nghĩa tư bản hiện đại cùng với thuộc 
tính phi thị trường như sản phẩm sinh đôi 
đã dân đến tình trạng không có thước đo va 
rồi loạn cách đo giá trị lao động vả mọi 
giá trị xạ hội khác. Trong điều kiện đó, nhà 
nước đã mặc nhiên quyết ' định trực tiếp toàn 
bộ chương trình sản xuât và phân phối, và 
không tránh khỏi dành đặc quyên đặc lợi 
cho một thiểu số. 


(2) V.IL. Lẻnin : Sđđ.t45, tr 428 


(3) N.N.Môi-sép: Chú nghĩa xã hột và tin học, Viện 
tính toán và điều khiển - Viện thong tin khoa học xã hội. 
Ha nội, 1989, t1, tr 89 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Một kiểu tha hóa mới xuất hiện dưới 
mô hình trái quy luật này với cả hai phía: 
tầng lớp quan liêu đặc quyền đặc lợi lớn 
dần và quân chúng lao động chịu đựng chủ 
nghĩa bình quân ngày càng nghiệt ngã cùng 
với thái độ thờ ơ trong sản xuât và trong 
các nghĩa vụ công dân. Một ` khoảng trông 
ý thức hệ” trong tỉnh huồng đó trở thành 
mảnh đất màu cho các ý thức hệ phản diện 
và cho các mưu toan cơ hội tranh gianh 
quyên lực. 

Kết cục tai hại nhất có thể có của các 
bi kịch đó la ái phản hóa giai cắp từ sự 
xuất hiện các dạng “kinh tê ngâm”, “kinh 
tế bóng râm" . "kinh tế đen", "kinh tế phì 
pháp” hay " ma-phi-a"” mà báo chí xô việt 
từng mô tả. 

Trung thanh với học thuyết Mác khoa 
học và cách mạng, kiên quyêt khắc phục 
những khuyết tật từ mô hinh cũ của chủ 
nghĩa xã hội, đông thời bám sát thực tiễn 
đât nước và thời đại, Đảng cộng sản Việt 
nam quyết định thực hiện sự nghiệp đổi mới 
toàn diện kể từ Đại hội VỊ, trong đó chủ 
trương đa dạng hóa hinh thức sở hữu, phát 
triên kinh tê hang hóa nhiều thành phân vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý 

của nhà nước. Đó là quyết định rất sáng suốt 
và đúng đắn. Cuộc khủng hoàng kinh tế - 
xã hội đã bị đấy lùi. Những thành tựu đầy 
ý nghĩa trên mọi lĩnh vực xác nhận tính 
đúng đắn của đường lối đổi mới. Song, VỚI 
tất cả chiều rộng vả chiều sâu của vân đề 
SỞ hữu và thị trường, vẫn tôn tại và nảy sinh 
không ít vấn đề cần tiếp tục giải quyết. từ 
cách tiếp cận hệ thông. Theo tỉnh thân này, 
tôi xin nêu một sô kiên nghị sau : 


I- Cần bô sung vào cấu trúc sở hữu "bộ 
ba” hiện nay (toàn dân, tập thể, tư nhân) 
một hình thức thứ tư cũng cơ ban không 
kém là sở hữu nhỏ - cá thể của những người 
sản xuất nhỏ từ nông thôn tới thành thị, 
tương ứng với _BIaI cấp tiểu tư sản" nói 
chung mà Lê-nin vân thường nói tới sự tồn 
tại khách quan của nó suôt thời kỳ quá độ. 


2- Địa bàn khu vực kinh tế nhà nước - 


trong thời bình - tùy thuộc trước hết vào sự 
chín muỗi trình độ và tính chất xã hội hóa 


của lực lượng sản xuất cũng như vào tương 
quan cho phép giữa thượng tầng chính trị 
và hạ tầng kinh tế. Ngoài hai lĩnh vực đặc 
thủ là công nghiệp quôc phòng và kết câu 
hạ tẳng, nên chăng thay vì công thức giản 
đơn ` 'quốc doanh nắm những ngành then 
chốt”, chuyển sang công thức “nhà nước 
năm cô phân then chốt trong những doanh 
nghiệp then chốt của những ngành then 
chốt". Công thức "ba lần then chốt" này vừa 
bảo đảm sự hiện diện của các chủ thể sở 
hữu đích thực - bằng xương bằng thịt, vừa 
bảo đảm tuân thủ “các luật chơi" của công 
ty cô phân, hạn chế tối đa các bi kịch của 
tỉnh trạng vô chủ trước đây. 


3- Thực thị chương trình cô . phân hóa 
đối với khu vực kinh tế nhà nước ( ngoài 
hai lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và kết 
cấu hạ tầng đã nêu) càng sớm càng tốt. Cần 
hiểu răng cổ phần hóa (với tỷ trọng tăng 
dần cho cổ phân những người lao động tại 
chỗ bên cạnh cô phân của nhà nước) cũng 
là một phương thức xã hội hóa tôi ưu để 
phát huy vai trò chủ thể - sáng tạo của người 
lao động. 


4- Cân xác nhận rính phổ biên của thuộc 
tính hàng hóa sức lao động ở mọi thanh 
phân kinh tế, không có ngoại lệ. Vấn đề chỉ 
là xử lý tính đặc thà của hàng hóa đặc biệt 
này trong điều kiện thống trị của đa số đối 
với thiêu số mà thôi. 

5- Tinh giản triệt đề bộ máy nhà nước 
vn phương châm của Lê-nin "thà ít mà 

, đông thời xây dựng một đội quân 
“kiểm kê - kiêm soát" hùng mạnh bảo đảm 
cho các thành phân kinh tê từ vĩ mô đến vi 
mô vận hành trong quỹ đạo định hướng. 


6- Xây dựng và đôi mới hệ thống chính 
trị vững mạnh theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường va giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng cộng sản, xây dựng nhà nước 
pháp quyền của dân, vì dân, do dân, hình 
thanh một hệ thông pháp luật hoàn chính, 
ồn định và được thực thị nhất quán, đó là 
những tiền đề tuyệt đôi cân thiêt C] 
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ÁC nghị quyết của Đảng đã khẳng định: 
Can ta xây dựng nên kinh tê thị trường 

có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Như VẬY, mô hinh 
kinh tê mà chúng ta xây dựng là mô hình vừa 
mang đặc tính của kinh tế thị trường vừa có 
những đặc thù găn với chế độ công hưu - nên 
tảng của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Cái khó nhất của mô hình kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
chưa có một tiên lệ. Nó đòi hỏi tính tự giác 
rất cao và phải giải quyết cho được hạng loạt 
vấn đề ở hai câp độ : thứ nhất là nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chê thị trường nhưng. do nhà nước quản 
lý ; và thứ hai là việc điều hành quản lý ấy 
lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy 
nên, việc xác định nội dung định hướng xã 
hội chủ nghĩa đối với các doanh nghiệp nhà 
nước (DNNN) là vấn đề hết sức có ý nghĩa 


THỂ VÀO LÀ ĐỊNH JHUÚN 
XÍ HÔI CHỦ NGHH ĐÓ VỚI 
GÍC DUAVH NGHIỆP NHÀ NUỨC ? 


BÙI VĂN NOĂN" 


trong việc đôi mới tô chức quản lý DNNN 
cũng như nâng cao vai trò quản lý, điều tiết 
của nhà nước, - nhất la trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện TAY. 

Từ kinh nghiệm các nước và thực tế sản 
xuất kinh doanh Ở nước ta, tôi xin trao đôi 
một số ý kiến bước đầu về vấn đề này. 


* 
* *% 


Thực tế lịch sử phát triển. kinh tế xã hội 
ở nhiều nước cho thầy : sự tôn tại của khu 
vực doanh nghiệp nhà nước là một tât yêu 
khách quan trong nên kinh tê thị trường có 
sự điều tiêt của nhà nước. Đây chính là công 
cụ vật chất mạnh mẽ mà nhà nước sử dụng 
cùng với các công cụ và đòn bây kinh tế khác 
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để thực hiện chức năng điều tiết của mình. 
Ở các nước khác nhau thì tỷ trọng của 
DNNN trong nên kinh tế quôc dân cũng 
khác nhau. Ở các nước tư bản phát triên, tỷ 
trọng này thưởng từ 4 đến 30%, nhưng cũng 
có nước có thời kỳ tới trên 40%. Ở các HưỚC 
đang phái triển, tỷ trọng này cao hơn, phố 
biến là 25 - 50%, cá biệt tới 60 - 70%. Tùy 
theo hoàn cảnh cụ thể mà mỗi nước có những 
quan điểm, định hướng, chính sách cũng như 
xác định quy mô, tô chức thích hợp để. nâng 
cao hiệu quả kinh tế của khu vực kinh tế này, 
góp phân thực hiện những mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Ở Pháp, chủ 
trương mở rộng DNNN trong những năm 
60- 80 liên quan. tới quá trình chuyên hóa 
cơ câu kinh tê nhăm thích ứng với quá trinh 
phát triển hợp. tác phân công quốc tê, tăng 
sự kiểm soát của nhà nước và bảo vệ lợi ích 
quốc gia. Ở Mỹ, nơi có tư tưởng tự do kinh 
doanh phát triên mạnh 
- nhất, DNNN phát triên 
chủ yêu ở khu vực kinh 
tế công cộng. Ở Đức, 
Áo, Thụy điển... 
DNNN găn liên VỚI 
quan điêm phát triên 
kinh tế thị trường xã 
hội. Ở các nước công 
nghiệp hóa mới, chê 
độ câm quyên nào 
cũng đêu có xu hướng 
thiết lập khu vực kinh 
tế quốc doanh đủ 
mạnh để tạo mũi „nhọn trong công nghiệp, 
tạo đà và bảo hiểm cho phát triên kinh tê 
nhanh chóng. 


Tuy nhiên, trong các nên kinh tê thị 
IrWỞHg ( bạn chủ nga thi kinh tế tư nhân 
là chủ yêu ; còn trong nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xa hội chủ n gia thi kinh 
tế nhà nước - mà nòng cốt là các ĐNNN - 
g1ữ vai trò chủ đạo. 


Trong quá trình tô chức, xây dựng và 
phát triên nên kinh tế thị trường, nha nước 
ta sử dụng một phân vôn, tài sản thuộc sở 
hữu nhà nước xây dựng khu vực DNNN đủ 
mạnh, hoạt động có hiệu quả để giữ vai trò 


* Tông giám đốc Liên hợp bê tông xây dựng Hà nội 
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chủ đạo trong nên kinh tế. Nhà nước sử dụng 
các DNNN như một "công cụ vật chât” đề 
vừa hướng dẫn, điều chỉnh những biến động 
tự phát của thị trường ; vừa "mở đường”, làm 
"đâu tàu" thu hút, lôi kéo các thành phần 
kinh tế khác phát triển nhanh theo định 
hướng chiến lược và kế hoạch của nhà nước. 
Chiên lược ồn định và phát triển kinh tê - 
xã hội đến năm 2000 đã nêu rõ : "Khu vực 
quốc doanh được sắp xếp lại, đổi mới . công 
nghệ và tô chức quản lý, kinh doanh có hiệu 
quả, liên kết và hỗ trợ các thành phân kinh 
tê khác, thực hiện vai trò chú đạo và chức 
năng của công cụ điều tiết vĩ mô của nhà 
nước” Do vậy, DNNN là một trong 
những nhân tố của chủ nghĩa. xã hội, là sự 
hiện hữu của quan hệ sản xuât mới xã hội 
chủ nghĩa ; bản thân sự hiện diện của khu 
VỰC DNNN với tư cách là thành phần. chủ 
đạo trong nên kinh tế thị trường ở nước ta 
đã khăng định tính định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nên kinh tê đó. 
Theo suy nghĩ của tôi, định hướng xã hội 
chủ nghĩa đôi với các DNNN ở nước ta có 
những nội dung chủ yêu sau : 


Thứ nhất, DNNN phải là điển hinh về 
tô chức quản lý kinh doanh có hiệu quả. Với 
chức năng chu đạo trong nên kinh tế, thì các 
DNNN phải sản xuât kinh doanh có lãi và 
phát triên. Trên cơ sở định hướng phát triên, 
DNNN phải xây dựng các chiên lược phát 
triên thị trưởng tiệu thụ sản phẩm, hiện đại 
hóa công nghệ, đôi mới tô chức quản lý, xây 
dựng con người mới sao cho đạt hiệu quả 
kinh tê xã hội cao nhât. Mục tiêu của DNNN 
không chỉ dừng lại ở lợi nhuận, mà còn ở 
những. mục tiêu xã hội : giải quyết việc lam, 
công bằng xã hội. Các hình thức tô chức, các 
mô hình quản lý phải đạt được hiệu quả kinh 
tẾ - xã hội cao. Bơi vậy, cân phải xây dựng, 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các giám đôc 
thành các nhà doanh nghiệp vừa giỏi kinh 
doanh, vừa có ý thức và trách nhiệm của 
người cộng sản. 

Thứ hai, DNNN phải đi đầu trong VIỆC 
đổi mới và hiện đại hóa kỹ thuật - công nghệ. 
Trước hết, tập trung đầu tư cho các công 
nghệ mới tiên tiền và phủ hợp với điều kiện 
nước ta. Chi trên cơ sở hiện đại hóa và trang 
bị công nghệ tiên tiên thi mới tạo ra năng 


suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường ; từ đó, 
nâng cao hiệu quả sản xuât kinh doanh và 
tạo nhiêu lợi nhuận. Ngày nay, tụt hậu về 
công nghệ và "chất xám” sẽ dân đến nguy 
cơ tụt hậu về kinh tế, cả ở tầm vĩ mô và vi 
mô. Không có khoa học - công nghệ hiện 
đại thì không thê phát triển lực lượng sản 
xuất, mà không có lực „lượng sản xuât phát 
triên thì cũng không thể có xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Do đó, đi đầu trong VIỆC đôi mới, hiện 
đại hóa công nghệ, tập trung đầu tư cho công 
nghệ mới tiên tiên là một nội dung trọng yêu 
của định hướng xã hội chủ nghĩa trong các 
DNNN. Ưu thê của DNNN trước hết là ưu 
thế về trang bị kỹ thuật và công nghệ - yêu 
tố cơ bản tạo nên sức cạnh tranh trên thị 
trường. Chỉ có như vậy, DNNN mới bảo đảm 
được vai trò chủ đạo, trung tâm lôi cuôn các 
thành phân kinh tế khác đi theo, và thúc đây 
nền kinh tế phát triển nhanh. 


Thứ ba, DNNN đới đầu trong việc bảo 
đảm và không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
và đa dạng của người tiêu dùng. Xã hội xã 
hội chủ nghĩa là một xã hội tất cả vì con 
người. Đó là bản chất nhân "văn của chú 
nghĩa xã hội. Tính nhân văn, tiền bộ của kinh 
tê thị trường cũng thể hiện ở chỗ nó tạo ra 
cơ chế khiên các doanh nghiệp không ngừng 
nâng c cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đáp 
ứng tối đa mọi nhu cầu ngay càng cao và đa 
dạng của khách hàng. Vì thê, trong nên kinh 
tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
các DNNN phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
và không ngừng nâng cao chất lượng hàng 
hóa, cho dù đó là hàng hóa công cộng hay 
hàng hóa thông thường, hàng hóa dịch vụ 
hay hang hóa tiều dùng, vật tư, bảo đàm đắp 
ứng nhu câu đa dạng, phong phú của quân 
chúng nhân dân lao động. Đó cũng chính là 
một trong những mục tiêu cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. 

—_ Thứ tư, DNNN phải thực hiện sự công 
băng xã hội và xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Công bằng xã hội vừa là động 
lực vừa là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 


(1) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 12 
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Do vậy, các DNNN phải đi đầu trong xây 
dựng nếp sông. nêp làm việc mới, văn minh 
trong kinh doanh, xây. dựng môi quan hệ tôt 
đẹp ø1ưa người va người trong doanh nghiệp, 
bảo đảm công băng xã hội trong quan hệ sản 
xuất, quản lý, phân phối. quan hệ tình nghĩa 
tương thân, tương ái, đoàn kêt giúp đỡ lân 
nhau... Thông qua môi trường đó, đào tạo 
bồi dưỡng và xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa vừa "hông” vừa chuyên. Chi 
trên cơ sở có con người xã hội chủ nghĩa, 
mới có thể xây dựng thanh công chủ nghĩa 
xã hội. VI vậy, DNNN là nơi tập hợp đông 
đảo đội ngũ vừa lao động giỏi, vừa có phong 
cách văn hóa mới, thực sự là tê bảo lanh 
mạnh của xã hội đê thực hiện mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh”. Rõ rang, không ngừng nâng cao tính 
cộng đồng trong DNNN, xây dựng đội ngủ 
nhưng người lao động mới là một vấn đề hết 
sức quan trọng của sự định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Việc nâng cao tính cộng đông trong 
DNNN phải hướng vào mục tiêu nâng cao 
hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, 
nàng cao lợi nhuận, hoàn thanh các nghĩa vụ 
với nha nước ; qua đó không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thân của người lao 
động. 


* 
* % 


Khu vực DNNN ở ta hiện nay hăng năm 
tạo ra khoảng 30 - 40% tổng sản phâm xã 
hội, 20 - 30% thu nhập quốc dân; là nơi cung 
cấp, 60 - 80% tông thu ngân sách nhà nước; 
chiếm lĩnh hầu hệt các vị trí then chốt của 
nên kinh tế quốc dân ; hằng năm sử dụng 
trên 80%, tín dụng từ hệ thống ngân hang nhà 
nước. Sau thời kv khó khăn do chuyên đôi 
cơ chế, những nàm gân đây, không ï ii. DNNN 
đa thích nghị với cơ chê thị trường, lam ăn 
có hiệu qua, có lãi và nộp ngân sách cao. 
Trong khi đó, kinh tế tư nhân cũng đa bước 
đầu khởi sắc, có tỷ trọng cao, nhưng chủ yếu 
trong các nganh công nghiệp nhẹ, thương 
mại bán lẻ, dịch vụ nhỏ, chưa thật sự lớn 
mạnh và có uy tin trên thị trường cả trong 
Và ngoài nước. 


Bơi vẬY. các quan điểm cực đoan về 
kinh tế quốc doanh (như phát triên tràn lan, 
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hay giải thể càng nhanh càng tốt) đều không 
phù hợp. Vân đê là ở chô trên cơ sở định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cần đối mới khu vực 
kinh tê nhà nước nói chung và DNNN nói 
riêng như thế nào đê DNNN đủ sức đảm 
nhiệm vai trò là một công cụ vật chất trong 
tay nhà nước xã hội chủ nghĩa, đi tiên phong 
trong việc khắc phục “nguy cơ tụt hậu về 
kinh tế" và "nguy cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa". 


Đề nâng cao hiệu quả kinh tế - Xã hội 
của các ĐNNN, xin có một số kiến nghị như 
sau : 


I- Sớm tìm con đường và phương thức 
tách quyên sở hữu và quản lý của nhà nước 
ra khỏi quyền tự chủ kinh doanh của doanh 
nghiệp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn quản lý nhà nước vê kinh tế của 
các cập, ( các ngành VỚI quản lý sản xuất kinh 
doanh của giám đốc các doanh nghiệp. Xác 
định rõ ranh giỚI, phạm vị và trach nhiệm 
giữa quyên sở hữu vồn của nhà nước với 
quyền sử dụng vốn của giám đốc các doanh 
nghiệp. 


2 - Sớm xóa bỏ "cơ chế chủ quản" là cơ 
chế của sự can thiệp hanh chính mệnh lệnh 
vào kinh tẾ ; nó không đáp ứng được yêu câu 
của cơ chế thị trường. Thực tê ở nước ta cho 
thấy, việc tách nhập các đơn vị cả hành 
chính sự nghiệp lần sản xuất kinh doanh, nếu 
không do yêu câu khách quan mang tính quy 
luật đòi hỏi mà chỉ dựa theo ý muốn chủ 
quan của các câp vĩ mô, thì đều không mang 
lại hiệu quả kinh tế xã hội, thậm chí còn gây 
nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điều này đặc 
biệt có ý nghĩa đổi với các DNNN đang làm 
ăn có hiệu quả, có uy tín và sức cạnh tranh 
trên thị trưởng. Bởi vậy, cần thay “cơ chế 
chủ quản' hiện nay bảng cơ chê mới, phù 
hợp với đòi hỏi của cơ chế thị trường. Cơ 
che này trước hết là cơ chế thi trường được 
thiết kê tốt và ngày càng hoàn hảo ; là hệ 
thông luật pháp ngày càng được hoàn thiện 
và đồng bộ ; là bộ máy hành chính quốc gia 
có năng lực về quản lý nhà nước và đội ngũ 
giám đốc DNNN có tay nghề cao. 


3 - Nhà nước cần có chính sách tiếp tục 
đầu tư, khuyến khích quá trinh tích tụ, tập 
trung vôn, hình thành những DNNN mạnh 
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theo mô hình íập đoàn kinh (¿ hoặc tổng 
CÔng Ly, đủ sức đôi mới, hiện đại hóa công 
nghệ và đủ sức cạnh tranh với các tập đoan 
kinh tế nước ngoài trên thị trường nội địa và 
thị trường quôc tê. Việc hình thành các đơn 
Vị này phải dựa vào fính tắt yên kinh tê của 
sự liên kêt, hợp tác, chứ không thê theo 
mệnh lệnh, áp đặt chủ quan. Có như vậy mới 
gắn kết được các thành viên trong đơn vị mới 
hình thành băng lợi ích kinh tế, từ đó tạo ra 
sức mạnh cạnh tranh thực sự. 

4 - Tham những đang là một thực tế, và 
nguy cơ của nó không kém gi nguy cơ tụt 
hậu về kinh tế. Tệ nạn này đã và đang góp 
phần làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa 
trong các DNNN. Do vậy, cần tăng cường 
hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
buôn lậu, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong các DNNN. Gập rút hoàn 
thiện các chế độ kế toán, kiểm toán, kiểm 
kê... nhằm phòng ngừa tỉnh đrạng tài sản, 
vốn liếng, đât đại... của các DNNN có thê 
bị thất thoát, nhất là khi xóa "chủ quản”. 


Lợi cho ai... 


(Tiếp theo trang 26) 


kết mọi sáng kiến của nhân dân để từ những 
đổi mới từng phân, từng bước hình thành nên 
đường lôi đôi mới toàn diện. Đảng cũng phải 
tự đôi mới minh và yêu cầu nhân dân. giảm 
sát sự đôi mới của Đảng, góp phần xây dựng 
Đang ngày càng trong sạch và vững mạnh. 
Đảng không giâu giềm điều Bì cân thiết cho 
đôi mới, kê cả những sai lầm và khuyết điểm 
của Đăng, sự thoái hóa, biến chất của khôn 
ít đẳng viên, càng phải nêu rõ định hướng đề 
quy tụ mọi cô găng, sáng tạo của nhân dân và 
của Đảng, đề tiếp thu nhưng kiến thức, kinh 
nghiệm dân tộc và nhân loại cần thiết cho sự 
phát triền đi lên. Nếu cho rằng nhắn mạnh định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong đôi mới là "kim 
hám đổi mới", " 'kim ham sự phát t triển " thì sự 
đối mới, phát triển bị kìm hãm ấy là sự đổi 
mới, phát triền nào 2 


Một lần nữa lại "thấy hướng đi là không 
thể không có. Vấn đề là hướng đi nào. Không 


53 - Xây dựng và hoàn thiện quy chế 
tuyển chọn, đào tạo, bô nhiệm, sa thải, 
thuyên chuyển và quản lý đội ngũ cán bộ 
lam nhiệm vụ quản lý trong các DNNN ; đặc 
biệt là đội ngũ giảm đốc. Đi kèm với quy 
chế này là những định chế vê trách nhiệm 
ràng buộc và quyền lợi của giám đốc 
DNNN. 


6- Tăng cường và đôi mới công tác đảng 
nhăm cúng cô và chỉnh đốn cơ sở đảng Ở các 
DNNN. Cần phân định rõ quyên hạn và 
trách nhiệm về các vấn đề của doanh nghiệp 
giữa giám đốc doanh nghiệp và bí thư đăng 
ủy. Bảo đảm tô chức đẳng ở doanh nghiệp 
thực sự có trí tuệ để giữ được vai trò lãnh 
đạo, định hướng, mà không can thiệp sâu vào 
việc điều hành sản xuất kinh doanh ; để Xứng 
đảng là trung tâm đoàn kết nội bộ, chỗ dựa 
vững chắc về tinh thần cho giám đốc bảo 
đảm sản xuất kinh doanh không ngừng phát 
triển Cì 


định hướng này thì định hướng khác. Có người 
nói rõ minh đi theo và khuyên người khác đi 
theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Có người 
muốn thế nhưng Úp úp mở mở đê đánh lừa 
người khác. Ngay cả những người tự kéo tóc 
mình để nhấc mình lên khỏi mặt đất, nói 
không tự hạn chế trong những khái niệm đã 
có về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa tư bản 
v.v.. để đi tìm một cái g1 hoàn toàn mới chưa 
từng có, cũng thi thâm một định hướng nào 
đó : ít nhất cũng là nhằm phá hoại lòng tin 
của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào 
chủ nghĩa xã hội, vào Đảng, mà- như người 
Pháp nói - "lòng tin đã là một nửa thắng lợi". 

Vậy thì, không định hướng thật ra cũng 
là định hướng, có điều không phải là định 
hướng. xã hội chủ nghĩa mà thôi. Cho nên, 
càng cần nói rõ định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong sự phát triển của đất nước. Bởi chúng 
ta biết, nói rõ hay không nói rõ định hướng 
xã hội chủ nghĩa, mục tiêu chủ nghĩa xã hội 
ra như vậy, lợi cho ai và hại cho ai, ai đó là 
ai CÌ 
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Bước 6u tìm hiểu 
kinh tế traws trại 
ở nước fa 


TBÂN ĐỨC 


Ừ xưa đến nay, nước ta đã trải qua nhiều 

hình thức tô chức sản xuất nông nghiệp : 

từ thái ấp điền trang thời Lý Trần, đõn 
điền thời nhà Lê, nhà Nguyễn và dưới thời 
Pháp thuộc, các ấp trại và các nông lâm trường 
quôc doanh của nước Việt nam dân chủ cộng 
hoa, đến các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
từ đầu thập ky 60 đến Cuôi thập. kỷ 80. Lại 
phải kê đến các hộ kinh tế tiểu nông mà thơi 
nào cũng có, trong đó có một số đã bắt đầu 
sản xuât ra một ít hàng hóa. 


Đó là chuyện của nước ta. Nhìn ra thế 
giới, chúng ta thây hiện nay và cả sang thế kỹ 
21 nữa, kinh tế trang trại là hình thức tô chức 
phô biến trong nông nghiệp không chi ở những 
nước tư bản phát triên mà cả ở những nước 
đang phát triên, và nó chử yếu là các trang 
trại gia đình (chiếm 87% trang trại ở Mỹ, 
chiếm tuyệt đại bộ phận trang trại ở Nhật, Đài 
loan...). 

Ôn cô tri tân và kết hợp trong nước với 
trên thế giới. chúng ta thử tìm kiếm mô hình 
phát triên kinh tế nông nghiệp của nước ta 
trước mắt và trong tương lai. Chúng ta thừa 
nhận răng trong không khí đôi mới nền kinh 
tế những năm gân đây, nhiều trang trại gia 
định đã, xuất hiện khặp nơi trên đật nước ta. 
Bước đầu tìm hiểu sự kiện kinh tế trên đây, 
chúng: ta không thê bỏ qua những đặc điểm 
kinh tẻ - xã hội đa anh hưởng không nhỏ đến 
sự hinh thanh và phát triên các trang trại. 


,„_ Nước ta cũng như nhiêu nước khác ở chau 
A có đất binh quân. đầu người vào loại thấp 
trên thế giới. Theo số liệu thông kê năm 1990, 
môi hộ binh quân ở nước ta chỉ có 0,59 ha. 
Cũng như ở nhiều nước châu Á khác, số lượng 
trang trại ở nước ta không tính riêng mà thường 
SỐP với các hộ tiêu nông. Rồi đây, nều tách 
riêng số hộ tiêu nông ra, diện tích bình quần 
Các trang trại ở ta có thê lớn hơn con số nói 
trên, nhưng chắc cũng không vượt khỏi quy 
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mô bình quân chung của châu A là từ Ì đến 
3 ha. 

„ Nước ta là một nước nông nghiệp, nguôn 
sống chính cua cư dân nông thôn dựa vào nông 
nghiệp, Vi Vậy Cơ câu thu nhập của các trang 
trại dựa hoàn toàn hay phân lớn vào nông 


: nghiệp. Các trang trại loại này được xếp vao 


loại "thuần nông, quy mô thường lớn hơn quy 
mô bình quân của trang trại nói chung, vi có 
như vậy nguôn thu nhập của chúng (chủ yêu 
từ nông nghiệp) mới đủ sức trang trải các nhu 
câu. cho sinh hoạt và tái sản xuât. Trang trại 
thuần nông hiện nay chiếm phân lớn các trang 
trại ở nước ta. Sau này, theo đà phát triển của 
công nghiệp, tỷ lệ đó sẽ giam dân (như ở Đài 
loan, số trang trại thuần nông năm 1960 là 
49,3% ; năm 1980, tỷ lệ đó chỉ còn 9%). 


Bên cạnh các trang trại thuân nông còn 
có các trang trại chi làm một phân nông nghiệp. 
còn thi làm các công việc khác, ngoài nông 
nghiệp. Loại trang trại nay quy mô thường 
nhỏ và trang trại nào càng ít ruộng đất thì càng 
làm các côn$ việc ngoài nông nghiệp nhiều 
hơn. Đây cũng là một đặc điểm của trang trại 
Ở các nước châu Ẫ. Trang trại này thường kinh 
doanh rồng hợp, kết hợp I nông nghiệp với tiểu, 
thủ công nghiệp. để có thê tăng thêm nguồn 
thu nhập ít öi của gia đình. ở nước ta, "loại 
trang trại nay thường phát triên ở những vùng 
đông dân như châu thô sông Hồng, ở đó các 
ngành nghề thủ công đã tôn tại từ lâu đời. 


Sự phân loại trên đây chị có tính tương 
đối. Sau này, khi tình hình công nghiệp phát 
triên, các loại trang trại khác có thẻ xuât hiện 
(như trang trại làm nông nghiệp chỉ là phụ ; 
hay trang trại của những thị dân - công nhân, 
viên chức, nha buôn, - họ thuê những mảnh 
đất nhỏ ở nông thôn để sản xuất nông nghiệp 
trong những ngày cuối tuần như hiện có ở Nhật 
bản). 


Sự phân loại trên đây chưa có tính định 
lượng dựa trên những đặc trưng chủ yêu của 
kinh tê trang trại. Khái niệm thẻ nao là trang 
trại cũng chưa phải đã có ý kiến thống nhảt. 
Nhiều TIEƯỜI cho răng đó la một hình thức tô 
chức sản xuất, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa, 
tập trung nhiều ruộng đất và có thuê mướn 
nhân công. Theo ý tôi, khi nghiên cứu trang 
trại ở nước ta, nên lây rý suất nông sản hàng 
hóa làm mục tiêu chính, và nhằm đạt mục tiều 
đó, có nhiều giải phập như : chuyên môn hóa, 
tập trung hóa san xuât ; mỡ rộng quy mô ruộng 
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đất ; vừa sử dụng nguồn. lao động vốn có của 
gia đình, vừa thuê mướn thêm lao động Ở 
ngoài... Không nên gắn mục tiêu với giải ' pháp 
làm một. “Thực tế cho thấy, có những mô hình 
có tỷ suất nông sản hàng hóa cao trong khi 
đất đai chỉ có ít. Đó là trường hợp của các 
trạng trại Bùi Văn Tài, Phí Đức Vui trên vùng 
đât chật người động tỉnh Thái bình ; trang trại 
Trương Việt Thắng kinh doanh sinh vật cảnh 
ở tỉnh Hà glanE ( trang trại công xưởng" của 
Tám Tiếu nuôi trông đặc sản ở tỉnh Tiên giang; 
trang trại Long A Văn chăn nuôi bò sửa Ở tỉnh 
Sông bé. Bên cạnh đó, lại có những trang trại 
hình thành trên cơ sở tập trung hóa nhiều đất 
đại như các trang trại trông lúa ở huyện Tân 
hông (tỉnh Đông tháp) ; trang trại Nguyên Hữu 
Thành trông l2 ha mía, chưa kể 16 ha điều và 
săn ở tính Sông bé ; trang trại Nguyễn Văn 
Sóc trồng 45 ha cao su Ở tình Sông bề ; trang 
trại Phan Văn Tần trồng gân 2 ha cây ăn trái 
ở cù lao An bình (tỉnh Vĩnh long) ; trang trại 
Định Văn Thiệu trông rừng, cây lương thực 
và nuôi cá ở tính Hòa bình ; các trang trại 
rừng trồng, vườn rừng, cây ăn quả, cây công 
nghiệp và chế biến ở huyện Hàm yên tỉnh 
Tuyền quang, v.v.. 


Phân loại theo kiểu trên đây, chúng ta sẽ 
có một bức tranh toàn cảnh về các loại hình 
trang trại đang hình thành và phát triển trên 
đât nước ta, không chỉ ở những vùng binh quân 
ruộng đất cao như đông bằng sông Cứu long, 
Tây nguyên, miên Đông Nam bộ và trung du 
miền núi phía Bắc, mà cả những vùng bình 
quân ruộng đât thấp như đồng bằng sông Hông 
và các tỉnh ven biển miễn Trung. 


Khái niệm trang trại trên đây cũng là quan 
điểm của Lê-nin khi ông khẳng định tỷ suât 
nông sản hàng hóa không phụ thuộc vào diện 
tích đất kinh doanh (trường hợp các trang trại 
ở Mỹ). Nghiên cứu lịch sử trang trại Ở nhiều 
nước trên thể giới, chúng ta thầy có nước dựa 
vào quy mồ đât đai, có nước lại dựa vào thu 
nhập làm căn cứ xếp loại các trang trại. Mỹ 
trước đây xếp loại trang trại theo cả quy mô 
đât đai và thu nhập : một cơ sở được gọi là 
trang trại khi có 4 ha đât trở lên và tạo ra giá 
trị hàng. hóa trên 250 USD ; hiện nay, tiêu 
chuẩn của một trang trại là phải có thu nhập 
trên 1000 USD. Có lẽ việc xếp hạng trang trại 
lớn nhỏ căn cứ và quy mô thu nhập đúng hơn 
là theo quy mô đât đai, vị có những trường 
hợp tuy ít đất nhưng do trông hoa xuất khâu 
hay chăn nuôi như ở Hà lan, lại có thu nhập 


lớn hơn các trang trại trông ngũ cốc có quy 
mô đất lớn hơn. 


Một đặc điểm nữa không kém phân quan 
trọng la nông thôn nước ta hiện nay còn nghèo, 
canh tác lạc hậu, công cụ thủ công vần còn 
phổ biến. Đó là những trở ngại đáng kê trong 
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đẻ 
có một nên nông nghiệp có tỷ suât nông sản 
hang hóa cao. Chính trong hoàn cảnh đó, "kinh 


tẻ trang trại gia định là hình thức tổ chức sản 


xuất có tính chất mềm dẻo, làm cho nó rrước 
tiên có khả năng dung nạp các hình thức sở 
hưu khác nhau từ cá thể đến hợp tác xã và 
quốc doanh. Khi hợp tác xã còn ngự trị trong 
nông thôn nước ta thi kinh tế gia đình trên 
điện tích đất 5% (có người gọi đó là "manh 
đất thần kỳ") đã cung cấp quá nửa thu nhập 
cho người nông dân, làm cho đời sống của họ 
đỡ cơ cực. Đôi với kinh tế quốc doanh (mà 
các nước phương Tây trước dây thường gọi 
một cách mia mai răng đó là "xa xi phâm của 
chủ nghĩa xã hội") thì kinh tế gia định đã cứu 
một bàn thua trông thầy. cho quốc doanh bằng 
cách nhận khoán để quốc doanh ranh tay làm 
công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ gia đình phát 
triên theo cập độ kinh tế trang trại. Tĩnh chât 
mêm dẻo của kinh tế trang trại còn thê hiện 
ở chỗ nó dung TẠP các quy mô khác nhau từ 
nhỏ đến vừa và lớn như trong mô hình Hiệp 
hội mía đường Lam sơn (tỉnh Thanh hóa) : 
các trang trại quy mô nhỏ tự nguyện hợp tác 
thành các tổ hợp quy mô vừa ; đền lượt chúng, 
các tô hợp này lại liên kết với các doanh nghiệp 
nhà nước quy mô lớn thành tổ chức hợp tác 
kinh tế đa thành phân, gắn nông nghiệp VỚI 
công nghiệp, kinh tê với tín dụng, sản xuất 
VỚI tiều thụ, quốc ‹ doanh với hợp Lác và trang 
trại. Tính chât mêm dẻo của kinh tẾ trang 
trại cuôi củng còn thể hiện ở chỗ nó dung 
nạp các trinh độ khoa học và công nghệ khác 
nhau từ thô sơ đến hiện đại, từ những trang 
trại trồng mía theo phương pháp thủ công 
đến Nhà máy đường Lam sơn thuộc loại công 
suất lớn (J 500 - 2 000 tần mía cây/ngày) và 
công nghệ tương đối hiện đại. 


Đề hiểu rõ hơn kinh tế trang trại của nước 
ta, cần xem xét cả những vấn đề mà nêu có 
dịp chúng tôi sẽ trinh bày ky hơn : quy mô 
kinh doanh ; đầu tư và tín dụng ; bồi dưỡng 
và đào tạo lao động ; hợp tác xã của trang trại; 
kế hoạch hóa ; nhà nước đối với trang trại....~l 


.. 
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HỰC hiện đường lối đổi mới, 
í kx* thời gian qua chúng ta đã 

đạt được những thành tựu rất 
quan trọng : nên kinh tế từng bước 
ra khỏi khủng hoảng, tăng trưởng 
kinh tế ôn định ở mức cao, lạm 
phát bị kiểm chế... Chính kết quả 
kiêm chế lạm phát là một yếu tố 
quan trọng để khắc phục tỉnh trạng 
khủng hoảng kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát 
triên, giảm mức bội chỉ ngân sách, bước đầu 
ốn định thị trường, ổn định tiền tệ. 

Tuy nhiên, cho đến nay, các yếu tố gây 
lạm phát vẫn chưa được xử lý triệt đề và không 
phải không có nguy cơ bùng nổ. Trong 6 tháng 
đầu năm 1995 chỉ số giá cả đã tăng đến mức 
đáng lo ngại (11,4%), là mức tăng cao nhất 
so với cùng kỳ 2 năm trước đây (6 tháng đầu 
năm 1993 tăng 4,1% ; 6 tháng đầu năm 1994 
tăng 7%) và vượt mức tăng dự kiến của cả 
năm 1995. 

Trong tình hình đó, việc tìm hiểu những 
nguyên nhân, từ đó có những giải pháp hưu 
hiệu nhằm kiềm chế và kiểm soát lạm phát là 
một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để 
thực hiện mục tiêu ôn định và phát. triền. Trên 
sách báo thời gian gần đây đã có một số ý 
kiến trao đôi về vân đề này với những. quan 
điểm và cách tiếp cận khác nhau. Bài viết này 
chỉ xin đưa ra một vài đánh giá về các yếu tÔ 
vĩ mô có liên quan khi xem xét vấn đề lạm 
phát và chống lạm phát ở nước ta. 


Thị trường Việt nam hiện nay có 
ôn dịnh hay không ? tụ 

Đầy là câu hỏi then chốt đề giải quyết 
vấn đề về lạm phát. Thị trường có ôn định hay 
không tủy thuộc vao các yêu tỐ sau đây : a) 
Mức độ ôn định của các yêu tố tổng cung và 
tông cầu ; b) Mức độ hữu hiệu của cơ chê thị 
trương. Theo tôi, đặc trưng chung của nên 
kinh tế đang phát triên là tông câu tương đối 
ôn định. Trước hết, nhu cầu tiêu dùng khá ê ốn 
định và phụ thuộc vào thụ nhập quốc dân. Tuy 
nhiên, cân lưu ý răng nhiêu mặt hàng sản xuât 
trong nước ta hiện nay chưa có tính cạnh tranh 
cao cho nền nẻu nhập các mặt hàng này VỚI 
sỐ lượng quá lớn (nhật la nhập lậu) sẽ có thê 
gầy mat ôn định về câu đối với các mặt hàng 
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Góp thêm ý kiên 
vê chống lạm phát 


TBINH HUY QUÁCH" 


này trong nước. Nhu cầu chi cho đầu tư kinh 
doanh nói chung ồn định và có thể dự toán 
trước được. Nhu cầu chi cho các công trình 
lớn (chủ yếu do nhà nước đảm nhiệm) có 
những tăng giảm nhất định, nhưng nói chung 
là theo kê hoạch đã được duyệt trước. Tuy 
nhiên, nếu việc chi ngân sách nhà nước không 
được quản lý tốt thì có thể khiến cho tổng cầu 
mất ổn định. 


Khác với các nước kinh tế phát triển, nước 
ta hiện nay sản phẩm nông nghiệp còn chiếm 
tỷ trọng lớn trong tông sản phẩm xa hội, mà 
sản xuât nông nghiệp như ta biết, lại phụ thuộc 
vào các yêu tô khách quan có tính thời vụ. Vị 
vậy, Việc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp 
Ở ta hiện nay, xét trên phạm vi cả nước cũng 
như từng vùng, còn thiếu ôn định. Mặt khác, 
một số mặt hàng có vị thế độc quyên cao, nếu 
nhà nước không: có biện pháp quản lý hữu 
hiệu, thì rât dễ xảy ra những cơn sôt vê cung 
do sự lợi dụng vị thế độc quyền này. Ngoài 
ra, với chính sách mở cửa như hiện nay, thị 
trưởng trong nước không tranh khỏi chịu ảnh 
hưởng nhất định của yêu tố kinh tế nước 
ngoài. Thí dụ, nếu giá nguyên liệu làm các 
mặt hàng mà ta vẫn nhập trên thị trường quốc 
tế tăng, điều đó đương nhiền sẽ gây mất ôn 
định về cung các mặt hàng đó ở trong nước. 
Khi nước ngoài ‹ có nhu câu lớn về gạo, nếu 
nước ta xuât khâu gạo quá mức thi như vậy 
sẽ làm giảm cung về 8O Ở trong nước. 


Cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay còn 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, nó chưa thực 
hiện được tôt chức năng điều hòa cung câu 
theo giả. Vị vậy, khi xây ra biến động giữa 
cung và cầu, thị trường mất ôn định, thì cơ 
chế đó chưa thê tự nó sớm đưa thị trưởng vào 


trạng thái ôn định mới. Để thị trường sớm ôn 


* Tiến sĩ kinh tế, văn phòng Quốc hội 


định trở lại, rất cần có sự can thiệp từ phía 
nhà nước. Ngoài ra, tầm lý lo sợ lạm phát còn 
khá mạnh ở Èả người sản xuất lẫn người tiêu 
dùng. Tác hại cua nạn siêu lạm phát những 
năm 80 vẫn còn ¡in đậm dấu ấn trong nhân 
dân. Phân ứng tự VỆ thường khi quá mức của 
họ trước mỗi biến động của thị trưởng, làm 
cho thị trường đa kém ôn định càng dễ mất 
ốn định hơn. 


Như vậy, có thể nói, ở mức độ nào đó, thị 
trường nước ta hiện nay chứa đựng những yếu 
tố mât ôn định, đặc biệt là từ phía Cung Và 
khả năng tự điều tiết của thị trường. Vị vậy, 
đề thị trường ổn định, nhà nước cân có sự điều 
tiết và tạo sự ôn định ở tông cung. 


Các công cụ ồn định thị trường 
ở ta hiện nay hoạt động ra sao ? 

Chính sách tiền tệ là công cụ hữu hiệu để 
chống, lạm phát và có tác dụng quan trọng đối 
với việc ốn định thị trưởng, đặc biệt trong tinh 
hình hiện nay khi nền kinh tế có mức tăng 
trưởng khá nhưng lạm phát leo thang củng 
đang là một nguy CƠ. Trước hết, cần đánh giá 
cao nỗ lực của những người làm công tác tài 
chính tiền tệ những năm qua, họ đã cố gắng 
rất lớn để hạn chế sự mất ôn định. Việc kiểm 
soát lượng tiền lưu hành trên thị trường đã 
được thực hiện chặt chế hơn. Tuy nhiên, do 
cậc nguyên nhân khác nhau, việc phát hành 
tiền tệ vẫn diễn ra ngoài ý muốn. Chẳng hạn, 
việc cải cách tiền lương năm 1993 và 1994 đã 
làm cho lượng tiền trong lưu thông cuối năm 
I994 tăng nhanh, tác động mạnh cả đến giá 
cả đầu năm 1995 ; hoặc để ø1ữ vững tỷ giá 
tiên, chúng ta đa phải phát hành một lượng 
lớn tiền đê mua ngoại tệ bô sung cho quỹ điều 
hòa, nhưng vi nội tệ quay nhanh còn ngoại tệ 
lại quay rầt chậm, nên đa gây sức ép lớn đối 
VỚI Ø14 Caâ. 


Thị trường tiền tệ ở nước ta còn trong giai 
đoạn sơ khai, nền chúng ta còn gặp khó khăn 
trong vIỆC kiểm soát lượng tiền lưu hành trên 
thị trường, nhất là khi cần thu bớt lượng tiền 
lưu hành. 


Việc sử dụng ngân sách nhà nước như một 
công cụ ổn định thị trường, chưa có hiệu quả. 
Thu ngân sách còn nặng để bảo đam chì ngân 
sách, chứ chưa thực sự nhằm điều tiết tông 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


cầu. Hơn nữa, việc chỉ ngân sách cũng chưa 
bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và chủ động. Tình 
trạng tham hụt ngân sách vẫn tiếp tục là một 
trong nhưng nguyên nhân gây mât ôn định ở 
cấp vĩ mô. Hiện nay, để bù đắp thâm hụt ngân 
sách, ngoài các khoản huy động trong nước 
(như vay dân, vay kho bạc), chúng ta vân còn 
phải dựa vào các khoản vay của nước ngoài. 
khi ngân sách chi bằng ngoại tệ thi ngân hàng 
ta phải có một lượng tiên Việt nam tương ứng 
đê chuyển đôi, điều đó cang làm cho tông 
phương tiện thanh toán gia tăng, gây nguy cơ 
lạm phát leo thang. 


Một cách khác để ổn định thị trường là 
bình ôn tÔng cung. Như đa phân tích ở trên 
khi nói về đặc điểm thị trường nước ta, binh 
ôn tổng cung ở ta đồng Vai trò quan trọng hơn 
so với bình ôn tông cau. Chúng ta đã có gwð 
bình ổn quốc ø!a, đó là một công cụ quan 
trọng để bình ôn cung. Tuy nhiên, chỉ tính 
riêng việc điều hòa lương thực giữa các kỷ 
trong năm và giữa các năm thông qua quỹ 
bình ốn nên như thế nào cho hợp lý cũng đã 
là một vấn đề khó khăn phức tạp. 


Từ những điều vừa trình bày, tôi xin có 
một số kiến nghị mang tính nguyên tắc đối 
với việc chống lạm phát ở nước ta. 


I- VỆ quan điểm đối với lạm phát. Cần 
khẳng định phái chồng lạm phát, vì lạm phát 
gây nhiều khó khăn và tiêu cực cho đời sông 
kinh tế - xã hội : 


Thứ nhất, lạm phát Bây khó khăn cho việc 
huy động tiền nhàn TÔI Vào đầu tư. Thông 
thường, người ta có thể xác định được mức lãi 
suất hợp lý mà người vay và người cho vay 
đều hài lòng. Nhưng trong điều kiện lạm phát 
thi không phải như vậy. Giả sử mức lãi suât 
danh nghĩa hằng năm là 18% nhưng thực tế 
chi là 6% thì như vậy cũng có nghĩa đã dự 
kiến lạm phát trong năm sẽ là 12%. Nếu lạm 
phát thực tê trong năm cao hơn mức đó (ví dụ 
15%) thi người cho vay chịu thiệt, còn. thấp 
hơn mức đó (ví dụ 5%) thi ngươi vay tiền để 
đầu tư sẽ gặp khó khăn rất lớn. Chẳng hạn vào 
những năm 1965 - 1980, ở Mỹ đồng đô la mất 
giá trung bình 6% năm, nhưng khi đó người 
ta lại cho răng lạm phát phai lên đến 10%, 
nên đô xô đi mua đất và nhà. Kết qua là lãi 
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suất tiền vay mua nhà trả góp đã tăng từ 6% 
lên 10% (năm 1978), rôi lên 15% (năm 1982) 
vì người ta cho răng lạm phát sẻ còn tăng lên 
nữa. Bất ngờ, lạm phát trong năm 1983 giam 
xuống chỉ còn 4%. Như vậy, những người mua 
nhà đã phải mua nhà với giá quá đất. 


Thứ hai, lạm phât Bây ra việc phân phối 
lại một cách tùy tiện của cải xã hội. Giống 
như trong một canh bạc lớn, trong điều kiện 
lạm phát sẽ có một số người được lợi và một 
số khác chịu thiệt. Với một nền kinh tế lanh 
mạnh thì của cải xã hội phải được phân phối 
công bằng theo kết quả đóng góp của môi 
người, có tính đến yếu tố cân bằng thỏa đáng 
về thu nhập thông qua chính sách phân phôi 
lại của nhà nước. Động lực phát triên sẽ suy 
giảm nếu như của cải lại bị phân phối lại do 
lạm phát. Lạm phát dễ gây ra những mâu 
thuần xa hội, trong khi phát triển lại rất cần 
đến sự hợp tác của các thành viên trong xã 
hội. 


Thứ ba, ngoài những thiệt hại trên, xã hội 
sẽ phải tốn không ít công sức và tiền của để 
chông lạm phát, thay vì dùng chúng để làm 
giau cho xã hội. 


Cần hết sức thận trọng với quan điểm cho 
răng có lạm phát ' 'tích cực", lạm phát là "cần 
thiết để tăng trưởng". Từ nhiều năm nay, trong 
kinh tế học, người ta đa nghỉ ngờ tính đúng 
đắn của lý thuyết về mỗi quan hệ nhân qua 
gia tăng trưởng kinh tễ va lạm phát, mà theo 
đó muôn tăng trưởng, tất yếu phải chịu lạm 
phát. Phân tích số liệu thông kê kinh tế của 
nhiều nước qua nhiều năm có thể thấy : 
những trưởng hợp. la thoái phát (vừa suy thöối, 
vừa lạm phát), có nhưng trưởng hợp là tăng 
trưởng cao nhưng mức lạm phát tháp, có 
những trường hợp la vừa tăng trưởng vừa lạm 
phát. Thực tế cho thấy, các hiện tượng kinh 
tê diễn ra cực ky phức tạp, nhiều khi các hoạt 
động của nhiều yêu tô hoàn toàn không liên 
quan gì đến nhau lại dẫn đến cùng một kết 
quả. Vị vậy, không nên vỘI vã kết luận : kết 
quả này là nguyên nhân của yếu tố nào đó 
một khi chưa kiêm tra hoặc loại trừ ảnh hưởng 
của những yếu tố khác. Theo tôi, việc khẳng 
định quyêt tâm bài trừ lạm phát sẽ có hai cái 
lợi: một mặt, nầng cao ý thức trách nhiệm của 
những cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách 
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nhiệm quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô ; 
mặt khác, khi mọi người đã tin là lạm phát sẽ 


bị chống triệt đê thì sẽ mất đi tâm ly "lo" lạm 
phát. 


Vị vậy, nếu như chúng ta không nên đề 
ra việc có một SỐ Vỉ phạm pháp luật có thể 
chấp nhận được trong l năm, thi chúng ta cũng 
không nên đề ra việc có những ` mức lạm phát 
cho phép”. Trái lại, _cần có biện pháp xử lý 
thật nghiêm khắc mỗi khi CÓ sự biến động về 
giá cả do. cố ý hay vì thiếu tinh thần trách 
nhiệm. Cần coi đầy là sự vi phạm nghiêm 
trọng kỷ cương, phép nước. 

2- Về xác lập giá cả. Trong điều kiện 
thông thường, thị trường tự. điều chỉnh mặt 
bằng giá theo quan hệ cung cầu. Nhà nước chi 
can thiệp vào giá khi thấy nếu đề thị trưởng 
tự tim giá cân bằng sẻ mât nhiều thời gian, có 
thê gầy hậu quả xấu cho nên kinh tế, hoặc 
mức giả cân băng khi ấy có khả năng VƯỢI 
quá mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đề có 
biện pháp can thiệp đúng, cân xác định đúng 
nguyên nhân gây mãt cân bằng trên thị trường. 
Ví dụ, nếu giả tăng cao là do kích thích quá 
mạnh băng các chính sách ngân sách và tiên 
tệ, hoặc do nguyên nhân bất khả khẳng (mất 
mùa, chiến tranh, giá nguyền liệu và nhiên 
liệu thế giới tăng vọt...) thì việc khống chế 
giâ cả không những không có ích, mà còn có 
hại vì gây ra sự khan hiểm hàng không cần 
thiết. Cách can thiệp tốt nhất là hỗ trợ và ổn 
định cung. 


Đối với các mặt hàng do nhà nước thông 
nhất quản Jý (có tính độc quyên CaO), VIỆC 
định giá trân hợp lý là cần thiết nhưng chưa 
đủ. Nhà nước cân có biện pháp quản lý chặt 
chẽ khối. lượng sản xuất và cung ứng các mặt 
hàng đó để tranh việc lạm dụng vị thế độc 
quyền, cố tình gầy cơn sốc phía cung nhằm 
tăng giá. Cơn sốt xi măng cuôi tháng 4, đầu 
tháng 5 vừa qua là một ví dụ điển hình. Tuy 
nó chi xảy ra trong một thời gian rất ngắn 
nhưng đã đây chỉ số giá cả lên cao, gây tiêu 
cực lớn cho xã hội. Thực tế vừa qua cũng cho 
thấy : không nên coi lạm phát là cái giá tất 
yêu phải trả cho sự tăng trưởng ; lại cang 
không thể xem sự biến động giá cả vừa qua 
là “tích cực”. Đúng ra, lạm phát là cái giá phải 


(Xem tiếp trang 47) 
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NÔNG NGHIỆP, NÔNE THÔN Ứ CẨN THỨ 


AI mươi năm sau ngày miễn Nam hoàn 
H5: được giải phóng, đất nước thống nhất, 

tinh Cần thơ đã đạt được những thành tựu 
bước đầu rất quan trọng, tạo tiền đề đi lên công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tình thần Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TU Đảng. Đến 
năm 1994, SO với năm 1976, sản lượng lúa của 
tỉnh tăng 3 lần, diện tích mía tăng 5,7 lần ; diện 
tích cây ăn quả tăng l,7 lần ; đàn lợn tăng l,9 
lần ; đàn gia cầm tăng 2,7 lần ; giá trị sản lượng 
công nghiệp tăng l§ lần, kim ngạch xuất khẩu 
tăng 162 lần ; vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 
binh quân hàng năm 50% ; thu: nhập quốc dân 
(GDP) tăng 3,3 lần ; thu nhập quôc dân binh 
quân đầu người tăng 2,8 lần, sự nghiệp văn hóa- 
xã hội có những bước phát triên vượt bậc... Hai 
mươi năm qua, Cần thơ liên tục đóng gÓp vào 
ngân sách Trung ương từ 35 - 40% tổng thu 
ngân sách địa phương. Năm 1994, sản lượng lúa 
của tỉnh đạt 1,7 triệu tấn (binh quân đầu người 
950 kg), kim ngạch xuất khâu 86 triệu USD 
(bình quân đầu người 47 USD), thu nhập. quốc 
dân bình quân đầu người 316 USD, cơ câu giá 
trị kinh tê (GDP) của nông nghiệp chiêm 
31,97%, công, nghiệp 16,41%, dịch vụ 31,62%; 
có I1 dự án đầu tư của nước ngoài đã được cấp 
giấy phép hoạt động với. số vôn 423 triệu USD; 
lưới điện quốc gia đã vê 84/94 trung tâm xã; 
00% số xã đã có điện thoại. 


Tuy nhiên, so với tiêm ¡ năng, lợi thế và nhu 
cầu của sự phát triển, thì Cần thơ còn nhiều mặt 
tồn tại và bất cập. Nền kinh tế chưa thoát khỏi 
tình trạng thuần nông và độc canh cây lúa sản 
xuất nhỏ, phân tán công nghệ lạc hậu, lao động 
thủ công là chính. Chuyển dịch cơ cấu theo 
hướng đa dạng hóa sản phẩm và công nghiệp 
hóa còn chậm. Công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, du lịch, kinh tế đối ngoại chưa tương xứng 


VÕ HOẢNG XINH” 


vị trí trung tâm của khu vực, chưa tạo được sức 
hút và lực đây cho sự phát triển nhanh, mạnh, 
vững chắc, cơ SỞ hạ tầng còn yếu kém. Đời sống 
văn hóa tinh thần của nhân dân còn thấp. Hiện 
nay, công nghiệp mới chiếm 7, 346 lực lượng 
lao động và 16,41% GDP của nền kinh tế. Mới 
có 30 - 40% sản phẩm chủ yếu của nông nghiệp 
(lúa gạo, mĩa đường, trái cây, thịt...) được chế 
biến qua công nghiệp, nhưng chì phí công 
nghiệp cao, chiếm hơn 62% giá trị sản lượng. 
Công nghiệp mới bước đầu phát triển trong chế 
biến lương thực, thực phẩm (53% giá trị của 
ngành công nghiệp) còn các ngành công nghiệp 
khác chậm phát triên. Tốc độ đô thị hóa còn 
chậm, mới chiếm 0,37% diện tích đất tự nhiên 
và 19% dân số. 


Để khắc phục tỉnh trạng chậm tiến và tránh 
nguy cơ tụt hậu về kinh tẾ - xã hội, Đảng bộ và 
nhân dân Cần thơ đang có nhiều cố gắng, tập 
trung phát triên công nghiệp, công nghệ, đây 
tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, 
cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý, quan hệ sản xuất 
tiến bộ, cải thiện đời sông vật chất và tỉnh thân 
của nhân dân, an ninh quốc phòng ổn định và 
vững mạnh. Thực chất của chương trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cần thơ là cải biến 
nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu của tỉnh thành 
nền kinh tế có công nghiệp tiên tiến. Đây là 
nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi xác định nội 
dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn của tỉnh Cần thơ là : 


I- Chuyển dịch cơ câu kinh tế. 
Nông thôn Cần thơ chiếm hơn 99% diện 


tích tự nhiên, gần 80% số dân và lao động, kinh 


* Phó bí thư thường trực Tĩnh ủy Cần thơ 
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tế nông nghiệp và thuần nông, lúa là chủ yếu. 
Vì thể, chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
va nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là cơ sở đề thực hiện mục tiêu dân 
giau, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. 

Chuyển dịch cơ cầu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn theo xu thế giảm dần tính chất. thuần 
nông, tăng dân ty trọng công nghiệp - tiêu, thu 
công nghiệp và dịch vụ nhắm phát triển nông 
nghiệp toàn diện, đa dạng hóa sản phâm, cây 
trông và vật nuôi, dân dần đô thị hóa nông thôn, 
tăng năng suất lao động, góp phản tạo việc làm, 
tăng thu nhập và cái thiện đời sông của dân cư 
nông thôn. 


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nồng - lầm - 
ngư nghiệp theo xu thế giảm dần tỷ trọng nông 
nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngư nghiệp. lâm 
nghiệp nhằm khai thác tiềm năng đất đồng 
bằng, diện tích nước ao, hồ, sông, rạch, đồng 
thời kết hợp chặt che nông - lâm - ngư nghiệp 
đê hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong nông 
nghiệp, giảm dân diện tích độc canh lúa ; tăng 
nhanh diện tích trồng màu, cây công nghiệp. 
cày ăn quả ; đây mạnh chăn nuôi và thủy sản ; 
sản xuất nhiều nông sản hàng hóa và hàng xuất 
khâu có g1ả trị cao. 


Trong những năm qua, nhất là từ khi thực 
hiện Nghị quyềt Hội nghị lân thứ năm của BCH 
TU Đảng, kinh tế nông thôn Cân thơ đã có 
những chuyên dịch bước đầu theo xu thế trên, 
tuy còn chậm. Đến cuối năm 1994, tý trọng lao 
động nông nghiệp trong nên kinh tế chiếm 
79/41% (từ năm I99Ị - 1994 lao động nông 
nghiệp không giảm mà tăng 0, 29%), ty trọng 
GDP cua ngành nông nghiệp trong nên kinh hộ 
chiếm 48,53% (giảm 7,19% so với 991); 
trọng giá trị sản lượng của ngành trông thụ 
chiếm 83,12% (giảm 2# so với I99]) ; ngành 
chăn nuôi chiếm ]1,45% (tăng l,1'4 so với 
I99]) ; ngành thuy sản chiếm 5,45% (tăng 
0,82% so với 1991) ; tỷ trọng giá trị sản lượng 
cây lương thực 80,09% (tăng 6,52% so với 
I29]), cây ăn quả II,5% (tăng 1.64 so với 
991), cây công nghiệp hàng năm chiếm 3,87% 
(giam 4,17% so với 199]), 


Muốn chuyển dịch nhanh hơn nữa cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn, chúng tỐi 
càn có chính sách thích "hợp, hướng và khuyến 
khích người nông dân trông Cây g1, nuôi con gì, 
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tiêu thụ sản phâm và hiệu quả kinh tế ra sao. 
Có kế hoạch và quy hoạch định hướng bố trí 
sản xuất ; dự án đầu tư, hợp đông mua sản phâm 
cho từng vùng cây, con, bảo đảm cho nông dân 
có điều kiện cần thiết để sản xuất và tiêu thụ 
sản phâm với giá cả hợp lý. 


2 - Xây dựng cơ sở hạ tâng. phát triên công 
nghiệp phục vụ sản xuất, nông nghiệp va đời 
Sống. 


Công nghiệp hóa. hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn ở Cần thơ phải gắn liên với việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và phúc lợi, phát 
triên các ngành công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn. Thực chất của quá trình này 
là phát triển thủy lợi kết hợp giao thông nông 
thôn, điện khi hóa, cơ giới hóa, sản xuất tư liệu 
sản xuất, đưa tiến bộ sinh học vào nông nghiệp, 
nông thôn. 


Việc tiếp tục xây dựng mới và hoàn chính 
hệ thống thủy lợi là điều kiện đề đây mạnh thâm 
canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trông. vật 
nuôi, hạn chế úng hạn, ôn định mùa mang, giao 
thông thuận tiện , tạo nguôn nước phục vụ đời 
sông ở nông thôn. Thủy lợi và giao thòng đang 
có yêu câu bức bách đối với vùng lũ mở của 
huyện Thốt nốt năm trong vùng tứ giác Long 
xuyên và đối với vùng lũ kín ở huyện Long my. 
Phụng hiệp, VỊ thanh. Chúng tôi đang đề nghị 
Trung ương có phương án chồng lũ cho vùng tứ 
giác Long xuyên. Giao thông thuy lợi thuận tiện 
sẽ kích thích sản xuất hàng hóa phát triên ở 
vùng đòng bằng sông Cửu long, trong đó có 
Cần thơ. Việc đưa điện, điện thoại vê các xã 
đến từng hộ dân và xây dựng cơ sở hạ tầng xã 
hội (trường học, bệnh viện, trạm y tế, thư viện, 
câu lạc bộ...) vừa tạo điều kiện cho công nghiệp, 
thương nghiệp phát triên, vừa làm phong phú 
thêm đời sông văn hóa tình thần ở nông thôn, 
lam cho bộ mặt nông thôn đôi mới. Đây là động 
lực quan trọng đê nông dân không bỏ nông thôn 
ra thành thị, tạo nên sức hấp dẫn cho các nha 
doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài đầu 
tư vao nông thốn. 


Mở rộng công nghiệp, tiểu, thủ công 
nghiệp, bảo quản, chế biến nông, ngư. súc sản 
đê các nhà máy xích lại gần các vùng nguyên 
liệu (trước hết là mía đường, trãi cây, thịt...) 
Như vậy sẻ tiết kiệm được chi phí vận chuyển, 
tăng được số lượng và chất lượng nông sản, thực 
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phẩm, tăng nông sản hàng hóa và xuất khâu, 
hình thành các vùng chuyên môn hóa, tập trung 
hóa sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. 
Hiện nay Cần. thơ và đồng bằng sông Cửu long 
đang có nhu cầu rất lớn về công nghiệp chế biến 
lúa gạo, mía, trải cảy, nước giải khát... Công 
nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp chọ 
tiêu dùng nội địa và xuât khẩu phải là ngành 
kinh tế trọng yếu, mũi nhọn của tỉnh. Mở rộng 
liên doanh, liên kết với các tinh trong vùng, 
trong nước và nước ngoài, đê có vốn đầu tư xây 
dựng những cơ sở chề biên với quy mô vừa và 
nhỏ đề chế biến nông sản của tỉnh và nguyên 
liệu của các tình trong vùng la một nhu cầu bức 
thiết. Phát triên tiêu, thủ công nghiệp ở nông 
thôn như rên, mộc, sơ chế sản phâm nông 
nghiệp cũng căn được chú ý phát triên hơn nữa. 


Cần mở rộng cơ giới hóa nông nghiệp từ 
làm đất, gieo, cấy, tưới tiêu, chăm SÓC Cây trông, 
vật nuôi, thu hoạch, bảo quản, chế biến, bao gói 
sau thu hoạch. Hiện nay, việc cơ giới hóa nông 


nghiệp của Cần thơ còn ở trình độ thấp. Bình ' 


quân 100 hộ nông dân với 84 ha đất nông nghiệp 
mới có 0,44 máy kéo lớn, 0.88 máy kéo nhỏ, 
I5 máy bơm nước, l,Ì5 máy tuốt lúa, 1,63 tàu 
thuyền cơ giới, 0,04 ô tô vận tải. Việc đây nhanh 
cơ giới hóa nông nghiệp sẽ giảm nhẹ cường độ 
lao động và tăng năng suất lao động. Từ đó 
chuyền lao động sang các ngành, nghệ khác tạo 
ra sự chuyển biên về cơ câu kinh tế ở nông thôn 
và trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp 
hóa hiện đại hóa 

3- Phát triên khoa học và công nghệ. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn đòi hỏi ngày càng cao hàm lượng 
khoa học và công nghệ mới. Cần thơ và các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu long cần xây dựng mối 
quan hệ hợp tác chặt chế với Trường đại học 
Cần thơ, Viện lúa đồng bằng sông Cứu long và 
các cơ quan khoa học - công nghệ ở trong nước 
và quốc tế để đưa nhanh tiến bộ khoa học và 
công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 


Yêu cầu hiện nay là nghiên cứu lai tạo, lựa 
chọn giống cây, con và quy trình công nghệ 
thích hợp với từng loại đât và mặt nước. Chế 
tạo và đưa vào sử dụng hệ thống công cụ (máy 
móc, thiết bị) thích hợp, á ap dụng rộng rãi thành 
tựu phòng. trừ sâu bệnh tông hợp. Mở rộng chăn 
nuôi heo, gia cầm, tôm, cá dưới dạng tập trung 


và theo quy trình công nghệ. Tận dụng phế, phụ 
phâm nông nghiệp để chế biến làm hàng xuất 
khâu như nắm rơm, các mặt hàng từ da và xương 
trâu, bò, lợn, gà, vịt, dừa, mía.. . Đồng thơi đưa 
tiến bộ khoa học và công nghệ vào tô chức sản 
xuất và quản lý nông nghiệp, nông thôn như tin 
học, thống kê, kế hoạch, điêu tra cơ bản. lập sơ 
đồ phát triển tông thê và từng lĩnh vực. Cùng 
với việc phục vụ sản xuất và quản lý, tiên bộ 
của khoa học, ky thuật và công nghệ còn phục 
vụ đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn về ăn 
Ở, đi lại, học hành, phòng, chữa bệnh, vui chơi; 
giải trí, dân số và kế hoạch hóa gia đình. 


4 - Chân chỉnh và mở rộng các linh thức 
kinh tê hợp tác. 


Kinh tế hợp tác ở nông thôn có vai trò quan 
trọng và là điều kiện để phát triển thủy lợi. g1ao 
thông, điện, cơ giới hóa, phòng trừ sâu bệnh. 
dịch bệnh, thông tin liên lạc, văn hóa, xã hội, 
tiếp thu khoa học và công nghệ mới vào nông 
nghiệp. nông thôn. Kinh tê hợp tác cùng với 
kinh tê hộ và các thanh phân kinh tế khác là 
yếu tố quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông thôn. 


Việc rà soát, phân loại các hợp tác xã, tập 
đoàn sản xuất hiện có, đông thời có kế hoạch 
củng cố, chấn chỉnh thích hợp trên cơ sở tự 
nguyện, dân chủ. cùng có lợi cho nông dân là 
rât cân thiết. Việc tông, kết các hình thức hợp 
tác mới xuất hiện để có kế hoạch hướng dẫn, 
giúp đỡ, nhân rộng những mô hình tốt đang là 
nhu cầu của thực tiên. Các nông, lâm trường, 
trạm trại quốc doanh nông nghiệp cần được đôi 
mới sản xuât kinh doanh và tô chức quản lý, đề 
vươn lên đảm bảo chức năng trung tâm kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 
Củng cố tăng cường bộ máy quan lý các thành 
phần kinh tế ở nông thôn. 


Để thực hiện tốt những nội dung và mục 
tiêu cơ bản đã nêu trên, Đảng bộ và nhân dân 
Cần thơ rập trung vào Việc đổi mới cơ chế, 
chính sách, giải quyết vốn, đào tạo cán bộ, xây 
dựng hệ thông chính trị, bảo đảm ồn định chính 
trị, trật tự an toản xã hội. 


Đây là những vấn đề lớn, then chốt bảo đảm 
thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong toàn tĩnh nói chung và trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn ở Cân thơ nói riêng ~l 
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' THỦY SẢN 


MƯUI NHỤN NINH ï Ê CỦñ 
CÁC TỈNH MIỄN TRUNG 


VŨ XUÂN KIÊU 


\ 


ÁC tỉnh miền Trung có bờ biện dài 
2000 km, tính từ Nga sơn (Thanh hóa) 


đến Hàm tân (Bình. thuận). Cách bờ 


khoảng 60-100 hải lý biển ở đây có độ sâu 
200m, có nhiều ranh sâu, gÒ nôi, là nơi sinh 
sống của nhiêu loại hải sản quý. Vùng biên 
miền Trung còn có nhiều quân đảo lớn như 
Hoàng sa và Trường sa rât thuận tiện cho 
VIỆC phát triên kinh tế biển nói chung và 
nghề cá nói riêng. Khu vực này lại có nhiều 
hải cảng lớn như : cửa Hội, Đà nẵng, Nha 
trang, Cam ranh, tàu bè ra vào, đi lại, trú 
ngụ dễ dàng. Khí hậu nơi đây ấm áp, nước 
biển có độ mặn cao, ổn định, ngư trường 
đánh bắt phong phú, đa dạng, do đó rât 
thuận tiện cho việc nuôi trông, khai thác 
nguôn lợi thủy sản. 


Trong những năm qua, các tỉnh duyền 
hải miên Trung đã tập trung sức để khai 
thác tiềm năng kinh tê biên và bước đầu đã 
đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 


Năm 1994 tổng sản lượng thủy sản của 
toan vùng đã đạt được 484 598 tân, bằng 
40% tông sản lượng của cả nước. 


Nghề nuôi trông thủy sản phát triển 
phong phú, đa dạng và từng bước chuyển 
từ nuôi trông quang canh sang bán thâm 
canh và thâm canh. Công nghiệp chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm có tiên bộ đáng kể. 
Giá trị xuất khâu thủy sản tính trung bình 
trong hai năm 1993 và 1994 đạt khoảng 73 
triệu USD/năm, chiếm 50% tổng giá trị xuất 
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khẩu của cả vùng. Điều 
quan trọng hơn là nghề thủy 
sản ở đây đã giải quyết việc 
làm cho trên 406 000 lao 
động và nếu tính cả lực 
lượng dịch vụ hậu cần thì 
lực lượng lao động nghề ca 
lên tới 46 vạn người. 

Kết quả đạt được rất 
đáng mừng, nhưng thực 
trạng kinh tế thủy sản Ở các 
tinh miên Trung cũng đang đặt ra nhiều điều 
cần quan tâm giải quyết. 


1) Về mặt kinh tê : Kết câu cơ sở hạ 
tầng nghề cả ở các tỉnh miền Trung nhìn 
chung còn nhiều khó khán. Trong hai năm 
1993 và 1994 số tàu thuyền tuy có được 
tăng lên (trung bình 3 - 4%/năm), nhưng số 
tàu "thuyền có công suất thấp. từ 33 CV trở 
xuống còn chiếm 3⁄4 so với tông số nên hạn 
chế khả năng mở rộng ngư trường đánh bắt 
ra khơi. Đáng chú ý là trong ba năm qua, 
nghề đánh bắt cá nồi giảm 50%, nghề rề 
chuôn khơi giảm 80% ; trong khi đó nghề 
rê cơ giới lại phát triển chậm (do thiếu vồn), 
ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng quy mô 
đánh bắt, nuôi trông... 


Về chế biến thủy sản : hệ thống máy 
đông lạnh được tăng cường tuy chưa nhiêu, 
nhưng nhin chung toàn vùng mới sử dụng 
30 - 40% công suất thiết kế. Phần lớn sản 
phẩm chế biên thô dưới dạng bán thành 
phẩm (xuất khẩu manh mún), hiệu quả kinh 
tế thấp. 


Về khâu dịch vụ nghề cá : hiện nay yếu 
nhất vấn là khâu cảng bến. Tốc độ cải tạo, 
tu bô cảng, bến còn rât chậm. Phần lớn còn 
ở dạng tự nhiên (không có điện, nước, giao 
thông đi lại rất khó khăn). Đây là khó khăn 
lớn vì tư nhân không có khả năng đầu tư và 
nhà nước cũng chưa có điều kiện lo hết. 


2) Về mặt tô chức : Tuy đã được tô chức 
lại theo hướng nghề cá nhân dân, nhưng 


nhin chung vẫn chưa có sự thay đối căn bản. 
Đánh bắt, khai thác, nuôi trông vẫn chủ yếu 
dựa vào sự phát triển tự nhiên của hộ ngư 
dân. Các tô chức khai thác, chế biến quốc 
doanh phân lớn làm ăn còn thua lỗ, hoặc 
hiệu quả kinh tế rất thấp. Trinh độ tô chức 
khai thác, đánh bắt vân theo kiều cũ, lạc 
hậu, phân tán, quanh quấn ven bờ. Các hợp 
tác xã đánh bắt theo kiểu cũ về cơ bản 
không còn tÔn tại, song việc hinh thành các 
tô chức hợp tác kiểu mới như thế nào vẫn 
còn chưa có cách giải quyết. 


3) Về mặt quản. lý : Vai trò quản lý của 
chính quyền các cấp đối với nghề cá nói 
chung còn mang nặng tính chất hành chính, 
quan liêu. Các cấp chính quyền vừa có tình 
trạng buông long g quản lý, vừa can thiệp quá 
sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp. Chức năng quản lý nhà 
nước ở cấp huyện, nhất là cấp xã chưa thật 
rõ ràng. Nhiêu văn bản nghị quyết có tính 
pháp quy chưa được thực hiện nghiêm minh. 
Một số nơi không những không tạo điều 
kiện cho ngư dân đâu tư đăng ký kinh doanh 
mà còn can trở, gây phiền hà cho họ. Chính 
sách khuyến ngư chưa thực sự đi vào cuộc 
sống. 


Đê khắc phục những khó khăn và phát 
huy những thế mạnh kinh tế biên của các 
tỉnh duyên hải miền Trung, theo tôi cần chú 
ý một số vấn đề sau đây : 


Về mặt kinh tế : 


Kinh tẾ thủy sản là một bộ phận của 
kinh tế biên ở các tĩnh miễn Trung ; do đó 
đây mạnh phát triển kinh tế thủy sản phải 
được đặt trong mỗi quan hệ tổng thể về phát 
triền kinh tế biên. Kinh tế biên bao gồm 
một số ngành như : dầu khí, hải sản, giao 
thông vận tái biên, du lịch: biến, khai thác 
và chế biến khoáng sản biển... 


Trên giác độ tính toán hiệu quả tông 
hợp thì việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
như : hệ thống điện, đường giao thông, bến 
cảng, hệ thống thông tin liên lạc... cho phát 
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triên kinh tế thủy sản cũng có nghĩa là đầu 
tư cho việc mở mang phát triển các ngành 
kinh tế biển. Dựa trên quan điêm tông thê 
này, Nhà nước và các câp chính quyên cần 
quan tâm hơn đến sự nghiệp phát triên kinh 
tê, biển ở các tỉnh miên Trung, và CÓ nguôn 
vốn đầu tư thích đáng cho nô (nếu không 
nói là ưu tiên đặc biệt về vốn cho các tỉnh 
này). 

Chính phủ có thê đành cho các tỉnh 
duyên hai miên Trung một SỐ quy chế đặc 
biệt như : được trực tiệp gọi vốn đầu tư nước 
ngoài, định giá đất thập, hoặc có thể dành 
ra một vài khu đất cho phép các tô chức 
kinh tế, tư nhân trong nước và nước ngoài 
đầu tư xây dựng các công trinh kinh doanh 
dịch vụ cho nghề cá và các ngành, nghề 
khác trong vùng (vi sự hinh thành các trung 
tâm này sẽ dân đến sự ra đời của một sô 
ngành nghề khác) ; miền thuế hoặc giảm 
thuê cho các ngành nghề mới hình thành 
(một số năm) ; ưu tiên về lãi suất cho các 
đơn vị, cá nhân, vay vốn đóng tàu có trọng 
tài lớn đánh bắt ở ngư trường xa, với hiệu 
quả kinh tế lớn hơn. 


Phải CÓ sự chuẩn DỊ cƠ sở vật chất kỹ 
thuật đề tiến quân ra biển ngay từ bây gIỜ. 
Có như vậy mới đạt được hiệu quả kinh tê 
mong muôn và đưa kinh tế biên các tỉnh 
miên Trung nói riêng, cả. nước nói chung 
xứng đăng với vai trò và tầm quan trọng to 


lớn của nó. 


Về mặt tổ chức : 

]- Nền tiễn hạnh thí nghiệm mô hình 
cụm tàu : Để chuẩn bị cơ sở cho những năm 
sau 2000, vươn ra khơi với khoảng cách xa 
hơn và dài ngày hơn (cần có các đội tau có 
công suất từ 600 CV - 2000 CV để khai thác 
các ngư trường có độ sâu 70 - 90 mét nước 
trở ra), cân cho thứ nghiệm ngay mô hình 

"cụm tàu” trong đó có tàu mẹ với công suất 
lớn và các tàu con với công suất vừa và nhỏ 
hơn. Đây là mô hình đánh bắt hiện đại, gắn 
khai thác, chế biến và bảo quan ngay trên 
biên. 
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Mô hình cụm tàu : 


Tâu con 
đánh bắt 
là chủ yêu 


Tảu con 
đánh bắt 
là chủ yếu 

Cụm tàu có thê do các hộ ngư dân cùng 
gÓp vốn hình thành : hoặc do Nhà nước bỏ 
vốn, dưới hình thức quốc doanh : hoặc do 
Nhà nước và hộ ngư dân cùng bỏ vốn, liên 
kết đánh bắt. Ví dụ như tàu mẹ do Nhà nước 
quan lý còn các tàu con do hộ ngư dân tự 
mua săm và làm vệ tỉnh (thông qua hợp 
đồng), đánh bắt cho tàu mẹ. Cụm tàu cũng 
có thê hình thành do liên doanh, liên kết 
giữa trong nước và ngoài nước.. 


2) Thanh lập các hợp tác xã cô phân : 
Khuyến khích hộ ngư dân góp vốn xây dựng 
hợp tác xã cổ phân đánh bắt. nuôi trông, 
chê biến thủy sản. Như trên đã nói, muôn 
vươn ra xa. đánh bất đài ngày, cần có các 
đội tàu có công suất lớn và như vậy đòi hỏi 
phải có nguôn vốn lớn. Hợp tác xã cô phân 
là hinh thức huy động. vôn trong các hộ ngư 
dân. Hợp tác xã cô phân thủy sản là tô chức 
kinh tế do nhiều hộ ngư dân tự nguyện củng 
góp vốn, cùng sản xuất kinh doanh một 
hoặc một sỐ mặt hàng. 


Việc huy động vốn của hợp tác xã 
khêng hoàn toàn câu nệ chi có hộ ngư dần 
mà cả các tổ chức đoàn thê, đơn vị, cá nhân 
thuộc các thành phân. kinh tế tự nguyện góp 
vốn tham gia cũng đều được chấp nhận. 


Muốn thu hút ngư dân tự nguyện gÓp 
vốn thi người sártg lập hợp tác xã phải 
thuyết trình rõ hiệ:u quả ngành nghề định 
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kinh doanh và dự kiến tông số vốn đầu tư 


cân thiết phai huy động (lập dự án và tuyên 


truyền cho dự án ngành nghề sản xuất kinh 
doanh), kêu gọi đầu tư. 


Hợp tác xã chỉ đi vào hoạt động khi các 
điều kiện cần và đủ đã chuẩn bị xong và 
được chính quyền cấp giấy phép kinh 
doanh. Tùy theo quy mô hợp tác xã nhiều 
hộ hay ít hộ mà tô chức bộ máy cho thích 
hợp. Điều lệ hoặc những quy định của hợp 
tác xã cô phần và bộ máy tô chức là do đại 
hội xả viên (những người đóng góp cô phần) 
quyết, định. (Nếu hợp tác xã quy mô lớn thì 
có thể bầu ban quản trị và cử ra chủ nhiệm 
điều hành. Còn các hợp tác xã vài ba hộ, 


năm, bảy hộ thì không cần thiết phải làm 


như vậy). 


Việc phân phối. lợi nhuận trong bối tác 
Xã cô phân được tiến hanh theo cách : 
khi trừ các loại quỹ, sỐ lợi nhuận còn Tại 
được chia theo ty lệ góp vốn của các thành 
viên (gân giống như lợi tức cô phần). 


3) Áp dụng cơ chế quản lý năng động: 
Cơ chế quản lý năng động trước hết là phải 
bảo đảm tuân thủ sự vận động của các quy 
luật kinh tế khách quan, đồng thời được thê 
hiện băng hệ thống các công cụ kinh tế và 
chính sách quản lý kinh tế 3u hợp với thực 
tiền. 


Để có được một cơ chế quản lý phù hợp 
với đặc điểm kinh tế thủy sản của các tỉnh 
miễn Trung, cần : 


- Nhanh chóng cụ thê hóa các chính 
sách khuyến ngư đối với các tỉnh miền 
Trung. 


- Căn cứ vào vị trí địa lý, kinh tế xã hội 
và quốc phòng, Chính phủ cần xem xét đề 
cho các tĩnh miền Trung được hưởng quy 
chế đặc biệt về đầu tư phát triên kinh tế 
biển. Ứu tiên dự án đầu tư, cho phép các 
tinh miễn Trung được hút vốn đầu tư trực 
tiếp tử nước ngoài (có quy định cụ thê dự 
án đầu tư liên doanh với nước ngoài từ bao 


nhiêu trở lên thì Trung ương duyệt, dưới đó 


cho phép tỉnh được ký trực tiếp). 


Yhuœse tiên - Minh nghiệm 


- Nhà nước càn nhanh chóng ban hành 
chính sách bảo hộ thủy sản và nhập khâu. 
cụ thê hóa chính sách này đối với các tỉnh 
miễn Trung. 


- Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch 
hướng dẫn. nhà nước thực hiện sự điều tiết 
băng giá cá. cung và cầu nhăm tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tính phát triên kinh tế 
biên; đông thời thực hiện sự kiêm tra. kiêm 
soát chặt chế nguôn vốn đầu tư, các chương 
trinh dự án khuyến neư, bảo đam phát triên 
kinh tế xã hội. quốc phòng an ninh. 


- Tăng cường quản lý của chính quyền 
cấp huyện và cấp xã về khai thác và bảo vệ 
nguôn lợi biển như : 


..ò+ Góp phân xây dựng và chi đạo thực 
hiện các chương trình dự án khuyến ngư về 
nuôi trông, đánh bắt, chế biến thủy sản và 
bảo vệ nguồn lợi biển trong toàn vùng và 
từ địa phương. 


+ Xây dựng quy chế thực hiện chính 
sách thuế của Nhà nước đối với các thanh 
phân kinh tế tham gia khai thác, nuôi trông 
và chế biến thủy sản. 


+ Tăng cương nuôi dưởng nguôn thu 
(băng cách tạo mỌI điều kiện va môi trưởng 
cho các thanh phần kinh tế đầu tư phát triên 
sản xuất kinh doanh nghề cả), đông thơi 
trIỆt để tận dụng nguôn thu đê tăng thu cho 
ngân sách. 


+ Xem xét từng đối tượng cụ thê, kiến 
nghị với Nhà nước mở rộng diện cho vay 
với lãi suất ưu đãi đối với các đơn vị cá 
nhân đầu tư đánh bắt xa bờ, hoặc mở mang 
vùng đất nuôi trông mới, nghề mới. 


+ Chinh quyền cấp huyện và xã thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước bằng g pháp 
luật, không can thiệp vao hoạt động sản 
xuất kinh doanh đúng pháp luật của mọi 
thành phân kinh tế «~l 


(úp thêm... 


(Tiếp theo trang 40) 


trả cho sai làm trong quản lý và điều hành vĩ 
mô. Kết quả là cả nhà nước và người tiêu dùng 
đều bị thua thiệt. Vị thế. trong bối cảnh giả 
cả biến động phức tạp như hiện nay, việc tiếp 
tục điều chỉnh giá một SỐ Vật tư hàng hóa do 
nha nước quản lý cần phải được cân nhắc, tính 
toán kỹ về mức độ, thời điểm và bước đi, để 
vừa bao đảm từng bước hình thành mặt băng 
giá chung hợp lý, vừa không gây. biến động 
lớn về giá cả, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống 
=_ te - xú hội. 


- Về nuán sách va tiền tệ. Cần hạn chế 
kó hụt ngân sách và kiểm soát chặt chẽ hiệu 
quả chỉ ngân sách. Cắt giảm chi ngân sách đối 
VỚI những chương trinh chưa thật cần thiết 
hoặc không có hiệu qua để giảm tông cầu. 
Trong hoàn canh thiếu vốn và ngân sách eO 
hẹp như hiện nay, cần cần nhắc kỹ về quan 
hệ giữa nhu câu rrước mắt và lợi ích lâu dài 
khi xem xét các dự án chưa phát huy hiệu quả 
ngay, chậm thu hồi vốn đầu tư. Việc tăng 


nguôn thu ngân sách là cần thiết, nhưng cần 
đặt trong hệ thống chính sách kích thích. tăng 
trưởng và bao đảm công bằng. Cần lưu ý răng 
mức thuế gián thu ảnh hưởng trực tiếp đến giá 
và cung, Hơn nữa, mức thuế cao sẽ gầy khó 
khăn cho đầu tư, ảnh hương không tôt đến 
tông cung. Ngoài ra, khi xác định khoan thu, 
cần cân đối với chỉ phí bỏ ra để thực hiện thu. 


Thực hiện triệt để chính sách tiên tệ chặt 
chẽ. Cân tính toán lại tông, phương tiện thanh 
toán cho hợp lý, kiên quyết khong phát hanh 
tiên hoặc sử dụng quỳ điều hòa ngoại tệ của 
nhà nước đề bù đấp thiếu hụt ngân sách và hỗ 
trợ quỹ tín dụng đầu tư của nhà nước hoặc cho 
vay tái chiết khấu đối với các ngân hàng 
thương mại. Đông thời, từng bước nghiên cứu 
điều kiện bảo đam điều chỉnh lãi suất tín dụng. 
hạ dần lãi suất cho vay trên cơ sở giảm chỉ 
phí dịch vụ ngân hàng. Điều hành tỷ giá đồng 
Việt nam và đồng đồ la My hợp lý, khép dẫn 
chênh lẹch lai tài ngoại tỆ và nội tẻ. Cần sớm 
hoạn thiện thị trường tài chính đề làm công 
cụ điều chỉnh có hiệu quả lượng tiên lưu hành 
trẻn thị trường ~l 
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Thưe- tiên - Hinh nghiệm 


í ke tiền những năm qua ở Tây nguyên 
cho thấy công cuộc đôi mới và dân chủ 

hóa đã thực sự trở thành mục tiêu và động 
lực của sự phát triên kinh tế - xã hội, đồng 
thời, từng bước giải quyết tốt mối quan hệ 
giưa các dân tộc anh em đang chung sông trên 
dải đất cao nguyên này. 


Quá trình dân chủ hóa, xã hội hóa đã 
mang lại cho Tây nguyên những đối thay, 
những khởi sắc bước đầu, trên nhiêu lĩnh vực, 
ở nhiều vùng khác nhau. Bộ mặt kinh tê-xã 
hội ở Tây nguyên đã có sự 
thay đõi về chất. Kết quả khảo 
sát ba tỉnh Đắc lắc, Gia lai, 
Kon tu với diện tích 
45359Km“ và số dân khoảng 
2,8 triệu người, bao gõm 40 
dân tộc sinh sông, đã chứng 
minh điều đó. 

Ơ Đắc lắc : Sau giải 
phóng, trên 50% đồng bào các 
dân tộc ít người đói kinh niên 
va kéo dài quanh năm nhưng 
nay chỉ còn 20%, và chỉ ở thời 
kỳ giáp hạt. Đa có 85% số hộ 
gia định làm nhà độc lập, trong đó có khoảng 
20 000 nhà lợp ngói, hoặc lợp bằng tôn và có 
hang vạn giềng nước sạch. 


Sinh hoạt văn hóa của các buôn xã được 
mở rộng. Mức hưởng thụ và giao lưu văn hóa 
tiến bộ rõ TỆT. Các phong tục, tập quán cũ lạc 
hậu đa giảm đáng kê. 80% số hộ dân tộc ít 
người đã sông định canh, định cư. Đi liên với 
định canh, định cư, tinh đã xây dựng các hợp 
tác xa nông nghiệp, và đa có một số nà tác 
xã đứng trong "câu lạc bộ 5-10 tấn" 


Ở Gia lai : Kinh tế có những bước tăng 
trưởng vững chắc. Sản xuất lưỡng thực tuy 
chưa hoàn toàn đủ ăn nhưng có xu hướng tăng. 
Cây công nghiệp đài ngày phát triên mạnh. 
Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương 

mại, dịch vụ bước đầu hòa nhập vao thị trường 
rất sôi động. Từ đó, nhu câu tiêu dùng của 
đông bào đã từng bước được đáp ứng tốt hơn. 
Mức chi cho các hoạt động xa hội đa tăng lên. 
Qua thăm dò dư luận có 3/4 sô hộ được hoi 
đẻu cho răng mức sông khá hơn trước. 


Vùng kinh tế mới của tỉnh đã bước đầu 
hinh thành các vùng chuyên canh lớn về cây 
lương thực, cây công nghiệp như : 
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KHẨU SÁT VỀ SỰ PHÁT TRIÊN 
MINH TẾ - XÃ Hội ữ MỘT Số 
TÌNH TÂY NGUYÊN 


- Vùng cây lương thực với diện tích canh 
tác 13 500 ha 

- Vùng cây công nghiệp ngắn ngày : thuốc 
lá (Krôngpa), đậu xanh (Ayunpa), mía (An 
khê). 

- Vùng cây công nghiệp dài ngày : cà phê 
(Chư pan, Chư sẽ, Mangyang), cao su (Chư 
Prông, Đức cơ, Chư sẽ). 


__ Gia lai đã định canh định cư được 62% 
số hộ đông bào dân tộc. 


HỖ TẤN SÁNG “ 


Ở Kon tum : Đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân nói chung khá hơn trước. 
Chuyển sang sản xuất hàng "hóa, VỚI CƠ cấu 
nhiêu thanh phân, nhịp độ phát triên kinh tế 
ở một sô nơi sôi động hơn và đã xuất hiện 
nhiều điển hình, nhân tô mới, làm ăn có hiệu 
quả. Dịch vụ sản xuất, văn hóa không ngưng 
tăng, dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe từng bước 
được củng cô. Việc học hành của người dân 
được quan tâm và có tiến bộ rõ rệt. 


Trên lĩnh vực chính trị - xã hội : Từ một 
xa hội phụ thuộc nhiêu vào cơ cấu gia đình, 
buôn ban theo nếp trước đây, Tây nguyên 
đang từng bước xây dựng xã hội mới ; hoàn 
chỉnh hệ thống chính trị tử tính đến xa 
(phường) ; an ninh chính trị dần ổn định ; dân 
chủ xa hội chủ nghĩa được mở rộng, pháp luật, 
ky cương được tăng cường, thay thê dân các 
tập tục lạc hậu. Chế độ xa hội mới từng bước 
xóa bỏ mọi ập bức bóc lột, bất bình đăng về 
dân tộc và giai cấp, dần dần xây dựng mối 
quan hệ đoàn kết, bình đăng, tương trợ và xích 
lại gan nhau giưa các dân tộc. 


® PTS, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phản 


viện Đa nẵng 


YThưc tiền - Hinh nghiệm 


Thành tựu có ý nghĩa quan trọng đưa đông 
bào các dân tộc Tây nguyên tiền kịp miền xuôi 
là công tác định canh định cư, và lập các vùng 
kinh tê mới. Tuy có một bộ phận chưa ôn định, 
nhưng đã có gân 80% số hộ thực hiện định 
canh định cư, và nhiều đợt di dân xây dựng 
vùng kinh tế mới. Từ người nồng dân làm 
nương rây du canh, tự câp, tự túc, nay dân trở 
thành. người nông dân sản xuất hàng hóa nhỏ- 
đó là sự trương thành mang tính cách mạng 
sâu sắc. Chính điều đó tạo nẻn những thay đối 
to lớn, chuyên một xã hội mang nặng, tính bộ 
tộc và ảnh hưởng chế độ mẫu hệ cô truyền 
sang chế độ xã hộ mới. 


Đi liên với việc định canh, định cư, Tây 
nguyên đã có những tiến bộ về lực Tượng sản 
xuat. Việc làm thủy Ì lợi, xây dựng đồng Tuộng, 
phát triên ruộng nước, phát triên "kinh tẻ vươn, 
trồng ca phê, tiêu, cây ăn quả, trông và chăm 
sóc rừng, phát triền các ngành nghèẻ ... đa thu 
hẹp diện tích làm nương rây, khắc phục từng 
bước nạn phá rừng. Việc thực hiện định canh, 
định cư găn với hợp tác xa nông nghiệp đa 
lam chuyên hóa một bước đáng "kể nên sản 
xuất tự nhiên, khép kín sang sản xuất có tô 


Đ 
chức, theo quy hoạch và cơ câu kinh tế đã xác 


định. 


Cùng với chính trị và kinh tế, văn hóa 
giáo dục trong các dân tộc ít người đã phát 
triển va CÓ nhiều biến đôi, nhất là giáo dục 
phô thông. Hiện nay, làng, buôn nào cũng có 
trưởng, lớp đề các em đên tuôi đi học ; người 
mù chữ giảm, tiếng nói và chữ viết phô thông 
được dùng rộng rai hơn cùng với việc phát 
triên tiếng nói và chữ viết dân tộc. Đội ngủ 
giáo viên là người dân tộc cũng phát triển. 
Sinh hoạt văn hóa ngày cang lành mạnh hơn, 
các tập tục lạc hậu (như thầy mo, thây cúng) 
còn rât íI. Ôm đau. nhân dân đã đến bệnh xá 
điều trị. Mức hưởng thụ và giao lưu văn hóa 
tăng đáng kê, nhất là qua các phương tiện nghe 
nhìn, báo chí. Văn hóa dân tộc đang được chú 
ý nghiên cứu, sưu tầm, khai thác và phát huy 
cùng với việc đưa những nhân tố văn hóa mới 
vao đời sông cộng đồng các dân tộc. 


Tuy có những thanh tựu to lớn và quan 
trọng nhưng con đường phát triển tiễn lên của 
Tây nguyên còn nhiều khó khăn, phức tạp. Để 
có thế tiếp tục thúc đây quá trinh xa hội hóa, 
dân chủ hóa đang diễn ra ở Tây nguyên, theo 


chúng tôi cân tập trung øiai quyết một số nội 


dung cơ ban sau : 


|) Tiếp tực thực hiện nhất quán chính 
sách kinh tế nhiều thành phân, từng bước 
nắng cao vat trò của các doanh nghiệp nha 
HƯỚC ĐgẦN VỚI VIỆC tĂNHĐ CƯỜNG quyền tựt chu 
san xuát - kinh doanh cho hộ gia đình. 


_Ở Tây nguyên trước đây, đa số các cơ sở 
quốc doanh làm ấn kém hiệu ,quả, thạm chí 
thua lỗ, nên nhiều người cho răng đã đến lúc 
phai tư nhân hóa. Song thực tế mãy năm qua 
cho thầy không phải ở đâu, lúc nào tư nhân 
hóa cũng mang hiệu quả cho nền kinh tế, xã 
hội. Vấn đẻ là phải xác định đúng ngành nào, 
đơn vị nao và trong những điều kiện nào vần 
cần và có thê duy trị, phát triên có hiệu quả 
thành phần kinh tế quốc doanh. 


Ở Tây nguyên, vai trò của kinh tế quốc 
doanh được xác định trước hết là trong lĩnh 
vực lđm nghiệp và nóng nghiệp. Thông qua 
các nông, làm trường đa hình thành và được 
cung cô, phải làm cho kinh tế quốc doanh 
được khăng định bằng năng suất, chất lượng, 
hiệu quả va tác động xã hội. Về ý nghĩa xa 
hội của nó, vai trò của các nông, lâm. trường 
ở Tây nguyễn thê hiện rõ nét nhất trong việc 
thu hút nguôn lao động tại chỗ, giải quyết 
công ăn, việc làm, tổ chức, hướng “dẫn, định 
hướng quá trình hoạt động sản xuất cho người 
lao động va cho những thành phản kinh tế có 
liên quan. 


Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra hiện nay đối 
với các doanh nghiệp nha nước là cân phai 
tập trung làm tốt các công việc sau : 


- Đôi mới các doanh nghiệp. bố trí, Sắp 
xếp lại sản xuất, nâng cao hiệu qua sản xuât, 
kinh doanh. Hoàn thành tỐt kế. hoạch sản xuất, 
kinh doanh của đơn vị, góp phần vào việc thực 
hiện các mục tiều xã hội trên địa bàn hoạt 
động. 


- Đa dạng hóa hình thức thu hút đồng bào 
các dân tộc găn liên với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp (nông, lâm 
trường) và các hình thức khai thắc tiềm năng 
(tự nhiên, xã hội, con người ở Tây nguyên). 
Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế và tô chức 
sản xuất phủ hợp với trình độ phát triên xa 
hội và văn hóa ở lây nguyên hiện tại, đồng 
thời phù hợp với nền kinh tê hàng hóa, chủ 
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động chuẩn bị mở rộng hợp tác, liên kết với 
bên ngoài. 

- Khẳng định và từng bước nâng cao vai 
trò của kinh tế quốc doanh là cần thiệt đề bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền 
kinh tế nhiều thành phân. Song thực tế Ở Tây 
nguyên hiện nay cho thấy, khu vực ngoái quốc 
doanh vận đang. chiếm tỷ trọng khá Tớn, mặc 
dù tỷ trọng quốc doanh vần ngày một tăng 
trưởng, nhất là gân đây. Cho nên khẳng định 

vai trò kinh tế quốc doanh phải đông thời tạo 
mỌi điều kiện hồ trợ và thúc đây các Toại hình 
kinh tế ngoài quốc doanh. Đặc biệt coi trọng 
VIệc nâng cao hiệu quả của kinh tế hộ gia đình, 
bởi nó rát phù hợp với năng lực sản xuất và 
trình độ quan lý đối với đông bào các dân tộc 
IL người. 


Thực hiện tốt chính sách giao đất, ,g1aO 
rừng cho người dân, đê họ thực hiện quyền tự 
chủ. của kinh tế hộ gia đình. Chỉ trên cơ sở 
đất rừng được khoán. mỗi hộ nông dân mới 
thực sự là một đơn vị kinh tế tự chủ, tự quyết 
định lấy việc đầu tư sản xuất kinh doanh cũng 
như lựa chọn phương thức tiền hành mà họ 
cho là thiết thực, hiệu quả. Đương nhiên, giao 
đắt, giao rừng phải gãn VỚI kiểm tra, theo dõi 
giúp đỡ nhân dân sử dụng sao cho đạt hiệu 
qua cao và đúng mục đích. 


Nói đến kinh tế hộ gia định ở Tây nguyên 
phai nói đến kinh tế vườn. Những năm gan 
đây kinh tế vươn đã trở thành bộ phận quan 
trọng của đời sông kinh tế đồng bào dân tỘc. 
Kinh tế vườn (cà phê, cây ăn quả)... là nguồn 
thu nhập chính của môi gia đình và là nguôn 
tạo nên của cải vật chất quan trọng của xa hội. 


2) Tiếp tục đôi mới đồng bộ tô chức và 
JÍIư0ng thức hoạt động của hệ thông chính trị 
vd các nhàn tô câu thành hệ thông Chính trị, 
trong đó đặc biết chủ trọng tăng Cường quy êH 
tụt quan của các thôn, buôn, găn liền với việc 
tăng cưởng vai trỏ quan lý của Nhà nước. 


Thực tiễn đôi mới những năm qua cho 
thầy, kinh tế phát triên không thê tách rời sự 
ôn định vẻ chính trị. Nơi nào chính trị õn định, 
cơ cau, bộ máy, quy. chế làm việc, quan hệ 
giữa đăng, chính quyên và các cơ quan kinh 
tế phối hợp chặt chẽ, đoan kết và thống nhất, 
thì nơi đó có điều kiện thuận lợi cho kinh tê 
phát triên lành mạnh theo định hướng xa hội 
chủ nghĩa. Không thê có những khởi sắc trong 
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kinh tế, đời sống xã hội, nếu như đảng và 
chính quyên chưa đôi mới tư duy, phương thức 
hoạt động, tô chức bộ máy và bố trí cán bộ. 
Ở Tây nguyên theo chúng tôi, trong tiến trình 
đôi mới đông bộ tô chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống. chính trị cân đặc biệt lưu 
ý tăng cường quyền tự quản của các thôn, 
buôn, găn liên với tăng Cường vat trô quản lý 
của Nhà nước vì dân, do dân, của dân. 

Là vùng núi, địa bàn quản lý của nhiều 
xã Ở Tây nguyên khá rộng. Có xã giữa thôn, 
buôn này với thôn, buôn khác cách nhau I, 2 
ngày đường (chủ yếu là đi bộ, vì đường sá 
chưa có đê sử dụng các phương tiện giao thông 
khác). Trong lúc đó trình độ cần bộ cấp xã 
nhịn chung còn yếu, chưa đủ SỨC. điều hành 
và quản lý toàn bộ tình hình kinh tế, chính trị, 
văn hóa, trật tự an toàn và an nĩnh quốc phòng 
trên địa bàn. Vì thế cần bổ sung thêm đội ngủ 
các trưởng thôn, buôn vào biên chế của chính 
quyền cấp xa. Sự hinh thanh hoạt động g quản 
lý của các trưởng thôn, buôn, một mặt san sẻ 
trách nhiệm về quản lý cho cán bộ cấp xa hiện 
tại. Mặt khác, trên cơ sở đó xã có thê mở rộng 
quyền tự quản của các thôn, buôn. Việc lựa 
chọn các trưởng thôn, buôn, phải hoàn toàn 
trên cơ sở ý nguyện của cộng đồng cư dân ở 
nơi đó, không nên áp đặt, đưa người từ thôn, 
buôn khác đến. Về hình thức, có thể xem các 
trưởng thôn, buôn tương tự như vai trò của các 
gia làng, tộc trưởng ở các làng, buôn cô 
truyền. Họ là những. người thực sự có uy tín 
trong thôn, buôn. Ủy tín đó là : làm ăn gIỎI, 
có đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm với cộng 
đồng. Với đội ngũ các trưởng thôn, buôn 
mạnh được hinh thành, tính tự quản của các 
thôn buôn được nâng lên, ý thức cộng đồng 
lang xã trong đông đảo quân chúng nhân dân 
cũng sẻ được nang cao. Trong cơ chế thị 
trường hiện nay rất cần đến sự tăng cường vai 
trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong việc 
ban hành hệ thông pháp luật đây đủ, đồng bộ, 
nhăm tạo cơ sở pháp ly cho người dân tự chủ 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng 
giao tiếp, tìm kiếm thị trường mới. Họ cũng 
muôn được nhà nước hỗ trợ thông qua chính 
sách vốn đầu tư, thuế, xây dựng kết cấu hạ 
tầng... 


(Xem tiếp trang 52) 


Tân quan, tân chính sách 


HÔNG biết từ bao giờ 

trong dân ta có câu 

"Tân quan, tân chính 
sách", nghĩa là quan mới, 
chính sách mới. Quả là có 
nhiều trường hợp như vậy 
thật. 


Một cán bộ được bố 


nhiệm đến làm thủ trưởng 
một cơ quan nọ thay đông 
chí thú trưởng cũ qua đời. 
Chỉ trong một thời gian 
ngăn, cơ quan đã có không 
It xáo trộn. Có bộ phận đang 
được coi như bộ phận chủ 
lực của cơ quan, nay được 
sp nhập với bộ phận khác 
và chỉ Ở vào vị trí thứ yếu 
trong tô chức mới. Một vài 
cán bộ vốn là những người 
có năng lực, trung thực, 
đang trong diện được xem 
XÉt cât nhắc, nay được sắp 
xếp phụ trách những công 
việc hêt sức lặt vặt. Như thê, 
có nghĩa là họ đã bị "đây" 
ra ngoài "quy hoạch". Có 
người được "sếp" gơI ý nên 
nghĩ quản lý, có người được 
SẾP, vận động về "hưu sớm, 
và số người này làm chẳng 
ra lam, nghỉ chẳng ra nghĩ, 
chủ yếu là” ngôi chơi xơi 
nước". Có lần "sếp" còn bàn 
với bộ phận tô chức cán bộ, 
với đảng Ủy cơ quan nên 
nghiên cứu thanh lập ban 
này, phòng nọ, và nên xin 
một vài cán bộ ở cơ quan cũ 
của "sếp" về để chuẩn bị 
thay thế một số cán bộ quản 


NGUYÊN VĂN LỘC 


lý của cơ quan. Thế là công 
VIỆC của cơ quan nọ đang từ 
chỗ ốn định, có nên nêệp, 
công tác tiến triển binh 
thường, thi nay cứ rối tỉnh, 
rồi mù lên, khiến cán bộ, 
nhân viên hầu như ai cũng 
lo lắng: không biết " sếp' 'của 
mình còn định cải tiên, cải 
tô, định thay đối những øi 
nửa ?! 

Nếu đồng chí thủ trưởng 
nói trên quan tâm đến những 
thay đối về tổ chức bộ máy, 
về nhần sự trong cơ quan, 
thi một thủ trưởng khác lại 
có “chính sách mới” về "CƠ 
sở hạ tầng" của cơ quan. Đến 
nhận nhiệm vụ được ít lâu, 
sau khi tìm hiều tình hình, 
"sếp” tâm sự với các "sếp 
phó' : 

- Các anh "chân chỉ hạt 
bột” quá, thời đại mới ngày 
này mà trông cơ quan ta có 

"nhếch nhác" quá ; cái gI 
của cơ quan trông cũng xâu, 
cũng cũ kỹ, chẳng xứng VỚI 
tâm cỡ, với vị trí của cơ quan 
ta chút nào. 


Mẫy ' sếp phó" tuy bị 
nhận xét có tính chất "xát xà 
phòng” như vậy, nhưng 


cũng rất khoái vê ý kiến của 
"sếp" mới. Thế là chỉ trong 
thời gian không lâu, cơ quan 
được gập rút xây dựng lại, 
sửa sang lại từng phân, từng 
phân theo hướng ' hiện đại 
hóa". Hàng loạt đỗ dùng, 


phương tiện lam việc nhự 
quạt trần, quạt bán, cảnh 
cửa, bàn ghê, tủ, xa lông... 
của cơ quan được bán thanh 
lý với giá "rẻ như bèo”. Thay 
vào đó là những trang bị, 
phương tiện làm việc rât 
sang trọng, hiện đại (di 
nhiên là rất đắt tiên, rất tốn 
kém). Nhin cơ quan bây giỞ 
nhiều người phải “lác mặt”. 
Một số người khen thủ 
trương là “con người của 
thời đại”, tuy cũng có một 
sỐ người cảm thầy trong tỉnh 
hình đất nước còn nghèo như 
hiện nay mà "xài sang” như 
thê nay thi cũng có phân quá 
đáng thật. 

Cũng là "tân quan, tân 
chính sách” đấy, nhưng lại 
có trưởng hợp rât hay. "Thủ 
trưởng mới được điều về cơ 
quan, sau khi nghiên cứu tim 
hiểu, biết rõ những mặt 
mạnh, mặt yếu của cơ quan 
và của một sô cán bộ chủ 
chốt, đồng chí này bàn với 
tập thể TẬP, trung Vào VIỆC 
củng cố, cải tiến, đối mới 
những mặt công tác đang 
yêu kém của cơ quan. Bộ 
phận nào yêu nhât thị bô trí 
cán bộ có năng lực, có uy 
tín trực tiếp phụ trách hoặc 
sắp xếp lại đê kiện toàn tô 
chức, khắc phục bằng được 
mặt trì trệ yêu kém. Những 
hiện tượng. lỏng lẻo trong 
công tác quản lý về mặt này, 
mặt “khác được chỉ ra và có 
kê hoạch sửa chữa một cách 
cụ thê. Những hiện tượng 
lãng phi, phô trương, hình 
thức cũng được nhắc nhở 
một cách nhẹ nhàng. Những 
điều nào được tập thê khẳng 


` 


Sinh hoạt tư tương 


định là có nên nếp, là kinh 
nghiệm tốt của cơ quan thì 
IDnP chí ây động viên mỌi 
người tiếp tục phát huy. Thế 
là công việc của cơ quan 
từng bước được cai tiền và 
nâng cao, cán bộ, đảng viên, 
nhân viên thi người nào việc 
ấy phù hợp với sức minh. Từ 
người căn bộ phụ trách đến 
người nhân viên bình 
thường, nói chung mọi 
người đều thấy rõ sự tiến bộ 
của cơ quan và những ưu 
điệêm của người thủ trưởng 
mới... 

Lâu nay, một số người 
thương nói "tân quan, tân 
chính sách” với ý nghĩa 
châm biểm, giều cỢI. Rằng 
cứ thay đối lãnh đạo thì y 
như răng người lãnh đạo mới 


lại thay đôi hàng loạt thứ : 

thay đôi cơ chê, thay đôi tô 
chức, thay đôi cán bộ, v.v.. 

Thật ra, việc người lạnh đạo 
mới, người thủ trương mới 
có những thay đôi này, thay 
đôi khác trong công tác cua 
cơ quan là chuyện thương 
tình. Người lãnh đạo có ban 
lĩnh phải. là người dam nghĩ, 
đám quyết định chứ !Có hay 
gi cách làm việc theo kiều 
đường mòn lối cũ, bao nhiêu 
năm rồi cũng vậy thôi. 
không hề có một thay đối cải 
tiền nào đăng kể. Điều quan 
trọng là cân xem xét nội 
dung, chất lượng các quyết 
định của người phụ trách ây 
một cách "khách quan. Sự 
thay đôi nào phu hợp VỚI 
quan điêm đôi mới của 
Đăng, với các chủ trương, 


chế độ, chính sách chung và 
xuất phát từ những yêu cầu 
về sự tiễn bộ, sự phát triên 
của cơ quan, thì đáng hoàn 
nghênh lắm chứ! Có những 
công việc đôi mới lúc đầu 
chưa quen, nhiều người còn 
ngỡ ngàng, thậm chỉ có thề 
gièềm pha, nhưng dân dân 
qua thực: tiên mới thấy chủ 
trương ấy là đúng. Còn 
những thay đôi nào, những 
quyết định nào chỉ xuất phát 
từ động cơ cá nhân, từ tham 
vọng riêng tư của người phụ 
trách hoặc từ lợi ích cục bộ 


của một số người, trái VỚI 
các chủ trương, chê độ, 


chính sách chung của Đang 
và Nhà nước, thì đĩ nhiên là 
những điều cần chê trách, 
phê phán ~1 


( Tiếp theo trang 50) 


3) Nang cao trình độ dân trí, hình thành 
một đội ngữ cán bộ có lập trƯỜNG Chính trị 
vững vang, CÓ trình độ ChuYÊH món giỏi, CÓ 
năng lực giải quyết những vấn đề thực tiến. 


Quá trình phất triển kinh tẾ, xã hội Ở Tây 
nguyên không thẻ phát triên vững chắc, sâu 
rộng khi con nạn mù chư, tái mù "chữ, và sự 
thấp kém vẻ trình độ học vân trong các tầng 
lớp nhân dân. Đây là một vấn đề rất đẳng quan 
tâm và cân có kê hoạch và biện pháp để iảl 
quyết. Bởi vì hiện tượng bỏ trường, bỏ lớp, 
đang diễn ra khá trầm trọng Ở Tây nguyên, 
nhất là vùng sâu, vùng xa. 


Tập trung giải quyết các mặt, các vấn đề 
can trở qua trình nâng cao trình độ dân trí. 
Phần đấu xóa bỏ dân nạn mù chứ, tái mù chữ 
trong nhân dân, tạo điều kiện cho trẻ em trong 
tuôi đi học đến trường đây đủ và được học 
hành nghiêm túc. Trên cơ sở đó cô găng đê 
Cuồi những thập niên đầu của thế kỷ XXI đạt 
được mặt bằng tiêu học. Trên cơ sở đó đây 
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nhanh tốc độ đào tạo, bỏi dưỡng nhân tài CÓ 
trình độ đại học cho đông bao dân tộc thiêu 
sô. Bơi lẻ, Ở lây nguyên đội ngủ trí thức, cần 
bộ có trinh độ từ cao đăng đến đại học và trên 
đại học hiện còn rất mỏng ; tuy so với trước 
đây thì quả là một cuộc cách mạng, nhưng so 
VỚI yêu câu thị chúng tôi nghĩ, trước mắt nên 
đầu tư để hình thành một viện đại học Tây 
nguyên trên cơ sở mở rộng - liên kết các 
trường đại học và cao đẳng hiện có ở Tây 
nguyễn (có chú ý tăng cường tiêm lực, nhất 
là tiêm lực chất xám). 


Có một kế hoạch tông thể cho việc đào 
tạo, bồi dương can bộ (nhất là cán bộ tại chỗ) 
đang hoạt động trong hệ thông chính trị. Quy 
vẻ một môi công tác quan lý, đào tạo, bôi 
dưỡng đội neũ cán bộ thuộc các dân tộc ít 
ngươi. 


Nâng cao chất lượng các loại hinh đào tạo 
Ở các trung tâm giáo dục thường xuyên của 
các tỉnh, đê thu hút, phát hiện cần bộ nhăm 
tạo cho quá trình đào tạo nhân lực, bi dưỡng 
nhân tài đáp ứng được nhu câu tại chỗ của địa 
phương + 


Ha. !tẻ 


UA nghiên cứu, tôi cho 
(Ì:-- hiện nay có hai 

nhóm vấn để liên quan 
đến quản lý xã hội : 

Một la, những quả trình 
biến lao động thành nhu câu 
sống đâu tiên của con người ; 
phát triển con người một cách 
hài hòa, toàn diện ; xóa bỏ dân 
những khác biệt giữa lao động 
chân tay và lao động trí óc, 
giữa công nhân và nông dân, 
giữa thành thị và nồng thôn. 

Hai la, những qua trình dị 
dân tử nơi này tới nơi khac; 
những chuyển dịch vệ mặt xã 
hội ; SỰ thay đôi về cơ cấu 
nghệ nghiệp (hình thanh cơ 
cấu công nghệ nhiều tầng, kết 
hợp nhiều trình độ khác nhau, 
nhiều quy mô, cải tiến công 
nghệ truyền thống, sử dụng tối 
đa công nghệ tiên tiến v.v..). 
Đỏ là những quả trinh làm thay 
đổi hoàn cảnh sống của con 
người. 


Mục đích của việc quản lý 
các quan hệ vả các qua trinh 
xã hội hiện nay ở ta là nhằm 
nâng cao phúc lợi và phát triển 
con người một cách toan diện. 
Sự vững mạnh của quan lý xã 
hội là dựa trên nên tảng của 
nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta đang 
từng bước xây dựng. 


Để đạt mục đích trên, việc 
quản lý xã hội phải đáp ứng 
một số yêu câu nhất định, phủ 
hợp với những quy luật và xu 
hướng khách quan của sự phát 
triển xã hội trong giai đoạn 
hiện nay, khi nên kinh tế từ cơ 
chế tập trung quan liêu bao 
cấp chuyền sang cơ chế thị 


MÀ 
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trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 


Trước hết, quản lý xã hội 
phải thúc đây việc nâng cao 
năng suất lao động, sử dụng 
nhân lực một cách có hiệu qua; 
khuyến khích người lao động 
đem hết khả năng ra giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế. Một 
trong những vấn đề cơ bản lả 
làm sao kết hợp được nhân lực 
với tư liệu sản xuất một cách 
tối ưu. Để thực hiện sự kết hợp 
này, có những khó khăn nhất 
định. Vị dụ, việc di dân từ nơi 
này tới nơi khác, đòi hoi không 
ít thời gian và tiên của. Cũng 
cần chú ý đến việc xây dựng 
thái độ lao động đúng đắn của 
những người làm việc trong 
các cơ sở quốc doanh, tư 
doanh, liên doanh với nước 
ngoai. Do lao động ngày càng 
sảng tạo hơn, nên lương tâm 
con người dân trở thành nhân 
tố kiêm tra chủ yếu. Do đó thúc 
đầy động cơ bên trong mỗi 
người ngày cảng có vai trò 
quan trọng trong việc nâng cao 
năng suất lao động. Hơn nữa, 
phát triển cá nhân còn là điều 
kiện chủ yếu đề phát triển sản 
xuất. Lao động sáng tạo chỉ có 
ở một cá nhân phát triên. Giữa 
phát triển sản xuất (phát triên 
kinh tế) và phát triển cá nhân 
(phát triển xã hội) có mối liên 


THANH LÊ * 


hệ biện chứng. Việc nhận thức 
và đánh giá đúng mỗi liên hệ 
ấy là một trong những cơ sở 
đê có thê quản lý các quá trình 
xã hội một cách khoa học, bao 
đảm cho cá nhân phát triên và 
qua đó, sản xuất phát triên. 


Một yêu câu khác của 
quan lý xã hội là phai bao đảm 
thoa mãn tới mức cao nhất 
những yêu câu của quy luật 
phát triên xã hội có kế hoạch 
và cân đối. Thông thường 
người ta chỉ coi quy luật ấy như 
một quy luật kinh tế. Nhưng 
thực tiễn cho thấy quy luật ấy 
đòi hỏi phải phát triên cân đối 
mọi lĩnh vực của đời sông xã 
hội. Đi đôi với phát triển kinh 
tế phải phát triền cả giáo duc, 
văn hóa, dịch vụ... Để giải 
quyết nhiệm vụ ấy, phải tính 
tới tác động của những xu 
hướng trải ngược nhau do tính 
độc lập tương đôi của mỗi lĩnh 
vực đời sông, cũng như do sự 
phát triên nhanh chóng của xã 
hội khi bước vào giai đoạn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Hội nghị trung ương 

7 (khóa VIÍ đã tập trung bản 
một số vẫn đề về phát triển 
công nghiệp và công nghệ từ 
nay đến năm 2000 theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Đề đáp ứng, đời sống xã hội 


* TP Hò Chí Minh 
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phải có sự chuyền biến nhanh 
chóng. Con người phải được 
chuẩn bị đây đủ. Giáo dục phải 
được phát triển với nhịp độ 
nhanh hơn những lính vực 
khác. Điều đó cũng có nghĩa 
giữa các lĩnh vực của đời sống 
có sự phát triển không thật cân 
đối. Vì vậy, nhiệm vụ của quản 
lý xã hội là phải tim ra một sự 
kết hợp thỏa đáng giữa tính 
cân đối và tính không cân đối 
trong sự phát triển xã hội. 


Một yêu cầu khác nữa của 
quản lý xã hội là phải bảo đảm 
sự phủ hợp của quan hệ xã hội 
với sự phát triến của cơ sở vật 
chất - kỹ thuật. Tiến hành 
những cuộc cải tạo về quan hệ 
xã hội khi chưa có cơ sở vật 
chất bảo đảm, khi những điều 
kiện kinh tế, xã hội và tư tưởng 
chưa chín muôi, sẽ không thúc 
đây mà còn làm chậm sự phát 
triển xã hội. Một trong những 
vấn đề cơ bản về phương pháp 
luận của quản lý xã hội là vẫn 
đề tương quan giữa những yêu 
cầu về xã hội và những yêu 
cầu về kinh tế. Thoạt nhìn, vấn 
đề này tưởng như đơn giản, 
không có gi đáng nói. Bởi vì 
theo quan niệm duy vật lịch sử, 
lực lượng sản xuất đương 
nhiên là cơ sở của sự phát triển 
xã hội, kinh tế đương nhiên 
chiếm vị trí hàng đầu. Thế 
nhưng trong quản lý xã hội, 
vân đề không hắn như vậy. 
Mục đích của chế độ xã hội 
chủ nghĩa là sự phát triển toàn 
diện, hài hòa của cá nhân con 
người. Ở đây, sự phát triển sản 
xuất chỉ là một phương tiện để 
đạt tới mục đích ấy. Điều đó 
cũng có nghĩa : những yêu cầu 
vê xã hội chiếm ưu thế so với 
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những yêu câu về kinh tế, bởi 
vỉ chúng thể hiện bản chất của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Tất nhiên, nói như vậy 
không có nghĩa là bất cứ yêu 
câu xã hội nào cúng cần được 
thỏa mãn, ngay cả khi chưa có 
những khả năng về kinh tế. 
Điều trên chỉ có nghĩa : nhịp 


độ phát triển xã hội phải đi 


trước. 


Cần chú ý, mâu thuẫn 
giữa yêu câu xã hội và yêu cầu 
kinh tế chỉ mang tính ước lệ. 
Nhiều việc xét theo quan điểm 
một xí nghiệp hay một ngành 
có thể chưa thấy ngay cái lợi, 
nhưng lại thấy ngay cái lợi nếu 


xét theo quan điểm toản xã 


hỘi. Chắng hạn, việc thực hiện 
chế độ nghĩa vụ giáo dục trung 
học có thể không có ý nghĩa 
bao nhiêu đối với một xí nghiệp 
nào đó, nhưng lại có tác dụng 
rất lớn đối với sự phát triển xã 
hội (vi giáo dục là cơ sở phát 
triển cá nhân toàn diện) cũng 
như đối với sự phát triển lâu 
dài của xí nghiệp (vỉ tự động 
hóa xí nghiệp đòi hỏi phải có 
trinh độ giáo dục cao). Bởi vậy, 
quản lý xã hội phải tính đến 
toàn bộ chỉ phí của xã hội cho 
việc tái sản xuất con người lao 
động với trình độ giáo dục cao. 


Nhiều người cho rằng 
muốn nâng cao năng suất lao 
động chỉ cân làm cho người lao 
động quan tâm tới lợi ích vật 
chất. Điều đó đúng nhưng 
chưa đủ. Còn có những nhân 
tố quan trọng khác nữa cản 
tính đến, như nội dung lao 
động, không khí tâm lý trong 
xí nghiệp, hoản cảnh sống Ở 
nơi cư trú, hoản cảnh gia 
định... 


Suy cho cùng, mâu thuẫn 
giữa yêu cầu xã hội và yêu cầu 
kinh tế mang tính tương đối. 
Biện pháp xã hội có thể mang 
lại hiệu quả kinh tế, còn biện 
pháp kinh tế có thể mang lại 
hiệu quả xã hội. Trong việc giải 
quyết mối quan hệ giữa yêu 
cầu xã hội và kinh tế, cần coi 
quản lý xã hội là một phương 
pháp tác động tích cực bảo 
đảm cho xã hội phát triển theo 
hướng vi lợi ích chung. 


Một yêu cầu nữa của quản 
lý xã hội là phải tính đến vấn 
đề bảo vệ môi trường. Đối với 
đầu tư của nước ngoài, cần coi 
bảo vệ môi trường là tiêu 
chuẩn bắt buộc mang tính 
quốc tế. Còn đối với đầu tư 
trong nước, để bảo vệ môi 
trường, cần bố trí các cụm 
công nghiệp phân tán trên 
nhiều địa bản. Điều đó hạn 
chế được ô nhiễm, lại đỡ tốn 
kém. Trong điều kiện nước ta 
hiện nay, việc quản lý xã hội 
không nên chỉ tính đến hiệu 
quả kinh tế trực tiếp, cần tính 
đến hiệu quả xã hội - kinh tế 
lâu dài. Muốn vậy, việc quản 
lý xã hội phải dựa trên những 
dự báo dài hạn về hậu quả kỹ 
thuật, sinh thái, kinh tế và xã 
hội của những biện pháp áp 
dụng. 


Tóm lại, việc quản lý xã 
hội hiện nay đỏi hỏi phải nắm 
vững các quy luật, xem nó 
đang tác động trong lĩnh vực 
xã hội - kinh tế cũng như 
trong lĩnh vực khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ như thế 
nào vả xu hướng vận động, 
phát triển của nó trong tương 
lai ra sao Q1 


HAM nhúng vốn là, một căn 

bệnh trâm kha ở tất cả các 

nước trên thê giới với những 
mức độ khác nhau. Tính chât 
nghiêm trọng của nạn tham 
nhũng thê hiện ở hậu quả về 
kinh tê và tác hại về chính trị 
do nó gây ra. Tham nhũng 
ngày nay đã mang tính phô 
biên và đa dạng. Điêu đáng 
quan tâm là tỉnh trạng tham 
nhũng tôn tại cả trong một số 
cơ quan chức năng thực thi 
pháp luật. Bởi vậy, tác hại của 


Vận đề đạo 


trong chống 


nó không thể lường hết được. 
Tác hại lớn nhật là xói mòn 
lòng tin của người dân đối với 
chê độ, đối với sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước 
và đã trở thành thách thức 
nghiêm trọng đôi với tiên đô đât 
nước ta. 

Muốn chống tham nhũng, 
phải tìm đúng những nguyên 
nhân của nó. Nguyên nhân của 
tham nhũng có nhiêu mặt và 
rât đa dạng như : về cơ chê và 
luật pháp, vẽ kinh tê và đời 
sông, vê sự nghiêm minh và 
công bằng, vê Vi dục chính 
trị và tư tương v.v.. 


Ở đây tôi muốn đặc biệt 
lưu tâm đến một vân đề chưa 
được chú trọng đúng mức, 
thậm chỉ nhiêu người cho là 
nhàm tai. Đó là vân đê giáo dục 
tư tưởng, giáo dục đạo đức. Tôi 
không nghĩ răng nguyên nhân 
vê đạo đức quan trọng hơn 
những nguyên nhân khác. 
Nhưng vấn đề là ở chỗ người 
ta chưa có sự lưu tâm đúng 
mức. Bây giờ người ta ít nói vê 
cân, kiệm, liêm, chính ; người 
ta bảng quan trước những sự 


xa hoa, phung phí của một số 
cán bộ biên chất. Đây là những 
hiện tượng chứng tö tình trạng 
giảm sút và coi thường đạo đức 
cách mạng. 

Không ¡ít người cho răng 
bây giờ đôi mới, kinh tê thị 
trường, năng lực phai là trên 
hết ; nhân mạnh đạo đức là lỗi 
thời, duy tâm ! Thậm chí có 
người còn cho tham nhúng là 
chuyện binh thường, miên là 
"ăn vụng biết chủi mép”. Họ 
quên răng Bác Hỗ đã khăng 


đức 
tham nhũng 


NGUYÊN NGỌC" 


định "Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng”. Vả gân đây, 
trong tác phẩm ' Văn hóa va đôi 
mới", cỗ vẫn Phạm Văn Đỏng 
cũng xác định : Văn hóa là "sự 
tôn trọng đạo đức làm người, 
đạo đức về quan hệ giữa người 
với người trong xã hội, cách 
sông và lôi sông", sau đó mới 
đến vấn đề học vấn, tài năng 
và sáng tạo, vấn đề nhạy cảm 
đối với cái mới. 

Trước đây có lúc chúng tạ 
coi nhẹ tải năng mà thiên về 
đạo đức, có khi chỉ là thứ đạo 
đức chung chung. Nhưng 
không phải vì thê mà bây giờ 
ta lại đặt ngược lại đê đi đến 
chô xem thường việc rên luyện 
đạo đức cách mạng. Làm như 
vậy là rất nguy hiểm, chẳng 
khác gi làm ruộng mà coi 
thường chọn giông, thi mất 
mùa là chuyện dễ hiểu. 


Trước đây nhờ chú trọng 
giáo dục chính trị và đạo đức, 
nên nạn tham nhũng chỉ lẻ tẻ, 
không đáng kể. Thời đó, thế hệ 
lớn tuôi quan tâm giữ gin đạo 
đức và làm gương cho lớp tre, 
còn lớp trẻ thì trong sáng, hồn 


Yhư gui Bộ biên tập 


nhiên, hết mình vì lợi ích của 
đất nước. Thừa nhận thực tế 
đó, chúng ta không hề muốn 
quay trở lại thời đó, vì điều kiện 
xã hội bây giờ khác trước. 
Chúng ta mong muôn sao cho 
trong điều kiện mới, việc giáo 
dục và tôn trọng, đạo đức cùng 
phat triên cân bằng với những 
yêu tố khác ; đặc biệt là cân 
băng với việc phát huy tài năng 
và sáng tạo. 

Để chống tham nhũng có 
hiệu quả, chúng ta phải coi 
trọng tất ca cac biện pháp, 
nhưng muốn cho thực sự "đồng 
bộ”, phải coi trọng biện pháp 
để cao đạo đức, câp trên phải 
lam gương cho cập dưới, người 
lớn tuôi phải làm gương cho lớp 
tre. Nói giáo dục "chính trị tư 
tưởng" hay "giáo dục đạo đức 
cách mạng", hoặc như trong 
văn kiện của Liên hợp quôc 
"giao dục nhân phẩm, đạo đức, 
pháp luật” cũng đêu có một nội 
dung. Nhưng điêu cốt yêu là 
phải tạo ra một dư luận xã hội 
lên án mạnh mẽ mọi hành vi 
tham nhũng dù to, hay nhỏ, 
không bảng quan, hoặc bao 
che. Đó là một dư luận xã hội 
biết đề cao "cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư". Chỉ có 
một dư luận xã hội như thế 
thấm sâu vào tửng gia định, 
từng xóm ấp, phường xã... mới 
có thể hạn chế được nạn tham 
nhúng. Hiện tượng "Bao Công” 
đối với chúng ta bao giờ cũng 
rất đáng trân trọng. Nhưng 
trong điêu kiện ngay nay, một 
"Bao Công" không làm nên 
được sự nghiệp, mà phải có 
cả một cơ chế luật pháp hoản 
chính và một dư luận xã hội 
mạnh mẽ môi người một tay, 
triệu người một ý chỉ, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp thi mới có 
thể bao vây và đẩy lùi tham 

nhũng 


* TP Hồ Chí Minh 


3) 


. #8 “man *x TT =“”—~~~ "“ ~- ` 


——— ————~-—— 


HÀNG 9 năm 1993, chính quyền Clin-tơn 
đã chính thức đưa ra chiên lược toàn cầu 
"mở rộng”, xem đây là chiến lược cơ bản 
toàn cầu thời ky sau chiến tranh lạnh. Đối mặt 
với một thế giới mới đây biến động phức tạp, 
khó lường trước, chính sách đối ngoại My đã 
HẠP không ít khó khăn, trở ngại, thất bạt, bị 
phê phán là: không rõ ràng, thiếu nhất quán, 
chao đảo”, và chính quyên Clin-tơn đã phải 
liên tục điều chinh, bô sunø, Lần điều chỉnh 
chiến lược lớn nhất gân đây (tháng 7-1994) là 
việc công bố "chiến lược an ninh quốc gia 
dính líu và mở rộng” (A national security 
strategøy Of engaeement and enlargement). 


Nội dung trung tâm và mục tiêu bao trùm 
của chiến lược mới vân là : "mở rộng đại gia 
đình các nước theo chế độ dân chủ và kinh. tế 
thị trường tự do" ra khắp toàn câu, trọng điểm 
la các nước thuộc Liên xô cũ, Đồng Au; kiềm 
chế, đây lùi các cường quốc khu. vực "phan 
dân chủ”, đặc biệt là cảnh giác, phòng ngưa 
Sự xuất hiện trong tương lai một siêu cường 
toàn cầu ở lục địa Âu - 'Á gianh giật vai trò 
siêu cường của Mỹ hiện nay. 


: Thủ đoạn cơ bản chủ yếu của Mỹ là : củng 
cố, tăng cường các "nên dân chủ cốt lõi" Mỹ 
và Tây Âu; tích cực dính líu vào việc chuyển 
hóa hòa bình các nước thuộc Liên xô cũ, nhất 
là Nga, U-crai-na.. ., SA quy đạo tư bản chủ 
nghĩa thân Mỹ, kết nạp các nước Trung, Đông 
Âu vào khối NATO; chuân bị hai cuộc chiến 
tranh khu vực chống các nước dâm xâm phạm 
lợi ích chiến lược của Mỹ và liên minh ; tiền 
hành các “hoạt động nhân đạo” và “cưỡng ép 
hoa binh”, kê cả việc can thiệp vũ trang ở nước 
ngoài khi cần thiết. Phương thức hành động 
của Mỹ là tích cực tham dự, dính líu vào các 
công việc quốc tế theo kiểu vừa đá phit0ng 
vừa song pÏhhuơng trên phạm vị toàn cầu hay 
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khu vực, tùy theo tình hình cụ thê mỗi vụ việc, 
mỗi nơi, mỗi lúc. 


Việc đưa ra thực hiện chiên lược toàn cầu 
mới là biêu hiện tập trung của âm mưu chiến 
lược bá chủ thể gIỚI, kiến tạo một trật tự thế 
giới mới thuần khiết tư bản chủ nghĩa theo mô 
hình xã hội Mỹ thời ky sau Liên xô, sau chiến 
tranh lạnh. Thể nhưng, sự phát triển của tình 
hình quốc tế và tình hình các khu vực lại không 
thuận theo quỹ đạo chiến lược của Mỹ. Dưới 
sự chỉ đạo tư tưởng cua chiến lược “dính líu 
và mở rộng” . chính sách đối ngoại và chiến 
lược quản sự Mỹ rơi vào tỉnh thế khó khăn, 
đây thử thách ở khắp nơi trên thế giới, nhất 
là tại khu vực trọng điểm Đông Âu, Liên xô 
cũ và châu Á - Thái binh dương. 


| - Việc mượn danh ngiĩa củng cô, tăng 
Cường "các nền dân chủ nòng cốt" để thúc ê 
các nước phương Tây tuân theo sự điều khiển 
của Mỹ. đã làm cho va chạun, mâu thuần giữa 
Mỹ với Tây Âu và Nhật bản thêm phức tạp. 


Điểm cơ bản trong liên mình Âu - Mỹ, 
hình thanh sau chiến tranh thứ hai, là : Tây 
Âu và Nhật bản dựa vào sự bảo hộ quân sự 
của Mỹ để chống lại Liên xô. Mối quan hệ 
bảo hộ và được bảo hộ này quyết định quan 
hệ Âu - Mỹ và Nhật - Mỹ, đó là liên minh 
không bình đẳng. 


Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên xô và khối 
Vắc-sa-va tan vỡ, liên mình các nước phương 
Tây mắt đi mục tiêu và đối thủ chiên lược. 
Mỗi đe dọa chung không còn, Tây Âu và Nhật 
bản không còn cân đến sự bảo hộ về quân sự 
của Mỹ như trước. Do đó, cơ sở cho sự tôn tại 
liên minh phương Tây bị lung lay tận gốc. 
Trong khi những nhân tố đối kháng quân sự 


Đông Tây suy giam rõ rệt, trọng điểm quan 


* Đại tá. Viện nghiên cứu chiến lược Bộ quốc phòng 


Yhô giới : Vân đề, sự Hiện 


hệ quốc tế chuyển từ lĩnh vực quân sự sang 
lĩnh vực kinh tế. Cuộc đọ sức vẻ phát triẻn 
kinh tế và khoa học công nghệ cao trở thanh 
nội dung trung tâm của cuộc cạnh tranh quốc 
tế mới. Sự cạnh tranh gianh quyền lợi và xung 
đột lợi ích, nhất là trên lĩnh vực thương mại, 
và tiền tệ, nồi lên gay gắt giữa ba trung tâm 
kinh tế : Mỹ, Nhật bản và Tây Âu. 


Trong quá trinh chuyển đôi tử cục diện 
cũ sang cục diện mới ở châu Âu, VIỆC thiết 
lập cơ cấu an ninh mới thay thế cơ cấu thời 
chiến tranh lạnh ở châu Âu trở thành một trong 
các điểm giành g1ật giữa các nước lớn. Do cơ 
cầu quân sự và thể chế liên minh ở Đông Âu 
tan vỡ, chỉ còn Mỹ, Tây Âu và Nga là những 
đối thủ cạnh tranh chủ yêu trong việc tao dựng 
một cơ cấu an ninh mới có lợi cho nước minh 
trong cục diện châu AÁu sau này. 


Các nước phương Tây có chung chế độ 
chính trị, kinh tế và quan niệm giá trị, quan 
hệ chặt che với nhau về các mặt kinh tê, chính 
trị, văn hóa. Sự phối hợp và hợp tác cùng sự 
cạnh tranh và kiềm chế lần nhau vẫn là hai 
mặt chủ yếu vừa hạn chế vừa không làm mắt 
đi mâu thuần giữa các nước đó. 


Trong bối cảnh như vậy việc Mỹ lấy danh 
nghĩa " củng cố các nên dân chủ cốt lõi” để 
duy tri và tăng cường sự kiểm soát đối VỚI Các 
nước phương Tây chỉ là đô thêm dâu vào lửa. 
Cùng với tình hình thực lực các bên ngày càng 
tiếp cận nhau, xung đột lợi ích và tranh giành 
quyên lực giữa họ sẽ ngày càng gay gắt Điều 
này đã được thê hiện trên hàng loạt vấn đè : 
chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Nhật bản 
và Tây Âu ; xung đột ở Bô-xni-a - 
Héc-xê-gô-vi-na ; cơ chế an ninh châu Âu và 
châu Á ; , chính sách đối với Nga và các nước 
Trung, Đông Âu v.v.. Xem ra, cơ sở quan hệ 
giữa các nên "dân chủ cốt lõi” không phải là 
đang được củng cố mà thực tế là đang bị suy 
yếu đi; mối quan hệ giữa các nước Mỹ - Nhật- 
Đức - Pháp, vừa la bạn hữu vưa là đối thủ của 
nhau, sẽ không êm ả thuận chiêu theo ý Mỹ. 


2 - Quá trinh Chuyển sang nền "dân chủ 
thị trường" trở nên khó khăn chật vật ; bất 
đông, màu thuẫn giữa Mỹ và Nea, giữa Nea 
với các nền "dân chủ mới” ở Động Au, 
U-crat-na... ngày cảng bộc lộ gay gấit. 


Một trong 3 trụ cột của chiến lược an ninh 
quốc g gia Mỹ là mở rộng, phát triên dân chủ 
và kinh tê thị trưởng ra khắp thế giới, ưu tiên 
hàng đầu la các nước thuộc Liên xõ cũ và 
Đông Âu, nhất là nước Nga và U-crai-na. Sự 
thành bại của quá trình dân chủ hóa, chuyên 
sang quy đạo tư bản chủ nghĩa phương Tây Ở 
các nước này có can hệ đến sự thành bại của 
chiến lược toàn cầu Mỹ. Nhằm củng cố nên 
dân chủ và kinh tế thị trường còn rất "non yếu, 
chỉ là sự vật mới phát sinh" ở các nước này, 
Mỹ đa hồi thúc các nước phương Tây và Nhật 
bản bỏ tiên giúp họ không nhưng trên lĩnh vực 
kinh tế tài chính, mà cả trên lĩnh vực triệt phá 
các kho vũ khí hạt nhân không lồ, chuyển các 
xi nghiệp quân sự thanh các xí nghiệp dân sự, 
ngăn chặn việc Liên xô cũ làm thất thoát, buôn 
bản các vũ khí và kỹ thuật sản xuẤt. vũ khi 
giết người hàng loạt. Mặt khác, My sẵn sàng 
có hanh động kiên quyết để chặn đứng sự đảo 
ngược quá trinh dân chủ hóa, như Mỹ: đa từng 
làm ở Ha-i-ti, Goa-tê-ma-la, Ni-giê-ri-a,... 


Nhưng tiến trình chuyển sang kinh tế thị 
trường và “dân chủ kiểu phương. "Tây ở Nga 
cũng như ở các nước thuộc Liên xô cũ và Đông 
Âu rất khó khăn, chật vật. Ngoại trừ một số 
nước ở Trung Âu bước đầu chặn được quá 
trình suy sụp của nền kinh tế, còn hầu hết các 
nước thuộc Liên xô cũ và các nước khác như 
Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba-ni... sản xuất tiếp 
Lục suy thoái, lạm phát phi mã, đời sống nhân 
dân giảm sút rõ rệt. Trong bối cảnh đó, đại 
đa số nhân dân ở các nước này ‹ đã biểu thị sự 
bất mãn với chế độ mới, nuối tiếc những ngày 
sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, và thông 
qua các cuộc bầu cử, họ đã bầu cho các tô 
chức và nhân vật cộng sản trước đây. Ở nhiều 
nước, các đảng viền cộng sản và tô chức cộng 
sản đã trở lại câm quyên hay trở thành phe 
đối lập mạnh trong nghị viện. Trong mấy năm 
qua, My và các nước phương Tây hứa hẹn viện 
trợ và xóa nợ cho Nga trên 60 tí đô la, nhưng 
thực tế Nga chi nhận được khoảng: 1/10 sô đó. 
Chính sách đối ngoại của Nga mây năm đầu 
ngả hắn sang thân phương Tây đã khiến vị trí 
và ảnh hưởng của Nga bị lu mờ trước các nước 
tư bản phát triển trong quá trinh thiết lập cơ 
chế mới vê an ninh châu Âu. Tình hình đó đã 
buộc Nga phải xem xét lại chính sách đối 
ngoại và học thuyết quân sự, trở về với "chính 
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sách ngoại giao nước lớn”, kiên quyết bảo vệ 
lợi ích quộc BlA, củng cố vị trí của mình trên 
trường quôc tế, nhất là đảm nhận "trách nhiệm 
đặc biệt” vê an ninh và các hoạt động phối 
hợp ở không gian kinh tế thuộc các nước trong 
Liên xô cũ, ra sức duy trì ảnh hưởng của mình 
ở Đông Âu và Nam tư cũ. 


Trước tình hình chính trị thay. đổi nhanh 
chóng ở Nga, nhất là sự phát triển của chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, Mỹ đã nhấn mạnh 
nên an ninh châu Âu phải dựa vào việc tăng 
cường NATO và làm cho tô chức này phát 
triên sang phía Đông. Để tránh khiêu khích 
Nga quá mức, việc mở rộng NATO được tiến 
hành theo hai giai đoạn : giải đoạn đâu, thừa 
nhận các nước Đông Âu và các nước thuộc 
Liên xô cũ là "đối tác vì hòa bình" của NATO; 
giai đoạn sau, kết nạp các nước Trun lg và Đông 
Âu làm "thành viên chính thức” của NATO. 
Nga phân đối kế hoạch này và không chịu kỹ 
hiệp định là "đối tác vì hòa binh” của NATO. 
Nga cũng bất đồng với Mỹ trên nhiều vấn đề 
quốc tê, như vân đề xung đột ở Bô-xni-a - 
Hec-xe-gô-vi-na, vấn đề hạt nhân ở Triều tiên, 
vấn đề buôn bán vũ khí công nghệ cao, vấn 
đề Trung Đông... Nga chủ trương bảo đảm an 
ninh châu Âu trong khuôn khô Tổ chức an 
ninh va hợp tác chàun Âu (OSCE) chứ không 
phải trong khuôn khô khối NATO như Mỹ 
muôn. Quan hệ giữa Nga với các nước phương 
Tây và các nước Đông Âu cũng như với nhiều 
nước thuộc Liên xô cũ, hiện đang ở trong trạng 
thái “hòa bình lạnh”, như tông thông En-xin 
của Nga đã đánh giá. 


_—3- Dân chủ hóa toàn câu và an ninh kinh 
tê, tw tiên phục hưng nước Mỹ và thực hiện 
chính sách can thiệp mới dưới dạng "tích cực 
dính lĩu"” (acHve engagemenf) la mâu thuẫn 
nhau và không được sự ủng hộ ngay ở nước 
Mỹ. 


Khi lên cầm quyên, ông Clin-tơn xác định 
thách thức lớn nhất đối với tham vọng duy trì 
lâu dài vai trÒ siều cường duy nhất "lãnh đạo 
thế giới” của Mỹ là sức mạnh bên trong nước 
Mỹ bị suy yếu tương đối, có nhiều mặt như 
thâm hụt ngân sách, thầm hụt ngoại thương, 
giáo dục, tội phạm, bạo lực, chênh lệch giàu 
nghèo... hết. sức nghiêm trọng. Từ đó, chấn 
hưng kinh tế và xã hội được xem là một ưu 
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tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chiến lược mở rộng 

cộng đồng các nên dân chủ thị trưởng ` là đầu 
ra của quan niệm giá trị, lại mâu thuần, trái 
nghịch v. VỚI ý muôn thu được nhiều lợi ích kinh 
tê cụ thể. 


Mặt khác, trong lần điều chỉnh chiến lược 
mới đầy, mục tiêu bao trùm của chiến lược 
toàn câu Mỹ không chỉ là "mở rộng. ' dân chủ, 
mà còn là "tích cực dính lấu” vào các công 
VIỆC quốc tế, nhất là tại các khu vực trọng 
điểm như Đông Âu và Liên xô cũ, thiết lập 

cộng đồng Thái binh dương mới" trên nên 
tảng "chia sẻ phồn vinh, sức mạnh và dân chủ", 
tìm giải pháp hòa bình toàn diện cho Trung 
Đông, thực thi chính sách ngăn chặn "kép" 
đối với I-rắc và I-ran. Chỉ trong vòng hơn 2 
năm, Mỹ đá tiến hành trên 70 lần can thiệp 
vào nội tình nhiều nước, dưới nhiều hình thức 
khác nhau. 


Kết quả là chiến lược ' 'mở rộng và dính 
líu" của Mỹ đã đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn 
ở khắp nơi, nhất là ở khu vực Đông Âu và 
Liên xô cũ, ở châu Á - Thái bình dương. Trong 
cuộc thương lượng buôn bán với Nhật bản, lập 
trường cứng răn áp đặt chỉ tiêu số lượng hạn 
ngạch và 4 -5 lần dọa trừng phạt theo "điều 
khoản 301” của luật mậu dịch Mỹ đã bị Nhật 
bản khước từ hầu hết ; Mỹ mưu toan ép Trung 
quốc, In-đô-nề-xi-a, Ma- lai-xi-a, Thái lan và 
nhiều nước châu Á khác chấp nhận tiêu chuẩn 
của Mỹ về nhân quyền, điều kiện lao động và 
bản quyên phát minh, đã bị các nước nay lên 
ân. 


Như vậy là với việc "gánh vác sứ mệnh 
truyền bá quan niệm giá trị nhân quyền dân 
chủ phương Tây", can thiệp vào công việc nội 
bộ nước khác, mưu toan áp đặt "tiêu chuẩn 
Mỹ' lên nước khác, đi ngược, lại truyền thống 
văn hóa và tính đa dạng của các dân tộc khác, 
Mỹ đã tự đặt minh vào vị trí đối lập VỚI Xu 
hướng chủ đạo hiện nay trên thế giới là độc 
lập tự chủ, hòa bình và phát triển. 


4 - Mưu đỗ bá chủ thê giới không tương 
xứng với thục lực. 


Tông thống Clin- tơn không phải không 
thấy những sự hạn chế của Mỹ và tính chât 
phức tạp của các biến động trên thế g1ới. Trong 
một cuộc trả lời trên vô tuyến truyền hình 


Yhế giới : Vấn đề, sưự kiện 


(ngày 3-5-94), ông Clin-tơn thừa nhận răng 
My “không thê quay lưng với thế “BIỚI, Mỹ 
không thể giải quyêt được mọi vân đề, và 
không được trở thành hiến binh quốc tế". Thế 
nhưng, ông Clin-tơn vẫn nói : "Mỹ có bốn 
phận cùng với các nước khác làm tât cả những 
gì có thê làm được để giảm bớt những đau 
khổ và văn hồi hòa bình". Do những hạn chế 
và mâu thuần này, Oa-sin-tơn đã phải liên tục 
điều chính chủ trương, chính sách trên nhiều 
vấn đề. Chẳng hạn, vẫn đề Mỹ can thiệp quân 
sự Ởở nước ngoài dưới cờ Liên hợp quôc. Ong 
Clin-tơn đã có lúc hăng hái nhảy vào can thiệp 
ở khắp nơi, nhưng khi các hoạt động tốn kém 
không mang lại kết quả mong đợi và bị chỉ 
trích nhiều, ông đã phải thu mình lại. Theo 
một báo cáo do Hạ nghị viện Mỹ công bố (AP 
ngày. 29-7-94), nước Mỹ đang bước vào một 
giai đoạn "tự ngăn chặn mình" về quân sự Ở 
_ những nơi không có các đe dọa rõ ràng, và 
nối lo sợ về các thiệt hại đang ngăn. cản việc 
sử dụng các lực lượng Mỹ ở nước ngoài. Trong 
một bài báo trên tờ Thời đại, Kít-xin- BƠ, cựu 
ngoại trưởng Mỹ, cũng đa viết : "Tiến tới thế 
kỷ 2l, các lực lượng trên thể giới (Nhật bản, 
châu Âu, Trung quôc, Nga V.V.) đang phát huy 
tác dụng của họ. Vị vậy mà vai trò ưu việt 
của Mỹ bị hạ thấp." Trong những điều kiện 
như vậy, nước Mỹ ' không có quyền tuyên bố 
rằng mình có năng lực vô hạn bắt người khác 
tuân theo ý chí của mình”. 


Thế giới đang vận động trong những mâu 
thuần rất phức tạp, trước mặt đá bước đầu hình 
thành nhiều trung tâm quyền lực vừa hợp tác 
vừa cạnh tranh ; vừa phối hợp vừa kiềm chế 
lẫn nhau ; kiềm chế nhưng không đối đầu ; 
hợp tác song không kết liên minh. Đối với các 
vẫn đề tranh chấp quốc tế, nhất là trên lĩnh 
vực kinh tế và mậu dịch, Mỹ không thê đơn 
phương áp đặt ý muôn của mình. Người ta đá 
chứng kiên cảnh tượng Mỹ nhiều lân giơ cái 
gậy chi huy đọa trừng phạt các nước khác, như 
đối với Nhật bản và Trung quốc chẳng hạn, 
thế nhưng chính Mỹ cũng bị đe dọa trả đũa, 
thiệt hại không kém. 


Có thể nói, trong mấy năm gần đây, hoạt 
động đối ngoại của Mỹ đã trải qua những bước 
đi đò dâm, chập chờn, kém hiệu quả, thậm chí 
thất bại ở nhiều nơi, buộc phải liên tục điều 


chỉnh, bổ sung, để có chiến lược và đối sách 
mới phù hợp với thực lực của mình và thực 
tiễn của thê giới. Việc mong muốn duy trì và 
phát huy vai trò "siêu cường: duy nhãt"” của 
Mỹ để định hình một trật tự thế giới mới trong 
đó Mỹ đóng vai trò thống soái, đã vấp phải 
những trở lực không sao vượt qua được. Sở đĩ 
như vậy do nhiều nguyên nhân. Những vấn đề 
mới phát sinh trên thế giới sau chiên tranh 
lạnh hết sức phức tạp, không dễ gì giải quyết 
dứt điểm. Sự thức tỉnh của nhân dân thế giới, 
biểu hiện mạnh mẽ ở tinh thần độc lập tự chủ, 
Ỏ ý chí tự lập tự cường của các dân tộc, năm 

ngoài vòng kiểm soát" của bất cứ trung tầm 
quyên lực nào. Về mặt chủ quan, Mỹ cho đến 
nay thực, tế vẫn lúng túng, trong việc hoạch 
định chiến lược. Theo các nhà lý luận chiến 
lược hàng đầu của Mỹ, như Ken-nan, 
Kit-xin-gơ,: Brê-din-xki, thì chiến lược "mở 
rộng và dính líu” của chính quyền Clin-tơn là 
quá tru tượng và đây mâu thuẫn, không giữ 
được sự cân bằng giữa các lợi ích an ninh, 
kinh tế, chính trị của Mỹ, và không phù hợp 
với thực trạng thế giới mới. Cũng theo các 
nhà chiến lược trên, một khi không còn "mối 
đe dọa bao trùm đối với lợi ích chiến lược của 
Mỹ và liên minh nữa”, thì không thể đưa ra 
ngay một chiến lược bao trùm, một khuôn khô 
khái niệm chiến lược chỉ đạo thực tiền hoạt 
động đối ngoại, an ninh, quân sự toàn câu. 
Brề-din-xki cho rằng. chính sách dân chủ hóa 
nước Nga thật là "ngây thơ, lạc quan tếu", nó 
cân được thay thế bằng chiên lược dài hạn 

"chủ nghĩa đa nguyên địa chính trị”, nghĩa là: 
"chia để trị, hậu thuần cho các nước thuộc 
Liên xô cũ, nhất là U-crai-na, củng cố nên độc 
lập ; đưa các nước Trung, Đông Âu vào 
NATO ; từ đó chặt đứt vây cánh và tham vọng 
của Nga quay lại thời để chế ; biến nước Nga 
thành "một quốc gia bình thường" không thực 
hiện xâm lược bá quyền . Ken-nan thi cho 
rằng điều cần thiết là Mỹ gây ảnh hưởng ở 
nước ngoài bằng "nêu gương" chứ không phải 
bằng áp đặt mệnh lệnh. (' Kit-xin- gơ thì nêu 
lên tinh huống ngược đời hiện nay : Mỹ có vẻ 
khổng lồ hơn so với cách đây mười năm, nhưng 


quyền lực lại trở nên mờ nhạt hơn QC 


(1) Xem : Tạp chí Các ván đề quốc tê (Mỹ) số 73 năm 
1994 
(2) Xem : Báo Duy-rích, ngày 4-4-1994 
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CHÂU Á - SỰ TẠM 


là năm tốt nhất đối VỚI Các nên kinh tế thế 

giỚI kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 
Triên vọng sáng sủa nhất là iinU Á với sự 
tăng trưởng in mẽ và liên tục của Trung 
quốc, các nước ASEAN và các nước Đông - 
Nam A khác. 


Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể tình hình 
thì thấy có vấn đề. Ở Hồng kông, các cửa hàng 
đa phải đóng cửa hoặc ít khách lai văng, trong 
khi đó thất nghiệp lại gia tăng. Ở Nhật bản, 
mặt bằng thị trường chứng khoán phản ánh 
khá đây đủ tinh trạng sa sút do nạn động đất 
và sự khủng bố bằng hơi độc. Nhin toàn khu 
vực, các dự báo tăng trưởng đã giảm xuống 
khi lạm phát và lãi suất có chiều hướng tăng 
lên. 


6 tháng trước đây, năm 1995 vẫn được. coi 


Thời gian vừa qua có ba sự kiện tác động 
đến châu Ả như những. tai họa, đó là : sự giảm 
giá của đồng pê-xô Mê-hi-cô từ tháng 
l2: 1994 kéo sang năm 1995 ; sự lên giá đột 
biến của đồng yên Nhật bản ; và lái suât tiếp 
Lục gia tăng ở Mỹ. Những yếu tố trên đa làm 
cho các thị: trường chứng khoán ở châu Á dao 
động, tiên tệ lung Jay, các dự báo kinh tế màu 
hông trở thành màu đen. Các chính phủ châu 
Á. bồng chốc phải đối đầu VỚI Sự tăng vỌt về 
vốn, các gánh nặng nợ nần to lớn và sự tăng 
trưởng chậm chạp của nên kinh tế thế giới. 


Trước tình hình đó, các nước đã kịp thời 
chấn chỉnh hoạt động kinh tế : hạ lãi suất để 
ngăn ngửa sự đầu cơ ; ap dụng những biện 
pháp cứng răn để hạn chế tiêu dùng và đầu 
tư. Mặc dù sự tắng trưởng không mạnh mẽ 
như dự đoàn ban đầu, nhưng kinh tế châu Á 
lại trở nên vững chắc hơn trước. Đó chính là 

"khả năng ứng xử đúng đắn" của châu Á. 


Giớ đây, vấn đề đặt ra đối với châu Á là 
lam sao năm được thời cơ thuận lợi của 
khoảng thời gian tạm nghỉ sau các cú sốc của 
kinh tỄ thế giới. Giống như vận động viên sau 
một buôi luyện tập căng thắng, các nèn kinh 
tế trong khu vực có thể sử dụng sự tạm nghi 
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đề thư dãn, tập trung vào các chiến lược của 
minh cho cuộc chiến lớn tiếp theo. 

Thco một nhà kinh tế của hang môi giới 
khu vực Crô-xbai Xc-kiu-ri-ti (Crosby 
Securities), sự nâng giả của đồng yên đá lam 
thay đôi cảnh quan nên kinh tế Nhật bản. Điều 
này cũng liên quan đến sự tăng trưởng trên 
toàn thế giới cũng như ở châu Á, vì Nhật bản 
là người mua chủ. yếu các sản phẩm của châu 
Ấ. Tuy nhiên, khía cạnh tích cực của tý giả 
đồng yẻn/đô la cao la các dòng đầu tư sẽ đô 
vào hoạt động sản xuất ở châu. Â. 


Một số nhà phân tích lo ngại tỉnh hình 
kinh tế của châu Á nói chung dù có diễn biến 
tốt đẹp thì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng 
lớn khi các thị trưởng chủ yếu ở châu Âu và 
Bắc My đã giảm sút nhu câu. Nhưng thực tế 
cho thây một số nước châu Á đã trở thành thị 
trường mới đầy hứa hẹn cho chính các sản 
phẩm của mình. Khi có niềm tin vào các nước 
láng giềng và sự thịnh vượng chung, thi sự 
phụ thuộc vào các thị trường truyền thống 
châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giảm đi. 


Sự mở rộng thương mại trong khu vực đã 
làm tăng nhanh thu nhập thực tê, tạo thêm nhu 
cầu trong nước. Và điều đó làm tăng nhu cầu 
mở rộng thương mại và tạo thành chu kỳ mới. 
Vị vậy, dù Nhật bản ít mua sản phẩm của châu 
Ắ và các khách hàng châu Âu và châu Mỹ 
vẫn còn Ở ngoài đường biên, thì châu Á vẫn 
có tiên do sự vận động nội tại của khu vực. 
Điều này giải thích vì sao trong khi kinh tế 
thế giới tăng trưởng chậm chạp và kết quả đạt 
được không như mong muốn, thì các nên kinh 
tế châu Á vẫn đang phát triển với tỷ lệ đáng 
ghen tị. Hầu hết các nước ASEAN có mức độ 
tăng trưởng gần 8%, Trung quốc : I0.4%, và 
các tiêu lục địa sẽ giữ vừng tỷ lệ 5%. 


Các nước Đông - Nam Á đều có nên kinh 
tế quả nóng. Sự giảm sút các nhụ cầu của thị 
trưởng Mỹ, châu Âu và Nhật bản có thể làm 


* Theo Tuần báo châu Á (ASLAWEEK). tháng 7-1995 


®wứa sáe§ft báo nưgớG ngoài 


giảm bớt sự đè nén căng thẳng đó. Các nhà 
kinh tế khu vực cho răng. sự giảm nhẹ tốc độ 
tăng trưởng sẽ tạo cho các nên kinh tế một 
sô khoảng trồng để thở". Đây là thời kỳ các 
quôc glA, các công ty có thể tiệp tục phát triển 
các cơ sở hạ tầng hợp pháp, ‹ các cơ sở hạ tầng 
tài chính và xã hội cân thiết để theo Kịp sự 
tăng trưởng của đất nước. Họ cũng có thê sử 
dụng thời gian tạm nghỉ để tìm ra các biện 
pháp cải cách, để tập trung vào các chiến lược 
mới, tử việc tăng chât lượng các mặt hàng xuât 
khẩu quốc tế đến việc cải thiện chất lượng 
công nhân trong nước. 


Sự giảm tốc độ tăng trưởng trong năm 
1995 đã củng cố nhận thức của các chính phủ 
châu Á : họ không thê sử dụng toàn bộ khả 
năng chỉ đạo nền kinh tế tương lai của mình. 
Sự giảm tốc độ tăng trưởng cũng tạo sự 
khuyến khích đối với những nhà hoạch định 
chính sách đang cố găng thức tỉnh các nền 
kinh tế chỉ huy có sự chỉ đạo trực tiếp của nhà 
nước. Ở hầu hết các nền kinh tế hoàn thiện 
của châu Á, các nhà vạch kế hoạch đang tháo 
gỡ các biện pháp trực tiếp như sự ưu đãi, giảm 
thuế... để thúc đẩy sự phát triển. 


Theo lời của nhà kinh tế Hãng Crô-xbai 
Xe-kiu-ri-ti : "Các chính phủ châu Á không 
thể lựa chọn người chiến thắng. Thị trường sẽ 
quyết định ai là người chiến thắng hay chiến 
bại." 

Ở Phi-líp- pin, Công ty Pê-tơ-rôn là một 
xí nghiệp tinh chế và phân phối dầu trước đây 
của nhà nước. Năm 1994, sau khi tiến hành 
tư nhân hóa, 40% vốn của công ty do Công 
ty A-ram-cô của A- -rập Xê-út năm giữ, còn 
20% thuộc về nhà nước. Giờ đây, công ty đang 
đổ 1,6 tỉ đô la vào các kế hoạch mở rộng 
một đường ö ống dẫn dầu khí dưới biển và 2 xí 
nghiệp tinh chế mới vào năm 2003, hơn gấp 
đôi sản lượng hiện tại. 


Năm 1994, Công ty Shell của Pa-ki-xtan 
đã chi 1Ô triệu đô la vào việc nâng cấp các cơ 
sở vật chất. Công ty đã đầu tư vào các phương 
tiện dự trữ, chuyên chớ bằng đường bộ và 
đường sắt, các đường ông dẫn khí đê có thể 
gia tăng sản phâm dâu mỏ của Pa-ki-xtan từ 
14 triệu tấn hiện nay lên 25 triệu tắn vào năm 
2000. Các cải cách của chính phủ đã cho phép 
các nhà đầu tư nước ngoài nắm 100% cổ phần 
trong các công ty địa phương. Công ty Shell 


đang đàm phán để mua đứt các cổ phần của 
các bạn hàng liên doanh nhằm đạt quyên kiểm 
soát lớn hơn trong hoạt động của mình. 

Công ty Ga- -gla Tăng-gan (Gadjah 
Tunggal) của In-đô-nê-xi-a bắt đầu sản xuất 
lốp xe đạp từ năm 1951. „ Trong những năm 
80, công ty đã bắt đầu sản xuất lốp xe hơi. 
Giờ đây, công ty đang chuẩn bị sẵn sàng để 
xuất khâu. Với lao động chi chiếm 3% trong 
tông số chỉ phí sản phẩm, công ty có nhiều 
khả năng hứa hẹn. 


Nguồn lao động rẻ của châu Á _ ăng 
nhanh chóng cạn kiệt. Ngày nay, nhu cầu đôi 
với sản xuất không chỉ là lực lượng công nhân 
mà còn là người quản lý. Do vậy, việc giảm 
tốc độ tăng trưởng kinh tê sẽ tạo thuận lợi cho 
các quôc gia, các công ty có thời gian tái đào 
tạo công nhân nhằm bổ sung cho những nhu 
cầu mới, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và 
công nghệ cao. 


Là công ty sản xuất xe hơi có sản phẩm 
rộng rãi nhât và bán chạy nhất ở Trung quốc, 
Công ty Vôn-va- -ghen (Volkswagen) của 
Thượng hải đã lao vào cuộc đua đê theo kịp 
sự tăng trưởng của đất nước. Nhưng tính đến 
giữa năm 1995, công ty đã sản xuất ít hơn 1/3 
chỉ tiêu đề ra năm 1995 là 160 000 chiếc xe. 
Một nhà máy mới 301 triệu đô la đang sắp 
sửa đi vào hoạt động nhưng còn đòi hỏi thời 
gian để chấn chỉnh máy móc mới và đào tạo 
công nhân mới. Thực tê, Vôn-va- ghen đang 
đặt kế hoạch xây dựng một nhà mây khác sẽ 
mang lại 300 000 chiếc ô tô vào cuối năm 
1997. 


Đặc điểm chung của các nền kinh tế châu 
Á là sự cần thiết nâng cao kỹ năng lao động. 
Theo các nguyên tắc của thị trường, công nhân 
sẽ phải tự chăm lo đến việc học tập để có thể 
chuyến tị từ những nghề dư thừa lao động sang 
nghề thiếu hụt lao động. Điều này đôi hỏi thời 
gian lâu dài như việc có đầy đủ các trường 
học, các chương trình giáo dục cho người lớn 
và việc đào tạo nghề nghiệp. 

Những thách thức của sự tăng trưởng 
nhanh trong khu vực có thê khắc phục được. 
Điều mà châu Á cần là một khoảng thời gian 
nhất định để làm việc đó. : 

NGUYÊN THỊ HOA 
(Lược dịch) 


6] 


ŠÝ.Š 


| Nn : : 1 m Đo ° “ cà Iêc J sZ ".. . n8. kó, _ 
CÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN CÀU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ HAI 


© CNNẾN L "NGĂN CHẶN" Chiến lược "ngăa chặp” ra đời sau chiến tranh thế giới thứ hai, do Tông thống Mỹ Tơ-ru-raan khởi xưởng 
Đây là một chiến lược lớn chỉ phối hoạt động đối nội và đôi ngoại của Mỹ qua nhiều đời tổng thống. và trong từng giai đoạn cụ thê thì có thêm 
các chiến lược nhỏ bỏ sung. - 

Nội dung cơ bản của chiến Íược này là : : 

+ lấy thực lực của Mỹ làm hậu thuẫn. sử dụng các thủ đoạn kinh tế. chính trị. quân sự (đặc biệt là quân sự) đê ngăn chặn sự phát triên và mở 
rộng của chủ nghĩa cộng sản : 

+ bằng mọi cách trước hết cô lập chủ nghĩa cộng sản. cô lập Liên xô trong "bức màn sắt”. làm phân hóa nội bộ và làm suy yếu các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Cúc hiện phúnp để thực hiện nội đung trên là : tăng cường và sẵn sàng sử dụng vũ lực : tăng cường viện trợ cho các khu vực xung yếu và 
những quốc gia ven liên xô : cô vũ các nước Đông Âu đứng lên giành độc lập : tăng cường đoàn kết các nước tư bản phương Tây và làm cho 
các nước đó “tràn đầy sức sông” : cô vũ những lực lượng chông đỏi Liên xô. : 

Biểu hiện chủ vếu nhất của chiến lược "ngăn chặn” là trong lĩnh vực quân sự. Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ở khắp nơi trên thế giới. hình 
thành các khối liên minh quản sự, tiên hành ức dọa quân sự. bao vậy. can thiệp vũ trang và tiến hành cuộc xâm lược chỗng các nước xã hội chủ 
nghĩa. Để thực hiện tối đa chiến lược "ngăn chặn”, Mỹ thường xuyên bô sung thêm các chiên lược quân xự nho cho phù hợp với từng thời kỹ. 
Thông thường. các chiên lược này găn liên với các nhiệm kỳ tông thông Mỹ. 

1) Chiến lược "trả đũa ô ạt" : 

_ Sau khi Ai-xen-hao nhậm chức tông thống ít lâu. Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh Triểu tiên. Để ngăn chặn làn sóng công sản. Mỹ đề ra 
chiên lược quân sự “trả đũa Ô ạt”. : 

Nội dung chiến lưực này gồm những điểm cơ bản sau : 

„+ phát triển lực lượng hạt nhân với quy mô lớn. cơi đó là nhân tô quyết định : tích cực phát triên không quân. hải quân và vũ khí nguyên tử 
chiến lược và chiến thuật gồm nhiều chúng loại : 

+ lựa chọn khu vực đặc biệt quan trọng của đối phương đê đánh đòn hạt nhân : mục tiêu được lựa chọn có thê tính cả Mát-xcơ-va: 

+ bố trí sẵn lực lượng "trả đũa tức thì”, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. 

2) Chiên lược ''phaản ứng linh hoạt" : : : : 

Tháng 1-1961. G.Ken-nơ-đi thay Ai-xen-hao làm tổng thống Mỹ. Ken-nơ-đi cho rằng chiến lược "trả đũa ô ạt" đẩy nước Mỹ vào đường hầm 
không lôi thoát. 

Ken-nơ-đi quyết định thay chiến lược cũ bằng chiến lược "phản ứng linh hoạt” do Tay-l đề ra. Chiến lược này xóa bỏ phương châm chi có 
Ï loại chiến tranh là đánh đòn hạt nhân. Căn cứ vào các tỉnh huông khác nhau. nó đưa ra 4 loại chiên tranh mà nước Mỹ cần chuẩn bị : chiến 
tranh đặc biệt, chiến tranh thông thường, chiên tranh hạn chế có xử đụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiên tranh hạt nhân quy mô lớn dùng 
vũ khí hụt nhân chiến lước. Ken-nơ-đi rất coi trọng “chiến tranh đặc biệt” và nhân mạnh Mỹ phải có khả năng tiên hành nó. Cùng với việc tăng 
cường binh lực thông thường. Mỹ đưa ra khâu hiệu “Chuẩn bị đánh hai cuộc chiên tranh rưỡi” : một cuộc chiến tranh (lớn) ở châu Á. một cuộc 
chiên tranh (lớn) ở châu Âu và một cuộc chiến tranh (no hay nữa cuộc chiến tranh) đề đội phó với xung đột bất ngờ có thể xảy ra như ở Trung 
Đông. Việc Mỹ tăng cường lực lượng thông thường không có nghĩa là Mỹ từ bỏ phát triên lực lượng hạt nhân. mà coi đó là hai mặt không thẻ 
thiêu trong một cuộc chiến tranh hiện đại. . 

Chiến lược "phản ứng linh hoạt” được thực hiện chủ yếu đối với thé giới thứ 3. với nói dung chính là : chẳng công, thực hiện can thiệp quản 
sự, phát động và đây mạnh chiên tranh vâm lước. Việt nam trở thành nơi thứ nghiệm chủ yêu của “chiến tranh đặc biệt”. Qua hai đời tông thông 
và với nhiều thăng trâm. chiến lược "phản ứng linh hoạt” của Mỹ thực tế đã bị thất bại ở Việt nam. 

3) Chiên lược ''răn đe thực tê" 

Ních-xơn nhậm chức trong bối cảnh Mỹ đã mất ưu thế về vũ khí hạt nhân. Ních-xơn với sự cế vấn của Kit-xin-pơ đã đề ra chiến lược chung 
dựa trên 3 nguyên tắc : “sức minh - tập thẻ tham gia - thưởng lưdng” Mỹ và đồng mình chuân bị cho 4 loại hình chiến tranh : Ì) Chiên tranh hạt 
nhân chiên lược : 2) chiên tranh hạt nhân cập chiến trường : 3) chiên tranh thông thường ở cập chiên trường : 4) chiên tranh thông thường ở một 
sô khu vực (trong từng chiến trường hay khu vực cục bộ). 

Biện pháp chủ vé của chiến lược này là : 

+ ra sức giành lại ưu thế vũ khí chiến lược bằng mọi giá : 

+ duy trì lực lượng thông thường theo công thức một cuộc chiến tranh rưới. tức là : lực lượng thường trực của Mỹ và đồng minh phải bảo 
đảm thể nào đề có thê cùng một lúc tiên hành một cuộc chiên tranh Kớn (với Liên xô hoặc Trung quốc) và một cuộc chiến tranh nhờ ; 

+ tiếp tục giữ cam kết thế giới. nhưng giảm vai trò tham gia trực tiếp của Mỹ vào các cuộc xung đột địa phương : huy động đồng minh thực 
hiện liên mình khu vực để tự đâm nhiệm việc ngần chặn phong trào giải phóng dân tộc : 
hé Miếu EẺ trường châu Âu làm chiên trường trọng điểm số Ì. tập trung đối phó với Liên xô. khối Vac-sa-va và Trung quốc. nhưng trước 

t lẻn xô. 
+ kết hợp cân đối giữa đốt ngoại và đối nội : coi trọng việc khôi phục sức mạnh của Mỹ cả về kinh tế lẫn quân sự. 


e CHIẾN LƯỢC "VƯỢT TRÊN NGẮN CHẶN”" Trong buổi nói chuyên tại Trường đại học nông nghiệp và cơ giới Tếch-đát. ngày 12-5-1989, 
Tông thông Mỹ Bu-sơ chính thức đưa ra chiên lược “vượt trên ngăn chăn”. Chiến lược này dựa trên nhận định tình hình như sau : lực lượng so 
sánh Đồng - Tây đã có những thay đồi rõ rệt. thời kỳ sử dung sức mạnh quân sự đê ngăn chặn các nước xã hội chủ nghĩa đã qua, cân phải có 
chiên lược mới đề giành chiến thăng không cân chiến tranh. : 

Ni dụng cơ bản của chiến ước này là : 

+ đây mạnh đầu tranh trên lĩnh vực ý thức, đề cao khẩu hiệu “tư do dân chủ", "nhân quyền”. tiến hành thẩm thấu chính trị, tư tưởng văn hóa 
vào các nước xã hội chủ nghĩa : đề cao giá trị phương Tây. thúc đây các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện đa nguyên hóa chính trị. 

+ dùng viện trợ kinh tế đê thúc ép các nước xã hội chủ nghĩa chuyên sang nền kinh tế thị trường tự do, đi theo cơ chế kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. tạo môi trường thuận lợi cho cải cách “dân chủ” : 

+ thi hành chính sách phân biệt đôi xử. vừa răn đe vừa lôi kéo : 

+ tăng cường quan hệ với Tây Âu và Nhật bản, đồng thời khống chế cả hai đối tượng này để chiếm lĩnh thị trường : thúc đẩy Tây Âu và Nhật 
bản ủng hộ "diện biên hòa bình”. 


e CHIẾN LƯỢC "' DÍNH LÍU VÀ MỜ RỘNG"' Trên cơ sở xác định lại lợi ích và vai trò căn bản của Mỹ trong thế giới mới, để chớp thời cơ 
và đôi phó với thách thức. chính quyền Bin Clin-tớn đã đưa ra chiên lược toàn câu "dính líu và mở rộng” thay cho hai chiên lược nói trên của thời 
chiên tranh lạnh. 

Cốt lõi của chiến lược mới này là : sử đụng “dân chủ”. "nhân quyền”. "kinh tế thị trường tự do” kiểu phương Tây đề thực hiện "diễn biến hòa 
bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa và lật đô các nhà nước không cùng quan niệm giá trị với Mỹ : xây dựng một “trật tự thể giới mới” thuẫn khiết 
tư bản chủ nghĩa theo mô hình Mỹ. - b 

Cúc mục tiểu của chiến lược này là : Ì) Củng cố bơ nên dân chủ là Tây Âu, Nhật bản và Bắc Mỹ : 2) Củng cố và mở rộng "nền dân chủ thị 
trường” tại những địa bàn thẹn chốt. như Liên xô (cũ). Đông Âu. sau đó là châu A - Thái bình đương. châu Phi : 3) Đối phó với các nước “tụt 
hậu”. trọng điêm là I-ran. l-rắc. Mi-an-ma.... : 4) Thưc thị các hoạt động “nhân đạo” và “thúc ép hòa bình” đề mở rộng “nên dân chủ thi trường”. 
trọng điệm là ở những nơi có khả năng tạo ra thay đôi. Mỹ sẽ tùy theo tỉnh hình cụ thê để hành đông sao cho có hiệu quả. không bị sa lây, được 
nhân dân Mỹ đồng tình. và chú trọng hành động đa phương dưới danh nghĩa Liên hợp quốc hay các tô chức khu vực m 
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ASIA COMMERGIAL BANK  Íˆ”” ( 
VỐN ĐIỀU LỆ 70.000.000.000 VNĐ 
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NGÂN HÀNG Á CHÂU TRẤN TRỌNG THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐỢT IV TIỀN GỬI TIẾT KIỆM NGOẠI TỆ 
CÓ THƯỞNG ĐƯỢC MỞ SỐ TRÚNG THƯỞNG VÁO NGÀY 28/10/1995 


Đặc biệt giải thưởng đợt IV ngoài giải đặc biệt trị giá 250.000.000 đông còn có sự tham gia tài trợ các sản phẩm 
gia dụng nổi tiếng của hãng INDESIT ITALIA & SANYO JAPAN | 


Đợt IV cứ mỗi 10.000 số (4 hàng số) có 148 giải thưởng : 

Đợt IV cứ mỗi 10.000 số (4 hàng số) có 148 giải thưởng như sau : 

- Một giải đặc biệt : Một căn nhà trị giá 250.000.000 đông (hai trăm năm mươi triệu đông), cùng các tiện nghỉ sinh 
hoạt gia đình gôm : 

- 01 tử lạnh, 01 đầu máy video đa hệ có karaoke, 01 tỉ vi màu 14 inch, 01 máy giặL 

- Một giải nhất : Một xe Honda dream ï 100cc mới. 

- Một giải nhì : Một xe Honda Citi 100cc mới. 

- Hai giải ba : Mỗi giải 01 máy giặt INDESIT của Ý trị giá 7.150.000 đ/1 máy 

- Bảy giải tư : Mỗi giải 01 máy giặt SANYO Nhật trị giá 4.070.000 đ/1 cái 

- Chín giải an ủi thứ nhất : Mỗi giải 01 Tivi màu đa hệ 14 inch SANYO trị giá 2.600.000 đ/1 cái 

- Hai mươi bảy giải an ủi thứ nhì : Mỗi giải 01 quạt bàn trị giá 300.000 đ/1 cái 

- Một trăm giải khuyến khích : Mỗi giải 01 đồng hò treo tường, trị giá 100.000 đ/1 cái 

Đối tượng tham dự : 

Khách hàng gửi tiết kiệm ngoại tệ bảng Mỹ kim (USD) hoặc tiền đồng qui ra ngoại tệ tại thời điểm gửi. 

1 - Định kỳ 03 tháng, có só tiền gửi từ 400 USD trở lên, cứ 400 USD được cấp 0f số dự thưởng cho một kỳ mở số 

2 - Định kỳ 06 tháng, có só tiền gửi từ 200 USD trở lên, cứ 200 USD được cáp 01 số dự thưởng cho một kỳ mở số. 

3 - Định kỹ 12 tháng, có số tiền gửi từ 100 USD trở lên, cứ 100 USD được cáp 01 số dự thưởng cho một kỳ mở số. 

NGÀY MỞ SỐ : Theo kết quả xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, vào ngày thứ bảy 28/10/1995. 

* Đặc biệt : 


- Khách hàng gửi tiết kiệm tại NGÂN HÀNG Á CHẦU được ưu tiên vay trả góp mua hàng tiêu dùng và xe gắn máy với lãi 
suất ưu đãi. 


Địa điểm phát hành : 

Xin quý khách liên hệ và xem thể lệ chỉ tiết tại : 

- Hội sở : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, QIlI. TP. HCM ĐT : 334085 - 395179 - 
- Chi nhánh Saigon : 30 Mạc Đĩnh Chi, ÓI. TP. HCM ĐT : 243770 - 243771 

- Chỉ nhánh Hà nội : 16-18 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm - HN ĐT : 243508 - 243509 

- Chi nhánh Angiang : 95 Nguyễn Trái, Long Xuyên. DT: 54532- 54533 


.Ngân hàng 1 Châu hân hạnh được phục cụ Quú khách 


LIÊN HIỆP HỤP TÁC XÃ MUA BÁN TP. HỒ PHÍ MINH 
SAIB0N UNI0N 0F TRADIN6 00-0PERATIVES 


Văn phỏng : 
Điện thoi : 


2284ó5-2284ó8. 


e Xuất khâu trực tiêp . Nông hải sản các loại, 
thục phảm chế biến, các sản phẩm tiếu thủ công 
nghiệp. quán áo may mạc sản.. 

se Nhập khẩu trục tiếp : Xe gắn máy, hóa chất, 
hạt nhụa, vật liệu xây dụng, nguyên liệu chế 
biến, thục phẩm, hàng hóa tiêu dùng... 


® Ban si - Hàng hóa tiêu dùng, sợi, hạt nhụa, 
vât liệu xây dụng, nguyên liệu để chế biến thục 
phẩm... 

s Bari le : Hảng tiêu dùng, sản phẩm điện tủ, 


điện máy, vải, thục phâm, nhu yếu phẩm tại các 
cua hàng của Sagon Coop và các của hàng 
trong thành phố Hồ Chí Minh. 

® Sản xuất và chê biến : thực phẩm, 

e Dịch vụ kiều hồi. 

® Dịch vụ du lịch. 

e Hơp tác đầu tư với nước ngoài về SXCB TP, 
hang tiêu dùng, kinh doanh văn phòng... 


102 Nam Kỷ Khơi Nghĩa, ©], 
.Fdax 


. XN Chế biến hàng XK 
Nghĩa, Q1. ĐT : 294844-297536. 


TP. Hồ Chí Minh. 
: 84-8-2284ó9 


“Cấp ủy Đảng và lãnh đạo liên hiệp - SG 


CO-OP đã xác định đúng phương hướng phát 
triển, chuyên sâu và đồng bộ, giảm cấp trung 
gian quan lí tạo chủ động cho cấp quận. Nắm 
chắc nhu cầu thị trường dự trữ các mặt hàng 
chủ yếu, không thụ động trong các biến 
chuyển chung và khan hiếm hàng giả tạo... 
Bên cạnh các địa bàn dân cư quan trọng, lãnh 
đạo Liên hiệp đã nghiên cúu tổng hợp các 
vếu tố, các diễn biến cập nhập của đối tượng 
khách hàng các vùng và tảng.,cường tìm dối 
tác bình đăng trong các liên doanh thích hợp 
năm 9Š này và những năm tới..." 


- 102 Nam Kỳ Khởi 


. CH THTN HTX MB TPHCM 
. CH 727 Trần Hưng Đạo, Q5. ĐT : 


. CH Bến Thành : 
_ĐT : 230391. 


. Công ty Dịch vụ tổng hợp SAIGON CO-OP: 


174 Lê Thánh Tôn, Q1. ĐT : 295376-231204. 


. XN Nước chấm Nam Dương : 467 - 469 Bến 


Bình Đông, Q8. ĐT : 555761. 


: 32 Tháp Mười, 


Q6. ĐT : 556428 - 556429. 


396598 - 
355641. 


130 Lê Thánh Tôn, Q1. 


. CH Tân Bình (chợ Tân Bình). ĐT : 641771. 


Probably the best beerín the worid 
Nhỏ móy bi 


ĐÔNG NãM ñ 


167B Minh Khai, Q. Hai Ba Trưng, Hà nội Điện thoại : 631131 - Fax: 631303 
VP đai điên tai TD HẠ Chỉ Miinh -: 21 Ngnvân (CÂng Trứ (FT1 Diện thaa! s 2£122£ 
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CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TÔNG HỤP AN GIANG 


| Giam đóc | 
THAI HAI THỰỢ 1 _ 


Công ty THƯƠNG NGHIỆP TÔNG 
HỢP tỉnh AN GIANG 
(ANGITEXIM) 

- Sản xuát, chế biến, kinh doanh 
các mặt hàng : 

+ Lương thực, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm tươi sống và các 
loại nông, lâm, thủy hải sản xuất 
khẩu, nhập khẩu và nội tiêu như: 
gạo. ngô (bấp). dậu xanh, đậu 
nành. dậu phộng, mè, hạt tiêu, hạt 
cà phê, hạt điều, cá, tôm, mục 
đông lạnh, đặc biệt là cá basa fillet 
- (Pacific Dory fillet) (Pangasis), 
mì gói, bột ngọt, bột mi, đường. 
ượu bia các loại, sửa, bánh kẹo, 
nâm rơm muối và dông lạnh, trứng 
vịt muối 

+ Các mặt hàng bách hóa diện 
máy : 

Vài sợi các loại, quàn áo may sản. 
giấy viết tập vở học sinh, bột giật. 
dây diện, bóng đèn các loại, quạt 
máy. phụ tùng, vỏ ruột xe đạp, xe 
gấn máy. radio. cassette, tivi và 
các loại nông ngư cơ... xăng dầu 
các loại. 

+ Các mặt hàng vật liệu xây dựng: 
Xi măng. sắt thép, tám lợp. gỗ xây 
dụng. 

- Tô chức màng lưới của công ty: 
1) Xi nghiệp đông lạnh só 8 Châu 
Thanh có công suát ché biến cáp 
đỏng các loại tôm. cá. mực... thanh 
phám 3.500 tân/nâảm 


2) Xí nghiệp chế biến hạt điệu nhân co cỏng suat 400 tân 
nhaân/nàm 
3) Cửa hang ché biến trứng muôi xuất khẩu thu mua ché biến 
25 triệu qua nảm 
4) Công ty Liên doanh Công nghiệp Thực phẩm AN THÁI, nhà 
máy sản xuát mì ăn liên có công suát 120 triệu góinam. Dây 
la dơn vị liên doanh với nước ngoài (Singapore), công nghệ 
hiện dại, chát lượng tuyệt hao, đã tham gia các hội chợ : Giang 
võ - Ha nội, Quang Trung - Thành phó Hồ Chi Minh và Cân 
thơ. San phẩm của nhà mảy được tặng thưởng 5 huy chương 
vang, 11 huy chương bạc va 7 báng khen 

Joai 4 dơn vị trực thuộc trên dây Công ty cỏ trên 10 cửa hàng 

Tnị va nhiều đai lý bán s¡I và le trong linh 
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+ Xuat knau sang nhiêu nuoc Phap - Đúc Đan mạch Thụy 
sĩ - BI - Ha lan - Úc - HongKong - Singapore - Malaysia - 
Kampuchia - Ba lan - Tiệp khác - Thái lan - Ấn đệ - các nước 


Â tập. 

+ Nội địa. kháp nơi trong nước. 

- Phương thuc kinh doanh : 

+ Xuất nhập khấu trực tiếp và ủy thác. 

+ Bản sĩ va lẻ 

+ Nhạn lam đại ly va mơ thêm màng lưới đại ly. 

+ Hợp tác liên doanh về nuôi trồng và sản xuất ché biển gia 
công đâu tư. 

Công ty THƯƠNG NGHIỆP TÔNG HỢP AN GIANG quan hệ 
lam an với nhiêu khách hàng nước ngoài và trong nuớc trên cơ 
SƠ bình dàng. song phảng. tin nhiệm. nhờ vày Công ty đã truong 
thanh nhiệu nám trong ngành 
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Hara Cola 
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ĐỊA CHỈ : 
TRỤ SỞ LOTABA : 
Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa | 
NHA MÁY NƯỚC GIAI KHÁT HARACOLA 
_ Đường Bà Triệu - Thành phố Thanh Hóa 
Tel : 52894 - 5I162 - Fax : 01.37.51163 


Giám đóc Lotaba : LÊ VIÊT DƯỢC 


Trên dây chuyền công nghệ 
của Đài Loan, nhà máy còn 
sản xuất thêm sản phẩm mới 
là soda và nước táo. 


NGHIÊN CÚU - TRA0 ĐủI 


THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM 


ĐIÈU TRA 


SINH H0ẠT TƯ TUỦNG 
TƯ LIỆU LỊCH $Ủ 


THÊ 6IÚI : VẤN ĐẺ, $ KIỆN 


(UA SÁCH BA0 NƯỚC N80ÀI 
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 


TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - 
THỰC TIÊN 


Tẹp chú Cộøg sóøn 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hièn, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phó Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 
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CỦ HUY CẬN - Phấn đấu xây dựng nên văn học nghệ thuật 
tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc trong bôi cảnh mới ............................... 6 


BÙI NGỌC THANH và NGUYÊN HỮU DŨNG - Phát triển 
kinh tê và giải quyêt các vân đê xã hội nông thôn trong điêu 


Kiên đổi TH su 22 0d60, 2000 alsi462809a06dptktsdfoSsdasididgtbrsoeb 10 
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Bìa I: Khuê văn các (Văn Miếu) fLển ÓC 
Chùa Một cột Anh : Lê Vượng 


COJEP2KAHHE 


1O MbIOl - HeoðxonHMOCTb 10DOXIIHII, COXDAH€HHIL H TÌOHHHIIỀHHST ODHFHIATHOCTH HAHHOHA/1ĐHOH 
KyJ7bTyDhH 8 xone nhH%€IiHäl niiepen, KY TXKO KAH - 3a co3/1A11H6 cOoBDEMCIHIOH nHT€DATYDH H HCKYC- 
CTHd., HDOIIHKHYTBI 131HOI14/16110M nYXOM B HOBOR oðcranonke. BYH HEOK TXAHb ¡ HƯEYEH XbIY 
3YHT - “3kOHOMIHHCCKO€ DA3HBHTH€ H D€IICHH€ C€bCKHX IIDOỐJIGM B YCJIOBHäIX oỐnob7eiir, HYEH TXE 
YOAH - Bue€Ulinsii TOPEOBJDI H CTDAT€THSE YCKODEHHOFO paipnHrHal JIE CYAH 2PhlY - Ho nonony 
H€KOTODHIX HCKAX4KIHHX H ba/1bHIHBHU1X MOTHBOB. JIE HUOK TOHH - 2koHhoMHd€CKasl TeopHsa Kaplla 
Mapkca H cospeMeIinocre HAH HHHb TXHEH - HeKoiopue HpOỔICMH FOCYTADCTBEGHHOFO 
kaninrann3Ma. TBÌ JBồÌK HNHHb - O couHaHCTHH€CKOM D€A/H3MC B COHDCM€IIHOH JHT€DATYDE H HCKYC- 
crue. TO TBbÌ XÃ - ®opMHDOHaIIH€ FOCYADCTBGHHIO - 1MHHHCTpA118HOr0 1epcoia. JIbÏOHE CYAH 
XOH - 23KOIOMH5 ĐOHHOH B KAIIHTA4/IBHOM CTDOHT€JISCTH€-FOD2SIHHÍT 2KOHIOMHH€CKH”  BOnipoc. HEYEH 
{YHE TXbIK - Cnoero poñna cXHI'aHHe XpaMa ApreMHpu. BO TXK) ®DbIOHE - Hekorophue pac- 
Cÿy%I€HH”1 0 ÕG7DHIOfñT HOỐCT€ BU€1AMCKOII THỊIOMATHH. 


CONTENTS 


ĐỒ MƯỜI - It`s neccssary to rcspect, prceservc and promote the character of the national culture on the 
march forward of the country. CŨ HUY CẠN - Striving to build the advanccd Litcrature and Arts full 
of national character in the new context. BÚI NGỌC THANH and NGUYEN HỮU DŨNG - Dcveloping 
the cconomy and dcaling with social problems ¡in the countryside in condition of renovation. NGUYEN 
THE UAN - Forcign tradc with the strategy of spccding up. LE XUAN LỰU - Ôn some arpuments of 
distortion and fabrication. LỄ NGỌC TỎNG - The Marxist doctrine on the Economy ¡in the present tỉme. 
TRẤN ĐINH THIỆN - Some Iissucs on the Stateˆs capitalism. TỪ ĐỨC TRỊNH - On the soctalist realism 
in the prcsent Litcrature and Arts. TO TƯ HẠ - Scttrng up a contingent of the State`s administrative 
staff. LƯƠNG XUAN HỌI - Saving of capital im the capital construction - a striking problem of thẹ 
cconomy. NGUYÊN TRUNG THỰC - In the same manncr as they burnt the Artemis Temnle. VÕ THỦ 
PHƯƠNG - Secvcral reflections on the great victory of the Diplomacy o£Ê. Vietnam. 
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TRŨNG HÀNH TRÌNH BUA ĐÂT NUÚC TIẾN LÊN, 


O[ rât vui mừng 
có dịp gặp gở 


đông đảo văn 
nghệ sĩ từ mọi miên 
đất nước. thuộc 
nhiều thế hệ. nhiều 
đâần tộc và trên mọi 
linh vực sáng tạo 
nghệ thuật. Đại hội 
của các đông chí là 
hình ảnh thu nho cuii 
khối đoàn kết rộng 
rai các văn nghệ 
cách mạng và yêu 
nước trên mặt trận 
văn học - nghệ thuật 
nước nhà. Đang, Nhà 
nước và nhân dân đánh giá cao cóng lao của 
các văn nghệ sĩ đã sáng tạo nên những tác 
phâm nghệ thuật phản ánh sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta qua nhiều 
thập kỷ. Đó là những của cải tỉnh thần quý 
báu. có giá trị lâu dài của dân tộc. của nèn 
văn hóa Việt nam. Trong thời đại Hỗ Chí 
Minh. nèn văn học. nghệ thuật nước nhà đã 
phát triên lên tâm cao mới, xứng với các 
chiến công oanh liệt của quân dân ta, xứng 
với truyền thống dựng nước và giữ nước củi 
đân tộc ta. 

Việt nam ta vốn là đất nước ngàn năm 
văn hiến. Nguyễn Trãi từng nói “Như nước 
Đại Việt ta từ trước. Vốn xây nên văn hiến 
đã lâu”. Lịch sử đã chứng mình ngày càng 


0ẨN LUÔN LUÔN TRÂN TRỤNG, BIỮ 6ÌN VÀ 
PHẤT HUY BAN SĂC VĂN HúA DÂN TỘC * 


ĐÔ MƯỜI 
Tông Bí thư Đảng CS VN 


sáng tó trên đât nước ta đã xuất hiện nên 
văn minh rực rỡ của những tộc người Việt 
cô từ mấy nghìn năm trước. Chúng tu rất đỗi 
tự hào về những chiến công hiển hách chống 
ngoại xâm và sự nghiệp lao động sắng tạo, 
đương đầu với thiên nhiên khắc nghiệt của 
cha ông đời này qua đời khác. giữ gin non 
sông gầm vóc ngay nay. Chúng ta tự hào về 
nèn văn hiến Việt nam, được bồi đặp ngày 
thêm rạng rỡ băng trí tuệ và tâm hòn của 
biết bao thể hệ : tự hào về truyền thông yêu 
nước nông nàn, ý chí bất khuất. quật cường. 
tỉnh thần nhân văn cao cả, tình nghĩa nhân 
* Nội dung bài phát biêu tại Đại hội lần thứ V Liên hiệp 


các hội văn học - nghệ thuật Việt nam. ngày 9-9-1905, Đầu 
đề của Tạp chí Cóng sản 
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hậu, thủy chung của nhân dân ta, luôn hướng 
tới chân - thiện - mỹ. 


Từ khi ra đời. Đang luôn luôn đánh giá 
đúng vị trí quan trọng của văn học - nghệ 
thuật trong sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh từng nói "Văn hóa - nghệ thuật 
cũng là một mặt trận, các văn nghệ sĩ là 
chiến sĩ trên mặt trận ấy". Tư tưởng của Bác 
Hồ luôn là kim chỉ nam cho mọi đường lối, 
chủ trương về văn hóa - văn nghệ của Đảng 
suốt nửa thể kỷ qua. Ngay từ giữa những 
năm 30 của thế kỷ này cũng như trong 
những năm sục sôi khí thế cách mạng chuẩn 
bị tông khởi nghĩa giành chính quyên tháng 
8-1945, Đảng đã tập hợp đông đảo văn nghệ 
sĩ trong Mặt trận dân tộc thống nhất. Hưởng 

ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, trong 
hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tô quốc, bảo 
vệ chính quyền cách mạng, nhiều thế hệ văn 
nghệ sĩ đã không nề khó khăn, gian khô, kế 
cả hy sinh tính mạng đê thâm nhập thực tế 
sôi động, lấy đó làm nguôn cảm hứng sáng 
tạo những tác phẩm nghệ thuật phục vụ đắc 
lực sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và 
thống nhất Tô quốc. Bằng các tác phẩm và 
hoạt động. sáng tạo của mình, các đông chí 
cũng đã có những đóng SÓP, to lớn vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc cũng như 
quá trinh đôi mới hiện nay. Đảng và nhân 
dân rất tự hào về đội ngũ các văn nghệ sĩ 
đã trưởng thành và ngày càng đông đảo. 


Sự nghiệp đôi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo trên mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội đến nay đã được l0 năm. Trong 
IÔ năm đó. nhiều thành tựu đã đạt dược, 
nhiều biến đôi sâu sắc đã diễn ra. khẳng định 
con đường mà Đang và nhân dân ta đã lựa 
chọn là hoàn toàn đúng đắn. 


Chăm lo hạnh phúc cho con người luôn 
là mục tiêu phân đầu cao nhất của Đảng và 
Nhà nước, của chế độ ta. Mọi kế hoạch xây 
dựng và phát triển nhất thiết phải gắn VỚI 
kế hoạch đầu tư cho chính sự phát triên về 
nhân cách, trí tuệ, tỉnh cảm của con người, 
không ngừng nâng cao dân trí, tạo ra nền 
tảng tỉnh thân cao đẹp, lành mạnh cho toàn 
xã hội. Trong sự nghiệp cao cả đó, các đồng 
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chí - những người lao động sâng tạo văn học 
- nghệ thuật, có phần trách nhiệm rất quan 
trọng, đồng thời cũng là niêm vinh dự rất 
Về vang. 


Quá trình tiến hóa của một quốc địa 
luôn luôn gắn với cội nguôn. phát triên trên 
nền bản sắc văn hóa dân tộc đi đôi với tiếp 
thụ tỉnh hoa văn hóa thế giới. Đối với nước 
ta lại càng như vậy, phát triên tách khỏi cội 
nguồn, xa rời những giá trị văn hóa truyền 
thống nhất định sẽ lâm vao nguy cơ đánh 
mất bản thân, chăng những không thể đóng 
góp cho nên văn hóa chung của nhân loại 
mà còn trở thành bản sao mỡ nhạt của dân 
tộc khác. 


Trong thời đại ngày nay, chúng ta cân 
kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn 
của văn học - nghệ thuật trong hai cuộc 
kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta, sáng tạo 
những tác phẩm phản ánh chân thực, sâu sắc 
hiện thực đối mới đang diễn ra sôi động, chỉ 
ra mặt tốt cần phát huy, vạch rõ những mặt 
xấu cần phải tránh. 


Các văn nghệ sĩ chân chính bao giỏ 
cũng đại diện cho tâm hôn, cho cuộc sông 
tinh thần của nhân dân, cho lương tâm của 
thời đại. Tĩnh nhân văn của văn học, nghệ 
thuật suy cho cùng là Ở chô nó luôn ủng hộ 
cái mới, cái tiền bộ và thúc đây cái mới, cái 
tiến bộ tiến lên không ngừng. Chính vì lẽ 
đó, đông đao văn nghệ sĩ đã nhiệt tình hưởng 
ứng sự nghiệp đôi mới trên đất nước ta. Bằng 
tác phầm thê hiện nhận thức và xúc cam của 
mình, các đông chí đã phan ánh khát vọng 
sâu xa của nhân dân, đánh giá các mặt đời 
sống xã hội trên tính thần xây dựng. biểu 
dương mặt tích cực. phê phản mặt tiêu cực, 
bôi đắp cho cái đẹp. Cải cao cả của chế độ 
chúng ta, đông thời đấu tranh chống cái xấu, 
cái thâp hèn trong một xã hội đã đi vào cơ 
chế thị trường đây phức tạp. Bên cạnh những 
thành tựu là cơ bản, chúng ta cũng thắng 
thắn nhận răng trong một số 2 anh chị em còn 
có mơ hô, lệch lạc về quan điểm, phủ định 
quá khứ hào hùng của dân tộc, xuất hiện 
một số ấn phầm không lanh mạnh, thậm chí 
xấu, tạo sơ hở cho các thế lực thù địch lợi 


dụng, chống phá ta. Tôi mong răng trong 
thơi gian tới, trên tỉnh thân đoàn kết và đôi 
mới, các đông chí sẽ giúp nhau khắc phục 
những sai sót đó, làm cho văn học, nghệ 
thuật nước ta phát triển ngày càng lành 
mạnh. 


Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận động theo cơ chế thị trường là cần 
thiết để xây dựng đất nước, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xá hội công bằng, văn 
minh ; đồng thời đó cũng là một thử thách 
lớn về nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội... trên con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt 
động văn học - nghệ thuật cũng gặp không 
ít khó khăn, nhất là khi phải đôi mặt với 
kinh tế thị trường. Đảng và Nhà nước rất 
quan tâm tới điều đó, đã có một số chủ 
trương, chính sách và sẽ tiếp tục giải quyết 
những khó khăn nhằm tạo điều kiện cho các 
hoạt động sáng tạo. Đương nhiên, sự hố trợ 
đó là quan trọng ; song đề cho văn học - 
nghệ thuật nước ta phát triển đúng hướng 
và lành mạnh, cổ vũ những lá trị tỉnh thần 
cao đẹp của nhân dân ta, điều quyết định là 
ở các đồng chí. Chính các đồng chí là người 
hiêu rõ hơn ai hết hoạt động trong lĩnh vực 
của mình. Các đông chí phải chủ động kiến 
nghị với Đảng và Nhà nước những chủ 
trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sảng tạo ; và khi đã có chủ 
trương, chính sách thi củng chính các đông 
chí là người tổ chức việc thi hành, không 
thê thoái thác cho ngành. khác hay người 
khác. Đẳng, Nhà nước và nhân dân giao 
nhiệm vụ cho các đông chí làm việc đó. 
Đảng, sẽ kiểm tra, Nhà nước chỉ đạo và hỗ 
trợ đề các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. 


Từ năm 1948, Hội văn nghệ Việt nam, 
tiền thân của Liên hiệp các hội văn học - 
nghệ thuật Việt nam được thanh lập. Từ đó 
đên nay, Liên hiệp các hội văn học - nghệ 
thuật là tổ chức mặt trận của giới văn nghệ 
_ Sĩ cả nước, quy tụ các tài năng sáng tạo và 
phong cách nghệ thuật thuộc nhiêu lĩnh vực, 
nhiều thế hệ và các địa phương, tự nguyện 


đứng dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt 
nam, phần đầu cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nên văn hóa, văn 
nghệ tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc. Các 
hội chuyên ngành như Hội Nhà văn, Mỹ 
thuật, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp 
ảnh, Kiến trúc, Múa, Văn học dân gian, Văn 
nghệ các dân tộc đã trưởng thành nhanh 
chóng. Các hội văn học - nghệ thuật đã có 
thành tích lớn trong việc đoàn kết các văn 
nghệ sĩ, xây dựng phong trào văn hóa, văn 
nghệ, phát hiện, chăm sóc các tài năng trẻ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ sĩ lão 
thành trong đời sống và trong sáng tác. 


Trong Đại hội lần này có nhiều văn 
nghệ sĩ của các hội văn nghệ địa phương, 
nhiều đại biểu là người các dân tộc, nhiều 
chị em phụ nữ. Trong những năm qua, các 
hội văn nghệ địa phương đã phát hiện, vun 
trồng nhiều tài năng, đóng góp nhiều tác 
phẩm tốt cho văn nghệ cả nước. Nền văn 
học - nghệ thuật Việt nam rất phong phú, 
đa dạng do được kết tụ từ bản sắc văn hóa 
độc đáo của nhiều dân tộc, nhiều địa 
phương. Công tác của các hội văn nghệ địa 
phương đã góp phần nâng cao đời sông tinh 
thần, phát hiện và bảo tôn, nâng cao truyện 
thống văn hóa của địa phương minh, dân tộc 
mình. Các cấp ủy đảng và chính quyền cần 
quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ các hội văn nghệ 
địa phương, tạo điều kiện cho anh chị em 
phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa. 


Sự nghiệp đôi mới là một quá trình phấn 
đầu lâu dài, gian khổ, nhưng nhất định thành 
công. Trong hành trình đưa đất nước ra khỏi 
lạc hậu, nghèo nàn, tiến lên dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, hội nhập 
với thế giới và thời đại, cần luôn luôn trân 
trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. Giới trí thức văn nghệ sĩ Việt nam 
trong quá khứ cũng như hiện nay luôn luôn 
trung thành với đất nước, với nhân dân, hãy 
săn sàng gánh vác nhiệm vụ vẻ vang đó, 
cùng đông bào cả nước nỗ lực phần đầu vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc 
của mọi người ~Ì 
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N thế kỷ qua, trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo 
vệ và xây dựng Tô quốc, chúng ta rất 

tự hào về đội ngũ những người làm văn nghệ 
Việt nam đã lớn mạnh vượt bậc. Có lẽ chưa 
bao giờ trong lịch sử văn hóa nước nhà lực 
lượng văn học nghệ thuật được tập hợp đông 
đảo như vậy ; văn học nghệ thuật phát triển 
mạnh mẽ và toàn diện, với nội dung nhân 
văn và đậm đà bản sắc dân tộc ; văn nghệ 
gắn bó mật thiết VỚI đời sống xa hội, với 
cuộc chiến đấu và lao động của nhân dân. 
Sự lớn mạnh của nên văn. nghệ mới không 
tách rời sự lánh đạo sâu sắc và sự chăm sóc 
ân cân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Những năm gân đây, đất nước bước _vào 
công cuộc đôi mới trong tỉnh hình quốc tế 
hết sức phức tạp. Nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã dũng cảm phấn đấu đưa 
đất nước vươn lên thoát khỏi khủng hoàng 
kinh tế - xã hội và chuyển sang một thời kỳ 
phát triển mới - công nghiệp hóa. hiện đại 
hóa. Mặc dù còn nhiều thử thách và nguy 
cơ, song vận hội mới đã mở ra cho sự phát 
triển đất nước. Suốt quả trình phần đấu gian 
khố và đây nghị lực này, những ngươi làm 
văn nghệ Việt nam đã hô hởi vào cuộc, sáng 
tác nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ 
công cuộc đôi mới. Đại hội của chín hội văn 
nghệ chuyên ngành ở trung ương cũng như 
đại hội của nhiêu hội văn nghệ địa phương 
vừa qua đã làm một cuộc duyệt xét hành 
trình và thành tựu của giới văn nghệ nước 
nhà trong đôi mới ; đã nêu một cách khái 
quát những gø¡ làm được và cũng. nghiêm 
khắc chì ra nhưng khuyết điểm và tồn tại 
cần khắc phục. Chúng ta vui mừng nhận 
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thấy rằng, dù còn rất nhiều mặt yếu kém, 
những năm qua tất cả các môn văn học nghệ 
thuật đều có khởi sắc, có những tiến bộ đáng 
ghi nhận. 

Về văn học cÓ hàng loạt truyện ngắn 
sâu sắc ra đời. Một số tiêu thuyết hoặc sáng 
tác về chiến tranh sau chiến tranh, hoặc việt 
về quan hệ xã hội mới, nêu nhiều vấn đề 
trong cuộc sống đảng quan tâm. Ngành mỹ 
thuật liền tục có những triên lãm tranh, tượng 
phản ánh mảng đề tài kháng chiến và xây 
dựng trong hòa bình. Mấy năm qua, giới mỹ 
thuật cũng đã xây dựng được một sô tượng 
đai có giả trị. Trên lĩnh vực âm nhạc tiếp 
tục có nhiêu ca khúc mới, nhiều bản khí nhạc 
mới ngợi ca tỉnh quê hương, tỉnh yêu lứa 
đôi. Giới sân khẩu đã vươn lên, có một SỐ 
kịch bản, vớ diễn đề cập những vẫn. đề xã 
hội nóng bỏng, về cán cân công lý, về công 
bằng xã hội, về quan hệ giữa người với người 
trong thời kỳ chuyển đôi cơ chế hiện nay. 
Kiến trúc đã đấp ứng nhu cầu xây dựng mới 
của xã hội, trong đó những công trinh kiến 
trúc văn hóa, kinh tế biết ø Hi với môi trường. 
với đường nét dân tộc và hiện đại, được công 
chúng khen ngợi. Điển ánh mặc dù có khó 
khăn cũng đa tự khẳng định bằng một SỐ 
phim tài liệu, phim truyện có trình độ thâm 
mỹ và nghệ thuật tương đối cao. Nhiệp du 
sảng tạo liên tục và thường xuyên có triên 
lãm chất lượng khá ở các thành phố lớn và 
ở các vùng. Ngành ma có hàng trăm điệu 
múa mới phản ánh sinh hoạt của các dân 
tộc, có những điệu múa mung tính sử thi. 


*# Phó chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật 
Việt nam 


Hội văn nghệ dân gian tích cực sưu tầm và 
đồng góp những công trinh nghiên cứu có 
giả trị vê văn nghệ dân gian của dân tộc 
Kinh cũng như các dân tộc thiểu số anh em. 
Hội văn hóa các dân tộc cũng có nhiều công 
trinh sưu tầm và nghiên cứu mới, mang lại 
niềm phần khởi cho các dân tộc, giữ gìn va 
phát huy vốn văn nghệ truyền thống tôt đẹp 
của minh. 


Tình hình văn nghệ nói chung là lành 
mạnh và đang có đà phát triển. Đó một phần 
là do tỉnh hình đất nước ổn định và tốt đẹp 
lên, một phần do sự khổ công tự rèn luyện 
và phần đâu vì sự nghiệp chung của anh chị 
em văn nghệ sĩ. Cuộc đầu tranh về quan 
điểm trong giới làm cho một số anh chị em 
có nhận thức không đúng suy nghĩ lại và tự 
điều chỉnh cách nhìn của mình. 


Cùng với các hoạt động sáng tác ngày 
một phong phú hơn, đa dạng hơn, công tác 
lý luận phê bình cũng được đây tới một bước. 
Tuy vẫn còn nhiều hạn chê, nhưng nhìn 
chung không khí tranh luận đã mang tính 
xảy dựng hơn. 


Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc đang nôi lên như một vấn đề vừa 
rất cơ bản vừa mang tính thời sự nóng hồi. 
Hơn lúc nào hết, cả thế giới và chúng ta 
nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của văn 
hóa và văn hóa dân tộc. Rõ ràng là dân tộc 
thể hiện Ở văn hóa, trước hết ở bản sắc văn 
hóa. Đề mất văn hóa, để mờ nhạt bản sắc 
văn hóa dân tộc thi dân tộc đi đên suy vong. 
Đó là một quy luật, là bai học đã được chứng 
minh trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên 
mà Đại hội VII của Đảng đã quyết nghị phải 
xây dựng một nên văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc. Đó là định hướng phát triên 
hết sức đúng đắn cho nền văn hóa, văn nghệ 
nước ta. Trong quá trình đối mới đất nước, 
chúng ta nhận thức thêm một điều quan trọng 
nữa : văn hóa không chỉ là kết quả của phát 
triên, của hoạt động kinh tế ; văn hóa còn 
là động lực của phát triển. 


Nhưng muốn cho văn hóa, văn nghệ thực 
sự la động lực phát triên vừa phải giữ vững 
truyền thông, vừa mở đường sâng tạo cái 
mới, sáng tạo không ngừng. Phát huy tự do 


sắng tác đề động viên mọi tiềm năng sáng 
tạo của người văn nghệ ST, đồng thời tự do 
sáng tác phải đi đôi với tỉnh thần trách nhiệm 
cao của họ trước nhân dân, trước dân tộc và 
trước thời đại. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VỊ) Về một 
số nhiệm vụ văn hóa văn nghệ những năm 
trước mắt đã chỉ rõ răng, nhiệm vụ trung 
tâm của văn hóa, văn nghệ nước ta là góp 
phân xây dựng con người Việt nam về trí 
tuệ, đạo đức, tâm hồn. tình cảm, lối sống, 
có nhân cách đẹp, có bản lĩnh vững vàng 
ngang tầm sự nghiệp đổi mới vi dân giàu 
nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. Vì 
vậy, chăm lo cho văn học. nghệ thuật phát 
triên đúng hướng là bảo vệ và bôi đắp cho 
tâm hôn dân tộc. Nhìn khái quát tỉnh hình 
hiện nay của văn nghệ, có thể thấy rõ các 
hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày 
cang phong phú hơn về nội dung và đề tài, 
đa dạng hơn về hình thức và phong cách 
biểu hiện. Trước đây chúng ta tập trung chủ 
yếu vào đề tài chiến đấu ( vì độc lập của dân 
tộc), nay bên cạnh một SỐ táC giả. vẫn tiếp 
tục sâng tác về hai cuộc kháng chiến, nhiều 
tác giá khác đã bước đầu đi sâu vào những 
vẫn đề xã hội, vấn đề quan hệ giữa người 
VỚI người trong xã hội đang chuyên động, 
nhất là tử khi ta chủ trương xây dựng nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận động 
theo cơ chê thị trưởng có sự quản lý của nhà 
nước. Chủ đề tư tưởng trong những năm 
chiến đấu giành độc lập và bảo vệ độc lập 
là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nay vần 
được thê hiện trong cuộc sông xây dựng. 
Nhiều tác giả đã đề cập vẫn đề đạo lý trong 
Cuộc sống xã hội, xây dựng mối quan hệ 
giữa người với người theo tinh thần nhân 
văn, nhân nghĩa. Cũng nhằm mục đích Ấy, 
một số tác giả đá vạch ra những mặt tiêu 
cực, những bất công tôn tại trong đời sống, 
nhằm thiết lập quan hệ xã hội công băng, 
đậm tình người trong tình đất nước. 


Trong sáng tác, song Song, với việc tim 
tòi nội dung mới, cũng có nhiều tìm tòi về 
cách biểu hiện và đã có những thành đạt 
trên một số lĩnh vực. Tim tòi cách biểu hiện 
mới là một vấn đề tất yếu, vì lẽ đương nhiên 
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nội dung mới đòi hỏi hình thức mới, cách 
biều hiện mới. Có điều là tim tòi không xuất 
phát từ nội dung bức thiết yêu cầu thì dễ rơi 
vào hinh thức chủ nghĩa ; điều này có thê 
nhận thấy đây đó trong mỹ thuật, trong thơ 
ca. Điều quan trọng là : tìm tòi hình thức 
mới làm sao cho liền mạch với truyền thống 
văn nghệ dân tộc. Có trường hợp ta tưởng 
là sắng tạo cách biểu hiện mới, ma thực ra 
chi chép lại một lối mòn của văn nghệ nước 
ngoài, "cũ người mới ta”. 


Đội ngũ sáng tác ngày nay lớn mạnh 
hơn, gôm đủ bốn thế hệ : trước Cách mạng 
Tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp, 
trong kháng chiến chống Mỹ, và thế hệ mới 
vào đời nghệ thuật sau giải phóng miễn 
Nam, thống nhất đất nước. Đây la đội ngũ 
có tải năng, giau lòng yêu nước, găn bó với 
nhân dân, gần bó với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, quyêt tâm đi theo con đường mà Bác 
Hô và dân tộc đã chọn : xây dựng chủ nghĩa 
xa hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Nhin chung họ có trình độ 
học vấn, thấm nhuân truyền thống văn hóa 
của cha ông (nhất là các thế hệ đi trước), ít 
nhiều có tiệp xúc với văn hóa thế giới (nhất 
là các nước phương Tây) và tích lũy được 
vốn sống quý giá qua hai cuộc kháng chiến 
của dân tộc. Đoàn kết đội ngũ này, tạo điều 
kiện cho các thế hệ sáng tác theo sở nẵng, 
sở trường, thi chúng ta sẽ có những mùa gặt 
mới dôi dào, xứng đáng với lòng tin cậy của 
nhân dân, của dân tộc. 


Công chúng của văn học, nghệ thuật 
trong những năm qua cũng có nhiều biến 
đổi. Công nhân, nông dân có trinh độ văn 
hóa đòi hỏi cao hơn về mặt thấm mỹ. Công 
chúng. trí thức ngày càng đông, ít nhiêu có 
tiếp xúc với các nên văn hóa thế giới, cũng 
đòi hỏi cao hơn về hưởng thụ văn nghệ. Một 
bộ phận công chúng mới là những người 
trong giới kinh doanh, thành viên của các 
công ty (sản xuất, thương mại, dịch vụ). 
Chúng ta cân có suy nghĩ đúng về mối quan 
hệ giữa giới sáng tác và công chúng. Nói 
công chúng ảnh hưởng đến chiêu hướng sáng 
tác, thì càng phải nhấn mạnh : người sáng 
tác có trách nhiệm nâng công chúng lên, 
truyền cho công chúng thẩm mỹ đúng đắn, 


là 


cao đẹp. Nói “công chúng nào thi săng tác 

ấy", đông thời cũng phai nói "sáng tác nào 
thi công chúng ây”, xưa nay chính là tác giả 
tạo ra công chúng của mình, với điều kiện 
là tác giả có quan niệm đúng và có tinh thân 
trách nhiệm cao trước xã hội. Công tác phê 
bình, bình luận, giới thiệu tác phâm đóng 
Vai trò hướng dẫn thâm mỹ cho công chúng. 
Phê binh mây năm qua có phát triên nhưng 
còn chưa ngang tâm với chức trách của mình, 
chưa đủ sức hướng dẫn ; phê binh trong các 
ngành nghệ thuật lại càng thiếu. 


Có một vấn đề tưởng ‹ cũ mà thính thoảng 
lại rộ lên trở thành vấn đề thời sự, đó là môi 
quan hệ giữa văn nghệ và chính trị. Chúng 
ta không thể mơ hô về vấn đề Tày, nhất là 
vào thời điểm hiện nay khi cuộc đấu tranh 
đang diễn ra rất phức tạp. Mọi hoạt động xã 
hội đều có nội dung dính líu đến chính trị, 
đặc biệt là văn học, nghệ thuật. Vấn đề là 
chính trị nào, từ chỗ đứng nào mà sáng tạo 
nghệ thuật. Nhân sinh quan, vũ trụ quan 
quyêt định phương hướng. cảm xúc, nghĩa là 
phương hướng sáng tác, và nhất định có liên 
quan đến chính trị. Một nhà triết học hiện 
sinh nối tiếng là Giăng Pôn Xác-tơ-rơ (Jean 
Paul Sartre) TuHỆ nói : "Làm sao tách khỏi 
chính trị được ! Mỗi câu, thậm chí mỗi chữ 
đều mang ý chính trị trong lòng nó”. Con 
như chúng ta chưa bằng lòng về cách lãnh 
đạo nào đó của một số tô chức đẳng hay của 
một đồng chí lãnh đạo cụ thể, chúng ta có 
đủ quyên góp ý kiến, giúp cho sự lãnh đạo 
của Đảng tôt hơn, sát với tình hình sáng tạo 
của giới ta hơn. Những sự góp ý kiến thăng 
thắn, chân thành đều đáng được hoan 
nghênh. 


Nhin lại hoạt động văn học nghệ thuật 
mấy. năm qua, có lúc văn nghệ dân tộc như 
bị đấy lùi. Các phim (nhất là vi-đê- -ô) nhập 
từ nước ngoài, phim bạo lực, phim đôi trụy 
đã một thời lan tran không kiêm soát được. 
Những buổi biểu diễn sân khấu truyền thống 
ít người xem ; những buổi trình diện ca nhạc 
dân tộc thưa khách. Sách báo. xấu từ ngoài 
lén lút đi vào một bộ phận quân chúng. Vài 
năm nay, do sự cố pắng chỉ đạo của Bộ văn 
hóa thôn 8 tin, do các hội văn học nghệ thuật, 
nhất là các hội văn nghệ địa phương nắm 


~ 


lại phong trao. nên tỉnh hình có bớt lộn xôn, 
nhưng xói mòn văn nghệ dân tộc vân còn 
là nguy cơ trước mắt. Thêm vào đó, do sự 
thiêu giáo dục về truyền thống văn nghệ 
trong các nhà trưởng phô thông, do hướng 
hoạt động văn nghệ của một số câu lạc bộ 
thiếu niên, thanh niên không thấm nhuằn 
đường lối văn hóa văn nghệ dân tộc,nên một 
bộ phận khá lớn thanh, thiếu niên bị cắt đứt 
với truyền thông văn hóa dân Lộc. Chúng ta 
chưa lường được hết di hại của sự cắt đứt 
VỚI CỘI nguôn ấy. Vừa qua, trong xã hội còn 
xuất hiện những xu hướng sai trái : phủ nhận 
quá khứ, phu nhận thành tựu văn hóa, văn 
nghệ cách mạng ; xúc phạm anh hùng dân 
tộc, danh nhân văn hóa ; có xu hướng eho 
dòng văn nghệ cách mạng kháng chiến là 
văn nghệ "cung định”, văn nghệ “quan 
phương”, văn nghệ "phai đạo”. Những xu 
hướng sai trái ấy đã bị phê phân. Nhưng cuộc 
đấu tranh chưa chấm dứt, cần phân tích kỹ 
hơn đê tránh "di căn" trong học thuật, đê 
mọi ngưỡi nhận thức sâu hơn về một phong 
trào nghệ thuật rộng lớn của dân tộc, một 
cuộc đôi đời trong lịch sử văn hóa nước nhà 
từ sau khi có Đăng cộng sản lãnh đạo. Chúng 
ta mở cửa về kinh tÊ, chúng ta cũng mở cửa 
về văn hóa, đây mạnh g1ao lưu văn thỏi Giữ 
vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
tăng sức đề kháng của văn hóa. văn nghệ, 
phòng chồng mọi nguy cơ lai căng và mọi 
âm mưu "điễn biến hòa bình" là Công VIỆC 
bức xúc hiện nay. 


Qua lịch sử lâu dài dựng nước và giữ 
nước, trên đất nước ta đã hình thành nhiều 
vùng văn hóa khác nhau, với những vốn văn 
hóa. văn nghệ rất đa dạng. phong phú. Vùng 
văn hóa văn nghệ biêu hiện SỨC sảng tạo dồi 
đào của nhìn dần dọc lịch sử và 2úc đất 
nước ; nó cũng nói lên đời sống văn hóa 
muôn màu, muôn vẻ trên đất nước Việt nam 
thống nhất. Ngày nay chúng ta xây dựng các 
hội văn nghệ địa phương chính là tiệp thụ 
và phát huy truyền thống sáng tạo tốt đẹp 
Ấy, đồng thời còn mang ý nghĩa dân chủ sâu 
sắc của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Điều đắng quý là trong vươn văn nghệ 
đất Việt đã xuât hiện nhiều hoa trải với 
hương vị độc đáo của từng vùng đất, từng 


vùng văn hóa và của từng dân tộc, ca đa SỐ 
và thiểu số, cả miền ngược lẫn miền xuôi. 


Về mặt tÔ chức, qua bước tháng trầm 
của nhiêu năm trước do điều kiện khách 
quan, đến nay Liên hiệp các hội văn học 
nghệ thuật được sự chỉ đạo của Ban bí thư 
và sự giúp đỡ của Ban tư tưởng văn hóa 
trung ương đã đi vào ổn định, củng cố và 
tăng cường hoạt động. Ủy ban trung ương 
Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật củng 
đã phân nào giúp đỡ một sô địa phương mở 
Các trại sáng tác vùng. Mấy năm lại đây giải 
thương của Ủy ban trung ương Liên hiệp các 
hội văn học nghệ thuật về tât cả các ngành 
văn học nghệ thuật ở địa phương cũng đã 
có tác dụng khích lệ phong trào sắng tác địa 
phương tiên lên. Môi quan hệ công tác giữa 
Uy bạn Liên hiệp và các hội ngày càng chặt 
chế. Điều quan trọng là Ủy ban trung ương 
Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật đã giúp 
các hội địa phương giữ vững quan điểm văn 
nghệ đúng đắn, tránh chao đảo trước những 
quan niệm sai lệch thính thoảng vẫn xuất 
hiện trên báo chỉ. Cũng cần nói rõ, các hội 
địa phương ngày càng cúng cố và hoạt động 
tốt, phần rất quan trọng là nhỡ sự lãnh đạo 
và quan tâm của các cập ủy và chính quyên 
địa phương đối với phát triên văn hóa nói 
chung và văn nghệ nói riêng. 


+ 
* * 


Từ nay đến năm 2000, Liên hiệp các hội 
văn học nghệ thuật sẽ đây mạnh hoạt động 
theo hướng duy tri và phát triển nền văn hóa 
tiên tiên đậm đa bản sắc dân tộc, góp phản 
tạo ra sự thông nhất trong tính đa dạng và 
phong phú của nên văn hiến quốc gia, g1ữ 
vững truyền thống và đạo lý của dân tộc. 
Tôn trọng quyên tự do sáng tác đi đôi với 
` cao trách nhiệm công dân của văn nghệ 

. Các sáng tạo văn học nghệ thuật nhăm 
cô vũ cái tốt, cái đẹp trong quan hệ giữa 
người với người, giữa cá nhân với cộng đồng 
xã hội, với thiên nhiên và với ban thân. 

Đề thực hiện nhiệm vụ tổng quát ấy, các 
hột trong Liên hiệp các hội văn học nghệ 
thuật Việt nam cân có chương trình cụ thê 
về các mặt sau đây : 

(Xem tiếp trang l3) 


PHÁT THIỂN KINH TẾ 
VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
NÔNG THÔN TRONG ĐIÊU KIÊN ĐỔI MỚI 


hoạch định chính sách xã hội nông 
thôn là phải xác định được môi quan 
hệ giữa chính sách phát triên kinh tê và 
chính sách xã hội trong khu vực nông thôn; 
nghĩa là phải làm rõ được : tính chât và mục 
tiêu xa hội trong chính sách kinh tê : những 
điêu kiện và kha năng của nên kinh tê trong 


việc thực hiện chính sách xã hội nông thôn: 


, sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế-xã hội 
trong việc hoạch định chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội ; gBiỚI hạn hợp lý giữa 
chính sách xã hội với chính sách kinh tê. 
Thực chất là vác định rõ mỗi quan hé gia 
tăng trưởng kinh tê, thực hiện công băng xã 
hội và bạo đảm tiên bộ vã hội. 

Những mô hinh giải quyết mối ,quan hệ 
giữa phát triển kinh tế và phát triên xã hội 
thường là đối tượng lựa. chọn cho định hướng 
chiến lược phát triên của mồi quôc gia. Qua 
kinh nghiệm của các nước đang phát triên, 
tănø trưởng kinh tế và công băng không hoàn 
toan mâu thuẫn nhau. Nếu có một chính sách 
phát triên đúng, có thể làm tăng tỉnh công 
băng ngay trong giai đoạn đầu của sự phát 
triển. Điều nay có nghĩa là phải xem xét tính 
độc lập tương đối của chính sách xã hội để 
có sự chú ý tập trung vao khía cạnh xã hội 
của chính sách kinh tế - xã hội, nhưng đồng 


thời phải khai thác mặt thông nhất giủa 


Chính sách kinh tê va chính sách xa hội đề 
đạt mục tiêu phát triên chung. 

Sự thống nhất giữa chính sách kinh tế 
và chính sách xã hội biểu hiện ở một sô mặt 
»äu đây : : 

I - $ự thông nhất ngay trOHB HIỊC tIỀH 
chung của chính sách kinh tê va chính sách 
va hội. Mục tiêu của chính sách kinh tê la 


L0 


ỘT trong những vấn đề mấu chốt để 


BÙI NGỌC THANH “ 
NGUYÊN HỮU DUNG “*°* 


tăng trưởng kinh tế, hiệu quả kinh tế, tăng 
GDP ; còn mục tiêu của chính sách xã hội 
là giữ vững sự ôn định, là không ngừng nàng 
cao chât lượng ‹ CuỘc sống, bảo đảm an toàn 
xã hội, công bằng xã hội. Giữa mục tiêu 
kinh tế và mục tiêu xã hội có điềm chung 
là đêu nhăm phát triên xã hội. Vị vậy, mọi 
chính sách kinh tế và xã hội đều phải I hướng 
vào mục tiêu trung tâm là : phát triển con 
người, phát huy nhân tỐ con người. giải 
quyết hợp lý giữa quyên lợi và nghĩa Vụ của 
công dân. Chính sách xã hội của Đang và 
Nhà. nước ta hướng VAO mục tiêu hát tr lên 
Cøn nợ((ởời, VÌ mục tiêu đó chính là điểm cốt 
lõi phân biệt chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa 
tư bản, phân biệt thị trường xã hội chủ nghĩa 
VỚI sẻ trường nói chung. 

- Chính sách xã hội là yếu tố của sự 
phát. triên và năm trong yêu tô phát triên, vị 
vậy đâu tư cho chính sách xã hội la đâu tư 
cho phát triên. Mỗi quan hệ hữu cơ 2iữa 
chính sách phát triên kinh tế và chính sách 
xã hội là ở chỗ có chính sách phát triển kinh 
tế đúng thi sẽ tạo ra được những tiền đề vật 
chất đê giải quyết các vân đề xã hội. Ngược 
lại, giai quyêt tôt các vân đề xa hội sẻ có 
thêm điều kiện thuận lợi đê phát triên kinh 
tế. Tuy nhiên, giữa chính sách kinh tẾ v vũ 
chính sách xã hội trong điều kiện phát triên 
kinh tế thị trường. bao Hịv cũng CÓ một giới 
hạn hợp lý không thê vượt quá. Nếu vượt 
quá. có nghĩa là chúng ld SẺ rơi vào một 
trong hai tình huông sau đây : hoặc sẽ xây 
dựng một hệ thông chính sách xã hội không 


* PTS. Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của 
Quóc hội 

** PTS. Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tẻ. 
thương hình và xa hội 


ọ lao động. 


phù hợp với khả năng của nên kinh tế (chính 
sách thì hay, đạo lý rât đúng, nhưng không 
có khả năng thực hiện vị không có điêu kiện 
vật chất đảm bảo) ; hoặc chỉ coi trọng yêu 
tố tăng trưởng kinh tế mà coi nhẹ trách nhiệm 
xã hội (kết qua là các vấn đề xã hội không 
được đầu tự thỏa đáng, xuông câp. phát sinh 
những ' 'điểm nóng" gây mất ôn định Xã hội. 
và điều đó đương nhiên sẽ hạn chế, thạm 
chí thủ tiêu sự tăng trưởng kinh tế, kìm hãm 
sự phát triển xã hội). 


3 - Tăng trưởng kinh tế tự nó không giải 
quyết được mọi vẫn đề xã hội, vì vậy cân 
có các chính sách. chương trình giải quyết 
các vân đề xã hội cụ thê phủ hợp với từng 
đôi tượng, từng địa bàn (vùng) trong từng 
thời gian nhất định Chương trình giải quyết 
các văn đề xã hội phái được tiên hành song 
song, hoa nhập VỚI các Chung trình phát 
triển kinh tê. Các vấn đề xã hội, đặc biệt la 
các vấn đề xã hội gay cần, đều có nguyên 
nhân sâu xa từ kinh tê. vì vậy các chính sách 
và chương trinh xã hội cần được thực hiện 
bằng các giải pháp kinh tế và theo quan điểm 
phát triển, không nên làm theo kiêu hành 
chính, bạo cập, cho không, ăn hết như trước 
đây. Chẳng hạn chính sách và chương trình 
xóa đói, giảm ngheo Ởở nông thôn, cân được 
thực hiện trên cơ sở : thay đổi và chuyển 
dịch cơ cấu lao động : lãng Cường đầu tư, 
cho người nghèo vay vôn với lãi suất nàng 
đở ; phát triên dịch vụ, dạy nghề, hướng dân 
cách thức làm ăn và chuyền giao công nghệ 
thích hợp. 


4- lạng trưởng kinh tế có thể thúc đây 
phát triên xã hội nhưng tự nó không dân tới 
tiên bộ xã hội. Bởi vị. khi nói tỚi tiên bộ xã 
hội. có nghĩa là đề cập đên mặt chất lượng 
của phát triên xa hội, má điều này lại lệ 
thuộc vào chế độ xã hội, vào quan niệm giá 
trị và hệ thông giá trị. Nói cách khác : muốn 
có tiên bộ xã hội phai thông qua các chính 
sách xa hội trong đó ham "chứa những tư 
tưởng của giai cập, dân tộc và thời đại nhằm 
tạo ra một hệ thông giá trị mới phù hợp với 
trào lưu chung của tiên bộ xã hội. 


Xác định giới hạn hợp lý giữa chính sách 
kinh tế vạ chính sách xa hội trong điều kiện 
phát triển nên kinh tế thị trường là vân đề 
rât quan trọng vi nó liên quan đến đầu tư 
của nhà nước cho chính sách xã hội, đến 
việc lựa chọn đối tượng cần được ưu tiên 


;giải quyết... 
khác phục xu hướng chạy theo quan điệm 


để vừa chống duy ý chí. vừa 


thị trưởng tự do đơn thuân. Song đầy la vân 
đề phức tẠp về lý luận. về thực tiên. vẻ 
phương pháp. và cũng không dễ dàng trong 
cách tiếp cận. Bởi vì, giới hạn Í\ phải 
là giới hạn ở đó sự kêt hợp giữa chình sách 
kinh tê và chính sách xã hội đạt tới mức tôi 
ưu, có tác động tích cực thúc đây sự phát 
triên và tiên bộ xã hội. 

Muốn xác định giới hạn hợp lý trong 
hoạch định chính sách kinh tê và chính sách 
xã hội ở nông thôn, điều quan trọng là phai 
phân tích xem các chính sách đó có những 
dầu hiệu. những yêu tô tác động tích cực 
hoặc tiêu cực nao. Song trên thực tê. các tác 
động này thường không tách biệt mà đan 
xen nhau trong một thê thống nhất hoàn 
chỉnh, biệu hiện tập trung nhất trong các 
Yến tô dnh hưởng đến sự công bằng xd hoi 
ở nông thôn. Có thê nêu lên một số yếu tố 
anh hương chính sau đây : 


+ Tóc độ tăng thu nhập của các hộ gia 
định nông thôn. Trong kinh tê thị trường, 
thu nhập của các hộ gia đình nông thôn có 
xu hướng đa dạng hóa trên cơ sở đa dạng 
hóa sản xuất kinh doanh. đa dạng hóa việc 
làm. 

+ Mức độ giải quyềt việc làm và thiêu 
việc làm ở các vàng nông thôn. Hướng chính 
để giải quyết là phát triên theo chiêu rộng 
song song với phát triên theo chiều sâu. tiếp 
tục khai thắc các tiềm năng đất đai : từng 
bước chuyện dịch cơ cầu lao động trên cơ 
sở phát triên việc làm phi nông nghiệp : Áp 
dụng kỹ thuật và chuyên g giao công nghệ sử 
dụng nhiều lao động và có hiệu qua vào nông 
thôn... ị 


+ Chiến lược con 1gtfởi, trong đó đặc 
biệt chú ý tạo ra mặt bằng xuất phát ngang 
nhau : bào đàm mức sông tối thiêu, bảo đảm 
giáo dục phô cập bất buộc (cả dạy nghề), 
bao đam một nên y tê rộng rãi và nhân đạo... 


+_ Phan phối và điều tiết tÍru nhập giữa 
các tâng lớp đâm cứ, trong đó chủ yêu băng 
chính sách thuế, chính sách đầu tư cho các 
vấn đề xã hội và đầu tư cho các vùng nông 
thôn. 


+ Chiến lược phát triển vàng, đặc Diệt 
lạ vựng núi, vựng đồng bào dân tộc I† người, 
10 (HN XHYÊH gặp thiên tai, mắt mùa... 


© đây, chủ yếu cũng là chính sách đầu tư 
vào kết câu hạ tầng (đường ø1ao thông, thông 
tin liên lạc, thuy lợi, điện.. 2 chính sách trợ 
giúp đặc biệt đề biến các vùng này có kha 
năng trở thành thị trưởng... 


+ Mức độ cải thiện dân chủ ở HÔNG thôn, 
trên cơ sở xây dựng một nhà nước pháp 
quyên,. COI trọng quy ước hợp lý, tiến bộ cua 
cộng đồng (hương ưƯỚC chẳng hạn), phát tr lên 
các hội nghề nghiệp. các tô chức xã hội của 
dần (hình thành các tô chức mặt trận)... 


+ Lỗi sống, nên văn hóa, truyền thông 
tà DpÌOH0 TỊC tập quán xa hội, bao gôm hai 
mặt : phát huy Cải tÔt, Cái tiễn bộ ; hạn chế, 
xóa bo cái xâu, cái lôi thời, không để nó trở 
thành hủ tục và tệ nạn xã hội. 


Khi lượng hóa các yếu tố trên, cân thiết 
phải có sự điều tra, khảo sát thực tế, xác 
định các môi tương quan giữa chúng, đê từ 
đó xác lập một số › chuẩn mực cơ bản nhất 
như là chị báo, là cái "van an toàn” xã hội. 
Nếu không khống chế được, nó sẽ dẫn đến 
điêm nguy hiêm, gây mất an toàn xã hội. 
Chẳng hạn, phát triên nên sản xuât hang hóa 
nhiều thành phân vận động theo cơ chế thị 
trường ở nông thôn sẽ khó tránh khỏi dẫn 
đên phân hóa giàu nghèo, phần tầng xã hội. 
Song khi thây ty trọng người ngheo tăng quá 
nhanh và khoảng cách giàu nghèo doäng quá 
rộng thị nhà nước phải kịp thời có chính 
sách điều chỉnh và can thiệp, để sự phân hóa 
trên không vượt qua giới hạn cho phép. Chi 
như vậy sự phân hóa giàu nghèo mới có tác 
dụng ' tích cực thúc đây tăng trưởng kinh tế, 
mà vân đảm bao được an toàn xã nội. 


Nông thôn Việt nam đang trong quá 
trình chuyên biên ; các chính sách kinh tế 
đang phát huy tác. dụng tích cực, mặc dù 
còn phải tiếp tục bô sung và hoàn thiện. 
Đồng thời ở nông thôn cũng đã và đang đặt 
ra một loạt vân đê xã hội cân giải quyêt. 
Trong ¡ hoan cảnh đó, chúng ta xác định : 
phải kết hợp ngay từ đâu tăng trưởng kinh 
tế với tiến bộ và công băng xã hội, từng 
bước xây dựng trên thực tê một xã hội trong 
đó nhân dân làm chủ các công việc nhà nước 
và xã hội, mọi người thương yêu nhau, có 
văn hóa, biết tôn trọng pháp luật, ký cương, 
căm ghét áp bức, bật công, ai cũng được tạo 
điều kiện đề mưu cầu một cuộc sông âm no, 
tự do. hạnh phúc. 

Ị2 


“đa 


Việc kết hợp giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội được thực hiện ở các câp 
độ khác nhau : ở tâm vĩ mô, ở từng chính 
sách cụ thê, ở quá trình thực hiện chính sách 
tại địa phương, cơ sở. „Song quan trọng nhất 
và quyết định nhất vân là thực hiện Ở tầm 
vĩ mô. Bởi vì chỉ Ở tầm vĩ mô. các quan hệ 
cơ bản nhất như cơ câu kinh tẾ- xã hội, 
chính sách đầu tư, các hướng ưu tiên chiến 
lược... mới được xử lý một cách toàn diện 
và đông bộ. Việc kêt hợp giữa chính sách 
kinh tê và chính sách xã hội ở tâm vĩ mô 
tron khu vực nông thôn có thê được thực 
hiện theo phương hướng sau : 


+ Kết hợp nị øay trong phương hướng 
chiến lược phát triên toàn diện kinh tê - xã 
hội nông thôn (thông qua hệ quan điêm trong 
Cương lĩnh và các nghị quyết của Đang, như 
Nohị quyết Trung ương 5 (khóa VIH...). 


+ Kết hợp trong quy hoạch tông thể, 
trong kê hoạch dài hạn phát triên toàn diện 
kinh tê - xã hội nông thôn. 

+ Kêt hợp trong kế hoạch và cân đối 
ngân sách hăng năm, trong đó trước hết là 
bộ trí đầu tư cho khu vực nông thôõn, cho 
chính sách xa hội... 


+ Lông chép các chương trình, các dự 
ân phát triên kinh tế biên, miền núi, chương 
trình phủ xanh đất trống, đôi trọc với các 
chương trinh việc làm và xóa đói giảm 
ngheo, chương trình phòng chông tệ nạn xã 
hội, chương trình xóa nạn mù chữ, chương 
trinh đân sô và kê hoạch hóa gia đình... 

Khi kết hợp giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội ở tầm vĩ mô trong khu 
vực nông thôn. cân chú ý một số điểm có 
tính chât nguyên tắc sau đây : 


Một là, trong hoạch định chính sách phải 
biết khai thác mặt tích cực của cơ chê thị 
trường, trong đó có vân đề quan trọng là 
khuyến khích và kích thích trach nhiệm cá 
nhân. phát huy nội lực của cá nhân được giai 
phóng: để phát triển sản xuất và tăng trưởng 
kinh tê (tạo ra động lực bên trong) : đồng 
thời chú ý hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế 
đó thông qua sự điều chỉnh của nhà nước và 
cộng đông, nêu cao trách nhiệm của mọi 
người. 

Hai la, xác định thật rõ vai trò của nhà 
nước trong việc giải quyết môi quan hệ này. 
Trong điêu kiện phát triền kinh tê thị trường, 


việc tô chức sản xuất kinh doanh là thuộc 
trách nhiệm của các chủ thể kinh tế (hộ gia 
đình. liên gia định, các doanh nghiệp...). 
Nhà nước tạo điều kiện và môi trường. luật 
pháp thuận lợi đê các đơn vị kinh tê có thê 
tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh đoanh. 
Nếu đối với sản xuất kinh doanh, nhà nước 
phải giam đến mức tối đa sự can thiệp trực 
tiếp vào hoạt động của các chú thê kinh tế, 
thi ngược lại. trong các vấn đề xã hội (đặc 
biệt là các vấn đề gay cần như việc làm, 
chống đói nghèo. bài trừ tệ nạn xã hội...). 
nha nước phải tăng cường đến mức tối đa 
Vai trò của mình bằng các chính sách và 
chương trinh cụ thê có mục tiêu, có đầu tư 
thích đáng, có đối tượng cụ thể, được tiễn 
hành có trọng tâm. trọng điểm thông qua 
hệ thống quản lý của nhà nước. Những chính 
sách xã hội lớn, cơ bản nhưng lại câp bách 
thì phai trở thành chương trình quốc gia. 


Bu la, về môi quan hệ giữa tăng trưởng 
kinh tẾ, công bằng và tiến bộ xã hội, cũng 
như về sự kết hợp s giữa chính sách kinh tê 
va chính sách xã hội. cần được quán triệt, 
vĩ hội hóa từ nhận thức đến hành động, 
trong tất cả các cấp. các ngành, đặc biệt 
trong các cơ quan và cán bộ hoạch định 
chính sách và thực hiện chính sách. Chẳng 
hạn, cần COI trọng sự gắn bó giữa bố trí cơ 
cầu kinh tế và cơ cấu xã hội trong việc xây 
dựng kế hoạch của Ủy ban kế hoạch nhà 
nước, cua Bộ tài chính và các bộ ngành có 
liên quan ở trung ương (đây là vấn đề mà 
chúng ta còn nhiều khiếm khuyết). 


Bón là, xác định hệ thống các vấn đề 
cần được ưu tiền. Muốn vậy, trước hết phải 
xem xét bối cảnh nông thôn trong bối cảnh 
chung của đất nước đang chuyển biến mạnh 
mẽ. Chính trong bối cảnh này, những yêu 
tố tích cực va tiều cực, những mâu thuần về 
nhiều mặt đang bộc lộ rõ nét. Tiếp đó, xác 
định tiêu chuân những mặt cân ưu tiên. 
Thông thưởng, các tiều chuẩn này dựa vào 
các đâu hiệu cơ bản sau để xác định : mức 
độ nghiêm trọng. tính khân cấp của vấn đề: 
phạm vị và anh hưởng. : Sự quan tâm và tham 
øia của xã hội. công đồng : những đối tượng 
đặc biệt (các vùng, các đối tượng khó khăn, 
bị thiệt thòi...) ; tính khả thí của chính 
sách... ~l 


Phân đâu... 


(Tiếp theo trang: 0) 

- Về sang tác : Tiếp tục sáng tác về 
hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc ; 
sáng tác vẻ công cuộc. đôi mới của nước 
nhà. Chủ đề tư tưởng vận là chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, tỉnh thần nhân nghĩa trong 
chiến đấu và trong xây dựng đất nước. 


- Về lý luận, phê bình : Nâng cao công 
tác lý luận. phê bình trong văn học và trong 
các môn nghệ thuật nhằm hỗ trợ cho sáng 
tác, nâng cao thâm mỹ của công chúng và 
giúp cho việc giảng dạy văn học. nghệ thuật 
trong nhà trường các cập. 


- Các hội cần tô chức đều đặn các 
chuyến ' đi thực tế" giúp văn nghệ sĩ tiếp 
tục gắn bó mật thiết với nhân dân, như trong 
hai cuộc khâng chiến. 


- Tô chức đều những cuộc sinh hoạt 
chính trị (nhằm thấm nhuân đường lối, chủ 
trương bảo vệ và xây dựng đất nước) và các 
cuộc sinh hoạt học thuật. 

- Liên hiệp cùng các hội phối hợp với 
Bộ văn hóa thông tin và các bộ liên quan 


xây dựng một số chế độ, chính sách cho văn 
nghệ và văn nghệ sĩ. 


- Liên hiệp cùng các hội đây mạnh giao 
lưu văn hóa với nước ngoài nhằm giới thiệu 
nên văn nghệ Xưa và nay của ta, tiếp thụ 
tinh hoa của văn nghệ thể giới. 


Thế kỷ 20 sắp kết thúc, một thế kỷ vĩ 
đại, đầy hào khí và đau thương. Cái nợ mà 
gIỚI văn nghệ sĩ chúng ta phải trả là đem - 
hết tâm lực sáng tạo tác phầm phân ánh cho 
được những ky tích của nhân dân ta, của 
dân tộc ta suốt thế kỷ. nhất là từ khi có Đang 
lanh đạo cách mạng Việt nam. Ngày nay 
chúng ta đang đứng ở thời kỳ mới của đât 
nước, thơi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nhiệm vụ đang đòi hoi chúng ta một trách 
nhiệm hết sức nặng nề. Chúng ta hãy chuân 
bị hành trang bước vào thiên niên ky thứ ba 
với vốn sống và vốn nghệ thuật đã tích lũy 
được, cộng với đằng sau lưng cái vốn mây 
nghin năm văn hiến của nước nhà. phần đấu 
xây dựng một nên văn học nghệ thuật tiên 
tiền, đậm đà bản sắc dân tộc -l 


I3 


NGOẠI THƯƠNG 
0i chiên luc {4n túc 


ƯỜNG lối đôi mới đúng đắn và sáng 

tạo của Đang ta đã tạo đà đi lên cho nên 

kinh tế nước ta trong những năm đầu 
của thập kỷ 90. Từ đó, nên kinh tê nói chung 
cũng như các quan hệ kinh tế đối ngoại nói 
riêng, đã đạt được những thanh tựu quan 
trọng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, chúng ta đang đứng trước một số mâu 
thuân mới cần giải quyết đê nên kinh tế 
nước ta có thê tiếp tục đi lên vững chắc : 
mâu thuần giữa đầu tư và tăng trưởng, giữa 
tiết kiệm và tiêu dùng, giữa tiên lương và 
năng suất lao động, giữa sản xuất và tiêu 


dùng. giữa thị trưởng trong nước và ngoài 


nước v.v.. Đê giải quyết những mâu thuẫn 


này, đương nhiên phải có các chính sách 


hữu hiệu về kinh tế, tài chính, tiền tệ, khoa 
học kỹ thuật... Và trong hang loạt các vấn 
đề đó, ngoại thương có vai trò hết sức quan 
trọng. Thông qua táng cường xuất nhập 
khẩu, các hoạt động kinh tế đối ngoại sẽ thu 
hút được những khả năng to lớn của bên 


Km ngạch 
(trieu rúp - đo la) 


789.| 
R54.2 
I038.4 
946.0 
344 
3087.1 
3580.7 
3970.3 
3500 


Nam 
Ý/ 


986 
987 
988 
1989 
990) 
|99I 
993 
I993 
994 (b) 


NGUYÊN THÊ UẤN ° 


ngoài về vốn, thị trường, công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý đê phát huy sức mạnh bên 
trong, bảo đảm thực hiện tôt Chiên lược ồn 


định và phát triển kinh tê-xã hội đến năm 
2000. 


Việc tranh thủ các nguôn lực ngoài nước 
được thực hiện thông qua bư hình thức cơ 
bản : 4) 1god1 tưởng, lầy xuất khẩu để nhập 
khẩu : b) fín dụng quốc tẺ, lấy nhập trước 
bằng Vay nỢ Và Xuât sau đề trả nợ : c) hợp 
túc đầu ri, tỨC RỢp vốn. hợp lực giưửa trong 
nước và ngoài nước đề nghiên cứu khoa học 
ky thuật, phát triên sản xuất và kinh doanh 
thương mại v.v. với mục đích cùng chia lợi. 
Ba hình thức đó quan hệ chặt chế với nhau 
và tác động tích cực đến xuất, nhập khẩu. 


- Vị vậy, trong các hoạt động kinh tế đối 


ngoại, goại thương được coi là yếu tổ năng 
động nhát. 


Trong những năm l986- I994, ngoại 


thương nước ta đã có những tiến bộ đáng 


kế: 
Nhạp khảu (ta) Chénh lệch giưa 
Xưat. nhập khâu 


Kim ngạch 
(triệu rúp - đó la) 


(triều rúp - đó la) 


3155. 

24551 
10,7 
2565.8 
ĐI Bo, 
2338. 

3540.7 
3414.5 

4500 


- lâo6 
- I9 
- EHN.3 
- 60.8 
- 4Rk.4 
-3ã81.0 
-4().) 
-444.2 
-l(W)U 


Nghôn : Niễn giảm thòng kẻ do Tông cục thống kê xuất bản năm 199 
(a) Không kê nhập máy móc. thiết bị cho các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
(h) Dự tính cua Bộ thương mại 


* PGS. PTS kinh tế, Bộ,thượng nai 


Những số liệu trên cho thấy bức tranh 
xuât, nhập khâu của nước ta trong những 
năm I986-1994 như sau : 


Về xuất khâu : Mặc dù kim ngạch qua 
các năm (trừ năm 1991) đều tăng, nhưng 
nhịp độ tăng sau khi đạt mức cao nhất vào 
năm 1989 (87,4%) thì có xu hướng giảm 
dần. Sở dĩ như vậy chủ yếu là do những mặt 
hàng có kim ngạch lớn (như đâu mỏ và gạo) 
lúc đầu tăng nhanh nhưng sau đó ôn định 
dần, trong lúc những mặt hàng có tốc độ 
khác (các sản phầm công nghiệp nhẹ chẳng 
hạn) có nhịp độ tăng nhanh nhưng kim 
ngạch còn quá nho bé. 


Về nhập khẩu : Từ sau năm 1991 trở đi, 
nhịp độ tăng nhanh, đặc biệt năm E993, táng 
đột biến. Nguyên nhân chính là do : một 
mặt, nhụ cầu nhận khâu của nước ta còn rất 
cao ; mặt khác. trong những năm gần đây. 
nguồn vốn vay tử nước ngoai (kế cả vốn đầu 
tƯ 1d" tiếp cũng như fc tiếp) thuận lợi 
hơn trước. 


Về cán cân mậu dịch : Mức nhập siêu 
cao nhất là vào năm 1988, sau đó giảm dần, 
thấp nhất là vào những năm : 1990, 1991 và 
I9092. Nhưng năm 1993 và năm 1994 lại 
tăng đột biến. Cơ cấu nhập khẩu năm 1994 
của nước ta như sau : thiết bị toàn bộ chiếm 
3-4% ; thiết bị lẻ, phụ tùng thay thế và 
nguyên, vật liệu chiếm 82% (trong đó 
HOHYỀH, Vặt liệu chiếm trên 2/3) ; hàng tiêu 
dùng chiếm khoảng 4%. Điều đó cho thấy 
nhập khẩu đối với nước ta hiện nay la một 
Yếu tÔ sản xuất trực tiếp. Như vậy. nhập siêu 
là khó tránh khỏi. Và trong những năm tới, 
chắc chắn nhập siêu còn lớn hơn, vì nguôn 
vốn vay được từ nước ngoài càng tăng thì 
đương nhiên nhập khâu sẽ càng tăng. Vấn 
đề quan trọng là chúng ta phải tập trung mọi 
cố gắng đê tăng nhanh xuất khẩu, giảm dân 
mức nhập siều. 


Đê có thê làm tôt công tác xuât, nhập 
khâu trong điêu kiện mới, theo tôi. cân : 


| - Kiên trì chính sách công nghiệp hóa 
đất nước theo hướng : xuất khẩu. với nội dung 
cơ bản : thúc đây nên kinh tế nước ta trên 
cơ sở mở rộng phân công lao động quốc tế 
và thực sự hòa nhập với trào lưu chung của 
các nước trên thế giới. Chính sách này hoàn 
toàn ngược với chính sách công nghiệp hóa 
thay thế nhập khâu, chủ yếu hướng sản xuất 
trong nước vào nội tiêu, cách ly thị trường 
trong nước với ngoài nước băng việc sử 
dụng rộng rãi hàng rào quan thuế và phi 
quan thuế. Kinh nghiệm các nước đang phát 
triên đã cho thấy : với chính sách công 
nghiệp hóa thay thế nhập khâu. nhiều nước 
không tăng nhanh được nhịp độ phát triên 
kinh tế và thu nhập quốc dân theo đầu người; 
ngược lại, nhờ áp dụng chính sách công 
nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu từ giữa 
thập ký 60 đến nay, một số TƯỚC đã gặt hãn 
được kết quả rất khả quan về kinh tế-xã hội. 
Ở nước ta, việc áp dụng chính sách kinh tẾ 
mỞ theo hướng xuất khẩu trong những năm 
gần đây, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
nên kinh tế phát triên nhanh chóng và có 
hiệu qua. 


2 - Có chính sách ưu tiên đặc biệt cho 
việc đầu tư phát triên sản xuất hàng xuất 
khâu của nhà nước cũng như của tư nhân. 
nhằm khai thác nhanh chóng và có hiệu quả 
mọi tiềm năng xuất khâu trước mắt cũng 
như lâu dài của đất nước. 


Hiện nay hàng xuất khâu chủ yếu của 
nước ta vấn là nông sản và khoáng sản ở 
dạng nguyên khai hoặc sơ chế (đặc biệt là 
gạo và dầu thô). Xét về lâu dài. gạo và dâu 
thô không thể giúp tăng nhanh kim ngạch 
xuất khâu vì thị trưởng và giá ca các mặt 
hang nay nói chung không thuận và tăng 
không nhiều. Do vậy muốn tăng nhanh xuất 
khâu, phải chuyên dịch cơ cấu xuất khâu 
theo hướng tăng nhanh tỷ trọng xuất các sản 


_phâm của ngành công nghiệp nhẹ, công 


nghiệp chê biên và công nghiệp dịch vụ các 
loại. 
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3 - Bảo đam nhập khẩu đáp ứng được 
những yêu câu sau : 


+ Tạo thêm công việc làm trong nước. 
Đây là một trong những vấn đề quan trọng 
bởi vì giải quyết nạn thất nghiệp hiện n 
đối với nước ta là nhiệm vụ kinh tế-xã hội 
cấp bách. 


+ Có được thiết bị, máy móc và công 
nghệ tiên tiến để xây dựng và cải tạo nên 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa, nhanh chóng hòa nhập với trình độ 
phát triển của các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

+ Có một số mặt hàng đáp ứng được 
nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần điều 
hòa và ổn định quan hệ hàng - tiền trên thị 
trường nội địa. Mặt khác, giúp các nhà sản 
xuất tiếp. cận được với các sản phẩm cạnh 
tranh quốc tẾ. 


+ Tăng cường khả năng xuất khẩu trên 
cơ sở khai thác mọi tiềm năng của đất nước 
như gia công xuất khẩu, xuất khẩu dịch vụ 
các loại, hợp tác đầu tư, v.v.. 


+ Giúp nhanh chóng khắc phục tình 
trạng lạc hậu về khoa học - ky thuật để nước 
ta có thê sớm sánh vai với các nước công 
nghiệp tiên tiến trong khu vực và trên thế 
IỚI. 

4 - Có chính sách xuất nhập khâu đồng 
bộ. Việc khuyến khích xuất khâu là cần 
thiết, nhưng không thể buông lỏng quản lý 
nhập khẩu. Vì như trên đã nói, nhập khẩu 
đối VỚI nước ta thực sự là một yêu tố sản 
xuất trực tiếp, không chỉ đối với sản xuất 
cho tiêu dùng trong nước mà đối với cả sản 
xuất cho xuất khâu. Lâu nay, chúng ta coi 
nhẹ công tác nhập khâu. cho nên nhập khâu 
còn nhiều thiếu sót và kém hiệu quả. Nếu 
không quản lý tốt công tác nhập khẩu, đặc 
biệt là nhập khâu bằng các nguồn vốn nước 
ngoài, thì sẽ gây hậu quả xấu cho nên kinh 
tế quốc dân. không những lãng phí nguôn 
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ngoại tệ tự có do xuất khẩu đưa lại mà còn 
khó lòng trả nợ cho bên ngoài. 


Để quản lý tốt nhập khẩu. nhà nước cần 


tập trung vào mây điềm sau : 


- Xây dựng chương trình đầu tư dài hạn 
có mục tiêu cụ thê để định hướng và định 
lượng cho đầu tư trong nước và ngoài nước. 

- Xây dựng chính sách nhập khâu, kê cả 
nhập khẩu băng con đường hợp tác đầu tư 
với nước ngoài cho từng giai đoạn cụ thê. 

- Xác định quy mô và mức độ hiện đại 
hóa các công trình nhập khâu thuộc các 
ngành kinh tế khác nhau phù hợp với điều 
kiện kinh tế và tự nhiên của nước ta. 


- Phân cấp quản lý việc nhập khẩu giữa 
trung ương và địa phương một cách chặt chế 
và hợp lý, cơ động và hiệu quả hơn. 


- Cải tiến phương pháp quản lý và bộ 
máy quản lý sao cho gọn nhẹ và có hiệu lực 
hơn, bằng cách tăng cường sử dụng phương 
pháp chuyên gia. Chấn chính các tô chức tư ` 
vẫn (có các chuyên gia giỏi) và thanh lập 
các ủy bạn kỹ thuật để quản lý việc nhập 
khâu máy móc, thiết bị và công nghệ. 


Xuất khẩu là khâu tạo nguồn thu ngoại 
tệ đê chủ động cân đối nhập khẩu (trước mắt 
cũng như lâu dài) ; ngược lại nhập khẩu là 
khâu sử dụng các ngoại tệ (tự có hay tín 
dụng) để mua sắm hang hóa nhăm phục vụ 
cho sản xuất và đời sống trong nước. Nếu 
quản lý tốt xuất khâu, sẽ tăng được nguôn 
thu ngoại tệ ; ngược lại. quản lý tốt nhập 
khẩu sẽ tăng được hiệu quả sử dụng ngoại 
tệ, nghĩa la vừa tiết kiệm được ngoại tệ 
vừa đáp ứng được nhu cầu nhập khâu của 
nên kinh tế. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ hai 
mặt quản lý xuất khâu và nhập khâu, sẽ 
tạo đà cho nèn kinh tế từng bước vững chắc 
đi lên ~l 


L.r L1 CứU ke - 


VỀ MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU 
XUYÊN TẠC VÀ BIA ĐẮT 


ÁC thế lực thù địch đang thực hiện âm 
eếc "diễn biến hòa bình" đối với nước 

ta, lấy tiến công phá hoại hệ tư tưởng 
của chúng ta làm mũi đột phá. Họ dựa vào 
thế mạnh về tiền bạc và kỹ thuật, không 
ngừng hoàn thiện các phương tiện thông tin 
và lợi dụng chính sách mở cửa của Nhà nước 
ta đê từng bước làm thay đôi ý thức chính 
trị của chúng ta. Hằng ngày người ta tung 
vào không trung không biết bao nhiêu điều 
bịa đặt. tô về xã hội tư bản là “thiên đường”, 
vu cáo chủ nghĩa xã hội là nguồn gÔCc của 
mọi "bất công”, 'khô cực” và khăng định 
chủ nghĩa xã hội là "sai lầm" của lịch sử. 
Họ rêu rao rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
hệ tư tưởng "bè phái. có hại". Họ viện lẽ : 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã 
xóa đi sự khác nhau giữa các giai cấp và 
dần tộc ; ngày nay "hòa nhập chế độ" đã 
thay thế cho đấu tranh giai cấp và đấu tranh 
dân tộc. Từ đó, họ kết luận về “sự cáo chung 
của hệ tư tưởng” và đòi "phi chính trị hóa”, 
"phi tư tưởng hóa”. 


Mục tiêu của sự xuyên tạc và vu cáo 


trên đây là thúc đây nhân dân ta dao động 
về hệ tư tưởng, dần dần xa rời con đường 
đã chọn đê đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. 


Định hướng xã hội chủ nghĩa cho công 
cuộc xây dựng đất nước đòi hỏi chúng ta 
phải hiệu rõ bản chất của những luận điểm 
trên đây, năm vững phương hướng chính trị- 
giai cấp của hệ tư tưởng, của các vấn đề về 
đới sông tình thần trong xã hội. 


LÊ XUÂN LƯU “ 


Phải chăng hệ tư tưởng Mác - Lê-nin 
là hệ tư tưởng '"'bè phái, có hại"' ? 


Hệ tư tưởng la hệ thống tư tưởng, lý 
luận. quan điểm phân ảnh hiện thực xã hội 
trên lập trưởng của một giai cấp nhất định. 
Hệ tư tưởng với tính cách là sự tự ý thức về 
mặt lý luận của một giai cấp nhất định, bao 
Ø1Ởỡ cũng biểu hiện lợi ¡ch cơ bản về chính 
tỊ, kinh - tế xã hội của giai cấp đó. Tính giai 
cấp của hệ tư tướng là một tất yếu khách 
quan. Trong xã hội có giai cấp không thể 
có hệ tư tưởng phi giai cấp hoặc siêu giai 
cấp. 


Ngày nay, trên thế giới đang tôn tại hơi 
hệ tư tưởng đối lập nhau : hệ tư tưởng của 
giai cấp tư sản và hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân. Dù cho giai câp tư sản có khôn 
khéo đến đầu cũng không thê che dậy được 
tính giai cấp của hệ tư tưởng của nó. Bất cứ 
hệ tư tưởng nào cũng đều găn liên với cơ sở 
kinh tê, với quan hệ sản xuất. và phản ảnh, 
bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định. 


Hệ tư tưởng tư sản chỉ đạo việc bảo vệ 
lợi ích của giai cấp tư sạn, bảo vệ chủ nghĩa 
tư bản. Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân 
chi đạo sự nghiệp. cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. với mục tiêu không phải chỉ giải 
phóng giai cấp công nhân mà còn giải 
phóng toàn thê nhân dân lao động khỏi chế 
độ nô lệ làm thuê, khỏi mọi áp bức bóc lột; 
xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và 
nhân đạo. Hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân không chỉ xuât phát từ lợi ¡ch của giai 


* Giáo sư triết học 


Nghiên cưu - Yrao đôi 


cấp công nhân, mà còn vì lợi ích chung của 
sự nghiệp giải phóng con người. Cho nên, 
nó không bao giờ là hệ tư tưởng "be phái, 
có hại". Trái lại, chính hệ tư tưởng của giải 
cấp tư sản mới là hệ tư tưởng "bè phải, có 
hại”, bởi nó chỉ bênh vực lợi ích của thiểu 
số những người bóc lột. 


Các thế lực chống cộng đang ra SỨC 
xuyên tạc hệ tư tưởng của giai câp công 
nhân, cô gắng lợi dụng những thành tựu của 
CUỘC cách mạng khoa. học và công nghệ để 
chống lại học thuyết đấu tranh giai cấp của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Họ cho răng cuộc 
cách mạng đó thu tiêu sự khác biệt giải cấp, 
xóa bỏ mâu thuần giai cấp, mở ra sự _ỢP 
tác giai câp”, đưa đến "hòa bình giai cập” 
và "hòa nhập chế độ”. 


Những luận điểm này không CÓ Øì mới. 
Từ lâu, các nhà lý luận tư sản đã bám vào 
các nhân tố "sinh vật", "tâm lý", "kỹ thuật” 
để nêu ra các luận điểm hỏng thay thế cho 
các quy luật phát triên của xã hội loài người 
mà trước đây các nhà kinh điển đã nghiêm 
khắc phê phán họ. 


Đúng là những biến đổi cách mạng 
trong khoa học và công nghệ đã ảnh hưởng 
to lớn đến sự phát triền của lực lượng sản 
xuất, đến đời sống vật chất và tỉnh thần của 
xa hội, làm thay. đôi cả con người VỚI tư 
cách là lực lượng sản xuất chủ yêu của xã 
hội, do đó cũng đã mang lại những. biêu 
hiện mới trong cuộc đấu tranh giải câp và 
đấu tranh dân tộc. Nhưng, rÕ ràng nó không 
hè xóa bỏ sự đối lập về lợi ích của các giai 
cấp trong xã hội, không hê làm thay đối sứ 
mệnh lịch sử của giai cập công nhân và tính 
tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Thể giới ngày nay một mặt đang hình 
thành một chính thê kinh tế với các mối 
quan hệ cộng đồng, phối hợp và đang đứng 
trước những vân đê chung có tính toàn câu 
mà các nước cân. có sự hợp tác với nhau mới 
có thê giải quyết. được ; nhưng mặt khác, 
nó vận la một thế giới đầy mâu thuẫn, có 
sự đối kháng về lợi ích giữa các giai cấp, 
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dân tộc, giữa các hệ thống chính trị xã hội, 
giữa các hệ ý thức tư tưởng. 


Vì vậy, thế giới mà chúng ta đang sống 
không phải chi có hợp ác mà không còn 
đấu tranh. Thế giới này thực tế vẫn tiếp: tục 
phân cực giữa giàu và ngheo, bóc lột và bị 
bóc lột ; không hề có sự "hội tụ", sự tan 
biến" và “hòa nhập” của các giai cấp và chế 
độ. Đấu tranh giai cấp vẫn là động lực phát 
triên của xã hội loài người có giai cấp, là 
quy luật khách quan. không phụ thuộc vao 
ý muốn của một ai. 


Kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn 
tìm cách che đậy tính giai câp của các khái 
niệm chính frị như "tự do”, "dân chủ”, "nhân 
quyên". Có kẻ tự phong cho mình danh hiệu 
“hiệp sĩ bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền" 
để can thiệp vào các nước có chủ quyên. 
phục vụ cho mưu đỗ của họ. Nhưng, mĩa 
mai thay, "tự do”, "dân chủ”, "nhân quyền" 
đó lại được thực hiện bằng pháo hạm ! 
Những gì đã diễn ra trên thế gi1ới sau chiến 
tranh lạnh đã chứng mình điêu đó. Có lẻ 
không ai CÓ thê tim ra ở đâu, trong một xã 
hội còn giai cấp đối kháng, những giá trị 
tỉnh thần rriừu [ƯỢNG, một thứ "tự do", "đân 
chủ”, "nhân quyên” cho tất cả mọi người. 
phi giai cấp, năm ngoài lợi ích và nhủ cầu 
của các giai cấp. 


Không chỉ vấn đê giai cấp, mà cả vấn 
đề dân tộc ngay nay cũng bị kẻ thù xuyên 
tạc. Người ta đưa ra đủ thứ luận điềm, kiêu 
như "thế giới là ngôi nhà chung" để đòi hỏi 
các nước, giàu cũng như nghèo, phái tăng 
Cường giao lưu và hợp tác quốc tế theo 
hướng có lợi cho nước giàu. Chủ nghĩa để 
quốc, nhất là các tập đoàn xuyên quốc gia 
đã lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ, lợi dụng xu thê 
quốc tê hóa kinh tế để mở rộng và tăng 
cường vị trí thống trị của mình đối với thể 
giới. Đi đôi với việc này, chúng còn ra sức 
tuyên truyền cho một thứ "hư vô dân tộc”, 
dựng lên hinh ảnh "công dân thê giới” trừu 
tượng, năm ngoài giai cấp và dân tộc. vượt 
qua cả nên văn hóa và hệ tư tưởng. đê thúc 
đây các nước, nhất là các nước chọn con 
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đường khác với chúng, phải hòa nhập vào 
thế giới phương Tây, từ bo bản sắc và truyền 
thống văn hóa dân tộc, tử bỏ cuộc đầu tranh 
cho sự tôn tại và phát triên của dân tộc. Đây 
là điều hết sức giả dối và mâu thuần. Bởi 
vì, chính chủ nghĩa đề quốc là kẻ kích động 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa từ bỏ 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, trở về với chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, gây nên các cuộc 
xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, hướng 
CUỘC đầu tranh vào bên trong mà quên đi 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc... 


Phải chăng thời đại mới đã đưa lại sự 

"cáo chung của hệ tư tưởng" và đã đến 

lúc các giai cấp, các dân tộc cần "phi 
chính trị hóa", "phi tư tương hóa"' ? 


Chính trị. trước hết phản ánh lợi ích của 
một. g1al cấp nhất định. Những nguyên lý 
chính. trị của hệ tư tưởng là công cụ quan 
trọng đề chị đạo cho cuộc đầu tranh giành 
chính quyền và xây dựng chế độ xã hội mới. 
Giai cập tư sản đã sử dụng những nguyên 
lý chính trị tư sản để SOI đường cho việc 
giành chính quyên, thiết lập chê độ tư bản 
và trong suốt mây thế kỷ qua đã không một 
phút lơ là cũng cô nhà nước tư san, củng cô 
chế độ tư bản, ra sức đàn áp phong trao cách 
mạng, thôn tính các nước đê mở rộng phạm 
vị thông trị của mình. Phải chăng. ngày nay 
cải chính trị cường quyên và thôn tính đó 
đã được từ bo 2 Không ! ! Chủ nghĩa để quốc 
không bao giờ từ bo. xa rời cái bản chất của 
nên chính trị đó, mà chỉ có thay đôi biện 
pháp và thủ đoạn đề thích nghi với những 
đôi thay của thời đại. đồng thời triệt đê khai 
thác chủ nghĩa cơ hội và xét lại hiện đại 
trong phong trào công sản. Song, cũng thật 
là mia mai khi một mặt họ kêu gọi "phi 
chính trị hóa” ; mặt khác lại Ép buộc các 
nước xã hội chủ nghĩa thực hiện “đa nguyên 
chính trị, đa đảng đối lập". Hai yêu sách 
này hoạn toan trải ngược nhau. nhưng lại 
có chung một mục tiêu là nhằm xóa bỏ sự 
lanh đạo của các đảng cộng sản và thủ tiêu 
chủ nghĩa xa hội. 


Luận điểm ' 'phi tư tưởng hóa" cũng chi 
là một điều bịa đặt. Sự thật thì hằng ngày. 


hằng giờ chủ nghĩa để quốc đang tấn công 
phá hoại hệ tư tưởng của giai cầp công nhân. 
Chúng sử dụng những thành tựu của khoa 
học kỹ thuật hiện đại vào việc truyền bá hệ 
tư tưởng tư sản vào các nước xã hội chu 
nghĩa để làm thay đổi ý thức chính trị của 
nhân dân các nước này, thậm chí còn sử 
dụng cả áp lực kinh tê, ngoại giao và quân 
sự để áp đặt tư tưởng tư sản. 


Ngày nay, nhân tố "hình thái ý thức" 
đang được công khai sử dụng rong chính 
sách ngoại ø1aO của các nước đề quôc. Viện 
trợ, đầu tư đang được cột chặt với vấn đề 


"dân chủ", "nhân quyền", "tư hữu hóa", v.v.. 


Đứa con sinh đôi “phi chính trị hóa”, 

"phi tư tưởng hóa" ch: là thủ đoạn nhăm gạt 
bỏ cuộc đấu tranh tư tưởng của giai cầp công 
nhân và nhân dân lao động chồng lại hệ tư 
tương tư sản ; chỉ là chiêu | bài phục vụ cho 
các thế lực chống cộng phá hoại hệ tư tưởng 
của gial cấp công nhân và gạt bỏ sự lãnh 
đạo của đảng cộng sản. 


Những luận điệu "phi chính trị hóa", 
"phi tư tưởng hóa” không phải không tác 
động và không gây ra những hoài nghĩ, dao 
động nhất định trong một bộ phận cán bộ. 
đảng viên và nhân dân ta. Có người trước 
đây nói nhiều về giai cấp và đấu tranh giai 
cập. nhưng nay lại né tranh, kiêng ky. Thậm 
chí có người cứ nghe ai nói đến giai cấp và 
đầu tranh giai cấp thì TP luôn cho cải mù 

"giáo điều”, "bảo thủ” ! Cũng có người 
muôn đặt lại vấn đề ngày đối với những 
nguyên ly nên tảng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đê từ đó xét lại toan bộ sự nghiệp 
của chúng ta từ mục tiêu đến phương tiện. 
Họ đặt câu hỏi : "Với trình độ tiên công 
nghiệp, lại ở vào thời đại văn minh tin học, 
nước ta có thê tiến thắng lên chủ nghĩa xã 
hội, bo qua giai đoạn phát triên chê độ tư 
bản chủ nghĩa được không 2” Câu trả lời 
của họ chắc chắn là không, và họ muốn đi 
tìm một "tắm biển chỉ đường" khác, v.v.. 


Trong công cuộc đôi mới tư duy, việc 
nay sinh những quan điểm khác nhau la 
chuyện bình thường. và có lúc còn cần thiết. 
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Nhưng không phải Vị thế mà không cần 
phân biệt đúng. sai. Thực tế cho thấy, không 
có gi tệ hại hơn là dao động. mơ hô và sai 
lầm ngay trên những vấn đề có tính nguyên 
tắc của đấu tranh cách mạng. 


Ngày nay, dụ cho nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa đa bị sụp đô, phong trào xã hội 
chủ nghĩa rơi vào khung hoàng, nhưng 
không phải vì thể na SỨ mệnh lịch sử và hệ 
tư tưởng của giai cấp công nhân đã cáo 
chung. Sự Sụp đổ đó hoàn toàn không bất 
nguôn từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin. mà bắt 
nguồn từ sal lầm của những người cộng sản 
câm quyên ở các nước này đã xa rời bản 
chất cách mạng và khoa học của nó trong 
công cuộc xây dựng chu nghĩa xã hội. 


Tuy phong trào xã hội chủ nghĩa thế 
giới lâm vào khủng hoàng, nhưng chúng ta 
không coi đó là sự khủng hoàng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Đăng tạ trước sau như 
một. vẫn lầy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nên tìng tư tưởng 
của Đảng. Sự lựa chọn đó là bất di bất dịch. 
vì thế giới quan và phương pháp luận của 
nÓ trước sau văn là chân lý khách quan mà 
nhận thức loại người đã đạt tới. Trung thành 
với chu nghĩa Mác - Lê-nin là trung thanh 
với bản chât cách mạng và khoa học của 
nó. Nhiệm vụ của chúng ' ta ngày nay là phải 
từ thực tiền của thời đại mà nghiên cứu, làm 
sáng to những gi trong chủ. nghĩa Mác - 
Lê-nin là bên vững, những gì bị hạn chế bởi 
thời đại sinh thành ra nó, bô sung những gì 
mà thực tiên mới đang đặt ra, làm cho nó 
phản ảnh được những nội dung mới, những 
đặc điểm mới của thời đại mà chúng ta đang 
sông, chứ không phải từ bỏ nó. 


Ngày nay, trên thể giới, ngoài hai hệ tư 
tưởng của giai cập tư sản và của giai cập 
công THRäN ra. không có hệ tư tưởng thứ ba. 
Hy vọng đi tìm một tấm "biến chỉ đương” 
nào khác. đủ đó là tâm huyết, trung thực. 
lo nghĩ đến vận mệnh cua đât nước, thì củng 
chị đi đến từ bỏ con đường cách mạng xa 
hội chủ nghĩa - con đường. mà Đang ta và 
nhân dân ta đa lựa chọn mà thôi ! 
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Mọi sự né tránh. ngại nói. đến vấn đề 
giai cẤp và đấu tranh giai cấp là không 
đúng. vì đây là sản phâm khách quan của 
lịch sử, chứ không phải do ai bịa đặt ra. Lịch 
sử đã chứng kiên sự hiện diện và sự chi phối 
của nó đối với sự phát triên cua xã hội loại 
người có giai cấp. Điều chủ yêu ở đây lại 
là phai khắc phục một số quan niệm không 
đúng. chật hẹp. âu trí về vận đề giải cấp và 
đầu tranh giai cấp ; nhận thức cho đúng bạn 
chất của vận đề này, thấy FÖ mỗi liện hệ 
giữa giới cấp, đán tộc và nhân loại cùng 
với những biẻu hiện mới của nó tronø điêu 
kiện lịch sư ngày nay. 


Gần đây cũng có câu hoi đặt ra : phải 
chăng sự vận động của nền chính trị 
đương. đại là sự vận động từ chính trị của 
kinh tế, của quan hệ giai cấp, sang chính 
trị của lao động trí tuệ, tự do sáng tạo 
của con người ? 


Chính trị, như trên đã nói. trước hết 
phản ảnh lợi ích và nhụ cầu của một gi:i 
cấp nhất định : không có thứ chính trị trừu 
tượng, phi giai cấp. Chính trị của chúng tú 
là chính trị của giai cấp công nhân : là chính 
trị thuộc hệ tư tưởng của clii nghĩa Mác - 
Lê-nin, là hệ tư tưởng chi đạo cho chúng tá 
trong công cuộc đâu tranh giành chính 
quyền. xây dựng và bao vệ Tô quốc. 


Ngay nay. tuy cuộc cách mạng khoa 
học. công nghệ và nên văn mình tin học 
đang tác động to lớn đến sự phát triên của 
lực lượng sản xuất, đến khả năng cua con 
ngươi và cũng tác động không nhỏ. đến khoa 
học xã hội và nhân văn, mang đến cho nó 
những chất liệu mới đê phát triên. trong đó 
có chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng nÓ không 
hề xóa bỏ. được sự khác nhau vẻ lợi ích của 
các giai cão trong xã hội. không hè thay đôi 
cơ sở kinh tê. giai cấp của mi chính trị 
đương đại băng một cơ sở nào khác. 


Ngày nay, vai trÒ của trí tuệ đối với 
công cuộc xây dựng đất nước la vô cùng to 
lớn. Có thê khăng định rằng : không có trí 
tuệ thì không thê có chủ nghĩa xã hội. Song, 


(Xem tiếp trang 24) 


HỌC THUYẾT HINH Tế CỦA Múc 
VÂ THỜI ĐẠI HIỆN NAY 


LÊ NGỌC TỎNG “ 


RƯỚC những biến động chính trị ở Liên 

xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 

Âu, và bên cạnh những kết quả đáng kê 
của các nước tư bản công nghiệp phát triển, 
một số người đã to ra nghĩ ngờ bản chất 
khoa học và tính cách mạng của học thuyết 
Mác - Lê-nin. Có người coi sự phát triên 
nhanh chóng của một SỐ nước tư ban chủ 
nghĩa là một bằng chứng về sự thiếu căn cứ 
thực tiễn của học thuyết Mác. Họ đem đối 
lập học thuyết Mác với sự phát triên của 
chủ nghĩa tư bạn hiện đại. Trong hàng ngũ 
những người vốn từ lâu tự coi mình là mác 
xIt cũng có hiện tượng xem thường những 
quan điểm lý luận, các phương pháp luận 
khoa học của Mác. Thực tê có phải như vậy 
không ? Trong bài viết này, tôi xin trao đôi 
về vận đề : Những cơ sở học thuyết kinh tế 
của Mác và những giá trị khoa học của nó 
trong giai đoạn hiện nay. 

+% 
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Học “thuyết kinh tế, đặc biệt là học 
thuyết về giá trị của Mắc, là một hệ thống 
lý luận tương đối hoàn chỉnh được xây dựng 
sau khi tiếp thu có phê phán những thành 
tựu của các trào lưu khoa học kinh tẾ trước 
đó, nhất là các trào lưu kinh tế học tư sản 
cô điển. Những luận điểm khoa học của 
Mác. là kết quả nghiên cứu, phân tích một 
cách hợp. lý, hợp lô øíc các di san tư tưởng 
của các tác gia trước ông, tử thời cô đại đến 
những đại biểu cao nhất của kinh tế học tư 
san như A. Xmít : Ð. Ri-các-đô. Có, thê nói. 
học thuyết kinh tẾ của Mác trước hết là một 


sự sàng lọc tỉnh tế nhất và dưới một phương - 
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pháp luận khoa học 
những tình hoa của các 
tư tưởng kinh tế của các 
học gia trước ông. Phú 
nhận những giá trị khoa 
học của khoa học kinh 
tế mác xít cũng có nghĩa 
là phủ nhận nhiêu TẾ sản 
quý báu của những tác 
giả đã có công xây dựng nên các khoa học 
Kinh tế. Khi bắt tay viết bộ "Tư bản”, Mác 
đã nghiên cứu hàng nghìn tác phẩm của hâu 
hết những tắc giả tiền bối. Mác đã phân tích 
một cách | khoa. học và rất khách quan những 
ý tưởng khoa học của họ, thấy được hạt nhân 
đúng đắn. đồng thời phê phân những mặt 
còn hạn chế trong các ý tưởng đó. Ap dụng 
phương pháp lịch sử thực tiên, xuất phát từ 
hàng loạt những quan điểm của các học giả 
kinh tế tư sản, Mác đã vạch ra bản chất sâu 
sắc của hàng loạt khái niệm kinh tế của nền 
kinh tế tư bản mà hiện nay những khái niệm 
ấy vẫn còn được sử dụng trong các học 
thuyết kinh tế tư sản hiện đại. Bằng phương 
pháp duy vật lịch sử, áp dụng phép trừu 
tượng khoa học. Mác đã vạch ra cơ sở lịch 
sử và bản chất bên trong của các khái niệm 
mà các học gia tư sản trước đó chỉ cảm nhận 
thấy bằng sự quan sát tình tế của họ. Trong 
khoa học kinh tê, công lao của Mác thê hiện 
trên hai điêm chính : 


- Hệ thống hóa và chính xác hóa các 
luận điểm khoa học của các nhà tư tưởng 
kinh tế trước Mác. 


- Dựa trên cơ sở những tư tưởng khoa 
học kinh tế cổ điển, bằng phương pháp khoa 
học mới. Mác đã phát hiện ra quy luật giá 
trị thăng dư và từ đó làm sắng to hàng loạt 
những khái niệm khoa học kinh tế như lợi 
nhuận, địa tô, tiền lương, giá cả, tiền tệ.. 
Chưa tính đến luận điêm của học thuyết 
Mác về bạo lực cách mạng vô sản nhằm xóa 
bỏ chế độ tư bản và xây dựng chủ nghĩa 


* PTS kinh tế, Học viện chính trị quốc ga Hỗ Chí Minh 
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cộng san mà. chị tính riêng toàn bộ học 
thuyết kinh tế của Mác đã là một bộ câm 
nang vô giả cho việc xây dựng cơ chế hoạt 
động của tất cả các nước đang phát triên 
kinh tế. Và trên thực tế nhiều nhà nước tư 
sản đã Ấp dụng nó đê xây dựng các chính 
sách của họ. H: biệt là chính Ti về tiền 
tệ và tài chính. P. Xau-mu-en-xơn (P. 
Samuelson) và W. Noóc-đót (W. 

Nordhaus). trong tác phẩm "Kinh tế học" 

nồi tiếng của họ: đều thừa nhận những luận 
điêm khoa học của Mác. Họ coi Mắc. A. 
Xmít. Kê-in-xơ... như những IIUƯƠI "không 
lỗ vẻ tri thức" kinh tế mặc dù Tê đứng trên 
lập trưởng tư tưởng đối lập với lập trường 
tư tưởng của Mác. 


Tư tưởng khác biệt lớn nhất giữa học 
thuyết kinh tế của Mác với các học thuyết 
kinh tê tư sản là ở chỗ sau khi phân tích một 
cách toàn diện sự vận động của nên kinh tế 
tư bản, thấy rõ những mâu thuẫn và xu 
hướng vận động của nó, Mác đa chỉ ra răng 
trong chủ nghĩa tư bản tÔn tại một mâu 
thuần cơ bản. đó là mâu thuần giữa tính xã 
hội hóa cao của lao động với tính chiếm 
hữu tư nhân tư bàn chủ nghĩa. Mẫu thuần 
này luôn phát triên, vì lao động ngày càng 
xã hội hóa cao và tính chiếm hữu tư nhân 
ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn đó đã gây ru 
hàng loạt những mâu thuần và các hiện 
tượng phức tạp khác của chủ nghĩa tư bản 
ở cuối thể kỷ XIX. đầu thế kỷ XX. Việc 
giải quyết mâu thuẫn đó không còn năm 
trong phạm vị một xã hội tư lún nưa. Gial 
cập công nhân công nghiệp đã trương thành 
và là người có sự mệnh lịch sử phải làm 
cuộc cách mạng để giải phóng mình. giải 
phóng toàn xã hội thoát khoi những mâu 
thuần đối kháng gay gắt của xã hội. 


Những người phê phán nguyên ly cơ 
ban của chủ nghĩa Mác coi những biến động 
ở Liên xô và Đông Âu là sự cáo chung của 
chủ nghĩa cộng san trên trải đất. Họ cho 
răng, củ nghĩa tự bạn hiện đại, với thành 
tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
đã dân dân thích nghi với điều kiện mới và 
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có thê là một hình thái kinh tế vĩnh viễn. 
Từ đó họ rút ra kết luận : nguyên lý cơ bản 
cua học thuyết Mác - xóa bo tư hữu - là sai. 
và học thuyết Mác không còn là một hệ tư 
tưởng cách mạng nhất. 


Phân tích vấn đề này chúng ta thấy. với 
sự tiễn bộ của khoa học kỳ thuật trong mãy 
thập kỷ qua, nhất là việc xuất hiện các 
ngành khoa học mới như khoa học điện tử. 
tin học, điều khiên học. chủ nghĩa tư bản 
đã tiến những bước dài trong các lĩnh vực 
nông nghiệp. công nghiệp vị tính. quản lý 
kinh tế và kế hoạch hóa... Cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật đã tạo ra cho chủ nghĩa 
tư bạn những công cụ rat lớn đê tăng nãng 
suất lao động. tăng hiệu quá sản xuất và hạn 
chế bớt những cuộc khủng hoảng thường kỳ 
trong các cuộc cạnh tranh trên thị trường. 
Nhưng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
không phải la nhân tỐ duy nhất. cũng không 
phai là nhân tố quan trọng nhất quy 'định sự 
thích nghĩ của chủ nghĩa tư bản và làm dịu 
đi những mâu thuần đối kháng của nó. Về 
mặt kinh tế mà Xét, cách mạng khoa học Ký 
thuật vừa thúc đây chủ nghĩa tư bạn phát 
triên, vừa làm gay pất thêm mâu thuận cơ 
bản cua nó : tính xã hội hóa của lao động 
ngay càng cao và tính chiếm hữu tự nhân 
ngày càng lớn. Mâu thuận đó phản ánh ở 
MỘt SỐ Bi cạnh sau đây : công nghệ tự 
động sẽ giam nhành về lao động chân tạv., 
gây ra nạn thất nghiệp : nạn ô nhiễm "II 
trường. các loại bệnh nghề nghiệp... 


Nhân tổ thứ hai góp phân lam dịu đi 
những mâu thuần gay gắt của chủ nghĩa tư 
bạn là cùng với cách mạng khoa học kỳ 
thuật, đã xuất hiện hang loạt ngành sản xuất 
dịch vụ như : địch vụ thông tin. dịch vụ tiêu 
dùng. dịch vụ sản xuất. Những ngành dịch 
vụ này vừa kích thích các nhu cau tiêu dùng, 
vừa góp phản giải quyết được phàn lớn lao 
động dư thừa do quá trình công nghiệp tư 
động hóa, do cách mạng khoa học kỹ thuật 
gây ra. Từ đó làm cho nạn thất nghiệp vốn 
có cua chủ nghĩa tư bạn giam bớt đị, Nhưng 
đo chạy theo lợi nhuận nên các ngành dịch 
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vụ, nhất là dịch vụ tiêu dùng, đã kích thích 
các nhu cầu xã hội tăng lên một cách nhanh 
chóng, vượt quá các giới hạn cho phép của 
tự nhiên và xã hội. phá vỡ thế cân bằng giữa 
nhu cầu con người và khả năng đáp ứng của 
sản xuất, tạo ra những căng thắng ø1ữỮa cung 
và cầu. Những người giàu có được hưởng 
những đặc quyên, đặc lợi rất cao. Nếu như 
mọi người trong xã hội tư sản đều được 
hưởng những chế độ cao như họ thi các 
nguồn tài nguyên trên trái đất sẽ nhanh 
chóng cạn kiệt. Dịch vụ tiêu dùng đã đây 
nhu cầu xã hội vượt lên quá cao so với khả 

năng đáp ứng cửa sản xuât nói riêng, của 
thiên nhiên nói chung. Điều đó cũng góp 
phản khoét sâu mâu thuần của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. 


Nhân tố thứ ba quyết định sự thích nghi 
tạm thời của chủ nghĩa tư bản hiện đại là 
quá trình quốc tế hóa lực lượng sản xuất 
trong điều kiện mới. Do luôn luôn bị thúc 
đẩy bởi lợi nhuận. giai cấp tư sản xâm lấn 
toàn cầu đê tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa 
và nguồn nguyên liệu mới cũng như các 
nguôn dự trữ khác cho sản xuât, Quốc tế 
hóa lực lượng sản xuất là một nhu cầu xông 
còn đối với chủ nghĩa tư bản phát triển. 


Như vậy. đặc điểm mới và lớn nhất của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại là quá trình xã 
hội hóa sản. xuất đang chuyển thành quá 
trình quốc tế hóa lực lượng sản xuất bằng 
sự hinh thành các thị trường chung với sự 
điều khiên của tư bản tài chính quốc tế. Bên 
cạnh đó, là hàng loạt các nước phát triên 
theo định hướng. tư bản chủ nghĩa đã góp 
phần làm cho môi trường cua tư ban quốc 
tê được mơ rộng đáng kê. 


Trong bộ "Tư bạn”, khi phân tích quả 
trình tái sản xuất tư bản, Mác đã khao sát 
sự vận động cua tư bản trong phạm vị một 
nước. Lúc đó Mác đã giá định loại trừ nhân 
tÔ ngoại thương. Chủ nghĩa tư ban thời Mác 
nghiên cứu (vào giữa thế kỷ XIX) là chủ 
nghĩa tư bản mang tính dân tộc. Sự cát cứ 
hành chính giữa các quốc gia hoạt động 
ngoại thương chiếm một tỷ trọng không lớn 


so với tông số các hoạt động kinh tế trong 
phạm vi một nước tư bản. Ở đó, Mác đã 
phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản giữa nh xã 
hội hóa lao động với tính chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Trong phạm vị từng g quốc 
gia tư bản phát triên, mẫu thuần đó. đã trở 
thành mâu thuẫn đối kháng và xuất hiện 
những khả năng nô ra những cuộc cách 
mạng vô sản. Nhưng điều kiện hiện nay đã 
khác rẤt nhiều điều kiện của thế kỷ XIX và 
đầu thế kỷ XX. 


Quả trình quốc tế hóa lực lượng sản 
xuất với những hình thức hết sức phong phú 
đã và đang mở ra cùng với quá. trinh xã hội 
hóa của lao động. Quá trinh quốc tế hóa lực 
lượng sản xuât vần còn đang Ởở những bước 
phát triển ban đầu của nó và chưa dân đến 
những mâu thuẫn gay g gắt ngay trong lòng 
chủ ñghnn tư bản quốc tế. Tuy vậy, mâu 
thuần cơ bản giữa lao động và tư bản không 
hề bị mất đi mà còn mở rộng quy mô ra 
toan thế giới. Những thành tựu khoa học. 
kinh tế, văn hóa mà nhân loại đã tích lũy 
được qua bao nhiêu thế hệ đang phục vụ 
một cách lãng phí cho các tập đoàn tư ban 
quốc tế, cho các tầng lớp đặc quyên đặc lợi 
Ở các nước đang phát triên. Một phân dân 
cư ở các nước tư bản phải sống nghèo đói 
CƠ CỰC, thiếu thốn, tối tăm bên cạnh CUỘC 
sông xa xỉ của giai cấp tư sản. 


Chính sách kinh tế của các nước tư bản 
phát triên là liên minh với các tập đoan tư 
bạn mại bản các nước đang phất triền để 
bóc lột phần dân cư còn lại. 


Từ sự phân tích trên chúng ta có thề 
khẳng định răng, những nguyên lý mà chủ 
nghĩa Mác đưa ra như : quy luật giá trị, quy 
luật g1 trị thăng dư, mâu thuần cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản vẫn còn đang tôn tại, 
nhưng chúng hoạt động trong KP kiện 
quốc tế hóa lực lượng sản xuất. Trong điều 
kiện đó xuất hiện những biêu hiện mới như 
sau : 

- Cạnh tranh tự do trong một nước 
chuyên thành cạnh tranh kinh tế giữa các 
tập đoàn tư bản và giữa các quốc gia tư bản. 
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- Quy luật lợi nhuận bình quân chuyển 
hóa thành quy luật lợi nhuận siêu ngạch. 


- Mâu thuẫn giữa lao động và tư bản thê 
hiện ra vừa ở mâu thuần giữa tính xã hội 
hóa của lao động với tính chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa, vừa ở mâu thuần giữa tính 
quốc tế hóa lực lượng sản xuất với tính 
chiếm hữu tư nhân hoặc tập đoàn tư bản. Vì 
có sự chuyên hóa của mâu thuẫn giữa tư bản 
và lao động nên sự căng thắng trong sự phát 
triên của chủ nghĩa tư bản ở nửa sau thế kỷ 
XIX và nửa đầu thế kỷ XX đã phần nào dịu 
đi. Mâu thuẫn giữa tính quốc tế hóa lực 
lượng sản xuất với sự chiêm hữu tư nhân 
(hay tập đoàn) sẽ là mâu thuẫn chủ yếu của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại. Mâu thuần đó 
đang phát triên và dần dẫn dẫn đến đối 
kháng. Trong khi đó, mâu thuần giữa tính 
xã hội hóa của lao động với tính chiếm hữu 
tư nhân ở các nước tư bản có thê dịu đi do 
quá trinh quốc tế hóa lực lượng sản xuất. 


Vê một sô... 
(Tiếp theo trang 20) 


cũng phải nhận thức sâu sắc rằng : không 
phải bất kỳ trí tuệ nào cũng có thể dẫn dất 
nhân dân ta đi lên chủ nghĩa xa hội ; không 
nên chi nói trí tuệ một cách chung chung. 


Chúng ta phản đối "chính trị hóa”, “tư 
tưởng hóa” mọi hiện tượng của đời sống xã 
hội, mọi hoạt động của con người một cách 
gian đơn, thô thiển và trần trụi. Nhưng mọi 
sự xa lánh cơ sở kinh tế gial cấp trong khi 
xem xét, đánh giá các hiện tượng xã hội, 
các hành vị chính trị của con người, thi cũng 
khó tìm ra bản chất của chúng đê đi đến 
chân lý khách quan. Xa lánh cơ sở kinh tế 
giai cấp, cũng là xa lánh chủ nghĩa duy vật 
lịch sử của Mác. 

Chúng ta đang thực hiện công cuộc đôi 
mới, nhưng đôi mới không có nghĩa là từ 


bỏ hệ tư tưởng cua giải cập công nhân, xa 
rời cơ sở kinh tế, giai cập cua nó, nhảy sang 
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Đó là lý do tại sao ở những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triên như Pháp. Anh. Mỹ trước 
đây phong trao công nhân phát triên mà hiện 
nay lại trầm lắng xuống. 


Hiện nay. chủ nghĩa tự bản hiện đại nắm 
trong tay một sức mạnh vật chất rất lớn. 
nhưng nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh 
tế, xã hội. môi trưởng mã nó gây ra không 
được giải quyết vị hậu qua đó chưa cọ vào 
xương thịt của giới tư bạn kếch sù, mà chỉ 
ảnh hưởng trực tiếp đến người nghèo và 
nước nghèo. Bên cạnh đó, chủ nghĩa để 
quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ, vân không 
ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của 
các nước khác. | 


Như vậy. chủ nghĩa tư bản hiện đại vấn 
giữ nguyên bạn chất. bóc lột, chiếm đoạt của 
nó tuy hình thức biểu hiện. phương thức bóc 
lột tình vi hơn và ít dùng vũ lực quân sự 
hơn. Và học thuyết kinh tế của Mác vẫn giữ 
nguyên giá trị ~l 


hệ tư tưởng tư sản. Nếu không nhận thức 
được điều này sẽ cực kỷ nguy hiểm. vÏ mỗi 
hệ tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triên của xã 
hội theo một con đường khác. Vì vậy. đôi 
mới đúng đắn là phải dưới sự chỉ đạo của 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, vận 
dụng phương pháp tư duy biện chứng mác 
xIL đề xem xét, phân tích hiện thực khách 
quan, tìm ra những nhận thức không còn 
phù hợp. với hiện thực đã biến đối, bô sung 
những gì mà thực tiễn đang đặt ra. tim ra 
những vận động có tính quy luật, đề ra 
những giải pháp đúng đán đê thúc đây hiện 
thực khách quan vận tôn: đi lên theo hướng 
có lợi cho quá trình cách mạng. Đông thời. 
phải đấu tranh không khoan nhượng VỚI mọi 
Sự Xuyên tạc, khắc phục mỌI nhận. thức mơ 
hô, lệch lạc. Thiếu điều đó thì không thê 
nói đến định hướng xã hội chu nghĩa. 
Cuộc đấu tranh nay không g phải chị đề bảo 
vệ hệ tư tưởng Mác - Lê- nin, nó còn là 
trường học đề phát triên lý luận và rèn 
luyện tư tưởng .l 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
VỀ CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN NHÀ NƯỚC 


TBÂN ĐỈNH THIÊN ° 


I - Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
trong quan niệm của Lê-nin 


Lê-nin có nói : trong một nước nghẻo. 
giai cấp võ san không thê tự mình xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, mà phải mượn 
SỨC Của Các giai cấp khác. Lô gíc đó dẫn tới 
sự cản thiết phải phát triên các quan hệ thị 
trường (cơ sở cho sự phát sinh không thê 
tranh khỏi của các quan hệ tư bạn chủ nghĩa) 
với tư cách là phương pháp. thủ đoạn - chứ 
không phai là mục đích - của cách mạng. 
Chủ nghĩa tư ban nhà nước (CNTBNN) trở 
thanh tư tưởng trung tâm. "sợi chi đỏ” xuyên 
SUỐI của chính sách kinh tế mới (NEP). là 
sự tÔ hợp của ¿¡ khuynh hướng vận động 
trong đời sống thực tiên : 


Thứ nhất, bắt nguôn từ việc chấp nhận 
các quan hệ thị trường với tính cách là giải 
pháp đê kích thích nên kinh tế. Sự chấp 
nhận đó. trong điều kiện nền kinh tế tiêu 
nông. tất yếu sẽ sinh ra các quan hệ tư bản 
chu 'fighia. Vấn đề đặt ra là lam thế nào, 
bằng hình thức nào đê hướng sự phát triên 
tự phát đó vào quỹ đạo. đặt dưới sự kiểm 
soát của nhà nước. 


Thứ hai. này sinh từ chính nhu cầu nội 
tại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đê hoàn thành sứ mạng đó, nhà nước 
VÔ sản cần có vốn, kỹ thuật. kinh nghiệm 
tô chức và quản lý cũng như chính các quan 
hệ kinh tế xã hội hóa. Mà tất cả những yếu 
tố đó chỉ có thê có được từ các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triên, với ý thức răng đó là 
những thành tựu của nhân loại. 


Ự) † 
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Trong quan niệm của Lê-nin. tác dụng 
của CNTBNN đối với công cuộc xây dựng 
chu nghĩa xa hội được thẻ hiện ở : 


l - Việc phát triển các quan hệ thị 
trường thông qua "chiếc càu nho” CNTBNN 
là biện pháp hữu hiệu đê thiết lập và phát 
triên các quan hệ kinh tế xã hội hóa - là cƠ 
sở của nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. vốn 
đang rất thiếu trong một quốc gia nông 
bờ) 

- Nha nước vô sản có khả năng tiếp 
cận và sử dụng ngay nguôn vốn tích lũy to 
lớn (bao gôm ca kỹ thuật và quan hệ thị 
trường) vao “VIỆC xây dựng nẻn đại công 
nghiệp - "yếu tố bảo đảm thắng lợi cuối 
cùng và triệt để của chủ nghĩa xã hội”. 


- Trong điều kiện chuyên chính vô 
sản, ng là hình thức dễ tiếp thu. là 
cách thức bao đầm cho định hướng xã hội 
chủ nghĩa thực thi được ở một nước tiêu 
nông. 


4 - Phát triên các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa và hướng nó theo quỷ đạo CNTBNN 
đông nghĩa với phát triên một nền đại công 
nghiệp. do đó giai cấp công nhân được phát 
triên ca về số lượng và chất lương. Đây la 
chủ thê cơ bản đê xây dựng thanh công chủ 
nghĩa xã hội. Lê-nin còn nhân mạnh 
CNTBNN góp phân quan trọng vào việc 
phát triên kinh tế. cải tạo các quan hệ tiểu 
nông và thuyết phục nông dân. 


Tuy nhiên, phải làm rõ những giới hạn. 
những điều kiện cần thiết để sự phát triển 
của các quan hệ thị trường và quan hệ tư 
bản chủ nghĩa nói chung. của CNTBNN nói 
riêng (từ cả hai phía trong và ngoài nước) 
không nguy hại cho định hướng xa hội chủ 
nghĩa. Có nhiều yếu tố, song có những giới 
hạn và điều kiện then chốt là : 


- Chính quyên năm trong tay giai cấp 
vô sản và kiên trì theo đuôi mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội. Bảo đảm được điều này, thì 


* PTS. Viện kinh tế học. Trung tàm Khoa học xã hội và 
nhàn văn quốc pía 
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như Lê-nin nói : sự phát triên của chủ nghĩa 
tư bản, hay ,CNTBNN "sẽ không có gi là 
đáng sợ”. 


- Về mặt thực tiễn, điểm mẫu chốt là ở 
chỗ chính quyên vô sản biết đặt ra những 
giới hạn cho sự phát triên đó, đặt nó dưới 
sự kiêm soát của mình. Những giới hạn nay 
do chính thực tiền, do tương quan sức mạnh 
cụ thê giữa các lực lượng kinh tế - xã hội 
quy định. 


- Cơ sở kinh tế để nhà nước đưa ra các 
giới hạn và đặt sự phát triên của các quan 
hệ tư bản chủ nghĩa vào những giới hạn đó 
là mức độ nhà nước khống chế các điêm 
xung yêu nhất. của nên kinh tế. Điều này 
thê hiện ở quyên và năng lực chi phối của 
nhà nước đôi với đất đai, các ngàn hàng và 
cơ sở công nghiệp lớn nhất, v.v.. 


- Trong quan hệ với chủ nghĩa tư bản 
quốc tế, đê lợi dụng được sức mạnh của nó, 
phải tính toán hết sức cẩn thận, thậm chí 
phải biết nhân nhượng khi cần thiết. Thí dụ: 
mức lợi nhuận ma các công ty tư bạn nước 
ngoài thu được ; các điêu kiện hoạt động và 
tiền lương trả cho các chuyên gia nước 
ngoài... có thể cao hơn mức thông thường. 
Nhưng về nguyên tắc, không bao giờ được 
nhân nhượng về định hướng phát triển xả 
hội chủ nghĩa và sự độc lập in tế của đất 
nước. 


Để làm rõ lý thuyết về CNTBNN cua 
Lê-nin, cân nghiên cứu một số điểm còn 
"bỏ ngỏ" về mặt thực tiễn như : 


- Các hình thức CNTBNN cụ thể trong 
những điều kiện phát triên cụ thể. 


- Những g giới hạn mà nhà nước vô sản 
quy định đề sự phát triên của CNTBNN có 
lợi nhiều nhất và có hại ít nhất cho chủ 
nghĩa xã hội. 


- Những biện pháp mà nhà nước vô sản 
cần áp dụng để kiểm soát sự phát triển của 
CNTBNN sao cho sự phát triên đó năm 
trong các giới hạn đã được đặt ra. 


26 


Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng. 
quan điêm của Lê-nin về CNTBNN không 
bó hẹp ở những hinh thức mà Người đã đề 
cập trong thơi ky NEP (như tô nhượng : 
công ty hợp doanh, hợp tác xa (theo nghĩa 
rộng) ; đại lý uy thác ; cho tư bản trong 
nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ, rừng „ đất, 
cho công nhân thuê những hầm mỏ nhỏ). 
Hiểu theo nghĩa rộng. CNTBNN là quan hệ 
khách quan giữa nhà nước vô sản VỚI Các 
quan hệ tư bạn chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản 
nhái nước. Nhà nước - đó là "chúng ta” 
Vấn đề là ở chỗ chủ nghĩa tư bản trong và 
ngoài nước được đặt dưới sự kiểm soát của 
nha nước, nghĩa là đặt toàn bộ các quan hệ 
đó trong một giới hạn. Theo Lê-nin. đây là 
khái niệm khác hắn với khái niệm thông 
thưởng về CNTBNN. Người VIẾT : "Chúng 
tôi nắm tất cả các đòn bây chỉ huy : chúng 
tôi nắm 1 ruộng đất : ruộng đất thuộc về nhà 
nước” `“ `. Vậy phải chăng quan hệ bao trùm 
nhất (đê từ đó tủy theo từng nước, từng thời 
kỳ, ma làm xuất hiện các hình thức 
CNTBNN cụ thê) lại là ở việc nhà nước 
chuyên chính vô sản điều tiết nên kinh tế 
đa thành phân. trong đó có thành phần kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. 


II - Nhưng vấn đề cấp bách trong 
phát triển CNTBNN ở Việt nam 


Trong khi thực tiễn phát triên kinh tế ở 
nước ta đang vận động, các hình thức 
CNTBNN con sơ khai chưa rõ hình hài, thì 
các quan hệ thị trưởng và đầu tư của nước 
ngoài đang phát triên khá sôi động. Cho nẻn 
trước mặt, theo chúng tôi, phải cúng cố quản 
lý nhà nước (đặc biệt trong các liên doanh 
có vốn đầu tư của nước ngoài) để kịp thời 
năm bắt các vấn đề phát sinh, định hướng 
đúng cho quá trình phát triên của nền kinh 
tẾ. 


Kinh nghiệm của các nước thuộc nhóm 
NIC (công nghiệp mới) về vân đề nhà nước 


(102) V.E Lê-nin : Toàn táp. Nxh Tiến hộ. Mắt-xcớ-va, 
I97R.t45., tr 335, 471 


điều tiết nền kinh tế thê hiện ở hai khía 
cạnh : 

Thứ nhất, nhà nước thực hiện sự điều 
chính các hoạt động kinh doanh của khu 
vực tư nhân trons nước. Thực chất là ở VIỆC 
tạo ra cái gọi là "một nhà nước mạnh” để 
điều tiết nên kinh tế, trong đó có việc định 
hướng chiến lược và xác định cơ cấu kinh 
tế có triển vọng. Kèm theo đó là những biện 
pháp kinh tế và hành chính có tính khuyến 
khích và ràng buộc cao (trợ cấp tài chính, 
ưu đãi về thuế, hỗ trợ về kỹ thuật, các thủ 
tục hành chính liên quan đến các dự á an đầu 


tư, v.v.). Xét trên binh diện rộng, điều đó. 


có một hàm ý là nhà nước tạo ra sức mạnh 
cho nên kinh tế dân tộc trong cuộc cạnh 


tranh quốc tế, bảo đảm cho nó không bị phụ 


thuộc vào nước ngoài. 


Thứ hai, đưa ra và thực hiện một chiến 
lược huy động tối đa và sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn nước ngoài (bao hàm cả cách 
thức đối xử với các công ty nước ngoài hoạt 
động trong nên kinh tế bản địa). 


Kinh nghiệm của các nước đang phát 
triển thê hiện rõ nét trong việc nhà nước 
thực hành kiểm soát và điều tiết sự vận động 
của các dòng vốn nước ngoài. Hoạt động 
này được biều hiện qua cơ chế lựa chọn như: 


- Lựa chọn cơ cấu nguôn lực nước ngoài 
(tài trợ phát. triển, đầu tư trực tiếp và vay 
tín dụng quôc tế) phủ hợp với định hướng 
phát triên cơ câu của nên kinh tế dân tộc. 


- Khối lượng vốn vay nước ngoài phải 
được kiềm soát sao cho không vượt quá 
năng lực trả nợ, tức là năng lực xuất khẩu 
của nên kinh tế. 


- Thỏa thuận được các điều kiện rang 
buộc (thời hạn và ty lệ góp vốn, phương 
thức chia lợi nhuận, trách nhiệm xã hội và 
môi trường...) giữa các bên đối tác sao cho 
có lợi nhất cho sự phát triển của đất nước. 


Còn ở Trung quốc, việc phát triển 
CNTBNN lại tập trung ở cách thức định 
hướng sự phát triển của nền kinh tế thị 


Nghiên cưu - Yrao đôi 


trường theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Kinh nghiệm này cho đến nay vẫn chưa 
được tông kết đây đủ. Song có thể rút ra 
một số bài học có tính nguyên tắc sau : 


- Nha nước sử dụng các công cụ thị 
trường đê điều tiết vĩ mô. Hai công cụ mạnh 
nhất được nhà nước sử dụng là chính sách 
tiên tệ (bao gồm chính sách ty giá hối đoái) 
và chính sách cơ cấu (bao gồm cơ cầu 
vùng). 


- Cải cách khu vực kinh tế quốc doanh 
theo hướng thị trường, bảo đảm cho nhà 
nước có trong tay một tiểm lực kinh tế đủ 
đê định hướng phát triển cho các khu vực 
kinh tế khác. 


- Thiết lập các đặc khu kinh tế, thu hút 
mạnh mẽ vôn đầu tư nước ngoài, tạo xung 
lực phát triển cho đất nước băng vốn nước 
ngoài, đồng thời kiểm soát được sự phát 
triển đó. 


- Giải phóng SỨC sản xuất trong kinh tế 
nông thôn, phát triên các xi nghiệp hương 
trần. Việc kiêm soát và điều tiêt hoạt động 
của khu vực kinh tế này được thực hiện 
thông qua hệ thống chính quyên cơ sở. 


: Các kinh nghiệm nêu trên, xét một cách 
tông quát, có thể là sự bồ sung, hay đúng 
hơn, là sự kiêm chứng bằng thực tế các tư 
tưởng của Lê-nin về CNTBNN, giúp chúng 
ta có một sự lựa chọn chính xác cho thực 
tiền của Việt nam. Đây là vấn đề cấp bách 
và quan trọng. 


Cho tới nay, một quan điểm cụ thể về 
các hình thức kinh tế có khả năng thỏa mãn 
cả hai yêu cầu : vốn cho tăng trưởng và bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong việc 
phát triên kinh tế thị trưởng với sự tham gia 
mạnh mẽ của các nguôn lực nước ngoài 
(trên thực tế là nguôn lực từ các nước và 
các công ty tư bản chủ nghĩa), vẫn còn nhiều 
tranh luận. 


. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng phát 
triên các quan hệ thị trường ở nước ta hiện 
nay có sự khác biệt với Liên xô những năm 
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20. Việt nam hiện nay có điều kiện kế thừa 
và lựa chọn kinh nghiệm thực tiên của nhiều 
nước trong việc thực thi vai trò điều tiết kinh 
tế của nhà nước, kê cả trong nên kinh tế thị 
trường cũng như trong việc phát triển 
CNTBNN với hinh thức đa dạng của nó. 
Điều kiện khách quan trong và ngoài nước 
đều cho phép phát triên CNTBNN Ở nước 
ta. 

Tuy nhiên. phải thấy rằng hiện nay, sự 
lãnh đạo của hệ thống chuyên chính vô sản 
Ở nước ta (điều kiện chủ quan cơ bàn nhất 
đê điều tiết các quá trình thị trường thco 
hướng thoa mãn hai yêu cầu trên) tuy đã 
được khẳng định, song chưa đủ để hiện thực 
hóa các đòi hỏi khách quan nói trên. Đề 
thực hiện điều đó. nhà nước cân có đủ năng 
lực đê định hướng và điều tiết kinh tế. có 
một cơ chế vận hành bộ máy thực thi quyền 
lực hữu hiệu. Cụ thê là : 


- Nhà nước chỉ đảm nhận những khâu 
công việc nhất định trong sự vận hanh kinh 
tế chung, trong đó. đặc biệt là khâu điều 
hành tài chính - tiên tệ, hệ thống vật chất 
hạ tầng (nghĩa rộng) và các "cao điêm" chỉ 
huy toàn bộ nên kinh tế. 


- Củng có khu vực kinh tế quốc doanh 
theo hướng triệt đê tuân thu nguyên tắc thị 
trường (nguyên tắc thị trường ở đây là vận 
động trong khuôn khô các quy luật cưa thị 
trường. và điều tiết thị trường băng cách vận 
dụng đúng các luật “chơi” của nó). Nhà 
nước chi tập trung sức mạnh vào một sô 
điêm trọng yếu (cao điểm chỉ huy) với tư 
cách là nên tang sức mạnh kinh tê cho sự 
điều hành của nhà nưƯỚC. 


- Cho phép các thanh phân kinh tế ngoài 
quốc doanh phát triên tự do và công khai 
(phải có cơ chế cho sự phát triên công khai 
đó). Có như vậy. tiêm lực phát triên của đất 
nước mới được phát huy tối đa ; đồng thời, 
nha nước đề thiết lập các quan hệ kiêm soát 
và điều tiết đối với chúng. 


- Điều nói trên gia định một cơ câu pháp 
lý (gôm ca hệ thông luật kinh tế) đủ. rõ 
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ràng. cụ thể, đơn giản và bình đăng cho mọi 
chủ thê kinh tế (sân chơi phẳng). Trong các 
đạo luật này, các quy định về quyên hạn. 
nghĩa vụ. đặc biệt là các nghĩa vụ kinh tẾ 
(như đóng thuế chăng hạn). phải rõ ràng về 
chức năng, hợp lý về mức độ và thê hiện rõ 
tính khuyến khích. nếu cần thiết. 


- Bộ máy hành chính nhà nước cần được 
củng cố theo hướng xóa bó triệt đê cơ chế 
bao cấp. thay thế bộ máy hành chính quan 
liêu bằng bộ máy quản lý hoạt động theo 
nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền 
xã hội chu nghĩa. 


- Đối với tư bản nước ngoài, cần xác 
định rõ răng trong giải đoạn trung hạn tới, 
ty trọng vôn nước ngoài trong toàn bộ vốn 
đầu tư phát triên sẽ tăng lên và đó là điều 
cần thiệt đê đạt được mục tiêu tăng trưởng 
mà nhà nước đặt ra. 


Trong khi đó, đề giữ được sự độc lập 
kinh tế của đất nước, cần hai điều kiện : 
Một la, có các quy định. thê chế rõ rang và 
trên nguyễn tắc bình đăng. các bên đối tác 
cùng có lợi trong quan hệ buôn bán. vay 
mượn, đâu tư. Hới là, có cơ chế kiêm soát 
sự vận động cua tư bản nước ngoài hữu hiệu. 
Cơ chế đó thê hiện : quy định khắt khe về 
mặt pháp lý đê bảo đảm sự phu hợp giữa 
cơ cầu vôn nước ngoài và cơ câu nên kinh 
tẾ : khống chế khối lượng vốn nước ngoài 
ở mức số nợ không lam phương hại đến sự 
độc Ì Ạp kinh tế. Còn số đầu tư nước ngoại 
trực tiếp. phải hướng tới mục tiêu tăng dân 
tiêm lực kinh tế của đất nước và được. thay 
thế từng bước bởi đầu tư trong nước. 


Đó là những ràng buộc và giới hạn bảo 
đảm cho sự phát triên của các lực lượng thị 
trưởng tự do được đặt dưới sự kiêm soát và 
điều tiết của nhà nước vô sản, hướng vào 
quy đạo CNTBNN như là một công cụ. một 
hình thức qua độ cua quá trình xây dựng 
một nên kinh tế độc lập, dựa vào sức mình 
là chính. phát triên nhanh theo hướng chủ 
nghĩa xã hội a1 


Nghiên cứu - Yrae đêi 


Ứ sau cuộc tranh luận cách đây vài năm 

về chủ nghĩa hiện thực xa hội chủ nghĩa 

của giới văn nghệ nước tạ cho đến nAY, 
nhưng quan điềm khác nhau hầu như vẫn còn 
“của ai này giữ”, Người ta có cam giác vần 
đề vân được "tha nôi” và ảnh hương không Ÿ¡ 
đến nhận thức, tư tưởng của người sáng tác, 
nghiên cứu lý luận và phê bình. 


Cuộc tranh luận có những quan điểm 
dưỡng như đối lập nhau. Trước hết. phải kê 
đên quan điểm coi chủ nghĩa hiện thực xa hội 
chủ nghĩa không phải lì một khai niệm học 
thuật đích thực mà là một “khái niệm gia” : 


VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - lần trong 
TRONG VĂN NGHỆ HIỆN NAY 


đến đoạn kết thì mình lại phải lãng mạn". Hạ 
thâp thành tựu văn học cách mạng cuôi cùng 
cũng chính là sự phú định chủ nghĩa hiện thực 
xũ hội chủ nghĩa về mặt thực tiên. 

Đáng tiếc là những người khăng định và 
bao vệ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
thì hầu như ít nhìn thắng vào những điều chính 
yêu trong quan điêm đôi lập đề tranh luận, đề 
tìm tòi. chân lý. Một mặt. họ thống nhất với 
nhau về tình trạng xơ cứng của lý luận vĩ qua0 
niệm về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, 
nhưng mặt khác lại vần loay hoay trong việc 
tim kiếm cách hiểu mới, sâu rộng hơn đôi VỚI 
nó trên cơ sở quan 
niệm nó như một 
phương pháp sáng 
tác. Ở đây theo tôi, 

văn là chuyện làm 
phương 
pháp tiếp cận văn 
đe. Trước hết, hãy 
đi vào lý giải thuật 


ngư “chu nghĩa 
` hiện thực xa hội 
TƯ ĐƯC TRỊNH " chủ nghĩa”. Như ta 
đa biết, xưa nay 


tựa như một “ngọn cở” hoặc “một cương lĩnh” 
tập hợp những yêu câu thiết yếu nhất (chính 
trị, thê giới quan, mỹ học v.v.) mà Đảng đề 
ra cho sắc văn nghệ sĩ tùy theo từng thời ky 
lịch sức '. Quan điệm này củng cho. răng, lý 
luận về chủ nghĩa hiện thực xa Tội chủ nghĩa 
tÖ ra xơ cứng, áp đặt, không bao quát được 
thực tế phong phú. đa dạng của văn nghệ và 
gấp một số khó khăn lý thuyết không thê giải 
quyết được trong một số trưởng hợp như đối 


Với các ngành, nghệ thuật khác "nhau, các thẻ ` 


loại khác nhau trong môi ngành... Điều cốt lõi 
ở đây chính là sự phủ định cái mô hình lý 
thuyết hiện thời của chủ nghĩa hiện thực xã 


hội chủ nghĩa với tư cách như một phương - 


pháp sáng tác, 

Một số nhà lý luận phê bình khác lại phủ 
định chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
băng cách nhắn mạnh những yêu kém mà theo 
họ là mặt cơ bản của nên văn nghệ cách mạng 
giải đoạn 945-1975, như tính chất ' quan 
phương" "mình họa”, "né tránh sự thật”, "tô 
hồng" thực tẾ, sáng tác là để ' 'biểu dương ca 
ngợi” : nhà văn rơi vào "tâm thế" của "người 
xướng. tụng” v.v.. Có nhà văn lại than phiền 
là "cái hiện thực xã hội chủ nghĩa cứ làm hại 
minh, vị hiện thực xã hội chủ nghĩa là không 
được phê phán. là cuôi cùng phải tốt đẹp, cứ 


thuật ngữ nào mà chẳng mang tính quy ưỚc. 
Song điều quan trọng là nó hàm chứa nội dung 
ì!?” Rõ ri Ẳ to 3 hôi 
ØỊ 'Rõ rang chủ nghĩa hiện thực xã hội chụủ 
nghĩa là hiện tượng phản ánh một khuynh 
hướng. một trào lưu văn nghệ ra đời và tôn 
tại một cách khách quan trong lịch sử văn nghệ 
hiện đại thế giới. Sự thật đó "hắn không thê ai 
bất bẻ được. Còn thuật ngữ “phương pháp sáng 
tác” thì trước đó lịch sử văn nghệ thê giới có 
lẻ chưa hẻ có. Những kiệt tác văn nghệ xưa 
nay ra đời dưới anh hướng trực tiếp hoặc gián 
tiếp của những khuynh hướng. trào lưu nghệ 
thuật khác nhau và mang đậm những phong 
cách nghệ thuật chung và riêng khác nhau. 
chứ không phái do sự chỉ phôi của “phương 
pháp” này hay "phương pháp” khác, Nhà văn 
xô viết A-lech-xây Tôön-xtiôi, bằng kinh 
nghiệm sáng tác của mình, đã rút ra kết luận: 
"Tôi nghĩ răng phương pháp xét cho cùng là 
một khái niệm có tính chát sách vớ. Chị có 
một phương pháp duy nhất là sự phá vỡ tât ca 
những phương PM hiện hưu trong mỗi trường 
hợp khác nhau"t” 


*# Trường đại học sự phạm Vịnh 

(1) “Hội thủo những văn đề thời sự của chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa”, tạp chỉ Văn học số 5-1989 

(2) A. Tôn-xiôi : Toïn tập (tiếng Nga), Nxh Văn học 
nghệ thuật Mát-xc0-vi, 1949.113, tr 492 
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Có thê nói, khái niệm “phương pháp sáng 
tác” là kết quả áp đặt của lý luận đôi với thực 
tiên sáng tạo nghệ thuật. Đó là một sai làm 
bắt nguỗn từ sự vận dụng máy móc phương 
pháp như một phạm trù của khoa học và triết 
học vào lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật mà không 
chú ý đầy đủ, thấu đảo đến đặc trưng của loại 
hình hoạt động này. Trong khoa học và triệt 
học, phương pháp đóng vai trò không thê thiêu 
trong việc khám phá chân lý ; nó trước hết là 
công cụ, phương tiện nhận thức của chủ thệ 
đối với khách thể ; tức là chiếm lĩnh nó về 
mặt lý. thuyết để sau đó chiếm lĩnh về mặt 
thực tiễn. Trong sáng tạo nghệ thuật, phương 
pháp lại không đóng vai trò như vậy. Nghệ 
thuật hướng tới sự fự thể hiện của chủ thể trong 
môi quan hệ qua lại tích cực, phong phú, phức 
tạp, đa dạng với khách thể. Cái mà khoa học 
và triết học quan tâm là mô tả, giải thích, 
chứng minh bản chất sự vật và hiện tượng ; 
tìm ra quy luật của sự hình thanh, phát triên, 
chuyển hóa... của khách thể. Còn cái mà nghệ 
thuật quan tâm lại là "sự cảm thụ có tính chất 
người" (chữ dùng của Mác), tức là sự cảm thụ 
thâm mỹ và sự thể hiện mình của chủ thể đối 
với khách thể nhằm làm cho chúng đẹp hơn, 
phong phú và đa dạng hơn. Như vậy, trong 
sáng tạo nghệ thuật, không có chỗ đứng cho 
một phương pháp chung nào đó mà ai cũng 
phải vận dụng để chiếm lĩnh khách thê như 
trong khoa học và triết học. Những quy tắc 
nghệ thuật mà các trào lưu, trường phái nghệ 
thuật vạch ra xưa nay, về thực chát, chị là 
những định hướng tư tưởng - triết lý - thẩm 
mỹ - "nhân văn, chứ không phải là nội dung 
của phương pháp nghệ thuật. Một tình hình 
nửa là, các bên tranh luận quá thiên vê mặt lý 
luận của khát niêm mà ít chú trọng đên mặt 
tÍnfc tiên cũng môi quan hệ qua lại giữa chúng 
với nhau. Cứ cho răng khái niệm “chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa" là "của giả" đi 
nửa thi khuynh hướng, trảo lưu văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa vẫn mãi mãi là “của thật". Nó 
đã ra đời, tồn tại, phát triển và đóng góp cho 
kho tang văn hóa nhân loại những kiệt tác có 
tâm vóc dân tộc và thời đại. Ngay ca nền văn 
nghệ cách mạng 1945-1975 của nước ta mà 
một số nhà nghiên cứu phê bình có ý muôn 
phủ định, thì trên thực tê nó vân tôn tại, phát 
triên và nhât định còn lưu mãi với thời gian 
và trong tâm tưởng người đọc. Ở đây, có lẻ 
cùng nên nhân mạnh Cái SỨC mạnh nhân tiên 
của nó là đã SÓp phân có hiệu quả Vào VIỆC 
động viền, giáo dục, ren luyện và hun đúc nên 
. phâm chất chính trị - văn hóa mang đậm tỉnh 
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thân nhân văn cao đẹp của bao thế hệ cầm 
súng đánh giặc giự nước giành thăng lợi vĩnh 
quang cho Tô quốc. Nêu chú ý hơn đên giá 
trị thực tiễn của khuynh hướng văn nghệ hiện 
thực xa hội chủ nghĩa thì có, lẽ: sẽ bớt đi những 
ân tượng sai lệch, những hiều lầm không đáng 
có trong cuộc tranh luận này. 


Đã đến lúc phải nhận thức lại hệ thống lý 
luận về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
sao cho đúng với thực tiễn tồn tại của nó trong 
đời sông văn nghệ hiện nay. Xem xét lại hệ 
thống lý luận nay không có nghĩa là gạch bỏ 
tất cả những nhân tố hợp thành cua nó. Cái 
phần đúng và quan trọng nhất trong hệ thống 
lý luận vẽ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, theo tôi, là 'phần' định hướng tư tưởng- 
triết lý - thâm mỹ - nhân văn, mà cho đến nay 
và mãi mãi về sau vẫn giữ nguyên g giá trị. Nó 
nhận thức, cảm thụ, khám phá. sáng tạo cuộc 
sông và con người theo quan điểm triết học 
Mác - Lê-nin, chủ nghĩa nhân văn tích cực và 
chủ nghĩa lạc quan lịch sử. Đánh giá cái mới, 
cái đang phát triên mạnh hơn cải củ, cái đang 
suy tàn ; nhân tính mạnh hơn thú tính, ý thức 
mạnh hơn bản năng ; cái thiện mạnh hơn cái 
ác ; cái cao cả, cái tốt đẹp rrội hơn cái thấp 
hèn, cái xâu xa, v.v.. Đó cũng là riêu chí cơ 
bản đề _phân biệt một tác phẩm văn nghệ hiện 
thực xã hội chủ nghĩa với tác phẩm của bất 
cứ thứ "chủ nghĩa" nào khác. 


Còn phần không đúng có thể chia ra làm 
2 loại. Thứ nhất, đồ là sự thiếu nhạy bén, chậm 
trể và xơ cứng của lý | luận trƯỚC sự phát triển 
sinh động của thực tiền. Chẳng hạn cái “anh 
hùng”, "cao cả”, được quan niệm như là nhưng 
phạm trù mỹ học chủ yêu của chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, đên nay xét cho cùng 
vân chẳng CÓ Ø1 sai trái, nhưng thời gian và 
thực tiền 'đã mách bảo răng quan niệm này 
không hoàn toàn phủ hợp và đầy đu nữa. Hoặc 
giả cái "tỉnh thần lãng mạn cách mạng”, được 
coi là cảm hứng chủ đạo trong văn nghệ hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. cũng vậy. Thứ hai, đó 
là những diễn giải, tim tòi, thiết kế cấu trúc 
mô hình. lý thuyết của chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa mang tính hàn lâm và ít nhiều 
mang tính kinh viện, cốt sao cho khớp với 
quan niệm là một phương pháp sáng tác. Ví 
dụ khái niệm “tính đảng”, với ý nghĩa là ý 
thức giai cấp tự giác cao được Lê-nin phát 
hiện như là biều hiện bản chất, là thuộc tính 
mới của các nẻn văn hóa hiện đại. Điều này 
không có øì phải bàn cái. Nhưng điêu đáng 
nói ở đây là cách vận dụng nó vào việc "hoàn 
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thiện” ly luận về chủ nghĩa hiện thực xa hội 
chủ nghĩa của một số người. Từ chỗ là một 
phạm trù 0 fiởnw. họ phát triện nó thành phạm 
trù tư tưởng thẩm mỹ. Họ đề ra yêu câu tính 
đảng trong tác phẩm văn nghệ phải được xét 
trẻn _bứ bình diện : /Iní! tt ftttởng, tính chân 
thực và tính nghệ thuật. Cứ theo cách lý giai 
này thi tính đang đã là lình hôn, thì tất cũng 
sẽ là cái quyết định chất lượng và giá trị, cái 
làm nên sự trường tôn của tác phầm nghệ thuật. 
Đáng tiếc, thực tiền cho thây không đơn giản 
như vậy. 

Vấn đề đặt ra là phải tìm một khái niệm 
mới thích hợp, đê thay thê khái niệm "phương 
pháp sáng tác”. Khải niệm mới này phái thỏa 
mán được mây yều cầu : Ï) Thực sự cân thiết 
và luôn có chô đứng trong quá trình sáng 
tạo nghệ thuật của nghệ sĩ và trong mọi hoạt 
động "khác của văn nghệ. 2) Có thể dễ dàng 
nhận diện được trong mọi loại hình, thê loại 

văn học nghệ thuật từ dân gian đến hiện đại. 
3) Có thẻ xác định được rõ ràng, chính xác 
câu trúc nội tại và cơ chẻ chuyên động, biên 
hóa cua nó trong những trường hợp khác nhau. 

Tôi đề nghị trở lại sử dụng khái niệm 
khuynh hướng nghệ thuật ” với một nội dung 
đây đủ, mới mẻ hơn. Chúng ta đều biết, khi 
chưa xuất hiện khải niệm "phương pháp sáng 
tác” thi khái niệm "khuynh hướng nghệ thuật” 
đa bao hàm phần côt lõi của nội dung khái 
niệm đầu, cụ thể là phần định hướng tư tưởng- 
triết lý - thâm mỹ - nhân văn và những nguyên 
tắc chính yếu. nhât. Trong sáng tác nghệ thuật, 
nhưng yêu tô cốt lõi này của một khuynh 
hướng không tôn tại dưới dạng khô cứng, gã 
guộc như trong nhận thức lý thuyết, mà luôn 
vận động, chuyển hóa. biêu hiện dưới hình 
thức sinh động cụ thê của cảm thụ nghệ thuật 
ở các nghệ sĩ, trong các tác phẩm. 


Coi “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa" nhưự một trong các "khuynh hướng sáng 
tác” sẻ thể hiện được sự mềm mại, linh. hoạt. 
cởi mở và phù hợp với thực tiễn sáng tạo nghệ 
thuật đa dạng và phong phú. Như vậy, chúng 
ta vừa có thê chất lọc được những cái tình túy 
của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, vừa 
có thể mở. rộng cánh cửa đối thoại với những 
khuynh ; hướng. sáng tác khác, nhằm bồi đặp, 
phát triển và hoàn thiện chính nó với tự cách 
cũng là một khuynh hướng sảng tác. Điều này 
cũng phù hợp với bối cảnh đôi mới của đât 
nước hiện nay, khi mà trong kinh tế xuất hiện 
nhiêu thành phân vả trong văn nghệ xuất hiện 
nhiều khuynh hướng, thậm chí cả những 


khuynh hướng mà trước kia ta coi là xa lạ như 
khuynh hướng rrừu f/ng, siêu thực trong hội 
họa. điêu khắc, v.v.. Rôi nhưng biêu hiện ở 
mức độ khác nhau của khuynh hướng hiện đại 
chủ nụhÌĩ« trong văn học, như hướng sự tìm 
LÒI sảng tạo vào cõi vô thức. tâm linh, bản 
năng, vào cái ngẫu nhiên. phi lý... Sự tôn tại 
cua nhiều khuynh hướng hiện nay là bình 
thường, tất yếu. Bởi. trong điều kiện hòa bình, 
mở rộng canh cưa giao lưu văn hóa và tự do 
sáng tạo, sự phong phú của các khuynh hướng 
la hợp lẽ. Vấn đê chỉ là làm thế nào để giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong văn 
nghệ. Du nghệ sĩ sáng tác theo khuynh hướng 
nao thì tác phẩm của họ vân phải phục vụ lợi 
ích của Tô quốc, của nhân dân. Và chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa, với tư cách là một 
khuynh hướng nghệ thuật, tuy không giữ vị 
trí độc tôn, nhưng phải phần đầu đồng Vớ1 [r0 
chủ đạo trong mọi mặt hoạt động của đời sông 
văn nghệ băng sự tự đôi mới mình cả về lý 
luận lần thực tiền. Chị có như Vậy, nó mới có 
thể tôn tại, phát triên và giữ vai trò quan trọng 
trong việc kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong văn nghệ. Có nghĩa là : găn sự tìm tôi 
khám phá của văn nghệ sĩ với chân, thiện, mỹ, 
VỚI truyền thống và bản sắc dân tộc, với trình 
độ dân trí và đặc trưng mỹ cảm của nhân dân. 


Cách đây ngót một thế kỷ, khi những 
khám phá trong một số ngành khoa học bắt 
đầu làm đảo lộn những nguyên lý từng được 
cố! lụ CƠ SỞ của một SỐ bộ môn khoa học trước 
đó thì nhiều người thuộc giới trí thức đương 
thời ở Nga và châu Âu đã lâm vào tinh trạng 
khủng hoảng niềm tin đối với chân lý khách 
quan. 'Trước cái "huyền thoại" về "sự biến mất 
của vật chât”, Lê-nin đã chỉ ra răng : đó chỉ 
la sự phá vỡ giới hạn hiểu biết cũ của chúng 
tạ về thế giới vật chất mà thôi, chứ vật chất 
không biến đi đầu ca. Thiết tưởng cách nhịn 
đó của Lê-nin đến nay văn có ý nghĩa phương 
pháp luận quan trọng đối với chúng ta trong 
việc nhìn nhận cuộc khung hoàng lý luận về 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong 
văn nghệ a1 


(3) Chăng hạn việc phát mình ra điền tứ đa làm đảo lòn 
nguyên lý báo toàn khỏi lượng : việc phát mình ra chất 
u-ra-ni-um và f1 phóng và đã làm đảo lồn nguyên lý bảo 
toàn năng lượng... 
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XÂY DỰNG ĐỘI NG CÔNG CHỨC 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 


[. Hiện nay, đội ngũ công chức hanh 
chính - bộ phận công chức trong các cơ quan 
thuộc hệ thống quản lý nhà nước - Ở nước ta 
có khoảng 168 000 người. So với tông số 1,2 
triệu công chức hành chính - sự nghiệp, đội 
ngũ này chỉ chiếm trên 10%, nhưng là bộ phận 
hệt sức quan trọng, trực tiếp thực hiện chức 
năng thực thi công quyên. Khác với các loại 
nhân sự khác, công chức hành chính được 
tuyển dụng, bổ nhiệm để thực hiện một công 
vụ ôn định, thường xuyên. trong các cơ quan 
công quyền ở trung ương và địa phương. Công 
chức hành chính là bộ phận làm việc trong 
các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan 
hanh chính phục vụ lập pháp, tư pháp. Nó 
khác với cán bộ chính trị - dân cử và bộ phận 
công chức trong khôi các cơ quan, tô chức làm 
chức năng phục vụ của nhà nước như trường 
học, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học v.v.. 


Đội ngũ công chức hành chính nước ta 
trong các thời kỳ lịch sử đã có những đóng 
gÓp quan trọng vào VIỆC Xây dựng và củng cô 
chính quyền, quản lý đất nước và phục vụ 
nhân dân. Nhưng những đòi hỏi mới của quản 
ly hanh chính đã làm bộc lộ sự bât cập, chưa 
ngang tâm nhiệm vụ của đội ngũ công chức. 
Số khá đông công chức không thích nghi kịp 
với đòi hỏi của công việc quản lý nhà nước 
trong điêu kiện chuyền sang nên kinh tế thị 
trường ; hiệu quả hoạt động công vụ thập. 
Hiện nay, có khoảng 40% công. chức chưa đạt 
trinh độ theo tiều chuẩn của các ngạch công 
chức. Sự hãng hụt về kiến thức, phương pháp, 
kỹ năng hành chính v.v. khiến một bộ phận 
công chức đang trở thanh "lực cân” của công 
cuộc đôi mới. Một bộ phận không nhỏ công 
chức thoái hóa, biến chất, quan liêu, sách 
nhiều nhân dân, làm xói mòn lòng tin của 
người dân vào nhà nước. 
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Để có một nền hành chính trong sạch, 
vững mạnh, sử dụng đúng quyên lực và quản 
lý có hiệu quả công việc nhà nước như Hội 
nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (khóa VII) xác 
định, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức hành 
chính đang nổi lên như một vấn đề cấp bách 
trong chương trình cải cách một bước nền 
hành chính nhà nước. 


II. Để có được đội ngũ công chức hành 
chính ngang tầm nhiệm vụ, rước hết phải xây 
dựng được thể chế mới về CÔng Vụ, chuẩn bị 
căn cứ pháp lý cho việc chuyển. sang thực hiện 
chế độ công chức - công vụ. Về cơ bản và lâu 
dài, nước ta phải có luật công vụ, nhưng trong 
những năm trước mắt, khi chưa có luật này, 
cần xây dựng thể chế mới về công vụ bao gồm 
những nội dung cơ bản sau đây : 


]- Khẩn trương xây dựng va ban hành quy 
chế công chức. Đề phù hợp với giai đoạn hiện 
nay, guy chế công chức cần được thê hiện dưới 
hình thức pháp lệnh. Trước đây, do hoàn cảnh 
lịch sử, chúng ta chưa có điều kiện thực hiện 
chế độ công chức. Năm 1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ban hành sắc lệnh 76/SL về công 
chức. Đây là văn bản pháp luật quy định việc 
thực hiện chế độ công chức đầu tiên Ở nước 
ta. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, sắc lệnh 
này đã không. được thực thi. Hiện nay, cải cách 
hành chính và thực tiên quản lý nha nước đòi 
hỏi phải khẩn trương thực hiện chế độ công 
chức. Đây là xu hướng tất yếu, phu hợp với 
tính phô biến của mọi quốc gia trong tô chức 
nên hành chính và quản lý đất nước. Tinh thần 
cơ bản của pháp lệnh công chức phải bao hàm 
được các nội dung : 


* Phó trưởng Ban tô chức - cán bộ của Chính phủ 


+ Xác định phạm vị công chức, phân biệt 
công chức với các loại nhân sự khác ; quy 
định nghĩa vụ, quyên lợi, những việc công 
chức được làm, không được làm. 

+ Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, đào 
tạo, bôi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi với 
công chức. 

__*+ Quy định việc quản lý công chức, phân 
câp quản lý công chức. Trách nhiệm của 
Chính phủ, cơ quan chức năng, các bộ, chính 
quyền từng cấp và các cơ quan, công sở trong 
quản lý công chức. 


Các nội dung của quy chế công chức phải 
thể hiện được tính đặc thù, phù hợp với thực 
tiễn Việt nam, kế thừa và phát huy được những 
kinh nghiệm tốt của chế độ quản lý cán bộ, 
công nhân, viên chức trước đây ; đồng thời, 
tiếp thu được những thành tựu của các nước 
trên thế giới trong lĩnh vực này. 


2- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt 
động công Vụ. 


Hoạt động công vụ là lao động đặc thù - 
thực thi công quyên, quản lý điều hành và 
phục vụ nhân dân của công chức nhà nước. 
Hoạt động công vụ thể hiện trình độ quản lý, 
văn hóa phục vụ nhân dân của nhà nước và 
nên hành chính nước ta. Việc xây dựng quy 
chế hoạt động công vụ nhằm quy định chế độ 
trách nhiệm của công chức nhà nước, điều 
chính hoạt động thực thi công vụ của công SỞ, 
công chức ; giải quyết tốt quan hệ giữa các cơ 
quan nhà nước, giữa nhà nước với nhân dân. 
Nội dung, cơ bản của quy chế tập trung vào 
các vấn đề : 


+ Quy định việc tô chức hoạt động của 
các cơ quan công sở nhà nước một cách khoa 
học, hợp lý. 

+ Quy định trách nhiệm, lề lối, phong 
cách của công chức khi thi hành công vụ. 


+ Quy định chế độ trách nhiệm, quan hệ 
giữa thu trưởng và cấp dưới ; quan hệ công 
tác giữa các công chức, đơn vị trong công SỞ 
và giữa các công sở với nhau. 


+ Quy định vẫn đề thanh tra công vụ, xác 
định việc khen thưởng, kỷ luật đối với công 
sở, công chức trong hoạt động công vụ. 


Hai quy chế nói trên là nội dung cơ bản 
của quá trình thê chế hóa, xây dựng chế độ 


Vhưc tiền - Ninh nghiệm 


công vụ theo tinh thần cải cách một bước nền 
hành chính nhà nước. Đây là khuôn khô pháp 
lý để xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngủ 
công chức hành chính nhà nước, yêu tố đảm 
bảo đề đội ngũ công chức thật sự là người đày 
tớ của nhân dân, đáp ứng đòi hỏi của việc 
quản lý trong thời kỳ phát triên, mở cửa. Đông 
thời, việc xây dựng quy chế cũng là một căn - 
cứ pháp lý rât quan trọng cho hoạt động xét 
xử cua tòa án hành chính. 


HI. Những năm tới, trên cơ sở xây dựng 
và ban hành hai QUY ( chế về công chức và công 
vự, việc cài cách nên hành chính nhà nước 
trên lĩnh vực công vụ, theo tôi, cân tập trung 
vào một số công việc sau để nhanh chóng tăng 
cường năng lực của đội ngũ công chức hành 
chính : 


Trước hết. khẩn trương xác định và xây 
dựng cơ câu công chức trong từng cơ quan 
thuộc hệ thông hành chính từ trung Øng đên 
địa phương. Trên cơ sở chức năng và nhiệm 
vụ của môi cơ quan, xác định các chức danh 
tương ứng với các ngạch hành chính, xác định 
đầu việc cho từng công chức, từ công chức 
lãnh đạo, công chức chuyên môn đến công 
chức phục vụ. Đây là căn cứ để quy định mỗi 
công chức có thâm quyền øi, được làm và 
không được làm gi. Trên cơ sở này mà nhà 
nước định biên chê, . phân bồ chỉ tiều biên chế 
hoặc giảm biên chế, xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bôi dưỡng công chức cho từng cơ quan 
trong hệ thống quản lý nhà nước. 


Thứ hai, để xây dựng đội ngũ công chức 
hành chính ốn định, ngang tâm nhiệm vụ, 
chúng ta vận phải tiếp tực thực hiện giam biên 
chê và tuyển mới công chức. Hiện trạng của 
đội ngu công chức là vừa thừa - thừa công 
chức không đủ năng lực, kém phẩm chất ; vừa 
thiêu - thiêu công chức đáp ứng được yêu câu, 
nhiệm vụ. Không nền quan niệm giảm biền 
chế một cách đơn giản, thực hiện ô ạt thanh 
từng đợt lớn như trước đây. Nhận thức đúng 
giảm biên chế và tuyển mới là hai mặt của 
một quá trình thường xuyên, nhằm. hoan thiện 
đội ngũ công chức hành chính. Cần tạo điều 
kiện cho những công chức chưa đủ tiêu chuẩn 
được học tập, bôi dưỡng, đề họ có thê đáp ứng 
được yêu câu của ngạch, bậc đang gIỮ. Nhưng 
công chức không còn khả năng đáp ứng nhiệm 
vụ, khi giảm biên chế cân có chính sách, chế 
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độ thỏa đẳng, tránh sự xáo trộn lớn, gây mất 
ôn định. Việc tuyển mới phải được tiến hành 
trên cơ sở thi tuyên công khai, chặt chẽ, thu 
hút được nhân tài vào phục vụ trong khu vực 
nhà nước. 


Thứ ba, Nhà nước cần rhực hiện quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng đội neữ 
công chức hành chính, từ công chức cao cập, 
quan lý vĩ mô, đến các loại chuyên viên. Đề 
nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi của tinh hình, 
cần triển khai thực hiện nhiều phương thức 
đào tạo thích hợp với đặc điểm đội ngũ công 
chức hành chính nước ta. Vừa đảo tạo dưới 
hình thức chính quy theo chương trình cơ bản, 
vừa tổ chức các loại hình bồi dưỡng phù hợp 
với từng loại đối tượng công chức ; vừa đào 
tạo, bồi dưỡng rong nước, vừa đào tạo, bôi 
dưỡng ngoài nước qua tranh thủ sự giúp đỡ 
của các nước và các tô chức quốc tế. Sự thay 
đôi cơ chế quản lý đang đặt ra nhiều vấn đề 
mới về quản lý nhà nước ở tâm vĩ mô, đòi hỏi 
phai có kế hoạch ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ 
công chức lãnh đạo, hoạch định chính sách đủ 
sức xây dựng và triên khai các chính sách Ở 
tầm vĩ mô trong thời kỳ phát triên, mở cửa. 


Thứ tư, sau khi nhà nước ban hành pháp 
lệnh công chức và quy chế hoạt động công 
vụ, cần fổ chức, triên khai thực hiện chế độ 
thanh tra công vụ. Trong cai cách hành chính, 
thanh tra công vụ là một công cụ quan trọng 
đảm bảo cho nền công vụ hoạt động có hiệu 
quả. Nền hành chính nước ta hiện có nhiều 
loại thanh tra, nhưng chưa có thanh tra công 
vụ. Cần nhanh chóng khắc phục nhược điểm 
này. Thanh tra công vụ là chức năng của hệ 
thống tổ chức nhà nước có đối tượng thanh tra 
là công chức - công vụ. Đây là công cụ giúp 
chính phủ phát hiện và hoàn thiện những vân 
đề chưa hợp lý trong chính sách, pháp luật về 
nhân sự, đông thơi gÓp phần tăng cường kỷ 
luật, ký cương của nền hành chính. 


Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 
và hoàn thiện chê độ tiên lương cho đội ngủ 
công chức hành chính, đảm bảo để đội ngũ 
nay yên tâm, tận tuy và vô tư thực thị công 
vụ 
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TIẾT KIỆM VŨN TR0Nữ 
XÂY DỰNR C0 BAN 


vân đề cấp bách 
cua nên kinh tê 
LƯƠNG XUÂN HỘI °* 


N năm gần đây, mỗi năm nhà 
nước ta đã dành khoảng 25% tổng sản 

phẩm quốc nội cho xây dựng cơ bản 
(công nghiệp, năng lượng „ B1aO thông, nông 
nghiệp.. .). Tuy nhiên, việc sử dụng nguôn 
vôn này chưa thật tỐt, thật hiệu quả. Những 
thất thoát và lãng phí vốn trong quá trinh 
đầu tư va xây dựng, từ khâu chuân bị, khảo 
sát thiết kế đến thi công xây lắp. không phải 
nhỏ (chiếm tới 30-40% tổng số vốn đâu tư). 


Hầu như trong mọi lĩnh vực xây dựng, 
đều có lãng phí và thất thoát vốn, nhất là 
đối với các công trình cải tạo, sửa chữa của 
các ngành nông, lâm nghiệp, khai hoang, 
trồng rừng... Nhưng công trinh này. thường 
rầt khó, kiểm tra về khối lượng, vi chúng 
được tiến hành trên một diện tích đồi, rừng 
rầt rộng : hàng trầm héc ta. Hiệu quả xây 
dựng cơ bản của ngành, nông, lâm nghiệp 
thấp. Việc trồng rừng, trồng cây CaO Su, Cây 
công nghiệp và cây ăn quả có nơi bị chêt 
đến 25-30% SỐ cây, do đâu tư không đồng 
bộ, thiếu nước tưới và chăm sóc kém. Nhiều 
công trình giao thông nông thôn như đường 
liên xã, liên huyện do vừa thiệt kê vừa thì 
công, do thi công theo kinh nghiệm, thì 
công không đúng quy trinh, quy phạm xây 
dựng, không bảo đảm chất lượng, cho nên 
chi sau một mùa mưa, đường đã bị lún, mặt 
đường đã bong nhiều chỗ, phải sửa chữa lại 
rất tốn kém. Tính ra vê mặt này, mỗi huyện 
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lãng phí hang trăm triệu đồng. Nhiêu công 
trình công nghiệp số vốn thực bỏ ra hơn sô 
vốn dự toán đã phê duyệt tới 20-25% mà 
vẫn không đưa vào sản xuất đúng tiến độ. 
Ví dụ điển hình là công trình “Sân vận động 
Hà nội” vốn thực chi so VỚI vốn dự toán 
ban đầu đã tăng hơn 3,6 lần (từ 13 tỉ đồng 
lên tới 47 tï). Theo số liệu thống kê, tử năm 
1990 tới 1994 có tới 70% sô công trinh xây 
dựng vượt dự toán ban đầu, phải điều chỉnh 
lại. Nếu tính toàn bộ các khoản phải chi 
thêm đó trong cả nước, ta sẽ thấy số tiền 
lãng phí lớn như thế nào. 


Nguyêt† nhân gây lãng phí vốn trong 
đầu tư và làm tăng dự toán các công trinh 
thì có nhiều. Ở đây xin chỉ nêu các nguyên 
nhân chủ yếu : : 


- Do thiểu quy hoạch chiến lược cho 
từng vùng kinh tê trong cả nước và thiếu 
quy hoạch chi tiết cho từng địa phương, nên 
nhiều công trình phải thay đôi địa điểm, 
thay đổi công suất thiết kế. 


- Chủ trương đầu tư ðlữa trung ương và 
địa phương có những điểm chưa thống nhất. 
Ví dụ : đầu tư chiều sâu, cải tạo, mở rộng, 
hay xây dựng nhà máy mới 2 


- Nghiên cứu, lập dự án khả thi nội dung 
CÒn sƠ sài, thiểu cơ sở khoa học về các mặt 
kinh tế - kỹ thuật. 


- Các tài liệu điều tra, số liệu cơ bản về 
kỹ thuật, kinh tế-xã hội... cung cấp cho cơ 
quan thiêt kê thiêu chính xác. 


- Thi công xây lắp công trinh không 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy phạm, quy 
trình, tiêu chuẩn xây dựng của nhà nước đã 
ban hành. Thi công không bảo đảm chất 
lượng công trinh, khai tăng các khối lượng 
phát sinh, kéo dài thời gian xây dựng..., đây 
là nguyên nhân phô biên nhất. 


- Còn nhiều kẽ hở trong quá trình cấp 
phát vốn ngân sách cho những công trinh 
hạ tâng, công trinh phục vụ công cộng. 


Đề khắc phục tinh trạng yếu kém trên, 
theo tôi, cần tập trung giải quyết một số vẫn 
đề cơ bản sau đây : 


1) Về nghiên cứu, lập dự án khả thi : 


Khi nghiên cứu các dự án khả thị, cần 
cần nhắc, tính toán, so sánh kỹ giữa các dự 
ân để có được dự án có hiệu quả kinh tế 
nhất. Ngay trong quả trình lập dự án, đã 
phải không chế, ước tính được số vốn đầu 
tư hợp lý phải bỏ ra. 


Lập dự án khả thi phải căn cứ vào quy 
hoạch chiến lược, quy hoạch tổng thể từng 
vùng, từng địa phương, điều kiện kinh tế - 
xã hội ở nơi sẽ xây dựng công trinh.N \phiên 
cứu dự án khả thi cân theo đúng các nội 
dung hướng dẫn chỉ tiết của Ủy ban kế 
hoạch nhà nước và Bộ xây dựng. 


Nội dung của bản dự án khả thi phải 
nêu được : những căn cứ để xác định sự cân 
thiết phải đầu tư ; hình thức đầu tư ; các 
phương ân địa điểm cụ thê ; phân tích lựa 
chọn công nghệ, giải pháp xây dựng ; những 
khó khăn, thuận lợi khi xây dựng công trình; 
nguồn cung câp nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu, nhân lực trong quá trình khai thác, vận 
hành sau này ; giá thành sản phẩm khi công 
trinh đi vào sản xuất ôn định ; khả năng tiêu 
thụ sản phâm, dự báo về tương, lai gân ... 
Dự án khả thi càng chỉ tiệt , có độ chính 
xác cao, thì khả năng tiết kiệm vốn đầu tư 
xây dựng càng lớn. 


2) Về thiết kế công trình : 


Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa 
hình, địa chất, thủy văn, khí tượng và những 
tài liệu khác dùng để thiết kế xây dựng công 
trinh, phải do tô chức chuyên môn có đủ tư 
cách pháp nhân lập theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật xây dựng của nhà nước ban 
hành. Nếu äp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật xây dựng của nước ngoài, phải 
được Bộ xây dựng chấp thuận. 


Khả năng tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng - 
trong giai đoạn thiết kế công trình có nhiều 
và có thể thực hiện được dễ dàng. Nếu 
nghiên cứu chọn được dây chuyên công 
nghệ hợp lý, có được phương án thiết kê 
kiến trúc và kết cấu tốt, thi đã có khả năng 
tiết kiệm được 10-15% vốn đầu tư (trong khi 
đó, khâu /h¡ công xây lắp dù có kiểm tra 
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theo dõi chặt chế, quản. lý tốt các định mức 
kinh tế - kỹ thuật, thi giỏi lắm cũng chi giảm 
được một vài phân trăm vốn đầu tư là cùng). 


Thiết kế công trinh là khâu quan trọng, 
không chỉ quyết định quy mô. độ bền vững, 
. tuổi thọ... của công trinh, mà còn quyết định 
ca việc vận hành, khai thác sau này có dễ 
dang, thuận lợi hay không. Đây là giai đoạn 
thể hiện đây đủ ý đồ của một dự án khả thi 
đa được phê duyệt. 


Trước hết, cần nghiên cứu để chọn được 
dây chuyền công nghệ hợp lý, có kỹ thuật 
tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội và phương pháp quản lý hiện tại của 
chúng ta, không tác hại đến môi trưởng sống 
xung quanh nơi sản xuất. Chỉ cần chọn được 
dây chuyên công nghệ hợp lý là đã giảm 
được chi phí phân xây khá lớn, đồng thời 
tiết kiệm được đất xây dựng, bớt được các 
diện tích xây dựng không cân thiết. 


Căn cứ vào dây chuyền công nghệ đã 
chọn để bố trí tông mặt bằng công trinh, 
thiết kế kiến trúc (vỏ bao che) va tính toán 
kết cầu công trinh. Quá trinh thiết kế, chọn 
sơ đô tải trọng và sơ đô tính toán kết cấu 
hợp lý cũng giảm nhẹ được trọng lượng 
công trình, giảm chỉ phí xây dựng phần 
móng. Ở những vùng đất yêu (cường độ 
chịu lực R<l kg/cm' ) như ở miền duyên 
hải. đất bôi... . móng nhà công nghiệp chiếm 
tới 25-30% giá thành xây dựng. can đặc biệt 
quan tâm đến giải pháp xử lý móng. Có 
nhiều công trình ở Hai phòng, chúng ` ta đá 

_chõn” xuống móng đến gần 40% giá thành 
xây dựng. 


Lầu nay, chúng ta chưa quen tô chức 
đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng, 
phân lớn áp dụng phương thức chi định. 
hoặc giao thiết kế công trinh. Những công 
trình chuyên giao công nghệ của nước 
ngoài, thường chúng ta mua luôn ca thiết 
kê kiến trúc và kết cấu. Những loại công 
trinh này, cũng làm tăng vốn đầu tư xây 
dựng. vị có nhiều hạng mục thừa và thiệt 
kế không theo quy chuẩn. tiêu chuân kỹ 
thuật xây dựng của ta, đôi khi quá an toàn, 
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không thật sự phù hợp với điều kiện khí hậu 
nhiệt đới và kinh tê của nước ta. 


Kinh nghiệm của nhiều nước đang phát 
triển cho thấy, trừ một SỐ trường hợp các 
bên tham gia chuyển giao công nghệ đạt 
được thỏa thuận theo nguyên tắc bình đẳng, 
cùng có lợi, đa số các hợp đồng chuyển giao 
công nghệ đã ký kết còn có nhiều chô bât 
hợp lý. Phía nước ngoài có nhiều kinh 
nghiệm hơn, chú động dự thảo hợp đồng 
kinh tê với một nội dung rắc rối, khó hiểu, 
ngôn ngữ lắt léo, mập mờ. Phía ta thì thiếu 
thông tin. lại ít kinh nghiệm, nói chung khi 
đàm phán ở thế bị động, phải chấp nhận 
nhiều điều khoản bất lợi, thua thiệt, không 
it dự ân phải trả giá quá đắt cho việc chuyển 
g1ao công nghệ. Chưa kể. có lúc chúng ta 
còn mua phải công nghệ, thiết bị quá lạc 
hậu. hợp đông chưa ráo mực, phía đối tác 
nước ngoài đã cầm chắc "lợi nhuận" trong 
tay. 


Thời gian tới, cần xúc tiến nhanh việc 
ban hành quy chế "đấu thầu tư vấn khảo sát, 
thiết kế xây dựng”. Vì đấu thâu là một 
phương thức quản lý tốt, nó chăng những 
phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước mà còn 
8SÓp phần tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng cho 
nhiều công trình. 


Khi tính tông dự toán công trình, cần 
xem xét đây đủ các yếu tổ câu thanh của 
bản dự toán, tính kỹ những khối lượng khó 
lường trước. đề tranh phải điều chỉnh, bổ 
sung dự toán quá nhiều lần, tạo kẽ hở tăng 
vốn đầu tư xây dựng công trinh không hợp 
lý. Quá trình tính dự toán phải căn cứ vào 
các đơn giá, định mức kinh tê - kỹ thuật của 
nhà nước đã ban hành, tránh chủ quan tùy 
tiện, gây thiệt hại cho ngân sách. 


Những công trinh lớn hoặc quan trọng 
của đât nước (dự án xây dựng thuộc nhóm 
A), có kỹ thuật phức tạp, có tính đặc thù, 
được chính phu cho phép tính theo đơn giá 
công trinh, thi đơn giá phải được lập từ cơ 
sở và được Bộ xây dựng xét duyệt, trình 
chính phu phê chuân. 


3) Về thi công xây lắp : 


Sau khi có thiết kế, dự toán được duyệt 
thì tô chức đấu. thâu thi công xây lắp công 
trình. Có thể đấu thầu theo từng hạng mục 
công trình, từng phần (phần xây, phân lắp), 
hay chỉ đấu thâu những công tác có khối 
lượng lớn ; cũng có thê theo chế độ tông 
thâu. 


Khi tô chức đấu thâu Và XÉt trúng thầu, 
phải căn cứ vào “quy chế đấu thâu xây 
dựng”, thật sự khách quan và công khai mở 
thầu thì mới đảm bảo được ý nghĩa kinh tế 
của nó. Không nên tô chức đâu thầu một 
cách hình thức, mà thực tế "bên trong” đã 
có những thỏa thuận ngầm nào đó để ' dành: 
cho một đơn vị, công ty "thân quen” thi 
công xây lắp công trinh. Điều đó, chắc chắn 
sẽ dân đến những lãng phí lớn, mà vẫn quyết 
toán được dễ dàng, thuận lợi. 


Muốn dự toán xây dựng công trình 
không tăng, nên sử dụng những loại vật liệu, 
vật tư đúng quy cách, phẩm chất của thiết 
kế quy định, không tùy tiện thay đổi quy 
cách vật liệu, chỉ thay đôi khi có yêu câu 
của cơ quan, thiết kế hoặc. nếu không thay 
đôi thì có thê ảnh hưởng đến độ an toàn của 
kết cấu hay bộ phận công trình. 


Sư dụng vật liệu đúng quy cách, phâm 
chất, bảo đảm chất lượng, cũng đã tiết kiệm 
và hạ được một phần giá thành xây lắp vì 
đã giảm ty lệ hao hụt vật tư so với định mức 
nhà nước cho phép. Trong giai đoạn thị 
công, muốn hạ giá thành xây lắp, thì điều 
chủ yếu là : tô chức lao động hợp lý, khoa 
học để có năng suất cao ; , giảm. ›ã lệ hao 
hụt vật tư trong khi vận chuyển và sử dụng; 
tận dụng tôt công suất của xe máy thi công 
trên công trường. 


Nếu sử dụng vật liệu kém phẩm chất 
(hàng rơm) sẽ ảnh hưởng đến độ bên, tuổi 
thọ của công trinh, đồng thời cũng làm tăng 
đơn giá xây dựng vì phải sử dụng VỚI SÔ 
lượng nhiều hơn mới hoàn thành công việc. 


Một trong những nguyên nhân quan 
trọng làm tăng vôn đâu tư xây dựng là các 
khôi lượng công việc phát sinh thêm trong 
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quá trình thi công phải xử lý. Những khối 
lượng nay thường phát sinh khi thị công 
móng các công trinh công nghiệp lớn (như 
nhà máy xi măng, nhà máy đóng tàu biên, 
các công trinh thủy điện. câu lớn...) gặp 
phải hang động trong lòng đất, Bặp phải các 
hiện tượng như cát chảy, xói ngâm, phải xử 
lý tôn kém. kéo dài thời gian xây dựng. Có 
công trinh phần móng tồn thêm hàng chục 
tấn xi măng đê xử lý nhưng vẫn không yên 
tâm. 


Khi thanh toán những khối lượng phát 
sinh thêm, cần lưu ý bên B bao giờ cũng 
khai tăng lên, vị vậy nếu các ban quản lý 
công trình (bên A) thiếu kinh nghiệm hoặc 
giảm sát thi công không chặt chẽ, sẽ dễ dàng 
chấp nhận khối lượng bên B khai một cách 
thiếu căn cứ, gây tôn thất lớn cho nhà nước. 


Nếu gặp những khối lượng phát sinh 
thêm mà giá trị dự toán lớn (khoảng 100 
triệu đồng trở lên), cân thành lập một hội 
đồng đề tính toán, xác minh lại khối lượng 
cho chính xác và làm cố vấn cho bên A 
trong quá trình thanh toán với bên B. Những 
khôi lượng công việc nào tính toán thiêu cơ 
sở khoa học. không chính xác. không có 
trong tông dự toán công trinh, thi kiên quyết 
không cho thanh toàn, bên B phải chịu lố ; 
đừng đê toàn bộ các chi phí mới phát sinh 
đều tính vào giá thành của công trinh và 
nhà nước phải "gánh chịu. 


Chúng ta đang thiếu vốn đầu tư đê phát 
triên kinh tẾ - xã hội. Tiết kiệm vốn là một 
yêu cầu cập bách và khách quan của nên 
kinh tế nước ta. Đề thực hiện tốt quốc sách 
tiết kiệm vốn, cần có sự cộng tác tích cực 
của các cấp, các ngành trong việc kiêm tra. 
giảm sát cũng như hoạch định quy, chế, 
nhằm triỆt đê tiết kiệm mọi nguồn vốn và 
sử dụng đồng vốn xây dựng cơ bản sao cho 
hiệu quả kinh tế cao nhất, gÓp phân làm cho 

"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh” Q 


_. 


YThws« tiền - Minh nghiệm 


HAN kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập 
Nh lượng Công an nhân dân, TP Hải 

. phòng đã tông kết 5 năm phong trao 
quân chúng bảo vệ an ninh, trật tự 
(1991-1995). Năm năm qua Hai phòng đa 
đạt được, thanh tích to lớn trên mặt trận này. 
Đó là kết quả của Sự kết hợp hài hòa giữa 
đường lối đúng đắn của Đăng và Nhà nước 
với sự năng động sáng tạo của quân 
và dân Hải phòng, đặc biệt là ngành 
công an. Cụ thê là cơ chế : Đảng lanh 
đạo, chính quyên. điều hanh, công an 
làm tham mưu nòng cốt, có sự phối 
hợp chặt chế của các đoàn thê quân 
chúng và do Mặt trận Tô quốc chủ 
tr. 


Từ một địa bàn trước đây rất phức 
tạp về an ninh, trật tự, 5 năm qua Hải 
phòng vươn lên giữ vững ôn định 
chính trị - xã hội, phát triên kinh tế, 
8Óp phân cùng cả nước tiến lên theo mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh”. Hai năm liên (1293- 1294) công 
an Hải phòng đã được nhận cờ luân lưu của 
Chính phủ. Trong dịp tổng kết 5 năm 
(1221-1995) Hải phòng có : 22 tập thê được 
Nhà nước tặng huân chương các loại ; 15 
tập thê, 54 cá nhân được Chính phủ tặng 
bằng khen ; lỗ tập thê, 15 cá nhân được Bộ 
nội vụ tặng băng ] khen và Huy chương bảo 
vệ an ninh Tổ quôc ; 2 đơn vị được tặng cờ 
thị đua xuất sắc của UBND thành phố ; 25 
tập thể, 9 cả nhân được UBND thành phố 
tặng bằng khen ; 26 tập thể, 51 cá nhân được 
Giảm đôc công an tặng bằng khen. Kết quả 
đạt được trên đây càng làm cho nhân dân 
tin yêu chê độ, yên tâm làm ăn, sinh sông. 
Các công trinh hợp tác kinh tê được tiên 
hành đêu đặn và ngày một tăng. Năm 1995 
Hải phòng được câp trên giao cho đảm nhận 
việc tô chức liên hoan nghệ thuật chuyên 
nghiệp toàn quốc, Hội diễn nghệ thuật quân 
chúng khu vực II của Bộ nộ! vụ, liền hoan 
truyền hình toàn quôc của ngành công an, 
và nhiêu hội nghị, hội thảo quan trọng khác... 

Từ thực tiền phong trào, ngành công an 
Hải phòng, bước đâu rút ra một sô kinh 
nghiệm sau đây : 

+ Phải xây dựng lực lượng công an xứng 
đáng với vai trò nông côt trong phong trao 
quán chúng bảo vệ an Hình trật tự. 
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: Trước hết, ngành công an quán triệt sâu 
sắc vai trò, vị trí của minh trong công cuộc 
xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Đây là 
nhiệm vụ to lớn, nặng nê và cũng rât khó 
khăn phức tạp. Trên trận tuyên thầm lặng 
đầy hy sinh, gian khô này, cán bộ, chiên sĩ 
công an Hải phòng đã có những cống hiến 
quan trọng. Điêu đó có nguyên nhân là do 


PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG 
bỏo vệ ơn nính, 
trật tự ở Hỏi phỏng 


NGHIÊM HƯNG 


lãnh đạo công an thành phố luôn luôn coi 
trọng việc xây dựng lực lượng trong sạch, 
vững mạnh, thường xuyên quan tâm giáo 
dục cán bộ, chiên sĩ phân đầu thực hiện lời 
dạy của Bác Hỗ đối với công an nhân dân. 
Trước tình hình khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ tin học phát triển nhanh như hiện nay, 
đê kịp thời đáp ứng với yêu câu, nhiệm vụ 
lãnh đạo ngành đã khắc phục khó khăn, mua 
sắm trang thiệt bị hiện đại và cân. thiết ; 
đồng thời quan tâm chăm sóc đời sống cán 
bộ chiến sĩ trong nganh, cả về vật chât, tinh 
thần và tình cảm. Cán bộ chiến sĩ luôn đoàn 
kết, gắn bó, „hiệp đông chặt chẽ, tạo thành 
sức mạnh để chông lại những âm mưu, thủ 
đoạn nham hiểm của kẻ thù, đang từng ngày 
từng gIỜ tìm cách tấn công vào nội bộ ta. 
Trong công tác xây dựng lực lượng, lãnh 
đạo công an Hải phòng chú ý làm cho lực 
lượng. công an mang. tính chất quân chúng 
và môi người dân có ý thức, trách nhiệm 
như một chiên sĩ công an, đề tăng thêm sức 
mạnh tông hợp hoàn thành nhiệm vụ. Toàn 
thành phô có 157 ban công an xã với gần 
2000 thành viên, 225 đội an nính quốc 
phòng, 541 đội dân phòng, 197 phòng bảo 
vệ cơ quan xi nghiệp, trường học. 

+ Phải tìm và tạo nên được sức mạnh 
tông hợp. 

Sức mạnh tông hợp trước hết thể hiện 
ở sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên của 
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các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của 
các cập: chính quyên và đặc biệt lực lượng 
to lớn của nhân dân lao động và các tô chức 
quân chúng hay gọi la “thê trận lòng dân". 
Công an Hai phòng đã tim thấy và từng bước 
tạo nên được sức mạnh tông hợp là nhờ cô 
gắng sáng tạo năng động của chính minh, 
ở đường lôi đúng đăn của Đảng và Nhà nước. 
Trong 5 năm qua những nghị quyết liên tịch 
giữa Bộ nội vụ và Tông liên đoàn lao động 
Việt nam, Ủy ban Mặt trận tô quôc Việt 
nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Hội cựu chiên bình Việt nam, đã góp phần 
đáng kê làm cho phong trao quân chúng bảo 
vệ trật tự an ninh ở Hai phòng có được sức 
mạnh to lớn. 

Mặt trận tô quốc thành phố và các cấp 
đã phôi hợp, kết hợp với cơ quan công an 
phát huy được vai trò đoàn kết, tập hợp các 
lực lượng quần chúng, giáo ‹ dục tuyên truyền 
quân chúng tham gia sôi nôi vào phong trào 
bảo vệ an ninh, trật tự. 


Với nhiêu hinh thức hoạt động phong 
phú, đa dạng của Mặt trận và các đoàn thê, 
phong trào bao vệ an nĩnh, trật tự của Hải 
phòng Š năm qua phát triển cả chiều rộng 
lẫn chiều sâu, tạo cục điện mới trong VIỆC 
giáo dục, cảm hóa, đấu tranh trân áp tội 
phạm. giam đi nhiều nỗi đau do mất mát về 
người, của và các tệ nạn xã hội khác. Trong 
phong trào đã xuât hiện nhiều gương tôt đâng 
khích lệ. 


Mối liên kết. hợp tác giữa công an và 
Liên đoàn lao động các câp cũng đã phát 
huy được vai trò tích cực. Nhiều cơ SỞ phát 
động được phong trào trong đội ngũ cán bộ 
công nhân viên chức, tạo được tịnh thần tự 
giác cao và có trách nhiệm, nhăm bảo vệ 
an ninh trật tự, ổn định sản xuất, bảo vệ tài 
sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa, 
ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong nội 
bộ. Thành phố có 1395 tô an ninh công nhân 
được đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của mình. 


Gần đây, việc thực hiện nghị quyết liên 
tịch giữa Bộ nội vụ với Trung ương Đoàn 
TNCS Hỗ Chí Minh về „phòng ngưa, ngăn 
chặn tội phạm ở lứa tuôi thanh, thiếu niên 
cũng thu được kết quả tốt. Một số hoạt động 
như "câu lạc bộ an ninh nhỏ tuôi", "công 


trinh tinh thương, trach nhiệm”... đã được 
tuổi trẻ và các bậc cao tuổi hoan nghênh. 
lệ nạn xã hội trong giới trẻ giảm đi đáng 
kể. Tiêu biểu là xã Thiên hương, huyện Thủy 
nguyên. Ở đây những nội dung giáo dục 
ngăn chặn tội phạm trong thiêu niên, thanh 
niên được thê hiện qua các việc làm thiệt 
thực, phù hợp với tuôi trẻ như : vui chơi, 
hoạt động thê thao. kết nghĩa, lập tô an ninh 
thanh niên... Kết quả tỷ lệ thanh thiếu niên 
hư giảm từ 4% năm 1994 xuống còn 1,5% 
trong 6 tháng đầu năm nay. Thanh thiếu niên 
trong xã đã tham gia tích cực vào việc phát 
hiện kẻ gian, và góp phân xóa bỏ các tệ nạn 
xã hội. Bên cạnh việc giáo dục, trân áp tội 
phạm. công an TP Hải phòng đặc biệt chú 
ý tỚi việc phối. kết hợp VỚI các nganh, các 
cấp đê giải quyết việc làm cho thanh niên. 
Nhớ sự phôi hợp giữa công an, với đoàn 
thanh niên có công ty trách nhiệm hữu hạn 
đã thu hút hang trăm thanh niên vào làm 
VIỆC. 

Sự liên kết phối hợp giữa lực lượng công 
an với Hội cựu chiên bình thanh phô cũng 
đạt hiệu quả cao. Có thể nói, đây là chỗ dựa 
tin cậy của công an và chính quyên cơ sở 
trong việc vận động quần chúng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự. Với 2317 hội viên, 
Hội cựu chiến bình thành phố - đã phát huy 
tuyên truyền "anh bộ đội Cụ Hồ" , BỐP. phần 
giữ vững ôn định chính trị, trật tự xã hội. 
Nhiêu tô, nhóm an ninh. tuân. tra, tự quản, 
trong đó hội viên của Hội chiếm tới 30 đến 
40%. Hội đã góp phân giải quyết 729 vụ 
việc mâu thuần trong nội bộ nhân dân. hỗ 
trợ cho công an bắt 217 tên tội phạm. Nhiều 
cân bộ, hội viên Hội cựu chiến binh ở các 
phường Quán trữ, Trần Thành Ngọ (Kiến 
an), Thượng lý, Phan Bội Châu (Hồng bàng), 
Lê Lợi, Gia viên, Lạch tray (Ngô Quyên), 
xã An đông, Lê Thiện (An hai), xã Quang 
trung, Tân dân (An lão), xã An sơn, Tân 
dương (Thủy nguyên), Hội cựu chiến binh 
Nhà máy đóng tau Phả rừng... đã có những 
việc lam tôt được nhân dân hoan nghênh. 


+ Thực hiện an nình trật tự cộng đồng, 
vì con người, cho cuộc sông bình yên của 
HỌI HĐHỜI. 

Việc phát động và thực hiện phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn Ở 
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Hải phòng không chỉ dừng lại ở thành phô, 
quận huyện. cơ quan xí nghiệp, phường, xã. 
ỞƠ Hải phòng đã dậy lên một phong trào sâu 
rộng với nhiêu hình thức, mô hình khác nhau, 
ma mọi người dân ở các địa bản cư trú có 
thể tham gia như "tiếng còi an ninh", "tiếng 
kẻng an ninh" "ngọn đèn an ninh”... sôi động 
và có hiệu qua. Phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh đã được thực hiện sâu hơn, rộng hơn 
ở cộng đông dân cư, ở từng khu nhà, từng 
cụm dân cư, tô nhân dân, xóm thôn ‹ phường 
phố... Các cấp uy đang, chính quyền, công 
an chỉ đạo, phôi hợp. hướng dân nhân dân 
tham gia làm yên ôn, tốt đẹp cuộc sông của 
minh. 'Chính ở cộng đông dân cư này truyền 
thông tôt đẹp của dân tộc về "tình làng,nghĩa 
xóm” được khơi dậy, củng cô và phát huy. 
Tại cộng đông dân cư, công an Hải phòng 
và các cơ quan liên quan đa tạo dựng được 
phong trào phòng ngừa, trần áp tội phạm. 
Với phương châm lây phòng ngừa là chính, 
hâu hết các cộng đồng dân cư, với lực lượng 
công an làm chỗ dựa, các tô hòa giải được 
thành lập và hoạt động tích cực. Trong 5 
năm có khoảng 1025 tô hòa giải Ở các cụm 
dân cư đã ra đời và tự giải quyết tại chỗ 
được l6 825 vụ việc (chiêm 94.2% số vụ 
VIỆC Xây ra). Chính các tô này đã ngăn chặn, 
phòng ngừa một cách chủ động 412 vụ việc 
không để xay ra nghiêm trọng. Niệm nghĩa, 
Thượng lý là những phường đã làm tôt vân 
đệ này. Bên cạnh đó các tô tự quản ở cộng 
đông dân cư cũng hoạt động có kêt quả trong 
công tác an ninh trật tự. 

Thanh phố tô chức 54 đội tần phòng 
và 1578 tô, đội phòng cháy, chữa chây bán 
chuyên nghiệp. Lực lượng phòng cháy, chữa 
cháy của thanh phố luôn luôn quan tâm kiểm 
tra, xây dựng các nội quy phòng cháy, chữa 
cháy, hướng dân mọi người thực hiện nghiêm 
ngặt, và có kết quả, không để một vụ cháy 
nào đáng tiếc xây ra. Vì vậy Hải phòng đã 
được câp trên khen thưởng về thành tích 
phong cháy. 

Các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh 
viện ở Hải phòng cũng đã phát động được 
phong trào bảo vệ an nĩnh trật tự khá sôi 
động theo phương châm kê trên. Năm 1994 
có 87,3% các cơ quan xi nghiệp khôi kinh 
tê, 91,1% các cơ quan khôi trường học, văn 
hóa đạt tiêu chuân an toan do thành phô quy 
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định. Những con số đó đã nói lên ý nghĩa 
và kết quả cụ thê của phong trào. Việc đảm 
bảo an ninh trật tự cộng đông không chỉ đơn 
thuân là phòng ngừa trần áp tội phạm. Ở 
cộng đông, các mặt của cuộc sông đời 
thường như vệ sinh, môi trường, giúp nhau 
lúc khó khăn, xóa đói giảm nghèo, làm việc 
từ thiện, hay thực hiện 'uông nước nhớ 
nguôn”, giúp đỡ gia định neo đơn và đối 
tượng chính sách...,đều được chú ý và hoạt 
động đều đặn. Vì vậy, việc giữ gin an ninh 
trật tự được giai quyết đồng bộ có lý có tình, 
có trước có sau, lam cho phong trào càng 
có thêm độ bên và sức mạnh. 

Việc giữ gin trật tự an ninh cộng đồng 
còn có ý nghĩa lớn lao nữa mang tính truyền 
thông dân tộc. Đó la việc cộng đồng dân cư 
đưới sự giúp đỡ của công an và chính quyền 
đã cảm hóa, giáo. dục nhưng người đã mắc 
sai lâm trở lại cuộc sông bình thường trong 
lao động và tỉnh thương. Thành phô đã vận 
động, thuyết phục 1407 đối tượng lân trỗn 
ra tự thú đê được hưởng, khoan dung, cảm 
hóa, giáo dục 1025 người có quá khứ lâm 
lỗi trở thành tiến bộ, giúp đỡ 734 đối tượng 
có việc làm, có đời sông ôn định và họ đã 
đóng góp vào phong trào giữ gìn trật tự xã 
hội, tô chức cai nghiện tại nhà, tại cơ sở cho 
587 người. trong đó có 352 người không tái 
nghiện. 

Những việc làm này có tác dụng lớn. Ở 
địa bàn thanh phố CÓ CƠ SỞ sản Xuât năm 
1992 đã nhận gần một chục đối tượng phạm 
pháp và đến nay đã nhận 21 đối tượng vào 
làm việc (có cam đoan không tái phạm pháp 
luật), thậm chí còn trợ câp từ 300 đến 500 
ngàn đông cho đối tượng, để họ giải quyết 
khó khăn bước đầu. Đên nay, nhiêu đôi tượng 
đã ôn định cuộc sống và tham gia tích cực 
vào phong trào. Hơn 5 năm, đã giúp 1538 
con nghiện cắt cơn 100%. trong đó có cả 
Việt kiêu ở nước ngoài về nước. 

Với phương châm đúng đắn, sáng tạo 
trong nhiệm vụ giữ gin an ninh trật tự cộng 
đông, những năm qua Ƒ Hải phòng đã đạt được 
những kêt quả đẳng kê, tạo CƠ sở quan trọng 
để trong thời gian tới với vị trí và nhiệm vụ 
của minh, Hải phòng tiếp tục làm tôt hơn 
nữa việc bảo vệ an ninh, trật tự của thành 
phô.. 

(Xem tiếp trang 58) 


Í_ 1 F-~ 
; <2 
lại»: 


CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 
một sô chỉ búo xú hội 


NGUYÊN LINH KHIÊU “ 


HỨNG năm gần đây, công cuộc đôi 

mới đất nước theo đường lôi của Đảng 

đã thu được nhiều thành tựu to lớn và 
quan trọng. Những chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đã được đông đào 
quân chúng hưởng ứng vì đáp ứng đúng lợi 
ích của họ. Từ đó tạo nên một sự kích thích 
lớn đối với nhiệt tình, sáng tạo của người 
lao động, khuyến khích họ đem tài năng, 
tiền của vào việc phát triển sản xuất. 


Để thấy được sự phát triển chung của 
đất nước, đã có những con số thông kê hang 
năm ở tầm vĩ mô, chăng hạn chỉ sô gia tăng 
GDP, sản lượng lương thực, sản lượn dầu 
mỏ, giá trị Xuât khẩu v.v.. Nhưng đê thấy 
được những sự biến đôi bên trong, đằng sau 
những con số đó, nghĩa là những biến đổi 
găn với từng người dân, từng người lao động 
thì phai cân những số liệu điệu tra xã hội 
học. Có thể nói những con số điều tra xã 
hội học giống như nhưng chỉ báo xã hội 
đáng được lưu ý. Bởi vi, thông qua đó có 
thể thấy - néu không phải tất cá và hoàn 
toan thì cũng là phân quan trọng - những 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đã đi vào lòng dân ra sao ; được chấp 
nhận tới mức nao, và điều gì còn phải tiếp 
tục cải tiền để làm cho mọi năng lực, mọi 
tiêm năng của xã hội được phát huy cao hơn 
nữa, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ trung 
tâm của đất nước ta là công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Vị vậy trong bài này, xin được cung 
cấp một số chỉ báo thông qua các sô liệu 
thu được từ các cuộc điêu tra xã hội học vào 
các năm 1993, 1994 của các cán bộ nghiên 
cứu thuộc chương trinh khoa học câp nhà 
nước KX-07-] 3. 


1. Trước hết là ván 
đề thav đổi mức sông. 
Bảng thống kê sau đây 
cho thấy sự thay đôi đó 
qua sự tự đánh giá của 
những người được hỏi : 


- Tăng lên đăng kẻ 


- Tang lên phản nao 
- Nhưcu - 

- Giim phân nào 

- Giam đáng kê 


Tổng số người trà lời | 395 | 420 | 492 | 63 | 591 
(0% ƒ I2 {100% † 002 {1004 


- Mức sông tăng lên chiếm ưu thế ở cả 
5 điểm khảo sát bao gôm cả nông thôn và 
thành thị, cả Bắc, Trung, Nam. Hà nội : tăng 
lên đáng kê 26, 6%, Lăng lên phần nào 53, T9 
nghĩa la 80,3% số người được hỏi đã trả lời 
là mức sống có tăng so với năm 1991. Cũng 
như vậy, Hải phòng 71.7%, Quảng nam - 
Đa năng 54,9%, TP Hồ Chí Minh 46.4%, 
Minh hải 41,1% số người được hỏi tự nhận 
là mức sống có tăng. 


- Mức sống giữ nguyên như cũ vẫn 
chiếm một tỷ lệ cao, nhất là ở các tính phía 
Nam : TP Hồ Chi Minh 37,6%, Quảng nam- 
Đà nẵng 33,6%. và Minh hải 33,8%. 

- Mức sống giảm đi dù chiếm một tỷ lệ 
nhỏ hơn nhưng không phải là không đăng 
kế và cũng chủ yếu rơi vào các điểm khảo 
sát phía Nam : Minh hải 25, Ì %, TP Hồ Chí 
Minh 15.9%, Quảng nam - Đà năng 11,4%. 


Cũng cân lưu ý thêm là cuộc sông của 
nhân dân ta nhìn chung đã có nhiều thay 
đối theo chiêu hướng tôt hơn, nhưng đa số 
các gia đình vẫn năm trong trạng thái bấp 
bênh giữa đủ ăn và ngheo đói. Các con số 
khảo sát của chúng tôi chứng minh điều đó. 


* Trung tâm khoa học xa hội và nhân văn quốc pIá 
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Điếu ta 


Quang nam - Đà năng : ; 1,1% sung túc, 65% 
đủ ăn, 29,9% thiếu ăn và 4% nghèo đói : 
Minh hải : 3.5% sung túc, 42,8% đủ ăn, 
51,1% thiếu ăn, 2, 5% nghèo đói. Hà nội: 
8% sung túc, 84,5% đủ ăn, 7% thiếu ăn và 
I% nghèo đói. 


2. Để tìm nguyên nhân chính của sự 
biến đối, sự phân hóa về mức sống trên đây, 
ta khảo sát thêm một vài số liệu : 


- Do điều kiện 

khách quan 
- Do năng lực chủ quan 
- Ly do khác 


Rõ ràng, do sự tác động của những chủ 
trương, chính sách mới đã tạo ra sự biên đôi 
căn bản trong mức sống của các gia định. 
Nhưng có thê nhận xét, đổi mới cơ chế quản 
lý. tạo ra một cơ câu phân chia lợi ích phủ 
hợp hơn đối với người lao động, là những 
tác động khách. quan chủ yêu tạo nên sự 
thay đôi mức sống của các gia đình thuộc 
khu vực công nghiệp (Hà nội 66,6%. TP Hỗ 
Chí Minh 37,6% và Hải phòng 58.2%). 
Nhưng, đối với khu vực nông thôn, tác động 
gián tiếp thông qua các hoạt động cá nhân, 
các hộ gia định, nghĩa là khai thác và huy 
động được những kha năng chủ quan của 
các hộ nông dân lại mạnh mẽ hơn (Quảng 
nam - Đà năng 47,2% và Minh hải 53.2%). 
Thực chất đó là chính sách đối với kinh tế 
hộ gia định ở nông thôn. Do đó, có thể 
khẳng định, trong bước chuyển tiếp quả độ 
hiện nay ở nông thôn, mô hình kinh tê hộ 
gia định là hợp lý và đang tạo ra động lực 
cho sự phát triên kinh tê - xã hội nông thôn. 


Điều này được chứng minh qua câu hỏi: 
"Sự thay đôi cơ chế quản lý có làm cho mọi 
người tích cực năng động không ?”. 
Trả lời câu hoi này, ở Quang nam - Đà 
năng với 662 người (vùng xu) thôn) được 
phỏng vấn thì 97, 7% tra lời "có", va 2,3% 
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trả lời "không". Ở Minh hải với 496 người 
(vùng nông thôn) được phỏng vấn thì 96,2% 
trả lỡi "có" và 3,8% trà lời "không”. 


Như vậy là những chính sách kinh tế 
mới của Đảng và Nhà nước đối với nông 
thôn, hiện đang tác động một cách tích cực 
đến sự hoạt động của người nông dân, và 
các hộ nông dân. 


3. Ti hiểu yếu tô chủ quan qua cán 
hỏi : "thực chất của tính tích cực và nãng 
động của người dân hiện nay là do những 
động cơ, nhường H@HYÊH (K6 gì thúc đẩy", 
thì kết quả trả lời như sau : 


® Ở nông thôn 


A— Quảng nam- | Minh hải 
Đã năng 


- Do nhu cầu kinh tê 
- Do nhu cau văn hoa 
- Do kha năng cá nhân 


Rõ ràng, nhu câu kinh tế là quan trọng 
nhất, thôi thúc người nông dân tích cực và 
năng động trong lao động san xuất, Nhu câu 
vê đời sông văn hóa tính thân xếp sau và 
chiếm một tỷ lệ phần trăm thấp. 


e©_ Ở thành thị 


51.0% 
10.5% 
15% 
36.4% 
34.062 
31,8% 
05.42 
4.4% 


- Nội dung công việc hấp dân 
- Thu nhập cao 

- Đạt danh hiệu vẻ vang 

- Được mọi người tin nhiệm 


- Được cấp trên tin nhiệm 
- Cấp trên và bạn be thong cảm 
- Quan hệ đông nghiệp thân ái 
- Được đe bạt 
- Có điêu kiến năng cao 

tay nghề 
- Phân phôi phúc lựi công bã ảng 


45.0% 
28.0% 


Tông số người trả lời 


Qua biểu trên cho thấy, trong 10 yếu tố 
thi yêu tô quan trọng nhât TIẾN, họ hăng 
say làm việc là thu nhập cao : Ở Hà nội 
70,5%, TP. Hồ Chí Minh 47, 6% và Hai 
phòng 60.2%. Yếu tố thứ 2 kích thích người 
lao động hăng say lam việc là guan hệ bạn 


Điếu tra 


bè đồng nghiệp thân ái : Hà nội 65.4%. TP 
Hỗ Chí Minh 39.4% và Hải phòng 54.5%, 


Yếu tổ thứ 3 là nội dụng công việc hắp dân: 


Hà nội 51,6%, TP Hỗ Chỉ Minh 35,1% và 
Hải phòng 46,1%. Yếu. tố thứ 4 là có điều 
kiện nâng cao fay nghệ : Hà nội 45%, TP 
Hồ Chí Minh 37.4%. Hải phòng 42,5%. 
Yếu tố thứ 5 là được HỌI Người tín nhiệm : 
Hà nội 56,4%, TP. Hồ Chí Minh 26% và 
Hải phòng 52,6%. 


4. Câu hỏi : "Gia đình ta hiện này đang 


quan tâm tỚI vấn đẻ gì hoặc có nh câu gi 


Quang nam-| Minh hai 
Đà năng 


là cấp bách nhất" 
® Nông thôn 


- Phát triển nong thon toan diện 

- Cân vốn và dat 

- Chinh sách ön định giả cả và thuế 
- Giao đất lâu dài và có việc làm 


- Ôn định việc làm 

- Công bằng xã hội 
- Trạt tự trị an 
- Phát triên văn hóa 
- Bài trừ tham nhũng buôn lậu 
- Pháp luật phai nghiêm mình 
- Chong tệ nạn xã hội 
- Cac nguyện vong khắc 


Đối với người dân đô thị có việc làm 
ồn định, có thu nhập cao sẽ có đủ điều kiện 
thoa mãn các nhụ cầu khác của gia định. 
Chính vì thể đông đảo người được hỏi khẳng 
định nhu câu việc làm ôn định : Hà nội 
77,1%, Hải phòng 73,1% và TP Hồ Chí 
Minh 87,2%. Các vấn đề công bằng xã hội, 
phát triển văn hóa, trật tự trị an, bài trừ tham 
nhũng và buôn lậu, chống các tệ nạn xã 
hội... có ít người quan tâm hơn. 


ở đây có thê giả định rằng, do đời sống 
của các gia đỉnh nhìn chung còn nhiều khó 
khăn nên vấn đề thu nhập hay lợi ích kinh 
tế trở thành đòi hỏi cấp bách nhất đối VỚI 
họ. Sở dĩ người công nhân trong cơ chế hiện 
nay phần nhiều chi hướng sự chú ý của mình 


đến lợi ích cá nhân và gia định là vi trong 
môi trường đô thị các vân đề khác như văn 
hóa xã hội, trật tự trị an... đã có các lực 
lượng và cơ quan hữu quan của nhà nước 
đam nhiệm. 


Khác với người lao động ở thành phố. 
người nông dân đặc biệt đặt sự quan tâm 
của minh đến vấn đề xây dựng và phái triển 
nông thôn vì đó là môi trường và điều kiện 
tôn tại, phát triên của cá nhân và gia đình 
(Quảng nam - Đà năng 67.4% và Minh hải 
32.4%). Những vân đề đó là : xây dựng cơ 
SỞ hạ tầng, giao thông, vận tải, thủy lợi, y 
tế, giáo dục và văn hóa... Nhu câu thứ hai 
cũng hết sức cơ bản của các gia định đó là 
vốn (Minh hải 37,3%, Quảng nam - Đà năng 
9,6%). Thứ ba là chính sách giá cả ôn định, 
thuế phù hợp (Minh hai 6% và Quảng nam- 
Đa năng 4,3%). 


Khi khao sát ở Minh hải chúng tôi có 
nêu một câu hỏi : Trong sản xuất kinh 
doanh hiện nay gia đình ta gặp những khó 
khăn øI 2 Ý kiến trả lời là : đất 74%, vốn 
56,3%, sức lao động 26,7%, công cụ lao 
động 37.5%, thị trường tiêu thụ 30,2%... 
Vốn. là một nhân tố rất quan trọng đối với 
người. nông dân. Đề tìm hiểu thêm Vai trÔ 
của vốn trong một loạt các yếu tố khác tạo 
nên sự phát triên kinh tế - xã hội ở nông 
thôn kết quả khảo sát ở Quảng nam - Đà 
năng và Minh hải cho thấy : 


Quang nam - | Minh hài 
Đà năng t4 


- Do có vốn 
- Do biết cách tô chức sản xuất 
- Do có sức lao động 

- Do buốn bản kinh doanh 
- Do ch vay nặng lãi 

- Do số phạn 

- Đo làm ăn phì nhập 

- Do các neuyên nhân khác 


Rõ rang, trong 3 nguyễn nhân : do biết 
cách tô chức sản xuất, do có vốn, do CÓ sức 
lao động tạo nên sự giau có của một SỐ gia 
định nông thôn trong cơ chế mới hiện này 
thì yếu tô vốn là quan trọng nhất + 
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Cñtg tủ kiểu 
đất ểu Ñt-tô-mủ 


Y là một ke "bất tài vô hạnh”, 

'võ danh tiểu tôt” nhưng lại 
muốn tên tuôi mình được nhiêu 
người biết đến. Làm thê nào đề 
đạt được mục đích đó 2 Y bẻn 
nay ra sảng kiến : đốt cháy đên 
Âc-tê- -mi - một trong bay kỳ quan 
của thế giới. Quả thật, sau sự 
kiện động trời này, Ê-rô-xtơ-rát 
đã "nồi danh" ! 

Đo la chuyện của ngây xưa, 
của lịch sử cô đại và cua thiền 
hạ. Còn ở nước ta mây năm gân 
đây có nhưng người, không biết 
Có phải có cùng động cơ như 
Ê-rô-xtơ-rát hay không, nhưng 
việc làm của họ thì rất giông 
Ê-rô-xtơ-rát. Sau sự đô vỡ của 
chu nghĩa xã hội hiện thực ơ Liên 
XỔ vả Đông Âu, họ cùng ra ve 
'ta đây", việt tải liệu này, tài liệu 
nọ đê phê phán, bải bác chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tương Hỗ 
Chí Minh, đường lõi đôi mới và 
vai trò lãnh đạo của Đang. Các 
tai liệu đó đã được tan phát, 
truyền tay nhau hoặc gưi ra nước 
ngoải nhở xuất bản rồi lại gửi vẻ 
trong nước, hòa nhịp với chiên 
dịch "chuyên lứa về quê hương" 
của các thế lực thù địch. 

Tôi không có y định "vơ đùa 
cả năm" bởi vi trong số những 
người viết và tán phát tai liệu nêu 
trên không phải họ giống nhau 
tất cả. Có người về mặt nhận 
thức, quan điêm rõ ràng là sai, 
nhưng sai trong tim tòi cải mới 
với động cơ xây dựng, hoặc it ra 
họ con biết trình bày, phân tích 
một cách "có vàn hóa", "có ly 
luận°. Ở đây tôi muôn nói tới số 
người mà trinh độ văn hóa, trình 
độ ly luận chăng phai cao siêu 


® 
E7i:ac c¿ người Hy lạp. 
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NGUYÊN TRUNG THỰC 


gi nhưng lại thích lên giọng dạy 
bao người khác, đôi khi với thái 
độ quá khich và rất hụng hãng. 
Chả thế mà trong các "tải liệu" 
của mình, họ hay dùng những 
ngôn: từ "mạnh m€”, "quyết liệt”, 
gây ân tượng". Tôi chợt nghĩ đên 
va mạnh dạn gọi đó là những 
người muốn nội danh theo kiêu 
Ê-rô-xtơ-rát. Xin đơn cử một số 
trưởng hợp : 

1 - Đề phê phản tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, có người đã nói liêu 
răng : "Cụ Hỗ không biết gi về 
chủ nghĩa xã hội nhưng vân cứ 
chọn lựa" ; Cụ Hồ hiệu biết chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin rất hạn chê, 
"nghĩa là chị lỗ mô, qua loa, 
nghiêng vê phân đạo đức, tố 
cao, kich động” ; Cụ Hỗ du nhập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt 
nam la nguyên nhân “đưa đất 
nước vào vòng tối tăm, trì trệ, đồ 
vỡ, nhục nhã, đau đớn" (2) Họ 
tương nói như thế có thê tranh 
thủ được sự đồng tình, ủng hộ 


của nhiều người. Nhưng không - 


phai ! Họ chỉ nhân được sự phan 
ứng quyết liệt mả thôi, bơi vì 
những điêu họ nói chăng những 
không đúng sự thật mà còn xúc 
phạm đến lãnh tụ của chúng ta. 
Bát cứ một ngươi Việt nam có 
lương tri nào cúng biết rõ rằng : 
XÚC phạm Cụ Hỗ là xúc phạm 
cả dân tộc Việt nam. 

Chăng phải chỉ có người 
Việt nam, dân tộc Việt nam yêu 
kính Chủ tịch Hỗ Chí Minh, mà 
cả nhân loại tiên bộ đêu thừa 
nhận Người là một vĩ nhân. Đã 
có biết bao chính khách, biết bao 
những nhân vật nôi tiếng trong 
lịch sử nhân loại nói những lời 
hết sức tốt đẹp vê Bác Hỗ của 


chúng ta. Trước đây cung vậy, 
ngày nay cũng vậy, và ngay ca 
khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Liên xô và Đông Âu sụp đỏ, 
ngươi ta vân ca ngợi Bac. Mới 
đây thôi, bà Mác-xê-la 
Lôm-bác-đõ, nghị sĩ Quốc hội. 
nguyên ứng cử viên tông thông 
Mê-hi-cô đã viết về Bác Hỗ . 
"Người là một trong nhưng con 
người vi đại nhất của lịch Sử 
nhân loại... Trong tình hình thế 
giới có nhứng biên đổi sâu sắc, 
tư tương Hỗ Chí Minh vẫn giữ 
nguyên giá trị va ngày càng 
phong phú trong thực tiên" (1). 

2 - Khi phê phán vai trỏ lãnh 
đạo của Đang, có người đã việt 
VỚI nhưng lời lẽ như thế này : 
"Việc ở Đông Âu cùng có thê xảy 
ra ở Việt nam. Nếu Đang không 
biết lột xác minh, đổi mới thật sự 
minh thị không thể ngăn ngửa 
được diễn biên đó có thể đến" ; 
"Đang công san Việt nam, với 
tinh trạng suy thoái hết sức 
nghiêm trọng hiện nay phải lột 
xác hoan toan, không lôt xác mà 
ba trợn là chết ngay" "Đảng 
cộng san Việt nam hơn ai hết và 
trước ai hết nên thắng thắn sám 
hồi những sai lâm của Đăng" ; 
"Phải thực hiện dân chủ công 
khai, phát huy dân chủ, trả quyên 
dân chủ lại cho nhân dân, không 
được cướp nö' ; "Nêu Đang cộng 
sản Việt nam cứ khäng khăng 
nếp CU... sẽ rơi vào bát hạnh... 
chắc chắn sẽ SỤp đỗ và bị lịch 
sử nguyên rủa muôn đời" (!) 


Ghê gớm chưa 2 Quyết liệt 
chưa ? Chăng khác gi một thứ 
"tôi hậu thư”, một sự thach đồ ! 
Chỉ cân đọc qua. những đoạn nêu 
trên, cung đa biết ý đô của người 
viết là gì rồi. Ở đây tôi chỉ muốn 
nói thêm một vai khía cạnh. 


Trước hết nói về cách dùng 
tử. Đúng la nhưng người có ý đô 
phu định sự lãnh đạo của Đảng, 
họ đã dung những tử khá mạnh 
mẽ, quyết liệt và có khả năng 
gây ân tượng. Song, những tử đỏ 


(1) Báo Nhán dán. ngày K-9- 1995 


Sinh hoạt tư tướng 
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có chính xác hay không, có 
mang tính trung thực, tính thiện 
chí và tính văn hóa hay không ? 
Chăng hạn từ "/Ởôt xác'. Nêu 
dùng từ đó với ,nghia là Đảng 
phai "thay đổi hăn bản chất của 
minh”, thị việc chọn tử như vậy 
chưa ổn. Bởi vì, rắn hồ mang dù 
có “lột xác” tới chục lân thi vẫn 
là rắn độc. Còn nếu định dùng 
: - với nghĩa là Đảng phải "đôi 

". phải "nâng mình lên ngang 
tại với những đòi hỏi ngày càng 
cao của nhiệm vụ cách mạng”, 
thì từ "tự đổi mới, tự chỉnh đồn" 
mà chúng ta đang dùng hay hơn 
nhiều, chuẩn xác hơn nhiều. Hơn 
nửa, nó còn toát lên được tỉnh 
thân nghiêm túc và thái độ thực 
sự cầu thị rất cao. Chưa hết, họ 
còn bảo Đảng ta là “ba trợn”". Tôi 
không thể nào hiệu được tại sao 
họ lại chọn cải tử đó đề sử dụng 
trong trường hợp rất nghiêm túc 
này. Tôi có hoi một trí thức ngoài 
Đảng người Nam bộ vẻ khái 
niệm "ba trợn”. Ông bảo đó là 
thứ ngôn ngư thường ngảy, người 
ta không bao giờ sư dụng nó 
trong nhưng trường hợp đòi hỏi 
phải có tính nghiêm túc. Ông nói 
thêm : ke nào bảo Đang cộng 
san Việt nam là "ba trợn" thì chặc 
kẻ đó phải thuộc loại vô văn hóa. 
Tôi còn tra Tử điền tiếng Việt đề 
xem tử ba trợn có nghĩa gì thị 
thấy ghi : "ba trợn = láu tâu, 
không đứng đắn". Ôi ! Nếu thế 
thi cái người bao Đảng ta là "ba 
trợn", có lẽ phai là người hết Sức 
láu táu và không đứng đắn chút 
nảo. 

Bây giờ xin nói thêm về tính 
chính xác, tính trung thực của 
sự phê phán. Những người có 
ý đồ phủ định sự lãnh đạo của 
Đảng thường lớn tiếng, cao 
giọng bảo rắng : Đảng cộng sản 
Việt nam là cực quyên, lời nói 
không đi đôi với việc làm, mật 
dân chủ, cướp đoạt dân chủ của 
dân ; là bảo thủ, trì trệ, không 
chịu đổi mới ; còn cán bộ, đang 
viên thị thoái hóa biến chất, làm 
cha nhân dân, chà đạp, giâãm nát 
nhân dân, làm giàu trên xương 


máu của đồng bảo...(?!) Một sự 
vu cao thật là trăng trợn. 

- Như mọi người đều biết, 
sự lãnh đạo cua Đảng cộng san 
Việt nam đôi với xã hội là một 
tất yêu khách quan. Không phải 
ngâu nhiên mả lịch sử trao cho 
Đảng cộng sản sứ mệnh thiêng 
liêng đó. Trước năm 1980, ở Việt 
nam đã có nhiêu đảng, nhiêu 
phong trào ra đời và đã từng thứ 
nghiệm vai trò là lãnh tụ của 
quân chúng. Nhưng cương lĩnh 
và hoạt động của các đang và 
phong trao đó không vượt qua 
nồi những thử thách của thời đại. 
Tuy các tổ chức này và lãnh tụ 
của họ không thiếu gì lòng yêu 
nước, đức tính dũng cam và sự 
hy sinh quên mình, nhưng do có 
hạn chế vẻ thế giới quan và hệ 
tư tưởng nên rút cục bị thất bại 
và tan rã. Từ năm 1930 trở đi, 
trên vú đài chính trị nước ta cũng 
có lúc xuât hiện một số đáng 
phái khác như Việt cách, Việt 
quốc, Đại việt.. song những 
đảng này đã phan bội lại lợi ích 
dân tộc, cam tâm làm tay sai cho 
đề quốc và đã tự tan rã. Như vậy, 
việc Đang cộng sản Việt nam trợ 
thành người duy nhất lãnh đạo 
cach mạng Việt nam không phải 
là sự áp đặt ÿ muốn chủ quan 
của Đảng đối với lịch sử. Trái lại, 
đó là sự giao phó của lịch sử 
thông qua sự sảng lọc hết sức 
nghiêm khắc. Nhân dân ta qua 
thực tê và bằng sự kiểm nghiệm 
xương máu cua mình đã "chọn 
mặt gửi vàng", thừa nhận Đảng 
cộng sản là đội tiên phong chân 
chính và duy nhất của dân tộc. 


- Việc Đảng cộng sản mặc 
phải một số sai lâm, khuyết điểm 
và đội ngũ cán bộ, đang viên của 
Đảng có một số người thoái hóa 
biến chất : quan liêu, hách dịch, 
mất dân chủ đối với nhân dân, 
sa đọa trong lối sống... là có thật. 
Vấn đề quan trọng là ở chỗ Đảng 
đã sớm nhận ra những sai làm 
đó, dũng cảm nhận sai lâm và 
quyết tâm sửa chữa. Đúng là có 
lúc mối quan hệ giữa dân với 
Đảng ở một số nơi bị rạn nứt, 


lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng bị giảm sút, nhưng do 
Đảng thành khẩn nhận sai lầm 
và quyết tâm sửa chữa sai lầm 
cho nên lỏng tin đó đã được khôi 
phục. Không thể từ một vài biêu 
hiện mất dân chủ trong xã hội 
mà đi đến két luận là Đảng đàn 
áp dân chủ, cướp đoạt dân chủ 
của nhân dân. 

- Đảng ta chủ trương đôi mới 
toàn diện, triệt đề. nhưng phai 
có hinh thức và bước đi phủ hợp; 
đặc biệt phải tránh nôn nóng, 
tránh những việc làm dẫn đến 
mắt ổn định chính trị. Bởi vì, thực 
tế đã cho thấy sự ôn định về 
chính trị bị phá vỡ sẽ dẫn đến 
những hậu quả xấu không lường 
hết được. Sự nghiệp đôi mới của 
chúng ta trong 10 năm qua đa 
đạt được nhưng thành tựu to lớn 
và quan trọng : kinh tế tăng 
trưởng nhanh ; đời sống của đại 
bô phận nhân dân được cải thiện 
rõ rệt ; chính trị ồn định ; quan 
hệ đôi ngoại mở rộng... Cho đến 
nay, có thê nói đất nước ta đã ra 
khỏi tình trạng khủng hoảng kinh 
tế xã hội, đã có những tiên đề 
cần thiết để chuyền sang một 
thời kỷ phát triển mới - thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vươn ra hội nhập với khu 
vực và thế giới. Những thành tựu 
nêu trên là hết sức rõ ràng. Đó 
là kết quả sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng và sự nỗ lực phần đầu 
của toản dân, được toàn thê 
nhân dân ta và nhiều nước trên 
thế giới thừa nhận. Thế mà có 
người vẫn cô tình bảo rằng Đảng 
ta bảo thủ, trì trệ, đi "ca rịch, cả 
tang”. Chăng cần tranh luận 
thêm làm gi. Ai đúng ai sai thị 
thực tê đã trả lời giúp chúng ta 
rỒI. 

__ Nổi danh có ba, bảy kiểu ; 
nỗi tiếng có dăm, bảy đường. 
Hay chọn cách nào cho vinh 
quang nhất chứ đừng học kiêu 
đốt đèn của Ễ- rò-xtơ-rát, bởi vì 
kiêu đó chỉ để lại tiếng xấu đến. 
muôn đời ~J 
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NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC (1945-1995) 


NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN 
của Chủ tịch Hô Chí Minh gửi Liên hợp quốc 


N2 được tin Nhật bản đâu 
hàng Đông minh, ngay sau 

khi kết thúc Hội nghị toản 
quốc của Đang, dù đại biêu chưa 
tê tựu đây đủ, Hồ Chí Minh quyết 
định khai mạc Đại hội đại biêu 
quöoc dân vào chiêu ngày 
16-8-1945 tại định Tân trảo, 
huyện Sơn dương, tình Tuyên 
quang. Hơn 60 đại biêu đại diện 
cho các đang phải chính trị, các 
tô chức quân chúng. các ngành 
các giới, các dân tộc, tôn giáo 
khắp 3 miễn và Việt kiêu Ở Thái 
lan và Lào đã về dự. Đại hội nhất 
trí tán thành chủ trương Tổng 
khơi nghĩa của Đang cộng san 
Đông dương "giành lây chính 
quyên tử tay Nhật, đứng địa vị 
cam quyên mà đón tiếp quân 
Đông minh vào giải ngũ quân 
Nhật trên đất Đông dương" và 
quyết định lập Uy ban dân tộc 
giai phóng do Hô Chí Minh làm 
Chu tịch, Trần Huy Liệu - Phỏ 
chu tịch vả 13 thành viên. Trong 
phiên họp bê mạc ngày 17-8 Ủy 
ban dân tộc giai phóng đứng 
dưới lá cờ đo sao vàng trang 
nghiêm tuyên thệ : Kiên quyết 
lanh đạo nhân dân tiên lên, ra 
sức chiên đâu chông quân thủ, 
giảnh lại độc lập cho Tô quôc dù 
phai hy sinh đến giọt máu cuối 
cùng, quyết không lùi bước ! 

Chia tay các đại biêu rời Tân 
trao về địa phương lanh đạo 
quân chúng khởi nghĩa giảnh 
chính quyên, Hỗ Chí Minh thay 
mặt Ủy ban dân tộc giai phóng 
thao một bức Thông điệp gửi 
Liên hợp quốc. Người nhờ viên 
trung úy trẻ tuôi mang quốc tịch 
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PHAM XANH “ 


Mỹ tên là Phe-lan (biệt hiệu là 
Giôn), điện tin viên của Tô chức 
cứu trợ không quân Đồng minh 
(viết tắt là AGAS) đang làm việc 
với Việt minh ở Tân trào, điện về 
cho chỉ huy ở Trùng khánh 
(Trung quôc), tử đó chuyên về 
Hoa ky. Toản văn bức Thông 
điệp băng tiêng Anh, nội dung 
như sau : 


"Ủy ban dân tộc giai phóng 
của Mặt trận Việt minh thiệt tha 
đề nghị các nhà đương cục Hoa 
ky thông báo cho Liên hợp quôc 
một việc sau : Chúng tôi đã 
đứng vê phía Liên hợp quôc 
đánh Nhật. Hiện nay bọn Nhật 
đa đâu hàng, chúng tôi thiết tha 
đề nghị Liên hợp quốc thực. hiện 
lời hứa long trọng cho. tất cả các 
dân tộc được hương nên dân chủ 
và độc lập. Nếu Liên hợp quốc 
quên lời hứa long trọng của mình 
và không công nhận nên độc lập 
hoàn toàn của Đông dương thi 
chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đầu 
cho tới khi giành được nó. 


Ủy ban giải ghóng của Mặt 
trận Việt minh" { 


Trong Thông điệp trên có 3 
nội dung hét sức quan trọng : 


1) Xác định rõ vị trí của 
cuộc chiên đâu chồng phát xit 
Nhật cua nhân dân ta trong cuộc 
chiên đầu chống kẻ thủ chung 
của nhân loại ; 2) Yêu câu Liên 
hợp quốc tôn trọng những lời 
hứa đẹp đẽ cho các dân tộc nhỏ, 
lệ thuộc có quyên tự quyết đã 
được ghi nhận tại các Hiên 
chương Đại tây dương và Xan 
Phran-xi-xcô ; 3) Thông báo với 
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Liên hợp quốc quyết tâm của 
toàn thê dân tộc Việt nam sẽ tiệp 
tục chiên đâu tới khi giảnh đƯỢC 
độc lập hoàn toàn nêu như Liên 
hợp quốc lãng quên lời hứa của 
minh vị bât ký lý do nào đó. 

Thông điệp ngắn gọn, chỉ 
có 65 chứ (tiêng Anh), nhưng 
chứa đựng trong đó cả một ý chí, 
quyêt tâm, và khát vọng mãnh 
liệt cua một dân tộc khao khát 
được sông trong độc lập tự do. 
Đó là bức Thông điệp đâu tiên 
của chúng ta gửi Liên hợp quốc. 
Nhưng tại sao tới lúc đó Hỗ Chỉ 
Minh mới gửi Thông điệp cho 
Liên hợp quốc ? Vận đề này, 
theo chúng tôi, có thể lý giai như 
Sau : 

Thứ nhất, Đại hội quốc dân 
Tân trào đã bầu ra Ủy ban dân 
tộc giai phóng do Hỗ Chí Minh 
làm Chu tịch. Đền lúc đó, Người 
có đủ tư cách đề thay mặt dân 
tộc Việt nam trong toàn bộ 
những hoạt động đôi nội và đôi 
ngoại. 


Thứ hai, qua các nguồn tin 
đang tin cậy, tử năm 1945 đặc 
biệt. sau khi Tổng thông 
Hu-dơ-ven qua đời, Hồ Chí Minh 
biết được chinh sách của Hoa kỹ 
đôi vơi Đồng dương đã có sự thay 
đôi căn ban không có lợi cho các 


* PTS sự học, Chủ nhiệm Bộ môn 


tư tưởng Hỗ Chí Minh. Đại học quốc 


gia Hà nội 


(1) Toàn bộ vẫn bản này lấy từ cuỗn 
sạch : Hỏ Chí Afinh and the (ntted 
I944-!946. U. S. Scnate 
Eorcipn— RelatTons  Committee 
Washinpton D.C, G.P.O, 1972, tr 3 


lực lượng cách mạng. Theo 
Ru-dơ-ven, sau chiên tranh 
Pháp phải ra khoi Đông dương, 
để lập ra một chê độ Quan trị 
quỐC tế như kiêu Phi- -lip-pin. 
Nhưng dưới thời Tơ-ru-man, Hoa 
ky lại đỏng ý cho Pháp trở lại 
Đông dương, khôi phục sự thông 
trị của chúng bắt chấp thực tê 
lịch sử đã diện ra trên mảnh đất 
này. Theo tinh thân đó, tử sau 
khi Nhật đạo chinh, thực dân 
Pháp bắt đâu bằng nhiều cách 
khác nhau đưa người của họ trở 
lại Đông dương hoạt động, gây 
cơ sở cho kế hoạch hậu chiên. 
Hỗ Chí Minh đã thầy rõ tinh hình 
hết sức phức tạp va khó khăn đó 
của cách mạng Việt nam. Phát 
xít Nhật là kẻ thủ trước mắt, 
nhưng kẻ thủ lâu dài chính là 
thực dân Pháp sẽ quay trợ lại. 
Trong bồi cảnh đó, Thông điệp 
báo trước với Liên hợp quôc một 
khả năng có thê xảy ra là nhân 
dân Việt nam sẽ giành được độc 
lập và kiên quyết bao vệ nó, dủ 
kẻ thù mới đến tử phương nảo. 


Có lẽ, trên ý nghĩa nảy, 
Thông điệp gửi Liên hợp quốc tử 
Tân trào vừa phản ánh thực tế 
lịch sử đang diễn ra trên đất nước 
ta ở thời điềm đó. nhưng cũng 
chứa đựng trong đó những dự 
báo tương lai. 


Dự báo đó đã thành hiện 
thực. Ba tuân lễ sau khi tuyên 
bố độc lập. nhân dân Nam bộ 
đã lại phải cảm lầy súng đánh 
bọn Pháp quay trở lại, bao vệ 
nên độc lập của Tô quốc. Vấn 
đề độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 
trở thành một nguyên tắc bất dị 
bắt dịch trong những hoạt động 
đối nội và đối ngoại của Hỗ Chí 
Minh. Ngày 28-9-1945, Chính 
phủ lâm thời công bố chinh sách 
ngoại giao 4 điểm, trong đó điểm 
1 và 2 nói tới quan hệ của Việt 
nam với các nước Đông minh 
(tức Liên hợp quôc) và với nước 
Pháp : 


1 - Đối với các nước Đồng 
minh, Việt nam chủ trương "hết 
sức thân thiện và thành thực 
cộng tác trên lập trường binh 


đăng tương. ái đề xây đắp lại nên 
hòa bình của thế giới". 


2 - Đối với nước Pháp, 
Chính phủ Việt nam "sẽ bảo vệ 
theo luật quôc tế tính mệnh vả 
tài sản của kiều dân Pháp yên 
tính làm ăn và tôn trọng sự độc 
lập của Việt nam, nhưng đối với 
Chính phủ Pháp, Đờ Gôn chủ 
trương thông trị Việt nam, không 
chịu thưa nhận độc lập hoàn 
toàn của Việt nam, thì kiên quyết 
chống lại" 


Một trong những điểm tựa 
căn ban cho công. tác đầu tranh 
ngoại giao của Hỗ Chi Minh là 
những nguyên tắc tự do, bình 
đăng và quyên dân tộc tự quyêt 
đã được Đỏng minh ghi nhận 
trong các Hiên chương Đại tây 
dương và Xan Phran-xi-xcô. 
Được tin Liên hợp quốc sẽ lập 
Ủy ban tư vân về Viên Đông và 
đưa Pháp vào Ủy ban đó, ngày 
17-10-1945 Hồ Chí Minh với tư 
cách Chủ tịch nước và Bộ trưởng 
ngoại giao, đã gửi cho Liên hợp 
quôc cùng các vị đứng đâu các 
cường quôc một Thông điệp 
hoan nghệnh sự kiện trên vả 
phan đôi nước Pháp có chân 
trong Ủy ban tư vấn về Viễn 
Đông đó. Thông điệp có đoạn : 


"Về nguyên tắc, nhân dân 
Việt nam nhiệt liệt chào mừng 
việc thành lập Ủy ban tư vân cho 
Viên Đông... 


Thứ nhất, sự văng mặt của 
Việt nam và sự hiện diện của 
Pháp trong Ủy ban tư vẫn dẫn 
tới kết luận là nước Pháp là người 
đại diện cho nhân dân Việt nam 
trong Ủy ban. Việc đại diện như 
vậy là không có căn cứ cả về 
pháp lý lẫn thực tế. Về pháp lý, 
giưa Việt nam và Pháp không 
còn môi dây liên hệ nào nứa : 
Bao Đại đã hủy bỏ các Hiệp ước 
1884 và 1863 *, Báo Đại đã 
tuyên bố thoái vị, chuyền giao 
chính quyên cho Chính phủ cộng 
hòa dân chủ... Về thực tế, từ 
ngày 9-3 Pháp đã chuyên giao 
quyền cai trị cho Nhật, các mỗi 
liên hệ hành chinh với Việt nam 
đa không còn nứa. Tử ngày 
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19-8-1945 trên thực tế đã có một 
Chính phủ độc lập về mọi 
phương diện. Thứ: hai, nước 
Pháp không có quyên vị nó đã 
nhục nhã bán Đông dương cho 
Nhật và phan bội Đồng minh. 
Thứ ba, theo Hiên chương Đại 
tây dương và các Hiến chương 
sau đó vi nên dân chủ. Việt nam 
có đủ tư làn nh đại diện tại Ủy ban 
tư vận... 

Tiệp đó. trong thư gửi ngoại 
trưởng My Bai-ni-xơ (Byrnes) 
ngày 22-10-1945, Người tiếp tục 
đâu tranh để nước ta có đại diện 
trong Ủy ban tư vấn về Viễn 
Đông. Sau khi đã trình bảy 
những sự việc đã diện ra trên đât 
nước, đặc biệt là cuộc chiên đâu 
anh dũng của nhân dân Nam bộ 
chồng bọn thực dân Pháp quay 
trở lại, Người đã khăng định : 
“Tinh hình ở Nam Việt nam yêu 
câu phải có sự can thiệp tức thị. 
Việc thành lập Ủy ban tư vân cho 
Viên Đông được chảo mừng 
nông nhiệt ở đây như là một bước 
đi có hiệu quả đầu tiên tiến tới 
dàn xếp công bằng những vần 
đề rắc rôi. Nhân dân Việt nam, 
những người chi yêu câu một nên 
độc lập hoàn toàn và tôn trọng 
sự thật và công lý, xin bảy tö với 
Ngài những mong muôn sau : 

1. Vụ rắc rỗi ở Nam Việt 
nam sẽ được đưa ra thao luận 
tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ủy 
ban tư vân Viễn Đông. 


2. Đoàn đại biểu Việt nam 
sẽ được tham dự đề trinh bảy 
những quan điềm của Chinh phủ 
Việt nam. 


3. Một ủy ban điêu tra sẽ 
được gưi tới Nam Việt nam. 

4. Nên độc lập hoàn toản 
sẽ phải được Liên hợp quốc thừa 
nhận... l ), 

Liên hợp quốc đã làm ngơ 
trước những đòi hỏi chính đáng 


(2) Xem háo Cứu quốc. số S7. ngày 
3-10-1945 


* Đúng ra là Hiệp ước năm IÄ62 - 
P.X. 


(3) (4) Tạp chí Vietnam Socteal 
Scrences, 3-[991. tr 124-125. 128 
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Yư liệu lịch sử 


của nhân dân Việt nam, Ủy ban 
tư vân Viên Đông được khai mạc 
tại Oa-sinh-tơn mà không có đại 
diện của Việt nam. Ngày 
26-11-1945 Hỗ Chí Minh gửi 
điện cho Ngoại trưởng Mỹ phản 
đối việc làm sai trái đó : “Nhân 
dịp khai mạc Hội nghị về Viễn 
Đông ở Oa-sinh-tơn, chúng tôi 
lây làm tiệc là đoàn Việt nam 
không có mặt. Một lần nửa 
chúng tôi phản đối quyên phát 
ngôn thay cho dân tộc Việt nam 
của nước Pháp". 


Sau khi kết tôi quân Pháp, 
Anh - Ấn và Nhật tần công những 
người yêu nước Việt nam ở Nam 
Việt nam là vi phạm các Hiến 
chương Đại tây dương và Xan 
Phran-xi-xcô, Hỗ Chị Minh kết 
luận : "Nhân dân Việt nam thành 
thật hy vọng rằng tất cả các dân 
tộc tự do trên thê giới... sẽ công 
nhận nên độc lập của cộng hòa 
Việt nam và chấm dứt cuộc xung 
đột đảm máu ở miền Nam Việt 
nam" 


Được tin Liên hợp quốc đã 
nhóm họp ở Luân đôn mà trong 
chương trinh nghị sự Hội nghị có 
lập một tiêu ban xét đơn tử của 
các nước nhược tiêu do đại diện 
Vê-nê-xu-ê-la và Trung hoa 
đứng đầu và thảo luận về © "những 
điêm nóng" trên thế giới, nhất là 
Trung đông và châu Â, ngày 
14-1-1946 Hỗ Chí Minh đã gưi 
điện tới "Thông chế Xta-lin, Tông 
thông H. Tơ-ru-man, Thông chế 
Tương Giới Thạch, ông Hăng-ri 
Xpac, Chủ tịch Hội đông Liên 
hợp quốc và các ông 
A.Grô-mư-cô, đại diện Liên xô, 
J. Bai-ni-xơ, ngoại trương Hoa 
ký, bác sĩ Cô Duy Quân, đại diện 
Trung hoa tại Hội đông Liên hợp 
quốc, đề nghị đưa vân đê Việt 
nam ra Hội đồng Liên hợp quốc, 
công nhận nên độc lập cua Việt 
nam va kết nạp Việt nam vào 
Liên hợp quốc : 

"Nhân danh Chính phủ vả 
quốc dân Việt nam, tôi yêu câu 
các Ngài chú ý đến nước Cộng 
hòa dân chủ Việt nam. Từ năm 
1941, nước Việt nam vân chiên 
đầu bên canh Đông minh chống 
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lại bọn quân phiệt Nhật... Sau khi 
quản Nhật bại trận, quốc dân 
Việt nam đồng lòng lập nên nước 
Cộng hòa dân chu, đứng trên lập 
trưởng dân tộc tự quyêt và dân 
chủ ký kết trên các Hiến chương 
Đại tây dương và Cựu Kim 
Sơn"... Các lời tuyên bố mới đây 
của Anh hoàng và của vị Chủ 
tịch Hội nghị là ông Hãng-ri Xpac 
đã làm chúng tôi tăng thêm hy 
vọng vào sự thăng lợi cuôi cùng 
của công lý và hòa bình. 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi 
các Ngài hãy mang vân đê của 
chúng tôi ra trước Hội đồng Liên 
hợp quôc nghiên cứu kỹ cảng. 
Chúng tôi sẽ cam ơn quý ngài 
nều quý ngải nói cho thế giới biệt 
những ƯỚC nguyện sau này của 
quôc dân chúng tôi. 

Quốc dân chúng tôi đã 
gianh được độc lập và giữ vững 
nên độc lập, thiết tha yêu câu 
các Ngài công nhận nên độc lập 
ây và nhận chúng tôi vào Hội 
đông Liên ,hợp quôc. Theo như 
lời tuyên bồ của vị đại diện Trung 
hoa Có Duy Quân thi châu A 
chưa có đủ đại biểu trong Hội 
nghị. Chúng tôi tin răng sự có 
mặt của chúng tôi trong Hội nghị 
sẽ có ích nhiêu cho việc giải 
quyêt một cách nhanh chóng vả 
hòa bình cho các vân đề ở 
Đông-Nam châu Á hiện nay !®) 

Có lẽ, đây là lần đầu tiên 
thay mặt nhân dân Việt nam, Hỏ 
Chỉ Minh gửi điện đòi Liên hợp 
quốc bênh vực những yêu câu 
chính đảng của dân tộc minh khi 
mà vận mệnh các dân tộc nhỏ 
yêu, phụ thuộc được đưa ra thảo 
luận tại Hội đông. Trong thâm 
tam Người, Người không hy vong 
le sự giai quyết của Liên hợp 
quốc, nhưng ít ra làm cho Liên 
hợp quôc biết tới cuộc chiến đâu 
và những khát vọng tự do, độc 
lập cua chúng ta ; còn thực chất 
van đê, đúng như bài binh luận 
vê ỳ nghĩa bức điện gưi Liên hợp 
quôc của Hỗ Chi Minh đăng trên 
báo Cứu Quốc số ra ngày 
18-1-1946 đã chỉ ra : "chỉ: có 
chúng ta mới giai quyêt được sô 
phận chúng ta, và hoàn câu 


cũng chỉ chú ý đến chúng ta, khi 
chúng ta mạnh. Tóm lại, lực 
lượng đoàn. kêt và chiến đấu cua 
toàn dân vận là tất cả, vẫn định 
đoạt tất cả". 

Vậy là, những yêu câu chính 
đáng của dân tộc ta mà Hồ Chi 
Minh thay mặt chuyển tới Liên 
hợp quốc trực tiếp, hoặc gián tiếp 
thông qua những người đứng đầu 
các cường quỏc trong những 
năm 1945-1946, đã không được 
giải quyết. Điều đó có lý do của 
nó, mà lý do căn bản là Liên hợp 
quôc những năm còn "trứng 
nước" do Hoa kỳ - ông chủ của 
nhưng quả bom nguyên tử khủng 
khiếp, thao túng. Những năm đỏ, 
tiêng nói của Hoa kỳ và các nước 
cùng phe cảnh như Anh, Pháp, 
Trung hoa (Tưởng) là tiếng nói 
chủ đạo tại các phiên họp Đại 
hội đồng Liên hợp quốc. Chi sau 
năm 1949, khi Liên xô đa có vú 
khí nguyên tử và cách mạng 
Trung quốc thành công, mới có 
sự thay đổi khá căn bản trong 
cán cân lực lượng trên bản cờ 
chính trị thế giới và được phan 
anh: trong cơ cấu tố chức va 
quyên lực của Liên hợp quốc. 
Chúng ta, một nước nhỏ và 
nghèo đã ý thức được điều đó 
và coi "tự thân vận: động” là 
chính.. Dân tộc ta khao khát độc 
lập, tự do, đã tự thân vận động 
bằng 2 cuộc khang chiến ròng 
rã trong 30 năm, hết chỗng Pháp 
đèn chỏng Mỹ, mới khăng định 
được vị trí của minh trên diễn 
đan quốc tế. Năm 1977, tức 31 
năm sau bức điện yêu cầu Liên 
hợp quốc công nhận nên độc lập 
và kêt nạp làm thành viên, dân 
tôc Việt nam tự hảo ngấng cao 
đâu bước vào trụ sở Hội đồng 
Liên hợp quốc. Từ đó, Việt nam 
có tiêng nói chính thức tại các 
diễn đàn của tô chức quốc tế đây 
quyên lực này ~l 


(5) Sđửad, (Hò Chí Minh anedl the 
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Ý KIÊN NHŨ VÊ THẮNG LũI LÚN 
PUA Nữ0AI fIA0 VIỆT NAM 


RONG những năm gần đây, đặc biệt từ 
Í 993 tới nay, thực hiện chính sách 

đối ngoại rộng mở của Đăng và Nhà nước, 
ngoại giao Việt nam đã có những bước tiến 
mạnh mẽ trên con đường đưa đât nước hội 
nhập với thế giới. 


Năm 1993. Hoạt động ngoại giao diễn ra 
sỐI động, phong phú và đa dạng với những 
nét nôi bật : I - Hoàn tất việc xây dựng cơ sở 
cho mối quan hệ giữa Việt nam với các nước 
ở khu vực châu A - Thái binh dương. Đẩy 
quan hệ lắng giềng với Trung quốc và Lào 
tiền thêm một bước quan trọng ; 2 - Quan hệ 
VỚI CÁC nước lây Âu phát triển và chuyển 
sang giai đoạn mới có quy mô lớn hơn, nội 
dung phong phú hơn ; 3- Binh thường hóa 
quan hệ với các tô chức tài chính tiền tệ quốc 
tê, đặc biệt là quan hệ tín dụng, tranh thủ được 
một khoan vay lớn (và ngày càng tăng), đông 
thời các thành viên Câu lạc bộ Pa-ri đa quy€t 
định dãn nợ và cho phép giảm đến 50% giá 
trị thực tế của các khoản nợ được hoãn. 


Năm 1994. Công tác đối ngoại được tích 
cực triên khai trên các hướng đã khai thông 
trong năm 1993 với diện rộng hơn, đối tác 
nhiều hơn, đồng thời mở ra thêm nhiều hướng 
khác. Một số điềm đáng lưu ý của hoạt động 
ngoại giao trong năm 1994 là : 1 - Số đoàn 
vào thăm Việt nam và đoan Việt nam đi thăm 
các nước rất nhiều. Chúng ta đã đón 5 nguyên 
thủ quốc gia, 10 thủ tướng, 4 chủ tịch Quốc 
hội, gần 100 đoàn cấp bộ trưởng (trong đó có 
14 ngoại trưởng) từ khắp năm châu tới thăm 
Việt nam ; 2 - Quan hệ Việt nam - ASEAN 
được nâng lên trinh độ mới, cao hơn. Hội nghị 
ngoại trưởng ASEAN tại Băng cốc vào tháng 
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7 đã nhất trí bày tÒ mong muốn Việt nam trở 
thanh thành viên đầy đủ của ASEAN, và Việt 
nam cũng tích cực chuẩn bị để gia nhập 
ASEAN, 3 - Khai thông được một bước quan 
trọng trong quan hệ Việt - My. Tháng 2-1994, 
Tông thống Bin clin-tơn tuyên bố chấm dứt 
lệnh câm vận đối với Việt nam ; 4 - Trên lĩnh 
vực kinh tế, Việt nam đã trở thành thành viên 
liên kết của Hội đồng hợp tác kinh tế Thái 
bình dương (PEEC), tích cực tham gia các 
hoạt động của Hội đồng hợp tác kinh tế lòng 
chảo Thái bình dương (PBEC) và chuẩn bị 
tiền tới tham gia tô chức Hợp tác kinh tổ Châu 
Á - Thái bình dương (APEC) khi điều kiện 
cho phép. Việt nam đã trở thành quan sát viên 
đầy đủ và đang phấn đầu đê chính thức gia 
nhập Hiệp định chung về thuế quan vả thương 
mại (GATT) (từ đầu năm 1995, tổ chức này 
chuyển thành Tổ chức thương mại thê giới 
(WTO)). Mối quan hệ của Việt nam đối với 
các tô chức tài chính tiền tệ quốc tế được tăng 
cưỡng. Hội nghị các nhà tài trợ họp tại Pa-ri 
tháng 11-1994 đã cam kết viện trợ cho Việt 
nam 2 tỉ đô la Mỹ (so với 1,86 tỉ đạt được tại 
Hội nghị tài trợ cuối năm 1993). 


Năm 1995 (tính đến hết tháng 8). Hoạt 
động đối ngoại ngày càng. nhộn nhịp hơn. Các 
đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đăng và Nhà 
nước ta đi thăm nhiều nước trên thể giới, Việt 
nam "phủ sóng ngoại glao” SuỐt từ Bắc tỚi 
Nam, từ Đông sang Tây. Các sự kiện nổi bật 
trong thời gian này là : I - Việt nam gia nhậ 
ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của khôi 
này ; 2 - Quan hệ Việt nam - My được chính 
thức binh thường hóa từ ngay I1-7-1995 ; 
3 - Ký tắt hiệp định hợp tác Việt nam - Liên 
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minh châu Âu (EU). Với cuộc đi thăm của 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới các nước Tây, Bắc 
Âu, quan hệ giữa Việt nam và các nước này 
ngày cảng phát triển. Tính đến tháng 5-1995 
tông sô tiên đầu tư của Tây, Bắc Âu tại Việt 
nam là gân 3 tỉ đô la Mỹ. 


Rõ ràng, ngoại giao Việt nam đã và đang 
vươn tới một fứđm vóc mới, đạt được một chât 
lượng mới. Có thê nói, chưa bao giờ chúng ta 
có nhiều bạn bè trên thế giới như bây giờ. Việt 
nam đã có quan hệ ngoại giao với 156 nước 
và lãnh thô (trong đó có đủ 5 ủy viên thường 
trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc). Nếu 
trước đây, trong thời ký ' 'chiến tranh lạnh”, 
Việt nam có quan hệ ngoại giao chủ yếu với 
Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa khác và 
một số nước thuộc "thế giới thứ ba”, thi ngày 
nay diện ngoại giao đã mở rộng rất nhiều. 


Cùng với diện ngoại øI1ao ngày càng rộng 
mở, gan hệ hợp tác song phương và đa 
phương trên các lĩnh vực kinh tê, khoa học ký 
thuật, văn hóa xa hội cũng đi dân vào thực 
chất. chú trọng tới tính hiệu quá, bảo đảm 
Hguyên tắc "hai bên củng có lợi”. Tham gia 
khối ASEAN, ngoài quyền lợi, Việt nam có 
nghĩa vụ kinh tẾ đối với khối, điều này buộc 
chúng ta phải cố gng vươn lên, hòa nhịp với 
sự phát triên kinh tế chung của các nước thành 
viên ASEAN. Đây cũng là môi trường tốt, thôi. 
thúc Việt nam đẩy mạnh hơn nữa quá trình 
hội nhập với nên kinh tế thế giới. 


Trong quá trinh hội nhập với thế giỚI, 
nước ta đã nắm bắt kịp thời và chính xác các 
xu thế chung của thẻ giới và quy luật vận 
động, phát triên của xã hội, nhận thức được 
cái hợp lý chứa đựng trong sự tôn tại của các 
thực thê, nhận thức được xu thế phụ thuộc 
ngày cảng gia tăng giữa các quốc BÌa, từ đó 
tìm được sự đông điệu, tìm được mối quan 
tâm chung, những lĩnh vực mà các bên cảm 
thấy cùng có lợi và có thê hợp tác được vỚi 
nhau. Đây chính là cơ sở quan trọng quyết 
định tính lâu bên và hữu hiệu của các mỗi 
quan hệ song phương va đa phương, tạo đà 
cho quan hệ ngoại g1ao phát triển ngày càng 
tốt đẹp hơn ; và đến lượt nó, quan hệ ngoại 
giao lại phát huy tác dụng, tạo điều kiện, môi 
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trường thuận lợi làm nảy sinh những lĩnh vực 
hợp tác mới. 


Thế giới mà chúng ta đang sống là một 
thế ØIỚI VÔ cùng phong phú, mọi quan hệ quốc 
tế đan cài vào nhau, các nước vừa tác độn 
lần. nhau vừa tùy thuộc vào nhau do xu thê 
quốc tế hóa ngày càng tăng và do sự phát triển 
như vũ bão của khoa học và công nghệ. Trong 
một thế giới như vậy, nước nào bị cô lập, tách 
biệt sẽ khó mà phát triển và rất dễ đi tới SUY 
vong. Nhìn lại những năm trước đây, nhất là 
sau lúc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và 
các nước Đông Âu bị sụp đô, tình hình chính 
trị thê giới hệt sức phức tạp, phong trào cộng 
sản lâm vào thoái trào, Việt nam bị bao vây, 
dồn é ép tứ bề, bị cô lập đến cực điểm bởi chính 
sách câm vận của Mỹ và của các thế lực để 
quốc. Trong bối cảnh vô van khó khăn ẤY, 
Đảng và Nhà nước ta đã rất bình tính, tim ra 
khâu mấu chốt nhất trong lĩnh vực đối ngoại, 
kiền quyết khai thông nó, và từng. bước phá 
bỏ các hàng rào câm vận, tính kỹ từng đường 
đi nước bước, tranh thủ từng cơ may, dù là rât 
nhỏ, để góp gió thành bão, tạo ra xung lực lớn 
đấy ' con tàu ngoại giao” vào đúng đường ray 
và tiến về phía trước. Thực tế đã chứng minh 
mục tiêu và phương pháp thực hiện công tác 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là đúng 
đắn. Việt nam đã phá bỏ được những hàng rào 
ngăn cách, đá liên kết thân thiện, chặt chẽ với 
"lãng giêng gần", hợp tác hữu nghị, với "bạn 
bẻ xa”, đây lùi các trở lực đề có thể hòa vào 
dòng chảy ' 'hội nhập thế giới". 


Yếu tố quyết định đưa tới những thắng lợi 
của ngoại giao Việt nam là những thành tựu 
tO lớn. và quan trọng của sự nghiệp. đối mới ở 
trong nước. Đang ta khởi xướng và lãnh đạo 
công cuộc đôi mới toàn diện, từng bước nắm 
bắt quy luật khách quan của quá trình phát 
triển, đưa ra những giải pháp thích hợp tạo ra 
động lực cho sự phát triên kinh tê - xã hội. 
Và nhờ thế đã gặt hái được những. kết quả 
đáng khích lệ : chính trị - xã hội ôn định ; 
kiềm chế được lạm phát ; sản xuất nông 
nghiệp phát. triển, bảo đảm đủ lương thực cho 
nhân dân đông thời còn có tích lũy và xuất 
khẩu (đứng thứ ba trên thế giới) ; các ngành 
kinh tế mũi nhọn (như bưu điện, dầu khí, điện 
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lực...) đang tiến gần tới trinh độ. của khu vực 
hoặc trình độ của thế giới ; đời sống nhân dân 
được cải thiện rõ rệt. Có thê nói răng, đến nay, 
đất nước đã ra khỏi tình trạng, khủng hoảng 
kinh tẾ - xã hội, đã có những tiên đề cân thiệt 
để chuyển sang một thời kỳ phát triển mới - 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đối mới thành công đã tạo nên thế và 
lực để triển khai có kết quả chính sách ngoại 
g1ao rộng mở, hội nhập với thế giới và giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc. 


Năm mươi năm đã trôi qua kê tự ngày 
Chủ tịch Hộ Chí Minh đặt viên gạch đầu tiên 
xây dựng nên ngoại giao Việt nam. Trải biết 
bao báo táp phong ba, từ những bước đi ban 
đầu tạo dựng nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tới 
những thắng lợi to lớn. ngày nay, nhần dân 
Việt nam đã xây dựng nẻn một nên ngoại giao 
mang bản sắc rIÊng biệt, độc đáo : một nền 
ngoại giao kết tỉnh những tỉnh hoa trong 
friyên thông ngoại giao đản lộc, đồng thời 
mang đậm tính chất phương Đông, luôn luôn 
nhằm mục tiêu bao vệ độc lập, tự chủ và phát 
triển của dân tộc. 


Trên thế giới, có lẻ hiếm có dân tộc nào 
phải trải qua nhiêu hy sinh gian khổ như dân 
tộc Việt nam. Do có vị trí địa lý đặc biệt nên 
Việt nam thường phải đối mặt với các cường 
quốc trong nhiều thế kỷ. Việt nam luôn bị lâm 
vào những cuộc đầu tranh không cân sức, và 
trong giai đoạn đầu, thường ở vào thế bất lợi 
trong so sánh lực lượng. Bởi vậy, trong lĩnh 
vực ngoại giao, ông cha ta lấy chữ ' nhu trong 
câu "dĩ nhu chế cương" lam nguyên tắc hoạt 
động, nhăm làm thay đôi cán cân lực lượng 
có lợi cho ta. Trong mọi trường hợp. dù gay 
øo tới mức nào. chúng ta cũng lấy đạo hòa 
hiểu. làm trọng, cố gắng nhu hòa nhưng kiên 
quyết giữ độc lập chủ quyền của quốc Bìa, 
tranh thủ thời gian củng cô lực lượng, tạo sức 
mạnh để giải phóng và bảo vệ đất nước. Điều 
này được khẳng định rõ trong “Binh thư yếu 
lược” của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn: 
"Hòa mục là đạo rất hư: cho Việc trị HƯỚC 
hành bình. Hỏa ở trong thì ít phát dùng bình, 
hòa ở ngoài biên thì không sợ báo động. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh điều đó 


bằng một cách nói khác : Việt nam "muốn làm 
bạn với mọi nước dân chủ và không gây thủ 
oán với một ai”. Chữ "nhu” ở đây còn bao 
hàm ý nghĩa sử dụng cãi nhỏ, yêu đề ' 'chế 
ngự cái lớn, mạnh - "lấy yếu thắng, mạnh, lấy 
ít địch nhiều”. Cô nhân cũng có nói "tứ lạng 
bát thiên cân' ' (bốn lạng đẩy nghìn cân). Trên 
thực tế, dân tộc Việt nam đã nhiều lần lâm 
vào tỉnh huồng phải dùng "bốn lạng để đẩy 
nghin cân”, cả trên mặt trận quân sự lẫn mặt 
trận ngoại giao. Đạo ly sâu xa của vấn đề là 
Ở chỗ phải biết tránh chỗ mạnh, tấn công chỗ 
yếu, và hành động thuận theo chính nghĩa, 
thuận theo ÿ dân, thuận theo những xu thế và 
quy luật vận động của thế giới. "Thuận theo" 
là để dùng lực đánh lại lực (tá lực đã lực). 
Việc kết hợp: sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại có kết quả, chính là dựa trên nguyên. 
tắc này cộng với sự hiểu biết sâu sắc về thực 
lực của ta và của các nước trên thế giới. Khôn 
hiểu biết sầu sắc "ta và người" thì không thê 
tạo nên thế "thuận". Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đa từng dạy bảo các cán bộ ngoại glảO : "Phải 
hiểu cả hai bên mới có thể làm tròn nhiệm 
vụ”. Binh thư của Tôn Tử viết : "Biết người 
biết ta, trăm trận không nguy” (Trị bị trì kỹ, 
bách chiến bất đãi). Nhờ hiểu rõ ta và người, 
ngoại giao Việt nam đã xử lý đúng đắn những 
môi quan hệ với các cường quôc, VỚI các nước 
có chế độ chính trị khác nhau ở nhiều khu vực 
trên thể giới. 


Hiện nay, các thê chế chính trị của các 
nước trên thế giới tựa như quang phô, CÓ Sự 
giao thoa giưa các mầu sắc. Trong bối cảnh 
như vậy, ngoại giao Việt nam đã nhanh chóng 
bắt kịp xu thế và rất uyển chuyên với nguyên 
ly “phi bài trung” (là nguyên lý trong đó chấp 
nhận sự tôn tại của các yêu tô trung gian), thê 
hiện ở chính sách "đa dạng hóa, đa phương 
hóa" trong quan hệ đối ngoại. Triết học cô 
phương Đông coi vũ trụ là một khối thống 
nhất (thái cực), trong đó chứa đựng phần âm 
và phần dương dưỡng nghị), giữa âm và 
dương còn có những "cái" trung gian (thiếu 
dương, thiếu âm.. .) mà toán học hiện đại mô 
tả bằng lý thuyết về tập “mỡ”. Chính khái 
niệm "mờ" này làm cho thế giới sống động 
và hiện hữu. Thế giới không đơn giản chỉ có 
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Ta và Địch, Dương và Ấm, mà còn có một 
sự biến thiên liên tục từ cực này sang cực kia. 
Quan niệm về một thế giới như vậy chúng ta 
cô găng tìm những điểm "đồng", hạn chế 
những điêm "dị", vươn "sóng ngoại giao" tới 
nhiều "vùng đất mới". Và như vậy là đúng 
đắn và khoa học. 


Ngoại giao Việt nam đang ở một tầm cao 
mới, đó là điều rất đáng tự hào. Cùng với niềm 
tự hào chính đáng này là những thách thức 
mới và khó khăn mới. Hội nhập vào thế giới 
hiện đại là một xu thế tất yếu, song từ một 
điểm xuất phát thấp. chúng ta phải tiến hành 
quá trình này như thế nào đề ta lớn mạnh, 
trưởng thành nhưng ta vấn là ta, giữ được bản 
sắc dân tộc, tức là hội nhập mà không bị “hòa 
tan”. Đây là một thách thức rât gay gắt mà 
Việt nam phải đương đầu. Trong lúc chúng ta 
mở rộng quan hệ ` ngoại glao,. về kinh tế, 
văn hóa, khoa học và kỹ thuật, về đầu tư, du 
lịch..., thì đi cùng với bạn bè của chúng ta tới 
Việt nam, có thể có cả những kẻ muốn lợi 
dụng thời cơ để thực hiện ý đồ chính trị, tiễn 
hành ' 'diễn biến hòa bình", lợi dụng khó khăn 


của ta về kinh tế để gây sức ép, buộc Việt nam 
phai đi chệch hướng ; trong lĩnh vực văn hóa 
thì dùng sức mạnh, ưu thế về truyền thông và 
sức thấm thấu của các "cường quốc văn hóa" 
làm mờ nhạt, biến chất Việt nam. Bên cạnh 
đó, một nguy cơ rất hiên hiện, đang đối mặt 
với chúng ta là nguy cơ tụt hậu. Nguy cơ tụt 
hậu và nguy cơ “hòa tan” tạo ra một tình thế 
rất nan giải. Và bây giờ, chúng ta phải gánh 
lấy trách nhiệm với những thế hệ đi trước và 
các thế hệ mai sau. nắm lấy những vận hội 
mới, đây lùi các thách thức, đưa nước ta sánh 
vai với các nước phát triển. Nói cách khác, 
chúng ta cân phải "kiên trì thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa 
phương hóa đã được thực tế kiểm nghiệm, gép 
phần giữ vững hòa bình, ốn định, tranh thủ 
những điều kiện thuận lợi cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu vì mục 
tiêu đân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh" 


(1) Diễn văn của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm. Tuần 
bứo quốc tế, số 35, 1995 


Những vân dê... 


(Tiếp theo trang 55) 


khí sôi động trên thị trường thế giới thực tế 
đa góp phần thúc đây các cuộc xung đột, 
khủng bồ trên thế giới thêm phần khốc liệt và 
tan bạo hơn. Người ta sử dụng cả những vũ 
khí hiện đại nhất, tiên tiến nhất để giết hại lẫn 
nhau. Hoa kỹ là một trong những nước hãng 
hái nhất trong việc bán vũ khí ra thị trường 
thế giới. Viện nghiên cứu chính sách thế giới 
(WPI) của Mỹ cho biết : 90% số vũ khí sử 
dụng trong các cuộc xung đột trên khắp thế 
giới hiện nay là từ Mỹ. Trong 50 cuộc xung 
đột sắc tộc hoặc lãnh thô diễn ra trong năm 
I993-1994, có tới 45 cuộc trong đó một hoặc 
nhiều bên nhận vũ khí của Mỹ. 


Sự phát triển của thế giới ngày nay có 
thêm những vấn đề mới. Những vấn đề của 
thế giới nảy sinh trên cơ sở môi quan hệ qua 
lại giữa các hệ thông lợi ích dân tộc - giải câp- 
toàn nhân loại, và sự ràng buộc giữa các yêu 
tố xã hội - con người - thiên nhiên. Sự khủng 
hoảng của xã hội văn minh, của các mối quan 
hệ đó làm cho các vẫn đề của thế giới trở nên 
gay gất hơn. Một số vấn đề cũ chưa được giải 
quyêt xong đã lại phát sinh thêm những vần 
đề mới. Các vấn đề đó liên quan với nhau, 
ảnh hưởng lẫn nhau. Muốn giải quyết về cơ 
bản các vẫn đề đặt ra, các dân tộc phải có 
quyền tự quyết, tự lực tự cường, có ý thức 
trách nhiệm cao đối với tương lai dân tộc mình, 
và có ý thức cộng đông. Cần ngăn chặn mọi 
hành động ích ky, mọi ý ‹ đồ á ập đặt cường quyên 
và bạo lực, cần thúc đây tiền bộ xã hội, bảo 
vệ hòa bình và an ninh, từ mỗi nước, mỗi khu 
vực cho đến toàn thế giới-< 
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tăng khoảng 120 triệu ha. Châu Á là 


5X H1HƯNG VẬN ĐÈ CỬA khu vực có nhiều rừng nguyên thủy 


THÊ GIỚI HIỆN NAY 


NGUYÊN THỊ HOA 


HẬP kỷ 90 chứng kiến những biến đối 

nhanh chóng và sâu sắc của bộ mặt thế 

giới. Cách mạng khoa học công nghệ đã 
mở ra những chân trời mới cho sự phát triển 
và tiến bộ của loài người. Thế giới đang hình 
thanh những xu hướng vận động phát triển 
theo hướng đa cực hóa, quốc tế hóa và khu 
vực hóa mạnh mẽ. 

Những xu hướng đang rõ dân ra, nhưng 
thế giới cũng lại chứa đựng biết bao điều 
nghịch lý, tôn tại nhiều vấn đê gay gắt không 
dễ giải quyết, vị nó liên quan đến sự phát triển 
của môi quốc gia, mỗi khu vực và cả cộng 
đồng quốc tế. “Đây là thách thức to lớn mà con 
người phải đối mặt, giải quyết.. 

Một thế giới khủng hoảng về mối quan 
hệ giữa con người và môi trường sinh thái 

Mối quan hệ giữa con người và mỗi trường 
sinh thái rât đa dạng, phong phú, luôn luôn 
tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, phụ thuộc vào 
nhau. Theo một số nhà khoa học, dường như 
có sự liên quan bí ấn giữa chu chuyển của mặt 
trời, mặt trăng với tâm lý và hoạt động của 
con người. Người ta nghiệm thấy : bức xạ mặt 
trời dường như có môi liên quan nào đó với 
sự biến động của thị trường chứng khoán ; vào 
những ngày trăng tròn, tỷ lệ tội phạm thường 
gia tăng... Cũng như vậy, con người và hoạt 
động của con người có thể ảnh hưởng trực tiếp 
đến môi trường sinh thái. Do đâu mà thành 
phần khí quyền thay đổi, nhiệt độ của trái đất 
tăng lên, đại dương, các nguồn nước và không 
khí bị ô nhiễm, đất đai bị sa mạc hóa, tài 
nguyên bị cạn kiệt ? Rõ ràng, tất cả đều do 
hoạt động của con người. 


Theo số liệu của Viện nghiên cứu thế giới 
(Mỹ), từ năm 1970 đến 1990, thế giới đã mất 
đi gần 200 triệu ha rừng, diện tích hoang mạc 


(1) Xem : 


nhiệt đới trên thế giới, nhưng với mức 
phá hủy, chặt đốn bừa bãi như hiện 
hay (khoảng 4 triệu ha/năm) mà 
không có những biện pháp cân thiết 
để bảo vệ và trông lại rừng, thì trong 
vòng chưa đầy 40 năm nữa, rừng châu 
Á có thể bị cạn kiệt hoàn toàn. 


Thảm họa sinh thái là nguy cơ lớn của 
nhân loại. Thái bình dương đang trở thành một 
bại rác không lồ ; còn Địa trung hải thì đã bị 
ö nhiễm đến mức thảm họa vì chất độc hại 
người ta đã thải ra đây : ] triệu tấn hydrô các 
bon, 600 tấn chất tây, 100 ngàn tân thủy 
ngân' ”. Con người đã biến đại dương trong 
lanh thành nơi chôn các loại chất độc hại, ảnh 
hưởng tới cả các vùng lục địa. 


Mức sử dụng tài nguyên càng tăng thì mức 
ô nhiễm môi trường càng lớn. Cùng với cuộc 
chạy đua khai thác và tiêu xài lăng phí tài 
nguyên, mối quan hệ giữa con người với thế 
giới tự nhiên ngày căng trở nên bị đất. Tình 
trạng sản xuât vô chính phủ, chạy theo lợi 
nhuận, thái độ vô trách nhiệm và sự kém hiểu 
biết đã dẫn tới sự phá hoại môi trường tự nhiên 
hết sức thô bạo. Con người đã công pha, "bóc 
lột” vô hạn độ tài nguyên chỉ đê thỏa mãn 
những nhu cầu trước mặt, nhất thời. Con người 
là một bộ phận của tự nhiên và sống dựa vào 
tự nhiên. Mối quan hệ đó là khăng khít, không 
thể tách rời. Một khi mất điểm tựa, con người 
sẽ đi đến chỗ tự hủy hoại minh. Tự nhiên nêu 
tiếp tục bị con người tần công, sẽ "nôi loạn" 
chống lại con người với sức tàn phá vô cùng 
tO lớn. Con người sẽ chỉ như đứa trẻ không 
thể làm gì trước sự “thức giấc" ' bất ngờ của tự 
nhiên : động đất, núi lửa, sóng thần, tầng ô 
dôn bị phá hủy... 

Một thế giới dưới sức ép của 
sự gia tăng dân sô 

Theo tạp chí Kinh tế Viễn Đông (Anh) số 

ra ngày 22-9-1994, phải trải qua hàng vạn năm 


Điều chỉnh kinh tế của nhá HHỚC } các H/ưỚC 
tự bản phát triển. Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội. 1993, 
tr Ì76 
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dân số thế giới mới đạt được 2,5 tỉ người (thời 
điểm sau chiến tranh thế giới thứ 2). Vậy mà 
chỉ trong 50 năm sau, dân sô thế giới đã tăng 
hơn gâp đôi. Hiện nay, thế giới có khoảng 5,7 
tỉ người. Dân số toàn cầu hằng năm tăng 86 
triệu. Dự tính năm 2015 sỐ dân thể giới khoảng 
7,1 đến 7,8 tỉ người, và đến năm 2050 khoảng 
7,9 đến I1,9 tỉ người. 


Những nước nghèo khổ nhất là những 
nước có tỷ lệ tăng dân số cao. Ở châu Phi, tốc 
độ tăng dân sô khoảng 3%/năm, trong khi đó 
mức tăng trưởng kinh tế của châu lục này chi 
đạt trung binh I %/năm. Dân số tăng quá mức 
sẽ dân đến thảm họa cho con người : nghèo 
khổ, lạc hậu, kém hiểu biết. Nghèo khổ, lạc 
hậu, kém hiểu biết của con người lại làm dân 
số tăng nhanh. Đó chính là cái vòng luần quấn 
mà các nước nghèo khô đang gặp và rất khó 
gỞ ra. 


Dân số tăng đã ảnh hưởng đến môi trường 
sống. Ở các vùng nông thôn, do tỷ lệ tăng dân 
số cao, đất canh tác đã bị thu hẹp và bị khai 
thác quá mức. Môi trường sống bị xuống cấp 
đã đây người dân nông thôn di cư vào các 
thành phô. Nhịp độ đô thị hóa tăng nhanh, đặc 
biệt ở các nước châu Á, đã khiến cho các nguồn 
nước và không khí ở các nước này bị ô nhiễm 
nặng : mối năm có khoang 2 triệu người không 
có nước sạch đề dùng, 3 triệu trẻ em chết vì 
suy dinh dưỡng và bị các bệnh do nước và 
không khí bị ô nhiễm ! (2), Dân sỐ càng tập 
trung ở các thành phố, việc xây cất nhà cửa, 
dịch vụ, giao thông công cộng càng tăng lên, 
thì cây xanh và các loại sinh vật càng trở nên 
hiếm hoi, môi trường sống càng xuống cấp. 
Thủ đô Băng cốc (Thái lan) tập trung tới 10 
triệu người, với hơn 3 triệu xe hơi qua lại như 
mắc cửi, là một trong những thành phố đáng 
SƠ VI bị Ồ nhiễm nặng vào loại nhất. 

Một thế giới còn có đói nghèo và bất công 

Hiện nay trên thế giới có l,3 tỉ người sông 
trong cảnh nghèo khô tuyệt đối ; 1,5 tỉ người 
không được chăm sóc y tê cơ bàn. Đặc biệt, 
tại các nước châu Phi, có 22 triệu dân ở 
Ê-ti-ô-pi-a, Ê-ri-tơ-ri-a, Kê-ni-a, Xô-ma-li, 
Ru-an-đa, Bu-run-đi, Tan-da- ni-a, U-gan-đa 
và Xu-đăng đang phải đối mặt với sự tăng 
nhanh và tàn khốc của nạn đói `" 
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Sự nghèo đói có mặt ở các nơi. "Phép lạ 
kinh tế" không chỉ tạo nên những khu nhà cao 
tầng sang trọng mà còn tạo nên nghịch cảnh 
đối lập là những khu nhà ổ chuột, người dân 
ngày qua ngày phải đối mặt với đói khát, bệnh 
tật. Ngay ở các nước được coi là giàu có nhất, 
vẫn cỏn hàng triệu người phải sống trong cảnh 
khốn cùng như ở các nước thuộc thế giới thứ 
ba. Châu Phi, châu lục giàu tài nguyên nhất, 
đang bị cùng kiệt bởi các cuộc nội chiến và 
xung đột sắc tộc liên miên, bởi các bệnh dịch 
thế kỷ hoành hành, bởi nạn hạn hán và đang 
phải gánh một khoản nợ không lỗ không biệt 
bao giờ trả hết. Nghèo đối có muôn ngàn bộ 
mặt, nhưng đều có điểm xuất phát chung : 


Một là, do sự bất bình đẳng về sở hữu và 
phân phối của cải trên thế giới làm cho sự 
chênh lệch giàu nghèo giữa các nước tư bản 
phát triển và các nước đang phát triên ngày 
cảng tăng lên. 20% các nước giàu nhất nắm 
giữ 82,7% thu nhập trên toàn thế giới ; 20% 
các nước nghèo nhât chỉ được hưởng 1,4% số 
thu nhập trên. 


Các nước tư bản chủ nghĩa là những 
nước đi đầu trong các lĩnh vực khoa học công 
nghệ mới. Họ đã chi phối, khống chế các 
nên kinh tế và thị trường thế giới thông qua 
hoạt động của các công ty đa quôc Bìa. Hiện 
nay có khoảng 37 000 công ty đa quôc gia và 
170 000 chi nhánh trải rộng khắp các lục địa. 
Bằng các thủ đoạn kinh tê tỉnh ví như tăng 
cường các hàng rào thuế quan, xuất khẩu tư 
bản, chuyển giao công nghệ, thay đổi lãi suất.. 
các nước tư bản không ngưng giàu lên do bóc 
lột các nước đang phát triên. Các nước đang 
phát triển ngày cang bị phụ thuộc nặng nề vào 
các nước tư bản về thương mại, công nghệ, và 
có nguy cơ biến thành nơi chứa các phế thải, 
rắc rưởi từ các nước phát triển. Trong khi đó, 
thị trường trong nước và sự phát triên kinh tế 
yếu ớt của các nước đang phát triển khó có 
khả năng thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. 
Hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu và nông sản 
của họ trở nên mất giá do chính sách ép giá, 
dim giá của các nước tư bản. Do buôn bán 


(2) Tạp chí Kinh tế Viễn Đông. ngày 22-9-1994 


(3) Tạp chí Tuần tín tức (Mỹ), ngày 13-3-1995 


thua lỗ nên họ buộc phải vay, nợ và đó chính 
là cội nguồn của sự phá sản nền kinh tế trong 
nước. Càng vay nợ, họ càng phải gông lưng 
để trả nợ, càng bị phụ thuộc nặng nề vào các 
nước phát triền. 


Do kinh tế kém phát triển, do hàng hóa 
không đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế 
giới, các nước đang phát triển ít có khả năng 
và cơ hội tham gia sự phần công lao động 
quốc tế. 


Hai là, nghèo đói sinh ra chính từ sự lạc 
hậu, kém hiểu biết của con người. Đa số CÁc 
nước châu Phi tới nay vấn chưa ra khỏi tình 
trạng lạc hậu, đó là kết quả của chính sách nô 
dịch và bóc lột kéo dài hàng thế kỷ của chủ 
nghĩa thực dân. Sự lệ thuộc quá nặng vào các 
nước "chính quốc" đã khiến họ không dễ tim 


được cho minh một mô hình phát triên phù 


hợp. Sự học hỏi là điều. cần thiết, nhưng Sao 
chép nguyên xi hình mẫu phát triển của các 
nước phương Tây thi lại là một tai họa. 


Người dân đã nghèo lại nghèo thêm bởi 
nạn mù chữ, thất học. Con người không ý thức 
được những hiểm họa do chính minh tạo nên. 
Tất cả mọi tại họa dường như họ đều quy cho 
thần linh. Tỉnh trạng du canh du cư, "bóc ngắn 
cắn dài", chỉ biết khai thác mà không biết bồi 
dưỡng đất đai, càng làm cho môi trường sống 
bị hủy hoại, họ không sao thoát khỏi tình trạng 
ngheo đói, bệnh tật quanh năm. 

Một thế giới vẫn chưa được 
bảo đảm an toàn 

Trên bình diện chung, hoa bình đa đến 
với các dân tộc. Nhưng ở một số nơi, hòa bình 
còn là ước vọng móng manh. Các cuộc nội 
chiến. xung đột sắc tộc, chiến tranh khu vực, 
các hoạt động khung bố... đã và đang là nguy 
cơ đối với an ninh, ôn định khu vực. Do vậy, 
tương lai của nền hòa bình và an ninh thế giới 
vấn chưa được bảo đảm. Thế giới còn chứa 
đựng nhiều nhân tố bất ốn và chưa thể dự đoán 
trước được. 


I- Trong bối cảnh "chiến tranh lạnh", v 
khí hạt nhân từng là mục tiêu mà các Hộ. Mà 
quốc theo đuôi hồng sử dụng nó như một đòn 
bây, một sự răn đe chiến lược đối với các đối 
thủ. Ngày nay, "chiến tranh lạnh" đã kết thúc, 


Yhế giới : Vân đế, suy hiện 


nhưng di sản của nó là các kho vũ khí hạt 
nhân vẫn còn đó. 

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân 
(NPT) đã được 178 nước ký và có hiệu lực từ 
năm 1970, song suốt 25 năm qua, thế giới vẫn 
không ngừng tăng thêm các cơ sở sản xuất, 
chế tạo và thứ vũ khí hạt nhân. Dư luận cho 
răng, trên thế giới hiện có hàng vạn đầu đạn 
hạt nhân, nhiều.hơn cả năm 1970. Thực tế cho 
thây vũ khí hạt nhân không còn là độc quyền 
của riêng nước nào. Thế BIỚI SẺ ra sao nêu 
như các nước tiếp tục sản xuất, tàng trừ loại 
vũ khí giết người hàng loạt như thế ? 


2- Chủ nghĩa. khủng bố đang nổi lên như 
một thách thức đối với thế giới. Vụ khủng bố 
băng hơi độc mới đây ở Tô-ki-ô, 
Y-ô-cô-ha-ma, Sin- -g1u-cu (Nhật bản), vụ đánh 
bom ở Ô-cla-hô-ma (Mỹ), các vụ khủng bố 
đầm máu ở An-giê-ri, Pa-ki-xtan, Phi- -lip- pịn, 
bạo lực liên tiếp xây ra Ở Xri Lan-ca, các vụ 
tấn công người nước ngoài ở Đức... tất cả cho 
thấy tính chất leo thang của tội ác. Không ai 
dám chắc rằng chủ nghĩa khủng bố không có 
mặt ở nơi này, nơi khác. Ngay cả những nước 
có tiếng là "an toàn nhất thế giới” về an ninh 
xã hội, cũng bị đặt vào mối nguy hiểm không 
lưỡng trước được. 


Chủ nghĩa khủng bố ngày nay mang tính 
chất và quy mô mới. Nó nảy sinh không đơn 
thuân do sự khác biệt về tư tưởng. Chủ nghĩa 
khủng bố còn mang đậm màu sắc chính trị vì 
nó được hình thành, nuôi dưỡng từ chính trong 
lòng xã hội tư bản chủ nghĩa, từ những mâu 
thuần sâu sắc giữa các đang phái, dực lượng 
đối lập. Nó đã gầy sức ép với nhà cầm quyền, 
buộc chính quyên phải thừa nhận nó là một 
lực lượng đối thoại quan trọng, nó muốn gây 
thanh thê trước dư luận trong nước và quôc 
tế. Chủ nghĩa khủng bố không còn là tội ác 
đơn độc, riêng lẻ, mà nó có tô chức, hệ thống, 
quy mô. Nó không chỉ dừng lại ở biên giới 
quôc gia, mà có nguy cơ lây lan khắp nơi. Nó 
trở nên đặc biệt nguy hiểm bởi sự trợ g1úP, 
tiếp tay của các lực lượng bên ngoài. 


Ngay nay, việc sản xuất các loại hóa chât 
có sức huy diệt hàng loạt, việc buôn bán vũ 


(Xem tiếp trang 52) 
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XIN-GA-PO : Những bí quyết thành công 


Lời người biên tập : Từ khi gianh được độc lập vao năm 1965, dưới 
sự lãnh đạo của Thủ tướng Lÿ Quang Diệu, và sau đó, từ năm 1990 là 
Thủ tướng Gô Chốc Tông, Xin- -ga-po luôn đạt được những bước tiễn 
đáng khâm phục trong linh vực kinh tế. Dưới đây chúng tôi trích đăng 
những ý kiên của Thủ tướng Gô Chốc Tông /rả lời phỏng vẫn của Mác 
Măng-gianh, một phóng viên nhiều năm lăn lộn ở vùng Đông- Nam Á, 
vê những vẫn đề liên quan trên tạp chí Pháp Chính trị quôc tế, só 67 


năm 995. 


Hỏi : Thưa ngài Thủ tướng, các nước vùng 
Viễn Đông đang ngây cảng xem xét lại một cách 
thẳng thắn những quan niệm vê nhân quyên theo 
kiêu phương Tây. Liệu người ta đã có thê nói tới 
nhân quyên theo kiêu châu Á chưa, thưa Ngài ? 


Trả lời : Như nhiều quốc gia khác ở châu Â, 
Xin-ga-po luôn tôn trọng những nguyên tắc của 
bản tuyên ngôn thê giới về nhân quyên. Tuy nhiên, 
chắc chắn phương Tây và Viễn Đông quan niệm 
về vấn đề nhân quyền rất khác nhau. Ở các nước 
phương Tây, quyên cá nhân của con người được 
đề cao hơn tắt cả. Trong khi ở châu Á, chúng tôi 
cho rằng quyên của môi con người được dựa trên 
sự cân bằng giữa hai trách nhiệm : thứ nhất là 
trách nhiệm của con người với tư cách là thảnh 
viên của gia đình ; thứ hai là trách nhiệm con người 
với tư cách là thảnh viên của xã hội. Trong một số 
trường hợp, quyên của mỗi cá nhân có thế bị bó 
hẹp, song là để bảo đảm cho quyên lợi của tập 
thê. 


Cách thực hiện quyên con người tùy thuộc 
vào mức độ phát triển kinh tế - xã hội của nhả 
nước đương quyên. Đối với các quốc gia châu Á 
đang phát triền, các quyên con người. về xã hội và 
kinh tế đêu được bảo đảm như quyên công dân 
vả quyên chính trị. Còn ở nơi nào mà sự nghèo 
nản, lạc hậu, lộn xôn, bệnh tật vả thất nghiệp ngự 
trị, thì ở đó không ai có thể khăng định răng minh 
được hưởng quyên con người. Trong trường hợp 
như vậy, quyền cơ bản là quyền phát triên. Ở phần 
lớn các nước thuộc thế giới thứ ba, quyên con 
người theo quan niệm phương Tây, là cái gi đó xa 
xi. Điều mà dân chúng đòi hỏi trước tiên là thức 
ăn, nhà ở vả sự yên ốn. Đề đạt được mục tiêu đó, 
quốc gia cần phải có kỷ cương, sự ồn định chính 
trị và hòa binh. 
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Hỏi : Có điều gi mâu thuẫn giữa đạo Khổng 
là đạo của đại đa sô người Xin-ga-po với sự hiện 
đại ma dân chúng đòi hỏi hay không ? Phải chăng, 
với sự thúc đã y của tiễn bộ, sớm hay muộn, tât cả 
các dân tộc trên toàn thế giới sẽ có tâm quan trọng 
như nhau ? 


Trả lời : Tôi không thấy có gì mâu thuẫn, màả 
ngược lại, đạo Không răn dạy nhiều phẩm giá là 
Cơ sở cho sự phát triển kinh tế như tính siêng năng, 
tiết kiệm, coi trọng tri thức và giáo dục, cũng như 
truyền bá về một trật tự xã hội được xây dựng trên 
nên tảng của những mỗi quan hệ tổ chức theo thứ 
bậc. Ông đừng quên rằng sự hiện đại không chi 
giới hạn trong linh vực phát triên kinh tế mà còn 
liên quan đến một loạt vẫn đề về tôn giáo, tín 
ngưỡng và hệ thông giá trị. Đạo Khổng thuộc vào 
phạm trù này của hệ thống triết học và đạo đức 
vĩnh cứu. 


Hỏi : Xin-ga-po đã được xây dựng trên những 
cơ sở mà người ta có thể nói là độc quyên. Tuy 
nhiên, năm 1990, khi Ngài lên giữ chức Thủ tướng, 
đất nước Ngải đã quyêt định bước vảo một ky 
nguyên "mở cửa”, vậy mả tại sao vẫn còn nhiêu 
Sự kiện có vẻ như không xác nhận xu thê này ? 


Trả lời : Khi tuyên thệ nhậm chức năm 1990, 
tôi đã hứa theo đuôi chính sách của người tiên 
nhiệm là ông Lý Quang Diệu, và không căt rời khỏi 
quá khứ. Mặc dù nhu câu và ý thức của người dân 
Xin-ga-po đã tăng lên nhiều củng với trình độ giáo 
dục, sự tăng thu nhập và sự gia tăng trong môi 
quan hệ với nhiêu nên văn hóa trên thế giới, nhưng 
nhịp độ thay đổi buộc chúng tôi phải tính tới những 
môi bận tâm của mọi tâng lớp rong xã hội. Mác 
"phương Tây" của Xin-ga-po chỉ là bê ngoài. Thực 
chất, Xin-ga-po vẫn là một xã hội châu Ẫ. muốn 
có một chính phủ vững chắc và chuyên quyên hơn 
là nhu nhược và bình dân. 
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Hỏi : Một cách cụ thể thì điều đó có ý nghĩa 
gi ? 

Trả tời : Lấy ví dụ như năm 1990, chính phủ 
đã thực hiện một chế độ phân loại điện ảnh cho 
phép chiếu trên màn ảnh những phim không kiểm 
duyệt, loại chỉ dành cho người lớn. Đó là một trong 
số biện pháp "mở cửa". Thế nhưng các nhà kinh 
doanh băng hình đã lợi dụng cơ hội này để tung 
ra nhiều bộ phim mà giá trị nghệ thuật rất đáng 
nghi ngờ. Họ đã gây ra một làn sóng phần nộ lớn 
trong các bậc phụ huynh, giáo ' viên và cả những 
tổ chức lo lắng cho đạo đức của lớp trẻ. Do đó, 
chúng tôi buộc phải lập lại việc kiếm duyệt phim, 
và chỉ cho nhập những phim có tính nghệ thuật. 


Hỏi : Trung quốc, Việt nam đã lần lượt tham 
khảo ý kiến của Xin-ga-po, những biểu hiện như 
vậy đã làm người ta có phân sửng sốt, bởi trong 
một chưng mực nhất định, đây vân là những nước 
cộng sản, có hệ tư tưởng mà trước đây luôn bị 
nước Ngài bải xích. Vậy theo Ngài, môi quan hệ 
hưu nghị mới của Xin-ga-po với các quốc gia này 
như thê nảo và do đâu mà nó được khai thông 2? 


Trả lời : Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lý 
tưởng chính trị lại cản trở sự hợp tác kinh tế. Chúng 
tôi luôn luôn có gắng duy trì các quan hệ tốt đẹp 
với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt hơn là 
với các nước trong khu vực. Trong mối quan tâm 
lâu dài của mình, Xin-ga-po luôn mong muôn châu 
Á - Thái bình dương trở thành một khu vực phòỏn 
vinh và thịnh vượng. Trung quôc, Việt nam... có 
một tiềm năng kinh tế rất lớn. Hợp tác với họ, 
Xin-ga-po hy vọng không những có thể khai thác 
tiêm năng này mả còn góp phân vào sự tăng 
trưởng kính tế và sự hòa nhập của các nước này 
vào hệ thống kinh tế quốc tế. 


Hỏi : Cho đến nay, tắt cả các quốc gia tìm 
cách xuất khẩu mô hình phát triển của họ đều đã 
thất bại. Ngải có nghĩ răng "phép màu Xin-ga-po" 
số có thể tái hiện ở nơi khác không, thưa ngài Thủ 
tướng ? 


Trả lời : Tất cả còn phụ thuộc vào bối cảnh 
kinh tế và xã hội. Không gì cản trở được việc 
chuyển những công thức đã được chứng minh là 
thành công ở Xin-ga-po tới nơi khác, với điều kiện 
chúng thích nghỉ với đặc điểm địa phương. Chăng 
hạn như Ở Trung quốc và Ân độ, nhiều khu vực 
có quyên tự do về kính tổ và chính trị như Thượng 
hải và Quảng châu, Bom-bay và Ma-đơ-rát, đều 
có thể dựa theo kinh nghiệm của Xin-ga-po. Nhưng 
không thể "xuất khẩu" một cách không suy xét 
những phương pháp của chúng tôi sang. các nước 
có diện tích rộng lớn, có những đòi hỏi kinh tế, 


chính trị, rất khác với chúng tôi. Hằng ngày chúng 
tôi phải đương đầu với sự thách thức : vượt lên Sự 
thiệt thỏi do tâm cỡ nhỏ và khai thác triệt để điểm 
mạnh của mình - tiêm năng của người Xin-ga-po. 
Chính nhờ vậy mả chúng tôi thành công trong việc 
tự tạo cho minh một chỗ đứng trên trường quốc 
tê. 


Hỏi : Châu Á là một thị trường hấp dẫn, lôi 
Cuốn sự quan tâm của My Cũng như của châu Âu. 
Theo Ngài, còn đủ chỗ cho cả thế giới không ? 


Trả lời : Vùng châu Á - Thái bình dương có 
diện tích rộng gâp đôi diện tích châu Âu và Mỹ 
cộng lại, tập trung một. nửa dân số thế giới, và 
trong 10 năm tới, dân số ở đây sẽ táng thêm 400 
triệu người, tương đương với sô dân châu Âu hiện 
nay. Riêng 250 triệu người. thuộc tẳng lớp trung 
lưu Ở Ấn độ cũng đã bằng sô dân của Hoa kỳ, dẫu 
răng họ không giàu có bằng người My. Trên 
phương diện kinh tế, khu vực này đã đạt được nhịp 
độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. 
Kim ngạch thương mại tính riêng ở châu Á đã vượt 
quá 40% kim ngạch thương mại giữa My vả châu 
Âu. Nhu câu về kết cấu hạ tảng trong thập ký tới 
ước tính khoảng 1000 tỉ đồ la. Ông thầy đây, cơ 
hội làm ăn ở đây nhiều vô kể, đủ chỗ cho tất cả 
các nước, kế cả Mỹ và các quốc gia châu Âu. Hơn 
nữa, châu Á cân nhiều công ty đa quốc gia của 
Mỹ và châu Âu để bảo đảm mức tăng trưởng của 
minh. 


Hỏi : Châu Âu nói chung và nước Pháp nói 
riêng có thể khai thác thị trường rộng lớn nảy như 
thô nào ? 


Trả lời : Tôi cho rằng lợi ích mà châu Âu đem 
lại cho châu Á, nhất là đôi với Xin-ga-po, như một 
CƠ SỞ cho sự, phát triển trong khu vực. Pháp hy 
vọng xuất khẩu sang châu Á trong 5 năm nửa se 
tăng lên 10%, hiện nay là 7%. Đề đạt được mục 
tiêu đó, Pa- -ri đã quyết định biến Xin-ga-po thành 
trung tâm của mọi hoạt động kinh tế và tài chính 
của Pháp trong khu vực này. Các công ty đa quốc 
gia của Pháp được khuyến khích mở rộng hoạt 
động ở Xin-ga-po. 


Xin-ga-po ý thức được rằng sẽ có những cơ 
hội mới nhờ cộng tác với châu Âu và các công y 
của họ. Những công ty này có công nghệ vả nguồn 
vốn dỏi dảo. Vẻ phân mình, ngoài kinh nghiệm 
làm việc tập thể, chúng tôi còn có nhiều môi liên 
hệ mật thiết với các nước láng giồng dựa trên CƠ 
Sở văn hóa và ngôn ngữ. Xin-ga-po có thể đóng 
vai trò trung gian : vừa chỉ ra cơ hội buôn bản cho 
các quốc gia châu Á, vừa giúp đỡ các nhà đầu tư 
nước ngoải trong quá trình kinh doanh của họ 
không chỉ ở Xin-ga-po mà còn ở Trung quốc, Ấn 
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độ, Việt nam, Mi-an-ma và các nước khác của 
ASEAN. 


Theo cách nhìn nhận nảy, Xin-ga-po cùng với 
các nước châu Âu và các nước đang phát triển 
thành lập các hội đồng và diễn đàn thương mại 
với mục đích thăm dò khả năng liên doanh trong 
khu vực. Với những đâu tư của Pháp ở Xin-ga-po 
và mối quan hệ giữa hai quốc gia, các nhà công 
nghiệp Pháp va Xin-ga- po có điều kiện hợp tác 
với nhau đề xây dựng các doanh nghiệp Ở các 
nước thứ 3. Bằng con đường vòng này, Pháp và 
châu Âu cũng tham dự vào sự tăng trưởng của 
châu A. 


Hỏi : Phải chăng hợp tác ngảy cảng chặt chẽ 
về kinh tô giữa các doanh nghiệp châu Âu vả châu 
Á có thể tháo gỡ những bê tắc vê quan hệ chính 
trị giữa hai lục địa ? 


Trả lời : Đúng vậy, tôi đã đề nghị tổ chức một 
CuỘC họp thượng đỉnh Âu - Á nhằm tạo điều kiện 
cho các nhà lãnh đạo gặp gỡ nhau thường xuyên 
theo định ky 2 hoặc 3 năm, để trao đổi các vẫn 
đề mà đôi bên củng quan tâm, vả tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa hai châu lục. Sáng kiến 
này được nhiêu nước ủng hộ, và cuộc gặp gỡ đầu 
tiên giữa các nhà lãnh đạo Á - Âu có thê sẽ diễn 
ra trong thời gian tới. 


Hỏi : Do chưa đủ khả năng gánh vác chi phí 
tài chính của các tô chức quốc tô, phương Tây đã 
kêu gọi sự trợ giúp của Nhật bản. Theo tỉnh hinh 
kinh tế thế giới, các nước công nghiệp hóa mới 
(NICs) sẽ nhanh chóng được yêu câu đóng góp 
lái chinh. Phản ứng của Ngài vệ vẫn đê nảy như 
thế nào ? 


Trả lời : Không thể nghi ngờ gì, chính NICs 
cúng mong muôn tăng cường sự có mặt của minh 
về kinh tê và chính trị trên trường quốc tế. Còn 
chúng tôi, những người theo chủ nghĩa hiện thực 
và thực dụng, luôn ý thức rằng : một thánh phố - 
quốc gia như Xin- -ga-po chi nên có ảnh hưởng nhất 
định, nghĩa là chúng tôi đóng vai trỏ khiêm tồn 
bằng cách đóng góp phần mình vào cộng đồng 
quốc tế, thí dụ như tham gia vào lực lượng gin giư 
hòa bình của Liên hợp quôc. Chính sách giúp đỡ 
của chúng tôi tập trung vào linh vực ky thuật và 
phát triền yêu tổ con người. Đó là quan niệm của 
chúng tôi. Không gì quan trọng bằng việc đào tạo 
con người. Xin-ga-po không có tham vọng lớn, chỉ 
mong muôn lam người bạn hưu ích, tận tụy và thân 
thiết của mọi quốc gia] - 


TUYẾT HƯƠNG - VẬN HƯƠNG 
(Lược dịch) 
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Phong trau... 


(Tiếp theo trang 40) 


Nhiệm vụ từ nay đến năm 2000 

Hải phòng là một thành phố cảng quan 
trọng ở phía Bắc, có bờ biên, cửa Sông, cũng 
như hải đảo, có tầm chiến lược của cả nước. 
Việc đảm bảo nâng cao đời sông nhân dân, 
giữ gin ồn định xã hội chống lại âm mưu 
"diễn biến hòa bình" ở thành phố này có ý 
nghĩa rất quan trọng. 


Thành ủy, Ủy ban nhân dân và lãnh đạo 
công an thành phố đã xác định phương 
hướng, nhiệm vụ phong trào bảo vệ an ninh, 
trật tự những năm sắp tới là phải giữ vững, 
phát huy hơn nữa những thanh tích đã đạt 
được. Đó là một vinh dự, nhưng cũng là khó 
khăn không nhỏ, đòi hỏi Hải phòng phải cố 
gắng vượt qua. Muốn thế,cần : 


- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, 
trước hết cho lực lượng nòng cốt là công an 
nhân dân. nâng cao ý thức cảnh giác và tinh 
thần trách nhiệm trên lĩnh vực này. 


- Tiếp tục phát động phong trào quân 
chúng sâu hơn, rộng hơn, phòng ngừa và 
tân công tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã 
hội... phát động quân chúng tham gia chống 
tham nhũng, buôn lậu, thực hiện công bằng, 
văn minh, nếp sống lành mạnh. 


- Tăng, cường xây dựng Đảng, chính 
quyền và các lực lượng vũ trang, các ngành 
nội chính vững mạnh, trong sạch, xứng đáng 
là hạt nhân chính trị, chỗ dựa vững chắc cho 
phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chế 
độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách 
mạng. 


- Trên cơ sở phát huy những kết quả đá 
đạt được, khắc phục khuyết điểm, quyết tâm, 
nỗ lực phần đầu vươn lên, làm cho phong 
trào quân chúng bảo vệ an ninh trật tự đạt 
được nhiêu tiến bộ mới, góp phân thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tê - văn hóa, bảo 
đảm an ninh quốc phòng, xứng đáng với 
truyền thống của thành phô cảng trung dũng, 
kiên cường Q 


— 
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HÌNH SỰ, DÂN SỰ. TỐ TỤNG HÌNH SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ 


e HÌNH SỰ. Thuộc về hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, Bị coi là phạm tội và nhạ nước 
hải áp dụng những hình phạt thích đẳng đôi với người phạm tội. Xử phạt những hanh vị nguy hiểm đo. 
Nhà nước dung Bộ luật hình sự. : 

Bộ luật hình sự bao gồm “ơi phân chính : những nguyên tắc chung và chê định chung về việc truy cứu 
trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt đôi với người phạm tội : các loại tội phạm hình sự và các loại, 
mức hình phạt tương ứng đôi với người phạm tội. Bộ luật xác định rõ hành vị như thê nào là phạm tội, tội 
đó là tội gì. đông thời quy định các loại và mức hình phạt cho phụ hợp. 

Bộ luật hình sự mang fính chất giai cấp rõ rệt. Khác với bộ luật hình sự của các nhà nước tư sản, bộ 
luật hình sự của nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của giai câp công nhân và toàn thể nhân dân lao 
động trong xã hội. chồng lại số ít những phần tử xâm hại đên lợi ích cơ bạn của nhà nước. cua xã hội và 
cua công tân. 

Bộ luật hình sự đâu riên của nước ta ra đời giữa năm 1985 và có hiệu lực kê từ 1-1-1986. Bộ luật hình 
sự có nhiệm vụ cở bản là : bảo vệ những quan hệ xã hội nhật định. đầu tranh chông và phòng ngừa các tội 
phạm, có tác dụng giáo dục công dân tự giác tuần thco pháp luật. 

e DAN SỰ. Thuộc về đán sự là những sự việc xây ra giữa các cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân 
với các tô chức trọng nhân dân về quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản, cân được xử lý theo 
những quy tắc nhât định. Có như vậy thị những lợi ích của cá nhân phát sinh từ quan hệ tài sản và quan 
hệ nhân thân mới được nhà nước thừa nhận. bao vệ và giải quyết, do đó mới trở thành những quyền dân 
sự chính đáng của minh. 

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người và người về những của cải và lợi ích vật chât. Quan hệ đó liên 
quan tới việc xác định tài sản rhuộc về ai (sở hữu), nó được chuyên dịch như thê nào từ người này sang 
người khác (hợp đông. thừa kê). 

Quan hệ nhân thân là quan hệ xã hội găn liên với từng công dân nhật định, ghi nhận tính riêng biệt 
của môi người và sự đánh giá của xã hội đôi với nhân cách của môi người. Đó là quan hệ xã hội về lợi ích 
không mang tính chất tài san, không biếu hiện phanh tiên, găn với môi người ; chăng hạn, quan hệ sáng tạo 
tác phầm vấn học, nghệ thuật, quan hệ sáng chê, phát mình... Những quan hệ pày tuy không mang tính chất 
tài sản. nhưng trên cơ sở quan hệ nhân thân mà phát sinh quan hệ tài sản nhât định. 

Trong quan hệ lục k luật dân sự. hai bên tham gia có thê là con người cụ thể (công dân) hoặc tổ chức 
(pháp nhân). Môi bên phải thực hiện những xử sự nhất định đối với bên kia theo những quy tặc nhật định 

ä được quy định trong quy phạm pháp luật dân sự. Xử sự đó thê hiện ở những hành vị nhất định nói lên 
nghĩa vụ pháp lý của môi hêến. đông thời cũng nói lên quyên của bên nọ đối với bên kia. 

e TÔ TỤNG HINH SỰ, Là hoạt động khởi tô. điều tra, kiêm sát, xét xử và thi hành án hình sự theo 
một trình tự 12k, ngất nhăm báo đảm tính khoa học. chính xác, đúng người, đúng tội, không làm oan 
người ngay, không đê lọt kc có tội. Nó được xây dựng thành Bộ luật tô rụng hình sự. Nhưng quy phạm 
pháp luật tô tụng hình sự quy định : những nguyên tấc, trình tự và thu tục tiện hành khơi tô, điều tra, kiếm 
sát và xét xử vụ án hình sự : quyên và nghĩa vụ của những người tham gia tô tụng hình sự. Nói cụ thê hơn. 
nó gôm những quy phạm, quy tựình, trình tự, nội dung tiến hành một vụ án hình sự nói chung (nhiệm vụ 
của vụ án, những điểm cơ bản về các quyên và nghĩa vụ của các cơ quan và người tiên hành tô tụng, nhữn 
người tham gia tô tụng v.v.) : và những quy phạm điều chính từng giải đoạn tô tụng riêng biệt tiên hàn 
vụ án hình sự. 

.. Tô tụng hình sự có trách nhiệm chứng minh tội phạm theo một trình tự chặt chẽ do luật quy định. từ 
khơi tô vụ an, khởi tô bị can, điều trạ thu thập chứng cứ, truy tô bị cáo ra tòa. cho đên quyết định đưa vụ 
án ra xét xử. Đó là những bước chuân bị cho việc xét xử tại phiên tòa nhằm xác định bị cáo là người có 
tội hay không. 

e TÔ TỤNG DAN SỰ. Là hoạt động nhằm điều chính nhưng quan hệ xã hội phát sinh giữa tòa án và 
nhưng người có liên quan đên việc kiện dân sự trong quá trình giải quyêt vụ kiện nhăm bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của công dân và pháp nhân. 7öad án nhân dân có trách nhiệm hướng dân, giúp đổ các đương sự 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ tô tụng dân sự, có trách nhiệm chủ động đề ra các hành vị tô tụng dân sự 
cân thiệt đề bảo đam việc xét xử đúng sự thật khách quan, đúng luật. Mọi quyết định của tòa án trong quá 
trinh pn quyêt việc kiện dân sự là có tính chât bắt buộc đôi với các đương sự : mọi đương sự có nghĩa vụ 
châp hành các quyềt định cua tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

Viện kiêm sát nhân đân tham gia tô tụng dân sự với tư cách là cơ quan nhà nước thực hiện chức năn 
kiêm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình tòa án giải quyệt vụ án dân sự, kiêm sát đôi với mọi hành 
vi tô tụng dân sự của dân sự và của ca tòa án theo những hình thức được luật pháp quy định. 

Hoạt động của tòa án và những người tham Bìa tô tụng dân sự không thê tùy tiện mà phải tuân theq 
những thủ tục tô tụng dân sự nhât định được quy định trong Luật fở tụng dân sự. Những hoạt động đó thê 
hiện ở những hành vị nhật định gọi là hưnh ví tô tụng dân sự. Mọi hoạt động của toa a0 và những người 
tham gia tô tụng dân sự trong một vụ án dân sự được tiền hạnh qua nhiều thơi kỷ nối tiếp nhau, rRọi thời 
kỳ đó gọi là một giai đoạn tô tựng dân sự. Môi giai đoạn tô tụng dân sự bao gồm nhiều hành vị tô tụn, 
dân sự có quan hệ với nhau và nhằm thực hiện một nhiệm vụ nhất định Q 
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HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 1996-2000 


GÀY 30-8-1995. tại Hà nội. Ngân hàng nhà nước trung ương tô chức hội thảo khoa học về chính sách 

tiền tệ từ nay đến năm 2000. Dự hội thảo có đồng chí Cao Sĩ Kiêm. PTS kinh tế, Ủy viên Trung Ương 
Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước : các nhà khoa học tham gia hoạch định chính sách vĩ mô của nhà 
nước thuộc Văn phòng Chính phủ. Ủy ban kế hoạch nhà nước, Ban kinh tế trung ương. Bộ tài chính, Học 
viện chính trị quốc gia Hò Chí Minh. Tạp chí Cộng sản... và một sô phóng viên báo chí ở trung ương và 
Hà nội. 

Tại cuộc hội thảo đồng chí Lê Toàn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ kinh tế thuộc Ngân hàng nhà nước đã 
trình bày bản dự thảo "Chính sách tiên tệ phục vụ phát triền kinh tê giai đoạn 1996-2000” với một số nội 
dung chính sau đây : 

+ Về đánh giá tình hình chính sách tiền tệ giải đoạn 1991-1993. Ở giai đoạn này, nên kinh tế nước ta 
CÓ sự chuyển đổi về cơ chế, nên có mức tăng trưởng cao, kiềm chế được lạm phát. Nhất là từ khi lãi suất 
thực là dương, (6- 992). mức huy động tiền gửi đáp ứng được nhu câu của nền kinh tẾ, thì không còn tình 
trạng khan hiệm tiên như trước. Giá vàng và giá ngoại tệ ôn định thời g gian dài. Đồng tiền Việt nam có giá. 
không còn tình trạng và tâm lý có tiên là mua vàng và đồ la (USD) đê tích trữ. Nhờ Vậy. Ngân hàng nhà 
nước đã kiểm soát được khối lượng tiền tệ trong lưu thông. Tuy nhiên, nên kinh tế vẫn còn bị những cơn 
SỐI giá làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Thực chất của hiện tượng sốt giá là do công tác quản lý điều 
hành nền kinh tế chưa tốt, chứ không phải là do cung cầu mất cân đối. Việc huy động vốn đầu tư nước 
ngoài có hiệu quả. nhưng việc ký kết các hợp đồng. quản lý và sử dụng nguôn vôn đó còn nhiều vấn đề 
nan giải. Thực tế cho thấy. chúng ta còn nhiều mặt non kẽm khi tiếp cận với nên kinh tẾ thị trưởng. 


+ Vẻ nưực tiêu và nội (ng của chính sách tiền tệ giai đoạn !996-2(/0). Ở giải đoạn này, nước ta tiếp 
tục phát triên và chuyên dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa. hiện đại hóa. xây dựng nhanh cơ sở hạ 
tầng. Coi trọng phát triên các ngành dịch vụ như du lịch. hàng không, bưu chính viên thông, các dịch vụ 
tài chính. ngân hàng và bảo hiểm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. đây mạnh xuất khâu, 
tăng nhanh sức cạnh tranh và hội nhập thị trường thế giới. Các chỉ tiêu kinh tê chủ yêu trong giải đoạn 
996-2000 cân đạt và vượt là : nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm khoảng 0%, sản xuât công 
nghiệp 15-6, nông - lâm - ngư nghiệp 4.52. dịch vụ 13-14%, xuất khâu 20-25% ; vốn đầu tư xã hội 
trong cả 5 năm khoang 55-60 tỉ USD ; cơ câu kinh tế đến năm 2000 theo tỷ lệ : nông nghiệp |6%, công 
nghiệp và xây dựng 36⁄2. dịch vụ 48%. Đê phục vỤ, tốt ,đưỡng lối phát triển kinh tế - xã hội nêu trên. chính 
sách tiên tệ trong giải đoạn 1996-2000 cân giải quyết, tốt môi quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát. 
Trong điều kiện nên kinh tế phát triển chưa vững chắc, nguy cơ lạm phát vân còn. thị vân đề kiềm chê và 
đây lùi lạm phát la hết sức quan trọng. nhằm bảo đảm giá trị đồng tiên Việt nam và biến nó thành đồng 
tiên có thê tự do chuyên đổi. 

Muốn thực hiện được các mục tiêu kinh tế nói trên, cần tập trung chi đạo thực hiện một số nội dung 
ch yêu sau đây trong chính sách tiên tệ : 

- VỀ cung ứng tiên cho nên kinh tế. Cần kiểm soát được khối lượng tiền tệ trong lưu thông ; chủ động 
mua, bán ngoại tệ nhằm ôn định tỷ giá và nâng cao dự trừ cho quốc gia. Trong điêu hành vốn, cần năng 
động. linh hoạt, bao đam hiệu quả kinh tế. 


- Về chính sách tín dụng. Cân tăng cường huy động vốn (bao gồm cả vốn ngăn hạn và dài hạn) phục 
vụ cho công nghiệp hóa và Lăng trưởng kinh tê. 


- Vệ chính sách ngoại hói vả fÝ giả. Cần có bước đi thận trọng, mềm dẻo để Ngân hàng nhà nước 
trung ương kiêm soát ngày càng tốt hơn lượng ngoại tệ lưu hành trên thị trường nước ta, tiên tới xóa bỏ 
dân việc cho phép các ngân hàng thương mại cho các tô chức kinh tế vay bằng ngoại tệ. bảo đảm các luông 
ngoại tệ vào và ra đều phải được chuyên đôi thông qua hệ thống ngân hàng. 


- Vệ chính sác h đổi với n gân hang nha nước. Cần chấm dứt việc Ngân hàng nhà nước cho ngân sách 
nha nước vay trực tiếp dưới mọi hình thức, kể cả việc ứng dự trữ ngoại tệ chuyển đối ra đồng Việt nam để 
chị. Thực hiện bù đáp thâm hụt ngân sách theo hướng vay đán bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ. 
tín phiếu kho bạc (vay ngăn hạn). 

Ngoài ra. đề ngành ngân hàng từng bước tiếp cận kinh tế thị trường. cần sử dụng các công cụ quản lý 
vả điều hành chính sách tiên tệ (lãi suất, dự trữ bắt buộc. tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở) và các giải 
pháp hồ trợ khác (môi trường pháp lý, hiện đại hóa ngân hàng, tô chức bộ máy, phát triên các thị trường 
tài chính. đào tạo cần bộ...). 

Trong hội thảo, đồng chí Cao Sĩ Kiêm đã nêu một sỐ vấn đề lớn đang đặt ra đổi với hoạt động ngân 
hàng và để nphị các nhà khoa học đóng góp thêm ÿ kiến đê Ngân hàng nhà nước có thể bô sung, hoàn 
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thiện bản dự thảo nói trên. Dưới đây là mấy điểm chủ yếu qua những ý kiến đóng góp của các nhà khoa 
học : 

I- Cân hoàn chỉnh hơn nữa bản dự thảo “Chính sách tiên tệ phục vụ phát triên kinh tê giai đoạn 
/996-2000”. 


Các ý kiến phát biểu đều khẳng định bản dự thảo có nội dung phong phú và lập luận chặt chế. Tuy 
nhiên, cần "lượng hóa" hơn nữa để có tính thuyết phục cao. Nên đánh giá cả quá trình lưu thông tiền đệ 
những năm trước đây đề thấy được trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế, nhất là từ năm 1991 đến ,nay, nền 
kinh tế nước ta đã duy trì được đông tiền ổn định và đồng tiền Việt nam đã có giá. Cũng có nhiều ý kiến 
đặt câu hỏi : giai đoạn 1996-2000 là giai đoạn mà chúng ta thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, liệu 
điều này có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế không ? Thực tế ở nhiều nước kinh tế phát triển đã cho 
thấy: vừa tăng trưởng kinh tế. vừa công nghiệp hóa là mâu thuần nhau. Hơn nữa, giai đoạn này Ở nước đa 
là thời kỳ ta phải trả nợ vay. Một số ý kiên nhân mạnh : việc cung ứng tiền và kiêm soát khối lượng tiền 
tệ trong lưu thông. là nhiệm vụ của ngân hàng đối VỚI. nền kinh tế. Mục tiêu chủ yếu cần đạt được là dùng 
đồng tiên để kiêm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Cho nên, việc quản lý tiền vào và tiền ra, nên căn 
cứ vào chu kỳ kinh doanh đề xcm xét, đề ra chiến lược chính sách tiền tệ cho thích hợp với từng thời kỳ. 
Đương nhiên, khi huy động vốn cho nền kinh tế, phải tính toán nhiều mặt : Cơ sở để huy động vốn thế 
nào? Môi trường đầu tư ở Việt nam ra sao ? Thu hút vốn nước ngoài tới mức nào thì vừa 2 Điều cần chú 
ý là : muốn tăng trưởng kinh tẾ, phải có vốn đầu tư từ bên ngoài. Để nền kinh tế nước ta phát triển, ngành 
ngân hàng phải có giải pháp tốt về quản lý nội tỆ và ngoại tệ. 


2 - Cân rà soát lại hệ thông chính sách kinh tê nhằm thúc đây nên kinh tế phát triển. 


Có nhiều ý kiến cho răng, nên bỏ sớm thuế doanh thụ đối với ngành ngân hàng, vì thuế doanh thu 
làm cho mức lãi suất cho vay cao. không kích thích tăng trưởng kinh tê. Nhiều nước đã bỏ thuế doanh thu 
mà áp dụng thuê trị giá gta tăng (TVA). Về dự trữ bắt buộc. mức quy định I0 đến 35% như ở nước ta hiện 
nay là quá cao. nên hạ xuông (ở Nhật. dự trừ bắt buộc chỉ có 0,18%). Về quản. lý ngoại tệ, cần xác định 
ty giá Ở từng thời điêm cho thích hợp. vị ngoại tệ vào nhiều mà buông lỏng quản lý tý giá, sẽ ảnh hưởng 
đến tăng trưởng kinh tế và dễ gầy ra lạm phát. Với nguồn vốn có hạn, việc xóa đói, giảm nghèo không nên 
chỉ dựa vào hình thức cho vay vôn. Ở nước ta hiện nay, hệ thống ngân hàng chưa hoàn toàn hoạt động theo 
cơ chế thị trường. Về cho vay vốn, các ngân hàng thương mại có lúc vân phải làm theo mệnh lệnh cấp trên. 
Chuyên sang cơ chế mới. các ngân hàng thương mại cân hoạt động, trên cơ sở hạch toán kinh doanh, chịu 
sự chị đạo của ngân hang cấp trên. Nên phân định rõ chức năng của Kho bạc nhà nước, nhất là trên lĩnh 
vực cho vay. Tạo điều kiện cho ngân hàng quản lý chặt chế khối lượng tiên tệ qua Kho bạc nhà nước. Cũng 
có nhiều ý kiến cho rằng. ngành Ngân hàng cân chú ý đến cơ câu cho VY, điều chỉnh lãi suất sao cho hợp 
lý để không ảnh hưởng đến chỉ số tăng giá. Vấn đề lớn đặt ra là : hệ thống ngân hàng cần chiếm lĩnh thị 
trưởng tiền tỆ ngoài ngân hàng. Muốn như vậy, ngành ngân hàng cân có bộ máy quản lý và đội ngũ cán 
bộ tỉnh thông nghiệp vụ. sắc sáo chuyên môn. Mục tiêu chứ yêu là kiểm soát được khối lượng tiền tệ trong 
lưu thông. đáp ứng được nhu cầu tiền tệ cho nền kinh tế. 


3 - Về một số chỉ tiêu và định hướng chính sách tiền tệ đến năm 2000. 


Nhiều ý kiến cho rằng, từ năm 1996 đến năm 2000, lạm phát ở mức hai con SỐ là khó tránh khỏi. Vấn 
đề quan trọng là xem như vậy thì có tác động tiêu cực đến đâu tư và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và tái 
sản xuất bình thường của nên kinh tế hay không. Hầu hết những người dự hội thảo đều tán thành định 
ñưỚHg Và mực HềU chung về chính sách tiên tỆ tử năm 1996 đến năm 2000. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, 
không nên quan niệm "tăng trưởng kinh tế hài hòa với lạm phát”. Thực tế các nước phương Tây cho thấy, 
tăng trưởng kinh tế cao thì lạm phát tăng. Bởi vì. muốn tăng trưởng kinh tế thì phải tăng vốn đầu tư, mà 
tăng vôn đầu tư thì khó tránh khỏi dẫn đến gia tăng lạm phát. Hiện nay, vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều, 
cân huy. động và sử dụng sao cho hợp lý. Không nên "thích vay, nhưng ngại trả". Nếu vậy. nguôn vốn nước 
TigOài vào nhiều chưa hăn là tốt. Cân quản lý chặt nguồn vốn đó và quy định rõ quỹ dự trừ tiền tệ và ngoại 
tệ chỉ được sử dụng vào việc Bì. Cũng có ý kiến cho . Tăng. cần phân biệt rõ khái niệm “lạm phát” và "chi 
số tăng giá hàng hóa”, bởi vì ở nước ta, có thời kỳ tiền không tăng mà giá vẫn tăng, và ngược lại. 


Hội thảo cho thấy chính sách tài chính tiền tệ nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng là rất cần thiết, 
và cần được ra đời trước Đại hội VI của Đảng vì đây là công cụ quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội, bảo đâm cho nên kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với cộng đồng kinh tế thế giới E1 
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Minh hải tỉnh địa đầu phía Nam của Tổ quốc. 
với điện tích : 7.700 Km”. dân số I.738.530 người. 
Năm 1994 kim ngạch xuất khẩu : 123 triệu USD. 
Nhịp độ tăng trưởng kinh tế 9.3% GDP. Minh hải 
có bè dầy truyền thống cách mạng. Nơi có truyền 
thống quật khởi Đông học hạng ; nơi là căn cứ lớn 
của đường mòn Hỗ Chí Minh trên biên ; cũng là 
nơi căn cứ cách mạng miễn Nam. từng che chở nuôi 
giấu nhiều lãnh tụ của Đảng ta trong các cuộc kháng 
chiến. Nơi đây cô Tổng bí thư Lê Duẩn đã soạn 
thảo ' 'Đường lôi cách mạng miền Nam". Nhiều chiến 
công của nhân dân Minh hải đã đi vào lịch sử dân 
tộc như khởi nghĩa Hòn Khoai, là một điêm nóng 
của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, và sông nước Minh 
hai đã chôn vùi hàng trăm tàu chiên của Mỹ 
ngụy ... 


Minh hải có 307 Km bờ biển, trữ lượng hài 
sản = 700.000 tấn, trên 120. 000 ha đất nuôi tròn: 
thủy sản, trữ lượng 40.000 tấn ›„ 15 nhà máy chê 
biến thủy sản công suất 25. 000 tấn. Năm 1994 ch¿ 
biến 20.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 100 triệu 
USD. 


Đầm Thị Tường, thắng cảnh độc đáo của Minh D 
hải là căn cứ địa của tỉnh ủy Cà Mau (Minh hải 
ngày nay) 
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SÄIGON CONTRUCTION COMPANY 


® Chuyên sản xuất gạch Hourdis, gạch Block cách âm 
cách nhiệt theo hệ dây chuyền công nghệ Pháp. Máy thủy 
lực tự động 

® Sản xuất Mộc trang trí nội thất và Mộc gia dụng 

Chỉ nhánh công ty và cửa hàng : Só 68 Mỹ xuân, 
Quốc lộ 51, huyện Tân thành, tính Bà rịa - Vũng tàu. 

Chuyên doanh : 

Thi công các công trình dân dụng và trang trí nội thát, 
điện, nước... 

Xây dựng công trình công nghệ san lắp mặt bảng... 

Sản xuát vật liệu xây dựng và mua bán vật liệu 

Cho thuê máy trộn hồ, cẩu bêtông, dàn dáo sắt và 
dụng cụ thi công. 

Dặc biệt công ty sản xuất gạch Hourdis, gạch Block 
theo xu hướng mới về xây dựng, sản xuát bảng máy thủy 
lực tự động theo hệ thống dây chuyền tiên tiến nhất của 
nước cộng hòa Pháp. 

Sản phẩm độc dáo, chấc chắn, gọn nhẹ, mau lẹ, chát 
lượng cao, mỹ thuật. Phương pháp xây dựng đố sàn cột 
không ván coffage. Cách âm cách nhiệt - Bảo vệ môi trường 
cây xanh. Lấp dặt điện nước, thiét bị ngàm trong tường sàn 
dễ dàng. An toàn lao dộng - Tiết kiệm giá thành công trình. 
Rút ngắn thời gian thi công - Tuần 1 sàn lầu thay vì kiểu 
cú 1 tháng. 

Kỹ thuật, mỹ thuật - Hiệu quả kinh tế cao. 


Giám đốc công ty : PHẠM HÙNG ANH 
®.. Hán hạnh đón chào quý hhúch 


s Văn phòng : 288-288B11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Quận 3, TP. HCM 

Điện thoại : 436009-442775 

Điện thoại di động : 908123 

Fax : 84.8.442775 - Máy nhăn tin : 281.12124 
se Xưởng sản xuất và cửa hàng : Số 7 ấp xóm 
mới, xã Phước long, huyện Thủ đức, TP. HCM 
se Văn phòng chỉ nhánh CTy và cửa hàng : 68 Mỹ 
Xuân. QL51 H. Tân thành. Bà rịa - Vũng tàu 
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„Là một Cty TNHH XD dâu tiên của Việt nam và cũng là Cty đi dàu 
trong chuyển giao công nghệ XD mới. Những đặc tính ưu việt của công 
nghệ hiện đại về gạch XD do SACO-Co. tiếp nhận và triến khai, đã tăng 
thêm bạn hàng và sự tín nhiệm chung. Ngay tại Việt nam, các doanh gia 
Nhật, Đức, Pháp... trong các công trình đàu tư cơ bản của mình đã trở thành 
khách hàng thường xuyên của SACO - Co. Với Giám đốc Phạm Hùng Anh. 
gần nửa thé kỷ gấn bó với chuyên môn XD tâm đấc của mình đã để lại 
những công trình tại khấp các địa phương và cả nước ngoài. Ông tin tưởng 
chấc chấn ở vận hội mới của đát nước và ở lớp người do ông góp phần tạo 
ri Những thành tựu của Cty, của cá nhân ông là một minh chứng đẹp 

Š nhật..." 


và 


Nhỏ mÓy DIO 


›NG NẵH ñ 
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BINH LONG RUBBER COMPANY 


THỊ TRẤN AN LỘC - HUYỆN BÌNH LONG - TỈNH SÔNG BÉ TEL : 01.65.66324 FAX : 65.662 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
NGUYÊN VĂN SAO 


Tiến thân là đổn điền TERRE ROUGE trên vùng đất đồ màu mỡ 
® 10 nam qua trồng mới 15.500 ha cao su với các loại giống năng suất cao. Đã € 
9.643 ha đang sung sức cho mủ. Nam 1994 ước lượng 7.400 tấn cao su đl 


biến. 
®Công nghệ mu kem (Latex) đâu tiên và duy nhất của ngành cao su những nã 
qua. 


® 9 nông trường, lao động có tay nghề cao. Cơ sơ hạ tầng, giao thông liên 
thông suốt bao đảm đầu tư phát triên công nông nghiệp. 


Anh€@ Trụ sở Công ty cao su Bình Long 


® Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đăng, đề: 
thăm và làm việc tại Công ty Cao su Bình Long. 

@( ‹ en€© sS 

°Ì | - tÍ ao su Bình Long. 
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TRỤ SỞ LOTABA : 
Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa | 
NHA MÁY NƯỚC GIAI KHÁT HARACOLA' 
Đường Bà Triệu - Thành phố Thanh Hóa 
Tel : 52894 - 51162 - Fax : 01.37.51163 
Giám đốc Lotaba : LÊ VIÊT DƯỢC 


Trên dây chuyên công nghệ 
của Đài Loan, nhà máy còn 
sản xuất thêm sản phẩm mới 
là soda và nước táo. 


Tạp chí C@xsag sản 


- CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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VÕ VĂN KIỆT 


Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ 


Lời BBT : Ngày 3-10-1995, tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa IX, 
đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã 
trình bày bản báo cáo quan trọng của Chính phú. Báo cáo có 3 phân 
chính : l) Nhận định tình hình phát triển kinh tê - xa hội năm 1995 ; 
2) Những nhiệm vụ chủ yêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1996 ; 


3) Những giải pháp lớn cân thực hiện. 


Tạp chí Cộng sản xin (rân trọng giới thiệu phân ï và phân II của 


bản báo cáo quan trọng này. 


UỐT một nửa thế kỷ vừa qua, nhân dân 

ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã chiến 

thắng những thử thách ác liệt nhất của 
chiến tranh để giành lại và bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tô quốc, đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn để giữ vững thành quả cách mạng 
trước những biến động lớn trên thế giới, đã 
lao động và phấn đấu kiên cường xây dựng 
lại đất nước. Công cuộc đổi mới tiến hành 
từ 10 năm nay đã thay đổi sâu sắc bộ mặt 
đất nước, tạo ra cho nước ta vị trí mới trên 
trường quốc tế. 


50 năm qua với những thời kỳ khác 
nhau đã khẳng định tính đúng đắn của con 
đường cách mạng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã 
lựa chọn, khẳng định ý nghĩa sống còn của 
sự nghiệp đổi mới, đồng thời cũng xác định 
rõ hướng đi lên của đất nước nhằm thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Những bước đường sự 
nghiệp cách mạng đã trải qua cho phép 
chúng ta ngày nay thây rõ hơn lúc nào hêt 


chỗ mạnh chỗ yếu của mình, nhận thức 
được sâu sắc hơn cục diện và xu thế phát 
triển của thế giới. Điều này tạo thuận lợi 
cho chúng ta đánh giá những việc đã làm 
được và xây dựng kế hoạch năm 1996, với 
ý nghĩa năm mở đầu cho kế hoạch 5 năm 
1996 - 2000, chuẩn bị bước vào thế kỷ 21. 


3 


L. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ, 
XÃ HỘI NĂM 1995 


Năm 1995, nhân dân ta đã thực hiện 
thành công nhiều nhiệm vụ kinh tế xã hội 
quan trọng đề ra cho năm bản lề này, mở 
đường thuận lợi cho việc chuyển sang kế 
hoạch 5 năm 1996 - 2000. 


Mặc dù kế hoạch năm nay có nhiều 
nhiệm vụ khá căng thắng, lại phải cáng đáng 
nhiều phần việc từ năm 1994 dồn sang, trong 
đó có việc xử lý hậu quả của những thiên 
tai lớn năm trước, song có khả năng thực 
hiện được. nhiều chỉ tiêu phát triên quan 
trọng đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng tông sản 
phẩm trong nước (GDP) ước đạt 9,5% (so 
với bình quân cả 5 năm 1991 - 1995 là 
6,2%). 


: Trong nông nghiệp, sản xuất lương thực 
tiêp tục phát triên, đi đôi với chuyên đôi một 
bước cơ câu sản xuất theo hướng đây mạnh 
kinh tế hàng hóa nông nghiệp. Kết quả 
chung là năm nay có khả năng đạt 27,4 triệu 
tân lương thực ; sản lượng chăn nuôi và hải 
sản, sản lượng các loại cây ăn quả, cây công 
nghiệp, diện tích trông rừng, phủ xanh đât 
trông, đôi núi trọc... đêu tăng. Chính những 
thanh tựu trong lĩnh vực nông nghiệp đã gÓP 
phần đáng kể tăng kim ngạch xuất khẩu của 


Á 


KHƠA !X 
KÌ HỢP THÚ TẤM 


năm 1995, tuy giá xuất khẩu dâu thô của ta 
bị giảm. 


Sản xuất côn§ nghiệp giữ được tốc độ 
tăng trưởng ước tính 14%, chủ yếu nhờ tiếp 
tục đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư 
chiều sâu và cải tiến kinh doanh. Đáng chú 
ý là chúng loại mặt hàng công nghiệp phong 
phú hơn trước, một sô mặt hàng đã tăng được 
khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước 
cùng như trong xuất khẩu. Xu thế nay cần 
được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Đâu tư 
trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng hơn 30% 
so với năm 1994, tập trung, nhiều hơn vào 
phát triển công nghiệp và đậu tư chiều sâu. 
Công tác quy hoạch phát triển công nghiệp, 
đặc biệt la quy hoạch xây dựng ba vùng kinh 
tê trọng điêm và xây dựng các khu công 
nghiệp tập trung đạt nhiêu tiên bộ mới. Kim 
ngạch xuât khâu ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 
30% so với năm 1994, có thêm nhiều mặt 
hàng mới và mở rộng được thị trường mới. 
Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ mới ngày càng bám sát hơn 
những yêu câu của phát triên kinh. tế xã hội, 
chú trọng phục vụ yêu câu chuyển dịch cơ 
cầu kinh. tê, tạo sản phẩm hàng hóa mới. 


Đời sống vậi chất và tỉnh thần của nhân 
đân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt là đã 
mở rộng hơn trước nhiêu hoạt động giúp đỡ 
các hộ ngheo phát triên kinh tê, phục vụ có 
hiệu quả yêu câu tạo thêm công ăn việc làm, 


giảm bớt đối nghèo. Kết quả năm nay đã 
tạo được thêm công ăn việc làm mới cho 
hơn Ì triệu lao động. Số xã có trường học 
"ca 3” tiêp tục giảm, quá nửa SỐ xã đã thực 
hiện luật phô cập giáo dục tiểu học. Cho 
đến nay có 2l tỉnh trong cá nước đưa được 
2/3 sõ châu 5 tuôi đi học mẫu giáo. Về y 
tẾ, VIỆC chữa bệnh và vệ sinh phòng bệnh 
được cải thiện nhiều. Kế hoạch thực hiện 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
được thúc đây ráo riết và nhiêu nơi trở thành 
phong trào quân chúng rộng rãi. 


Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm, nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã 
hội đã nêu cao chủ nghĩa yêu nước, lý. tưởng 
xã hội chủ nghĩa, giáo dục, truyền thông và 
bản sắc văn hóa dân tộc, đây mạnh các hoạt 
động tình nghĩa và uông nước nhớ nguồn, 
hun đúc ý chí tự lực, tự cường. Tỉnh thần 
đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, ý chí đồng 
tâm hiệp lực để thắng ngheo nàn lạc hậu 
đang t trở thành nguồn cổ vũ lớn lao đối VỚI 
mọi tầng lớp nhân dân trong nước và đồng 
bào sinh sông ở nước ngoài. 


Các lực lượng an ninh quốc phòng, VỚI 
sự tham gia của toàn dân, đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ tăng cường trật tự an toàn xã hội 
và bảo vệ Tô quôc, góp phân tích cực vào 
việc tăng cường ôn định chính trị của đất 
nước - một trong những yếu tổ quyết định 
nhất bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp 
đôi mới. 


Năm 1995, Việt nam đơm hoa kết trái 
trên mặt trận đối ngoại, tích tụ từ sự phát 
triển. kinh tế năng động và sự ổn định chính 
trị của đất nước trong những năm đổi mới, 
từ sự theo đuôi kiên trì đường lối đối ngoại 
hiện nay của nước ta. Các sự kiện mới là 
Việt nam trở thành thành viên đây đủ của 
ASEAN, ký kết Hiệp định khung với Liên 
minh châu Au (EU), bình thường hóa quan 
hệ với Mỹ. Nước ta được dư luận rộng rãi 
trên thế giới thừa nhận là nhân tố tích cực 
của hòa bình và ồn định trong khu vực và 
là đối tượng hợp tác có ý nghĩa. 


Từ tỉnh. hình thực hiện kế hoạch năm 
1995, có thể sơ bộ đánh giá kế hoạch 1991- 
1995 là kế hoạch 5 năm đâu tiên hoàn thành 
VƯỢt mức nhiều mục tiêu tăng trưởng, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tiên bộ. Tốc 
độ tăng trưởng tổng sản phâm trong nước 


(GDP) bình quân hăng năm đạt 8,2% so với 
mục tiêu được Quốc hội thông qua là 5,5 - 
6% (kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 đạt 3,9%). 
Trong bối cảnh những biến động những năm 
vừa qua trên thế gIỚI, có thể nói những thành 
tựu đạt được mang ý nghĩa quan trọng. 


Dù còn phải đương đầu với nhiều vấn 
đề nóng bóng, song về cơ bản sự phát triển 
kinh tê 5 năm qua mang tính liên tục và 
tương đối toàn diện và ôn định, tạo thêm 
những tiền đề quan trọng cho sự phát triển 
sắp tới. Sự phát triên bên trong và những 
thành tựu kinh tê đối ngoại đã giúp nước ta 
chẳng những vượt qua nhiều khó khăn, mà 
còn tạo ra khả năng tranh thủ cơ hội đi lên 
của nước ta. 


Nhìn vào vị trí ngày càng được củng cố 
của khu vực kinh tế nhà nước, sự phát triển 
năng động của nền kinh tế hàng hóa nhiêu 
thành _ phân, Vai trò ngày càng được nâng 
cao của nhà nước pháp quyên của dân, do 
dân, vì dân, mối quan hệ giữa phát triển kinh 
tế với những cố gắng thực hiện công bằng 
và phúc, lợi xã hội, chúng ta khẳng định sự 
phát triên của đất nước trong những năm đổi 
mới giữ vững được định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mặc dâu trong quá trình đi lên còn 
vâp những sai SÓt, yêu kém. 

Có thể nhận định, những thành tựu từ 
những năm tiên hành công cuộc đổi mới nói 
chung và của 5 năm qua nói riêng đã tạo ra 
bước ngoặt trong sự nghiệp phát triên kinh 
tế, xã hội nước ta, tiệp tục khẳng định bản 
chất tiến bộ và sức sông sáng tạo của Nhà 
nước ta do nhân dân ta làm chủ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt nam. Niễm tin 
và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng 
lãnh đạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội được củng cô. Tiềm lực được tăng cường 
đã cho phép chúng ta bảo vệ vững chắc chê 
độ chính trị, độc lập. chủ quyên, toàn vẹn 
lãnh thô, ngày càng mở rộng sự tham gia 
của nước ta vào sự phát triên chung của thế 
giới. 


Được các thành tựu cô vũ, chúng t ta càng 
phải tỉnh táo nhìn thắng vào những yếu kém 
và thiếu sót của năm 1995, trong đó có 
những thiếu sót kéo dài từ những năm trước, 
tác động _Bay gắt trên một số phương diện 
kinh tê xã hội quan trọng. Dưới đây xin tập 
trung nêu lên những vấn đề lớn. 


Một là, trong phát triển kinh tế Về trong 
giải quyêt các vân đề xã hội, còn nhiều hiện 
tượng sử dụng phân tán và kêm hiệu quả 
những nguôn lực hạn hẹp của đất nước, 
chưa quyêt tâm cao tập trung sức lực tu tiên 
cho đầu tư chiều sâu, phát triển cơ sở hạ 
tâng, thực hiện những chương trình kinh tễ 
xã hội cấp bách nhật. Tích láy từ nội bộ 
nên kinh tế còn rất thập so với nhịp độ phát 
triển vả so với yêu câu chuyển dịch cơ câu 
của nền kinh tế. 


Nước ta đứng trước những đòi hỏi về 
phát triển rất bức xúc, đồng thời hằng ngày 
phải đương đầu với nhiều khó khăn lớn như 
vồn, công ăn việc làm, cơ sở hạ tầng, phúc 
lợi xã hội... Chúng ta thường xuyên bị co 
kéo giữa việc xác định những ưu tiên có ý 
nghĩa quyêtL định cân tập trung nỗ lực xử lý 
và những vẫn đề cấp bách hăng ngày. Với 
nguồn lực hạn chế, chúng ta không thê cùng 
một lúc dàn trải bình quân cho nhiều việc, 
mà phải lựa chọn những việc cần ưu tiên, 
những vẫn đề bức xúc. Vị chưa làm tốt như 
vậy, nên có nhiều lãng phí hơn. 


Về tích lũy trong nước, nếu nhìn vào tỷ 
lệ năm 1991 là 10,1%, năm 1994 là 16 ;6?, 
năm 1995 sẽ cao hơn một chút, có thể nói 
rằng tinh hình tích lũy bên trong có tiền bộ. 
Song nếu tách phần khấu hao cơ bản thì tỷ 
lệ tích lũy ròng các năm 1994 và 1995 ước 
tính chi đạt T- 82%/năm. Chỉ số này phản 
ánh hiệu quả chung của nên kinh tế còn thấp, 
ảnh hưởng đến đầu tư đấy ¡ mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hạn chế khả năng thu hút 
những nguồn lực từ bên ngoài. 


Cần phê phán những thiếu sót lớn như 
để xảy ra thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn 
nhà nước, chưa hạn chế được kinh tê ngầm, 
chưa vận động được phong trào tiết kiệm 
với đúng ý nghĩa của nó trong toàn xã hội. 

Hai là, trong các lĩnh vực ngân sách, 
tài chính tiền tệ, thuê có nhiêu vẫn đề nóng 
bóng nêu không. được xử lý tốt và kịp thời 
sẽ có thể dẫn đến tình hình phức tạp, tác 
động xâu đến khả năng phát triên và tính 
ôn định mà chúng ta phải phân đầu gian 
khổ hàng chục năm mới tạo ra được cho 
nên kinh tế nước ta. 


Trước hết nói về cân bằng thu, chỉ ngân 
sách. Báo cáo kinh tế của Ủy ban kế hoạch 
nhà nước và Bộ tài chính trình bày trước 
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Quốc hội sẽ nêu rõ thu năm 1295 tăng ¡ nhiêu, 
song vân không đáp ứng nôi yêu câu chỉ 
tăng lên quá nhanh. Hiện nay, còn nhiêu 
khoản chỉ của kế hoạch năm 1994 chuyên 
sang chưa giải quyêt xong. Mặt yếu nhất của 
năm 1995 là xây dựng cơ bản đạt mức kế 
hoạch thấp, trong khi đó nguồn cung cấp 
đầu tư từ ngân sách rất hạn chế. Ngoài ra, 
thu ngân sách còn phải đáp ứng yêu câu trả 
nợ vôn "Vay trong dân dồn lại từ nhiều năm 
trước và lo trả nợ nước ngoài đến hạn. 


Chủ trương tiếp tục huy động mọi nguồn 
lực trong nước, kể cả hình thức vay vôn 
trong dân, là hoàn toàn đúng đắn và còn phải 
thực hiện tốt hơn nữa, nhưng chưa được quản 
lý chặt chẽ. Trong ngân sách nhà nước, tỉnh 
trạng thất thu, tình trạng thu không hợp lý, 
tỉnh trạng lạm thu, cần phải được đánh giá 
khắt khe hơn... 


Điều quan trọng số một là nếu không 
lập được kỹ luật nghiêm ngặt trong thu chi 
và ráo riêt thực hiện tiêt kiệm, sẽ có nguy 
cơ không kiểm soát được thâm hụt ngân 
sách, sẽ dẫn đến tình hình buộc phải tiền 
hành những biện pháp ' tình thế" như những 
kinh nghiệm của nước ta trong những năm 
lạm phát cao. Chúng ta phải ngăn chặn cho 
được tinh hình này. Lạm phát năm 1993 là 
5,2%, lên tới 14,5% năm 1994. Tuy chỉ số 
giá cả quý II] năm nay ốn định, nhưng tính 
cả 9 tháng đầu năm tăng 11,7%. 5o với tỷ 
lệ tăng trưởng kinh tê hiện nay, những chỉ 
số này tuy chưa gây biến động lớn, nhưng 
dứt khoát đó là những tín hiệu báo động 
không cho phép chúng ta lơi lỏng trong thu 
và chỉ. 

Về tài chính tiền tệ. Chúng ta vẫn 
thường tự phê bình gay gắt về tình trạng hệ 
thống tài chính tiền tệ chưa theo kịp sự phát 
triên của nên kinh tê và chưa trở thành côn 
cụ mạnh mẽ điều phối toàn bộ nền kinh tÊ. 


Tuy gần đây chúng ta đạt được một sỐ 
tiến bộ đáng kê trong chính sách ôn định 
tiền tệ, quản lý ngân sách, điều động vốn, 
mở rộng thêm hệ thống ngân hàng. cải tiến 
một bước công tác kê toán, kiêm toán.. 
nhưng đấy mới chỉ là những tiến bộ TẤT 
khiêm tôn trong từng VIỆC một. Còn hệ thống 
tài chính tiên tệ của cả nước vẫn chứa đựng 
nhiều mặt yếu kém và lạc hậu so với đòi 
hỏi phát triển của đất nước hiện nay. 


Thị trường vốn của nước ta còn. rất SƠ 
khai, chưa đáp ứng tốt những yêu cầu của 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa, nhất là những 
yêu cầu về huy động vôn, thúc đầy sự phát 
triên các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
cung ứng những dịch vụ tiền tệ nâng cao 
hiệu quả của nên kinh tê... Đặc biệt là rất 
chậm trê trong việc cô phần hóa, chưa khẩn 
trương xây dựng thị trường chứng khoán, 
cán trở việc tạo ra sự năng động mới trong 
sản xuất kinh doanh. Kéo dài tình trạng này, 
cũng có nghĩa là kéo dài những mặt trì trệ 
và kém hiệu quả của toàn bộ nên kinh tê. 


Nhin chung, | khả năng kiểm soát của hệ 
thống t tài chính tiền tệ đối với mọi hoạt động 
kinh tế trong toàn xã hội còn thấp. Chúng 
ta nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước 
trong cơ. chế thị trường, nhưng lại thiếu 
những nỗ lực cân thiết trong việc xây dựng 
cho nên kinh tế của mình một hệ thống tài 
chính tiền tệ có hiệu lực mạnh. 


Về vẫn đề thuế. “Trong nước và nước 
ngoài có nhiều ý kiến phê bình hệ thống 
thuế của chúng ta. Chính phủ lắng nghe và 
cố tìm hiểu thật chính xác mọi ý kiến chung 
quanh vấn đề này. 


Mặt được của thuế và phí hiện nay là 
bảo đảm hơn 80% ngân sách. Song hệ thống 
thuế nói chung còn nhiều vấn đề không hợp 
lý, đặc biệt là còn quá nhiều sắc thuế, ,trong 
đó thuế doanh thu và thuế nhập khẩu giữ 
vai trò quả quan trọng đối với ngân : sách 
nhà nước ta, nhưng thuế lợi tức và thuế thu 
nhập lại chưa làm tốt chức năng phải có. 
Trong khi đó, nhằm kích thích phát triển và 
tăng khả năng cạnh tranh với bên ngoài, xu 
thế hiện nay của nhiều nước 'trên thế giới 
và của nhiều tổ chức kinh tế khu vực là ngày 
càng giảm hoặc bỏ từng phân. thuế doanh 
thu, vận dụng rât chọn lọc thuế nhập khẩu 
phát huy. Vai tTÒ thuế giá trị gia tăng, thuê 
lợi tức và thuế thu nhập... Đây thực Sự là 
một thách thức lớn đối VỚI ¡. chúng ta cả trên 
hai phương diện đối nội và đối ngoại. 


Còn phải nhắn mạnh những bất hợp lý 
trong hệ thống thuế, dẫn đến tình trạng thủ 
tục rườm rà, thuế đánh trùng chéo và gây 
nhiều phiền hà. Kết quả là hệ thống thuế 
vừa có nhiêu SƠ hở, tiêu cực, nhưng trên thực 
tế có thể vẫn thất thoát một khối lượng thuế 
khá lớn chưa tính hết được. Mức huy động 


thuế và phí năm 1995 chiếm khoảng 21,5% 
tông sản phẩm trong nước (GDP), nêu tính 
tông sản phẩm trong nước (GDP) một cách 
chặt chẽ tỷ lệ này có thể còn thấp hơn. Khối 
lượng thuế và phí cả nước thu được như vậy 
không cao ; nhưng SO VỚI thuế suất và diện 
đánh thuế của các sắc thuế, tỷ lệ này phản 
ánh tính kém hiệu quả của hệ thống thuế 
hiện hành, không khuyến khích xu thế làm 
ăn năng động và lâu dài. 


Ba là, trong khi đẩy mạnh thực hiện chủ 
trương phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phân, chúng ta chưa nâng cao được hiệu 
quả và vai trò của kinh tê quốc doanh như 
mong muôn, chưa có những biện pháp phát 
huy toàn điện vai trò chủ đạo của khu vực 
kinh tê nhà nước ; kinh tễ hợp tác có những 
đòi hỏi gay gắt phải đổi mới, đang có nhiều 
hình thức đa dạng, nhưng chưa được tổng 
kết từ thực tiễn sáng tạo của quân chúng 
và cơ sở ; kinh tê cá thể và tư nhân chưa 
được sự hướng dẫn, trợ giúp và kiểm soát 
đúng mức của nhà nước. 


Về khu vực kinh tê nhà nước, bao gồm 
cả kinh tế quốc doanh. Trong những năm 
gần đây, đặc biệt trong năm 1995, chúng ta 
đã làm được một SỐ việc tăng cường vai trÒ 
khu vực kinh tế nhà nước như sắp xếp lại 
các xí nghiệp quốc doanh, thành lập một sô 
tổng công ty để tạo ra những tô chức sản 
xuât kinh doanh mạnh hơn... Song nhìn 
chung khu vực kinh tế nhà nước hiệu quả 
còn thấp, có nhiều nguy CƠ tụt. hậu do chậm 
đổi mới cơ chế quản lý, công nghệ và 
phương thức kinh doanh. „ Nguyên nhân chủ 
yêu là còn những vấn đề về luật pháp, tài 
chính và thị trường chưa được giải quyết tốt. 
Nhiều đơn vị kinh tế quôc doanh chưa chủ 
động đấy mạnh đầu tư chiều sâu, khả năng 
cạnh tranh chiếm. lĩnh thị trường chưa cao. 
Cần nhắn mạnh rằng việc cô phân hóa tiến 
hành chậm, vừa hạn chê các đơn vị kinh tế 
quốc doanh tạo ra sức năng động mới, vừa 
không cho phép xí nghiệp quốc doanh mở 
rộng hơn nữa phạm vi tham gia của mình 
trong toàn bộ nên kinh tế. Những yếu kém 
vừa nêu trên không đơn thuần là của các xí 
nghiệp mà còn phản ảnh những khuyết điểm 
trong điều hành và quản lý vĩ mô. 


Về những hình thức kinh tế hợp tác. 
Chúng ta đứng trước đòi hỏi khách quan là 
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phải gấp rút đôi mới hình thức hợp tác xã 
hiện tại. Sẽ là sai làm nếu bảo thủ duy trì 
loại hinh hợp tác xã cũ, hoặc nghĩ răng tính 
năng động hiện nay ‹ của kinh tê hộ ở nông 
thôn và kinh tê cá thể ở thành thị không cần 
kinh tế "hợp tác nữa. Thật ra chính sự năng 
động của kinh tế hộ và kinh tế cá thể đang 
đòi hỏi phải sớm tạo loại hình kinh tê hợp 
tác mới thích hợp, giúp đỡ kinh tế hộ và 
kinh tế cá thể vượt qua được những hạn chế 
của họ, nhất là về công nghệ, dịch vụ phục 
vụ sản xuất, tiêu thụ sản phâm... Trách 
nhiệm của Chính phủ là phải sớm đáp ứng 
tốt đòi hỏi này để phát huy kinh tê hợp tác 
xã phù hợp với sự phát triển mới của đất 
nước. Trong thực tiên đã xuất hiện những 
loại hình kinh tế hợp tác có hiệu quả rất đáng 
nghiên cứu. 

Về kinh tê tư nhân. Những yếu kém của 
nhà nước trong quản lý vĩ mô vừa ảnh hưởng 
đến khả năng hướng dẫn tạo điều kiện kinh 
tế tư nhân phát triên phù hợp với định hướng 
chung. của nên kinh tê cả nước, vừa hạn chê 
khả năng kiểm soát tính tự phát, phân tán 
và những mặt yếu kém khác của kinh tế tư 
nhân. Đặc biệt chúng ta còn thiếu những 
chính sách khuyến khích kinh doanh hợp 
phép, bảo hộ thỏa đáng kinh tế tư nhân đi 
vào những sản phẩm mới, tạo ra nhiều công 
ăn việc làm mới cho lao động xã hội, yên 
tâm đầu tư vào những ngành nghề lâu dài. 
Việc hình thành những tô chức, những liên 
kết, liên doanh giữa các thành phân kinh tế 
còn chậm, còn rât ít những thành công tiêu 
biêu đê phô cập trong cả nước. Nguyên nhân 
chính là chúng ta chưa bỏ nhiều công sức 
nghiên cứu phát triển thành phần kinh tê này 
theo định hướng chung của cả nước. 


Bẵn là, trong quá trình phát triển còn 
nhiêu vẫn đề kinh tê, xã hội chưa được giải 
quyết tôi. Tình trạng buôn lậu và tham 
những không giảm, các tệ nạn xã hội chựa 
bị đây lụi ; sự đói nghéo va lạc hậu tại nhiều 
điểm ở các vũng sâu, vùng xa, miên núi còn 
nặng HỆ ; tài nguyên và môi trường ở một 
sô nơi bị hủy hoại nghiêm trọng ; đòi hỏi 
vê công ăn việc làm rât gay gắi. 


Chúng ta khôn g thể chấp nhận tình trạng 
buôn lậu phát triên, tệ nạn tham những 
nghiêm trọng và các vụ lừa đảo làm thât 
thoát hàng trăm tỉ đồng vốn liếng của nhà 


nước và của nhân dân như hiện nay. Có thê 
nói tỉnh hình này đang gây ra nhiều tôn thất 
lớn và là một trong những mối đe dọa trực 
tiếp nhất đối với an ninh kinh tế của đất 
nước. : 


__ Tại một SỐ nơi trong nước có tỉnh trạng 
hâu như ,không kiểm soát được sự hủy hoại 
các nguôn tài nguyên thiên nhiên, đât đai, 
rừng núi, ven biên và môi trường, mặc dù 
quá trinh phát triên kinh tế và công nghiệp 
hóa ở nước ta mới ở giai đoạn khởi đâu. 
Ngày nay, không ít địa phương chưa có ý 
thức đầy đủ trong việc bảo vệ ruộng trồng 
lúa và những vùng đât trông trọt quý giá tô 
tiên chúng ta ngàn đời mới khai tạo được, 
nên đã thiếu thận trọng trong quy hoạch và 
đầu tư xây dựng, bât châp an toan lương thực 
của đất nước và môi trường tự nhiên sau này 
sẽ như thể nào. Những tiêu Cực và yêu kém 
trong quản lý đã làm giảm hiệu quả của 
chương trình 327. Tại nhiều vùng duyên hải 
VIỆC nuôi thủy sản không được quy hoạch 
và quản lý chặt chế, làm cho nhiêu vùng 
rộng lớn rừng ngập mặn, thảm thực vật của 
các vùng đất bồi không còn nữa, hậu quả 
không lưỡng hết được. 


Thật rất đáng trách là tại không ít nơi : 
xem đến rưng, rừng không còn nữa ; đất đai 
bị chiếm dụng › bất đầu đã có sông. ngÓI, 
ven biển ô nhiễm nặng nê.. . Đây cũng là 
những, thiếu sót lớn, nói lên rõ nhất những 
mặt yêu kém trong nhiệm vụ quân lý nhà 
nước của các bộ, ngành, chính quyên các 
cấp, cân phải tự phê bình và phê bình 
nghiêm khắc. Xin cho phép tôi nhân dịp này 
đê nghị Quốc hội, trước hết là các đại biêu 
Quốc hội hoạt động. tại các ngành và các 
địa phương, tăng cường công tác kiểm tra 
giảm sát, hỗ trợ và đôn đốc các cơ quan 
chính quyền. làm tốt chức trách và nhiệm 
vụ quản lý của mình. 


Năm là, năng lực quản lộ nhà nước của 
bộ máy chính quyện còn nhiều mặt bất cập 
sơ với sự phát triên của đất nước, đặc biệt 
trên các phương điện : quy hoạch phát triển, 
quản lý vĩ mô, huy động nguôn lực trong 
nước va bên ngoài, phát triên và mở rộng 
thị 4rưÒng, quản lý kinh tê đối ngoại, phái 
triên nguôn nhân lực và phúc lợi xã hội, 
thực hiện pháp luật và trừng trị tệ nạn tiêu 
Cực. 


Trong năm qua, chúng ta đã quan tâm 
triển khai một bước công cuộc cải cách nên 
hành chính, tuy nhiên kết quả còn hạn chế. 
Còn nhiều hiện tượng buông lỏng trật tự kỷ 
cương, có nơi vị phạm nghiêm trọng pháp 
luật và. quyền của công dân, công việc bê 
trễ. Điều cần nhấn mạnh là còn nhiều cơ 
quan trong bộ máy hành chính chưa làm tốt 
việc tách nhiệm vụ quản lý nhà nước ra khỏi 
chức năng quản lý kinh doanh. Chúng ta cần 
phê phán nghiệm khắc tình trạng cục bộ, vô 
tô chức, vô chính phủ và cô ý vi phạm pháp 
luật của một sô cơ quan, đơn vị công tác và 
đơn vị sản xuất kinh doanh. Những việc làm 
này chẳng những sây nhiều thiệt hại, đất 
đai, vốn liểng bị thất thoát, mà còn gây nhiều 
tiêu cực khác. Hơn bao giỜ hết, không thể 
đê bất kỳ hoạt động kinh tế nào đứng ngoài 
pháp luật. 


Tóm lại, những thanh tựu quan trọng, đã 
đạt được và thời cơ đang đến sẽ chỉ có ý 
nghĩa khi chúng ta thây hêt được những yêu 
kém phải khắc "phục. Những thiếu sót trình 
bày trên luôn luôn có khả năng kéo lùi sự 
tiến bộ của đất nước, chúng ta cần hết sức 
tính táo. 


Để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát huy 
đà phát triên hiện nay của đất nước, đòi hỏi 
hàng đầu đối với hệ thống bộ máy chính 
quyên của chúng ta là phải khắc phục tinh 
trạng bất cập trong nhiệm vụ quản lý nhà 
nước, phải nâng cao phâm chất cách mạng 
và năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức. 
Trong năm 1995, chúng ta có những kinh 
nghiệm rất quý báu. Tiệp, theo chủ trương 
được toàn dân hưởng ứng về không đốt pháo 
từ 1-1-1995, là việc xử lý vị phạm đề Yên 
phụ, việc thực hiện an toàn và trật tự giao 
thông. Thực tiễn ây cho thấy nhân dân ta 
luôn luôn ủng hộ luật pháp và những chủ 
trương đúng đắn. Từ đó có thể rút ra kết 
luận : việc øi dù khó đến đâu, nhưng có chủ 
trương đúng phù hợp với lợi ích của đa sỐ 
nhân dân, được chuân bị chu đão, vận động 
được sự hưởng ứng rộng rải, thực hiện 
nghiêm minh những ‹ quy định đề ra, thì đều 
có thê xử lý được. Cần vận dụng kinh 
nghiệm này khắc phục những mặt yều kém 
hiện nay trong bộ máy quản lý nhà nước. 
Đó cũng là một trong những biện pháp quan 
trọng tăng cường trật tự ky cương. 


H- NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ 
YẾU PHÁT TRIÊN KINH TẾ- 
XÃ HỘI NĂM 1996 


Yêu cầu của nước ta trong bối cảnh quốc 
tế và khu vực hiện nay là duy tri sự phát 
triển kinh tế nhanh, bên vững và có hiệu 
quả trong những năm còn lại của. thế kỷ này. 
Tôn tại giữa một khu vực có nhiều nên kinh 
tế phát triển rất năng động, đòi hỏi này đối 
VỚI nước ta càng trở nên bức thiết. Vị vậy, 
mọi nỗ lực của chúng ta trước hết nhải tạo 
ra nhịp độ phát triên cao hơn thời kỳ 
1991-1995, để vào khoảng năm 2000 có thể 
đưa đất nước vượt qua tỉnh trạng nước kêm 
phát triên, nâng cao một bước mức sống của 
nhân dân, giảm bớt mức nghèo so với những 
nước chung quanh. Đặc biệt trong những 
năm tới phải ra sức nâng cao tích lũy bên 
trong, ‹ chuẩn bị mọi. điều kiện phát triên cao 
hơn để bước vào thế ky 21, tăng cường tiềm 
lực bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng. 
Dựa vào những đòi hỏi này, chúng ta quyêt 
định những việc phải thực hiện của kế hoạch 
phát triên kinh tê - xã hội năm 1996, 


Với ý y nghĩa là năm mở đầu của kế hoạch 
5 năm có nhiều đòi hỏi mới, kế hoạch năm 
1996 phải đạt nhiều chỉ tiêu khá gay gắt : 
tông sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,5- 
10%, sản xuât nông nghiệp tăng 4,5%, sẵn 
xuất công nghiệp tăng l4 - 15%, đầu tư cho 
phát triên chiếm 27% tông sản phâm trong 
nước (GDP) (năm 1995 khoảng 25%), huy 
động thuế và phí cho ngân sách trên 22% 
tông sản phẩm trong nước (GDP), xuất khâu 
tăng 25%, cô giữ chỉ số tăng giá cả thấp 
hơn hoặc ngang các năm 1994, 1995... Tỉnh 
hình đòi hỏi chúng ta phải cố , phần đầu duy 
trì về cơ bản nhịp độ phát triển này cho đên 
năm 2000. 


Kê hoạch phát triển kinh tế, xã hội HI(ỚC 
fq hiện nay cô những thuận lợi to lớn, đồng 
thời cũng có nhiều thách thức gay gắt. 


__ Trong nhưng thuận lợi nhiều mặt của 
đất nước, tôi xin nhấn mạnh một số điểm 
sau đây : 


Với khối lượng đầu tư cho phát triển từ 
những nguồn vôn trong nước va bên ngoài 


táng nhanh trong những năm đôi mới, cơ SỞ 
vật “chất ky thuật và lực lượng sản xuất của 
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nền kinh tế nước ta đã mạnh lên đáng kể so 
với l0 năm trước. Thị trường trong nước 
đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời chúng 
ta có khả năng lớn trong việc mở rộng thị 
trưởng tại khu vực Đông - Nam Á, sang Tây 
Âu và đi Bắc Mỹ. Đăng chú ý là ngày càng 
có những sản phâm của chúng ta đã dân dân 
ngăn chặn được hàng nhập lậu vào nước ta 
và cạnh tranh ngày càng thắng lợi tại thị 
trưởng bên ngoài. Chúng ta đã "khẳng định 
được trong nhiều năm vị trí của minh trong 
thị trường xuất khẩu gạo. Gần đây, chúng 
ta đã giành được những vị trí mới trong xuât 
khâu cà phê, CaO SU. Chúng ta có nhiều tiềm 
năng lớn về cây ăn trái và những cây công 
nghiệp khác. Nếu tìm được những chính 
sách và biện pháp đúng, bao gôm ca chính 
sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại, nước 
ta CÓ nhiều. khả năng phát triển ngành. công 
nghiệp chăn nuôi và chê biến thực phẩm và 
có những điều kiện trong tương lai trở thanh 
một nước xuất khâu nông sản và thực phẩm 
đắng chú ý. Điều này rât quan trọng đôi với 
quá trinh đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đât nước. 


Một vấn đề quan trọng cận đặc biệt lưu 
ý là do lợi thế so sánh thay đối, một số nước 
công nghiệp trong và ngoai khu vực, một 
sô nước mới công nghiệp hóa (NICs) đang 
chuyển dịch sản xuất một số sản phẩm sang 
những nước có chị phí thấp hơn. Cơ hội này 
cũng đang đến VỚI nước ta và tùy thuộc vào 
khả năng nắm bắt của chúng ta. Một khối 
lượng rât lớn ô tô, xe gắn máy, thiết bị lạnh, 
đõ dân dụng lâu bên... nước ta hằng năm 
đang nhập vào là được lắp ráp tại các nước 
chung quanh. Việt nam có thể là một nước 
mạnh vê phương diện này, phục vụ cho yêu 
cầu thay thê nhập khẩu và cho xuất khẩu. 
Tiêm năng của nước ta trên phương điện này 
không thua kém, nhưng thực sự chúng ta còn 
thiêu những chính sách và biện pháp phù 
hợp. 

Một nhận xét khác xin nêu lên là những 
năm đôi mới vừa qua cho thấy công, nghiệp 
của nước ta có bước phát triền, có nhiêu 
chúng loại sản phâm mới, đáp ứng đáng kê 
yêu cầu thay thê nhập khẩu, bắt đầu tham 
gia nhiều hơn vào xuât khẩu. Có chính sách 
tôt phát triên liên doanh với bên ngoài, công 
nghiệp nước ta sẽ trưởng thanh nhanh hơn 
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nữa. Có một số ngành công nghiệp Ởở nước 
ta đa bỏ qua một số bước đi đê phát triên 
thăng vào giai đoạn hiện đại, ví dụ như 
ngành bưu chính viên thông và công nghiệp 
thông tin. ngành hàng không, sản xuât thép. 
công nghiệp in, công nghiệp dệt... thành quá 
đạt được tuy còn khiêm tôn nhưng rât quan 
trọng, vị chúng gợi ý cho chúng ta cách thức 
và bước đi cho phép đuôi bắt sự phát triên 
nhanh của những nước đi trước. Vân đề là 
chúng ta có những quyết định và chính sách 
đúng. 

Chính sách nên kinh tế nhiều thành phần 
của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình 
đội mới hiện nay đang huy động được những 
tiềm năng to lớn trong cả nước, đồng thời 
tạo thuận lợi cho việc huy động những 
nguồn. lực tử bên ngoài, mang lại cho nên 
kinh tế nước ta sự phát triên năng động mới. 
Tuy việc thực hiện chính sách này mới ở 
giai đoạn khởi đầu, còn phải tìm những biện 
pháp vận dụng có hiệu quả hơn nữa. song 
có thê thấy trước răng được phát huy đúng 
mức, chính sách nên kinh tế nhiều thành 
phần sẽ tiếp tục tạo ra động lực phát triển 
lớn. 


Từng bước tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
luật pháp và hệ thông tài chính tiên tệ ; phát 
triển các loại thị trường, đặc biệt là thị trường 
vôn ; huy động tôt mọi nguôn vốn trong 
nước “để táng khả năng thu hút các nguồn 
vốn bên ngoài, sử dụng có hiệu qua và thực 
hiện tốt việc thanh toàn ; bạn hành được 
những biện pháp khuyến khích, hướng dẫn 
sản xuất kinh doanh tôt hơn nữa, chính sách 
kinh tế nhiều thành phần của Đăng và Nhà 
nước ta sẽ trở thành một yếu { LÔ phục vụ đắc 
lực cho chiến lược đuôi bắt để rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu. Chính sách này sẽ phát 
huy mạnh mẽ vai trò chủ đạo của khu vực 
kinh tế nhà nước, sự năng động của các 
thanh phân kinh tế ; phát triên các hinh thức 
kinh tê hợp tác kiểu mới, và sẽ hinh thành 
được những liên kết giữa các thành phân 
kinh tê, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa của sự phát triển kinh tê, xã hội nước 
ta. 


Tựu trung lại, thành công tủy thuộc vào 
khả năng tận dụng cơ hội phát triên đang 
đến với nước ta. 


Chúng ta đã bàn nhiều về những yếu 
kém và những nguy cơ. nhiều văn kiện quan 
trọng của Đang và Nhà nước ta đã nhân 
mạnh. Trong báo cáo nay tôi chỉ xin lưu ý 
một số khía cạnh mới của những thách thức 
xuất hiện trong quá trình phát triển hiện tại 
của nước ta. 


Trước hết việc gia nhập ASEAN trong 
đó có việc tham gia AFTA, ký Hiệp định 
khung với Liên mình châu Âu (EU). chuân 
bị tham ø1a Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO), triên khai quan hệ với Mỹ đang. đất 
ra cho nước ta yêu câu gay gắt phải sớm 
phát triên thị trường của nước minh, cai tiền 
cơ chế làm ăn và các luật lệ có liên quan 
đến các môi giao lưu Kinh tế, phải biệt tự 
bảo vệ tốt hơn: những lợi ích của mình. giảm 
bớt những thua thiệt, nhưng đông thời phải 
biết ngày càng mở rộng khả năng hợp tác, 
châp nhận cạnh tranh và phải cạnh ¡tranh say 
gát. Ngay từ bây giỜ chúng ta phải đây mạnh 
công tác nghiên cứu chiến lược phát triên 
cho phù hợp với vị thế mới, lựa chọn những 
mục tiêu cho phép khai thắc tốt nhất mọi 
lợi thế so sánh của đất nước. Nhin lại những 
năm qua, có thể nói chúng ta cần làm tốt 
việc này hơn nữa. 

Trong mơ rộng giao lưu với bên ngoài. 
chúng ta cân chú ý những thách thức đôi 
VvỚi yêu câu giữ gin bạn sắc văn hóa, báo 
vệ an ninh quôc gia, bảo vệ môi trường tự 
nhiền và xa hội. 

ÝỸ thức dân tộc. chủ nghĩa yêu nước, tri 
thức về kinh tế và sự tỉnh táo phải được nâng 
cao và phải được quân triệt trong từng quyết 
định, từng hành động mở rộng quan "hệ VỚI 
thế giới bên ngoài. Việc lựa chọn hướng sai 
trong hợp tác có thể dẫn đến những đô VỠ 
thảm hại. Thiếu nhìn xa trông rộng, thiểu 
quyết đoán cũng sẽ dẫn đến những hậu quả 
xâu không kém. Vào thời điêm nước ta có 
điều kiện phát triền quan hệ với tất cả các 
quốc g1a trên thế giới, cần phải củng cô nhận 
thức này, để có đủ trí tuệ và nshị lực hội 
nhập mạnh mẽ hơn nữa xu thể phát triển 
năng động của thế giới, chứ không phải đê 
đóng cưa. 

Liên quan đến những thách thức do tụt 
hậu gây ra, tôi muôn đặc biệt lưu ý tình trạng 
năng suât, chât lượng, hiệu qua của nên kinh 
tê chưa cao. Thêm vao đó là tình trạng manh 


mún, cục bộ, chưa có thói quen và thiếu ý 
chí liên kết, liên doanh thành những đơn VỊ 
sản xuất kinh đoanh lớn, đạt hiệu quả cao 
hơn. cho phép có kha năng cạnh tranh mạnh 
hơn, nhất là đối với bên ngoài. Gần đây, 

chúng ta đây mạnh việc sắp xếp lại các xi 
nghiệp, hình thành một sô tông công ty lớn 
nhằm khắc phục những điểm yếu nói trên, 
song công việc còn đang ở thời kỳ khơi 
động, đòi. hỏi vừa làm vừa kịp thời chấn 
ch¡nh. 


Những thiếu sót trong các chính sách vĩ 
mô của. Chính ph ‹ cần được khắc phục kịp 
thời. Cân lưu ý điểm nay, vì sự vận động 
của kinh tế thế gIỚI đầy diễn biến khó lường 
trước và đề gây tôn thương cho những nên 
kinh tế yếu kém như của nước ta. "Vừa qua, 
những hiện tượng tác động vào nên. kinh tê 
nước ta là giá dầu thỏ giảm, tỷ giá đồng yên 
quá cao. lãi suất vay vốn lên nhanh, lợi thế 
so sánh của nước ta trong việc thu hút đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) còn khá 
yêu so với một sô thị trường chung quanh... 
Tôi mong răng trong lúc cố găng năm bắt 
những thuận lới tO lớn mới. chúng ta ra sức 
vượt qua những thách thức vừa trình bày. 


Ự trưởng thành và yêu cầu phát triển của 

nước ta trong bối canh quốc tê ngày nay, 

vị thế mới của đất nước trong các tô chức 
khu vực, và quốc tế cũng như trong cộng 
đồng thê giới, và những thời cơ cũng như 
thách thức đang đên với dân tộc ta đang đặt 
ra những nhiệm vụ rât nặng nẻ. 

Song có thê khăng định : Y chí, khả 
năng và nghị lực sáng tạo rất đáng tự hào 
của nhân dân ta đa được chứng minh qua 
nhưng thanh tựu thay đôi hăn tình thế kê từ 
khi tiền hành công cuộc đôi mới. Trong sự 
nghiệp phát triển đất nước, ganh đua với 
thiên hạ, nhân dân ta ngày nay rât tự tin vao 
minh. Chủ nghĩa yêu nước đã được thử thách 
của nhân dân ta đang được sự nghiệp vị dân 
giàu nước mạnh, xã hội công băng, văn mình 
cô vu. Ngày nay, nhân đân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đang ta đã tăng cường được sức 
mạnh bên trong và tạo ra được thuận lợi bên 
ngoài, và rất quyết tảm đưa nước ta đuôi bắt 
KỊp thiên hạ. Những điều kiện ẩ ây và khí thế 
ay không phải lúc nào và nước nào cũng có 
được. 
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Trách nhiệm lịch sử rất lớn đặt lên vai 
Đảng và Nhà nước ta là lãnh đạo nhân dân 
ta năm bắt băng được cơ hội hiện nay đê 
giành thăng lợi. 

Luôn luôn nhạy bén với những diễn biến 
của thời cuộc, làm chủ được tinh huống phức 
tạp, đề xướng được những giải pháp chuyển 
biến tình hình, Đảng ta ngày càng trưởng 
thành và sẽ lãnh đạo nhân dân ta giành được 
những thành tựu mới. Như tôi đã trình bày 
Ở phân mở đầu của báo cáo này, chưa bao 
gIỜ chúng ta có điều kiện hình dung rõ được 
như ngày nay con đường phát triên sẽ trải 
qua của đất nước ta và cục diện cũng như 
xu thế chung của thế giới. Đây là cơ sở quan 
trọng để chúng ta hoạch định những bước 
đi thích hợp, với tinh thần quyêt đoán cao. 


Điều quan trọng là thực tiên cách mạng 
nước ta trong những năm đổi mới ¡ cũng như 
tinh hình trên thế giới vừa qua diễn biên rất 
nhanh, nhiều khi vượt sự suy nghĩ của chúng 
ta. 


Hãy xem xét một vài ví dụ : Cách đây 
hai, ba năm, chúng ta tính toán nếu không 
phát triển thêm những nguồn điện mới, cuôi 
năm 1997, chúng ta sẽ thiếu điện, nhưng 
bây giờ thời điểm này có thể là cuối năm 
1996. Điều này có nghĩa chúng ta phải khân 
trương hơn nữa. Từ nhiều năm nay, chúng 
ta đã làm nhiều VIỆC chuẩn bị gia nhập 
ASEAN, tham sia Tô chức thương mại thế 
giới WTO), phát triển các môi quan hệ kinh 
tê khác..., nhưng thực tế đang cho thấy còn 
nhiều việc chưa kịp làm. Nêu lên những ví 
dụ này, tôi muốn nhân mạnh chúng ta phải 
hết sức quan tâm khắc phục những mặt bất 
cập trong nhiệm vụ điêu hành và quản lý 
đất nước, kiên quyết chống mọi suy thoái 
và tha hóa trong năng lực và phâm chất của 
cán bộ và bộ máy nhà nước. Đây là điều 
kiện tiên quyết đê giảnh thắng lợi. Có như 
vậy chúng ta mới xứng đáng với lòng tin 
nhân dân giao phó cho. 

Đặc biệt Đảng và Nhà nước ta cần chăm 
lo tạo ra môi trường thuận lợi nhất về mọi 
mặt đề nhân dân ta dù thuộc tầng lớp nào - 
công nhân, nông dân, các nhà khoa học, kỹ 
thuật, các thầy cô giáo, các thầy thuốc, các 
nhà sản xuât, các nhà kinh doanh, các văn 
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nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa 
xã hội, những người làm nhiệm vụ giữ gìn 
an ninh Tô quôc, giới tu hanh, thanh niên 
và phụ nữ, các bậc phụ lão và các châu thiếu 
nhi..., ai ai có nhiệt tâm với đất nước, dù 
đang sống ở trong nước hay nước ngoài, đều 
có điều kiện phát huy tài năng và nghị lực 
sáng tạo, làm cho nước ta giàu mạnh, xã hội 
công bằng, yên vui, non sông đẹp như gầm 
vóc như ông cha ta vẫn nói. Đảng và Nhà 
nước ta hãy dấy lên trong lòng từng người 
dân nhiệt tỉnh này, làm cho từng người dân 
có trí tuệ và nghị lực thực hiện nhiệt tình 
này. 

Lãnh trọng trách đưa đất nước ta tiến 
lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
và Nha nước ta hãy suy nghĩ, tìm. tÒI, tỰ 
chỉnh đốn, tự đổi mới hơn nữa, cố găng làm 
mọi việc sao cho từng người dân trong công 
việc lam ăn chính đáng của minh, trong môi 
quyết định chấp nhận rủi ro và thách thức 
để tiến lên, đều cảm thấy rằng Đang và Nhà 
nước đứng về phía. họ, hướng dẫn và đưa 
tay. giúp đỡ họ. Đấy là ý nghĩa thực chất 
nhất và cũng là tiều chuẩn cao nhất của một 
nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì 
dân do Đăng ta lãnh đạo. Chúng ta hãy phát 
động mạnh mẽ trong toàn đảng và toàn dân 
phong trào xây dựng bộ máy chính quyền 
theo tiêu chuân này, đồng thời coi những 
tiến bộ đạt được của phong trào này là thước 
đo kết quả cuộc đấu tranh chống tình trạng 
bất cập, tha hóa và các tệ nạn quan liêu, 
tham nhũng. Đấy cũng la một nội dung 
chính trị quan trọng của nhiệm vụ hiện đại 
hóa nước ta. Muốn hòa nhập mà không bị 
hòa tan, huy động được sức mạnh toàn dân 
tộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc 
Tô quôc của chúng ta, chiến thắng mọi thách 
.¬ờ để tận dụng bằng được thời cơ đang 

I, Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta 
kết hết hãy phấn đấu xây dựng cho mình 
sức mạnh bên trong theo tỉnh thần như vậy. 


Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại 
đoàn kết của dân tộc ta trong thời đại Hồ 
Chí Minh sẽ chấp cánh cho đất nước ta đi 
lên! 1 


VÀI TRO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIÊN 
KINH TÊ, XÃ HỘI, THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN ĐÊN NĂM 2000 


HỤ nữ Việt nam chiếm 5l 48% dân số, 

52% lực lượng lao động toàn xã hội. Với 

truyền thống yêu nước, lao động cân cù, 
sáng tạo, phụ nữ Việt nam luôn có vai trò to 
lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Thực 
tế cho thấy, trong những bước thử thách ngặt 
nghèo nhât của dân tộc, phụ nữ luôn thể hiện 
rõ vai trò và những đóng góp to lớn của mình. 
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
lòng yêu nước, đức hy sinh và phẩm chất cao 
quý "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang” đã nâng người phụ nữ Việt nam lên 
ngang với tâm cao của hai cuộc kháng chiến 
vĩ đại của dân tộc. 


Phát huy truyền thống đó, những năm 
tháng gian khó sau chiến tranh và khi bước 
vào công cuộc đôi mới đất nước, bằng những 
nỗ lực to lớn, phụ nữ đã góp phân quan trọng 
cùng toàn đảng, toàn dân giữ vững ôn định 
chính trị, đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
khung hoảng kinh tế, xã hội, tạo tiên đề vững 
chắc để chuyển sang một thời ky phát triên 
mới - thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vươn ra hội nhập với khu vực và thế 
giới. 


Trước những yêu câu lớn Jao của đất nước 
và dân tộc, trước những yêu cầu của sự nghiệp 
đoàn kết, bình đẳng, phát triển và hạnh phúc 
của phụ nữ, việc tăng cường vai trò của phụ 


nữ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã - 


hội và quan lý nhà nước trở thành một đòi hỏi 
khách quan. 


* 
* *% 


Phụ nữ Việt nam luôn là lực lượng quần 
chúng to lớn của cách mạng. Lực lượng đó đã 
và đang phát huy vai trò tích cực trong mọi 
lĩnh vực của đời sông xã hội. 


TBRƯƠNG MỸ HOA °* 


l. Trong lĩnh vực kinh tế : 

Lao động nữ chiếm khoảng 52% tổng số 
lao động xã hội, tham gia hoạt động đông đảo 
ở tất cả các ngành kinh tế quôc dân. Ngành 
có tỷ lệ lao động nữ cao là công nghiệp nhẹ: 
63,61% ; nông nghiệp và công nghiệp thực 
phẩm : 61,7%. Tuy nhiên, điều nhận thấy khá 
rõ là phụ nữ thường chi được giao những công 
việc lao động giản đơn, không đòi hỏi trình 
độ học vân, tay nghề và kỹ thuật cao. 

Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ 
trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để 
phụ nữ phát huy được vai trò của mình. Thí 
dụ : 

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, do có 
cơ chế "khoán 10", phụ nữ nông thôn đã vượt 
qua được những khó khăn, lúng túng, chủ 
động lo liệu vôn, giống, vật tư, mạnh dạn áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tô chức lao 
động gia đình. Đời sông kinh tế của phụ nữ ở 
nông thôn ngày càng được cải thiện ; số hộ 
đói, nghèo giảm, sô hộ khá giả, giàu lên một 
cách chính đáng ngày càng tăng. Tuy nhiên, 
hiện nay, ở nông thôn, trên 90% lao động. nữ 
không có trinh độ chuyên môn kỹ thuật nông 
nghiệp, chủ yếu lao động bằng chân tay và. 
theo kinh nghiệm cô truyền. Đây là vấn đề rất 
đáng quan tâm khi hoạch định các chính sách, 
kế hoạch và chương trình phát triên nông 
nghiệp và nông hôn. 


Trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh 


.vd dịch vụ, do cô cơ chế mới, lao động nữ 


được tiếp cận nhiều hơn với thông tin khoa 
học kỹ thuật mới, nên chất lượng lao động 
ngày cang được nâng cao. Hàng triệu lao động 
nữ có chuyên môn, trình độ tay nghề cao trong 


* Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
nam 
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các ngành công nghiệp dệt, may mặc, chế biến 
lương thực thực phẩm, dịch vụ và du lịch, đã 
và đang phát huy tác dụng tốt, nhanh chóng 
đập ứng được nhưng yẻu cầu ngày cảng cao 
của công cuộc đôi mới. Nhiều chị đã trở thành 
những chủ doanh nghiệp giỏI. Băng khả năng 
sáng tạo, bàn tay khéo léo tài hoa, chị em đã 
sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng và xuất 
khẩu có chất lượng cao. Sản phẩm của họ 
ngày càng có uy tín trên thị trường trong nước 
và quốc tế. Tuy nhiên, dưới sức ép của việc 
chuyển. sang cơ chế thị trường, nhiều cơ SỞ 
sản xuất kinh doanh của nhà nước được tô 
chức lại đa dân đến việc giam biên chế một 
cách đáng kê. Trong số lao động ra khỏi biên 
chế, _phụ nư chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, nước 
ta vần là một nước nghco, nèn kinh tẾ hàng 
hóa chưa phát triển, kết cầu hạ tầng yếu kém, 
trình độ đội ngủ cán bộ chưa đáp ứng kịp yêu 
cầu đôi mới ; hệ thống pháp luật (nhất là các 
luật về kinh tế) chưa hoàn chính, mới đi vào 
cuộc sống, nên chưa trở thành tiêm thức, nếp 
sống của mọi người. Đó cũng là những thách 
thức to lớn đối với phụ nữ trong việc tham gia 
hoạt động phát triên kinh t. Thực tế đó đặt 
ra yêu câu phải bảo đam sự công băng đối với 
phụ nữ ở mọi cơ sở kinh tế. Trong qua trình 
xây dựng và thực hiện các chính sách phát 
triền kinh tế của chính phủ. cần chú ý đến tắc 
động của các chính sách đối với phụ nữ và 

phân tích thật đây đủ những đặc thù của giới 
nư. 


2 - Trong lĩnh vực xa hội : - 


Nhưng năm qua, phụ nữ nước ta cũng đã 
phát huy vai trò chủ động, sắng tạo của minh, 
có những đóng góp đáng Kế vào công cuộc 
phát triển xã hội. Thị dụ : 


Trong các ngành khóa học và giáo dục, 
phụ nữ đã tự phần đấu vươn lên, đạt nhiều 
thành tích xuất sắc. Thơi gian qua, đội ngủ nữ 
trí thức tiếp tục phát triên cả vẻ SỐ lượng và 
chất lượng. Số cán bộ nư trong tông SỐ cán 
bộ có trình độ cao đăng, đại học trở lên chiếm 
gần 37%, trong đó giáo sự và phó giáo s: 
143 chị, điễn sĩ khoa học : 23 chị, phó tiễn sĩ 
khoa học : 754 chị. Tỷ lệ nữ giáo viên giang 
dạy trực tiếp trong ngành giáo dục là trên 70% 
(tại các †Irưởng nhũ thông cơ s7 năm học 
993-1994 là 74,57%, năm học 1994-1995 la 
13.80% ; tại các trường phô thông trung học 
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năm học 1993-1994 là 49,22%, năm học 
1994- 1995 la 49,34% ; tại các †rƯỜHĐ †TRHNĐ 
học chuyên nghiệp năm học 1993-1994 la 
44,67%, năm học 1994-1995 là 44,81%). 


“Trong nghiên cứu khoa học, nhiều phụ nứ 
đã chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
nhà nước có giả trị khoa học cao, được ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống. Hiện có 
khoảng nửa triệu phụ nữ tốt nghiệp trung học 
chuyên nghiệp và nửa triệu nữ công nhân kỹ 
thuật đang làm việc và phát huy tác dụng tốt 
trong các ngành kinh tế quốc dân. Từ năm 
1985 đến năm 1994, có I8 nhà khoa học nữ 
và hai tập thể nữ được giải thưởng 
Cô-va-lép-xcai-a. Hàng trăm chị em được Nhà 
nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ 
trang" và "Anh hùng lao động". Gần 30 000 
ba mẹ được phong tặng danh hiệu cao quỹ 

"Bà mẹ Việt nam anh hùng". Nhiều chị em 
được tặng các loại giải thương, 33 chị được 
cấp băng lao động sáng tạo, một số nữ học 
sinh, sinh viên đã đạt giải cao trong các & 
thi quốc tế về toán, lý, tin học, ngoại ngư.. 


Trong các ngành y (Ễ, văn hóa và thể đục 
thể thao, "phụ nữ có vali trỏ quan trọng. Phụ 
nứ chiếm 60% trong ngành y tế từ trung ương 
đến cơ sở. Chị em tích cực tham gia các 
chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân. đi 
đầu và làm nòng cốt trong cuộc vận động thực 
hiện các chương trình lớn: : chăm sóc sức khoe 
phụ nữ. trẻ em ; dân số - kế hoạch hóa gia 
đình ; tiềm chủng phòng bệnh cho trẻ em ; 
chống các bệnh sốt rét, bướu cô ; phòng chống 
các tệ nạn xa hội... Trong ngành văn hóa, nghệ 
thuật, nhiều chị em đa có những tác phâm 
được đánh giá cao, nhiều chị em đạt danh hiệu 
Nghệ sĩ nhàn dân, Nghệ sĩ ưu tú. Trong thể 
d0 thể thao, nhiều chị em đã lập kỳ lục quốc 
g1a, đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi 
đấu quốc tế. 


Trong các hoạt động xa hội khác, phụ nữ 
đã có các phong trao nồi bật như : giúp nhau 
lam kinh tế gia định ; nuôi dạy con tốt. góp 
phân hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bọ 
học ; thực hiện Luật hón nhân và gia đình : 
hồ trợ vón. tạo việc làm, tang thủ nhập... Tỉnh 
đến giữa năm 1995, các cấp hội nhụ nữ từ 
trung ương đến cơ sở đã quản lý các loại võn 
tông cộng khoảng trên 360 tỉ đông, góp phản 
vào chương trình xóa đói øiam nghèo của nhà 


nước. Chị em đã phối hợp chặt chế với chính 
quyền các cấp, duy trì được hiệu lực của pháp 
luật, bảo vệ được quyền lợi của phụ nữ, góp 
phần tích cực vào việc xây dựng gia đình no 
ảm, hư đăng, tiền bộ và hạnh phúc. 

- Trong tham gia quản lý nhà nước : 

ở tất cả các thời kỳ của cách mạng, đội 
ngu cán bộ nữ đều có vai trò quan trọng trong 
bộ máy lãnh đạo chính quyên các cấp và có 
nhiều đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây 
dựng nhà nước xa hội chủ nghĩa "của dân, do 
dân và vì dân”. Tỷ lệ cần bộ nữ tham gia chính 
quyên các cấp và giữ trọng trách ngày càng 
nhiều. Trong công tác quản lý, chị em đều đạt 
hiệu quả cao, ít phạm phải những sai lâm lớn. 
Những số liệu sau đây đã khẳng định vai trò 
tO lớn. của phụ nữ trong việc tham gia quản lý 
nhà nước. 

Phụ nữ là đại biểu Quốc hội. Khóa 
1987-1992 : số đại biểu Quốc hội là 496 người 
thị 88 người là nữ (chiếm 17,7%) ; khóa 
1992-1997 : số đại biêu Quốc hội là 305 người 
thi 73 người là nư (chiếm l8 48%). Nước ta 
là nước có ty lệ nữ cao trong Quốc hội. Theo 
Liên minh quốc hội thế giới, về tỷ lệ nữ trong 
quốc hội, Việt nam đứng thứ I3 trong I7] 
nước, đứng thứ 3 trong các nước khu vực châu 
A - Thái bình dương. 


Phụ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các 
cáp. Khóa 1989-1994 : cầp tỉnh 11,0% ; cấp 
huyện 13,0%, cấp cơ sở l6 v3 cà khóa 
1994-1997 câp tính 20,4%, câp huyện 
18,4%, cấp cơ sở 14,1%. 


Phụ nữ là cán bộ lãnh đạo các cấp. Cấp 
trung ương : có Ì phó chủ tịch nước ; I bí thư 
Trung ương Đang ; 6 bộ trưởng và tương 
đương ; 24 thứ trưởng và tương đương ; hơn 
S0 vụ. trưởng, vụ phó và tương đương ; hơn 
I50 tổng giảm đốc và phó tông giảm đốc. Cấp 
tỉnh thành : có 17 phó chủ tịch và 12 ủy viên 
ủy ban nhân dân... 


Thực tiễn hoạt động của phụ nữ trong các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như trong quản 
lý nhà nước đã khẳng định vai trò to lớn của 
chị em trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ 
Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc 
đôi mới đất nước ngày, nay. Tuy nhiên ở đây 
còn không ít vấn đề nổi cộm phải giải quyết. 


Hiện nay nước ta vận còn 2,4 triệu người 
mù chữ ở độ tuổi từ 15 đến 25 là độ tuôi tích 


cực lao động, trong đó số mù chữ ở phụ nữ 
cao gấp 2.4 lần so với ở nam gIỚI. Trong số 
2,3 triệu trẻ em thất học và trên 2 triệu trẻ em 
bỏ học, thì số đông cũng là các em gái. Sự 
thiệt thỏi của phụ nữ và trẻ em gái trong giáo 
dục đào tạo dân đến tinh trạng lao động nữ 
bất cập với yêu câu của tiến bộ khoa học và 
công nghệ, của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, và ảnh hưởng tới chất 
lượng nguồn nhân lực nữ trong tương lai. Đó 
là chưa kể do thiếu hụt. về học vấn, về vốn 
kiến thức nghiệp vụ, sô đông chị em phải làm 
những công việc giản đơn, vị trí công tác và 
thu nhập thấp, hoặc rất khó kiếm việc làm. 
Điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến thiên 
chức làm mẹ trong việc nuôi đạy con cải, 
chăm sóc gia định, và cũng là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến một số tệ nạn xã hội 
trong phụ nữ. 


Mặt khác, khi chuyển sang cơ chế thị 
trường, do ngân sách dành cho các vấn đề xã 
hội, như y tê, giáo dục bị giảm bớt, không ít 
chị em đã phải dành một số khá lớn thời gian 
và chi phí vật chất để chăm sóc người ốm, 
trông nom và nuôi dạy con cải. Đây quả là 
một gánh nặng đối với phụ nữ, đặc biệt phụ 
nữ nghèo. 


Do phải thực hiện các bốn phận trong gia 
định nên thời gian và cường độ lao động của 
phụ nữ tăng lên. Trung bình người phụ nữ phải 
lam việc từ 12 đến F g1ở/ngày (ở nông thôn, 
số ø1ỡ làm việc còn nhiều hơn). Thơi gian và 
cường độ lao động tăng, dẫn đến tình trạng 
phụ nữ (nhất là phụ nữ đã có gia đình và nuôi 
con nhỏ) sức khỏe bị giảm sút, khó có điều 
kiện để học tập nâng cao trinh độ, hướng thụ 
văn hóa và tiếp cận thông tin mới.. . Đó là 
nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tụt hậu của phụ 
nữ và sự bất bình đẳng øg1ữa nam và nữ trong 
quá trình phát triên chung. 


* 
* *% 


Một trong những mục tiều quan trọng của 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ là thiết thực cai 
thiện đời sông vật chất và tinh thân, nâng cao 
vị trí của phụ nữ trong xã hội, thực hiện nam 
nữ binh đăng, xây dựng gia đình no âm, bình 
đẳng, tiên bộ, hạnh phúc. Muốn vậy cân tạo 
điều kiện giúp chị em có sức khóe, có kiến 
thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính 
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đáng, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích 
xã hội và cộng đồng. Cần tạo điều kiện đê chị 
em có thê phát huy mọi tiềm năng, nâng cao 
vai trò, vị trí của mình trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tê, văn hóa, xã hội. Thực hiện 
có hiệu quả mục tiêu của Hội nghị thế giới 
lần thứ IV về phụ nữ họp ở Bắc kinh (tháng 
9-1995) : "Hanh động vì bình đăng - phát 
triển - hòa bình" và mục tiêu của Đại hội đại 
biểu phụ nữ Việt nam lần thứ VHI: " Đoản kết, 
đổi mới vì bình đăng, phát triển và hạnh phúc 
của phụ nữ”. 


Từ tỉnh hình thực tế của đất nước, trên cơ 
sở những vấn đề trọng tâm đã đạt được tại Hội 
nghị thê giới lần thứ IV về phụ nữ, Đang và 
Nhà nước ta đã xây dựng Chiên lược phát triển 
vì sự tiễn bộ của phụ nữ Việt nam đến năm 


2000. 


Trong 10 mục tiêu nêu trong Chiến lược 
đó, chúng ta đặc biệt quan tầm các mục tiêu 
sau đây : 

l - Tạo việc lam, tăng thêm thu nhập cho 
phụ nữ, góp phân xóa đi, giảm nghèo. Đây 
là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ ta. 
Để thực hiện được mục tiêu này, điều không 
thể thiếu được la phải luôn quán triệt quan 
điểm về giới trong xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tê - xã hội. của đất nước, tức là phải 
đưa mối quan tâm. về phụ nữ vào các chương 
trinh phát triền quốc g ø1a, trong xây dựng chính 
sách, tô chức các lớp đào tạo, v.v.. Đây cũng 
chính là mối quan tâm số một của thế giới. 
Cương lĩnh hành động vì sự tiên bộ của phụ 
nữ thê giới đến năm 2000 nhân mạnh : Phải 
đặc biệt chú ý giải quyết tinh trạng đói nghèo 
của phụ nữ. Trong sô l,2 - l,3 tỉ người nghèo 
trên thế giới, phụ nữ chiếm gần 70%. Năm 
1988, số phụ nữ nông thôn sống trong nghèo 
đói đã la 564 triệu người. 


2 - Tạo điều kiện bình đẳng cho phụ nữ 
trong giáo dục, xóa mù chữ. Nàng trình độ 
của phụ nữ về mọi mặt là điều kiện đam bảo 
cho chị em có đủ năng lực đê đảm đương mọi 
nhiệm vụ được glaO. Chú trọng nâng trinh độ 
cho chị em ngay từ tuôi học sinh. Nâng tý lệ 
học sinh nữ ở các trường phô thông cơ sở từ 
47,3% lên 50%, ở các trường phô thông trung 
học từ 41,3% lên 45%. Phấn đấu xóa mù chữ 
cho phụ nữ ở độ tuôi I5-35. Cương lĩnh hành 
động của phụ nữ thế giới cũng rất quan tâm 
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vẫn đề giáo dục đối với phụ, nữ, đặc biệt trẻ 
em gái, bởi trên thế giới có gần l tỉ người mù 
chữ thi 2/3 là phụ nữ ; có "khoảng hơn l00 
triệu trẻ em bỏ học trước khi học xong lớp 4 
thi 2/3 là các em gái. 


- Cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe 
cho rhh nữ và trẻ em. Chiến lược phát triển 
vì sự tiên bộ của phụ nữ Việt nam đến năm 
2000 đã đề ra các chỉ tiêu phải thực hiện : 


+ Giảm ty lệ tử vong của người mẹ khi 
sinh đẻ từ 90 xuống còn 70/100 000 trẻ em 
sinh ra. 


+ Giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới Ì 
tuôi từ 38 xuông còn 30/1000 em. 


+ Giảm số trẻ em dưới 5 tuôi bị suy dinh 
dưỡng từ 42% xuống 30% và thanh toán 
nhanh số bị suy dinh dưỡng nặng. 


+ Góp phần giảm ty lệ Lăng dân SỐ, tạo 
điều kiện đê phụ nữ có cuộc sống no ấm, hạnh 
phúc và nuôi con khoe, dạy con ngoan. 


4- Tăng CưỜNg vai trò của phụ HIt trong 
tham gia quản lý xã hội và nhà nước. Số phụ 
nữ tham gia công tác quản lý ở nước ta trong 
những năm gần đây đa có chiều hướng tăng. 
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc 
đôi mới Và SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, chúng ta cân chú trọng tạo 
điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng nầng cao trinh 
độ mọi mặt cho phụ nữ, để chị em có đủ năng 
lực ganh vác mọi nhiệm vụ được giao. Đây 
cũng là một lĩnh vực mà Cương lĩnh hanh 
động của phụ nữ thế giới đặc biệt quan tâm. 
Cương lĩnh đó nhắn mạnh : "Thiếu sự tham 
gia tích cực của phụ nữ vào việc ra quyết định 
thì mục tiêu bình đăng, phát triển và hòa bình 
không thê đạt được". 


5 - Ủuw tiên chăm sóc, bảo vệ và tạo điều 
kiện cho trẻ em gái phát triển, bởi vì “trẻ em 
gái hôm nay là phụ nữ ngày mai”. Trong bài 
phát biểu tại Hội nghị thế giới lần thứ IV vẻ 
phụ nữ vừa qua ở Bắc kinh, Đoàn đại biêu 
Chính phú ta đã nhắn mạnh : "Cần đặc biệt 
đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, quan tâm mang 
lại quyền lợi học tập cho mọi trẻ em gái, kẻ 
cả ở các vùng xa xôi lạc hậu và tại các gia 
đình ngheo khó. Chăm sóc đầu tư vào giáo 
dục cho trẻ em gái là đầu tư vào tương lai của 
nhân loại" A1 


phức tạp dân tới sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Au và Liên xô (củ) 
trong thời gian từ năm 1989 đen 1991. Cùng 
với nguyên nhân sầu xa năm ngay trong những 
khuyết điểm, khuyết tật to lớn chậm được phát 
hiện và khắc phục trong mô hình xây dựng 
chủ nghĩa xa hội và nguyên nhân trực tiếp la 
những sai lâm nghiêm trọng về đường lối 
chính. trị, tư tưởng, tổ chức của các Đảng cộng 
sản ở Đông Au và ở Liên xô, cân phải tính 
đến một nguyên nhân chủ yêu và trực tiếp 
khác, trong quan hệ chặt chẽ với hai nguyên 
nhân trền. "Đó là việc chủ nghĩa đề quốc và 
các thế lực thủ địch, lợi dụng những khó khăn 
và đường lối sai lầm của Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa, đã đây mạnh chiến lược 
"điển biến hòa bình" cực kỳ thâm độc, nguy 
hiểm, can thiệp toàn diện, vừa tình vi, vừa 
trắng trợn vào nội bộ các nước xã hội chủ 
nghĩa và mục đích từ gần một thể kỷ qua của 
chúng đã đạt được : xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu mà thực 
tẺ ` lịch sử cho thấy bằng chiên tranh chúng đã 
không thể thực hiện được. 


C nhiều nguyên nhân cùng tác động rất 


Ban đầu chỉ là một thủ đoạn, một phương 
thức, từ cuôi những năm 80, "diễn biện hòa 
bình” đã trở thành một chiên lược tổng lực 
nhăm thủ tiêu chủ nghĩa xã hội bằng g phương 
pháp hòa bình, không cân chiến tranh, nhưng 
thực chât là một “cuộc chiên tranh không có 
khói súng”, dùng lực lượng quân sự làm công 
cụ răn đe, thông qua các biện pháp chính trị, 
tư tưởng, tâm lý, kinh tê, khoa học kỹ thuật, 
ngoại giao, văn hóa, xã hội... đê thâm thâu, 
phát triển các nhân tố chống chủ nghĩa xa hội 
ngay trong lòng các nước xa hội chủ nghĩa, 
tử đó tạo ra sự chuyển hóa nội tại nhằm. xóa 
bỏ chủ nghĩa xa hội. 


Tiếp tục sử dụng một cách ráo riết hơn 
chiến lược "diễn biến hòa bình. ở các nước 
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xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt nam 
la một trọng điêm, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội đã trở thành một chủ trương chiên lược 
công khai của chủ nghĩa đề quốc và các thế 
lực thù địch từ sau thăng lợi của chúng ở Liên 
xô và Đông Âu. | 


Đảng và nhân dân ta đang đứng trước một 
cuộc đấu tranh mới. Đầu tranh chống " 'diễn 
biến hòa binh”, chiến. đấu kiên cường bằng trí 
tuệ và bằng phẩm chất đạo đức cách mạng đê 
thắng cuộc "chiến tranh mới không có khói 
súng” này của kẻ thù để bảo vệ chủ quyên, 
độc lập dân tộc, để phat triển đất nước vững 
vàng đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang là một trong những nhiệm vụ bức thiệt 
và sông còn của toàn đảng, toàn quân, toàn 
dân ta. Trong cuộc đầu tranh nay, chúng ta 
chỉ có thể đây lùi và làm thất bại tửng thủ 
đoạn, từng biện pháp trong âm mưu "diễn biến 
hòa bình", của các thế lực thù địch khi toàn 
đang, toàn quân, toàn dân đoàn kết, kiên định 
đường lối đôi mới đúng đắn, tạo được những 
thanh công trong sự nghiệp đôi mới, g1ữ vững 
và tăng cường ôn định chính trị, phát triên đất 
nước ; đồng thời thường xuyên cảnh giác, tỉnh 
táo, sắc bén, xây dựng thế trận toàn dân vựng 
chắc. 


Là một bộ phận, một lực lượng trong thế 
trận chiến đấu đó, quân đội nhân dân ta, VỚI 
ban chất và truyền thống vẻ vang của minh, 
với tiềm năng và sức mạnh tông "hợp to lớn, 
có trách nhiệm, nghĩa vụ và hoàn toàn có khả 
năng trực tiếp, thường Xuyến tham gia vào 
cuộc đấu tranh này. để bảo vệ chủ quyên, độc 
lập dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, 
bảo vệ chè độ xã hội chủ nghĩa, chủ động 
ngăn chặn và làm thất bại âm mưu diễn biên 
hòa bình, bạo loạn lật đổ của kẻ thù. 


* Thượiig tướng. Phó chủ nhiệm Tông cục chính trị Quân 
đội nhân dân Việt nam. 
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Một trong những â âm mưu thâm độc nhất 
trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của kẻ 
thù là : tách quân đội khỏi nhân dân, phá hoại 
khối đoàn kết quân dân, khai thác những mâu 
thuẫn nhất thời giữa một vài đơn vị quân đội 
với một bộ phận quân chúng... ở những địa 
bàn cụ thể, từ đó cô lập quân đội, “vô hiệu 
hóa" lực lượng vũ trang. Thực tế chứng minh 
rằng, các thế lực phản động đã thành công 
không khó khăn lắm trong việc thực hiện mục 
tiêu này ở các nước Đông Âu thời gian vừa 
qua. Nhựng sẽ hoàn toàn là ảo tưởng, nêu chủ 
nghĩa để quôc và các thế lực thù địch nghĩ 
răng cũng có thê đạo diễn được một "màn 
kịch" như thế ở Việt nam. Từ trong bản chất 
sâu xa và truyền thống cực kỳ quý báu của 
minh, lực lượng. vũ trang nhân dân ta, quân 
đội ta gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân 
tộc, đồng thời cảnh giác với âm mưu của kẻ 
thủ. Những năm gần đầy, trong việc xây dựng 
sức mạnh tổng hợp của quân đội, chúng ta 
không bao giờ sao lãng yêu câu, nhiệm vụ 
tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân 
lên một chât lượng mới. Tất nhiên, hình thái 
và những đặc điêm của quan hệ quân dân, 
trong điều kiện mới ngày hôm nay, có những 
biều hiện khác và cả những đòi hỏi mới so 
với thời kỳ chiến tranh ; vì vậy, nỗ lực tim tòi 
những nội dung và phương pháp mới đề tăng 
cường. tình đoàn kết, gắn bó quân dân là một 
kết quả quan trọng trong thời gian qua. Doanh 
trại quân đội, xét cho cùng, chỉ với ý nghĩa là 
địa lý quân sự, còn ở đâu có nhân dân, ở đâu 
nhân dân cân bảo vệ cuộc sống. của minh, ở 
đây có bộ đội Cụ Hô. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc 
vận động ' xứng. danh bộ đội Cụ Hồ" trong 
tỉnh hình mới, môi cán bộ, chiến sĩ, trong toàn 
bộ hoạt động của minh, phải tổ ra xứng đắng 
với tình yêu, niềm tin của nhân dân. Đó là 
một định hướng cực ky quan trọng và nhờ đó 
chúng ta đã giữ vững và phát huy được truyền 
thông quý giá quân với dân một ý chí - truyền 
thống đã được xây đắp trong suốt 50 năm 
chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ 
trang nhân dân ta. Với ý nghĩa đó, và trong 
thế trận toan dân đấu tranh chống âm mưu 
ˆ liễn biến hòa bình", nhiệm vụ quan trọng, 
cấp bị bách xây dựng khu vực phòng thủ, không 
chì có nội dung về mặt quân sự, mà găn chặt 
với nội dung chính trị, tư tưởng, tỉnh thân, tỉnh 
cảm, văn hóa, xã hội và kinh te, trong đó nhân 
tố cốt lõi của nó chính là xây dựng "thế trận 
lòng dân". Thời gian vừa qua--'rong sự đồng 
tâm và đồng cảm sâu sắc, cả nhân dân và bộ 
đội, trên khắp mọi miền của đất nước, đã chủ 
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động sáng tạo nên nhiều nội dung, biện pháp, 
phương thức đê xây đắp ngày cang bền vững 
hơn sự găn bó mâu thịt quân dân. Những đợt 
hoạt động đa ngoại, đặc biệt đến các vùng xa 
xôi, hẻo lánh, miên núi còn nhiều khó khăn, 
gian khô... giúp dân xây dựng cuộc sông, 
những hoạt động kêt nghĩa với những nội 
dung thiết thực giữa các đơn vị quân đội với 
các buôn làng, phường xã, với các xí nghiệp, 
nhà máy, trường học, quan hệ nhiêu mặt, 
phong phú, sinh động giữa bộ đội và sinh viên, 
học sinh ; phong trào nhân dân chăm sóc các 
gia đình liệt sĩ, thương bình ; theo dõi động 
viên các đơn vị bộ đội đang công tác ở biên 
giới hải đảo, đặc biệt ở Trường sa... là những 
biểu hiện rất phong phú, thê hiện sinh động 
chất lượng mới của quan hệ quân dân. Trong 
hình thái mới của cuộc đầu tranh ngày hôm 
nay chống các thủ đoạn "diễn biến hòa binh” 
của kẻ thù, với chức năng là đội quân chiến 
đấu, chúng ta hiểu răng, chức năng đó không 
chi có nghĩa về mặt quân sự, mà còn có nội 
dung rộng rai hơn. Quân đội ta đang trực tiếp, 
hăng ngày, thường xuyên, bằng toàn bộ hoạt 
động thực tiên của mình, của từng đơn vị, từng 
cán bộ và chiến sĩ, chiến đấu chống âm mưu 
của kẻ thù muôn vô hiệu hóa sức mạnh quân 
đội, phá hoại quan hệ máu thịt giữa quân và 
dân. 

Mục tiêu hàng đầu của chiến lược "diễn 
biến hòa bình" của chủ nghĩa đề quôc và các 
thế lực thù địch là tiến hành cuộc Chiên tranh 
tự tưởng”. Họ đa công khai tuyên bố răng : 

"toàn bộ vũ khí của chúng. ta, các hiệp định 
mậu dịch, viện trợ kinh tê và quan hệ văn hóa 
sẽ không đi tới đầu, nêu chúng ta thất bại trên 
mặt trận tư tưởng". Từ đó, các thế lực thù địch 
đã và sẽ âp dụng, rất nhiều thủ đoạn khác nhau 
hỏng làm tan rã hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, hạ 
thâp vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích, 
đòi xóa bó sự lãnh đạo của Đảng, đồng thơi 
ra sức tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản, tạo 
dựng lực lượng chính trị đôi lập, chống đối 
bên trong, "đưa chiến tranh vào bên trong bức 
màn sắt" nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
"Phi chính trị hóa" quân đội là một trong 
những âm mưu xảo quyệt nhất của chiến lược 
"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị - 
tư tưởng. 


Chỉ có thể tiến hành có hiệu quả cao cuộc 
đấu tranh cùng toàn dân chống "diễn biến hòa 


. binh” trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng khi 


vàn đội ta đồng thời triên khai cả hai nhiệm 
ụ : vừa xây dựng cho chính minh bản lĩnh, 
trình độ, năng lực chính trị - tư tưởng, vừa chủ 


động hợp đồng mở thế trận tiến công kẻ thủ 
trên lĩnh vực đặc biệt trọng yêu này. Thực tiên 
cuộc đấu tranh đòi hỏi như vậy, không thể để 
thiếu sự đồng bộ, thiếu sự gắn bó của hai yêu 
câu, hai nhiệm vụ đó. 


Xây dựng và củng cố vững chắc trận địa 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm cho toàn thể 
cán bộ, đảng viên, chiên sĩ kiên định mục tiêu, 
con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
quán triệt sâu sắc đường lối và quan điềm đôi 
mới của Đảng. Với yêu cầu đó, tính cách 
mạng và sự tinh nhuệ về chính trị phải găn bó 
chặt chế với nhau, tạo nên phẩm chât, ban lĩnh 
và năng lực chính trị của mỗi cán bộ, chiến 
sĩ. Không chịu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
và trí tuệ sẽ không đủ sức thăng được trong 
cuộc đọ sức mới ngày hôm nay giữa chủ nghĩa 
xã hội đôi mới đang trên con đường nỗ lực 
VƯỢt qua những. thách thức gay gắt để tiến lên 
không ngừng với các thế lực thù địch đang tự 
coi mình là kẻ có lợi thế. 


Nhận thức sâu sắc đòi hỏi đó, thời gian 
qua, trong quân đội nhân dân, đã tiến hành 
việc củng cô tăng cường lực lượng làm công 
tác lý luận chính trị, tư tưởng, trong sự phôi 
hợp khá chặt chẻ với lực lượng chung của cả 
nước nhằm giành và giữ thê chủ động trong 
cuộc đấu tranh trên mặt trận cực kỳ quan trọng 
này. Hiểu địch càng sâu, càng chính xác, đánh 
địch càng mạnh, cang có hiệu quả cao. Kinh 
nghiệm đó không chỉ có ý nghĩa đối với quân 
sự, mà cả đôi với mặt trận chính trị - tư tưởng, 
điều mà trước đây, do đơn giản, chúng ta còn 
nhiêu hạn chế. Tô chức nghiên cứu những âm 
mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa 
binh”, xác định những "ngón đòn” mà kẻ thù 
sử dụng tấn công chúng ta trên lĩnh vực chính 
trị - tư tưởng, từ đó tô chức lực lượng đánh trả 
để bảo vệ những giá trị cao quý, vừa khoa 
học, vưa nhân văn của những nguyên lý, 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mắc - 
Lề-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của đường lối, 
quan điểm của Đảng ta, chính là nội dung, 
giải pháp có hiệu quả nhất trong cuộc đâu 
tranh tư tưởng hiện nay. Một loạt công trình 
nghiên cứu, bài báo... trên lĩnh vực lý luận, 
chính trị, tư tưởng do đội ngũ cán bộ trong 
quân đội thực hiện là kết quả đáng khích lệ, 
và những sản phẩm trí tuệ đó đã có những 
đóng góp tích cực trong cuộc đầu tranh chung. 
Không đổi mới thực sự tư duy lý luận, nâng 
cao trí tuệ và trình độ khoa học sẽ không thê 
tham gia đấu tranh có hiệu quả, bởi vì chiến 
thắng kẻ thù trên lĩnh vực này lại được thể 


hiện chủ yếu ở khả năng thuyết phục quần 
chúng, định hướng và giáo dục quân chúng 
bằng những chân lý khoa học, bằng những s sự 
thật của đời sống được khám phá và đúc kết. 
Vừa xây dựng cho mình, vừa chủ động tô chức 
lực lượng và tham gia đấu tranh, là con đường 
tốt nhất để xây dựng sức mạnh tổng hợp, sức 
chiến đầu của quân đội và để quân đội góp 
phần cùng toàn dân đấu tranh chiến thắng 
chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
chính trị - tư tưởng. 


Đôi khi, người ta chỉ nhắn mạnh "diễn 
biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị - tư 
tưởng, mà xem nhẹ âm mưu đó trong lĩnh VựC 
kinh tê, coI trách nhiệm đấu tranh chông "diễn 
biến hòa bình” là của các nhà chính trị, còn 
kinh tế chỉ là việc " làm ăn” buôn bán, là sự 
nô lực táng trưởng kinh tế cho đất nước. Sự 
mất cảnh giác còn thể hiện ở khuynh hướng 
cho răng, các nhà chính trị ít nhiều khuếch 
đại tính nguy hiểm của âm mưu "diễn biến 
hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế. Lợi dụng đặc 
điểm và khuynh hướng trên, các thê lực thủ 
địch đá thông qua một sô hoạt động kinh tế 
nhằm từng bước và trực tiếp tác động vào định 
hướng xã hội chủ nghĩa của nên kinh tế, lái 
dân nó sang hướng kinh tế tư bản chủ nghĩa 
bằng nhiều thủ đoạn tịnh vi, mà mới nhìn bề 
mặt tưởng như chỉ thuần túy là các biện pháp 
quan hệ kinh tế. 


Là đội quân sản xuất, đó là một truyền 
thông tốt đẹp, độc đảo của quân đội ta. Sản 
xuất, làm kinh tế để BẢO phân xây dựng, nâng 
Cao SỨC chiến đâu của quân đội và góp phân 
xây dựng đất nước, là nhiệm vụ thường xuyên 
của quân đội. Trong cuộc đấu tranh mới ngày 
hôm nay, để làm tốt chức năng đó, lại cân 
phải thây rõ một đặc điêm mới. Tham gia xây 
dựng kinh tế cho đất, nước, trước hết và quan 
trọng nhất là phải biết lựa chọn những nhiệm 
vụ kinh tế cụ thể nào, có khả năng góp phần 
giải quyết có hiệu quả nhất quan hệ chặt chế 
giữa quôc phòng \ với kinh tẾ, kinh tế với quốc 
phòng và gSÓP phần củng cô nền tảng xa hội 
chủ nghĩa của kinh tê quốc dân, vị trí chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế 
nhiêu thành phần. Đó là một bài toán có ý 
nghĩa chiến lược khi giải đáp và tô chức thực 
hiện nhiệm vụ sản xuât, xây dựng kinh tế của 
quân đội. Và đó cũng là phương thức tốt nhất 
để quân đội - với chức năng là quân đội sản 
xuất - trực tiếp tham  øg1a trong cuộc đâu tranh 
trên lĩnh vực kinh tế. Những năm qua, trong 
quần đội, định hướng đó đã được xác định và 
đã thu được những kêt quả đáng khích lệ. Tuy 
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nhiên, từ yêu „ cầu cao của cuộc đấu tranh 
chống "diễn biến hòa binh” trên lĩnh Vực kinh 
tê, chúng ta cần tiếp tục kiên định và tổ chức 
triên khai tốt hơn nữa phương hướng trên. 


Lĩnh vực vốn rất đa dạng, tế nhị, phức tạp 
và có độ nhạy cảm đặc biệt mà chiên lược 
"diễn biến hòa bình" có thê lợi dụng, sử ' dụng 
để gieo rắc sự hoài nghi, dao động, cơ hội chu 
nghĩa, sự biến chất, từ đó tạo nên những thế 
và lực bên trong chống phá chủ nghĩa xã hội, 
là lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật va 
xã hội. Sự tác động mạnh của lối sống và quan 
niệm tư sản về các giá trị văn hóa, đạo đức 
sau sự sụp đô của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô 
và Đông Au đã là một điều kiện thuận lợi cho 
các thế lực thù địch chủ động thực hiện những 
thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên lĩnh VỰC 
này. Bảy, tám năm qua, chúng ta đã trực tiếp 
chứng kiên quy mô và các hình thái tiến công 
của họ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trên đât 
nước ta, và không phải lúc nào, ở đâu, chúng 
ta cũng ở thế có lợi trong cuộc đấu tranh cực 
ky phức tạp này. 


Thực tiên những năm qua xác định rằng, 
khả năng tự bảo vệ” và "miền dịch” của tô 
chức quân đội là to lớn, mạnh mẽ. Nhưng tác 
động của "diễn biến hòa bình" vào . quân đội 
trên lĩnh vực này mang tính gián tiếp, trinh vị 
thông qua các quan hệ. nhiều mặt của cán bộ, 
chiên sĩ với đời sông xã hội, đời sông văn hóa, 
thông qua sự tiệp nhận, thay thê thường xuyên 
đội ngũ chiến sĩ theo luật nghĩa vụ quân sự, 
vì thế Í hoàn toàn không thể chủ quạn. Một mặt, 
trong quân đội cần có kế hoạch đồng bộ, toàn 
diện, khoa học, tỉ mi để xây dựng, nuôi dưỡng 
những giá trị truyền thống dân tộc cũng như 
nhưng giá trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp trên 
lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lôi sông, thầm 
mỹ... cho cân bộ và chiến sĩ, đê tự mỗi người 
có đủ khả năng "miền dịch” trước những cảm 
dỗ của các quan niệm, lối sống tư sản, ngoại 
nhập... Mặt khác, là đội quân công tác, với 
nhưng truyền thông quý báu và kinh nghiệm 
phong phú trong hoạt động xã hội, hoạt động 
văn hóa, với một đội ngũ và hệ thống, thiết 
chế văn hóa khá toàn diện của mình, quân đội 
nhất thiết phải trở thanh một lực lượng mạnh 
tham gia trong cuộc đấu tranh chồng ' diễn 
biên hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, ) xã hội. 
Nhưng năm vừa qua, đặc biệt trong hai năm 
I994, 1995, với quyết tâm đôi mới mạnh mẽ 
và tô chức lại lực lượng văn hóa, văn nghệ 
- của quân đội và trong sự phối hợp chặt chẽ 
với lực lượng văn hóa, văn nghệ từ trung ương 
đến các địa phương, chúng ta đã phát huy có 
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hiệu quả sức mạnh của “binh chúng đặc biệt” 
này, để vừa góp phần xây dựng đời sông tỉnh 
thân - văn hóa lành mạnh, tôt đẹp trong lực 
lượng vũ trang, vừa tham gia tích cực vào cuộc 
đâu tranh bảo vệ các định hướng đúng đặn 
của Đảng về văn hóa - văn nghệ, góp phần 
làm phong phú hơn đời sông văn hóa chung 
và trực tiệp làm hạn chế, thu hẹp ảnh hưởng 
xấu của văn hóa lạc hậu, phản động. 


Tuy vậy, thực tiễn chỉ rõ tiềm năng của 
chúng ta còn nhiêu, nhưng việc sử dụng nó 
trong cuộc đâu tranh thời gian qua vần còn 
những hạn chê. Hàng trăm các văn nghệ sĩ 
sáng tạo chuyên nghiệp đã được thử thách và 
rât đáng tin cậy trên các loại hình văn học, 
nghệ thuật ; hàng nghin những người sâng tạo 
nghiệp dư, bán chuyên, I5 đoàn nghệ thuật ca 
múa nhạc, sân khấu ; hệ thống xuất bản. báo 
chí quân đội đã từng trải trong cuộc đấu tranh 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa ; 25 nhà bảo 
tàng, hàng trăm nhà. truyền thống với hang 
chục vạn hiện vật quý giá ; hàng trăm thư 
viện, phòng đọc với hàng triệu đầu sách ; hàng 
trăm đội chiếu bóng với ,hàng nghìn bộ phim 
tài liệu, phim truyện về đề tài cách mạng. 
chiến tranh và người chiến sĩ... nếu tất cả đội 
ngũ, thiết chế và sản phẩm văn hóa đó được 
huy động đầy đủ và tô chức tốt trong một thế 
trận chiên đấu chung, nhằm bảo vệ và xây 
dựng văn hóa tốt đẹp, đấu tranh chống văn 
hóa xâu độc, phát huy ảnh hưởng tích cực của 
nó trên từng địa bàn, từng làng xã, khu vực, 
đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm, ở những 
nơi xa xôi, có nhiều khó khăn, nơi ke thù 
thường. tìm cách lợi dụng nhiều nhất, chắc 
chăn răng, sẽ tạo nên được một sức mạnh 
chính trị tỉnh thân, văn hóa to lớn. Thời gian 
qua, chúng ta đã có sự chuyển biến rất cơ ban 
về nhận thức và đã thu được những kết quả 
tốt, song yêu câu của cuộc đâu tranh mới 
chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn 
hóa - xã hội đòi hỏi phải nâng cao hơn nửa 
nhận thức và trình độ tô chức "tác chiến" của 
chúng ta trên lĩnh vực rất tế nhị, phong phú 


và có nhiều tính đặc thù này. 


Cuộc đấu tranh chống "điển biến hòa 
binh” trên mọi bình diện của cuộc sống xa hội 
đã và sẽ là cuộc đấu tranh phức tạp, dai dăng, 
cân một sức mạnh tông hợp của toàn đảng 
toàn quân và toàn dân. Đứng trong đội ngũ 
chung đó, quân đội đã và sẽ là một lực lượng 
đáng 4 tin CậY, ĐÓp phân có hiệu quả làm thất 
bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ 
vững chặc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội của đât nước ta ~J 
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ÔI tự nghĩ cũng đã đến đoạn đường đời 

mà còn câm được cây bút là rât may Trôi. 

Qua ngày tháng, nay nhìn lại, tôi thấy 
Cuộc chiến đầu cách mạng suốt mây chục năm 
của đất nước đã là cái nên và cải nguôn cho 
tôi viết. Tôi đã có gắng viết những điêu tôi 
nghĩ và cảm xúc, trong phạm vị tâm nhin và 
hiểu biết của mình. Cũng có những lúc tôi đã 
va chạm với những khó khăn do quan niệm 
chung quanh không thuận, nhưng sự khó khăn 
nhất vân là Ở chỗ phải luôn tự đánh vật với 
những yêu kém của chính minh. 


Chắc cũng như nhiều bạn đồng nghiệp, 
trong những năm chiến tranh, tôi có rât ít thời 
giờ để viết. Và nhiều khi viết ở một nơi giữa 
đường. Cho đến sau chiến tranh, thơi _gian thật 
sự ngồi làm việc trước trang giấy vân không 
được bao nhiêu. Muốn viết một tác phẩm dài, 
có đôi chút quy mô, là phải làm việc trong 
những khoảng thời giờ cắt xén, rải rác, còn 
thường môi lần cầm đến bút là khác nào phải 
tim cách dồn hết tinh lực của mình vào những 
tác phẩm viết trong thời gian ngắn, trong hoàn 
cảnh đời sống hằng ngày cũng còn nhiều bê 
bộn, gieo neo chung của mọi người. Đó là một 
thử thách rất thực tế, nó cũng có một phía là 
đòi hỏi khi làm việc, phải như quên hết mọi 
cái gì khác, chỉ còn sông với ngọn lửa bên 
trong mà viết. Cuộc sông cách mạng nhiều 
sóng gIÓ Và căng thắng, như luôn thử thách 
cái sức nội tâm có thực của minh, cũng có thể 
nói nó không ngừng thử thách cả tư cách cầm 
bút của minh. 


Những kỷ niệm quý trong đời viết văn 
của tôi là những ngày tôi được thầy từ cảnh 
chết đói thảm khốc đến tột củng, ca dân tộc 
ta nồi dậy, rỗi những năm ở rừng núi, những 
chiến dịch tôi được tham dự, những ngày 
ngược xuôi dưới bom đạn, cho đến ngày tÔI 
được đi trong những dòng sông người cuỗn 
cuộn trên đất nước tự do và thông. nhất. Và 
những kỷ niệm quý nữa là những ngày được 
cùng sông, cùng làm việc với những tài năng 
và trí tuệ lớn của đất nước, những nhà văn và 
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nghệ sĩ bác đàn anh, những bạn cùng lứa tuổi, 
đên hôm nay đã vắng vợi đi quá nhiều. Tôi 
cảm thầy. tình bạn lớn giữa những nhà văn, 

nghệ sĩ cũng là dấu hiệu của một thời đại văn 
hóa lớn. 


Một hạnh phúc mà tôi nghĩ có lé không 
gì sánh nổi là nhờ có cách mạng, nhờ những 
năm được sống và làm việc trong cuộc chiến 
đâu của dân tộc, tôi đã được đi tới nhiều nơi. 
Tám năm chống Pháp là tám năm đi bộ, nhờ 
vậy tôi đa đặt chân biết bao nẻo đường, có 
những nơi hầu như chưa có dấu chân người. 
Cho đến Cuộc chống Mỹ, tôi cũng còn được 


_một chuyến mây tháng lội bộ trên Đông tháp 


mười và bên bờ sông Cứu long. Tôi đã được 
tận mắt mình nhìn "thấy đất nước, từ những 
nơi núi sông trời. biến bao la, hùng vĩ, đẹp ‹ đến 
choáng ngợp mắt nhìn và choáng ngợp. cả trí 
tuệ, cho đên một mảnh ruộng lầy trộn sắt 
gang, một khóm tre, một bờ cỏ như thấm đẫm 
công sức vất vả bao đời, làm cho rơi nước mắt 
thương yều. 


Cũng nhờ những năm thắng ấy, tôi như 
dần dần hiểu ra và nhận ra dân tộc ta, nhân 
dân ta. Ở trận Điện biên phủ cũng như sau 
này dọc đường Trường sơn, tôi thấy có lẽ 
không có cuộc chiến tranh Ở nơi nào trên thế 
giới mà có nhiều phụ nữ, nhiều em gãi ra mặt 
trận như ở nước ta. Tự nhiên tôi nghĩ đến thời 
Hai Bà Trựng, Bà Triệu. Nhin hình ảnh Bác 
hô mặc quân áo nâu, chân mang dép lốp cao 
su, đi bộ trên một sườn đôi, một bờ ruộng, 
ngôi ngay xuông đât trò chuyện với bà con, 
tôi nghĩ đên trang sử cũ chép việc Thái 
Thượng, Hoàng nhà Trần, từ trên núi Yên tử, 
mặc quân áo vải thâm, khoác chiếc tay nải, 
chân mang dếp rơm, đi xuống Phả lại đề xem 
dân tỉnh. Và chuyện . Ông tướng gạo trong 
các chiến dịch của ta làm tôi nghĩ đến chuyện 
bảy trăm năm trước, Hưng Đạo Vương lo việc 
nuôi quân như thề nào đề đánh được trận Vạn 


* Chu tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt 
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kiếp, trận Bạch đăng... Tôi không bao giờ 
quên cái đêm I9 thắng chạp năm 1946 ây, 
hàng vạn, hàng chục vạn người lầm lì ra đi, 
đề lại sau lưng Hà nội ầm am súng nổ và chây 
rực một vùng trời. Tôi thấy cái tình cảm, cái 
ý thức có gôc rễ sâu trong mỗi con người răng 
chúng ta cùng chung một cội nguồn, một cuộc 
sông, một vận mệnh, tình cảm đó, ý thức đó 
làm nên Tổ quồc ta, có lé còn có phần quan 
trọng hơn cả lãnh thô. Tôi cũng như cảm thấy 
cãi sức độc lập tự chủ, tự lực tự cường bao đời 
của dân ta làm cho đường lối cách mạng của 
Đăng ta luôn có sáng tạo, tìm ra phương hướng 
vào những lúc gian nan, nguy hiềm. 

Có một chuyện nhỏ làm tôi nhớ mãi. Một 
buổi chiều, trên đường chiến dịch, trong tiếng 
máy bay địch gâm rú qua lại, tôi hỏi chuyện 
một chị dân công đa đứng tuôi, ngồi nghi bền 
gánh gạo dưới chân đeo : Đi dân công, chị 
thầy thể nào ? Chị cười trả lời : Đi ra mặt trận, 
có nguy. hiểm vì bom đạn, nhưng công việc 
hàng ngày thì ở nhà chị còn vật và hơn: nhiều. 
Mà chân lắm tay bùn đầu tắt mặt tối suốt ngày 
thắng cũng không có ai khen. Còn đi dân 
công, hôm nào cô gánh thêm mấy cân gạo, 
đến chiều nghỉ, đã có loa báo tin, biểu dương 
khắp đơn vị. Câu nói hồn nhiên ấy làm cho 
tôi thầy những điều tôi thường nghĩ về công 
việc giải phóng con người, đem một vị trí mới 
đến cho tư cách làm người, trong thực tế đời 
sông nhân dân là thế nào. Tôi cùng dần nhận 
ra một điều : những cách xử SỰ, những điều 
suy nghi giản dị, tự nhiên nhất của nhân dân 
cũng cùng một hơi thở, một linh hôn với 
những tác phẩm các nhà văn, nhà thơ lớn nước 
ta qua các đời. Những con người gần gụi nhât 
VỚI câu thơ Nôm của Nguyễn Trải hoặc câu 
thơ Kiều của Nguyên Du là bà mẹ nông thôn 
không biết chư, là cô gái dệt vải cũng như 
ngươi thợ gốm, thợ mộc, thợ ren, bàn tay làm 
nên đơi sông môi ngày. Hạt thóc trẻn đồng 
ruộng và dòng chư trên trang sách có cùng 
một nguôn sống, một lẻ phải. Và cách mạng 
đa đem đen cho cuộc sông chúng ta một ý 
nghĩa. Cho đến cái bi kịch lớn nhất của kiếp 
làm người, cái câu hỏi thăm thăm Ở cCuôi con 
đường của đời người là cái chết, cách mạng 
cũng đem đen cho nó một ý nghĩa, là sự hy 
sinh. 


Ngày nay đất nước ta đang đứng trước vận 
hội lớn và thách thức lớn trong công cuộc đối 
mới. Tôi nghĩ răng Đảng ta, nhân dân ta không 
chi nhằm mục đích làm cho nước ta trở thanh 
một "con rông”, “con cọp” mới về kinh tế, ở 
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một nơi ngã ba ngã tư đường của các biển lớn 
và các luông văn hóa lớn. Chúng ta đang tiệp 
tục công việc cách mạng, đi những bước đâu 
hướng về chủ nghĩa xã hội. Dù có những bối 
TÔI chập chững,. chúng ta đang không ngừng 
tìm tòi xây dựng một hinh thái tô chức mới 
cho xa hội, một cuộc sống vật chất và tỉnh 
thân mới xứng đáng với con người. 

Loài người đã đang ở ngưỡng cửa một thế 
kỷ mới, bắt đầu một thiên niên kỷ mới. Cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang mỗi ngày 
tiến lên với những bước nhảy vọt đến chóng 
mặt. Và hình như các dân tộc ở khắp các lục 
địa đều đang vật va tìm con đường đi lên một 
hình thái tô chức xã hội mới. Ngay trong 
những nước tư bản giàu có cũng đang cuộn 
dâng những làn sóng ngâm dữ dội, làm rung 
chuyển Sự suy nghĩ và lương tâm con người. 
Tôi nghi răng sự sông của loài người vẫn đang 
tự mở đường đi lên, không gì ngăn cản được. 


Tôi tìm một chỗ tựa cho niềm hy vọng ấy 
trong sự sáng tạo nghệ thuật. Nhin vào những 
tác phẩm nghệ thuật lớn, tôi thấy tác phẩm 
nghệ thuật là vật chất in dấu tâm hồn người 
và là tâm hồn người thôi vào vật chất, nhào 
nặn vật chất. Trong tác phẩm nghệ thuật oó 
sự thống nhất tự do và tất yêu. Tác phẩm nghệ 
thuật là cái riêng biệt nhất của một người sáng 
tạo, không ai băt chước được, và đồng thời nó 
lại là cái "chung nhất của mọi con người, ai 
cũng tim thấy mình trong đó. Tác phầm nghệ 
thuật là của một dân tộc, không thể lẫn được, 
và đồng thời nó là của báu chung của mọi dân 
tộc. 


Sự sáng tạo nghệ thuật chứng tÖ con 
người đã tạo ra được ¡ một cải gì vừa là vật chất 
vừa là tỉnh thần, vừa tự do vừa tất yếu, vừa 
hết SỨC riềng biệt của một người vừa là chung 
nhất của mọi người, vừa là của một dân tộc 
lại vừa là của các dân tộc. 


Điều đó làm tôi nghĩ răng con người có 
thể tạo ra một hình thái tô chức xã hội sao 
cho "sự phát triên tự do của môi người là điều 
kiện cho sự phát triên tự do của tất cả mọi 
ngươi”. 


Và mỗi người cảm bút chúng ta làm công 
việc sáng tạo khiêm tốn mỗi ngày, có thể góp 
phản để cho trên đất nước ta hình thanh một 
xa hội, một cuộc sông không còn đói ngheo 
và dốt nát, không còn bóc lột va áp bức, một 
Cuộc sống vừa có tự do vừa có công bằng cho 
con người ~l 
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N\IÁ trị đích thực của một sự vật, hiện 
(uớ một con người, nhóm người hay 
ca một xa hội. đầu phải cứ thông qua lời 
tuyên bố, một khẩu hiệu tuyên truyền, một lời 
tán dương là có được. Nó phải trải qua một 
quá trình song trùng, vừa nhận ra sự thật (chân 
lý), vừa tìm ra cái phù hợp với nhu câu và lợi 
¡ích của bàn thân mình (tức nhận ra giá trị của 
sự vật). Nhiều khi quá trình này phải trả giá 
băng cả máu và nước mất. 


Nhận thức giá trị thực ra là bước cao hơn, 
sâu hơn của quả trình nhận thức, nhằm mục 
đích như Mắc nói, con người không chỉ nhận 
biết thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế 
IỚI. Dẫu sao, nhận thức giá trị, quan niệm 
giá trị vẫn phải dựa trên tiền đề của nhận thức 
sự thật, tìm ra chân lý. Chủ thê nhận thức 
chưng nào chưa thấu hiểu được thuộc tính, 
chưa nắm được quy luật phát. triển của sự vật 
thì chắc hắn cũng không thể xác định đúng 
đắn sự vật đó có giá trị "hay không, hoặc có 
giá trị nhiều hay ít đối với mình. Nếu quá trinh 
nhận thức lại chỉ dừng ở cảm tính, ở “kinh 
nghiệm hoặc ở tâm trạng mung lung, ẩn ức 
nao đó của cá nhân thì có nguy cơ võ đoán và 
rất dễ lầm lạc. 


Ngày nay, trong bối cảnh những biến cái 
hết sức lớn lao của thời đại, đất nước ta đang 
. minh mạnh mẽ trong công cuộc đôi 

¡, thì có người lại muốn nhảy ra đồng vai 
vi hà tài, phán xét lịch sử. Họ cho răng 
sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc 
Việt nam cần được xem xét lại (?) Người Việt 
nam dường như đã chọn không đúng giả trị. 
Tiến xa hơn, họ không ngân ngại phê phán cả 
"sự lựa chọn của Hồ Chí Minh" và đưa ra cái 
gọi là "những hạn chế của nó"... Răng "những 
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nhà lý luận chính thống của Đảng cộng sản 
từ trước tới nay do đã đưa Hồ Chí Minh lên 
một thứ "á thánh” nên cũng tìm mọi cách 
chứng minh sự lựa chọn của Hồ Chí Minh cho 
đất nước là tuyệt đối đúng đăn" ! 


Thực tế lịch sử đã từng và sẽ còn bác bỏ 
nhưng luận điểm mơ hồ đó. 


Quả thật, người Việt nam đã nhiều lần đối 
mặt với sự lựa chọn. Nhưng chưa bao giờ như 
lần này (vào đầu những năm 20 của thế ky). 
lịch sử đặt ra những câu hỏi vô củng hệ trọng 
và nghiệt ngã đến vậy. 


AI cũng. biết, người Việt nam lúc đó tựa 

hồ như bị dồn vào ngõ cụt, điều đứng trons 
"cảnh hoang tàn, đói rét nỦ, ; Không gian tối 
tăm như không có đường ra. Cuộc khủng 
hoảng chính trị, kinh tê, xã hội trên quy mô 
toàn quốc, cùng VỚI sự chia rẻ, hoảng loạn 
trong nội bộ triều định nhà Nguyễn đã dân 
đến thảm cảnh : nước Việt nam bị xóa tên trên 
bản đồ thế giới. Người Việt nam, đất Việt nam 
bị giăng xé bởi hai thế lực : phong kiến nha 
Thanh (Trung quốc), và thực dân Pháp. Cuối 
cùng, bọn Pháp đã hất cắng nhà Thanh và độc 
chiếm toan bộ Việt nam. Phong kiến Việt nam 
trở thành chỗ dựa tin cậy nhất cho chính quyền 
thực dân tha hồ khai thác, nô dịch, bóc lột và 
thống trị nhân dân ta. Khó mà cầm lòng được 
khi ta đọc trang mô tả cảnh tượng nông thôn 
Việt nam bẩy g giờ của nhà báo Pháp Ảng- đrề 
Vị-ô-ÏIt : "Mặc dù đã 3 vụ mất mùa, do nhiều 
tai họa gây nên : hạn, lụt, bao, châu chấu, 
người ta vẫn bắt cái tỉnh bất hạnh ấ Ấy (một tỉnh 


Trung kỳ) phải nộp 525 000 đ tiền thuế... 


(1) Lời bài về "Là cái thời Tự Đức”. dân trong thơ văn 
yêu nước nửa sau the ký 19. Nxb Văn học. Hà nội, 1970. 
tr 446 
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có 


Người ta thấy những người nhà quê cùng 
khốn... chạy chọt khắp nơi, lùa trâu, vác cày, 
mang mâm đồng, chum 'Vại, áO quân cho đên 
cả những cây đèn thờ tô tiên của họ đi bán... 
Tất cả phải đem bán đi để nộp thứ thuế đang 
giết họ". Trong hoàn cảnh như vậy, người 
nông dân Việt nam, theo nhà báo này kết luận: 
"Họ. chỉ còn có chết hoặc vùng dậy mà 
thôi "t2, 


Vậy là nhu cầu giải phóng, khát vọng giải 
phóng trở thành sự lựa chọn giữa cái sống và 
cái chết. Đó đâu phải là sự chọn lựa bình 
thường. Và đê tranh con đường chết, con 
đường của bao bậc tiền bối đã không vượt qua, 
người thanh niên 2| tuôi Nguyễn Tắt Thanh 
(sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) 
đã quyêt tâm ra đi tìm đường cứu nước. cứu 
dân, khẳng định giá trị cho con người Việt 
nam, dân tộc Việt nam. 


Bôn ba khắp chân trời góc biển, cuối 
cùng, Hồ Chí Minh đa khám phá ra cải có giá 
trị, cái phù hợp nhất với nhu cầu và lợi ích 
của dân minh, đó là bản Luận cương:' của 
Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Có thể 
nói đây là sự phát hiện mang tính lịch sử, vì 

"đó là giờ phút người đi tìm ánh sáng thấy 
nguôn ánh sáng.. - Tia lửa chân lý lóc bừng 
khi đọc Luận cương của Lê-nin, đã gặp những 
chất liệu được chuân bị sẵn trong tư tưởng và 
tâm hồn Hỗ Chí Minh đê cháy thành ngọn lửa 
của lý luận về cách mạng ở các nước thuộc 
địa và phụ thuộc” Nội 


Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia thanh 
lập Đang cộng sản Pháp, đánh dấu một bước 
ngoặt trong sự lựa chọn. giả. trị của Người ; 
Người dứt khoát đứng hẳn về con đường của 
Cách mạng tháng Mười, đứng hắn về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và Quốc tế thứ HI. Bước 
ngoặt đó mang một ý nghĩa to lớn là mở lối 
cho cách mạng Việt nam : gắn và chỉ có gắn 
độc lạp dan tóc với chủ nghĩa xã hội mỚI 
mong gianh được thang lợi hoan toaH. 


Giờ đây có người cố tình rêu rao : "Hồ 
Chí Minh làm gì có tư tưởng”, răng đó chăng 
qua "là tư tưởng của Lê-nin được Hồ Chí Minh 
lặp lạt va cố găng giữ gìn cho đừng mắt đi mà 
thôi” ! Một con người đầy dũng khí va bản 
lĩnh. tinh nguyện dẫn thân vào con đường đây 
chông gai đề cứu dân cứu nước ; một con 
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người bôn ba khắp mọi nơi, lấn lộn trong 
phong trao cách mạng Ở nhiêu nước và sau đó 
cùng với đồng chí mình sáng lập ra một đang 
cộng sản ; một con người đã mạnh dạn bỏ 
phiều tán thành và gia nhập Quốc tế thứ III, 
làm sao trong mình lại chi là sự "lặp lại” giản 
đơn tư tưởng của người khác ? Thật là một 
cách nhĩn thiên kiến đến kỳ lạ. Song xem ra. 
điều đó cũng không quan trọng. Điều quan 
trọng hơn, đáng quan tầm hơn là sự lựa chọn 
đó của Hồ Chí Minh có đúng hay không và 
đã được thực tiễn cách mạng Việt nam mấy 
thập ky qua chứng minh như thế nào. 


Cho đến ngày nay, câu hỏi “VỊ sao Việt 
nam thắng Pháp, vi sao thăng Mỹ" vẫn còn 
đang dăn vặt trong đầu biết bao tướng lĩnh, 
nhà "chiến lược, những chính khách trên thể 
giới. Lịch sử vẫn còn cân lời giải rành rẽ. Song 
điều mà người Việt nam ngày nay có thê ý 
thức được là đường lối két hợp đọc lặp dân 
tộc vớt chủ nga xa hội của Hồ Chí Minh và 
Đảng cộng sản Việt nam được thực hiện 
xuyên SUỐt, liên tục. Đó là một nguyễn nhân 
cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuối cùng 
của dân tộc Việt nam. 


Bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xa hội 
chân chính, thông qua cuộc chiến tranh - một 
thử thách khắc nghiệt đối với bất cứ một dân 
tộc nao - đa được bộc lộ rõ. 


Ngay từ năm 1930 đến năm 1954, khi cả 
nước cùng làm nhiệm vụ đánh đuôi bọn thực 
dân xâm lược, thực hiện mục tiêu giải phóng 
dân tộc, Đảng cộng sản Việt nam đã chủ động 
tạo ra những điều kiện, tiên đề để tiền lẻn chủ 
nghĩa xa hội : kết hợp giải quyết vấn đề dân 
tộc với vẫn đề giai cập ; đánh để quốc đi liên 
với chống phong kiến, cải cách ruộng đất đem 
lại địa vị lam chủ cho hàng triệu nông dân ; 
kết hợp kháng chiến với kiến quốc, đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu tranh kinh 
tế VỚI đấu tranh ngoại giao... Cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn diiệïi ?lâu đài, dựa vào SỨC 
mình là chính, nhưng cũng tranh thủ hết mức 
sự giúp đỡ của các nước xa hội chủ nghĩa, của 


(2 Andrẻ Viollis - rdochine SÓS. xuất bản lần đầu 
năm T939, tái bản năm 949, Pa-ri, tr 96-97 


(3) Xem Phạm Văn Đồng : /Ô Chỉ Anh, tội còn người, 
KHI (ÍqN tỌC, HÔI thỚt đạt, HỘI sự ng Ínệp, Nxb Sự thật. Hà 
nội 1990 tr 14-¡5 
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bè bạn thế giới và của chính nhân dân Pháp. 
Vì vậy, thắng lợi đã thuộc về nhân dân ta ; 
hòa bình đã được lập lại trên ba nước Đông 
dương. 


Từ năm 1954 đến năm 1975, Việt nam 
một lần nữa lại trở thành tiêu điểm đụng đâu 
lịch sử giữa hai lực lượng : cách mạng và phản 
cách mạng, giải phóng dân tộc và áp bức dân 
tộc, hệ thông xã hội chủ nghĩa và hệ thống tư 
bản chủ nghĩa thế giới. Một đất nước vừa thoát 
khỏi cuộc chiến, chưa kịp hồi phục thì đã lại 
đương đầu với thử thách mới ác liệt hơn. Lúc 
đó, Hỗ Chí Minh vẫn bình tĩnh nêu rõ : "Mục 
đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miễn Bắc. nâng cao không ngừng đời 
sống nhân dân và đấu tranh hòa bình thống 
nhất nước nhà. Hai việc đó găn liền VỚI 
nhau"C” . Miễn Bắc là nèn tảng, là gốc rẻ của 
lực lượng đấu tranh toàn quốc. Người khẳng 
định : _ có vững nhà mới chắc. Gốc có 
mạnh cây mới tốt. 


Nhưng thành tựu trong giai đoạn 
I954-1960 khẳng định tính "đông thời" của 
hai nhiệm vụ chiên lược là xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và hoàn thanh cách mạng 
dân tộc dân chủ ở miền Nam. Và chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc đã trở thành một giá trị 
hiển nhiên : Sau hai năm (1955-1957) hâu hết 
các cơ sở sản xuất đa được phục hồi và tiến 
lên đạt sản lượng bằng mức cao nhất trước 
chiến tranh (1939). Tông sản lượng công 
nghiệp quốc doanh từ 35 tỉ (tiền cũ) đã vọt 
lên 236 tỉ đồng. Năm 1955 sản lượng lúa 3.6 
triệu tân, sang năm 1956 đã lên 4,1 triệu tấn. 


Từ năm I96I trở đi, sức mạnh của chế độ 
mới càng được phát huy ; các phong trào thi 
đua yêu nước vừa mang đậm nét tỉnh thần xã 
hội chủ nghĩa, vữa mang tình cảm vị miền 
Nam ruột thịt, vị sự nghiệp thống nhất Tổ 
quốc. 


Mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
miền Bắc thực sự đã tạo ra thế và đực mới cho 
cách mạng cả nước ; thay đôi hắn mối quan 
hệ giữa người vá người : hậu phương lớn đã 
xứng đâng với vai trò quyết định cho thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
hang chục năm ròng. 


Xâm lược Việt nam, Mỹ đã chi phí 88I 
tỉ đô la, trong đó phí tôn trực tiếp là 526 tỉ. 
Mỹ huy động 2200 xí nghiệp lớn nhận đặt 
hàng quân sự ; hơn 6000 xi nghiệp Với 5 triệu 
rưởi công nhân tham gia sản xuât vũ khí và 
phương tiện chiến tranh ; sử dụng 1/3 tông số 
nhà nghiên cứu khoa học (trong đó có 40% là 
nhà khoa học vật lý), 260 trường đại học 
chuyền nghiên cứu giải si" nhưng bài toán 
hóc búa cho lâu năm góc 


Thử hỏi người Việt nam có thể "lấy cái 
thực là lòng, yêu nước và cái ào là ý thức hệ 
cộng sản" để đương đầu và đánh đối lấy thắng 
lợi được chăng ? Vật chất chỉ có thể bị đánh 
đô băng lực lượng vật chất ! Một tuyến đường 
dọc dãy Trường sơn (cả sườn Đông và sườn 
Tây) dai l6 700 km. một hệ. thống ống dẫn 
xăng dầu từ hậu phương miền Bắc vào tận 
miền Đông Nam bộ dài 13l I km có lẻ đã đủ 
để dựng một tượng đài hoành trắng về trí tuệ 
và lòng dũng cảm của người Việt nam trong 
thế kỷ 'XX rÔI. Ấy vậy mà có người vân cö 
tình nhắm mắt làm ngơ, tung hỏa mù "về cái 
thực, cái ảo”. 


Xin tạm trích ra đây ý kiến của M. 
Mác-lia, nhà báo, nhà nghiên cứu người Mỹ: 
"Người Việt nam, miền Nam cũng như miền 
Bắc, đã phải chống lại mọi bất công kéo dai 
và đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh dài 
nhất thế kỷ, mà trước đó là cả một thế kỷ bị 
lệ thuộc nước ngoài. Lịch sử phải đánh giá họ 
cao nhất về sức chiến đấu ngoan cường và 
dũng cảm của con người và kết luận rằng 
không có một tấm gương nào có thê VÌ đại 
hơn thế, về một đất nước nhỏ bé ở châu Á đã . 
một lận nữa nồi lên thành một quốc gia lừng 
lấy" ' ',. Còn đây là trang thư của Xan-va-đo 
A- -gien-đê khi ông còn là Chu tịch thượng nghị 
viện Ch¡-l€ sau khi đã gặp Hỗ Chí Minh năm 
969, ông viết : "Những ngày vừa qua ở thăm 
đất nước Việt nam là một giai đoan rất quan 
trọng trong cuộc đời tôi. Trước đầy, chúng tôi 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn rập. Nxb Sự thật. Hà nội. 1989, 


t9.tr l6 
(5) Xem, Thăng lợi kháng chiến chóng MỸ và 2() năm 


Xây dựng đút nước saw chien tranh, Nxb Khoa học xã hội. 


Hà nội. 1995. tr ]69 


(6) Mai-cơn Mác-lia : Việt núm, cuộc chiên tranh mười 
ngínn ngày, Nxb Sự thật. Hà nội. 1990. tr 231 
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đã tin tưởng, ngày nay hơn bao giờ hết chúng 
tôi càng tin tưởng. Tin tưởng chắc chắn rằng 
không có thế lực nào có thể ngăn cản được sự 


thống nhất đất nước và công MU) xảy dựng 


chủ nghĩa xã hội của Việt nam 


Ních-xơn, một trong những nhân vật chóp 
bu trực tiếp chỉ huy cuộc chiến ở Việt nam đã 
phải cay đắng thừa nhận : "Chính phủ Mỹ đã 
tham gia vào một cuộc chiến tranh đẳng hồ 
thẹn hơn bất cứ một cuộc chiến tranh nào" 


Rõ ràng dân tộc Việt nam, con người Việt 
nam đâu có "ngạo. mạn” tự khoác lên minh 
niềm vinh quang và vành nguyệt quế ? Có lẽ 
nhà triết học Mỹ, BIÁO sư NÑi-cô- -lốt Re-sơ nói 
đúng : "Giá trị cũng cần phải có thước đo, 
nêu không sẽ có kẻ lập. lờ phủi tay, cãi trắng; 
thậm chí họ còn tỏ ra sàm sỡ bôi nhọ lịch sử, 
thoá mạ cả cộng đồng. 


Lại nói về đất nước ta sau năm 1975 : 
Người Việt nam đâu phải không đứng trước 
sự lựa chọn. Cứ cho là độc lập dân tộc đã được 
coi như hoan thành trọn vẹn, song sự nghiệp 
thống nhất đất nước cũng là cả một quá trình. 
Chi có điều người Việt nam biết rằng qua một 
cuộc chiến lâu dài, tàn khốc, giờ đây hơn lúc 
nào hết, cần phải khép lại quá khứ, xóa bỏ 
hận thù, cùng nhau hòa hợp cô kết để xây 
dựng lại quê hương, phần đấu vị mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Đó là giả trị hàng nghìn năm các thế hệ người 
Việt nam hăng vươn tới. ï 


Chi trong một thời gian ngăn, chế độ mới 
gần như rửa sạch những vết nhơ của một nền 
văn hóa thực dân, lai căng và phụ thuộc. Riêng 
TP Hồ Chí Minh đã thu hồi 500 tấn văn hóa 
phâm phản động và đôi trụy ; đưa 150 000 
thanh thiếu niên nghiện xi ke ma túy, 8000 
trẻ "bụi đời" lần lượt chữa khỏi bệnh, trở về 
đoàn tụ với gia đình, tham gia sản xuất... 


Năm học đầu tiên sau ngày miền Nam 
giải phóng, IÖ triệu học sinh cả nước nô nức 
đến trường. Riêng miên Nam có tới 4 200 000 
học sinh cơ sở, 178 000 học sinh trung học, 
gâp 3 lần số học sinh trước năm 1975. Trong 
21 tỉnh thành phía Nam có I triệu rưởi người 
thoát nạn mù chữ (chiếm 94,2% tổng số người 
mù chữ trước ngày giải phóng). 
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Có phải đó là bức tranh sinh động về sức 
vươn lên của một dân tộc sau mây chục năm 
vật lộn với chiến tranh ? 


Tuy vậy, chúng ta không phải không mắc 
khuyết điểm, sai lầm. Nhưng trước những 


khuyết điểm, sai làm, những người cộng sản 


Việt nam đã công khai và "thăng thấn "thừa 
nhận, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết 
quả. Đó không phải là sự biêu hiện của một 
đảng cộng sản chân chính, luôn tin tưởng ở 
nhân dân hay sao 2 

Thời điểm hiểm nghèo nhất, gần như trên 
bờ vực của thảm họa, là những năm sau sự 
sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đóng 
Âu và Liên xô. Chỗ dựa mang tính thành trì 
vững chắc đăng sau chúng ta không còn nữa. 


- Một lần nửa người Việt nam lại phải lựa chọn. 


Và sức sống của chủ nghĩa xã hội, của tỉnh 
thần tự lực, tự cường dân tộc lại bừng lên mạnh 
mẽ khi có đường lối đôi mới đúng. đắn của 
Đảng soi sáng. Thừa hưởng giá trị cốt lõi của 
chủ nghĩa xa hội trước đây, dưới sự lanh đạo 
của Đảng cộng sản, nhân dân ta bên bỉ, kiên 
cường tìm tòi và sáng tạo, tháo gỡ từng bước 
khó khăn. Đến nay, giá trị lớn nhất mà người 
Việt nam thu được sau nhiều năm trăn trở là 
đất nước đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội. Tô quốc phát triên trong sự 
ôn định chính trị, g1ữ vững công bằng và giải 
quyết dần nhiều vẫn đề xã hội ; đất nước phát 
triên trong sự hội nhập VỚI thế giới, làm bạn 
với hàng trăm nước trên cơ sở giữ vững độc 
lập, chủ quyền, giữ vững bản sắc văn hóa của 
minh. 


Có thể nêu vài con số rất khiêm tốn : 

- Sản lượng lương thực năm 1990 : 21.5 
triệu tần, năm 1994 là 26,2 triệu tấn ; xuất 
khẩu gạo của nước ta đang đứng hàng thứ ba 
thế gIỚI. 

- San lượng điện năm 1986 : 5683 triệu 
Kwh, năm 1994 đã là I2 473 triệu Kwh. 


- Sản lượng thép năm L986 : 64 600 tấn. 
năm 1994 đã là 280 000 tấn. 


(Xem tiếp trang 33) 


(7) Dẫn theo Nguyễn Xuân Thông : Đúc Hỏ. sự cảm 
hóa kÝ điệu, Nxb Thanh niên, Hà nội. 1994, tr 62 

(8) Ních-xơn : 1999 - chiến thẳng không cần chiến 
tranh, Nxb Simon and Schusuar. Dân theo thông tín chuyên 
đề số 6-7/1989 của Thư viện quản đội. tr 62-63 
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Góp phên tìm hiểu 


tư tưởno HỔ CHÍ ffllfìH 


về chính trị 


HỖ VĂN THÔNG “ 


GÀY nay, chúng ta thấy rõ cái chỉ phối 

trong lịch sử tư tưởng chính trị và thê 

chế chính trị, ngoài tính giai cấp, còn 
có tính dân tộc và những giá trị phô biến 
của tiễn hóa nhân loại. Đôi với chủ nghĩa 
Mác, nói giai cấp là nói cái chỉ phối trực 
tiếp chính trị chứ không phải cái duy nhất 
chì phối. "Dân tộc”, "giai câp công nhân”, 
"nhân loại” đã được thấu triệt qua lịch sử 
và thơi đại, kết hợp một cách lôgic trong 
con người Hô Chí Minh - một mâu người 
tiên phong tiêu biêu của thời đại. Từ đây 
dẫn Hỗ Chí Minh - một con người đầy lòng 
nhân ái. có tầm hiểu biết rộng lớn - đến với 
chủ nghĩa xã hội và trở thành lãnh tụ của 
một đảng cộng sản và làm cho đẳng này có 
tầm vóc lịch sử nhân loại trong hơn sâu 
mươi năm qua và tiếp tục phát triên vào thế 
ky XXI. : 

Tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh bao 
quát nhiều bình điện với chiều sâu chưa 
được khai thác hết tầm cỡ của nó. Để góp 
phần tim. hiểu điều này, tôi xin phân tích 
một số ván đề chính sau đây : 


L - "Tôi chỉ có một đảng là đảng Việt 
nam ” 

Đây là lời tuyên bố của Bác Hồ trước 
Quốc hội đầu tiên của nước ta. Nếu hiểu 
một cách đơn giản thì có thể cho đó là bỏ 
qua tính giai câp hoặc chỉ là sách lược bề 
ngoài. Không thể đem cách nhìn giản đơn 
đê tiệp cận một con người vĩ đại được. Bắc 
Hồ tuyên bố điều đó trong lúc toàn dân tộc 
ta /à thế giới đều biết Bác là người sáng lập 
và là lãnh tụ tối cao của Đảng cộng sản 


Đông dương và sau này là Đảng 
cộng sản Việt nam, Phải từ vị trí 
và tính chất đó mà khai thác ý 
của Bác. 


Là người mác XÍt tài _ãng, 
Bác Hồ hiểu một cách sâu sắc 
răng, người cộng sản phải trở 
thanh dân tộc mà câm quyên. Từ 
dân tộc và vi dân tộc phải là mục 
đích cơ bản và trực tiêp của mọi 
người cộng sản và trên cơ sở đó 
mà góp phân thực hiện những mục đích 
nhân loại của mình. "Giai câp công nhân” 
và "dân tộc" ở đây gắn bó với nhau rất chặt 
chẽ. Lịch sử nước ta đã chứng minh con 
đường cứu nước theo hướng Cần vương hay 
theo hướng dân chủ tư sản đều thất bại. Chỉ 
còn một con đường của giai cấp công nhân 
đại diện, tập hợp, đoàn kết toàn bộ nhân 
đân lao động, mới khơi dậy và tạo được sức 
mạnh của toàn dân tộc đê cứu nước thành 
công. Cách mạng Tháng Tâm nổ ra thành 
công và nước Việt nam mới ra đời, chính là 
từ tư tưởng và đường lối trên đây chỉ đạo. 
Giai cấp công nhân đã trở thành dân tộc và 
cảm quyên. Vị thế, Đảng cộng sản Việt nam 
không chỉ đại biêu trung thành cho lợi ích 
của glai cấp công nhân, mà còn đại biểu 
trung thành cho lợi ích của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. Đây là nội dung 
của lịch sử hiện thực chứ không phải sự 
phán xét chủ quan nào cả. Sự thống nhất 
Ø1ữa giai cấp công nhân và dân tộc Việt nam 
đã tạo ra một sức mạnh Việt nam độc đáo 
vượt qua bao nhiêu thử thách khốc liệt, có 
tầm lịch sử nhân loại suốt trên sáu chục năm 
qua. Trong quá trinh này, dưới sự lãnh đạo 
của Bác Hô, những người cộng sản Việt 
nam đã khơi dậy, kê thừa và làm phong phú 
những truyền thống dân tộc Việt nam về 
văn hóa, đạo đức chính trị cũng như những 
kinh nghiệm quản lý đất nước, tỉnh thần độc 
lập tự chủ, đâu tranh bất khuất chống mọi 
nô dịch áp bức, tình thương người và lòng 


*® GS triết học. Viện trưởng Viện khoa học chính trị. 


Học viện chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh 
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nhân nghĩa của cha ông đê xây dựng hệ 
thống chính trị. 


Hệ thống chính trị của chúng ta đã và 
đang được xây dựng là sự hiện thực hóa tư 
tưởng cộng sản của Hồ Chí Minh. Đó là hệ 
thống chính trị của đại đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết tất cả mọi lực lượng yêu nước, khơi 
dậy lòng tự hào dân tộc, hướng mọi hoạt 
động vào một mục đích tôi cao : vi một 
nước Việt nam “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công băng và văn minh”. 

Ở nước ta, Đảng cộng sản xét từ nguôn 
gốc ra đời, từ tính chất và nhiệm vụ trong 
hiện thực lịch sử, đều toát lên sự thống nhật 
máu thịt giữa tính giai cấp công nhân và 
tính dân tộc. Và từ đó tạo nên sức mạnh 
Việt nam rất riêng biệt trong lịch sử nhân 
loại đương đại. 


2 - "Độc lập rồi, phái đem lại tự do cho 
dán. Độc lập ma không đem lạt tự do cho 
dân thì độc lập cũng không có ngÌữa gi”. 

Bác Hồ đã từng đến nhiều nước có độc 
lập nhưng dân không được tự do. Có lẽ điều 
này đã thôi thúc Bắc đi tìm con đường cứu 
nước sao cho vừa có độc lập cho dân tộc, 
vừa có tự do cho nhân dân, và đã dẫn Bác 
đên với Lê-nin và chủ nghĩa cộng sản. 

Bác đi nhiều. đọc nhiều, am hiểu sâu 
lịch sử nhân loại và cả lịch sử tư tưởng và 
thể chế chính trị. Trong đó có các giá trị 
phô biến đã thấm sâu vào tư tưởng của Bác, 
như xem: quyên lực chính trị là quyên lực 
công cộng của dân ; dân lập ra quyên lực 
đê bảo đảm an ninh và tạo môi trưởng tự 
do cho hoạt động sáng tạo của từng cá nhân, 
mưu câu một cuộc sống ngày một đầy đủ, 
hạnh phúc hơn. Do đó, chính trị là quyền 
lực bảo đâm thực hiện tự do cho đa số. 


Hơn nữa. dân tộc Việt nam trai qua hàng 
thế kỷ dưới ách thực dân phong kiên. sông 
một cuộc sống không có được một tự do tôi 
thiêu nào, bị nỗ dịch và ngheo đói đến cùng 
cực. Khát vọng tự do đề hoại động nâng dân 
tộc minh lên, nâng cuộc sống của tình len 
đã trở thành mục đích thiêng liêng của độc 
lập dân tộc. Giai phóng dân tộc là để tạo ra 


28 


tự do cho dân. Tô chức chính trị và tô chức 
nhà nước của ta có sứ mệnh lịch sử tạo ra 
tự do cho dân sống ' và hoạt động. Ở đây nhà 
nước không chỉ trấn áp, chuyên chính với 
kẻ thù, má cơ bản hơn là tạo tự do cho dân. 
Làm việc trước cũng là đề làm VIỆC sau. 


Có thê nói, tạo môi trường tự do cho 
dân sông và làm chủ là nội dung cơ bản của 
một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
mà chúng ta đang xây dựng, và cũng là xây 
dựng một nhà nước theo ý Bác Hõ. 


3 - Chế độ xã hội của chúng ta. theo 
Bác phải là một xã hội mà “mọi lợi ích, mọi 
quyền hành đều thuộc về đân” ; đó chính 
là nội dung cơ bản về chính trị phải được 
xây dựng ở nước ta. 


Tất nhiên, về phương diện lý thuyết. 
đây là tư tưởng nhân loại tiễn bộ đã có từ 
lâu trong lịch sử, nhưng Bác là người thấu 
triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo vào hoàn 
cảnh Việt nam. 

Chúng ta đã biết, về mặt tư tưởng. nhân 
loại. tiến bộ đã đi đến một khẳng “định : 
quyên lực nhà nước không phải là siêu tự 
nhiên, được trời ban cho đề cai trị. chăn dân. 
mà là quyền lực của chính con người liên 
kết thành xã hội tạo ra để quản lý xã hội. 
Các cơ quan và quan chức nhà nước tự nó 
không có quyền mà do dân ủy quyên. Dãn 
luôn luôn là người chủ tối thượng của quyền 
lực nhà nước, luôn luôn có quyền tối cao 
trong việc giảm sát, phê phán, bãi miền 
những kể câm quyên. Chế độ phong kiến 
thị điêu đó không thê có được, chế độ tư 
bản tưởng như có nhưng thực chất cũng là 
không ; bởi vị quyền lực nhà nước ở đó trên 
danh nghĩa là của dân nhưng đã tha hóa 
thanh cái đôi nghịch, đứng trên dân, áp bức 
nô dịch lại dân. Phải tìm một con đường 
khác đê xây dựng quyền lực nhà nước thực 
sự la quyên lực của dân. Đó là con đường 
mà Bác Hồ tìm tòi và đi đến với chủ nghĩa 
xa hội và trở thanh người cộng sàn tiêu biểu. 


Bác đã tuyên bố và đã từng bước tô chức 
hệ thống chính trị và bộ máy "nhà NƯỚC suO 
cho nó là công cụ cua dân ; cán bộ đang, 
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nhà nước là nô bộc của dân. Điều Bác đề 
xuất, rõ ràng không phải từ tỉnh cảm đơn 
thuần, mà từ am hiểu sâu sắc tiễn hóa của 
nhân loại và thời đại. 


4 - “Phái xây đựng một nhà HHỚC trOHØ 
sạch và sứng suôt”. 


Đối với Bác. đây là điều tất yếu ¡ phải 
có của một nhà nước thực sự của dân. Bác 
đi nhiều. so sánh nhiều chế độ nhà nước 
khác nhau với kiến thức về lịch sử khá 
phong phú từ phương Đông sang phương 
Tây. Bác nhận thấy sinh mệnh của một nhà 
nước phụ thuộc rat nhiều vào sự trong sạch 
và sáng suôt nay. Đối với một người cộng 
sản tiêu biểu như Bác, thì nguyên nhân sâu 
xa về sự hưng vong của các chế độ nhà nước 
được quy định từ quan hệ giai cấp. gắn VỚI 
yêu cầu phát triên của lực lượng sản xuất. 
Nhưng Bác cũng không bao giờ quên, khi 
xét một nhà nước 4rong vận hành cụ thê, 
sinh mệnh dai ngắn của nó còn phụ thuộc 
vào mặt chủ quan của người cảm quyên. 
Lịch sử đã đưa ra không biết bao nhiều bài 
học trực tiếp về ảnh hưởng của nhân tố này 
trong đời sóng, chính trị cụ thể. 


Mọi giai cấp cầm quyền đều phải thông 
qua những cả nhân đại điện cho giai câp. 
Ma cá nhân thi quá đa dạng về tính tích cực 
và tiêu cực. Khi được giao quyên. không 
phải lúc nao họ cũng thật sự vi lợi ích chung 
của toàn giai cấp và của dân tộc mà giai cập 
ây đại diện, nhật là dưới chế độ cũ. 


Cá nhân cảm quyền rất để chuyên 
quyền lực công cộng thành quyên lực riêng 
đê mưu cầu danh lợi. ca nhân. Kha năng làm 
tế liệt quyên lực công cộng, làm thoái hóa 
quyên lực nhà nước qua danh lợi cá nhân, 
là một khả năng thực tê luôn luôn diễn ra 
đối với đa số cá nhân có chức quyền. Ngay 
ca nhà nước của chế độ xa hội mới cũng 
khó tránh được điều này. 


Vinh thân phì gia nhờ lợi dụng quyền 
lực : sống giàu CÓ vương g1ú trên lưng 1/41/97) 
khác nhờ vào lợi dụng quyên lực... 'Không 
có nhà nước cụ thê nào tôn tại lâu dài nêu 
nó chứa đựng nhiều loại quan chức như thế. 


Trong lúc phải chống giặc ngoại xâm. Bác 
đã xem những thói tệ này là giặc nội xâm. 
Và: trong điều kiện hòa bình, những thói tệ 
này càng dễ sinh sôi nảy nở. Đảng ta xem 

nó như một trong các nguy cơ lớn đối VỚI 
chế độ phải khắc phục. Tât nhiên, đối với 
Bác và Đảng ta, không thể dừng lại ở 
khuyên bảo giáo dục, mà phải xây dựng cho 
được một cơ chê thật sự kiếm soát được 
quyên lực giữa các cơ quan nhà nước cùng 
VỚI Sự giảm sắt tối cao của nhân dân lao 
động đôi với các cơ quan và quan chức nhà 
nước. Đang cộng sản xem việc lãnh đạo xây 
dựng một cơ chế kiêm soát quyền lực nhà 
nước là một trong những nhiệm vụ hết sức 
quan trọng : và Đảng thay mặt nhân dân mà 
trở thành người giảm sát chính trị ở mọi cấp. 
mọi ngành của toàn bộ xã hội. Nơi nào có 
việc lộng quyên, lợi dụng quyền lực theo 
mục đích cá nhân, thi đẳng bộ và cấp ủy 
nơi đó phải là người chịu trách nhiệm chính 
trị đôi với dân và với Đảng. 

Sự sáng suốt bao giờ cũng là một nhân 
tố sống còn trong chính trị và hoạt động 
nhà nước. Quyên lực chính trị - nhà nước là 
quyên lực định hướng, điều khiên, tạo môi - 
trưởng cho sự phát. triển toàn bộ của một 
quốc gia, dân tộc. Ở đây, đòi hỏi phải tập 
trung cao độ trí tuệ của cả giai cấp, dân tộc 
và của cả thời đại mà xây dựng hệ thống 
chính trị và hoạt động nhà nước. Một nhà 
nước thiếu trí tuệ thì chí còn là hoạt động 
cưỡng bức thô thiên ; những luật pháp, 
mệnh lệnh của nó chi là sự Áp đặt từ bên 
trền va bên ngoài, chứ không còn là nhụ cầu 
bên trong của môi công dân trong đời sống 
cộng đồng xa hội. 

Bác Hỗ đã thấu suốt sâu sắc tính chất 
và yêu cầu này khi bắt đầu xây dựng đời 
sống chính trị và nhà nước ở Việt nam. Bằng 
hàng loạt phương thức cùng với đức độ và 
tài năng của minh, ngay từ ' đầu Bác đã tập 
hợp hầu hết những con người có tài năng 
trí tuệ của dân tộc quanh Bác. Và sau này. 
dù qua bao nhiều thư thách lịch sử. những 
con người đó vẫn đi theo Bác. Bác có trình 
độ trí tuệ cao, nhưng được nhân lên bơi hàng 
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loạt những người có trí tuệ cao khác. Bác 
không dừng lại ở việc tập hợp phát động 
công - nông, mà làm điều đó trong sự thống 
nhất với tập hợp đội ngũ trí thức của dân 
tộc. Đó là một „trong những phong cách 
chính trị tiêu biểu của Hồ Chí Minh. 


Thời đại trí tuệ hóa ngày nay đòi hỏi 
chính trị phải khoa học hóa cao độ. Tư 
tưởng về một nhà nước sáng suốt của Bác 
đang tiếp tục sống theo yêư cầu đương đại 
của lịch sử. Điều này đòi hỏi không chỉ ở 
VIỆC nâng cao trinh độ trí tuệ của các quan 
chức, mà còn ở việc tô chức cả một hệ thống 
khoa học công nghệ cho quá trình chính trị. 
Có thể nói, khoa học hóa để tập trung tri 
tuệ nhanh nhất và cao nhất cho chính trị. 
nhà nước, là thứ ưu tiên của mọi ưu tiên 
trong các quốc gia phát triển đương đại. 


3 - ,1hưØng HưỚC, thương dân, bu 
nhân loại bị đau khổ và áp búc"”. 


Sự thống nhất ba mặt trên là một trong 
những đặc điểm về tính giai cấp của giai 
cấp công nhân mà Bác Hỗ là người phản 
ảnh thành nội tâm và xu hướng hoạt động 
cua mình, vừa với tư cách là một con người 
bình thường vưa với tư cách là một lành tụ 
cộng sản, chuyển nó thành tư tưởng và tô 
chức chính trị ở Việt nam. 


Trước hết, đó là con đường và lôgïc 
khiến Bác trở thành người cộng sản. Từ đây 
ta thầy người cộng sản là thế nào và có thê 
tra lời qua con người của Bác. Đó là những 
COn người thương nước, thương dân, thương 
nhân loại bị đau: khô và áp bức. Tất nhiên, 
còn nhiều đặc trưng khác nữa, nhưng đây 
la một đặc trưng khá sâu xa và tiêu biêu. 
Và đối với người cộng sản, điều này không 
dừng lại ở tình cảm mà chuyển thành tư 
tưởng và thê chế chính trị. 


Thời đại ngày nay đã gắn ba mặt này 
thanh một thê thông nhất TO ràng như một 
xu hướng tiến bộ, tất thắng của phát triển 
lịch sử. Những con người trung thực, có 
lương tri ở khắp mọi nước đang hoạt động 
với lòng thương nước, thương dân minh, và 


cũng từ đó mà đấu tranh quyết liệt chống 


30 


lại tất cả mọi quan hệ phi nhân tính trong 
cuộc sống của con người. 


Tư tưởng trên của Bác Hô rõ ràng không 
phải chỉ phản ánh thời thực dân ở Việt nam, 
mà bao quát hơn, phản ánh một đặc tính của 
giai cấp công nhân với tư cách là người đại 
diện dân tộc và nhân loại tiên bộ, phản ánh 
xu thê tiền bộ của thời đại và sự nghiệp của 
người cộng san. 

Đối với Bác, thương dân đến thương 
nước, thì khi nước đã độc lập. phải biết 
thương dân nhiều hơn và cụ thể hơn. Nhất 
là cán bộ, phải biết làm nô bộc của dán. 
Không thể chấp nhận những cán bộ nói là 
yêu nước mà không thương. dân, thậm chí 
đè đâu, cưỡi cô dân. 


nà 
*  *% 


Tư tưởng Hỗ Chí Minh về chính trị là 
lĩnh vực hết sức phong phú, tôi không thê 
nói đầy đủ, chỉ muốn chốt lại một sô vấn 
đề đã nêu có liên quan đến nhiều mặt mà 
chúng ta đang tìm tòi đê đôi mới hệ thống 
chính. trị của chúng ta. Đó là : 


¡ - Việc xây dựng hệ thông chính trị và 
nhà nước của chúng tù phải thco nguyễn tắc 
thống nhất giữa tính giảl cấp công nhân. 
tính dân tộc, tính nhân dân và tính nhân loại. 


2- Xây dựng một nhà nước cưa dân. do 
dân và vì dân, mọi quyên lực đều thuộc vẻ 
dân (nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa). 

3 - Đảng và Nhà nước là công cụ phục 
vụ dân, tạo môi trương và khơi dậy động 
lực cho hoạt động tự do của dân. 

4 - Xây dựng một nhà nước trong sạch 
và sâng suốt theo những yêu. câu của thời 
đương đại (đạo đức, văn hóa và trí tuệ chính 
trỊ). 

5 - Góp phần đấu tranh chống lại mọi 
hinh thức nô dịch con người và là bạn với 
mọi quốc øia, dân tộc. 

Tất cả những tư tưởng này ẩn giấu sau 
những ngôn từ giản dị, bình thưởng nhưng 
ham lượng trí tuệ rất lớn, ø giúp chúng ta rẤt 
nhiều trong sự nghiệp đôi mới hiện nay a 
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RONG thời đại ngày nay. thời đại quá độ từ chủ 

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của 

nhân loại lầy mục đích nhân đạo, nhân văn, dân chủ 
làm định hướng lý tưởng. nghĩa la lấy văn hóa, mà nội 
dung cơ bản của nó là giải phóng mọi năng lực sáng tạo 
của con người, cả ở cáp độ cá nhân lần cáp độ xã hội. 
làm cái đích cuôi cùng. Bởi VẬY. trong lĩnh vực nhạn thức, 
bên cạnh khái niệm văn hóa nói chung, đã xuất hiện một 
loạt khái nệm văn hóa chuyên biệt : văn hóa 
giao tiếp, văn hóa pháp luạt. văn hóa môi trường, 
văn hóa chính trị... 

Văn hóa chính trị xuất hiện cùng với sự 
xuất hiện của chính trị. Nhưng với tư cách la 
một khái niệm khoa học, văn hóa chính trị vân 
là một khái nệm mới trong sách báo mác-XIL. 
Các nhà kinh điện của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
chưa đê cập tới khái niệm này, mặc dù một số 
nội dung của nó cũng đã được các ông nêu ra 
và ngày nay chúng ta xem đó là cơ sở đề hình 
thành khái niệm mác-xít vẻ văn hóa chính trị. 

Ở nước ta, việc nghiên cứu văn hóa chính 
trị mới được bắt đầu trong thơi gian gân đây, du 
răng trong thực tế nhiều nội dung của văn hóa chính trị 
đã được sử dụng trong hoạt động thực tiên chính trị. 


_ Từ những thành quả ban đầu trong việc nghiên cứu 
văn đề nay, có thẻ hieu văn hóa chính trị là một phương 
điện của văn hóa trong va hội có giai cấp, nó nói lên tr 
thức, năng lực sáng tạo trong hoạt động chính trị dựa 
trên sị( nhận thực sát sắc các quan hệ chính trị hiện thực 
cung những thiết chế chính trị tiên bộ được lập ra đề thực 
hiện lợi tch chính trị cơ bạn của giải cấp hay của nhân 
đân phù hợp với sựt phát triên lịch sử. 

Văn hóa chính trị nói lên phẩm chất và hinh thức 
hoạt động chính trị của con người cùng những thiết chế 
chính trị ma con người lặp ra đề thực hiện những lợi ¡ch 
giai cấp cơ bản của chủ thẻ tương ứng. 


Văn hóa chính trị có cau trúc phức tập. Nó được tạo 
thành do sự thông nh: \L, túc động qua lại của các yêu tổ 
cơ bản sau đây : 


- Trì thức. sự liêu biết về chính trị. Nó là sự thông 
nhất giữa trị thức, kinh nghiệm được tích lũy từ thực tiền 
chính trị và ly luận chính trị nhở đào tạo và tự đảo tạo 
của môi cá nhân. 

- Niêm tin, sự THYO! phục tẻ chính trị. No được II4Y 
sinh từ trị thức chính trị làm cho niềm tin, sự thuyết phục 
đó thoát khỏi tỉnh trạng mù quảng, đo dựa trèn nhận thức 
cảm tính giản đơn. Nhờ Vậy, niềm t1 Và SỰ thuyết phục 
vẻ chính trị có được tính ôn định. tính vững bèn ca khi 
đời sông chính trị "thuận buỏm xuôi gió”, lẫn khi trắc trở, 
khó khăn. 


- Các truyền thông chính trị đã được thiết lập trong 
lịch sử dân tộc và nhân loại. Các truyền thông đo được 
tiếp thu một cách có phê phán, có chọn lọc tren lập trường . 
của giải cấp tiền bộ và nó gia nhập vao như là một thanh 
tố của văn hóa chính trị trong xã hội đương thời. 

- Những lý tưởng cao đẹp mà con người cô ) găng 
vươn tới trong hoạt động chính trị. Những lý tưởng đó 
vừa đóng vai tro động lực kích thích hoạt động chính trị, 


VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 
VI VIỆt NÂNG (0A0 (BẤT LƯƠN6 
LÃNBH ĐẠO (BÍNE TRỊ 
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vừa đồng vai tro là xung lực nội tại đề hoàn thiện tư chất 
của chủ thẻ hoạt động chính trị theo hướng kích thích chủ 
thẻ đó vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong hoạt 
động chính trị. 


- Nhưng phương tien, những chuẩn mực, nÏh†ng 
phương thức tô chức và hoạt động cua quyền lực chính 
trị. Liên quan tới vân đề này, hình thức tô chức quyền lực 
nha nước và hệ thông chính trị nói chung là những. yêu 
tỔ cau thành của văn hóa chính trị dưới dạng thực thẻ vật 
chất và tỉnh thàn tiêu biêu của nó. 


- Hệ tư tidny chính trị - yêu tô cốt lỗi nhất của văn 
hóa chính trị. Hệ tư tưởng chính trị glử vị trí trung tâm, 
chì phôi mọi yêu tố cön hị của văn hóa chính trị, cũng 
như của toàn bộ nên văn hóa chính trị nói chung trong 
một thẻ chế chính trị, Nó quy định tính chất, nội dung, 
khuynh hướng phát triên và tính tích cực chính trị của văn 
hóa chính trị trong xã họi đõ. 

Văn hóa chính trị được hình thành thông quá mọi 
logic vận động : trí thức chính trị qua thực tiên biên thành 
niệm tìn. thành lý tưởng giai cập : từ niềm tín và lý tưởng 
đó biên thành hành động chính trị thực tiễn và tử đó hình 
thanh những chuãn mực chính trị. thành nép sóng, thành 
thói quen trong việc ứng xư các tình huồng chính trị. Chì 
đến khi những chuẩn mực, nhưng giá tr Và SỰ Ứng Xứ 
chính trị đó đã thâm thâu vào tư chất của chủ thê hoạt 
động chính trị. lam cho chúng mang tính thưởng trực trong 


* PGS. PTS. Phó Viện trưởng Viện khoa học chình trị. 
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việc xử lý các tình huống chính trị, thì lúc đó văn hóa 
chính trị mới thực sự được xác lập trong chu thẻ tương 
ứng. 

Sự phát triên của văn hóa chính trị ở một giai cáp, 
một dân tộc phụ thuộc vào các nhân tô : 


- Một la. tính chút và trạng thái của thê chế chính 
trị. Thẻ chế chính trị của. giải Cäp cảm quyền đã lỗi thời 
vẻ mặt lịch sử không thể. san sinh ra một nên văn hóa 
chính trị tiễn bộ. Mọt thê chế chính trị đang trong tình 
trạng phát xít hóa tất yếu sản sinh ra những chuan mực 
giả trị phan lại văn hóa chính trị theo nội dung tích cực 
của tỪ đó. Một thẻ chế chính trị quan liêu hóa cũng khó 
có thể sản sinh ra một nèn văn hóa chính trị mang tính 
dân chủ. Văn hóa chính trị mang tính nhân bạn, dân chủ 
thực sự cÍH có được trong một thê chế chính trị mang tính 
cách mạng và đân chú. 


- Hai là. tính chất và trạng thái của nên kinh tế. 
Chính trị, như Lẻnin đã khăng định. là sự biêu hiện tạp 
trung của kinh tế. Là một bộ phận của chính trị. văn hóa 
chính trị không thẻ đứng ngoai quy định đó. Trong xã họi 
dựa trên chẻ đọ chiếm hữu tư nhân vẻ tư liệu sản xuất. 
văn hóa chính trị giỮ vị trí chị phối xã hỏi là văn hóa 
chính trị của giai Cập câm quyên. Tính chát, lợi ích của 
giai cấp cảm quyền in đậm dấu ấn vào văn hóa chính trị 
SIN xã hội đó. 

Trình độ phát triển của kinh tẾ suy cho cùng cũng 
quy định trinh độ phát triên của văn hóa chính trị. Tuy 
nhiên, giữa trình độ phát triên của kinh tế và tính chắt, 
trinh độ phát triền của văn hóa chính trị cùng có tính độc 
lập tương đối nhất định. Xét về kinh tế. các nước tư bản 
chủ nghĩa - đặc biệt các nước thuộc nhóm G.7 - có trình 
độ phát triển rất cao, nhưng văn hóa chính trị ở đó lại 
nhăm mục tiêu củng cô chê độ chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu san xuất, củng có chế độ người bóc 
lột người, duy trì chế độ phân biệt chúng tộc... Xét trên 

những khía cạnh đó, văn hóa chính trị ở các nước vừa nêu 
lại mang tính chất phản tiền bộ, phản văn hóa. 


Ở những nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
văn hóa chính trị ly chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên 
tăng. với mục tiêu xây dựng xã hội công bàng. binh đăng, 
văn minh, phòn vinh cho tắt cả mọi người thi văn hóa 
chính trị thực sự mang nội tUnỆ cách mạng. và tiên bộ. 


- Ba la, trình độ học Vân, trinh độ văn hóa chung 
của xã hội. Liên quan tới vận đề này, Lê-nin có nói : 
"Người không biết chữ / đứng ngoài chính trị”. Chính mức 
độ, quy mô và hiệu qua tham gia của quân chúng vào các 
quả trinh chính trị tích cực phù hợp với quy luật phát triển 
xã hội là một tiêu chí cơ bản đánh giá tính chất và trình 
độ văn hóa chính trị trong xa hội đó. 
he 


- Bún là. tính chất và trình độ thông tin trong xã hội. 
Đa dạng hóa về thông tin trên cơ SỞ giữ vững định hướns 
vị sự phát triển tiên bộ cua xã hội, dân chủ hớa vẻ thông 
tin. tạo mọi điều. kiện để .công dân nắm bất được những 
thông tin cân thiết trên các lĩnh vực chính trị - xã hội sẻ 
cho phép mở rộng khả năng tham gia một cách tích cực 
và có hiệu quả của các tăng lớp nhan dan vào những quá 
trinh chính trị - xã hội. Cũ ủng chỉ khi năm bất được những 
thông tin đảy đủ, chính xác. kịp thời... người dân mới có 
kha năng tham gia một cách tích cực. chủ đọng vao quả 
trinh hoạch định những qUYẾt định chính trị cho sự phát 
triển đất nước cũng như việc tô chức thực hiện các quyẻt 
định đó trong cuộc sông. 


- Năm lá, giao Ìưu quốc tế. Giao lưu quốc tế được 
mở rộng sẽ cho. phép thây rõ cái hay. cái dở ngay trên 
linh vực các chủ trương. chính sách cũng như hình thức 
tô chức quyên lực. chính trị Của nưƯỚC khác : tử đó hoàn 
thiện những vẫn đề tương ứng trong điều kiện cụ thê của 
nước minh vị sự phát triển tiễn bộ của xã hội... 


Năm được văn hóa chính trị mạng tính cách mạng, 
tiền bộ có vai trò tỌ lớn trong việc nâng CủO chất lượng 
lãnh đạo chính trị của cán bộ nói riêng. của các tô chức 
chính trị - xã hội nói chung. Bởi vì. văn hóa chính trị có 
vai trò to lớn trong VIỆC điều chỉnh các quan hệ chính trị- 
xã họi giữa cả nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tô chức. 
giứa tô chức với tô chức theo hướng lành mạnh hớa Các 
quan hệ đó. Như trên đã đẻ cập. nhân tố cốt lỗi của văn 
hóa chính trị là hệ tư tưởng chính trị. Ở nước ta. hệ tư 
tưởng chính trị là chủ nghĩa Mặc - Lẻ- -nin, tư tưởng Hô 
Chí Minh. Ngay từ trong bản chất của mình. hệ tư tưởng 
nều trên mang tính nhân đạo. nhân ái, nhân bản sâu sắc. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : hiểu chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin là phải sóng với nhau có tình, có nghĩa. Chính đo 
là cơ sở giúp cho ngươi lành đạo có được tình người sâu 
sặc khi xử lý các quan hệ chính trị - xã hội. 


- Vai trò của văn hóa chính trị trong việc nàng CaO 
chất lượng lãnh đạo chính trị còn thẻ hiện ở việc cúng cô 
niềm tin của căn bộ lãnh đạo chính trị vào lý tưởng chính 
trị cao đẹp là xây dựng thành công chủ nghĩu xã hội, phan 
đầu cho mục tiẻu đọc lập dân tộc, dân giàu. nước mạnh. 
xa hội công bảng và văn mình trở thành hiện thực. Được 
định hướng bởi lý tưởng đó. cán bộ lành đạo chính trị sẽ 
có đu bản linh vượt qua mọi khó khăn, thư thách. mọi 
cám đô đẻ tô chức, thực hiện có hiệu qua nhiệm vụ chính 
trị được giao. 


Văn hóa chính trị có vai trò to lớn trong việc đây 
mạnh xã hội hóa vẻ chính trị, góp phân tích cực VÀO VIỆC 
khác phục tình trạng thở ơ, lãnh đạm về chính trị của một 
bộ phận cán bộ. đang viên và nhân dân. Một khi tính tích 
cực chính trị được nâng lên. sự tham gia chính trị của 


Nghiên œưu - Yree đôi 


nhân dân vào việc thực hiện các quyết định chính rỊ sẽ 
được nâng lên. Đó là nhân tổ có ý nghĩa quyết định bảo 
đam cán bộ lãnh đạo chính trị hoàn thành nhiệm vụ được 
g1a0. 

Văn hóa chính trị góp phản nâng kinh nghiệm được 
tích lũy từ thực tiên chính trị của cán bộ lãnh đạo chính 
trị lên thanh quy tắc đôi nhân. xử thế trong chính trị. Nhớ 
VẬY, văn hóa chính trị làm cho cán bộ lãnh đạo chính trị 
có khả năng thâm nhập vào các tắng lớp xả hội khác 
nhau, quy tụ sức mạnh của họ vào việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị mà Đang và Nhà nước đã nêu ra. 

Văn hóa chình trị cũng giúp can bộ lành đạo chính 
trị nhạy bén với cái mới. có sự sắng tạo trong chính trị. 
Điều đó có được nhờ trì thức chính trị, kỹ năng của hoạt 
động chính trị - những yêu tổ cầu thành của văn hóa chính 
trị. 

Văn hóa chính trị đòi hoi cán bộ lãnh đạo chính trị 
phai bám sắt thực tiền cuộc sông. tham nhập đời sông 
thực tiến chính trị đề giải quyẻt có hiệu quả những văn 
đề ma cuộc Sông, đặt ra. Việc thực hiện có hiệu quả yêu 
cầu đó sẽ góp phần khác phục bệnh quan liêu của người 
lanh đạo chính trị. 


Thực tế cho thấy néu cán bộ không được trang bị 
những kiến thức và kinh nghiệm phong phú của văn hóa 
chính trị, thì không thẻ trở thành những nhà chính trị 
chuyẻn nghiệp có bạn lĩnh : những người tham giá tích 
cực, sảng suốt, thận trọng vào việc lãnh đạo các quá trình 
chính trị. Bởi vì. lạnh đạo chính trị là lãnh đạo những 
con người, những tô chức chính trị với những tam lý. tình 


cam, nhú cau chính trị khác nhau, đôi khi đối lập nhau. 
Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo : 


- Phải có sự tinh tế về chính trị. 
- Có năng lực đam thoại chính trị. 


- Có sáng: kiến và khả năng tim tòi những quyết 
định chính trị vôn không dẻ dàng. 


- Biết đặt ra những mục tiêu trước mắt và những 
mục tiêu triền VỌng mang tính hiện thực và biết giải quyct 
các nhiệm vụ đó có chú ý tới tương quan lực lượng xã 
hội, những điều kiện hiện thực trong giai đoạn cụ thẻ ở 
nước ta hiện nay. 


- Biết tìm kiếm những phương pháp. phương tiện c0 
hiệu qua. những hình thức tô chức đề đạt mục tiêu đã đạt 
ra. 


- Biết lựa chọn. Sắp xếp cán bộ thích hợp - những 
người có khả năng giải quyết có hiệu qua những nhiệm 
vụ chính trị đã chín muôi.  - 


- Tin tưởng vào con người. vào năng lực sáng tạo 
của nhân dân : mang trong mình bản chất nhân văn. nhân 
đạo sau sác.. 


Nông ca cao văn húa chính trị là một trong những con 
đường tác động trực tiếp tới việc hình thanh đội ngũ cán 
bộ có những tư chát nêu trên, và từ đó làm cho chát lượng 
lãnh đạo chính trị của cản bộ có bước _ trƯỞng thanh vượt 
bậc, đáp ứng có hiệu quả hơn yêu càu của thời kỷ đôi 
mới ~l 
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( Tiếp theo trang 26) 


- Sản lượng dầu thô năm 1989: 
tần, năm 1994 đã là 7 triệu tắn. 


l,5 triệu 


Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thọ, làm VIỆC 
tại Đại học Ô-bi-rin của Nhật bản, phó tông 
giám đốc trung tâm kinh tế châu A - Thái 
binh dương (VAPEC) sau khi nêu 4 yếu tố 
khăng định kết quả của cải cách ở Việt nam: 
I) Vượt qua tỉnh trạng lạm phát phi mã, 
2) Đạt được tốc độ tăng trưởng đẳng chú ý , 
3) Ngày càng gắn bó với kinh tê thể giới và 
khu vực, 4) Nguôn tích lũy trong những năm 
cuối đã tăng đáng. kê, ông đi tới kết luận : 

Ngay cả trong điều _kiện không thuận lợi - 
cải cách ở Việt nam vẫn thu được những thành 
công lớn" 


Rö ràng, qua những chặng đường lịch sử. 
những giá trị đích thực. của chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam đã bác bỏ những giọng điệu muốn 
dạy khôn ngươi khác. răng "cân phải có một 
thái độ thực tế về chủ nghĩa xã hội, vi chủ 
nghĩa xã hội không có cái gi khác hơn là cái 
thẻm vào cho tôt hơn cái bình thường có thực. 
chứ không phai là vượt lên cái phi thường mà 
mộng mị ` (!) 

Chúng ta có thể khẳng định : Mộng mị 
chắc chắn sẽ là trạng thái của những người 
cố tình quay lưng lại với dân tộc và rất có khả 
năng họ không còn nghe được tiếng đồng 
VỌng của quê hương + 


(9) Trích báo cáo tại hội thảo quốc tế "Việt nam và 
Nhật bản trong sự phát triển kinh tế vùng châu Á - Thái 
bình dương” (Tö-ky-ô tháng 12-1994). Dẫn từ tạp chí S21" - 
hoại lý luận. số 1-1995, tr 28 
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NGUYÊN ĐÌNH BÍCH * 


ÔI mới quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) là một nội dung 

quan trọng trong công cuộc củi cách hành 
chính quốc gia cũng như trong việc tô chức lại 
khu vực kinh tế quốc doanh. Tâm quan trọng to 
lớn của vấn đề này xuất phát từ chỗ, hệ thông 
các DNNN hiện này vân là bộ xương xông của 
nền kinh tế nước tì. Theo đường lối đôi tới của 
Đăng, thành phần Kinh tế này cân được đôi mới 
đề tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nên Kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân, văn hành theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xu hội chủ nghĩa. 


Đôi mới quan lý nhà nước đói VỚI CC 
DNNN là vẫn đề đã được đặt ra từ nhiều năm 
nay nhưng hầu như vẫn còn bị niãm chân tai 
chỗ. Sẻ không thê né tranh nếu chúng tu muốn 
tiếp tục tiến nhanh. tiền. xa hơn nữa trong Việc 
xây dựng một nên kinh tế thị trưởng. Với những 
thành tựu đã đạt được trong những năm vừa qua. 
việc đôi mới mô hình quản ly nhà nước đối với 
các DNNN ngày càng trở nên bức xúc hơn. Do 
đó, việc tìm ra một giải pháp máng tính Kha thì 
là điều quan trọng, 


Vài nét về thực trạng quản lý 
nhà nước đối với các DNNN 


Cho đến nay, các DNNN vẫn được tô chức 
và quan lý theo ngành một cách chặt chế, tức 
là được sắp xếp theo ngành, trực thuộc một bộ 
(ở trung ương) hoặc một sở (ở trình) hoặc một 
phòng (ở quận, huyện) và chịu sự quan lý toàn 
điện của cơ quan đó. Từ đó, xuất hiện khái niệm 
bộ chủ quản, sở chủ quan, phòng chủ quản (dưới 
đây gọi chúng là bộ chứ quản). Đồng thời, các 


“` 
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I\NNN cũng còn chịu sự quản lý theo chức năng 
của các cơ quan quản lý chức năng trong bộ 
máy nhà nước. Trong thực tiên, đó.là sự quan 
lý của các bộ chức năng đôi với các doanh 
nghiệp trực thuộc trung ương. sự quản lý của 
các xở chức năng đôi với các doanh nghiệp trực 
thuộc tỉnh và sự quản lý của các phòng chức 
năng đôi với các doanh nghiệp trực thuộc quận. 
huyện (dưới đây gọi chung là bộ chức năng). 
Tuy nhiên. sự quan lý theo chức năng đó cua 
các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước 
đều phải thông qua sự quản Tý trực tiếp của bộ 
chủ quan. Trong lý luận quản lý, cách tô chức 
quản lý như vậy được gọi là nguyên tắc kết hợp 
quản lý theo ngành với quản lý theo chức nắng. 

Mô hình quản lý này có nhưng nhược điểm 
sau đây : 

Thứ nhất, tạo ra sự độc quyền quản lý các 
DNNN cưa các bộ chủ quản. Có thê dễ dàng 
nhận thảy rằng, với mô hình quản lý này, bộ 
chủ quản trở thành một trung tâm thu nhận mọi 
thông tin từ toàn bộ bộ máy quản lý của nhà 
nước xuống DNNN, cũng như mọi thông tin từ 
các DNNN lên các cơ quan khác nhau trong bộ 
tay quan lý của nhà nước. Bộ chủ quản xẻ XỨ 
lý tất cả các thông tin đó và kết hợp với những 
tính toán chủ quan của mình để ra các quyết 
định cần thiết và chuyên đến các địa chỉ dùng 
trì khác nhau. Xét theo góc độ khoa học quản 
lý, rõ ràng đây là một khâu thu thập và xử lý 
thông tín trung eian. Đương nhiên, thông tin đã 
qua một khâu tập hợp. xử lý, thì sẽ bị mát mát 
và không thê không bị méo mó đi ít nhiều. Suy 
cho cùng, với mô hình quản lý này, ca các bộ 
chức năng trong bộ máy nhà nước lần tất cả các 
DNNN đdẻu chỉ nhận được những thông tìn thứ 
cập mà thôi. Trên thực tế, sự độc quyẻn quản 
lý đó một mặt tạo điều kiện thuận lợi đê các bộ 
chủ quản can thiệp không hạn chế vào hoạt động 
của các DNNN. Mặt khúc, nó cũng tạo điều 
kiện cho những hiện tượng tiều cực này sinh và 
phát triên, biến các bộ chủ quản thanh õ du bao 
che cho các DNNN khi tài sản nhà nước bị thât 
thoát. Hệ qua không thê tránh khỏi nữa là, do 
chỉ tập trung vào nhiệm vụ trực tiếp quản lý các 
IDINNN trực thuộc. cho nến nhiệm vụ quan lý 
ngành đói với các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác trong ngành hầu như bị buông 
lợi. 


“ Chuyen viên kinh tế. Bộ thưởng mi 


Mghien cứu - VYraoe đòi 


Thứ hai, tạo ra sự lần át của quản lý ngành 
đối với quản lý theo chức năng của bộ máy nhà 
nước và sự trùng lặp trong hoạt động quản lý 
nhà nước. Việc quan lý theo chức năng của các 
cơ quan chức năng nhà nước đối với các DNNN 
là dựa trên cơ sở : cơ quan chức năng nhà nước 
lấy tư cách chủ sở hữu nhà nước đôi với phân 
chức năng được nhà nước giao cho mình đê quan 
lý các DNNN về mặt hoạt động đó. Chăng hạn, 
Bộ tài chính quyết định về tài chính của DNNN 
thì chính đó là quyết định của chủ sở hưu về 
vấn đề tài chính, hoặc Bộ lao động quyết định 
về lao động, tiền lương... của DNNN thi chính 
đó cũng là quyết định của chủ sở hữu về vấn 
đề lao động, tiên lương... , nhưng tất cả đều phải 
thông qua sự quản lý của các bộ chủ quản. Như 
vậy. sự quản lý toàn diện của các bộ chủ quản 
vô hình trung đã trực tiếp hoặc giản tiếp thay 
thế tất cả sự quản lý chức năng của các bộ chức 
năng, làm cho sự quản lý theo chức năng của 
các bộ chức năng ít nhiều trở nên hình thức, tạo 
ra hàng rào ngăn cách giữa các bộ chức năng 
với DNNN. Rõ ràng, ở đây vửu có sự trùng lắp 
trong quản lý theo chức năng. vị bộ chủ quản 
cũng tiên hanh quản lý trên tât cả các chức năng 
trong khi các bộ chức năng cũng tiền hành quản 
ly theo từng chức nàng ; tử có sự lần át của 
bộ chủ quan đôi với các bộ chức năng trong 
quan lý các DNNN. 

Thứ ba, không tạo ra sự chế ước lẫn nhau 
của các cơ quan nhà nước khác nhau trong hoạt 
động quản lý các DNNN. Trên thực tế, hoạt 
động của môi DNNN, cũng như của mọi chủ 
thê sản xuất, kinh doanh khác, đều diễn ra trên 
tất cả các lĩnh vực khác nhau. Một cách tương 
ứng, sự quan lý của bộ máy nhà nước cũng phải 
được tiên hành trên tât cả các lĩnh vực đó. Tuy 
vậy. trong mô hinh quản lý hiện nay, sự quản 
lý nhà nước đối với các DNNN đều được thực 
hiện qua một cơ quan duy nhất là bộ chủ quản. 
Sự độc quyên đó trong quản lý các DNNN, 
đương nhiên xóa bỏ sự chế ước lần nhau của 
các mặt quan lý khác nhau. 

Thứ tư, chính việc duy trì sự độc quyền quản 
lý các DNNN cua các bộ chủ quan là nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến tình trạng không thẻ tách 
chức năng quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi 
chức năng của bộ chủ quản đề giao cho các 
DNNN, con đê các bộ chủ quản tập trung chủ 
yêu vào chức năng quản lý ngành kinh tế - ky 
thuật trong toàn bộ nên kinh tế. 


Thứ năm. thực tiên mí Ấy năm tiến hành đôi 
mới cho thấy. các DNNN đang trong qua trình 
đa dạng hóa hoạt động sản xuât. kinh doanh, 
họ đang thực hiện phương châm "không bỏ tất 
cả trứng vào một giỏ”. Do đó. chỉ trừ một vài 
DNNN bị cót chặt vào lĩnh vực nào đó theo sự 
đòi hoi của nhà nước, còn hâu hết các DNNN 
khác đều luôn luôn thay đối mặt hàng. thay đôi 
lĩnh vực kinh doanh theo yêu cầu của thị trường, 
Cho nèn, việc sắp Xếp các DNNN theo ngành, 
trực thuộc cô định vào một bộ chủ quan nào đó. 
la phì lý. 

Tóm lại. việc đôi mới mô hình quản lý nhà 
nước đối với các DNNN dòi hoi phái khắc phục 
tất cả những nhược điểm trên. 


Đổi mới quản lý nhà nước 
đối với các DNNN 


Như đã trình bày ở trên. khuyết tật cơ bản 
của mô hình quan lý hiện này là tạo ra sự độc 
quyền của ngành chủ quản, dẫn đến tình trang 
trùng” lắp trong quản lý nhà nước, làm yếu các 
khâu quan lý chức năng. làm phát sinh các hậu 
quả tiêu cực. Mặt khác, nó tạo ra tình trạng bộ 
máy nhà nước can thiệp quá sâu vào tác nghiệp 
kinh doanh của các DNNN. trong khi đó lái 
buông long chức năng quan lý nhà nước. 

Trong những nấm đầu của thời kỷ đôi mới 
vừa qua, đả có những đề xuất khác nhau về giải 
pháp cho vấn đề này. Có ý kiến cho rằng, củn 
phái xóa bo mô hình bộ chủ quản bằng cách 
giao chức năng chủ sở hữu cho hệ thông tài 
chính quốc gia. Cũng có ý kiến cho răng, đề 
các bộ chủ quản tập trung vao chức năng quan 
lý nhà nước, cân phải thiết lập một cơ quan hoàn 
toàn mới quản lý trực tiếp. tất cả các DNNN,. 
Theo tôi, ca hai ý kiến trên đều không thỏa đăng, 
bởi vì nếu làm như vậy thì lại làm này sinh một 
trung tâm độc quyền mới về quan lý. Mà đã độc 
quyên thì tất yêu lại dẫn đến những hậu qua như 
cách quan lý theo bộ chủ quản mà chúng ta đang 
muốn khắc phục. 


Do đó, theo tôi. lối thoát là phải xóa hỏ tình 
trạng độc quyền của bất kỳ cơ quan quan lý nhà 
nước nào đối với các DNNN (trừ một số doanh 
nghiệp đặc biệt liên quan đến quốc phong). 
Thiết lập sự quản lý trực tiếp của cả cơ quan 
quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật lẫn của tật cả 
CÁC CƠ quan chức năng trong bộ máy nhà nước 
đối với mỗi DNNN. Đông thời, thiết lặp trạng 
thái độc lập trong hoạt động "un xuấu kinh doanh 
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của DNNN trong khuôn khô hành lang và môi 
trường mà luật pháp tạo ra dưới sự quản lý của 
bộ máy, hành pháp. Theo đó, mô hình quản lý 
nhà nước đối với các DNNN sẽ có những đặc 
điểm cơ bản sau đây : 

Thứ nhất. các DNNN sẽ là các chủ thê sản 
xuất, kinh doanh độc lập, không trực thuộc một 
cơ quan chủ quản nào trong hệ thống bộ máy 
nhà nước. Chúng hoạt động trong khuôn khổ 
hành lang và môi trường mà pháp luật quy định. 
nhưng chịu sự quản lý trực tiếp của toàn bộ bộ 
máy hành pháp theo từng lĩnh vực quản lý của 
từng cơ quan Tiêng biệt. Điều đó có nghĩa là, 
mỗi DNNN đều có số cơ quan "chủ quản ' theo 
từng chức năng giống nhau trong bộ máy hành 
pháp của nhà nước, còn các cơ quan "chủ quản” 
ngành thì tùy thuộc hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cụ thê của các DNNN trong từng thời ky. 
Trong trường hợp các DNNN vì phạm pháp luật. 
thì cũng như mọi chủ thê sản xuât, kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế khác, chúng đều 
chịu sự tài phán của bộ máy tư pháp của nhà 
nước. 


Thứ hai, köii cơ quan quản lý theo chức 
năng của nhà nước đều lầy tư cách là chủ SỞ 
hưu "nhà nước vẻ phần chức năng của mình, đề 
trực tiếp quản lý mọi chủ thê sản xuất, kinh 
doanh vẻ lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng 
của mình. Điều đó có nghĩa là, mỗi cơ quan 
quan lý theo chức năng của nhà nước đều CÓ SỐ 
DNNN phải quan lý như nhau. Đó là tất cả các 
DNNN hoạt động trong tất cả các ngành kinh 
tẻ - ky thuật. 


Thứ ba, ngược lại, các cơ quan quản lý 
ngành của nhà nước chỉ quản lý các mặt hoạt 
động của DNNN thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật 
đặc thù, không tiến hành. quan lý toàn diện tât 
ca các mặt hoạt động của các DNNN thuộc 
ngành mình như trong mô hình quản lý hiện 
nay. Điều đó có nghĩa là, so với các cơ quan 
quan lý theo chức năng của nhà nước, các cơ 
quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật sẽ có ít 
đối tượng quản lý hơn nhiều (bởi vì số đối tượng 
này chỉ bó hẹp trong phạm ví một ngành kinh 
tế - kỹ thuật nhất định). 


Ở đây cũng cản nhân mạnh thêm răng, 
những điều nói trên không có nghĩa là tất cả các 
cơ quan quan lý nhà nước đều có vai tro như 
nhau trong hoạt động của các DNNN. Với cơ 
chê quan lý mới, những cơ quan giữ vai trò quan 
trọng nhất sẽ là cơ quan tài chính, cơ quan ngành 
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và cơ quan kế hoạch. Mặt khác, sự quan lý của 
nhà nước đối với các DNNN khác nhau đương 
nhiên cũng sẽ khác nhau. Bởi vì, trong nên kinh 
tế hang hóa nhiêu thành phân vận hành theo cơ 
chế thị trường sẻ có nhiều loại DNNN khác 
nhau : có loại nhà nước nắm độc quyền (100 
vốn đà của nhà nước) ; có loại nhà nước chỉ năm 
quyền quyết định hoặc chi phối (vốn của nhà 
nước chiếm phân lớn) ; có loại nhà nước không 
năm quyền quyết định (vốn của nhà nước chì 
chiếm phần nho). Do vai trò, vị trí của mỗi 
DNNN trong nẻn kinh tế quôc dân khác nhau. 
nên không thê không có những thê chế riêng 
những quy định mang tính đặc thù cho từng loại 
doanh nghiệp. Sự quan lý của nhà nước đôi với 
từng loại DNNN do đó cũng chặt, long khác 
nhau ; sự can thiệp của nhà nước theo những 
kênh khác nhau vào hoạt động của chúng cũng 
phải sâu, nông khác nhau. Điều đó cũng có 
nghĩa : việc "giao" chức năng quản lý sản xuất, 
kinh doanh cho từng loại DNNN cũng phải khác 
nhau, không thê mang tính đồng loạt, không thẻ 
theo một khuôn mâu chung, hoàn toàn giống 
nhau, như trong cơ chế quản lý cũ. 


Từ những điều trình bày trên, có thê thấy 
răng, mô hình quan lý mới này có thê đáp ứng 
được yêu cầu chuyên trọng tâm hoạt động của 
các bộ từ quan lý ngành sang quản lý nhd nước 
đối với ngành trong phạm vị toàn bộ nẻn kinh 
tế quốc dân. Mặt khác. tách chức năng quan lý 
sạn xuất, Kinh doanh khoi các bộ quản lý ngành 
để giao cho các DNNN, đặt các DNNN thành 
các chủ thê sản xuất, kinh doanh độc lập dưới 
sự quản lý chặt chế của cả bộ máy hành pháp 
theo từng lĩnh vực cụ thê. Hơn nửa, việc thiết 
kế mô hình quản lý như vậy sẽ khắc phục được 
sự độc quyền trong quan lý các DNNN. tạo ra 
sự chế ước lần nhau giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước, tranh được tình trạng õ dù bao chế 
của bộ chủ quản như hiện nay, xác định rõ quyền 
và trách nhiệm sử dụng tài sản nhà nước là của 
chính các DNNN. 


Tuy vậy, đê ap dụng mô hình quản lý mới. 
cần có những điều kiện nhất định : 


Thứ nhát, mô hình này chưa thật thích hợp 
VỚI điều kiện hiện nay ở ta, khi mà số DNNN 
(tức số đối tượng mà các bộ, đặc biệt là các bộ 
chức năng, phái quan lý) quá nhiều (khoang 
7000 doanh nghiệp). Dù vậy, mô hình này văn 
mang tính kha thị. bởi vì việc giam bớt đẳng kê 
các DNNN đang là yêu cầu bức xúc của còng 


Nghiên cứu - Yrae đói 


CUỘC đôi mới hiện nay và việc này thực tế đang 
được đây mạnh. 


Thứ hai, việc đặt các DNNN là những chủ 
thể sản xuất , kinh doanh độc lập, tự chịu trách 
nhiệm trong việc sử dụng tài sản nhà nước, hoạt 
động theo pháp luật là chính (trừ những trường 
hợp đặc biệt cần có sự can thiệp trực tiếp cưa 
nhà nước), đương nhiên, đòi hoi phải có một hệ 
thông pháp luật chí ít là tương đối hoàn chỉnh. 
Thể nhưng, hẻ thống pháp luật của chúng ta 
hiện nay lại rất chưa. hoàn chỉnh, còn thiếu cả 
những đạo luật rất cơ bản... Cho nên, áp dụng 
mô hình mới ngày lúc này rõ ràng chưa thích 
hợp. Song mô hình này vận màng tính khả thị. 
bởi vì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật đã và đang là vấn đề được nhà nước 
ta tập trung trí tuệ và sức lực đề giải quyết. 


Thứ ba, hệ thông bộ máy hành pháp cua 
nhà nước tà mãy năm vừa qua đã được đôi mới 
nhiều, nhưng chưa thê nói đã phù hợp với yều 
cầu của việc áp dụng mô hình quản lý mới. Có 
nhiêu vận đề đặt ra mà chưa được giải quyết, 
như : xoá bỏ các phân hệ quản lý chức năng ở 
các bộ chủ quản. hiện nay, đông thời củng cố 
và tăng cường các bộ chức năng tương ứng ; 
sáp nhập và giảm bớt các bộ quản lý ngành ; 


mở rộng và kiện toàn hệ thống cơ quan tư pháp... 
Rõ ràng, đây là những vận đề rất hệ trọng, nhưng 
đồng thời cũng là những vấn đề không thê nẺ 
tránh khi muốn xây dựng một nền kinh tế thị 
trưởng. 


Thứ tư. đội ngũ công chức nhà nước hiện 
nuy vừa rất thiệu, lại vừa rất thừa. Chúng tú 
thiêu những công chức gioi, có nhiều kinh 
nghiệm vẻ kinh tế thị trường, nhưng lại thừa 
những công chức “thường thường bậc trung” 
được đào tạo trong cơ chế cũ, không năng rộng, 
không thích nghị được với kinh tẻ thị trường. 
Do đó, đào tạo Tại và đào tạo mới đội ngũ cong 
chức nhà nước tinh thông nghề nghiệp. sang lọc 
lại đội ngu công chức hiện hành, là một tiền đẻ 
cho việc áp dụng mô hình quản lý mới. Suy cho 
cùng, đây lù tiên đẻ quan trọng nhất, có ý nghĩa 
quyết định đối với toàn bộ công cuộc đôi MỚI, 
trong đó đôi mới mô hình quan lý nhà nước đối 
với các DNNN chỉ là một mặt xích. 


Thứ năm, để áp dụng mô hình quản lý mới, 
chắc chắn chúng ta không thê thiếu các phương 
tiện ky thuật thu thập, xứ lý và truyền tin hiện 
đại. bởi vì thị trường biến đôi từng HIỚ, tửng 
phút, đòi hỏi sự quản lý nhà nước cũng phải rất 
nhanh nhạy <1 


Mây ÿ kiên... 
( Tiếp theo trang 43) 


Xa rời những vẫn đẻ thời sự nóng hôi. những văn 
đề quan chúng quan tầm. tờ báo sẽ kém háp dân và 
mat dân bạn li 

Đề tờ báo đảng ở địa phương hấp dân bạn đọc có 
3 yêu tô căn lam LÔI : 

- Khuôn khô. Khác với báo Ø các nước. nước tạ có 
khuynh hướng ra báo khô nho. Ngoài các tờ báo hãng 
ngày. tất ca các báo tuần và bán nguyệt san đều ra khô 
nhỏ. Nhiều báo hãng ngày ra sô chủ nhật cuối tuần 
cũng làm khô nhỏ. 


Báo ra khuôn khô nào. số trang bao nhiều là tùy 
điều kiện phát hành. an loạt và nhú cầu bạn đọc. Nhưng 
thẻo tôi, nẻu tờ báo có một Khuôn khô độc đáo sẽ góp 
phan tạo ra bản sắc riêng của báo mình. 


- Trình bày. Trình bày báo là một phản quan trọng 
trong số các điều kiện tạo ra bản sắc và tính hấp dẫn 
của tờ báo. Trình bày báo phái theo nội dung. phù hợp 
với nội dung. Nếu ngày tết, nị gày lễ mà trang nhật, 
mang-set dùng màu xanh. máu tôi. tớ báo sẽ kém hãn 
tính chát đặc biệt của báo ra dịp lễ. tết. Họa sĩ phải có 


nhàn quan thâm mỹ tốt, phải đầu tư thỏa đáng vào 
nghệ thuật. trình bay báo. Người chỉ đạo ma-két phú 
có cái nhìn báo quát cá số báo, lây nội dung chính trị- 
xã hội lam trọng điểm nhưng cũng phải quan tâm đến 
mặt tham mỹ (vĩ dụ việc chỉ đạo vị trí các tin. bài trang 
nhất. cỡ chữ tít phù hợp). 


Sư dụng tranh. anh mình họa. màu sắc là một khâu 
quan trọng làm cho tỡ báo đẹp. 


Sử dụng nhiêu chuyên mục và thẻ loại xen kẻ nhau. 
Các chuyên mục được duy trì đều dặn. nội dung phong 
phú. thiết thực. cách việt tiêu phảm được bảo đảm nhất 
quán sẽ tạo ra bản sắc và tính hấp dân của báo. 


- Kỹ thuật in. Kỹ thuật in hiện đại góp phân rát lớn 
làm cho tờ báo có hình thức đẹp. Hiện nay nhiều tờ 
báo địa phương đã được trang bị máy xếp chử điện tứ 
và máy in hiện đại làm cho mặt báo có đôi mới căn 
bản. hập dân bạn đọc. 

Tóm lại. chúng ta cân phản đấu đề tiễn tới làm 
cho báo chí địa phương trở thành vũ khí sắc hén 
cua mặt trận tư tưởng. dòng thơi là món ăn tính 


than không thẻ thiêu ở mội tỉnh. môi thành phó ~l 
ì7 


HUYỆN CỦ CHI KẾT HỢP PHÁT TRIÊN KINH TẾ 
VỚI THỤC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 


UYỆN Cú chi là cửa ngõ phía Tây Bắc 

của TP Hỗ Chí Minh. Do đặc điểm địa 

lý và lịch sử, Cụ chị trong hai cuộc kháng 
chiến chống để quốc Pháp và Mỹ luôn là nơi 
đụng đầu giữa hai ý đồ chiến lược cách mạng 
và phản cách mạng. Với nhân dân ta, Củ chỉ 
là căn cứ khu du kích của các tình Long an. 
Sông bé, Tây ninh, là điểm tựa để tần công 
vào nội thành Sài gòn. Kẻ địch khẳng định 
Cú chỉ còn trong tay cách mạng thì Sài øòn 
sẽ mất, bởi vậy chúng quyết tâm 'kìm Kẹp. san 
bằng Củ chỉ bằng tất cả các hóa lực hiện đại 
cùng Với sự tàn bạo. Trong chiến tranh, Mỹ - 
ngụy đã trút xuống đây hàng trắm ngan tân 
bom đạn, thiểu chây hàng vạn căn nhà, biến 
Cu chị thành vùng trắng, đói nghèo, xơ xác. 
Không thê để mất vùng căn cứ và nơi đứng 
chân của cách mạng, nhân dân Củ chỉ đã củng 
với can bộ, chiến sĩ của địa phương cũng như 
của thành phố. của khu. của miền. bám trụ 
chiến đâu kiên cường. 16 ngàn công dân Cú 
chỉ tham eta kháng chiến thì hơn I0 ngàn hy 
xinh, hơn 2 ngàn lãi thương bình các loại. Hàng 
ngàn bà mẹ mắt con. hàng ngàn Đo VỢ mật 
chồng. hàng ngàn trẻ nhỏ mô cồi.. 

Năm 1975. hòa bình trở lại, đái ước tiển 
nhất, đảng bộ và nhân dân Cú chỉ đứng trước 
một thực tế ngôn ngàng vấn đề kinh tẾ xã hội 
can được khân trưởng giải quyết. Làm ƠI đề 
dân có nhà ở và sinh sông trong lúc xóm làng 
trƠ trụi. ruộng vườn hoang hóa đầy bom min. 
tiên Của. SỨC "gƯỞỡi, công cụ. giông má.. . đều 
thiếu ? Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ. nhân 
dân Củ chỉ đã tìm được câu tra lời. Hai mươi 

năm qua, họ đã biên quê hương mình thành 
một vanh đại xanh trù phú, không con hình 
anh ruộng đồng khô căn, ngôn ngang những 
hồ bom. Đường liên huyện, liên xã đã mở rộng 
thẻnh thang. Điện đã về tất cả các xã. Đâu 
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đâu cũng nghe tiếng máy cày reo vang. Kênh 
rạch ngang dọc bên những miệt vườn xanh 
mát. những cánh đồng lúa tru bông. Canh vật 
Cu chị đã thay đôi. con người Củ chỉ phơi 
phới đi lên. Hai mươi năm đi lẻn cùng đâầt 
nước, Củ chỉ đã thành đạt trên nhiều lĩnh vực. 
Trong bài này. chị xin đi vào một số kinh 
nghiệm của Cú chi về kết hợp phát triên kinh 
tê với thực hiện tốt các chính sách xã hội. 


| - Thâm nhuän sâu sắc quan điểm của 
Đăng tạ lấy con người làm gốc, lấy nhân nghĩa 
lam trọng. đảng bộ Củ chi ngay từ đầu đã. xác 
định phát triên kinh tế là cơ sở và tiền đề đê 
thực hiện tốt các chính sách xã hội và coi việc 
thực hiện có hiệu qua các chính sách xã hội 
la động lực thúc đây phát triển. kinh tế. Nhờ 
vậy, khi vụch kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của Cu chỉ, lãnh đạo huyện đã làm việc 
rat thận trọng, từng bước, không nôn nóng. 
không kêu gọi chung chung mà luôn luôn chú 
ÿ hảo đam lợi ¡ch của quân chúng từ thầp đến 
cao, từ đơn giàn đến phức tạp. 


Những năm đâu tiên J975 - 1980. kế hoạch 
nhát, triên kinh tế của Củ chỉ chỉ nhằm giải 
quyềt vận đề an cứ lập nghiệp. tìm việc ti) 
dân. Để làm việc này, phái tháo gỡ bom min 
giải phóng. ruộng vườn, phải giúp dân xây dựng 
nhà cưa và phải tô chức san xuất để dân có 
ăn. Chỉ trong 3 năm đâu. Củ chi đã thao gớ 
88 000 quả bom. min và 7 000 trái nô khác. 
giải phóng hơn 10 000 hà đất đưa vào sản 
xuất.. - Với tỉnh thân tự lực, tương thân, tương 

- I5 000 hộ gia định đã tạm dựng được những 
căn nhà la che mưa, che năng. Các tô. đội. t tập 
đoàn, nông trưởng được thành lập, lôi cuõn 
và hướng dẫn nhân dân đi vào sản xuất nông 
nghiệp. Các ngành nghề thủ công truyền thống 
được khuyến khích giúp đở. tạo ra VIỆC làm 
và thủ nhập cho hàng chục ngàn lao động. 


Thưc tiên - Hinh nghiệm 


Nhưng cố gắng buối đầu về phát triển kinh tế 
đa góp phân giải tỏa những khó khăn trong 
đời sông nhân dân và tạo ra động lực thúc đẩy 
các bước phát triển tiếp theo. 


Những năm tiếp theo, I980- 995, là những 
năm Củ chi tập trung ‹ 'huvển địch cơ câu kinh 
té và thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra nhiều 
bước nhảy vững chắc trong phát triên nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 'Từ 
một vùng nông nghiệp khô căn, đơn điệu cây 
lúa, nay Củ chỉ bên cạnh I2 302 ha lúa. còn 
có 4 520 ha màu và hàng ngàn ha vườn cây 
ăn trái. Đàn gia súc của huyện khá lớn. Ngoài 
35 000 con lợn. I3 000 con bò. 8 000 con trâu. 
I 200 000 gia cầm, Củ chỉ đã có đàn bò sửa 
500 con. Nông dân Củ chi qua các lớp khuyến 
nông đang quen dần với cơ giới hóa. phân hóa 
học, phân hữu cơ vị sinh và các kỹ thuật canh 
tác mới, trong đó có ky thuật chăn nuôi bò 
sữa. Từ một huyện thuần nhất về nông nghiệp. 
Củ chi đã mở rộng phát triên công nghiệp. thủ 
công nghiệp, thương mại dịch vụ. Ngoài các 
đơn vị quốc doanh, huyện đã có gần 600 đơn 
vị sản xuât công nghiệp. thủ công nghiệp. thuộc 
các thành phần kinh tê thu hút nhiều ngan lao 
động. Nhiêu doanh nghiệp nước ngoài đã đến 
xin phép đầu tư. Năm 1994 đa có 4 đơn vị 
được câp giấy phép hoạt động. Hiện toàn 
huyện có 2 602 hộ kinh doanh thương mại và 
dịch vụ. Công ty thương nghiệp và hợp tác xã 
mua bán huyện đứng vững và phát triền trong 
kinh tế thị trường. Kết hợp nguôn vốn hỗ trợ 
của trung ương . thành phố và nguồn vốn tự 
tạo, sức lực của nhân dân, Củ chỉ đang hoàn 


chỉnh hệ thống tưới tiêu toan huyện. hệ thông 
giao thông, hệ thống điện lưới. điện thoại. 
quyết tâm thực hiện ước mơ điện khí hoa toàn 
bộ thôn Ập. xa phường. Củ chi đã có một hệ 
thống trưởng học khép kín từ nhà trẻ. Imâu 
giáo, đến phổ thông cấp Ì. cạp 2 . CẤP 3 và bô 
túc văn hóa. Củ chỉ đa có một hệ thông bệnh 
xá. phòng khám và bệnh viện chữa bệnh cho 
nhân dân. 

Kinh tế huyện càng đi lên. việc thực hiện 
các chính sách xã hội càng được chú trọng. 
Hai mươi năm qua. hội đồng giải quyết chính 
n. sau chiến tranh từ xi đến huyện đã Kiến 

. thân trọng làm tốt nhiều công việc như : 
xác minh báo tử : phát hiện cất bốc quy tập 
mỘ liệt sĩ : đề nghị khen thưởng và giải quyết 
chính sách cho các quân nhân. các cán bộ dân 
chính và các gia đình có công với cách mạng: 
tiếp nhận thương bình nặng về địa phương. : 
giảI quyết kịp thời các khiếu nại của nhân 
dân. Đền tháng 6-1994, toàn huyện đã xác 
nhận 10 OST liệt sĩ. 8 283 gia định liệt sĩ. 
2 083 thương bình, 707 bệnh bình. 2 789 cá 
nhân và 279 gia định có công với cách mạng. 
| 264 cần bộ hưu trí. Nhà nước đã tuyên dương 
Củ chỉ là huyện anh hùng ; 1Ô xã và hai ngành 
công an, huyện đội, 19 cá nhân, 458 bà mẹ 
được tặng danh hiệu anh hùng. Nhà nước cũng 
đa trao tặng gần 30 ngàn huân chương và huy 
chương cho các tập thê và cá nhân trong huyện, 
bao gồm các loại : Huân chương độc lập. Huân 
chương chiến công, Huàn chương và huy 


chương khang chiến, Huân chương lao động... 
Mặc dâu hàng ngàn nấm mô liệt sĩ trong chiến 


Căn nhà của mẹ Tô TÌ Khoe ở vom Thuộc va An phú trước và sau khi Công tY ve 
khách TP. H2 Chỉ Minh vậy tăng ngày 7-8-1989 
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VYhwe tiên - Minh nghiệm 


tranh bị bom đạn địch cày xới, xóa hết dấu 
tích, nhưng với tâm lòng biết ơn sâu sắc những 
người đã hy sinh vị dân, vị nước, cán bộ và 
nhân dân Củ chi đã kiên nhãn tìm kiếm, cất 
bốc, quy tập được 7 375 mộ liệt sĩ về nghĩa 
trang huyện. Nghĩa trang được xây cât trang 
trọng, uy nghiêm với sự đóng góp của toàn 
dân. Việc chăm sóc các gia đình thuộc diện 
chính sách, việc giúp đỡ người già cả neo đơn 
trở thanh việc lam tự nguyện, thường xuyên, 
trở thành nên nếp của các cập ủy, chính quyền, 
đoàn thê và các tô chức xa hội trong huyện. 
Các chính sách trợ cấp của nhà nước đã được 
thực hiện nghiêm chính, kịp thời. Chính quyền 
và đoàn thê luôn luôn chăm lo tới việc làm, 
việc chữa bệnh, nơi ăn ở của các gia đình thuộc 
diện chính sách. Con em họ được quan tâm 
chu đáo. Đầu năm 1994, trong số I 125 con 
em gia đình liệt sĩ đang học ở các trường phô 
thông. có 200 em mô côi cả cha lẫn mẹ, gia 
đình quá. khó khăn, huyện đã trích ngân sách 
đài thọ và đưa vào học tại trường 27- 7. Nhưng 
ngày lễ, ngày tết, các gia đình thuộc diện chính 
sách đều được thăm hỏi. tặng quả ân cân, chu 
đáo. Cú chỉ đã tạo ra hai phong trào sâu rộng 
mang ý nghĩa tích cực, to lớn trong việc thực 
hiện các chính sách xã hội, đó là phong trào 
"đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tỉnh nghĩa" 
và phong trào "xóa đói, giảm nghèo". Số hộ 
thuộc diện chính sách là 12 000. chiếm 1/4 
tông số hộ trong huyện. Với tinh thần tự lực, 
vượt khó, gần 6( 000 hộ thuộc diện chính sách 
đa xây dựng được nhà ở tương đối ; số còn lại 
tuy CÔ găng nhưng do không có vốn và sức 
lao động, nên vẫn chưa có được một mái nhà 
tử tế. Đầu năm 1982, huyện uy, ủy ban nhân 
dân, mặt trận tô quốc và các đoàn thể nhân 
dân phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
tặng nhà tỉnh "nghĩa. Lúc đầu ở phạm vị hẹp, 
dần dà bằng những biện pháp vận động sâng 
tạo, linh hoạt, được sự hưởng ứng của cả nước, 
phong trao ngày cảng phát triên. Năm 1985, 
tặng được 109 căn nhà : đến tháng 5-1995, 
tặng được 2 577 căn nhà và I 663 sổ tiết kiệm. 
Năm I992 qua kiểm tra, khoảng 20% sô hộ 
trong huyện (7 000 đến 8 000 hộ) thuộc diện 
nghèo đói. Qua ba năm khởi xướng phong trào 
"xóa đói, giam nghẻo”, đến tháng 5- 995, Củ 
chi về cơ bản đã xóa được hộ đói ; trong SỐ 
hộ trước là nghèo đói nay đã có 54% số hộ 
thuộc điện đủ : ăn và 8% số hộ thuộc diện làm 
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ăn khá. Thực tế ở Củ chi cho thấy, cùng với 
việc tích Cực thực hiện các chương trinh kinh 
tế xã hội giải quyềt việc làm, cùng VỚI Việc 
phát động và đấy mạnh phong trào "đền ơn 
đáp nghĩa, tặng nhà tỉnh nghĩa” và phong trao 

"xóa đói giam nghèo”, thiết thực góp phản 
nâng cao không ngừng đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, lòng tin của nhân dân 
đối với sự lãnh đạo của đẳng bộ cũng như đối 
với con đường đi lên của đật nước ngày càng 
tăng. Đây chính là nhân tố quan trọng thúc 
đây quá trình phát triển toàn diện của huyện 
trong 20 năm qua. 

2 - Đảng bộ và nhân dân Củ chi xác định 
việc tô chức thực hiện các chính sách xã hội 
là công việc không đơn giản, không thể chỉ 
dựa vào biện pháp 'hành chính mệnh. lệnh mà 
giải quyết. Đây là công việc đòi hỏi sự nghiêm 
túc, chân thanh, tê nhị, ti mi, trach nhiệm cao, 
tinh thân luôn luôn sáng tạo, biết phát huy SỨC 
mạnh tông hợp, biệt kết hợp chặt chẻ các lực 
lượng. các nguồn vốn, các tấm lòng nhân ái 
ở mọi miễn. 


Năm 1989, huyện và đài truyền hình TP 
Hồ Chi Minh kết hợp, xây dựng bộ phim ` "Trở 
về điểm hẹn". Có thê nói đây là việc làm rất 
có ý nghĩa, làm xúc động và thôi thúc bao trái 
tim con người không chỉ ở đất Củ chi mà khắp 
mọi miền Tô quốc. Phong trào "đền ơn đáp 
nghĩa” từ đó dây lên, sâu đậm hơn, rộng lớn 
hơn. Bà con cô bác, các đơn vị ở thành "phố. 
Ở các tình, ở trung ương đã hướng ứng lời kêu 
ĐỌI. không tiếc tiên của, sức lực, không ngại 
xa xôi khó khăn đã tim đến Củ chỉ kết nghĩa, 
đỡ đầu, ủng hộ tiên của. Đảng bộ và nhân dàn 


- Củ chi cảm nhận cả Tô quốc đang tới với mình. 


như ngày xưa cùng Củ chỉ chia lửa chiến đấu. 
2 577 căn nhà được tặng, con số không dừng 
ở đó, hăng ngày đang được nàng lên, "bởi lẻ 
tỉnh đât nước, tình người hướng về Cu chi 
không ngừng chày. Huyện còn phát hành công 
trái xây dựng nhà tình nghĩa, đông đảo tập thể 
nhân dân trong huyện chẳng những đã hưởng 
ứng mua mà còn tặng thêm. góp thêm vào quy 
này, như bà Hồ Thị Bi tặng 4 triệu. anh Trần 
Văn Tuyền một Việt kiểu ở Pháp vẻ tặng 3 
triệu... Đội khai thác ĐỒ ‹ của huyện, Sở 'thương 
binh và xã hội thành phố đã bán rẻ nhiều ngàn 
bộ khung nhà. Hang ngàn thanh niên. thợ mộc, 
thợ nê tự nguyện góp công. góp sức xây dựng 
nhá tỉnh nghĩa. 


Thưe tiên - Hínth nghiệm 


Chương trình “xóa đói giảm nghèo” được 
vạch ra từ tháng 3-1992 và được tö chức thực 
hiện chặt chẻ, tích cực, sinh động. Huyện chủ 
động kiêm tra lại quy đất, cấp “cho hộ chưa 
có, hoặc có ít đất ; chủ động liên hệ tìm việc 
làm cho thanh niên ở công trưởng, nhà máy ; ‹ 
cho vay vốn kèm theo hướng dẫn sản xuất 
kinh doanh ; xây dựng quy báo trợ ngân hàng 
lấy lái trợ câp thường xuyên cho những hộ 
qua neo đơn, gia yêu, tan tật không nơi nương 
tựa : xây dựng các dự án phát triên kinh tế 
nhỏ giải quyết được việc làm cho hang ngàn 
lao động... Đó là nhưng biện pháp rất có hiệu 
quả. Việc quan lý và phát huy hiệu qua nguôn 
vốn được quan tâm hàng đầu. Đông tiền được 
quay vòng nhanh, không thất thoát, vị vậy diện 
ngươi được trợ vốn để phát triển sản xuất ngày 
càng mở rộng. Năm 1994 với 53 dự án nhỏ, 
tông kinh phí l6 tỉ đồng, huyện đa tạo việc 
làm cho 7 585 lao động. Một điều rất rõ là đê 
xóa đói, giảm nghèo, ở Củ chỉ ai cũng được 
vay vốn không phải tra lãi (dù gười đó trước 
đây là lĩnh ngụy, là người có lỗi lầm được cải 
tẠO trở về). 


Dưới sự lành đạo của huyện uy, chính 
quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành kinh tế, 
tài chính. ngân hàng, văn hóa... đều tích cực 
VàO CUỘC. Việc két hợp ‹ chặt chẻ giữa phát triên 
kinh tế với thực hiện các chính sách xa hội đá 
góp phần đôi mới rất nhiều công tác vận động 
quân chúng. Mặt trận và các đoàn thể ngay 
càng gắn chặt VỚI quần chúng hội viên, đoàn 
viên ; ngược lại, quân chúng hội viên cũng 
ngày càng gắn bó với các tô ' chức của mình. 
Các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, tặng 
nhà tỉnh nghĩa. giúp nhau làm kinh tế gia đình, 
xóa đói giam nghẻo, cũng như các dự í An giải 
quyết việc làm. .. thực sự đã cuốn hút quần 
chúng trong toàn huyện. 


3 - Các chính sách xa hội ở Củ chỉ được 
thực hiện tốt còn do Cú chỉ có đội ngũ cán bộ 
đảng. chính quyên và đoàn thê được dân tin 
cây ; có đội ngu cán bộ chuyên lo giải quyết 
các chính sách. xã hội có tinh thần trach nhiệm 
cao, trong sáng và năng động. Đoàn kết, thống 
nhất, ký cương, dân chủ, đó là những điều 
luôn luôn được. giữ vững trong 66 cơ sở đang 
của huyện. Đại bộ phận ' đáng viền trong đảng 
bộ là những người gương mẫu, chấp hành 
nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Đại bộ phận cán bộ cua 


huyện là người địa phương, sống tại địa bùn, 
găn bó với nhân dân, năm vững hoàn cảnh vù 
nguyện vọng, của nhân dân. nên việc phản ánh 
và đề xuât với cấp trên về những g gi liên quan 
đến đời sống nhân dân ở đây, nói chung là rât 
KỊp thời và rất trúng. Cân bộ cơ sở ở Củ chi 
có ý thức về vị trí, vai trò của mình ; họ luôn 
bảo đảm quy chế, có sự phân công rành mạch 
va chủ động, sáng tạo trong công tác, bởi vậy 
công việc It khi bị ách tắc. 


» 
`. 


Thay cho lời kết bài này, tôi xin đưa ra 
vài sự kiện nhỏ mà tôi được nghe và chứng 
kiến ở Củ chỉ : 


= 

Nghĩa trang trung tâm huyện Củ chỉ là 
một nghĩa trang đẹp. trang nghiệm, ở đó có 
trên 7 '000 ngôi, mộ có tên và rất nhiều mộ 
không tên, và điều đáng suy nghĩ là. ở đó còn 
xây sẵn những ô mộ trồng. T 


Trước hôm tôi đến Củ chi, còn có tiếng 
nô của trái mnìn chưa gỡ hết... 


Nghe nói có một lĩnh Mỹ từng đóng quân 
ở đây, mới đây cũng đã tới nghĩa trang Củ chi 
thấp hương xin tạ lỗi. Gặp một bà mẹ Củ chỉ 
có con hy sinh,anh ta hoi : Giữa,bà và bà mẹ 
Mỹ cũng có con chết trận ở Việt nam, có gì 
giõng nhau và khác nhau ? Bà mẹ Củ chỉ trả 
lời : Giống nhau ở chỗ cùng mất con. còn khác 
nhau ở chỗ bà mẹ ấy đã để cho con minh đi 
đánh thuê, đi xâm lược, còn mẹ con tôi là những 
người tự nguyện đánh giặc, giữ nước. Người 
lính Mỹ lại hỏi : Thế bây gIƠ ¡ nhà nước trả ơn 
bà những gì 2 Bà mẹ thân nhiên trả lời : Nhà 
nước tôi "không thuê người đi đánh nhau như 
Chính phủ Mỹ cho nên không phải trả ơn. 
Chúng tôi giết giặc cứu nước Tà tự nguyện. 
Nhà nước tôi rất ân nghĩa : Nhà nước tôi còn 
ngheo, Nhà nước có thế nao thị giúp chúng 
tôi thế đó, chúng tôi không đòi hỏi, chúng tôi 
lo được cuộc sống của mình. Nghe vậy. người 
lính Mỹ chắp tay lạy mẹ, rồi lặng lẻ tạm biệt... 


Thế đấy, việc thực hiện các chính sách xã 
hội ở Củ chỉ chưa thê nói đã hoàn hảo. Nhưng 
những gi mà đang bộ và nhân dân Củ chỉ đã 
lam được, thật đáng trân trọng. Tình người ở 
Cu chi rộng hơn biên Đông, và đậm mặn hơn 
cả muối Sa huynh ~1 


1Ì 
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Máy ý kiên uê 
BÁO ĐẢNG 
Ở ĐỊA PHƯƠNG 


HỖ XUÂN SƠN" 


RONG máy năm qua, cùng VỚI SỰ nghiệp đôi mới 

đất nước, báo chí cũng có những khởi sắc. Đại hội 

VII của Đăng đã ra nghị quyết khăng định thăng 
lợi bước đầu của công cuộc đôi mới mà Đại hội VỊ đã 
đề ra, quyết định tiếp tục đây mạnh quả trình đỏi mới 
trên tât cả các lĩnh vực của đời sông xã hội. trong đó 
có sự nghiệp báo chí. Báo cáo chính trị của BCHTƯ 
Đảng tại Đại hội VII đã chỉ rõ : "Phát triên sự nghiệp 
thông tin, báo chí, xuát bán theo hướng nâng cao chât 
lượng, đáp ứng nhu câu thông tin và nâng cao kiên thức 
mọi mặt cho nhân dân". 

Theo phương hướng đó, báo đảng ở các tình, thành 
phô đang đặt ra nhiều vẫn đệ cản giải quyết, nhàm nâng 
cao chật lượng mọi mặt đê đáp ứng nhu câu của bạn 
đọc, đề tờ báo trở thành công cụ sắc bén trong công 
tác tư tưởng, đông thời là món ăn tỉnh thân không thê 
thiếu ở địa phương. 


Qua 3 năm thực hiện đôi mới tờ báo của Đảng bộ 
Thủ đô và hiện nay đang tiếp tục đây mạnh quá trinh 
đôi mới đị vào chiêu sâu, tôi mạnh dạn nêu lên một sô 
vân đề đề các bạn đông nghiệp tham khảo và gÓp ý 
kiến. 


Vấn đề đặt ra là làm thế nảo đề báo đảng ở địa 
phương hấp dân bạn đọc 2 Nếu chỉ đề hấp d dân, chúng 
ta có thê có nhiêu cách. Nhưng vấn đề là hấp dân như 
thế nào, hấp dân dê đãi tâm thường. hay hâp dân một 
cách nghiêm túc, sâu sắc, bô ích 2 Theo LÔI, hấp dân 
phải phu hợp và phục vụ yêu câu của công cuộc, đôi 
mới đât nước. Đó là sự hâp dân chân chính và đề có 
được sự háp dân đó cũng không phải là việc dễ đàng. 
Vị vậy, chúng ta phải nghiên cứu, tìm tòi, học hoi lân 
nhau, làm cho báo đảng ở địa _ phương thật đa dạng, 
phong phú, hấp dẫn không chị ở địa phương minh, mà 
còn hâp dân đôi với các nơi khác nơi tờ báo phát hanh 
tƠI. 

Đề làm cho báo đảng ở địa phương hấp dân, theo 
tôi, yêu câu đầu tiên là phải xác định được những vân 
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đề cốt tử ở ngay trong tôn chỉ, mục đích. cũng như chức 
năng. nhiệm vụ cua tờ báo và đặc điệm của địa phương, 
sau đó là các hình thức thẻ hiện. 

Ngoài các chức năng, nhiệm vụ của báo chí nói 
chung, báo đang ở địa phương cân xác định rõ 2 đặc 
điểm : 

- Thứ nhát, nó là tỜ báo Đang. Ỡ môi tỉnh. thành 
phó báo Đăng là nòng cốt của các báo viết ở địa phương 
đó. Một sô tinh chỉ có một tờ báo Đăng ở địa phương. 
Nhiều tỉnh. thanh phố ngoài tờ báo Đang cÒn có các 
báo đoàn thê, báo ngành. Báo Đang ở đây là nói theo 
nghĩa hẹp - báo do đáng bộ địa phương trực tiếp quan 
lý với danh nghĩa chính thức là cơ quan chu quan. Chức 
năng. nhiệm vụ của báo Đảng quy dịnh nội dune chủ 
yêu của tờ báo. Báo vừa là tiếng nói củu dùng bộ địa 
phương, vừa là diễn đàn của nhân dân (bao gôm cả cán 
bộ và đang viên). 


Về chính trị, báo phai thê hiện lập trường. quan 
điêm của Đảng cộng sản Việt nam. Vệ các lĩnh vực 
khác của đời sông kinh tế - xã hội, báo phải phan ánh 
đường lối. chủ trương chính sách của Trung ương Đăng 
và đảng bộ địa phương. Về các van đề này, có thê coi 
báo như cơ quan phát ngôn của Đảng. 


Về chức năng là diễn đàn của nhân dân, thì ngay 
bản thân chức năng này cũng đã thê hiện quan điểm. 
đường lối lãnh đạo báo chí của Đảng. Chính chức năng 
nay nêu được vận dụng tốt sẽ làm cho tở báo sinh động, 
phong phú. Báo phai phát huy tỉnh thân dân chủ của 
bạn đọc, phan ánh nguyện vọng, tâm tư và trí tuệ cưa 
nhân dân đóng góp xây dựng vào công tác lạnh đạo và 
đường lối chính sách của Đảng. chính quyền và các 
đoàn thê quân chúng, đầu tranh cho trật tự. kỷ cương. 
bảo vệ pháp luật, làm lành mạnh các quan hệ xa hội. 


Trong khi thực hiện chức năng này. cần phai quán 
triệt tính định hướng để diễn đàn dân chủ không bị 
trượt sang cực đoan. quá khích. Tỉnh đảng của diễn đàn 
dân chủ được thê hiện ở chỗ một mặt khai thác tối đa 
nhưng ý kiến khác nhau ; mặt khác có chọn lọc theo 
hướng xây dựng chân thành. vì lợi ích chung của Xã 
hội. Chức năng này được thê hiện dưới các dạng thư 
bạn đọc, diễn đàn, hội thảo chuyên đề trên báo, trao 
đôi ý ý kiến và các bài vở chuyên mục khác phản ánh ý 
kiến nhân dân, góp phần quan trọng vào tính hấp dẫn 
của tờ báo. 


* PTS, Tông biên tập báo Hà nội mới 


(1) Đăng công sản Việt nam : Văn kiện Đạt hột đại 
bictt toan quốc lần ( VI, Nxb Sự thật. Hà nội, 1991. 
tr 84 
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- Thứ hai, nó là tờ báo địa phương. Là báo đang 
nhưng. là báo đang của địa phương, cho nên nội dung 
chủ yêu ca báo phải phản ảnh được tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội và các hoạt động công tác đảng Ở 
địa phương. Đọc một tờ bao đảng địa phương. nêu người 
đọc không thầy rõ dâu ấn của địa phương đó ngoài tiêu 
đề trên măng - sét thì chưa thê coi tờ báo làm đúng 
chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Báo cũng càn dành một tỷ lệ thích hợp đề đưa những 
thông tin ở các địa phương khác, những thông tin trên 
phạm vị cả nước và ca những thông (in quộc tế cần 
thiết. Đối với tờ báo Hà nội mới, chúng tôi thường dành 


một tỷ lệ đáng kẻ cho loại thông tin này với hai lý do: 


Tơ báo không những của địa phương Hà nội, mà còn 
là của thủ đô của ca nước ; mặt khác theo điều tra, được 
biết nhiều bạn đọc ở Hà nội chỉ mua một tờ báo Hà 
nội mới. Ngoại nhu cầu thông tin vê Hà nội, họ còn có 
nhu câu đọc các thông tin trong nước và quôc tê. Tuy 
nhiên, bao giỞ chúng. tôi clng đành cho lượng thông 
tin về Hà nội phân chủ yếu. kê cả báo hang ngày, báo 
cuối tuần và báo chủ nhật. 


Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa nội dung 
thông tin về địa phương với thỏng tin về toàn quốc và 
quốc tế sẽ làm tăng tính hảp dân của tờ báo, không 
những đối với người đọc ở địa phương m mà còn ở các 
tỉnh, thành khác trong cả nước. 


Khi làm tờ báo Hà nội mới, chúng tôi luôn luôn 
căn cứ vào đặc điểm của Hà nội đê có cách biên tập 
thích hợp. Đặc điêm đó bao gôm địa lý, truyền thông, 
dân cư, đô thị lớn trung tâm của cả nước ; hoạt động 
chủ yêu của địa phương về công nghiệp, thượng mại, 
văn hóa, giáo dục vá quản lý đô thị. Thanh phô có vành 
đai nông nghiệp lớn nên sản xuất nóng nghiệp cũng là 
một hoạt động lớn. Hiện nay, với 5 huyện ngoại thành, 
rau xanh, hoa và một phân thực phâm là những hoạt 
động sản xuất nông nghiệp chính phục ' vụ nội thanh. 


Trong các đặc điểm địa phương: vẫn đề bạn đọc 
cũng là một đặc điểm quan trọng đối với tờ báo địa 
phương. Mỗi địa phương (tinh, thành phó) có đối tượng 
bạn đọc khác biệt tương đối so với bạn đọc ở các địa 
phương khác. Ở Hà nội, bạn đọc được "chọn lọc" hơn 
so với nhiêu nơi khác. La trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa và g1ao lưu quôc tê của cả nước, thủ đô có 
trình độ dân trí khá cao. Hà nội cũng là nơi xuất bản 
nhiều loại báo chí trung ương, phát hành báo chí của 
nhiều địa phương khác và có ca phát thanh, truyền hinh. 
Ngày nay, khi phong trào phô cập ngoại ngư đang phát 
triên thì báo chí nước ngoài cũng đền với một số không 
t bạn đọc ở Hà nội. Trong hoàn canh đó, báo chí địa 
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phương của Hà nội đòi hỏi phải tự nâng cao trình độ 
trị thức cua nội dung, tính đa dạng, nhiều chiêu và 
nhanh nhạy cưa thông tin. Nếu báo chí ở thủ đô (kế cả 
báo trung ương) không đáp ứng được yêu cầu này sẽ 
lạc hậu va không thẻ hap dàn được bạn đọc. 


Ngoài vấn đẻ trình độ bạn đọc, thì thị hiếu là một 
đặc điệm không thê bỏ qua. Do đó xem xét và đáp ứng 
thị hiểu của bạn đọc từng thời kỳ là vân đề cân được 
các báo quan tâm, giải quyết một cách đúng đắn. 


Đi vào "từng loại bạn đọc, trước hết có thê COI tỜ 
báo Đang ở địa phương có một đối tượng bạn đọc trực 
diện là cân bộ, đảng viên, nhất là đối với các nội dung 
sinh hoạt đảng, Xây dựng đẳng và các hoạt động về 
quản lý, lãnh đạo của Đang, chính quyên và các đoàn 
thê quân chúng. Ngay nay trong công cuộc đôi mới. 
khi dân chủ được phát huy rộng rãi thì Đang càng phải 
gần bó chặt chế với nhân dân, làm cho dân tin tưởng 
ở Đảng. Vì vậy, tờ báo của Đăng phải trở thành tỞ báo 
được quang đại nhân dân coi là tờ báo chung của địa 
phương. Tờ báo phải coi những người công nhân, nông 
dân thợ thu công. nhân viên trong các cơ quan, học 
sinh, sinh viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và cả 
những người tiêu thương, bán hàng ở chợ và các quây 
hàng v.v... là bạn đọc thưởng xuyên. Xác định như vậy 
đề tô chức biên tập nội dung cho phù hợp. 


Muốn Xác định đúng nội dung biên tẬp, cần định 
rõ nhiệm vụ của tờ báo. Theo tôi, báo đảng ở địa phương 
có những nhiệm vụ chủ yêu sau đây : 


- Góp phân chi đạo cộng tác mọi mặt của đảng bộ, 
chính quyền và đoàn thê ở địa phương, bao gôm ca 
Công tác chỉ đạo về tư tưởng và các lĩnh vực công tác 
khác cua Trung ƯƠng. Trong công tác chí đạo này có 
thông tin hai chiều từ trên xuông và phan ánh từ dưới 
lên. 

- Đáp ứng nhu câu thông tin. 

- Bôi dưỡng nâng cao kiên thức mọi mặt cho nhân 
dân. 

Giải quyết tốt môi quan hệ giữa 3 nhiệm vụ chủ 
yếu trên sẽ làm cho tờ báo tăng tính hấp dân. 


Từ 3 nhiệm vụ đó, nội dung có thê bao gôm tất cả 
những vân đề chính trị. kinh tê - xã hội của địa phương 
và cả nước, cả những vân đề .qUỐC tÊ. Đặc biệt có tác 
dụng hấp dân là những vân đề thời sự cụ thê thiết thân 
VỚI CUỘC sống hãng ngày của nhân dân như tín dụng. 
lãi suất tiết kiệm, giá cả thị trường, việc làm, đời sông, 
khoa học, kỹ thuật, - sống, phong tục, truyền thống. 
đạo đức xã hội v.v.. 


(Xem tiếp trang 37) 
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Thực tiên - Hính nghiệm 


TẢ cả biểu hiện quy luật giá trị, quy 
luật thị trường. và chỉ biểu hiện trên thị 


trường. Sự hinh thành giá cả là theo 
quy luật khách quan của nền kinh tế hàng 
hóa. 

Giá cả ở thị trường nước ta thời gian 
qua có nhiều biến động. Giá một số mặt 
hàng thiết yếu như Eao, thịt, đường... chững 
lại ở mức cao. Còn giá một số mặt hàng cao 


XUÂN HOÀNH 


cấp như vàng, ngoại tệ, hang điện tư. điện 
lạnh, ô tô, xe máy... vẫn dao động ở mức 
binh thường. Điều đáng chú ý là những 
tháng đầu năm 1995 giá một sô mặt hàng 
như lương thực, thực phẩm và vật liệu xây 
dựng đã tăng nhanh (trong 5 tháng, chỉ số 
giá lương thực tăng 17,2%, thực phẩm tăng 
|8,2%. vật liệu xây dựng tăng 25% so với 
cùng kỳ năm 1994). Nếu tính chung cả 8 
tháng đầu năm 1995, chỉ số giá cả đã tăng 
binh quân khoảng 1,5%/tháng (tháng ] tăng 
3,8% ; tháng 2 tăng 3,4% ; thang 3 tăng 
0,2% ; tháng 4 tăng I% ; tháng Š tăng I.8%; 
tháng 6 tăng 0,8% ; thâng 7 không tăng, 
thắng 8 tăng 0,3%). 


Theo dự đoán của một SỐ chuyên ø1a 
kinh tế trong nước, năm 1995 giá cả hàng 
hóa và dịch vụ tiêu dùng có thê tăng khoảng 
[5% , tương đương với mức tăng của năm 
1994. Kinh nghiệm cho thấy, những tháng 
cuối năm chỉ sỐ giả ca hàng hóa ít có kha 
năng giam xuống. Như vậy. kế hoạch đề ra 
đầu năm của Quốc hội là kiềm chế lạm phát 
ở mức dưới 10%/năm khó có thể thực hiện 
được. Vấn đề đặt ra là : giá ca biện động 
có ảnh hưởng đến tăng trưởng kính tê hay 
khong 2 
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Nước ta mới bước đầu tiếp cận với cơ 
chế thị trường. Khâu quản lý nhà nước và 
quản lý kinh doanh còn non kém và có 
nhiều sơ hở. Do buông lòng kiểm soát các 
khâu sún xuất, lưu thông và tiêu dùng. vừa 
qua chúng ta đã đê xảy ra cơn sốt giá xi 
măng. Đầu tháng 4 năm 1995, giá xi máng 
tăng đột biến. Có lúc giá xi măng trong nước 
đã cao gấp đôi so với giá xi măng trên thị 

trường quốc tế. Tông công ty 


` - XI măng và Ban vật giá chính 


phủ đã phải nâng giá bán xi 
măng cho phù hợp với giá thị 
trường nhằm dập tắt cơn sốt. 
Đáng tiếc sự khan hiếm xi 
măng chỉ là giả tạo do khâu 
quan lý kém. nên sau đó 
Tông công ty xi măng lại phai 
điều chỉnh. giá bản lẻ xi măng 
xuống (từ 1500 đ/kg xuống 900 đ/kg). Kết 
quả là chỉ nhà nước bị thiệt. còn bọn đâu 
cơ và một số phần tử xấu trong cán bộ nhân 
viên nhà nước tiếp tay cho bọn chúng thì 
vớ bãm. Không ít công trình xây dựng của 
nhà nước đã phải dãn tiến độ vì giá XI măng 
Cao. vượt quả dự toán bạn đầu mà không có 
nguôn vốn bô sung. Chỉ vì sự điều hành 
kém của cơ quan chủ quản, cộng VỚI sự 
quan liêu cua Ban vật giá chính phú. mà 
CƠn sỐt xi máng không đáng có đã xảy ra. 
Rõ ràng đây là bài học cho các cơ quan được 
Chinh phủ g1ao quan lý các mặt hàng độc 
quyên của nhà nước mà lại không thấy hẻt 
Vai trÔ, VỊ trí và trách nhiệm của mình... 


Sau cơn xốt xi mãng, một số tông công 
ty khác cũng đòi nàng giả hàng hoặc dịch 
vụ, như điện, sắt thép. vé máy bay... Việc 
Chính phú không cho Hãng hàng không 
Việt nam nâng giá vé máy bay lên 100% so 
VỚI giá cũ là mỘt sự chỉ đạo đúng đăn và 
sắng suốt. Dẫu răng. chuyển sang cơ chẻ thị 


trưởng. các doanh nghiệp được tự chủ hạch 


toán kinh doanh, nhưng điều đó không có 
nghĩa là vượt ra khoi giới hạn quản lý vĩ 
mô của nhà nước. 


Thưựe tiên - Hính nghiệm 


Trong quá trình đổi mới nền kinh tế nói 
chung và nên nông nghiệp nói riêng, chúng 
ta đã đạt được kết quả to lớn : từ cho thiếu 
lương thực, nay không chỉ đủ ăn mà còn có 
gạo xuất khâu. Nhưng giá gạo vừa qua thật 
đáng suy nghĩ : 6 thắng đầu năm 1995 tăng 
I,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng 
chú ý là giá gạo lên cao có nguyên nhân do 
quản lý điều 'hành lưu thông không tốt : giá 
hàng nông sản chỉ phí đâu vào (vật tư, 
giông) cao nhưng đâu ra lại không tăng 
tương xứng, khiến người nông dân bị thiệt. 
Hơn nữa, thời gian qua quản lý khâu xuất 
cũng chưa chặt, nên lượng gạo xuất khâu 
cao hơn so với kế hoạch đề ra. Tình trạng 
gạo xuất lậu băng con đường tiều ngạch 
không kiềm soát được ở đường biên diễn rả 


tương đối phức tạp. Trong SỐ chú hàng xuất. 


lậu gạo không chi có tư thương, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, mà còn có cả các đơn 
Vị xuất nhập khâu của nhà nước. Đây cũng 
là một yêu tô lam tăng giá gạo nhưng chúng 
ta chưa có biện pháp kiên quyềt kịp thời 
ngăn chặn. Dù thê nào thị việc tăng giá gạo 
những tháng đầu năm 1995 cũng hoàn toàn 
mang tính tự phát, không lợi cho việc ôn 
định mặt bằng giá. 


Trong tình hình như hiện nay, giá lương 
thực chắc sẽ chững lại, chứ không thê xuống 
thấp hơn. Vụ lúa đông xuân vừa qua miên 
Bắc đạt 4 triệu tấn, miền Nam đạt 7 triệu 
tấn. Nhưng năm ngoái, do thiên tai, nhiều 
tỉnh trọng điểm lúa ở đồng bằng sông Hồng 
bị thiệt hại nặng, sản lượng lương thực giam 
91,5 vạn tấn so với năm trước. So với vụ 
đông xuân năm I993 - 1994, vụ đông xuân 
năm 1994 - 1995 ở miền Bắc lại giảm 40 
vạn tấn. Đề ôn định giá gạo, 6 tháng đầu 
năm 1995 Chính phủ đã phải huy động 200 
nghìn. tấn lương thực từ miên Nam chuyển 
ra miền Bắc. Đăng tiếc là 30% số lương 
thực đó đã bị xuất lậu qua biên giới dưới 
nhiều hình thức. Điều đó cho thấy, chúng 
ta cần quản lý chặt quy lương thực hiện có, 
không để giá lương thực như giá xi măng 
biến thành cơn sốt trên thị trường. 


Đối với các mặt hàng cao cấp như ô tô. 
Xe máy, tỉ vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều 
hòa, máy vi tính, điện thoại di động.. .„ 81a 
cả ít biến động. Khả năng tiêu thụ các mặt 
hàng này rât lớn, vị các cơ quan, doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, nhà 
hàng, khách sạn nói chung đều muốn dùng 
đồ "xịn" đắt tiền. Tâm lý tiều dùng chưa 
phù hợp với trinh độ phát triên kinh tế cũng 
đả góp phần đây lạm phát lên cao. Theo các 
chuyên gia kinh tẾ nước ta, một trong những 
nguyên nhân làm chỉ số lạm phát các tháng 
đầu năm 1995 tăng là do tiêu xài sang, vôn 
đầu tư cho sản xuất so với vốn đầu tư cho 
tiêu dùng chưa hợp lý. Hầu hết các doanh 
nghiệp nhà nước chưa coi trọng việc tập 
trung vốn cho sản xuất và kinh doanh. So 
với các nước quanh ta, kinh tế của họ phát 
triên hơn mà họ lại tiêu dùng tiết kiệm hơn. 
Ở nước ta, không ít cơ quan. xí nghiệp dùng 
vốn ngân sách nhà nước câp xây dựng trụ 
sở quá tốn kém, mua sắm ô tô đắt tiền, trang 
bị phòng làm việc với đủ mọi tiện nghi sang 
trọng : máy điều hòa, điện thoại di động. 
máy vi tính, bàn ghế ngoại.. „ Thậm chí. có 
xi nghiệp làm ăn thua lỗ. vốn "âm", song 
vẫn mua sắm, không thiếu một tiện nghì 
sang trọng nao. Chính phủ đã có chỉ thị uốn 
nắn kịp thời vấn đề này nhưng nhiều cơ 
quan, đơn vị tới nay vân chưa. thực hiện 
nghiêm chinh. 

Tất nhiên, chỉ số giá cả tăng còn do các 
nguyên nhân khác, như thu chỉ ngân sách 
mất cân đối, dự kiến chỉ số tăng giá chưa 
phu hợp nhịp độ tăng trưởng kinh tẻ.. 


Để bình ổn vật giá, vấn đề quan trọng 
bậé nhất hiện nay là phải tăng VaI trÔ quản 
lý vĩ mô của nhà nước trên các lĩnh vực tài 
chính, tiền tỆ, đầu tư nhằm triệt đề tiết kiệm. 
tập trung vôn cho các công trinh sản xuất 
và phục vụ sản xuất, thúc đây tăng trưởng 
kinh tê. 


Thị trường là một thực thể kinh tế khách 
quan, vận động theo các quy luật khách 
(Xem tiêp trang 4Š) 
ý 
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l3. > mm KT nmẰ 


0°an hộ khoa h ñ thỏi kỳ đôi 0i 
án hộ khoa học nữ thởi kỷ đôi múi 


THỰC TRẠWG UẢ MỘT SỐ KIẾM WGHI 


RONG lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc, 
| t nữ Việt nam có những đóng góp rất quan 

trọng. Ngày nay, trong sự nghiệp đôi mới vì mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh" phụ nữ đã đạt được thành tích trên nhiều 
lĩnh vực. Trong lĩnh vực khoa học, các chị đã có 
những bước trưởng thành đáng kế. 

Về số lượng : Theo thống kê của Bộ khoa học, 
công nghệ và môi trường, đến đầu năm 1995, số 
cán bộ khoa học nữ có học vị phó tiến sĩ trở lên 
của nước ta là 920 người gôm 24 giáo sư, 119 phó 
giáo sư, 23 tiến sĩ và 754 phó tiền sĩ. Trong 10 
năm qua sự phát triển của số cán bộ nảy ở một 
số ngành như sau : 


Năm 1985 can bộ nữ ngành khoa học tự nhiên 
có học vị tiền sĩ và phó tiến sĩ là 180 chị, chiếm 
tỷ lệ 10,03% so với tông số của toàn ngành ; ngảnh 
khoa học kỹ thuật có 67 chị (3,9%) ; ngành khoa 
học y dược có 74 chị (22,8%), ngành khoa học 
nông nghiệp có 36 chị (10,7%), ngành khoa học 
xã hội có 97 chị (9,8%). Tính bình quân cả 5 ngành 
trên, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 8,8%. Sau 10 năm (đâu 
năm 1995) số lượng tiến sĩ và phó tiến sĩ nữ của 
các ngành trên là : ngành khoa học y dược 134 
chị (27,5%), khoa học nông nghiệp 77 chị (14,6%), 
khoa học tự nhiên 276 chị (11,4%) khoa học xã 
hội 223 chị (13,5%) khoa học kỹ thuật 111 chị 
(4,6%). Ngoài số tiến sĩ, phó tiến sĩ, số lượng giáo 
sư và phó giáo sư nữ so với cả nước là : Năm 1980 
có 1/83 giáo sư (chiếm 1,2%) và 8/374 phó giáo 
sư (chiếm 2,3%). Đến năm 1992 có 6/134 giáo sư 
(chiếm 4,4%), 38/625 phó giáo sư (chiếm 6,1%). 
Từ 1992 đến nay, Nhà nước tạm dừng việc xét 
phong hàm giảo sư và phó giáo sư cho các nhà 
khoa học, nên số lượng đó chưa được bồ sung thêm. 

Những số liệu trên đây cho thấy : Cán bộ khoa 
học nữ có trình độ từ phó giáo sư, phó tiến sĩ trở 
lên trong thời kỳ đổi mới có bước phát triển đi lên 
cả về số lượng và tỷ lệ trong tổng số các nhà khoa 
học. Trong các lĩnh vực thì y tế, giáo dục cán bộ 
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nữ chiếm tỷ lệ cao nhất, khoa học kỹ thuật có tỷ 
lệ thấp nhất. Thực trạng này đã phản ánh đúng 
với tỷ lệ cán bộ, nhân viên. sinh viên ở các ngành, 
các trường đại học. Chăng hạn, năm học 
1993-1994 Trường đại học y dược TP Hỏ Chí Minh 
trong tông số 3837 sinh viên có 1566 nữ (chiếm 
40,8%) ; Trường đại học sư phạm Hà nội I là 
1921/2649 (chiếm 72,5%), Trường đại học sư phạm 
TP Hồ Chí Minh là 1012/1604 (chiếm 63%). Trong 
khi đó Trường đại học bách khoa TP Hồ Chí Minh 
chỉ có 568 nữ trong tổng số 7045 sinh viên (chiêm 
8%). 


Mặc dù cả số lượng và tỷ lệ có xu hướng tăng 
so với trước đây, nhưng số lượng cán bộ khoa học 
nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp, có ngành rất thấp, so với 
tổng số cán bộ nữ nói riêng và lực lượng lao động 
nữ trong cả nước nói chung. Một điều đáng chú ý 
là : ở những trình độ và cương vị càng cao thì tỷ 
lệ nữ cảng thấp. Ví dụ, số cán bộ nữ dạy cấp I 
chiếm 78%, cấp II : 66,1%, cấp III (PTTH) : 46,81%, 
đại học và cao đăng : 31%. Về trình độ. tỷ lệ nữ 
sinh viên các trường đại học chiêm 37%, phó tiến 
sĩ chỉ có 11,7%. Ngay cả hai trung tâm lớn về khoa 
học của cả nước, số lượng cán bộ nữ khoa học 
cũng chiếm một tỷ lệ khiêm tốn : Trung tâm khoa 
học xã hội và nhân văn quốc gia có 37,8% là cán 
bộ nữ, trong đó chi có † giáo sư, 7 phó giáo sư vả 
46 phó tiến sĩ. Trung tâm khoa học tự nhiên vả 
công nghệ quốc gia có 24,7% là cán bộ nữ, trong 
đó chỉ có 2 giáo sư, †11 phó giáo sư, 4 tiến sĩ và 
59 phó tiên sĩ. 

Vê chất lượng : Tuy cán bộ khoa học nữ chiếm 
tỷ lệ không cao trong tổng số cán bộ khoa học nói 
chung nhưng các chị đã phát huy tốt khả năng của 
mình đề phục vụ sự nghiệp khoa học chung của 
cả nước. Ngoài việc nghiên cứu giảng dạy, các chị 
còn hướng dẫn các luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ, 
thạc sĩ, và làm chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học 


(*) Cán bộ nghiên cứu. Trung ương Hội liên hiệp PNVN 


cấp nhà nước, bộ, viện ; cùng với các đồng chí 
nam giới lãnh đạo tập thê các nhà khoa học hoàn 
thành nhiều công trình khoa học quan trọng. Ngoài 
việc học tập đề nâng cao trình độ cơ bản, các chị 
có nhiều cỗ gắng trong việc học tập ngoại ngữ. 
Theo số liệu điều tra tháng 5-1995 của Hội liên 
hiệp phụ nữ Việt nam thi trình độ ngoại ngữ của 
cán bộ khoa học nữ ở một số ngành khoa học cơ 
bản như sau : 55% sử dụng được tiếng Nga, 28% 
sử dụng được tiếng Anh, 18,5% sử dụng được các 
thứ tiếng khác như Đức, Bun, Tiệp... Trong số này, 
có một số chị sử dụng thông thạo 3-4 ngoại ngữ. 
Thành tích nổi bật nhất trong nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học của cán bộ nữ 10 năm qua được tập trung 
ở các cá nhân và tập thể được nhận giải thưởng 
Cô-va-lép-xcai-a. Chúng ta đã chọn được nhiêu 
nhà khoa học nữ xuất sắc và tiêu biểu như các 
chị : Phan Thị Trân Châu, giáo sư, tiền sĩ sinh hóa 
công tác tại Trường đại học tổng hợp Hà nội ; chị 
Võ Hồng Anh, tiền sĩ toán ly công tác tại Viện năng 
lượng nguyên tử quốc gia. Trong thời gian 20 năm 
công tác chị đã có 51 công trình khoa học được 
nhà nước công nhận, trong đó có 42 công trình 
công bồ trên các tạp chí nước ngoài, 8 công trình 
trên các tạp chí trong nước. Trên lĩnh vực ứng dụng 
khoa học vào thực tiên nhiêu chị đã có thành tích 
nối bật như chị Nguyễn Thị Hòe, phó tiền sĩ hóa 
học, giảm đốc trung tâm nghiên cứu hóa màu vả 
vật liệu mài cao cập của Trường đại học bách khoa 
TP Hò Chí Minh. Thành tựu nghiên cứu của chị 
được đưa ứng dụng vào thực tiễn giúp cho nhiều 
nhà máy có nguyên liệu ốn định sản xuất. Riêng 
đề tài chế tạo dầu Emmuson dùng làm nguội, bôi 
trơn, chống ri cho máy móc đã canh tranh được 
với hàng ngoại nhập và được đưa vào sản xuất, 
cung cấp cho 70 nhà máy và cơ sở sản xuất trong 
nước sử dụng. Từ năm 1993, quỹ Cô-va-lép-xcai-a 
đã dành giải cho tập thê các nhả khoa học nữ xuất 
sắc. Tập thể các nhà khoa học nữ Viện thú y (Bộ 
nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm) do phó 
giáo sư, tiến sĩ Phan Thanh Phượng, phó viện 
trưởng phụ trách khoa học của viện đã vinh dự 
được nhận đầu tiên. 


* 
* x% 


Khăng định những ưu điểm đồng thời cũng 
phải nhận rõ những tôn tại. Nhìn vào thực tế công 
tác cán bộ nữ nói chung, cán bộ khoa học nữ nói 
riêng hiện nay chúng ta thấy còn bộc lộ một số 
vấn đề cân giải quyết : 


Điều tra 


- Số lượng cán bộ khoa học nữ chưa tương 
xứng với số lao động nữ trong các cơ quan hoạt 
động khoa học. Ví dụ ở ngành giáo dục đại học 
là nơi cán bộ nữ tương đối đông nhưng tỷ lệ cán 
bộ nữ làm hiệu trưởng, hiệu phó các trưởng đại 
học chỉ chiếm 4,4% ; chủ nhiệm vả phó chủ nhiệm 
khoa 8,4% ; chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bộ môn 
là 13,6%, trưởng, phó phòng, ban là 13,2%. 


- Tâm lý coi thường phụ nữ, tư tưởng "trọng 
nam khinh nữ" cỏn tôn tại ở một số cán bộ lãnh 
đạo đang là một "lực cản" đối với sự phát triển của 
phụ nữ. Cụ thể là : nếu có một đề tài khoa học 
cần chọn người làm chủ nhiệm thì thông thường 
người ta thích chọn nam giới hơn là phụ nữ, mặc 
dủ trinh độ tương đương nhau. 

- Điều kiện ăn ở và làm việc của cán bộ khoa 
học nữ nước ta hiện nay còn rất khó khăn và thiếu 
thôn. Theo kết quả khảo sát của Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam tháng 5-1995 thi 52% cán bộ khoa 
học nữ ở Hà nội (từ phó tiến sĩ trở lên) và 32,4% 
cán bộ khoa học nữ ở TP Hỗ Chí Minh không có 
chỗ làm việc riêng ở nhà ; 16,4% các gia đình ở 
Hà nội và 6,5% các gia đình ở TP Hồ Chí Minh 
vần phải dùng bếp và vệ sinh chung với các gia 
đình khác. Ngoài ra, do đời sống khó khăn, lương 
thấp dẫn đến mọi gánh nặng trách nhiệm về vật 
chất như tiên đi chợ, tiền học của con, tiền nhà, 
điện, nước... đều dồn lên vai người phụ nữ. 


- Do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, nhiều 
cán bộ nữ có trình độ đại học, phó tiến sĩ, tiến sĩ 
nhưng lại không hoạt động, đóng góp cho xã hội 
trong linh vực chuyên môn được đào tạo, mà lại 
làm các việc khác như : ở nhà nuôi con, bản hàng, 
làm thư ký cho các công ty. Một số cán bộ (trong 
đó có ca cán bộ nữ) gửi đi đào tạo ở nước ngoài 
đã không về nước, làm lãng phí quỹ đào tạo và 
hãng hụt cán bộ. Trong khi đó ở trong nước hiện 
nay còn trên 6 000 sinh viên nữ tốt nghiệp đại học 
và cao đăng chưa có việc làm. 


+ 
* *% 


Căn cứ vào thực trạng nêu trên của cán bộ 
khoa học nữ ở nước ta, chúng tôi xin nêu một số 
kiến nghị : 

- Phải thực hiện đây đủ, triệt đề những nội 
dung đề ra trong Nghị quyết 04 của Bộ chính trị 
và Chỉ thị 37 của Ban Bị thư Trung Đảng (khóa 
VII) về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. 
Đối với những ngành đông nữ (tử 30% trở lên) như 
y tế, giáo dục, bưu điện, du lịch... cần phải có tỷ 
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Điều tra 


lệ cán bộ nữ tương xứng và phải có cán bộ nữ giữ 
vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp. 

- Để có những số liệu chính xác, những đề 
xuất phủ hợp về chính sách đối với cán bộ khoa 
học nữ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam cân tiến 
hành khảo sát, nắm lại toàn bộ đội ngũ cán bộ 
khoa học nữ hiện nay. Từ những số liệu này phân 
chia cán bộ khoa học thành 9 loại tủy theo lứa 
tuổi để có chính sách đảo tạo, sử dụng cho thích 
hợp. Loại thứ nhất là những cán bộ trẻ (dưới 40 
tuổi) nếu phát hiện thấy có khả nặng, triển vọng 
thì cản có kế hoạch đảo tạo rất cơ bản (cả khoa 
học và ngoại ngữ) ưu tiên cho những ngành nghề 
mới, mũi nhọn trong thời gian tới. Loại thứ hai 
(40-50 tuôi) đã được đảo tạo cơ ban đang giữ trọng 
trách ở các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, cân 
đào tạo bô sung hoặc đảo tạo lại một số kiến thức 
mới cho phủ hợp, đáp ứng nhu câu thực tiễn công 
tác. Loại thứ ba (từ 50 tuôi trở lên) là những chị 
đã có vị trí xứng đáng ở các chuyên ngành khoa 
học, là các "chuyên gia đầu đàn", nên giảm bớt 
công tác quan lý đề các chị chuyên tâm vảo công 
tác nghiên cứu khoa học và đặc biệt là dìu dắt 
giúp đỡ thế hệ trẻ. 

- Đảng và Nhà nước nên sửa đổi chính sách 
hưu trí đối với cán bộ nữ ; không nhất thiết cứ đến 
tuôi 55 là phải về hưu. Có như vậy mới phát huy 
được sự đóng góp cua lực lượng lao động nữ nói 
chung, đặc biệt là đội ngụũ cán bộ khoa học nữ nói 
riêng, đang hoạt động trong nhiêu cơ quan, viện 
nghiên cứu, trường đại học ... với những ngành 
nghề khác nhau vả với một số lượng khá đông 
đao. 

- Các nhà khoa học nữ nên tổ chức nhau lại 
dưới một hinh thức nào đó như câu lạc bộ các nhà 
khoa học nữ... đề thảo luận, kiến nghị những chính 
sách, biện pháp cho phép khai thác tối đa khả 
năng của cán bộ khoa học nữ. Thông qua các tổ 
chức đó các chị có điêu kiện trau dôi cả trình độ 
chuyên môn, ngoại ngứ, đặc biệt phổ biên, nghiên 
cứu các đặc điêm về giới - một vẫn đê rất mới mẻ 
vả cân đi sâu nghiên cứu hiện nay. 

- Cần tô chức tốt các cơ sở dịch vụ như may 
mặc, chế biến thực phâm với chất lượng tốt, giá 
rẻ đê giúp các chị giảm nhẹ gánh nặng của các 
_ công việc trong gia định hàng ngày. 

- Các nhà khoa học nữ phải tự thân vươn lên 
nữa, tránh tư tưởng tự ti, níu kéo nhau, "đồ ky" 
trong hoạt động và nghiên cứu khoa học 2 
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Nhin lạ! sự hiên động... 


( Tiểp theo trang +45) 


quan. Tiêu dùng là tính chất cơ bản củi thị 
trưởng. Chính vị vậy. việc nhà nướcquan lý 
thị trường là yếu tố có ý nghĩa quyết định. 
Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật 
và băng chính sách tiêu dùng tác động vào 
người mua, người tiêu dùng. nâng trình độ 
tiều dùng và văn hóa tiêu dùng trong nhân 
dân. Cơ cấu tiêu dùng và cơ cấu kinh tế có 
quan hệ nội tại. Do đó, việc gắn trình độ 
phát triên lực lượng san xuất với trình độ 
tiêu dùng là một quy luật kinh tế. Ở nhiều 
nước, chính phủ coi trọng việc nâng xức 
mua của thị trường nông thôn và coi đây là 
điều kiện đề phát triên sản xuất công nghiệp 
và dịch vụ. Một số mặt hàng thiết yêu cho 
đời sống như lương thực, thực phẩm... cũng 
rất được chú ý phát triển. Khi gặp thiên tai 
rủi ro. nông dân được trợ giá. như vậy họ 
yên tâm phần khởi sản xuất nông sản căn 
thiết cho xã hội. 


Theo dự báo của các chuyên gia kinh 
tế nước ta. 6 tháng cuối năm 1995 mặt hàng 
nông sản có thê còn tăng giá. Nhiều nước 
vừa qua bị thiên tại, mất mùa nên họ có như 
cầu nhập lương thực rất lớn. Ta cần cân đối 
mức xuất khẩu gạo, chống buôn lậu và xuất 
gạo theo con đường tiêu ngạch. Buốön lậu 
các mặt hàng qua đường biên ở ta đã tới 
mức báo động. Nghệ an hiện là "điểm 
nóng" nhất (8 tháng đầu năm 1995, phát 
hiện 370 vụ, thu về cho ngân sách nhà nước 
[2 tỉ đồng). 


Bình ồn giá cả là một vấn đề không đơn 
giản trong nên kinh tế thị trường. Chỉ có 
thê thành công nếu chính phủ có hệ thống 
chính sách. luật pháp đồng bộ. năng động 
trong điều hành, bảo đảm thực hiện tốt các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra -l 


Cái "(âm" và cái "trởnøg" 


AT “tâm” thị ai cũng biết, 
còn cái “tưởng” ở đây là 


muốn nói tư tưởng, quan 
điểm, nghĩa là cát sản phẩm. 
kết quả của quá trình tư duy. 
quá trình nhận thức. 

Người ta biết rằng, cái 
tâm và cái tưởng có quan hệ 
chặt chế với nhau. Nếu tâm 
sang, nghĩa là trung thực. 
chân thành, vô tư. thiện chí 
thì sẻ có tư tưởng đúng. Cũng 
có khi chưa đạt được điều đó 
là do hạn chế về học vấn, 
hoặc trình độ nhận thức (hay 
nói khoa học một chút la do 
sai xÓt trong tư duy - mà về 
vấn đề này. thì có thê sửa chữa 
được). Còn tư tương đúng sẻ 
củng cô cái tâm của con 
người, làm cho nó thêm trong 
sảng, 

Nhưng một khi tầm đa 
đục thì không thê có tư tưởng 
đúng. Người. có dá tâm, luôn 
thủ nghịch. hiềm khích. luôn 
CÓ những dục vọng thấp hèn, 
cả nhân "chủ nghĩa... thị khó 
có thê nhịn ra chân ly, thậm 
chí con cô tình đôi trăng. thay 
đen, biến sai thành đúng. biến 
đúng thanh sai. 


Người tài mà thiếu cái 
HP thì rat dễ biến thành cái 

I- (tài hại). Trong mọi lĩnh 
Ki đặc biệt là lĩnh VỰC sảng 
tạo tinh thần (từ khoa học đẻn 
báo chí, văn học v.v..) người 
ta đều rât cân tới cái tâm. 
Không có nó. có khi càng 
nhiều 'chữ nghĩa. cang nhiều 
trị thức, cảng thêm nguy 
hiểm. Chẳng thế má Nguyễn 
Du đã viết : "chữ tâm kia mới 


VÊ HÁT XÊ 


bằng bà chữ tài" và Bác Hỗ 
thi nói rât nhiêu về cái tâm 
của người cách mạng. Năm 
cuôi cùng của cuộc đời, 
Người còn viết bài : "Nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân". 
Người phe phân những ham 
muôn. dục vọng xâu của cá 
nhân. coi chủ nghĩa cá nhân 
là nguy cơ lớn nhất của mỗi 
người. Chu nghĩa cá nhân làm 
cái tầm mỡ đi, làm tha hóa cả 
lôi sông và vân đục cả tư 
tưởng. 

Vậy khi một người có 
trục trặc về tư tưởng thì chưa 
bằng cách nào ? Ở đây cần 
phân biệt hai trường hợp : 
Một là, do nhận thức sai, 
nghĩa là do khiêm khuyết của 
tự duy. rong trưởng hợp nay 
cần tin cách bôi dưỡng. bô 
sung thêm các kiến thức, 
thông tin chân thật, hay có thê 
vận dụng đúng hơn các thao 
tÁC phân. tích, tông hợp, các 
suy luận v.v.. Hai là. do “tạm” 
đục mà “tưởng” sai thì phải 
chưa từ sốc, tỨc là làm cho 
tâm sang lên. Đối VỚI trưởng 
hợp này, sự tranh cải về lý lệ 
ít có hiệu quả. Bởi vì, vấn đề 
không phải là người ta không 
nhận thức được chân lý. mà 
là cố tình không nhận ra, hoặc 
cố tình đôi trắng thay đen, 
xuyên tạc, bóp méo chân lý... 
VỊ vậy, điều quan trọng là 
làm cho những người mặc 
bệnh này nhận ra cái tâm 
không trong sáng của minh, 
va lấy đó làm xấu hô mà sửa 
nó đi. 


Chuyện “tâm” vá 
"tưởng" là chuyện của môi 
người, có ở mọi lúc. mọi nơi. 
Chỉ cân cái tâm không sáng 
một chút. thiếu khách. quan, 
trung thực một chút, vụ lợi 
một chút v.v. là ảnh hướng 
không tốt ngay tỚI Việc nhìn 
nhận và giải quyết các ví ấn đề. 
Nho giáo đã đúc kết một 
phương chàảm rất hay : “tụ 
than, tế gia, trị quốc. bình 
thiên hạ”. nghĩa là trước khi 
làm những việc to lớn. trọng 
đại cho xa hội phải biết rèn 
bản thân, trong đó có cái tâm. 
cái đức của mình đã. 

Mấy năm gần đây, trẻn 
lĩnh vực tư tưỡng, xuẤt hiện 
một vài cá nhân tuyên truyền 
những quan điểm rất sai làm. 
Trong sẽ họ. có ngươi vôn là 
lên báo. nha văn, nhà lý luận 

. Họ viết sách. báo. tài 
liệu, in ấn ở nước ngoài. 
xuyên tạc lịch sử, vụ cáo dân 
` bôi nhọ chế độ và lãnh 

! Tư phạm vị phẻ phán các 
Mộ kiện lịch sử dân tộc, họ 
chuyên sang Xét lại quan 
điểm lý luận : phủ nhận các 
giá trị tư tưởng được cả thể 
giới thừa nhận của Mác. 
Ảng- ghen. Lê-nin, Hồ Chí 
Minh. Một điều lạ là có 
những chân lý đã được thực 
tiễn lịch sử kiêm nghiệm. rất 
dễ hiệu, dễ thầy. ngay cả với 
những người ït học, và những 
người ở "phía bên kia”. thẻ 
mà họ lại không thấy. Có phải 
họ không đủ khả năng huy cô 
tinh không thầy Ẳ Đối với 
những người này. chấc là họ 
đã mắc bệnh từ trong “tâm” 
rồi. Vì vậy, đông thời với việc 
vạch ra cải sai vỀ tư tưởng, 
điều quan trọng hơn là cân 
vạch ra cái "tâm” mỡ đục của 
họ ~l 
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Cần xem xét, dánb giá tỖỗi UiêC ÍYOHĐ 
quá kbtt trên quan điếm lịcb sử cu thể 


DIỆP VĂN SƠN" 


LỚI NGƯỜI BIÊN TẬP - Lợi dụng việc dưa tin một sự việc nào đó để lồng 
vao những suy nghĩ riêng tư không lợi cho sự nghiệp chung - đó là một hiện 
II((H1U không lạnh mạnh gán đáy thinh thoảng lại tháy VWŒT THỚN fRÊN HIỚI VdIL tỜ 
báo và ân phẩm Ở Hước 1d. Để rộng đường đủ luận, chúng tốt trích đăng lá thư 
tiệt về vấn để HđY' của đồng chí Điệp Văn Sơn, một bạn đọc ở TP Hỗ Chí Minh. 


ƯA qua có một tờ bảo đưa 

tin đông chí Kim Ngọc, 

nguyên Bí thư Tình ủy Vĩnh 
phú được truy tạng Huân chương 
độc lập hạng nhât như sau : 


"TRUY TẶNG  HUẦN 
CHƯƠNG ĐỘC. LẬP HẠNG 
NHẤT CHO NGƯỜI ĐỀ RA CHỦ 
TRƯƠNG "3 KHOÁN" 


- Năm 1966. giữa lúc các xã 
nóng iiiNit) gặp khó Khăn. sản xuát 
Lrï trệ. năng suất thấp. hiệu qua kém, 
Bí thư tính uy Vĩnh phú Kim Ngọc 
đã lãnh đạo xây dựng Nghị quyết 
chủ trướng “bạ khoán” : Khoán việc 
cho nhóm. cho lao động và cho hộ 
nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý sức 
lao động và tăng năng xuất lao động. 
Nhỡ có chủ trương này. sản xuất 
nông nghiệp đã có chuyên biến rõ 
rệt. Tuy nhiên chủ trương này được 
Trung ương lúc đó đẳnh giá là sai 
lâm. Cuối năm 1968, đồng chí Kim 
Ngọc bị kiêm điểm và bị phê phán. 
Chủ trương khoán hộ nhanh chóng 
trở thanh phong trào trong toàn 
quốc nhưng dưới hình thức "khoán 
chủi”. Đến giữa năm 1988, Bộ chính 
trị ra Nehi quyết [Ú chính thức xác 
định mô hình Khoán họ. Với cơ chế 
MỚI này, ngày lập tức Việt nam đã 
trở thành quốc gia xuất khâu được 
lương thực cho đến nay. Đông chí 
Kim Ngọc được đánh giá là nhà cải 
cách đầu tiên về cơ chế quan lý nông 
nghiệp. Ông mất năm 1079 vì bệnh 
xuất huyết dạ dày”. 


530 


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
ngày thành lập nước Cộng hòa 
xa hội chủ nghĩa Việt nam, Đang 
và Nhà nước ta phong danh hiệu 
anh hùng, tặng huân chương hay 
truy phong, truy tặng cho tập thê 
hoặc cá nhân có thảnh tịch và 
công lao, xương máu đóng góp 
cho ca quá trình cach mạng Việt 
nam đi đến thăng lợi, là một việc 
làm binh thường và phủ hợp với 
đạo ly "uông nước nhớ nguôn". 
Thi dụ như việc truy phong chị 
Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị 
Định... là Anh hùng lực lượng vụ 
trang, cúng như truy tặng huân 
chương cho một số đông chí đã 
khuất, hoản toản là chuyện bình 
thưởng, không hề có chút "ân ý" 
hay là sự "đánh giá lại"... Thế 
nhưng có người lại muôn khai 
thác các sự việc này theo một 
khia cạnh khác với ý tứ khác, 
nhiều khi suy diễn, phục vụ cho 
một ý đô nào đó không lành 
mạnh. Riêng đổi với trường hợp 
đồng chí Kim Ngọc, cách đưa tin 
nói trên gây cho người đọc cảm 
giác hình như đây là một sự 
"đanh gia lại", và đi xa hơn : "cải 
gi trước kia bị phê phản thi bây 
giờ lả đúng, cần được phục hôi”. 

Tôi không có ÿ bênh che 
hoặc biện bạch cho một số sai 
làm ấu trĩ của chúng ta ở một số 
việc nào đó. Đang ta đã công 
khai và thăng thắn thửa nhận. Ở 


đây tôi chỉ muốn nói : khi xem 
xét, đánh giá một sự việc nào đó 
trong qua khứ, không nên thoát 
ly hoàn cảnh lịch sử cụ thê : , cang 
không nên lợi dụng việc đôi mới 
hôm nay đề làm lộn nhào những 
vấn đề lịch sử. 


Về vấn đề chưa thực hiện 
khoản hộ trong những năm 60, 
70, ngoai lý do vẽ nhận thức, 
thiệt nghĩ cũng nên nhặc lại bôi 
canh miền Bắc hỏi đó đề ban đọc 
có thê hiệu rõ thêm. 


Là hậu phương lớn của 
chiên trường miên Nam, miên 
Bắc những năm ây phai đương 
đầu với một cuộc chiên tranh pha 
hoại ác liệt băng không quân của 
My với ý đô đưa miễn Bắc về 
"thời kỳ đỗ đá"... Ca miền Bắc 
là một trận địa lớn, 100% cậu 
công bị đánh Sập, hâu hết các 
thị xã, thị trần bị san phăng 
thành bình địa, chăng khác nào 
như trên “mặt trằng” (mà báo chỉ 
phương Tây lúc đó nhận xét). 
Một lò gạch củ bỏ không cũng 
ưở thảnh mục tiêu oanh kích 
nhiều lần của máy bay Mỹ. 
Nhiêu vùng Ở khu 4 không có 
cuộc sông trên mặt đất, tất cả 
đêu dưới hằm. Năm 1966 Mỹ bắt 
đâu ném bom Hà nội, bom rơi 
ngay ở phó Huế, bom đánh Sập 


* Cơ quan thường trực Bàn tô chức- 
cần bộ của Chính phú tại TP Hồ Chí 
Minh 


Thư gửi Bộ biên cập 


mây nhịp câu Long biên, bom 
đánh trúng đề sông Hồng... 


Thế nhưng, miên Bác đã 
làm đúng nghĩa hậu phương lớn: 
"thóc không thiêu một cần, quân 
không thiêu một người" , đúng 
với tỉnh thân tất cá cho Bi 
tuyến, tất cả đề chiến thắng : ' 
chưa qua thị nhà không tiếc", 
Nông thôn miễn Bắc lúc bầy giờ 
đa động viên gân 80% thanh 
niên nhập ngu, thiêu nưữ thi tham 
gia thanh niên xung phong hóa 
tuyến. . Xóm làng chỉ còn lại hậu 
lo là phụ nữ, người già và tre 
. "Vừa sản xuất, vừa chiến 

, gánh nặng chiên tranh đẻ 
ma, lên những đôi vai gây của 
các mẹ, các chị... Hay nhớ lại 
câu hát trong bài Đường cây đam 
đang lúc ây :"... Tử ngày anh ởi, 
việc nhà giờ. gái thay trai..." 
Chắc chung ta ai cũng còn nhớ; 
các lao dân quân Hoàng hóa, 
các nự dân quân Nam ngạn, 
Hàm rồng... trực chiên ngày đêm 
24/24 giờ. Những chuyện này 
thời ấy là phô biên, hoản toàn 
không có tính chất ca biệt... 
Lịch sử, như chúng ta biết, không 
bao giờ chấp nhận chứ "Nếu", 
nhưng ở đây, đê rõ vận đề, 
chúng ta tạm chấp nhận nó với 
tỉnh huống : "Nếu ở miền Bắc 
thực hiện khoán hộ một cách 
đại trà trong nông nghiệp vào 
những năm 1965 - 1975 thì tỉnh 
hình sẽ đưa tới đâu 2 Thật khó 
có câu giai đáp! Tuy vậy, củng 
xin nêu ra đây một. vai Suy 
nghi : 


ắ u”" 


Liệu các chàng trai, các cô 
gái thanh niên xung phong, các 
chiến sĩ có yên tâm chiến đầu Ơ 
ngoài tiên tuyến không nêu họ 
biết ở nhà, cha mẹ họ, vợ con 
họ không đủ sức lao động đề 
nhận khoan 2 Liệu phong trào 
"3 săn sảng", "5 xung phong" co 
bị giảm đi khí thế sục sôi không? 

Còn ơ xóm làng quê hương, 
hằng ngảy ai đi trực chiên 2 ai 
đi làm ruộng khoản nhà minh ? 


Lẽ nảo lại khoản trực chiến cho. 


từng hộ 2 (Có ai khoản xương 
mau bao giơ đâu \). 
. Làm sao có thể huy động 


"thóc không thiêu một cân” khi ' 


thóc không phải của hợp: tác xã, 
mà là thóc ở trong bô của từng 
nhà 2 Ai đóng góp bao nhiêu 
đây? Theo định mức và tiêu 
chuẩn nào 2 Hay là tủy theo lòng 
hao tâm 2 

Khẩu hiệu lúc bấy giờ là 
"Tay Cây, tay sung”, khoán như 
thế nảo lê) đề đừng "quên tay 
súng” "hai tay chỉ lo cày" 2 


nh nhớ lại đi, làm gi có 


„ chuyện "khoán hộ nhanh chong 


trơ thành phong trảo toản quôc 
nhưng dưới hình thức "khoán 
chui" vao những năm 1965 - 
1975”, như tờ báo nói trên viết 2 

Cách mạng Tháng Tám chỉ 
thành công khi nỗ ra vào tháng 
tám ! Sớm hơn hoặc trẻ hơn, đêu 
không được. Xô việt Nghệ tĩnh, 
Nam kỳ khởi nghĩa... là những 
điêm son chói lọi. Tô quốc, Đảng 
va Nhân dân ta đời đơi ghi công 
các anh hủng liệt sĩ đa hy sinh. 
Nhưng đó lại là một bài học phải 
trả giá băng xương máu, bài học 
thời cơ của cách mạng. 


Cùng với những sự kiện Ở 
Liên xô và Đông Âu, ở nước ta 
những năm gân đây thinh thoảng 
lại thây xuất hiện trên báo chí và 
một vài ấn phâm văn học một 
dòng tư tương khá rõ : "Cái gi 
trước đây bị phê phán, lên án, 
thị bây giờ là dùng, cân phục 
hội". Phụ họa với giọng điệu này, 
có người còn lớn tiêng đòi Đang 
phục hỏi danh dự cho những 
người tham gia cái gọi là "Vụ án 
Nhân văn giai phâm", "nhóm 
chống Đảng".. . Lô gích ấy đang 
dân dân "leo thang", phủ nhận 
dân tất ca những giả trị, những 
việc làm đúng trong quá khứ. Cái 
lối suy diễn không chủ ý đến 
hoàn cảnh lịch sử đê phán xét 
chuyện này, chuyện kia, dù vô 
tình hay cô ý, cũng là tủ binh của 
cái "lô gích phi lịch sử kia". 
Không thể so sánh khoán ở thời 
điểm năm 1966 và khoán 10 


năm 1988 đề rút ra một vài kết 
luận vội va, ngộ nhận... So sanh 
như vậy là méo mó. Chi sai khi 
hoàn canh chủ quan và khach 
quan đã cho phép mà vẫn cô duy 
trì hình thức cũ. Điều này Đảng 
ta đã từng nói và đã tửng sưa 
chưa. 

Có phai sự ôn định của 
nồng thôn miễn Bắc với cải cốt 
lõi kinh tế tập thê là nhân tố có 
vai trÒ quyết định cho chiến 
thăng cua ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ không 2? 


Rồi việc hiện nay ta bắt tay 
làm ăn với Pháp, Mỹ..., gia nhập 
ASEAN. Việc đó nhất định Sẽ CÓ 
nhưng kết quả. Với cái lối suy 
diễn như trên, người ta chắc rồi 
sẽ hỏi : "Ta đánh Pháp, đánh Mỹ 
làm gi 2 vân vân và vân vân ... 
Và chúng ta chắc lại phai nói lại 
với con cháu : thực dân Pháp, 
đề quốc Mỹ cướp nước ta như 
thế nảo, đàn áp dân ta như thế 
nao... hoặc ASEAN lúc đâu lập 
ra đề làm gi... 


Việc Đang, Nhà nước và 
Nhân dân ta tặng hoặc truy tặng 
Huân chương độc lập cho các 
đồng chí lão thành cách mạng, 
trong đó có đồng chí Kim Ngọc, 
là tặng cho công lao các đông 
chi đó đã công hiện lâu dài cho 
sự nghiệp cách mạng chung chứ 
không phải chi vì một vài vụ việc 
nào đó. 


Đảng ta ngày nay thực hiện 
chính sách đôi mới, thực hiện 
chính sách kinh tế mỡ (trong 
nước và ngoải nước), vận hanh 
nên kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa có sự 
quản ly của nhà nước. Đây là kết 
quả của cả một quá trình tiếp thu 
một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong hoàn canh 


_lịch sử cụ thê cua Việt nam và 


trong một bối cảnh thê giới mới. 


Trên đây là một vài suy 
nghĩ có tính chất cá nhân xin 
được bộc bạch để các bạn 
tham khảo Ö 


SỈ 


- 


Thế gii: tấn 8, sự lim. 


LIÊN HỢP QUỐC 


CHĂNG ĐƯỜNG 50 NÀNI VÀ 
TRƯỚC THÊM THỂ KỶ 21 


ÁM mươi năm trước, ngày 24/10/1945, 
ÏNúị. chương Liên hợp quốc bắt đầu có 

hiệu lực và Tô chức LHQ chính thức ra 
đời. Hằng năm ngày này được kỷ niệm là 
"Ngày Liên hợp quốc". Từ 5l nước thành viên 
khai lập. ngày nay LHQ đa trở thành một tô 
chức quốc tế mang tính toàn cầu lớn nhất bao 
gỏm I85 quốc gia thành viên, với chức năng 
đa dạng và toàn diện nhất. Năm nay, LHQ và 
cộng đồng quốc tế tô chức nhiều hoạt động 
ký niệm nhân 50 năm thành lập LHQ mà đỉnh 
cao là Lễ kỷ niệm đặc biệt từ 22 - 24/10 tại 
Trụ sở của LHQ ở Thành phố Niu Oóc, Hoa 
ky. Cuộc gặp mặt của hơn 150 tông thống, 
chủ tịch nước. nhà vua, thú tướng chính phủ 
vào dịp này là một cuộc tập hợp chính trị lớn 
nhất trong lịch sử của LHQ và cũng là lớn 
nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ tịch Lê Đức 
Anh dẫn đầu đoàn đại biểu CHXHCN Việt 
nam tham gia hoạt động này. 


Vì sao LHQ trở thành một tô chức toàn 
cầu lớn nhất và thu hút được sự quan tảm rộng 
rãi của cộng đồng quốc tế như ngày nay Ð 
LHQ đã và chưa làm được những ơi trong 
chặng đường 50 năm qua và sẽ phái tiếp tục 
phản đấu như thế nào trong chặng đường tiếp 
theo để thực sự xứng đáng với sự trông đợi 
của cộng đỏng các dân tộc trên thế giới 2 Đó 
là điều cả thế giới đang bàn luận một cách 
nghiêm túc với cả sự nhất trí và bất đồng, an 
toàn và lo lắng, niềm tin và thất vọng. 


ò 


s2) 


LÊ MAI ° 


Sự ra đời của Tổ chức Liên hợp quốc 
'và bản Hiến chương lịch sử 
Chiến tranh thê giới thứ hai đã gây cho 
nhân loại những tôn thất chưa tỪng có vẻ 
người và của và đã đưa đến sự phá sản của 
Hội quốc liên là tô chức quốc tế của các nước 
tư bản chủ nghĩa hình thành sau chiến tranh 
thế giới thứ nhất. Chi sau hai năm chiến tranh, 
đến 194. nước Đức phát xit đá nhanh chóng 
chiếm đóng hầu hết các nước ở châu Âu tư 
bạn chủ nghĩa và Nhật tăng cường bành 
trướng ở châu Á - Thái bình dương. Trước 
tham họa phát xít đe dọa chính quyền lợi và 
sự sống còn của mình, các nước đế quốc và 
tư bạn chủ nghĩa đã buộc phải liên mình với 
Liên xô, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới vốn đang bị các nước nay bao 
vay phong tỏa. Sự ra đời của liên mình chống 
phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. với 
Liên xô và các nước Mỹ, Anh, Pháp đóng vai 
trò chủ chốt. là cơ sở để hình thành tổ chức 
LHQ trong tương lại. Bước đầu tiên là VIỆC 
26 quốc gia Liên mình chống phát XIL ngày 
I/1/1942 ký bản "Tuyên bố của các quốc giu 
liên hợp” khẳng định quyết tâm loại trừ chủ 
nghĩa phát xít và cùng nhau hợp tác tô chức 
lại thế giới sau chiến tranh. Lần đầu tiên thuật 
ngữ “các quốc gia liên hợp” (Liên hợp quốc) 
được sử dụng. 


Thắng lợi của cuộc đấu tranh ø1ữ nước vĩ 
đại của Liên xô là nhân tố có ý nghĩa hàng 
đầu đưa cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đến 
chỗ kết thúc. Đồng thời, chiến thăng đó đã 


* Uy viên TỪ Đăng. Thứ trưởng Bộ ngoại tiao 


giúp Liên xô có những đóng góp to lớn vào 
quá trình thương lượng thành lập tô chức 
LHQ. đưa được những nội dung tiến bộ. tích 
cực vào Hiến chương LHQ, giữ được thẻ cân 
bằng tương đối trong một bối cảnh quốc tế 
mà lợi thế vẫn thuộc về chủ nghĩa tư bàn. 
Sau khi Liên xô thực hiện phản công ở 
Xti-lin-grất (l 1/1942) và Cuốc-xkơ (7/1943), 
nguyên thủ ba nước Liên xô. My và Anh đa 
họp tại Mát-xcơ-va (10/1943) và Tê-hẻ-ran 
(12/1933) trong đó nhất trí về sự cần thiết phải 
thành lập một tô chức quốc tế đê duy trì hòa 
bình và thúc đây hợp tác sau chiến tranh. Tại 
Hội nghị Đãm-bác-tơn Ốc (21/9 - 7/10/1944), 
những nội dung cơ bản về mục đích. nguyên 
tắc và tô chức của LHQ đã được thỏa thuận. 
Rieng vấn. đẻ bỏ phiếu tại Hội đông bảo an 
(nguyên tắc nhất trí giữa các nước ủy viên 
thường trực) thì phải tới Hội nghị Y-an-ta 
(2/1945) mới được giai quyẾt, khi mà Liên xö 
đã giải phóng Đông Âu và đang tiến về 
Béc-lin. Tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcô họp 
từ 25/4 - 25/6/1945 với tên gọi chính thức là 
"Hội nghị vẻ tô chức quốc tế của các quốc ø gia 
liên hợp”, văn bản Hiến chương được hoàn tất 
và ngay 25/6/1945 các nước tham dự Hội nghị 
đã ký văn kiện này. Ngày 24/10/1945 Hiến 
chương LHQ có hiệu lực và Tô chức LHQ 
chính thức ra đời. Đại hội đồng họp khóa đầu 
tiên ngày 10/1/1946 và Hội đông bảo an họp 
phiên đầu tiên ngày 17/1/1936. 


Hiến chương LHQ gôm LTÌ điều quy 
định tôn chỉ mục đích. nguyên tắc, tô chức và 
thu tục hoạt động của LHQ. 


Ngay tại lời mở đầu, Hiến chương LHQ 
khẳng định rõ quyết tâm "cứu văn các thế hệ 
tương lai khỏi các thảm họa của chiến tranh”, 
Điều l và 2 của Hiến chương quy định các 
mục tiêu và nguyên tắc cơ bạn của LHQ: duy 
trì hòa bình an ninh quốc tế ; phát triên, phỏn 
vinh và tự do cho mọi dân tộc, cho mọi người: 
bình đẳng giữa các quốc g gia lớn nho. tôn trọng 
chu quyền. tự quyết dân tộc, không can thiệp 
VảO công việc nội bộ cua các quôc gia và giải 
quyết hòa bình các tranh chấp : phát triên quan 
hệ hưu nghị và hợp tác giưa các quốc gia, 
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Sự ra đời của LHỌ và Hiến chương LHỌ 
phản ảnh nguyện vọng chúng của nhân dân 
thể giới mong muốn một thể giới hòa bình. 
hưu nghị và hợp tác và đề phán đầu xây dựng 
thế giới đó. trông đợi tô chức này sẽ đóng vai 
trò la một công cụ hữu hiệu. Hiến chương 
LHQ là tuyến ngôn bác bó chiến tranh, bác 
bo nộ dịch và áp bức dân tộc. công nhận tự 
quyết và bình quyền ø giữa các dân tộc lớn nhỏ 
Và cam kết thúc đây hợp tức giữa tắt cả các 
quốc gia dân tộc có các chế độ chính trị, xã 
hội khác nhau. Trong khi thừa nhận vai trò và 
kha năng đóng góp lớn hơn của các nước lớn, 
LHQ xác lập nguyên tắc chủ đạo cho mọi hoạt 
động của mình là bình đăng chú quyền quốc 
gia và tự quyết dân tộc, phán ảnh đặc thủ cúi 
một ký nguyên quan hệ quốc tế mới sau chiến 
tranh thể giới thứ hai - ky nguyên của cùng 
tôn tại hòa bình giữa các nước có chế độ chính 
trị - Xa họi khác nhau và của Ý y thức mạnh mẻ 
của các dân tộc và nhân dân thế ĐIỚI VỆ tỰ 
quyết, độc lập và bình đăng. Đây là điều khác 
nhau căn bản giữa LHQ và Hội quốc liên đã 
bị phá san. 

Về mặt tô chức. LHQ gồm có 6 cơ quan 
chính : Đại hội đồng, Hội đồng bao an, Hội 
đồng kinh tế - xã hội. Hội đông thúc quản, 
Bạn thư ký và Toa án quốc tế. Khi đề cập hệ 
thống LHQ theo nghĩa rộng thị hệ thống IAY 
ngoài LHQ còn bạo gồm các cơ quan chuyên 
môn và các tô chức quốc tế liên hệ như Bề Vài 
UNICEF. UNFPA. UNIDO. WHO. FAO)... 


Các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của 
Hiến chương LHQ là thành qua và giá tị 
chung của nhân loại. Chính vì giá trị tiến bọ 
và thời đại đó mĩ các mục tiêu và nguyên Lắc 
cưi Hiến chương LHQ đã trở thành những 
nguyên tặc cơ bàn. phô biến và vững bèn của 
luạt pháp quốc tẾ và quan hệ quốc tế hiện đại. 

và là cơ sở để LHQ tôn tại và phát triền trong 
nửa thế kỷ qua. 


*® ND : Chương trình phát triển HQ 
UƯNICEE : Quỹ nhỉ đồng I.HQ 
UNEPA : Quỹ dân số LHQ 
UƯNIDĐO : Tô chức phát triển công nghiệp 1.HỌ 
WHO : Tô chức y tế thể giới 
IAO : Tô chức lướng thực và nông nghiệp LHỌ 
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Chăng đường lịch sư 5 năm qua 

LHQ đã trai qua chặng đường 5Ö năm với 
nhiều thành tựu nhưng cũng không ít gian lao 
thử thách kể cả sai lầm. Thời kỳ chiến tranh 
lạnh là mảng thời gian dài nhất và thử thách 
lớn nhất mà LHQ đã phải trải qua trong 50 
năm vừa qua. 

Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc, thế giới mau chống rơi vào cuộc 
chiến tranh lạnh toàn cầu do các nước để quốc 
phát động kéo dài cho tới những năm cuôồi của 
thập ký 80. Từ một liên mình chống phát xít. 
các nước chuyển sang tập hợp lực lượng theo 
hai hệ thống chính trị - xa hội đối lập, đấu 
tranh nhau gay gất xung quanh hai cực là Mỹ 
và Liên xõ. Cuộc chạy đua vụ tranø. đặc biệt 
chạy đưa vũ trang hạt nhân giữa các siêu 
cường được đây lên đến đỉnh Cao VỚI quy mồ 
chưa từng có, đe dọa chính sự tôn vong của 
nhân loại. Mỹ và các nước thực dân đa phát 
động hàng loạt các cuộc chiến tranh chống lại 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, mà 
định cao là cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt 
nam. Đông thời, thời kỳ này loài người đã 
vươn tới những định cao của khoa học kỹ 
thuật, đạt mức phát triên của lực lượng sản 
xuất lớn hơn nhiều so với những ơi đạt được 
của hơn 300 năm phát triên của chủ nghĩa tư 
bản trước đó. Nếu sự cân băng về vũ khí hạt 
nhân chiến lược giữa Mỹ và Liên xô là yếu tổ 
khach quan buộc 2 2 siêu cường phải cùng tồn 
tại trong hòa bình thì sự phát triền của nên 
sản xuất thế giới đã làm tăng tính cạnh tranh 
kinh tế đồng thời thúc đây hợp túc giữa các 
nước. 

Trong một bối cảnh quốc tế như vậy, 
LHQ đa có vai trò gì và đứng ở đâu trong 
dòng chảy của các sự kiện chính của thế giới. 
LHQ đã lựa chọn sự bày tö chính kiến và hành 
động của mình như thê nào trước sự hõn độn 
của hàng loạt các sự kiện trong đó có nhiều 
điều trái ngược mục tiêu của Hiến chương và 
ước vọng cua các dân tộc về hòa bình an ninh 
quốc tÉ, độc lạp dân tộc, bình đăng và hợp tác 
và phát triển. 


Trong lịch sư 50 năm tôn tại và phát triển 
vừa qua của LHQ, có thê thấy nối lên mọt SỐ 
thanh tựu lớn sau : 


` 


Một trong những thanh tựu của LHỌ được 
cộng đồng quốc tế thừa nhận là đóng góp của 
tô chức này vào quá trình phi thực dan hoa. 
Năm 1960 LHQ thông qua Tuyên bố về trao 
tra độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc 
địa. Từ phong trào giải phóng dân tộc, hơn 
một trăm quốc øia độc lập đã ra đời và LHỌ 
đã công nhận họ là những thành viên đầy đủ 
của mình. LHQ đã góp tiếng nói mạnh mẽ 
vao việc lên án chủ nghĩa a-pác-thai. chủ 
nghĩa phân biệt chúng tộc ở Nam Rô-đê-di-a. 
đòi độc lập cho nhân dân Nam Phí. 
Na-mi-bi-a. Pa-le-xtin.... cung cấp những giúp 
đỡ đáng kê cho các dân tộc 1y trong cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của mình. Ta không 
mong đợi LHQ là người cô vũ cho các CUỘC 
chiến tranh giải phóng, nhưng trên thực tế 
cung đã có lúc LHQ đà vượt lên trên sự phản 
đối của các thể lực để quốc thực dân và với 
tư cách là một tô chức quốc tế toàn cầu. quUYẾt 
định công nhận tư cách đại diện của các phong 
trào và các nước đang đấu tranh để giải phóng 
đản tộc khi công nhận PLO, SWAPO. ANGC... 
là quan sắt viên của LHQ. 


Trong 5Ố năm qua LHQ đã có sự đóng 
góp [( lớn "do quá trinh vÄy dụng các ( Nhuận 
mức quốc tẺ, pháp điên hóa Các nguyên tắc 
điều chỉnh hành vì giữa các quốc gia, thong 
qua các điều ƯỚC Vũ hiệp ước đa phương có 
liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời ng 
quốc tế. Giá trị pháp lý của các văn Kiện mà 
LHQ xây dựng và thông qua chính là ở chỗ 
nó có sự đóng ĐÓp bình đăng và nhất trí của 
tất cả các quốc gia lớn và nho và phải phù 
hợp VỚI các mục đích và nguyên tặc cơ bản 
của Hiến chương. LHQ đã thông qua nhiều 
tuyên bố quan trọng và tiến bộ như : Tuyến 
ngôn nhân quyền (1948), Công ước quốc TẾ 
về các quyền dân sự - chính trị và kinh Œ- 

văn hóa - xã hội (1966), Tuyên bố về trao trả 
độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa 
(1960). - Tuyên bố về các nguyên tắc luật pháp 
quốc tế vẻ các quan hệ hưu nghị và hợp tắc 
giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương 
LHQ (1970). Định nghĩa xâm lược (1973). 
Tuyên bố về một trật tự kinh tế quốc tê mới 
(197). Tuyên hồ vẻ tăng cường và cụng có 
hòa bình quốc tế (1977). Tuyên bố vẻ ngàn 
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ngừa tham họa chiến tranh hạt nhân (1980). 
Công ước luật biên (1982), Công ước quyền 
trẻ em (1990)... Cùng với Hiến chương. nhiều 
tuyẻn bố trong SỐ này đã trở thành những văn 
kiện pháp lý quốc tế quan trọng điều chính 
môi quan hệ giữa các quốc 81a. 

Một nét nội bật khác là guá trình LHỌ 
HH TIẾN CƠ cán và hệ thông tô chức của 
mình trong suốt 50 năm qua. mở rộng hoạt 
động của LHQ ra tắt cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. LHQ đã thiết lập hệ thống các 
tô chức chuyên môn của mình về các lĩnh vực 
như phát triên. xã hội và nhân đạo (như trẻ 


em, tị nạn. lương thực, môi trường, dân số...) 
như : UNHCR* (1950), UNICEPF (1953), 


WFP** (1961). UNCTADZ** (1964). UNDP 
(1965), UNEFPA (1966)... Đồng thời, LHQ 
cũng đã ký các hiệp định liên hệ và phối hợp 
hanh động với một loạt các tô chức quốc tế 
khác như FAO, ICAO, WMO. UPU. TÓM, 
WHO... Hoạt động vì phát triên, xã hội và 
nhân đạo là một mảng hoạt động rất lớn của 
LHQ. Trong lĩnh vực này, LHQ đa có những 
đóng góp đáng kể. đặc biệt la trong việc giúp 
đỡ các nước đang phát trên và nghèo khó. 
Xin đơn cử số liệu ngân sách của LHQ trong 
lĩnh vực này. Tông chi phí cho các hoạt động 
chương trình của LHQ năm 992 là hơn 3,6 tì 
đô la Mỹ (trong đó : UNDP hơn I1.I tị, 
UNFPA 128 triệu. UNICEEF hơn 743 triệu, 
WFEP gần l,6 tr...) và Dự toán ngàn sách tha 
phát triển của LHQ 1993 (bao gôm cả 
UNICEF, UNFPA. UNDP. WFP...) là khoảng 
5 tì đô la. 

Với tư cách là một diễn đàn quốc tế toàn 
cầu, LHỘ tạo ra cở hội để các quòc gia lớn 
nhỏ bàn bạc và phối hợp về các vẫn đề chúng 
của thê giới, xây dựng các chương trinh nghị 
sự và ưu tiền toàn cầu. vận động dư luận quốc 
tế vào những vấn đề bức bách và thuộc sự 
quan tâm chung của thế giới. Trong lịch sử 
của mình, LHQ đa tÔ chức nhiều. khóa họp 
đặc biệt của Đại hội đông về các vấn đề quốc 
tế lớn như : giải trừ quần bị, chống a- pắc- -thai, 
trật tự kinh tế quốc tế mới, ngheo đói ở châu 
Phi. Đặc biệt thời gian gàn đây LHQ đã tÔ 
chức một loạt hói ng! thê giới : Vẻ môI 
trường, nhân quyền, dân số, xã hội, phụ nữ.... 


đã đè ra những cương lĩnh hành động đề thúc 
đây hợp tác quốc tế giải quyết những vấn đề 
bức bách đang đặt ra cho thế giới trong các 
lĩnh vực này. 

Trong lĩnh vực duv trị hòa bình, LHQ 
trong 50 năm qua cũng đã có những nỗ lực 
đáng kể. LHQ đã thành lập tông cộng trên 
dưới 30 lực lượng gìn giữ hòa bình để nhằm 
ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, 
ngăn cách các bên thù địch. thúc đây ngừng 
băn, giám sắt thực hiện các giải pháp mà các 
bén đạt được... Hơn 800 người (thuộc -13 nước) 
đã chết khi tham gia các hoạt động này của 
LHQ. Bêen cạnh những bài học tiêu cực, LHQ 
đã có một số hoạt động ơn giữ hòa bình được 
thế giới đánh giá là thành công như ở 
Na-mi-bi-a, Nam phi và Cam-pu-chia. Hiện 
nay, LHQ đang có 2l lực lượng ơin øiữ hòa 
bình và chỉ phí cho 12 tháng hoạt động của 

các lực lượng này lên đến gần 3 đô la. 


.Luy nhiên, LHQ củng đà mắc phải khá 
nhiều khuy ét điểm và sai lầm. Điện hình là 
việc LHQ đa khong hè có hành động. thậm 
chí không bày tỏ thái độ lên ấn khi Mỹ xâm 
lược và tiến hành cuộc chiến tranh tàn khốc 
nhất kê từ sau chiến tranh thể giới thứ hai Ở 
Việt nam, bất chấp làn sóng mạnh mẻ của 
cộng đồng quốc tế phản đối Mỹy xâm lược và 
ủng hộ nhân dân Việt nam đấu tranh bảo vệ 
độc lập. Trước đó, khi Pháp quay trở lại xâm 
lược Việt nam, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đại diện 
cho nước Việt nam dân chủ cộng hòa non trẻ 
đã hai lần gứt thư cho đại diện các nước thành 
viên Hội đông bao an (22/10/1945 và 
16/2/1946) đề nghị LHQ can thiệp đê chấm 
dự 'cuộc chiến tranh phí nghĩa” của Pháp, 

"mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an 
ninh quốc tế", nhưng LHQ đều đã khong đáp 
ứng. Việc LHQ can thiệp ở Công-øô (1960) 
và cái chết của lãnh tụ yêu nước Lu-mum-ba. 
người đã yêu cầu LHQ giúp đỡ chống thực 
dân Bí, là một bài học và kinh nghiệm đau 
đớn chung cưa các dân tộc khi mà LHQ bị các 


*® UNHCR : Cơ quan cao ủy LHQ về IUƯỜI tị nạn 


** WEP : Chương trình lướng thực thể giới 
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thế lực đế quốc thực dân khống chế và không 
thực hiện đúng Hiến chương. 


Do sự lớn mạnh và tác động tích cực của 
các nước xã hội chủ nghĩa. của phong trào giai 
phóng dân tộc và phong trao nhân dân thế giới 
đấu tranh cho hòa bình, dân chủ. tiến bộ xã 
hội. số sánh lực lượng trong LHQ dần dàn 
biến đôi. Khi mới thành lặp. LHQ được coi là 

"bộ máy bỏ phiếu của Mỹ”, nhưng đến những 
năm 70 chính Mỹ lại coi LHQ là “sự độc tài 
của đu số” vì xu hướng chung không theo ÿ 
Mỹ tại LHQ. Trong tông số I12 phiếu phu 
quyết của giai đoạn 1946-69 tại Hội đông bảo 
an. Liên xô phải sử dụng tới 104 lần (chiếm 
05.864) còn Mỹ không phải sử dụng lần "NÀO: 
năm 1970 lần đầu tiên Mỹ phái dùng quyền 
phủ quyết và trong 72 lần phú quyết của giai 
đoạn 1970-83. Mỹ phải sử dụng 35 lần 
(18.61) còn Liên xô 9 lần (12.50). 

Quá trình phát triển của LHQ: sẵn liên với 
cuộc đấu tranh thực hiện quyền tự quyết của 
các dân tộc. Trone SỐ năm qua LHỌQ đa có 
những thay đôi khá rõ theo hướng ngày càng 
tiên bộ hơn, đặc biệt là với sự tham 014 của 
hơn 100 nước đang phát triên và độc lập dân 
tỌc, tập hợp với nhau trong Phòng trao không 
liên kết và Nhóm 77. và xu thế chúng của thể 
giới vị hòa bình. độc lập dân tộc và hợp tác 
phát triên. Tuy LHQ có những sai làm khi bị 
các thể lực để quốc. thực dân thao túng, nhưng 
nhìn chúng những đóng sóp của HQ cho sự 
nghiệp chúng của các dân tọc vì hòa bình. độc 
lập dân tộc. bình đăng và hợp tác phát triên 
thời gian qua là không nhỏ. Hiển chương LHQ 
và các văn kiện tiên bộ mà LHQ thông qua 
có giá trị là những văn Kiện pháp lý quy định 
chuẩn mực cho các hành ví ứng xử của mỌi 
quốc gia trong một thể giới văn mình. đặt ra 
ngươài vòng pháp luật vũ gia trị văn mình nhân 
loại mọi hành vì chiến tranh, ap đặt và can 
thiệp. : 

Trước thêm thê ky 21 

Kỷ niệm Ngày LHQ năm này Không chỉ 
mạng ÿ nghĩa kỷ niệm một năm chân đơn 
thuản. Sau nữa thể ky. L.HQ hiện đang đứng 
trước thời điệm lịch sử hết sức quan trọng đổi 
với sự phát triên của mình với nhiều cơ hội 

và thách thức mới của một bối cảnh quốc tế 


^%O 


đã thay đôi căn bản so với khi LHQ mới thành 


lập. Khác với các lần kết thúc chiên tranh thế 
giới thứ nhất và thứ hai, sau chiến tranh lạnh. 


không có một tô chức quốc tế mới được thành 
lập mà chỉ có LHQ phải tiếp tục đảm nhận 
nhiệm vụ của mình. Ngày nay, cùng với sự 
gia tăng của các mối giao lưu tương tác giữa 
các quôc gia dân tộc trên thế giới, các hoạt 
động đa phương ngày càng trở nên quan trọng 
và cộng đồng quôc tê ngày càng đòi hỏi nhiều 
hơn vào LHQ với tư cách là một tô chức quốc 
tế toàn cau lớn nhất, bao gồm. hầu hết tật cả 
các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Dịp kỷ 
niệm này, các quốc gia thành viên sẽ phải 
hoạch định những định hướng lớn cho chặng 
đường đi tiếp theo của tô chức này trong kỷ 
nguyên mới và hướng tới thế kỷ 21. 


Năm mươi năm sau khi két thúc chiến 
tranh thẻ giới thứ hai và sau những thập kš 
chiến tranh lạnh. một thời Kỳ mới đang được 
mở ra hứa hẹn những cơ hội hợp tác và phật 
triên to lớn củng VỚI không I 0ian lao Vài thách 
thức. Mặc du hòa bình, hợp tác và phát triển 
là xu thể bao trùm nhưng thẻ giới đang chứng 
kiến những xu hướng vừa thuận vừa nghịch 
đan xen lần nhau phức tạp. 


Những thành tựu Kỹ diệu mài loài người 
đạt được trong lĩnh vực khoa học. công nghệ 
và thông tin đã tạo ra những nguồn của cái tò 
lớn cho thế giới và những khả năng mới cho 
CỐn người trong việc chính phục thiên nhiên, 
Nhưng cùng lúc đó sự phản cực giàu nghéo 
lại không ngừng gia tăng, có tới H/Š trong `Ö 
5.7 tỉ dân thê giới vẫn tô phái sông trong 
cảnh bản hàn và đứng trước nguy cơ bị gạt ra 
bên lề của sự phát tr lên chung cưa nhân loại. 
Chưa bạo giờ các vấn đề toàn cầu như sự bùng 
HÔ dân SỐ. nạn suy thoái mỗi trường, tối phạm 
quốc LẺ. na tÚY. ngheo đói... lạt đòi hoi phát 
cập bách giải quyết nhứ ngày này. Sự phát 
triển của cách mạng Khoa học, kỷ thuật. thông 
tin và xu thể toàn câu hóa, khu vực hóa đã 
làm cho các quốc gia dân tộc ngày càng tùy 
thuộc lần nhau, trong đó hòa bình và phát triển 
vừa là động lực vừa là điề u kiện cho sự phỏn 
vinh và tiến bộ của mỗi nước và của chung 
nhân loại. Nhưng trong quan hệ quốc tế vẫn 
còn không ít những biêu hiện và hành động 


Yhê giới : Vân đô, suy Hiện 


Cường quyền, áp đặt và can thiệp, đe dọa nên 
độc lập và chủ quyền của các QUỐC g gia Và sự 
phát triên quan hệ hợp tác quốc tê nói chung. 
Tuy nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới 
trong nhiều thập kỷ qua luôn đe dọa sự tôn 
vong của nhân loại nay đã bị đây lùi, nhưng 
các kho lớn vũ khí hạt nhân và vũ khí giết 
người hang loạt vẫn tÔn tại cùng với các cuộc 
xung đột dưới nhiều màu sắc khác nhau đang 
gia tăng Ở nhiều khu vực. 


Tỉnh hình thế giới đang trong qua trình 
chuyển. đồi được phản ảnh trong một bức tranh 
VỚI nhiều nghịch cảnh và tương phản giữa kế 
tục và biến đôi, giữa phân Ly và hội nhập, giữa 
tiến bộ và tiêu cực, giữa ý thức độc lập, giữ 
gìn bản sắc dân tộc mãnh liệt và những toan 
tính áp đặt, can thiệp. LHQ sẽ phải làm ơi nêu 
muốn có một vai trò tích cực 2 


Cội nguồn sức mạnh của LHQ: chính là 
từ tôn chỉ mục đích Và các nguyễn tắc cơ bản 
của Hiến chương. về hòa bình và phát triển, 
tôn trọng chủ quyền và độc lập dân tộc, không 
can thiệp vào công việc nội bộ các nước, bình 
đăng giữa các quốc gia lớn nhỏ. Lịch sử 5O 
năm qua cho thấy, nêu lúc này hay lúc khác 
các nguyên tắc này bị vị phạm, thi xung đột, 
tranh chấp xảy ra và uy tín của LHQ bị ảnh 
hưởng. Chính vị vậy, điều cốt yếu trước tiền 
là LHQ và mọi quốc g gia thành viên đều phải 
tuân thủ và đề cao các nguyên tắc này. 


Ngày nay LHQ đã là tô chức của hầu hết 
các quốc § Øia trên hành tinh này, trong đó các 
thành viên có quyền bình đăng với nhau trong 
việc tham gia quyết định các vấn đề thiết thân 
chung của tô chức và của cộng đồng quốc tế. 
Cùng với xu thế dân chủ hóa trên thế giới, 
LHQ cần phải tự biến đôi mình để thực sự là 


một tô chức dân chủ, phản anh được lợi ích. 


và tiếng nói chung của các nước thanh viên, 
bảo đảm mối quan hệ dân chủ giữa mọi quốc 
gia cũng như giữa LHQ với từng quốc gia. 
Cần phải mở rộng và dân chủ hóa Hội đồng 
bảo an. Các hoạt động của Hội đồng bảo an 
vì liên quan đến hòa bình và an ninh ‹ quốc tế, 
nên phải được công khai hóa và phan ánh ý 
chí chung của các nước thành viên là những 
người mà Hội đồng bảo an được Hiến chương 


cho phép thay mặt. Tính đại diện này là điều 
mà Hiến chương bắt buộc Hội đồng bao an 
phải tuân thú đê bảo đảm các quyết định của 
Hội đồng là hợp pháp và mang tính đại diện 
cho LHQ. Cần phải tuân thủ các nguyên tắc 
đã được xác lập và được sự thừa nhận chung 
đối với việc triên khai các lực lượng gìn giữ 
hòa bình của LHQ là : phải được sự thỏa thuận 
của nước hưu quan. phải tôn trọng chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thô quốc 8 gia, không can thiệp 
vào công việc nội bộ các nước và kiên tri tim 
kiếm giải pháp hòa bịnh, tránh việc lạm dụng 
vũ lực. Với tư cách là cơ quan bao gồm tất cả 
các nước thành viên LHQ. Đại "hội đông 
không thể bị lấn át mà hơn bao giờ hết phai 
được bảo đảm đê thực thi quyền lực tối cao 
của minh trong toàn bộ hệ thống LHQ và chịu 
trach nhiệm trước nhân loại về những vấn đề 
thiết thân của cộng đồng các dân tộc trên thế 
GIỚI. 


Trong phạm vị nguôn lực và khả năng có 
hạn của mình. để có thể đáp ứng được một 
cách hiệu quả các thách thức đang đặt ra. LHQ 
cần phải. biết lựa chọn những ưu tiên hành 
động thiết thực nhất và phải tranh thủ được 
tối đa sự hợp tác và đóng góp của các nước 
thành viên. Bên cạnh hòa. bình là một ưu tiên 
hiển nhiên, LHQ cần phải có sự quan tâm và 
đầu tư thích đáng cho sự nghiệp phát triên bởi 
ngày nay hỏe bình và phát triền là hai mặt 
của một vấn đề, và các vấn đề nghẻo đói, bệnh 
tật, suy thoái môi trường, bùng nô dân số.. 
đã trở thành những nguy cơ thực sự đối với 
sự phôn vinh và phát triên bền vững cua nhân 
loại. Chính vị lé đó mà các nước, đặc biệt các 
nước đang phát triển đang đòi hỏi LHQ phải 
xây dựng ngay một chương trình nghị sự vì 
phát triển, thực sự đáp ứng sự mong đợi của 
đại đa số các nước thành viên và có biện pháp 
hưu hiệu thực hiện chương trình này. 

Việt nam cam kết hoạt động vì 
sự đoàn kết và tiến bộ của L HQ 

Từ lịch sử dân tộc 4000 năm đấu tranh 
chống ngoại xâm để giữ nước và dựng nước 
và từ những vô vàn hy sinh gian khô mà chúng 
ta đá phai gánh chịu trong 50 năm qua đề giữ 
vững độc lập, hòa bình và xây dựng đất nước, 
chúng ta hiều rõ những giá trị lớn lao của tôn 
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chỉ mục đích và các nguyên tắc cao cả của 
Hiến chương LHQ. Khi tham gia LHQ, chúng 
ta nhin nhận LHỢ là một tô chức toàn câu lớn 
nhất hoạt động dựa trên các nguyên. tắc tiến 
bộ, đặc biệt là nguyên tắc bình đăng chủ 
quyền giữa mọi quốc gia lớn nhỏ, và nhìn 
nhận có vai trò và khả năng đóng góp tích cực 
trong sự nghiệp chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập và phát triển. Đồng thơi, 
chúng ta cũng nhận thức rõ những hạn chế và 
khiếm khuyểt của LHQ, ngay trong bản thân 
cơ cấu tô chức, và có thể lúc này hay lúc khác 
bị các nước lớn chi phối. Do đó, từ khi là thành 
viên chính thức của LHQ năm 1977, chúng ta 
đã luôn cùng các lực lượng tiến bộ kiên quyết 
đấu tranh đê giữ gìn các nguyền tắc cơ bản 
của Hiền chương và đóng góp vào sự phát 
triên tiến bộ của LHQ. Với tư cách là nước 
thành viên, chúng ta đã và sẽ tiếp tục có những 
đóng góp tích cực vào các công việc chung 
của LHQ vị hòa bình, phát triển, độc lập dân 
tộc, binh đẳng và công. bằng, đóng 8ÓP vào 
việc xây dựng các chuẩn mực quôc tế công 
bằng và văn minh. Đông thời, thông qua các 
hoạt động tại LHỌ, một tố chức toàn cầu lớn 
nhất, với 185 quốc gia thanh viên, có hoạt 
động đa dạng và phong phú nhất, chúng ta CÓ 
điều kiện đề làm cho thế giới và cộng đồng 
.= tế hiểu rö các chính sách của Nhà nước 

499) phần nâng cao uy tín của đất nước và 
rẻ tộc Việt nam, mở rộng quan hệ với các 
nước và tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tô quốc 
của ta. 


LHQ là sự tập hợp của các quốc gia lớn 
và nhỏ. giàu và nghèo, có các chế độ chính 
trị - Xã hội. khác nhau và lợi ích dân tộc đan 
xen và nhiều khi không tương trùng. Do đó 
tại LHQ luôn diễn ra quá trình vừa đấu tranh 
vừa hợp tác, và trong bối cảnh quốc tế mới, 
xu hướng chung là đầu tranh để hợp tác và đê 
bảo đảm ,thực hiện đầy đủ các mục tiêu và 
nguyên tắc của Hiến chương. Ngày nay trong 
việc tham gia tại tô chức toàn câu này, khi mà 
xu thế toàn câu hóa và khu vực hóa đã ở mức 
vô cùng sâu sắc và khi các mối tương tác toàn 
cầu đã gia tăng mạnh mẽ và đan xen chằng 
chịt, chúng ta nhận thức sâu sắc răng để tăng 
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cường giao lưu quốc tế, tham gia tích cực hơn 
vào sinh hoạt chung của loài người và cộng 
đồng quốc tế, trong đó có LHQ, mỗi quốc gia, 
đặc biệt là một nước đang phát triển còn 
nghèo như ta, cần phải đề cao hơn bao giờ hết 
tính tự cường tự tôn dân tộc, giữ vững bản sắc 
và độc lập trong khi chia sẻ và đóng góp vào 
những giá trị chung của nhân loại. Phối hợp 
với các nước không liên kết và đang phát triển 
tại LHQ và các diễn đàn quốc tế khác là chính 
sách nhất quán của Nhà nước ta, vì lợi ích của 
ta và của cộng đồng các dân tộc trên thế giới, 
trong đó có lợi ¡ch chung của các nước đang 
phát triển, không liên kết. 


Trong khi thực hiện chính sách đối ngoại 
rộng mở, đa dạng hóa và đa phương hóa. 
chúng ta đã mở rộng quan hệ và thúc đây sự 
hợp tác có hiệu quả với LHQ và các tô chức 
chuyên môn thuộc LHQ. LHQ thông qua các 
tô chức chuyên môn của mình như UNDP, 
UNICEF, UNFPA... đa dành cho Việt nam 
nhiều sự giúp đỡ quý báu và to lớn, đặc biệt 
ngay cả khi Việt nam đang còn bị cấm vận 
của Mỹ và một số nước phương Tây. Để mở 
rộng quan hệ hợp tác này, gân đây chúng ta 
đã đón nhiều vị đứng đầu các cơ quan trong 
hệ thống LHQ như Tông thư ký LHQ, Chủ 
tịch Đại hội đồng LHQ khóa 49, Tổng giám 
đốc UNDP, FAO, UNIDO... 


Trước thêm của thế kỷ 21, để xứng đáng 
với sự trông đợi của các dân tộc trên thế giới, 
nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho LHQ trong 
chặng đường tiếp theo của mình phải là phần 
đấu xây dựng trật tự thể giới mới hòa binh, 
công băng. bình đăng và phồn vinh cho mọi 
dân tộc, đúng như khẩu hiệu của dịp kỷ niệm 
50 năm LHQ này : "Chúng ta, các nước thành 
viên của LHQ, đoàn kết vì một thế giới tốt 
đẹp hơn”. 


Việt nam cam kết sẽ góp phân củng cộng 
đồng quốc tế hoạt động để phát huy những 
mặt tích cực và loại dần những khiếm khuyết 
của LHQ, để LHQ, nếu không đi trước, thị 
cũng ngang tầm với trí tuệ của nhân loại ~1 


Q0 SÁCH BáO NƯỚC NGOẠI 


TỪ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỚI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIÁ* 


độ sang cơ chế thị trường ở Đông Âu đang 

bộc lộ thách thức. Mặc du, đổi mới kinh tế của 
thời kỳ quá độ đã chấm dứt cảnh xếp hàng để mua 
nhu yêu phẩm, song các nhà lãnh. đạo Đông Âu 
phải chịu trách nhiệm về SỰ SUy giảm phúc lợi xã 
hội. Toàn bộ sản phẩm đâu ra, đặc biệt là công 
nghiệp. giảm từ 30 đến 40%. Tai họa kinh tế, bao 
gồm cả suy giảm ghê gớm về lương bồng và sự 
sụp đổ thị trường lao động và các hệ thống phúc 
lợi xa hội không: thê đơn giản đồ lỗi cho sự mắt 
phương hướng của thời kỳ quá độ. 


: Không cỏ ai hy vọng rằng thời kỳ quá độ sẽ 
giông như một cuộc dạo chơi. Song sản phẩm đâu 
ra và thị trường lao động đã suy giảm quá mức dự 
đoán. Bởi vậy đã nảy : sinh hai câu hỏi then chốt. 
Một là : Tại sao các nèn kinh tế Đồng Âu sụp đỗ 
đột ngột sau khi thực hành liệu pháp sốc ? Và hai 
là : Tại sạo đã có sự Sụp đổ này, cộng thêm một 
lỗ hồng về chính trị, mả các nhả vạch chính sách, 
bao gôm. cả “Mỹ, Ngân hàng thế giới và Quy tiền 
tệ quôc tế vẫn tiếp tục ủng hộ liệu pháp sốc ? 


Thí nghiệm của Đông Âu với một nên kinh tế 
chỉ huy đã chỉ đưa ra chủ nghĩa xã hội kém hiệu 
quả, thiếu năng lực để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy 
nhiên, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu đã không phải 
là một sai lâm hoàn toàn. Ở đó hệ thống giáo 
dục cao đã được tạo ra vả quyên con người được 
bảo đảm ; các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn 
và cơ Sở hạ tâng được hoàn thiện. Ở một số nơi, 
các xi nghiệp quốc doanh đã tích lũy được kiến 
thức và kinh nghiệm. Ấy thể mà các kiến trúc 
sư của thời kỷ quá độ Đông Âu đã đánh đông 
các di sản của chủ nghĩa xã hội với sự giả dôi. 
Họ phản đối tất cả di sản của chủ nghĩa xã hội vì 
lý do tư tưởng v.v.. 


Năm năm đầu Sau Sự quá độ, thâm ‹ chí các 
nên kinh tế Đông Âu thành công nhật cùng chi 
thiết lập được một hệ thông tư bản chủ nghĩa gia. 
Nó là "giả" vì không có các động cơ tư tưởng và 
thể chế cần thiết cho tích luy tư bản lâu dài. Bởi 
vậy, bộ phận bên dưới, kế cả sự không ồn định 
chính trị, đã ngắn ngựa sự sao chép tư bản chủ 
nghĩa sai trái : các thể chế hậu cộng sản đã phải 
tỉnh nguyện hoặc vi các ly do khác, học hỏi từ quá 
khứ của họ, cũng như các nước công nghiệp 
phương Tây đã từng học hỏi từ quá khứ. Do vậy, 
cho đền khi tim được con đường khác, sự chuyền 
dịch cơ cầu của Đông Âu hiện tại vẫn tiếp tục sai 
lâm. 


&+ giai đoạn hân hoan ban đầu, thời kỳ quá 


Bản chất cuộc cách mạng 1989 ở Đông Âu 
đã chứa đựng những mằm mống phân rã ban đầu. 


Những cuộc cách mạng lớn khác trong lịch sử đã 
để lại đồng tro tàn ở phía sau nó, song đã hoản 
thành sứ mạng thông qua việc cố găng tạo ra một 
thể chế mới theo tiêu chuẩn thế giới. Chủ nghĩa 
tư bản hiện đại trong Cuộc cách mạng công nghiệp 
đầu tiên hay chủ nghĩa dân chủ bình quân trong 
cách mạng Pháp và chủ nghĩa xã hội trong cách 
mạng bỏn-sô-vích đã làm được điều này. Ngược 
lại, trong khi phá bỏ thể chế cu, được coi như một 
cuộc cách mạng, Đông Âu đã loại bỏ tất ca. Thời 
kỳ quá độ này chưa có tiên lệ trong lịch sử và cũng 
chưa có hình mẫu nảo trên thế ,giới. Thay vì thay 
đổi theo hướng thiết lập một nên kinh tế và một 
hệ thông chính trị mới đề tiền . Kịp các nước tư ban 
giàu có, thì Đông Âu lại tìm kiếm các phượng pháp 
vả phương. thức quay ngược trở lại : thần thánh 
hóa lịch sử của các nước tư bản hàng đầu, đặc 
biệt là hệ thống thị trường tự do của Mỹ và Anh. 


Không có cuộc cách mạng nảo lả hoàn thiện. 
Tuy nhiên, có cuộc cách mạng làm sâu sắc thêm 
lịch sử và có cuộc cách mạng lại lạm dụng quả 
khứ đi t cách phụng phí như cuộc cách mạng ở 
Đông Âu. Quan trọng nhất, việc lựa chọn chủ 
nghia tư bản đề cạnh tranh đã đầy Đông Âu quay 
trở lại thế ký 18 với một nên kinh tế thị trường SƠ 
khai. Sai lâm trong 5 năm đầu khi mong ước phát 
triển hệ thống tư bản chủ nghĩa là một sai lâm lịch 
SỬ. 


Trong thực tế có rất nhiêu nước đã đôi mới 
thanh công, chăng hạn như Trung quốc vả Việt 
nam. Hai nước này cùng, đa chuyên sang cơ chế 
thị trường, nhắn mạnh đến sở hữu tư nhân và sử 
dụng thị trường đề có đầu vào vả bán sản phẩm 
đầu ra. Song phương thức tư ban chủ nghĩa đơn 
nhất của các nước công nghiệp cúng được nghiên 
cứu cặn kẽ. Đây là điệu mới và do vậy khác với 
Đông Âu. Trong trường hợp Đông Âu, họ đã tin 
tưởng vào phương thức gân gui với A-đam Xmit. 
Trường hợp thành công của các nước công nghiệp 
hóa muộn, thi hệ thông của họ tiêu biêu cho hệ 
thống tư bản chủ nghĩa trong định hướng, tử ly 
thuyết sách vở hoặc từ phương thức tư ban chủ 
nghĩa Ăng- -lô-Xắc-xông hỏi thế ky 18 và 19. Trung 
quốc và Việt nam thành công, vì họ đối mới tửng 
bước chứ không áp dụng liệu pháp sốc Ð 


TRỊNH CƯỜNG (lược dịch) 


* Xcm bài : “Từ chủ nghĩa xã hội giả tới chủ nghĩa tự 
bản giả : 5 năm đâu của Đông Âu” (From pseudo-socialism 
to pscudo-capitilism: Eastern Europe°s First Eive year") 
tạp chí Cñnh trị và vĩ hội quốc te (Cộng hòa liên bang 
Đức). sö 2 - 1994 
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"T'à2xxa Eani€ €ua Eclaz4f xa xa 


THUYẾT ĐÔ-MI-NÒ 


Đô-mi-nô vốn là tên một trò chơi xếp số mà người chơi đã bị tắc ở chỗ nào thì có thể bị tắc luôn Các chính khách 
phương Tây đã dùng khái niệm “đô-mi-nôi ' đề chỉ những thất bại vẻ chính trị. kinh tế. xã hội ở một nước hay một khu 
vực nào đó sẻ tự động dẫn tới những thất bại tương tự ở các nước hay các khu vực khác. Thuyết "đô-mi-nô” ra đời sau 
chiến tranh thể giới thứ hai. trên cơ sở các học thuyết chống cộng. 


Như chúng tạ biết. sau chiến tranh thể giới thứ hai. chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm ví mội NƯỚC và trở thành 
hệ thông thẻ giới. Được sự cô vũ và ung hộ cua hệ thống xà hội chủ nghĩa mới ra đời, phòng trao IH) phóng dân tộc 
cũne như phong trÀ0 cộng sản và công nhân dàng lén khắp HƠI. UY hiếp nghiêm trọng vị trí của chủ nghĩa đề quốc. Trước 
tỉnh. hình đó. các thể lực để quốc đã tìm cách phản kích. Đặc biệt, để quốc Mỹ đã đẻ rà "chiến lược ngăn chặn”. một 
chiến lược đoản cáu nhằm giữ vững những vị trí còn lại. đầy lùi phòng trào giải phóng dân tộc cũng như phong trào 
còng sản vũ công nhân. giành lại những vị trí đã mát 

Cùng với “chiến lược ngăn chặn”. thuyết đỏ-mi-nô ra đời ở Mỹ dưới thời tông thông Tơ-ru-man., Năm 19447, thuyết 
đö-mi-nð lần đầu xuất hiện với luận điệu của Tơ-ru-man cho răng : néu Hy lạp mà Bị mắt thị Thỏ nhĩ Kỹ - nước có đường 
biến giới chúng với Hy lạp và Liên xô. cũng sẽ bị mát theo, và “sự thông trị của Liên xố” sẽ mở rộng ra Trung Đồng, 
châu A vài toàn bộ châu Âu. 

Năm T953, Khi Ai-xen-hao nhậm chức tông thông Mỹ. thuyết đô-mi-nô được đưa ra công khai như một cứu cánh 
cho giác mộng bá chủ toàn cầu của Mỹ. 

Đặc điểm cơ bán của thuyết đồ-mi-nô là sự kết hợp chặt chế giữa các mục tiêu chiến lược và kính tế với lợi ích 
toàn cau của Mỹ. Theo thuyết này, mới nƯỚớc đều Có Vai trò quản trọng trong khu vực, do đó đều tác động đến vị trí và 
quan hệ của Mỹ trên thê giới, Việc "mầt một nước riêng lẻ nào trong hệ thông tự bản chủ nghĩa thẻ giới mi phương 
Tây sọi là “thẻ giới tự do”, sẽ tác động khôn lưỡng đến lợi Ich an nình của Mỹ. 

Năm T954. Ai-xen-hao đã trình bày cíi rẻ ¡thuyết đö-nm-nö trước Quốc họi My. Theo Ai-xen-hao. Việt nam xe 
trở thành cửa ngõ trước "lần sóng đỏ” từ Trung quốc trần xuống. Nếu Mỹ để Nam Việt nam rơi vào tay Bấc Việt nam 
cộng sản, thì những con bài đô-mi- nộ tiếp theo là Lao. Cam- pu- -chỉa. Miễn điện (Mi-an-ma). các tiêu lục địa sẻ đỏ luòn: 
()-xt0-re- -H-a, Núu Di-lân cũng có thê mắt nốt. Do vậy. Mỹ phải ra tay đề ngắn tứ SỰ sụp đô liên tiếp của các “còn bài 
đö-mi-nö”, 


Mục tiêu chủ yêu của thuyết đö-mi-no là : hạn chế việc mở rộng anh hưởng của chủ nghĩa cộng sản : ngắn chị " 
và trần ấp các cuộc đầu tranh giải phóng củi các nước đọc lặp dân tộc. biến các nước đó thành thuộc: địa kiểu mới của 
Mỹ : bao vậy và tần công các nước xã hội chủ nghĩ. 


Để thực hiện mục tiêu đó. Mỹ đã sử dụng mọi thủ đoạn chính trị. quân sự. kinh tế. văn hóa... nhưng cứ yêu vận 
la dùng sức mạnh quần sự. Mỹ đã tiên hành chiến tranh xâm lược Triệu tiên, Việt nam. trực tiếp can thiệp, dịnh lấu sâu 
VAO Cúc HƠI khác trên thẻ giới. 

Qua các nhiệm Kỳ tông thông Mỹ. cùng với các chiến lược toàn cầu, mới. thuyết đô- mí-nô không ngừng được điều 
chình vụ bỏ sung cho thích hợp với những diễn biến của tình hình (IUỚC tế. Thị ly không thng dược các nước xã hội chủ 
nghĩa hằng sức mạnh quản sự. tự những năm 80 và 90. cùng với chiến lược “Vượt trên ngắn chặn”, My đà chuyên Ni 
dùng nành hơn thủ đoạn ˆ diễn biến hòa bình”. hy vọng bằng sức ép của cái gọi là “dân chủ”, "nhân quyền”, sẽ có thể 
làm biến chất và tan rà các nước xã hội chủ nghĩa. Và cũng từ đó. thuyết đö-mi-nô được một số chính khách phường 
Táy dùng với nội dung /07(. ngược với Ý nghĩa cú : Không phả lí là chủ nghĩa tư bản sẽ tiếp tục bị sụp đô mà chính líi chủ 
nghĩa xà hội : sự xụp đỏ của chế đó xã hội. chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Áu sẽ kéo theo sự sụp đô của chế độ đó ở các 
nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Điều này đã được G. Bu-sợ tuyên bố rất rõ trong chiến dịch bầu cử tông thông Mỹ năm 
1992: “Ngày này, các “còn bài đồ-mi-nö” đã bị sụp đó bằng con đường dàn chủ.” 

Có đúng là ròi đây. như ` "thuyết đồ-mi-nö mới” nói, chủ nghĩa xã hội chứ không phải chủ nghĩa tự bản sẽ tiếp tục 
hị sụt) đô không ° 3 Thực tế cho thấy. đó chị lí mong muốn của Mỹ và các tập đoàn tư bản, Bán thân chủ nghĩa tư bạn 

sau sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đồng Âu. cũng chẳng tỏ rõ được điều t1 khá hơn. Trái lại, nó càng bộc 
lộ sâu sắc những mâu thuận và khuyết tật vốn có mà chỉ có chủ nghĩ: còng sàn chân chính mới giải qQUYẾU được 1 
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HỘI Sửa "NỬA ." = VĂN HỌC VIỆT NAM " 


Ngày 26-9-1995, cuốc hỏi thao về nứa thể ky văn học Việt nam do bà cơ quan : Bồ văn hoa thong tn, Hồi nhà vận Việt 
nàn và 'Viện văn học chủ trì. đã được tô chức tại Hã nội. Đây là mọt trong những cuốc hỏi thao lớn, có tâm vóc quốc gia VỚI 
sự tham ø1a của nhiều nhà nghiện cứu lý luận. tiang duy. các nhủ văn. nhà thở. các nhà quan ly trên lĩnh vực văn hóa. nahẻ 
thuật trong cả nước, Đồng chỉ Nguyên Đức Hình. Ly viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ướng Đăng. đồng chỉ Hà Đăng. úy viền 
Trùng ương Đăng. Trưởng bạn tự tưởng văn hóa Trùng ương. đã tới dự, 

Sau lới khai mạc của đòng chí Trần Hoàn. Uy viên Trung ướng Đáng, Bộ Trưởng Bộ văn hóa thông tín. nhiều đại biểu 
đã phát biêu ý kiến, Nội dung các ý Kiến thàm luận tập trung vào iu vấn để chứ vều c 1) Khăng định những thành tựu lớn lao 
và kinh nghiệm quy báu của qua trình phát triển văn học cách mạng nước ta trong 50 năm quá : 2) Nói rõ mặt trưởng thành và 
mắt khiếm khuyết của nên văn học nước ta trong những năm đốt mới, đồng thới nêu triển vọng to lớn của nó trong thời Kỳ sắp 
bước vào thẻ ky 21. Cuối cùng, GS Hà Alinh Đức. Viện trướng Viện văn học, đã tông kết cuộc hội tháo. 

Có thẻ nói ngày rằng, trên hai mươi bạn báo cáo trong tông số Šö bạn gửi về hội nghị. tuy khác nhau vẻ để tài. cách luận 
bàn... nhưng tât ca đều hòa vao một tiếng nói chung Áhong định đường lót đúng đân của văn học cách nang. những thà tựu 
lim la của ga thể ÂV vàn lọc cúc nàng. 
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Yin hoạt động lý luận - thực tiền 


Cảm hứng về Tô quốc trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã nuôi dưỡng. sáng tạo nẻn nhiều 
giá trị văn học. Nhà thơ Tế Hanh cho rằng nhà thơ trong sáng tác phai đưa cuộc đời, chế độ tốt đẹp vào thơ : "Chế đô chung 
ta từ 50 năm nay là chế độ tốt đẹp đem đến cho ta nhiều cảm xúc lớn trong sáng tạo nghệ thuật". Cảm hứng về Tô quốc là cảm 
hứng chủ đạo trong sáng tác của Nguyễn Đình Thỉ qua nhiều thập ký. Nhà thơ đã có mặt và đặt chân trên nhiều miễn của đất 
nước từ chiến trường Điện biện phú đến vùng cực nam Nam bộ. trong những năm chống Mỹ. Nhà văn Nguyễn Khải nói về cái 
lớn lao của thời đại biểu hiện trong những con người tuyệt vời của năm tháng : “Chúng tôi được sống ở một thời chăng có alI 
là xoang cả ; một người bình thường gặp bất cứ ở đâu cũng có một lai lịch không tâm thường chút nào với nhiều mât mát, nhiều 
cuộc chia ly và một nghị lực to lớn để băng qua những chướng ngại của một thời sóng gió". 


Chính cái thời đại nhân dân làm chủ vận mệnh mình lại càng có sức mạnh lớn lao do Đảng lãnh đạo. Đăng đã xem văn 
hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. đặt sự nghiệp xây dựng nên văn học mới vào quá trình liên tục dựng nước và piữ nước, 
xác định cho văn học một trách nhiệm lớn lao, nâng cao thẻm tầm vóc của nên văn học mới. Nhà văn Hà Xuân Trường nhận 
xét : "Văn chương Việt nam không thể có vị trí xứng đáng nếu không có Đảng cộng sản Việt nam. Đang không tạo ra văn chương. 
Văn chương do nhà văn tạo nẻn. Nhưng Đảng tạo điều kiện cho nhà văn tự giải phóng minh”. Nửa thẻ kỹ văn học găn liền với 
hơn ba thập kỷ chiến tranh. "Hàng trăm tác phâm ra đời ngay trong khói lửa chiến tranh". Nền văn học cách mạng phục vụ sát 
sao cho cuộc đấu tranh của dân tộc và các nhà văn là những người chiến sĩ. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho răng : “Trong 
50 năm đó những nhà văn Việt nam đã sống trọn vẹn với dân tộc mình. họ đứng trước nhân dân như người nghệ sĩ của nhân 
đân. họ đứng trước Tô quốc như người chiến sĩ văn hóa của Tô quốc". Nhiều người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh của dân 
tộc. Nhà văn Anh Đức nhận xét : "Để có được một nền văn học cách mạng, nền văn học mới, các thể hệ nhà văn Việt nam đã 
phải trả giá bằng máu. Từ Trần Đăng. Thôi Hữu. Thâm Tâm. Nam Cao. Trần Mai Ninh... rồi kế đến Nguyễn Thi. Lê Anh Xuân, 
Lê Vĩnh Hòa, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Mỹ". 


Nửa thế kỷ qua nền văn học cách mạng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhà thơ Diệp Minh Tuyền khăng định : "Có 
thê xem đây là thơi kỳ phục hưng của văn học dân tộc. một thời kỳ phát triên rực rở nhất của văn học chúng ta... Theo năm 
tháng đã lớn dần lên một nên văn học dân tộc mang nhiều phâm chất mới : tràn đầy nhiệt tình công dân, thấm đậm chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và chiến đấu tính mà vẫn dạt dao chất trữ tình cách mạng và chủ nghĩa nhân đạo mới”. PGS Trần Thanh 
Đam khai thác sâu chủ nghĩa nhân văn vừa có tầm cao và chiều sâu và cũng rõ bản sắc Việt nam. Theo ông : "Mọi tình huông 
của điêm tột độ của nhân sinh con người Việt nam đều đã trải qua và đều đề lại dấu ấn sâu xa trong văn chương. kết tỉnh thành 
những giá trị nhân văn bất diệt. chưa thời nào có trong lịch sử mà cũng hiểm nơi nào có trên thế giới". PGS Trần Đình Sử đã 
nghiên cứu những tai trưng thâm mỹ của văn học cách mạng Việt nam. Văn học cách mạng “đã làm giầu vẻ đẹp đất nước và 
con người Việt nam” ; "Văn học cách mạng truyền đạt niềm vui, tin yêu đời. tỉnh thần hy sinh quên minh và hào sáng... giữ gin 
tỉnh cảm ân nghĩa thủy chung" ; "Văn học cách mạng cũng hướng con người tới lối sống cao đẹp và các giá trị vĩnh hằng". 


Đánh giá các thê loại văn học, nhiều tham luân của các tác giả đánh gia cao văn học thời kỷ chiến tranh, GS Phan Cự 
Đệ trong tham luận 30 năm văn xuôi cách mạng, đã chú ý nhiều đến giai đoạn 30 năm chiến tranh : "Văn học trong ba mươi 
năm chiến tranh đã để lại cho chúng ta những tác phâm rat đăng tự hào, những tác phẩm làm xúc động tâm hồn của hàng triệu 
người đang chiến đấu và tạo nên những giá trị tình thàn bền vững cho các thế hệ mai sau". Nhà văn Hỗ Phương cho răng văn 
học Việt nam trong những năm chiến tranh "khá phong phú. khá giàu có và hiện nhiên nó đã có sức mạnh lớn mà sức mạnh â ấy 
không phải chỉ ở nội dung chính trị mà ca ở nghệ thuật, ở chính cái chất gọi là văn học đích thực của nó". Một số tham luận 
lại đặc biệt nhắn mạnh đến những thành tu trong thời kỳ đổi mới. Qua thật la công cuộc đối mới của đất nước đã đem lại cho 
văn học sự đôi mới sâu sắc trong tư duy và nghệ thuật sáng tạo. Nhà văn Nguyễn Quang Thân cho răng công cuộc đôi mới là 
"một giai đoạn phát triên mới đầy khích lệ như là cuộc hôi sinh đầy cảm động trong văn học nước nhà”. Nhà nghiên cứu Vũ 
Tuấn Anh, bàn về sự đôi mới trong thơ, cho rằng công cuộc đôi mới đã đem lại cho thơ nhiều phẩm chất mới : "một quan niệm 
đây đủ hơn về kiến thức. một quan niệm nghệ thuật mới về con người, một cách cấu trúc nghệ thuật mới, linh hoạt đi vao từng 
thê loại”. GS,TS Đình Quang đã nói lên một cách thuyết phục những thành tựu 50 năm của kịch nói Việt nam. đặc biệt trong 
giai đoạn đổi mới với nhiều vở của Lưu Quang Vũ, Xuân Trinh, Tất Đạt. GS Lê Đình Ky khăng định "thơ kháng chiến cân 
hay và đã hay”. và ông đã chứng minh bằng những bài thơ có giá trị qua hai cuộc chiến tranh. Thanh Thao cho răng : “Thơ 
phải chiến đấu với chính mình", với hàm ý phai nâng cao sức sáng tạo nội tại. Tế Hanh suy nghĩ về cuộc sống và thợ với những 
kinh nghiệm có ý nghĩa đúc kết : Thơ không phải là chuyện bí ân thoát khỏi cuộc đời - đó là hướng bế tắc mà thơ xưa và nay 
đã tưng nhận rõ. Từ góc độ mới, nhà văn hóa. GS Đỉnh Gia Khánh cũng khăng định : nên văn học mới “đã thể hiện được 
những đường nét của cuộc sống mới”, góp phản quan trọng vào việc xây dựng thêm nhiều giá trị tỉnh thần cao đẹp cho phâm 
chất con người Việt nam. 
Chúng ta đang ở vào những năm cuối thế kỷ hai mươi. Một thể kỷ SÔI động sắp khép lại. một thế kỷ mới đầy hứa hẹn sắp 
mở ra. Nhiều tham luận từ 50 năm suy nghĩ về tương lai, về sự phát triển của dân tộc. 


Phải tránh những hậu quả của sự phát triển của công nghệ cao của thời kỳ hậu công nghiệp. của nền kỹ trị mà con người 
có thê trở nên thụ động trong guông máy xã hội máy móc, văn hóa ít được quan tâm, con người bị tha hóa. Nhiều tham luận 
đã nhân mạnh đến bản sắc dân tộc. PGS Phan Ngọc đã nẻu bốn đặc điểm không thay đôi bên vững trong văn hóa Việt nam. 
Theo ông đó là Tổ quốc (Fathcrland). gia đình (Family) thân phán (Fate) và điện mạo (Face). Ông cũng gọi đó là lý thuyết 4F. 
PTS Hoàng Ngọc Hiến luận bàn về dân tộc hóa và hiện đại hóa. Nhà văn Bùi Hiên suy nghĩ về dân tộc và thời đại. và nẻu 
vấn đề "hội nhập thế nào đây". Không phải là sự hội nhập vô nguyên tắc mà phải có định hướng, có nguyên tắc. PGS Đặng 
Anh Đào bàn về thơ sau năm 1945 : gió Đông và gió Tây và việc mở cửa đón gió bên ngoài, một lối thoát của thơ. Mặc dù có 
ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều biêu hiện niềm tin vào tương lai của văn học trong thời kỳ mới. 


Thành tựu. của 50 năm văn học cách mạng khăng định SỨC sống, sức sáng tạo lớn lao của nền văn học cách mạng mà 
chúng ta có quyền tự hào và từ đó tin tưởng vào tương lai của nên văn học cách mạng 
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KINH TẾ È DANH NGHIỆP - KINH TẾ D0ANH. NGHIỆP 
XÍ NGHIỆP IN SỐ ^ 


4.ó.8. Mạc Thị Bưởi. Quên 1. TP Hỗ Chí Minh 
ĐT : 291510 - 222994é - 222985, FAX : 84.8.224ó94 


° Chụp ảnh, tạo mẫu, thiết kế maquette 


° Chế bản, i ¡in offset, in lụa. Chất lượng cao 
giá thành hạ. Giao hàng đúng hẹn 


e Cung cấp vật tư, nguyên liệu, thiết bị ngành i ` _ 
e Thực hiện các dịch vụ về ngành ïn : 
Sửa chữa. Tân trang các loại máy in 


e Liên doanh, liên kết với các đơn vị hoặc cá nhân - 
trong và ngoài nước đê : 


Sản xuất hoặc kinh doanh các mặt hàng có lê. 
quan đên ngành in. 


§ 


e Photography, computer-aided design 


.” e Reproduction, screen and multicolor offset prin- - 
4e | Ing | 
T"IP b e For quality, reliability, speed | 
e The specialised suppliers of business forms and 
SeCurify printing equipment 
e Joint venture, co- -0peration with local and over- 
seas economic unifs in (he field of production and 
imporf-export trading in printing branch 


Máy tráng láng 
kỹ thuật cao UY 


L một CƠ sở in hầu như của cả nước liên 
tục có sản phẩm xuất khẩu với các bạn 
hàng truyền thống : Nhật, Hồng kông... xí nghiệp lấ 
in số 2. TP HCM đã thu được nhiều két quả. Tới lẾ 
tháng 3/1 995 gân 1,5 tỉ được xuất khẩu. Và 40% 
sản phẩm trong nước của xí nghiệp là thị trường 
thủ đô Hà nội. Được hỗ trợ của cáp chủ quản 
nhóm chuyên viên công nghệ và trực tiếp Giám ¡ 
đốc xí nghiệp đã nghiên cứu sản xuất thành j 
công máy tráng láng kỹ thuật cao đầu tiên của 

Việt nam - hợp tác với U.V Tech-nology (USA). đế 
Máy UV TWO còn thế hiện kỹ thuật tráng láng 

trên sản phẩm gỗ, đò gồm, bên cạnh việc tráng 

láng trên các loại giáy. Với hệ thống tráng láng 
dầu UV và hệ thống chiếu xạ cực mạnh sản 
phẩm được tráng sẽ rấn khô ngay, toàn bộ lượng dàu được .— hóa tạo nên màng phủ bèn xdi King ô nhiễm 
như các vecni khác. Hơn 95% thiết bị nguyên liệu được chế tạo trong nước, giá D NI náy | tráng ch 
nhập. Điều đáng chú ý : giấy đã tráng UV vẫn có thể tái sinh. Đây là một két quả bật Anh Vô riêng % nghiệp | 
in 2 mà là cá ngành ¡n Việt nam. _«t 
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LAN 


Giám đốc : NGUYÊN XUÂN 


Địa chỉ : xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé 
Điện thoại : (0165) 79709 - 79786 - Fax : (0165) 79620 


Công ty Cao su Đồng Phú với tổng diện tích 7.800 ha, trong đó diện tích khai 


thác 3.800ha. Hằng năm, công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm 
bảo cho việc khai thác chế biến và khai hoang trồng mới. 


Hiện nay, công ty có 5 nông trường : 

Thuận Phú, Tân Thành, Tân Lợi, 

Tân Lập và An Bình. 

Sản lượng mú bình quân năm 1994 : 

3.600 tấn/năm 

Các sản phẩm chính : 

CSVSL, CSV5, CSV10, CSV20... 

Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu qua các nước : 
Trung quốc, Singapore, Đài Loan... 

Có 5 đơn vị trực thuộc công ty : 

Trung tâm Y tế, Xí nghiệp Vật tư, Xưởng chế biến cao su, Đội thi công cơ giới, Xưởng cưa. 


102 Nguyễn Đình Chiểu Str. 
District 1, Hồ Chí Minh City, V.N/ 


Tel (8) 230752, (8)224364, 
(8)224295, (8)230751 
Telex 811216 VIPES VT 


Cable VIPESCO, HCM CITY 


Fax 84.8.230752 


VIPES SÓN, ¿Z1 Y THUỐC SÁT TRÙNG V IỆẸT NAM 


Trong nỗ lực của cấp uy. 
Ban GĐ và các chuyên viên... 
VIPESCO đã thống nhát tố chúc. 
kiện toàn các cơ sở, tảng cường 
uy tín với khách hàng trong va 
ngoài nước. Là công ty lớn, quan 
” trọng của Việt nam VIPESCO đã 
- góp phàn khá quyết định trono 
6P chiến lược lúa các vùng và các 
4 J vuòn cây công nghiệp thâm canh. 
-” táng trưởng, giữ được môi trường 
sinh thái với hàng trăm sản phâm 
được đăng ký đảm bảo chát 
lượng... Các loại thuốc trừ sâu. 
diệt cỏ, trừ nám bệnh... vùng đòng 
khô hay lúa sạ, lúa nước, cả loại 
sản phẩm trừ sâu rau đã có tác 
dụng kịp thời và rộng khắp... Các 
tập đoàn có uy tín của nước ngoài 
đã tìm đén VIPESCO trong các 
chương trình liên doanh với quy 
mô lón đang tạo đà cho CTY 
những bước phát triển mới, näm 
95 và những năm sau này... 


CTÔNG CÔNG TY CÀ PHÊ 


VIỆT NAM) 


® Địa chỉ : Huyện Krong Ana, Daklak se ĐT : (01.50) 39952-39963 
® Thành lập năm 1992 s Thành lập ĐDNN theo quyêt định 286 cua Bộ NN-CNTP vào tháng 5/1993 


NGÀNH NGHE, REVXIEDO VNI 


e Tròng - ché biến - kinh doanh cà 
phê. Diện tích ca phê kinh doanh trên 
900 ha 

e Nông trường có sân phơi rộng 
trên 20.000 m“ đủ để phơi sản phâm 
đảm bảo chất lượng, có hệ thống gàn 
20km đường cáp phối đi các đội và lô 
cà phê. Năm nay. nông trường đang cô 
qăng đưa điện về phục vụ sinh hoạt và 
san xuất ở tất ca các đội. Năm học 
95-96 Trường mâu giáo được ngói hóa 
trường cấp 1. cấp 2 được lâu hóa. 

e Nông trường sản sàng liên kêt 
với các Doanh nghiệp Nhà nước và cả 
nhân. 


SỰ JN NHI 


36 - 38 NGÔ ĐỨC KÊ - Q.1, TP. HỖ CHÍ MINH. 
ĐT : 299377 
258 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI 


Sửa tì tươi nguyên chất được tiệt trùng băng thiết bị hiện đại, bảo đảm theo tiêu chuẩn 
quôc † 

Có bổ sung thêm nước cốt trái cây, đường, ca cao, sẽ phù hợp với mọi khẩu vị 

Sứa tươi đựng trong hộp giầy Tetrapak, bảo quản được 6 tháng ở nhiệt độ bình thường, 
rất thuận tiện trong sử dụng 

Với tác dụng giải độc hiệu quả, sữa tươi rất cần thiết cho công nhân làm việc ở môi 
trường độc hại 

Sản phẩm sửa VINAMILK giúp các bạn phát triển thể chất và trí tuệ 


.~ 
Sở C⁄öw2 
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